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ï — NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐƯỜNG LỐI, 
CHÍNH SÁCH CỦA ĐẲNG 


| — Ra sức thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1978 - Xã luận 1 
NI e Nắm vững mối quan hệ giữa cải tạo. và xây dựng : 
, _ trong cách mạng xã hội chủ nghĩa Ở nước ta Nguyễn-Duy-Trinh| 1 
| ¬ Thường xuyên làm tốt công tác phát triền Đẳng . Xã luận 2 
_¡ — Nâng cao không ngừng năng suất lao động xã hội Xã luận 3 
—— Hãy làm thật tốt việc tỒ chức thảo luận dự thảo Hiến | 
_Ò__ pháp mới trong cán bộ và nhân dân Xã luận 4 
| :— Phát động quần chúng xây dựng quyền làm chủ tập 
Dò thề : _Lâ-Duần 4 
_— Phát huy vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân 
| Việt-nam trong giai đoạn mới Xã luận 5 
¡ ~ Làm chủ tập thề là bản chất và bản lĩnh của giai cấp 
| công nhân Lê-Duần “5 
_* Đầy mạnh cuộc cách mang khoa học kỹ thuật trong 
nông nghiệp nước ta Vð-Nguyên-Giáp | 5+8 
. — Đầy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công | 
thương nghiệp tư bản tư doanh ở miền Nam Đỗ-Mười 6 
¡. — Bồi dưỡng và phát huy những nhân tố mới Xã luận 6 
—ñt. c chất những hành động chống Việt-nam của các | 
nhà cầm quyền Trung-quốc Xã luận ? 


BÀI 


— TẤt cả vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa 

— Cả nước một lòng, bảo vệ vững chắc Tồ quốc Việt- 
nam xã hội chủ nghĩa 

— Hữu nghị vĩ đại 

— Cần kiện toàn tồ chức, cải tiến chế độ làm việc đề 
đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới 


— Nâng cao hiệu lực công tác Đẳng, công tác chính trị 
trong các lực lượng vũ trang nhân dân ` 


II _-KINHTẾ ~ , 


— Đồi mới công tác kế hoạch hóa của nước ta 

— Ra sức phát thiền công nghiệp nhẹ 

— Đầy mạnh chế biến nông sản đi đôi với kế hoạch 
phát triền nông nghiệp 

— Nắm vững chuyên chính vô sẵn, phát huy quyền làm 
chủ tập thề của nhân dàn lao động, tiếp tục thực 
hiện nghị quyết 228 - NQ/TƯ của Dộ chính trị 

— Về đường lối phát triền nông nghiệp và xây dựng 
nông thôn mới 

— Giống lúa Nông nghiệp !A đã lạo ra thế mới trong 
nông nghiệp Hải-hưng 


— Xây dựng cơ cấu kinh tế nông “= cỏng nghiệp trên ‡ 


địa bàn huyện và tăng cường cấp huyện 
— Tăng năng suất lao động xã hội và triệt đề tiết kiệm 
— Phát triền mạnh nghề rừng 


— Công nghiệp phải góp phần to lớn thúc đầy nông 
nghiệp phát tiiến vượt bậc 


— Sản xuất thật nhiều than cho Tô quốc 

— Công táo giá củ trong tình hình mới ` 

— Tô chức công trường thủ công làm thủy lợi 

— lloa chất, một ngành công nghiệp mũi nhọn 

~ Phát triền nhanh chóng lực lượng thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa, hoàn thành nhiệm vụ cải tạo thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa ở các tỉnh và thành phố miền 
am 

— Phát huy nguồn tiềm năng lao động lớn nhất của cả 
nước đẻ phát triên mạnh nông nghiệp, lâm nghiệp và 
ngư nghiệp 


TÁC GIẢ 


Xã luận 


Hồng-Nam 
Xã luận 


Xã luận 


Chu-Huy-Mân 


Chế- Viết-Tấn 
Trường-Sơn 


Nguyễn-Chung-Anh 


+++ 
loàn g- Tông 
Ngô- Du y - Dôn 
Đoàn-Trọng- Truyến 
Chế-V¡4t-Tấn 
Hoàng-văn-Kiều 
Đồng-Thảo 
Nguyễn-Chấn 
Hoàng-Anh 


Hoàng-Tiến 
_ Lê- Pự 


Vũ-Lô 


Nguyễn-Thọ-Chân 
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- Phát triền sẵn ruất hải sẵn Nguyễn-Bá-Phát 8 
- Tiếp tục đầy mạnh việc xây dựng thương nghiệp xã | 
hội chủ nghĩa đi đôi với khần trương hoàn thành việc 
xóa bỗ thương nghiệp tư bẩn chủ nghĩa ở các tỉnh và 
thành phố miền Nam ' : Vũ-Lộ 9 
— Trên cơ sở những kinh nghiệm đã thu được, cần làm 
tốt công tác ngoại thương trong giai đoạn mới của cách 


_ mạng Đặng-Việt-Châu 10 
— Thấu suốt các quan điềm cơ bản của Đảng và Nhà | 

nước về hợp đồng kinh tế ` Nguyễn-Quabg-Xá 10 
— Ra sức khắc phục hậu quả lũ lụt bi 1 
— Quán triệt và thi hành tốt điều lệ xí nghiệp công 

nghiệp quốc doanh ở miền Nam _ Lê-Thanh-Nghị 1l 
— Tồ chức lại sẳn xuất tiều công-nghiệp và thủ công 

nghiệp ở các tỉnh và thành phố miễn Nam Nguyễn-Bích 12 


HI— CHÍNH TRỊ — TRIẾT HỌC — QUẢN SỰ 


' —Mấy suy nghĩ về kết hợp kinh tế với quốc phóng 


trên địa bàn huyện trong giai đoạn mới [.ẻ-Quang- Hòa p) 
— Chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ và các dân tộc thiểu 

.sõ ở miền Nam nước ta_- Mạc- Đường 2 
— Giai đoạn mới của cách mạng nước ta và vai trò của ' ` 

xã hội học < Thái-Vũ 2 
~ Thanh tra nhân dân và quyền làm chủ tập thề của |. | 

nhân dân lao động z Traăn-Mạnh-Quỷ 3 
— Tăng cưởng pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tô chức | ' 
- quản lý nông nghiệp Phạrn- Đình- Tàn 3 
— Vẽ việc ghi vai trò lãnh đạo của Đẳng cộng sẵn Việt- 

nam trong liiến pháp mới Nguyễn-Xiền 4 
— Hiển pháp mới và nguyên tác Dẳng lãnh dạo. nhân 

đản làm chủ Lập thề, Nhà nước quần lý Nghiêm-Xuân-Yêm 4 
— Về mội số ý kiến được nêu lên trong các cuộc họp : 

thảo luận dự thảo Hiến pháp mới Phan-Anh 4 
— Vấn đề * giáo dục "trong dự thảo Hiến pháp mới Nguyễn-Làn 4 
— Chuyên chỉnh vô sản và làm chủ tập thê Khoa-Minh - 4 
— Quản lý xã hội một cách khoa học Thanh-Lê 4 


— Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân 
đội ta trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tô quốc 


1 
ị 
Việt-nam xã hội chủ nghĩa | 


en 


Lẻ-Quansz-Dạo 1 


“ 


4 
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~ Những nét độc đáo của bản dự thảo Hiến pháp mới 

— Đối chiếu hai nền dân chủ : tư sản và xã hội chủ nghĩa | 
nhân địp thảo luận dự thảo Hiến pháp mới 

— Tại sao Mặt trận Tồ quốc Việt-nam là một chỗ dựa 
của Nhà nước 

— Sự thống nhất giữa quyền lợi và nghĩa vụ của công dân 

—~ Hiến pháp xã hội chủ nghĩa là sự thề hiện tự giác 
và có tÖ chức ý chí tập thể của hân dân lao động 

— Hiến pháp mới và pháp chế xã hội chủ nghĩa 

— Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 

— Về lợi ích của Nhà nước, của tập thề và của cá nhân 

~ Phát huy quyền làm chủ tập thề của nhân dân và 
tầng cường chuyên chính với kẻ thủ của nhân dân 

— Giai cấp công nhân Việt-nam sẽ xứng đáng với sử 
mệnh của mình 

— Tài năng và sáng tạo. nguồn sức mạnh làm chủ tập 
thề của thanh niên 

— Xây dựng cơ chế làm chủ tập thề xã lu chủ nghĩa 
của nhân dân lao động 

— Dự thảo Hiển pháp mới và vấn đề thề chế hóa đường 
lối kinh tế của Đẳng 

— Nhu cầu và cuộc sống . 

~ Tư sản gốc Hoa với sự ưu ái của nhà đương cục 
Trung-quốc 

—. Hai khâu then chốt của công tác quân sự địa phương 

~ Phát triền mạnh mẽ phong trào thỉ đua yêu nước 

— Thấm nhuàần lời dạy “Không có gì quý hơn độc lập 
tự do ® của Hồ Chủ tịch 

~ Lỷ tưởng và cuộc sống của thế hệ trẻ ngày nay 

— Vấn đề con người trong triết học tư sẳn hiện đại 


IY — VĂN HÓA — GIÁO DỤC 


— Phát triền mạnh mẽ phong trào thề dục thề thao quần 
chúng trong cả nước 


— Trách nhiệm của gia đình trong việc xây dựng con 
người mới xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
— Công tác văn hóa văn nghệ trong giai đoạn mới 


— Phục vụ sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chủ yếu 


và là phương thức tiến bộ chủ yếu của sinh vật học 
nước ta 


TÁC GIẢ 


Đỗ-Xuân-Sảng 
Bà Ngô-Bá-Thành 


Lê-Ngọc- Tiến 
Vũ-Khiêu 


Phạm- Thành 
Trần-Công- Tường 
Lê-Trung-Hà 
Phan-Hữu-Chi 
Đào-Văn-Giảng 
Đỗ-Hữu-Khánh 

Vi-Công-Cần 
Phạm-Thành 


Văn-Tập 
Lê-Xuân-Vũ 


Tiến-LAm 
Lê-Trọng-Tấn 
Nguyên-Đàm 
Hà-Huy-Giáp 
Vũ-Công-Cần 

Phong-Hiền 


Lê- Đức-Chỉnh 


Phạm-Khắc-Hòe 
Trằần-Độ 


Nguyễn-Hữu-Thước 


Œœ®œCGœG@GCG 


q=n. 
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— Công (ác khoa học kỹ thuật ở thành phố Hồ-Chí- 
Minh 

— Tiếp tục đấu tranh xóa bỏ tân dư 
dân mới 


= Văn hóa và thông tỉn sẽ vụ sự nghiệp phát triền 
,„ò _ nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

~ Qua những trưởng học làm lại con người 

— Đề tiến tới cải cách giáo dục phồ thông 


— Vấn đề sinh để có kế hoạch 
— Bước đầu tìm hiều những quan điềm về lối sống mới 
của Hồ Chủ tịch 
— Về phong cách lao động của con người mới 
— Về phân cách con người mới xã hội chủ nghĩa 
~ Về những phương thức và biện pháp xây dựng con 
người mới, 
— Từ thời đại vua Hùng đến thời đại Hô-Chíi-Minh 
~ Xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, con người 
có văn hóa 
| — Giáo đục con người mới từ trong gia đình 
— Con người mới là điềm hội tụ những giá trị lịch sử 
và thời đại về con người 
— Một số suy nghĩ về cách mạng khoa học kỹ thuật trong 
nông nghiệp 
— Chống tàn dư của tư tưởng phong kiến 
— Xây dựng con người mới bằng giáo dục thầm Mỹ 
— Xây dựng thị hiếu lành mạnh về sân khấu đề góp phần 
xây dựng con ngưởi mới , 
— Tìm hiều những vấn đề có tính quy luật của việc hình 
I thành con người mới Việt-nam 
— Thể dục thề thao với việc xây dựng con người mới 
xã hội chủ nghĩa 


văn hóa * thực 


V.— ĐẲNG — CÁC TÒ CHỨC QUẦN CHÚNG 


— Củng cổ và kiện toàn các chỉ bộ, đẳng bộ cơ sở nông 
thôn, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phái 
triền nông nghiệp 

— Đồi mới từng phần cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý 

- Tồ chức, động viên thanh niên cả nước tiến quân mạnh 
mš .vào mặt trận sản xuất nông nghiệp 


TÁC GIẢ 


Trần-Trọng-Tấn 
Hà-Xuân-Trường 


Củ-Huy-Cận 

Lê-Xuân-Vũ 
Nguyễn-Thị-Bình 
Hoàng-Đình-Cầu 


Anh-Phong 
Hoàng-Tụy 
Đức-Minh 


Đặng-Xuân-Kỳ 
Trần-Quốc-Vượng 


Hoàng-Trinh' 


. Hoàng-Ngọc-Di 


Lã-Anh-Trà 
Đường-Hồng-Dật 
Bùi-Văn-Nguyên 

Lê-Anh 
Hoàng-Chương 
Lê-Thi 


Tạ-Quang-Chiến 


Vũ-Oanh 
Lê-Đức-Bình 


Đặng-Quốc-Bảo 


số 


.- 1M G 


1 


1l 


— Phải dựa hẳn vào công nhận, lao động đề làm tốt cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp 


BÀI 


tư bản tư doanh 


—=Ôn lại bài học “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô 


tư? của Bác IIiồ vĩ đại 


— Một số suy nghĩ về bước trưởng thành của giai cấp 


công nhân Việt-nam 
~ Mừng Bác Tôn 90 tuôồi 


— Một số kinh nghiệm củng cố tồ chức cơ sở của Dẳng ở 


nông thòn 


~ Xây đựng và củng cố các tồ chức cơ sở Dáng ở miền 


Nam 


~ Phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác 


giáo dục lý luận. 


~ Khắc phục các quan điềm sai trái, đầy mạnh công tác 


cán bộ nữ 


— Công tác xây dựng Đảng với công tác cải tạo nông 


nghiệp ` 


VI— SINH HOẠT CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG 


— Thái độ trước khó khăn 
—~ Dân chủ hình thức 

— Của công, của riêng 

— Cái sảy này cái ung 

— Àlóc ngoặc 

— Cảnh giác 

— Lãng phi 

- Ìiên quan 

— Kỷ luật phải nghiêm mình 


VII — CÁC ĐỊA PHƯƠNG, CƠ SỞ 


— Những chuyền biến mới ở huyện Nông-cống 
— Xhững kinh nghiệm bước đầu của Gò-công 
— Quy hoạch cản bộ ở Hà-nam-ninh 


¡— Phú-lâm vững bước tiến lên trong giai đoạn cách mạng 
| 


mới 


~ 


TÁC GIẢ 


Vũ-Xuân-Cận 
Hà-Huy-Giáp 


Văn-Tạo 
TC Cộng sản 


Vũ-Trọng-Kiên 


Nguyễn-Lư 


Nguyễn-Đức-Bình 


Hà-Thị-Quế 


Vũ-Dũng 


Người Xây dựng 
Người Xây dựng 
Người Xây dựng 
Nưười Xây dựng 
Người Xây dựng 
Người Xây dựng 
Người Xây dựng 
Người Xảy dựng 
Người xây dựng 


Đam-Mai 
HIồ-Chương-Điền 
Phan-Điền 


Tân-Minh 


G 


1 


1I 


QÐ +! Ơi mm ói CÔ 


_— mẪ kh (CÔ 
t2 mm” 


CØ t2 ms 


BÀI | _ TÁC GIẢ số 


"s=.mm>=== 


— Cách làm Hải-hậư Thanh-Hà ~ =- 
— Mấy kinh„nghiệm bước đầu giải An, vấn đề lưỡng 
thực ở HỮẾ Nghĩa bình Võö-Văn- Định 7 
— Bệnh viện Việt— Tiệp phấn đấu giữ vững lá cờ đầu của | Dặng-Hồi-Xuân và 
ngành y tế Nguyền-Vãn-Luyện | 8 
— Công tác đẳng viên ở Thâi-bình -| Trương-Đăng-Ilỏa 8 
— Những bước đi lên chủ nghĩa xã hội của tỉnh Gia-lai — : , 
Công-tum Năm- Vinh 8 
— Nông dân — Đức-linh đi vào con đường làm ăn 
tập thề Thế Hà 10 
— khững tiến bộ bước đầu của khu phố Lê-Chân Trần- Thành 10 
| — Nhà máy quốc doanh sản xuất máy may Sinco trên s 
con đường khôi phục và phát triền sản xuất , Trần-Hỗ 10 
— Bước vươn lên của một phường kém nát Trọng-Nguyễn 10 
— Một chỉ bộ xí nghiệp biết dựa vào quần chủng Lê-Văn-Hồng l1 
| — Đước đầu xây dựng cơ cấu kinh tế nông — lâm — công P : 
| nghiệp trên địa bàn huyện Trắẩn-yên Trần-Văn-Ilào li 
| — Phong trào lao động và Hội kiệm ở nhà máy chế tạo 
h biến thế Hà-nội Trần-Xuân 11 
| |— Nêu điền hình tốt, thúc đầy phong trào thị đua yêu 
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: —— VII~— QUỐC TẾ 


— Không thế lực phản động nào phá hoại được tình đoàn 
kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước kh nam và. 


Cam-pu-chia - +. + l 
— Về cuộc khủng hoảng kinH tế trong các nước tư bản : 
chủ nghĩa : Nguyễn-Văn-Thọ 1 
— Ba-lan chú trọng phát triền ngành công nghiệp -mũi _ 
nhọn Hà-Đăng 2 
—. Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở | 
“Cộng hòa Nam Phi T:rằn-Iioài-Nam 2 
~ Tình hình bị đát của nước Mỹ và chính sách phản 
động của Ca-tơ l.ưu-Quy-Kÿ 
— Khủng hoảng chiến lược toàn cầu của đế quốc Mỹ | Phúc-Cương 
— Sự thật về cuộc xung đột biên giới Việt-nam ~ Cam- 
pu-chia Hoàng-Nguyễn á 


— Sau cuộc bầu cử Quốc hội Pháp, những vấn đề của 
nước Pháp vẫn còn nguyên vẹn Huy-Ùu h) 


BÀI 


- 


— Tình hữu nghị quý báu giữa nhân dân Việt-nam và 
nhân dân Trung-quốc nhất định được bảo vệ 
_— Thắng lợi to lớn của nhân dân Ê-ti-ô-pi-a 
— Cu-ba vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa 
xã hội 
— Sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Pa-le-xtin nhất 
định thắng lợi 
— Về xu thế độc lập, hòa bình, trung lập : khu vực Đông— 
Nam 
¬ Các nhà cầm quyền Trung-quốc đang ủng hộ bọn 
phát xít diệt chủng ở Cam-pu-chia 
— Chủ nghĩa quốc tế vô sản và chủ nghĩa dân tộc tư sẳn 
— Thẳng lợi to lớn của cách mạng Ắp-ga-ni-xtan ˆ 
— Tham vọng toàn cầu và thất bại chắc chắn 
— Thắng lợi mới của phong trào không liên kết 
— Liên hợp nông — công nghiệp ở Bun-ga-ri 
— Chỗ dựa tin cậy và niềm hy vọng của các lực lượng 
cách mạng và hòa bình trên thế giới 
— Nước Cộng hòa dân chỗ nhân dân Lào ngày càng được 
củng cố vững mạnh 
— Một chính sách ngoại giáo đúng đắn và kiên định 
— Nhà cầm quyền Trung-quốc mưu toan sử dụng Hoa 
kiều đề thực hiện bá quyền ở Đông — Nam châu Á 
— Kể nào thi hành chính sách bành trướng ở Đông — 
Nam châu Á 
— Bước phát triền mới của cách mạng Cam-pu-chia 
— Về chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước 


1X — ĐỌC SÁCH 
— Bản tường trình của một viên đại... bại tướng 


X — VĂN KIỆN —TU' LIỆU. 


— ChỈ thị của Bộ chính trị về nhiệm vụ của Tạp chí 
Cộng sẵn 


¬ Về việc kỷ niệm lần thứ 33 cách mạng tháng Tám và 
Quốc khánh 2-9 


— Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam và Liên bang Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Xô-viết 


— Tuyên bố của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước 
Cam-pu-chia 
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RA SỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 
_NHÀ NƯỚC NĂM I978 


RONG hai năm đầu thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ 
hai (1976 — 1980), nhân dân ta đã giành được những thành tựu 
quaït trọng. 


Trên mặt tràn nông nghiệp, phong trảo làm thủu lợi, phục hóa, 
khai hoang, tăng 0ụ, U.D... đã phát triền 0uới khi thế mạnh mẽ ở hầu 
khắp các địa phương. Trong hai năm qua, chúng †a đã tăng được † 
triệu ha gieo trồng, khai hoang được hơn 30 oạn ha. Giá trị tồng sản 
lượng nông ngiuệp năm 1976 đã lăng 10,2% so 0ới năm 1975. Riêng 
sản lượng lương thực tăng 17 %. Năm 1977, thiên tai ác liệt, sản xuất 
lúa gặp khó khăn lớn, nhưng sản xuấi màu đã có bước phát triền 
mới, tăng 12,5 % 0ê diện tích uà sản lượng. 


Trong điều kiện hết sức khó khăn 0è nguyên liệu, oật liệu oà phụ 
tùng tha thế, giá trị tồng sản lượng công nghiệp đã lăng hằng năm 
12 — 13%. Nhối lượng xâu dựng cơ bản tăng hằng năm 30 — 40 % — 
một nhịp độ chưa từng có trong những năm trước đâu. Hệ Lhống giao 
thông oận tải được khói phục uà mở rộng một bước †rong cả nước. 
Về nhiệm 0ụ xuấi khầu, chúng ta dã dụt được mức kim ngạch đề ra 
trong kế hoạch hai năm qua uới mức lăng tương đối khá. 

Việc củng cố uà hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bắc được tiếp tục đâu mạnh; công tác cải tạo xã hột chủ nghĩa 
ơ miền Nam đang được xúc tiến. 

Sự nghiệp giáo dục, ăn hóa, J tế, thê dục thề thao, 0.U... tiếp lục 
phát triền mạnh, nhấãi là ở các tỉnh miền Narn. 


Do những kết quả dại được nói tên, tình trạng nền kinh tế nước 
tơ phụ thuộc nặng nề vào nước ngoài đã được khắc phục một bước.. 
Dù còn tồn lại những sự không cân đối lớn, nền kinh tế nước tơ vẫn. 
đong ở xu thế đi lên. Đó là kết quả tồng quái của mội sự phần đâu - 
phi thường của nhân dân ta, theo đường lối đúng đẳần mà Đại hội làm 
thứ IV của Dảng đã oạch ra. Có thấu rõ những khó khăn rãi to lớn 
của nền kinh tế nước ta trước khi bước ào thực hiện kế hoạch 5 năn: 
lần thứ hai, chúng ta mới hiều được những kết quả nói trên là đáng 
quỦ biết nhường nào ! Thật oậu. trước năm 1976, nước ta còn ở tình 
trạng làm không đủ ăn. Những uết thương chiền tranh chưa kịp hàm 

` gắn; hậu quả của chủ nghĩa thực dân mới còn rất nặng nề. Năm 197: 

lại xảu ra thiên tai lớn, làm thiệt hại hàng triệu lấn lương thực. 

` Trong tình hình cực kỳ khó khăn như 0ậu, những. thành tựu kinh tế 

đạt được đã làm nồi bật nhiệt tỉnh cách mạng của nhân đân ỉ†qa 0œ 
khảd năng lãnh đạo của Đảng ta ! 


Điều đáng mừng là trong hai năm qua, đã xuất hiện một số nhân: 
tố mới mang lính chãi phong trào cách mạng của quần chúng. Hàng: 
(n người, trong đó có 20 0ạn người lao động, từ các thành phố 0ù: 
các khu đông dân, đã đi xâu dựng các oùng kinh tế mới. Công cuộc 
tồ chức lại sản xuất oà đời sống đi đôi uới phân công lao động mới ` 
bà điều hành lao động trên địa bàn huuện, đã giúp làm được nhiều 
Điệc lớn trong thời gian ngắn, tạo bước phái triền mới 0ề kinh lễ 0â: 
tồ chức đời sống, góp phần củng cố »à hoàn thiện quan hệ sản tuấi 
+ä hội chủ nghĩa ở nóng thôn. Các lình Nghệ-lĩnh, Thanh-hóa... ở 
miền Bắc uà một số tỉnh ở miền Nam đã mở ra những công trường: 
thủ công quụ mó lớn, nhờ đó mà đầu mạnh được nhiều mặt công tác 
quan trọng như : thủ lợi, khai hoang, 0.0... Các kỹ sư nà công nhâtr 
ta nêu cao tinh thần tự lực tự cường, đã chế thử 0à sản xuất mới một 
số lhiết bị, máu móc 0à nguyên liệu, 0ật liệu Irước đâu phải nhập từ 
nước ngoài. Hàng chục uạn cán bộ 0à chiến sĩ quân đội chuuên sang 
làm kinh tế, đã bước đầu góp phần tích cực của mình oào sự nghiệp: 
+âu dựng đất nước. 


Những nhân tố mới đó chứng tỏ rằng nhân dân lao động nước 
ta, mội khi đã giác ngộ 0ề quuền làm chủ tập thề vũ hội chủ nghĩa 
của mình, dưởi sự lãnh đạo của Đảng, thì có thề làm những oiệc tưở ng: 
như không thề nào làm được. Đó là mội sức mạnh to lớn sẽ đưa nền 
kinh tế nước ỉa 0ượi qua những khó khăn lớn đề tiễn lên mạnh mẽ. 


Tuụ nhiên, cần thấu rằng sự phóit triền củo nền kinh tế nước tơ: 
chư đi kịp yêu cồu vò còn thấp xơ so với tiềm lực hiện có. Sỉđn xuất 
nông nghiệp năm 1977 hụi nhiều so uới kế hoạch. Về sản tuấi của các 
ngành công nghiệp nặng, một số loại sản phầm 0ề cơ khi, hóa chấi, 


K 


„ật liệu râu dựng... cũng không đạt kế hoạch. Nhiệm 0ụ xâu dựng cơ 
Sở 0uậi chấi — kỹ thuật trong hai năm qua chưa đạt dược mức dự 
+iến của kế hoạch 5 năm cho thời gian đó. Giao thông uận tải còn là 
khâu rãi yếu của nền kinh tế quốc dân. Đảng chủ ý nhất là : lực lượng 
dao động đồi dào củo xã hội chưa được dùng hết và dùng tốt ; đát đơi, 
rừng, biền vờ cóc tòi nguyên khác chưa được khơi thóc tốt, cơ sở vội 
chết — kỹ thuật chưc được sử dụng có hiệu quỏ. Bên cạnh đó, tình 
hình sử dụng oật tư còn lãng phi nhiều. Giá thành của nhiều loại sản 
phầm, của oận tải, của các công trình xâu dựng... còn cao. Công tác 
lưu thông phân phối tiến bộ chậm uà có nhiều khuuết điềm. Các hiện 
tượng tiêu cực trong xã hội như: tham ó, hốt lộ, ăn cắp, cửa 
quuUền, U.U... chậm được khắc phục. Đời sống nhân dân còn nhiều 
khó khăn. ` 


Tình hình nói trên do nhiều nguuên nhân khách quan 0à chủ 
-quan gâu ra. Những nguuên nhân rất quan trọng là ở khâu tồ chức 
-quớn lý kinh tế và chỉ đạo thực hiện. 


Các ngành, các cấp, các đơn 0ị cơ sở chưa 0uận dụng đầu đủ Nghị 
quuết Đại hội lần thứ IV uà Nghị quụuếẽt Hội nghị lần thứ hai của ban 
chấp hành trung ương Đảng 0àoscông tác xâu dựng kế hoạch uà chỉ 
dạo thực hiện kế hoạch. Điều nàu thề hiện trước hếi ở chỗ : chưa biết 
tàn dụng lao động xã hội bà năng lực sản xuất hiện có đề khai thác 
những tầm năng kinh tế của đắt nước, chưa tập trung 0ào nhiệm Dụ 
phút triền nông nghiệp, chưa coi trọng nhiệm 0ụ xuấi khầu, còn có 
tr tưởng Ủ lại nặng uào bên ngoài bà bên trên. ` 


Việc bố trí kế hoạch chưa coi trọng liên kết các thế mạnh của ta 
.pề lao động, đãi dai, rừng, biền 0à các lài nguyên khúc uới các điều 
kiện bật chữi — kỹ thuật hiện có, đề tạo ra thế đi lên oững chắc. 


Việc chỉ dạo thực hiện kế hoạch chưa toàn diện, [hưởng chỉ chủ 
sản lượng mà chưa cot trọng các chỉ tiêu kinh lế — kị Lhuật uà chất 
lượng sản phầm. 


Một số chỉnh sách, chế độ quản l chậm được sửa dồi 0uà bồ sung. 
Việc chấp hành pháp chế kinh tế không nghiêm lúc. 

Bỏ máu quản lỤ kinh lế cồng kênh, chưa phút huụ dầu đủ hiệu 
tực của Nhà nước chuuên chính oô sản 0à quuền làm chủ tập thề của ˆ 
4thàn dân lao động. Rủ luật không nghiêm, chưa kiên quyết đấu tranh 
chống những hiện tượng tiêu cực, hư hỏng trong công lác quản lÚ 
Nhà nước, quản lÚ kinh lế, 0năn hóa 0à trong đời sống +ã hội. 


Chưa thực hiện tối chức năng chỉ đạo, quản lý Lheo ngành oà 
{heo cấp. 


2® 


Công tác tư tưởng, công lác lồ chức 0à cản bộ, công tác oận động 
quần chúng đều chưa theo kịp tình hình, chưa bảo đảm lốt yêu cầu 
của oiệc quản lú kinh tế trong lình hình mới. 

Ở nền Nam, nhiệm nụ cải tạo zã hội chủ nghĩa chưa được tiến 
hành khần trương. Nhà nước chưa nắm chắc được các phương tiện 
sản xuất oà nguồn 0ậi tư sinh hoạt cần thiết đề chủ động tồ chức uà 
phân bố lại lao động xã hội, diều hành quồng máu kinh tế theo đúng 
quũ đạo của kế hoạch. 

Những khuuết điềm nói trên phải được Kiên quuết khắc phục. Có 
như ậu, chúng †a mới pượt qua được những khó khăn hiện nau, đưa 
nền kinh lế liền lên uững chắc uà chủ động. 


* 


NÀM 1978 — năm bản lề của kế hoạch 5ã năm lần thứ, hai — có một 

Dị trí đặc biệt quan trọng đối uới 0iệc hoàn thành kè hoạch 5 năm. 
Trong năm 1978 nàu, chúng ta phải lạo ra cho được một bước 
chuuèn biến mạnh mẽ của nền kinh tế, làm dà cho Điệc thực hiện kế 
hoạch trong mẩu năm còn lại. 

Đề thực hiện sự chuuên biến đó, cần nắm pững những tư y.iưỡng 
chỉ đạo sau đây : 

— Kết hợ p chặt chẽ sự phát triền của nông nghiệp 0à công nghiệp, 
kinh lế trung ương 0à kinh lễ địa phương, kinh lễ pà quốc phòng, 
hình thành từng bước cơ cấu kinh tế công — nông nghiệp trong phạm 
0i cả nước 0à Trên địa bàn từng tỉnh, lừng huyện. Đặc biệL coi Irọng 
Diệc xâu dựng một bước các huụện thành đơn Dị kinh lễ nông — 
công nghiệp. 

- Tập trung cao độ ào nhiệm 0ụ phái triền nóng nghiệp, đồng 
Ihời ra sức phát triền công nghiệp nhẹ uà thủ công nghiệp, tích cực 
wâu dựng 0à phát triền các ngành công nghiệp nặng, trước hết là 
điện, cơ khí, luyện kim, giao thông uận tải, bảo đảm các quan hệ tỷ lệ 
hợp lý giữa các ngành kinh tế trong tình hình hiện nau của nền kinh 
lẽ quốc dân, nhằm phục 0ụ tốt cho sự phái triền của nông nghiệp, 
lãm nghiệp, ngư nghiêp 0à công nghiệp hàng tiêu dùng. 

— Trên tỉnh thărt tự lực tự cường, tích cực oà chủ động, dựa ảo 
nguồn 0ổn (lồi ddo 0à quÚ nhấi là lực tượng lao động, khai thác nhanh 
nhất, lối nhất đất, rừng, biền, các tài nguyên khác cùng Đới cơ sở 
Đậi chất — kỹ thuật hiện có 0à sắp có đề lạo ra nhiều giá trị sử dụng 
theo yêu cầu phút triền kinh tế, đầu mạnh xuất khâu ðòà cải thiện đời 


á 


sống nhân dân. Việc mở rộng quan hệ kinh té 0uới các nước phải 
nhằm nhanh chóng tạo nên thế chủ dộng, độc lập pề kinh {té của 
nước ta. 


Từng đơn 0ị sản xuất, từng ngành, trên cơ sở nắm chắc lao động 
Đà các phương tiện uật chất của mình, căn cứ ào nhiệm pụ sản xui 
bà êu cầu phát huụ tốt năng lực sản xuất, phái sắp xếp 0à sử dụng 
_ hợp lụ hết lao động theo các định mức tiến bộ đề đạt năng suất cao. 
_Œ nông thôn, lấy huyện làm địa bàn cân đối, sử dụng lao động nà 
phán bố lại lao động, bảo đảm các nhiệm pụ sản xuấi, xâu dựng uà 
phục pụ đời sống tại chỗ, đồng thời bảo đảm các nhụ cầu phải triền 
kinh tế chung. $ 


_— Nắm pững quụ luật cao nhi trong quản lụ kinh lẽ là tiết kiệm 
thời giaơn lao động, tăng năng suốt loo động. ?hãn đấu giảm mức 
liêu hao Đật chất, nâng tỦ lệ sử dụng công suất máu móc, nàng cao 
chất lượng sản phầm, thực hành triệt đề liết kiệm trong sản cuất, râu 
dựng »à đời sống. Tiên hành kiềm tra tài chính gắn liền oới kiềm kê 
bại từ. thiết bị, 0.0..., phân đầu hạ giá thành, nâng cao hiệu quả sử 
dụng uốn, đặc biệt là ốn đầu tư câu dựng cơ bản. 


— Tiền hành đồng thời ba cuộc cách mạng, kết hợp chàt chẽ 
piệc cải tạo +ã hội chủ nghĩa, củng cố 0à hoàn thiện quan hệ sản xuấi 
+ä hội chủ nghĩa uới 0iệc phát triền lực lượng sản xuất uà tồ chức 
lại sản xuất Lheo hướng đi lên sản xuấi lớn xã hội chủ nghĩa. 


(an nhận Ihức sâu sắc rằng 0iệc xúc tiến cải lạo +ã hội chủ 
nghĩa ở miền Nam. hoàn thiện một bước quan hệ sản ruấi tã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc là rất quan trọng 0à cấp bách. Có làm như 0ậu, 
chúng ta mới tạo được cơ sở pững chắc đề đàu mạnh công cuộc phái 
triền kinh lẽ. 

Phải nắm pững chuyên chính ỏ sản trong công tác quản lÚ, xóa 
bỏ những hiện tượng Hiệu cực, hư hỏng trong hoạt động kinh tế uà 
đời sống +ã hội. 

— Trên cơ sở phái huu quụèn làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động, lồ chức phong trào cách mạng của quần chúng, tạo thành mội 
động lực mạnh mẽ đề chuyền biển lình hình kinh tế, thúc đày uiệc 
cải tiền công tác quản lÚ kinh lẽ. 


— Tích cực chuân bị các mại cho sự phát triền sản xuấi 0à xâu 
dựng Irên quu mô lớn ¡rong các năm sau, đặc biệt coi trọng iệc đào 
tạo công nhân kỹ thuậi pà cán bộ, lăng cường công lác nghiên cứu 
khoa học — kỹ thuật ðà ứng dụng liền bộ kỹ thuậi, công tác quU 
hoạch, khảo sát, thiết kế. 


Những tư tưởng chỉ đạo nói trên thề hiện sự uận dụng sáng lạơ 
dường lối chung uà đường lối xâu dựng kinh tế xä hội chủ nghĩa 
của Đảng nào oiệc xâu dựng uà thực hiện kế hoạch Nhà nước, có tính 
tới những kinh nghiệm thực tế mới thư được. Những lư tưởng ấu 
chỉ ra phương hướng đúng đắn cho công tác xâu dựng 0à thực hiện 
hš hoạch. Bởi 0ậu, niệc quán triệt những tư tưởng ấu là điều tuuệt 
đi cản thiết đề định ra kế hoạch đ@úng đẳn 0à bảo đảm hoàn thành 
thắng lợi kẽ hoạch đã đề ra. | | 


Trên cơ sở quán triệt những nhiệm pụ cơ bản của kế hoạch 5 năm 
lần thứ hai oà quán triệt những tư tưởng chỉ đạo nói trên, kế hoạch 
Nhà nước năm 1978 phải nhằm giải quuết những nhiệm vụ kinh tế. 
cốp bách sưu đâu : 

f — Đầu mạnh sản tuổi nông nghiệp, trước hết là lương thực 
0d thực phầm. 

2— la sức phát triền sản xuất hàng tiêu dùng. 

j — Phát triền thêm nguồn điện, bảo đảm ồn định, điều hỏòơ 
nguồn điện ; đầu mạnh sản xuất cơ khí 

4 — Tăng nhanh số lượng 0à mặt hàng xuất khầu. 

5 — Phát triền giao thông oận tải, giải quuết tối piệc tiếp nhận 
hàng nhập khầu 0à 0ận tải Bắc - Nam. ~ 

6 — Chãn chỉnh oà đầu mạnh công tác xâu dựng cơ bản. ⁄ 

Z — Cải tiến nà tăng cường cóng tác lưu thông phân phối. 

8 — Xúc tiễn cải lạo xä hội chủ nghĩa ở miền Nam, hoàn thiện. 
quan hệ sản xuấi xã hội chủ nghĩa ở miền Đắc. Tăng cường 0à cải 
tiến quản lÚ kinh tế [rong cả nước. 

Tất cả những nhiệm 0ụ nói trên đều quan trọng, nhất là nhiệm 
bụ 0ề nông nghiệp. Chúng ta phải ra sức đầu mạnh sản xuất nông 
nghiệp, tập trung giải quuết ấn đề tương thực, thực phầm. Ở đâu có 
ấn đề hiều cho đúng quan hệ giữa toàn điện 0à trọng tâm. Phải nắnt 
trọng tâm, nhưng không thê không làm toàn điện. 

_Đề bảo đảm thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1928, chúng f†a 
phải làm tốt những biện phóp chính về lãnh đạo và quỏn lý sau đây : 

1 — Cải tiến một số khâu quan trọng tà cấp bách trong công tắc 
quản Ìÿ kinh tế, 

Phải đỗi mới ngay công tác kế hoạch hóo (heo hướng phát lhuụ 
cao nhất mọt năng lực hiện có nà khả năng tiêm tàng lrong nước, 
trước hết là lực lượng lao động, đất đai 0à tài nguyên thiên nhiên 
phong phú của ta đề khắc phục các khó khăn, các mặt chưa cân đồi 
của nền kinh tế quốc đân. Thực hiện nghiêm chỉnh piệc râu dựng kế 


hoạch từ dưới lên, hết sức coi trọng trách nhiệm 0uà quuên chủ động 
của các ngành, các địa phương uà cơ sở trong uiệc xâu dựng kế hoạch. 

Phải sớm bồ sung, sửa đổi một số chính sóch, chế độ về quản lý: 
kinh tế như : 

Chính sách oề nghĩa 0uụ lao động; quụ chế cụ thề oề phân cấp: 
quản lý giữa trung ương 0à địa phương trên các lĩnh 0ực; chính 
sách thu mua bằng hợp đồng kinh tế hai chiều; chính sách khuuẽn 
khích sản xuất hàng xuấi khầu uà gia công hàng xuất khu ; một số 
ấn đề cấp bách oề chính sách giá cả, chế độ liền lương 0uà Hền 
l hưởng, tiêu chuần cung cấp lương thực à Lhực phầm ; chính sách 
cụ thề oề tín dụng, đầu lư xâu dựng cơ bản; chính sách cụ thề oề 
phát triền kinh tế uà uăn hóa ở miền núi. 


Phải soát lại các chính sách, chế độ quản l kinh tế hiện hành. 
sửa HÃn 3 những chính sách, chế độ không phù hợp uới tình hình 
; hủu bỏ ngau những thủ tục, thề lệ không hợp lú. 
"vu hiện nhanh oiệc phản cấp quản TỦ kinh tế, lăng cường 
trách nhiệm 0à qu yền hạn quản lú của các ngành, các địa phương 0à 
CƠ S$Ơ, 


(2än chắn chỉnh việc quỏn lý sản xuốt, quỏn lý lao động ở cơ sở; 
muốn 0ậu điều quan trọng rước liên là phải quản lú chặt theo Hiêu 
cần oà định mức tiến bọ, thực hiện lối công tác hạch toán kinh lẽ, 
tạo nên phong cách lao động có kỹ luật, có kỹ thuật, tăng năng suài 
lao động oà nâng cao chất lượng sản phầm. giảm hao phí bật chất od 
hạ giúd thành trong mọi hoạt động sản xuất oà kinh doanh. Tất cả các 
ngunh 0à các cơ sở sản xuất phải phấn đấu đại 0d pượt các tiêu 
chuần, định mức, năng suất lao động 0à các chỉ tiêu kinh tế — kỹ 
Lhuật của thời kỳ trước chiến Iranh. Thực hiện nghiêm chỉnh chế 
(độ khen thưởng, xử phạt theo kết qua thực hiện các tiêu chuần, 
định mức. 

Các ngành không trực liếp sản Tuất phải kiên quUết giảm nhẹ 
biên chế hành chính, giảm bớt khâu trung gian, chuUên một bộ phận 
lao động sang khu oực sản ruấi. 
¬ __ Gắp rút kiện toàn bộ máy quỏn lý và tăng cường cón bộ cho mọt 
số ngành 0d địa phương trọng điềm. 

Coi trọng piệc xây dựng các huyện (hành dơn ị kinh lễ nông — 
công nghiệp. — 


2 — Tò chức phong trào cách mạng của quần chúng trong cỉ 
nước, phát huy quyền làm chủ tập thề của nhân dân lao động. 

Đề thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước, phải phát huU quuŠn 
làm chủ lập thề của nhân dân lao động, trên cơ sở đó, tồ chức uà 


? 


phát động phong trào quần chúng rong cả nước hướng ào mục tiêu 
cụ [hề Irước mắt là : thi đua lao động uới năng suặt cao, thực hành 
tiết Riệm triệt đề trong sản xuất 0à đời sống, xâu dựng nền nếp quản 
l, phong cách lao động nà nếp sống mời, đồng thời kiên quuết đấu 
tranh chống các hiện tượng tiêu cực, hư hỏng trong +ä hội, 

Hai mặt xáu 0à chống của phong trào quần chúng có quan hệ 
thăng khít 0uới nhau, uà đều có Ú nghĩa quan Irọng. Phải lấu xây 
làm chính, dựa 0oào những thành quả của xâu (tức của năng suấi lao 
động cao, của 0iệc thực hiện tiết kiệm triệt đề, của nếp quản lJ mới, 
phong cách lao động mới uà nếp sống mới) mà khắc phục những hiện 
tượng liêu cực, hư hỏng trong +ä hội. Song trong tình hình hiện naụ, 
phải rất coi trọng mặt chống. 0ì có gạt bỏ được những cải liêu cực, 
hư hỏng trong +ã hội thì mới tạo được không khí thuận lợi cho 
phong trào thi dua lao động sản xuất 0à tiết kiệm cũng như cho 
Điệc tây dựng nếp quản lú mới, phong cách lao động mới 0à nếp 
sống mới, 

Vì pậu, đề bảo đảm 0à thúc đầu phong trao quần chúng thị đua 
lạng năng suất lao động -uà thực hành tiết kiệm, qua đó mà +âu dựng 
nếp quản l mới, phong cách lao động mới bà nếp sống mới, chúng fa 
phúi tạo ra những điều kiện thuận lợi cho phong trào như : cũng ứng 
bạt tr đèu đặn, chăm lo đời sống của người lao động, khuuẽn khích 
những người lao động giỏi 0à có năng suất cao cả Đề 0ật chất lằn tỉrnth 
thần, làm tối công tác giáo dục tư tưởng, 0.0... Đồng thời, phải tiến 
hành mạnh mẽ cuộc đấu tranh chống những hiện tượng tiều cực, hư 
hỏng trong đời sống kinh tế nà xã hội, trong tất cả các ngành, các 
cqp 0d các đơn Dị cơ sơ. 


Phải tăng cường công lác kiềm tra nội bộ, thương xuUên thực 
hàrth tự phê bình và phê bình. Trong piệc nàu, các cán bộ lãnh đạo 
0d quan TÚ ở các cấp, các ngành phải nghiêm khắc 0uới mình ðà phải 
nén gương Tốt cho cấp dưới. Cần nghiêm khắc thị hành pháp luật 
của Nhà nước đối 0uới những phần tử ăn cắp của công, hốt lộ, lợi dụng 
chức 0ụ ức hiếp quần chúng, 0.0... Động oiên dư luận xã hội mạnh 
mẽ lên án, ngăn chặn 0à bài trừ những hiện tượng tiêu cực trong xã 
hội. Đác biệt là phỏi sử dụng đày đủ sức mạnh củo bộ máy chuyên 
chính vô sản, kết hợp các biện phúp gióo dục, kinh tế và hành chính 
đề xóa bỏ các hiện tượng lòm ăn phi phóp. 

3 — Cải tiến tà tăng cường sự lãnh đạo, quản lý kinh tếẽ. 

Trung trơng Đảng 0à Chính phủ sẽ lập trung sức 0à dành nhiều 
Lhơi qian đề bàn Đạc pà giải quuết các ấn đề kinh tế, tài chính. 

Đề phái huụ hiệu quả của lãnh đạo 0à quản lú, phải đầu mạnh 
0iệc xây dựng vò cỏi tiến chế độ làm việc, thực hiện nghiêm chùnh 


“ 


nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ làm piệc lập thề, chế độ trách 
nhiệm cá nhân, chế độ thủ trưởng, chế độ kủ luật Irong công tác 
quản lú kinh tế bà chế độ chuần bị chu đáo dề quuết định chính vác 
Đà kịp Lhời các 0uấn đồ kinh tế, kỹ thuật quan trọng. 


Phải đặc biệt đề cao chế độ trách nhiệm có nhôên, sao cho môi còrnt/ 
niệc đều có người chịu trách nhiệm rõ ràng, kếi quả công 0iệc tốt ha 
tấu phải được kiềm tra 0à kết luận đứt khoát. 

Kiên quuết điều chỉnh, tăng cường cón bộ cho các ngành kinh tế. 

Cải tiến tác phong lãnh đạo à chế độ làm 0iệc, bảo đảm cho 
guồng múUW kinh tế từ trung ương xuống cơ sở hoạt động có hiệu 
quả cao, công 0iệc được giải quuếi nhanh, b6 62 qua nhiều tàng, 
nhiêu nấc. 

Làm tối hơn nữa oiệc chị đạo trọng điềm (1ô rút được kinh nghiệm 
lối chỉ đạo phong trào chung. 


* 


AU khi Trung tơng Đảng đã ra Nghị quuết 0è kế hoạch Nhà nước 
năm 1978, các ngành, các cấp cần tồ chức lõi 0iệc truuền dạt đề 
tmọi người nắm øững nội dung của Nghị quụếi pà thì hành 
đúng đán. 
Việc truyền đạt Nghị quuẽt phải đạt được những tiêu cầu sau đây : 


— Đảnh giá đúng tình hình khói phục 0à phát Iriền kinh lẻ, 
phái triền uăn hóa của cả nước 0à của ngành, địa phương, đơn oị 
mình trong hai năm qua, khẳng định những nhân tố mới ðà những 
thành tựu đã đạt được, thấu rõ những thiếu sói, những chỏ uẽun 0à 
những-uãn đề phải Hếp tục giải quuếẽt, nàng cao tỉnh thần rách nhiệm 
đối 0ới iệc thực hiện kế hoạch Nhà nước trong năm 1978. 

— Trên cơ sở thấu suốt phương hướng, nhiệm pụ 0à các mục tiêu 
chủ uẽu của kš hoạch kinh tế 0à oăn hóa của củ nước, xâu dựng kế 
hoạch của ngành, địa phương, của đơn pị một cách tích cực oà pững: 
chắc, xác đình những biện pháp mẫu chối đề thực hiện kế hoạch. 

— Trên cơ sở nâng cao Ú thức làm chủ tập thề, tình thàn tự lực 
tự cường, cách mạng Hến công, J thức lồ chức 0à kủ luật, phần đấu 
(ề đọt một chuyền biến mạnh mẽ và sôu sắc về tổ chức vò quảỏn lý 
0d phái động cho được nga từ đầu năm 1978 mội phong trào quàn 
chúng sôt nồi, liên tục. dồng khởi thị đua, bảo đảm Lhực hiện BỆH 
lợi kế hoạch N hà nước. 


Nội dung truyền đạt Nghị quyết phải đầy đủ đồng thời tập 
trung cào 3 trọng điềm. 


— Quan điềm bề quản lÚ oà kế hoạch hóa : dựa nào lực lượng laơ 
động dồi dào của đất nước ta, khai thác nhanh nhấi, tốt nhất dài. 
rừng, biền, các tài nguụên khúc, cùng uới cơ sở oật chất — kỹ thuảái 
mà †qa có, đề phát triền kinh lế, đầu mạnh xuấãi khầu oà cải Lhiện đời 
sống... Ở nông thôn, lấu huụện làm địa bàn đề cân đối sử dụng lao 
động uà phân bố lại lao động, bảo đảm các nhiệm nụ sản xuấi, Tâu 
dựng 0à lồ chức đời sống tại chỏ, đồng Lhời bảo đảm các nhu cầu phái 
triền kinh tế chung. Phải truụền đạt cho lốt nội dụng mới nàu đề 
phát huụ tính tích cực, tính sáng tạo của ngành, cấp, đơn 0ị trong niệc 
em xét lại, bồ sung kè hoạch năm 1978 0à xâu dựng kế hoạch 5 năm. 


— ổ nhiệm Dụ kinh tế cấp bách của năm 1978, trong đó nhiệrn 
0ụ hàng đầu là dầu mạnh sản xuất nồng nghiệp, tập trung sức giải 
quuết uấn đề lương thực oà thực phầm. Khi truyền đạt pề nhiệm 0ụ 
nông nghiệp 0à lương thực phải gắn chặt oới nội dung Nghị quuếi 
Trung ương lần thứ hai 0à không được +a rời cách nhìn toàn điện, 
đặt nông nghiệp 0à lương thực trong kế hoạch 5 nắm 0à irong cơ 
cấu chung, cơ cấu công — nông nghiệp của nền kinh tế quốc dân. 

— Nhãn mạnh trách nhiệm phỏi vươn lên nhơnh về tổ chức quản 
lý vò chỉ đạo thực hiện (heo hưởng dã xác định trong Nghị quuết Đại 
hội IV. Xfiỗi ngành, mỗi cấp, mỗi cơ sở phải bài lau uào những diệc 
làm thiết thực, có hiệu lực, sữa ngau những 0iệc thuộc phạm ở¡ Irách 
nhiệm 0à thầm quuèn của mình, không chờ đợi. Trong công uiệc nàảu, 
phải nêu cao tinh thần hợp lác tã hội chủ nghĩa, luôn luôn kết hợp 
mâu 0à chống, tiến hành trong Đảng, trong cơ quan Nhà nước, Irong 
các lồ chức quần chúng. 

Việc truyền đạt Nghị quuết là quan trọng, song quan trọng hơn 
tà phải lích cực thì hành Nghị quyết. Diễu nàu đòi hỏi ở các lồ chức 
l)ảng một lính thần trách nhiệm cao trước lợi ích của Tồ quốc 0à 
nhận dân, mội quuết tâm lớn trong 0iệc phái huu tru điềm, khắc phục 
&khuuẽt điềm, một Ú thức tồ chức 0à kỤ luật mạnh mẽ, một Irình độ 
lãnh đạo được nâng cao trên cơ sở nắm được những quu luật kinh 
tế, những kiến thức 0ề quản lý 0à khoa học — kỹ thuật, đồng thời có 
tác phong lãnh đụạo sâu sát, gắn bó uới quần chúng. Và trên hết là 
phải có một lập trường giai cấp pững oàng thấm nhuần tính cách 
mạng 0à tỉnh khoa học của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, cũng tức là thăm 
nhuàn đường lối, quan điền cúch mạng đúng đắn của Đảng. 

Tãi ca cán bộ uà đảng 0iên của Đăng hãu nêu cao tình thần đấu 
tranh cách mạng 0à tính tiên phong, gương mẫu của mình, cùng ưới, 
toàn thê nhân dân ra sức phấn dấu thực hiện thẳng lợi kẽ hoach Nhà 
nước năm 19786, từ đó tiền lên hoàn thành toàn điện kế hoạch 5 nữimn 
tần thứ hai của Nhà nước ta. 


LẦU 


KHÔNG THẾ LỤ( PHẨN ĐỘNG NÀO PHÁ HUẠI ĐƯỢC 
TÌNH B0ÀN KẾT HỮU NGHỊ GIỮA NHÂN DÂN HAI NƯỚC 
VI-NAM VÀ CAM-PU-CHIA 


IỮA hai đân tộc Việt-nam và 
Cam-pu-chia vốn có truyền 
thống đoàn kết hữu nghị lâu đời. 
Hai dân tộc chúng ta cùng bị bọn 
thực dân, đế quốc áp bức, bóc 
lột trong gần một thế kỷ. Cuộc 
chiến đấu chống kẻ thù chung đề 
giành độc lập dân tộc đã gắn bỏ 
nhân dân hai nước chúng ta bằng 
_ mỗi tình hữu nghị vĩ đại. 

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của 
Đảng theo chủ nghĩa Mác — Lê- 
nín, nhân dân Việt-nam nhận 
thức rằng một dân tộc đi áp bức 
một đân tộc khác thì không cỏ tự 
do, mỗi dân tộc dù lớn hay nhỏ 
đều có quyền tự quyết, các dân 
tộc bị áp bức phải đoàn kết cùng 
nhau chống kẻ thù chung là chủ 
nghĩa đế quốc đề giành lại độc 
lập. Đoàn kết với nhân dân hai 
nước Lào và Cam-pu-chia là 
chính sách trước san như một của 
Đảng cộng sản Việt-nam, của 
Chính phủ và nhân dân Việt-nam. 
Trong cuộc chiến đấu chống chủ 
nghĩa để quốc, nhân dân ta luôn 
luôn có ý thức vì độc lập tự do 


của mình, đồng thời vì sự nghiệt» 
giải phóng chung của ba dân tộc 
sống trên bán đảo Đông-dương 
Quân và dân ta đã làm hết sức 
mình đề giúp đỡ quân và dân 
Cam-pu-chia đánh thắng kẻ thủ 
chung, đồng thời đã nhận được 
sự giúp đỡ quý báu của nhân đânr 
Cam-pu-chia cũng như của nhân: 
đân Lào anh em. Chúng ta chủ 
trương phát triền quan hệ hữu 
nghị giữa nhân dân hai nước Việt - 
nam và Cam-pu-chin, làm hết sức 
mình đề củng cố và tăng cường. 
sự tin cậy lần nhau, sự hợp tác 
làu đài và giúp đỡ nhau trẻn 
nguyên tắc hoàn toàn bình đẳng, 
tôn trọng độc lập, chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thö của nhau, không 


can thiệp vào công việc nội bộ. 


của nhau. Về vấn đề biên giới 
giữa hai nước Việt-nam và Cam- 
pu-chia, chúng ta chủ trương xây 
dựng đường biên giới hữu nghị 
lâu dài giữa hai nước theo nguyên 
tắc công bằng và hợp lý, trên cơ 
sở tôn trọng chủ quyền lãnh thồ 


của nhau, đồng thời tăng cường 
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tình đoàn kết và quan hệ hợp tác 
anh em giữa hai nước. 

Trong những năm qua, Đáng và 
Chinh phủ ta kiên trì chủ trương 
(rên đây, nhưng tiếc rằng nhà 
cầm quyền Cam-pu-chia đã không 
ngừng gây hẳn thủ dân tộc và xâm 
phạm lãnh thô Việt-nam, làm cho 
quan hệ giữa hai nước ngày càng 
xấu đi nghiêm trọng. 


Ngay sau khi nước Cam-pu-,. 


chia được giải phóng, nhà cảm 
quyền Cam-pu-chia đã đỗi xử rất 
tàn tệ với kiều dân Việt-nam Ở 
Cam-pu-cbia, giết hại hàng nghìn 
người, cướp đoạt tài sản của hàng 
vạn người khác và đuôi họ về 
Việt-nam. Ngày 4-5-1972 quân 
đội Cam-pu-ehia đã tiến công dảo 


Phú-quốc. Ngày 8-5-1975 họ xâm . 


lấn lãnh thô Việt-nam ở nhiều 
nơi từ Hà-tiên đến Tây-ninh. 
Ngày 10-5-1975 họ đánh chiếm 
đảo Thồ-chu. Từ đó và trong suốt 
hai năm qua quân đội Cam-pu- 
chia liên tiếp xâm phạm lãnh thô 
Việt-nam một cách có hệ thống 
và quy mô ngày càng lớn. 


Đặc biệt nghiêm trọng là từ 
tháng 4-1977 đến nay, nhà cảm 
quyền Cam-pu-chia đã sử dụng 
lực lượng vũ trang gồm nhiều sư 
đoàn éó pháo binh yêm trợ, nhiều 
lần tiến công vào các vùng đất 
Việt-nam từ Hà-tiên đến Tây- 
ninh. Quân đội Cam-pu-chia đã 
liên tiếp pháo kích vào các vùng 
đông dân, kề cả các vùng nằm sâu 
trong lãnh thô Việt-nam như thị 
xã Châu-đốc và các thị trấn Hà- 


tiên, Tịnh-biên. Quân đội Cam- . 
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pu-chia kéo đến đâu là gây ra 
cảnh chết chóc, tàn phá đến đó.. 
Họ đã cướp của, đốt nhà, phá 
hoại chùa chiềñ, trường học, bệnh 
xá, hãm hiếp phụ nữ, mô bụng 
người có thai, chặt đầu moi øØah 
người lớn, tàn sát trẻ em; ném xác 
vào lửa. Nhiều gia đình.Việt-nam . 
đã bị quân đội Cam-pu-chia giết 
sạch không còn một người nào 
sống sót. Hàng nghìn người Việt- 
nam đã bị quân đội Cam-pu-chia 
giết chết. Hàng nghìn người khác 
đã bị thương. Hàng vạn người dần 
thường phải sơ tán vào sâu trong 
nội địa. Nhiều trâu bò bị CưỚớp 
mang đi. Hàng vạn héc la ruộng 
đất phải bỏ hoang, không cấy, gặt 
được. Công cuộc lao động hòa 
bình của nhân dân Việt-nam ở 
vùng biên giới bị phá hoại nghiêm 
trọng. Những thiệt hại về người 
và của mà quân đội Cam-pu-chia 
đã gây ra trên lãnh thô Việt-nam 
trong hơn hai năm qua là vô cùng 
to lớn. Quân đội Cam-pu-chia đã 
gày ra trên đất nước ta những tội 
ác cực kỳ dã man. | 


- Trước hành động của nhà cảm 
quyền Cam-pu-chia liên tục xâm 
phạm lãnh thô Việt-nam, tàn sát 
nhân dân Việt-nam, cướp bóc của 
cải của người Việt-nam, quân và 
dân Việt-nam ở vùng biên giới 
đã buộc phải chiến đấu đề bảo 
vệ chủ quyền lãnh thô, bảo vệ 
tính mạng, tải sản và cuộc sống 
yên lành của mình, 

Hành động của quân và đản ta 
là hành động tự vệ chính đáng. 
Vậy mà nhà cầm quyền Cam-pu- 


chỉa lại đồi trắng thay đen, vu cáo 
thô bạo Việt-nam. Lời lẽ bịa đặt 
và vu khống của nhà cầm quyền 
Cam-pu-chia không thê che dậy 
được sự thật đã rõ như ban ngày. 

Với thiện chí bảo vệ tình đoàn 
kết giữa nhân dân hai nước, 
Chính phủ Việt-nam đã nhiều lần 
gửi công hàm chính thức đề nghị 
với nhà cầr† quyền Cam-pu-chia 
có cuộc gặp gỡ giữa hai bên đề 
giải quyết vấn đề biên giới giữa 
hai nước nhưng không được nhà 
cìm quyền Cam-pu-chia đáp ứng. 
Tủ tháng 4-1977, nhà cầm quyền 
Cam-pu-chia đã cắt đứt liên hệ 
giữa Ban liên lạc của hai bên đề 
_ gi quyết những va chạm giữa 
biên giới, nhiều lần từ chối đe 
nghị của Việt-nam về việc đàm 
phán đề giải quyết vấn đề biên 
giới giữa hai nước. Cũng từ dó, 
họ đã tăng cường xâm phạm lãnh 
thồ của Việt-nam với quy mô ngày 
càng lớn. 

Coi trọng tình đoàn kết chiến 
dấu và hữu nghị anh em giữa 
nhân dân hai nước, chúng ta đã 
hết sức kiên nhẫn. Quân và dân 
ta ở vùng biên giới đã hết sức tự 
kiêm chế, nhưng chúng ta càng 
kiên nhẫn, càng tự kiềm chế, thì 
nhà cầm quyền Cam-pu-chia càng 
_ cho là chúng ta yếu và càng lăn 
tới. | 

Ngày nay, mặc dù quan hệ giữa 
hai nước ngày cảng xấu đi do 
nhà cầm quyền Cam-pu-chia gây 
ra, chúng ta vẫn chủ trương kiên 
trì bảo vệ tình đoàn kết và hữu 
nghị Việt-nam Cam - pu - chỉa, 


Tuyên bố của Chính. phủ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam ngày 31-12-1977 đã chỉ rõ: 
œMột lần nữa, Chính phủ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- _ 
nam đề nghị hai bên gặp nhau 
càng sớm càng tốt, ở bất cứ cấp 
nào đề cùng nhau trên tỉnh thần 
hữu nghị anh em giải quyết vấn 
đề biên giới giữa hai nước ». 

Các bản tuyên bố của chính 
phủ Cam-pu-chia trong thời gian 
gần đây đã vu cáo thô bạo Việt- 
nam và bác bỏ đề nghị của Chính 
phủ Việt-nam về việc cùng nhau 
đàm phán đề giải quyết vấn đề 
biên giới giữa hai nước. 

Trả lời phóng vấn của Thông 
tấn xã Việf-nam ngày 4-1-1978, 
Thủ tướng Phạm-Vău-Đồng đã 
nói rõ: « Việc đàm phán về vấn 
đề biên giới giữa hai nước lúc 
này là cấp bách. Với quyết tâm 
giữ gin tỉnh hữu nghị vĩ đại giữa 
hai dàn lộc, với thiện chí cùng 
nhau xây dựng đường biên giới 
hữu nghị lâu dài, có lợi cho sự 
nghiệp bảo vệ độc lập và xây 
dựng hòa bình của mỗi nước, 
chúng ta sẵn sàng ngồi ngay vào 
bàn hội nghị với Cam-pu-chia ở 
bất cứ cấp nào đề cùng Cam-pu- 
chia giải quyết vấn đề biên giới 
giữa hai nước. Nếu phía Cam-pu- 
chia tiếp tục gây hẳn thù đân tộc, 
tiếp tục xâầm phạm chủ quyền 
lành thồ của Việt-nam, gây tội ác 
đối với nhàn dân Việt-nam và 
một mực cự tuyệt đàm phán thì 
họ phải chịu hoàn toàn trách 
nhiệm ». 
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Việt-nam và Cam-pu-chia là 
hai nước láng giềng anh em, 
trước đây cùng chung một cảnh 
ngộ bị bọn đế quốc xâm chiếm, 
đã cùng nhau đoàn kết chiến đấu 
chống kẻ thù chung và cùng giành 

. thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp 
giải phóng dân tộc. Nền độc lập, 
chủ quyền và (toàn vẹn lãnh thô 
của Cam-pu-chia là một nhân tố 
có ý nghĩa rất quan trọng đối với 
sự nghiệp bảo vệ nên độc lập của 
Việt-nam. Vì vậy chúng ta trước 
sau như một ra sức giữ gìn tỉnh 
đoàn kết chiến đấu và tỉnh hữu 
nghị anh em với nhân dân Cam- 
pu-chia, chống lại âm mưu chia 
rẽ của bọn đế quốc và phản 
động trên thế giới. 


Chính sách của nhà cầm quyền 
Cam-pu-chia gây hắn thù dân tộc 
và xâm phạm lãnh thô của Việt- 
nam đi ngược lại lợi ích dân tộc 
chân chỉnh của nhân dân Cam- 

 pu-chia, phá hoại tình hữu nghị 
anh em giữa nhân dân hai nước. 
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Di ngược lại lợi ích hòa bình ở 
khu vực này. Chính sách này 
được bọn đế quốc và phân động 
quốc tế có tham vọng lớn ở Đông~ 
Nam Á hoan nghênh và khuyến 
khích. Đây là một chính sách cực 
kỳ nguy hiêm. | 

Chúng ta rất quý trọng nền độc 
lập dân tộc của mình, cho nên 
chúng ta tôn trọng nền độc lập 


, đân tộc của Cam-pu-chia. Chúng 


ta biết rõ rằng nhân dân Cam-pu- 
chia đã từng sát cánh cùng nhân 
dân Việt-nam chiến đấu đề giành 
độc lập, nhất định sẽ bảo vệ tình 
đoàn kết giữa hai dân tộc Việt- 
nam — Cam-pu-chia, khòng cho 
phép bọn đế quốc và phản động 
chia rẽ, phá hoại. Chúng ta tín 
chắc rằng những người có lương 
tri trên thế giới cũng sẽ góp phần 
tích cực vào việc củng cõ tình 
đoàn kết giữa Việt-nam và Cam- 
pu-chia, không làm điều gì tồn 
thương đến tình hữu nghị giữa 
nhân dân hai nước. 


NẮM VỮNG MỐI QUAN HỆ 
GIỮA CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG ˆ 


TRÔNG (ẤCH HẠNG XÃ HỘI (HỦ NGHĨA Ÿ NƯỚC TA 


NGHỊ quyết của Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng đã nêu rõ: «Cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta là một 
quá trình biến đôi cách mạng 
toàn điện, liên tục, sâu sắc và 
triệt đề. Đó là quá trình kết hợp 
cải tạo với xây dựng, mà xây dựng 
là chủ yếu » (1). Cũng như bất cứ 
quá trình phát triền của tự nhiên 
hoặc xã hội nào, quá trình cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 
là đcnộc đấu tranh gay go, kịch 
liệt và lâu dài giữa cái xấu và cái 
tt, giữa cái cũ và cái mới, giữa 
cái thoái bộ và cái tiến bộ, giữa 
cái đang suy tàn và cái đang phát 
triền. Kết quả là cái mới, cái đang 
tiến bộ nhất định thắng » (2). 

Cải lạo và xây dựng vốn có 
mối quan hệ hữu cơ có tính quy 
luật. Cải tạo nói ở đây là cải tạo 
xã hội cũ về mọi mặt, trong đó eơ 
bản nhất là cải tạo quan hệ sản 


- 


NGUYÊN - DUY - TRINH 


xuất. Xây dựng nói ở đây là xàyv 
đựng toàn bộ xã hội mới, trong 
đó cơ bản nhất là xây dựng lực 
lượng sản xuất mới. Nhưng cải 
tạo phải dặt trong mối quan hệ 
khăng khít với xây dựng, cũng 
như xây dựng phải đặt trong mỗi 
quan hệ khăng khít với cải lạo,- 

Cái đích mà chúng là nhắm là” 
xây dựng thành công xã hội mới. 
Với ý nghĩa đó, xày dựng là chủ 
chốt. Nhưng chỉ có thê xây dựng 
thành công trên cơ sở cải tạo đạt 
kết quả, và ngược lại chỉ có the 


(®) Có thề hiều từ * cải tạo ° với nghĩa rộng, 
ví như khi Hồ Chủ tịch nói « cải tạo xã họi 
cũ thành xã hội mới ° (Vì độc lập tự da và chủ 
nghĩa xã hội, trang l78), trong trường hợp này, 
* cải tạo ° bao gồm cả cải tạo và xây dựng, 
thông thưởng, từ « cải tạo ° dược dùng theo 
nghĩa hẹp hơn, là một mặt trong hai mặt : cải 
tạo và xây dựng. 

(l) Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ IV của Đăng cộng sản Việt-nam, nhà 
guất bản Sự thật, Hà.-nội, Ï977, trang l8. 

(2) Hä-Chí-Minh : Con người xó hội chủ 
nghĩa, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nỏi, T961, 
trang 92. 


cải tạo triệt đề khi xây đựng thành 
còng. 

Cái cũ, cái lạc hậu thường sống 
đai đẳng, ngoan cố, không chịu 
Lự rút khỏi đời sống xã hội, mà 
trải lại nó tìm mọi cách giữ 
nguyên vị trí cũ và cưỡng lại cái 
mới. Có khi trong thời kỳ đầu, cái 
cũ lại mạnh hơn cái mới. Không 
xóa được cái cũ thì cái mới không 
thể nảy sinh, trưởng thành và 
phát triền. Nhưng cũng chỉ khi 
nào xây dựng được cái mới, xác 
định được vị trí tru thế của cái 
mới, thì mới có thê xóa bỏ được 
cái cũ, mới có sức mạnh đề chiến 
thắng cái cũ. 

Vì vậy, phải đặt còng cuộc cải 
tạo và xây dựng trong một thê 
thống nhất, bao gỏm xóa bỏ cái 
cũ, lỗi thời, và tạo nên cái mới, 
tiến bộ. 

Nhận định của Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ IV của Dẳng 
phân ánh sự tông kết những kinh 
nghiệm phong phú của hơn 20 
năm cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở miền Bắc (tử năm 1954 đến năm 
1975), của hơn 2 năm qua từ khi 
cả nước chuyên sang giai đoạn 
mới, cùng làm một nhiệm vụ 
chiến lược là xây đựng chủ nghĩa 
xã hội. 

Nhận định đó phản ánh sự 
vận dụng một cách sóng tợo học 
thuyết củo chủ nghĩa Móc — tê- 
nin về thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội và những kinh 
nghiệm của các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em vào điều kiện cụ 
thể của nước ta. 
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Vì vậy, nhận định đó trở thành 
tư tưởng chủ đạo chung nhát, có 
tác dụng hướng đản toàn bộ các 
mặt công tác cách mạng của mọi 
ngành, mọi cấp trong quá trinh 
thí hành nghị quyết của Đại hội 
đại biều toàn quốc lần thứ TV của 
Dàng. 


* 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bắc nước ta đã trải qua một 
quá trình cải: tạo và xây dựng 
phong phú, phần ánh tính phô 
biến của những quy luật chung, 
đồng thời mang những nét đặc 
thù do điều kiện chính trị, kinh 
tế và xã hội cụ thê. 


Nghị quyết Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ HI của Đẳng (năm 
1960) vạch rõ: «Cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội là hai mặt khăng khít của 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa - 
ở miền Bắc nước ta». 

Sau khi cải cách ruộng đất và 
khỏi phục kinh tế thắng lợi, miền 
Bắc đã khăn trương chuyê ẻn ngay 
vào thời kỷ tiến hành những cuộc 
cỏi tạo xã hội chủ nghĩa quy mô 
lớn, đồng thời tiến hành một bước 
việc xây dựng cơ sở vật chất — 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. 

Thành quả có ý nghĩa lịch sử 
là đã xóa bỏ được các giai cắp 
bóc lột và chế độ người bóc lột 
người, hợp tác hóa nôn? nghiệp, 
Lô chức lại thợ thủ công và tiêu 
thương, tiến hành các mặt cái lạo 
một cách đồng bộ, nhịp nhàng, có 


tác động qua lại tích cực giữa cải 
lạo ở nông thôn với cải tạo Ở 
thành phố, cải tạo trên lĩnh vực 
sản xuất với cải tạo trên lĩnh vực 
lưu thông, và ngày càng gắn bó 
cải lạo với xây dựng. 

Thành quả lịch sử đó chứng 
minh một luận điềm rãi quan 
trọng về con đường tiến lên chủ 
nghĩa xã hội của một nước mà 
nền kinh tế còn phô biến là sản 
xuất nhỏ : sau khi hoàn thành 
cách mạng dân tộc dân chủ nhận 
dân, có thê dựa vào chuyên chính 
vô sản, đầy mạnh cải tạo xã hội 
chủ nghĩa mà không chờ cơ khí 
hóa nền kinh tế, đề xây dựng một 
bước chế độ làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa, xác lập quan hệ sẵn 
xuất mới, lạo ra một bước lực 
lượng sản xuất mới, mở đường 
cho sự nghiệp công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa nước nhà. 

Đi đôi với cải lạo xã hội chủ 
nghĩa, công cuộc phát triền kinh 
tế qua các kế hoạch Nhà nước đã 
tăng cường một bước rõ rệt cơ 
sở vật chất — kỹ thuật của nền 
kinh tế quốc dân, sáng tạo nhiều 


kinh nghiệm thực tế đề từng bước, 


cụ thề hóa và phát triền đường 
lõi kinh tế của Đẳng. : 

Một thành công đặc sắc của 
miền Bắc là trong vòng 8 nă¡n đã 
thực hiện nhanh, gọn 4 lần chuyền 
hưởng kinh tế từ thời bình sang 
thời chiến, röi lại từ thời chiến 
sang thời bình, giữ vững và có 
mặt phát triền tiềm lực kinh tế, 
làm tròn nghĩa vụ chỉ viện miền 
Nam và nghĩa vụ quốc tế trong 


kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 
đồng thời chuẩn bị cho hướng 
tiến lên của cả nước sau ngăy 
toàn thắng. 


Ngày càng thê hiện toàn diện 
và sâu sắc quan hệ hữu cơ giữa . 
cải tạo và xây dựng, đường lối 
của Đảng dần dần được bồ sung 
và phát triền, với nội dung cơ 
bản là nắm vững chuyên chính vô 
sản, phát huy quyền làm chủ tập 
thể của nhân dân lao động, tiễn 
hành đồng thời 3 cuộc cách mạng : 
cách mạng vẻ quan hệ sản xuất, 
cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
cách mạng tư tưởng và văn hóa, 
trong đó cách mạng khoa học — 
kỹ thuật là then chốt. 


Nhiều bài học thấm thía những 
năm qua, trên nhiều lĩnh vực, 
trong nông nghiệp và lâm nghiệp, 
trong công nghiệp, tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp, trong 
lưu thông và phân phối, đều chỉ 
rõ rằng nhiều vấp váp và tồn 
thất là do không biết kết hợp chặt 
chẽ cải tạo với xây dựng, hoặc 
quả nặng về một mặt đến mức 
thiên lệch, hoặc tiến hành từng 
mặt một cách đơn độc, hoặc trong 
mức độ nào đó tách rời nhau. 


Ở dày chúng ta không đi sâu 
vào kinh nghiệm trong từng 
ngành, từng lĩnh vực, cũng không 
đi sâu vào những kinh nghiệm 
chuyên về cải tạo hoặc những 
kinh nghiệm chuyên về xây dựng, 
mà xét những kinh nghiệm chung 
về quan hệ kết hợp giữa cỏi tạo 
với xây dựng. 
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Trong phạm vi ấy, có thề nêu 
lên mấy kinh nghiệm như sau: 

1— Trong một thời gian khá 
dài, chúng ta hiều cải tạo xã hội 
chủ nghĩa một cách quá đơn giản, 
thậm chỉ có lúc hầu như cho rằng 
cải tạo chỉ có nghĩa là biến sở 
hữu cá thề thành sở hữu tập thê. 

Năm 1960, miền Bắc đã thực 


hiện nhanh gọn việc xác lập chế: 


độ sở hữu công cộng đối với các 
tư liệu sẳn xuất chủ yếu (®). Lúc 
đó, một số đồng chí vội vã cho 
rằng như thế là đã cơ bản hoàn 
thành cải tạo xã hội chủ nghĩa 
một cách toàn điện, vì vậy trong 
một số năm đã buông lơi việc tiếp 
tục hoàn thiện quan hệ sản xuất 
mới, và từ đó cũng làm chậm trễ 
sự phát triền của lực lượng sản 
xuất. 

Kinh nghiệm thực tiền giúp 
chúng ta xác định nội dung đầy 
đủ của cải tạo quan hệ sẵn xuất, 
bao gồm việc xác lập và không 
ngừng nâng cao chế độ sở hữu 

còng cộng về tư liệu sản xuất, 
việc tạo ra và không ngừng cải 
tiến quan hệ xã hội chủ nghĩa về 
phân phối sắn phầm, việc tô chức 


và không ngừng hoàn thiện các: 


quan hệ xã hội chủ nghĩa giữa 
các giai cấp, các lập thể người 
lao động trong quá trình sản xuất 
và tái sản xuảt. 

Nghị quyết Họi nghị làn thứ 2 
của Trung ương Đảng. khi kiềm 
điềm khuyết điềm về lãnh đạo 
nông nghiệp, đã vạch rõ : « Trong 
một thời gian khá dài, không nhận 
rõ hợp tác hóa nông nghiệp là đề 
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công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
và công nghiệp hóa trước hết là 
đề củng cố và phát triền phong 
trào hợp tác hóa vä đầy mạnh sản 
xuất nông nghiệp, chưa kết hợp 
ngay từ đầu công nghiệp và nông 
nghiệp thành một cơ cấu kinh tế 
thống nhất, phần nào tách rời phớt 
triển công nghiệp với phót triền 
nông nghiệp; không nhận rõ sự 
gắn bỏ chặt chẽ giữa cải tạo quan 
hệ sản xuất với phát triền lực 
lượng sản xuất, giữa thay đồi chế 
độ sở hữu với xây dựng chế độ 
quản lý mới, chế độ phân phối 
MỚI... 9. 

2— Trong một thời gian khá 
dài, chúng ta chưa gắn chặt được 
việc củng cố quan hệ sẵn xuất 
mới với việc xây dựng cơ sở vật 
chất —- kỹ thuật mới chưa vận 
dụng được trong thực tế quan hệ 
nhân — quả hai chiều giữa cải tạo 
và xây dựng. 

Lẽ ra mỗi bước phát triên lực 
lượng sản xuất phải đi Hiền với 
một bước hoàn thiện tương ứng 
của quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa, và mỗi bước cải tiến quan 


(®) Cuối năm l960, ở nông thôn, việc cải 
tạo nông nghiệp theo bình thức hợp tác xã bậc 
thấp, đá căn bản hoàn thành. Hơn 53⁄2 số 
nông hộ đá vào hợp tác xã với 68,06% diện 
tích ruộng đất, trong đó đã có I1,81% số hộ 
tham gia hợp tác xã bẠc cao. 

Ở thành thị, 10032 số hộ tư sản công nghiệp, 
982; số hộ tư sản thương nghiệp, và 99?2 
phương tiện vận tải cơ giới thuộc diện cải tạo 
đã được cải tạo theo chủ nghĩa xã hội. 

20 vạn thợ thủ công (87,93% tòng số thợ thủ 
công) dã gia nhập các hình thức hợp tác xã. 

¡0,5 vạn ời buôn bán nhỏ (452% tông số 
những người buôn bán nhỏ) đã tham gia các 
bình thức hợp tác, và gần 2 vạn người chuyên 
hắn sang sản xuất, chủ yếu là sản xuất nông 
aghiệp và thủ còng nghiệp. 


hệ sản xuất phải dẫn tới một bước 
phát triền tương ứng của lực 
lượng sản xuất. Nhưng trong một 
số năm, chúng ta đã phần nào 
tách rời giữa hai mặt. 


Khi muốn phát huy tính hơn 
hẳn của quan hệ sản xuất mới và 
giải quyết những vấn đề còn phải 
giải quyết về quan hệ sản xuất, 
thì quanh quần tìm chủ trương 
và biện pháp đơn thuần trong 
những yếu tố của quan hệ sản 
xuất. Khi muốn đầy mạnh lực 
lượng sản xuất phát triền, thì cũng 
đã quanh quần tìm chủ trương và 
biện pháp đơn thuần trong những 
yếu tố về cơ sở vật chất — kỹ 
thuật. Như vậy, tính thống nhất 
giữa lực lượng sản xuất và quan 
hệ sản xuất bị vi phạm, tồng thề 
kinh tế bị nhìn một cách chia cắt, 
sức mạnh tông hợp không phát 
huy được, mà từng mặt lực lượng 


sản xuất hoặc quan hệ sản xuất 


cũng không thề phát triền mạnh 
nề. 

Kinh nghiệm ấy giúp chúng ta 
ngày càng nhận rõ và vận dụng 


tốt hơn quan hệ biện chứng giữa: 


cải tạo với xây dựng. Mỗi thành 
quả về cải tạo, ngay từ đầu, đều 
không thề tách khỏi tác dụng của 
xây dựng, và mỗi thành quả về 
xây dựng đều không tách khỏi tác 
dụng của cải tạo.. 

Không phải là công việc cải tạo 
chỉ đặt ra đối với quan hệ sản 
xuất, và công việc xây dựng chỉ 
đặt ra đối với lực lượng sản xuất. 
Cách hiều và cách làm như vậy 
có phần máy móc và giản đơn. 


Trên mọi lĩnh vực của sự nghiệp 
cách mạng, về quan hệ sản xuất 
cũng như về lực lượng sản xuất, 
về kinh tế cũng như về chính trị, - 
tư tưởng và văn hóa, đều có cả 
cải tạo và xây dựng, hai mặt kết 
hợp chặt chẽ với nhau. 


_đ3— Thực tiễn cách mạng dần 
đần làm nồi bật nhiệm vụ tô chức 
lại nền sẵn xuất xã hội, ở quy mô 
toàn bộ kinh tế quốc dân, trong 
từng ngành, trên từng địa bàn và _. 
tại các loại đơn vị kinh tế cơ sở. 


Tồ chức lại sản xuất là điềm 
quy tụ kết quả xây dựng cơ sở 
vật chất — kỹ thuật với kết quả 
xác lập và hoàn thiện quan hệ 
sản xuất mới. Tô chức lại sẵn 
xuất là vận dụng tông thê các lực 
lượng sản xuất và quan hệ sản 
xuất, bố trí cơ cấu mới của nền 
kinh tế, kết hợp cân đối giữa các 
yếu tố của sản xuất là sức lao 
động, đất đai, rừng, biền và các 
thiết bị, máy móc, công cụ, vật tư, 
gắn bó chặt chẽ giữa lực lượng 
sản xuất và quan hệ sản xuất, 
khiến cho mọi năng lực sẵn xuất 
hiện có ở vào thế tốt nhất đề phát 
huy tác dụng, đạt năng suất lao 
động, chất lượng sẵn phầm và 
hiệu quả sản xuất, kinh doanh: 
cao. 

Tô chức lại sản xuất bản thân 
nó làm này nở những lực lượng 
sẵn xuất mới, song như vậy chưa 
đủ. Đi đôi với tô chức lại sản 
xuất, phải xây dựng thêm cơ sở 
vật chất — kỹ thuật mới. 

Hai mặt tô chức lại sản xuất và 
tăng cường cơ sở vật chất — kỹ 
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thuật có liên quan mật thiết với 
nhau. TÔ chức lại sẵn xuất là huy 
động lực lượng hiện có và tiềm 
tàng, tạo tiên đề đề tiếp thu và 
vận dụng Lốt cơ sở vật chất — kỹ 
thuật mới, đề ra yêu cầu và chỉ 
rõ phương hưởng, nội dung, địa 
bàn tăng cường cơ sở vật chất — 
kỹ thuật. Dựa trên thành quả tô 


chức lại sản xuất, việc tăng cường _ 
cơ sở vật chất — kỹ thuật mới tạo , 


thêm những lực lượng cần thiết 
đề tô chức hợp lý nền kinh tế, tạo 
ra cơ cấu sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. 


4 — Trong công cuộc kết hợp 
cải tạo với xây dựng, chúng ta 
dần đần nhận rõ sự cần thiết và 
khả năng bao quát toàn bộ kinh 
tế quốc dân, quán xuyếễn cả nước 
trên quan điềm toàn cục, coi nền 
kinh tế như một cơ thề thống 
nhất. Trong tông thề đó, chúng 
ta đần dần nhận rõ tính chất nền 
tảng của các đơn vị kinh tế cơ sở, 
tầm quan trọng cơ bản của các 
ngành kinh tế — kỹ thuật chuyên 
môn hóa trong phạm vi cả nước, 
vai trò chiến lược của các cơ cấu 
kinh tế ở địa phương. 


Những năm gần đây, do ngày 
càng quán triệt hơn quan điềm 
kết hợp cải tạo với xây dựng, do 
những cố gắng tìm tòi phương 
thức tốt và địa bàn thích hợp đề 
thực hiện sự kết hợp ấy, chúng 
La đã phát hiện ra vị trí trọng yếu 
của kinh tế huyện trên con đường 
tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Tỉnh là một địa bàn chiến 
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lược, với chừng 2 triệu dân, có 
cơ cấu công — nông nghiệp. 
Huyện là địa bàn thích hợp đề 
liên kết công nghiệp với nông 
nghiệp, sở hữu toàn dân với sở 
hữu tập thê, thành thị với nông 
thôn, thê hiện quyền làm chủ tập 
thê của hai giai cấp công nhân và 
nông dân trong cải tạo và xây 
dựng. Huyện là địa bàn thích hợp 
dê tô chức sản xuất, lưu thông, 
phân phối và tiêu dùng, thỏa mãn 
nhu cầu vật chất và văn hóa của: 
nhân dân, đồng thời làm tròn 
nghĩa vụ với cả nước. Huyện là 
địa bàn thích hợp đề phát triền 
kinh tế và văn hóa, giữ gìn trật 
tự, an ninh, củng cố quốc phòng, 
tóm lại là xây dựng xã hội xã hội 
chủ nghĩa, với chế độ mới, nền 
kinh tế mới, nên văn hóa mới, 
con người mới. 


Đề phát huy vai trò quan trọng 
của huyện, việc xây dựng huyện 
cần được tiến hành phủ hợp với 
quy hoạch chung của cả nước và 
quy hoạch của tỉnh, gắn bó với 
cấp trên và cấp dưới theo nguyên 
tắc tập trung dân chủ, thê hiện 
đúng đắn các mối quan hệ kinh 
Íế ngang và dọc giữa cơ cấu kinh 
tế huyện với các ngành kinh tế — 
kỹ thuật, với cơ cấu kinh tế tỉnh 
và với các xí nghiệp, các hợp tác 
xã trong huyện. 


Như Đại hội đại biều toàn quõc 
lần thứ IV của Đảng đã vạch rõ, 
những kinh nghiệm về cách mạng 
xã hội chủ nghĩa trên miền Bắc, 
kê cá những thành công rực rỡ 


và những khuyết điềm, thiếu sót, 
đều là cái vốn rất quý đối với cả 
nước ta, đề xác định đường lối 


cách mạng xã hội chủ nghĩa, kết. 


hợp nhuần nhuyễn cải tạo và xây 
dựng trong giai đoạn mới. 


w 


Dưới ánh sáng của đường lõi 
chung và đường lối kinh tế do 
Đại hội đại biều toàn quốt lần 
thứ IV của Đảng quyết định, với 
những đặc điềm mới của nước ta, 
quá trình đưa cả nước tiến nhanh, 
tiến mạnh, tiến vững chắc lên 
chủ nghĩa xã hội càng đòi hỏi hơn 
trước phải kết hợp chặt chẽ cải 
tạo với xây đựng. Đồng thời, ngày 
nay chúng ta có nhiều điều kiện 
thuận lợi hơn, nhiều năng lực 
vật chất và tỉnh thần hơn, nhiều 
kiến thức và kinh nghiệm hơn đề 
kết hợp tốt giữa cải tạo với xây 
dựng, ở các tỉnh miền Bắc, ở các 
tỉnh miền Nam, và trong cả nước. 


Đường lối chung và đường lỗi 
xây dựng nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa thấm nhuần quan điềm 
kết hợp chặt chẽ cải tạo với xây 
dựng, cải tạo đề xây dựng, xây 
dựng đề cải tạo, trong cải tạo có 
xây dựng, trong xây dựng có cải 
tạo, mà xây dựng là chủ yếu. 
Toàn bộ quá trình kết hợp cải tạo 
và xây dựng đó nhằm tạo ra cả 
lực lượng sẵn xuất mới lẫn quan 
hệ sản xuất mới, cả cơ sở kính tế 
mới lản kiến trúc thượng tầng 


mới, cá đời sống vật chất và đời £ 


sống văn hóa xã hội chủ nghĩa. 


Khi chúng ta nói: «trong cải 
(ạo có xây dựng, trong xây dựng 
có cải lạo», điều đó không có 
nghĩa là chúng ta đồng nhát hoàn 
toàn cỏi tạo với xây dựng, đưa 
đến kết luận hoặc chỉ cần tiến 
hành cải tạo, hoặc chỉ cần tiến 
hành xây dựng. Không phải thế. 
Công tác cải tạo một chừng mực 
nào có ý nghĩa và tác dụng xây 
dựng, chứ không phải toàn bộ 
công tác cải lạo tức là toàn bộ 
công tác xây dựng. Cũng như vậy. 
công tác xây dựng một chừng 
mực nào có ý nghĩa và tác dụng 
cải tạo, chứ không phải toàn bộ. 
công tác xây dựng tức là toàn bộ 
công tác cải tạo. 

Trong cả nước ta, ở các tỉnh 
miền Nam (mà nhiệm vụ hiện 
nay là xác lập quan hệ sản xuất. 
xã hội chủ nghĩa kết hợp với xây, 
đựng chủ nghĩa xã hội) cũng như 
ở các tỉnh miền Bắc (mà nhiệm vụ 
hiện nay là cúng cố và hoàn thiện 
quan hệ sản xuất mới kết hợp với 
đầy mạnh công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa), nội dung kết hợp 
giữa cỏi tạo và xây dựng về kinh 
tá đại thê như sau: 

Cai tạo về kính tế là cải tạo 
quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa và cá thể, cải tạo các cơ sở 
vật chất — kỹ thuật và lực lượng 
sản xuất hiện có, cải tạo tô chức 
sản xuất cũ, 

Xây dựng về kinh tế là xây 
dựng quan hệ sản xuất, xày dựng 
cơ sơ vật chất — kỹ thuật và lực 
lượng sẵn xuất, xây đựng tô chức 
sản xuất cửa nền sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. 
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Nói rõ hơn là: 

1 — Xác lập và hoàn thiện quan 
hệ sở hữu công cộng (toàn dân và 
tập thê) đối với các tư liệu sản 
xuất chủ yếu; xác lập và hoàn 
thiện quan hệ xã hội chủ nghĩa 
về phân phối ; xác lập và hoàn 
thiện quan hệ xã hội chủ nghĩa 
giữa các giai cấp, các tập thê 
người lao động trong sản xuất và 
tải sản xuất, 

2— Xây dựng và tăng cường 
thành phân kinh tế quốc doanh 
xã hội chủ nghĩa, bảo đảm kinh 
tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo 
và thật sự có tính hơn hẳn trong 
nên kinh tế về năng suất, chất 
lượng và hiệu quả. Xây dựng và 
tăng cường cơ sở vật chất — kỹ 
thuật và các lực lượng sản xuất 
khác của chủ nghĩa xã hội. 


3 — Xây dựng và hoàn thiện cơ 
cầu kinh tế mới, thông qua việc 
tô chức lại nền sản xuất, vận dụng 
và bố trí hợp lý tồng thê các lực 
lượng sản xuất và quan hệ sản 
xuát. 

4 — Xây dựng và hoàn thiện 
phương thức quản lý kinh tế mới, 
lấy kế hoạch làm chính, gắn liền 
với các chính sách, chế độ quản 
lý kinh tế khác ; xây dựng và thực 
hiện đúng các định mức kinh tế — 
kỹ thuật, các quy trình, quy phạm 
kỹ thuật tiến bộ; xây dựng và 
tăng cường bộ máy quản lý kinh 
tế, đào tạo, bôi đưỡng đội ngũ 
cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật 
và công nhân lành nghề, đủ sức 
tiến hành tốt toàn bộ công cuộc 
cải tạo và xây dựng. 
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Theo những nội dung trên đây, 
có thê thấy ngay rằng cải tạo và 
xây dựng không hoàn toàn đồng 
nhất với nhau, nhưng có từng 
phần lông vào nhau, chập lại với 
nhau, và toàn bộ hoạt động cải 
tạo phải được kết hợp chặt chẽ 
với toàn bộ hoạt động xây dựng. 


Nội dung xây đựng bao gồm cả 
việc xây dựng hệ thống quản lý 
kinh tế mới (là khối thống nhất 
của phương thức quản lý và bộ 
máy quản lý). Hệ thống quản lý 
kinh tế không phải bản thân nền 
kinh 'tế, nhưng có tác động qua 
lại hết sức mật thiết với nền kinh 
tế. Đặt việc xây dựng hệ thống 
quản lý kinh tế trong nội dung 
kết hợp giữa cải tạo và xây dựng 
là nhấn mạnh vai trò và tác dụng 
tích cực, chủ động của chuyên 
chinh vô sẵn trong sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Đó là điều 
rất quan trọng đối với cả nước ta, 
đặc biệt quan trọng đối với các 
tỉnh miền Nam trong những năm 
trước mắt. 


Trong phạm vi cỏ nước, đề kết 
hợp chặt chẽ cải tạo và xây dựng, 
chúng ta phải đi sàu nghiên cứu 
và thử nghiệm, xác định cụ thề 
nội dung, bước đi, biện pháp và 
cách thức tiến hành từng cuộc 
trong ba cuộc cách mạng, đồng 
thời bảo đảm sự phát triền nhịp 
nhàng, có tác dụng phục vụ và 
thúc đầy lắn nhau cu ba cuộc 

cách mạng. 

Nội dung mỗi cuộc và cả ba 
cuộc cách mạng đều bao gồm hai 
mặt xây và chống, cải tạo và xây 
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dựng liên quan xoắn xuýt và 
thống nhất với nhau. Tử nội dung 
chung của ba cuộc cách mạng, 
phải đi sâu xác định nội dung kết 
hợp cải tạo và xây dựng trong 
tửng ngành, trong công nghiệp, 
nông nghiệp, giao thông, xây 
dựng, cũng như trong phân phối 
và lưu thông. | 

Nghị quyết hội nghị lần thử 2 
của Trung ương Đẳng, sau khi 
xác định rằng « trong những năm 
trước mắt, trên mặt trận kinh tế, 
phải nắm vững nhiệm vụ hàng 
đều là phát triền vượt bậc sản 
xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp», đã nêu ra những 
chủ trương và biện pháp lớn về 
tồ chức lại sản xuất, tăng cường 
cơ sở vật chất — kỹ thuật cho nông 
nghiệp, đầy mạnh công tác nghiên 
cứu và ứng dụng khoa học kỹ 
thuật trong nông nghiệp, đồng 
thời cũng nêu ra những chủ 
trương và biện pháp lớn vẻ củng 
cố, -hoàn thiện quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa trong nông 
nghiệp ở miền Bắc, cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với nông nghiệp ở 
miền Nam. Như vậy nghị quyết 
Ilội nghị lần thứ 2 của Trung ương 
Đảng đã vạch rõ nội dung kết hợp 
cải lạo và xây dựng đề đưa nền 
nông nghiệp nước ta tiến lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


Trong các ngành, các lĩnh yực 
khác, cũng cần phải làm như thế. 


Ở các tỉnh miền Bắc, trên cơ sở 
những kinh nghiệm đã được tích 
lũy, phải thực hiện việc kết hợp 
giữa cải tạo và xây dựng một 


cách rộng khắp và đi vào chiều 
sâu, tránh những hiện tượng khập 
khiễng, so le ; cố gắng từng bước 
đạt đến sự nhuần nhuyễn, tại 
từng xí nghiệp của kinh tế quốc 
doanh, từng hợp tác xã của kinh 
tế tập thê, trong tửng ngành kinh 
Llế — kỹ thuật, trên từng lĩnh vực 
hoạt động và ở từng loại địa bàn, 
khi lập các quy hoạch, kế hoạch 
dài hạn và hằng năm, cũng như 
khi tiến hành những công việc 
thiết thực hằng ngày. 

Một nhiệm vụ chiến lược của 
kế hoạch 5 năm lần thứ hai 
(1976 — 1980) là xác lập quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa và đầy 
mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa về 
tư tưởng, văn hóa ở các tỉnh miền 
Nam. Ngoài những ý nghĩa và Lác 
dụng vốn có của bất cứ một cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa nào, ở 
các tỉnh miền Nam hiện nay, công 
cuộc cải tạo gắn liền với xây 
dựng còn có một ỷ nghĩa và tác 
dụng đặc biệt quan trọng, là 
nhanh chóng hoàn thành về mọi 
mặt sự thống nhất nước nhà, phát 
huy sức mạnh toàn diện của Tồ 
quốc xã hội chủ nghĩa. Đó là một 
nhiệm vụ có ý nghĩa toàn quốc, 
phải được thực hiện với sức mạnh 
tồng hợp của chuyên chỉnh vô sẵn 
trong cả nước, của toàn Đảng. 
(oàn dân ta. 

Dưới sự lãnh đạo của Đẳng, 
chính quyền chuyên chính vô sản 
ở các tỉnh miền Nam trực tiếp 
phát huy quyền làm chủ tập thê 
của nhân dân lao động ở các tỉnh 
miền Nam đề tiến hành sự nghiệp 
cải tạo kết hợp với xảy dựng. Vì 
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vậy, nhiều nghị quyết của Trung 
ương Đẳng và của Bộ chính trị 
đều nhấn mạnh rằng công tác 
cách mạng hòng đầu ở các tỉnh 
miền Nam là mau chóng tăng 
cường chính quyền chuyên chính 
vô sản thật sự trong sạch và vững 
mạnh, nói rộng hơn là tăng cường 
ca cơ cốu t†ỗ chức của chuyên 
chính vô sản, phát huy quyền làm 
chủ tập thể của nhân dân lao 
động ở thành phố Hồ-Chi-Minh, 
ở các tỉnh, ở các quận, huyện và 
ở các xã, phường. Đó là điều 
kiện quyết định thắng lợi của cách 
mạng. 

Yêu cầu và khả năng đều dẫn 
đến chủ trương đầy mạnh cải tạo 
xã hội chủ nghĩa ở các tỉnh miền 
Nam, không do dự, ngập ngừng. 
Vấn đề là phải cải tạo nhanh và 
tốt, thu được kết quả vững chắc, 
đạt mọi mục đích của việc xác 
lập quan hệ sẵn xuất mới, không 
làm vội vã, hấp tấp, thiếu chuẩn 
bị, sinh ra sống sượng, có khi đi 
đường vòng. Đề cải tạo nhanh và 
tốt, phải biết thật sự kết hợp chặt 
chế cải tạo với xây dựng. 

Hiện nay, ở các tỉnh miền Nam, 
chúng ta đang triển khai công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với công thương nghiệp tư 
bản tư doanh, đỏng thời bắt đầu 
tô chức lại những người sản xuất 
nhỏ, buôn bán nhỏ và bắt đầu 
đưa nông dân vào con đường 
làm ăn tập thê. Cải tạo đây là cải 
tạo cả quan hệ sản xuất, cả cơ sở 
vật chất — kỹ thuật và lực lượng 
sản xuất hiện có, cả tô chức sản 
xuất, cä con người : người tư sẵn, 
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người chuyên gia quản lý, người 
cán bộ kỹ thuật, và bản thân 
người lao động sản xuất. 


Cải tạo đối với quan hệ sản 
xuất có nghĩa là hoàn-toàn xóa 
bỏ quan hệ sẵn xuất cũ, tạo lập 
quan hệ sản xuất mới. Cải tạo dối 
với tồ chức sản xuất và đối với 
conngười bao gồin việc thanhtoán 
những nhân tố phản động, chuyền 
biến những nhân tố lạc hậu, lỗi 
thời thành nhân tố tiến bộ, giữ 
gìn và phát huy những nhân tó 
tích cực. Như vậy, cải tạo quyện 
chặt với xây dựng trong một thê 
thống nhất. 


Cần hình thành thế phối hợp 
nhịp nhàng giữa các mặt cỏi tạo. 
Điều này không có nghĩa là phải 
thống nhất một cách máy móc 
về bước đi và thời gian, mà chủ 
yếu là bảo đảm tính hệ thống ăn 
khớp trong nội dung chủ trương 
và biện pháp tiến hành cải tạo, 
tôn trọng các mỗi quan hệ có tính 
quy luật về tác động qua lại giữa 
sản xuất và lưu thông, thành thị 
và nông thôn, công nghiệp và 
nông nghiệp. 

Đối với thương nghiệp tư bản 
tư doanh, phải khăn trương tiến 
hành cải tạo, kiên quyết đấu tranh 
xóa bỏ các hoạt động kinh doanh 
bất hợp pháp, phân tán hàng hóa, 
buôn bán đầu cơ, nâng giá, vơ 
vét lợi nhuận cao, gây khó khăn 
cho đời sống của người lao động 
và làm trở ngại cho công tác quản 
lý kinh tế của Nhà nước. Phải 
thẳng tay trừng trị bọn gian 
thương đang dùng những thủ 


đoạn xấu xa hỏng mua chuộc cán 
bộ, ăn cắp tài sản Nhà nước, gây 
rối thị trường. Điều quyết định 
về mặt kinh tế là nhanh chóng 
tăng cường lực lượng và trận địa 
xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
thương nghiệp quốc doanh và hợp 
tác xã lớn mạnh, tô chức mạng 
lưới và vận dụng phương thức 
thương nghiệp sao cho linh hoạt, 
nắm chắc được các nguồn hàng, 
lưu thông nhanh chóng, đưa đến 
tay người tiêu dùng một cách 
thuận tiện, đáp ứng tốt các nhu 
cầu của đời sống nhân dân. 


"Đối với công nghiệp tư bảỏn tư 
doanh, chúng ta thực hiện những 
hình thức cải tạo phóng phú, vận 
dụng những trình độ khác nhau 
-của chủ nghĩa tư bản Nhà nước, 
thích hợp với từng ngành, nghề, 
từng cơ sở, phấn đấu đề song 
song với sự biến đổi của quan 
hệ sản xuất, năng suất, chất lượng 
và hiệu quả sản xuất, kinh doanh 
được nâng lên, và mở cho những 
người tư sản con đường lao động 
phục vụ Tô quốc, phục vụ nhân 
dân. Tại các cơ sở công tư hợp 
doanh, phải đựa vào quần chúng 
công nhân tại chỗ đề tiến hành 
công tác cải tạo, làm cho công 
nhân hiều trách nhiệm mới của 
mình, phát huy được vai trò làm 
chủ tập thề trong việc cải tạo xí 
nghiệp tư bản, xây dựng xi nghiệp 
công tư hợp doanh; đồng thời, 
phải làm cho người tư sản thấy 
được bóc lột là xấu và họ phải 
phấn đấu đề tự cải tạo thành 
người lao động. 


Cải tạo công nghiệp tư bản tư 
doanh phải đi Hàn với việc tô 
chức lại sản xuất, tăng cường cơ 
sở vật chất — kỹ thuật và cải tiến 
quản lý đề hình thành các ngành 
kinh tế — kỹ thuật trong phạm vi 
cả nước và hình thành các cơ cấu 


kinh tế thích hợp ở từng thành 


phố, từng tỉnh. Mỗi xi nghiệp là 
một thành viên của một ngành 
kinh tế — kỹ thuật và một cơ 
cấu kinh tế trên một địa phương, 
Vì vậy, công cuộc cải tạo kết hợp 
với xây dựng ở mỗi xí nghiệp 
phải là một bộ phận hợp thành 
của quy hoạch“cải tạo và xây 
dựng đối với toàn ngành, đối với 
cả cơ cấu kinh tế ở địa phương. 


Đối với tiều công nghiệp vò thủ 
công nghiệp, việc phục hồi và 
phát triền những năng lực sản 
xuất đồi dào, những mặt hàng đa 
đạng, đi đôi với việc tô chức lại 
các cơ sở tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp ở các tỉnh miền Nam 
phải gắn liền với việc phát triền 
sản xuất công nghiệp và cải tạo 
công nghiệp. Từng ngành phải 
xây dựng và thực hiện phương 
án tổ chức lại sẻn xuốt, cỏi tạo và 
phát triền toàn ngành, bao gồm - 
cả xí nghiệp quốc doonh, xí 
nghiệp công tư hợp doanh và các 
cơ sở tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp. Những hình thức tô chức 
lại tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp phải linh hoạt, không cứng 
nhắc và nói chung đi từ thấp đến 
cao. 


Đối với tiều thương, ngoài 
những người được sử dụng trong 
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cải tạo triệt đề khi xây đựng thành 
công. _ | 

Cái cũ, cái lạc hậu thường sống 
đai dẳng, ngoan cố, không chịu 
tự rút khói đời sống xã hội, mà 
trái lại nó tìm mọi cách giữ 
nguyên vị trí cũ và cưỡng lại cái 
mới. Có khi trong thời kỳ đầu, cái 
cũ lại mạnh hơn cái mới. Không 
xóa được cái cũ thì cái mới không 
thê nảy sinh, trưởng thành và 
phát triền. Nhưng cũng chỉ khi 
nào xây dựng được cái mới, xác 
định được vị trí ưu thế của cái 
mới, thì mới có thê xóa bỏ được 
cái cũ, mới có sức mạnh đề chiến 
thắng cái cũ. 

Vì vậy, phải đặt công cuộc cải 
tạo và xây dựng trong một thê 
thống nhất, bao gồm xóa bỏ cái 
cũ, lỗi thời, và tạo nên cái mới, 
tiến bộ. : 

Nhận định của Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thứ IV của Dẳng 
phần ánh sự tổng kết những kinh 
nghiệm phong phú của hơn 20 
năm cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở miền Bắc (tử năm 1954 đến năm 
1975), của hơn 2 năm qua từ khi 
cả nước chuyên sang giai đoạn 
mới, cùng làm một nhiệm vụ 
chiến lược là xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 

Nhận định đó phản ánh sự 
vận dụng một cách sóng tợo học 
thuyết của chủ nghĩa Móc — Lê- 
nin về thời kỳ quó độ lên chủ 
nghĩa xã hội và những kinh 
nghiệm của các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em vào điều kiện cụ 
thề của nước ta. 
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Vì vậy, nhận định đó trở thành 
tư tưởng chủ đạo chung nhất, có 
túc dụng hướng dẫn toàn bộ các 
mặt công tác cách mạng của mọi 
ngành, mọi cấp trong quá trình 
thi hành nghị quyết của Đại hội 
đại biêu toàn quốc lần thử IV của 
Dàng. | 


* 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bắc nước ta đã trải qua một 
quá trình cải: tạo và xây dựng 
phong phú, phản ảnh tính phô 
biến của những quy luật chung, 
đồng thời mang những nét đặc 
thù do điều kiện chính trị, kinh 
tế và xã hội cụ thề. 


Nghị quyết Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ III của Đảng (năm 
1960) vạch rõ: «Cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội là hai mặt khăng khít của 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa - 
ở miễn Bắc nước ta ». _ 

Sau khi cải cách ruộng đất và 
khỏi phục kinh tế thắng lợi, miền 
Bắc đã khần trương chuyên ngay 
vào thời kỷ tiến hành những cuộc 
cỏi tạo xð hội chủ nghĩo quy mô 
lớn, đồng thời tiến hành một bước 
việc xây dựng cơ sở vật chất — 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. 

Thành quả có ý nghĩa lịch sử 
là đã xóa bỏ được các giai cấp 
bóc lột và chế độ người bóc lột 
người, hợp tác hóa nôn? nghiệp, 
tô chức lại thợ thủ công và tiêu 
thương, tiến hành các mặt cải tạo 
một cách đồng bộ, nhịp nhàng, có 


tác động qua lại tích cực giữa cải 
tạo ở nông thôn với cải tạo ở 
thành phố, cải tạo trên lĩnh vực 
sản xuất với cải tạo trên lĩnh vực 
lưu thông, và ngày càng gắn bó 
cải tạo với xây dựng. 

Thành quả lịch sử đó chứng 
minh một luận điềm rất quan 
trọng về con đường tiến lên chủ 
nghĩa xã hội của một nước mà 
nền kinh tế còn phô biến là sản 
xuất nhỏ : sau khi hoàn thành 
cách mạng đân tộc dân chủ nhận 
dân, có thẻ dựa vào chuyên chính 
vô sản, đầy mạnh cải tạo xã hội 
chủ nghĩa mà khòng chờ cơ khí 
hóa nền kinh tế, đề xây dựng một 
bước chế độ làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa, xác lập quan hệ sẵn 
xuất mới, tạo ra một bước lực 
lượng sản xuất mới, mở dường 
cho sự nghiệp công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa nước nhà. 

Di đôi với cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, công cuộc phát triền kinh 
tế qua các kế hoạch Nhà nước đã 
tăng cường một bước rõ rệt cơ 
sở vật chất — kỹ thuật của nền 
kinh tế quốc dân, sáng tạo nhiều 


kinh nghiệm thực tế đề từng bước, 


cụ thề hóa và phát triên đường 
lõi kinh tế của Đẳng. ợ 

Một thành công đặc sắc của 
miền Bắc là trong vòng 8 nă¡n đã 
thực hiện nhanh, gọn 4 lần chuyền 
hướng kỉnh tế từ thời bình sang 
thời chiến, rồi lại từ thời chiến 
sang thời bình, giữ vừng và có 
mặt phát triền tiềm lực kinh tế, 
làm tròn nghĩa vụ chỉ viện miền 
Nam và nghĩa vụ quốc tế trong 


kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 
đồng thời chuẩn bị cho hướng 
tiến lên của cả nước sau ngăãy 
toàn thắng. 


Ngày càng thê hiện toàn điện 
và sâu sắc quan hệ hữu cơ giữa . 
cải tạo và xây dựng, đường lối 
của Đảng dần dần được bồ sung 
và phát triên, với nội dung cơ 
bản là nắm vững chuyên chính vô 
sản, phát huy quyên làm chủ tập 
thê của nhân dân lao động, tiến 
hành đồng thời 3 cuộc cách mạng: 
cách mạng về quan hệ sản xuất, 
cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
cách mạng tư tướng và văn hóa, 
trong đó cách mạng khoa học — 
kỹ thuật là then chốt. 


Nhiều bài học thấm thía những 
năm qua, trên nhiều lĩnh vực, 
trong nông nghiệp và lâm nghiệp, 
trong công nghiệp, liều công 
nghiệp và thủ công nghiệp, trong 
lưu thông và phân phối, đều chỉ 
rõ rằng nhiều vấp váp và tồn 
thất là do không biết kết hợp chặt 
chẽ cải tạo với xây dựng, hoặc 
quá nặng về một mặt đến mức 
thiên lệch, hoặc tiến hành từng 
mặt một cách đơn độc, hoặc trong 
mức độ nào đó tách rời nhau. 


Ở đây chúng ta không đi sâu 
vào kinh nghiệm trong từng 
ngành, từng lĩnh vực, cũng không 
đi sâu vào những kinh nghiệm 
chuyên về cải tạo hoặc những 
kinh nghiệm chuyên về xây dựng, 
mà xét những kinh nghiệm chung 
về quan hệ kết hợp giữa cởi tạo 
với xây dựng. 


1? 


Trong phạm vi ấy, có thề nêu 
lên mấy kính nghiệm như sau: 

1 — Trong một thời gian khá 
dài, chúng ta hiều cải tạo xã hội 
chủ nghĩa một cách quá đơn giản, 
thậm chí có lúc hầu như cho rằng 
cái tạo chỉ có nghĩa là biến sở 
hữu cá thể thành sở hữu tập thê. 

Năãm 1900, miền Bắc đã thực 
hiện nhanh gọn việc xác lập chế 
độ sở hữu công cộng đối với các 
tr liệu sản xuất chủ yếu (®). Lúc 
đó, một số đông chỉ vội vã cho 
rắng như thế là đã cơ bản hoàn 
thành cải tạo xã hội chủ nghĩa 
một cách toàn điện, vì vậy trong 
một số năm dã buông lợi việc tiếp 
tục hoàn thiện quan hệ sẵn xuất 
mới, và tử đó cũng làm chậm trẻ 
sự phát triển của lực lượng sản 
xUHẤI, 

Kinh nghiệm thực tiễn giúp 
chúng ta xác định nội dung đầy 
đủ của cải tạo quan hệ sản xuất, 
bao góm việc xác lập và không 
ngững nâng cao chế độ sở hữu 
công cộng về tư liệu sản xuất, 
_ việt lạo ra và không ngừng cải 
tiến quan hệ xã hội chủ nghĩa về 
phân phối sẵn phẩm, việc tô chức 


và không ngừng hoàn thiện các. 


quan hệ xã hội chủ nghĩa giữa 
các giai cấp, các tập thê người 
lao động trong quá trình sản xuất 
và tái sản xuất. 

Nghị quyết liội nghị làn thứ 2 
của Trung ương Đáng, khi kiêm 
điềm khuyết điềm về lãnh đạo 
nông nghiệp, đã vạch rõ : « Trong 
một thời gian khá đài, không nhận 
rõ hợp tác hóa nông nghiệp là đề 
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công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
và công nghiệp hóa trước hết là 
đề củng cố và phát triền phong 
trào hợp tác hóa vä đầy mạnh sản 
xuất nông nghiệp, chưa kết hợp 
ngay tử dầu công nghiệp và nông 
nghiệp thành một cơ cấu kinh tế 
thống nhất, phần nào tách rời phát 
triền công nghiệp với phát triền 
nồng nghiệp; không nhận rõ sự 
gắn bó chặt chẽ giữa cải tạo quan 
hệ sẳn xuất với phát triền lực 
lượng sản xuất, giữa thay đồi chế 
độ sở hữu với xây dựng chế độ 
quản lý mới, chế độ phản phối 
mỚI... Ð. 

2— Trong một thời gian khá 
dài, chúng ta chưa gắn chặt được 
việc củng cố quan hệ sản xuất 
mới với việc xây dựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật mới chưa vận 
dụng được trong thực tế quan hệ 
nhân — quả hai chiều giữa cải tạo 
và xây dựng. 

Lễ ra mỗi bước phát triên lực 
lượng sản xuất phải đi liền với 
một bước hoàn thiện tương ứng 
của quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa, và mỗi bước cải tiến quan 


(®) Cuối năm l960, ở nông thôn, việc cải 
tạo nông nghiệp theo hình thức hợp tác xã bạc 
thấp, đá căn bản boàn thành. Hơn 685% số 
nông bộ đá vào hợp tác xã với 68,06% diện 
tích ruộng đất, trong đó đã có lI,BÌ% số hệ 
tham gia hợp tác xã bậc cao. 

ỞƠ thành thị, [00 số hộ tư sản công nghiệp, 
982⁄4 số hộ tư sản thương nghiệp, và 9922 
phương tiện vận tải cơ giới thuộc diện cải tạo 
đá được cải tạo theo chủ nghĩa xã hội. | 

20 vạn thợ thủ công (87,9% tông số thợ thủ 
công) đã gia nhập các bình thức hợp tác xá. 

0,5 vạn người buôn bán nhỏ (452% tông số 
những người buôn bán nhỏ) đã tham gia các 
hình thức hợp tác, và gần 5 vạn người chuyền 
hân sang sản xuất, chủ yếu Ìà sản xuất nông 
oghiệp và thủ công nghiệp. 


hệ sản xuất phải dẫn tới một bước 
phát triền tương ứng của lực 
lượng sản xuất. Nhưng trong một 
Số năm, chúng ta đã phần nào 
tách rời giữa hai mặt. 


Khi muốn phát huy tính hơn 
hẳn của quan hệ sẵn xuất mới và 
giải quyết những vấn đề còn phải 
giải quyết về quan hệ sản xuất, 
thì quanh quần tìm chủ trương 
và biện pháp đơn thuần trong 
những yếu tố của quan hệ sản 
xuất. Khi muốn đầy mạnh lực 
lượng sản xuất phát triền, thì cũng 
đã quanh quần tìm chủ trương và 
biện pháp đơn thuần trong những 
yếu tố về cơ sở vật chất — kỹ 
thuật. Như vậy, tính thống nhất 
giữa lực lượng sản xuất và quan 
hệ sản xuất bị vi phạm, tồng thề 
kinh tế bị nhìn một cách chia cắt, 
sức mạnh tồng hợp không phát 
huy được, mà Lừng mặt lực lượng 


sản xuất hoặc quan hệ sản xuất. 


cũng không thề phát triền mạnh 

nề. | 
Kinh nghiệm ấy giúp. chúng ta 

ngày càng nhận rõ và vận dụng 


tốt hơn quan hệ biện chứng giữa: 


cải tạo với xây dựng. Mỗi thành 
quả về cải tạo, ngay từ đầu, đều 
không thề tách khỏi tác dụng của 
xây dựng, và mỗi thành quả về 
xây dựng đều không tách khỏi tác 
dụng của cải tạo.. 


Không phải là công việc cải tạo 
chỉ đặt ra đối với quan hệ sản 
xuất, và công việc xây dựng chỉ 
đặt ra đối với lực lượng sản xuất. 
Cách hiều và cách làm như vậy 
có phần máy móc và giản đơn. 


Trên mọi lĩnh vực của sự nghiệp 
cách mạng, về quan hệ sản xuất 
cũng như về lực lượng sản xuất, 
về kinh tế cũng như về chính trị, 
tư tưởng và văn hóa, đều có cả 
cải tạo và xây dựng, hai mặt kết 
hợp chặt chẽ với nhau. 


_đ3— Thực tiễn cách mạng dần 
đần làm nồi bật nhiệm vụ tô chức 
lại nền sản xuất xã hội, ở quy mô 
toàn bộ kinh tế quốc dân, trong 
từng ngành, trên từng địa bàn và 
tại các loại đơn vị kinh tế cơ sở. 


Tồ chức lại sản xuất là điềm 
quy tụ kết quả xây dựng cơ sở 
vật chất — kỹ thuật với kết quả 
xác lập và hoàn thiện quan hệ 
sản xuất mới. Tô chức lại sản 
xuất là vận dụng tông thê các lực 
lượng sản xuất và quan hệ sản 
xuất, bố trí cơ cấu mới của nền 
kinh tế, kết hợp càn đối giữa các 
yếu tố của sản xuất là sức lao 
động, đất đai, rừng, biền và các 
thiết bị, máy móc, công cụ, vật tư, 
gắn bó chặt chẽ giữa lực lượng 
sản xuất và quan hệ sản xuất, 
khiến cho mọi năng lực sẵn xuất 
hiện có ở vào thế tốt nhất đề phát 
huy tác dụng, đạt năng suất lao 
động, chất lượng sẵn phầm và 


hiệu quả sản xuất, kinh doanh: 


cao. 

Tô chức lại sẵn xuất bản thân 
nó làm nảy nở những lực lượng 
sẵn xuất mới, song như vậy chưa 
đủ. Đi đôi với tô chức lại sẵn 
xuất, phải xây dựng thêm cơ sở 
vật chất — kỹ thuật mới. 

Hai mặt tô chức lại sản xuất và 
tăng cường cơ sở vật chất — kỹ 
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- 


thuật có Hiên quan mật thiết với 
nhau. Tô chức lại sẵn xuất là huy 
động lực lượng hiện có và tiềm 
tàng, tạo tiên đề đề tiếp thu và 
vận dụng Lốt cơ sở vật chất — kỹ 
thuật mới, đề ra yêu cầu và chỉ 
rõ phương hướng, nội dung, địa 
bàn tăng cường cơ sở vật chất — 
kỹ thuật. Dựa trên thành quả tô 


chức lại sản xuất, việc tăng cường 
cơ sở vật chất — kỹ thuật mới tạo , 


thêm những lực lượng cần thiết 
đề tô chức hợp lý nền kinh tế, tạo 
ra cơ cấu sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. 


4 — Irong công cuộc kết hợp 
cải tạo với xây dựng, chúng ta 
dần đần nhận rõ sự cần thiết và 
khả năng bao quát toàn bộ kinh 
tế quốc dân, quán xuyến cả nước 
trên quan điềm toàn cục, coi nền 
kinh tế như một cơ thề thõng 
nhất. Trong tông thê đó, chúng 
ta dần dần nhận rõ tính chất nền 
tảng của các đơn vị kinh tế cơ sở, 
tầm quan trọng cơ bản của các 
ngành kinh tế — kỹ thuật chuyên 
môn hỏa trong phạm vi cả nước, 
vai trò chiến lược của các cơ cấu 
kinh tế ở địa phương. 


Những năm gần đây, do ngày 
càng quán triệt hơn quan điềm 
kết hợp cải tạo với xây dựng, do 
những cố gắng tìm tòi phương 
thức tốt và địa bàn thích hợp đề 
thực hiện sự kết hợp ấy, chúng 
ta đã phát hiện ra vị trí trọng yếu 
của kinh tế huyện trên con đường 
tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nnghïa. Tỉnh là một địa bàn chiến 
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lược, với chừng 2 triệu đân, có 
cơ cấu công — nông nghiệp. 
Huyện là địa bàn thích hợp đề 
liên kết công nghiệp với nông 
nghiệp, sở hữu toàn dân với sở 
hữu tập thê, thành thị với nông 
thôn, thê hiện quyền làm chủ tập 
thê của hai giai cấp công nhân và 
nông dân trong cải tạo và xây 
dựng. Huyện là địa bàn thích hợp 
đề tô chức sản xuất, lưu thông, 
phân phối và tiêu dùng, thỏa mãn 
nhu cầu vật chất và văn hóa của 
nhân dân, đồng thời làm tròn 
nghĩa vụ với cả nước. Huyện là 
địa bàn thích hợp đề phái triền 
kinh tế và văn hóa, giữ gìn trật 
tự, an ninh, củng cố quốc phòng, 
tóm lại là xây dựng xã hội xã hội 
chủ nghĩa, với chế độ mới, nền 
kinh tế mới, nên văn hóa mới, 
COn "Người mới. 


Đề phát huy vai trò quan trọng 
của huyện, việc xây dựng huyện 
cần được tiến hành phù hợp với 
quy hoạch chung của cả nước và 
quy hoạch của tỉnh, gắn bó với 
cấp trên và cấp dưới theo nguyên 
tắc tập trung dân chủ, thê hiện 
đúng đắn các mối quan hệ kinh 
lế ngang và dọc giữa cơ cấu kinh 
tế huyện với các ngành kinh tế — 
kỹ thuật, với cơ cấu kinh tế tỉnh 
và với các xí nghiệp, các hợp tác 
xã trong huyện. 


Như Đại hội đại biêều toàn quốc 
lần thứ IV của Đảng đã vạch rõ, 
những kinh nghiệm về cách mạng 
xã hội chủ nghĩa trên miền Bắc, 
kê cả những thành công rực rỡ 


và những khuyết điềm, thiếu sót, 
đều là cái vốn rất quý đối với cả 
nước ta, đề xác định đường lối 


cách mạng xã hội chủ nghĩa, kết. 


hợp nhuần nhuyễn cải tạo và xây 
dựng trong giai đoạn mới. 


* 


Dưới ánh sáng của đường lõi 
chung và đường lối kinh tế do 
Đại hội đại biều toàn quốt lần 
thứ IV của Dẳng quyết định, với 
những đặc điềm mới của nước ta, 
quá trình đưa cả nước tiến nhanh, 
tiến mạnh, tiến vững chắc lên 
chủ nghĩa xã hội càng đòi hỏi hơn 
trước phải kết hợp chặt chẽ cải 
tạo với xây dựng. Đồng thời, ngày 
nay chúng ta có nhiều điều kiện 
thuận lợi hơn, nhiều năng lực 
vật chất và tỉnh thần hơn, nhiều 
kiến thức và kinh nghiệm hơn đề 
kết hợp tốt giữa cải tạo với xây 
dựng, ở các tỉnh miền Bắc, ở các 
tỉnh miền Nam, và trong cả nước. 


Đường lối chung và đường lỗi 
xây dựng nền kỉnh tế xã hội chủ 
nghĩa thấm nhuần quan điềm 
kết hợp chặt chẽ cải tạo với xây 
dựng, cải tạo đề xây dựng, xây 
dựng đề cải tạo, trong cải tạo có 
xây dựng, trong xây dựng có cải 
tạo, mà xây dựng là chủ yếu. 
Toàn bộ quá trình kết hợp cải tạo 
và xây dựng đó nhằm tạo ra cả 
lực lượng sẵẳn xuất mới lẫn quan 
hệ sản xuất mới, cả cơ sở kinh tế 
mới lắn kiến trúc thượng tầng 
mới, cá đời sống vật chất và đời 
sống văn hóa xã hội chủ nghĩa. 


Khi chúng ta nói: «trong cải 
(ạo có xây dựng, trong xây dựng 
có cải lạo», điều đó không có 
nghĩa là chúng ta đồng nhát hoàn 
toàn cỏi tạo với xây dựng, đưa 
đến kết luận hoặc chỉ cần tiến 
hành cải tạo, hoặc chỉ cần tiến 
hành xây dựng. Không phải thế. 
Công tác cải tạo một chừng mực 
nào có ý nghĩa và tác dụng xây 
đựng, chứ không phải toàn bộ 
công tác cải tạo tức là toàn bộ 
công tác xây dựng. Cũng như vậy. 
công tác xây dựng một chừng 
mực nào có ý nghĩa và tác dụng 
cải tạo, chứ không phải toàn bộ. 
công tác xây dựng tức là toàn bộ 
công tác cải tạo. 

Trong cả nước ta, ở các tỉnh 
miền Nam (mà nhiệm vụ hiện 
nay là xác lập quan hệ sản xuất. 
xã hội chủ nghĩa kết hợp với xây, 
dựng chủ nghĩa xã hội) cũng như 
ở các tỉnh miền Bắc (mà nhiệm vụ 
hiện nay là củng cố và hoàn thiện 
quan hệ sản xuất mới kết hợp với 
đầy mạnh công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa), nội dung kết hợp 
giữa cỏi tạo và xây dựng về kinh 
tế đại thê như sau: 

Cải tạo về kinh tế là cải tạo 
quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa và cá thê, cải tạo các cơ sở 
vật chất — kỹ thuật và lực lượng 
sản xuất hiện có, cải tạo tô chức 
sản xuất cũ. 

Xây dựng về kinh tế là xày 
dựng quan hệ sản xuất, xây dựng 
cơ sơ vật chất — kỹ thuật và lực 
lượng sản xuất, xây dựng tô chức 


ˆ sản xuất cửa nền sản xuất lớn xã 


hội chủ nghĩa. 
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Nói rõ hơn là: 

1 — Xác lập và hoàn thiện quan 
hệ sở hữu công cộng (toàn dân và 
tập thê) đối với các tư liệu sản 
xuất chủ yếu; xác lập và hoàn 
thiện quan hệ xã hội chủ nghĩa 
về phân phối; xác lập và hoàn 
thiện quan hệ xã hội chủ nghĩa 
giữa các giai cấp, các tập thẻ 
người lao động trong sản xuất và 
tải sản xuất. 

2— Xây dựng và tăng cường 
thành phần kính tế quốc doanh 
xã hội chủ nghĩa, bảo đảm kinh 
tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo 
và thật sự có tính hơn hẳn trong 
nền kinh tế về năng suất, chất 
lượng và hiệu quả. Xây dựng và 
tăng cường cơ sở vật chất — kỹ 
thuật và các lực lượng sản xuất 
khác của chủ nghĩa xã hội. 


3 — Xây dựng và hoàn thiện cơ 
cầu kinh tế mới, thông qua việc 
tô chức lại nền sản xuất, vận dụng 
và bố trí hợp lý tồng thê các lực 
lượng sản xuất và quan hệ sản 
xuất. 

4 — Xây dựng và hoàn thiện 
phương thức quản lý kinh tế mới, 
lấy kế hoạch làm chính, gắn liền 
với các chính sách, chế độ quản 
lý kinh tế khác ; xây dựng và thực 
hiện đúng các định mức kinh tế — 
kỹ thuật, các quy trình, quy phạm 
kỹ thuật tiến bộ; xây dựng và 
tăng cường bộ máy quản lý kinh 
tế, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 
cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật 
và công nhân lành nghề, đủ sức 
tiến hành tốt toàn bộ công cuộc 
cải tạo và xây dựng. 
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Theo những nội dung trên đây, 
có thê thấy ngay rằng cải tạo và 
xây dựng không hoàn toàn đồng 
nhất với nhau, nhưng có từng 
phần lồng vào nhan, chập lại với 
nhau, và toàn bộ hoạt động cải 
tạo phải được kết hợp chặt chẽ 
với toàn bộ hoạt động xây dựng. 


Nội dung xây dựng bao gồm cả 
việc xây dựng hệ thống quản lý 
kinh tế mới (là khối thống nhất 
của phương thức quản lý và bộ 
máy quản lý). Hệ thống quản lý 
kinh tế không phải bản thân nền 
kinh tế, nhưng có tác động qua 
lại hết sức mật thiết với nền kinh 
tế. Đặt việc xây dựng hệ thống 
quản lý kinh tế trong nội dung 
kết hợp giữa cải tạo và xây dựng 
là nhấn mạnh vai trò và tác dụng 
tích cực, chủ động của chuyên 
chính vô sản trong sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Đó là điều 
rất quan trọng đối với cả nước ta, 
đặc biệt quan trọng đối với các 
tỉnh miền Nam trong những năm 
trước mắt. 


Trong phạm vi cỏ nước, đề kết 
hợp chặt chẽ cải tạo và xây dựng, 
chúng ta phải đi sâu nghiên cứu 
và thử nghiệm, xác định cụ thề 
nội dung, bước đi, biện pháp và 
cách thức tiến hành từng cuộc 
trong ba cuộc cách mạng, đồng 
thời bảo đảm sự phát triền nhịp 
nhàng, có tác dụng phục vụ và 
thúc đầy lẫn nhau giữa ba cuộc 
cách mạng. | 

Nội dung mỗi cuộc và cả ba 
cuộc cách mạng đều bao gồm hai 
mặt xây và chống, cải tạo và xây 


dựng liên quan xoắn xuýt và 
"thống nhất với nhau. Tử nội dung 
chung của ba cuộc cách mạng, 
phải đi sâu xác định nội dung kết 
hợp cải tạo và xây dựng trong 
tửng ngành, trong công nghiệp, 
nông nghiệp, giao thông, xây 
dựng, cũng như trong phân phối 
và hru thông. | 

Nghị quyết hội nghị lần thử 2 
của Trung ương Đẳng, sau khi 
xác định rằng « trong những năm 
trước mắt, trên mặt trận kinh tế, 
- phải nảm vững nhiệm vụ hàng 
đầu là phát triền vượt bậc sản 
xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp», đã nêu ra những 
chủ trương và biện pháp lớn về 
tồ chức lại sẵn xuất, tăng cường 
cơ sở vật chất — kỹ thuật cho nông 
nghiệp, đầy mạnh công tác nghiên 
cứu và ứng dụng khoa học kỹ 
thuật trong nông nghiệp, đồng 
thời cũng nêu ra những chủ 
trương và biện pháp lớn về củng 
cỗ, -hoàn thiện quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa trong nông 
nghiệp ở miền Bắc, cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với nông nghiệp ở 
miền Nam. Như vậy nghị quyết 
Ilội nghị lần thứ 2 của Trung ương 
Đăng đã vạch rõ nội dung kết hợp 
cải tạo và xây dựng đề đưa nền 
nông nghiệp nước ta tiến lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 

Trong các ngành, các lĩnh yực 
khác, cũng cần phải làm như thế. 

Ở cóc tỉnh miền Bắc, trên cơ sở 
những kính nghiệm đã được tích 
lũy, phải thực hiện việc kết hợp 
giữa cải tạo và xây dựng một 


cách rộng khắp và đi vào chiều 
sâu, tránh những hiện tượng khập 
khiễng, so le ; cố gắng từng bước 
đạt đến sự nhuần nhuyễn, tại 
từng xí nghiệp của kinh tế quốc 
doanh, từng hợp tác xã của kinh 
tế tập thê, trong từng ngành kinh 
tế — kỹ thuật, trên từng lĩnh vực 
hoạt động và ở từng loại địa bàn, 
khi lập các quy hoạch, kế hoạch 
dài hạn và hằng năm, cũng như 
khi tiến hành những công việc 
thiết thực hằng ngày. 

"Một nhiệm vụ chiến lược của 
kế hoạch 5 năm lần thứ hai 
(1976 — 1980) là xác lập quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa và đầy 
mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa về 
tư tưởng, văn hóa ở các tỉnh miền 
Nam. Ngoài những ý nghĩa và tác 
dụng vốn có của bất cứ một cuộc 
cải lạo xã hội chủ nghĩa nào, ở 
các tỉnh miền Nam hiện nay, công 
cuộc cải tạo gắn liền với xây 
dựng còn có một ý nghĩa và tác 
dụng đặc biệt quan trọng, là 
nhanh chóng hoàn thành về mọi 
mặt sự thống nhất nước nhà, phát 
huy sức mạnh toàn diện của Tồ 
quốc xã hội chủ nghĩa. Dó là mội 
nhiệm vụ có ý nghĩa toàn quốc, 
phải được thực hiện với sức mạnh 
tồng hợp của chuyên chỉnh vô sản 
trong cả nước, của toàn Đẳng. 
toàn dân ta. 

Dưới sự lãnh đạo của Dẳảng, 
chính quyền chuyên chính vô sản 
ở các tỉnh miền Nam trực tiếp 
phát huy quyền làm chủ tập thê 
của nhân dân lao động ở các tÍnh 
miền Nam đề tiến hành sự nghiệp 
cải tạo kết hợp với xảy dựng. Vì 
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vậy, nhiều nghị quyết của Trung 
ương Đẳng và của Bộ chính trị 
đều nhấn mạnh rằng công tác 
cách mạng hàng đầu ở các tỉnh 
miễn Nam là mau chóng tăng 
cường chính quyền chuyên chính 
vô sỏn thật sự trong sạch và vững 
mạnh, nói rộng hơn là tăng cường 
cả cơ cốu tổ chức của chuyên 
chính vô sản, phát huy quyền làm 
chủ tập thề của nhân dân lao 
động ở thành phố Hồ-Chi-Minh, 
ở các tỉnh, ở các quận, huyện và 
ở các xã, phường. Đó là điều 
kiện quyết định thắng lợi của cách 
mạng. 

Yêu cầu và khả năng đều dẫn 
đến chủ trương đầy mạnh cải tạo 
xã hội chủ nghĩa ở các tỉnh miền 
Nam, không do dự, ngập ngừng. 
Vấn đề là phải cải tạo nhanh và 
tốt, thu được kết quả vững chắc, 
đạt mọi mục đích của việc xác 
lập quan hệ sản xuất mới, không 
làm vội vã, hấp tấp, thiếu chuân 
bị, sinh ra sống sượng, có khi đi 
đường vòng. Đề cải tạo nhanh và 
tốt, phải biết thật sự kết hợp chặt 
chẽ cải tạo với xây dựng. 

Hiện nay, ở các tỉnh miền Nam, 
chúng ta đang triền khai công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với công thương nghiệp tư 
bản tư doanh, đông thời bắt đầu 
tô chức lại những người sẵn xuất 
nhỏ, buôn bán nhỏ và bắt đầu 
đưa nòng dàn vào con đường 
làm ăn tập thê. Cải tạo đây là cải 
tạo cả quan hệ sản xuất, cả cơ sở 
vật chất — kỹ thuật và lực lượng 
sản xuất hiện có, cả tô chức sản 
xuất, cả con người : người tư sẵn, 
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người chuyên gia quản lý, người 
cán bộ kỹ thuật, và bản thân 
người lao động sản xuất. 


Cải tạo đối với quan hệ sản 
xuất có nghĩa là hoàn -toàn xóa 
bỏ quan hệ sẵn xuất cũ, tạo lập 
quan hệ sản xuất mới. Cải lạo đối 
với tồ chức sản xuất và đối với 
conngười bao gồm việcthanhtoán 
những nhân tố phản động, chuyền 
biến những nhân tố lạc hậu, lỗi 
thời thành nhân tố tiến bộ, giữ 
gìn và phát huy những nhân tố 
Lích cực. Như vậy, cải tạo quyện 
chặt với xây dựng trong một thê 
thống nhất. 


Cần hình thành thế phối hợp 
nhịp nhòng giữa cóc mặt cỏi tạo. 
Điều này không có nghĩa là phải 
thống nhất một cách máy móc 
về bước đi và thời gian, mà chủ 
yếu là bảo đảm tính hệ thống ăn 
khớp trong nội dung chủ trương 
và biện pháp tiến hành cải tạo, 
tôn trọng các mối quan hệ có tính 
quy luật về tác động qua lại giữa 
sản xuất và lưu thông, thành thị 
và nông thôn, công nghiệp và 
nông nghiệp. 

Đối với thương nghiệp tư bản 
tư doanh, phải khẩn trương tiến 
hành cải tạo, kiên quyết đấu tranh 
xóa bỏ các hoạt động kinh doanh 
bất hợp pháp, phân tán hàng hóa, 
buôn bán đầu cơ, nâng giá, vơ 
vét lợi nhuận cao, gây khó khăn 
cho đời sống của người lao động 
và làm trở ngại cho công tác quản 
lý kinh tế của Nhà nước. Phải 
thẳng tay trừng trị bọn gian 
thương đang dùng những thủ 


đoạn xấu xa hòng mua chuộc cán 
bộ, ăn cắp tài sản Nhà nước, gây 
rỗi thị trường. Điều quyết định 
về mặt kinh tế là nhanh chóng 
tăng cường lực lượng và trận địa 
xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
thương nghiệp quốc doanh và hợp 
túc xã lớn mạnh, tô chức mạng 
lưới và vận dụng phương thức 
thương nghiệp sao cho linh hoạt, 
nắm chắc được các nguồn hàng, 
lưu thông nhanh chóng, đưa đến 
tay người tiêu dùng một cách 
thuận tiện, đáp ửng tốt các nhu 
cầu của đời sống nhân đân. 


Đối với công nghiệp tư bỏn tư 
doanh, chúng ta thực hiện những 
hình thức cải tạo phóng phú, vận 
dụng những trình độ khác nhau 
của chủ nghĩa tư bản Nhà nước, 
thích hợp với từng ngành, nghề, 
từng cơ sở, phấn đấu đề song 
song với sự biến đổi của quan 
hệ sản xuất, năng suất, chất lượng 
và hiệu quả sản xuất, kinh doanh 
được nâng lên, và mở cho những 
người tư sắn con đường lao động 
phục vụ Tô quốc, phục vụ nhân 
dân. Tại các cơ sở công tư hợp 
doanh, phải dựa vào quần chúng 
công nhân tại chỗ đề tiến hành 
công tác cải tạo, làm cho công 
nhân hiều trách nhiệm mới của 
mình, phát huy được vai trò làm 
chủ tập thề trong việc cải tạo xi 
nghiệp tư bản, xây dựng xi nghiệp 
công tư hợp doanh; đồng thời, 
phải làm cho người tư sản thấy 
được bóc lột là xấu và họ phải 
phấn đấu đề tự cải tạo thành 
người lao động. 


Cải tạo công nghiệp tư bản tư 
doanh phải đi liền với việc tô 
chức lại sản xuất, tăng cường cơ 
sở vật chất — kỹ thuật và cải tiến 
quản lý đề hình thành các ngành 
kinh tế — kỹ thuật trong phạm vi 
cả nước và hình thành các cơ cấu 


kinh tế thích hợp ở từng thành 


phố, từng tỉnh. Mỗi xí nghiệp là 
một thành viên của một ngành 
kinh tế — kỹ thuật và một cơ 
cấu kinh tế trên một địa phương, 
Vì vậy, công cuộc cải tạo kết hợp 
với xây dựng ở mỗi xí nghiệp 
phải là một bộ phận hợp thành 
của quy hoạch“cải tạo và xây 
dựng đối với toàn ngành, đối với 
cả cơ cấu kinh tế ở địa phương. 


Đối với tiều công nghiệp vò thủ 
công nghiệp, việc phục hồi và 
phát triền những năng lực sản 
xuất đồi dào, những mặt hàng đa 
dạng, đi đôi với việc tô chức lại 
các cơ sở tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp ở các tỉnh miền Nam 
phải gắn liền với việc phát triền 
sản xuất công nghiệp và cải tạo 
công nghiệp. Từng ngành phải 
xây dựng và thực hiện phương 
án tổ chức lại sổn xuốt, cỏi tgo vò 
phớót triền toòn ngành, bao gồm - 
cỏ xí nghiệp quốc doanh, xí 
nghiệp công tư hợp doanh vò các 
cơ sở tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp. Những hình thức tô chức 
lại tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp phải linh hoạt, không cứng 
nhắc và nói chung đi từ thấp đến 
cao. 


Đối với tiều thương, ngoài 
những người được sử dụng trong 
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mạng lưới thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa, phần lớn tiều thương 
phải được sắp xếp đề chuyên sang 
sản xuất. Đây là công việc khó 
khăn, phức tạp, song cần kiên 
quyết làm một cách tích cực và 
vững chắc, trong những năm sắp 
tới. Ở các thành phố, thị trấn, cần 
tô chức tốt các hoạt động dịch vụ, 
bố trí ào đây một lực lượng lao 
động thích đáng. Đây là một sự 
phân công xã hội hợp lý, giúp 
tăng năng suất lao động của công 
nhân, tăng hiệu suất công tác của 
cán bộ, viên chức, và làm cho 
cuộc sống hàng hgày của người 
lao động được cải thiện hơn. 

Đối với nông dân, xét yề lâu dài, 
cải tạo đối với nông nghiệp có ý 
nghĩa quyết định nhất, có tác đụng 
to lớn và cơ bản nhất trong toàn 
bộ công cuộc cải tạo xã Tội chủ 
nghĩa. 

Như nghị quyết Hội nghị lần 
thứ 2 của Trung ương Đảng đã 
phần tích rõ, mục đích cải tạo là 
đưa nông nghiệp lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, xóa bổ bóc lột 
và nguồn gốc sinh ra bóc lội, 
tăng năng suất lao động, phái 
triền sản xuất, xây dựng cuộcsống 


mới ở nông thôn. Đó là nguyện. 


vọng chung của nông dân, đồng 
thời cũng là yêu cầu bức thiết 
của việc tồ chức lại nền nông 
nghiệp và của sự nghiệp công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước 
nhà. 

Phải kết hợp chặt chẽ cải tạo 
nông nghiệp với cải tạo công 
thương nghiệp tư doanh. Phải từ 
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tồ chức lại sẵn xuất trên địa bàn 
huyện, xây dựng huyện thành cơ 
cấu kinh tế nông — công nghiệp 
mà tiến hành hợp tác hóa ở cơ 
sở ; phải kết hợp hợp tác hóa với 
thủy lợi hóa, với cách mạng sinh 
học và từng bước cơ giới hóa 
nông nghiệp ; phải phát động 
phong trào quần chúng mạnh mẽ 
đề bảo đảm vừa tiến hành hợp 
tác hóa tốt, vừa phát triền mạnh . 
sản xuất. 


Hiện nay ở miền Nam đang có 
phong trào tồ chức các hình thức 
lao động sản xuất tập thề như tồ 
đoàn kết sản xuất, tập đoàn sản 
xuất..., đồng thời đang thí điềm 
thành lập hợp tác xã nông nghiệp 
tại một số huyện. 

Về mặt tồ chức sẵn xuất và sử 
dụng lao động, trong các hình 
thức lao động sản xuất tập thề 
cũng như trong hợp tác xã đang 
diễn ra nhiều loại hình của phân 
công và hiệp tác, có hiệp tác giản 
đơn đồng thời có hiệp tác với sự 
phân công phát triền hơn, chuyên 
môn hóa theo từng khâu công 
việc, theo từng ngành, nghề. 

Nói tóm tắt, hiệp tác giản đơn 
là loại hình hiệp tác trong đó đã 
có sự phân công, nhưng phân 
công còn ở trình độ thô sơ, chưa - 
phát triền, những người tham gia 
hiệp tác đều làm một công việc 
giống nhau. 

Trong các tập đoàn sản xuất ở 
miền Nam — là bước chuần bị đề 
tiến lên hợp tác xã—,vửừa có hiệp 
tác giản đơn, vừa có hiệp tác theo 
phân công chuyên môn hóa với 


những tồ chuyên ngành và tồ 
chuyên khâu. Trong hợp tác xã 
(ở miền Bắc cũng như ở miền 
Nam), sự hiệp tác theo phân công 
chuyên môn hóa càng phát triền, 
song vẫn tồn tại cả loại hình hợp 
tác giản đơn. 

Trên con đường tiến lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, hiện 
nay trong nền kinh tế của nước 
ta, ở mọi ngành, mọi địa phương, 
và ở rất nhiều đơn vị cơ sở, cùng 
một lúc diễn ra trong củng một 
cơ cấu kinh tế những loại hình 
tồ chức, phân công và hiệp tác 
sản xuất, từ hiệp tác giản đơn 
đến hiệp tác có phân công chuyên 
môn hóa phát triền, trên cơ sở 
kỹ thuật thủ công, nửa cơ khí và 
cơ khí hiện đại. Đó là chủ trương 
và bước đi đúng đắn đề tiến 
lẻn nhanh, mạnh và vững chắc. 


Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 
của Trung ương Đảng giao nhiệm 
vụ chơ mỗi tỉnh ở miền Nam phải 
xây dựng thí điềm một huyện và 
một vài hợp tác xã vào cuối năm 
1977 và đầu năm 1978. Trên cơ 
_ sở làm tốt thí điềm mà mở rộng 
một cách tích cực và vững chắc 
việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với nông nghiệp, tô chức lại sản 
xuất trên địa bàn huyện, cố gắng 
hoàn thành về cơ bản việc xác 
lập quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa ở nông thôn miền Nam 


trong vài năm đầu của những 


năm 80. _ 

Toàn bộ công cuộc cải lạo xã 
hội chủ nghĩa ở các tỉnh miền 
Nam phải nắm vững mục đích 


của cởi tạo là phát triền sản xui. 
Trong khi chuần bị và tiến hành 
cải tạo, phải chú ý đầy đủ những 
yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất, 
tìm tòi những biện pháp, những 
hình thức cải tạo thích hợp với 
từng ngành, từng cơ sở, nhằm có 
lợi nhất cho sản xuất. Muốn vậy, 
phải gắn chặt việc xóa bỏ bóc lột 
tư bản chủ nghĩa và việc cải tạo 
những người sản xuất nhỏ với 
việc xây dựng và tăng cường lực 
lượng kinh tế xã hội chủ nghĩa, ' 
phát triền nhanh kinh tế quốc, 
doanh. Điều cực kỳ quan trọn8 
là phải bảo đảm tính hơn hẳn 
của kinh tế quốc doanh so với 


các thành phần kinh tế khác. Kinh 


tế quốc doanh phải đạt năng suất 
lao động cao hơn, làm ra nhiều 
của cải vật chất hơn, chất lượng 
sản phầm tốt hơn, lưu thông phân 
phối nhanh chóng hơn, phục vụ 
đời sống nhân dân đắc lực hơn: 

Nhằm mục địch phát triền sản 
xuất, phải đi sâu nghiên cứu, 
đánh giá chính xác đề mạnh dạn 
sử dụng những chỗ mạnh trong 
cách tô chức sản xuất, quản lý kỹ 
thuật, cung ứng vật tư và tiêu : 


thụ sản phầm của các xí nghiệp, 


các công ty sản xuất, xây cất, vận 
tải và thương nghiệp trước đây. 

Nguyên tắc là cỏi tạo đi liền 
với xây dựng và quản lý. Xóa bỏ 
cái cũ thì phải sẵn sàng thay thế 
ngay bằng cái mới ưu việt hơn. 
Cùng một lúc với việc tiến hành 
cải tạo quan hệ sản xuất cũ, phải 
ra sức phát triền lực lượng và 
trận địa kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
phải tồ chức lại nền sản xuất và 
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xây dựng cơ sở vật chất — kỹ 
thuật mới. 


Chỗ khó khăn là việc tăng 
cường cơ sở vật chất — kỹ thuật 
mới, tồ chức lại sản xuất và cải 
tiến quản lý của từng cơ sở, từng 
ngành, nghề, từng loại địa bàn ở 
các tỉnh miền Nam phải được 
đặt ngay trong khung khổ phó t 
triền kinh tế, tŠ chức lại nền sản 
xuất xã hội vò cỏi tiến quỏn lý 
chung củog cỏ nước. Mà chính là 
trên phạm vi cả nước, hiện nay 
chúng ta còn lúng túng, vướng 
mắc, chưa vận dụng được nhuần 
nhuyễn nguyên tắc kết hợp quản 
lý theo ngành với quản lý theo 
địa phương và theo vùng lãnh 
thô, chưa thực hiện được sự phân 
công và phối hợp luôn luôn thông 
suốt ngang dọc giữa các ngành, 
các cấp. 


Tình hình và nhiệm vụ đòi hỏi 
chúng ta tiến bộ nhanh chóng về 
mặt này. Các tính miền Nam, 
bước vào cách mạng xã hội chủ 
nghĩa sau các tỉnh miền Bắc, có 
thê và cần phải tiếp thu những 
kinh nghiệm mới nhất, kịp thời 
tránh tử đầu những khuyết điềm 
của cách tô chức sản xuất phân 
tán chia cắt và kiêu quản lý hành 
chính cung cấp, đề đi thẳng ngay 
trong cải tạo và sau củi lạo vào 
cách tô chức sản xuất đại công 
nghiệp và phương thức quản lý 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. Ơ đây, 
các tỉnh miền Nam có thê tìm ra 
những bước đi và biện pháp sáng 
tạo đề chuyên một cách thuận 
lợi nhất tÖ chức sản xuất và cơ 
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chế kinh tế thị trường, mang tỉnh 
chất thực dân mới và phục vụ 
chiến tranh trước ngày giải phóng, 
sang tô chức sản xuất và cơ chế 


kinh tế xã hội chủ nghĩa, sớm 
phát huy được tỉnh hơn hẳn của 


chủ nghĩa xã hội. Được như vậy 
là thành công, là thắng lợi chung 
của cả nước ta. 


Cải tạo và xây dựng kết hợp 
chặt chẽ với nhau, song không 
phởi là luôn luôn đối xứng một 
cách máy móc trong mg gian 
vò thời gian. 


Từ nay cho đến khi hoàn thành 
thống nhất nước nhà về mọi mặt, 
nhiệm vụ cự thê về cải tạo và 
xây dựng ở các tỉnh miền Bắc và 
các tỉnh miền Nam có những chỗ 
khác nhau. Hiện nay và cả sau 
này nữa, nhiệm vụ cụ thê về cải 
tạo và xây dựng ở đồng bằng, 
trung du và miền núi, ở thành 
phố và nông thôn, cũng không 
phải hoàn toàn giống y như nhau 


được. Theo đúng đường lối chung 


của Đảng, những nhiệm vụ cụ 
thê ấy cần được xác định thích 


“hợp với tình hình và điều kiện 


của từng loại địa phương. 


Xét về thời gian, việc tạo ra 
chất lượng mới về quan hệ sản 
xuất đòi hỏi số năm, tháng ngắn 
hơn việc tạo ra chất lượng mới 
về cơ sở vật chất— kỹ thuật. 
Chính vì vậy, Đại hội đại biều 
loàn quốc lần thứ IV của Đảng 
đã quyết định trong kế hoạch 5 
năm 1976 — 1980 (cụ thê còn 3 
năm nữa) phải « hoàn thành về cơ 
bản cải tạo xã hội chủ nghĩa ở 


` 


miền Nam », và quyết dịnh « phấn 
đấu hoàn thành về cơ bản quá 
trình đưa nên kinh tế nước ta tử 
sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa trong khoảng hai 
mươi năm». Cố nhiên cá quá 
trình đó là quá trình không ngừng 
kết hợp cải tạo với xây dựng. 

Đề thực hiện thành công các 
quyết định của Đại hội Đáng, đặc 
biệt là ở các tỉnh miền Nam trong 
những năm trước mặt, phải nỗ 
lực rất lớn đề nâng cao năng lực 
nghiên cứu, ban hành kịp thời 
các loại chính sách cụ thê về cải 
tạo và xây dựng, nâng cao năng 
lực thiết kế các phương án tốt về 
-_ cải tạo kết hợp với xây dựng cho 

từng ngành, từng địa phương, 
. Hâng cao năng lực tổ chức thực 
hiện, bảo đảm phối hợp nhịp 
nhàng, ăn khớp giữa các ngành, 
các cấp, bảo đảm tập Irung cao 
độ lực lượng cán bộ và phát động 
cho được phong trào quần chúng, 
giải quyết đứt điềm từng vấn đề 
mấu chốt, hoàn thành nhanh gọn 


từng đợt công tác, nhằm vào “ 


những lĩnh vực trọng tâm và 
những địa bàn trọng điềm. 


Trong nội dung cải tạo và xây 
dựng, phải coi trọng việc cải tgo 
vò xôy dựng trên lĩnh vực tư 
tưởng, văn hóa. Ở dây xây và 
chống cũng nằm trong một thề 
thống nhất, nhằm xây dựng nền 
văn hóa mới, — nền văn hóa có 
nội dung xã hội chủ nghĩa và tính 
chất dân tộc, thấm nhuần tính 
đẳng, tính nhân dân,—và xây 
dựng con người mới, — con người 


Việt-nam với những đặc trưng 
nồi bật là: làm chủ tập thê, lao 
động, yêu nước xã hội chủ nghĩa 
và tĩnh thần quốc tế vô sẵn. Nền 
văn hóa mới vừa kế thừa và nâng 
cao những truyền thống tốt đẹp 
của 4.000 năm lịch sử, của tâm hồn 
Việt-nam, của văn hóa Việt-nam, 
vừa hấp thụ có chọn lọc những 
thành quả của văn mỉnh loài 
người, những thành tựu văn hóa 
và khoa học — kỹ thuật hiện đại. 
Nền văn hóa mới phát huy trong 
nhân dân ta lòng yêu nước, ý chỉ 
đấu tranh bất khuất, kiên cường 
„cho độc lập, tự do, tình thương 
giữa những người lao động, đức 


tính cần cù, tỉnh thần lạc quan '. 


yêu đời. Xây dựng nên văn hóa 
äy là quá trình vừa xây dựng 
những tư tưởng đúng, những tình 
cảm cao đẹp, lành mạnh, vừa đấu 
tranh không khoan nhượng chống 
tư tưởng tư sản, phê phán tư 
tưởng tiêu tư sản, quét sạch ảnh 
hưởng của văn hóa thực dân, 
phong kiến. 

Cần đặc biệt nhấn mạhh việc 
quét sạch những tàn dư tư tưởng 
và văn hóa của các chế độ cũ, 
đặc biệt là nhồ tận gốc những 
nọc độc tư tưởng và văn hóa thực 
dân mới mà đế quốc Mỹ đã gieo 
ric ở các tỉnh miền Nam. Đó là 
thứ văn hóa nô dịch, lai căng, 
đồi trụy, phản động, cùng các hủ 
tục, mê tín, dị đoan. Song song 
với cuộc đấu tranh ấy, cần kiên 
trì giáo dục, khắc phục mọi biều 
hiện của chủ nghĩa cá nhân, cải 
tạo những tâm lý, tập quản do tình 
trạng sản xuất nhỏ tạo nên trong 
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nhân đân lao động: đó là tâm lý 

tự tư tự lợi, tủn mùũn, tự do 
chủ nghĩa, rời rạc, tùy tiện, bảo 
thủ v.v... 


Hoạt động trên lĩnh vực tư 
tưởng, văn hóa, xây dựng tư 
tưởng tiến bộ, xóa bỏ tư tưởng 
lạc hậu chỉ có thề giành thắng lợi 
trong sự tiến hành đồng bộ với 
công cuộc cỏi tgo vò xây dựng về 
kinh tế, dựa trên thành quả kinh 
lế, vả góp. phần dấy lên sức mạnh 
to lớn của quần chúng đề đầy 
mạnh toàn bộ sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa trong cả 
nước. 


* 


- Quá trình cải tạo và xây đựng 
chính là quá trình tiến hành đồng 
thời ba cuộc cách mạng, trong đó 
cách mạng khoa học — kỹ thuật 
là then chốt. Ba cuộc cách mạng 
đều kết hợp cải tạo và xây dựng, 
xóa bổ cái lạc hậu, phát huy cái 
tiến bộ, cải tạo cái cũ, xây dựng 
cái mới. Da cuộc cách mạng đều 
nhằm xây dựng lực lượng sản 
xuất mới, quan hệ sản xuất mới, 
thượng tầng kiến trúc mới, đời 
sống vật chất, tỉnh thần và văn 
hóa mới. Đó là nội dung cơ bản 
của cuộc đấu tranh giai cấp gay 
go và phức tạp nhằm giải quyết 
vấn đề «ai thắng ai» giữa con 
đường xã hội chủ nghĩa và con 
đường tư bản chủ nghĩa. Cuộc 
đấu tranh đó được tiến hành 
bằng nhiều hình thức: cải tạo và 
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xây dựng, chính trị và kinh tế, 
thuyết phục và cưỡng bức, hòa 
bình và bạo lực. 


Đề tiến hành thắng lợi 3 cuộc 
cách mạng, đề thu được thành 
công trong quá trình cải lạo và 
xây dựng, thì điều kiện quan trọng 
nhất, có tỉnh chất quyết định, 
chính là` « phổi thiết lập và không 
ngừng tðng cường chuyên chính 
vô sản, thực hiện vò không ngừng 
phói huy quyền lòm chủ tập thể 
củo nhân dân lao động » (3). 

Dẳng ta là người lãnh đạo toàn 
bộ sự nghiệp cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, kết hợp cải tạo với 
xảy dựng trong cả nước. Về xây 
đựng Đẳng, báo cáo chính trị 
của Ban chấp hành trung ương . 
trước Đại hội lần thứ IV của 
Dáng đã vạch rõ : « Trước sự thay 
đôi của tình hình và nhiệm vụ, có 
đồng chí nhận thức nhanh, cỏ 
đồng chí nhận thức chậm, không 
chuyên biến kịp với tình hình và 
nhiệm vụ mới. Ngoài ra, do những 
hoàn cảnh phức tạp khác nhau, 
nhiều đẳng viên còn chịu những 
ảnh hưởng tư tưởng phi vô sản. 
Vi vậy, cuộc đấu tranh giữa cái 
mới và cái cũ, giữa cái tiến bộ và 
cái lạc hậu, giữa tư tưởng vô sản 
và tư tưởng phi vô sản cũng tất 
yếu và thường xuyên xảy ra trong 
Đẳng ». 


Nghị quyết của Đại hội lần 
thử IV về phần xây dựng Đẳng, 


(3) Nghị quyết Đại bội đại biều toàn ." 
lần thứ ]V của Đảng cộng sản Việt-pam, nồi 
xuất bản Sự thật, Hà.nội, Í977, trang l8. 


đã nhấn mạnh: « Giáo dục sâu sắc 
Lư tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng 
sản chủ nghĩa, làm thấu suốt tỉnh 
cách mạng và tính khoa học, tỉnh 
thần độc lập, tự chủ và sáng tạo 
của Đảng ta. Kiên quyết khắc 
phục tư tưởng tiều tư sản, chống 
mọi ảnh hưởng của tư tưởng tư 
sản và những tàn dư của tư 
tưởng phong kiến trong cán bộ, 
đẳng viên... Trong công tác phát 
triền Đẳng, phải coi trọng chất 
lượng, chống khuynh hướng chạy 
theo số lượng; phát triền Đẳng 
luôn luôn đi đôi với củng cố Đăng. 
Một mặt, kết nạp những người 
ưu tú, đủ tiêu chuần; mặt khác, 
kịp thời đưa ra khỏi Đảng những 
phần tử thoái hóa, biến chất. Phải 
cảnh giác đề phòng những phần 
tử cơ hội và những phần tử gián 
điệp, phản động chui vào Đảng... 
Giai đoạn mới của cách mạng 
đòi hỏi toàn thể cán bộ, đảng 
viên phải luôn luôn ghỉ nhớ và 
quyết tâm làm đúng lời đạy của 
Hồ Chủ tịch: « Phải giữ gin Đẳng 
ta thật trong sạch, phải xứng đáng 
là người lãnh đạo, là người đầy 
tở thật trung thành của nhân 
đân ». 


Đảng ta không ngừng giáo dục 
đẳng viên và nhân dân ta thấm 
nhuần những tình cảm trong sáng 
của Hồ Chủ tịch, tiếp tục giương 
cao ngọn cờ độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, kết hợp nhuần 
nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân 
chính với chủ nghĩa quốc tế vô 
sẵn, chống mợi khuynh hưởng cơ 
hội chủ nghĩa và mọi biểu hiện 


của chủ nghĩa dân tộc tư sản và 
tiều tư sản, làm tròn nghĩa vụ 
đối với dân tộc và làm tốt nghĩa 
vụ quốc tế đối với nhân dân các 
nước. 


Đi đôi với việc bồi dưỡng phầm 
chất cách mạng, phải ra sức phấn 
đấu nâng cao trình độ kiến thức, 
năng lực quán triệt đường lối, 
năng lực tô chức và quản lý, năng 
lực thực hành của cán bộ, đẳng 
viên, đáp ứng yêu cầu rất cao 
của công cuộc kết hợp cải tạo với 
xây dựng trong giai đoạn mới 
của sự nghiệp cách mạng. 


Xã hội xã hội chủ nghĩa ở bất 
cứ nước nào cũng chỉ có thề là 
kết quả của hoạt động tự giác của 
nhân dân lao động, đúng như Lê- 
nin đã nhấn mạnh : « Chủ nghĩa 
xã hội sinh động, sáng tạo là sự 
nghiệp của bản thân quần chủng 
nhân dân » (4), và « một cuộc cách 
mạng như thế chỉ có thề được 
hoàn thành thắng lợi, nếu bản 
thân đa số nhân dân và trước hết 
là đa số những người lao động, 
phải tỏ ra là có khả năng chủ động 
tiến hành một hoạt động sáng tạo 
có ý nghĩa lịch sử » (). 


Nước ta đang trong quá trình từ. 
nền kinh tế còn phô biến là sản 
xuất nhỏ, tiến thẳng lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, phải sáng 
tạo từ gốc đến ngọn toàn bộ hình 


- 


(4) V. Lã-nin : Toàn (tập, nhà xuất bảa Sự 
thật, Hà -nột, I963, tập 26, trang 327. 

(5) V. Lâ-nin : Sách đá dẫn, l971, tập 27, 
trang 201, | 
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thái kinh tế xã hội mới, cho nên 
vai trò của yếu tố tự giác lại càng 
quan trọng gấp bội. Vì vậy, Đảng 
ta nhấn mạnh tính chủ động của 
chuyên chính vô sản, tính tự 
giác của quần chúng lao động 
trong việc cải tạo xã hội cũ, sáng 
lạo xã hội mới. 

Từ sự chỉ dẫn của Mác về vai 
trò của chuyên chỉnh vô sản trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản, Lê- 
nn đã vạch rõ thực chất của 
chuyên chính vô sản hoàn toàn 
không phải chỉ là áp dụng bạo 
lực cách mạng đối vớt- các giai 
cấp bóc lột, mà trước hết là ở 
hoạt động tô chức và kinh tế đề 
xây dựng những cơ sở của xã hội 
xã hội chủ nghĩa, ở việc khắc 
phục đần dân sức ÿ, thói quen, 
tập quán của xã hội cũ. Chuyên 
chính vô sản đã từng được Lê- 
nin coi là « khâu hiệu vĩ đại nhất 
của Mác, khầu hiệu tông kết bước 
tiến trong một thế kỷ nay của 
chủ nghĩa xã hội và của phong 
trào công nhân » (6). 

Chúng ta nhấn mạnh nắm vững 
chuyên chính vô sản đi liền với 
phát huy quyền làm chủ tập thẻ 


của nhân dân lao động, là đề làm 
nồi bật mục đích và động lực của 
chuyên chính vô sản. Mục đích 
của chuyên chính vô sản là xóa bỏ 
các giai cấp bóc lội, cải tạo xã 
hội cũ, xây dựng xã hội mới. Và „ 
động lực chủ yếu của chuyên 
chính vô sẵn chính là nhân dân 
lao động nắm giữ quyền làm chủ 
Lập thẻ xã hội, đưới sự lãnh đạo 
của giai cấp công nhân. 


Vai trò chủ động, tự giác của 
nhân dân lao động trong cải tạo 
và xây dựng phải được thể hiện 
cụ thê thành những phong trào 
cách mạng nối tiếp phong trào 
cách mạng, làm cho hoạt động 
sáng tạo của nhân dân lao động 
biến thành hoạt động có tô chức 
trên quy mô toàn xã hội, tạo nên 
một sức mạnh đời non lấp biên, 
khắc phục mọi khó khăn, đưa xã 
hội tiến với nhịp điệu nhanh chưa 
Lừng thấy trong lịch sử, xây dựng 
chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa, nền sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, nền văn hóa mới và 
con người mới xã hội chủ nghĩa. 


(6) V. Lê-nin : Toàn tập, nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, I968, tập 29, trang 342. 
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B49 cảo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương Đảng tại Đại 

hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã 
chỉ rö : “Mọi hoạt động kinh tế trong 
chế độ ta đều diễn ra theo kế hoạch. 
Do đó, kế hoạch hóa nền kinh tế 
quốc dàn là một nhiệm vụ cực kỳ 
quan trọng của công tác quản lý kinh 
tế P (1). Công tác kế hoạch hóa phải 
phục vụ việc xây dựng và phát triền 
nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
nhằm « (hỏa mãn ngàu càng tốt hơn 
nhu cầu uật chất uà uän hỏa ngày càng 
tăng của toàn xä hội bằng cách không 
ngừng phát triền uà hoàn thiện sản 
xuất trên cơ sở chế độ làm chủ táp 
thề uà một nền kỹ thuật hiện đại » (2). 
Nội dung kế hoạch hóa cũng như 
phương pháp kế hoạch hóa ở từng 
đơn vị cơ sở, từng địa phương, tùng 


CHẾ - VIẾT - TẤN 


ngành cho đến cả nước phải thề hiện 
tốt việc vàn dụng các quy luật kinh 
tế xã hội chủ nghĩa, phần ánh đúng 
đường lối và quan điềm của Đảng mà 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đẳng 
đã chỉ rõ : « Sử dụng hết lực lượng lao 
động xã hội; tồ chức và quần lý tốt 
lao dộng; phân bố lại lao động giữa 
các vùng và các ngành trong cả nước 
nhằm tăng rõ rệt năng suất lao động 
xã hội ®, 

Đây là sự bố trí chiến lược trong 
kế hoạch 5 năm 1976 — 1980 mà cũng 
là một tư tưởng cơ bản trong chiến 
lược kinh tế của Đảng ta, nhằm thực 
hiện củng một lúc hai mục tiêu vừa 
cơ bản vừa cấp bách là xây đựng cơ 
sở vật chất — kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hỏi và cải thiện đời sống nhân 
dân. 


I—CHUYỀN HƯỚNG TOẢN DIỆN VẢ ĐỒI MỚI PHƯƠNG PHÁP 
KẾ HOẠCH HÓA THEỌ QUẠN ĐIỀM CỦA ĐẲNG 


° 


Trong công tác kế hoạch hóa ở 
miền Bác xã hội chủ nghĩa những 
năm trước đây và trong công tác kẻ 


(1), (2) Báo cáo chỉnh trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ IV, nhà xuất bản Sự thật, |977, 
trang l34, và trang 57, 


ẻ 
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hoạch hóa trên phạm vi cả nước hai 
năm qua, việc lập kế hoạch từ trên 
xuống dưới được làm theo cách sau 
đây: việc bố trí các cân đối kế 
hoạch thường căn cứ vào kha năng 
vật tư, thiết bị, lương thực, hang hóa 
(gắn liền với khả năng về ngoại tệ), 
vốn đầu tư, ngân sách. Việc cân đối 
sức lao động và bố trí sử dụng nguồn 
lao động xã hội tuy có được chủ ý 
nhưng thường phụ thuộc vào khả năng 
cân đối vật tư, vốn đầu tư trong sản 
xuất và xây dựng, v.v... Các cândõi đầu 
tư và cân đối vật tư trở thành gần 
như là cân đối trung tâm trong toàn 
bộ hệ thống cân đối của kế hoạch và 
được còi là căn cứ chính đề xác định 
các chỉ tiêu kế hoạch, bố trí nhịp độ 
phát triền kinh tế cho từng thời kỳ 
kế hoạch. Chúng ta khẳng định rằng 
các cân đối ấy và những yếu tố đó đều 
rất quan trọng, là điều kiện cần thiết 
không thê thiếu được đề phát triền 
sản xuất, xây dựng, bảo đảm nâng 
cao mức sống của nhân dân trong 
mỗi thời kỳ kế hoạch. Chúng ta không 
phủ nhận nội dung phương pháp làm 


kế hoạch lâu nay đã góp phần đưa . 


nền kinh tế nước ta phát triền có kế 
hoạch ngày càng vững chắc hơn. 
Chúng ta cũng không phủ nhận nhịp 
độ phát triền kinh tế hằng năm trong 
thời kỳ qua là sự cố gắng lớn của 
nhân dân ta trong những điêu kiện 
hết sức khó khăn. Song, trong hoàn 
cảnh nước ta, nếu chỉ đơn thuần lấy 
cúc yếu lố đó làm căn cứ đề bố trí kế 
hoạch, mà không chú trọng khai thác 
lực lượng lao động — nguồn vốn đòi 


dào và quý nhất của ta, két hợp . 


với khai thác nhanh nhất, tốt 
nhất đất, rừng, biền, các tài 
nguyên khác đè tạo ra thế chủ 
động đi lên vững chắc, sử dụng và 
phát huy tốt các cơ sở vật chất — kỹ 
thuật hiện có và sắp có thi rõ ràng 
là không sao tạo ra được nhịp độ 
nhanh về phát triền kinh tế. Chúng 
ta cần tăng cường hợp tác quốc tế, 
nhưng mặt khác, phải dựa vào sức 
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bản thân minh là chỉnh, di con đường 
qcân đối từ lao động ». Lực lượng 
lao động của nước ta đồi dào, thông 
mình, cần củ, có truyền thống lâu đời 
về nghề thủ công mỹ nghệ, với đội 
nưũ lao động kỹ thuật ngày càng đông 
và có chất lượng cao hơn, nếu được 
sử dụng tốt sẽ là một động lực thúc 
đầy nền kinh tế phát triền. Nếu chỉ 
căn cứ vào khối lượng tiền vốn, vật 
tư là những cải ta đang có khó khăn 
và nếu chỉ đơn thuần nhìn vào lợi 
nhuận của từng đơn vị mà không 
nhìn vào hiệu quả kinh tế của cả 
nước, chỉ chú ý đến giá trị mà không 
chú ý giá trị sử dụng, thì sẽ dẫn tới 
cân đối tiêu cực, luần quần trong 
những khó khăn mà không có hướng 
thoát ra. Quan điềm cân đối và phương 
pháp kế hoạch hóa ấy rất dễ đi đến 
chỗ ÿ lại vào viện trợ của nước ngoài. 
Chúng ta tiến lên từ một nền sẵn xuất 
nhỏ lại phẩi khắc phục những hậu quả 
nặng nề của chiến tranh và chủ nghĩa 
thực đân mới. Nhưng chúng ta có chỗ 
mạnh lớn là nhân đân ta đã trải qua 
đấu tranh cách mạng lâu đài, Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa của ta vững mạnh, 
lực lượng lao động đồi dào và tài 
nguyên thiên nhiên phong phú. Công 
tác kế hoạch hóa của ta trước hết 
phải xuất phát từ những đặc điềm ấy 
của ta, phát huy những thế mạnh, 
khác phục chỗ yếu, đưa nền kinh tế 
nước ta tiến lên vững chắc. 


Chúng ta cần nắm vững đặc 
điềm nước ta đề có quan điềm 
cân đói cụ thè với những yếu 
tố cụ thè của ta. 


Nếu xét một cách nghiêm túc thì 
hiện nay ta mới sử dụng 50 quỹ đất 
đai của nước ta (tức hơn 5 triệu héc- 
ta so với 11 triệu héc-ta đất nông 
nghiệp có thề có). Rừng trọc chiếm 
1/2 diện tích rừng, một bộ phận rừng 
chưa được khai thác Tài nguyên ở 
biền chưa khai thác được mấy. Cá 
biền mới đánh bát khoảng 1⁄4 sẵn 
lượng hằng năm dự kiến có thề đánh 
được trong thời kỳ tới. Ở một số 


ngành và một số đơn vị, nếu kiềm tra 
và hạch toán kỹ thì thấy rằng sức lao 
động và máy móc mới được sử dụng 
khoảng 502%, khiến cho thu nhập quốc 
dân đầu người và năng suất lao động 
xã hội bình quân của nước ta 
cỏn quá thấp. 


Nước ta trải qua một thời kỳ dài 
bị đế quốc thông trị, mới xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trong vòng hai mươi 
năm ở miền Bắc trong điều kiện vừa 
chiến đấu vừa sẵn xuất, lại mới vừa 
ra khỏi cuộc chiến tranh 30 năm tàn 
phá nặng nề đất nước ta. Đó là chưa 
kề những hậu quả của chủ nghĩa thực 
dân mới ở miền Nam cần phải khắc 
phục. Trên các mặt kinh tế, khoa 
học — kỹ thuật v.v... nước ta còn ở 
trình độ thắp. cách khả xa các nước 
công nghiệp đã phát triền. Trong vòng 
20 năm tới, cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật trên thế giới sẽ tiếp 
tục phát triền rất nhanh; nếu nước 
ta không sớm đầy mạnh tốc độ công 
nghiệp hóa, gắng đuồi kịp trình độ 
phát triền của thế giới thì trong 20 
năm tới trình độ kinh tế của nước ta 
sẽ càng lạc hậu hơn nữa so với trình 
độ của các nước công nghiệp trên thế 
giới. 

Đứng trước những vấn đề kinh tế 
mà nước ta đang giải quyết và sẽ giải 
quyết, chúng ta phải suy nghĩ, phải 
tìm cách chuyền hướng công tác kế 
hoạch hóa cho phù hợp với nhiệm 
vụ mới, phù hợp với hoàn cảnh của 
nước ta. Phải từ thế mạnh của ta là 
sức lao động dồi dào, từ đất đai, 
rừng biền với những tài nguyên tiềm 
tàng mà tập trung những phương 
tiện có thề có đề sử dụng tốt nhất sức 
lao động dồi dào và tài nguyên 
phong phú chưa được khai thác nhằm 
lạo ra giá trị sử dụng mới, tạo ra 
nhiều sẵn phầm đề thỏa mãn nhu cầu 
của đời sống nhân dân,xây dựng được 
nền kinh tế và quốc phòng độc lập. 

Đó là hiệu quả kinh tế cao nhát 
xét trên phạm vi toàn xã hội. Hiệu 
quả kinh tế của từng đơn vị, từng 


ngành, từng vũng tuy rất quan trọng 
nhưng phải phục tùng hiệu quả kinh 
tế của toàn xã hội, Phải đứng trên 
phạm vi toàn xã hội mà bố trí, tận 
dụng sức lao động, phân phối vật tư, 
nguyên liệu, vật liệu, nhằm tạo ra sản 
phầm xã hội với khối lượng lớn nhất. 
Trong điều kiện nền kinh tế nước 
ta còn phổ biến là sản xuất nhỏ, cơ 
sở vật chất — kỹ thuật còn non yếu, ˆ 
nếu chủng ta biết tö chức lại sẵn 
xuất, phân bố lại sức lao động, thực 
hiện phân công mới lao động xã hội 
và biết tồ chức quần lý tốt lao động 
ở từng đơn vị cơ sở, từng địa phương. 
từng ngành, nhất là phân bố lại sức 
lao động và điều hành lao động lrên 
địa bàn huyện, kết hợp cả lao động 
thủ còng, nửa cơ giới, với cơ giới, 
khai thác tốt mọi tiềm năng ở trong 
nước đề phát triền kinh tế, kết hợp 
quy mô nhỏ, vừa và lớn, thì chắc chắn 
chúng ta có thề đầy nhanh nhịp độ 
phát triền nền kinh tế nước ta. 


Qua thực tiễn phong trào lao động 
sản xuất ở nhiều địa phương trong 
nước như các tỉnh Nghệ-tĩnh, Thanh- 
hóa, v.v... qua việc điều hành lao động 
ở một số huyện như : Quỳnh-lưu (tỉnh 
Nghệ-tĩnh), Thọ-xuân (tỉnh Thanh- 
hóa) Đông-hưng (tỉnh Thái-bình), Gia- 
rai (tỉnh Minh-hải), Gò-công (tỉnh Tiền- 
Øiang) .v.v... qua việc xây dựng huyện 
nông — công nghiệp ở Điện-bàn (Quảng- 
nam — Đà-nẵng), tô chức lao động sản 
xuất và đời sống ở hợp tác xã Định- 
công (huyện Yên-định, tỉnh Thanh- 
hóa), hợp tác xã Giao-an (huyện Xuân- 
thủy, tỉnh Hà-nam-ninh), v.v..., chúng 
ta đã thấy những khả năng mới đề 
đầy nhanh nhịp độ xây dựng đất nước. 

Trong điều kiện cơ sở vật chất—kỹ 
thuật còn thấp, vốn đầu tư, các vật 
tư, phương tiện máy móc của Nhà 
nước còn ít, cách tốt nhất là phải 
« Nhà nước và nhân dân cùng làm ?. 
Phải phát huy toàn bộ sức, lao động 
xã hội bằng cách vừa sử dụng các 
phương tiện máy móc vừa sử dụng 
lao động thủ còng, mở nhiều công 
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trường thủ công kề cả những «công 
trường thủ công lớn »› đề xây dựng 
các công trình lớn. Nhiều ngành, 
nhiều địa phương đã biết phối hợp 
lực lượng lao động và công cụ lao 
động của nhiều đơn vị theo phương 
châm nhiều con suối nhỏ hợp thànb 
sông lớn ? đề hoàn thành những công 
trình xây dựng trên địa bàn rộng: 

Từ những nhân tố mới này chúng 
ta hy vọng có thề tạo nên nhịp độ 
phát triền nhanh, đề hoàn thành việc 
xây dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật 
trong vòng 20 năm tới mà Đại hội lần 
\hứ IV của Đẳng đã đề ra. 


Từ đó chúng ta thấy cần thiết phải 
chuyền hướng toàn diện nội dung 
công tác kế hoạch hóa và đồi mới 
phương pháp kế hoạch hóa kinh tế 
quốc dân của nước la. 

Nội dung chủ yếu của sự chuyền 
hướng còng tác kế hoạch hóa là: 
Hướng vào việc sử dụng tốt nhất 
mọi lực lượng lao động của xã 
hội, khai thác tốt đất đai, rừng 
biền, các tài nguyên khác và cơ 
sở vật chất — kỹ thuật hiện có 
và sắp có đề tạo ra nhiều giá trị 
sử dụng, tăng tích lay cho tái sản 


. xuất mở rộng và cải thiện đời 


sống nhân dân nhằm xây dựng 
cơ cấu kinh tế mới, tạo nén thế 
lực mới bặo đẩm thực hiện thẳng 
lợi các mục tiêu kinh tế mà Đại hội 
lần thứ IV của Đẳng đã đề ra. 

Phương pháp kế hoạch hóa kinh 
tế quốc dân chủ yếu là phương phập 
cân đối. Với nội dung kế hoạch hóa 
sẽ chuyền hướng, cần phải đồi mới 
phương pháp cân đối, từ quan điểm 
đến công tác nghiệp vụ, chủ yếu là 
hình thành hệ thống cân đối mới 
trong công tác kế hoạch hóa. 


Hệ thống cân đối kế hoạch xuất 
phát từ cân đối lao động lấy cân đối 
lao động làm cân đối trung tâm và 
phải gắn chặt với việc tiến hành đồng 
thời ba cuộc cách mạng: cách mạng 
về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa 
học — kỹ thuật, cách mạng tư tương 
và văn hóa, trong đó cách mạng khoa 
học — kỹ thuật là then chốt. 

Đề thực hiện sự chuyền hướng đỏ. 
phương pháp xây dựng kế hoạch ở 
từng cơ sở, từng địa phương, từng 
ngành cho đến kế hoạch tồng hợp 
chung của cả nước. Đều phải đồi mới 
một cách toàn diện, cơ bản, _ 


II — NHIỆM VỤ CƠ BẢN CỬA SỰ CHUYỀN HƯỚNG 
CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HÓA : XÂY DỰNG 
CƠ CẤU CÔNG — NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI 


Nhiệm vụ cơ bản của công tác kế 
hoạch hóa, như đồng chỉ Lê-Duần đã 
chỉ rõ, là *kế hoạch hóa việc xây 
dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý bảo 
đảm tái sản xuất mở ròng không 
ngừng» (3). Cơ cấu kinh tế ấy, đối 
với nước ta, là cơ cấu kinh tế công — 
nóng nghiệp hiện đại, được hình 
thành qua quả trình công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa theo đường lối * ưu 
tiên phát triền công nghiệp nặng mội 
cách hợp lý trên cơ sở phát triền 
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nông nghiệp và công nghiệp nhẹ », 
làm cho nông nghiệp và công nghiệp 
luôn luôn gắn bó với nhau, thúc 
đầy lần nhau, kết hợp thành một 
thê thống nhất. 

Cơ cấu kinh tế công — nông nghiệp 
mà chúng ta cần xây đựng là cơ cấu 
thống nhất của cả nước bao gồm kinh 


(3) Le-Duần: Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở Việt-nam, nhà xuất bản Sự thật, Hà nội, 1976. 
tập lÌ, trang 322. 


tế trung ương và kinh tế địa phương, 
kết hợp đúng dán kinh tế với quốc 
phỏng: kết hợp giữa việc phát triền 
kinh tế trong nước là chính với việc 
phân công, hợp tác quốc tế. Trong 
cơ cấu kinh tế đó, nông nghiệp là 
ngành có vị trí cực kỳ quan trọng 
trong quá trình công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa. 


Sự phát triền mạnh mẽ của nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và 
sản xuất hàng tiêu dùng có tác dụng 
quan trọng về nhiều mặt: giải quyết 
một bước những khó khăn trong đời 
sóng bảo đảm yêu cầu lương thực, 
thực phầm, nguyên liệu cho công 
nghiệp hóa ; phân bố lại lao động trên 
quy mô lớn: nâng cao một bước năng 
suất lao động xã hội; tạo nguồn 
hàng xuất khầu quan trọng phục vụ 
yêu cầu phát triền của công nghiệp 
và các ngành khác, thúc đầy cơ cấu 
công — nòng nghiệp ngày càng lớn 
mạnh. Chính vì vậy, Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 2 của Trung ương Đảng 
đã quyết định: *Trong những nắm 
trước mát, trên mặt trận kinh tế, 
phải nắm vững nhiệm vụ hàng đầu 
là phát triền vượt bậc sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp ?. 
Công nghiệp phải kết hợp chặt chế 
với nông nghiệp ngay từ đầu; mỗi 
bước phát triền của công nghiệp, 
nhất là các ngành công nghiệp nặng 
có vị trí then chốt đối với công nghiệp 
hóa, đều phải hướng vào việc phục 
vụ và thúc đầy nông nghiệp. Chúng 
la tập trung cao độ vào nhiệm vụ 
phát triền nông nghiệp đồng thời tích 
cực xây dựng và phát triền các ngành 
công nghiệp nặng và các ngành khác 
trước hết là : cơ khi, điện, giao thông 
vàn tải và các ngành công nghiệp sản 
xuất hàng tiêu dùng 

Do đó nội dung cơ bản của công 
tác ké hoạch hóa kinh tế quốc dân 
trong giai đoạn trước mắt là kế 
hoạch hóa việc tò chức lại sản 
xuất, phân bồ lại sức lao động 
xã hội và dân cư trên phạm vi 


cả nước nhằm xây dựng từng 
bước cơ cầu kỉnh tế cóng — nông 
nghiệp hiện đại. 


Đại hội lần thứ IV của Đẳng đã đề 
ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành về 
cơ bản quả trình đưa nền kinh tế 
nước ta từ sản xuất nhỏ lên sẵn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa trong khoảngthời 
gian 20 năm. Đề thực hiện mục tiêu đó, 
trong khoảng 10 năm đầu (từ nay đến 
năm 1985 hoặc 1*2 năm sau đó), 
chúng ta phải tạo ra một cơ cấu 
ban đầu của nèn sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. Cơ cấu ấy tuy 
chưa hoàn chỉnh nhưng đã có cơ sở 
đề đầy nhanh nhịp độ phát triền kinh 
tế bằng sức trong nước là chính. Nền 
kinh tế nước ta phải giải quyết được 
về cơ bản nhu cầu lương thực, thực 
phầm trong mấy năm trước mắt và 
tiếp tục bảo đảm vững chắc hơn. đồi 
đào hơn trong những năm sau. Đến 
khoảng năm 1985 nước la có thê 
đáp ứng được như cầu về nhiên liệu, 
một phần quan trọng nguyên liệu, vật 
liệu; có sức tự giải quyết một phần 
yêu cầu trang bị kỹ thuật ở trình độ 
cơ. giới hóa cho các ngành kinh tế, 
đồng thời có năng lực xuất khầu, bảo 
đảm được nhu cầu thiết bị kỹ thuật 
và vật tư mà ta côn thiếu. Từ đó, có 
điều kiện vững chắc đề triêền khai 


mạnh mẽ việc xây dựng cơ sở vật 


chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội 
trên quy mô lớn, đồng thời nâng cao 
nhanh chóng và toàn điện đời sống 
vật chất và văn hóa của nhân dân, 
hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp 
hóa, đi lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa trong` khoảng 10 năm tiếp 
theo. 

Chúng ta kế hoạch hóa việc tô chức 
lại nền sản xuất xã hội theo hướng kết 
hợp một cách chặt chẽ sự phát triền 
của nòng nghiệp và công nghiệp, kinh 
tế trung ương và kinh tế địa phương, 
kinh tế và quốc phòng, hình thành 
từng bước cơ cấu kinh tế công — 
nông nghiệp trong phạm vỉ cả nước 
và trên địa bàn từng tỉnh, từng huyện. 


hy) 


Những năm trước mắt, chúng ta đặc 
biệt coi trọng xây dựng một bước các 
huyện thành đơn vị kinh tế nông — 
công nghiệp. Chúng ta phải xây dựng 
được một hệ thống các mối quan hệ 
kinh tế giữa các ngành kinh tế kỹ 
thuật, giữa kinh tế trung ương và 
kinh tế địa phương, giữa sản xuất với 
tiêu thụ, cung ứng vật tư, vận tải,v.v... 
trên từng địa bàn cụ thẻ, ở đỏ, diễn 
ra những hoạt động kinh tế phức tạp, 
đa dạng theo đường lối của Đảng, 
hình thành cơ cấu kinh tế của từng 
lãnh thò, từng địa phương. Đó 
chính là việc kết hợp kế hoạch 
hóa theo ngành với kế hoạch hóa 
theo địa phương; mà hiện nay, là ở 
tỉnh (thành phố) và huyện. Có 
thẻ nói, đó là bước đi thích hợp có 
tính quy luật đề đưa kinh tế nước 
ta tiến nhanh lên sẳn xuất lớn xã hội 


chủ nghĩa, không qua giai đoạn phát” 


triên tư bản chủ nghĩa. 


Ở nước ta hiện nay, địa bàn tỉnh là 
khuôn khổ cơ bản đề kết hợp công 
nghiệp và nông nghiệp, kinh tế trung 
ương và kinh tế địa phương, đặc biệt 
là trong việc tổ chức và quản lý tốt 
đời sống vật chất và văn hóa của nhân 
đân trên lãnh thô. 

Kế hoạch của huyện có vị trí 
và tác dụng rất quan trọng trong việc 
hình thành cơ cấu kinh tế công— nông 
nghiệp trong cả nước. Nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đẳng đã chỉ rõ 
phải “xây dựng huyện vững mạnh, 
thật sự trở thành đơn vị kinh tế 
nông — công nghiệp ; lấy huyện làm 
địa bản tô chức lại sản xuất, tô chức 
và phân công lại lao động một cách 
cụ thể và kết hợp công nghiệp với 
nỏng nghiệp, kinh tế toàn dân với 
kinh tế tập thề, công nhân với nông 
dân. Xây dựng chính quyền cấp huyện 
thành một cấp Nhà nước quản lý kế 
hoạch toàn diện và có ngân sách, một 
cấp quản lý sản xuất, quản lý lưu 
thông và đời sống ở huyện » (4). Trên 
địa bàn huyện, «các hợp tác +xä, các 
nóng trường, lâm trường quốc doanh, 
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các +ỉ nghiệp công nghiệp, các cơ sở 
liên doanh trong huyện liên kết cởi 
nhan thành một cơ cẩn sẵn xuối, làm 
cho huuện trở thành đơn uị kinh tế 
nông — công nghiệp, trong đó từng +zỉ 
nghiệp, nông trường, lâm trường 0â 
hợp tác xã là những đơn 0ị hạch loảán 
kinh tế ® (5). 

Theo hướng trên đây, huyện là một 
cấp kế hoạch toàn diện cần được 
Lăng cường và được tồ chức đề làm 
tốt chức năng của một cấp kế hoạch 
toàn diện. 

Một điều cần nhấn mạnh là kế 
hoạch hỏa của cấp huyện tiến hành 
trong tình hình tồn tại các hình thức 
sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất 
(quốc doanh và tập thề; ở một số 
vùng, còn có thành phần công tư hợp 
doanh, tư doanh và cá thề), do đó công 
tác kế hoạch hóa cần phải vừa dùng 
các biện pháp trực tiếp, vừa vận dụng 
các biện pháp gián tiếp, và nhất là 
trong điều kiện các đơn vị kinh doanh 
còn hạch toán độc lập, thì hình thức 
hợp đồng kinh tế cần được vận dụng 
rộng rãi đề làm căn cứ cho việc xây 
dựng và thực hiện kế hoạch. 

Trên đày là một số vấn đề trước 
mắt cần giải quyết về đổi mới nội 
dung công tác kế hoạch hóa nhằm 
quán triệt đường lối của Đẳng, mà cắp 
bách là kế hoạch hóa việc tồ chức lại 
sản xuất, kết hợp công nghiệp với 
nông nghiệp trong phạm vi cả nước 
cũng như trong từng tỉnh, thành phố 
và từng huyện. Chúng ta sẽ tiếp tục 
làm thử, rút kinh nghiệm, đề bước 
đi của ta sao cho nhanh hơn, khai 
thác được tốt hơn những tiềm năng 
kinh tế của mỗi ngành, mỗi địa 
phương, đưa nền kinh tế nước ta tiến 
nhanh lên sản xuất lớn xã bội chủ 
nghĩa. 


(4) Nghị quyết Đại hội đại biều toờn quốc 
lần thứ IV, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1977, trang 63. 

(5) Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp 
hành trung ương Đảng (khóa IV), Tạp chí 
Cộng sản, số 9-1977, trang 24. 
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[II — ĐỒI MỚI PHƯƠNG PHÁP KẾ HOẠCH HÓA 


Đòi mới chế đọ lập kế hoạch. 
Đi vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa 
xã hội theo quy mô lớn trong cả 
nước, đề vận dụng töng hợp cúc quy 
luật khách quan của kinh tế và khoa 
'học — kỹ thuật nhằm phát triền kinh 
tế và văn hóa, thực biện công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, quán triệt và 
cụ thề hóa đường lối của Đẳng thành 
các kế hoạch (cương lĩnh thứ hai của 
Đảng), không thề chỉ xây dựng kế 
hoạch hằng năm mà phải tích cực 
vươn lên xây dựng cho được hệ 
thóng các quy hoạch, kế hoạch 
nói tiếp nhau một cách hoàn chỉnh, 
bao gồm: quy hoạch dài hạn phát 
triền kinh tế và xã hội (20 nắm), 
kế hoạch đài hạn hay kế hoạch triền 
vọng (10 — 15 năm); kế hoạch 5 năm 


và kế hoạch hằng năm (được xây - 


dựng theo chế độ kế hoạch hóa liên 
tục, tức là mỗi khi làm kế hoạch Š 
năm và hằng năm phải tính đến kế 
hoạch 5 năm và hằng năm.tiếp theo). 

Chúng ta cần chú trọng : 

— Xúc tiến việc lập quy hoạch đải 
hạn phát triền kinh tế và xã hội, bao 
gồm quy hoạch tổng thề về phân bố 
lực lượng sản xuất, phân vùng. quy 
hoạch của các ngành công nghiệp, 
nông nghiệp, lâm nghiệp, quy hoạch 
của các tỉnh, các huyện và quy hoạch 
các vũng lãnh thồ về phát triền kinh 
lế. văn hóa. : 

— Trên cơ sở quy hơạch, tiến lên xây 
dựng kế hoạch triền vọng, quan trọng 
nhất là kế hoạch phân bố và sử dụng 
sức lao động, kế hoạch đầu tư xây 
dựng cơ bản, kế hoạch phát triền 
nông nghiệp, lâm nghiệp, nghề cá, 
phác thảo sự phân bố các ngành công 
nghiệp lớn then chốt, kế hoạch đào 
tạo cán bộ và công nhân, kế hoạch 
khoa học và kỹ thuật. v.v... 

- CẢi tiến và nâng cao một bước 
chất lượng xây dựng kế boạch hằng 
năm Kê hoach hãng năm phải theo 


sát và cụ thê hóa nội dung kế hoạch 
5ð năm, có điều chỉnb và bồ sung 
những điềm cần thiết, tùy theo tình 
hình thực hiện kế hoạch 5 năm. 
Trong các kế hoạch hằng năm, càng 
phải coi trọng việc quyện chặt kế 
hoạch với các biện pháp quản lý kinh 
tế khác, kết hợp chặt chẽ việc xây 
dựng chỉ tiêu kế hoạch với các biện 
pháp về tò chức, chỉ đạo thực hiện 
kế hoạch. Í 

Cân đối kế hoạch theo quan 
điềm mới. 

Cân đối là phương pháp cơ bẩn 
trong việc xây dựng và chỉ đạo thực 
hiện kế hoạch. Vân đề đặt ra là ở 
nước ta hiện nay, vận dụng phương 
pháp cân đổi như thế nào cho sát 
hợp, bảo đảm kế hoạch được cân đối 
Lích cực, vững chắc và sinh động. 

Nền kinh tế nước ta vốn có những 
mặt không cân đối nghiêm trọng. Quá 
trình xây dựng cơ sở vật chất — kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội là quả 
trình sử dụng sức mạnh tông hợp 
của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, 
dựa vào việc khai thác liên kết các 
thế mạnh của ta, nhất là về lao động. 
về đất rừng, biên, các tài nguyên 
tiềm tàng đẻ khắc phục, các mặt 
không cân đối vốn có, xây dựng các 
cân đối mới, tạo dần thế cân đối chủ 
động cho nền kinh tế, 

Dưới ảnh sáng của các nghị quyết 
của Đảng và Hội đồng Chinh phủ về 
công tác kế hoạch, phải chuyền 
hướng và đồi mới công tác cân 
đối kế hoạch theo quan điềm của 
Đảng, lấy cân đối sức lao động 
xã hội làm cân đói trung tâm 
của toàn bộ hệ thống cân đối kinh tế, 
kết hợp tốt sức lao động với đối 
tượng lao động và công cụ lao động, 
tích cực vươn lên đáp ứng đến mức 
cao nhất các nhu cầu về xây dựng cơ 
sở vật chất — kỹ thuật và nâng cao 
đời sống theo yêu cầu của quy luật 
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kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội 
và đường lối của Đảng. Càn đối sức 
lao động xã hội là cân đối cơ bản đề 
hình thành sự bố trí chiến lược trong 
nền kinh tế quốc dân nhằm xây dựng 
cơ cấu kinh tế mới. kết hợp còng 
nghiệp với nông nghiệp, kinh tế 
trung ương với kinh tế địa phương, 
kinh tế và quốc phỏng, đồng thời đó 
cũng là cân đỏi cơ bản tạo nèn thế 
chủ động đề khắc phục các khó khăn, 
giải quyết các mặt không cân đöi của 
nên kinh tế (lương thực, thực phầm, 
nguyên liệu, vật liệu, hàng xuất 
khầu, v.v...). Mọi cân đối khác của 
kế hoạch đêu phải xoay quanh cân 
đối cơ bản này. 

Quan diềm mới về cân đối kế hoạch 
xuất phát từ cân đối lao động đòi hỏi 
mỗi ngành, mỗi liên hiệp xi nghiệp, 
mỗi công ty đều cần tìm biện pháp 
tích cực tự minh giải quyết công cụ 
lao đọng, thiết bị, vật tư và đề ra 
yêu cầu cần giải quyết đề tận dụng 
sức lao động hiện có, sử dụng thêm 
lao động và tạn dụng năng lực sản 
xuất. 

Cân đối lao động ở các đơn vị xí 
nghiệp, công trường cần đi từ kế 
hoạch cụ thê sử đụng từng loại lao 
động một cách hợplý, tàn dụng thời 
gian lao động kết hợp với tận dụng 
năng lực sản xuất mà bố trí các kế 
hoạch khác của đơn vị, nhằm bảo đâm 
thực hiện nhiệm vụ sản xuất, xây 
đựng với chất lượng tốt, năng suất 
lao động tăng nhanh, giá thành hạ. 
Đối với số lao động đôi ra, cần tích 
cực tô chức và sử dụng vào các hoạt 
động sản xuất, kinh đoanh khác (được 
hạch toán riêng đề khoi ảnh hưởng 
đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất 
chình), 

Xuất phát từ cân đối lao động, các 
càn đói khác vẻ công cụ lao động, 
vật tư, vẻ xây dựng cơ bản, v.V.,. 
đẻêu cân dựa trước hết vào việc lận 
dụng sức lao động và diều kiện trong 
nước đề tạo ra nguồn nguyên liệu, 
nhiên liệu, vật liệu, công cụ lao động, 
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thiết bị, phụ tùng, v.v... đi đôi với 
thực hành tiết kiệm triệt đề trong 
việc sử dụng. Những thứ trong nước 
đã sản xuất hoặc có thê sản xuất được 
(mặc dù chất lượng có thẻ chưa cao), 
đều cần được đầy mạnh sẵn xuất đề 
bảo đảm nhu cầu; không dựa vào 
nhập khâu. Những việc có thề huy 
động sức lao động làm thì không 
trông chờ, ÿ lại vào máy. Chúng ta 
đặc biệt chú trọng đầu tư nhiều lao 
động vào việc phát triền vùng chuyên 
canh xuất khẩu (đặc biệt là cây ngắn 
ngày), đánh bắt và thu mua hải sản, 
khai thác và chế biến làm sản, làm 
gia công nhiều mặt hàng cho nước 
ngoài, v.v... coi đó là những hướng 
rất quan trọng đề dùng dao động 
trong nước làm hàng xuất khầu, 
chuyền thành thiết bị, vật tư cần 
thiết cho sự nghiệp còng nghiệp hóa . - 
xã hội chủ nghĩa. Về đầu tư xày dựng 
cơ bản. phải chú trọng sử dụng cả lao 
động nam và nữ ở từng địa bàn, bảo 
đảm cho những vùng có cơ sở công 
nghiệp nặng có đủ lao động trai khỏe 
đề sử dụng và bảo đảm cho lao 
động nữ của gia đình những người 
ấy có việc đề làm. Cần lựa chọn cơ 
cấu đầu tư nào sử dụng được tối 
nhất sức lao động, đát, rừng, biên, 
tài nguyên khác và cơ sở vật chất — 
kỹ thuật hiện có và sắp có. Trong thì 


công, phần việc nào có thể làm thủ 


công thì phải tích cực huy động sức 
lao động dưới hình thức công trường 
thủ công, đề tập trung máy và lực 
lượng công nhân kỹ thuật vào những 
phần việc cần thiết. 


Cân đối lao động là cân đối trung 
tâm của hệ thống cân đối kinh tế quòc 
đân đặt ra yêu cầu phải chú trong 
cân đối tỏt kế hoạch đời sống. bảo 
đam tốt hơn nữa các nhu cầu vẻ đời 
sống vật chất và văn hóa của nhân 
đân đề tái sản xuất sức lao động. 
Chủng ta có khá nhiều việc, đặc biệt 
là các hoạt động dịch vụ, có thê dùng 
sức lao động.và diều kiện trong nước 
đề phục vụ đời sống nhân dân, như: 


tô chức lại các khâu lưu thông, phân 
phối lương thực, thực phầm, sửa 
chữa đồ dùng hằng ngày, phát triền 
các lớp máu giáo, nhà trẻ và các hoại 
động văn hóa khác, phát triền các 
ngành nghề phù hợp với việc sử 
dụng lao động nữ, người lớn tuội 
còn sức lao động và những ñgười tuy 
bị thương. tật, mắt sức nhưng còn có 
khả năng tham gia một phần lao động 
có ích cho xã hội. 


Đi từ thế mạnh nhất của ta là nguồn 
lao động đồi đào, kết hợp với đất đai, 
tài nguyên và cơ sở vật chất — kỹ 
thuật đề cân đối kế hoạch, nhằm 
bảo đảm đến mức cao nhất các nhu 
cầu của sản xuất và đời sống là mội 
bước chuyên hướng quan trọng. một 
sự đôi mới về quan điềm và phương 
pháp kế hoạch hóa. Sự chuyền hướng 
này đòi hỏi kế hoạch phải được cân 
đối theo quan điềm mới ngay từ cơ 
sở, trước hét là từ cấp huyện, và từ 
các xỉ nghiệp, công trường, nông 
trường.Ìlâm trường, liên hiệp xỉ nghiệp, 
sử dụng tốt hơn nữalực lượng lao động 
xã hội, không đề một người lao động 
không có việc làm, một tấc đất bị bỏ 
hoang, một cỗ máy phải nằm im, quỹ 
thời gian lao động bị lãng phi, các 
nguỏn vật tư, kê cả phế liệu. bị ứ 
đọng. bỏ phí. Có như vậy. việc sử 
dụng sức lao động gắn với khai thác 
đất đai.tài nguyên và cơ sở vật chất— 
kỹ thuật mới có căn cử đầy đủ; kế 
hoạch mới bảo đẩm được cân đối tích 
cực và vững chắc, 

Những năm tới, việc xây dựng hệ 
thống hoàn chỉnh các cân đối của 
toàn bộ nền kinh tế-quốc dân, của 
ngành. tỉnh (thành phố), huyện. và 
đơn vị cơ sở là rất cần thiết đề tô 
chức công tác cân đối một cách có tô 
chức, có nề nếp. Nhà nước sẽ xác 
định rõ hệ thống các cân đối, bao gồm 
các sản phầm do Nhà nước thống 
nhất quản lý và các sản phầm do các 
nganh, các địa phương, các cơ sở 
quản lý, quy định rõ cơ quan lập 
bảng cân đối, cơ quan duyệt cân đối, 


cơ quan thực hiện cân đối. Đề thực 
hiện việc kết hợp kế hoạch hóa theo 
ngành với kế hoạch hóa theo địa 
phương và lãnh thô, tử nay chúng ta - 
sẽ tiến hành từng bước việc cân đối 
theo địa phương, trước hết là vẻ một 
số mặt chủ vếu, như lao động. vật 
liệu xây dựng, vận tải, lương thực và 
thực phầm, hàng tiêu dùng,.cân đối 
thu chỉ tiền tệ của dân cư, cân đối nhà 
ở theo địa phương v.v... 

Kết hợp kế hoạch với thi 
trường (cũng tức là vận dụng quan 
hệ hàng hóa — tiền tệ, quan hệ thị 
trưởng trong công tác kế hoạch hóa). 


Đây là một chủ trương quan trọng ` 


cần được quán triệt tốt trong việc 
cải tiền công tác kế hoạch hóa. Chúng 
ta nói thị trường ở đây tức là nói 
đến thị trường xã hội chủ nghĩa, 
là sự tông hợp các điều kiện đề thực 
hiện (tiêu thụ) sản phầm trong nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa sản xuất 
hàng hóa, đề gắn sản xuất với tiêu 
dùng. bảo đảm quán triệt yêu cầu của 
quy luật kinh tế cợ bản của chủ nghĩa 
xã hội, đồng thời chú ý thích dáng 
đến tác động của quy luật giá trị đề 
sử dụng đầy đủ hơn nữa các quan hệ 
hàng hóa — tiền tệ. Như Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IV của Đảng đã chỉ 
rõ, mục đích cao`nhất của nền sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa là «(hoa 
mãn ngàu càng tốt hơn nhu cầu bật 
chảt uà oăn hóa ngày càng tăng của 
toàn xã hội, bằng cách. không ngừng 
phát triền nà hoàn thiện sẵn xuấi, trên 
cơ sở chế độ làm chủ tập thề uà một 
Rồïn khoa học — kỹ thuát hiện đại? (6), 
công tác kế hoạch hóa phải được 
chuyên hướng và đôi mới mạnh mẽ, 
từ kế hoạch sản xuất đến kế hoạch 
lưu thòng phàn phối, đáp ứng tốt 
hơn nữa nhu cầu của sẵn xuất, xây 
dựng cũng như nhu cầu của đời sống 
nhân dân. 


(6) Nghị quuết Đạt hại đại biều toàn quốc 
lần thứ [WỨ, nhà xuất bản Sự thật Hà-nội 
l9Z77, trang 24. 
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-_ Đề kết hợp kế hoạch với thị trường; 
trước hết phải tồ chức việc nghiên 
cứu toàn diện nhu cầu của xã hội, 
-trước hết là nhu cầu tiêu dùng của 
từng gia đình, gồm cả nhu cầu của 
người lao động, nam, nữ, trẻ em, 
người già, v.v... coi đó là một căn cứ 
cơ bản của công tác kế hoạch hóa 
đời sống nhãn dân, cũng như công 
tác kế hoạch hóa của các ngành, các 
tổ chức thương nghiệp. Phải xác định 
đúng đẳn nhu cầu hợp lý phù hợp 
với đặc điềm chính trị, kinh tế, xã 
hội của nước ta trong từng thời gian, 
vừa chú trọng nhu cầu về đời sống 
vật chất, vừa chú trọng nhu cầu về 
đời sống tỉnh thần và văn hóa, và 
xác định rõ bước đi cụ thề trong 
việc bố trí kế hoạch thỏa mãn các 
nhu cầu. 


Đối với nước ta hiện nay, việc kết 
hợp kế hoạch với thị trường nước 
ngoài, tranh thủ mở rộng quan hệ 
kinh tế với các nước xã hội chủ 
nghĩa và các nước khác có ý nghĩa 
hết sức quan trọng. Từng đơn vị sản 
xuất, từng địa phương, từng ngành 
phải quan tâm đến việc góp phần mở 
rộng công suất xuất khầu ® của nền 
kinh tế trong khi xây dựng kế hoạch 
đề nhanh chóng tăng kim ngạch xuất 
khẩu. Trong mỗi kế hoạch hằng năm 
và kế hoạch 5 năm phải chú trọng 
tăng cường không ngừng công suấi 
xuất khầu của nền kinh tế với cơ cấu 
hàng xuất khầu hợp lý, có nhiều 
hàng xuất khầu chủ lực, có những 
mặt hàng có giá trị trao đồi cao. 


Trong việc đồi mới công tác kế 
hoạch hóa kinh tế quốc dân những 
năm tới, chúng ta nhấn mạnh việc 
đồi mới chế đọ kế hoạch hóa ở 
cơ Sở, vì đây là khâu cơ bản tạo ra 
thu nhập quốc dân và tích lũy đề mở 
rộng tái sản xuất. Các cơ quan cấp 
trên, các ngành, toàn thê bộ máy 
quản lý đều phải dồn sức thực hiện 
bằng được sự chuyền biến và đổi mới 
phương pháp kế hoạch hóa tại cơ sỞ, 
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xuất phát từ những nhu cầu của cơ 
sở mà phát hiện và giải quyết các 
vướng mắc ở cấp trên, đề rồi quay 
trở lại phục vụ tốt cho cơ sở. 

Vấn đà đặt ra hiện* nay là phải 
tăng cường sự lãnh đạo của đẳng bộ 
ở.cơ sở, nhất là sự lãnh đạo của chỉ 
ủy, đảng ủy đối với việc xây dựng 
và chỉ đạo thực hiện kế hoạch Nhà 
nước, làm tốt nhiệm vụ của tồ chức 
cơ sở Đảng mà Điều lệ Đảng đã nêu 
rõ: Các tŠ chức cơ sở Đảng nói 
chung phải đặt trọng tâm sự lãnh đạo 
của mình vào việc hoàn thành và 
hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà 
nước.* Phải nêu cao vai trò tiên 
phong của đảng viên trong lao động 
sản xuất, quản lý kinh tế. Cần chấn 
chỉnh việc quản Ìý sản xuất, quản 
lý lao động ở các đơn vị cơ sở với 
định mức, tiêu chuần quản lý tiến bộ, 
tăng cường kỷ luật lao động, tạo nên 
phong cách lao động có kỷ luật, có kỹ 
thuật. Quán triệt tốt hơn nữa nguyên 
tắc Lập trung dân chủ, bảo đảm quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động ở cơ sở, nâng cao hơn nữa chế 
độ tự chịu trách nhiệm, tạo điều kiện 
và thúc đầy xí nghiệp, liên hiệp xi 
nghiệp, các công ty, công trường xây 
dựng, lâm trường, nông trường. cửa 
hàng, v.v... khai thác đến mức cao 
mọi khả năng tiềm tàng của đơn vị, 
đặc biệt là khả năng về lao động. chủ 
động xây dựng và thực hiện kế 
hoạch một cách tích cực, vừa có lợi 
cho đơn vị, vừa đáp ứng tốt yêu cầu 
của nên kinh tế quốc dân. 

Đối với các xi nghiệp công nghiệp 
quốc doanh, trên cơ sở tồ chức lại 
sản xuất, cần tiến hành quy hoạch, 
sắp xếp lại sản xuất và ôn định 
phương hướng sản xuất của xí nghiệp. 

Mói quan hệ và kế hoạch giữa cấp 
trên và xí nghiệp thê hiện cụ thề bằng 
những chỉ tiêu pháp lệnh mà cấp 
trên duyệt cho xí nghiệp. Hệ thông 
chỉ tiêu pháp lệnh giao cho xí nghiệp 
công nghiệp do Nhà nước ban hành 
(gồm 9 chỉ tiêu) một mặt tập trung 


vào những nhiệm vụ quan trọng nhất, 


có liên quan đến những cân đối 
chung của nền kinh tế; mặt khác, 
phát huy mạnh mẽ tính chủ động, 
sáng tạo của xỉ nghiệp theo chế độ 
tự chịu trách nhiệm (có phân biệt 
từng loại hình xi nghiệp). 


Trong nội bộ xí nghiệp. công tác 
kế hoạch hóa cần được cải tiến theo 
hướng : xây dựng kế hoạch toàn điện, 
thống nhất kế hoạch hiện vật và kế 
hoạch giả trị, gắn kế hoạch với thị 
trường. với tiêu thụ, với hợp đồng 
kinh tế; coi trọng kế hoạch khoa học 
kỹ thuật, v.v... 

Đối với các hợp tác xã nông nghiệp, 
gắn với cuộc vận động tổ chức lại 
sản xuất, công tác kế hoạch hóa phải 
quán triệt nội dung xây dựng cơ cấu 
sản xuất hợp lý trong hợp tác xã (cơ 
cấu cây trồng, cơ cấu con gia súc) 
phát triền mới các ngành nghề đề sử 
dụng tốt nhất các khả năng lao động, 
đi đôi với kế hoạch hóa các biện 
pháp kinh tế kỹ thuật tương ứng. mà 
đặc biệt là cân đối thật tốt sức lao 
động trong hợp tác xã, sử dụng tốt 
mọi nguòn lao động đề phát triền 
sản xuất của hợp tác xã và nâng cao 
đời sống của xã viên. Cùng với việc 
tăng cường vai trò của kế hoạch hóa 
trực tiếp, cần vận dụng tốt hơn nữa 
các quan hệ hàng hóa — tiền tệ, quan 
hệ thị trường, thông qua các đòn bầy 
_ kinh tế mà khuyến khích, giúp đỡ 

hợp tác xã tĩng nhanh sẵn xuất hàng 
hóa nhất là hàng xuất khầu và bảo 
đảm cho Nhà nước nắm chắc hơn nữa 
, nguồn nông sản hàng hóa cần thiết 
cho sự nghiệp còng nghiệp hóa, nhất 
là lương thực, thực phầm. Mối quan 
hệ kinh tế giữa Nhà nước với các 
hợp tác xã nông nghiệp, ngoài mối 
quan hệ hai chiêu về nghĩa vụ (như: 
nông dân tập thề có nghĩa vụ cung 
cấp lương thực, thực phầm và làm 
nghĩa vụ lao động đối với Nhà nước, 
Nhà nước có trách nhiệm cung ứng 
các phương tiện, thiết bị sản xuất, cơ 
giới hóa nông nghiệp), còn có mối 


quan hệ về trao đồi hàng hóa. Do đó, 
cần soát xét lại các đòn bầy kinh tế 
hiện có. bồ sung và hoàn chỉnh thêm 
một bước, nhằm bảo đảm cho các 
đòn bầy kinh tế tác động đồng bộ 
trong hệ thống quản lý và quán triệt 
kế hoạch Nhà nước. 


Kế hoạch của hợp tác xã phải 
chuyền hướng toần diện và đồi mới 
phương pháp theo hướng sử dụng tốt 
toàn bộ sức lao động. lấy cân đối sức 
lao động làm cân đối trung tâm đề 
phục vụ tốt yêu cầu phân bố lại sức 
lao động theo quy mô cả nước, 
chuyền mạnh sản xuất theo hướng 
chuyên môn hóa, chuyên canh theo 
hướng phân vùng, quy hoạch của 
Nhà nước. Các hợp tác xã nông nghiệp 
phải chú trọng thâm canh. tăng vụ, 
mở rộng diện tích, kết hợp với kinh 
doanh tông hợp trồng trọt; chăn nuôi, 
`nghề rừng, nghề cá và mở mang thêm 
của ngành, nghề, nhằm sử dụng hết 
đất đai, sức lao động và áp dụng các 
biện pháp kỹ thuật tiến bộ. Kế hoạch 
của hợp tác xã nông nghiệp là kế 
hoạch hành động, bảo đảm tốt từng 
thời vụ sản xuất nông nghiệp là căn 
cứ đề bố tri lao động và các phương 
tiện vật chất — kỹ thuật. Vi vậy, kế 
hoạch của hợp tác xã phải được xây 
dựng toàn diện, bao gồm các lĩnh 
vực sản xuất, kỹ thuật, tài chỉnh và 


_ đặc biệt là phải cân đối toàn điện các 


biện pháp : thủy lợi, phân bón, giỗng 
cây trồng và gia súc, cân đối thức ăn 
cho gia súc, v.v... 

Đối với tiêu công nghiệp và thủ 
công nghiệp, việc tồ chức lại sản 
xuất, cải tiến công tác kế hoạch hoa 
trong hợp tác xã là rất cần thiết de 
khai thác tốt hơn nữa các nguồn 
nguyên liệu ở từng địa phương, phát 
huy truyền thống lâu đời về nghề thủ 
công mỹ nghệ, tạo ra các nghề mới đề 
sử dụng lao động tại chỗ, đáp ứng 
yêu cầu phát triền kinh tế và nhu 
cầu đời sống của nhân dânđịa phương, 
đầy mạnh phát triền các ngành, nghề 
tiều còng nghiệp, thủ công nghiệp, 
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sản xuất thêm hàng tiêu dùng, tạo ra 
sự giúp đỡ thúc dầy lẫn nhau giữa 
nòng nghiệp và tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp ngay tại cơ sở. Chúng ta 
sẽ xúc định phương hướng, nhiệm vụ 
sản xuất cho từng đơn vị cơ sở, kết 
hợp chuyên môn hóa sản xuất với 


phát triên sản xuất tông hợp nhiều 


loại mặt hàng. nhất là ồn định nhiệm 
vụ sản xuất chính đề hợp tác xã có 
hướng đầu tư mở rộng sản xuất, Lăng 
thêm máy móc và đào tạo thợ. Nhà 
nước sẽ giao nhiệm vụ kế hoạch đến 
thẳng hợp tác xã thông qua cơ quan 
quản lý công nghiệp, lấy hợp tác xã 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 
€huyên nghiệp làm đơn vị cơ sở đề 
từ đó cân đối kế hoạch. 

Theo nội dung chuyên hướng và đồi 
mới phương pháp kế hoạch hóa kinh 
tế quốc dân đã trình bày trên đây, 
chúng ta sẽ tiến lên xây dựng các 
hình mẫu cân đối theo hướng đó, đồi 
mới từng bước và đồng bộ công tác 
nghiệp vụ kế hoạch hóa. thật sự tiến 
hành việc xây dựng tông hợp kế hoạch 
từ dưới lên, hết sức coi trọng trách 
nhiệm và quyên chủ động của các 
ngành, các địa phương và cơ sở, 
trong việc xây dựng và tông hợp kế 
hoạch. xây dựng hoàn chỉnh pháp 
chế kế hoạch hóa theo nội dung và 
phương pháp kế hoạch đôi mới của 
nước ta. Chúng ta sẽ mở rộng việc 
xây dựng các tiêu chuần, định mức 
tính toàn kế hoạch, áp dụng các 
phương pháp toán kinh tế và máy 
tính điện từ, tạo thêm căn cử khoa 
học cho việc phân tích, nghiên cứu, 
xây dựng kế hoạch. 

Đi đôi với việc đồi mới phương 
pháp kế hoạch hóa, chúng ta coi trọng 
hơn nữa việc vận dụng các chính 
sách, chế độ về vạt tư, tiêu thụ, giá 
cả. đẻ khuyến khích tiều công nghiệp, 
thủ còng nghiệp phát triền đúng 


hướng, v.v... mở rộng sản xuất, đáp. 


ứng tốt hơn nữa nhu cầu nhiều mặt 
của đời sống. 
Cuối cùng, cần nhấn mạnh một vẫn 
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đề rất quan trọng là, đề bảo đảm hiệu 
lực của công tác kế hoạch hóa, càn 
gắn rất chặt kế hoạch hóa với , 
việc thực hiện đòng bộ các công 
tác khác về quản lý kinh tế. 

Theo hướng đỏ, đi đôi với việc đôi 
mới công tác kế hoạch hóa, Đảng và 
Nhà nước ta cần xúc tiến nghiên cứu; 
hoàn chỉnh các chế độ, chính sách 
quản lý kinh tế, chấn chỉnh và kiện 
toàn bộ máy quản lý, bồi dưỡng, đào 
lạo, sắp xếp củn bộ, v.v... coi đó là 
những công tác có ý nghĩa cực kỳ 
quan trọng đề đưa toàn bộ công tác 
quản lý kinh tế tiến lên một cách 
đồng bộ. Đặc biệt cấp thiết là chính 
sách về nghĩa vụ lao động, xây 
dựng vùng kinh tế mới, các chính 
sách khuyên khích sản xuất hàng 
xuất khầu., hệ thống giá cả (từ giá 
mua nông sản, lâm sản, hải sản, giá 
bán tư liệu sẳn xuất, giá bán buôn xí 
nghiệp, các loại giá xây dựng, vận 
tài...) và chính sách tiền lương, tiền 
thưởng, chính sách phân phối lợi 
nhuận, thuế đánh vào vốn sản xuất, 
v.v... các tiêu chuần, chế độ phân 
phối, cung cấp lương thực, thực phầm 
nhằm khuyến khích việc sản xuất, 
kinh doanh theo kế hoạch Nhà nước. 

Phát huy quyền làm chủ tập thề 
của nhân dân lao động trong công tác 
kế hoạch hóa, là chế độ làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động. Quả trình 
tiến hành kế hoạch hóz kinh tế quốc 
dân thực chất là một cuộc vận động 
cách mạng. Kế hoạch kinh tế — văn 
hóa — xã hội phải do quần chúng trực 
tiếp nằm lấy (từ việc đòi mới xây 
dựng kế hoạch đến việc thực hiện 
kế hoạch) thì mới tạo ra một nhịp 
độ nhanh về phát triền kính tế, bảo 
đảm cho Tô quốc ta tiền nhanh trên 
con đường công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa và cải thiện đời sống nhân 
dân. 

Đẳng và Nhà nước ta sẽ vận dụng 
nhiều hình thức lính hoạt, phong 
phú đề tö chức nhân dân lao động 
thực hiện quyền làm chủ tập thề của 


mình trong còng tác quản lý kinh tế 
nói chung cũng như trong công lắc 
kế hoạch hóa nói riêng. tập trung 
được trí tuệ tập thẻ của nhân dàn 
lao động vào việc xày dựng kế hoạch, 
bảo đảm cho kế hoạch được xây dựng 


tích cực vững chắc, và được thực. 


hiện thắng lợi. 


Trên cương vị còng tác của mình, 
mỗi người lao động vừa là người sản 
xuất, vừa là người quản lý. Mỗi 
người lao động phải là một người vừa 
lao động sản xuất tót, vừa quản lý 
tốt. Quản lý tốt nói ở đày là làm chủ 
tập thê đối với công việc của mình, 
là giữ gin máy móc. thiết bị, sử dụng 
tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu; vừa 
sản xuất, vừa ghi chép, hạch toán chỉ 
phí sản xuất, hoàn thành và hoàn 
thành kế hoạch được giao một cách 
Liế kiệm nhất, Mỗi người lao động ở 
bất cử vị trí còng tác nào đều phải 
tổ rõ lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa 
của mình, góp phần tích cực vào việc 
xây dựng kế hoạch theo tỉnh thần 
chuyên hướng mới, đạt năng suất 
cao trong lao động sản xuất, thực 
hiện kế hoạch Nhà nước. 

Năm 1978 là năm phải tạo ra cho 
được một bước chuyến biến mạnh mẽ 
của nền kinh tế. Chúng ta phải phát 
động một phong trào cách mạng sôi 
nồi và bền bỉ của quần chúng, động 
viên quần chúng lao động trong cả 
nước tiến lên với tỉnh thần phấn khởi 
và khi thế cách mạng tiễn còng, hăng 
hái thí đua tăng năng suất lao động, 
tiết kiệm triệt đề trong lao động sản 
xuất và đời sống. Muốn vậy, phải có 
sự đôi mới trong cách thức tổ chức 
và chỉ đạo, xác định đúng dấn nội 
dung kinh tế của phong trào, vạch rõ 
những mục tiêu cụ thê (như: năng 
suặt lao động cao, tiết kiệm [riệt đề, 
toàn diện trong san xuất, trong đời 
SỐng, xày dựng nề nếp quản lý mới, 
phong cách lao động mới, nếp sống 
mới...), đồng thời kiên quyết đấu 
tranh chống cúc hiện tượng tiêu cực 
và hư hỏng trong xã hội. Phải kết 


hợp chặt chế ba loại biện pháp (nh 
tế, hành chính, giáo dục), tăng cường 
công tác tư tưởng nhằm nâng cao giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư 
tưởng và tác phong làm chủ tập thê. 
Các cơ quan quản lý cấp trên phải cải , 
tiền mạnh mẽ cách làm việc, phục vụ 
tỏ hơn nữa cho cấp dưới, cho cơ sở. 


* 


Trên đây là một số vấn đề về - 
chuyền hướng và đổi mới phương 
pháp công tác kế hoạch hóa Kính tế 
quốc đân trong giai đoạn cách mạng 
mới. 

Muốn có « kế hoạch thật tốt? như 
Hồ Chủ tịch đã căn đặn trong Di chúc 
của Người, Đăng ta phải tăng cường 
hệ thống kế hoạch hóa gắn với hệ 
thống quản lý kinh tế xã hội chủ 
nghĩa; phải đôi mới công tác kế 
hoạch hóa một cách mạnh, mẽ, toàn 
điện và đóng bộ. 

Công tác kế hoạch hóa không đơn 
thuần phải là trách nhiệm của hệ 
thống các cơ quan chuyên mòn về 
còng tác kế hoạch hóa, mà là trách 
nhiệm chung của các tô chức Đẳng, 
chính quyền và đoàn thê quần chúng, 
của các ngành, các cấp, từ căn bộ lãnh 
đạo đến người lao động. Đăng cần 
trực tiếp năm công tác kế hoạch hóa 
trong giai đoạn cách mạng mới cũng 
như trước đày trong chiến tranh đã 
trực tiếp nằm công tác quân sự. Đẳng 
phái quan tâm xây dựng hệ thống bộ 
máy kế boạch thành cơ quan tham 
mưu tông hợp về kinh tế đề nó giúp 
cấp lãnh đạo và quản lý ở các ngành, 
cúc cấp. 

Đọi ngũ cản bộ kế hoạch phải 
được lựa chọn kỹ, được đào tạo chư` 
đáo đề nắm được đường lối của Đẳng, 
nắm được các quy luật kinh tế xã 
hội chủ nghĩa. nắm được nghiệp vụ 
và kỹ thuật; có tác phong sâu sát thực 
tế, gần gũi quần chúng. nhạy bén với 
cải mới, 

(Xem tiếp trang 105) 
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ƯỚI ánh sáng Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IV của Đang, nhận rõ 
vai trỏ cực kỳ quan trọng của nông 
nghiệp đối với sự nghiệp công nghiệp 
hỏa xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta, Hội nghị 
lần thứ 2 của Ban chấp hành trung 
ương Đang đã chỉ ra phương hướng, 
nhiệm vụ và những chủ trương; biện 
pháp phát triền nỏng nghiệp, nhằm 
nhanh chóng đưa nền nòng nghiệp 
nước ta từ sẵn xuất nhỏ tiến lên sản 
xuất lớn xĩ hội chủ nghĩa, xây dựng 
nóng thôn mới,con người mới xã hội 
.chủ nghĩa. | 
Là hạt nhân lãnh đạo ở nông thôn, 
đưa đường lối, chỉnh sách của Đảng 
vào quần chúng và tô chức quần 
chúng thực hiện thắng lợi đường lõi, 
chính sách của Đảng. các chỉ bộ, đẳng 
bộ cơ sở nông thôn có vai trò đặc 
biệt quan trọng trong việc thực hiện 
thắng lợi nghị quyết Hội nghị lần thứ 
2 của Ban; chấp hãnh trung ương 
Đảng. Có thê nói, lúc này, mọi việc 
làm đúng hay sai, tốt hay xấu của chỉ 
bộ, đảng bộ cơ sở nông thôn đều ảnh 
hưởng trực tiếp và tức thời đến việc 
thực hiện nhiệm vụ phát triền nông 
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nghiệp, đến đời sống vật chất và tỉnh 
thần của nhân đân, đến uy tín và sức 
mạnh chung của toàn Đảng. 

Vị vậy, hơn bao giờ hết, trong việc 
củng cố, kiện toàn hệ thống tồ chức 
của Đảng, chúng ta cần ra sức củng cố 
bà kiện toàn các chỉ bộ, đẳng bộ cơ sở 
nông thon, nắng cao nắng lực tảnh đạo 
Đà sức chiến đâu của các chỉ bộ, đẳng 
bộ cơ sở nồng thôn, bảo đảm thực hiện 
thắng lợi mọi nhiệm vụ của Đẳng, 
đặc biệt là thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ phát triền nông nghiệp theo phương 
hướng mà Hội nghị lần thứ 2 của Ban 
chấp hành trung ương Đảng đã vạch ra. 
Điều đó lại càng có ý nghĩa cấp bách 
đối với các chỉ bộ, đăng bộ cơ sở ở 
nông thôn miền Nam, nơi mà trước 
đây trải qua chiến đấu ác liệt chống 
quân thù, cơ sở Đảng bị tồn thất nặng 


-mnề, ngày nay chuyên sang đảm nhiệm 


những nhiệm vụ hoàn toàn mới mẻ 
trong khi trình độ của số đông cán 
bộ, đảng viên còn bị hạn chế, 


* 


Trong việc nâng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của các chỉ bộ, 


đẳng bộ cơ sở nông thôn, điều quan 
trọng trước hết là phải giúp cúc chỉ 
bộ, đẳng bộ cơ sở nông thôn xác dịnh 
đúng nhiệm 0ụ. chỉnh trị của mình, đặc 
biệt là xác định đúng phương hướng 
sản xuất của địa phương 


Trách nhiệm chung nhất, bao trùm 
nhất của mọi tồ chức cơ sở Đảng, 
như Điều lệ Đảng đã chỉ rõ, là phải 
“theo chức trách lãnh đạo của mình, 
bảo đảm cho đường lõi, chính sách 
của Đảng, các nghị quyết, chỉ Lhị của 
cấp trên, các chủ trương, chính sách 
và pháp luật của Nhà nước được thực 
hiện ở cơ sở? (1). Cụ thê là, các tổ 
chức cơ sở Đẳng phải nắm vững 
đường lối, chính sách của Đẳng, điều 
tra nghiên cứu tình hình, vạch ra một 
cách chính xác những nhiệm vụ, mục 
tiều và biện pháp phấn đău của đơn 
Yị: trên cơ sở đó tiến hành còng tác 
tư tưởng và tồ chức, phát huy cao độ 
tỉnh thần làm chủ tập thề và trí sảng 
tạo của quần chúng, tô chức quần 
chúng thực hiện thắng lợi những nhiệm 
vụ; kế hoạch công tác đã đề ra; kiềm 
tra hoạt động của cán bộ, đẳng viêu, 
của cơ quan chính quyền và các đoàn 
thề quần chúng, bảo đầm cho mọi chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước được thực hiện một cách nghiêm 
_ túc và có hiện quả. Đồng thời, thông 
qua đó đề củng cố và kiện toàn tô 
chức, không ngừng nâng “cao chất 
lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đẳng. Toàn bộ hoạt động của các chi 
bô, đẳng bộ cơ sở đều nhằm theo 
phương hướng đó. Xét một chi bộ, 
một đảng bộ tốt hay không tốt, mạnh 
hay không mạnh là phải dựa trên tiêu 
chuẩn ấy. « Không thề thừa nhận một 
chỉ bộ, một đảng bộ cơ sở là tốt nếu 
ở đó ba cuộc cách mạng làm không 
tốt, nếu sản xuất không lên. năng suất 
lao động không tăng, nghĩa vụ đối 
với Nhà nước không hoàn thành, 
quyền làm chủ của quản chúng bị 
xâm phạm, đời sống quần chúng về 
mọi mặt không được ồn định và nâng 
cao dần, những nguyên tắc tồ chức 


và sinh hoạt nội bộ của chỉ bộ không 
được thực hiện tốt, v.v... »@). 


Một vấn đề hết sức quan trọng cần 
nhấn mạnh là các chi bộ và đẳng bỏ 
cơ sở nòng thôn phải phát huy đây đủ 
0ai trỏ là người đại diện lập frường 
của giai cấp công nhân, là hạt nhàn 
lãnh đạo và pháo đài chiến đấu của 
Đảng ở nông thôn. Trách nhiệm đầu 
Liên của các chỉ bộ, đảng bộ cơ sở 
nòng thôn là phải đứng vững trên lập 
trường của giai cấp cỏng nhân, vận 
dụng sáng tạo chủ trương chung của 
Đảng vào hoàn cảnh cụ thề của địa 
phương, vạch ra một cách chỉnh xác 
phương hướng sản xuất của địa 
phương, kết hợp đúng đắn lợi ¡ích 
chung của Nhà nước với lợi ích của 
nông dân, đầu tranh chống tư tưởng 
cục bộ, địa phương, khác phục lõi làm 
ăn phường hội, sản xuất nhỏ. 


Muốn xác định đúng đẳn phương 
hướng sản xuất của địa phương, bèn 
cạnh nhiệt tình cách mạng, quyết tâm 
và ý chí vươn lên, vấn đề mấu chốt 
là phải nắm chắc chủ trương, chỉnh: 
sách, phương hướng phát triền nông 
nghiệp của Đảng, các yêu cầu cụ thề 
của cấp trên đối với địa phương, phân 
tích một cách đầy đủ, sâu sắc các vấn 
đề kinh tế, kỹ thuật, điều tra cụ thề 
tỉnh hình đất, nước, sức lao động, 
thời tiết; cây trồng, con gia súc,.., của 
địa phương, tiếp thu tốt kinh nghiệm 
sản xuất của quần chúng, đề từ đó 
xây dựng một cách hợp lý các quy 
hoạch sẵn xuất, quy hoạch xây dựng 
cơ sở vật chất — kỹ thuật, xác định 
cơ cấu sản xuất, cơ cấu cây trồng. 
quy định các biện pháp, chế độ công 
tác, quy trình kỹ thuật, chế đò quản 
lý, chế độ phân phối, vừa định ra 
những bước đi cụ thề, những chỉ tiêu, 
định mức cụ thề cho những năm 


(]) Ðiều lạ Đảng cộng sản V lệt-nam trang 98. 

(2) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
Trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ ÏV, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
J977, trang 190. 
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trước mắt, vưa chuần bị kế hoạch cho 
tâu dài. 


Từ kinh nghiệm và thực tiễn của 
minh, đến nay một số tổ chức cơ SỞ 


Đảng đã vạch ra được phương hướng - 


sản xuất tương đối rõ, đã xác định 
được cơ cấu cây trồng theo phương 
hướng chuyên canh, thâm canh, kết 
hợp chặt chẽ giữa trồng trọt và chăn 
nuôi. Nhưng ở nhiều nơi việc xác 
định phương hướng sẵn xuất, bố trí 
cây trồng. quy hoạch chăn nuôi; kế 
hoạch phát triền ngành nghề còn gặp 
lúng túng, nhất là chưa có tầm nhìn 
- xa, chưa mạnh bạo đôi mới cách làm 
ăn, chưa chuẩần bị tốt quy hoạch, kế 
hoạch xây dựng nông thôn mới. phát 
triền kinh tế một cách cơ bản, làu 
dài và toàn diện, Các chỉ bộ, đẳng bộ 
cơ sở “nông thôn ở miền Bắc cần 
tiếp tục đi sâu nghiên cứu, định ra 
một cách cơ bản phương hướng, 
nhiệm vụ sản xuất của hợp tác xã và 
cố gắng sớm ôn định phương hướng 
sẵn xuất đó đề lãnh đạo các hợp tác 
xã thực hiện có kết quả các kế hoạch, 
chỉ tiêu sản xuất, bảo đảm cân đối 
giữa các mặt sản xuất, giữa lúa và 
màu, giữa chăn nuôi và trồng trọt, 
giữa việc cải thiện đần đời sống của 
xã viên với việc đóng góp lương thực, 
thực phầm và hàng hóa nông sản 
- ngày càng nhiều cho Nhà nước, V.V... 
Cần kiên quyết khắc phục tình trạng 
một số chỉ bộ, đảng bộ cơ sở nông 
thôn buông lồng lãnh đạo hợp tác xã. 
hoặc lãnh đạo hợp tác xã một cách 
hời hợt, chung chung. Các xã ở miền 
Nam. trong khi chưa tô chức hợp tác 
xã, tô chức cơ sở Đảng cần thông 
qua tô chức chính quyền, nông hội và 
các tô vần công. đôi công, các đoàn 
thề quần chúng, lãnh đạo nông dân 
hăng hái phát triền sẳẩn xuất, làm tốt 
nghĩa vụ bán lương thực, thực phầm 
cho Nhà nước, đồng thời tích cực tô 
chức nông dân đi vào con đường 
làm ăn tập thề. Chống tư tưởng cục 
bộ, địa phương, làm ăn theo lối cũ. 
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Xác định cho được một phương 
hướng sản xuất đúng không phải là 
việc đơn giản, dễ đàng. mà là còng 
việc hết sức phức tạp, khó khăn, đòi 
hồi phải có sự tập trung tri tuệ của 
cả chỉ bộ, đẳng bỏ, có sự giúp đỡ tích 
cực của các cơ quan -lãnh đạo cấp 
trên, có công phu suy nghĩ, tính toán 
một cách khoa học của các bộ phận 
chuyên môn, và có sự bàn bạc đân 
chủ của đỏng đảo quần chúng. Vấn đề - 
quyết định ở đây là chỉ ủy, đẳng ủy 
cơ sở phải rất chủ động. sáng tạo. có 
quyết tâm, có kiến thức, có tầm suy 
nghĩ lớn, và phải phát huy được trí 
tuệ sáng tạo của đông đảo cán bộ, 
đảng viên và quần chúng. 

Muốn nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của các chỉ bộ, 
đảng bộ cơ sở nông thôn, một điều 
kiện cốt yếu là phải ra sức giảo dục; 
bồi dưỡng cản bộ, đăng uiên. 

Trong những năm qua, được sự 
giáo dục của Đảng, được rẻn luyện 
và trưởng thành trong bão táp dắu 
tranh cách mạng, số đòng cán bộ, 
đẳng viên ở nòng thôn đã nêu cao 
tỉnh thần tận tụy hy sinh, khòng sợ 
gian khổ. khó khăn, ngày đêm lăn 
lộn với phong trào, từng bước nâng 
cao trình độ hiều biết và năng lực 
công tác của mình. Tuy vậy, năng lực 
công tác, năng lực lãnh đạo của một 
số cán bộ, nhất là cân bộ ở các vùng 
mới giải phóng ở miền Nam, chưa 
đáp ứng được yêu cầu của cách mạng 
trong giai đoạn mới. Thậm chỉ, trong 
điều kiện Đẳng lãnh đạo chính quyền; 
một sõ người giảm sút ý chỉ chiến 
đấu, thiếu tỉnh thần trách nhiệm. lợi 
dụng chức quyền đề chăm lò thu vén 
cho gia đình, bản vị, cục bộ, hồng 
hách với nhân dân, vi phạm quyền 
làm chủ của nhân dân. Số đảng viên 
«trunơ bình" và yếu kém vẫn còn 
chiếm tỷ lệ không ít. 

Giai đoạn mới của cách mạng đòi 
hỏi chúng ta phải ra sức giáo dục, 
bồi dưỡng cán bộ, đẳng viên nông 
thỏn, giúp cán bộ, đẳng viên nông 


thôn nắm được những vấn đề lý luận 
cơ bản của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
phương pháp luận của giai cắp vô sẵn, 
nắm được đường lối, chính sách của 
Đảng. trên cơ sở đó, có cách xem xét 
và giải quyết các vấn đề một cách 
khoa học, biện chứng, có khả nắng 
vàn dụng sáng tạo chủ trương chung 
vào tình hình cụ thê của địa phương, 
kịp thời giải quyết được những vấn 
đề do thực tế đặt ra. Trước mắt, cần 
làm cho cán bộ, đẳng viên nông thôn 
nắm được đường lõi chung của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối 
xây dựng nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta do Đại hội lần thứ 
IV của Đảng vạch ra. Đặc biệt cần 
giúp cho cán bộ, đẳng viên nông 
thôn thấu suốt nghị quyết HộtL nghị 
lản thứ 2 của Trung ương Đảng về 
phương hướng và nhiệm vụ phát 
triền nỏng nghiệp. Từ đó hiều rõ 
những ván đề, những yêu cầu cấp 
bách đang đặt ra đối với địa phương ; 
kiên quyết khắc phục tỉnh trạng một 
số cản bộ, đẳng viên chỉ chạy theo 
những công tác sự vụ trước mẮ(, coi 
nhẹ việc nghiên cứu lý luận và đường 
lối, chính sách của Đăng. 


Cùng với việc giáo dục lý luận, 
chính trị, cần chú ý bồi dưỡng cho 
cán bộ. đẳng viên nông thôn những 
hiểu biết về văn hóa, khoa học, kỹ 
thuật, quản lý kinh tế, những kiến 
thức về công tác xây dựng Đẳng. 
Hiện nay, chúng ta đang tiến hành 
tô chức lại sản xuất trên địa bàn 
huyện; quy mô của các hợp tác xã 
ngày càng. mở rộng : hệ thông Lô chức, 
quản lý của hợp tác xã đang dần dần 
đòi mới theo yêu cầu tập trung và 
chuyên 'môn hóa ngày càng cao; 
nhiều vấn đề mới mẻ và phức tạp 
đát ra, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đẳng 
viên ở nông thôn phải nhanh chóng 
vươn lên bằng cách gian khồ học 
tàp, gian khô suy nghĩ, trang bị cho 
minh vốn hiều biết phong phú và cơ 
bản về các mặt, Cần thông qua các 
hình thức học tập tại chức, tai trường, 


kết hợp với việc tông kết kinh nghiệm 
công tác, học tập kinh nghiệm của 
các điện hình tiên tiến đề bồi dưỡng 
kiến thức cho cán bộ, đảng viên. 
Trong việc bồi dưỡng phầm chất 
đạo đức cho cán bộ, đảng vién nông 


. thôn, cần chú ý nâng cao ý thức giác 


ngộ về lập trường của giai cấp công 
nhân, nâng cao ý chí chiến đấu cách 
mạng, quan điềm quần chúng. ý thức 
tôn trọng quyền làm chủ tập thê của 
quần chúng, ý thức tô chức, kỷ luật, 
đức tính trung thực, thật thà, một 
lỏng một dạ phục vụ nhân dàn, cần, 
kiệm, liêm, chỉnh, chỉ công vô tư. 
Khắc phục tư tưởng ngại khó, ngại 
khô, thái độ làm việc cầm chừng, 
thiếu tính thần trách nhiệm, nặng 
chăm lo thu vén cho cá nhân, hồng 
hách với quần chúng, coi thường 
quần chúng. 

Đè giúp đẳng viên có điều kiện 
phần đấu và rèn luyện một cách thiết 
thực và có hiệu qui, cân coi trọng 
việc phân công công tác cho đẳng viên, 
đưa đẳng viên vào vị trí chiến đấu 
cụ thê, hợp với khả năng, trình độ và 
hoàn cảnh của từng người ; đồng thời 
thường xuyên làm tốt công tác kiêm 
tra, quản lý đẳng viên, kịp thời giúp đỡ 
đẳng viên giải quyết những khó khăn 
trong công tác và đời sống Đối với 
những đẳng viên yếu kém và «trung 
bình", chỉ bộ cần tận tình giúp đỡ. 
nếu sau một thời gian, những đẳng 
viên này không có tiến bộ rõ rệt thị 
khuyên họ tự giác xin ra Đảng hoặc 
chí bộ quyết định xóa tên họ trong 
danh sách đẳng viên, thực hiện một 
cách nghiêm túc chỉ thị của Trung 
ương Đảng về việc đưa những người 
không đủ tư cách đảng viên ra khỏi 
Đang 

Cần đặc biệt quan tám bổ tri tốt 
đội ngñ cốt cán, coi đó là biện pháp 
mâu chốt đề tăng cường sức mạnh 
của tö chức cơ sở Đẳng. Bởi vì, đội 
ngủ cốt cản của Đăng ở cơ sở là những 
người giữ vị trí quan trọng trong 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt 
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công tác ở cơ sở. Mỗi chủ trương, 
mỗi quyết định của những đồng chí 
này có ảnh hưởng rất lớn đến phong 
trào cách mạng ở cơ sở, đến đời sống 
của quần chúng ở cơ sở. Sức mạnh 
của tồ chức cơ sở Đảng phụ thuộc 
một cách quyết định vào chất lượng 
đội ngũ cốt cán. Năng lực lãnh đạo 


của tồỒ chức cơ sở Đẳng biều 
hiện trước hết ở năng lực của các 
cốt cán. Thực tế đã chứng tỏ 


rằng nơi nào có đồng chỉ bí thư chỉ 
bộ acứnzZg?, chủ nhiệm hợp tác xã 
giỏi, chỉ ủy, đẳng ủy vững thì ở nơi 
đó phong trào vươn lên mạnh, các kế 
hoạch sản xuất và công tác được 
hoàn thành tốt. Cần khắc phục tình 
trạng không quan tâm bồi đưỡng đảo 
tạo cán bộ cho cơ sở, hoặc điều động 
quá nhiều cốt cán giỏi ở cơ sở đi còng 
tác khác. 

Trong việc bố Lrí cốt cán ở cơ sở, 
cần chú ý tăng cường cán bò trẻ, 
những người có sức khỏe, có nhiệt 
tình, có trình độ văn hóa, khoa học, 
kỹ thuật, có kiến thức về quản lý 
kinh tế, nhạy cảm với cải mới, mạnh 
dạn, sáng tạo; đồng thời kết hợp 
chặt chẽ cán bộ cũ với cán bộ mới, 
phát huy những mặt tích cực, những 
kinh nghiệm tốt của cán bò cũ. Vừa 
qua, tuy nhiều nơi đã chủ ý cất nhắc, 
sử dụng cản bộ trẻ, nhưng nhìn 
chung, số cán bộ trể giữ những trách 
nhiệm chủ chốt còn quá ít; yêu cầu 
về cơ cấu cán bộ của Đảng chưa được 
-_ quản triệt đầy đủ. 


Khâu trung tâm của công tác củng 
cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng là 
củng cố, kiện toàn chỉ bộ, làm cho chỉ 
bộ, tế bào đầu tiên của Đẳng, thật sự 
là hạt nhân lãnh đạo chính trị, là 
đơn vị chiến đấu ở cơ sở và là trường 
học giáo dục, rèn luyện đảng viên. 
Trong nhiều năm trước đây, thông 
qua các cuộc ,vận động xây dựng chỉ 
bộ «bốn tốt», nâng cao chất lượng 
đảng viên... (ở miền Bắc), xây dựng 
chi bộ tự động công tác (ở miền Nam), 
rất nhiều chỉ bộ ở nông thôn, kẽ cả 
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một số chỉ bộ yếu kém, đã nhanh 
chóng trưởng thành, từng bước nâng 
cao được năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của mình, nhưng cho đến 
nay, vẫn còn một số chỉ bộ thuộc 
loại yếu kém và «trung bình ®, Điều 
đó làm hạn chế sự phát triền đồng 
đều của các đơn vị sản xuất cơ SƠ. 
Chúng ta cần ra sức phấn đấu đề 
trong một thời gian không lâu. củng 
cõ, kiện toàn được tất cả các chi hộ, 
thanh toán được tình trang chi bộ 
yếu kém, «trung bình ®, làm cho các 
chỉ bộ hoạt động đồng đều ở khắp 
các cơ sở nông thôn. 

Trong công tác củng cố chỉ bộ, cần 
hết sức coi trọng việc cdi tiến pà nắng 
cao chất lượng sinh hoạt chỉ bộ, làm 
cho sinh hoạt chỉ bộ đi vào nề nếp 
và có nội dung chính trị, tư tưởng cụ 
thề, vừa mở rộng được dàn chủ, bảo 
đảm phát huy được trí tuệ của đảng 
viên, vừa tăng cường được tập trung, 
bảo đảm được sự thống nhất về ý 
chí và hành động, thê hiện đúng tính 
chất lãnh đạo, giáo dục và chiến đâu 
của tỏ chức Đảng. Kinh nghiệm đã chỉ 
ra rằng, hề nơi nào, lúc nào mà sinh 
hoạt chỉ bộ bị buông lỏng, rời rạc, 
hoặc không có nội dung chỉnh trị, tư 
tưởng cụ thẻ, thiết thực thì ở nơi đó, 
lúc đó có nguy cơ đi chệch đường lối. 
chính sách của Đảng. hạ thấp vai trò 
lãnh đạo của tô chức Đảng và khỏng 
rèn luyện, giáo dục tốt đăng viên. Các 
chỉ bộ cần thảo luận kỹ dường lối, 
nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhiệm 
vụ của địa phương và đơn vị, thảo 
luận kế hoạch, biện pháp đề tổ chức 
thực hiện các nhiệm vụ ấy, đông thời 
thường xuyên kiềm điểm, rút kinh 
nghiệm công tác của chỉ bộ, đầy 
mạnh việc tự phê binh và phê bình. 

Đi đôi với việc cải Liến, nâng cao 
chất lượng sinh hoạt chỉ bộ, cần fhực 
hiện nghiêm túc uà triệt đề các nguyên 


“tắc, chế độ sinh hoạt 0à công tác của tồ 


chức cơ sở Đảng, bảo đảm vừa phát 
huy tính tích cực. chủ động, sảng tạo 
của đảng viên, vừa giữ gìn sự đoàn 


kết, thống nhất của tô chức Đảng. 


Nguyên tắc tô chức cơ bản của Đảng. 


ta là nguyên tắc tập trung dân chủ. 
Nguyên tắc này đã được thề hiện 
bằng những quy định cụ thề 
trong nhiều chương, nhiều điều 
của Điều lệ Đảng như :«cơ quan lãnh 
đạo cấp đưới và cán bò, đảng viên 
phải tôn trọng sự lãnh đạo tập trung 
thống nhất của cấp trên; phải chấp 
hành nghiêm chỉnh, không điều kiện 
và triệt đề các nghị quyết, chỉ thị 
của cấp trên, của tập thề »...; “Cá 
nhân đảng viên phải phục tùng tô 
chức và kỷ luật của Đảng, thiều số 
phục tủng đa số, tô chức cấp dưới 
phục tùng /ô chức có thầm quyền ở 
cấp trên... ”";, “bộ phận phải phục 
tùng toàn bộ, không được bản vị, cục 
bộ, địa phương chủ nghĩa... » ; * trong 
Đảng, tuyệt đối không được bẻ 
phái?; v.v... (3). Nguyên tắc này côn 
đòi hỏi “cơ quan lãnh đạo các cấp 
của Đảng phải thực hiện đúng 
nguyên tắc lãnh đạo tập thê. Lãnh 
đạo tập thê phải đi đôi với cá 
nhân phụ trách, phát huy tỉnh 
thần trách nhiệm cá nhâÂn » (4). Điều 
lệ Đẳng còn nêu lên hàng loạt các 
quy định, các chế độ cụ thê, bắt buộc 
mọi tồ chức Đẳng và đảng viên phải 
tuân theo, như : chế độ tham gia đều 
đặn các kỷ sinh hoạt chỉ bộ ; chế độ 
thường xuyên tự phê bình và phè 
binh ; chế độ sơ kết, tông kết công 
tác; chế độ báo cáo xin chỉ thị cấp 
trên; chế độ tồ chức cho quần chúng 
tham gia ý kiến vào những vấn đề 
trọng yếu của Đảng ; chế độ kiêm 
tra, giám sát việc thực hiện nghị 
quyết của Đẳng ; chế độ khen thưởng 
và kỷ luật cán bộ, đảng viên, v.v... 


Thời gian qua, nhiều chỉ bộ, đẳng 
bộ cơ sở nòng thôn đã hoạt động theo 
đúng nguyên tắc tô chức của Đảng, 
chấp hành nghiêm chỉnh các quy định 
của Điều lệ Đảng. giữ gìn sự đoàn 
kết thống nhất trong Đảng, nâng cao 
ý thức tô chức và kỷ luật của cán bộ, 
đẳng viên. Tuy vậy, ở không Ít nơi 


vẫn còn tình trạng mất đân chủ hoặc 
dân chủ hình thức. Nghị quyết của 
chi bộ; đẳng bộ chưa tập trung được 
trí tuệ của tập thề đảng viên và quần 
chúng. Nhiều cấp ủy không thực hiện 
đúng chế độ tập thề lãnh đạo, cá nhân 
phụ trách. Nhiều đẳng viên vin vào 
lý do này, lý do khác, không tham 
gia sinh hoạt chỉ bộ hoặc có những 
biều hiện tự do chủ nghĩa, độc đoán, 
gia trưởng. Các chế độ tồng kết công 
tác, báo cáo và xin chỉ thị cấp trên 
không được tôn trọng đúng mức. Chế 
độ tự phê bình và phê bình không 
được thực hiện thường xuyên, nghiêm 
túc, v.v... Chúng ta cần tích cực khắc 
phục những thiếu sót ấy. 


Một vấn đề hết sức quan trọng nữa 
đối với các chỉ bộ, đẳng bộ cơ sở 
nông thôn là cần phút huy mạnh mẻ 
quyền làm chủ tập (hề của nhân dân 
lao động, giải quuết tốt mối quan hệ 
giữa tồ chức Đảng, chỉnh quuền uà 
các đoàn thề quần chúng. 

Đề phát huy quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động, các tô 
chức cơ sở Đảng, các cán bộ, đẳng 
viên cần nhận thức sâu sắc vai trò to 
lớn của quần chúng trong sự nghiệp 
cách mạng, thật sự tôn trọng quần 
chúng, lắng nghe ý kiến của quần 
chúng. tổ chức đề quần chúng phát 
biều về tất cả các vấn đề mà quân 
chúng cần góp ý kiến xây dựng. 
nhất là những vấn đẻ về sún 
xuất nông nghiệp nhằm vận dụng 
sáng tạo và thực hiện thắng lợi 
nghị quyết của Trung ương về nông 
nghiệp ở địa phương. Quyên làm chủ 
tập thề của quần chúng thê hiện một 
phần quan trọng trong các phong trào 
cách mạng sôi nồi của quần chúng. 
Các tô chức cơ sở Đảng cần kiên trì 
tuyên truyền, giáo dục sâu rộng làm 
cho quần chúng nông dân hiều rõ tỉnh 
thần và nội dung nghị quyết của 


(3) Điều lệ Đảng Cộng sản Wiệt-nam, trang 
53, 68, 70. 
(4) Điều lệ Đảng cộng sản Việt-nam. 
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Trung ương vẻ nông nghiệp. phát 
động quần chúng : tỏ chức các phong 
trào thi đua sỏi nồi và liên tục trong 
quần chúng, đầy mạnh các phong trào 
thâm canh, tăng vụ. làm thủy lợi; 
làm phản bón, khai hoang xây dựng 
vùng kinh tế mới, tiến quân vào khoa 
học, kỹ thuật, tích cực tham gia củng 
cố hợp tác xã, cải tiến quản lý hợp 
tác xã và hăng hải gia nhập hợp túc 
_ Xã ở những nơi đang tiến hành hợp 
tác hóa nóng nghiệp, Đồng thời, 
thông qua các hoạt độig cụ thê đó 
mà giáo dục, bồi dưỡng cho nòng dân 
tính thần làm chủ nỏng thôn, xây 
dựng hợp tác xã vững mạnh, Xây 
đựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa, 
con người mới xã hội chủ nghĩa. 

Các chỉ bộ, đẳng bộ nông thôn 
không những cần thường xuyên tạo 
điều kiện và tö chức chủ quần chúng 
bàn bạc và quyết định những vấn đề 
trọng yếu của địa phương trong lĩnh 
vực sản xuất, phân phối, mà còn phải 
tích cực vận động quần chúng tham 
gia xây dựng Đăng: giới thiệu những 
người xứng đáng dề chỉ bộ. đẳng bộ 
lựa chon bầu vào chỉ ủv, đẳng ủy; 
giời thiệu những người ưu tú đề chỉ 
bộ xét kết nạp vào Đang, góp ý kiến 
về những công việc của Đìng và 
kiem tra tư cách cân bộ, đảng viên, 


Sức mạnh của Đảng ta ngày nay là 
sức mạnh tông hợp của cả hệ thống 
chuyên chính vô sản. Các tổ chức cơ 
sở Đảng ở nông thôn cần chăm lo 
xây dựng, kiện toàn bộ máy chính 
quyền và các đoàn thê quần chúng, 
phát huy đến mức cao nhất vai trò 
của hội đồng nhân dân và ủy ban 
nhân dân xã, tỏn trọng chế độ quản 
lý của hợp tác xã và đề cao vai trỏ, tác 
dụng của các đoàn thề quần chúng.Cần 
biết cách sử dụng bộ máy chính quyền, 
cơ quan quản lý hợp tác xã và các 
đoàn thê quần chúng như những công 
cụ đắc lực đề tö chức. động viên quần 
chúng nhân dân thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ chỉnh trị của địa phương. 
. Kiên quyết khắc phục mọi biêu hiện 
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quan liêu, mệnh lệnh, độc đoán, 
chuyên quyền, cũng như tình trạng tô 
chức Đảng bao biện, làm thay công 
việc của chỉnh quyền, can thiệp vào 
các vấn đề cụ the thuộc phạm vi quản 
lý và điều hành công việc của hợp 
tác xã, coi nhẹ vai trò các đoàn thê 
quần chúng... Đöng thời tích cực chống 
khuynh hướng chỉ bộ lãnh đạo chính 
quyền, lãnh dạo hợp tác xã và các 
đoàn thẻ quần chúng một cách hời hợ t, 
chung chung, khoán trắng mọi công 
việc cho các tö chức ấy, 


Hoạt động của tö chức cơ sở Đảng. 


có liên quan đến hoạt động của các 
cấp. các ngành, Sức mạnh của tô chức 
cơ sở Đảng có quan hệ dến sức mạnh 
chung của toàn Đảng. Trong điều kiện 
Đăng lãnh đạo chính quyền; mọi hoại 
động của tô chức cơ sở Đảng, những 
thẳng lợi và thiếu sót trong công tác 
của !ö chức cơ sở Đảng, nhiều khi lại 
phụ thuộc một cách quyết. định vào 
việc các cơ quan cấp trên định ra và 
chỉ đạo thực hiện các chính sách. chế 
độ, biện pháp công tác ở cơ sở. Các 
chỉ bộ và đẳng bộ cơ sở nông thôn, 
dù hoạt động thường xuyên trong mỗi 
liên hệ với quần chúng, hàng ngày 
hàng giờ phải chủ động giải quyết 
nhừng vẫn đẻ nóng hỏi do thực tiền 
sản xuất, công tác và đời sống của 
quần chúng đặt ra, nhưng vàn không 
thê tách rời sự chỉ đạo của các cơ 
quan lãnh đạo và quản lý cấp trên, 
nhất là cấp huyện. Tính chủ động và 
sáng lạo của chỉ bộ, đảng bộ cơ sỞở 
nỏng thôn chỉ có thẻ được phát huy 
theo phương hướng đúng đắn trên cơ 
sở quản triệt đường lỗi, chính sách 
của Đăng, và được sự chỉ đạo; giúp đỡ 
tích cực của cấp huyện. Hiện nay, 
chúng tạ đang tiến hành tô chức lại sản 
xuất và phản cỏng lại lao động nông 
nghiệp trên địa bàn huyện. Huyện 
chẳng những là một. cấp hành chỉnh 
mà còn là một cấp quản lý kinh tế, 
văn hóa, là cứ điềm đề tiến hành ba 


cuộc cách mạng ở nông thôn, xây: 


(Xem tiếp trang 68) 


NẤM VỮNG (HUYỀN CHÍNH VÔ SÂN, PHÁT HUY QUYỀN 
LÀM (HỦ TẬP THÍ (ỦA NHÂN ĐÂN LAO ĐỘNG, TIẾP TỤC 
THỤỰ( HIẾN NGHỊ (JUYẾT 229 NQ/TW (ÙA BỘ CHÍNH TRỊ | ` 


GÀY 12-1-1974, Bộ chính trị 
Trung ương Đảng đã ban 
hành nghị quyết về «cuộc đấu 


tranh chống lấy cắp tài sản xã. 


hội chủ nghĩa, chống làm ăn phi 
pháp, tăng cường quản lý lao 
động, quản lý thị trường, giữ 
_vững trật tự trị an, phục vụ tốt 
phong trào lao động sản xuất và 
tiết kiệm, phục vụ tốt đời sống 
nhân dân ». Nội dung nghị quyết 


phủ hợp với nguyện vọng của, 


cán bộ và nhân dân, cho nên khi 
nghị quyết dược phô biến, cán bộ, 
công nhân, bộ đội, nhân dân 
đường phố và xã viên hợp tác xã 
nhiệt liệt hướng ứng và tích cực 
tham gia cuộc dấu tranh chống 
“các hiện tượng tiêu cực trong xã 
hội. Mọi người hăng hái phát 
hiện những hiện tượng sơ hở 
trong quản lý, tự báo và phát 
hiện những vụ lấy cắp tài sản xã 
hội chủ nghĩa và làm ăn phi 
pháp. Việc thực hiện nghị quyết 
đã đạt được một số kết quả bước 
đầu. 
Tuy nhiên, việc thực hiện nghị 
quyết này chưa đem lại tiến bộ 


rõ rệt trong công tác quản lý 
kinh tế và quản lý xã hội. Những 
vụ xảm phạm tài sản xã hội chủ 
nghĩa chưa được xử lý đến nơi 
đến chốn làm ảnh hưởng đến - 
việc duy trì và phát triền phong 
trào quần chúng. 

Sau chiến thắng lịch sử của sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước, nước 
nhà thống nhất, nhân dân ta trong 
cả nước ra sức khôi phục kinh 
tế, hàn gắn vết thương chiến 
tranh và khắc phục những di hại 
của chủ nghĩa thực dân mới. 
Tình hình sản xuất và đời sống 
nhân dân gặp nhiều khó khăn, 
nhất là những khó khăn về lương 
thực, thực phầm, vật tư, hàng 
hóa. Trong tình hình đó, việc 
thực hiện nghị quyết 228 NQ/TƯ 
của Bộ chỉnh trị, bị buông lòng. 
Ở miền Bắc, công tác quản lý kinh 
tế của Nhà nước có nhiều sơ hở, 
công tác quản lý thị trưởng, trật 
tự an ninh không được lăng 
cường đúng mức, những hiện 
tượng tiêu cực chưa được xóa bỏ 
hẳn lại có cơ hội phát triền. Hiện 
nay, ở cả hai miền, tệ lấy cắp tài 
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sản Nhà nước, hồi lộ, làm ăn 
trải phép và những biều hiện 
tiều cực khác ở trong các cơ quan 
Nhà nước và ngoài xã hội đang 
phát triển và có những mặt 
nghiêm trọng. Công tác quản lý, 
phân phối vật tư, hàng hóa văn 
có nhiều sơ hở, những chế độ, 
thê lệ của Nhà nước đã ban hành 
văn chưa được thực hiện nghiêm 
chỉnh. 


Có tình hình trên đây chủ yếu 
là do chúng ta buồng lỏng quản 
lý kinh tế, chưa nghiêm chỉnh 
thực hiện nghị quyết nói trên 
của Bọ chính trị. Kinh nghiệm 
công tác quản lý Nhà nước ta 
trong nhiều năm đã ‹chỉ rõ: 
Tình hình càng khó khăn, thì 


càng phải tăng cường quản lý ».: 


Trong lúc đông đảo cán bộ và 
nhân dân ta sống giản dị, lành 
„anh, lao động cần cù, dũng cảm, 
cõ gắng khắc phục khó khăn, dây 
mạnh sản xuất và công tác, góp 


phần xây dựng cuộc sống niởi, 
thì một số ít phần từ xấu lại ngang 


nhiên ăn cắp, đầu cơ, buôn lậu, 
phá hoại tài sản Nhà nước mà 
không bị trừng phạt. Những hiện 
tượng tiêu cực dang tác động xâu 
đến nhiều mặt trong đời sống 
kinh tế và xã hội. lột số cán bộ, 
đảng viên thoái hóa, hư. hỏng. 
Tài sản xã hội chủ nghĩa bị mất 
mát. Uy tín của Đảng, của chế 
độ bị tồn thương. Nếu chúng ta 
không kiên quyết, kịp thời chặn 
đứng tệ nạn này, thì không thê 
tiền hành tốt các công tác khác 
được. Sự nghiệp cải tạo xã hội 
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chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội cũng sẽ bị cản trở. 

Vì vậy, lúc này, hơn lúc nào 
hết, chúng ta càn nắm vững 
chuyên chính vô sản, phát huy 
quyèn làm chủ tập thề của quần 
chúng, tăng cường công tác quản 
lý của Nhà nước; tiếp tục thực 
hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết 
228—NQ/TUƯ. Vấn đề .hiện nay 
không phải là cố tìm cho ra những 
biện pháp gì mới mẻ, mầu nhiệm. 
Điều quan trọng lúc này là làm, 
kiên quyết làm, thật sự làm, liên 
tục làm những điều đúng mà 
chúng ta đã thấy và đã quyết định. 


* 


Vừa qua, Ban bí thư Trung 
ương Đảng đã ra chỉ thị số 20 — 
CT/TƯ, ngày 24-9-1977. về việc 
tiếp tục thị hành Nghị quvết 228 — 


NQ/TƯ của Bộ chính trị, Chỉ thị có: 


nêu rõ: « Tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết 228 và mở rộng việc thực 
hiện nghị quyết đó trong cả nước 
là vêu cầu cần thiết ; đó là cuộc 
đấu tranh trong nội bộ nhân dân 
đề tăng cường quản lý kinh tế, 
quan lý xã hội, xây dựng chế độ 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, 
đồng thời là cuộc đấu tranh gav 
go giữa nhân đàn ta với bọn phá 
hoại chủ nghĩa xã hội, bọn lưu 
manh, côn đồ. 

Tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng, tăng cường quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội, là môi 
phần nội dung quan trọng của 
vấn đề lăng cường chuyên chỉnh 
vô sản. Phải đạt tới kết quả là 
quản lý kinh tế, quản lý xã hội 


-> 


ngày càng đi vào nề nếp, đời 
sống ở thành phố và nông 
thôn lành mạnh, tồ chức Đảng, 
chính quyền, đoàn thê quần 
chúng được củng cố, nhân dân 
lao động thật sự làm chủ, gắn bó 
với Dảng, tin tưởng vào sự lãnh 
đạo của Đảng»... 


Đề thực hiện chỉ thị nói trên, 
trước hết, cần làm cho cán bộ 
và nhân dân thấu suốt quan 
điềm, đường lối của Đảng ta là 
nắm vững chuyên chính vô sẵn, 
phát huy quyền làm chủ tập thề 
của nhân đân lao động. Cần làm 
cho toàn thê cán bộ, đẳng viên, 
nhất là các cấp ủy Đẳng, thủ 
trưởng cơ quan chính quyền, 
những người đảm nhận chức 
năng quản lý-Nhà nước, nhận 
thức rõ: thực hiện nghị quyết 
này chính là thiết thực bảo vệ và 
củng cố chuyên chính vô sản, 
chống mọi sự tiến công của kẻ 
thù, bảo vệ và củng cố mối quan 
hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước 
và nhân dân. 


Trở ngại lớn hiện nay trong 
việc thực hiện nghị quyết này là 
khá nhiều cán bộ lãnh đạo không 
thấy hết tính chất nghiêm trọng 
của văn đề, do đó không quyết 
tầm làm, không làm dến nơi đến 
chốn; có một số dồng chí tự mình 
không làm, chưa làm dã kêu là 
khỏng làm được, làm thì sợ đấu 
tranh căng thẳng, sợ mất thành 
tích, mắt cán bộ, cũng có người 
vì bản thân có sai phạm cho nên 
tìm mọi cách tránh né, làm qua 
loa cho xong chuyện.... 


Cũng có đồng chí thường hay 
nói đến chuyên chính vô sản, 
nhưng trong hành động thì lại 
không tiến hành kiềm kê kiềm 
soát, không giám sát bọn ăn cắp, 
bọn trốn tránh lao động, làm ăn 
phi pháp, phá rối thị trường, phá 
rối trật tự an ninh xã hội, nhìn 
thấy rõ bọn đầu cơ, ăn cắp tài sản 
Nhà nước nhưng vẫn không đấu 
tranh chống lại chúng. Tệ bại 
hơn, có người còn tìm cách bao 
che cho kẻ xấu hoặc tìm cách cản 
trở người đấu tranh tích cực. Lê- 
nin dã nói: « Khi người ta bảo 
thừa nhận chuyên chính vô sản, 
thừa nhận trên lời nói, chứ trên 
thực tế lại đưa ra những lời trống 
rỗng, thì như vậy chính là họ 
chứng tö rằng họ không hiều gì về 
chuyên chính vô sản vì chuyên 
chinhvô sản hoàntoàn không phải 
chỉ là lật đồ giai cấp tư sẵn hay địa 
chủ, — công việc ấy đã được thực 
hiện trong tất cả các cuộc cách 
mạng, — nền chuyên chính vô sản 
của chúng ta cốt ở chỗ bảo đảm 
trật tự, kỷ luật, năng suất lao 
động, sự kiềm kê và kiềm 
soát ® t). Và Lê-nin cũng đã nói: 
« Chủ nghĩa xã hội, chính là sự 
giám sát. Nếu các đồng chí muốn 
coi trọng từng miếng sắt, từng 
mảnh vải, thì các đồng chí sẽ có 
chủ nghĩa xã hội » (2). 

Vì vậy, mỗi cán bộ lãnh đạo 
cần nghiên cứu nắm chắc nghị 
quyết của Bộ chính trị, và quyết 


(1)V.I,.Lê-nin:Toàn tập, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1971, tập 27, trang 378. 
(2 Sách đã dẫn, 1963, tậạp 26, 


_ trang 335. 


bb) 


tAm thực hiện bằng được nghị 
quyết trong ngành mình, địa 
phương mình, cấp mình, cơ sở 
mình theo tỉnh thần chỉ thị của 
Ban bí thư Trung ương Đăng về 
việc tiếp tục thí hành nghị quyết. 

Cần phát động phong trào 
quần chúng đấu tranh chống và 
bài trừ tệ lấy cắp, làm ăn phi 
pháp. Phong trào này phải kết 
hợp với phong trào lao động sản 
xuất và tiết kiệm, thực hiện nghị 
quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đảng, thực hiện nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 2 của Ban chấp hành 
trung ương Đẳng. Phong trào này 
phải trở thành một phong trào 
quần chúng rộng rãi, các cửa hàng, 
kho bãi, xí nghiệp, cơ quan, đến 
các đơn vị bộ đội, công an, bệnh 
viện, trường học, hợp tác xã, tử 
thành thị đến nông thôn, từ Bắc 
đến Nam, trên khắp các tuyến 
giao thông vận tải. 


Phong trào này phải được phát. 


động từ cơ sở, mở đầu từ cơ sở, 
và chỉ khi nào tất cả các cơ sở, 
tất cả quần chúng cách mạng đều 
được phát động thật sự, thì khi 
đó phong trào này mới trở thành 
một phong trào quần chúng sâu 
rộng, có hiệu lực mạnh mẽ. Trách 
nhiệm của những người lãnh đạo 

mỗi ngành, mỗi cấp, môi địa 
_ phương là phải chăm lo phát 
động phong trào, thường xuyên 
tìm cách duy trì, củng cố, lãnh đạo 
phong trào đi đúng phương 
hưởng của nghị quyết. 

Muốn đạt được hiệu quả cao 
trong việc phát động, duy trì và 
lãnh đạo phong trào, các ngành, 
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các cấp, các đơn vị cơ sở cần phát 
huy quyèn làm chủ tập thè của 
nhân dân lao động, đề họ tự 
nguyện tự giác tham gia phong 
trào một cách tích cực. Giáo dục: 
cho mọi người hiệu rõ : «làm chủ 
tập thê vẻ chính trị bao gồm cả 
nghĩa vụ và quyền lợi; nghĩa vụ 
đi đôi với quyền lợi. Mỗi công 
đân có nghĩa vụ lao động, nghĩa 
vụ bảo vệ Tô quốc, nghĩa vụ bảo: 
vệ an ninh chính trị và trật tự xã 
hội, nghĩa vụ bảo vệ tài sản xã 
hội chủ nghĩa, nghĩa vụ tôn trọng 
và thí hành pháp luật của Nhà 
nước, các quy tắc của đời sống. 
tập thẻ v.v... ø (3). 

Trên cơ sở đó mới phát hiện 
được các sơ hở trong công tác: 
quản lý kinh tế từ trung ương đến: 
cơ sở và có biện pháp chẩn chỉnh. 
lăng cường công tác quản lý, 
nhằm đạt hiệu quả cao trong việc 
đấu tranh chống tệ lấy cắp tài 
sản Nhà nước, tệ làm ăn trái phép. 
Cần bảo vệ những người phát 
hiện, tố cáo những kẻ làm bậy, 
những việc làm trái phép; khen 
thưởng những người có công, 
nghiêm trị qhững kẻ cố tình mua 
chuộc hoặc trả thủ những người 
tố giác. 

Hướng chính của việc chản 
chỉnh và tăng cường quản lý là 
làm có nẻ nếp, có hiệu quả việc 
kiêm kê và kiêm soát tronø kinh 
tế, xảy dựng chế độ công Lác, sửa. 
đồi các chế độ, thê lệ không còn 
phù hợp, định rõ trách nhiệm của 

(3) Nghị quuết Đại hội đại biều toàn: 


quốc lần thữ IV, nhà xuất bản Sự 
thật, Ha-nội, 1977, trang 21 — 22. 


từng tò chức, từng người, thực 
hiện chế độ thanh tra của cấp 
_ trên và của tập thề, giảm bớt 
những thủ tục, giấy tờ không cần 
thiết, không bày ra thêm những 
thủ tục làm chậm trễ công việc và 
gây phiền hà cho nhân dân. 

Cần nắm chắc công tác phát 
động quần chúng đề phát hiện và 
khắc phục các sơ hở, đồng thời 
chú trọng chỉ đạo các tồ chức 
chuyên môn đi sâu nghiên cứu, 
ngăn chặn và khám phá các thủ 
đoạn lấy cắp, hối lộ, tìm bắt cho 
được những thủ phạm.trong các 
vụ phạm pháp quan trọng với 
đầy đủ chứng cớ đề xử lý đến 
nởi đến chốn. Ở từng địa phương, 
cần có một số vụ xử lý điền hình 
nghiêm mình, nhằm đề cao kỷ 
luật của Đẳng và pháp luật của 
Nhà nước. 

Cuộc đấu tranh này không thề 
oehỉ tiến hành -đơn thuần bằng 
tuyên truyền giảo dục, mà còn 
cần phải tiến hành bằng pháp 
luật của Nhà nước. Đó là nhiệm 
vụ của tòa án nhân dân. Lê-nin 
đã nói: «Đến khi nhiệm vụ căn 
.bản của chính quyền không còn 
là nhiệm vụ trấn áp' bằng quân 
sự nữa, mà là nhiệm vụ quản 
lý, — thì lúc bấy giờ tòa án chứ 
không phải là hình phạt xử bán 
tại chó, sẽ trở thành biều hiện 
điền hình của sự trấn áp và cưỡng 
bách » (4). Nhưng, « Người ta chưa 
hiểu một cách đầy đủ rằng tòa 
án là một cơ quan chính ra có 
trách nhiệm làm cho tất cả những 
người nghẻo khô, không trừ mội 
ai, đều có thê tham gia việc quản 


lý Nhà nước (vì hoạt động của 
các tòa án là một trong những 
chức năng của việc quản lý Nhà 
nước); rằng tòa án là một eơ 
quan chính quyèn của giai cấp vô 
sản và của nông dân nghèo ; rằng 
tòa án là một công cụ đề giáo 
dục kỷ luật. (5) 


Đi đòi với việc chấn chỉnh và 
tăng cường quản lý trong các cơ 
quan, xi nghiệp của Nhà nước, 
đấu tranh chống tệ lấy cắp và 
hỏi lộ, cần tăng cường việc quản 
lý xã hội, quản lý thị trường, đấu 
tranh chống bọn đầu cơ buôn lậu, 
chứa chấp của gian, kiên quyết 
trấn áp bọn lưu manh. Mặt khác, 
cần giải quyết công việc làm ăn 
cho những người có sức lao động, 
bắt mọi người phải lao động và 
làm ăn chính đáng. Đối với những 
người có sức lao động mà lười 
biếng, ngöỏi không ăn bám, làm 
nghề trái phép, thì Nhà nước đưa 
họ dến công trường bắt họ lao 
động. Đông thời, Nhà nước quản - 
lý chặt chẽ lao động xã hội, quản 
lý chặt chẽ lương thực, vật tư, 
hàng hóa, thị trường. Phải tô 
chức cho nhân đân lao động 
đứng ra thanh tra và giám sát 
việc sản xuất và phân phối sản 
phầm, làm sao cho mọi người đều 
có cơm ăn, áo mặc, nơi ở, đều 
làm việc một cách có ý thức, và 
« phải làm sao cho không một tên 
ăn cắp nào (và không một tên 


(4), (5) V.L Lêâ-nin: Toản tập, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1971, Lập 27, 
trang 334 — 335. 
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trốn tránh lao động nào cả) lại có 
thề đi dạo chơi nhởn nhơ, mà 
không bị bỏ tù hay không bị phạt 
khô sai thật nặng » (6).. 

Chính thông qua cuộc đấu 
tranh này, Nhà nước ta giáo dục 
cho mọi người dân những đức 
tính quý báu của con người 
mới, con người làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa, « cần kiệm liêm 
chính, chí công vô tư». Trên cơ 
sở nhận thức « có Íao động chính 
đáng mới hưởng thụ đúng đắn », 
mọi người tự xây dựng cho mình 
một thái độ lao động xã hội chủ 
nghĩa, chống lối làm ăn chây 
lười, tệ ăn cắp của công. 

Chỉ có giáo dục cho mọi người 
hiều rð quyền làm chủ tập thê xã 
"hội chủ nghĩa, hiều rõ quyền lợi 
và nghĩa vụ của họ đối với tài sản 
xã hội chủ nghĩa — cơ sở thiêng 
liêng của chế độ làm chủ tập thê, 
sức mạnh của nền kinh tế và quốc 
phòng, nguồn sống ấm no hạnh 
phúc của toàn dân —, thì họ mới 
tự giác và kiên quyết đứng lên 
bảo vệ tài sản ấy như bảo vệ 
chính tài sẵn của cá nhân mình, 
Chỉ có dựa trên cơ sở sự giác ngộ 
đầy đủ về quyền làm chủ tập thề 
xã hội chủ nghĩa như vậy, họ mới 
kiên quyết đấu tranh chống « cái 
thói cũ nhìn tiêu chuần lao động 
và những tư liệu sản xuất bằng 
con mắt của người nô lệ, của 
người chỉ tự hỏi làm sao trút 
được gánh nặng, làm sao ít nhất 
cũng giằng lại được một cái gì 
trong tay giai cấp tư sản » (7), Và 
«đối với nhà máy đã thuộc về 
nhân dân đã trở thành tài sản 
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của nhân dân, mà vẫn chỉ nghĩ 
như trước kia là: Vớ lấy một 
miếng thật bở rồi chuồn » (8). 
Chúng ta biết rằng việc thiết 
lập nền chuyên chính vô sản đánh" 
dấu một bước ngoặt trong lịch sử 
cách mạng nước ta, là tiền đề 
chỉnh trị vô cùng quan trọng của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, là 
điều kiện cần thiết trước tiên đề 


. nhân đân lao động được làm chủ 


vận mệnh của minh, phát huy 
tính sáng tạo, tích cực, chủ động 
trong công cuộc xây dựng xã hội 
mới. 

Vì vậy, với ý thức làm chủ tập. 
thề, nhân dân lao động nước ta 
phải chủ động, tích cực tham gia 
cuộc đấu tranh đề bảo vệ và phát 
huy những thành quả của toàn 
bộ sự nghiệp cách mạng, đấu 
tranh đề bảo vệ và tăng cường 
nền chuyên chính vô sản, mà một 
biều hiện quan trọng hiện nay là 
đấu tranh chống những hành 
động tiêu cực trong xã hội, bảo. 
vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo. 
yệ trật tự an ninh xã hội, quản 
lý tốt lao động và thị trường. 
Cuộc đấu tranh này thề hiện 
quyên lực chỉnh trị của nhân dân 
lao động. Và nếu quyền lực chính 
trị này không được phát huy, thì 
chúng ta không thê tiến hành 
thắng lợi bất cứ một cuộc vận. 
động cách mạng nào. 


(6) V.I. Lê-nin : Toản (ập, nhà xuối 
bản Sự thật Hà-nội, 1963, tập 26, 
trang 466, ' 

(7), (8) Sách đã dẫn, 1971, tập 26, 
trang 461. 


RA SỨC PHÁT TRIỀN 


CÔNG NGHIỆP NHẸ 


TTẦAI hội lần thứ LV của Đẳng đã đề 
ra đường lối xây dựng nền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong 
giai đoạn mới. Trong đường lối kinh 
tế của Đăng, vấn đề « Ưu tiên phái triền 
cỏng nghiệp nặng một cách hợp lỦ trên 
.cơ sở phát triền nông nghiệp uà công 
nghiệp nhẹ ? chiếm một vị trí rất quan 
trọng, vì nó vừa thề hiện quy luật ưu 


TRƯỜNG-SƠN 


tiên phát triền sản xuất tư liệu sẵn 
xuất , vừa phần ánh sâu sắc đặc điềm 
cụ thê của nước ta đi từ sẵn xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
Dưới đây, chúng tôi trình bày vấn 
đề ra sức phát triền công nghiệp 
nhẹ đề cùug với nông nghiệp làm 
cơ sờ cho việc ưu tiên phát triền . 
công nghiệp nặng. 


VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHIỆP NHẸ VÀ MỐI QUAÀN HỆ GIỮA 
CÔNG NGHIỆP NHẸ VỚI NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP NĂNG 


Đẻ thực hiện công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa, chúng ta phải luôn luôn 
nắm vững ưu tiên phát triền công 
nghiệp nặng vì công nghiệp nặng là 
nền tẳng chủ yếu của nền kinh tế quốc 
dân, là đòn bầy đưa nền kinh tế nước 
ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. Song, muốn ưu tiên 
phát triền công nghiệp nặng thì phải 
Ta sức phát triền nông nghiệp và công 
nghiệp nhẹ, vì nông nghiệp và công 
nghiệp nhẹ là cơ sở đề phát triền công 
nghiệp nặng. 

_ Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bắc ‹trong hơn 20 năm qua 
đã cho chúng ta thấy một cách thấm 
thía ý nghĩa ® cơ sở ? của nông nghiệp 
đối với công nghiệp. Cùng với nông 
nghiệp, công nghiệp nhẹ cũng đóng 
xai trò là cơ sở đề phát triền công 


nghiệp nặng. Sự phát triền của công 
nghiệp nhẹ có ý nghĩa chính trị và 
kinh tế sầu sắc, vì nó góp phần rất 
quan trọng vào việc thực hiện hai 
nhiệm vụ cơ bản và cấp bách là : tích 
lũy vốn cho công nghiệp hóa và cải 
thiện một bước đời sống nhân dân. 
Chúng ta biết rằng muốn tiến hành 
công nghiệp hóa, trước hết phải có 
nguồn vốn tích lũy tương đối lớn. Đề 
có nguồn vốn đó, một mặt chúng ta có 
thề vay của các nước, nhưng mặt chủ 
yếu là phải phát huy tỉnh thần tự lực 
tự cường. phấn đấu tích lũy từ nội 
bộ nền kinh tế quốc dân trong nước. 
Trong hoàn cảnh của ta/ nguồn tích 
lũy quan trọng nhất phải lấy từ nông 
nghiệp là ngành kinh tế lớn nhất hiện 
nay. Song, còng nghiệp nhẹ (gồm cả 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp) 
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cũng góp phần tích lũy rất quan trọng 
vì công nghiệp nhẹ với số vốn bỏ ra ít. 
thu 1Äi nhanh, có thề nhanh chóng góp 
phần tích lũy vốn cho công nghiệp hóa ; 
hơn nữa. sản phầm của nông nghiệp 
cũng phải thông qua chế biến của công 


nghiệp nhẹ mới tăng được tích lũy.. 


Nói đến tích lũy vốn còn phải nói đến 
xuất khầu đề tích lũy ngoại tệ. Hiện 
nay, chúng ta chưa có nhiều sản phầm 
công nghiệp nặng đề xuất khầu, còn 
xuất khầu nông sản nguyên đạng thì 
giá trị kinh tế thấp. Do đó, phải ra 
sức phát triền công nghiệp nhẹ phục 
vụ xuất khẩu đề tạo nên nguồn ngoại 
tệ ngày càng nhiều cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 


Chúng ta đều biết rằng đời sống của 
nhân dân ta vốn đã thấp kém, hiện 
nay lại càng khó khăn hơn vi vừa 
trải qua 30 năm chiến tranh ác liệt. 
Mặt khác, mục địch của chủ nghĩa xã 
hội yêu cầu phải không ngừng cải 
thiện đời sống nhân dân. Vì vậy. đề 
giải đáp yêu cầu trước mắt cũng như 
thực hiện mục đích lâu đài, ra sức 
phát triền công nghiệp nhẹ là rất cần 
thiết đề đáp ứng vêu cầu của nhân 
dân về hàng tiêu dùng. 

Song, vai trỏ của còng nghiệp nhẹ 
không chỉ thê hiện trong việc phục vụ 
hai nhiệm vụ cơ bản và cấp bách nói 
trên, mà còn the hiện trong mối quan 
hệ với nông nghiệp và công nghiệp 
nặng. Nông nghiệp không thẻ đơn độc 
phát triền mạnh mẽ nếu không có sự 
phát triền tương ứng của công nghiệp 
nhẹ, nhất là công nghiệp thực phầm. 
Còng nghiệp nhẹ có tác dụng làm cho 
nông nghiệp thoát đần khỏi thế độc 
canh, tiến lên phát triền toàn diện 
theo hướng sẵn xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Công nghiệp nhẹ còn có nhiệm 
vụ chế biến nông sản và cung cấp vật 
phảm tiêu dùng cho nông dân, từ đó 
đầy mạnh giao lưu hàng hóa giữa 
thành thị và nông thôn, giữa công 
nghiệp và nông nghiệp. góp phần kích 
thích nông nghiệp phát triền. Ngoài 
ra, phát triền công nghiệp nhẹ còn có 
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tác dụng thúc đầy quá trình phân công 
lại lao động trong nông nghiệp và mở 
rộng phân công lao động xã hội,chuyên 
một bộ phận lao động từ nông nghiệp 
sang công nghiệp và các ngành khác: 


Sự phát triền của công nghiệp nặng, 
ngoài vốn tích lũy. còn cần hai tiền 
đề quan trọng khác là quỹ tư liệu 
sinh hoạt cho công nhân công nghiệp 
nặng và thị trưởng tiêu thụ sẵn phầm 
công nghiệp nặng. Vì vậy, phát triền 
công nghiệp nhẹ một mặt là đề chế 
biến lương thực, thực phầm và sẵn 
xuất hàng tiêu dùng, tạo nên quỹ tư 
liệu sinh hoạt ngày càng nhiều bảo. 
đảm cho công nghiệp nặng tái sản xuất 
mở rộng, mặt khác là đề mở rộng thị 
(rường tiêu thụ năng lượng, nguyên 
liệu, vật liệu, và thiết bị đo công nghiệp- 
nặng sản xuất. 


Do bước đầu nhận thức được vai 
trò của công nghiệp nhẹ như đã nói 
trên. hơn 20 năm qua, ở miền Bắc, 
chúng ta đã dành hơn 20% vốn đầu 
lư vào công nghiệp đề xây dựng và 
phát triền công nghiệp nhẹ. Từ chỗ 
hầu như khòng có cơ sở gì đáng kề, 
đến nav một hệ thống công nghiệp 
nhẹ đã hình thành. bao gồm hàng 
nghỉn xỉ nghiệp quốc đoanh trung 
ương và địa phương và gần 3.000 hợp 
Lác xã thủ công nghiệp, nghề cả, nghề 
muối, với hàng triệu lao động công 
nghiệp và thủ công nghiệp. miễn 
Nam, chúng ta đã tiếp quản, phục hồi 
và phát triền sẵn xuất, mặc dù gặp- 
nhiều khó khăn, cũng đã thu được 
những thành tích đáng kề, và đến năm 
1976 đã tạo ra được mội giá trị sẵn 
lượng chiếm 49% giá trị tông sản 
lượng công nghiệp nhẹ trong củ nước. 


Tuy nhiên, nhìn chung việc phát 
triên công nghiệp nhẹ cũng còn nhiều 
khuyết điềm, nhược điềm, cho nên 
chưa phát huy hết khả năng đáp ứng 
tốt nhủ cầu. Nguyên nhân chính là do 
chúng ta chưa nhận thức sâu sắc vai 
trỏ, vị trí của công nghiệp nhẹ trong 
nền kinh tế quốc dân. và chưa giấa 


` 


quyết tốt mối quan hệ giữa công 
nghiệp nhẹ với nông nghiệp và công 
nghiệp nặng theo hướng ưu tiên phát 


triền công-nghiệp nặng một cách hợp. 


lý trên cơ sở phát triền nòng nghiệp. 


và công nghiệp nhẹ. 


NHIỆM VỤ, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỀN CÔNG NGHIỆP NHẸ 


Phục vụ đời sống nhân dan là 
nhiệm vụ cơ bản và cấp bách 
của công nghiệp nhẹ. Nhu cầu về 
đời sống của nhân dân là toản diện 
và vô hạn, nhưng vì khả năng sản 
xuất của ta còn có hạn, cho nên phải 
giải quyết từng bước như sau: bước 
đầu, khoảng 10 — l5 năm tới, phấn 
đấu giải quyết một cách cơ bản 
những nhu cầu thông thường thiết 
yếu về ăn, mặc, ở, học tập, đi lại, 
bảo vệ sức khỏe: bước sau. sẽ tiếp 
tục nâng cao và giải quyết toàn diện 
cac nhủ cầu, làm cho đời sống của 
nhắn đân thật sự văn minh, hạnh 
phúc. 


Về ăn, từng bước nâng ‹ cao chất 
lượng và cải tiến cơ cấu bữa ăn theo 
hướng tăng thêm nhiệt lượng, tăng 
thêm chất đạm, nhất là đạm động vật, 
tăng thêm chất béo cả động vật và 
thực vật, chú ý đúng mức đến vi-ta- 
min và muối khoáng. 

Về mặc, giải quyết toàn diện từ 
quần áo, chăn màn đến giày đép, mũ 
nón. Trước mắt, vì nguyẻn liệu đệt 
còn khó khăn, cho nên chỉ có thề bảo 
đảm mặc lành mặc ấm, nhưng cần 
chuẩn bị điều kiện đề sớm giải quyết 
nhu cầu mặc được đầy đủ hơn. 


Về ở, đi đôi với tăng thêm nhà ở, 
cần từng bước giải quyết các tiện 
nghỉ trong nhà trên cơ sở tiêu chuẩn 
hóa. Trước mắt, chú ý tăng thêm 
giường, tủ, bàn, ghế và những đồ dùng 
thông thường khác. 

Về đi lại, vừa bảo đảm phương 
tiện cho cá nhân, (chủ yếu là xe đạp) 
vừa tăng thêm phương Liện giao thông 
cỏng cộng làm cho việc đi lại của 
nhân dân được thuận tiện, nhanh 
chóng. 


Về bảo vệ sức khỏe. kết hợp chặt 
chẽ giữa đòng y và tây y, tiến tới tự 
túc phần lớn dược liệu và được phầm 
đề bảo đảm chữa được các bệnh 


thông thường và tăng cường sức khỏc 


của nhân dân. 


Đi đôi với phục vụ đời sống vật 
chất, cần hết sức coi trọng phục vụ 
đời sống văn hóa. Trước mắt, tập 
trung giải quyết tốt các nhu cầu về 
học tập, giảng đạy, in sách báo, dụng 
cụ thê dục, thề thao, đồ chơi trẻ em, 
đồng thời từng bước đáp ứng các 
nhu cầu văn hóa khác như: nhạc cụ, 
phương tiện điện nh, nghệ thuật,. 
văn hóa phầm, v.v.. 


Đe phục vụ đời sống nhân dân. 
ngoài việc sản xuất và cung cấp hàng 
Liêu dùng, cần đặc biệt quan tâm và 
Lỗ chức tốt công tác phục vụ, sửa 
chữa nhằm làm cho sinh hoạt của 
nhân dân được thuận tiện và tiết 
kiệm. 

Cùng với phục vụ tiêu dùng trong. 
nước. công nghiệp nhẹ phải coi 
phục vụ xuất khàu là một nhiệm 
vụ đặc biệt quan trọng; vì có xuất 
khẩu mới mở rộng được thị trường 
cho công nghiệp nhẹ, có ngoại tệ đè 
nhập nguyên liệu, phụ tùng và các 
thiết bị kỹ thuật cần thiết cho công. 
nghiệp nhẹ và các ngành kinh tế khác. 

Đề phục vụ Liêu dùng và tăng cường 
xuất khảu. công nghiệp nhẹ một mặt 
ra sức tận dụng, sử dụng hợp lý 
những cơ sở sản xuất, thiết bị máy 
móc kỹ thuật hiện có, đề sản xuất 
hàng tiêu dùng; mặt khác cải tiến và 
tăng cường quản lý kính tế tài chính, 
thực hành tiết kiệm, áp dụng mọi biện 
pháp nhằm tăng năng suất lao động, 
hạ giá thành và nâng cao chất lượng 
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sản phầm, từ đó mà nâng cao hiệu 
quả của mỗi một đồng vốn. 

Đề thực hiện các nhiệm vụ trên, 
vấn đề eơ bản nhất là phải từng bước 
xây dựng một cơ cấu sản xuất 
công nghiệp nhẹ hợp lý; phù hợp 
với tài nguyên của đất nước. nhu cầu 


của nhân dân ta. Cơ cấu đó phải gắn. 


-chặt với nông nghiệp,.cùng với nông 


nghiệp và công nghiệp nặng tạo thành. 


một cơ cấu kinh tế công — nông 
nghiệp hiện đại. Cơ cấu công nghiệp 
nhẹ ở nước ta phải xây dựng theo 
hướng hoàn chỉnh và phò cập. 
Hoàn chỉnh là phát triền hầu hết các 
ngành nghề cần thiết từ công nghiệp 
-chế biến lương thực, thực phầm đến 
dệt, da, may mặc, văn hóa phầm, 
được phầm; là đi đôi với các ngành 
sản xuất, cần xây dựng tương ứng 
các ngành có tính chất hậu cần như 
công nghiệp gia công nguyên liệu, 
cơ khí sửa chữa, công nghiệp sản 
xuất bao bì công nghiệp lạnh 
sấy v.v... 
_—— Phổ cập là phát triền thật rộng rãi 
từ công nghiệp trung ương đến công 
nghiệp địa phương, từ quốc doanh 
đến hợp tác xã, tổ sản xuất và thợ thủ 
công cá thề; là tận dụng mọi hình 
thức, mọi tồ chức, mọi cơ sở, tận 
dụng thiết bị, phế liệu, phế phầm đề 
sản xuất hàng tiêu dùng. 

Về phương hướng phát triền các 
ngành công nghiệƒ nhẹ, cần chủ ý 
khôi phục và phát triền công nghiệp 
-chế biến lương thực, tăng cường sản 
xuất thiết bị trong nước đề xây dựng 
thêm một số nhà máy xay xát gạo, 
chế biến bột mi, nhằm tiến đến xay 
xát hết số thóc do Nhà nước huy 
động, chế biến hết số bột mì nhập. 
Cần quan tâm đầy đủ việc chế biến 
bột dinh đưỡng cho trẻ em. Giải quyết 
tốt việc chế biến màu trên quy mô lớn 
là nhiệm vụ quan trọng của ngành 
chế biến lương thực trong kế hoạch 
này. Có kế hoạch trang bị công cụ sơ 
chế cho các đơn vị sẳn xuất, xây 
dựng các cơ sở sơ chế màu ở huyện và 
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các xí nghiệp tỉnh chế ở tỉnh. Nghiên 
cứu chế biến màu thành những sản 
phầm như ; mì sợi, mì sợi thực phầm, 
miến hoa màu, bảnh hoa màu, v.V..: 


Công nghiệp' thực phầm tập trũng 
phát triền các ngành sản xuất đường, 
bánh kẹo, sữa, mì chính, đầu thực 
vật... Phát triền đường theo hướng 
tồng hợp lợi dụng ; đường, giấy› rượu, 
men... Về đường mía, cần phắn đấu 


- đề có thề sớm đạt được chỉ tiêu 20 


vạn tấn. Ngoài đường mía, cần phát 
triền thêm đường tỉnh bột, đồng thời 
nghiên cứu sẵn xuất bánh kẹo bằng 
đường nha từ khoai sắn sẵn có ở các 
địa phương. Cải tiến kỹ thuật sản xuất 
sữa ở các nông trường miền Bắc, có 
biện pháp giải quyết nguyên liệu đề 
tận dụng công suất nhà máy sữa hộp và _„ 
các nhà máy sẳn xuất mì chính ở miền 
Nam. Tận dụng năng lực ép đầu hiện 
có, đồng thời tăng thêm thiết bị và 
lận thu các loại hạt có đầu đề đầy 
mạnh sản xuất dầu ăn và đầu công 
nghiệp, đặc biệt chú ý việc tổ chức 
ép dầu cảm ở các nhà máy xay. 


Ra sức phát triền rau quả hộp và 
rau quả ướp đông đề xuất khẩu. Phát 
triền nhiều mặt hàng giải khát như: 
bia, nước ngọt, nước quả, nước lên. 
men, kem, nước đá, thạch, v.v:‹.. 


Ngoài các mặt hàng nói trên, cần 
chủ ý phát triền rượu, chè, thuốc lá 
đề phục vụ tiêu dùng và xuất khầu. 
Phát triền rượu theo hướng tăng thêm 
rượu mùi, rượu lên men từ quả, rượu 
đặc sản, v.v... 


Phát triền công nghiệp khai thác 
và chế biến hãi sản, chủ yếu là khai 
thác và chế biến cá, chế biến nước 
mắm, tôm cá ướp đông đề nâng cao 
chất lượng bữa ăn và phục vụ xuất 
khầu. Tăng nhanh sản lượng muối đề 
phục vụ tiêu dùng, chăn nuôi và 
dùng trong công nghiệp. 

Ngành dệt đang có khó khăn về 
nguyên liệu, cần tích cực chuần bị 
điều kiện, nhất là tạo ra nguồn nguyên 
liệu đề phát triền mạnh trong thời 


gian kế hoạch sau, nhằm bảo đảm eho 
nhân đân mặc lành, mặc ấm, mặc đẹp 
và đáp ứng vai cho công nghiệp. 
Trong cơ cấu ngành dệt, cần chủ ý 
phát triền cân: đối 3 khâu : sợi, đệt, 
nhuộm ; nâng cao dần tỷ trọng hàng 
đệt kim, trước mắt cần hết sức coi 
trọng lực lượng tiều công nghiệp và 
thủ công nghiệp, nhất là thủ công 
nghiệp ở miền Nam. Cùng với vải, 
lụa, chú ý phát triền thêm các sản 
phầm khác như : vải màn, khăn mặt, 
chăn sợi, chiếu cói, bít tất, thâm đay, 
thảm len.. \Ẻ 


Cần tồ chứ tốt việc sản xuất và 
kinh doanh hàng may sẵn, may nhiều 
cỡ số quần áo phù hợp với nhu cầu; 
thường xuyên nghiên cứu cải tiếu 
kiều cách quần áo, thay đồi thời 
trang theo hướng văn minh, tiến bộ, 
tránh đơn điệu, đồng thời tránh 
những kiều cách lố lăng, cải tiến kỹ 
thuật, bảo đảm cho quần áo may sẵn 
cũng bền đẹp như may đo. 


Cần có chính sách thích hợp nhằm 
tận thu da trâu bỏ và một phần đa 
lợn đề phát triền công nghiệp thuộc 
da và chế biến đồ da. Tùy theo tỉnh 
hình nguyên liệu, bước đầu mỗi tỉnh 
có thề xây dựng một vài cơ sở thuộc 
da với kỹ thuật cơ khí hoặc nửa cơ 
khí. Sau này, khi đàn lợn phát triền 
khá, số xây dựng ở mỗi huyện một 
cơ sở thuộc đa lợn bên cạnh xí 
nghiệp mồ thịt. 

Phát triền mạnh công nghiệp giấy 
và in đề phục vụ cho cuộc cách mạng 
tư tưởng và văn hóa. Về giấy, đi đôi 
với tăng thêm sản lượng, cần từng 
bước phát triền thêm mặt hàng giấy 
đề đáp ứng nhiều loại nhu cầu. Cân 
đối bột và giấy bằng cách trang bị 
thêm năng lực sản: xuất bột giấy cho 
các nhà máy giấy hiện có ở miền Nam, 
xây dựng thêm nhiều cơ sở quy mô 
nhỏ, kỹ thuật thủ công làm hột giấy 
từ rơm ra và các nguồn nguyên liệu 
khác ở địa phương... Tận dụng bã 
mía, tăng tỷ lệ bã mia trong cơ cấu 
nguyên liệu giấy. / 


Công nghiệp in cần phấn đấu đề sớm 
đạt được các mục tiêu như :in được 
nhiều loại ấn phầm với số lượng 
nhiều, chất lượng tốt và thời gian 
nhanh, in sách báo, tranh ảnh có nhiều 
màu sắc.Cải tạo xã hội chủ nghĩa ngành 
in ở miền Nam đề sớm tiến tới thống 
nhất quản lý ngành in trong cả nước 
theo hướng tập trung hóa, chuyên 
môn hóa, có sự sắp xếp, phân công 
hợp lý giữa các nhà in. 


! 


Đề phát triền ngành sành sứ thủy 
tính, cần tô chức tốt việc khai thác, 
chế biến nguyên liệu, vật liệu như. 
lọc cao lanh, làm men sứ, chế tạo 
giấy hoa. Củng cố, cải tạo và mở rộng 
các cơ sở sản xuất hiện có bao gồm 
việc cải tiến lồ chức quản lý, cải tiến 
quy trình kỹ thuật, cân đối dây 
chuyền và nâng cao năng lực sẵn xuất. 
Xây dựng thêm một số cơ sở mới ở 
những địa phương có nguồn nguyên 
liệu. 


Phát triền công nghiệp chế biến 
tỉnh đầu và chất thơm thành một 
ngành công nghiệp đặc sẵn đề phục 
vụ tiêu dùng và xuất khầu. Công 
nghiệp tỉnh dầu cần được phảt triền 
đồng bộ từ sẵn xuất tỉnh dầu, sản 
xuất các chất thơm đơn thề, đến sẵn 
xuất các chất thơm hỗn hợp. Mặt 
khác, cần tô chức liên hợp sẵn xuất 
giữa công nghiệp tỉnh đầu, chất thơm 
với công nghiệp mỹ phầm nhằm đạt” 
được hiệu quả kinh tế cao. 


Phát triền mạnh cong nghiệp được 
phầm theo một cơ cấu hoàn chỉnh bao 
gồm sản xuất dược liệu, bào chế 
dược phầm và bao bì đóng gói. Hết 
sức coi trọng phát triền được liệu 
thiên nhiên và phát triền thích đảng 
hóa được, nhất là sau khi có hóa 
dầu. Về được phầm, phát triền các 
loại tân được và cao đơn hoàn tán, 
đặc biệt coi trọng phát triền các loại 
thuốc dân tộc và đưa dần lên trình 
độ khoa học hiện đại. 


Về các mặt hàng khác như xe 
đạp và phụ tùng xe đạp, quạt 
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“điện, bóng đèn, phích nước, xà 
phòng, đồ gỗ. đồ nhựa, đồ chơi trẻ 
em, dụng cụ thề dục, thê thao. đỏ 
-đùng giảng dạy và học tập, văn hóa 
phầm. hàng thủ công mỹ nghệ, ta 
cũng cần cố gắng phát triền đề bán 
_ cho nhân dân và xuất khău. 


Đi đôi với phát triển hàng hóa cần 
chủ ý phát triền tương ứng bao bì. 
Hướng chung là tất cả hàng hóa đều 
phải có bao bì và phải được giải 
quyết ở khâu sẵn xuất. Đặc biệt đối 
với hàng xuất khầu, bao bì phải theo 


đúng quy cách và tiêu chuần quốc 
lế. Tiến tới sản xuất đủ các loại bao 
bì. trước mắt tập trung vào mấy loại 
chính như giấy, các tông, thủy tỉnh 
và chất dẻo. 

Trong việc sản xuất hàng tiêu dùng, 
đi đôi với lắng thêm số lượng, phải 
phấn đấu nâng cao chất lượng, cải 
tiến mặt hàng và sản xuất nhiều mặt 
hàng mới theơ phương châm bền, 
đẹp, tiết kiệm, tiện dùng. Cần giải 
quyết vấn đề chất lượng một cách 
toàn điện từ kỹ thuật, mỹ thuật đến 
vệ sinh công nghiệp. 


NHỮNG BIỆN PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH CHỦ YẾU 


Đề bảo đảm cho công nghiệp nhẹ 
phát triền một cách mạnh mẽ và vững 
-chắc, cần có những biện pháp và 
chính sách thích hợp sau đây. 

1— Lập quu hoạch, kế hoạch phút 
triền cóòng nghiệp nhẹ. 

Quy hoạch phát triền công nghiệp 
nhẹ cần gắn chặt với quy hoạch phát 
triền nông nghiệp, làm cho hai quy 
hoạch này cân đối, ăn khớp với nhau 
ca về thời gian, không gian và kết 
hợp chặt chế với nhau từ trung ương 


-đến cơ sở, tranh tỉnh trạng nhà máy: 


xây dựng lên rồi mà chưa có nguyên 
liệu, hoặc nguyên liệu ở nơi này 
nhưng lại làm nhà mây ở nơi khác. 
Tiến đến xây dựng một số cơ sở công 
nghiệp nhẹ quy mô nhỏ trên địa bàn 
huyện, nhất là công nghiệp chế biến 
nông sản đề góp phần xây dựng 
huyện thành đơn vị kinh tế nòng — 
còng nghiệp. 

Quy hoạch phát triền còng nghiệp 
nhẹ phải thê hiện đúng đắn mỗi quan 
hệ giữa công nghiệp trung tương và 
công nghiệp địa phương, giữa quốc 
doanh và hợp tác xã. Công nghiệp 
trung vương và công nghiệp địa 
phương phải kết thành một cơ cấu 
thống nhất, trong đó công nghiệp 
trung ương là lực lượng nỏng cốt, giữ 
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.công phát triển giữa 


vai trò chủ đạo có tác dụng quyết 
định về mặt tiến bộ kỹ thuật và phát 
huy hiệu quả kinh tế đối với toàn 
ngành; công nghiệp địa phương là 
lực lượng rộng lớn, gắn liền với đời 
sống nhân dân từng địa phương, có ˆ 
khả năng phát huy cao độ mọi nhân tố 
tích cực của kinh tế địa phương. 
Phương hướng chung của sự phân 
công nghiệp 
trung ương và công nghiệp địa phương 
là: những ngành nghề, những mặt 
hàng mà trình độ kỹ thuật phức tạp, 
vốn đầu tư nhiều, cần thiết phải sẵn 
xuất lập trung với quy mô tương đối 
lớn mới đạt được hiệu quả kinh tế 
cao thì do trung ương trực tiếp xây 
dựng và quản lý. Còn những ngành 
nghẻ, những mặt hàng trình độ kỹ 
thuật ít phức tạp, vốn đầu tư không 
nhiều, nguyên liệu có thề dựa vào 
một địa phương, sản xuất theo quy 
mô nhỏ và vừa cũng có lợi thi nên 
phát triển công nghiệp địa phương. 


Trong công nghiệp địa phương, 
công nghiệp quốc doanh là lực lượng 
nòng cốt, tiêu công nghiệp, thủ công 
nghiệp là lực lượng hỗ trợ quan trọng. 
Tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 
không chỉ có tác dụng nhất thời mà còn 
có vị trị quan trọng làu dài. Vì vậy, đi 


đôi với phát triển công nghiệp quốc 
doanh, cần hết sức chú trọng phát huy 
và tận dụng lực lượng của tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp hợp tác hóa 
làm cho cỏng nghiệp quốc doanh và 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp hợp 
tác hóa kết hợp chặt chữ với nhau, 
hình thành một mạng lưới công nghiệp 
địa phương rộng khắp trong cả nước. 

Về kế hoạch phát triền công nghiệp 
nhẹ, cần kết hợp đúng đắn giữa việc 
Llận dụng các cơ sở sẵn có với xây 
dựng thêm các cơ sở mới. Hiện nay, 
cơ sở công nghiệp nhẹ của ta chưa 
nhiều, nhưng do nhiều nguyên nhân 
cho nên mức sử dụng công suất thiết 
bị máy móc còn thấp, chỉ khoảng 
90 — 60%. Đây là một lãng phi lớn 
cần khắc phục. Trong kế hoạch này, 
vấn đề được đặt ra là phải lăng 
cưởng đầu tư chiều sâu đề củng cố, 
bồ sung, cải tạo, hoàn chỉnh đây 
chuyền sản xuất nhằm tận dụng các 
cơ sở sẵn có, nâng mức sử dụng công 
suất lên khoảng 70 — 8U%, làm được 
như vậy sẽ có tác dụng như xây dựng 
thêm hàng trăm nhà máy mới. Tăng 
cường cơ .sở vật chất kỹ thuật cho 
công nghiệp nhẹ là vấn đề có ý nghĩa 
chiến lược. Nhưng kế hoạch này là 


kế hoạch đầu tiên của cả nước sau - 


chiến tranh, vốn đầu tư cỏn ít, công 
tác xây dựng cơ bản đang có nhiều 
khó khăn, cho nên việc xây dựng mới 
cần tiến hành một cách vững chẳo 
theo hướng tập trung sức hoàn thành 
sớm những công trình đang xây dựng 
dở dang và xây dựng thêm một số 
cỏng trình mới có đủ điều kiện thi 
công và sau này có nguyên liệu đề 
sản xuất. Đồng thời, ra sức làm tốt 
còng tác chuẩn bị đầu tư, chuần bị 
lực lượng đề đầy mạnh xây dựng vào 
các kế hoạch sau. 

2 — Xáy dựng cơ sở nguyên liệu cho 
cong nghiệp nhẹ. .. 

Đề phát triền công nghiệp nhẹ, vấn 
đề có tính chất quyết định hiện nay 
là tạo ra nguồn nguyên liệu. Phương 
hướng chung đề giải quyết vấn đề 


này là kết hợp chặt chẽ giữa công: 
nghiệp nhẹ với nòng nghiệp và công 
nghiệp nặng theo tỉnh thần nghị quyết. 
Đại hội lần thứ IV của Đẳng. 


la sức phát triền trồng trọt, chăn 
nuỏi, nghề rừng, nghề biền là biện 
pháp cơ bản nhất đề tạo ra nguồn 
nguyên liệu cho công nghiệp nhẹ. Cần. 
phát triền toàn điện các loại cây công 
nghiệp bao gồm các loại cây cho chất 
đạm, chất đường, cây có sợi, cây lấy 
nhựa, tây ăn quả, cây làm thuốc, 
cây tỉnh đầu và tập trung phát triền: 
mạnh một số cây mà ta có nhiều khả 
náng và nhu cầu như : bông. dâu 
tầm, đay, cói, lạc, đỗ tương, dừa, 
mía, chè, thuốc lá, đứa, chuối, cao 
su, cọ dầu v.v... Chú ý kết hợp phân 
bố công nghiệp với phân bố nông - 
nghiệp, tạo ra các vùng cây công 
nghiệp tập trung chung quanh các 
nhà máy nhằm rút ngắn cự ly vận 
chuyên và bảo đảm phầm chất nguyên 
liệu. 

Phát triền chăn nuôi cân đổi với - 
trồng trọt, sớm đưa chăn nuôi lên 
(hành ngành sản xuất chính đề cung. 
cấp thịt, trứng, sữa, da, lông cho công 
nghiệp thực phầm và công nghiệp: 
nhẹ. 5 

Phát triền mạnh nghề rừng bao: 
gồm các khâu bảo vệ và tu bồ rừng, 
trồng rừng và khai thác hợp lý tài 
nguyên rừng đẻ cung cấp nguyên liệu 
cho công nghiệp xen-luy-lò, công 
nghiệp chế biến đồ gỗ, công nghiệp 


được phầm, công nghiệp gỗ xuất khầu. 


Khôi phục và làm tốt nghề biền 
bao gồm các mặt nuôi trồng, bảo vệ 
và khai thác các loại hải sản đề cung 
cấp nguyên liệu cho công nghiệp chẻ 
biến cả, mắm, chế biến bột cả gia súc, 
chế biến hải sản xuất khầu... 


Đày mạnh công tác thắm dỏ tìm 
kiếm dầu khi, phát triền công nghiệp- 
hóa dầu và các ngành công nghiệp 
nặng khác đề cung cấp nhiều loại 
nguyên liệu cho công nghiệp nhẹ như 
sợi hóa học, chất đẻo, cao su, chải 
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tầy rửa tổng hợp, thuốc nhuộm, 
Sơn; v.V... 

Cùng với việc phát triền nguyên 
liệu trong nước, cần có chính sách 
khuyến khich xuất khầu đề có ngoại 
tệ nhập- nguyên liệu và chính sách 
dành ngoại tệ đề nhập khầu nguyên 
liệu cho công nghiệp nhẹ. 


Đi đôi với sản xuất nguyên liệu, 
cần triệt đề tiết kiệm nguyên liệu. 
Một mặt, tồ chức tốt việc vận chuyên, 
bảo quần, tông hợp sử dụng "nguyên 
liệu, áp dụng nguyên tắc thay thế 
nguyên liệu trong điều kiện chất lượng 
cho phép như dùng nguyên liệu rẻ 
tiền thay cho nguyên liệu đắt tiền, 
dùng nguyên liệu trong nước thay 
cho nguyên liệu nhập khầu ; mặt khác, 
cần tìm cách thu hồi, tận dụng mọi 
nguồn phế liệu, phế phầm phát sinh 
trong quá trình sản xuất, lưu thông 
và tiêu dùng. Đây là một vấn đề lớn 
cần được nhận thức một cách sâu sắc 
và có nhiều chính sách biện pháp 
thích hợp đề thực hiện. 


3 — Nghiên cứu khoa học, trang bị 
kỹ thuật. 


Trong hoàn cảnh hiện nay, phải lấy 
việc nghiên cứu ứng dụng làm phương 
hướng chủ yếu, kết hợp với nghiên 
cửu cơ bản; làm cho phương hướng 
nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảm 
chắc phương hướng sẳn xuất ; vừa 
nghiên cứu tồng kết những kinh 
nghiệm trong nước, vừa nghiên cứu 
ứng dụng kỹ thuật tiên tiến của nước 
ngoài ; kết hợp sử dụng kỹ thuật thô 
sơ tiến lên nửa cơ giới và cơ giới 
hóa với việc đi thẳng vào kỹ thuật 
hiện đại. 

Theo kinh nghiệm chung, chỉ có 
đi từ sửa chữa đến chế tạo, từ sẵn 
xuất phụ tùng đến sẵn xuất thiết bị thì 
mới đạt được kết quả tốt. Do đó, ngành 
công nghiệp nhẹ cần có một lực lượng 
cơ khi bao đảm sản xuất được các 
loại phụ tùng và khuôn mẫu cần thiết, 
sửa chữa và cải tiến thiết bị hiện có, 
chế tạo các loại thiết bị chuyên dùng, 
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thiết bị lẻ, v.v... Muốn Vậy, một mặt 
cần tăng cường lực lượng thiết kế cơ 
khí; mặt khác phải bỗồ sung thiết bị 
mảy móc nhằm xây dựng một lực 
lượng cơ khi từ cơ sở đến các ngành, 
đồng thời có sự phân công hợp lý 
giữa các xi nghiệp cơ khi của ngành 
và các phân xưởng cơ khi của xí 
nghiệp. 

Tốc độ phát triền công nghiệp nhẹ 
phụ thuộc một phần vào tốc độ xây 
dựng cơ bản, cho nên ngoài lực lượng 
xây dựng của Bộ xây dựng, các ngành 
công nghiệp nhẹ cũng cần có một lực 
lượng xây dựng cơ bản cần thiết 
đề bảo đảm được một phần công tác 
xây dựng cơ bản của ngành. Đặc 
biệt chú ý tăng cường lực lượng 
thiết kế đề bảo đảm các yêu cầu trước 
mắt, đồng thời chuần bị điều kiện đề 
sau này tự ta có thê thiết kế được 
một nhà máy hoàn chỉnh. 


4 — Đào tạo à sử dụng cản bộ công 
nhân. 


Hiện nay, trình độ lành nghề của 
công nhân trong ngành công nghiệp 
nhẹ còn quá thấp, cán bộ quản lý còn 
yếu, cơ cấu cán bộ kỹ thuật không 
cân đối, do đó đào tạo bồi đưỡng cán 
bộ, công nhân, nhất là công nhân kỹ 
thuật là một nhiệm vụ hết sức quan 
trọng và cấp bách. 

Về công nhân công nghệ, cần đào 
tạo theo hướng biết nhiều nghề, giỗi 
một nghề. ngoài việc bồi dưỡng kỹ 
thuật công nghệ, cần hết sức chủ ý 
bồi dưỡng kỹ thuật cơ khi đề cho 
mỗi công nhân có thề nắm được máy 
móc. bảo dưỡng tốt máy móc. Ngoài 
công nhân công nghệ, cần chủ ý đào 
tạo công nhân cơ điện, bảo đảm cho 
mỗi nhà máy có đủ lực lượng bảo 
toàn, bảo dưỡng và tu sửa mây móc. 
Cần đặc biệt quan tâm đào tạo tồ 
trưởng sản xuất và công nhân đầu 
nghề. 

Về cán bộ, cần chú ý đào tạo cân 
đối, đồng bộ giữa cán bộ khoa học kỹ 
thuật và cán bộ quản lý, giữa các 


trinh độ trên đại học, đại học và trung 
học và giữa các ngành nghề. 

Đối với cán bộ mới ra trường, nói 
chung nên đưa về công tác ở cơ SỞ. 
Riêng cản bộ trung học kỹ thuật, nếu 
có điều kiện nên bố trí làm tô trưởng 
sản xuất Mạnh dạn đề bạt những 
cần bộ trẻ, nhất là cán bộ kỹ thuật 
đã qua thực tiễn sản xuất ; kiên quyết 
bố trí cán bộ có năng lực phụ trách 
các cơ sở sản xuất quan trọng. 


5— Bồ sung chỉnh sách uà cải tiến 
quản lỦ. 

Trong việc sản xuất hàng tiêu dùng, 
chỉnh sách có vai trò rất quan trọng, 
vì vậy cần nghiền cứu cải tiến bồ 
sung một số chính sách nhằm động 
viên quần chúng đầy mạnh sản xuất 
và tiết kiệm tiêu dùng. 

Chính sách đầu tư phải hết sức tiết 
kiệm và hợp lý, một mặt Nhà nước 
kiền quyết tập trung vốn vào các 
ngành, các công trình then chốt, yêu 
cầu tồ chức sản xuất tập trung với 
kỹ thuật hiện đại; mặt khác, tìm 
mọi cách huy động vốn của nhân dân 
và hợp tác xã vào việc sản xuất các 
mặt hàng thông thưởng, và tận dụng 
kỹ thuật thô sơ. 

Chính sách tiêu dùng, giá cả phải 
thích hợp với từng mặt hàng nhằm 
giải quyết đúng đắn mối quan hệ 
giữa tích lũy và tiêu dùng. Những 
mặt hàng không thuộc loại nhu cầu 
bức thiết của đời sống nhân dân mà 
có khả năng xuất khầu thì nên thực 
hiện tích lũy cao, vừa giản tiếp 
khuyến khích Uuết kiệm tiêu dủng, vừa 
tập trung được hàng cho xuất khẩu, 

Cần nghiên cứu bồ sung và ban 
hành thêm các chính sách cụ thề về 


cung cấp lương thực, thu mua, giá cả, - 


trao đồi hàng hóa, v.v... nhằm là¡n 
_ cho nông dân. ngư dàn, lực lượng sơn 
tràng phấn khởi trồng và khai thác 
nguyên liện nông sản, lâm sản. thủy 
sản bán cho Nhà nước, khuyến khích 
các địa phương phát triên sản xuất 
nguyên liệu cung cấp cho trung ương. 


Cần ban hành chính sách khuyến 
khích mọi người, mọi cơ sở sẳn xuất 
ra sức tận thu các nguồn phụ phầm 
trong nông nghiệp, các nguỏn nguyên 
liệu phân tán. các loại vật tư ứ đọng, 
các loại phế phầm, phế liệu đề làm 
nguồn nguyên liệu bồ sung ngày càng 
nhiều cho công nghiệp nhẹ ; khuyến 
khích tận dụng nguyên liệu trong nước 
thay thế nguyên liệu và vật tư nhập 
khầu. Xây dựng và thực hiện nghiêm 
chỉnh các chế độ bảo quẳẩn và các 
định mức tiêu dùng nguyên liệu, vật 
liệu nhằm tiết kiệm nguyên liệu, vật 
liệu, nhất là đối với các loại nguyên 
liệu quý, nguyên liệu nhập khầu. 
Cần có chỉnh sách khuyến khích 
các cơ sở lam hàng xuất khầu, làm 
mặt hàng mới, tỗ chức các phân xưởng 
phụ đề tận dụng phế liệu, phế phầm, 
sử dụng lao động thừa hoặc yếu sức. 
Nghiên cứu cải tiến chế độ tiền lương 
nhằm làm cho công nhân an (âm trau 
đồi nghề nghiệp ; khuyến khich những 
người thợ thủ công cé nghề giỏi phát 
ltriền tài năng pnục vụ xã hội và 
truyền lại nghề nghiệp cho người sau. 
Cải tiến tô chức quản lý công 
nghiệp nhẹ là một việc cấp bách đề 
tăng cường sự chỉ đạo tập trung thống 
nhất của trung ương và phát huy tỉnh 
chủ động sảng tạo của địa phương và 
cơ sở. Cần thực hiện đúng nguyên tắc 
kết hợp quản lý theo ngành với quản 
Lý theo địa phương và theo vùng lãnh 
thồ. Các bộ và tổng cục có trách 
nhiệm quản lý toàn ngành trong cả 
nước từ trung ương đến địa phương, 
từ quốc doanh đến hợp tác xã về các 
mặt phương hướng, quy hoạch chế 
độ, cNíinh sách, kỹ thuật, nghiệp vụ 
và trực tiếp quản lý toàn diện các xí 
nghiệp trung ương. Các ủy ban nhân 
dân có trách nhiệm chung đối với tất 
cả các cơ sở công nghiệp đặt ở địa 


- phương về các mặt có liên quan đến 


địa phương và trực tiếp quản lý toàn 

diện các xí nghiệp địa phương, 
Trong công tác kế hoạch hóa, cần 

kết hợp đúng đắn giữa khủ năng và 
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yêu cầu nhằm làm cho kế hoạch được 
cân đối và hiện thực. Kế hoạch Nhà 
nước phải bảo dảm cân đối những 
mặt hàng chính. những chỉ tiêu sản 
xuất và tiêu dùng cơ bản có liên quan 
đến toàn bộ nền kinh tế và đời sống 
nhâa dân, Mặt xháúc, cần sử dụng 
đúng mức các quan hệ thị trường đề 
giải quyết những mặt hàng thứ yếu, 
những nhu cầu muôn màu muôn vẻ 
của đời sống mà kế hoạch Nhà nước 
không thê dự kiến và bao quát hết 
được. 

Từ trung ương đen cơ sở, cần cải 
tiến và Lăng cường quản lý lao động, 
vạt tư, kỹ thuật và tài xụ, nhằm 
nhanh chóng tăng ì nã nợ suất lao động, 
cải tiến phầm chất và hạ giá thành 
sản phầm, nâng cao hiệu quả kính tế 


-Ầ 


chặt lãnh đạo nông nghiệp với lãnh 
đạo công nghiệp, nhất là công nghiệp 
nhẹ, làm cho nông nghiệp và công 
nghiệp phát triền nhịp nhàng cân 
đối; đặc biệt chú ý lãnh đạo tiêu 
công nghiệp và thủ công nghi4p, động 
viên mọi người tham gia sẳn xuất 
hàng tiêu dùng. 


Cần kiện toàn thích đăng bộ máy 
quản lý công nghiệp nhẹ ở trung 
ương và các cấp, vì đó là những cơ 
quan trực tiếp quản lý kinh tế, chỉ 
huy sản xuất, có trách nhiệm biến 
đường lối, chính sách của Đảng thành 
hành động thực tế. Các ngành kính 
tế khác như nông nghiệp; nội thương. 
ngoại thương, ngân hàng, tài chính 
và các ngành y tế, văn hóa. cần theo 
chức năng của mình mà thiết thực 


của sản xuất và kinh doanh. phục vụ công nghiệp nhẹ phát 
Các cấp ủy địa phương cần kết hợp - triển... 
ba L4 ` ^ ` L4 
(ỦNG (Í VÀ KIỆN TUẦN (ÁC (HI ĐỘ.. 
(Tiếp theo trang 59) việc chỉ đạo và tồ chức thực hiện 


dựng cơ câu nông ~ công nghiệp theo 
hướng tiến lén sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Mọi hoạt động của cơ SỞ; 
của các hợp tác xã không còn chỉ đóng 
khung trong từng hợp tác xã hay từng 
xã, mà nhiều khi được mở rộng ra 
trên phạm vitoàn huyện. Vì vậy, hơn 
ai hết, cấp huyện có quan hệ rãi chặt 
chẽ và có trách nhiệm rất nặng nề đối 
với cơ sở. Cấp huyện phải thường 
xuyên đi sâu, đi sát cơ sở, đi sát quần 
chúng, tìm hiều những vẫn đề đang 
đặt ra trong thực tiến, lắng nghe ý 
kiến của cấp dưới và quần chúng, đề 
giúp cơ sở địnhra nhiệm vụ, chủ 
trương, kế hoạch công tắc một cách 
chính xác ; có kế hoạch và biện pháp 
giúp đỡ cơ sở một cách thiết thực trong 
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các chủ trương công tác ; đồng thời 
thật sự gương mẫu trước cơ sở về 
mọi mặt. ` 

Chính vì vậy, việc củng cõ, kiện 
toàn các chỉ bộ, đẳng bộ ở cơ sở nông 
thòn nhất thiết phải gắn liền với việc 
tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
các cơ quan lãnh dạo cấp trên, nhất là - 
cấp huyện. Phải ra sức tăng cưởng cơ 
sở vật chất — kỹ thuật cho cấp huyện 
và củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ 
huyện, làm cho huyện đủ sức lãnh đạo 
và tổ chức nhân dân địa phương xây 
dựng và phát triền kinh tế, văn hóa. 
đưa nông nghiệp tiến nhanh lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa và khòng 
ngừng nâng cao đời sống của nhân 
dân. 


Đầy mạnh chế biến nông sản 


đi đôi 


với 


kế hoạch 


phát triền nông nghiệp 


DưƯởi ảnh sảng nghị quyết Đại hội 

lần thứ IV của Đảng, hội nghị 
lần thứ hai của Ban chấp hành trung 
ương Đẳng đã chuyên bàn về phát 
triền nông nghiệp, trong đó có vấn 
đề chế biến nóng sản bao gồm phơi 
sấy và bảo quản các loại nòng sản, 


NGUYÊN-CHUNG-ANH 


nhất là màu, dễ góp phần cải tiến bữa 
ăn của nhân dàn và tăng nguồn hàng 
xuất khâu, Đây là một vấn đề rất 
quan trọng, chúng tà cần nghiên cứu - 
và tô chức thực hiện tốt đề từng bước 
nâng cao đời sống nhân dàn và phục 
vụ xuất khầu. 


MỐI QUAN HỆ GIỮA NÔNG NGHIỆP 
VÀ CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN 


Trong nền sản xuất xã hội, nông 
nghiệp và công nghiệp chế biến 
nòng sản có mối quan hệ rãt,chặt chẽ. 

nước ta hiện nay việc kết hợp 
giữa nòng nghiệp với công nghiệp 
chế biến nông sản là một trong 
những điều kiện quan trọng góp phần 
đưa kinh tế nước ta tử sản xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


Công nghiệp chế biến nông sản vừa 
phục vụ, vừa thúc đầy nông nghiệp 
hình thành các vùng sản xuất tập 
trung chuyên canh, tạo khả năng cơ 
giới hóa ngày càng cao, làm cho nông 


nghiệp có điệu kiện đầy đủ đề tiêu - 
Lhụ sản phầm của công nghiệp nặng, 
đồng thời kích thích nông nghiệp 
thực hiện tái sản xuất mỡ rộng với 
quy mô ngày càng lớn. 

Với đặc điềm là đầu tư vốn ít, xây 
đựng và đưa vào sẵn xuất nhanh, 
sản phầm thuộc về nhu cầu thiết vếu 
của nhân dàn, có khả năng tích lũy 
nhiều và nhanh, công nghiệp chế biến 
nông sản phát triên không chỉ đáp 
ứng yêu cầu của đời sỏng nhân dân 
trong nước mà còn tạo khả năng xuất 
khầu lớn. 


Công nghiệp chế biến nông sẵn góp 
phần phân bố lại lao động trong cả 
nước. Ở miền núi, trên diện tích đất 
đai đã được quy hoạch, khai hoang, 
trồng trọt và chăn nuôi, chúng ta chọn 
được cây, con thích hợp và xây dựng 
nhà máy chế biến nông sản, sẽ hình 
thành khu dâu cư mới. Với nhà máy 
và công nhân tập trung, chúng ta có 
điều kiện mở trường học. bệnh viện, 
cửa hàng, làm đường giao thông, tạo 
nên Thờ sống ồn định của công nhân 
và nóng dân đến xây dựng vùng kinh 
tế mới. 


Công nghiệp chế biến nông sản rất 
linh hoạt, nó có thề từ sơ chế, chế 
biến nửa thành phầm đến tỉnh chế và 
chế biến sản phầm hoàn chỉnh. Các 
cơ sở sản xuất có thê đi từ thủ công 
đến nửa cơ khi và cơ khi, do đó việc 
tồ chức chế biến nông sẵn có thề tiến 
hành trong hợp tác xã nông nghiệp, 
trong nông trường quốc doanh, ở 
địa bàn huyện, ở tỉnh và cả trong 
những xi nghiệp lớn do trung ương 
quản lý. Nguyên liệu nông sản có thề 
được sử dụng một cách tông hợp đè 
sẵn xuất nhiều sản phầm cần dùng, 
do đó từ một xi nghiệp chế biến có 
thề trở thành một cụm công nghiệp 
chế biến lớn. 


Qua 20 năm xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc, mặc đù trong hoàn 
cảnh chiến tranh ác liệt, chúng ta đã 
xây dựng nhiều cơ sở chế biến nông 
sẵn, đã tô chức lại và khuyến khích 
tiêu, thủ công nghiệp phát triền, đề chế 
biến nông sản. Tuy nhiên, công 
nghiệp chế biến nông sản phát triền 
chậm. Nơi có nhà máy thì không đủ 
nguyên liệu cho nên không sử dụng 
hết công suất ; cũng cỏ nơi nguyên 
liệu quá ít, phân tán cho nên chưa 
đủ điều kiện đề xây dựng nhà máy ; 
nhiều cơ sở chế biến hoa màu trước 
đây được xây dựng nhưng không đủ 
- nguyên liệu, phải đóng cửa. Nhiều 
vùng sẳn xuất chuyên canh đã được 
quy hoạch từ lâu, nhưng vẫn chưa 
định hình được do chưa khai phá đủ 


70 


số điện tích theo quy hoạch, năng suất 
cây trồng còn thập 


Ở miền Nam trước đây cũng có 
một số cơ sở chế biến nông sản và 
một số vùng chuyên canh, nhưng các 
cơ sở chế biến phần lớn đặt ở thành 
phố, chỉ có quan hệ với nông nghiệp 
qua những người mua bản nông sẵn; có 
những cơ sở đặt ở vùng nguyên liệu 
nhưng khỏng được quy hoạch; khi 
giả sản phầm chế biến cao thì cạnh 
tranh nhau mua nguyên liệu, khi giá 
sản phầm chế biến hạ thì không chế 


` biến. Ở một vài đồn điền trồng chè, 


người chủ đồn điền cũng có cơ sở 
chế biến nông sẳn, song quy mô nhỏ, 
họ kinh doanh thương nghiệp là chỉnh, 
còn công nghiệp chỉ là phụ. Dưới chế 
độ Mỹ — ngụy, nhiều nhà tư sẵn có 
xu hướng mại bản hóa việc sản xuất 
và kinh doanh của họ nhằm phục vụ 
chiến tranh xâm lược là chính, cho 
nên nông nghiệp và công nghiệp chế 
biến nông sản không phát triền 
được. 

Sau ngày giải phóng, nông nghiệp 
miền Nam còn là sản xuất cá thề, 
công thương nghiệp tư bản tư doanh 


chưa được cải tạo, gây trở ngại rất 


lớn cho việc đưa sẳn xuất vào quy 
hoạch, kế hoạch và đưa khoa học kỹ 
thuật vào nông nghiệp và công nghiệp 
chế biến. Tình hình trên đây là do nền 
kinh tế nước ta còn phô biến là sản 
xuất nhỏ, cơ sở vật chất — kỹ thuật 
cỏn yếu kém,lại bị chiến tranh tàn phá 
nặng nề, nhưng về mặt chủ quan là 
do chúng ta chưa thực hiện tốt sự 
kết hợp giữa công nghiệp .và nông 
nghiệp, nhất là giữa công nghiệp chế 
biến với nông nghiệp : chỉ đạo một số 
chính sách cụ thề không được kịp 
thời như : giá cả, thu mua nông sản, 
đầu tư, tín dụng. cung ứng vật tư, 
chưa dùng công nghiệp chế biến đề 
kích thích nòng nghiệp phát triền ; 
chúng ta thiếu phương hướng cụ thề 
và biện pháp tích cực đề phát triền 
mạnh nguồn hàng nông sản chế biến 
đề xuất khâu. 


NHIỆM VỤ, PHƯƠNG HƯỚNG CHẾ BIẾN NÔNG SẲN 


Chúng ta đã bước đầu xác định 7 
vùng nông nghiệp trong cả nước, 
từng tỉnh cũng đã quy hoạch các 
vùng sản xuất, vạch phương hướng 
trồng trọt và chăn nuôi trên địa bàn 
của từng huyện. Đây là căn cứ đề xây 
dựng quy hoạch lâu đài về sản xuất 
nông nghiệp và chế biến nông sản. 
Hiện nay, kế hoạch 5 năm về phát 
triền nông nghiệp đã được xác lập, 
công nghiệp chế biến nông sản phải 
vươn lên đề góp phần thúc đầy nông 
nghiệp phát triền mạnh mẽ. 

Đối với lúa, chúng ta phải thâm 
canh, tăng vụ. mở rộng diện tích, 
bảo đảm thóc, gạo đủ nhu cầu tiêu 
dùng cho toàn xã hội và có lực lượng 
dự trữ. Công nghiệp chế biến (hóc, 
gạo, trước hết cần giải quyết được 
yêu cầu phơi sãy và bảo quản, nhất 
là ở những vùng mưa nhiều trong vụ 
gặt, đồng thời cần xây dựng đủ kho 


bảo quản đề giảm bớt hao hụt, mất: 


mát. Theo thống kê của nhiều nước 
thì lương thực hao bụt hằng năm 
trong bảo quản lên tới 10% sẵn lượng 
thu hoạch. 

Công nghiệp xay xát thóc gạo ở 
nước ta đã phát triền, trước mắt cần 
: phục hồi một số nhà máy cũ, xây 
dựng mới một số nhà máy lớn, chế 


tạo một số máy xay loại vừa đề trang ` 


bị cho các huyện vùng lúa và chế lạo 
phụ tùng máy xay nhỏ, điều chỉnh 
mạng lưới xay xát thóc, gạo trong 
nông nghiệp. Đi theo các nhà máy 
xay, cần phát triền công nghiệp ép 
và luyện đầu cám, chế biến thức ăn 
gia súc. b 


Màn chiếm một vị tri rất quan 


trọng trong cơ cấu lương thực ở nước 


ta Cần tập trung chỉ đạo đề tăng 
nhanh điện tích, năng suất và sản 
lượng màu ở tất cả các vùng, tồ 
chức tốt việc chế biến màu, đưa màu 
vào lương thực chính của người, tăng 
nguồn thức ăn cho chăn nuôi, Ngoài 
việc chế biến màu làm lương thực đề 


tiêu dùng trong nước, cần dùng màu 
làm nguyên liệu cho sẳn xuất mi 
chính, đường tỉnh bột, rượu, nước 
uống cỏ men, kẹo bánh, các loại miến, 
bánh đa... và xuất khầu. Trước hết, 
cần tô chức tốt việc sơ chế màu như 
phơi sấy, tế hạt ngô, thái lát khoai, 
sẵn, mài bột sắn... Đồng thời cần có 


_ những cơ sở chế biến màu thành sản 


phầm lương thực như: nghiền ngô, 
khoái, sắn thành bột đề làm sợi, làm 
bánh ; chế biến bột sắn mài đề làm 
miến, mì chính, v,v... Cần tận dụng 
bã, cảm và phụ phầm của màu đề chế 
biến thức ăn gia súc. 


Mía có khả năng phát triền mạnh ở 
nhiều vùng nước ta. miền Đông 
Nam bộ, có thề quy hoạch những 
vùng mía lớn cho những nhà máy 
đường từ 4,000 tấn đến 7.000 tấn 
mia/ngày. Nhiều tỉnh có thề xây dựng 
các nhà máy 500: tấn, 1,000 tấn hoặc 
2,000 tấn mía/ngày. Nhiều huyện có 
bãi đồi, bờ sông có thề cung cấp 
mía cho những nhà máy 100 tấn — 
200 tấn/ngày. Từ đó, chúng ta có khả 
năng bảo đảm sản lượng đường đủ 
cho tiêu dùng và xuất khẩu. 


Hiện nay, một số nhà máy đường 
đang hoạt động, chúng ta cần quy 
vùng mía bảo đảm đủ nguyên liệu cho 
nhà máy có thề hoạt động 150 ngày 
mỗi năm. Cần cải tạo, trang bị thêm 
cho các cơ sở sản xuất đường hiện có 
và điều chỉnh vùng sản xuất đường 
cho phù hợp với vùng mía, đồng thời 
cần xúc tiến xảy dựng mới các nhà 
máy đường cỡ lớn đã ghi vào kế 
hoạch. Kết hợp với các nhà máy 
đường, cần củng cố và xây dựng các 
cơ sở làm men thức ăn gia súc, nấu 
rượu, làm bột giấy, phân bón. 

Nước ta có nhiều loại cây có đầu 
như : lạc, vừng, đậu tương, dừa, đen, 
trầu, sở, lai, hạt bông, hạt cao su, cọ 
dầu, phôi ngô, cảm gạo, v.v... Trong 
việc chế biến dầu hiện nay, trước 
hết phải bảo đảm đủ nguyên liệu cho 
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các nhà mảy dầu đã có, đồng thời 
xây dựng thêm một số nhà máy mới 
ở các vùng nguyên liệu tập trung đã 
quy hoạch như ép hạt bông, hạt cao 
su, ép dầu dừa. Mặt khác, trang bị 
thêm một số cơ sở ép dầu cỡ nhỏ cho 
các vùng có nguyên liệu. Đi đôi với 
công nghiệp dầu, cần có cơ sở làm 
thức ăn gia súc, phân bón và các sản 
phầm từ đầu. 


Cây chẻ rất thích hợp với các vùng 
miền núi và trung du nước ta. Ở 
những vùng đôi núi, cây chẻ có hiệu 
quả kinh tế cao, có thê phát triên sẵn 
xuất tạp trung chuyèn canh lớn. Hiện 
nay, chè là loại hàng xuất khầu quan 
trọng, nếu tận dụng được hết điện 
tích thi chúng ta có thề xuất khầu 
mỗi năm hàng chục vạn tấn. Trong 
kế hoạch 5 năm này, cần bảo đảm đủ 
điện tích và chè búp cho các nhà mày 
đã có và xây dựng mới. Đông thời, 
cải tạo và cải tiến thiết bị, điều chỉnh 
vùng cho các cơ sở chế biến chẻ cỡ 
nhỏ. Mặt khác, cần tiếp tục quy hoạch 
cac vùng chè mới cho kế hoạch sau. 


Thuốc ld có thề tạo nguồn tích lũy 
nhanh và nhiều. Nước ta có nhiều 
vùng tröng những loại cây thuốc lá 
có giú trị kinh tế cao và có những 
nhà máy sản xuất thuốc lá điểu với 
cỏng suất lớn đủ cung cấp cho nhụ 
cầu trong nước và xuất khầu. Đề bảo 
đảm chế biến tốt, hiện nay cần xây 
dựng các xí nghiệp sấy, lên men 
thuốc lá. 


 Cdự ăn qua ở ta có nhiều như : dứa, 
chuối, cam, xoài, nhãn, vải, đào, mơ, 
mận... có giá trị xuất khầu lớn. Trước 
mắt, cần đầy mạnh quy hoạch trồng 
trọt theo vũng. bảo đảm đủ nguyên 
liệu cho các nhà máy đã có và đang 
xảy dựng. Đóng thời xây dựng mới 
một số nhà mày lớn đề chế biên quả 
hộp, nước quả. quả ướp đồng. 

lau ở ta có nhiều chủng loại, 
có những vùng trồng được quanh 
năm, có thẻ sử dụng những nhà mày 
quả hộp dẻ chế biên cà chua, dưa 
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chuột; măng tây cho xuất khầu. Đồng 
thời, xây dựng một số cơ sở đề muối 
dưa, muối cà, sấy rau nhằm cung cấp 
cho nhân dân tiêu dùng. 


Nhiều vùng ở miền Nam nước ta 
có thề mở rộng diện tích trồng cà phé 
và đang thí nghiệm trỏng ca cao. 
Ngoài việc tö chức sơ chế và bảo 
quần tại nông trường, chúng ta sẽ xây 
dựng một số cơ sở chế biến thành 
sản phầm đặc biệt đề phục vụ nhu 
cầu trong nước và xuất khầu. 

Đối với cái có sợi, các vùng trông 
đa, gai. cói cần được trang bị các 
cỏng cụ sơ chế, thay thể đần việc sơ 
chế thủ công. Riêng về bồng, trong kế 
hoạch này chúng ta mở rộng diện 
lích trồng ở các tỉnh Phú - khánh. 
Thuận-hải; kịp thởi xây dựng các cơ 
sở cán bông, ép dầu bạt bông. chế 
biến khô dầu bông. 

Ù những vùng đang phát triền (ơ 
lằm, ngoài việc xây dựng các cơ sở 
ươm tơ, cần có biện pháp chế biến 
nhộng lầm đề cung cấp thêm nguồn 
đạm động vật cho bữa ăn của nhân 
dân. 

(2d cao su cũng đang được quy 
hoạch vùng đẻ phát triền với quy mỏ 
lớn, mỗi vùng đều có cœ sở chế biến 
nhựa, ép dầu hạt cac su, chế biến 
thức ăn gia súc. 

Nước ta có những vùng như Lâm- 
đông. Đắc-lắc có thẻ trồng cây hoa 
bia và dại mạch. Chúng ta có những 
nhà máy bia với công suất lớn, nhưng 
nguyên liệu còn thiếu. Trước mắt cần 
đầy mạnh việc trồng hoa bia và thi 
nghiệm việc trông đại mạch vụ đông 
ở Đác-lắc. 

Hiện nay nhiều vùng đang đầy 
mạnh việc trỏng đậu tương. Đâyv là 
nguön chất đạm quan trọng cho bữa 
ăn của nhàn đân. Ở những huyện có 
đậu tương cần xây dựng cơ sở chế 
biến đậu phụ, làm tương đặc hoặc 
nước chấm từ đậu tươig và ép dầu. 

Tỉnh dầu là nguồn xuất khâu quan 
trọng. Cần quy hoạch diện tích theo 


vùng đẻ trồng cây có tỉnh dầu 
nhằm đáp ứng đủ nguyên liệu cho các 
cơ sở chế biến tỉnh dầu đã có và 
những cơ sở mới xây dựng. 

_ Sản phầm chăn nuồi trong kế hoạch 
9 năm này có thề được phát triền 
nhanh theo hướng sản xuất lớn. Cần 
xây dựng từ 2—3 nhà máy giết mồ, 
chế biến thịt liên hợp ở các vùng tập 
trung và xây dựng các nhà máy giết 
mỗ ở một số thanh phố và khu còng 
nghiệp. Về sửa bò, hiện nay chúng ta 
có một số nhà máy làm sữa hộp với 
cỏng suất lớn, nhưng lại phải nhập 
sửa bột từ nước ngoài vẻ chẻ biến 
lại. Trước mắt, cần xây dựng mội số 
nhà máy ở các vùng chăn nuôi bò 
sữa. đồng thời phát triền đàn bò sữa 
Ởở các vùng Lâm-đồng, Sòng-bẻ, Tây- 
ninh đề từng bước giải quyết nguyên 
liệu cho các nhà máy sữa hộp. 

Nòng sản được chế biến phần lớn 
là lương thực và thực phầm nhằm 
phục vụ đời sống hằng ngày của nhân 
dân. Màu cần được chế biến thành 
nhiều món ăn ngon miệng và đẹp 
mát. Cần hướng một phần sang dạng 
chế biến hoàn chỉnh có thê sử dụng 
ngay, giảm bớt khâu nấu nướng ở gia 
đình như: bảnh mì, mi ăn liền, thức 
ăn ngọt, bữa ăn đóng gói sẵn... Đối 
với nông sản xuất khầu, cần bảo đảm 
chất lượng tốt đề giành được sự tín 
nhiệm của thị trường thế giới. 

Với sự điều chỉnh, củng cố, cải lạo 
vả xây dựng mới các cơ sở chế biến 
trên đây, chúng ta sẽ có một cơ cấu 
công nghiệp chế biến nòng sản phủ 


hợp với khả năng phát triền nông 
nghiệp. Lúc đó, chúng ta sẽ có những 
nhà máy quy mô lớn trang bị hiện 
đại. dặt ở các vùng tập trung chuyên 
canh lớn. bảo đảm phục vụ cho nhu 
cầu tiêu dùng trong nước và xuất 
khầu; có những nhà máy quy mô vừa 


phù hợp với vùng chuyên canh của 


từng tỉnh phục vụ nhu cầu địa phương, 
giao nộp sản phầm cho trung ương và 
xuất khầu; các cơ sở chế biến nhỏ, 
các cơ sở thủ công nửa cơ khi 
và cơ khi, cung cấp nỏng sẵn sơ 


_ chế cho các nhà máy lớn và chế biến 


lương thực. thực phầm cho nhu cầu 
từng huyện và làm nghĩa vụ với Nhà 
nước. 


Cơ cấu này sẽ được hình thành 
trong cả nước với từng ngành theo 
sản phầm hoặc theo nguyên liệu, có 
loại thuộc trung ương quản lý, có 
loại thuộc tỉnh hoặc huyện quản lý. 
Mỏi tỉnh. huyện có nhiệm vụ phát 
huy khả năng tiềm tàng của dịa 
phương mình trong phạm vị được 
phân cấp đề phát triền công nghiệp 
chế biến nông sản. 


Hiện nay, chúng ta đang tiến bành 
xây dựng huyện thành đơn vị kinh 
tế nông — công nghiệp. Mỗi huyện, 
ngoài các cơ sở đề cơ giới hóa nông 
nghiệp, sẽ có các cơ sở chế biến nông 
sản, các đơn vị thu mua và phàn 
phöi nông sản trong huyện, tö chức 
và hướng dân sơ chế nông sản trong 
các hợp tác xã, các nông trường địa 
phương nhắm phục vụ nhu cầu tiêu 
dùng trong nước và xuất khầu. 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 


1— Quy hoạch sản xuất nông 
nghiệp và quy hoạch chế biến 
nông sản phải ăn khớp với nhau. 


Có quy hoạch trông trọt, chăn nuôi 
tất yếu phải có' quy hoạch chế biến 
nông sản. Do tác động của quy luật 
tải sản xuất mở rộng, sự kết hợp giữa 
sản xuất và chế biến nông sản có thề 


từ cân đói trở thành không cân đối, 
đề rồi tiến lên một thể cân đối mới 
cao hơn. 

Đề giải quyết tốt mối quan hệ này, 
cần phải có cơ quan quản lý việc quy 
hoạch chặt chẽ, phải có những thủ 
tục trong việc lựa chọn phương án 
tối ưu. Khi một nhà máy không đủ 
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nguyên liệu đề huy động hết công 
suất thi không phải chỉ ngành công 
nghiệp chịu trách nhiệm mà ngành 
nỏng nghiệp cũng như cơ qưan quản 
lý quy hoạch đều phải có trách nhiệm 
giải quyết. 


Nhà máy muốn phát triền tốt việc. 


chế biến phải chủ động phối hợp với 
nông nghiệp đề xây dựng vùng quy 
hoạch chuyên canh, và phải trực tiếp 
tác động vào nông nghiệp ở các khâu 
chọn giống, bón phân, phòng trừ sàu 
bệnh, tưới tiêu và kế hoạch gico 
trồng, thu hoạch cho ăn khớp với kế 
hoạch của Nhà nước. 

2 — Đày mạnh việc cải tiến kỳ 
thuật, trang bị cơ giới, ứng dụng 
các thành tựu kỹ thuật mới. 

Kỹ thuật chế biến nòng sản là loại 
kỹ thuật có nhiều dạng : cơ, lý, hóa, 
vi sinh học.., và ở nhiều mức, có 
loại sơ chế, có loại chế biến nửa thành 
phầm, có loại tỉnh chế thành sản phầm 


hoàn chỉnh. Nhưng sản phầm lương. 


thực thực phầm và sản phầm xuất 
khầu đỏi hồi phải bảo đảm vệ sinh, 
phầm chất, màu sắc, mùi vị, trang tri 
đạt tiêu chuẩn quốc tế. 


Nước ta hiện nay đã có mỘội số cơ 
sơ đạt trình độ kỹ thuật khá tốt như 
các nhà mây xay bột mì, làm mì thực 
phầm, chế biến đường cỡ lớn. chế 
biến rau quả, làm mì chỉnh theo 
phương pháp vi sinh vật, sản xuất 
thuốc lá điếu, chế biến chè, san 
xuất bia, chế biến sữa hộp... có thê 
làm cải vốn kỹ thuật ban đầu cho 
tửng loại chế biến. hưng cũng còn 
những ngành mà các cơ sở chế biến 
nông sẳn đã cũ kỹ, thường là nửa 
cơ giới, nhiều cơ sở cỏn chế biến bằng 
phương pháp thủ công, nhất là hệ 
thống kho tàng lương thực, phương 
tiện vận chuyên chuyên dùng. các cơ 
sơ chế biến màu còn rãi thô sơ, 

Phương hướng tiến bộ kỹ thuật về 
chế biến nông sản của ta trong thời 
gian tới là tán dụng các cơ sở thủ 
cổng, nửa cơ giới đề từng bước cơ giới 
hỏa cao hơn. Cần có biện phập cụ thê 


giải quyết tốt yêu cầu phơi sãy, chế 


biến màu và cắc nông sản khác bằng 
phương tiện thủ công, nửa cơ giới và 
cơ giới; trang bị công cụ sơ chẽ cho 
các đơn vị sản xuất, xây dựng các cơ 
sở chế biến màu, sản xuất thức ăn 
gia súc ở huyện và các xi nghiệp tỉnh 
chế ở tỉnh. Ngành thóc gạo cần có 
những nhà máy xay cỡ lớn đạt tiêu 
chuẩn sản phầm tốt ; việc chế biến ngô 
cần có nhà mảy hiện đại, có khả năng 
tông hợp cao. Đồng thời, cần từng 
bước trang bị mới cho các cơ sở nhỏ 
về đường, chè, ép dầu, đề tiết kiêm 
nguyên liệu và tăng hàng xuất khầu. 

Vấn đề phơi sấy hiện nay là cấp 
thiết, trong khi chúng ta còn thiếu 
năng lượng, phải hướng vào việc tận 
dụng ánh nắng mặt trời. hong gió, làm 
các lò sấy đơn giản kết hợp với bếp 
nấu của gia đình và tập the. 

Việc chế biến màu có diện rộng va 
yêu cầu cấp bách, cần chế tạo hàng 
loạt công cụ cải tiến về bóc vỏ, rửa củ, 
thải lát, mài bột, tách hạt, nghiền hạt, 
sấy, quạt... đề phân phối cho các vùng. 

Đi đôi với việc cải tiến kỹ thuật 
chế biến, cũng cần đầy mạnh cải tiễn 
kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi như 
chọn giống mia, giống sản, giống 
thuốc lá có năng suất cao, có khả 
năng rải vụ, cải tạo giống chuối ở 
miền Nam, rải vụ dứa, chọn giống ca 
chua, giống cam ít hạt... . 

3 — Thực hiện chính sách đàn 
tư nhằm đầy mạnh xây dựng eơ 
sở chế biến có hiệu quả tót. 

Song song với việc tăng vốn đầu tự 
cho nông nghiệp, cần chủ ÿ tăng cả 
vốn đầu tư cho công nghiệp chế biến. 
Về nguyên tắc, chế biến nông sản 
phải đạt kế hoạch tích lũy cao, trừ 
một số ngành do chính sách giả cả, 
Nhà nước bù chênh lệch. 

Trong kế hoạch 5Š năm này, Nhà 
nước sẽ xây dựng một số cơ sở có quy 
mô lớn. Đối với các cơ sở chế biến và 
bảo quản khác như kho lương thực, 
các nhà máy chế biến lương thực; thực 
phầm, cần có kế hoạch đầu tư kịp 


thời đề các công trịnh đưa vào hoạt 
động sớm, trảnh tình trạng xây dựng 
kéo dài. Đối với các cơ sở chế biến 
nhỏ ở từng địa phương, ngoài số vốn 
Nhà nước đầu tư; nên chủ ý huy động 
khả năng vốn của nhân dân trong việc 
tải tạo, cải tiến thiết bị, điều chỉnh 
vùng của các cơ sở tư nhân, và cần 
nghiên cứu việc tổ chức ngày lao động 
cộng sản chủ nghĩa đề huy động sức 
lao động của nhân dân làm các việc 
san nền, đào móng, đắp đường. sản 
ruãt vật liệu xây dựng... 

Đi đôi với vốn đầu tư xây dựng 
nhà máy chế biến, cần có vốn đầu tư 
cho việc xây dựng đồng ruộng theo 
yêu cầu của quy hoạch. 

Việc đầu tư nên tập trung theo 
ngành và thông qua nguyên tắc tín 
đụng ngân hàng. 


4 — Bảo đảm cung cấp đủ 
nguyên liệu cho nhà máy, tiêu 
thụ sản phàm và hướng dẫn tiêu 
dùng. : 

Khi xây đựng kếhoạch phát triền nông 
nghiệp, điều lo lắng là phải có cơ sở 
chế biến nông sản, nhưng khi đã có nhà 
máy rồi thì điều đáng lo lắng hơn lại 
là bảo đảm cho nhà máy có đủ nguyên 
liệu đề hoạt động, đồng thời phai có 
biện pháp tiêu thụ sản phầm cho nhà 
máy, có chính sách tiêu dùng hợp lý 
đề Nhà nước có sản phầm cung cấp 
cho những nơi thiếu và đề xuất khầu. 


Từ trước đến nay Nhà nước đã ban 
hành nhiều chính sách đối với nông 
nghiệp. có tác dụng thúc đầy các hợp 
tác xã và nông dân phát triền sẵn xuất, 
bản nông sản cho Nhà nước. Tuy 
nhiên khó khăn về nguyên liệu của 
các nhà máy chế biến nông sản vẫn 
còn kéo đài, một phần do các chính 
sách đó khi thực hiện thiếu tập trung, 
có nơi trở thành bao cấp, không phát 
huy được tác dụng cung cấp nguyên 
liệu cho nhà máy, 

Beẻ bào đảm cùng cấp đủ nguyên 
tiệu cho nhà mảy chế biến, ngoài 
việc cải tiến hệ thống chính sách về 


đòn bầy kinh tế đối với nông nghiệp, 
trước hết là chính sách giá cả, cần có 
biện pháp chỉ đạo thực hiện chính sách 
một cách tập trung đề cỏ hiệu quả 
thiết thực đối với sẵn xuất. Ở từng 
vùng nguyên liệu, nên sử dụng các 
nhà mày chế biến đã có, thông qua 
hợp đồng kinh tế đề thực hiện việc 
cung cấp nguyên liệu. 

Việc tiêu thụ sản phầm chế biến, 
trước mắt không có vấn đề gì khó 
khăn, vì hàng tiêu dùng của ta còn 
thiếu. Tuy nhiên, đối với một số mặt 
hàng mới, ngành thương nghiệp cần có 
biện pháp tiêu thụ đề giải quyết vốn 
cho nhà máy và khuyến khích chế biến. 

Hiện nay nhu cầu tiêu dùng của 
nhân dân đang tăng lên, nhưng chúng 
ta không thê tiêu dùng hết số sẵn phầm 
làm ra, mà còn phải dành một phần cho 
xuất khầu đề đöi lấy thiết bị, kỹ thuật 
mới. o đó, từng địa phương cần có kế 
hoạch cân đối sản xuất với tiêu dùng 
tại chỏ, đành một phần quan trọng 
cho Trung ương đẻ cung cấp cho các 
vùng thiếu, dự trữ và xuất khầu. Phải 
có kế hoạch hướng đẫn nhân dàn 
trong việc tiêu dùng nông sản, biết 
đành những đặc sản có giá trị cao cho 
xuất khẩu, và bảo đảm cho nhu cầu 
chung của cả nước. 

S — Thực hiện việc quản lý theo 
ngành kết hợp với quản lý theo 
địa phương và theo vùng lãnh 
thò, hình thành các xí nghiệp liên 
hiệp công — nông nghiệp. 

Việc tô chức quản lý công nghiệp 
chế biến nông sẵn phải dựa vào nguyên 


. tác quản lý theo ngành kết hợp với 


quản lý theo địa phương và theo vùng 
lãnh thổ. kết hợp kính tế trung ương 
với kinh tẻ địa phương thành miột cơ 
cấu kinh tế quỏc dân thống nhất, xây 
đựng huyện thành một đơn vị Kính tế 
nông — công nghiệp, mỗi tỉnh, thành 
phố thành một đơu vị kinh tế công — 
nông nghiệp phát triển, kết hợp nông 
nghiệp với công nghiệp trên phạm vì 
cả nước thành một cơ cấu công — 
nông nghiệp. 


“ 


— 


Như vậy, về tô chức sẳn xuất kinh 
đoanh và quản lý đối với công nghiệp 
chế biến ở mỗi cắp sẽ có các loại 
hình nhất định. 

cấp huyện, ngoài các cơ sở chế 
biến trong các hợp tác xã, các nòng 
trường, do hợp tác xã và nòng trường 
quản lý theo nguyên tắc hạch toán 
nội bộ, có những cơ sở chế biến tò 
chức theo xí nghiệp công nghiệp chế 
biến hoặc xi nghiệp liên hiệp nông — 
công nghiệp. Các xi nghiệp này là đơn 
vị kinh doanh theo chế độ hạch toàn 
kinh tế độc lập đo phòng quản lý công 
nghiệp (có the tö chức thành chỉ nhành 
sản xuấU của ủy ban nhân dàn huyện 
trực tiếp quản lý. 

Ở cấp tỉnh. có các xí nghiệp chế 
biển hoặc xi nghiệp liên hiệp cóng — 
nòng nghiệp của tính do một công Ly 
ở tỉnh quản lý, cũng có thê tö chức 
thành các liên hiệp xí nghiệp theo 
ngành (nếu có nhiều xí nghiệp cùng 
ngành). Công ty của tĩnh ngoài việc 
quản lý các xí nghiệp thuộc tỉnh, còn 
có trách nhiệm hướng dân các xi 
nghiệp ở huyện, và quản lý tông hợp 
theo ngành trong tnh, 

Ở trung ương. theo từng ngành sản 
phầm (hoặc theo loại nguyên liệu) có 
tông công ty, hoặc công ty toàn quốc 
(bước đầu có thể tô chức nhóm sản 
phầm) chịu trách nhiệm quản lý các 
xi nghiệp thuộc trung ương quản lý, 
đồng thời chỉ đạo quản lý đổi với các 
công ty ở các tỉnh, các phòng quản lý ở 
các huyện và làm Lông hợp toàn ngành, 

Việc tổ chức các xi nghiệp Hiên hiệp 
công — nông nghiệp hoặc nông — còng 
nghiệp hiện nay cần tiến hành thí điềm 
để rút kinh nghiệm. Trước mắt có thề 
tö chức thí điểm ở các nòng trường 
trong mía và nhà máy đường, nông 
trường trong chè và nhà máy chè, 
nông trường trỏng cày ăn quả và nhà 
máy chế biến quả, nông trường nuôi 
bò và nhà máy sửa, v.V... 

huyện, việc quản lý sẵn xuất của 
ủy bannhàn dân huyện là sự kết hợp 
nòng — công nghiệp, nhưng cũng có 
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thê tỗ chức một số xi nghiệp liên hiệp 
nông — công nghiệp như trồng sắn, 
dong riềng với chế biến sẵn, làm bánh, 
làm miến và chăn nuỏi lợn thành một 
đơn vị xí nghiệp. 

Những vùng chuyên canh do các 
hợp tác xã nông nghiệp sẵn xuất cung 
cấp nguyên liệu cho các nhà mày chế 
biến, trong tương lại cũng có thề tổ 
chức xí nghiệp liên hiệp công — nông 
nghiệp, nhưng trước mắt là phối hợp 
quản lý giữa huyện và nhà máy, giao 
cho nhà máy có nhiệm vụ tác động 
vào các hợp tác xã đề thúc đầy nòng 
nghiệp phát triển. 

Đề thực hiện được phương hướng 
phát triển chế biến nòng sản trên đây. 
cần đào tạo đủ cán bộ và công nhân 
kỹ thuật cho từng ngành. Trước mắt 
cần tô chức các tễ kỹ thuạtở trung 


ương và ở tỉnh dê "hướng dẫn các 


huyện và các cơ sở. Kiện toàn các 
viện nghiên cứu kỹ thuật của ngành 
công nghiệp nhẹ, công nghiệp lương 
thực thực phầm, viện thiết kế thiết 
bị chế biến đề giúp đỡ các cơ sở. các 
địa phương. 

Đề giải quyết việc đào tạo công nhân 
ngoài các trường đảo tạo tập trung, 
nên chú ý nhiều vào việc đào tạo trong 
các nhà máy đã có. Khi xây dựng xong 
nhà mày mới, các nhà máy cũ có trách 
nhiệm cung cấp công nhân kỹ thuật. 
Như vậy vừa giải quyết nhanh yêu cầu 
về cỏng nhân đã qua thực tế sản xuất, 
vừa tạo được mối quan hệ tốt giữa 
các nhà mũy cùng ngành. 


- 


Công nghiệp chế biển nòng sản của 
nước ta, dưới ảnh sáng của Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng, 
đang đứng trước những triển vọng Lo 
lớn. Nước ta có nóng sản nhiệt đới, 
có dõi dào sức lao động, nhàn dân ta 
có truyền thông cần củ, giàu óc sảng 
tạo, khéo léo tay nghề, có khả năng 
đưa công nghiệp chế biến thành một 
ngành kinh tế phát triển mạnh mẽ góp 
phần làm giàu cho đất nước. 


“.sS_.... 


-- Phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục 


thể thao quần chúng trong cả nước 


Nem quyết Đại hội lần thứ IV của 

Đảng đã vạch rõ nhiệm vụ của 
công tác thề dục thê thao là «phải 
tích cực góp phần nâng cao sức khỏe 
và bồi dưỡng thề lực của nhân dân; 
nhanh chóng khắc phục những hậu 
quả của chiến tranh, những đi hại của 
chế độ thực dân mới về mặt xã 
hội ® (1). : 

Từ lâu. Trung ương Đang, Hồ Chủ 
tịch vẫn thường xuyên nhắc nhở mọi 
người. nhất là những người làm công 
tác thể dục thê thao phải nắm vững 
mục tiêu của công tác the dục thẻ 
thao là vì sức khỏe nhân dân, vì sự 
nghiệp xây dựng con người mới xã 
hội chủ nghĩa. Ngay trong Chương 
trình cứu nước của Việt-minh (thắng 
9-1941), Đảng ta đã chỉ rõ: “Cần phải 
khuyến khích và giúp đỡ nền thê dục 
thề thao quốc dân, làm cho nòi giống 
ngày thêm khỏe mạnh ». Cách mạng 
thang Tắm vửa mới thành công, trong 
khi Đảng ta đang phải đối phó quyết 
liệt với thù trong giặc ngoài, tháng 
1-1946, Hồ Chủ tịch đã ký sắc lệnh 
thành lập Nha thê dục trong Bộ thanh 
niên. 

Khi miền Bắc nước ta bước vào 
thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
đồng chí Lê-Duần chỉ rõ : « Bảo vệ và 


LÊ-ĐỨC-CHỈNH 


bỏi dưỡng sức khỏe của con người 
là nghĩa vụ và mục tiêu cao quý của 
các ngành tế øà thề dục thề 
thao » (2). Và sau khi đất nước ta 
hoàn toàn giải phóng. Ban bị thư 
Trung ương Đẳng ra chỉ thị số 227, 
Lhẳng 11-1975, về công tác thề dục thề 
thao: “Phát triền công tác thê dục 
thẻ thao có chất lượng, có tác dụng 
thiết thực nhằm mục tiêu khôi phục 
và lăng cường sức khỏe của nhân 
đân. góp phần xây dựng con người 
mới phát triển toàn diện, phục vụ 
đặc lực sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa ®. 

Vi sao Đảng ta luôn luôn nêu lên 
một cách nghiêm túc và có hệ thống 
mục tiêu cao quý của thê dục thề 
thao 2? 

Mỗi chế độ xã hội sản sinh một nền 
thẻ đục thể thao phù hợp với nó. 
Mục tiêu của thề dục thê thao phản 
ánh bản chất chế đỏ xã hội của mỗi 
nước. Chế độ ta là chế độ xã hội chủ 
nghĩa, rất coói trọng con người vì con 


(l) Nghị quuết Đại hói đại biều toàn quốc 
lần thư T, nhà xuấ: bản Sự thật, Hà-nội, I977, 
trang 5Ö. 

(2) Văn kiện Đại hái, Đán chấp hành trung 
ương Đăng lao đọng Việt-nam xuất bản, Hà. 
nội, Ì960, tập Ì, trang 77, 
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người là vốn quỷ nhất. Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IV của Đẳng vạch rõ 
nội dung xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta là xây đựng chế độ mới, 
nền kinh tế-mới, nền văn hóa mới và 
con người mới xã hội chủ nghĩa. Là 
một công tác cách mạng, là một bộ 
phận của cuộc cách mạng tư tưởng và 
văn hỏa, thê dục thê thao phải trực 
tiếp đóng góp vào việc xây dựng con 
người mới xã hội chủ nghĩa, con 
người có tư tưởng đúng và tình cảm 
đẹp. có tri thức, có thề lực tốt đề 
làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên, 
làm chủ bản thân. 

Rõ ràng thề lực tốt là một yếu tó 
quan trọng không thê thiếu được của 
nội dung xây dựng con người mới. 
Chúng ta hiều sức khỏe của con người 
một cách toàn điện ; đó là sức khỏe 
về cơ thề, sức khỏe về thần kinh, sức 
khỏe về tỉnh thần. Và chỉ thê dục mới 
có nhiều khả năng góp phần làm cho 
con người ta có sức khỏe tốt toàn 
diện. Đó là sức khỏe của một dân tộc 
5Ö triệu người đang xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Có sức khỏe toàn diện 
đó. nhân dận ta. trước hết nhân dân 
lao động mới thích ứng với các điều 
kiện sống, lao động và học tập trong 
giai đoạn mới, với yêu cầu công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. củng cố 
quốc phòng. bảo vệ đất nước. 

Thề lực tốt không những là một 
yếu tố quan trọng đề nhân dàn ta 
tiến hành lao động tốt. học tập tót, 
sẵn sàng chiến dấu bảo vệ Tô quốc 
mà còn là một điều kiện quan trọng 
đầu tiên, là cơ sở đề nâng cao thành 
tịch các môn thê thao. Thường xuyên 
rèn luyện và tạo nên các nhân tố thẻ 
lực tốt thì những người hoạt động 
thẻ thao, nhất là các vận động viên 
đẻ đàng tiếp thu kỹ thuật mới. từ đó 
vươn lẻn đạt trình độ và thành tích 
cao. 

Thẻ dục thề thao không chỉ là một 
khoa học rên luyện thân thề mà còn 
là trường học của sự dũng cảm, là 
một loại hình hoạt động cỏ tác dụng 
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góp phần xây dựng một thói quen 
mới, một phong cách mới. Nếu số 
đông người ở mọi lứa tuổi. khắp các 
cơ sở trên mọi miền đất nước, tập 
luyện đều đặn hằng ngày và có những 
hoạt động thề dục thê thao sòi mồi 
thì kết quả không phải chỉ là nàng 
cao được sức khỏe, mà còn tạo nên 
một nếp sống mới cỏ văn hóa trong 
xã hội, đưa cái đẹp vao đời sống hằng 
ngày, vào lao động sản xuất, góp 
phần đây lùi và xóa bỏ lối sống đồi 
trụy do chế độ thực dân cũ và mới đề 
lại về mặt xã hội. | 

Các hoạt động thê thao hấp dẫn. 
hào hứng được xem là một loại lao 
động nghệ thuật. Thi đấu thê thao là. 
dịp đề kiềm tra chất lượng, cỗ vũ 
phong trào quần chúng, là cơ hội thi 
tài đua sức giữa các vận động viên 
và giữa các tập thề vận động viên. 
Hoạt động thê thao với tính thần và 
mục đích đúng có tác dụng tót về 
nhiều mặt: góp phần nâng cao tỉnh 
thầm mỹ, nâng cao đời sống văn hóa 
của nhân đàn ; nảng cao thẻ lực, kỹ 
thuật, rên luyện các phầm chất, ý chỉ 
Lót đẹp cho vận động viền, cho thanh 
niên và các tầng lớp khác. góp phần 
xây dựng mỗi quan hệ mới trong 
sáng, lành mạnh giữa các tập thê và 
con người mới xã hội chủ nghĩa. Mác 
đã từng nói: “Trong nén giảo dục 
của xã hội tương lai. lao động và. 
khoa học sẽ chiếm địa vị ngang nhau. 
thể dục và thể thao, lao động chân 
tay và lao động trí óc sẽ phải hỗ trợ 
cho nhau bởi vì đó là phương pháp 
duy nhất đề phát triền con người toàn 
điện và cũng là biện pháp đảng tin 
cảy nhất đề tăng sức sẳn xuất của xã 
hội » (3). 

Sta-lin cũng đã phân tích ý nghĩa, 
tác dụng của thể dục *thề thao một 
cách toàn diện: “Không những xem 
the dục thê thao trên quan điềm rên: 


(3) C. Mác: Tư bản, bản tiếng Nga, nhà 


xuất bản Quốc gia về sách báo chính trị, Mát. 
scơ-va, 926, quyền Ï, trang 402. 


Mế” `. 


luyện thân thê, böi dưỡng sức khỏe 
và xem thẻ dục là một phương diện 
giảo dục văn hóa, kinh tế, quân sự 
(như tập bắn, v.v...)cho thanh niên, 
mà còn phải xem nó là một trong 
những biện phắp giáo dục quần chúng 
(bởi vì thề dục thề thao nâng cao ý 
chí, bồi dưỡng tỉnh thần tập thẻ, tính 
kiên cường bất khuất, "thái độ bình 
tĩnh cũng như các phầm chất tốt đẹp 
khác), đồng thời cần xem nó là một 
“biện pháp đoàn kết quần chúng công 
nòng chung quanh Đảng. Chỉnh quyền 
xô viết, Công đoàn, qua đó mà thu 
hút quần chúng công nông vào các 
hoạt động xä hộïvà chính trị khác,v.v... 
The dục khòng chỉ bó hẹp trong vận 
động đơn thuần, trong các hoạt động 
thể thao, các trỏ chơi vận động mà 
còn phải bao gồm lao động, các mặt 
vệ sinh xã hội và cá nhân trong đời 
sống, bao gồm việc kết hợp rèn luyện 
trong thiên nhiên và các chế độ sinh 
hoạt, lao động chính xác »s (4). 


Xác định rõ mục tiêu của thê dục 
thể thao như đã nói trên là vấn đề 
cơ bản nhất của đường lối thẻ dục 
thể thao của Đẳng ta. Công tác thê 
dục thề thao có nhằm mục tiêu đó 
thi mới trở thành một công tác cách 
mạng, mới phục vụ đắc lực công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Quán triệt 
mục tiêu đã được đề ra và thẻ hiện 
nó trong hoạt động thực tiễn là một 
tiêu chuần quan trọng nhất đề xem 
xẻ! công tác thê dục thẻ thao có thật 
sự là một nền thề dục thẻ thao xã hội 
chủ nghĩa hay không. Hoạt động thề 
dục thê thao có nhiều hình thức 
phong phủ. nhưng dưới bất cứ hình 
thức nào cũng phải nhằm mục tiêu 
đó. 

Qua nhiều năm hoạt động, nhiều 
địa phương đã kiên trì đầy mạnh 
công tác thể đục thề thao theo hướng 
nâng cao sức khỏe nhân dân nhằm 
phục vụ sản xuất, học tập, phục vụ 
quốc phòng. phục vu xây dựng con 
người mới, nếp sống mới, có nhiều 
có gắng trong việc xây dựng phong 


trao thẻ dục thẻ thao ở cơ sở. Những 
nơi cỏ phong trào khá, nhất là những 
đơn vị tiên tiến như xã Nam-chinh 
(Hải-hưng), xã Quỳnh-đòi (Nghệ nh), 
xã Lập-chiệng (Hà-sơn-binh), nhà máy 
cơ khi Quang-Trung; xỉ nghiệp được 
phầm I (Hà-nội), mỏ than Hà‹tu 
(Quảng-ninh), nông trường Tam-thiên- 
mẫu (Hà-bắc), trường cấp I, II Tản- 
thuật (Thái-bình). đại đội Gió (Quản 
đội) v.v... là những nơi quản triệt mục 
tiêu thể dục thẻ thao xã hội chủ 
nghĩa. Ở những nơi ấy. hoạt động thê 
dục thề thao đã mang lại nhiêu hiệu 
quả thiết thực, phục vụ đắc lực các 
nhiệm vụ chỉnh trị của địa phương, 
đơn vị... các tỉnh miền Nam, từ 
sau ngày giải phóng, các cấp Đẳng 
và chính quyền đã coi trọng lãnh đạo. 
tổ chức các hoạt động thê dục thê 
thao rộng rãi trong quần chúng. nhất 
là ở các trường học, trong thanh 
niên, thiếu niên; tô chức giảo dục, 
bồi dưỡng về đường lỗi, quan điềm 
thẻ dục thể thao xã hội chủ nghĩa, 
cải tạo tư tưởng và thói quen xấu 
cho những người hoạt động thể dục 
thẻ thao đưới chế độ”®cũ; thực hiện 
sự kết hợp giữa thẻ dục thê thao với 
vệ sinh phòng bệnh nhằm khỏi phục 
và giữ gin sức khỏe nhân dàn, góp: 
phần xảy dựng nếp sống mới, lành 
mạnh, từng bước xóa bó lối sống đồi 
trụy do chế độ thực dân mới đề lại. 

Nhưng không phải mọi người, mọi 
nởi đều đã quán triệt mục tiêu, hiểu 
đúng vai trò, lợi ích, tác dụng của 
thề dục thê thao. Ở một số địa phương, 
còn có những người cho rằng « có thể 
dục thề thao cũng tốt, không có cũng 
chẳng sao *®. Có nhiều người rất thích 
thề thao nhưng cho đó là “trò giải 
trí?*, thích xem đề tiêu khiền chứ 
không thích tập luyện đề nàng cao 
sức khỏe cho mình. Khỏng iL địa 
phương còn quá chủ trọng các hoạt 


(4) Nghị quuếi củúa Han chếáp hành trung 
ương Đảng cộng sản (b) Ñga, ngàu 1-3-7-19 29, 
bản tiếng Nga, nhà xuất bản Quốc gia về sácb. 
báo chính trị, Mát-scơ-va, 1926. 
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động « bề nồi ®, thích môn nào thì tô 
chức thi đấu lu bù. trong thi đẫu lại 
quá chủ trọng chuyện được thua, 
biên hiện rõ rệt tư tưởng cục bộ, địa 


phương, thiếu tỉnh thần thượng vỗ›' 


và hợp tác xã hội chủ nghĩa. Đó là 
những biều hiện lệch lạc, xa lạ, trải 
với mục tiêu thể dục the thao xã hội 
chủ nghĩa. Vấn đẻ quan trọng đầu 
.tiên đất ra đốt với Lất cả các địa 
phương. nhất là đối với cán bộ lãnh 
đạo, cần bộ quản lý ngành thê dục thê 
thao là bằng mọi cách “làm cho mọi 
người: nhận thức sâu sắc rằng phong 
trào thề dục thề thao. hoạt động thê 
dục thê thao là trường học của sự 
đũng cảm, thông minh, sáng tạo. là 
trưởng học đề cải tạo cơ thêcon người, 
đề tăng cường không ngừng sức khỏe 
con người, từ đó mà con người đóng 
góp có hiệu quai nhất vào sự nghiệp 
cách mạng » (5). 


* 


Muốn xây dựng chế độ làm chủ tập 
thê xã hội chủ nghĩa của nhân dàn 
lao động trên mọi mặt. của đời sống 
xã hội, phải bảo đảm và phát huy 


quyền làm chủ tập thể của nhàn dân. 


trong tùng lĩnh vực cụ thê. “Đây 
mạnh phong trào thề đục thê thao có 
tính quần chúng rộng lớn trong cả 
nước, trước hẻt là ở cơ sở?(6), đó 
là một biểu hiện tập trung nhất của 
việc bảo đảm và phát huy quyền làm 
chủ tập thể của nhàn dàn trên lĩnh 
vực thẻ dục thẻ thao. 

Xây dựng nên thể dục thê thao xã 
hội chủ nghĩa thực chất là xây dựng 
một phong trào thê dục thê thao của 
đân, do đàn và vì dàn. Nếu-nói mục 
tiêu của thẻ dục thế thao là mang lại 
sức khóc cho hàng chục triệu người 
thị tất yếu phải xây dựng cho được 
mỏt phong trào thể dục thề thao của 
quần chúng, Chỉ khí nào chúng ta làm 
được điều đó thì thê dục thể thao mới 
thật sự góp phần tích cực vào việc 
xay đựng chế độ mới, nên kinh tẻ mới 


ñền văn hóa mới và con người mới. 
Sự khác nhau về bản chất giữa hai 
nên thê dục thể thao xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa chính là ở chỗ 
có xây dựng được phong trào thề dục 
thể thao rộng lớn của quần chúng hay 
khong, Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, 
nhàn đập lao động tự mình xây dựng, 
sảng tạo nên một phong trào thề dục 
thẻ thao của mình. Chỉ khi nào quần 
chúng hiểu rõ lợi ¡ích, tác dụng của 
thể dục thê thao, tự giác sử dụng thề 
dục thể thao như một công cụ, 
một biện pháp tích cực nhất đề nâng 
cao sức khóc, xây dựng con người 
mới với những thói quen mới thì thề 
dục thè thao mới thật sự trở thành 
một phong trào cách mạng của quần 
chủng, mới cỏ gốc rẻ sâu rộng và vững 
chắc. 

Mỗi phong trào cách mạng của quần 
chúng đều có nội dung và hình thức 
vận động riêng của nó. Xác định nội 
dung và hình thức hoạt động thê dục 
thẻ thao là cụ thề hóa các vấn đề về 
món tập, bài tập, về cách thức và 
cường độ tạp luyện sao cho phù hợp 
với từng loại đối tượng. Đề ra nội dung 
phong phí, hình thức đa dạng cho hoạt 
động thể dục thê thao sẽ tác động 
mạnh đến việc chỉ đạo. hướng: dăn 
phong trào tập luyện của quần chúng 
Ở cơ sở, Thiếu điều đỏ thi hoạt động 
thẻ dục thẻ thao của quần chúng sẽ 
nghẻo nàn. đơn điệu. Nội dung, hình 
thức, phương tiện tập luyện thê dục, 
thể thao trên thể giới thường có những 
điểm cơ bản giỏng nhau. Song tủy theo 
trình độ phát triển kinh tế và văn hóa, 
truyền thống dân tộc, điều kiện, đặc 
điểm địa lý tự nhiên của môi nước, 
của mỗi vùng trong một nước, đặc 
điềm sinh lý con người của mỗi dân 
Lọc mà nội dung, hình thức và phương 


(5) Phạm-Văn-Đồng : Bài nói tại hội nghị 
tông kết kinh nghiệm xây dựng diền bình tiên 
tiến thể dục thẻ (bao toàn quốc tháng 10-]976. 

6) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đăng tại Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ ÍV, tạp chí Học !dp số 12-1976, 
trang 87. 


tiện tập luyện thê dục thề thạo lại cớ 
điểm khác nhau. 

Ở nước ta, nội dung, hình thức, 
phương tiện hoạt động thê dục thê 
thao khả phong phú. Vẫn đẻ quan 
trọng đối với các cơ quan và cán bộ 
thề dục thề thao, nhất là cán bộ cơ 
sở, là phải căn cử vào những hình 
thức vận động đã có mà tồ chức, sắp 
xếp chương trình, chế độ tập luyện 
hằng ngày một.cách khoa học, phủ 
hợp với tình hình sức khỏe, lứa tuôi, 
giới tính, nghề nghiệp. dặc điềm từng 
vùng, sở thích của từng loại đối tượng. 

Có thê sắp xếp một chương trình, 
chế độ tập luyện hằng ngày chung 
cho số đông người như sau : khi ngủ 
dậy tập bài thê đục buôi sáng kết hợp 
với chạy hoặc bơi nhẹ nhàng : giữa 
giờ học tập và lao động. tập mấy phút 
bài thề đục chống mệt mỗi ;sau mội 
ngày học tập và lao động căng thẳng, 
mỗi người tùy theo tình hình sức 
khỏe, điều kiện cụ thê, sở thích mà 
lập một môn thê thao nào đó với mức 
độ thích hợp. Nếu mỗi cơ sở tô chức 
được dỏng người thực hiện thường 
xuyên và tốt chế độ tập luyện hằng 
Dpgày nói trên thì.có thẻ coi cơ sở đó 
đã xày dựng được phong trào. 


Bên cạnh chế độ tập thê dục hàng 
ngày, chế độ rên luyện thân thẻ theo 
tiêu chuần là một chế độ tập luyện 
quan trọng có tác đụng nàng cao thê 
lực, nhất là chuần bị cho thanh niền, 
thiếu niên có sức khóc tốt đề sẵn sàng 
phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tỏ quốc, Chế độ rèn 
luyện thần thể theo tiêu chuẩn hiện 
nay đã trở thành mọt điều lệnh huãn 
luyện của quàn đội, Một số cơ sở có 
phong trào thể dục thẻ thao khá cũng 
đã thực hiện chế độ rèn luyện này. 
Đói với các trường học, chè độ rên 
luyện thân thê theo tiêu chuẩn cùng 
với việs tập luyện bốn môn-(chạy, 
nhảy cao, nhảy xa, ném bóng trùng 
đích), năm môn phối hợp (chạy 100 
mét, đầy tạ, nhảy xa, nhảy cao, chạy 
100 mét (nữ), 800 mết (nam)) được coi 


là nội dung hoạt động thể dục thề 
thao quan trọng nhất trong việc giáo 
dục con người mới xã hội chủ nghĩa 
phát triền toàn diện. 

Trong một phong trào rên luyện 
thân thẻ rộng lớn của quần chúng, đo: 
yêu cầu nâng cao sức khỏe, sở thích 
và năng khiếu khác nhau, thế nào 


. cũng có những người thích tập một 


vài mỏn thê thao nào đó. Vì vậy, đi 
đôi với phong trào tập thê dục, các 
cơ sở cần tạo điều kiện cho quần 
chúng, nhất là thanh niên, thiếu niên, 
nhỉ đồng trong các trường học hào 
hứng, tự giác tập luyện các môn thê 
thao ; từ đỏ sớm phát hiện những 
mầm non có năng khiếu vẽ thể dục 
thể thao đề chọn lọc, bồi dưỡng, đào 
lạo thành những cán bộ, vận động 
viên xuất sắc. 

Phong trào cách mạng của quần 
chúng thường diễn ra theo quá trình 
từ hẹp đến rộng, từ thấp dến cao. 
Điều mong muốn của chúng ta là xây 
dựng cho được phong trào tập luyện 
rộng rãi của quần chúng với chất 
lượng ngày càng cao. Muốn đạt được 
diệu đó, đi đôi với việc xây dựng 
phong trào trên diện rộng, phải chú ý 
xây dựng những dơn vị, cơ sở có 
phong trào với nội dung hoạt động 
phong phú và sinh động hơn, với số 
người tập đồng đảo và có chất lượng 
hơn, với lực lượng nòng cốt rộng và 
có trình độ kỹ thuật ngày càng cao, 
Nghĩa là phải xây dựng các điện hình 
Liên tiền làm đầu tàu kéo phong trào 
trong các khu vực rộng lớn, cho đến 
cả nước tiến lên, không sót mọt nơi 
nào. Bơi vì điều chúng ta mong muôn 
trước tiên không phải là thí đâu giành 
ngôi thứ cao trong các môn thẻ thao, 
mà là làm cho sức khóe của quảng đại 
quần chúng nhàn đàn ta ngày càng (ÓC, 

Công tác xây dựng phong trào thề 
dục thể thao quần chúng mấy năm 
qua có những tiên bộ đáng chủ ý. Đã 
có những bước tiến trong sự kết bợp 
giữa các tô chức Đoàn thanh niên, 
Công đoàn, ngành giáo dục, ngành thể 
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dục thề thao... trong việc xây dựng 
phong trào trên địa bàn rộng và xây 
dựng các đơn vị Liên tiến ở từng loại 
cơ sở. Có những nơi chú ý phát động 
phong trào học và làm theo các đơn 
vị tiên tiến. Do chát lượng được nàng 
cao, phong trào thề dục thề thao ở 
một số đơn vị cơ sở đã thật sự phát 
huy tác dụng phục vụ sản xuất, phục 
vụ xây đựng con người mới, nền văn 
hóa mới ở địa phương. Tuy vậy, vẫn 
còn có những biều hiện không đúng 
trong việc xây dựng phong trào ở cơ 
sở. Có nời chỉ tập trung sức xây dựng 
một vài đơn vị tiên tiến, còn số đông 
cơ sở chưa có phong trào hoặc chỉ có 
một vài hoạt động lẻ tế, không đều, 
không thường xuyên. Có địa phương 
thiếu xây dựng, hướng dẫn nội dung 
hoạt động cụ thề cho cơ sở. Nhiều 
nơi tuy đã xây dựng được đơn vị tiên 
tiến nhưng chậm phát động, tô chức 
phong trào làm theo gương các điền 
hình tiên tiến. Một số đơn vị tiên tiến 
có hiện tượng thỏa mãn, dừng lại. Về 
mặt tô chức, có những địa phương 
chưa xây dựng được bộ phận chuyên 
lo chỉ đạo phong trào ở cơ sở; cán bộ 
còn ngại đi cơ sở hoặc có đi cơ sở 
nhưng thiếu kế hoạch, biện pháp chỉ 
đạo cụ thê. Bộ máy chuyên lo xây 
dựng phong trào cấp huyện nhiều nơi 
chưa có hoặc quá yếu... 

Trong quả trình xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, đưa nước fa tử sẵn xuất nhỏ 
lên sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa, cấp 
huyện đóng vai trò rất quan trọng. Ÿi 
vậy chúng ta phải chú ý xây dựng 
phong trào trên địa bàn huyện và cấp 
tương đương. Cấp huyện mà yếu thì 
không thể nói đến việc xây dựng 
phong trào ở cơ sở. Cần cố gắng xây 
dựng những huyện có phong trào thể 
đục thề thao tiên tiến. 

Nội đung xây dựng phong trào thẻ 
dục thê thao trên địa bàn huyện, xây 
dựng đơn vị huyện tiên tiến về thề 
dục thề thao bao gồm : 

Một là. làm cho các cơ sở thuộc các 
ngành, các khu vực khác nhau trong 
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huyện trường học, xã, xÍ nghiệp, cơ 
quan, lực lượng vũ trang...) có phong 
trào thề đục thề thao thu hút đông đảo 
quần chúng, trước hết là thanh niên. 
thiếu niên tham gia tập luyện. Nội 
dung hoạt động phù hợp với yêu cầu. _ 
điều kiện, truyền thống của địa 

phương, phục vụ đắc lực nhiệm vụ 
sản xuất, công tác, học tập, quốc 
phỏng và đời sống nhân dân trong 
huyện. Từ đó hình thành một mạng 
lưới đơn vị tiên tiến về thề dục thề 
thao trong các loại cơ sở của huyện 
đề giúp đỡ, thúc đầy nhau cùng phát 
triền theo những hinh thức thích hợp. 


1ĩai là, từng bước xây dựng một hệ 
thống cơ sở vật chất gắn liền với 
phong trào thê dục thể thao của 
huyện, phù hợp với yêu cầu, điều 
kiện và khả năng của địa phương. 
phục vụ phong trào thê dục thê thao 
ở địa phương ngày càng phát triên. 
Việc xây dựng hệ thống cơ sở vật chất 
này phải dựa chủ yếu vào công sức 
của địa phương. 

Ba là, xây đựng một hệ thông tồ 
chức, quản lý công tác thề dục thê 
thao từ cấp huyện đến cơ sở dưới 
hình thức Hội đồng thê dục thê thao 
đề liên kết chặt chẽ các ngành giáo 
dục, y tế, quân sự, Đoàn thanh niên, 
Cong đoàn, do phòng thề dục thề thao 
làm cơ quan, thường trực, và làm tham 
mưu cho cấp ủy chỉ đạo, xây dựng 
phong trào trong huyện. Cơ quan thề 
dục thê thao huyện phải được kiện 
toàn đẻ có đủ khả năng đào tạo cân 
bỏ chuyên môn cho cơ sở, có cán bộ 
quản lý và nghiệp vụ có năng lực chỉ 
đạo xây dựng phong trào ở cơ sở Trên 
cơ sở phát triền rộng rãi phong trào 
thề dục thề thao quần chúng. mỗi 
huyện xây dựng lực lượng vận động 
viên, huấn luyện viên làm nòng cốt 
cho phong trào trong huyện, tạo cơ SỞ 
rộng rãi và vững chắc cho việc xây 
dựng lực lượng vận động viên của tỉnh. 


* 
: (Xem tiếp trang 89) 


Diễn đàn của các nhân sì trí thức 


Trách nhiệm của gia dình trong 


việc xây dựng 


COn nØười mới 


xã hội chủ nghĩa Việt-nam 


ÀM cha mẹ ai mà chẳng thương 

con, lo cho con được mạnh khỏe, 

được nuôi đạy nên người, biết đạo 
làm người. 


Nuôi dạy con nên người, biết đạo 
làm người là một truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc ta từ nghìn xưa. 
Nhưng trong xã hội có giai cấp, nội 
dung cụ thỀ của khái niệm «nên 
người, biết đạo làm người ® bao giờ 
cũng có tính giai cấp. Ngày nay, trong 
xã hội của chúng ta, khái niệm «nên 
người, biết đạo làm người» là nên 
con người mới xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam như Nghị quyết Đại hội đại biều 
lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt- 
nam đã vạch ra: «Con người mới xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam có những đặc 
trưng nỗi bật là làm chủ tập thề, lao 
động, yêu nước xã hội chủ nghĩa và 
có tỉnh thần quốc tế vô sản ®, 

Con người mới «là sản phầm của 
toàn bộ sự nghiệp cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
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hội *, song đề có được điều đó con 
người mới phải được đào tạo ngay từ 
bây giờ, từ những dòng sửa tươi mái 
đầu tiên, từ những sự chăm sóc đầu 
tiên của gia định và xã hội, từ những 
niềm âu yếm, những lời khuyên bao 
dỗ dành, v.v... của người mẹ, người 
cha khi cỏn tấm bé» (1). Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IV của Đăng sau khi 
nêu lên những tiêu chuần của con 
người mới cũng đã nhãn mạnh : * Phai 
xây dựng con người mới từ lúc mới 
lọt lòng và ở mọi lứa tuổi, trong tất 
cả các tổ chức quần chúng, các cơ SỞ 
kinh tế, văn hóa, các hoạt động xã 
hội, ở mọi ngành. mọi cấp. trong từng 
khu phố, thôn xóm và gia định v. 
Đọc những lời trên đây của Đẳng, 
những người làm cha mẹ khỏng thề 
không suy nghĩ đến trách nhiệm của 


(1) Lê-Duần : Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở Việt.nam, nhà xuất bản Sự thật, Flà-nội, 
I976, tập lÌ, trang 568. 
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minh trong việc góp phần xây dựng 
COI HEười mỚi. 


* 


Từ nghìn xưa nhân dân ta vẫn 
thường nhắc nhau *dạy con từ thuở 
còn thơ ?®. Ngày nay, các nhà tâm lý 
học trên thế giới đều nhất trí rằng, tử 
sơ sinh cho đến năm. sáu tuồi. đứa 
trẻ đã có những biêu hiện đầu tiên về 
tính tình, tầm hồn và nếp sống của 
nó : hiền lành hay hung dữ. vị tha hay 
¡ch kỷ, chăm ehÏ hay lười biêng, trung 
thực hay gian dối, phục thiện hay 
bướng bình; bình tình hay nóng nảy, 
trật tự, gọn gàng, tiết kiệm hay bừa 
bãi, luộm thuộnn, lãng phi, đoàn kết 
thân ái hay thường gây gö đánh nhau... 
Tải cả những nét tốt hay xấu đó đều 
cơ bản hình thành trong khoảng nìm, 
sau năm đầu của đời người và đối 
với quá trình hình thành này, ảnh 
hưởng của cha mẹ và gia đình có ý 
nghĩa quyết định. 


Trong hoàn cảnh nước ta hiện nay, 
trẻ em đưới sáu tuôi, kề cả các cháu 
được gửi nhà trẻ và mẫu giáo, chủ 
yếu sống trong môi trường gia đình, 
trực Liếp chịu ảnh hưởng của cha mẹ 
và người lớn trong øia định. Cho nên, 
những điều mà trẻ nhỏ thu nhận được 
tốt hay xãu, đúng hướng đi lên chủ 
nghĩa xã hội hay là chống lại, là tùy 
thuộc vào sự giáo dục của gia định. 
Đó là trách nhiệm lớn lao của những 
người làm cha mẹ không những chỉ 
đöi với tương lại của con cái mình, 


mà còn đối với xã hội, với Tô quốc, 


Đáng tiếc là hiện nay vẫn còn 
nhiều bậc cha mẹ chưa thấy rõ trách 
nhiệm lớn lao đỏ, mặc đù trước mắt 
họ đã diễn ra cảnh biết bao người 
đang tốn rất nhiều công sức và phải 
chịu rất nhiều đau khổ trong công 
việc cải tạo những đứa con hư hỏng 
vì những thiếu sót, sai lầm của chính 
cha mẹ trong việc nuôi dạy chúng từ 
thời thơ ấu. 
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Những năm gần đây một hiện tượng 
làm cho một số bậc cha mẹ lo lẳảng 
buồn bực là thấy con cải của mình có 
đứa từ tám, chín tuổi trở lên, cảng 
lớn lên càng khó dạy bảo, bướng 
bỉnh, thô lỗ tục tằn, hỗn xược với 
người lớn, tự do, vô kỷ luật, hay gây 
gỒ, hay nói dối... Thậm chí, cá biệt có 
đứa đi trộm cắp, trở thành lưu manh, 
Itrụy lạc. Kêu ca, phản nàn, nói 
chuyện với nhau về những hiện 
lượng tiêu cực như trên, nhiều 
cha mẹ cho đó là do ảnh hưởng của 
đường phố, của môi trường chung 
quanh. Cho nên, ngoài giờ đi học, họ 
cấm không cho con cải ra khỏi nhà. 

Nói chung, hầu hết các bậc cha mẹ 
có con chậm tiến hoặc bư hỏng đều 
đö lỗi cho hoàn cảnh kl&ch quan, cho 
tỏ chức này, tŠ chức khác mà không 
thấy rằng người có lỗi lớn nhất chính 
là mình, do mình có những thiếu sót, 
sai lầm trong việc nuỏi dạy con ngay 
từ tuôi thơ ấu. 

Dưới đây là một số sai lầm thiếu 
sót phô biến : 

1— Tách rời nuôi con với dạy 
con:Có nhiêu bậc cha mẹ cho rằng 
giáo dục trẻ em là công việc của 
trường học và của các đoàn thê quần 
chúng, còn cha mẹ chỉ lo cho con được 
ấm no. mạnh khỏe đã là vất và lắm 
rồi. Những người nghĩ như vậy không 
hiểu rằng bất cử cách nuôi con nào 
cũng là một cách dạy con, Vị dụ: hề 
con khóc là mẹ cho bú, hoặc cho ăn 
ngay bất cứ lúc nào, tức là “dạy ® con 
mình sinh hoạt tủy tiện, vô tô chức ; 
con mới tập đi, đụng cải phế ngã, mẹ 
vừa đánh vào cái ghế vừa chửi tức 
là “đạy con tư tưởng trả thù, tác 
phong thô bạo ; muốn thúc giục bề ăn 
cho mau hết bát cơm, nhân lúc chị 
của bé lại gần, mẹ nói: «ăn đi không 
chị ăn hết», rồi bón đồn đập cơm cho 
bé, thế là đạy cho bé thỏi tham ăn và 
lỗi sống ích ký, v.v... Rõ ràng là trên 
thực tế, dù muốn hay không, bà mẹ 
nào cũng vừa nuôi vừa dạy con từ 
trong trứng nước và gia đình nào 


cũng là nơi “huấn luyện » đầu tiên 
“về tính tình, tàm hồn, nếp sống của 
đứa trẻ 


2 — Nuông chiều con quá đáng: 


Nhiều bậc cha mẹ, nhất là những cha 
mẹ trể' nuòng chiều con đủ mọi thứ 
về mọi mặt và không bao giờ dám đẻ 
ra cho con một. yêu cầu gì mà không 
đặt điều kiện trước : con nghe lời, bố 
mẹ sẽ cho liền mua kem, cho đi xem 
xiếc, v.v... Hễ con hờn giỗi một tý là 
vuối ve nâng niu đủ cách và sẵn sàng 
làm bất cử diều gi cốt vừa lòng con, 
kề cả cho con hút thuốc lá, cho uống 
rượu mùi. cho tiền ra đường ăn quả 
tự do † 


Trẻ con được nuông chiều quả đảng 
như vậy tất nhiên trở nên ích kỷ, 
lười biếng, vừa tự cao tự đại, vừa ý 
lại, vếu đuối, hèẻn nhát, không có nghị 

"lực vượt khó khăn. Cho nên Ma-ca- 
ren-eô, nhà giáo dục học Liên-xò lỗi 
lạc, coi những lối nuông chiều con 
quá đáng là * sai lầm nhất », là «kém 
thông minh nhất *, là «phản đạo đức 
nhất ?. 


3— Dạy con theo lói eũ, chủ 
quan, độc đoán :Sinh hoạt xã hội 
mỏi ngày mỗi thay đổi, con em chúng 
ta ngày nay có một đời sống tâm lý 
ngày càng phong phú hơn. phức tạp 
hơn. Thế nhưng nhiều bậc cha mẹ 
văn cứ dạy con theo lỗi cũ : việc gì 
cũng muốn bắt buộc con cái phải 
làm theo ý muốn chủ quan của mình, 
không tôn trọng nhân cách của con, 
bất chấp tàm tư, nguyện vọng của con. 
Dạv con như vậy là hoàn toàn trải 
ngược với quan điềm giáo dục cách 
mạng. Nó làm cần trở sự phát triền 
lành mạnh của trẻ em cả về sinh lý 
lẫn tâm lý, làm cho những năng khiếu 
tối bị thui chót đi, những tỉnh cảm 
đẹp không này nở được. 

4 — Khóong thóng nhất giữa 
cha mẹ, giữa người lớn trong 
gia đình đói với việc nuôi dạy 
con cái : Nói giáo dục là phải nói 
đến mục đích, yêu cầu, nội dung, 


phương pháp, chương trình. Nhưng 
trong gia đình chúng ta hiện nay, rất 
nhiều người làm cha mẹ chưa bao 
giờ đặt những vấn đề ấy ra đề thông 
nhất giữa người lớn với nhau, dù chỉ 
là ở mức tối thiều về mục đích yêu 
cầu. Cho nên, trong quan hệ hằng 
ngày với con cái, cha mẹ thường có 
những cách xử lý trái ngược nhau : 
con ngủ dậy, bố bảo phải xếp chăn 
gối lại, nhưng mẹ lại bảo đề đó mẹ 
làm cho. Thế là mẹ đã làm cho con 
sinh ra tâAm lý ý lại, lưởi lao động, 
cho rằng mẹ thương mình hơn bố và 
coi thường ý kiến của bố. Trong những 
gia đình có ông bà ở chung. thì vấn 
đề lại càng phức tạp hơn, có nhiều 
mâu thuẫn hơn, 


* 


"Gia định Việt-nam, trước hết là gia 
đình nhân dân lao động, hình thành 
và phát triền qua 4.000 năm lịch sử 
đấu tranh dựng nước và giữ nước, 
măc dù có bị ảnh hưởng của hệ tư 
tưởng phong kiến.và tư sẵn,ảnh hưởng 
của chủ nghĩa thực dân cũ và mới, 
song văn bảo tồn được những truyền 
thống tốt đẹp của dân Lộc về nuòi, 
đạy con, 


Đỏ là truyền thống hụ sinh tạn tụu 
khong bờ bến của người mẹ trong 0iệc 
nuôi dạu con cái. 

Đánh giá công lao của người mẹ 
Việt-nam, Hồ Chủ tịch nói : # Nhân 
dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai 
miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy 
những thế hệ anh hùng của nước 
ta » (2), 

Nói vẻ ý nghĩa xã hội lớn lao 
của vai trò người mẹ trong gia đình 
Việt-nam, đồng chí Lê-Duần cũng nhấn 
mạnh : « Từng giây, Lừng phút, người 
mẹ truyền cho con những tình cảm, 


(2) Hà Chủ tịch với vấn đề giải phóng 


phụ nữ, nhà xuất bản Phụ nữ, Hà-nội, 970, 
trang 0. 
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những ý nghĩ của mình. những điều 
mình từng trải trong cuộc sống. Mỗi 
lời nói, mỗi nụ cười, mỗi nét mặt 
buồn hay vui của người mẹ đều ìn, 
sâu vào tâm hồn đứa trẻ những ấn 
tượng mà đứa trẻ giữ mãi trong suốt 
cuộc đời. Dạy con biết nói biết cười, 
ru con bằng những điệu hát đầy ý 
nghĩa, khuyén bảo con những lễ phải 
điều hay, v.v... Chỉnh bằng cách đó. 
người mẹ đã góp phần giữ gìn vàlưu 
truyền văn hóa dân tộc từ đời này 
sang đời khác » 3). 


Chức năng làm mẹ có ý nghĩa xã 
hỏi lớn lao, cao quý như vậy. Nhưng 
trong xã hội cũ, người la coi việc sinh 
để và nuôi dạy con là việc riêng của 
mỗi gia đình. Còn tronggia đình, người 
chồng coi việc sinh để và nuôi con 
thơ là trách nhiệm riêng của người 
vợ. Cho nên; người mẹ Việt-nam, nhất 
là người thuộc thành phần trong nhân 
dân lao động, phải vượt muôn vàn 
khó khăn thiếu thốn, đau khồ, vất và. 
Ngày nay, toàn xã hội có trách nhiệm 
đối với việc sinh để của phụ nữ và 
việc nuôi dạy trẻ em. Nhưng điều này 
hoàn toàn không có nghĩa là có thề 
coí nhẹ trách nhiệm giáo dụé con cái 
của gia định, cha mẹ. 


Phát huy truyền thống hy sinh 
tàn tụy của người mẹ ẨŸiệt-nam trong 
việc nuôi dạy con cải là làm cho mọi 
người mẹ và nhất là mọi người cha 
nhận thức được thật sâu sắc ý nghĩa 
xã hội, tính chất khoa học của việc 
nuôi dạy trổ, và trên cơ sở đó nàng 
vao ý thức trách nhiệm, tỉnh thần sảng 
tạo của mình trong VIỆC nuôi đạy con, 
cũng như trong việc hợp tác chặt chế 
với các tổ chức nuôi dạy trẻ và các 
đoàn thề quần chúng đề đây mạnh sự 
nghiệp xây dựng con người mới xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam. 


Đó là truyền thống nuôi dạu con từ khi 
còn nhỏ. Từ xưa, nhân dân ta vẫn gắn 
tiềnviệc nuôi con với dạy con và dạy 
ngay từ lúc đứa trẻ còn trong bụng 


mẹ, tức là «thai giáo ». Đến khi đứa 
bé ra đời, thi các cụ ngày xưa thường 9® 
nhắc nhờ dâu con: dưỡng nam bất 


. giáo như dưỡng lư. dưỡng nữ bất giáo 


như đưỡng trư: nghĩa là: nuôi con 


"trai mà khỏng dạy là như nuôi con 


lừa, nuôi con gái mà không dạy là 
như nuôi con lợn. Trong nhân dân 
lao động ngày xưa thường lưu truyệp 
câu ca dao: ° 


Dễ con chẳng dạy chẳng răn 

Thà rằng nuỏi lợn cho ăn lấy lòng. 

Rõ ràng là theo truyền thống của 
dân tộc ta, muốn cho con nên người ‹ 
thì phải gắn liền nuôi với dạy càng 
sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. 

Truyền thống đó đã được khoa học 
tâm lý giáo dục hiện đại xác nhận là 
đúng. Nhưng đáng tiếc là ngày nay có 
nhiều bậc cha mẹ không chú ý đến 
việc dạy con trong khi nuòi con. Và 
có dạy thi chỉ lo dạy cho con biết 
nói, biết đọc, biết viết mà bỏ quên. 
mất phần quan trọng hơn nhiều là 
gieo những hạt giống tốt vào tâm hòn. 
tình cảm của con. 


Trên đây là một số truyền thống 
quý báu của gia đình Việt nam mà 
dưới ánh sáng của đường lối của 
Đảng về xây dựng nền văn hóa mới và 
con người mới, mỗi gia đình chúng 
ta đều có thề kế thừa và nâng cao. 
đề từng bước xây dựng gia đình mình 
thành một tập thề nhỏ xã hội chủ 
nghĩa. 


* 


Những cố gắng hằng ngày của 
những bậc cha mẹ sảng suốt thật 
thiên hình vạn trạng, muôn màu muôn 
vẻ, không ai có thề kề hết được tất 
cả những điều cha mẹ cần phải biết, 
phải làm đề nuôi đạy con mình thành 
con người mới. Sau đây, xin nều một 


(3) Lèẻ.Duần : Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt-nam, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội 1976, 
tập lÏ, trang 5ÓÓ6. : 


số phương hướng chủ vếu, đòi hỏi 
mỗi người làm cha, làm mẹ phải có 
tđhững cố gắng tôi đa. 


1— Nên gương tốt về mọi 
mặt trong mọi Việc. Tinh bắt chước 
là một đặc điềm của trẻ em ở mọi lứa 
tuổi. Cho- nên, sự nêu gương tốt của 
cha mẹ và người lớn trong gia đình là 
một cách giáo dục có hiệu quả nhất. 
Đặc biệt đối với trẻ em ở lứa tuôi 
mẫu giáo, khả năng dùng gương tốt 
đề giảo dục lại cực kỷ phong phú, vi 
ở lứa tuôi này tính bắt chước của đứa 
trẻ là con đường chủ yếu đề nó thu 
nhận kiến thức và tích lũy tình cảm, 
đạo đức. Cần nhãn mạnh gương tót; 
vi cho đến cuối tuôi nhỉ đồng, trẻ em 
chưa biết phẻ phản, chọn lọc, nó 
bắt chước cả cái tốt lẫn cái xấu. 
Nhưng đến tuôi thiếu niên thì trể em 
đánh giá người lớn không chỉ qua 
những hành vi bề ngoài, mà còn qua 
đông cơ bên trong của những hành 
vì đó. Vì không chú ý sự chuyền biến 
ãy ở con mình, mà có những bạc cha 
mẹ đã mất uy tín đối với con và khô 
tảm nhận thấy sự nêu gươn¿z của 
minh không còn tác dụng nữa. Thật 
ra, nếu cha mẹ thật sự hiều con và 
co cách xử lý thích hợp và chân thành 
thì gương tốt của mình bao giờ cũng 
có tác dụng giảo dục đối với con cái, 

2— Nắm vững đặc điềm chung 
của từng lứa tuồi và đặc điềm 
riêng của từng đứa trẻ. Muốn 
giáo dục con cái có kết quả tốt, cha 
mẹ phải hiều biết đặc điềm chung của 
từng lứa tuổi và đặc điềm riêng của 
từng đứa trẻ. Về đặc điềm chung của 
tửng lứa tnôi, nên tham khảo các 
sách về dạy trẻ hoặc về giáo dục gia 
đình mà ngày nay có thể tìm được 
để đàng ở các thư viện, các hiệu sách. 
Nhưng về đặc điềm riêng của từng 
đứa trễ thì cha mẹ chỉ có thẻ năm 
chắc được qua việc theo đồi, nghiên 
cứu cử chỉ, hành động hằng ngày của 
trẻ và thái độ của trẻ đối với 
những người và sự vật mà nó tiếp 
túc. Môi trường rất tốt đề hiều 


PS 
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sâu trẻ em là không khi chan hòa, 
thân thương, cởi mở giữa cha mẹ Và 
con cái,làm cho con cái thường xuyên 
có điều kiện bộc lộ với cha mẹ tâm 
tư, nguyện vọng, ước mơ của minh. 

Trên cơ sở hiều biết sâu sắc con 
cải về mọi mặt và căn cử vào hoàn 
cảnh gia đỉnh và xã hội, cha mẹ nhất 
định sẽ đề ra được những yêu cầu 
sät thực tế, đúng mức độ và tỉm ra 
được biện pháp thích hợp đề đưa 
việc giáo dục đến kết quả mỹ mãn. 

Theo nhiều nhà §iáo dục có kinh. 
nghiệm, đối với trẻ em từ lọt lòng 
cho đến năm sáu tuổi, chủ yếu xây 
dựng cho chúng những thói quen tốt; 
từ bảy, tám tuổi đến mười một. mười 
hai tuổi, chủ yếu là gây ý thức kỷ 
luật, ý thức tập thê, sau đó là giúp 
cho chúng xây dựng được lý tưởng; 
nhưng trẻ ở tuôi nào, cũng phải biết 
phối hợp cả ba yêu cầu đó và cần tác 
động vào tỉnh cảm và nhu cầu của 
chúng. - 

3— Tò chức tót đời sóng gia 
đình và hoạt động của con cài, 
Nhiễêu bậc cha mẹ, thưởng vin cớ bận 
nhiều việc, buông lông giáo dục gia 
đình và khoản trắng việc dạy con cho 
nhà trường và các đoàn thề, Nói chuyện 
với những bậc cha mẹ kiều ấy, Ma-ca- 
ren-cô đã nhấn mạnh : « Các bạn đừng 
nên nghĩ rằng các bạn chỉ giáo dục 
đứa con của các bạn khi các bạn đang 
chuyện trò với nó, đang giúp cho nó 
học tập hay là đang ra lệnh cho nó 
làm một công việc gi. Các bạn đang 
giáo dục nó trong mọi giờ phút mà 
các bạn đang sống, ngay cả khi các 
bạn không có mặt ở nhà... Bản chất 
chân chỉnh của công tác giáo đục... là 
ở trong công việc tô chức gia đình 
của các bạn, tô chức đời sống cá nhắp 
và xã hội của các bạn, và cả trong 
công việc tộ chức đời sống cho đứa 
trẻ ®, (4) 


(4) Theo Bác.di-an: “Giáo dục các coa 
trong gia đình ›, nhà xuất bản Kim-Đồng, Hà. 
nội, l977, trang 26, 
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Đối với công việc tö chức gia đình 
chúng ta, hiện nay điều cấp bách nhất 
là phải có chế độ lao động, học tập. 
vui chơi, ăn ngủ... thích hợp cho con 
cải. Chế độ đó phải bắt đầu rất đơn 
giản, rồi nâng lên dần dần. 


Lòng khao khát muốn tự mình 
làm lấy công việc của minh biều hiện 
rÃt sớm ở trẻ em. Cha mẹ phải dựa 
vào nét tâm lý ấy mà xây dựng 
cho con lòng yêu lao động, kỹ năng 
lao động và ý thức lao động tạp thề... 
Bắt đầu từ lao động tự phục vụ trong 
những việc nhe, trẻ em cần được 
hướng dẫn, đi đến lao động tự giác 
cho lợi ich chung của gia đình, của xã 
hội và qua đó hình thành phầm chất 
của người lao động mới. 


Cách hướng dân tốt nhất là bằng 
những chế độ ngắn hạn nhằm xây 
dựng cho trẻ những thói quen cụ thê. 
khi thói quen này đã bắt rẻ sâu thì 
chuyền sang một thói quen khác cao 
hơn, ví dụ: từ việc tự sắp xếp quần 
ào đến việc tự giặt quần áo, từ chế 
độ làm vệ sinh một phòng đến chế độ 
làm vệ sinh cả nhà rồi đến chế độ 
tham gia vệ sinh với nhiều hộ trong 
một khỏi nhà và vệ sinh đường phỏ, 
từ chế độ vui chơi có mục địch học 
tập; đến chế độ học tập xen với vui 
chơi, nghỉ ngơi tích cực; v.V... 


Từ năm sâu tuổi trở lên, trể em 
cần được tham gia xây dựng. điều 
chính. thay đỏi chế độ, nhất là về 
mặt phân công. Nhưng đã có chế độ 
thì nhất định phải được chấp hành 
nghiêm túc và phái được mọi người 
tòn trọng, kề cá cha mẹ: Cha mẹ cần 
nhắc nhở, hướng dẫn, khuyến khích, 
động viên con, những tuyệt đổi không 
nên làm thay. Kinh nghiệm ở Liên-xô 
cho biết rằög ở những gia đình thực 
hiện một chế độ sinh hoạt chặt chẽ, trẻ 
em lớn lên có nhiều đức tỉnh tốt, 
đặc biệt là rất bình tĩnh, còn ở những 
gia đình không có tổ chức thì trẻ con 
lớn lên thường hav mắc bệnh thần 
kinh. 
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4 — Biết tự kièm chế tình cảm 
trong việc giáo dục con cái. 
Tinh thương yêu của cha mẹ là vô 
cùng cần thiết cho sự phát triền 
lành mạnh tâm hồn và trí tuệ của 
trẻ em. nhưng nếu thương yêu không 
phải lối thì sẽ gây nén phản 
tác dụng. 

Như đã nói ở trên, những đứa-trẻ 
được chiều chuộng quả đáng đều trở 
nên những người ích kỷ, kiêu ngạo, 
ý lại, lười biếng, hẻn nhát, không có 
nghị lực vượt khó khăn. 

Có những người cha mẹ bị tỉnh 
thương mù quáng che lấp không thấy 
được những hành vi tội lỏi của con 
mình, cho nên cứ tìm mọi cách bào 
chữa cho nó trước mặt những người 
chung quanh và do đó biển chuyện 
trẻ con thành chuyện người lớn, gảy 
nên những vụ cãi vã mất đoàn kết 
giữa bà con xóm giềng, thậm chỉ có 
khi giữa anh chị em ruột. Đáng tiếc 
hơn nữa là có những bà mẹ đã giấu 
giểm cả với chồng tội lỗi của con đề 
nó Lai phạm nhiều lần, đến khi con bị 
công an bắt, bố mới biết. Rõ ràng yêu 
thương con không phát lối, là một liều 
thuốc, độc dân con đến tội lỗi. 

Cho nén, đề giáo dục con cái có kết 
quả tÓt; chà mẹ càng thương vêucon 
càng phải biết sáng suốt tự kiêm chế 
tình cảm của mình, kết hợp với lý trí 
mà biểu hiện tỉnh cảm cho đúng. 
Phải âu yếm, dịu dàng, nhưng không 
nèn vuỏt ve mơn trớn, tán tụng qua 
lời ; phải tôn trọng nhàn cách của con, 
nhưng cũng phải đòi hỏi cao đổi với 
nó; phải có độ lượng nhưng không 
được nhu nhược ; có thê vui đùa 
nhưng không nèẻn biến mọt việc thành 
trỏ đùa ; phải tín cậy con, nhưng cũng. 
phải kiểm tra hoạt động của nó. 

5— Thống nhất giữa cha mẹ, 
giữa người lớn trong gia đình 
và giữa gia đình với nhà trường, 
các tò chức nuôi dạy trẻ và các 
đoàn thề trong việc giáo dục trẻ. 

Sự thöng nhất vêu cầu đòi với con 
cái giữa người lớn trong gia đình 


trước hết là giữa cha ruẹ, là yếu tố 
hết sức quan trọng cho sự hình thành 
và củng cố những thói quen tốt đối 
với trẻ em. Song giáo dục con cái mà 
chỉ thống nhất trong nội bộ gia đỉnh 
thì chưa đủ. Cha mẹ cỏn phải liên hệ 
chặt chẽ với các tö chức có trách 
nhiệm trực tiếp đối với con cái mình 
như nhà trẻ, lớp mẫu giáo. nhà 
trưởng, đội thiếu niên, đoàn thanh 
niên, đề một mặt bản thân minh cũng 
như các tồ chức hữu quan hiều biết 
con mình một cách đầy đủ hơn, mặt 
khác, bảo đảm cho trẻ được giáo dục 
theo một đường lối thống nhất và 
những yêu cầu thống nhảit. cũng như 
trảnh được những khuynh hưởng 
tiêu cực. Mối quan hệ biện chứng ấy 
đã được Hồ Chủ tịch nhắc nhở nhiều 
lần: «Nếu như nhà trưởng dạy tốt 
mà gia đình dạy ngược lại, thi kết 
quả không tốt. Hoặc nhà trường hay 
gia đình dạy tốt, nhưng ngoài xã hội 
có những ảnh hưởng không tốt tới trẻ 
em, thì kết quả cũng không tốt”. 

Vui sướng biết bao khi thấy trong 
gia đình mình, người lớn, trẻ em đều 
có khi thế vươn lên, con cái vâng lời 
cha mẹ, kinh trên nhường dưới, yêu 
thây mến bạn, chăm học chăm làm. 

Tự hào biết bao khi thấy sự hợp 
tác chặt chẽ giữa gia đình mình với 
nhà trường, với các tô chức nuôi 
đạy trẻ và các đoàn thê nhàn dân, đã 
đem lại lợi ích thiết thực cho con 


cái mình và con cải của neười khác! 


Tất nhiên. đề đạt tới những niềm 
vui sướng và tự hào như vậy, cha 
mẹ nhiều khi cũng trải qua lắm 
khó khăn. Nhưng khi đã thật sự 
thương con, thật sự có tỉnh thần 
trách nhiệm đỏi với tương lai của 
con, thì khỏng khó Khăn nào mà 
không vượt qua được. Mỗi khi gặp 
khó khăn, cha mẹ bàn: bạc với nhau, 
trao đôi kinh nghiệm với nhau và đo 
đỏ ngà y càng hiều nhau hơn, quý trọng 
nhau hơn, bồ sung cho nhìu những 
đức tính tốt, và do đó, tỉnh nghĩa 
vợ chồng cũng trở nên nồng thắm 


hơn. Từng bước, từng bước Irong 
việc khắc phục khó khăn, người mẹ 
cũng như người cha sẽ thấy mình ngà y 
càng giàu và mạnh lên về tình cẩm, 
tư tưởng, đạo đức ; mọi tự ái cá nhân, 
tính toán ích kỷ, hẹp hòi bị đầy lùi 
dần. Tất cả những tiến bộ đó đều 
ảnh hưởng tốt đến sự trưởng thành 
của con cải, và sự trưởng thành 
của con cái càng thúc đầy cha mẹ có 
những cổ gắng mới, những tiến bộ 
mới. Và cứ thế cả gia đình tiến mãi 
không ngừng. Quả trình cố gắng nuôi 
dạy con cải thành con người mới cũng 
là quá trình bản thân cha mẹ tự cải 
tạo mình thành con người mới. Nguồn 
hạnh phúc đó bãi đầu từ khi cha mẹ 
ÿ thức được đầy đủ về trách nhiệm 
của mình, và nó sẽ ngày càng phong - 
phú hơn và trở nên vô tận vì cái đẹp 
của con người mới xã hội chủ nghĩa 
là vô cùng. 


(5) Theo báo Phụ nứ Việt-nam số 22, |—7 
tháng 6-Ì977, trang 2. 


Phát triền mạnh mẽ... 
(Tiếp theo trang 89) 


Phát triền phong trào thẻ dục thê 
thao quần chúng là một yêu cầu rất 
quan trọng đối với việc xây dựng con 
người xã hội chủ nghĩa, đối với sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Phát triên mạnh mẽ phong trào thề 
dục thề thao quần chúng trong cả 
nước là thực hiện nghiêm chỉnh lời 
đạy ân cần của Hồ Chủ tịch: “giữ 
gìn dân chủ; xây dựng nước nhà, gây 
dời sống mi, việc gì cũng cần có sức 
khỏe mới thành công 9 (7), « Muốn lao 
động sản xuất tốt, công tác và học tập 
tốt thì cần có sức khỏe. Muỏn giữ gin 
sức khỏe thì nên thường xuyên tập 
thẻ dục thể thao ) (8), 


(7). (8) Hàä-Chí.-Minh : Thề dục oà thề thao 
oì sức khỏe của nhân dân, nhà xuất bản Y học 
và TIhê dục thề thao, Hà-nội, 197 l, trang 7. 8. 
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NHỮNG CHUYỀN BIẾN MỚI 
Ở HUYỆN NÔNG-CỐNG 


Ừ một huyện yếu kém, trì trệ vào 

loại nhất nhì tỉnh “Thanh-hóa, 

hơn hai năm qua Nông-cống đã có 

những chuyền biến mạnh mề và đã 

thu được một số kết quả đáng phấn 

khởi trên các mặt. Tập trung nhất là 
trên ba mặt công tác sau đây: 


1— Xác định phương hướng 
sản xuất của Huyện. Khắc phục 
mọi khó khăn đè phát triền 
sản xuất. 


Đã có một thời gian đài sản xuất ở 
Nông-cống gặp rát nhiều khó khăn. 
Tuy Nông-cổng là huyện thuộc vùng 
lủa, đông dân (13 vạn dân), ruộng đất 
nhiều (11.700 ha canh tác), nhưng 
ruộng đặt phần lớn thuộc vùng trũng, 
bị ngập ủng nặng. Alột số khác lại bị 
hạn hàn trong vụ chiêm xuân. Do đó, 
sản xuất bấp bênh, mùa màng thường 
thất bát, Đăng bộ và nhàn dân Nông- 
cống thấy rõ những khó khăn khách 
quan của địa phương mình, đã có 
những cố gáng đề phát triền sẵn xuất, 
nhưng cho đến trước năm 1975, kết 
quả thu được vẫn chưa có gì đáng 
kê. Đồng ruộng về cơ bản chưa được 
cải tạo, còng tác thủy lợi chưa làm 
được bao nhiêu, các biện pháp kỹ 
thuật sản xuất tiên tiến hầu như chưa 
được áp dụng. Do đó, hàng năm không 
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cấy hết diện tích, năng suất lúa chưa 
cao, sẵn lượng lương thực rất thấp; 
đời sống của nhân dân không ồn định. 
Chỉ tỉnh 5 năm (từ năm 1971 đến năm 
1975) đã có 3 năm Nông-cống bị ngập 
lụt lớn, có năm mất trắng cả vụ 
(năm 1973), dân cả huyện ăn gao Nhà 
nước cấp đến 7 tháng. Những khó 
khăn trong sản “xuất và đời sống kéo 
đài hết năm này sang năm khác đã 
gây ra tâm lý ỷ lại nặng nề trong 
phần lớn cán bộ và nhân dàn Nỏng- 
cống. Cán bộ huyện, cán bộ xã nhìn 
vào phong trào địa phương thường 
chỉ thấy khó khăn. Xã viên chưa cấy 
kin đồng đã lo chạy việc ngoài đề 
kiếm cái bù vào khi vụ thu hoạch bị 
thất bát, Ai cũng cho rằng tình trạng 
trì trệ ở đây không thề khắc phục 
được nếu khỏng có sự đầu tư của 
Trung ương, của tỉnh. 

Năm 1975, nhân địp học tập chỉ thị 
của Trung ương Đảng về tô chức lại 
sản xuất, huyện ủy Nông-cống đã đánh 
giá lại toàn bộ phong trào của huyện, 
vận dụng những chủ trương chung 
của Đẳng vào hoàn cảnh cụ thê của 
địa phương, vạch ra phương hướng 
sản xuất mới và phát dòng trong toàn 
đân phong trào lao động sản xuất 
mới. Huyện ủy đã phân tích một cách 
sâu sẵe những nguyên nhân làm cho 
phong trào ở dày yêu kém và nghiêm 

Ầ 


khắc kiềm điềm những thiếu sói của 
minh trong công tác lãnh đạo và chỉ 
đạo sản xuất. Theo sự phân tích của 
huyện ủy, những trì trệ, yếu kém ở 
Nông-cống có phần do điều kiện thiên 
nhiên khắc nghiệt, sẳn xuất có nhiều 
khó khăn. Nhưng đó chưa phải là 
nguyên nhân căn bản. Nguyên nhân 
căn bản là do đảng bộ chưa có quyết 
tàm và chưa có nếp nghĩ mới trong 
lãnh đạo sẵn xuất, Trong chừng mực 
nào đó, huyện ủy chỉ thấy khó khăn 
mà không thấy thuận lợi, không thấy 
tiềm năng phát triêền. sẵn xuất của 
huyện cho nẻn đã không xác định 
được phương hướng sản xuất. Mặt 
khác, huyện ủy chưa kết hợp chặt 
chẽ công tác xây dựng Đảng với việc 
thực hiện nhiệm vụ chỉnh trị của 
địa phương, chưa thòỏng qua việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị đề củng 
cố tö chức cơ sở Đảng; quản lý, giáo 
đục cản bộ, đẳng viên. 


Huyện ủy Nòng-cöng đã nghiên cứu, 
phản tích kỹ những thuận lợi, tiềm 
năng kinh tế của địa phương. Nông- 
cống có nhiều ruộng đất, chất đất tốt, 
nếu bảo đảm chủ động tưới, tiêu 
qước thì phần lớn ruộng đất gieo trồng 
được ba vụ. Nông-cống có ưu thế về 
vùng đồng trũng, lại có nhiều ao hồ, 
sỏng cụt, rất thuận lợi cho việc nuôi 
cá, nuôi vịt; một số nơi trồng được 
cói. Biện tích đỏi núi nhiều, có khả 
năng trồng sắn và chăn nuôi đại gia 
súc. Huyện Nông-cống đông dân, có 
nguồn lao động dồi dào, lực lượng 
lao động này nếu quần lý, sử dụng 
lót sẽ tạo cho Nông-cống một sức 
mạnh mới. tạo nên những chuyền 
biến mới. 


Với điều kiện đãi đai và lao động 
như trên, Nông-cống không những 
phát triền tốt cây lúa mà còn có nhiều 
khả năng trồng khoai, tròng sắn và 
sản xuất rau vụ đông, không những 
có khả năng phát triền mạnh cây 
lương thực mà còn có nhiều khả năng 
phát triền chăn nuôi lợn, nuôi vịt, 
nuôi cá, chăn nuôi đại gia súc và phát 


triên mạnh các ngành nghề. Trên cơ 
sở nhận thức sâu sắc yêu cầu chung 
của Đảng về tổ chức lại sản xuất nông 
nghiệp và phân tích, nghiên cứu tỉ 
mỉ những khả năng của địa phương, 
huyện ủy đã đề ra phương hướng sản 
xuất của huyện là đòy mạnh trồng 
trọt, chăn nuôi và phát triển ngành 
nghề, từng bước xây dựng Nông- 
cổng thành huyện có nên kinh tế 
phát triền toàn diện và vững mạnh. 


Sau khi đã vạch ra phương hướng 
sản xuất, huyện ủy phát động phong 
trào thi đua lao động sản xuất sôi 
nỗi trong toàn huyện. Lực lượng lao 
động được bố trí lại thành các đội 
chuyên theo phương hướng của tổ 
chức lại sản xuất. Huyện điều hành 
lao động trong toàn huyện đề khi cần 
có thê tập trung giải quyết những công 
việc chung cũng như giải quyết khó 
khăn cho từng vùng như làm thủy lợi, 
cải tạo đồng ruộng, xày dựng hệ thống 


- thủy nông và giao thông nông thôn, 


khai hoang, mở rộng điện tích trồng 
trọt, Các xã tiến hành san ghềnh, lấp 
trũng, đi chuyền mồ mả đề sử dụng 
đất vào việc sản xuất. Vùng chua mặn, 
năn lác được thu hẹp dần, nhiều xã 
đè ra khầu hiệu « không sống chung 
với năn lác », Công tác khai hoang 
phục hóa được làm tích cực. Năm 
1976 toàn huyện khai phá thêm 1.000 
ha, trong đó 300 ha được trồng ngay 
ngò, khoai, sắn. Nhiều xã lập công 
trường khai hoang với diện tích năm 
chục ha. 

Ngày nay đồng ruộng của j7 
công về căn bản đã được cải tạo, 
khắp các cánh đồng đều có hệ thống 
bờ vùng; bờ thửa. mương tưới, mương 
tiêu hoàn chỉnh. Hệ thống đường sá 
phục vụ sẵn xuất được xây đắp, cải 
to. 


Cùng với việc cải tạo đồng ruộng, 
giống lúa mới được đưa vào cấy đại 
trà, Các hợp tác xã đều thực hiện cấy 
dày hợp lý, cấy đúng kỹ thuật. Lõi 
cấy thưa, cấy to bụi là tập quán 
nghìn năm của Nông-cống đã -được 
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xóa bỏ. Bẻo dâu, điền thanh phát triền 
đã làm tăng nguồn phân bón. 


. _ Hai năm qua, tuy điều kiện thiên 
nhiên không thuận lợi, rét kéo đài, 
hạn hản lớn. nhưng Nôòng-cống đã 
thực hiện vượt mức kế hoạch về diện 
tích gieo trồng và đạt được nắng suất 
và sản lượng lúa cao hơn mọi năm. 
Năm 1976, diện tích gieo trỏng cả 
nấm là 20.382.8 ha, đạt 10254 kế hoạch; 
sản lượng lúa đạt 42.334 tấn, bằng 
1045% kế hoạch, tăng 15.704 tấn so 
với năm 1975. Vụ mùa năm 1976 tuy 
bị hạn nặng, 4.000 ha ruộng không có 
nước, năng suất vẫn đạt 20 tạ/ha. Năng 
suất này tuy còn thấp so với nhiêu 
nơi, nhưng là một tiến bộ lớn đối với 
Nông-công. 


Diện tích trồng màu được mở rộng. 
Năm 1976, diện tích màu là 1.424 ha, 
so với năm 1975 tăng 28,554, sản lượng 
màu đạt 6.710 tấn, tăng hơn năm 1975 
33%. Tổng sản lượng lương thực năm 
1976 là 44.545 tấn, đạt 103.22% kế hoạch, 
tíng 549 so với năm 197ã. 


Mấy năm qua Nông-cống không 
những tự túc được vẻ lương thực mà 
còn làm nghĩa vụ với Nhà nước mỗi 
năm một nhiều. Năm 1976 Nỏng-côöng 
làm nghĩa vụ 8.500 tấn, tăng 3554 so 
với năm 1975. 


Nông-cống còn tích cực trông rau 
vụ đông. Tuy vụ đỏòng chưa thành vụ 
sản xuất chính nhưng việc trỏng rau 
vụ đông đã phát triển mạnh trong 
mọi hợp tác xã. mọi gia đỉnh xã viên. 
góp phần cải thiện bữa ăn của mũi 
"gia đình và tăng nguồn thức ăn cho 
chăn nuôi. 

Do sản xuất phát triển. đời sống 
nhân dân Nông-cống dần dần được ön 
định, mức ăn của đân tuy còn thấp 
nhưng so với trước được nâng lên 
nhiều. Yụ giáp hạt tháng 8-1976, nhân 
dân trong huyện chẳng những không 
bị đói, mà còn nhập kho Nhà nước 900 
tấn thóc hè thu, 


Cùng với việc phát triền cây trồng, 
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chăn nuòi cũng được chủ trọng. Har 
năm qua, đàn lợn của các gia đình và 
của tập thê đều tăng hơn trước. Nghề 
nuôi cá, nuôi vịt đẻ, vịt giống phát 
triền mạnh. Ao hồ, sông cụt đều trở 
thành cơ sở nuôi cả. Năm 1976 cả 
huyện nuôi thả cá trên 300 ha, đạt 
140% kế hoạch. Xã Trung-thành nuôi 
cả trên diện tịch hàng trăm ha. Đàn 
trâu, bò, gà, vịt đều tăng. Đàn trâu 
có 9.315 con, đạt 105,82% kế hoạch.Đàn 
bỏ có 2.608 con, đạt 1245 kế hoạch. 
Gia cầm có 375.000 con, riêng vịt cỏ- 
27.000 con. Nim 1976 thu hoạch được 
5,2 triệu quả trứng vịt, đạt 13724 kế 
hoạch. xuất khâu 1 triệu qUA: trứng, 
4 tấn lông vịt. 


Những kết quả nội trên đã tạo cho 
phong trào trong huyện mộL khi thế 
mới, một bước chuyền mới. Tuy vậy. 
đó mới chỉ là những chuyền biến 
bước đầu. Nông-cống còn gặp nhiều 
khó khăn trong sản xuất nông nghiệp. 
Đo một số công trình thủy lợi của 
tỉnh chưa hoàn chỉnh, Nông-cống vẫn. 
chưa chủ động được việc tưới, tiêu. 
nước trên toàn bộ diện tích gieo trồng. ˆ 
Các biện pháp kỹ thuật tác động vào 
các mặt sẵn xuất còn ít, cho nên 
năng suất cây trồng, năng suất chăn 
nuôi còn thấp. Trong cơ cấu sản xuất.. 
chưa bảo đảm cân đöEgiữa chăn nuôi 
và trồng trọt. Chăn nuôi lợn, nhất là 
chăn nuôi tập thể còn yếu, nghĩa vụ 
thực phầm chưa đạt và nguồn phân 
chuông còn bị hạn chế. Việc trồng 
được rau vụ đồng là một chuyên biến 
mới trong tập quản làm ăn của Nông- 
công nhưng việc sản xuất vụ đông 
nói chung chưa được chú trọng. 
Muốn tŠ chức lại sẵn xuất trên địa 
bàn huyện, Nòng-cống còn phải đầu 
(ư nhiều công sức trong việc phân bỗ 
lại lao động, bố trí lại sản xuất trên 
quy mô toàn huyện, tiếp tục hoàn 
chỉnh hệ thông thủy nông và cãi tạo 
đồng ruộng. Chính đó cũng là điều 
kiện đề Nông-cống thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết của Trụung ương về 
phát triển nông nghiệp. 


2—Đày mạnh công tác xây 
dựng cơ bản. 


BÁI tay vào thực hiện chủ trương 
tồ chức lại sản xuất, đẳng bộ và nhân 
dân Nông-cống vấp ngay phải một trở 
ngại lớn là cơ sở vật chất kỹ thuật 
của nhiều hợp tác xã, tuy đã trải qua 
gần 20 năm xây dựng nhưng còn quả 
nghèo nàn. Đề tiếp tục đưa Nông- 
cống tiến lên một cách mạnh mẽ và 
vững chắc hơn, vấn đề bức thiết đặt 
._ ra là phải tập trung sức đầy nhanh 
cỏng tác xây dựng cơ bản (bao gồm 
cá công tác thủy lợi, cải tạo đồng 
ruộng và xây dựng hệ thống các 
dường giao thông nông thôn). Huyện 
ủy nhận rõ công tác xây dựng cơ bản 
phải nhằm mục đích phát triền sản 
xuất và cải thiện dần đời sống của 
nhàn dàn. 


Đối với công tác thủy lợi, huyện ủy 
thấy rằng nếu cứ làm ăn theo kiều 
phân tán, manh mún như trước thì 
chậm có kết quả, hoặc kết quả khỏng 
đáp ứng yêu cầu. Do đó. huyện 
ủy chủ trương phải tô chức lại lao 
động theo hướng tập trung hơn, ưu 
tiền trước hết cho việc giải quyết 
những công trình dầu mối. Huyện ủy 
cho lập các công trường như công 
trường đẻ? công trường thủy lợi, còng 
trường khai hoang... Hơn 2.50U thanh 
niên được bố trí làm việc ở còng 
trưởng đè, 1.200 người ở công trường 
thủy lợi, hàng vạn lao động khác được 
huy động xây dựng hệ thống thuy 
nông. Lực lượng lao động được tö 
chức chặt chẽ, làm việc với khi thế 
mới đã mang lại kết quả tốt. Chỉ trong 
hai nă¡n, Nông-cống đã đắp 65km đê 
thuộc hệ thống đê vùng Ï, vùng II và 
vùng 1II, làm xong 18 hệ thống kênh 
têu dài 65km với khói lượng 
560.000 mở, rút được nước ở vùng 
trùng nhất, xây lắp 1.255 công trình 
lớn nhỏ. Nhiều trạm bơm điện, bơm 
dầu được xây lắp kịp thời phục vụ 
tưới, tiẻu nước ở những vùng có nhiều 
khó khăn. Tỉnh ra, chỉ trong vòng hai 


'năm, khối lượng đào đấp và xây lắp 
các công trình phục vụ sản xuất ở 
Nông-cống bằng khối lượng của cả 
mười năm trước đảy cộng lại. 

Cùng với việc hoàn chỉnh hệ thống 


thủy nông, hệ thống giao thông nêng 
thôn cũng được cải tạo và xây dựng, 


- làm cho việc vận chuyên phục vụ sản 


xuất và việc đi lại của nhân đân ngày 
càng được thuận lợi hơn. Đến nay cả 
32 hợp tác xã đềêu có điều kiện dùng 
xe cải tiến, xe trâu kéo đề vận chuyền 
phục vụ sản xuất. Người dân Nông- 
cống không còn phải chịu đựng cái 
cảnh «ba không» (không đi dép, 
không đi xe đạp. khỏng mặc quần dài) 
vì đường sả lầy lội, ruộng đông ngập 
lụt như trước. 

Đối với việc xây dựng cơ sở sản- 
xuất và phục vụ đời sống, huyện ủy 
cũng thấy rằng phải tập trung mọi cố 
gắng đầy nhanh nhịp độ xây dựng 
hơn. Đày lại là một công việc hoàn 
toàn mới đối với Nòng-cống. "Trước 
năm 1975, cả huyện khỏng có một lò 
gạch, mội lò ngói. Nhà cửa của dân, 
của các cơ quan, bệnh viện, trường 
học, cửa hàng đều là nhà lợp kẻ, lợp 
rạ. Bắt tay vào công tác xây dựng cơ 
bán, Nông-công thiếu mọi thứ, từ 
nguyên liệu, vật liệu, tiền vốn, đến 
đội ngũ thợ. Huyện ủy chủ trương 
huy động sự đóng góp của nhân đân 
trong huyện. Nghiên cứu kỹ tình 
hình địa phương. huyện ủy thấy đất 
ở đây rất thích hợp với việc làm 
gạch. ngói, vật liệu xây dựng. Không 
có thợ, huyện gửi người đến các địa 
phương đề học nghề. Mỗi xã cử 50 — 
70 người đi học làm gạch, làm ngói, 
làm vôi. Xã nào cũng lập đội chuyên 
về xây dựng cơ bản và xây dựng cơ 
sở sản xuất. Ngành nghề phát triền, 
thợ cũng được đào tạo kịp thời. Hàng 
nghìn lao động nông nghiệp ở các xã 
được đào tạo thành công nhàn xây 
dựng cơ bản, công nhân điện... Hàng 
loạt cơ sở thủ công nghiệp làm gạch, 
ngói, vỏi, cát, đá được xây dựng và 
đi vào sảu xuất. Chỉ trong hai năm, 
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Nông-cổng đã xây dựng 42 lò gạch 
(mỗi xã có 1 lỏ, môt số nơi sản xuất 
bằng máy), 27 lò vôi, và nhiều xã có 
lò ngói. Năm 1876, Nông-cống sẵn xuất 
20 triệu viên gạch, 1,9 triệu viên ngói 
và hàng vạn tấn vật liệu xây dựng trị 
giả 3 triệu rưởi đồng. Mức sản xuất 
hằng năm tuy còn thấp. chưa đáp ứng 
yêu cầu xây dựng, nhưng làm được 
như vậy là bước tiến lớn của Nông- 
cống. 

Trên thực tế, việc mở rộng các cơ 
sở sản xuất vật liệu xây dựng cũng là 
một hướng quan trọng trong việc 
phát triền scác ngành nghề của các 
hợp tác xã trong huyện một cách 
thích hợp. Cùng với việc xây dựng 
các cơ sở sản xuất vật liệu, công tác 
xây dựng cơ bản cũng được làm khần 
trương. Trong hai năm, các công trình 
phục vụ sản xuất và phục vụ đời 
sống như trạm biến thế điện, trạm 
bơm điện, hệ thống trạm, trại giống, 
nhà kho, cửa hàng, trại ấp trứng vịt... 
được xây dựng nhanh. Năm 1976. 
Nông-công xây xong 6 trạm biến thế 
điện đề phục vụ sản xuất với số võn 
4 triệu đồng, 69 phòng học, hàng nghìn 
mét vuông nhà cho cơ quan, bệnh 
viện, trưởng học. Đến nay Nông-cộng 
có 14 trạm biến thế điện. Ở nhiều 
xã đã có điện chạy máy bơm, máy 
xay xát, máy làm gạch, ngói... Được 
sự giúp đỡ của tỉnh, Nông-cống đang 
phấn đấu đề hết năm 1977 đưa điện 
về phục vụ sản xuất cho toàn bộ các 
xã trong huyện. Đây là một quyết 
tâm lớn của đảng bộ và nhân dân 
Nông-cõng. Không có người hiều biết 
về điện, huyện cử người đi học. Không 
có cột điện, nhân dân các xã chặt cây 
kê làm cột điện. Xã Vạn-hòa, chỉ 
trong 7 ngày đêm đã huy động dân 
trong xã xây xong trạm biến thế điện 
và làm xong hệ thống dây dẫn điên. 
Ở những xã có điện, việc xây dựng 
hệ thống loa truyền thanh cũng được 
làm nhanh chóng. 

Sở đĩ công tác xây đựng cơ bản ở 
Nông-cống làm được nhanh là do đẳng 
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bộ huyện đã xác định đúng vị trí của 
xây dựng cơ bản trong phục vụ sản 
xuất và phục vụ đời sống, Đẳng bộ đã 
coi lrọng việc phát động ý thức tự 
lực, tự cường, vai trò làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa của nhân dân 
trong huyền. 


3. Làm tốt công tác xây dựng 
đảng. 


Cùng với việc lãnh đạo tổ chức lại 
sản xuất, huyện ủy Nông-cống đã tiến , 
hành kiện toàn các tô chức cơ sở 
Đảng, sốp xếp lại cán bộ và từng 
bước nâng cdo chất lượng đội 
ngũ đỏng viên. Đây là công tác có 
tác dụng quyết định đối với sự phát 
triền của phong trào toàn huyện. Đầu 
năm 1975, Nông-cống có tới 19 đăng 
bộ nông thôn và 4 đăng bộ, chỉ bộ cơ 
quan thuộc loại vếu kẻm. Sau khi 
phân tích, kiểm điềm kỹ, huyện ủy 
thấy rõ khuyết điềm của mình là 
chưa coi trọng đủng mức việc kiện 
toàn các tô chức cơ sở đẳng. Mặt 
khác, huyện ủy cũng chưa xác 
định cụ thê phương hướng sản xuât 
của huyện, của hợp tác xã. Đề phù 
hợp với yêu cầu tổ chức lại sản xuất, 
huyện ủy ttã sắp xếp, bố trí lại các 
chỉ bộ theo các đội chuyên, theo các 
ngành nghề, và quyết tâm xây dựng 
các chỉ bộ thành hạt nhân lãnh đạo 
thật sự. Nhân việc sắp xếp lại các chỉ 
bộ, huyện ủy đã cùng với các ®ơ sở 
nghiên cứu và bố trí đẳng viên khả 
vào nơi yếu, tăng cường cân bộ vững 
cho những nơi có nhiều khó khăn. 
Huyện ủy còn chỉ đạo việc cải tiễn 
nội dung sinh hoạt chỉ bộ, đảng bộ, 
giúp các tổ chức cơ sở Đảng dưa sinh 
hoạt chỉ bộ vào nề nếp, và tiền hành 
phân công, kiêm tra công tác đẳng 
viên. 


Trong việc kiện toàn tổ chức cơ sở 
đăng huyện ủy đặc biệt coi trọng việc 
bố tri, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán 
bộ, nhất là cản bộ chủ chốt. Huyện 
ủy phân tích đánh giá mặt mạnh, mặt 


yếu của cán bộ từ huyện đến cơ sở. 
Phong trào ở Nông-cống yếu kém, trì 
trệ một phần quan trọng là do đội 
ngũ cán bộ ở đây bị hạn chế về nhiều 
mặt. Số đông cán bộ yếu về trình độ 
và năng lực lãnh đạo; một số cán bộ 
sa sút về đạo đức; phầm chất, một số 
người mắc khuyết điềm tham ô, vụ 
lợi. gây mất đoàn kết nội bộ, không 
tôn trọng quyền làim chủ của dân... 


Muốn kiện toàn tô chức cơ sở Đẳng, ' 


phải thay thế ngay những cân bộ mất 
phầm chất và năng lực quá yếu, đòng 
thời căn cử vào yêu cầu công tác và 
khả năng, phầm chất của mỗi người 
mà sáp xếp, bố trí lại cán bộ. Trong 
hai năm, Nông-cống đã thay thể 50% 
cán bộ trong tổng số cán bộ chủ chối 
ở cơ sở như bi thư đẳng ủy, chủ tịch 
xấ, chủ nhiệm hợp tác xã, thường 
trực Đẳng ủy, trong đó có nhiều 
người thôi hẳn công tác và một số 
chuyền sang còng tác khác thích hợp 
hơn. 

Trong việc bố tri cản bộ, đẳng bộ 
Nóng-cống coi trọng phương châm 
“trọng già. quý trẻ", tăng cường số 
cần bộ trẻ có văn hóa, có sức khỏe 
bên cạnh những cán bộ hoạt động lâu 
nắm, lập trường vững vàng, có nhiều 
kinh nghiệm. Sự kết hợp này đã tạo 
cho các cơ sở một sức mạnh mới. 
Nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã và đang 
phát huy tốt vai trò lãnh đạo của 
mình. Tuy vậy, so với yêu cầu của 
nhiệm vụ mới, đội ngũ cán bộ của 
Nông-cống vẫn còn yếu và thiếu, 
nhất là cần bộ quản lý, cán bộ khoa 
học kỹ thuật. Thấy rõ khó khăn ấy, 
huyện ủy đã làm quy hoạch cán bộ 
từ huyện đến xã, hợp tác xã, và đang 
khần trương đào tạo, bồi dưỡng cản 
bộ. mạnh đạn đưa người đi đào tạo, 
chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận 


Đề nâng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của các tô chức cơ sở 
Đẳng. đẳng bộ Nông-cống dã chủ ý 
bồi dưỡng, nông coơo trình độ, 
năng lực và đọo đức phôm chất 
cho cán bộ, đỏng viên. Đảng bộ 


Nỏng-cống có hơn 4.500 đảng viên. 
Trước đây, các đẳng bộ, chỉ bộ trong 
huyện thường vin vào )ý do sản xuất 
và đời sống khó khăn, coi nhẹ việc tô 
chức học tập cho cán bộ, đẳng viên. 
Trong quá trình kiện toàn tô chức cơ 
sở Đảng, huyện ủy đấ xác định học 
tập là nhiệm vụ cấp bách của đảng 
bộ. là nghĩa vụ không thê thiếu được 
đối với mỗi đảng viên. Huyện ủy phát 
động phong trào học tập sôi nổi trong 
toàn huyện. Trường Đảng huyện 
được củng cố về tô chức, nâng cao 
chất lượng giảng dạy và mở thèm 
nhiều lớp. Năm 1976, trưởng Đảng 
huyện đã mở 5 lớp học theo chương 
trình cơ sở cho 512 cán bộ chủ chốt: 
mở lớp lý luận sơ cấp tại chức cho 
120 cán bỏ, đẳng viên cơ quan: mở 
lớp lý luận sơ cấp cho 200 cán bộ. 
đảng viên ở các cụm liên xã — 100% 
đẳng ủy viên và chỉ ủy viên đã học 
qua trường Đảng huyện và trường 
Đẳng tỉnh. Huyện ủy và các ban của 
huyện thường xuyên bố trí ] phần 3 
số cán bộ đi học tập trung ở các 
trưởng. 

Đến nay, mỗi xã đã có một trường 
Dảng. Các trường Đẳng ở xã được tổ 
chức chặt chẽ, có giảng viên được 


lựa chọn kỹ,và bỏi dưỡng chu: đáo. 


Đảng viên tham gia học tập gghiêm 
túc, cuối mỗi khóa đều tổ chức thi 
kiểm tra. Đến tháng 10-1976 toàn thê 
dẳng viên trong huyện đã học xong 
chương trình cơ sở, 92,7% số đảng 
viên thi đạt kết quả tôi. Đoản viên 
thanh niên cộng sản Hồ-Chi-Minh 
cũng tham gia học tập với đẳng viên 
nhưng được tổ chức thảo luàn và thu 
hoạch riêng. Từ khi có trường Đẳng 
ở xã, việc tö chức cho đảng viên học 
Lập các nghị quyết, chỉ thị của Trung 
ương. của tỉnh ủy... được nghiêm túc, 
sâu sắc hơn. Huyện ủy còn coi trọng 
việc tổ chức học tập các điền hình 
tiên tiến. 

Cùng với việc tổ chức học tập lý 
luận chình trị ở các trường Đẳng, 
huyện ủy còn chú ý mở rộng các 
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trường lớp bồ túc văn hóa eủa huyện, 
của xã. Năm 1976. trường bồ túc văn 
hóa huyện mở 2 khóa học, và đã tô 
chức cho 360 người thi tốt nghiệp 
cấp II. Trường bồ túc văn hóa khối 
cơ quan cũng tồ chức thi tốt nghiệp 
cấp II cho 57 học viên... Đến nay, các 
trường, lớp bỗ túc văn hóa-ở các xã 
vẫn mở đều. Do đó, trình độ của cán 
bộ, đảng viên trong huyện được nàng 
lên rõ rệt. Nhưng đó mới chỉ là chuyên 
biến bước đầu. Trinh độ văn hóa của 
số đông cán bộ, đẳng viên mới ở lớp 4. 
9, 6 đã hạn chế khả năng tiếp thu cái 
mới, tiếp thu khoa học kỹ thuật. 
Phong trào học tập văn hóa, khoa học 
kỹ thuật chưa mạnh. : 


Trong quá trình kiện toàn tô chức 
cơ sở Đẳng, huyện ủy coi trọng việc 
đưa đỏng viên vào hònh động, 
gắn việc nâng cao chết lượng 
đỏng viên với việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị. Dựa theo kế 
hoạch công tác của chỉ bộ, tất cả 
đảng viên đều được giao còng việc 
cụ thê. Qua từng vụ sẳn xuất, qua 
từng đợt lao động, qua mỗi phong 
trào thị đua, các chỉ bộ đều xem Xét, 
đánh giá những mặt mạnh, mặt 
yếu của đẳng viên, từng bước nâng 
cao ý thức trách nhiệm của đẳng viên 
trước `chỉ bộ, trước quần chúng, Dây 
cũng là điều khác hắn những năm 
trước. Trước kia, do không gắn việc 
giáo dục đẳng viên với việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của chỉ bò cho 
nên việc phân loại, đánh giá đẳng 
viên rất khó khăn. Việc đưa những 
người không đủ tiêu chuần đẳng viên 
ra khỏi Đăng rất lúng túng. Số đẳng 
viên được xếp loại khá cũng không 
thề hiện rõ vai trò, lác dụng của 
mình... Ngày nay, do gắn liền việc 
giáo dục đẳng viên với việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị, gin liền 
công tác xây dựng Đảng với phong 
trào cách mạng của quần chúng, chất 
lượng đảng viên được nâng lên rõ rệt, 
các đảng viên đã phát huy tác dụng 
tích cực của mình đối với phong trào ; 
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các tô chức cơ sở Đảng có điều kiện 
lựa chọn, sàng lọc người tích cực hỗ 
sung cho Đảng và đưa những người 
không đủ tư cách đẳng viên ra khỏi 
Đẳng. Trước đây, số đẳng viên trung 
bình và yếu kém của Nông-cống 
chiếm tới 50% số đẳng viên trong 
huyện ; đến nay, số đẳng viên yếu kém 
đã giảm xuống còn 2,6%. Các tô chức 
cơ sở Đảng vẫn đang có những biện 
pháp giải quyết tích cực. Do những 
cố gắng nói trên, đến nay huyện Nông- 
cống chỉ còn 3 đẳng bộ (trong tồng số 
32 đẳng bộ xã) thuộc loại yếu kém. 81% 
số chi bộ nông thôn hoạt động khá. 


Ngay ở những nơi thuộc loại kém 


cũng đang có chuyền biến tốt. 


Tuy nhiên, trong quá trình kiện 
toàn tổ chức cơ sở Đẳng, đảng bộ 
huyện chưa quan lâm đúng mức đến 
công tác phát triền Đảng. Nông-cống 
đã phát động được một phong trào 
quần chúng vươn lên khá mạnh sau 
nhiều năm yếu kém, đã tạo được 
một bước chuyền biến mới với nhiều 
nhân tố tịch cực nhưng nhiều người 
ưu tú xuất hiện trong phong trào: 
quần chúng chưa được bồi dưỡng kịp- 
thời để bö sung vào hàng ngũ của 
Đảng. Mặt khác, tuy chất lượng đảng 
viên được nâng lên rõ rệt, nhưng số, 
đông đẳng viên mới thề hiện vai trò 
tích cực, gương mẫu trong hành động 
mà chưa thê hiện được vai trò lãnh 
đạo, giáo dục quần chúng. 


* 


Từ một huyện yếu kém đã làu, chỉ 
trong vòng hai năm cố gắng phấn 
đấu, Nông-cống đã có một bước 
chuyền khá mạnh trên nhiều mặt. 
Hiện nay đang bộ Nông-cống được 
xếp vào loại đảng bộ mạnh của tỉnh 
Thanh-hóa. Tuy vậy, ở đây cũng còn 
nhiêu khó khăn. Đội ngũ cản bộ 
từ huyện đến cơ sở tuy đã được '- 
củng cố và bước đầu ổn định, 


(Xem tiếp trang 105) 


VỀ CUỘC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ 
TR0NG (ẤC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 


BUớỚC sang những năm 70 của thế 


kỷ nảv, nền kinh tế thế giới tư 
bản chủ nghĩa ngày càng gặp nhiều 
khó khăn nghiêm trọng. Nhiều chứng 
bệnh kinh tế hiềm nghèo mới phát 
sinh làm cho mọi biện pháp can thiệp 
vào đời sống kinh tế của các Nhà 
nước tư bản lũng đoạn bị phá sản. 
Quá trình tái sản xuất tư bản chủ 
nghĩa bị rối loạn sâu sắc và toàn điện, 
thề hiện rõ sự suy yếu nhanh chóng 
không gì ngăn cần nôi của hệ thống 
kinh tế tư bản chủ nghĩa. 

Sau thời kỳ khủng hoảng 1970-— 1971, 
nền kinh tế tư bản chủ nghĩa vừa 
mới bước vào thời kỳ phön vinh 
chưa được bao lâu thi đến cuối năm 
1973 bị nạn lạm phải ác tỉnh và nhiều 
khó khăn mới tác động sâu súc, lại 
lâm vào một cuộc khủng hoàng mới 
nghiêm trọng nhất từ sau chiến tranh 
thế giới thứ hai đến nay. Cuộc 
khủng hoảng kinh tế lần này có 
những đặc điềm chủ yếu như sau : 

Đặc điềm thứ nhất là khủng hoảng 
toàn điện, sâu sắc và kéo đài, Từ 
tháng 12-1973 khủng hoàng kinh tế bắt 
đầu nồ ra ở các nước tư bản chủ nghĩa 
chủ yếu:Mỹ,Nhật,Anh và lan rất nhanh 
sang các nước tư bản chú nghĩa khác. 
Đén quý II-1974 thì toàn bộ thẻ giới 


-NGUYÊN-VĂN-THỌ 


tư bản chủ nghĩa bị cuốn vào cơn: 
bão táp khủng hoảng nghiêm trọng 
nhất từ sau chiến tranh thế giới thứ 
hai. Sản xuất công nghiệp của tất cả 
các nước tư bản chủ nghĩa nói chung 
giảm 11,6%, kéo dài trong 12 tháng; 
trong đó Mỹ giảm 144% kéo đài 
17 tháng Tây Đức — 131% và 
14 tháng, Anh — 11.3% và 21 tháng, 
Pháp — 15,55% và 9 tháng, Nhật -- 
218% và 15 tháng, Ý — 22,1% và 18. 
tháng, v.v... 


Khủng hoàng đã nỗồ ra ở tắt cả các 
ngành sẵn xuất, kề cả các ngành có 
liên quan chặt chẽ với những tiễn bộ 
khoa học kỹ thuật hiện đại như công 
nghiệp điện tử, hóa chất, thiết bị tự 
động hóa, v.v... Trong thời gian khủng 
hoảng, sản lượng đầu mỏ khii thắc 
giảm 288 triệu tấn, tức giảm 24Ã so 
với mức cao nhất trước khủng hoảng ; 
thép — 70 triệu tân, 11,5% ; xi măng— 
71 triệu tín, 14.3% ; ô-tlô con — 5,4 
triệu chiếc, 18,65 : ô-tô vận tại — 1,ỗ 
triệu chiếc. 18.3% ; tàu hạ thủy — 0,9 
triệu tấn, 2,7%. Các ngành sảu xuất 
khác cũng giảm mạnh như kinh, may 
mặc. đóng giàv giìm 17.7%. hóa chất — 
13,8%, gia công kim loại — 11,626, chế 
tạo niáy chúng — 10,222. vỏ tuyến điện 
tử - 20, chất dễo 25%, Vv.V... 
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Sản xuất giảm sút mạnh, hang hỏa 
thửa ế, tön kho ngáy cảng chồng chất, 
lợi nhuận của các công ty tư bản 
giam, thậm chí có công ty còn bị thua 
lỗ, khó khăn trong lĩnh vực tín dụng 
ngày camg nhiều, cạnh tranh trợ nén 
khóc liệt, do đó nhieu công ty kế cá 
các công ty công nghiệp cũng như 
ngân bàng có thế lực lớn phá sản. 
Cuối năm 1975 chỉ tính riêng 10 nước 
tư bán chủ nghĩa chủ vếu đã có trên 
7 vạn công ty tư bản phá sản, tăng 
45,2% so với cuối năm 1973, 

Số vốn đáu tư vào sản xuất của các 
nước tư bắn chủ nghĩa giảm xuống 
trong hai nấm liền : năm 1974 giám 
0.4%, năm 1975 giam 10.224, trong đó 
vốn đáu tư vao xây dựng nhà Ở giảm 
nhiều nhất: năm 1974 siäm 18.9%; nắm 
1975 giảm 16,1%. Tình hình giám sút 
vốn dâu tư ở các nước tư bản chủ 
nghĩa chủ yếu diễn ra càng trầm trọng 
hơn: MẸ, năm 1974 giảm 1024, năm 
1972 giám 12.2%, Nhật — 106% và 
2,12%, Tây lức — 8,14 và 4.7%. V.V... 

Khủng hoàng cảng phát triên sâu 
sác Chị các công ty tự bản cảng phải 
đóng cửa nhiều nhà máy và sa thái 
cóng nhân hàng loạt, Số thất nghiệp 
hoàn toàn táng vọt lén đến mức cao 
nhất kẻ tử nám 1912. Theo số liệu 
thống kê đã bị cắt xén đi nhiều thị 
Lồng số công nhân thất nghiệp hoàn 
toàn của 2Ÿ nước tư bản chú nghĩa 
thuộc tổ chức hợp tác và phát triển 
quốc tế (OI2ClĐ) vào quý IV-1975 lén 
tới 16 triệu người, tăng 88,324 so với 
quý IV-1973. Đấy la chưa kề số thất 
nghiệp một nửa và số thất nghiệp 
không đáng kv 

Khủng hoàng cũng tác động mạnh 
đến lĩnh vực mậu dịch quốc tế. Lần 
dầu tiên trong thời gian từ sau chiến 
tranh thế giới thứ hai, khối lượng 
mâu dịch quốc tế trong năm 1975 
giảm 626, Cần cân mậu dịch của nhiều 
nước tư bản chủ nghĩa bị thâm hụt 
nặng nề. Hông trút gánh nặng khủng 


hoàng sang lần cho nhau, cúc nước tư. 


bản chủ nghĩa lần lượi thí hành các 
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biện pháp hạn che nhập khâu. đồng 
thời ra sức đâv mạnh xuất khầu, do 
đó mâu thuần quyền lợi giữa các 
nước tư bản chủ nghĩa cảng trở nên 
gay gáL và cuộc chiến tranh mậu địch 
tren thị trường thể giới tư bản chủ 
nghĩa lại bùng lên dữ dội. Điều đỏ đã 
lam cho thị trường tiêu thu trén thế 
giới bị thu hẹp lại nhanh chóng và 
tát nhiên sẽ làm cho các nước tư bản 
chủ nghĩa cảng khó thoát ra khỏi 
khủng hoảng. 

Tóm lại, cuộc khủng hoảng kinh tế 
1974 —1975 đã đầy lùi nền kinh tế của 
thế giới tư bản chủ nghĩa lại khoảng 
ba năm về trước. Tòng sản phẩm xã 
hội tính theo giả cố định của các 
nước tư bản chủ ngh†a trong năm 1924 
giam sút và trong năm 1975 chỉ còn 
2.384 tỷ đö-la, giảm 1.5% so với 2.417 
tỶ đô-la của năm 1973. Xét về các chỉ 
Liêu kinh tế nói trên thì đây là mới 
cuc khủng hoảng kinh tế nghiêm 
trọng nhất so với những cuộc khủng 
hoàng kinh tê đã nồ ra sau chiến tranh 
thế giới thứ hai. Hơn nữa, cuộc khủng 
hoang kinh tế năm 1974 — 1975 còn 
lam bùng nỗ mọi màu thuẫn gay gái 
trong lòng chủ nghĩa để quốc trong 
giai đoạn lịch sử hiện nay. Chính vì 
vậy cuộc khủng hoàng kinh tế 1974— 
1972 còn có những đặc điểm mới và 
nếu sơ với cuộc khủng hoảng kinh tế 
lớn 1929 — 1953. thì về mội số mát 
chủ yếu. cuộc khủng hoảng lần này 
còn nghiêm trọng hơn nhiều. 


Đặc điềm thứ hai là lạm phát đi 
liền với suy thoái. Do hậu quả của 
các biện phâp can thiệp vào đời söng 
kính tế theo thuyết Kê-¡n của Nhà 
nước tư bản lũng đoạn trong những 
năm 1974, 1975, nạn lạm phát ác tính 
càng phát triển nghiêm trọng hơn. 
Khác với những cuộc khủng hoảng 
trước kia, giá cả hàng hóa trong cuộc 
khủng hoàng hiện nay không giảm mà 
còn tăng lên đữ dội. Chỉ số giá tiêu 
dùng, bao gồm giá hàng hóa và dịch 
Vụ của tẤt cả các nước tư bản chủ 
nghĩa năm 1972 so vơi năm trước 
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tăng 4,5%, năm 1973 tăng 7,6%, năm 
1974 tăng vọt lên 12,65 và năm 1975 
tiếp tục tăng 11%. 

Tại sao lại có tỉnh trạng như vậy 2? 
Trên thực tế, trong giải đoạn khủng 


hoảng 1974 — 1975 giá tiêu dùng vẫn - 


chịu ảnh hưởng của nhân tố khủng 
hoàng kinh tế, nhưng tác động của 
lạm phát đối với giá cả lại tương đối 
mạnh hơn, do đó đã làm cho giá tiêu 
dùng tăng lên. Trong thời gian khủng 
hoàng, nạn lạm phát càng trở nên 


nghiêm trọng trước hết là do số thâm - 


hụt ngân sách ở các nước tư bản chủ 
nghĩa đều tăng lên. Một mặt, số thu 
nhập của những người đóng thuế đều 
bị sụt xuống, đồng thời nhiều nước 
giảm thuế thu nhập đề duy trì khả 
năng tiêu thụ của thị trường cho nên 
số thu ngân sách bị giảm sút; mặt 
khác; chỉnh phủ các nước tư bản chủ 
nghĩa đều tăng chỉ ngân sách đề kích 
thích mở rộng đầu tư và tăng tuyên 
thợ, v.v... nhằm giảm nhẹ áp lực của 
khủng hoảng, rốt cuộc ngân sách của 
các nước tư bản chủ nghĩa dều bị 
thảm hụt nặng nề. Điều còn làm cho 
nạn lạm phát trầm trọng thêm là 
chỉnh sách tăng giá đề tăng thu lợi 
nhuận của các tập đoàn tư bản lũng 
đoạn. Các mặt hàng bị lũng đoạn cao 
như thực phầm và năng lượng, nhất 
là dầu mổ và sản phầm dầu mỏ, tăng 
giả mạnh nhất; lợi nhuận của các 
công ty đầu mỏ quốc tế (chủ yếu là 
của Mỹ) năm 1974 đã lên tới 11,6 tỷ 
đô-la, nhiều gấp 2,6 lần so với 
năm 1972. 


Giá tiêu dùng tăng vọt lên trong 
giai đoạn khủng hoảng đã tạo nên 
một chứng bệnh kinh tế mới cực kỷ 
nguy hiềm là lạm phát đi liền với suy 
thoái. Chứng bệnh này xuất hiện đầu 
tiên ở Mỹ ngay từ cuộc khủng hoảng 
1970 — 1971 và sau đó lan sang các 
nước tư bản chủ nghĩa khác và hiện 
nay trổ thành căn bệnh phô biến và 
nghiêm trọng hơn. Từ đó nền kinh 
tế thế giới tư bản chủ nghĩa bị kẹp 
giữa hai gọng kìm: lạm phát và suy 


thoái. Các biện pháp chống lạm phát 
đã làm cho suy thoái trầm trọng thêm 
và ngược lại, các biện pháp kích 
thích kinh tế; chống suy thoái thi lại 
càng làm cho lạm phát nặng nề hơn. 
Vì lẽ đó, giới cầm quyền các nước tư 
bản chủ nghĩa phải thú nhận đấy là 
kẻ thù số một và là bệnh ung thư của 
nên kinh tế tư bản chủ nghĩa. 

Đặc điềm thứ ba là khủng hoảng 
kinh tế chu kỳ gắn chặt với 
khủng hoảng cơ cầu như: khủng 
hoảng tiền tệ, khủng hoảng nguyên 
liệu. Đặc điềm này lần đầu tiên xuất 
hiện trong lịch sử của chủ nghĩa tư 
ban, Nó nói lên tình trạng ngày càng 
rối loạn không những trong quá trình 
tái sản xuất tư bản chủ nghĩa mà cả 
(rong cơ cấu nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa. 

Hệ thống tiền tệ thế giới tư bản 
chủ nghĩa mà đồng đô-la là trụ cột 
bắt đầu bị khủng hoảng từ cuối những 
năm 60 và sang đầu những năm 70 
thì sụp đô hoàn toàn. Đứng trước 
tỉnh hình đó, các nước tư bản chủ 
nghĩa đang cö gắng xây dựng một 
chế độ tiền tệ mới: dùng quyền rút 
vốn đặc biệt (S.D.HR  — Special dra- 
wing right) thay cho vàng và đô-la 
Mỹ trước kia làm đơn vị dự trữ và 
thanh toán quốc tế, thi hành chế độ 
tỷ giá thả nồi có điều chỉnh thay cho: 
chế độ tỷ giá cố định; v.v..., song bản 
thân chế. độ tiền tệ mới này là sản 
phầm của thế suy yếu, chứa đựng 
nhiều mâu thuẫn nội tại của thế giới 
tư bản chủ nghĩa, do đó các trung 
tâm tiên tệ của thế giới tư bản chủ 
nghĩa luôn luôn bị rối loạn. Cuộc 
khủng hoảng tiền tệ thế giới tư bản 
chủ nghĩa vẫn tiếp tục phát triền. 

Trong giai đoạn khủng hoảng kinh 
tế chu kỳ 1974 — 197ã sản xuất của 
các nước tư bản chủ nghĩa giảm sút 
mạnh và nạn lạm phát trầm trọng đã 
làm cho đồng tiền của các nước đó. 
càng mất giá nhanh chóng. Trong quá 
trình này, các nước tư bản chủ nghĩa 
bị suy yếu không đều, do đó trên thị 
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trường tiền tẻ tư bản chủ nghĩa, Lỷ 
giá giữa các đồng tiền chủ yếu biến 
động hết sức hỗn loạn. Các đồng tiên 
yếu như đồng bảng Anh. dồng lia Ý 
và cả đồng đỏ-la Mỹ. v.v... liên tiếp 
bị giảm giá, trong khi đó các đồng 
tiên tương đối vững hơn như đồng 
mác Tây Đức, đông phơ-răng Thụy- 
sĩ và đồng yên Nhật lại lên giá. Màu 
thuần quyền lợi giữa các nước tư bản 
chủ nghĩa trong lĩnh vực tiền tệ càng 
-sâu sắc. Trong điều kiện khủng hoảng, 
các nước tư bản chủ nghĩa càng không 
có khả năng giữ cho tỷ giá tiên tệ 
không biến động mạnh và tiếp tục 
thiết lập chế độ tiền tệ mới tiến hành 
dở dang trước kia. 


Tiên tệ mất giả và thị trường tien 
tệ rối loạn, đã làm cho nạn lạm phát 
trầm trọng thêm và ảnh hưởng xấu 
đến mậu địch quốc tế, kết quả làm 
cho các nước tư bản chủ nghĩa cảng 
khó ra khỏi cuộc khủng hoàng. 


Ngoài tác động của cuộc khủng 
hoảng tiền tệ ra, cuộc khủng hoảng 
kinh tế 1974 — 19/5 còn chịu sự thúc 
đầy mạnh mẽ của cuộc khúng hoảng 
nguyên liệu đã bùng lén dữ dội ở 
khâu yếu nhất và quan trọng nhất là 
“đầu mó vào cuối năm 1973. Đề giành 
lại độc lập về kinh tế, chong lại mọi 
hình thức bóc lột và cướp đoạt của 
chủ nghĩa thực đàn cũ và mới, các 
nước đang phát triền ở Á, Phi và Mỹ 
la-tinh đã đáu tranh nhằm giảnh lại 
chủ quyền về các nguön tài nguyên 
của minh bằng cách quốc hữu hóa tải 
sản của các công ty tư bản nước 
ngoài và tăng giá hàng nguyên liệu 
xuất khâu của mình, xóa bỏ dần tình 
trạng trao đôi không ngang giá — một 
hình thức bóc lột chủ yếu của chủ 
nghĩa đế quốc trong lĩnh vực mạu 
dịch —, thực hiện đần từng bước 
nguyên tắc bình đăng, cùng có lợi, 


Cuộc đấu tranh chính nghĩa này của 
nhân dân Á, Phí, Mỹ la-tinh đã làm 
chấn động đời sống kinh tế của các 
nước tư bán chủ nghĩa. 


Cuộc khủng hoảng nguyên liệu đã 
làm bộc lộ những mặt yếu cơ bản và 


_tỉnh trạng mất cân đối nghiêm trọng 


trong nên kinh tế tư bản chủ nghĩa. 
Cuộc khủng hoảng nguyên liệu ấy 
không những thúc đầy cuộc khủng 
hoảng kinh tế chu kỷ sơm bùng lèn 
mà còn làm cho cuộc khủng hoảng 
đỏ sâu sắc thêm. Rốt cuộc cuộc khủng 
hoảng nguyên liệu càng phát triền thi 
càng làm cho cơ sở kinh tế của chủ 
nghĩa để quốc lung lay mạnh. 


- Đặc điềm thứ tư là khủng hoảng 
kinh tế gắn liền với khủng 
hoảng chính trị và xã hội. Trong 
hoàn cảnh khủng hoẳng và lạm phát 
Irầm trọng. giai cấp công nhân và 
nhân đân lao động càng bị bần cùng 
hóa nhanh chóng. Các tập đoàn tư 
bản lũng đoạn còn đùng mọi thủ 
đoạn trút gánh nặng khủng hoảng 
lên dầu họ. Do đó thu nhập thực tế 


-ceủa nhân đân lao động bị giảm xuống 
nhiều, số người nghèo tăng lên, điều 


kiện sinh hoạt của họ đã cực khồ 
mà điều kiện lao động của họ càng 
tôi tệ hơn. Theo thống kê của bộ lao 
động Mỹ, tuy đã bị cắt xén đi nhiều, 
thì trong hai năm khủng hoàng kinh 
tế 1971 — 1975 số người nghèo ở 
Mỹ đã tăng thêm 2,5 triệu người. 
Thu nhập thực tế mỗi tuần (đã 
tính trừ lạm phát và nộp thuế) của 
mỗi gia đình người Mỹ bị giảm 6%. 
Ơ các nước tư bản chủ nghĩa khác 
cũng vậy. Chịu hậu quả tai hại của 
nạn ỏ nhiễm môi trường sống, làm 
việc trong điều kiện an toàn lao động 
kém, lại phải tng cường độ lao động, 
công nhân càng bị bệnh nghề nghiệp 
và bị tai nạn lao động nhiều. 

Tình hình đó làm cho mâu thuẫn 
giai cấp càng "trở nên gay gắt. Các 
cuộc đình công. bãi công đòi tăng 
lương, có việc làm. chống lạm phát 
ở các nước tư bản chủ nghĩa nỗ ra 
trong những nắm 1974 — 1975 với 
quy mô to lớn. Riêng ở 6 nước tư 
bản chủ nghĩa chủ yếu: Mỹ, Nhàt, 
Tây Đức, Ảnh, Phaàp, Ý trong năm 


1974 đã có 20 cuộc tổng bãi công. Các 
cuộc bãi công đó đã thu hút đông 
đảo nhân dân lao động tham gia : 
viẻn chức. kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật, 
cán bộ của các trung tâm nghiên cứu, 
phụ nữ. thanh niên. công nhân người 
nước ngoài, nông dân, v.v... Tồng số 
người tham gia bãi công ở các nước 
tư bản chủ nghĩa tăng từ 45 triệu 
năm 1973 lên 49 triệu năm 1975. 


Các cuộc đình công, bãi công liên 
tiếp nồra mạnh mẽ và với quy mô 
lớn như vậy đã làm cho tình hình 
chính trị và xã hội ở các nước tư 
bản chủ nghĩa vốn đã không ôn định 
càng bị hỏn loạn. Trong khi đó, các 
chỉnh sách chống khủng hoảng, chống 
lạm phát của chính phủ các nước tư 
bản chủ nghĩa đều phá sản. Giới cầm 
quyền ngày càng tổ ra bất lực và 
càng mất lòng tin của quần chúng. 


* 


Qua giai đoạn khủng hoảng trầm 
trọng, nền kinh tế các nước tư bản 
chủ nghĩa bước sang giai đoạn phục 
hồi. Nhà nước tư bản lũng đoạn đã 
dùng nhiều biện pháp nhằm kích 
thích kinh tế phát triên nhưng tại sao 
nền kinh tế đó vẫn chưa có được lối 
thoát? Tử mùa thu năm 1975 đến nay 
nền kinh tế các nước tư bản chủ 
nghĩa lần lượt chuyền sang giai đoạn 
phục hồi. Tông sản phầm xã hội tính 
theo giá cố định của các nước tư bản 
chủ nghĩa năm 1976 so với năm trước 
tăng 5,5%. Cũng trong thời gian trên, 
san xuất công nghiệp của các nước 
này tăng trung bình 8%. Đồng thời 
sẵn xuất bát đầu hoạt động nhộn 
nhịp trở lại trong các ngành sản xuất 
hàng tiêu dùng lâu bền như công 
nghiệp xây đựng nhà ở, chế tạo ô tô, 
dệt và may mặc rồi đến các ngành 
luyện kim, chế tạo cơ khi. hóa 
học, v.v... 

Mặc đù sản xuất ở các nước tư bản 
chủ nghĩa và các ngành kinh tế đều 
tắng lên với mức độ khác nhau, 


nhưng quá trình phục hồi Rinh tẻ 
trong năm 1976 diễn ra rất chậm chạp 
không ôn định và có nhiều khó khăn 
mới, đến nỗi giới cầm quyền các: 
nước tư bản chủ nghĩa cũng phải 
thú nhận là tồi tệ hơn nhiều so với 
dự đoán trước kia ». Tình hình kinh 
tế phục hồi này đã diễn ra trên những 
nét lớn như sau: 


Thời gian khôi phục kinh tế kéo 
đài. Từ quỷ HII— 1975 các nước tư bản 
chủ nghĩa đã chuyền sang giai đoạn 
phục hồi kinh tế nhưng đến nay trừ 
Mỹ và Tây Đức ra, các nước đỏ văn 
chưa khôi phục lại được mức 
cao nhất trước khủng hoảng. Tình 
hình kinh tế phục hồi không ồn 
định và tốc độ phát triền bị chậm 
lại rỡ rệt. Sản xuất công nghiệp của 
các nước tư bản chủ nghĩa trong năm 
1976 so với năm trước tăng 83X%,sáu 
tháng đầu năm nay chỉ tăng 6%. Trong 
thời gian gần đây sản xuất ở nhiều 
nước tư bản chủ nghĩa chủ yếu thậm 
chí còn bị giảm xuống. Sẳn xuất công 
nghiệp của Ý trong tháng 4-1977 so. 
với tháng trước giảm 3,1%, Pháp - 
1,6%, Tây Đức — 0,9%, Anh — 0,8%. 
sang tháng 5-1977 cả khối 9 nước thị 
trường chung châu Âu bị giảm 1,55%. 


Trong giai đoạn phục hồi kinh tế 
này, số công nhân thẤt nghiệp hoàn 
toàn rất lớn và còn đang tăng lên ở 
nhiều nước. Theo thống kê của các 
nước tư bản chủ nghĩa tuy đã bị cắt 
xén nhiều, số công nhân thất nghiệp - 
hoàn toàn vào tháng 8-1977 là 15,7 
triệu người. nhiều gấp đôi số công 
nhân thất nghiệp trong thời kỷ phục 
hồi và phát triền kinh tế 1972 — 1973, 
trong đó Mỹ là 7 triệu người. tuy con 
số này có giảm xuống đôi chút, nhưng 
vẫn còn cao hơn 75% mức thất nghiệp 
mà giới cầm quyền Mỹ cho là có thể 
chịu đựng được; khối thị trường 
chung châu Âu là 5,84 triệu người so 
với tháng 8-1976 tăng 149%, Nhật-bản 
cũng trên l1 triệu người, cao hơn mức 
bình quân năm 1976 khoảng 1025. Số 
thất nghiệp này ở nhiều nước tư bản 
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chủ nghĩa khác lại đang tăng lên, 
nhất là trong những tháng gần đây, 
lúc mà nền kinh tế của các nước này 
đang gặp nhiều khó khăn mới 


Cũng trong giai đoạn này, nạn lạm 
phát vẫn nghiêm trọng Dưới tác 
động của các nhân tố khủng hoảng. 
tốc độ tăng giá cả tiêu dùng ở các 
nước tư bản chủ nghĩa tử cuối năm 
1975 đã chậm đần lại. Theo số liệu 
thống kê công bố gần đây của tô chức 
Hợp tác và phát triền kinh tế (OECD) 
thì giá tiêu thụ của các nước tư bản 
chủ nghĩa trong năm 1976 trung bình 
tăng 10,4%, tám tháng đầu năm 1977 
tăng 10%, trong đó Mỹ tăng 65%, Tây 
Đức—4.3%, Nhật — 9%, Pháp — 10%, 
Anh—16,5%, ŸÝ — 17%, v.v... Tuy mức 
tăng giá tiêu thụ của các nước này 
trong năm 1976 và đầu năm 1977 có 
thấp hơn năm 1975 nhưng còn cao 
hơn năm 1973 trên 30%. 

Tại sao giai đoạn phục hồi kinh tế 
hiện nay của các nước tư bản chủ 
nghĩa lại chậm chạp. bấp bênh và có 
nhiều khó khăn như vậy ? Như mọi 
người đã biết, giai đoạn phục hỏi kinh 
tế hiện nay là bước phát triền tất yếu 
của giai đoạn khủng hoàng kinh tế 
1974 — 1975 và chịu những hậu quả 
nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng 
đó. Do cuộc khủng hoảng mang những 
đặc điểm chưa từng có trong lịch sử 
của chủ nghĩa tư bản như đã nói ở 
trên cho nên cuộc khủng hoàng 1974 — 
1975 đã không thề-lấy lại thể cân đối 
tạm thời trong nền kinh tế như những 
cuộc khủng hoằng trước kia; chẳng 
những thế cuộc khủng hoàng kinh tế 
này còn tạo ra những khó khăn mới 
làm cho tác dụng của các nhân tố thúc 
đầy phục hồi kinh tế như chỉ phí tiêu 
thụ cá nhân, đầu tư vốn. xuất 
khầu, v.v... bị hạn chế. Thật vậy, chỉ 
phí tiêu thụ cả nhân tăng lên rất chậm 
chạp. Trong năm 1976 giai cấp công 
nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa 
đấu tranh mạnh cho nên tiền lương 
danh nghĩa tuy có tăng lên nhưng tiền 
lương thự- tế chỉ lăng được rất ít vì 
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nạn lạm phát còn nghiêm trọng và giá 
tiêu dùng cũng tăng lên nhanh. Đồng 
thời số thất nghiệp rất lớn và còn 
đang tăng lên, tiền thuế thu nhập và 
tiên mua bảo hiểm xã hội cũng tăng 
lên, v.v... Cho nên khả năng tiêu thụ 
thực tế của nhân dân lao động bị giảm 
xuống. Vào cuối năm 1976, bộ trưởng 
tài chính Mỹ Sai-mơn đã phải công 
khai thú nhận: chỉ phí tiêu dùng tư 
nhân được coi là động lực chủ yếu đề 
phát triêền kinh tế đã không ngừng bị 
suy giam và lại còn tiếp Lục bị suy 
giảm. - 

Một điều đặc biệt đáng chú ý là ở 
Mỹ. Tây Đức, Nhật thi hành chính 
sách kích thích kinh tế mà khả năng 
tiêu thụ thực tế của nhân dân còn bị 
hạn chế dữ dội, thì ở các nước tư 
bản chủ nghĩa khác như Anh, Ý, Pháp, 
Ca-na-đa, v.v... thi hành chỉnh sách 
chống lạm phát, khả năng tiều thụ 
thực tế này của nhân dân còn bí giảm 
xuống nhiều hơn nữa. 


Đầu tư tư bản tư nhân rất yếu ớt. 
Thông thường trong các giai đoạn 
phục hỏi kinh tế trước kia phong 
trào đầu tư vào tư bản cố định rãi 
sôi nồi và đó là cơ sở vật chãit thúc 
đầy sản xuất phát triền, Trong giai 
đoạn phục hồi hiện nay, đầu tư tư 
bản tư nhân sau hai năm bị giảm 
xuống mạnh (1974 giảm 0,5%, 1975 
giảm 10,5%), chỉ tăng rất íL và ở mội 
SỐ nước tư bản chủ nghĩa vẫn còn 
tiếp tục giảm. 

Đầu tư tư bản tư nhân yếu đi có 
liên quan tới tình trạng năng lực sản 
xuất thừa nghiêm trọng. Tỷ lệ sử dụng 
công suất trong ngành công nghiệp chế 
Lạo trong quý III-1976 ở Mỹ là 76%, 
Tây Đức — 85%, Nhật 87,3%, Tình 
hình kinh doanh chưa ôn định và có 
nhiều khó, khăn. Số công ty phá sẵn 
không ngừng tăng thêm. Ơ Nhật, trong 
năm 1976, có 15,196 công ty phá sản, 
so với năm 1975 tăng 25,6%, và trong 
7 tháng đầu năm 1977 có 10.530 công 
ty phá sản, tăng 28,6% so với năm 
trước, ở Pháp tíng 9,626, v.v... Triền 


vọng kinh tế không sáng sủa, lợi 
nhuận đầu tư không hấp dẫn, nhiều 
công ty có khuynh hướng chuyền võn 
ra ngoài đầu tư. Nhu cầu vay vốn ở 
ngàn hàng đề đầu tư rất thấp mặc dủ 
lãi suất ngân hàng đang giảm xuống: 

Số lớn các nước tư bản chủ nghĩa 
thi hành chính sách chống lạm phát. 
Từ cuối năm 1975 nạn lạm phát có 
giảm xuống nhưng vẫn còn nghiêm 
trọng, đặc biệt là ở các nước tư bản 
chủ nghTa Tây Âu như Anh. Pháp, 
Ý, v.v.. Các nước này đã thi hành 
một loạt biện pháp chống lạm phát 
như hạn chế tăng lương và tăng giá 
dưới hình thức cưỡng bức hay tự 
nguyện.. giảm chỉ ngân sách, đặc biệt 
cắt giảm các khoản chỉ về phục vụ 
công cộng, phúc lợi xã hội, văn hóa 
giáo dục, tăng thuế tiêu thụ, co hẹp 
tin dụng, duy trì lãi suất ngân hàng ở 
mức cao. Các nước Mỹ, Nhật, Tây 
Đức tuy đặt trọng tâm chính sách vào 
_ việc kích thích sản xuất bằng cách 
táng chỉ ngân sách, khuyến khich mở 
rộng đầu tư, trợ cấp thất nghiệp, giảm 
thuế, giảm lãi suất ngân hàng, v.v... 
thế nhưng các tập đoàn tư bản dùng 
những biện pháp này cũng chỉ đến 
mức độ nào vì sợ lạm phát lại bùng 
lên gay gắt. 

Trong nấm 1976 và đầu năm 1977, 
do khôi phục kinh tế ở các nước tư 
bản chủ nghĩa cho nên nhu cầu tiêu 
thụ trên thị trường thế giới tăng, nhờ 
đó khối lượng hàng xuất khầu của 
các nước tư bản chủ nghĩa đã tăng 
khoảng 6 — 7%, thấp hơn dự tính:của 
các nước đó hồi đầu năm. Thêm vào 
đó, cắn cân mậu dịch của các nước 
tư bản chủ nghĩa, trừ Tây Đức và 
Nhật, đều nhập siêu nghiêm trọng. 
Cho nên hy vọng của nhiều nước tư 
bản chủ nghĩa muốn đầy mạnh xuất 
khầu đề nhanh chóng phục hồi kinh 
tế đã không thề thực hiện được. 

Những mâu thuẫn gay gát mà nền 
kinh tế tư bản chủ nghĩa đang gặp 
phải trên đây chính là những nguyên 
nhân chủ yếu làm cho giai đoạn 


phục hồi kinh tế hiện nay ở các nước 
tư bản chủ nghĩa rất chậm chạp. kéo 
dài, không ồn định và có nhiều khó 
khăn mới. sơ 


Như vậy, những năm 70, trong nên 
kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa, 
những chứng bệnh mới đã phát sinh 
và gây tác hại rất nghiệm trọng trong 
tất cả các giai đoạn của chu kỳ kinh 
tế tư bản chủ nghĩa. Nạn lạm phát ác 
tính và có tính chãi thế giới trong giai 
đoạn khủng hoảng đấ đẻ ra chứng 
bệnh * lạm phát đi liền với suy thoái 
và trong các giai đoạn phục hồi và 
phôn vinh thi chứng bệnh kinh tế này 
lại bộc lộ ra dưới dạng vật giá tăng 
và số thất nghiệp rất lớn là hai vẫn 
đề gay gắt nhất mà giới cầm quyền 
các nước tư bản chủ nghĩa phải luôn 
luôn đối phó. Các cuộc khủng hoảng 
có tính chất cơ cấu như khủng hoảng 
tiên tệ, khủng hoảng năng lượng và 
nguyên liệu ngày càng sâu sắc làm 
cho cơ sở kinh tế của chủ nghĩa để 
quốc iung lay và từ đó gây nhiều khó 
khăn chồng chất cho quả trình phát 
triền của các giai đoạn trong chu kỷ 
kinh tế. Các cuộc khủng hoảng này 
không những làm cho khủng hoẳng 
kinh tế chu kỳ trầm trọng thêm mà 
còn hạn chế mạnh khả năng phát triền 
sản xuất trong các giai đoạn phục hồi 
và phồn vinh ở các nước tư bản chủ 
nghĩa. Khủng hoảng chính trị và xã 
hội gay gắt là một trong những nguyên 
nhân chủ yếu làm giảm hiệu lực hoặc 
làm phá sản các biện pháp chống 
khủng hoảng hay chống lạm phát của 
các Nhà nước tư bản lũng đoạn. Tình 
hình trên đã dẫn tới những thay đồi 
trong chu kỳ kinh tế tư bản chủ 
nghĩa, đó là giai đoạn khủng hoẳng và 
phục hồt kéo dài, giai đoạn phồn vinh 
rút ngắn lại, khó khăn chồng chất, 
khó khăn cũ chưa được giải quyết thi 
khó khăn mới lại phát sinh, khó khăn 
này làm tiền đề cho khó khăn 
kia, V.V... 


* 
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Nhin lại quả trình phát triền kinh 
tế của các nước tư bản chủ nghĩa từ 
đầu những năm 70 đến nay thì thấy 
rằng nền kinh tế đó ngày càng gặp 
những chứng bệnh hiêm nghèo, những 
khó khăn nghiêm trọng khiến cho giới 
cầm quyền của các nước tư bản chủ 
nghĩa mặc đù có đẻ ra trăm phương 
nghìn kế cũng không sao tim ra lối 
thoát. : 

Đó là do hậu quả tất yếu của các 
biện pháp can thiệp trực tiếp vào đời 
sống kinh tế của các Nhà nước tư bản 
lũng đoạn hỏng cứu vãn chủ nghĩa 
tư bản trong cơn hấp hối ; đó là do 
hậu quả của sự thất bại hoàn toàn 
của đế quốc đầu số Mỹ trong cuộo 
chiến tranh xâm lươc Việt nam đã 


Phụ 


— Thời gian khôi phục kính tế kéo dài : 
-_Tồng chỉ số sản xuất công nghiệp ở Mỹ giảm 
xuống mức thấp nhất vào tháng 4-l975 và từ 
tháng 5-I975 bát đầu tăng trở lại, mãi tới tháng 
6-.l976, nghĩa là phải mất l4 tháng mới khôi 
phục lại được mức cao nhất trước khủng hoảng 
và dến tháng 8-l977, mát thêm l4 tháng nứa 
mới vượt mức đó 93%. Tây Đức bắt đầu khôi 
phục kinh tế từ tháng 8-1975 cho tới tháng 
I0-I976 mới trở lại mức caö nhất trước khủng 
- hoảng, như vậy giai đoạn phục hồi cũng phải 
kéo dài l5 tháng. Từ tháng 3-l975 nền kinh tế 
Nhật đã chuyền sang giai đoạn phục hồi nhưng 
đến tháng 8-1977 đã mất 20 tháng rồi mà sản 
xuất cảng nghiệp vẫn còn thấp hơn mức cao 
nhất trước khủng hoảng 2,724, Nền kính tế 


kéo cả thể giới tư bắn chủ nghĩa lún 
sâu vào tổng khủng hoảng toàn diện. 
không phương cứu chữa ; và điều quan 
trọng hơn nữa, đó là do sức mạnh 
tổng hợp của ba dòng thác cách mạng 
trên thế giới dồn dặp tiến công. buộc 
chủ nghĩa đế quốc. do đế quốc Mỹ 
cầm đầu, phải thu hẹp phạm vi ảnh 
hưởng và khả năng bóc lột của chúng. 

Trong tương lai, lực lượng đối sánh 
trên thế giới càng thay đổi nhanh 
chóng, có lợi cho lực lượng cách 
mạng, sự suy yếu của chủ nghĩa đế 
quốc ngày càng nghiêm trọng hơn, nền 
kinh tế thế giới tư bản chủ nghĩa vốn 
đã chứa đựng những mâu thuẫn sâu 
sác, không tránh khỏi làm vào cuộc 
khủng hoẳng còn gay gắt hơn. 


lục 


Anh đã phải trả qua 25 tháng phục hồi 
nhưng hiện nay vẫn còn thấp hơn mức cao 
nhất trước khủng hoảng 9,2%, v.v... 

— Tình hình phục hồi kinh tế không ồn định. 
Sản xuất công nghiệp của Nhật từ tháng 5-I977 
giảm xuống liền tục và đến tháng 7 so với tháng 
2 giảm 2,72%. Tay Đức từ tháng 4-1977 chỉ 
số sản Xuất còng nghiệp giảm dần và đến tháng 
Ó so với tháng 4 giảm 2,622. Œ Pháp sản xuất 
công nghiệp trong các tháng 2, 4, 5-l977 đều 
giảm. Anh tháng 2, 4, 6-1977 sản xuất 
công nghiệp cũng giảm. Còn ở Mỹ sản xuất tuy 
có được tăng lên liên tục nhưng tốc độ đang 
chậm dần lạt. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 
5-1977 so tháng trước tăng 0,9%, tháng 6 chỉ 
tăng 0,73%, tháng 7 tăng ÔÖ,53⁄, v.v... 


Tình hình thất nghiệp ở các nước tư bản chủ nghĩa chủ yếu 
tiơn vị 1000 người) 


Các nước TDCN 1973 1974 
8 300 9.500 

Mỹ 4.304 5.076 
Nhật 664 726 

Tây Đức 274 583 
Pháp 392 493 
Anh 981 573 
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1975 1976 1977 
13.750 15.670 15.600 
7.830 7.288 7.000 
1.000 1.080 1.270 
1.074 1.060 1.020 
730 1.025 1.080 
720 ` 1,377 1.630 


Trong năm 977, số thất nghiệp ở một số 
nước tư bản chủ nghĩa vẫn tiếp tục tăng khá 
mạnh. Mỹ tháng 5-.l977 có 6,75 triệu 
người thất nghiệp, chiếm 6,924 tông số người 
có sức lao động, tháng 8.977 tăng lên 7 triệu, 
chiếm 7,l“. Số người thất nghiệp của các 


nước khối thị trường chung châu Âu tăng từ 5,3 
triệu người cuối năm 1977 lên 5,84 triệu người 
tháng 8-1977, Cũng trong thời giaa trên, số 
thất nghiệp ở Anh tăng từ 1,4 triệu người lên 
1,62 triệu người. 


Tình hình tăng giá tiêu thụ ở các nước tư bản chủ nghĩa chủ yếu 
: (% so với năm trước) 


Ầ 


Các nước TBCN 1973 197% 1975 1976 1977 
7,0 126 110 10.4 10,0 

Mỹ 6,2 11.0 91 5,2 6,0 
Nhật 11,7 22,7 11,7 9,2 81 

Tây Đức 7,0 7,0 6,0 41 43c 
Pháp 74 13,7 11/7 9,6 10,0 

Anh 9,2 16,0 23,0 16,6 10,5 


Đồi mới công tác hế hoạch hóa... 
(Tiếp theo trang 35) 


Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hỏi 
lần thứ IV của Đảng và các nghị 
quyết hội nghị lần thứ 2 và thứ 3 của 
Ban chấp hành trung ương Đăng, 
được sự lĩnh đạo và chỉ đạo chặt chẽ 
của đẳng ủy các cấp. sự tham gia tích 
cực của mọi người lao động với tỉnh 


thần làm chủ tập thể, chắc chắn công 
Lác kế hoạch hóa sẽ có những bước 
chuyên biến mới, góp phân xứng 
đăng vào việc thực hiện đường lối xây 
đựng kinh tế của Đẳng, đưa nền kinh 
tế củ nước ta tiên lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. 


NHỮNG (HUYẾN BIẾN MỨI Ủ HUYỆN NÔNG-(ỐNG 


(Tiếp theo trang 96) 


nhưng còn yếu và thiếu nhiều 
s© với yêu cầu nhất là cần bộ 


quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, 
Bản cạnh đó còn những khó khăn 
trong sản xuất chưa khác phục được: 
ruộng đöng chưa chủ động được 
nườc (vụ mùa năm 1977 có 2200 hà 
bị ngập ủng), tác động của khoa học 


kỹ thuật, của cơ giới vào sản xuất 
còn Ít, cơ sở công nghiệp trong huyện 
chưa có bao nhiều. Phát huy những 
kết quả đã đạt được, dẳng bộ huyện 
Nông-cöng đang cỏ gắng khác phục 
khó khăn, quyết tàm phần đầu vươn 
lên thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ I[ của Trung ương 
Đăng về phát triển nông nghiệp. 
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TH aa.ă 66A... 


trường tiền tẻ tư bản chủ nghĩa, tỷ 
giá giữa các đồng tiền chủ yếu biến 
động hết sức hỗn loạn. Các đồng tiền 
yếu như đồng bảng Anh. dồng lia Ý 
và cả đồng đô-la Mỹ, v.v... liên tiếp 
bị giảm giá, trong khi đó các đồng 
tiên tương đối vững hơn như đồng 
mác Tây Đức, .đồng phơ-răng Thụy- 
sĩ và đồng yên Nhật lại lén giá. Mau 
thuản quyền lợi giữa các nước tư bẵn 
chủ nghĩa trong lĩnh vực Liền tệ càng 
.sâu sắc. Trong điều kiện khủng hoàng, 
các nước tư bản chú nghĩa càng khòng 
có khả năng giữ cho tỷ giả tiên tệ 
không biến động mạnh và tiếp tục 
thiết lập chế độ tiền tệ mới tiền hành 
đở dang trước kia. 


Tiên tệ mất giả và thị trường tiền 
tệ rốt loạn, đã làm cho nạn lạm phát 
trầm trọng thêm và ảnh hưởng xấu 
đến mậu dịch quốc tế, kết quả làm 
cho các nước tư bản chủ nghĩa càng 
khó ra khỏi cuộc khúng hoàng. 


Ngoài tác động của cuộc khủng 
hoàng tiền tệ ra, cuộc khủng hoảng 
kinh tế 19274 — 1972 còn chịu sựư thúc 
đầy mạnh mẽ của cuộc khủng hoảng 
nưuyên liệu đã bùng lên dữ dỏi Ở 
khảu yếu nhất và quan trọng nhất là 
đầu mỏ vào cuối nắm 1973. Đề giành 
lại độc lập về kinh tế, chong lại mọi 
hình thức bóc lột và cướp đoạt của 
chủ nghĩa thực dàn cũ và mới, các 
nước dang phát triền ở Á, Phi và Mỹ 
la-tinh đã dâu tranh nhằm giành lịủ 
chủ quyền về cúc nguön tài nguyên 
của mình bằng cách quốc hữu hóa tài 
sản của các công ty tư bàn nước 
ngoài và tíng giá hàng nguyên liệu 
xuất khẩu của minh, xóa bỏ dần tỉnh 
trạng trao đôi không ngàng giả — một 
hình thức bóc lột chủ vếu của chủ 
nghĩa đế quỏc trong lĩnh vực mậu 
dịch —, thực hiện dần từng bước 
nguyên tác bình đăng, cùng có lợi. 
Cuộc đấu tranh chính nghĩa này của 
nhân dân Á, Phí, Mỹ la-tnh đã làm 
chấn động đời sống kinh tế của các 
nước tư ban chủ nghĩa. 
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Cuộc khủng hoảng nguyên liệu đã 
“làm bộc lò những mặt yếu cơ bản và 
"tỉnh trạng mất cân đối nghiêm trọng 

trong nén kinh tế tư bản chủ nghĩa. 
Cuộc khủng hoảng nguyên liệu ấy 
không những thúc đầy cuộc khủng 
hoang kinh tế chủ kỷ sơm bùng lên 
mà còn làm cho cuộc khủng hoàng 
đó sâu sắc thêm. Rốt cuộc cuộc khủng 
hoàng nguyên liệu càng phát triền thi 
càng làm cho cơ sở kinh tế của chủ 
nghĩa để quốc lung lay mạnh. 


Đặc điềm thứ tư là khủng hoảng 
kinh tế gắn liền với khủng 
hoảng chính trị và xã hội. Trong 
hoàn cảnh khủng hoảng và lạm phát 
trầm trọng, giai cấp công nhân và 
nhân đàn lao động càng bị bần cùng 
hóa nhanh chóng. Các tập đoàn tư 
bản lũng doạn còn đùng mọi thủ 
đoạn trút gánh nặng khủng hoảng 
lèn dau họ. Đo đó thủ nhập thực tẻ 
của nhàn dân lao động bị giìm xuống 
nhiều, số noười nghẻo tăng lên, điều 
kiện sinh hoạt của họ đã cực khô 
mà điều kiện lao động của họ càng 
töi tệ hơn. Theo thống kẻ của bộ lao 
động Mỹ, tuy đã bị cắt xén đi nhiều, 
thì trong hai năm khủng hoàng kinh 
tế 1971 — 1975 số người nghèo Ở 
Mỹ đã tăng thêm 2,5 triệu người. 
Thu nhập thực tế mỗi tuần (đã 
Linh trừ lạm phát và nộp thuế) của 
môi gia đình người Mỹ bị giảm 6%, 
Ơ các nước tư bản chủ nghĩa khác 
cũng vậy. Chịu hậu quả tai hại của 
nạn ô nhiễm mỏi trường sống, làm 
việc trong điều kiện an toàn lao động 
kém, lại phải tEíng cường độ lao động, 
công nhân càng bị bệnh nghề nghiệp 
và bị (tai nạn lao động nhiều. 

Tình hình đó làm cho mâu thuẫn 
giai cấp càng "trở nên gay gắt, Các 
cuộc định cỏng. bãi công đòi tăng 
lương. có việc làm. chống lạm phat 
Ở các nước tư bản chủ nghĩa nồ ra 
Irong những năm 1974 — 1975 với 
quy mô to lớn. Riếng ở 6 nước tư 
bản chủ nghĩa chủ yêu: Mỹ, Nhạt, 
Tây Đức, Anh, Pháp, Ý trong năm 


1974 đã có 20 cuộc tổng bãi công. Các 
cuộc bãi công đó đã thu hút đông 
đảo nhân dân lao động tham gia : 
viên chức, kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật, 
cán bộ của các trung tâm nghiên cửu, 
phụ nữ. thanh niên, công nhân người 
nước ngoài, nông dân, v.v... Tông số 
người tham gia bãi công ở các nước 
tư bản chủ nghĩa tăng từ 45 triệu 
năm 1973 lên 49 triệu nắm 1975. 

Các cuộc đỉnh công, bãi công liên 
tiếp nồra mạnh mẽ và với quy mô 
lớn như vậy đã làm cho tình hình 
chính trị và xã hội ở các nước tư 
bản chủ nghĩa vốn đã không ôn định 
càng bị hỏn loạn. Trong khi đó, các 
chính sách chống khủng hoảng, chống 
lạm phát của chính phủ các nước tư 
bản chủ nghĩa đều phá sản. Giới cầm 
quyền ngày càng tỏ ra bất lực và 
càng mất lỏng tin của quần chúng. 


* 


Qua giai đoạn khủng hoảng trầm 
trọng, nền kinh tế các nước tư bản 
chủ nghĩa bước sang giai đoạn phục 
hồi. Nhà nước tư bản lũng đoạn đã 
dùng nhiều biện pháp nhằm kich 


thích kinh tế phát triền nhưng tại sao - 


nền kinh tế đó vẫn chưa có được lối 
thoát? Tử mùa thu năm 1975 đến nay 
nền kinh tế các nước tư bản chủ 
nghĩa lần lượt chuyên sang giai đoạn 
phục hồi. Tông sản phầm xã hội tính 
theo giá cố định của các nước tư bản 
chủ nghĩa năm 1976 so với năm trước 
tăng 5,5%. Cũng trong thời gian trên, 
sản xuất công nghiệp của các nước 
này tăng trung bình 8%. Đồng thời 
sản xuất bát đầu hoạt động nhộn 
nhịp trở lại trong các ngành sản xuất 
hàng tiêu dùng lâu bền như công 
nghiệp xây đựng nhà ở, chế tạo Ô tô, 
đệt và may mặc rồi đến các ngành 
luyện kim, chế tạo cơ khi, hóa 
học, v.v... 

Mặc đủ sản xuất ở các nước tư bản 
chủ nghĩa và các ngành kinh tế đều 
tăng lên với mức độ khác nhau, 


nhưng quá trình phục hồi Rinh tẻ 
trong năm 1976 diễn ra rất chậm chạp 
không ön định và có nhiều khó khăn 
mới, đến nỗi giới cầm quyền các: 
nước tư bản chủ nghĩa cũng phải 
thú nhận là “tồi tệ hơn nhiều so với 
dự đoán trước kia ». Tỉnh hình kinh 
tế phục hồi này đã diễn ra trên những 
nét lớn như sau: 

Thời gian khôi phục kinh tế kéo 
đài. Từ quý HI— 1975 các nước tư bản 
chủ nghĩa đã chuyền sang giai đoạn 
phục hồi kinh tế nhưng đến nay trừ 
Mỹ và Tây Đức ra, các nước đó văn 
chưa khôi phục lại được mức 
cao nhất trước khủng hoảng. Tình 
hình kinh tế phục hồi không ôn 
định và tốc độ phát triền bị chậm 
lại rõ rệt. Sản xuất công nghiệp cúa 
các nước tư bản chủ nghĩa trong năm 
1976 so với năm trước tăng 83%, sáu 
tháng đầu năm nay chỉ tăng 6%. Trong 
thời gian gần đây sản xuất ở nhiều 
nước tư bản chủ nghĩa chủ yếu thậm 
chí còn bị giảm xuống. Sẳn xuất công 
nghiệp của Ý trong tháng 4-1977 so. 
với tháng trước giảm 3,1%, Pháp - 
1,6%, Tây Đức — 0.95, Anh — 0,8%. 
sang tháng 5-1977 cả khối 9 nước thị 
trường chung châu Âu bị giảm 1,5%. 


Trong giai đoạn phục hồi kinh tế 
này, số công nhân thẤt-nghiệp hoàn 
toàn rất lớn và còn đang tăng lên ở 
nhiều nước. Theo thống kê của các 
nước tư bản chủ nghĩa tuy đã bị cắt 
xén nhiều, số công nhân thất nghiệp - 
hoàn toàn vào tháng 8-1977 là 15,7 
triệu người, nhiều gấp đôi số công 
nhân thất nghiệp trong thời kỳ phục 
hồi và phát triền kinh tế 1972 — 1973, 
trong đó Mỹ là 7 triệu người, tuy con 
số này có giảm xuống đỏi chút; nhưng 
vẫn còn cao hơn 75% mức thất nghiệp 
mà giới cầm quyền Mỹ cho là có thê 
chịu đựng được; khối thị trường 
chung châu Âu là 5,84 triệu người so 
với tháng 8-1976 tăng 14%, Nhật-bản 
cũng trên 1 triệu người, cao hơn mức 
bình quân năm 1976 khoảng 10/4. Số 
thất nghiệp này ở nhiều nước tư bản 
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"THƯỜNG XUYÊN LÀM TỐT 
CÔNG TÁC PHÁT TRIỀN ĐĂNG 


¬ 


⁄ 


DHÍÍT triền Đẳng là một mặt trọng yếu của cóng tác xâu dựng Đảng 
0à là mội nhiệm pụ quan trọng thưởng xuyên của toàn Đẳng. 
Mục đích của công tác phái triền Đảng là lựa chọn những người 

ưu tú, giác ngộ nhất, tích cực nhất trong phong trào cách mạng của 
quần chúng, những người thái sự giác ngộ oề lý tưởng cộng sản chủ 
nghĩa, đã được thử thách trong lao động sản xuất, công tác, chiến đầu 
0ù học tập, có đủ tiêu chuần đẳng oién, bồ sung oào đói ngũ của Đảng, 
đề tăng cưởng sức chiến đấu 0à sự lãnh đạo của các tồ chức Đảng, góp 
phần nắng cao chất lượng đẳng uiên, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng 
0à quần chúng, thúc đầu phong trào cách mạng của quần chúng hoàn 
thành thẳng lợi mọi nhiệm 0ụ cách mạng. 

Phát triền Đảng là một yêu cầu khách quan của công tác xáu dựng 
Đảng, øì nhiệm oụ cách mạng luôn luôn đặt ra những yêu cầu mới, 
những công tác mới, căn có những ngưởi xứng đáng đề bảo đảm việc 
thực hiện, uà trong phong frảo cách mạng của quần chúng cũng luôn 
luôn xuất hiện những người tru tú, tích cực cần được bồ sung ouào hàng 
ngũ của Đảng. Khóng quan (ám công tác phái triền Đẳng sẽ ảnh hưởng 
đến số lượng đẳng oiên 0à chất lượng của Đảng. Đội ngũ của Đẳng 
không được mở rộng, số đẳng oién trẻ trong Đảng ít dần, những nhân 
tố tích cực, những lực lượng trẻ mới lớn lén qua các phong trào cách 
mạng không được bö sung kịp thời uào Đẳng, làm cho tồ chức Đảng 
không phản ánh được sinh động những giá trị mới trong đời sống xã 
hội uà sẽ hạn chế uiệc tăng cường sức chiên đấu của Đảng. Khóng quan 
tảm công tác phái triền Đẳng làm cho Đẳng không đảo tạo, bồi dưỡng 
kịp thời lớp người kế cận đề bảo đảm những yêu cầu của cách mạng 
trong giai đoạn mới uà do đó ẳnh hưởng không tốt đến mối liên hệ giữa 
Đảng uà quần chúng. 

Trong quá trinh xáu dựng Đẳng, Đảng ta đã có nhiều kinh nghiêm 
phong phú uề công tác phút triền Đẳng. 


Đảng đã uận dụng một cách sáng tạo những nguyên lủ của học 
thuyết Mác — Lâ-nin oề xâu dựng Đảng kiều mới của giai cấp công 
nhân oào hoàn cảnh nước ta, một nước uốn là thuốc địa oà nửa phong 
kiến, giai cấp công nhân nhỏ bé. Cùng uới uiệc quan tâm phát triền Đảng 
Đào giai cấp công nhân, Đảng (ta đã lựa chọn kết nạp 0uào đói. ngũ của 
mình những người ưu tủ, giác ngộ nhất trong các tầng lớp lao động 
khác, đä được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn cách mạng, có đủ 
tiêu chuần đẳng oiên. Xuất phát từ yêu cầu của nhiệm oụ cách mạng 
trong mỗi giai đoạn, Đăng ta lại bồ sung, nâng cao những uêu cầu oề 
(tiêu chuần đẳng oién đề chỉ đạo công tác phái triền Đẳng. Việc kết nạp 
người uào Đảng còn được Đảng ta quy định bằng những thủ tục chặt 
chề. Củng uới 0iệc kết nạp ngưởi uào Đảng, nhiều cấp ủụ oà tÖ chức 
Đảng đã chú ú giáo dục, tạo điều kiện cho đẳng 0iên trưởng thành uà 
có đủ sức hoàn thành nhiêm pụ. Nhất là những năm gần đâu, từ khi có 
Nghị quuết số 195 của Bộ chính trị Trung ương Đảng 0ề uiệc nắng cao 
chất lượng đảng uiên 0à kết nạp đẳng 0iên lớp Hö-Chí-Áinh, chỉ thị 
số 192 của Ban bí thư Trung rơng Đảng 0ề oiệc đưa những người 
khóng đủ tư cách đẳng oiên ra khỏi Đẳng 0à nghị quụuết số 23 của Ban 
chấp hành trung ương Đảng oề tăng cường sự lãnh đạo uả nắng cao 
sức chiến đấu của Đảng, cóng tác phái triền Đảng đã đi dần ảo nền 
nếp 0à có những tiến bộ mới. 

Nhờ có đường lối đúng đẳn của Đảng ta trong công tác xâu dựng 
Đăng, công tác phái triền Đẳng đã đạt được những kết quả to lớn. Từ 
mău nghìn đẳng 0uiên khi giành được chính quuền trong Cách mạng 
tháng Tám năm 1945, đến nau Đảng ta đã trở thành một đẳng 0ững 
mạnh có tính quần chúng rộng rãi. Đảng đã xâu dựng được đỏi ngũ 
đảng oiên đóng đảo gồm trên một triệu rưởi người, chiếm 3,13% dân 
số (1). Có số lượng đẳng uiên đóng đảo, các tồ chức cơ sở Đẳng ngày 
cảng mở rộng. Ngày naụ, Đảng ta đã có hệ thống tồ chức oững chắc 
trong cả nước øới các tô chức cơ sở của Đảng đản sâu, bám rễ ảo các 
tế bào xã hội. Qua chiến đấu, thử thách trong kháng chiến cứu nước 
cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, số đồng đẳng uiên đã biều. 
lộ rõ phầm chất tốt đẹp của người chiến sĩ cộng sản. Hàng chục 0oạn 
đẳng uiên đã hụ sinh rất oanh liệt trong hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp uà chống Mỹ. Ở miền Nam, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước, kẻ thù đã dùng trăm phương nghìn kế, từ bản giết, tra tấn đã 
man đến những thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc, nhưng đóng đảo đẳng 0iên 
đã tỏ rõ lòng trung thành không bờ bên 0uới Đẳng, uới cách mạng. Củng 
tới 0iệc kết nạp người 0uào Đẳng øà bồi dưỡng, nâng cao _chất lượng 


(1) Theo «Bảo cáo tổng kết công tác xây dựng Đẳng và sửa đồi Điền 
lệ Đẳng ». 
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đảng oiên, những năm qua Đảng ta đã đưa ra khỏi Đẳng hàng oạn 
người không đủ tư cách đảng uiên, góp phần làm cho Đẳng thêm trong 
sạch, 0ững mạnh. 

Những kết quả (o lớn trong công tác phát triền Đảng đã góp phần 
quan trọng 0ào 0iệc nâng cao 0dL trò lãnh đạo 0à sức chiến đấu của 
Đảng ía. 


Tuụ nhiên, bên cạnh những ưu điềm, những thành tựu đã đạt được, ` 
cóng tác phát triền Đảng cũng có những thiếu sót, khuuết điềm. Những 
khuuết điềm trong công tác phát triền Đảng biều hiện chủ uếu ở hai 
khuunh hướng : khi thì chạu theo số lượng, coi nhẹ 0à hạ thấp chất 
lượng đảng biên, kết nạp uào Đảng cả những người không đủ tiêu 
chuân ; ngược lại, khi thì hẹp hỏi, rụt rè, sợ trách nhiệm, không quan 
tâm phát triền Đảng. 

Sau Cách mạng tháng Tám 0à những năm đầu của cuộc kháng 
chiến chống Pháp, chủ trương đầu mạnh công tác phát triền Đẳng, 
mau chóng mở rộng đội ngũ đảng uiên nhằm tăng cường 0aL trò lãnh 
đạo của Đảng, đáp ứng kịp thời những yêu cầu to lớn của nhiệm 0ụ 
cách mạng lúc ấu là một chủ trương đúng. Nhưng nhiều nơi đã «thi 
đua» phái triền Đảng một cách ảo ạt, chỉ cốt tăng số lượng đảng niên 
cho nhanh, đơn thuần chạu theo số lượng 0à không chú trọng đến công 
tác củng cố Đảng. Trong những năm chiến đấu quuết liệt chống Mỹ, 
cứu nước, niệc mở rộng đội ngũ đảng 0uiên cũng rất cần thiết, nhằm thu 
hút uào Đảng những phần tử ưu (tú nảu nở trong phong trào cách 
mạng của quần chúng, thiết thực tăng cường lực lượng nòng cốt chò 
những nhiệm nụ chiến đấu oà sẵn xuất. Nhưng nhiều nơi lại chạu theo 
số lượng, kết nạp cả những người giác ngộ chính trị thấp, hoặc chỉ: có ` 
những biều hiện hăng hái, tích cực nhất thời. Những khuyết điềm ấu đã 
được Đảng ta phê phán. 

Cùng uới 0uiệc đấu tranh chống khuunh hướng chạu theo số lượng, 
Đảng ta cũng có những kinh nghiệm uê đấu tranh chống khuunh hướng 
hẹp hòi, rụt rè, thành kiến trong công tác phái triển Đảng. Vào những 
năm cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp, trong công lúc phái triền 
Đảng đã có khuụnh hướng hẹp hòi: «uiệc đóng cửa Đảng tiến hành 
nhất loạt uà kéo quá dài, trong lúc cuộc kháng chiến đang quyết liệt. 
quần chúng được thử thách, rẻn 24 một cách rộng rãi 0à sâu 
sắc » (2). 


Những năm gần đâu, nhiều nơi uẫn còn mắc những khuuết điềm 
nói (rên, khi thì chạu theo số lượng, coL nhẹ 0à hạ thấp chất lượng 


(2) Văn kiện Đại hội, Ban chấp hành trung ương Đảng lao động Việt-nam 
xuất bản, 1960, tập ÏI, trang 20. 


đăng oiên, khi thì hẹp hòi, rụt rè rong công tác phát triền Đảng ; kết 
nạp 0Ì cảm tình gia đình, cảm tình cá nhân, cốt kéo bè kéo cánh hoặc 
kết nạp người 0uào Đảng một cách thiếu thận trọng, không phán biệt rõ 
những người cơ hội 0ới những người trung thực. 

Từ những bài học kinh nghiệm của Đảng ta 0à từ thực tế xâu dựng 
Đảng của Đẳng ta hiện naụ, Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng đã chỉ rõ phương châm phát triền Đảng như sau : « Trong công 
tác phát triền Đẳng, phải coi trọng chất lượng, chống khuụnh hướng 
chạu theo số lượng ; phát triền Đảng luôn luôn đi đói oới củng cố Đảng. 
Một mặt, kết nạp những người ưu tú, đủ tiêu chuần; mặt khác, kịp 
thời đưa ra khỏi Đẳng những phần tử thoái hóa, biến chất. Phải cảnh 
giác đề phòng những phần tử cơ hội oà những phần tử gián điệp, phản 
động chui ào Đảng » Q@). 


* 


Vị sao Đảng ta nhấn mạnh « trong công tác phát triền Đảng, phải 
coi trọng chất lượng, chống khuynh hướng chạy theo số lượng » ? 
Đó là 0ì xuất phải từ tính chất của Đảng, từ 0dai trò 0à sứ mệnh lịch sử 
của Đảng. Đảng ía là đội tiên phong, bộ tham mưu chiến đâu à là tồ 
chức cao nhất của giai cấp công nhân ViệtI-nam. Mục đích cuối cùng 
của Đảng ta là thực hiện chủ nghĩa xã hói bà chủ nghĩa cộng sản {rẻn 
đất nước ta, 0à góp phần tích cực ào sự nghiệp đấu tranh cho thùng 
lợi của chủ nghĩa xã hột bà chủ nghĩa cộng sản trên thế giới. Đề thực 
hiện mục đích ấu, từ trước tới nau Đảng ta oẫn chủ trương chỉ kết 
nạp ào Đảng những phần tử ưu tú nhất, giác ngộ nhất trong giaL cấp 
công nhân 0à các tầng lớp lao động khác có đủ tiêu chuần đẳng oiên. 
Hiện nau, Đẳng ta đang đứng trước nhiệm ðụ lịch sử mới hết sức năng 
nề là lãnh đạo nhân dân ta tiền hành cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trong cả nước. Đề thực hiện nhiệm pụ nặng nề âu, Đảng ta càng phải 
mạnh hơn nữa. 

Sức mạnh của Đẳng thề hiện ở chỗ Đảng có đường lối lảnh đạo 
đúng, có ú chí chiến đấu cao, có năng lực tô chức thực hiện giỏi. Đẳng 
mạnh cón do các cơ quan lãnh đạo các cấp, các ngành mạnh, do các tö 
chức cơ sở Đảng 0à đội ngũ đẳng 0iên mạnh. Đội ngũ đẳng iền có 
phầm chất uà năng lực là một trong những nhân tố quyết định sự uững 
mạnh của Đảng. Vì oậu trong công tác phái (riền Đảng, phải coi 
trọng chất lượng, không được chạu theo số lượng. 

Nhấn mạnh niệc coi trọng chất lượng trong cóng tác phái triền Đảng 
khóng có nghĩa là coi nhẹ số lượng đ ẳng uiên, coi nhẹ 0uiệc kết nạp người 


(3) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ TV, nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1977, trang 85 — 86. 
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oảo Đảng. Vừa qua, mội số đẳng bộ hiều không đầu đủ oấn đề nàu đã 


có khuụnh hướng chừng lạt, không kết nạp người 0uào Đẳng. Cần nhận 
rõ, số lượng 0à chất lượng đảng uiên là những uều tố tạo nên sức mạnh 
hoàn chỉnh của Đảng. Phải có một số lượng đẳng oiên nhất định thì 
mới xâu dựng được các tồ chức Đảng ở cơ sở, ở các cấp, các ngành, 
tạo nên sức mạnh chiến đấu của Đảng 0à tăng cường 0ai trò lãnh đạo 
của Đảng. Vì oậu, cần thưởng xuyên làm tốt công tác phát triền 
Đảng. ¬ 

Đồng thời, cần nhận rõ Đảng mạnh khóng phải chỉ ở` số lượng 
đảng oiên, mà trước hết do chất lượng đẳng oiên quyết định. Mỗi đẳng 
uiên là một tế bào của Đảng ; từng tế bào có mạnh thì Đẳng mới mạnh. 
Hồ Chủ tịch đã nói: « Đề lãnh đạo cách mạng, Đẳng phải mạnh. Đẳng 
mạnh là do chỉ bộ tốt. Chỉ bộ tốt là do các đảng uiên đều tối » (4). Số 
lượng đảng oiên chỉ thật sự có Ú nghĩa, có tác dụng khi nó được bảo 
đảm 0ề chất lượng. Số lượng đẳng uiên đông mà không bảo đẳm những 


gẻu cầu Đề chất lượng thì càng đóng cảng gến, tồ chức Đảng trở nén 


phức tạp, lỏng lẻo, uai trò lãnh đạo của Đẳng chẳng những không được 
tủng cường mà có thề bị uếu đi. 

Coi trọng chất lượng trong công tác phát triền Đẳng có nghĩa là 
trước hết phải bảo đảm chỉ kết nạp uào Đảng những người xửng đáng, 
đủ tiêu chuần. Đó là những người «trãi qua rèn luyện trong đấu tranh 


-cách mạng đã chứng tỏ là người ưu tú nhất trong quần chúng, có giác 
ngộ 0ề lú tưởng cộng sản chủ nghĩa, trung thành uới Tồ quốc, uởi chủ 


nghĩa xã hội, qương mẫu trong lao động sản xuất, công tác, chiến đấu 
oà học tập, có liên hệ chặt chẽ uới quần chúng, được `quần chúng tín 
nhiệm » (5). Người được kết nạp 0uào Đẳng còn phải là người có động 
cơ 0uảo Đảng đúng đẳn, có lịch sử rõ ràng, không phạm các tiều chuần 
chính trị không cho phép kết nạp 0uào Đăng. 

Cần khắc phục những quan niệm đơn giản, phiển diện bề chãt lượng 
người được kết nạp 0ảo Đảng như chỉ căn cứ oảo những biều hiện hăng 
hỏi, lích cực nhốt thời của họ, không xem xét kỹ những mặt khúc, 
nhất là sự hiều biết của họ uề Đẳng, sự giác ngộ của họ oề chủ nghĩa 
cóng sẵn. Khuuết điềm oề kết nạp uào Đẳng những người không đủ tiêu 
chuần chủ yếu là xuất phát từ những quan niệm đơn giản, phiến 
diện ấu. 

Sự giác ngộ oề Đảng, oề chủ nghĩa cộng sản, đối uởi quần chúng 
dủ là những người ru tú, tích cực nhất, không phải tự Rhiên mà có 
được. Muốn đạt guêéu cầu ấu, các tồ chức Đảng cần phân công những 


(4) Hồ-Chi-Minh : Về xá dựng Đẳng, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1970, 
trang 140. 
(ä) Điều lệ Đảng cộng sản Việt-nam. 


đẳng oiên có trình độ, có năng lực oà nụ tín, thường Tuyền gần gũi, 
tuuên truyền, bồi dưỡng họ, từng bước nâng cao nhận thức của họ, đồng 
thời qua uiệc thực hiện nhiệm nụ cụ thề của họ mà chỉ ra những ưu 
điềm, khuuết điềm 0à nhược điềm của họ, giúp đỡ họ tiến bộ, trở thành 
những người có đủ tiêu chuần đề kết nạp 0ào Đảng. Nói chung, không 
nên phán công đẳng iên giới thiệu những người là uợ, chồng, con, anh 
chị em ào Đảng. 

Cũng cần khắc phục khuụnh hướng uì cần có đẳng uiên đề phản 
công, đề thành lập tồ chức mà « châm chước » tiêu chuần, kết nạp vội 
0uàng, gượng ép, không bảo đảm géu cầu 0ề chất lượng. Đặc biệt cần 
đấu tranh đề ngăn chăn 0à có thái độ nghiêm khắc đối uới những đẳng 
0iên 0ì nễ nang, cắm tình hoặc oì những động cơ cá nhân khác mà báo 
cúo dối trả uới tồ chức đề đưa uào Đảng những FgHẾt không xứng 
đáng. 


« Phát triền Đảng luôn luôn đi đôi với củng có Đảng». Đáu là 
một yêu cầu khách quan của công tác xáâáu dựng Đảng oà cũng là mội 
kinh nghiệm rút ra từ thực tế xâu dựng Đảng của Đẳng ta. 


Phái triền Đảng 0à củng cố Đẳng là hai mặt có quan hệ hữu cơ uới 
nhau, tác động lẫn nhaư, không thê tách rời. Làm tốt công tác phát 
triền Đảng có Ú nghĩa thiết thực góp phần củng cố Đẳng. Phát triền 
Đảng đúng phương hướng, đúng tiêu chuần, qua đó mà nâng cao chất 
lượng đẳng uiên, từng bước cải thiện cơ cấu thành phần của đội ngũ 
đẳng uiên, tăng thêm số đẳng uiên xuất thân từ thành phần công nhân, 
đẳng oiên trẻ, đẳng uiên có trình độ 0ăn hóa, khoa học, kỹ thuật, bồ 
sung ào hàng ngũ Đảng những sinh lực mới, những lực lượng ưu tú 
xuất hiện trong phong trào cách mạng của quần chúng ; đó là những 
biệc làm rãi cần thiết đề nâng cao sức chiến đấu uà năng lực lãnh đạo 
của Đảng. Vì Đáp, làm tốt công tác phát triền Đảng là đặt cơ sở thuận 
lợi cho uiệc củng cố Đảng 0ề nhiều rnặi. 


Cũng như phát triền Đảng, củng cố Đảng là mội yêu cầu Xung 
xuuén của công tác xâu dựng Đảng. Có chăm lo củng cố Đảng mới làm 
cho Đẳng trong sạch, oững mạnh, bảo đảm cho Đảng có đủ sức hoàn 
thành mọi nhiệm nụ. Củng cố Đảng còn là một điều kiện không thề 
thiếu đề làm tốt công tác phút triền Đảng. Các chỉ bộ, đẳng bộ cơ sở có 
0ững mạnh, trong sạch, nắm ong đường lối, quan điềm của Đảng, phân 
công người có năng lực uà phầm chấi tốt làm công tác tuuên truuền, kết 
nạp người uảo Đẳng thì công tác phát triền Đảng mới có thề tiễn hành 
được tốt. N gược lại, nếu tồ chức Đảng yêu kém, nói bộ thiếu đoàn kết, thì 
sẽ không thề làm tốt oiệc kết nạp người nào Đẳng. N ghị quụết Hội nghị 
lần thứ 23 của Trung ương Đảng (khóa III) đã chỉ rồ : « Ở những nơi 
cơ sở Đảng gếu, kém, nội bộ mãit đoàn kết, không có phong trào quần 
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đẳng oiên, những năm qua Đảng ta đã đưa ra khỏi Đẳng hàng 0uạn 
người không đủ tư cách đảng uiên, góp phần làm cho Đảng thêm trong 
sạch, pững mạnh. 

Những kết quả to lớn trong công tác phát triền Đảng đã góp phần 
quan (rọng 0ào 0iệc nâng cao 0adL trò lãnh đạo uà sức chiến đấu của 
Đảng ía. 


Tuụ nhiên, bên cạnh những ưu điềm, những thành tựu đã đạt được, ` 
cóng tác phát triền Đảng cũng có những thiếu sót, khuuếét điềm. Những 
khuuết điềm trong công tác phát triền Đảng biểu hiện chủ gếu ở hai 
khuunh hướng : khi thì chạu theo số lượng, coi nhẹ à hạ thấp chất 
lượng đảng uiên, kết nạp uào Đảng cả những người khóng đủ tiêu 
chuần ; ngược lại, khi thì hẹp hòi, rụt rè, sợ trách nhiệm, khóng quan 
tâm phát triền Đảng. 

Sau Cách mạng tháng Tám 0à những năm đầu của cuộc kháng 
chiến chống Pháp, chủ trương đầu mạnh công tác phát triền Đẳng, 
mau chóng mở rộng đội ngũ đảng uiên nhằm tăng cường 0ai trò lãnh 
' đạo của Đảng, đáp ứng kịp thời những gêu cầu to lớn của nhiệm nụ 
cách mạng lúc ấu là một chủ trương đúng. Nhưng nhiều nơi đã «thi 

đua» phái triền Đảng một cách ào ại, chỉ cốt tăng số lượng đảng niên 
— cho nhanh, đơn thuần chạu theo số lượng 0à không chú trọng đến công 
tác củng cố Đẳng. Trong những năm chiến đấu quuết liệt chống Mỹ, 
cứu nước, 0uiệc mở rộng đội ngũ đảng oiên cũng rất cần thiết, nhằm thu 
hút ào Đảng những phần tử ưu tú nảu nở trong phong trào cách 
mạng của quần chúng, thiết thực tăng cưởng lực lượng nòng cốt cho 
những nhiệm uụ chiến đấu uà sản xuất. Nhưng nhiều nơi lại chạu theo 
số lượng, kết nạp cả những người giác ngộ chính trị thấp, hoặc chỉ: có 
những biều hiện hăng hái, tích cực nhất thời. Những khuuẽt điềm ấu đã 
được Đảng ta phê phán. 

Cùng uới uiệc đấu tranh chống khuunh hướng chạu theo số lượng, 
Đảng ta cũng có những kinh nghiệm 0ê đấu tranh chống khuunh hướng 
hẹp hòi, rụt rè, thành kiến trong công tác phái triền Đảng. Vào những 
năm cuối của cuộc kháng chiến chống Phúp, trong công tác phái triền 
Đảng đã có khuụnh hướng hẹp hòi: «oiệc đóng cửa Đảng tiễn hành 
nhất loạt uà kéo quá dải, trong lúc cuộc kháng chiến đang quyết liệt, 
quần chúng được thử thách, rèn tuuộn một cách rộng räi 0à sâu 
sắc » (2). 

Những năm gần đâu, nhiều nơi uẫn còn mắc những khuuết điểm 
nói trên, khi thì chạu theo số lượng, coi nhẹ uà hạ thấp chãt lượng 


(2) Văn kiện Đại hội, Ban chấp hành trung ương Đang lao động Việt-nam 
xuất bản, 1960, tập II, trang 20. 


đăng 0uiên, khi thì hẹp hỏi, rụt rè trong công tác phát triền Đảng ; kết 
nạp 0Ì cảm tình gia đình, cảm tình cá nhân, cốt kéo bè kéo cánh hoặc 
kết nạp người òào Đảng một cách thiếu thận trọng, khỏng phân biệt rõ 
những người cơ hội 0ới những người trung thực. 

Từ những bài học kinh nghiệm của Đảng ta 0à từ thực tế xâu dựng 
Đảng của Đẳng ta hiện nau, Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng đã chỉ rõ phương châm phát triền Đảng nhưữ sau : « Trong công 
tác phát (riền Đảng, phải coi trọng chất lượng, chống khuwnh hướng 
chạu theo số lượng ; phát triền Đảng luón luôn đi đói uới củng cố Đảng. 
Một mặt, kết nạp những người ưu tú, đủ tiêu chuần; mặt khác, kịp 
thời đưa ra khỏi Đảng những phần tử thoái hóa, biến chất. Phải cảnh 
giác đề phòng những phần lử cơ hội oà những phần tử gián điệp, phản 
động chui sào Đảng » Q3). 


* 


Vị sao Đảng ta nhấn mạnh « trong công tác phát triền Đảng, phải 
coi trọng chất lượng, chống khuynh hướng chạy theo số lượng » ? 
Đó là 0ì xuất phát từ tính chất của Đảng, từ ai trò 0à sứ mệnh lịch sử 
của Đảng. Đảng ífa là đội liên phong, bộ tham mu chiến đấu 0à là tồ 
chức cao nhất của giai cấp công nhân ViệI-nam. Mục đích cuối cùng 
của Đăng ta là thực hiện chủ nghĩa xã hội oà chủ nghĩa cộng sản trẻn 
đất nước ta, 0à góp phần tích cực ào sự nghiệp đấu tranh cho thàng 
lợi của chủ nghĩa xã hội 0à chủ nghĩa cộng sản trên thể giới. Dễ thực 
hiện mục đích ấu, từ trước tới naụ Đảng ta ouẫn chủ trương chỉ kết 
nạp 0ào Đảng những phần tử ưu tủ nhất, giác ngộ nhất trong giai cấp 
công nhân pà các tầng lớp lao động khác có đủ tiêu chuần đẳng oiên. 
Hiện nau, Đảng ta đang đứng trước nhiệm 0ðụ lịch sử mới hết sức năng 
nề là lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cách mạng xả hội chủ nghĩa 
trong cả nước. Đề thực hiện nhiệm ðụ nặng nề ấu, Đảng ta cảng phải 
mạnh hơn nữa. 

Sức mạnh của Đảng thể hiện ở chỗ Đảng có đường lối lãnh đạo 
đúng, có chí chiến đấu cao, có năng lực tô chức thực hiện giỏi. Đảng 
mạnh còn do các cơ quan lãnh đạo các cấp, các ngành mạnh, do các (Š 
chức cơ sở Đảng pà đội ngũ đẳng piên mạnh. Đội ngũ đẳng 0iên có 
phầm chất nà năng lực là một trong những nhân tố quuết định sự oững 
mạnh của Đảng. Vì ouậu trong cóng tác phát triền Đảng, phải coi 
trọng chất lượng, không được chạu theo số lượng. 

Nhấn mạnh 0uiệc coi trọng chất lượng trong công tác phát triền Đảng 
không có nghĩa là coi nhẹ số lượng đẳng uiên, coi nhẹ 0iệc kèi nạp người 


(3) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ ƒV, nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1977, trang 85 — 86. 
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:oào Đẳng. Vừa qua, một số đẳng bộ hiều khóng đầu đủ ấn đề nàu đã 
có khuụnh hướng chừng lại, không kết nạp người 0ảo Đảng. Cần nhận 
rõ, số lượng 0à chất lượng đảng uiên là những uếu tổ tạo nên sức mạnh 
hoàn chỉnh của Đảng. Phải có một số lượng đảng iên nhất định thì 
mới xáu dựng được các tồ chức Đảng ở cơ sở, ở các cấp, các ngành, 
tạo nên sức mạnh chiến đấu của Đẳng 0à tăng cường 0dai trò lãnh đạo 
của Đảng. Vì pậu, cần thường xuyên làm tốt công tác phút triền 
Đảng. ... 

Đồng thời, cần nhận rõ Đảng mạnh khóng phi chỉ ở` số lượng 
đảng oiên, mà trước hết do chất lượng đẳng oiên quuết định. Mỗi đảng 
oiên là một tế bào của Đảng ; từng (ế bào có mạnh thì Đảng mới mạnh. 
Hồ Chủ tịch đã nói: « Đề lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đẳng 
mạnh là do chỉ bộ tốt. Chỉ bộ tốt là do các đảng uiên đều tối» (4). Số 
lượng đẳng oiên chỉ thải sự có Ú nghĩa, có tác dụng khi nó được bảo 


.đảm 0ề chất lượng. Số lượng đẳng uiên đông mà không bảo đẳm những 


gẻu cầu 0ề chất lượng thì càng đóng càng gếu, tồ chức Đảng trở nén 
phức tạp, lỗng lẻo, 0ai trò lãnh đạo của Đẳng chẳng những khóng được 


tảng cường mà có thê bị uếu đi. 


Coi trọng chất lượng trong công tác phát triền Đẳng có nghĩa là 
(rước hết phải bảo đảm chỉ kết nạp ào Đẳng những người xứng đáng, 
đi tiêu chuần. Đó là những người « trải qua rèn luuện trong đấu tranh 


.cách mạng đã chứng tỏ là người ru tủ nhất trong quần chúng, có giác 
ngộ oề lú tưởng cộng sản chủ nghĩa, trung thành uới Tồ quốc, uới chủ 


nghĩa xã hội, qương mẫu trong lao động sản xuốt, công tác, chiến đãu 
Đà học tập, có liên hệ chặt chề uới quần chúng, được `'quần chúng tín 
nhiệm » (5). Người được kết nạp ảo Đảng còn phải là người có động 
cơ 0ảo Đảng đúng đẳn, có lịch sử rõ ràng, không phạm các tiẻu chuần 
chính trị không cho phép kết nạp ào Đảng. 

Cần khắc phục những quan niệm đơn giản, phiến diện 0ề chất lượng 
người được kết nạp 0ào Đảng như chỉ căn cứ oảo những biều hiện hăng 
hải, tích cực nhất thời của họ, không xem xét kỹ những mặt khác, 
nhất là sự hiều biết của họ uề Đảng, sự giác ngộ của họ pề chủ nghĩa 
công sẵn. Khuyết điềm oề kết nạp uào Đẳng những người không đủ tiêu 


chuần chủ yếu là xuất phát từ những quan niệm đơn giản, phiến 


diện ấu. 

Sự giác ngộ oề Đảng, 0uề chủ nghĩa cộng sản, đối 0uởi quần chúng 
dù là những người ru (tú, tích cực nhất, không phải tự Rhiên mà có 
được. Muốn đạt gêu cầu ấu, các tô chức Đảng cần phân công những 


(4) Hồ-Chi-Minh : Về xảy dựng Đảng, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1970, 
trang 149. 
(ä) Điều lệ Đảng cộng sản Việt-nam. 


đẳng uiên có trình đó, có năng lực 0à uụ tín, thường Tuuền gần gũi, 
tuuên truyền, bồi dưỡng họ ,từng bước nâng cao nhận thức của họ, đồng 
thời qua oiệc thực hiện nhiệm 0ụ cụ thề của họ mà chỉ ra những ưu 
điềm, khuuết điềm uà nhược điềm của họ, giúp đỡ họ tiễn bộ, trở thành 
những người có đủ tiêu chuần đề kết nạp uào Đẳng. Nói chung, không 
nên phán công đảng oiên giới thiệu những người là uợ, chồng, con, anh 
chị em uảo Đảng. 

Cũng cần khắc phục khuunh hướng 0i cần có đẳng iên đề phân 
công, đề thành lập tö chức mà « châm chước » liêu chuần, kết nạp uồi 
Duàng, gượng ép, không bảo đảm yêu cầu oề chất lượng. Đặc biệt cần 
đấu tranh đề ngăn chăn 0à có thái độ nghiêm khắc đối oới những đẳng 
Diên pì nề nang, cảm tình hoặc øì những động cơ cá nhân khác mà báo 
cáo dối trá uới tồ chức đề đưa uào Đảng những người không xứng 
đáng. 

« Phát triền Đảng luôn luôn đi đôi với củng có Đảng». Đâu là 
một yêu cầu khách quan của công tác xâu dựng Đảng oà cÑng là mới 
kinh nghiệm rút ra từ thực tế xâu dựng Đảng của Đảng ta. 


Phái trin Đảng oà củng cố Đảng là hai mặt có quan hệ hữu cơ uới 
nhau, tác động lẫn nhaư, không thề tách rời. Làm tốt công tác phới 
triền Đẳng có Ú nghĩa thiết thực góp phần củng cố Đảng. Phát triền 
Đảng đúng phương hướng, đúng tiêu chuần, qua đó mà nâng cao chất 
lượng đẳng uiên, từng bước cải thiện cơ cấu thành phần của đội ngũ 
đẳng uiên, tăng thêm số đẳng uiên tuất thân từ thành phần công nhán, 
đẳng uiên trẻ, đẳng uiên có trình độ ouăn hóa, khoa học, kỹ thuật, bồ 
sung 0ào hàng ngũ Đảng những sinh lực mới, những lực lượng ưu tú 
xuất hiện trong phong trào cách mạng của quần chúng ; đó là những 
Uuiệc làm rãi cần thiết đề nâng cao sức chiến đấu 0à năng lực lãnh đạo 
của Đảng. Vì DậU, làm tốt công tác phát triền Đảng là đặt cơ sở thuận 
lợi cho oiệc củng cố Đảng 0ề nhiều rnăi. 


Cũng như phát triền Đảng, củng cố Đảng là một yêu cầu Muigg 
~uuên của công tác xâu dựng Đảng. Có chăm lo củng cố Đảng mới làm 
cho Đảng trong sạch, oững mạnh, bảo đảm cho Đảng có đủ sức hoàn 
thành mọi nhiệm ð»ụ. Củng cố Đảng còn là một điều kiện không thề 
thiếu đề làm tốt công tác phút triền Đảng. Các chỉ bộ, đẳng bộ cơ sở có 
0oững mạnh, trong sạch, nắm ững đường lối, quan điềm của Đẳng, phân 
công người có năng lực 0à phầm chất tốt làm công tác tuyên truyền, kết 
nạp người 0ào Đảng thì công tác phát triền Đảng mới có thề tiễn hành 
được tốt. Ngược lại, nếu tồ chức Đảng yêu kém, nội bộ thiếu đoàn kết, thì 
sẽ không thể làm tốt uiệc kết nạp người nào Đảng. Nghị quuết Hội nghị 
lần thứ 23 của Trung ương Đảng (khóa III) đã chỉ rồ : « Ở những nơi 
cơ sở Đảng uếu, kém, nội bộ mãi đoàn kết, không có phong trào quần 
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chúng thì phải chấn chỉnh tô chức cơ sở Đảng rồi mới kết nạp đẳng 
Điền mới ›. 

Phát triền Đẳng luôn luôn đi đôi uới cũng cố Đẳng có nghĩa là cùng 
uới iệc phát triền Đảng, phải không ngừng chăm lo kiện toàn tồ chức, 
chăm lo giáo dục, bồi dưỡng đẳng uiên. Phái triền Đảng đến đâu phải 
kịp thời củng cố đến đấu. Phải giáo dục, bồi dưỡng đẳng uiên bề lập 
trường giai cấp, 0Š lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, oề đường lối, quan 
điềm của Đảng, oề đạo đức cách mạng đề đẳng uiên có thề làm tròn 
nhiệm 0uụ được giao phó. Không chăm lo giáo dục, bồi: dưỡng đảng 
niên, củng cố !ồ chức Đảng thì dù đội ngũ đẳng uiên có được mở rộng 
uới những người đủ tiêu chuần, uẫn chưa thề bảo đảm được sự uững 
mạnh của Đảng. Chãt lượng người đẳng oiên không chỉ được quuết 
định ở khâu lựa chọn, kết nạp mà còn Ở quá trình giáo dục, rèn luuện 
sau khi họ được kết nạp. Kinh nghiệm cho thấu, có những người khi 
được kết nạp ouào Đảng là đúng tiêu chuần, đúng thủ tục, nhưng sau 
khi họ ào Đảng, do không được giáo dục, bồi dưỡng mà không phát 
huu được tác dụng hoặc trở thành hư hỏng. Vỏ lại, từ những người 
đủ tiêu chuần kết nạp ảo Đẳng trở thành những đẳng oiên tốt còn 
phải có một quá trình phấn đấu oươn lên của bản thân người đẳng 
uiên mới oà đó cũng là quả trình mà tö chức Đẳng có trách nhiệm giáo 
-_ đục, rên luuện họ. Mội mặt quan trọng của công tác củng cố Đảng là 
bồi dưỡng đảng oiên 0ề kiến thức khoa học, nghiệp 0ụ, kiến thức quản 
lú, nhằm nắng cao năng lực công tác của đẳng uiên. Một khuuết điềm 
của nhiều cấp ủụ, nhiều tồ chức Đảng trong những năm qua là khóng 
nắm uững mối quan hệ giữa phát triền Đảng uới củng cố Đảng, khi thì 
coi nhẹ công tác phát triền Đảng uới lú do tập trung giáo dục, củng cổ 
trước rồi mới kết nạp, khi thì chỉ: chú trọng một mặt phát triền Đảng, 
sau khL kết nạp người 0ào Đảng không tiếp tục theo đổi, giáo dục, 
giúp đỡ người mới được hết! nạp. Chúng ta cân chú khắc phục những 
khuuẽt điềm ấu. 

Đề làm cho Đảng 0uững mạnh 0à trong sạch, cùng 0ới 0iệc kết nạp 
những người ưu tú, đủ tiêu chuồn, phải kịp thời đưa ra khỏi Đảng 
những phần tử thoái hóa, biến chát, những người không đủ tư cách 
đảng viên. Đó cũng là một nhiệm 0ụ quan trọng nhằm củng cố Đảng. 

Hiện nau, ở nhiều nơi số đảng oiên «trung bình » oà yếu, kém còn 
chiếm tỦ lệ không ít. Các tồ chức Đảng cần thông qua 0iệc thực hiện các 
nhiệm nụ công tác trước mắt mà kiềm tra tư cách đảng 0iên, có kế 
hoạch uà biện pháp giáo dục, giúp đỡ những đảng uiên`uếu, kém phấn 
đấu trở thành đảng oiên tốt. Nếu tồ chức Đảng đã hết lòng giúp đỡ mà 
những người ñụ không tiền bộ rồ, thì khuuẻn họ tự giác xin ra Đảng, 
hoặc chỉ bộ quuết định xóa tên họ trong danh sách đẳng uiên. Đối uới 
những trưởng hợp thoái hóa, biển chất, cần phối hợp sự kiềm tra của 
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Đăng ưới sự kiềm tra của cơ quan Nhà nước 0à của các (ồ chức quần 
chúng đề kết luận một cách chính xác. Sau khi xem xét một cách toàn 
diện, nếu thấu những người đó thật sự không còn phầm chất đảng oiên 
thì kiên quuết đưa ra khỏi Đảng. Cần đấu tranh mạnh mề chống những 
biều hiện hữu khuunh khóng chịu đưa những người không đủ tư cách 
đảng 0iên ra khỏi Đảng. 

Ngàu naụ, Đảng ta đang lãnh đạo chính quuền trong cả nước, 
nhiều đẳng biên thường được giao những trách nhiệm trọng uếu trong 
. các tồ chức Đẳng, Nhà nước uà đoàn thề quần chúng. Trong điều kiện 
ấu, thường có những phần tử cơ hội tìm cách chui 0uào Đảng đề xoa 
xở, trục lợi, phục nụ cho những mưu đồ cá nhân của họ. Vì pậu, các 
tồ chức Đảng cần cảnh giác đề phòng. Các đẳng bộ, nhất là những 
đẳng bộ ở miền Nam, còn phải cảnh giác đề phòng những phần tử 
"gián điệp, phản động tìm cách chui nào Đẳng đề phá hoại ngay từ 
trong nội bộ Đẳng. Các cấp ủu Đảng cần kiểm (ra kỹ lưỡng nội bộ 
Đảng, kiên quuết đưa ra khỏi Đẳng những phần tử cơ hội, những phần 
tử xấu mà tồ chức cơ sở Đảng đã kết nạp nhằm 0uào Đẳng. Biên pháp 
. quan trọng nhất đề làm tốt những uiệc nói trên là phải kết hợp chặt 
chẽ uiệc điều tra, nghiên cứu đầu đủ của tồ chức Đảng uới uiệc phái 
động quần chúng tích cực tham gia xâáu dựng Đảng bằng cách nhận 
vét, phê bình những người được giới thiệu đề kết nạp uào Đẳng. 


* ' 


Đề làm tối công tác phát triền Đảng, cùng uới 0iệc nắm oững 
phương châm nói trén, còn phải nắm oững phương hướng pháới triền 
Đảng à chấp hành nghiêm chỉnh các thủ tục quụ định trong Điều 
lệ Đảng. 

Về phương hướng phát triền Đảng, Nghị quuết Đại hội toàn 
quốc lần thứ IÝ đã chỉ rõ: « Trước hết phải nhằm ảo những người 
tru tú trong giai cấp công nhân, nhất là công nhân công nghiệp. Đồng 
thời, lựa chọn những người ưu tú trong nồng dân lao động, trong các 
lực lượng 0ủ trang thân dân 0à những người trí thức ưu tú đã đươc 
rèn luuện, thứ thách trong thực tiễn cách mạng » (6). 


Cần thấu hề! ú nghĩa quan trọng của uiệc tăng cưởng phát triền 
Đẳng ào giai cấp công nhân. Đẳng ta là đẳng cách mạng của giai cấp 
cộng nhân. Tăng cường thành phần giai cấp công nhân trong Đảng là 
một yếu tố quan trọng nề mặt tồ chức đề bảo đảm tính chất giai cấp 
của Đảng, « là phương hướng giai cấp chính trong thời kỳ quá độ tiến 


(6) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ IV. nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1977, trang 88. 
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lén chủ nghĩa xã hội» () của công lác phát triền Đẳng. Hiện naụ, số 
đẳng uiên thuộc thành phần công nhân mới chiếm tủ lệ 9,62% tồng sô 
đẳng piên của Đẳng. Nước nhà lại đang trên quá trình công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa. Sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
đang thu hút nụàu càng nhiều công nhân 0oào mặt trận xâu dựng 0à 
phái triền kinh tế. Đội ngũ công nhân nước ta đang phát triền nhanh, 
mạnh cả oề số lượng uà chất lượng. Tăng cường phát triền Đẳng 0ảo 
thành phần công nhân là một yêu cầu khách quan nhằm kịp thời bồ: 
sung 0ảo Đẳng những người ưu tủ nhất của giai cấp công nhân, từng 
bước nắng cao tủ lệ đẳng uién xuấi thân từ công nhân, tăng cường: 
tính chất giai cấp công nhân của Đẳng. 

Phái triền Đảng trong giai cấp công nhân cũng phải bảo đảm uéu 
cầu nề chất lượng. Khi xem xét sự giác ngộ của người công nhân, cần 
đặc biệt chú trọng tiêu chuần hụ sinh, tận tụu, có Ú thức 0Ì lợi ích 
chung trong oiệc nâng cao năng suất lao đóng, củi tiến kỹ thuật, tham 
gia xâu dựng nền nếp quản lụ +í nghiệp, đấu tranh đề bảo uể của công,. 
xáu dựng cho tập thề đơn øị, chứ không phải tích cực lao động, làm 
Điệc Chỉ mì đồng lương, 0ì khen thưởng. Coi trọng 0iệc phái triền Đẳng 
trong giai cấp cóng nhân trước hết cần phải coi trọng 0iệc giáo dục, 
bồi dưỡng những người tích cựé, ưu tú trong giai cấp công nhân, giúp 
cho họ đạt được tiêu chuần đảng biên đề kết nạp oào Đẳng. 

Nhấn mạnh 0iệc tăng cường phát triền Đẳng trong giai cấp công 
nhân không có nghĩa là coi nhẹ oiệc phát Ir lễn Đẳng 0uào các tầng lớp: 
lao động khúc. 

Việc kết nạp oảo Đảng những người trong nóng dán lao động ở 
miền Bắc cần nhằm uào những phần tử tru tú nhất trong nông đân tập 
thề, có ú thức làm chủ hợp tác xã, hăng hái chấp hành mọi chủ (rương, 
chính sách của Đảng 0à Nhà nước, góp phần tích cực 0ào 0iệc (tiến 
hành ba cuóc cách mạng, đưa nông nghiệp tiễn lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, xâu dựng nông thôn mới. ) nóng thôn miền Ñam, uiệc kết! nạp 
đẳng 0ién cần nhằm trước hếi ào những cố nông, bằần nông 0à rung: 
nông lớp dưới, chẳng những hăng hái tăng gia sẵn xuấi, làm nghĩa oự 
đối uới Nhà nước 0uà chấp hành đầu đủ các chính sách khác, mà còn 
phải thật sự tán thành hợp tác hóa nông nghiệp. Ở những nơi đạng 
xúu dựng hợp tác xã sẵn xuất nông nghiệp hoặc tập đoàn sẵn xuất. 
tồ chức Đẳng không được kết nạp những nóng dân làm ăn riêng lẻ 
Đào Đảng. 

Việc phát triền Đảng trong các lực lượng oũ trang nhân dân cần 
nhằm ảo những người có Ú thức râu dựng lực lượng 0uũ trang hùng 


(7) Bảo cáo Tồng kết công tác xâu dựng Đẳng 0à sửa đồi Điều lệ Đảng, "nhà 
xuất bản Sự thật, Hà -nội, 1977; trang 153. 


mạnh, có tỉnh thần hụ sinh, dũng cẳm trong chiến đấu chống kẻ thù, có 
giác ngộ oề đường lối, quan điềm của Đảng, có lập trường kiên định, 
hăng hái tham gia sự nghiệp xáâu dựng chủ nghĩa xã hột 0à bảo uệ Tồ 
quốc +ãñ hói chủ nghĩa. 

Việc phái triền Đẳng ở các cơ quan của Đảng 0à Nhà nước cần 
nhằm ào những người đa được rèn luuện, thử thách trong thực tiền, 
có giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, qương mẫu chấn hành đường 
lối, chính sách của Đảng, có phầm chất tốt oà có kiến thức chuuên 
môn, hoàn thành tốt nhiệin nụ công tác được giao. 


Các đẳng bộ ở miền Nam cần chú Ú lựa chọn, bồi đường đề két 
nạp uào Đảng những người trước đáy đã là nòng cốt trong phong trào 
đấu tranh chống Mỹ, ngụu mà hiện na đang phái huụ tác dụng trong 
xâu dựng hòa bình, những người đã được giáo dục, rèn luyện trong 
công tác thực tế, trong sản xuất, chiến đâu ở khu căn cứ hoặc ở 
miền Bắc uề. 

Cùng uới 0iệc nắm 0ững phương hướng nói (rên, các đẳng bộ cần 
coi trọng 0iệc phái triền Đảng ào những người trẻ tuôi đề từng bước 
tăng cường lực lượng trẻ trong Đảng. 

Lựa chọn đúng đối tượng, đủ tiêu chuần là những yêu cầu hết sức 
quan trọng, nhưng đồng thời phải chấp hành đúng các thủ tục kết nạp 
người 0uào Đảng đã được quụ định cụ thê trong Điều lệ Đẳng. Thủ tục 
kết nạp người bào Đảng là những yêu cầu có tính nguyên tắc đề bảo 
đảm chất lượng cóng tác phát triền Đảng, bảo đảm chất lượng đẳng 
uiên. Cần phê phán nghiêm khắc 0à có thái độ xử lụ thích đáng những 
đẳng uiên 0à lồ chức Đảng làm công tác kết nạp người ảo Đẳng mội 
cách tủy tiện, khóng chấp hành nghiêm túc các thủ tục đã quụ định 
#rong Điều lệ Đăng. 

Đề có thê tiễn hành công tác phát triền Đảng một cách chủ động, 
đúng phương chám, phương hướng, còn phải có những biện pháp tích 
cực và cụ thè. Các cấp ủy cần (Ö chức điều tra, nắm Đững số chỉ bộ, 
đẳng bộ khá có điều kiện phái triền Đảng, những cơ sở yếu, kém chưa 
(hề làm công tác phát triền Đẳng, tình hình phản bố lực lượng đẳng 
biên ở các đơn ”ị, cơ sở, những nơi chưa có đẳng ouiên. Trên cơ sở đó 

mà suụ tính những nơi nào có thề làm công tác kết nạp người oào Đẳng 
một cách thường xuyên, những nơi nào phải tiễn hành củng cố nội bộ 
(rước khi làm công tác kết nạp người 0ào Đảng cũng như những đối 
tượng cần kết nạp uào Đăng đề cải thiện cơ cấu thành phần đội ngũ 
đẳng uiên. Các tồ chức cơ sở Đảng dựa uào phương hướng nói trên nà 
trên cơ sở theo dõt thường xuyên phong trào cách mạng của quần 
chúng mà lựa chọn những người ưu tủ, tích cực nhất đề giáo dục, bồi 
dưỡng, giúp họ phấn đấu đề đủ điều kiện trở thành đẳng uiên. 
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Đối uởi oùng mới giải phóng ở miền Nam, các cấp ủu Đảng cần 
đầu mạnh các phong trào cách mạng của quần chúng thực hiện nhiệm - 
0ụ Chính trị của Đẳng, tạo điều kiện đề phút triền Đảng một cách thận 
trọng ở khắp mọi nơi, mọi ngành. Ở những nơi chưa có đẳng niên 
hoặc mới có một, hai đẳng niên, nhất là ở những cơ sở kinh tế, oăn 
hóa quan írọng, các oùng dân tộc Ít người, uùng tín đồ tón giáo tập 
trung, các cấp ủu Đảng cần có kế hoạch điều chỉnh lực lượng đẳng niên 
pà cử cán bộ tốt oề phái động các phong trào quần chúng, xá dựng, 
củng cố chính quuền uà các đoản thề quần chúng, đặc biệt là Đoàn 
thanh niên; dựa (rén phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa mà phát 
triền mạnh các nhóm cảm tình Đảng, các tò trung kiên; (rén cơ sở 
đó phát hiện, bồi dưỡng những người ưu tú nhãt có đủ diéu chuần đề 
kết nạp uào Đẳng. Tất nhiên, không được 0ì đề xâáu dựng tồ chức, 
« (hanh toán cơ sở trắng » mà hạ thấp tiêu chuần đẳng uiên, kết nạp 
người không đủ tiêu chuần uào Đảng ; đặc biệt cần cảnh giác đề phòng 
những phân tử địch tìm cách chui uào Đảng. 


Đề làm tốt công tác phái triền Đảng, còn phải có sự phối hợp chất 
chẽ giữa các ban tồ chức, tuyên huấn 0à kiềm tra của cấp ủu, giữa tồ 
chức Đẳng uới các đoàn thề quần chúng. Tùu theo chức năng của mình, 
mỗi ban của Đảng uà mỗi đoàn thề quần chúng cần tích cực tham gia 
pảo công tác phải triền Đảng, từ nội dung tuyên trui uễn, giáo dục đến 
kế hoạch, biện pháp giáo dục, kim tra. Các cấp ủy Đảng cần chủ 
(rong ~xáu dựng đót ngũ biết làm công tác phát triền Đảng ở cơ sở 0à 
giúp đỡ các tồ chức cơ sở Đăng giải quụuết những khó khăn, uướng mắc 
cụ thề. Cần thường xuuên kiềm tra công tác phát triền Đảng đề kịp ˆ 
thời phát hiện, uốn nắn những sai sói ; đồng thời đấu tranh khắc phục 
khuunh hướng hẹp hòi, bảo thủ, ngại khó, sợ trách nhiệm, không muốn 
kết nạp người uào Đảng. Từng thời gian nhất định, cần sơ kết, rút 
kinh nghiệm, đưa công tác phát triền Đảng 0ào nền nếp. 


Đề làm tốt công tác phái triền Đảng, các cấp ủụ Đảng, nhất là các 
tò chức cơ sở Đảng cần coL trọng 0iệc tuUên (Tuyền, giáo dục quần 
chủng đề quần chúng hiều được những uêu cầu cần thiết của oiệc phát 
triền Đảng, phái huy tỉnh thần trách nhiệm của quần chúng trong biệc 
giúp Đảng lựa chọn người đề kết nạp uào Đảng oà kiềm tra tư cách 
đẳng oiên. Đó cũng là một yêu cầu, một biện pháp quan (trọng đề quần 
chúng góp phần tích cực pùo công tác xâu dựng Đảng, làm cho Đẳng 
ngàu càng oững mạnh ả (rong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, 
người đầu tớ thút trung thành của nhân dân. 
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ĐẲNG CỘNG: SẲN VIỆT - NAM : 
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 


lẽ Hà-nội, ngàu 07-1-1978 
Số: 32— CT/TƯ | 


CHI THỊ 
_CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 
VỀ NHIỆM VỤ (ỦA TẠP CHÍ (ỘNG SÁN 


Tạp chí Cộng sản là cơ quan lý luận và chính trị của Đảng. 
Nhiệm vụ của Tạp chí Cộng sản là đứng vững trên lập trường của 
giai cấp công nhân, lấy chủ nghĩa Mác — Lê-nin làm cơ sở, kết hợp 
chặt chẽ lý luận Mác — Lê-nin với thực tiễn cách mạng Việt-nam 
đề tuyên truyền đường lối, chính sách và các quan điềm của Đảng 
một cách sâu sắc. Tạp chí Cộng sản phải vận dụng lý luận Mác — 
Lẻ-nin phân tích những chủ trương, chính sách của Đẳng, nâng cao 
nhận thức của cán bộ và đẳng viên về tư tưởng chính sách và quan 
điềm của Đảng, phê phán những khuyết điềm, sai làm trong khỉ thi 
hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. 


Trcng khi tuyên truyền, giáo dục sâu sắc chủ nghĩa Mlác — 
Lê-nin và đường lối, chính sách của Đảng, Tạp chí Cộng sản đấu 
tranh không khoan nhượng chống tư tưởng và quan điềm phản động 
của các giai cấp bóc lột. Tạp chí phải giáo dục tư tướng xã hội chủ 
nghĩa, chống tư tưởng tư sản và tàn dư tư tướng phong kiến, phê 
phán tư tưởng tiêu tư sản, quét sạch ảnh hưởng của tư tướng thực 
đân mới. Tạp chí phải đi hàng đầu trong việc báo vệ sự trong sáng 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, bảo vệ đường lối cách mạng và các 
quan điềm của Đẳng, đồng thời làm nỗi bật việc Đảng ta vận dụng 
- sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào điều kiện cụ thê của Việt-nam 
đề lãnh đạo cách mạng Việt-nam đi từ thắng lợi này đến thắng 
lợi khác. 
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Tạp chỉ Cộng sản đóng vai (rò quan trọng trong công tác tư 
tưởng và lý luận của Đảng. Trong giai đoạn mới, Tạp chí phải góp 
phần bảo đảm thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa và của sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước, tích cực góp phần 
xây dựng lý luận cách mạng Việt-nam, tăng cường đoàn kết, nhất 
trí trong Đảng và trong nhân dân trên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin và đường lối đúng đắn của Đảng. 


Trước mắt, Tạp chí Cộng sản phải căn cứ vào chức năng của 
mình mà tuyên truyền sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đảng và các Nghị quyết quan trọng của Ban chấp hành trung ương 
Đảng, của Quốc hội và Hội đồng Chính phủ. Cụ thê, Tạp chí phải 
tiến hành công tác biên tập theo phương hưởng sau đây : 


1 — Kết hợp lý luận của chủ nghĩa Mác — Lê-nin với thực tiễn 
cách mạng Việt-nam đề giải thích đường lối chung của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và đường lõi xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa 
trong giai đoạn mới ở nước ta. 


2 — Căn cứ vào chủ nghĩa Mác — Lê-nin và Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IV của Đảng mà trình bày có hệ thống và hướng dắn 
những công tác lớn của Đẳng như: xây dựng Đẳng, quản lý Nhà 
nước, vận động quần chúng, kinh tế tài chính, văn hóa giáo dục, 
khoa học — kỹ thuật, văn học nghệ thuật, tăng cường củng cố quốc 
phòng, bảo vệ trật tự, an nĩnh, v.v... 


3 — Nêu bật một cách sâu sắc và có tính tông kết những kinh 
nghiệm tốt, những sáng kiến mới, phê phán những khuynh hướng 
và biều hiện tư tưởng sai lầm trong phong trào quần chúng nhàn dân 
đang phấn đấu đề thực hiện đường lối, chỉnh sách của mg kế 
hoạch và pháp luật của Nhà nước. 


4— Góp phần tông kết những kinh nghiệm của cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, và của 
hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ở Việt-nam, đi đến 
những kết luận có tính chất lý luận. 


5 — Tuyên truyền các chính sách đối ngoại của Đẳng và Nhà 
nước, quan điềm của Đảng về các vấn đề quốc tế quan trọng. Giới 
thiệu có chọn lọc những kinh nghiệm chủ yếu của các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em, và của phong trào cộng sản và công nhân quốc 
tế. Thông qua bình luận thời sự mà phê phán chiến lược toàn cầu 
của đế quốc Mỹ, bóc trần những âm mưu đen tối của bọn đế quốc và 
tay sai. | 


1ö 
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6— Dùng những hình thức trình bày trực diện vấn đề mà bảo 
vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin... 


zZ = 
Nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn ni đòi hỏi Tạp chí 


Cộng sản phải nâng cao chất lượng, nâng cao tính chiến đấu, tính 
thiết thực, đồng thời phải bảo đảm nàng cao tính tư tưởng và tỉnh 
lý luận của công tác tuyên truyền. 


~- 
-_ 


Ban biên tập Tạp chỉ Cộng sản là một ban của Trung ương Đảng 
đặt dưới sự chỉ đạo của Bộ chính trị. Cán bộ lãnh đạo của Đảng ở 
các cấp, các ngành có nhiệm vụ viết bài cho Tạp chí Cộng sản. Ban 
biên tập Tạp chí Cộng sản phải phối hợp với Ban nghiên cứu lý 
- luận trung ương và tô chức cộng tác viên đề nghiên cứu các vấn đề 
lý luận và viết thành bài đăng trên Tạp chỉ. 


Tạp chí Cộng sản cần được phát hành đến tận các chi bộ của 
Đảng. Cán bộ và đảng viên của Đảng có nhiệm vụ đọc và vận 
động nhiều người dọc Tạp chỉ Cộng sản, phô biến rộng rãi đường 
lối cách mạng và những quan điễêm của Đảng được thê hiện trên 
Tạp chỉ. 

Các cấp ủy Đảng cần hướng dân việc dọc Tạp chị Cộng sản, 
thòng qua đó mà đầy mạnh phong trào học tập lý luận và chính 
trị trong Đẳng và trong nhân dân. - 


T/M BỘ CHÍNH TRỊ 
Đã ký: 7rưởng-Chinh 


VÌ BUƯỜNG II PHÁI TRIÊN 
NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG 


NÔNG THÔN MỚI 


\ 


HẾ giởi đang bàn về cuộc 
khủng hoảng lương thực trên 
toàn cầu do số đân tăng quá 
nhanh mà nhịp độ phát triên 
nông nghiệp thì chậm. 

Ở nước ta, vấn đề phát triển 
nòng nghiệp được đặt ra như thế 
nào trong toàn bộ đường lối phát 
triên kinh tế quốc dân? Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đăng và Nghị quyết lần thứ T 
của Ban chấp hành trung ương 
Đảng đã trình bày cương lĩnh 
xây dựng nông thôn và phát triền 
nông nghiệp của nước ta trong 
thời kỳ quá độ; nêu rõ mục tiêu 
phấn đấu và những vấn đề cần 
giải quyết nhằm phát triền nông 
nghiệp và xây dựng nông thôn 
mới trong kế hoạch 5 năm lần thứ 
hai và những kế hoạch tiếp sau. 


I— TÌNH HÌNH NÔNG THÔN 


Một số người cho răng nòng 
thôn miền Bắc đi lên con đường 
xã hội chủ nghĩa đã 20 năm rồi 

@ 


HOÀNG - TÙNG 


Nền nông nghiệp của nước ta 
đến nay vẻ căn bản vẫn là nông 
nghiệp độc 'canh lúa. Muốn phát 
triền nông nghiệp và xây dựng 
nông thôn, chúng ta phải có một 
quan điềm đúng đắn về vấn đề 
nông nghiệp và nông thôn trong 
toàn bộ cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ; phải có đường lối xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nông 
thôn, phát triền sẵn xuất nông 
nghiệp, giải quyết vấn đề lương 
thực, phải có cả một loạt kế 
hoạch vời những biện pháp cụ - 
thể khai thác một cách tốt nhất 
đất đai, rừng, biên của chúng ta. 
Và phải làm cho sự nhất trí về 
những quan điềm, đường lối, 
chủ trươnø, chính sách đó trở 
thành hành động cách mạng có tô 
chức của toàn Đảng, toàn dân. 


VẢ NÔNG NGHIỆP NƯỚC TA 


mà vẫn còn thiếu thốn. Vậy thì 
chủ nghĩa xã hội đã làm được 
những øì cho nông thôn miền 


lỗ 


ø 


Bắc ? Đây không phải chỉ đề nói 
chuyện quá khứ mà là có liên 
quan đến việc phân tích, giải 
quyết những vấn đề của hiện tại 
và tương lai. 


Từ khi Pháp đặt ách thực dân 
trên đất nước ta đến trước Cách 
mạng tháng Tám, dàn số miền 
Bắc kề từ Vĩnh-linh trở ra có 
khoảng 11 — 12 triệu người, sản 


_ xuất nông nghiệp trì trẻ, ruộng 


đất chỉ cấy trồng một vụ và năng 
suất rất thấp (1,5T/ha), tông sản 
lượng năm cao nhất cũng chỉ 3 
triệu tấn thóc và một đàn lợn 
khoảng 3 triệu con. Thiên tai, ách 
áp bức bóc lột của giai cấp phong 
kiến cộng với ách áp bức bóc lột 
của thực đân Pháp làm cho nhân 
đân lao động càng thêm cùng cực. 
Nhiều vùng chỉ có khoảng từ 209% 
đến 30% số hộ được ăn no. Chết 
đói là tai họa thường xuyên của 
đồng bằng Bắc -bộ và Nghệ-tĩnh. 
Nạn đói trong các dân tộc thiêu 
số ở Tây-bắc và Việt-bắc càng 
kinh khủng hơn, làm cho đân số 
giảm đi nhanh chóng, và nhiêu 


dân tộc có nguy cơ bị diệt vong. 


Chính bọn chuyên gia thực đân 
đã kết luận rằng « Đồng bằng Bắc- 
kỷ này bị thiên nhiên kết tội đói ». 

Cách mạng nö ra rồi kháng 
chiến kéo đài, đồng bằng sông 
Hồng tạm bị chiếm, ruộng đất bị 
bố hoang, trâu bò bị giết hại, nhà 
cửa bị tàn phá, người bị hy sinh, 
công cụ lao động thiếu thốn và 
lạc hậu, v.v... Tai họa của chủ 
nghĩa phong kiến, của chủ nghĩa 
thực đân, của mấy mươi năm 
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chiến tranh nếu kẻ cả chiến tranh 
thế giới lần thứ hai, cũng trực 
tiếp ảnh hưởng đến xã hội, kinh 
tế và nông thôn miền Bắc. Chính 
trong hoàn cảnh ấy mà sau cải 
cách ruộng dất, nông thôn miền 
Bắc di vào hợp tác hóa, với 2 
triệu héc-ta đất canh tác đề lúc 
bấy giờ nuôi 15,9 triệu người và 
nay 25 triệu người. Hợp tác hóa 
trong điều kiện như vậy nhất 
định có khó khăn. Nhưng chúng 
ta có Đảng lãnh đạo, có nông dân 
yêu nước, có chính quyền vững 
mạnh. Năm 1960, chúng ta đã căn 
bản hoàn thành hợp tác hóa nông 
nghiệp. Đồng thời, đó cũng là lúc 
chiến tranh bắt đầu ở miền Nam 
và ngày càng mở rộng ra trong 
cả nước. 

Œ nước ta, lực*lượng kinh tế 
chủ yếu của chủ nghĩa xã hội 
chưa phải ở thành thị mà trước 
hết là ở nông thôn, bởi vì nhà máy 
và hầm mò chưa có bao nhiêu. 
Cho nên, nếu không có nông thôn 
hợp tác hóa thì làm sao chúng ta- 
có thê huy động được hàng triệu 
thanh niên đi chiến đấu? Làm 
sao có thê bảôi làng bám ruộng 
đến cùng đề giữ vững sản xuất 
ngày đêm dưới bom đạn địch 2 
Làm sao có thê bảo đảm cuộc _ 
sống cho những gia đình có người 
đi chiến đấu 2 Trong chiến tranh, 
không những chúng ta giữ vững 
mà còn nâng cao hơn năng suất 
lúa bình quân trên toàn miền 
Bắc, đạt 5T/ha. Từ năm 1965 đến 
1975, sản lượng lúa của miền Bắc 
năm thấp nhất là 4,2 triệu tấn, 
năm cao nhất là 4,9 triệu tấn. 


— 


Năm 1976:là 5,5 triệu tấn. Như. 


vậy là chủ nghĩa xã hội đã đem 
lại hơn trước 2 triệu tấn thóc cho 
2 triệu héc-(ta đất canh tác, tử 
chỗ bình quân mỗi vụ 1,5T/ha lên 
2,2T/ha. Đó là thành tựu đặc biệt 
của hợp tác hóa nông nghiệp và 
của tỉnh thần cách mạng hăng hái 
tiến công của nông dân ta. 


Nếu không có chiến tranh kéo 
đài thì tình hình sản xuất nông 
nghiệp hơn hai mươi năm qua có 
thề khá hơn nhiều. Chúng ta cũng 
đã đạt được những thành tựu 
nhất định về sản xuất nông nghiệp, 
kề cả lúa, hoa màu và chăn nuôi. 
Ngay trong những năm có chiến 
tranh, chúng ta vẫn có những điền 
hình về năng suất cao (từ 5T/ha 
đến 7T/ha) ở nhiều hợp tác xã như 
Bình-minh, Tân-phong, Vũ-thắng, 
Quảng-nạp, v.v... 

Nông nghiệp nước ta ngày nay 
đã phát triền về nhiều mặt. Nông 
thôn ta đã có nhiều đôi mới. Sự 
phát triền ấy. sự đồi mới ấy, sự 
nhất trí về chính trị và tỉnh thần 


trong nông thôn xã hội chủ nghĩa. 


đã tạo nên cuộc sống anh hùng 
của nhân dân ta và đã góp phần 
quan trọng đem lại những thắng 
lợi vĩ đại cho dân tộc ta. 


Thành tích là to lớn, nhưng 
«nhìn chung, nền nông nghiệp 


nước ta chưa bảo đảm được nhu” 


cầu về lương thực, thực phầm của 
nhân dân, thức ăn cho chăn nuôi, 
nguyên liệu cho công nghiệp và 
0ông sản xuất khâu, chưa thật sự 
trở thành cơ sở đề phát triền công 
nghiệp » (1). Đó là do chúng ta đã 


kéo đài quá lâu tình trạng hợp 
tác giản đơn, khép kín trong từng 
hợp tác xã, thậm chí trong từng 
đội sản xuất. Tình trạng hợp tác 
giản đơn kéo đài không thề tạo ra 
năng suất cao, không thực hiện 
được phân công lao động. mới 
chuẩn bị tiến lên giai đoạn sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


Việc đào tạo cán bộ quản lý, 
kề cả chủ nhiệm hợp tác xã, kế 
toán trưởng và đội trưởng sản 
xuất cũng như việc tông kết kinh 
nghiệm điên hình .(tốt và xấu) 
trước đây còn bị coi nhẹ. Lễ ra 
phải coi đó là những công tác lớn 
trong thời kỳ 1965 — 1975. Vì vậy, 
mặc dù tỉnh nào cũng có những 
điền hình về năng suất cao trong 
sản xuất nông nghiệp, về quản lý 
khá, về phát triên ngành nghề 
tốt, nhưng vẫn không mở rộng ra 
được. Khoảng cách giữa cải tiên 
tiến và cái lạc hậu khá xa và kéo 
dài. 

Tình hình nông thôn và nông 
nghiệp miền Nam từ Bình-trị- 
thiên đến Thuận-hải đại thê giống 
miền Bắc sau cuộc kháng chiến 
chống Pháp. «Khúc ruột miền 
Trung» này đã trải qua chế dộ 
bóc lột phong kiến và chủ nghĩa 
thực dân cũ, lại có thêm ảnh 
hưởng của chủ nghĩa thực dân 
mới và chiến tranh ác liệt. Ờ đây, 
đân số đông, ruộng đất ít, điều 
kiện thiên nhiên rất khắc nghiệt. 
Bình quân ruộng đất tính theo 


(l Nghị quyết lần thứ lÏ của Ban chấp 
hành trung ương Đảng (khóa IV), Tạp chí 
Cạng sản, số tháng 9.977, trang Ï Ï. 
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đầu người khoảng 1.000m?. Nông 
dân phần lớn là tiều nông nghèo 
khô đã đi theo cách mạng suốt 
mấy chục năm qua. Điều kiện sản 
xuất hàng trăm năm chưa có gì 
thay đồi. Sau ngày giải phóng, 
Bình-trị-thiên, Quảng-nam — Đà- 
năng, Nghĩa-bình, Phú-khánh 
tiến lên khá vững vàng, nhưng 
vấn đề lương thực cũng văn chưa 
phải là đã được giải quyết. 


Ở đồng bằng Nam-bộ thì khác, 
sản xuất nông nghiệp không gặp 
thiên tai như ở Bắc-bộ và Trung- 
bộ, nông sản hàng hóa nhiều hơn. 
Song chế độ bóc lột của chủ nghĩa 
phong kiến và chủ nghĩa tư bản 
trước đây rất ác liệt. Ơ đây, bình 
quân ruộng đất tính theo đâu 
người cao hơn những nơi khác, 
thời tiết thuận lợi, nhưng nông 
đân lao động vẫn đói rách, bần 
nông và cỗ nông có nơi chiếm tới 
40% tông số hộ. Đồng bằng sông 
Cửu-long trước đây đã qua cải 
cách ruộng đất, khi Mỹ — ngụy 
chiếm đóng, chúng lại làm cải 
cách điền địa » và thực hiện chính 
sách « hữu sẵn hóa » một bộ phận 
nông dân, nhằn tạo ra một tàng 
lớp tiều nông mới theo kiều chủ 
trại nhỏ ở các nước tư bản chủ 
nghĩa, có từ 2 đến 3 héc-ta ruộng 
đất tính theo đầu người, có máy 
kéo, máy bơm, máy xay, v.V.. 
Hiện nay, nông thôn miền Nam 
nói chung và nông thôn Nam-bộ 
nói riêng mới chuần bị đi vào hợp 
tác hóa nông nghiệp. 


Nhìn chung, cả nước ta sau 
ngày giải phóng miền Nam, các 
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chế độ áp bức, bóc lột đã bị xóa 
bỏ (ở một số huyện miền Nam 
còn có Ít nhiều trường hợp bóc 
lột theo lối phong kiến, tư bản 
chủ nghĩa), sản xuấf nông nghiệp _ 
đã được khôi phục, một số huyện 
đã phát triền nông nghiệp ở mức 
độ nhất định. Nhiều nhân tố mới 
và điền hình tốt đã xuất hiện. 
Chúng ta hoàn toàn có thề dựa 
vào những tiềm lực, những khả 
năng vẻ lao động, về đất đai của 
chúng ta đề tiến lên bằng chính 
sức mạnh của mình. Trên cơ sở 5 
triệu héc-ta diện tích canh tác 
hiện có, chúng ta có thê tiến tới 
xóa bỏ tỉnh trạng độc canh lúa, 
phát triền nông nghiệp toàn diện 
và chuyên canh, mở rộng thêm 
mấy triệu héc-ta nữa. Đó là chưa 
kê những khả năng tiềm tàng to 
lớn về rừng và biên. 


Nhưng muốn tạo ra được những - 
thay đồi to lớn trong nông thôn 
và nông nghiệp, chúng ta phải 
giải quyết một loạt vấn đề. Một 
mặt, tiếp tục giải quyết vấn đề ai 
tốt hơn ai giữa sản xuất tập the 
xã hội chủ nghĩa và sản xuất cá 
thề của trung nông, chấm dứt 


- bóc lột tư bản chủ nghĩa đối với 


nông dân ở Nam-bộ. Mặt. khác, 
phải tạo ra sự chuyên biến cách 
mạng từ một nền tiêu nông lên 
một nền nông nghiệp sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. Đây là một 
cuộc cách mạng rộng lớn và khó 
khăn, đòi hỏi chúng ta phải thực 
hiện sự phàn công lại [rong toàn 
bộ nền nông nghiệp cũng như 
toàn bộ nên kinh tế quốc dân. 


- Vấn đề cơ bản của cuộc cách 
trạng trong nông nghiệp và nông 
thôn là tạo ra cho được một sức 
sản xuất mới tương ứng với quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và 
hai mặt ấy không ngừng phát 
triền. Sức sản xuất mới ấy cuối 
cùng là một nền nông nghiệp 
thủy lợi hóa, cơ giới hóa, hóa học 
hóa. Xây dựng, củng cố và hoàn 
thiện quan hệ sản xuất mới phải 
đi liền với nâng cao năng lực về 
tô chức và quản lý, trong đó vấn 
đẻ quyết định là phải tạo ra một 
đội ngũ cán bộ có năng lực cả về 
cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
tö chức và quản lý nông nghiệp, 
cách mạng tư tưởng và văn hóa. 

Muốn tạo ra được một sức sản 
xuất mới trong nông nghiệp phải 
đồng thời đầy mạnh ba cuộc cách 


mạng. Ở đây, phải xét mọi vấn 
đề theo quan điềm tông hợp, 
quan điềm biện chứng của sự 
phát triền trong nông nghiệp và 
nông thôn. Vấn cề trung tâm là 
sức sản xuất mới nhưng gay gắt 
trước mắt, gây nên nhiều khó 
khăn là vấn đề lương thực, thực 
phẩm ; trong những năm tới, nếu 
không giải quyết được vấn đẻ 
lương thực, thực phầm thì chúng 
ta khó có thê thực hiện được các 
kế hoạch lớn. Nói cách khác là 
phải tạo ra một sức sản xuất mới 
thì mới giải quyết được các vấn 


.đề đặt ra đối với nông nghiệp 


và nông thôn; nhưng có giải 
quyết được vấn đề lương thực, 
thực phầm mới có thề tiến lên 
đầy mạnh sự nghiệp công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa được. 


l— NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN 
TRONG NỀN KINH. TẾ NƯỚC TẠ 


Đặc điềm của nông nghiệp và 
nông thôn trong nền kinh tế nước 
ta là tử nông thôn phong kiến 
tiều nông tiến thẳng lẻn chủ 
nghĩa xã hội, cùng một lúc làm 
nhiệm vụ của mấy giai đoạn 
phát triền kinh tế kế tiếp nhau 
trong lịch sử. Do đặc điềm ấy, một 
vấn đề trọng yếu là phải nhiều lần 
phân công lại lao động trong nông 
nghiệp và trong nền kinh tế quốc 
dân, đồng thời tiến hành. ba cuộc 
cách mạng trong bất kỷ một quá 
trình phát triền nào. 

Cũng chính do đặc điềm ấy, 
chúng ta phải thật sự tạo ra 


nhiêu bước nhảy vọt khác nhau 
ở trong một thời gian tương đối 
ngắn, phải vừa làm cuộc cách 
mạng kỹ thuật lần thứ nhất vừa 
làm cách mạng kỹ thuật lần thứ 
hai, nhất là cách mạng vẻ giống. 
Như vậy là, về quy mô, tô chức, 
bước đi đều phải thề hiện tông 
hợp nhiều quá trình phát triên đã 
lần lượt diễn ra trong lịch sử. Cõ 
nhiên, ngay trong cách mạng tư 
tưởng cũng có mặt phải nhảy vọt. 
Từ những nông dân tư hữu nhỏ 
đi thẳng lên thành những người 


nông dân tập thê xã bội chủ 


nghĩa, trong tư tưởng phải có 
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bước nhảy vọt, phải thay đồi hẳn 
về thế giới quan, nhân sinh quan, 
lỗi sống, v.v... 

Vì chưa thấy hết đặc điềm ấy 
chúng ta đửng lại quá lâu ở giai 
đoạn hợp tác giản đơn, không 
thấy hướng tiến lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, chưa thật sự 
chuần bị và tác động vào việc 
đi nhanh lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Cho đến nay, vẫn có 
người cho rằng đầy mạnh nên 
nông nghiệp của chúng ta đi lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, kề 
cả công trường thủ công là quả 
sớm. Nhưng nếu không vượi qua 
giai đoạn hợp tác giản đơn thì 
làm sao có được sản phầm hàng 
hóa, thực hiện được phân công 
lại lao động trong nền kinh tế 
quốc đân, làm sao « bảo đảm đủ 
lương thực, thực phầm cho toàn 
xã hội và có lương thực dự trữ, 
cung cấp nguyên liệu cho công 
nghiệp, tăng nhanh nguồn hàng 
xuất khẩu ». (2) | 

Vấn đề phát triền nông nghiệp 
phải được đặt ra trong đường lỗi 
phát triển toàn bộ nền kinh tế 
quốc dân, nền kinh tế độc lập, tự 
chủ của nước ta. Kinh tế độc lập, 
tự chủ là xương sống của một 
nước độc lập, tự chủ. Công nghiệp 
nặng tương đối hoàn chỉnh là 
xương sống của nền kinh tế độc 
lập, tự chủ. Trên quan điềm ấy, 
đường lối kinh tế của chúng ta là 
ưu tiên phát triền công nghiệp 
nặng một cách hợp lý trên cơ sở 
.đồng thời phát triền nông nghiệp 
và công nghiệp nhẹ. Phát triền 
công nghiệp nặng một cách hợp lý 
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là hợp với quy mô đất nước ta, nẻn 
kinh tế nước ta; là hợp với diều 
kiện vật chất, tài nguyên, lao động 
và cán bộ, đồng thời phù hợp với 
nhu cầu phát triền của kinh tế và 
quốc phòng. Quan hệ giữa công 
nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ. 
nòng nghiệp cũng phải gắn liền 
với sự hợp lý ấy và phải phù hợp 
với phương hướng hình thành 
một cơ cấu kinh tế hợp lý trong 
phạm vi cả nước, bao gồm phản 
vùng kinh tế, phân vùng nông 
nghiệp, chuyên môn' hóa nông 
nghiệp và công nghiệp, kinh tế 
trung ương và kinh tế địa phương. 
trong đó có công nghiệp do Trung 
ương quản lý và có công nghiệp 
do địa phương xây dựng. Từ đỏ, 
đần đần hình thành đơn vị cơ số 
là huyện. Rõ ràng là phải ưu Liên 
phát triền công nghiệp nặng, và 
công nghiệp làm cơ sở của nền 
kinh tế quốc dân. Nhưng trong 
những năm trước mát, phải tập 
trung cao độ lực lượng cả nước 
tạo ra một bước phát triền vượt 
bậc của nông nghiệp. Quan hệ 
giữa các mặt của nền kinh tế quốc 
dân là quan hệ biện chứng, phong 
phú và phức tạp, nó luôn luôn 
đòi hỏi phải được giải quyết đúng 
đắn từng bước, nhất là giữa công 
nghiệp và nông nghiệp, giữa công 
nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ. 

đây, luôn luôn có sự thống 
nhất giữa mất cân đối và cân đối 
vì công nghiệp nặng. công nghiệp 


(2) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hột đại biều toàn 
quốc lần thứ iW, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội. 
1977, trang ?4. 


nhẹ và nông nghiệp luôn luôn tác 
động lần nhau, bộ phận này phát 
triên nhanh hơn một chút thì bộ 
phân kia trở thành lạc hậu, xóa 
bỏ sự lạc hậu đó lại tạo ra một 
bước phát triền mới. Ngay tử đần, 
chúng ta phải gắn liền công nghiệp 
với nông nghiệp trong việc đồng 
thởi phát triền, trong việc tô chức 
lại sản xuất, trong việc phân công 
lại lao động và trong việc phát 
triên nhịp nhàng các bộ phận của 


nền kinh tế quốc dân. Và trong 
công nghiệp thì công nghiệp chế 
tạo cơ khí — then chốt của ngành 
công nghiệp nặng — phải lấy phục 
vụ nông nghiệp làm mục tiêu số 
một ; công nghiệp phải trang bị 
cho nông nghiệp như thế nào đề 
sản xuất được lương thực, thực 
phầm đủ nuôi sống dân mình. Đó 
là cách thức chúng ta xây dựng 
nền kinh tế độc lập, tự chủ của 
nước ta. 


HI — MỘT VẢI VẤN ĐỀ CHUNG QUANH ĐƯỜNG LỐI, 
PHƯƠNG HƯỚNG, PHÁT TRIỀN NÔNG NGHIỆP 
VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 


Hội nghị lần thứ II của Ban 
chấp hành trung ương Điìng 
(khóa IV) đã nêu rõ đường lối, 
phương hướng phát triền nông 
nghiệp và xây dựng nông thôn 
mới ở nước ta. Đề thực hiện 
đường lỗi, phương hướng đó, 
điều cần thiết là chúng ta phải có 
một quan điềm toàn diện, tông 
hợp, một tỉnh thần cách mạng tiến 
công vững chắc. Trong những 
năm tới, chúng ta phải « xác lập 
quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa đồng nhất trong cả nước 
dưởi hai hình thức sở hữu toàn 
dân và tập thể đề phát triền sản 
xuất nông nghiệp theo hướng sẵn 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa» (). 
Hai hình thức ấy từng bước phát 
triền theo hướng sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, hình thành một cơ 
cấu công — nông nghiệp trong cơ 
cấu kinh tế quốc đân hợp lý của 
cả nước từ trung ương đến cơ sở. 


Chúng ta bắt đầu từ hợp tác 
giản đơn là đúng, nhưng phải 
nhanh chóng tạo ra những tiên 
đề và điều kiện cho việc chuyên 
từ hình thức hợp tác giản đơn lên 
công trường thủ công rồi đi vào 
sản xuất lớn cơ giới hóa. Trước 
mắt, chúng ta còn chưa vượt qua 
giai đoạn hợp tác giản đơn. 
miền Nam sắp tới bước đi chắc sẽ 
nhanh hơn miền Bắc trước đây, 
bắt đầu bằng việc thay đôi chế độ 
sở hữu về tư liệu sản xuất. Ở miền 
Bắc là vấn đề quy mô, bước đi 
của sản xuất xã hội chủ nghĩa, 


"hoàn thiện quan hệ sản xuất xã 


hội chủ nghĩa cả về mặt tồ chức. 


quản lý, phân phối. Chúng ta hình 


thành cơ sở nông nghiệp, công 
nghiệp từ huyện, kết hợp công 
nghiệp với nông nghiệp hoặc 


(3) Nghị quyết Hội nghị lần thứ ÏÏ của Đan 
chấp hành trung ương (khóa ÏV), Tạp chí Cộng 
sản, số tháng 9-l977, trang 2Ì — 22. 
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nông, lâm, ngư nghiệp đề từng 
bước tiến lên hình thành các vùng 
kinh tế trong quy hoạch chung 
của cả nước, từng bước cơ giới 
hóa nông nghiệp dựa vào công 
nghiệp cơ khi của ta, và dựa vào 
việc trao đôi kinh tế với các nước 
khác. 

Nói đến phát triền nông nghiệp, 
chúng ta thường bị những vấn 
đề cấp bách trước mắt chỉ phối, 
cho nên có lúc thiếu sự kết hợp 
cần thiết. Thật ra, vấn đề lương 
thực không thề tự nông nghiệp 
giải quyết được nếu không kết 
hợp việc đáp ứng những nhu cầu 
trước mắt đó của đời sống nhân 
đàn với sự nghiệp công nghiệp 
hóa, việc đồng thời đầy mạnh 
ba cuộc cách mạng. Nông nghiệp 


có đạt được chỉ tiêu 21 triệu tấn . 


lương thực năm 1980 hay không 
là phụ thuộc vào tất cả các ngành : 
công nghiệp, thương nghiệp, giao 
thông vận tải, văn hóa, giáo 
dục, v.v... Sự phát triền của văn 
hóa, chẳng hạn, vừa là mục đích 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
vừa là nhu cầu phát triền kinh tế, 
đặc biệt là nhu cầu của phát triền 
nông nghiệp. Hình thành một 
vùng kinh tế mới, mở rộng diện 
tích cấy trồng hay bắt đầu khai 
thác tốt khả năng tiềm tàng của 
lâm nghiệp, ngư nghiệp là chuần 
bị điều kiện cho bước phát triền 
toàn điện, nhảy vọt những năm 
sau. Cải tạo xã hội chủ nghĩa, tổ 
chức lại sản xuất, chuyên môn 
hóa sản xuất, phân bố lại lao 
động trong nông thôn và trong 
nên kinh tế quốc dân cũng là 
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những điều kiện cần thiết đề 
phát triền sản xuất nông 
nghiệp v.v... Tất cả các ngành, 
tùy theo chức năng của mình, đều 
có thể và phải tác động vào việc 
đầy mạnh sản xuất lương thực 
và thực phầm, tạo ra bước phái 
triên vượt bậc của nông nghiệp 
và xây dựng nông thôn mới. Tóm 
lại, chúng ta phải có quan điềm 
toàn điện, tông hợp về toàn bộ 
sự phát triền kinh tế và toàn bộ 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
của chúng ta; không tách rời 
nông nghiệp với nông thôn, sức 
sản xuất với quan hệ sản xuất; 
không tách rời nông nghiệp với 
công nghiệp và các mặt khác của 
toàn bộ nền kinh tế quốc đân. 


Khi phân tích vấn đề nông 
nghiệp, chúng ta cần có quan 
điểm hiện thực, tức là thấy rõ 
khả năng hiện thực, không phiêu 
lưu xa rời thực tế. Tuy nhiên, 
không vì kiên trì quan điềm hiện 
thực mà không xem xét đến triền 
vọng phát triền của nông nghiệp, 
không thấy hết và ra sức khai 
thác những khả năng tiềm tàng 
của chúng ta. Có những người 
cho rằng tiềm năng của chúng ta 


tuy to lớn nhưng vẫn chỉ là tiềm . 
năng mà thôi. Đó là một thái đỏ. 


tiêu cực, một tâm trạng bị quan. 
không thấy rằng chưa bao giờ 


nhân dân ta có điều kiện thuận. 
lợi như ngày nay đề giải quyết 
vấn đề nuôi sống mình. Ngày nay, 


chúng ta hoàn toàn có thề sử 
dụng tất cả những lực lượng hiện 
có và dựa vào tính hơn hẳn của 


“TT” c c cssanasẽsäsaằaSeằoh 


quan hệ sẵn xuất xã hội chủ 
nghĩa đề khai thác tất cả những 
khả năng tiềm tàng của đất nưởc, 
đem lại cuộc sống ấm no, hạnh 
phúc cho nhân đàn ta. Đó không 
phải là chúng ta «chỉ thích nói 
viễn cảnh, không nói khuyết 
điềm, khó khăn» như nhận xét 
của một ai đó hay hoài nghỉ. 
‹;húng ta phải nghiêm khắc với 


IV — VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ 
NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY 


Chúng ta có thề hoàn thành về 
căn bản việc hợp tác hóa nông 
nghiệp ở miền Nam trong thời 
øiann của kế hoạch năm năm 
I976—1980 được không ? Câu hỏi 
-đó phải được trả lời ngay tử bây 
giờ. Trước hết, phải khẳng định 
rắng không hợp tác hóa nông 


nghiệp, không đưa nông dân vào - 


-‹eon đường xã hội chủ nghĩa, cứ 
-đuy trì eon đường làm ăn cá thề 
thì nhất định sẽ tạo ra sự phân 
hóa mới trong nòng thôn miền 
Nam, trung nông và cả phú nông 
nữa sẽ phát triền, số bần nông sẽ 
tăng lẻn. Điều đó là chắc chắn. 


Hai ld, không kịp thời hợp tác 
hóa thì không thủy lợi hóa được, 
không thề dào được những hệ 
thống mương máng như ở miền 
Bắc. Không thủy lợi hóa thì 
không làm được hai vụ lúa, không 
thê phát triền sản xuất. Hiện nay, 
năng suất ở đây là 2T/héc-ta 
một vụ. Phản rất lớn ruộng đất 
ở đây mới chỉ làm một vụ trong 


những khuyết điềm, thấy hết 
những khó khăn trước mắt, 
nhưng là những chiến sĩ tiên 
phong của cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, chúng ta phải nắm 
vững quy luật tiến lên của chủ 
nghĩa xã hội, đầy nhanh quá 
trình phát triền của chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta trong từng bước đi 
cụ thê. 


VÀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỀN 
DỰNG NÔNG THÔN MỚI 


một năm. Muốn lăng vụ, nhất 
thiết phải làm thủy lợi. Công tác 
thủy lợi không thề làm ở từng 
nhà, từng khoảnh đất mà phải 
làm trong từng vùng, trên cả 
đồng bằng Nam-bộ đã hợp tác 
hóa, phải đầu tư hàng tỷ đồng, 
đòi hỏi nhiều công sức, thời gian 
đề tạo ra một bước phát triền 
mới của nông nghiệp. 


Đa là, không hợp tác hóa thì 
không thê xóa bỏ được chủ nghĩa 
tư bản. Hàng trăm năm nay, nông 
thôn Nam-bộ đã bị chủ nghĩa tư 
bản chỉ phối. Tuy chúng ta đang 
tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với công nghiệp, thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa nhưng 
thương nghiệp tư bản chủ 
nghĩa, dưới hình thức này hay 
hình thức khác vẫn còn chỉ 
phối một phần sản xuất và 
đời sống nhân dân ở nông 
thôn và thành thị. Muốn xóa 
bỏ quan hệ của chủ nghĩa tư 
bản với nông thôn và nông 


Rc) 


nghiệp miền Nam, đặc biệt là ở 
đồng bằng Nam-bộ, phải đồng 
thời tiến hành cải tạo công 
thương nghiệp tư bản tư doanh 
và cải tạo nông nghiệp. Đó là 
một tất yếu. Nếu hai mặt cải tạo 
đó không tiến hành đông thời thì 
khỏ có thề thực hiện được việc 
sản xuất theo kế hoạch. 


Đánh giá quá cao khả năng và 
vai trỏ của kinh tế tiều nông, 
không thấy rõ những mặt tiêu 
cực của kinh tế tiêu nông, đó là 
quan điềm sai lầm làm trở ngại 
cho việc hợp tác hóa nông nghiệp. 
Khuynh hướng sai lầm cần được 
khắc phục trong vấn đề hợp tác 
- hóa nông nghiệp ở miền Nam 
hiện nay là tư tưởng hữu khuynh 
trong cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa tư bản, không ra sức khắc 
phục những mặt tiêu cực của 
kinh tế tiều nông. Mặt khác cũng 
cần đề phòng những hiện tượng 
hấp tấp, vội vàng, hoặc không 
thấy rõ những đặc điểm của từng 
vùng trong những bước đi cụ thê, 
nhất là trong phương pháp tiến 
hành hợp tác hóa nông nghiệp 


Trong khi tiến hành hợp tác 
hóa, cần nắm vững những bước 
đi cụ thê đồng thời nắm vững 
quan điềm tiến hành đồng thời 
ba cuộc cách mạng, nhất là vấn 


đề tạo ra sức sản xuất mới, bao 
gồm cả vấn đề xây dựng cơ sở 


vật chất và thủy lợi hóa. Trọng 
điềm cơ giới hóa và thủy lợi hóa 
sẽ là đồng bằng sông Cưu-long. 
Đó là vì lợi ích của cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa cả nước 
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ta. Vì cơ giới hóa và thủy lợi hóa 


vùng này có thê đem lại hiệu 
quả kinh tế nhanh hơn. Mặt khác, 
Lập trung thực hiện ưu tiên thủy 
lợi hóa và cơ giới hóa vùng này — 
là đề tạo điều kiện thuận lợi hàng 
đầu cho việc tô chức lại nông 
dân. Cơ giới hóa, thủy lợi hóa 
và hợp tác hóa tác động và thúc 
đầy lẫn nhau. 


Trên cơ sở hợp tác hóa, thủy 
lợi hóa, cơ giới hóa, chúng la sẽ 
đưa giống mới vào một cách phô 
biến, tiến hành cuộc cách mạng 
về giống và cải tiến cả quy trình 
kỹ thuật sản xuất. 


Cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường về mặt tư tưởng trong 
cuộc vận động hợp tác hóa ở 
miền Nam còn là vấn đề gay gắt. 
Ở đồng bằng sông Cửu-long, 
chúng ta thấy rõ nhân vật mà 
Ăng-ghen đã nói tới là nhân vật 
trung nông. Nhưng cũng phải 
thấy rằng nông dân Nam-bộ là 


người nông dân yêu nước, đã 


chiến đấu từ Trương-Định và 
Nguyễn-Trung-Trực, đã tham gia 
phong trào cách mạng từ khi 
Đảng la ra đời, đã chịu đựng 
những hy sinh hết sức to lớn, 
kiên trì một trăm năm đấu tranh 
chống xâm lược và chiến đấu 
liên tục ba mươi năm trong cuộc 
chiến tranh cách mạng vĩ đại cho 
đến ngày toàn thắng. Đó là cái 
mạnh của người nông dân yẻu 
nước. - | 
Đương nhiên, ngoài vẫn đề 
trung nông khá giả ra, việc hợp 
tác hóa nông nghiệp ở Nam-bộ 


cũng còn có những khó khăn 
khác. Nhưng chúng ta tiến hành 
cải tạo xã hội chủ nghĩa ở nông 
thôn Nam-bộ trong điều kiện có 
hai cải mạnh : một là, những kinh 
nghiệm đã có từ trước đến nay; 
hai là, cái mạnh của nền kinh tế 
ca nước thống nhất. Nếu không 
có thế mạnh đó thì làm sao chúng 
ta có thề đầu tư ngay hàng tỷ 
đồng cho hợp tác hóa, thủy lợi 
hóa, cơ giới hóa? Tiên đầu tư 


cho thủy lợi hóa và cơ giới hóa. 


đều dành phản lớn cho vùng 
Nam-bộ. Nếu chúng ta thấy rõ 
khả năng hợp tác hóa và xúc tiến 
việc tạo ra những điều kiện 
thuận lợi thì có thề thực hiện 
nhanh hơn kế hoạch đã định. 
Bình -trị-thiên làm theo kinh 
nghiệm miền Bắc nhưng bỏ qua 
những kinh nghiệm không tốt đề 
đi nhanh vào sản xuất quy mô 
tương đối lớn. Quảng-nam — Đà- 
năng cũng làm theo kinh nghiệm 
đó nhưng có sáng tạo, bắt đầu là 
hợp tác sản xuất, hợp tác lao 
động, hợp tác theo định mức 
công việc. Ơ Quảng-nam — Đà- 
năng, Nghĩa-bình nói chung có 
thề tự giải quyết được vấn đề 
cán bộ đề vận động nông đân đi 
vào con đường hợp tác hóa. Còn 
ở Nam-bộ có một vấn đề lớn là 
cán bộ. Ờ đây, các tô chức cơ sở 
đều cần được củng cố và tăng 
cường đề làm tốt hơn công tác 
quản lý sản xuất, quản lý xã hội, 
trật tự trị an... chuẩn bị cho công 
việc hợp tác hóa tiến lên quản lý 
những hợp tác xã quy mô 400 — 
500 héc-ta xây dựng nông thôn 


mới. Cấp huyện cũng cần được 
kiện toàn đề đủ sức tô chức và 
lãnh đạo cuộc vận động hợp tác 
hóa, phát triền nông nghiệp, xây 
dựng kinh tế, văn hóa, tô chức 
đời sống mọi mặt của nhân dân 
trên địa bàn huyện. : 


Ở miền Nam, phương hướng 
công tác tư tưởng trong cuộc 
vận động hợp tác hóa nông 
nghiệp là giáo dục nông dân về 
con đường xã hội chủ nghĩa, là 
con đường duy nhất đem lại sự 
phát triền mạnh của nông nghiệp, 
khai thác tốt nhất những khả 
năng tiềm tàng của vùng đồng 
bằng đất tốt, khí hậu ôn hòa, 
nhân dân cần cù và dũng cảm, 
vĩnh viễn chấm dứt bóc lột, bất 
công, mang lại cuộc sống tốt đẹp: 
về vật chất và văn hóa. Nội dung 
chủ yếu:của việc giáo dục nông 
dân là tỉnh thần làm chủ tập thê 
của người nông dân trong hợp 
tác xã, troggøg làng xã mình và 
trong cả nước. Tăng cường giáo 
dục chủ nghĩa vêu nưởc, tỉnh 
thần làm chủ cả nước, vì lợi ích 
của mình và con cháu mình, vì 
sự giàu mạnh của cả nước hăng 
hái đi vào con đường làm ăn tập 
thê. Đó là vấn đề trung tâm của 
cuộc cách mạng tư tưởng và văn 
hóa ở nông thôn : bỏi đưỡng tỉnh 
thần làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa và phê phán, khắc phục 
lỗi sống riêng lẻ, đầu óc tư hữu 
hẹp hòi. 


Ở miền Bắc, phương hướng 
công tác tư tưởng là bồi dưỡng 
tư tưởng xã hội chủ nghĩa, tĩnh 
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than cách mạng không ngừng, 
` không dẫm chân tại chỗ ở giai 
-đoạn hợp tác giản đơn khép kín 
trong hợp tác xã nhỏ, phải từng 
bước xây dựng nền sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, đầy mạnh đồng 
'thời ba cuộc cách mạng, xây dựng 
nông thôn mới, cuộc sống mới, 
-con người mới, xã hội chủ nghĩa. 
Aluốn vượt qua giai đoạn hợp tíc 
giản đơn phải đưa quy mô hợp 
tác xã lên 400 — 500 héc-ta, kết 
'hợp với việc xây dựng kinh tế văn 
hóa trên địa bàn huyện: hợp tác 
xã vẫn là đơn vị hạch toán, huyện 
là địa bàn bố trí sẵn xuất, là đơn 
vị kinh tế cơ bản đề từng bước 
hình thành một hình thức kết 
hợp nông — công nghiệp. 


Ở các miền đều phải tiến hành 
-công tác giáo đục, tô chức kiên 
trì bồi dưỡng phầm chất con 
người mới, con người làm chủ 
tập thề kết hợp lợi ích của mình 
với lợi ích của tập thề và của cả 
nước chống thói lười biếng, xâm 
phạm lợi ích của tập thê. Phải thi 
hành mọi biện pháp ngắn ngửa 
và chấm đứt tệ nạn những chỉ 
bộ cơ sở và hợp Lác xã xâm phạm 
của công, chè chén, nhậu nhẹt, 
bê tha, làm tôn thương uy tín 
-của cách mạng. 


Chúng ta phải nắm vững cả ba 
nhiệm vụ của nông nghiệp mà 
trọng tâm là nhiệm vụ giải quyết 
‹cho được vấn đề lương thực ; thực 
hiện cho được chỉ tiêu về lương 
thực đã đề ra trong kế hoạch. 
Lương thực là một vấn đề sinh 
tử. Vì vậy, phải tập trung cao độ 
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lực lượng của Đẳng, của Nhà 
nước và toàn dân đề giải quyết 
cho được vấn đề lương thực, đề 
trước mắt có đủ ăn, đề tạo ra 
những bước phát triền mới của 
nông nghiệp và chuyền sang tập 
trung toàn bộ lực lượng vào việc 
xây dựng đất nước, xây dựng cơ 
sở vật chất — kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội, do đó, lại tạo những 
điều kiện vững chắc đưa nông 
nghiệp tiến lên mạnh hơn nữa. 


Bất kỳ giai đoạn nào của sự 
phái triền chúng ta cũng phải 
nắm vững mối quan hệ biện 
chứng giữa phát triền nông nghiệp 
và phát triền công nghiệp. 


Trong việc giải quyết vấn đề 
lương thực, cần có quan điềm 
đúng đắn là phát triền đồng thời 
cả trồng trọt và chăn nuôi, lúa và -: 
màu, màu phải chiếm tỷ lệ quan 
trọng trong cơ cấu bữa ăn hằng 
ngày. Không phải chỉ có gạo mới 
là lương thực. Chúng ta có khả 
năng phát triền màu và màu là 
nguồn lương thực quan trọng 
của nước ta. Hiện nay, cây lúa vẫn 
còn là cây chủ yếu. Khả năng 
thâm canh, tăng năng suất cây lúa 
còn rất lớn. Giữa màu và lúa thi 
lúa vẫn là cây quan trọng số mội, 
phải cấy hết diện tích có thê 
trồng lúa, tăng vụ và thâm canh 
cao độ. Đồng thời phải đầy mạnh 
sản xuất màu. Chẳng những chúng 
ta phải giải quyết cho được vấn 
đề lương thực mà còn phải tạo 
ra lực lượng lương thực dự trữ. 
Chúng ta lại phải thực hành chính 
sách tiết kiệm đề giải quyết cho 


được vấn đề lương thực và trong 
loàn bộ sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, phải giáo dục nông 
dàn về nghĩa vụ bán lương thực 
cho Nhà nước đề xây dựng đất 
nước, xây dựng nông thôn và xây 
dựng cuộc sống lâu đài của chính 
mình. 


Mỗi xã, mỗi huyện, mỗi tỉnh và 
thành phố đều cần khai thác triệt 
đề những khả năng hiện có đi 
đôi với khai hoang mở rộng điện 
tích canh tác, thi hành đầy đủ 
mọi biện pháp có hiệu quả đề tự 
giải quyết vấn đề lương thực cho 
mình và góp phần ngày càng 
nhiều hơn vào việc tạo ra nguyên 
liệu cho công nghiệp nhẹ, công 
nghiệp thực phầm và cho xuất 
khâu. Những biện pháp đó là : 

Phấn đấu thu hẹp khoảng cách 
giữa năng suất. cao (7 — 8 
tắn/năm) và năng suất bình quân 
(4ˆ tấn/năm). Trước mắt, đưa 
năng suất binh quân từ 2 tấn/vụ 
lên 83 tấn/vụ. Khả năng tăng vụ và 
thâm canh .còn rất lớn; phải 
nhanh chóng thu hẹp các khoảng 
cách giữa nắng suất cao và năng 
suất thấp, đưa năng suất bình 
quân lên đồng đều ở tửng huyện, 
từng tỉnh và trong cả nước. 

Kết hợp tót tròng trọt với 
chăn nuôi cũng là một biện pháp 


nữa có thê khai thác tốt nhất khả. 


năng hiện có. Quan hệ giữa trồng 
trọt và chăn nuôi là quan hệ thúc 
đầy lẫn nhau đề giải quyết vấn 
đề lương thực và thực phầm. Nếu 
không có một lượng phân bón 
đầy đủ thì không thề có năng 


suất cao. Hợp tác xã Bình-đà 2 
trước đây, số lượng phân hóa 
học cũng bằng các nơi khác - 
nhưng vì có phân chuồng bình 
quân 30T/ha cho nên đã đạt năng. 
suất bình quân 10T/ha. Hợp tác 
xã Vũ-thắng là điền hình hoàn 
chỉnh về thâm canh lúa. Hợp tác: 
xã Định-công là một điền hình: 
tốt về nhiều mặt v.v... Những. 
hợp tác xã đạt năng suất cao đều 
chứng minh rằng chăn nuôi phái 
triền thì trồng trọt phát triền. Và. 
ngược lại, trồng trọt phát triền 
sẽ tạo điều kiện phát triền chăn 
nuôi. 


Khai hoang mở rộng điện tích 
canh tác của nước ta. Trong. 
những năm tới, chủng ta phải. 
khai hoang mở rộng thêm 5 triệu 
héc-ta đất nông nghiệp. Đây cũng 
là một vấn đề sống còn của chúng 
La, là một chiến lược lớn của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, là vấn đề 
của cuộc sống xã hội chủ nghĩa. 
Chỉ sống trên 5 triệu héc-ta canh. 
tác hiện có, chúng ta sẽ không có: 
cuộc sống ấm no hạnh phúc, vi 
cuối thế kỷ thứ 20 này, dân số: 
nước ta dự tính sẽ là 70 triệu 


-người. Chúng ta có khả năng. 


khai hoang mở rộng diện tích vì 
mình có lao động, có thê đầu tư, 
có thẻ sử dụng rộng rãi những 
thành tựu của khoa học kỹ thuậi 
và cũng đã có kinh nghiệm. 


Việc khai hoang tuy có nhiều 
khó khăn do thiếu cán bộ giỏi, 
do thiếu lương thực, thiếu vốn 
liếếng, máy móc, v.v... Nhưng 


nguyên nhân quan trọng gây ra 
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tình trạng trầy trật trong việc 
khai hoang, xây dựng vùng kinh 
tế mới là văn đề tô chức. Chúng 


ta chưa có một tô chức có hiệu. 


quả đề bảo đảm thực hiện kế 
hoạch khai hoang rộng lớn. Vấn 
đề này có liên quan đến các mặt 
kinh tế, khoa học, tô chức, y tế, 
văn hóa, giáo dục v.v... Lúc đầu 
phần nào chúng ta còn giản 
đơn, khi gặp khó khăn thì thiếu 
tin trởng ở khả năng thực hiện. 


Khai hoang có hai hướng là 
đông bằng và miền núi (ở vùng 
ven biên là lấn biên). Thủy lợi là 
_vấn đề lớn đầu tiên. Đöng bằng 
cũng như miền núi, phải giải 
quyết cho được vấn đề nước, Ở 
đảy thủy lợi cũng là biện pháp 
kỹ thuật hàng đầu. 


Cách mạng về giống Cuộc cách 
mạng xanh đang được đầy mạnh. 
Nhiều giống lúa mới ngắn ngày 
năng suất cao đã được sử dụng 
rộng rãi, hình thành cơ cấu giống 
lủa nước, quy trình trồng trọt các 
giống lúa nước ấy cũng đã được 
xây dựng và áp dụng phồ biến. 
Đó là một thành tựu quan trọng 
của nền nông nghiệp nước ta, 
Gần đây chúng ta lại sử dụng 
giống lúa mới §0 — 85 ngày có 
kết quả tối. Hải-hưng đã đưa 
giống lúa mới này vào trên 11.000 
héc-ta đạt năng suất thấp nhất là 
2,5T/vụ, năng suất cao có thẻ đạt 
4T/vụ, năng suất trên ruộng thí 
nghiệm đạt 71/vụ. Với giống lúa 
mởi này chỉ 80 — §ð ngày là được 
thu hoạch. Do đó, có thê cấy 
trồng nhiều vụ, làm hai vụ lúa 


rồi trông màu, ruộng đất có thê 
quay ö — 4 vòng trong một năm. 


Khai thác những diện tích - 


hoang hóa. (Kê cả mặt đất và 
mặt nước) là một biện pháp ít 
tốn kẻm so với khai hoang mnở 
rộng diện tích. Tỉnh nào cũng 
còn hàng nghìn héc-ta đất hoang 
hóa. Trong khi đó lao động của 
chúng ta còn thừa, chưa có việc 
làm. Vấn đề là phải tô chức và 
có biện pháp cụ thê. 


Tò chức và quản lý. Chiến 
lược vĩ đại vẻ nông nghiệp và 
nòng thôn đã được đề ra với 
những kế hoạch cụ thê. Nhưng 
tất cả những cái đó mới là cương 
lĩnh. Muốn biến cương lĩnh đó 
thành hiện thực thì vấn đề tô 
chức và quản lý là vấn đề 
quyết định. Vấn đề này đang 
được giải quyết. Chúng ta vẫn có 
một khoảng cách giữa nhiệm vụ 
chính trị và năng lực tô chức thực 
hiện. Đã có đường lỗi, phương 
hướng phải có tô chức có hiệu 
lực đề thực hiện. Phải làm gì và 
làm thế nào đề khai thác một cách 
Lốt nhất những điện tích đất đai 
hiện có, khai thác những ruộng 
đất hoang hóa, mở thêm đất mới 
khai thác rừng, biên, sử dụng có 
hiệu quả lực lượng lao động đồi 
dào của nhân dân ta, phải làm 
thế nào đề tiến hành thắng lợi 
việc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở 
miền Nam, hoàn thiện được quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bắc, tạo ra quan hệ sản 
xuất đồng nhất trong cả nước, 
đồng thời phát huy tính ưu việt 


của chủ nghĩa xã hội đối với nền 
nòng nghiệp nước ta và đời sống 
của nhân đân ta. 

Kết hợp trồng trọt với chăn 
nuôi, thu hẹp khoảng cách giữa 
nắng suất cao và năng suất bình 
quân; cách mạng về giống; 
những câu hỏi đó cần được trả 
lời đúng bằng hành động thực 
tiền, bằng tô chức và bằng phong 
trào quần chúng rộng lớn của 
hàng triệu, hàng triệu đồng bào 


ta. Không có phong trào quần z 


chúng rộng lớn thì chẳng làm øì 
được. Làm thế nào đề có phong 
trào quần chúng. Đó là vấn đề 
quan trọng *ề chính trị và tô 
chức. Tồ chức của Đẳng ở cơ sở 
phải làm cho tất cả những nhiệm 
vụ nói trên trở thành hành động 
cách mạng cụ thê của quần chúng 
nhân dân. Phong trào hợp tác 
hỏa nông nghiệp, phong trào cải 
tạo và xây dựng nông thôn, phong 
tráo lao động sẵn xuất nông 
nghiệp phải diễn ra sôi nồi như 
những phong trào cứu nước 
trước đây. Cố nhiên, phải giải 
quyết tốt vấn đề chính sách. 
Chính sách của Đẳng là kết hợp 
lợi ích của người lao động với lợi 
¡ch của xã hội, của đất nước. 
Trong kháng chiến chống xâm 
lược thì độc lập dân tộc và chủ 


nghĩa xã hội là động lực tình 
thần động viên sức người, sức 
của cho chiến đấu. Ngày nay, 
chúng ta phải xây dựng một nước 
Việt-nam giàu mạnh, một cuộc 
sống tốt đẹp của nhân dân ta. 
Chúng ta phải thực hiện chính 
sách xã hội đúng đắn kết hợp với 
sự bảo đảm đầy đủ quyền làm 
chủ tập thê của nhân dân lao 
động. Làm chủ tập thê là động 
lực mạnh mẽ của cuộc cách mạng 
hiện nay, là sức mạnh đời non lấp 
biên, xóa bổ nghèo nàn lạc hậu, 
xây dựng sự cường thịnh của đất 
nước, cuộc sống ấm no, hạnh 
phúc. Những điêu đó phải được 
thề hiện trong một loạt chỉnh 
sách, biện pháp vẻ tô chức, giáo 
dục, phân phối, xây dựng cuộc 
sống mới, nâng cao mức sống 
vật chất, văn hóa. Đối với những 
người cộng sản chúng ta, đây là 
cương lĩnh, là lý tưởng, là trách 
nhiệm. Là chiến sĩ tiên phong của 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa,. 
những người cộng sản chúng ta 
hãy vươn lên thành người tô chức, 
người lãnh đạo mọi thắng lợi của 
cách mạng, ra sức phấn đấu 
nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ phát triền nông nghiệp, cải 
tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
nông thôn mới. 


CÔNG TÁC VĂN HÓA VĂN NGHỆ 
TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 


<% CácH mạng xã hội chủ nghĩa về 

tư tưởng .và văn hóa phải 
nhằm tạo ra cho mọi người một cuộc 
-sống tỉnh thần, văn hóa phong phú, 
phủ hợp với mục đích cao nhất của 
.chủ nghĩa xã hội là thỏa mãn khòng 
"chỉ những nhu cầu vật chất mà cả 
những nhu cầu văn hóa ngày càng cao 
.của xã hội » (1). Quá trình cách mạng 
xã hội chủ nghĩa là quá trình con 
người mới phát triền toàn diện œcó 
-cuộc sống tập thể và cuộc sống cá 
nhân hài hòa, phong phú?, con 
người mới được hoàn thiện dần từ 
thẻ chất đến tri tuệ, tử ý thức đến 
tình cảm, đạo đức. Con người mới ở 
.đây vừa là sản phầm của xã hội mới, 
vừa là chủ thê có ý thức xây dựng 
xã hội mới. 

Hiện nay. đời sống vật chất của 
nhân dân ta qòn nhiều khó khăn, 
thiếu thốn ; rồi đây đời sống vật chất 
.của nhân dân ta sẽ được nâng cao. 
Việc nâng cao đời sống vật chất là có 
.giới hạn, đó là giới hạn về sự dung 


TRẦN - ĐỘ 


nạp khối lượng vật chất đã đến mức 
đồi dào. Ngược lại, về đời sống văn 
hóa, sự phát triền của nó không có 
giới hạn. nhu cầu của con người về 
văn hóa là vò hạn. 

Văn hóa có mặt trên mọi hoạt động 
của con người. Nó tham gia mọi quá 
trình phát triền của xã hội, chỉnh phục 


_ tự nhiên, cải tạo con người. Nó luôn 


luôn đi vào tất cả mọi mặt đời sống 
của con người, từ sản xuất đếngăn 
uống; giải trí. đến quan hệ giữa người 
và người. Nó đem cải đẹp đến cho 
mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã 
hội, cho cả tự nhiên trong đó con 
người đang sống. Cuộc sống có văn 
hóa là cuộc sống đầy ý nghĩa, cuộc 
sống có lý tưởng cao đẹp, có lỏng 
nhân ái, có trí tuệ, một cuộc sống hạnh 
phúc. Hạnh phúc của con người, sự 
phát triền tự đo và toàn diện của con 
người, xét cho cùng là mục đích cao 
nhất của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản. 


l — QUẦN TRIỆT NHỮNG QUAN ĐIỀM CƠ BẢN CỦA ĐẲNG 
VỀ VĂN HÓA, VĂN NGHỆ 


Đề làm tốt nhiệm vụ trên mặt trận 
tư tưởng và văn hóa,chúng ta cần quản 
triệt những quan điềm cơ bảncủaĐẳng. 


(I) Lê-Duần : Cách mạng xã hội chủ nghĩa 


ở Việt-nam, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 


I976, tập 2, trang 717. 


1 — Tư tưởng, văn hóa không 
chỉ là kết quả của kinh tế mà còn 
là động lực thúc đày mạnh mẽ 
công cuộc xây dựng chế độ mới, 
nèn kinh tế mới. 

Cách mạng tư tưởng và văn hóa là 


một bộ phận hợp thành của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, nó gắn một 


cách hữu cơ với cách mạng về quan ˆ 


hệ sẵn xuất và cách mạng khoa học — 
kỹ thuật. Ba cuộc cách mạng này 
luôn luỏn tác động lẫn nhau, thúc 
đầy lẫn nhau. Chính đó là nguyên 
nhân, là sức mạnh tồng hợp tạo ra 
những thành quả chung của toàn bộ 
sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và thành “quả riêng cụ thê 
của từng cuộc cách mạng. Nhưng, 
những thành quả riêng ấy lại là tiền 
đề, là nguyên nhân thúc đầy toàn bộ ba 
cuộc cách mạng tiến lèn và tửng cuộc 
cách mạng phát triền. Do đó, toàn bộ 
chủ nghĩa xã hội cũng như từng bộ 
phản cỗa chủ nghĩa xã hội chỉ có thê 
ra đời bằng kết quả tông hợp của 


toàn bộ sự nghiệp cách mạng xã hội - 


chủ nghĩa ở nước ta. 


Nền văn hóa mới, con người mới 
không phải hình thành một cách tự 
phát, mà được xây dựng một cách 
chủ động, tự giác. Khòng thê chờ có 
thành quả của nền sản xuất lớn rồi 
mới xây dựng nền văn hóa mới, con 
người mới, mà phải xây đựng nền văn 
hóa mới, con người mới song song với 
xây dựng chế độ mới, nền kinh tế 
mới. Quá trinh đó cũng là quá trình 
dùng văn hóa mới, con người mới tác 
động tích cực vào việc xây đựng chế 
độ làm chủ tập thẻ xã hội chủ nghĩa, 
nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
vào cách mạng về quan hệ sản xuất, 
cách mạng khoa học — kỹ thuật. Suy 
cho cùng. công tác tứ tưởng và văn 
hóa là nhằm trực tiếp giải quyết vấn 
đề xây dựng con người mới, và nhân 
tố quyết định trong việc xây dựng chế 
độ mới và nền kinh tế mới chính là 
con người. Khi tư tưởng, tỉnh cẩm 
cách mạng, trình độ kiến thức về văn 


hóa, nghiệp vụ... được nâng cao, con 
người trở thành động lực quan trọng 
đề thực hiện quyền làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa và thúc đầy sản 
xuất phát triền. Ý thức tự giác, niềm 
vui sáng tạo, khi thế hăng say trong 
lao động của những người lao động 
góp phần quan trọng vào kết quả của 
các phong trào sẵn xuất. Có thể nói 
việc đầu tư vào công tác tư tưởng, 
văn hóa sẽ đưa lại hiệu quả không 
phải theo cấp số cộng mà theo cấp số 
nhân. 

Như vậy là, nền văn hóa mới, con. 
người mới là kết quả tông hợp của 
ba cuộc cách mạng; là sản phầm của 
xã hội mới, đöng thời, nó là động lực 
thúc đầy công cuộc xây dựng chế độ 
mới, nền kinh tế mới. 


Cuộc cách mạng tư tưởng và văn 
hóa có nội dung rất rộng lớn và phức 
(tạp, nó giữ một vai trò quan trọng 
làm biến đôi đời sống tư tưởng, tình 
cảm của toàn xã hội : nó tác động vào 
mọi lĩnh vực công tác, mọi nhiệm vụ 
cách mạng. Vi vậy, cách mạng tư 
tưởng và văn hóa là sự nghiệp chung 
của toàn Đẳng, toàn dân ta, là nhu 
cầu tất yếu của công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, 


2 — Văn hóa, văn nghệ phải gắn 
chặt với nhiệm vụ cách mạng và 
đời sóng nhân dân, góp phần dấy 
lên các cao trào cách mạng liên tục 
của quần chúng, và thông qua đỏ mà 
phát huy năng lực sáng tạo văn hóa 
của nhân dân. 


Văn hóa, văn nghệ phải phục vụ 
đác lực nhiệm vụ cách mạng. Người 
làm công tác văn nghệ chỉ có thề làm 
trỏn nhiệm vụ chiến sĩ, “kỹ sư tâm 
hồn » khi mà trái tìm nghệ sĩ rung 
động sâu sắc trước mọi nhịp thở của 
Đẳng, của nhân dân, của đất nước. 
Người nghệ sĩ phải là người lính 
xung kích sống. khám phá và sáng 
tạo nhằm tái hiện cuộc sống muôn 
hình muôn về của nhàn dàn, đất 
nước và Đảng anh hùng của mình 
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đã và đang trải qua những bước 
thăng trầm, luôn luôn tìm cách khắc 
phục khó khăn, giành tháng lợi. Văn 
hóa, văn nghệ phải thật sự là vũ khi 
đấu tranh giai cấp, là công cụ phục 
Xu cho lợi ích của Tồ quốc và nhân 
dân, cho thẳng lợi của chủ nghĩa xã 
hội. Giá trị của một tác phầm nghệ 
thuật hay một phát mình khoa học, 
kỹ thuật, một công trình nghiên cứu... 
được đo trước hết bằng sự cống hiến 
của nó cho sự nghiệp cao cả Ấy. 
Chúng ta kiên quyết chống mọi 
khuynh hướng tách rời văn hỏa, văn 
nghệ khỏi chính trị, khỏi đời sống 
bất cứ dưới một đạng nào. Cho rằng 
có ngành nghệ thuật nào đó không 
cần đi vào thực tế cuộc sống hoặc 
chỉ cần đi theo lõi «cưỡi ngựa xem 
hoa ® là không đúng. Kinh nghiệm đã 
khẳng định rằng nguồn gốc sâu xa 
tạo nên những rung động nghệ thuật 
- đề từ đó ra đời những tác phầm có 
chiều sâu về tư tưởng và nghệ thuật 
là cuộc sống chiến đấu và lao động 
quên mình của nhân dân lao động, 
của dân tộc. « Càng bắt nguồn trong 
đời sống luôn luôn xanh tươi mặc dù 
sương gió, nghệ thuật càng chân thật, 
phong phú, càng đẹp, càng trở thành 
thức ăn tính thần của mọi người. 
Thoát ly đời sống, nghệ thuật cũng 
như cây cối không có gốc rẻ, không 
thê là nghệ thuật lành mạnh, càng 
không thê là một nghệ thuật có giá 
trị? @2). 


Văn hóa, văn nghệ gắn liên với 
nhiệm vụ cách mạng và đời sống 
nhàn dân cũng tức là gắn liền với 
đường lối, chính sách, chủ trương, 
mục tiêu phẫn đấu và biện pháp thực 
hiện do Đẳng đề ra nhằm bảo đảm 
cho thắng lợi hoàn toàn của chủ 
nghĩa xã hội. Mọi hoạt động văn hỏa, 
văn nghệ phải hướng vào nhiệm vụ 
trung tâm là xây dựng con người 
mới xã hội chủ nghĩa, bởi vì muốn 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết 
cần có những con người xã hội chủ 
nghĩa». Con người mới xã hội chủ 
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nghĩa hình thành trong các phong 
trào cách mạng của quần chúng xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước, 
mà cụ thê là thực hiện nghị quyết 
Đại hội lần thứ IV của Đảng và các 
nghị quyết của Ban chấp hành Trung 
ương Đảng. 

3 — Bảo đảm và phát huy quyèn 
làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động về văn hóa, văn nghệ trèn 
ba mặt: nâng cao trình độ thưởng 
thức văn hóa, nghệ thuật cho nhân 
dân, biến mọi giá trị văn hóa thành 
tài sản của nhân dân và tạo mọi điều 
kiện đề nhân đần trực tiếp sáng tạo 
ra những giá trị văn hóa. 

Quản triệt vai trò của quần chúng 
nhàn dân lao động trong lịch sử và 
vai trò của văn hỏa, văn nghệ, Đảng 
ta chủ trương ra sức xây dựng nền 
văn hóa aiới, từng bước xây dựng xã 
hội ta thành một xã hội văn hóa cao. 
Nên văn hóa cao là một nền văn hóa 
do nhân dân thật sự làm chủ. Thực 
hiện và phát huy quyền làm chủ tập 
thể của nhân dân lao động về văn 
hóa là thủ hút nhân dân vào đời sống 
văn hỏa mới, tạo điều kiện cho nhân 
dân tiếp xúc với văn hóa mới, làm 
chủ những kiến thức và giả trị văn 
hóa, tỉnh thần. Bảo đảm những nhu 
cầu về hưởng thụ văn hóa cho nhân 
dân, đem đến cho nhân dân ngày 
càng nhiều món ăn tỉnh thần phong 
phú, đa dạng, biến mọi giả trị văn hỏa 
thành tài sản của nhàn dân. Trong 
quan điềm phục vụ, tránh thái độ 
“ban ơn» khi đem văn hóa đến cho 
quần chúng, tránh quan niệm cho 
rằng quần chúng trình độ thấp kém, 
không thể thưởng thức nghệ thuật 
cao, do đỏ chỉ muốn đưa đến phục 
vụ quần chúng những cái đơn giẳn: 
tầm thường. Những thái độ, quan 
niệm đó cũng là biêu hiện của khuynh 
hướng tách rời nghệ thuật với nhân 


` 


(2) Phạm-Văn-Đồng : Tô quốc ta, nhân dân 
ta, sự nghiệp !a oà người nghệ sĩ, nhà xuất 
bản Văn học, Hà-nội, l969, trang 67 — 68. 


dân, vi phạm quyền làm chủ tập thề 
của nhân dân về văn hóa, văn nghệ, 
và rơi vào quan điềm văn hỏa, nghệ 
thuật tư sản. Nhân dân ta rất yêu đời 
và lạc quan cách mạng. Nhân dân lao 
động rất phong phú về đời sống tỉnh 
thần. Kho tàng văn hóa hết sức phong 
phú của dân tộc ta đã chứng minh 
điều đó. Phong trào «tiếng hát át 
tiếng bom » trong thời kỳ kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước vừa qua cũng 
là một bằng chứng hùng hồn. Trong 
sinh hoạt hằng ngày, quần chúng lao 
động có ý thức xây dựng nếp sống 
mới văn minh, trật tự, tươi vui, lành 
mạnh, khát khao vươn tới cái đẹp 
trong mọi mặt. Đó là những yêu cầu 
chính đáng cần được thổa mãn. Đề 
tạo điều kiện cho quần chúng lao 
động thật sự làm chủ về văn hóa, 
những người làm công tác văn hóa, 
văn nghệ cần có kế hoạch và biện 
pháp cụ thề nhằm không ngừng nàng 
cao trình độ sử dụng, thưởng thức 
và năng lực sáng tạo văn hóa, nghệ 
thuật của quần chúng. Hướng dẫn, 
giới thiệu một cách có hệ thống đề 
cho quần chúng nằm được, sử dụng, 
thưởng thức, cảm thụ được tất cả 
-_ những tính hoa văn hóa, nghệ thuật 
của đân tộc vã của loài người. Nghiên 
cứu thị hiếu, lý tưởng thâm mỹ của 
quần chúng đẻ không những phục vụ 
tốt mà còn hướng dẫn, uốn nắn các 
lệch lạc ở một bộ phân quần chúng, 
nâng cao trình độ thưởng thức nghệ 
thuật cách mạng của họ. Trong việc 
xây dựng phong trào văn nghệ quần 
chúng, cần tôn trọng tính sáng tạo 
của quần chúng, tạo điều kiện cho 
quần chúng sảng tạo, trảnh bắt ép 
quần chúng rập khuôn theo chuyên 
nghiệp, đồng thời ngăn ngừa chiều 
hướng thoát ly sản xuất, tô chức văn 
nghệ không chuyên nghiệp « thi tài? 
với văn nghệ chuyên nghiệp. Cần tôn 
trọng phong cách riêng của quần 
chúng, bắn sắc của các dân tộc đề cho 
vườn hoa nghệ thuật của Tổ quốc 
unuôn sắc muôn hương. Phải chú ý 


phát hiện và trân trọng những mầm 
non nghệ thuật, bồi dưỡng, đào tạo 
thành tài năng của đất nước. Trong 
quần chúng. đặc biệt chú trọng tầng 
lớp thanh niên, thiếu niên trong việc 
đưa văn hóa đến với họ, cũng như 
tạo điều kiện cho họ làm văn hóa. 
Đây là đối tượng có trình độ văn 
hóa, nhạy cẩm với cái mới, tiếp cận 
nhanh với cách mạng và cũng là lực 
lượng làm chủ tập thề về văn hóa, 
nghệ thuật có nhiều hứa hẹn. Văn 
hóa, nghệ thuật của chủng ta phải 
trẻ, khỏe, đẹp cho nên càng cần phải 
chú trọng phát huy quyền làm chủ 
tập thê của thanh niên, thiếu niên về 
văn hóa, nghệ thuật. 

4 - Xây dựng nền văn hóa mới 
có nội dung xã hội chủ nghĩa và 
tính chất dan tộc, có tính đảng 
và tính nhân dân sâu sắc trên 
cơ sở tư tưởng chủ nghĩa Mác — 
Leê-nin. Nền văn hóa đó vừa kế 
thửa có sáng tạo, và kết hợp hài hòa - 


tỉnh hoa văn hóa của đại gia đình các 


dân tộc Việt-nam, vừa tiếp thu có 
chọn lọc tỉnh hoa văn hóa của loài 
người. 

Chúng ta cần chú ý giải quyết tốt 
các mối quan hệ cơ bản, có tính chất 
bao quát sau đây : 

a) Quan hệ giữa tính giai cấp 
và tinh dân tộc. Xây dựng nền văn 
hóa mới có nội dung xã hội chủ nghĩa 
và tính chất đân tộc là giải quyết mối 
quan hệ giữa tỉnh giai cấp và tính 


-_ đản tộc trong lĩnh vực văn hóa. Chỉ 


có đứng vững trên lặp trường cách 
mạng của giai cấp công nhân, nắm 
vững học thuyết Mác — Lê-nin và tư 
tưởng làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa, quản triệt đường lối cách mạng 
và đường lối văn hóa, văn nghệ của 
Đăng mới có thề xây dựng được nền 
văn hóa mới của dân tộc. Nền văn 
hóa mới của dân tộc là nền văn hóa 
thật sự độc lập, tự chủ, đã rứt bỏ hết 
những ảnh hưỡng xấu của văn hóa tư 
sản, thực dàn, phong kiến và những 
nhân tố lạc hậu trong xã hội. mang 
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đầy đủ những tính hoa và bản sắc tốt 
đẹp trong truyền thống bốn nghìn 
năm lao động và đấu tranh dựng 
nước và giử nước của dân tộc Việt- 
nam ta. Trong hoàn cảnh thực tế của 
nước ta, miền Nam mới được giải 
phóng chưa bao lâu, ảnh hưởng văn 
hóa thực dân mới chưa được quét 
sạch, nước ta ngày càng mở rộng quan 
hệ quốc tế và trao đổi văn hóa với 
nhiều nước trên: thế giới, chúng ta 
càng cần phải đề cao tính giai cấp 
trong văn hóa, văn nghệ, mà biều 
hiện cao nhất, tập trung nhất là tỉnh 
đẳng. Chúng ta phải kiên quyết và 
triệt đề chống mọi thứ khuynh hướng 
nghệ thuật tư sẵn và phản động, bảo 
vệ đường lối của Đẳng ta trong mọi 
nh vực hoạt động văn hóa, văn 
nghệ. 

b) Quan hệgiưa dân tộc vả thế 
giời. Văn minh của loài người là một 
kho tàng quý báu, chúng ta phải tiếp 
thụ có chọn lọc đề làm phong phú 
thêm đời sống văn hóa của nhân dàn 
ta, và trên cơ sở học tập những tỉnh 
hoa văn hóa thế giới mà sáng tạo nên 
những giá trị văn hóa dân tộc hiện 
đại, nâng những giá trị văn hóa dân 
tộc ta lên ngang tầm thời đại, đóng 
góp xứng đáng vào kho tàng văn hóa 
của loài người. 

Đối với vốn văn hóa, văn nghệ thế 
giới cần nhận rõ những giả trị văn 
hóa đã trở thành tài sản chung của 
loài người với những giá trị văn hóa 
của riêng từng dân tộc đề có thái độ 
tiếp thu đúng đắn, thích hợp. Từ chối 


các giá trị văn hóa 'của thế giới, hoặc 


tiếp thu nguyên xi đều không đúng 
với quan điềm của Đăng ta. 

c) Quan hệ giữa cò truyền và 
hiện đại. Một số người quan niệm 
rằng văn hóa dân tộc là những cái gì 
có từ cồ xưa. Như vậy là không đúng. 
Khi ta nói văn hóa dân tộc là bao 
hàm cũ vốn văn hóa cỗ truyền và tất 
cả những gì thuộc lĩnh vực văn hóa 
mà dân tộc ta đã, đang và sẽ xây dựng 
nên. Như vậy đối với văn hóa dân 
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tộc, chúng ta cần chủ ý đến bốn loại 
bình song song tồn tại: 

— Vốn cô truyền nguyên đạng. ta 
tiếp tục khần trương sưu tầm, tồ chức 
bảo tồn tốt đẻ nghiên cứu, hệ thống 
hóa, phát triền nhằm bảo đảm tỉnh 


lên tục trong phát triền nghệ 
thuật, 


— Vốn cò truyền đã được cải biên 
một cách tự phải, ta nghiên cứu rút 
kinh nghiệm đề tiếp thu những yếu tố 
hợp lý. 


— Trên cơ sở vốn cô, sáng tạo ra 
những tác phầm mới thề hiện cuộc 
sống mới, mang âm hưởng dân tộc cồ 
truyền. Đây là sự cải biên có ý thức, 
cần được khuyến khích phát triền 
mạnh mẽ. ; 


— Sáng tác với hình thức mới, thề 
loại mới, phương tiện mới và nội dung 
mới. Loại này cũng cần được khuyến 
khích phát triền. 


d) Quan hệ văn hóa giữa các 
dân tộc anh em trong đại gia đình 
Việt nam. Nước ta có nhiều đân tộc 
anh em. Văn hóa dân tộc nào cũng có 
về đẹp riêng. Tuy nhiên không thề 
phát triền nhiêu.nền văn hóa dân tộc 
độc lập với nhau trong một quốc gia 
thống nhất. Đảng ta chủ trương xây 
dựng một nền văn hóa có nội dung 
xã hội chủ nghĩa và tính đân tộc. Nền 
văn hóa này là sự kết hợp hài hòa 
những nền văn hóa có phong cách 
riêng của các dân tộc anh em sống 
trong cùng một Tổ quốc — những nền . 
văn hóa này tựa như những bông hoa 
thơm đẹp nở rộ trong rừng hoa muôn 
sắc muôn hương của dân tộc. Kế thừa 
và phát huy tỉnh hoa của tất cả các đân 
tộc anh em trong nước, chúng ta tôn 
trợng các phong cách khác nhau đề 
làmgiàu thêm nền văn hóa chung,đồng 
thời bảo đảm sự hài hòa trong mội 
phong cách Việt-nam. Cần phát triền 
việc giao lưu trao đồi văn hóa giữa 
các dân tộc, giữa các địa phương 
trong nước. Nền văn hóa của ta là nền 
văn hóa nhiều dân tộc, phong phủ, đa 


dạng, nhưng thống nhất. Không phát 
huy sắc thái của mỗi dân tộc trong 
nước là sai lầm, trái với đường lối 
của Đảng. Nhưng nhấn mạnh tính 
chất riêng của mỗi dân tộc, mỗi địa 
phương, làm phương hại đến tính 
thống nhất của nền văn hóa nghệ 
thuật Việt-nam cũng trái với đường 
lối của Đẳng, 


5 — Đảng phải lãnh đạo toàn bọ 
công tác văn hóa văn nghệ bằng 
những phương thức thích hợp 
với đặc điềm của nó: vừa chặt chẽ 
về nguyên tắc, nội dung, vừa rộng rãi 
về hình thức và phong cách nghệ 
_ thuật; nhạy cắm, tỉnh tế và công phu 
trong việc giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng 
và khuyến khích lực lượng văn nghệ 
nhằm phát huy cao độ các tài năng 
sảng tạo. 


Đảng lãnh đạo toàn bộ công tác văn 
hóa, văn nghệ là một yêu cầu tuyệt 
đối. Bởi vì, chủ nghĩa xã hội nhất 
định phải chiếm lĩnh trận địa tư 
tưởng và văn hóa, chiếm lĩnh toàn bộ 
lĩnh vực sáng (ạo tỉnh thần — một lĩnh 
vực rộng lớn. quan trọng, phức tạp 
của đời sống xã hội. Toàn bộ nền văn 
hóa mới xã hội chủ nghĩa phải thấm 
nhuần thế giới quan mác-xit và nhân 
sinh quan cộng sản chủ nghĩa. Và nó 


phải đấu tranh không điều hòa với 
những quan điềm tư tưởng thù địch 
và lạc hậu. Văn hóa, văn nghệ phải 
đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, hướng 
theo những mục tiêu phấn đấu của 
Đẳng, thì mới phát triền đúng hướng. 
mới phục vụ nhân dân được tốt. 
Tuy nhiên, văn hóa lại là một lĩnh 
vực đặc thủ của xã hội. Chú ý tính 
đặc thù ấy là đòi hỏi tất yếu của sự 
lãnh đạo thật sự mác-xít — lê-ni-nit đề 
các ngành văn hóa, văn nghệ có thê 
phát huy cao độ những khả năng sảng 
tạo trong hoạt động của mình. Văn 
hóa, văn nghệ lại bao gồm nhiều 
ngành khác nhau, mỗi ngành có đặc 
trưng của nó, và lao động nghệ thuật 
lạ mang những đặc điềm riêng. 
Những thái độ thiên lệch, vội vã, 
những biện pháp và phương pháp thô 
bạo, đơn giản trong việc giải quyết 
các vấn đề (thuộc lĩnh vực văn hóa, 
văn nghệ — cũng như mọi lĩnh vực 
khác, tất nhiên— đều không thích hợp. 
Mọi suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo nhằm 
phục vụ lợi ích của Tô quốc. của nhân 
dân, của chủ nghĩa xã hội đều được 
khuyến khích. Chinh sách của Đăng 
là bảo đảm điều kiện thuận lợi cho 
mọi sự sáng tạo. phát triền của văn 
hóa văn nghệ vi lợi ích của nhân dân, 
của Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội. 


ll— XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO NỀN VĂN HÓA MỚI 


Đại hội lần thứ IV của Đẳng đã chỉ 
rõ: phải từng bước xây dựng 
nước ta thành một xã hội có văn 
hóa cao, và nền văn hóa mới, 
con người mới là kết quả cần đạt 
tới của chủ nghĩa xã hội. 


Văn hóa là toàn bộ sinh hoạt tỉnh 
thần của một xã hội ; nó luôn luôn 
gắn chặt với phương thức sản xuất 
và cơ sở vật chất tương ứng với xã 
hội ấy. Như vậy, văn hóa không phải 
là một phạm trù thuần túy “tinh 
thần ? mà nó phải được thê hiện ở cơ 


sở vật chất phù hợp đề chứa đựng 
toàn bộ nội dung của sinh hoạt tỉnh 
thần con người. Cơ sở vật chất đó 
biều hiện trình độ văn hóa của một 
đàn tộc ; trong phạm vi hẹp, nó biều 
hiện trình độ văn hóa của nhân dân 
một địa phương, một vùng nhất định. 
Bộ mặt của một xã hội có văn hóa 
cao phải được thề hiện trên mọi hình 
thức sinh hoại tính thần của mỗi con 
người trong xã hội, trên những chi 
tiêu hưởng thụ về văn hóa, những cơ 
sở vật chất bảo đảm cho các hoạt 
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động văn hóa, những tô chức và hoạt 
động chửa đựng những nội dung tỉnh 
thần phong phú, tác động sâu sắc đến 
mọi mặt sinh hoạt trí tuệ, tư tưởng 
và tỉnh cảm của nhân dân. 

Trong vòng 15, 20 năm tới, đất 
nước ta sẽ trải qua những cao trào 
cách mạng toàn diện, liên tục. « Đó là 
quá trình vừa xóa bỏ cái cũ, vừa xây 
dựng cái mới từ gốc đến ngọn. Phải 
tạo ra cả lực lượng sản xuất mới lẫn 
quan hệ sẳn xuất mới ; tạo ra cả cơ sở 
kinh tế mới lẫn kiến trúc thượng 
tầng mới, tạo ra cả đời sống vật chất 
mới lẫn đời sống tỉnh thần, văn hóa 
mới ». 


Trong vòng 15, 20 năm tới chúng ta 
phải thực hiện hàng loạt chỉ tiêu về 
sản xuất cũng như về sự hưởng thụ 
văn hóa của nhân dân. Ví dụ: chúng 
ta cần phẩn đấu bảo đảm cho nhân 
đân bình quản đầu người trong một 
năm có từ 5 đến 7 cuốn sách, 15 tờ 
bảo, tập san, 10 văn hóa phầm, được 
xem văn công 0;/ lượt, xem chiếu 
bóng 10 lượt. Các huyện trong cả 
nước đều phải có đủ thư viện, nhà 
văn hóa, hiệu sách, hiệu ảnh. Xã nào 
cũng có đội văn nghệ, mỗi huyện có 
10 đội văn nghệ mạnh trở lên. Thư 
viện xã, xi nghiệp và các đơn vị tương 
đương phải hoạt động một cách có 
hiệu quả thiết thực. Các tỉnh đều có 
trường trung cấp nghệ thuật đề đào 
tạo cán bộ, diễn viên, đạo diễn... phục 
vụ cho phong trào văn hóa của tỉnh. 
Riêng thủ đô Hà-nội, thành phố Hồ- 
Chíi-Minh, một số địa phương khác sẽ 
mở thêm một số trường đại học và 
trường năng khiếu nghệ thuật. 

Xây dựng nếp sống mới là một 
trong những nội dung quan trọng của 
cách mạng tư tưởng và văn hóa. Xây 
dựng nếp sống mới là xây dựng đạo 
đức mới. phong cách mới, quan hệ 
mới, giữa người và người, thói quen 
mới... của con người mới xã hội chủ 
nghĩa, chống mọi biêu hiện của đạo 
đức phong kiến, tư sản, mọi phong tục 
tập quán cô hủ, lạc hậu. Việc xây 
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dựng nếp sống mới đòi hỏi phải phát 
động một phong trào rộng lớn, phải 
kiên trì vận động các tầng lớp nhân 
dân,— vận động là chính, đồng thời 
kết hợp với một số biện pháp hành 
chính —, phải định ra một hệ thống 
các quy tắc đề từng bước thực hiện. 


Nội dung xây dựng nếp sống mới, 
chủ yếu bao gồm mấy vấn đề sau 
đây : : 

1 — Xây dựng phong cách lao động 
mới: lao động có kỷ luật, có kỹ 
thuật, có năng suất cao trên mọi lĩnh 
vực hoạt động trí óc và chân tay, 
hành chính và sẵn xuất; | 

2 — Xây dựng gia đình văn hóa 
mới với nội dung chủ yếu là quan hệ 
gia đình bình đẳng, thuận hòa, nuôi 
dạy con ngoan, chấp hành tốt mọi 
chỉnh sách; 

3— Tồ chức việc tang, việc cưới, 
hội hè tiến bộ, lành mạnh, tiết kiệm, 
chống mê tín, dị đoan, lãng phi ; 

4 — Xây dựng nếp sống văn minh 
công cộng: vệ sinh, trật tự nơi công 
cộng, lễ phép, lịch sự trong mọi quan 
hệ xã hội ; _ 

5 — Đưa cải đẹp vào cuộc sống, vào 
mọi gia đình, vào mỗi con người. Cái 
đẹp đó phải phù hợp với tính thầm 
mỹ của dân tộc, phù hợp với con 
người Việt-nam, tập quán Việt-nam, 
phong cách Việt nam và cả thiên 
nhiên. khi hậu Việt-nam. Cái đẹp đó 
phải giản đị, tức là chống mọi sự diêm 
dủa, cầu kỳ, cái đẹp đó phải khỏe 
mạnh; phải trang nhã, tức là có sự 
hài hỏa về màu sắc, về kiều dáng, 
chống mọi sự dị dạng, dị hình, lố 
lăng... 

Đề bảo đảm thỏa mãn những nhu 
cầu về văn hỏa của nhân dân, cần 
phải có một cơ sở vật chất tương 
ứng đủ sức chứa đựng, thề hiện mọi 
nội dung phong phú của nền văn hóa 
dân tộc, cần phải xây dựng các trung 
tâm văn hóa từ trung ương đến tỉnh, 
huyện, cơ sở. Những trung tâm này 


_gắn liền với trung tâm chính trị, kinh 


tế của mỗi địa phương với tất cả 
những nét đặc sắc của nó, Cái nhiều 
về của mỗi trung tâm thề hiện sự 
phong phú của nên văn hóa mới Việt- 
nam xã hội chủ nghĩa. 

Nhiệm vụ của các trung tâm văn hóa 
là thỏa mãn nhu cầu về văn hóa ngày 
càng cao của nhân dân, làm giảm dần 
sự cách biệt về trình độ và mức độ 
hưởng thụ về văn hóa giữa thành thị 
và nông thôn, giữa miền xuôi và miền 
núi, thực hiện bình đẳng dân tộc về 
văn hóa và phát huy năng lực sáng 
tạo của quần chúng, của (tất cả các 


dân tộc anh em đóng góp vào việc xây - 


dựng nền văn hóa mới xã hội chủ 
nghĩa. Trong việc xây dựng các trung 
tâm văn hóa, phải vừa chú ý tầm 
cao, vừa coi trọng bè rộng. 

Những trung tâm văn hóa này bao 
gồm một hệ thống các cơ quan, các 
công trình văn hóa cân đối, đồng bộ 
như thư viện, nhà bảo tàng (hoặc 
phòng truyền thống. phòng lưu niệm), 
nhà văn hóa (hoặc cung văn hóa, câu 
lạc bộ), rạp chiếu bóng; rạp hát (hoặc 
sân khấu ngoài trời, phòng hỏa nhạc), 
cửa hang sách, hiệu ảnh, nhà triền 
lãm, khu di tích lịch sử, các tượng 
đài, công viên văn hóa, trường nghệ 
thuật. Ngoài ra, còn có các công trình, 
các cơ sở vật chất của các ngành thê 
dục thê thao; giáo dục, y tế, du lịch... 
như sân vận động, cung thê thao, 
bệnh viện, trường học, khách sạn, 
cửa hàng lớn... 

Những cơ quan và cỏng trình văn 
hóa được xây dựng trong tương lai 
dần và xa, phải là những công trình 
văn hóa mang vẻ đẹp hài hòa và có 
nét đặc sắc riêng của mỗi trung tâm 
văn hóa ; trung tâm văn hóa của vùng 
công nghiệp khác vùng nòng nghiệp, 
ở hải đảo khác vùng cao biên giới; 
những công viên văn hóa phải trở 
thành những công trình nghệ thuật 
hoàn chỉnh. Phải kết hợp cảnh vật 
thiên nhiên, với tò chức sinh 
hoạt văn hóa phong phú và 
sinh động của con người đè tạo 


- 


nên những môi trường boạt động 
giáo dục sâu sắc và nghỉ ngơi 
thoải mái nhẫm tái tạo và phát triển 
sức lao động sáng tạo của nhân dân. 

Ngoài các trung tâm văn hóa, ở cơ 
sở cũng có thề tổ chức những cụm. 
khu văn hóa xây dựng tập trung kết 
hợp với các công trình thề dục thê 
thao, vườn cày... đề hợp thành công 
viên văn hóa loại vừa và nhỏ. 


Các cơ quan và công trình văn hỏa 
trong các trung tâm văn hóa đo Nhà 
nước đầu tư và nhân dân đóng góp 
xây dựng. Đặc biệt, việc xây dựng các 
trung tâm văn hóa mới ở nông thôn 
phải được tiến hành theo quy hoạch 
tùy lừng cơ sở trên địa bàn huyện 
Việc xây dựng các cơ sở vật chất về 
văn hóa ở cấp huyện và xã chủ yếu 
phải dựa vào lao động của hợp tác 
xã, của địa phương. ngân sách địa 
phương có sự đầu tư cần thiết (Theo 
nghị quyết Hội nghị lần thứ íI của 
Ban chấp hành trung ương Đăng, khóa 
IV). 

Như vậy, một nèn văn hóa mới 
phải có các cơ sở vật chất và một 
mạng lưới tò chức hoạt động 
rộng lớn (của Nhà nước và của 
quần chúng) đề vừa chứa đựng nội 
dungvà thề hiện trình độ văn hóa, 
tỉnh thần của xã hội, vừa tác động 
vào sinh hoạt tỉnh thần của xã hội. 


* 


Sự nghiệp xây dựng nền văn hóa. 
mới, con người mới xã hội chủ nghĩa 
đem lại những biến đôi quan trọng 
trong đời sống tỉnh thần và tình cảm 
của quần chúng. Quá trình xây dựng 
nên văn hóa mới và con người 
mới là quá trình góp phần tạo ra liên 
tục các cao trào cách mạng đề 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đảng và các nghị 
quyết của Ban chấp hành trung ương 
Đăng (trước mát là nghị quyết về 
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Giống lúa 


Nông nghiệp 1Ã đã tạo ra 


thế mới trong nông nghiệp Hải-hưng 


EHˆLHUNG là một tỉnh thuộc đồng 

bằng sông Hồng — một trong 2 
vùng trọng điềm lớn về sản xuất lúa 
- của cả nước. Cho nên Hải-hưng có 
trách nhiệm quan trọng trong việc 
đầy mạnh sản xuất lương thực và 
thực phầm nhằm góp phần tích cực 
vào việc «giải quyết cho được vẫn đề 
lương thực, thực phầm, tạo ra những 
điều kiện vật chất thuận lợi đẻ thực 
hiện củng mội lúc hai yêu cầu cơ bản 
và cấp bách là xây dựng cơ sơ vật 
chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 
cải thiện một bước đời sống vật chất 
và văn hóa của nhân dân» mà Đảng 
ta đã đề ra. 

Hiải-hưng có đất đai màu mỡ, sức 
lao động dõi dào, nhưng số dân quá 
đông, diện tích ruộng đất bình quản 
quả it Mật độ đân số bình quản là 
787 người/km?. Huyện đông dân nhất 
có tới 1.113 người/kmZ. Do đó cùng 
với việc đưa bớt đân đi xây dựng 
vùng kinh tế mới, chúng tôi tập trung 
sức đầy mạnh thàm canh, tăng vụ 
trên diện tích đất canh tác hiện cỏ, 
dựa trên cơ sở quy vùng sản xuất 
tập trung, chuyên canh theo hướng 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Chúng 
tôi phải giải quyết cho được bài toán: 
vừa bảo đảm tốt 2 vụ lúa, không đề 
mất diện tích và sẵn lượng lúa, vừa 
phát triền vụ đòng một cách mạnh 
mẽ và vững chúc, với hiệu quả kinh 


NGÔ-DUY-ĐÔNG ˆ 
Bí thư tỉnh ủy Hai-hưng 


tế cao. Có làm được như vậy thì Hải- 
hưng mới giải quyết được vấn đề 
lương thực cho người và thức ăn cho 
gia súc, mới tạo điều kiện đầy mạnh - 
chăn nuôi, đưa chăn nuôi lên cân đối 
với trồng trọt nhằm tạo ra nguồn 
phân bón đồi dào đề đáp ứng ngày 
một tốt hơn yêu cầu thâm canh và 
tăng vụ ngày càng cao. 

Chúng ta hiều rằng, muốn đạt năng 
suất cao, sản lượng nhiều trong trồng 
trọi, phải áp dụng một loạt biện 
pháp như sử dụng giống tốt, tưới 
tiêu nước một cách chủ động, bón 
phân tốt và đủ, phòng trừ sâu 
bệnh tốt, v.v.. Nhưng muốn làm 
nhiều vụ trong năm thì nhất thiế! 
phải có một cơ cấu cây trồng thích 
hợp. Cuộc cách mạng về cơ cấu cây 
trồng đề thàm canh tăng vụ trên đồng 
ruộng miễn Bắc những năm vừa qua, 
chính là bắt đầu từ chỗ chúng ta tìm 
ra được tập đoàn lủa xuân (giống lúa 
ngắn ngày, có năng suất cao) đề thay 
cho giống lúa chiêm (giống lúa đài 
ngày và năng suất thấp). Từ ngày có 
giống lúa xuân đến nay, chúng ta đã 
chuyên phần lớn vụ lúa chiêm thành 
vụ lúa xuân, do đỏ đã làm cho nghề 
trồng lúa ở miễn Bác dạt được một 
bước tiến vượt bậc cả về năng suất 
và sản lượng, đông thời lại tạo thêm 
được một Yụ mới — vụ đông, trên 
điện tích làm 2 vụ lủa. 


# 


Tiến hành sản xuất lúa xuân có kết 
qui tốt và tăng thêm vụ đông là 
những thành tựu rất đáng phấn khởi. 
Tuy nhiên, trong sản xuất lúa và làm 
vụ đông ở miền Bắc từ đó đến nay, 
chúng ta cỏn chưa khắc phục được 
những khó khăn sau đây: 


- Vụ lúa xuân đã tương đối ồn 
định. Song gặp trường hợp rét đậm 
và kéo dài như năm 1977 vừa qua, 
thì việc giải quyết khâu mạ và bảo 
đảm cấy hết diện tích lúa xuân là rất 
khó khăn. | 

— Vụ đông được mở ra, song thời 
vụ chỉ có 3 tháng thôi. Mấy năm nay 
diện tích vụ đông khó mở rộng là vì 
thời vụ bắt đầu làm vụ đông quả 
muộn, mà nguyên nhân "chính là do 
thời vụ lúa mùa đài (kê cả giống NN 23 
là giống lúa mùa sớm). Thời vụ làm 
vụ dông đã quá muộn, gặp năm mưa 
cuêi vụ (tháng 10) thi lại càng bị động. 

Bởi vậy, muốn quay vòng sử dụng 
đất nhanh đề tăng vụ thì phải bố trí 
một cơ cấu cây trồng hợp lý đề triệt 
đề tận dụng năng lượng. diều kiện 
đhời tiết trong các mùa vụ ở các vùng 
khác nhau, nhằm đạt sản lượng cao 
nhất trên đơn vị diện tích, Trong việc 
bố trí cơ cấu cây tròng đề tăng vụ, 
tất nhiên phải đi vào nghiên cứu 
giống lúa ngắn ngày mà khâu quan 
trọng là tỉm ra giống lúa mùa ngắn 
ngày eó năng suất cao đề có thề 
vừa làm tốt vụ lúa mũa, vừa tạo điều 
kiện mở rộng được diện tích vụ đông. 

Hải-hưng trước đây đã nghiên cứu 
nhiều giống lúa mùa sớm như: Ba 
giăng, Cánh mẫm, Mẫn gia, Tam xuân, 
Bát ngoạt, Sớm mừng, Sớm giai, Giê 
vồ, Giê trắng, Bạch hoa, Vàng heo, 
Gié hương, Tám sớm, Trà trung tử; 
127; Trân châu lùn ; NN 23.. Nhưng 
tất cả những giống lúa này không có 
loại nào có thời gian sinh trưởng 
dưới 100 ngày. Loại ngắn nhất như 
Ba giăng cũng phải mất 101 ngày, còn 
phần lớn đều từ 110 đến 130 ngày ; 
thâm chí có 8 loại thời gian sinh 
trưởng tới 135 ngày. Về năng suất, 


phần lớn các loại giông chỉ đạt từ 14 
đến 20 tạ/ha; loại cao nhất là NN 25 
cũng chỉ đạt 25,9 tạ/ha. 

Những giống lúa này, nếu sử dụng 
làm lúa mùa sớm đề làm vụ đông thi 
phải gieo sớm vào khoảng trung tuần 
tháng 6. Nếu cấy thì phải gieo mạ từ 
đầu tháng 6 và cấy vào cuối tháng 6 
sang đầu tháng 7. Lúc này lúa thường 
dẻ bị sâu đục thân phả hoại, cho nên 
năng suất thấp. Những năm thu hoạch 
lúa chiêm xuân muộn như năm 197? 
vừa qua chẳng hạn, thì làm đất sẽ 
không kịp, dược mạ không được 
ngấu, gốc rạ chưa by phân hủy, mạ dễ 
bị già ống, năng suất cũng sẽ thấp. 
Nếu gieo thẳng sau đầu tháng 7, thì 
tránh được lúa sâu đục thân, nhưng 
lại gặt muộn vào cuối tháng 10, do 
đó làm lỡ vụ một số cây vụ đông 
cần tröỏng sớm như: dưa hấu. đậu 
tương, cà chua, tỏi, hành tây, khoai 
lang... là những loại cây trỏng có 
hiệu quả kinh tế lớn hơn. Đó là 
những mâu thuẫn mà lâu nay, với 
giống lúa mùa sớm đã có, chúng ta 
chưa có cách nào khắc phục được 


* 


Khi miền Nam mới được giải phóng, 
các đồng chí ở tỉnh ủy Trà-vinh có 
tặng Hải-hưng 2 kg thóc giống ngắn 
ngày. Theo các đồng chí đó cho biết 
thì thời gian sinh trưởng của nó 
khoảng 75 ngày (trong điều kiện thời 
Liết khí hậu của đồng bằng Nam -bộ), 
và cũng chưa xác định được tên 
giỏng lúa ấy là gì. Số thóc này được 
giao cho trại sẳn xuất giống Điền-nhi ; 
trại này có trách nhiệm theo dõi các 
chỉ tiêu kỹ thuật. qua đó bước đầu 
xây dựng quy trình kỹ thuật thích 
hợp với giống lúa này trong điều kiện 
đất đai, thời tiết, khi hậu ở Hải-hưng. 

Qua 5 vụ chọn lọc, bồi dục và 
nhản giống trên đất Hải-hưng; chúng 
tôi thấy giống lúa này có một số ưu 
điểm như sau: cây lúa thấp và cứng, 


.lâ đứng, chịu phân, ngắn ngày, năng 


suất cao, Đây cũng là loại giống cảm 
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ôn và phản ứng trung tính ánh sáng. 
có thê gieo được cả 2 vụ: xuân và 
Tnủa. Đề phân biệt với các giống lúa 
khác, chúng tôi đặt tên là giống 
Nông nghiệp 1A. 

Vụ đầu tiên (vụ mùa 1975), giống 
lúa này được thực nghiệm ở trại 
giống Điền-nhi bằng hai hình thức: 

— Hình thức thứ nhất là gieo 
thẳng 40 mét vuông vào ngày 7-7- 
1976, đạt năng suất 30,55 tạ/ha. thời 
gian sinh trưởng là 85 ngày. 

— Hình thức thứ hai là gieo mạ và 
cấy. Mạ gieo từ ngày 2 — 7 (tuôi mạ lỗ 
ngày), cấy trên diện tích 120 mét 
vuông, cấy một đảnh với mật độ 40 
khóm/m”, đạt năng suât 26,6 tạ/ha, 
thời gian sinh trưởng là 90 nuày. 
Trọng lượng 1000 hạt là 23 gam.. 

Năng suất vụ này chưa cao vì không 
bảo đâm mật độ cấy cần thiết, nhưng 
thời gian sinh trưởng 8ã ngày là rất 
quý, vì nó tạo điều kiện đề mở rộng 
điện tích vụ đóng. 

Vụ thứ hai (vụ xuân 1976), ngoài 
trại giống Điền-nhi ra, chúng tôi làm 
thử ở 2 hợp tác xã nữa đề rút kinh 
nghiệm. Kết qnả như sau: 

— Trại giòng Điền-nhi gieo 3. 100m” 
vào ngày 10-2-76, thu hoạch ngày 26-5, 
đạt năng suất 46 tạ/ha ; 

— Hợp tác xã Cam-la gieo 723m” 
vào ngay 12-2, thu hoạch ngày 29-5, 
đạt năng suất 51 tạ/ha ; 

— Hợp tác xã Đức-xương (Gia-lòc) 
tỉa lúa gieo của trại Điên-nhi về cấy 
4.320mˆ : đạt năng suất 3§,§ tạ/ha. 

Vụ thứ ba (vụ mùa 1976). chúng tôi 
mở rộng ra tới 16 hợp tác xã với điện 
tích 50,5 ha đề vừa nhân giống. vừa 
thi nghiệm trên phạm vi rộng. Kết quả 
là năng suất bình quân chung đạt 
26,9 tạ/ha. BRiêng trại giống Điển-nhi 
gieo 3,6 ha, đạt năng suất 47,3 tạ/ha, 
Hợp tác xã Hưng-đạo (Tứ-kỳ) gieo 
1.9 ha, đạt năng suất 31,3 tạ/ha. Ruong 
« phần trăm » của xã viên ở xã Tàn- 
tiến (Gia-lộc) có người đã đạt tới 
73 tạ/ha. Còn một số hợp tác xã khác 
chỉ đạt từ 20 đến 28 tạ ha vi phần 
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nhiều là đem cấy hoặc gieo quả thưa, 
và nói chung là chưa nắm vững đặc 
điểm sinh lý của nó, chưa làm đúng 
các quy trình kỹ thuật thâm canh. 


Vụ thứ tư (vụ xuân 1977), toàn tỉnh 
đã gieo tới 1.153 ha giống Nông nghiệp 
1A. Năng suất bình quân đạt 29 tạ/ha. 

— Trại giống Điền-nhi gieo 2 ha, đạt 
năng suất 52 tạ/ha, trong đó có 720m” 
gieo ngày 5-3 đạt 68 tạ/ha; 

— Hợp tác xã Đức-xương (Gia-lộc) 
gieo 110,5 ha, đạt năng suất 35 tạ/ha ; 

— Hợp tác xä Đöng-gia (Kim-thành) 
gieo gần 10 ha, đạt _ nẵng suất 
54 tạ/ha ; 

— Hợp tác xã Xuân- hẻo (Tử-kỳ) 
gico 67 ha, đạt nắng suất 39 tạ/ha; 

— Hợp tác xã Cầm-định (Cầm-binh) 
gieo 7 ha, đạt năng suất 39 tạ/ha ; 

— Hợp tác xã Toàn-thắng (Gia-lộc) 
gieo 72 ha, đạt năng suất 33 tạ/ha ; 

— lợp tác xã Phạm-kha (Thanh- 
miện) gieo 10,8 ha, đạt năng suất 36.1 
tạ/ha. Riêng đội 6 thôn Đô-hạ gieo 
1,8 ha, đạt năng suất 41 tạ/ha; 

~ Ruông “phần trăm * của một số 
xã viên ở huyện Gia-lộc và Cầm-binh. 
có người đã đạt năng suất tới trên 
70 tạ/ha. 

Vụ thứ nàm (vụ mùa 1977), Hải- 
hưng đã gieo tới 10.720 ha, đồng thời 
cỏn cung cập trên 300 tấn giống Nông. 
nghiệp 1A cho các tỉnh bạn. Nhin 
chung lủa tốt đồng đều, có nhiều điềm 
cho năng suất khá cao. Những hợp 
tác xã làm dúng các quy trình kỹ 
thuật thâm canh đều đạt năng suất từ 
30 tạ/ha trở lên. Kết quả cụ thê ở một 
số cơ sở như sau: 

— Trại giống Điện-nhi đạt 43 tạ“ha, 
có đội đạt tới 46 tạ/ha ; 

— Hợp tác xã Phùng-hưng (Khoải- 
châu) đạt 36,5 tạ/ha ; 

— Hợp tác xã Binh-minh (Khoái- 
châu) đạt 33,32 tạ/ha, trong đó, đội 
ông Đường đạt 39,40 tạ/ha và có thửa 
đạt tới 55,50 tạ/ha ; 

— Hợp tác xã Đức-hợp (Kimm-động) 
đạt 36,19 tạ/ha, trong đó đòi kỹ thuật 
gieo 2,5 ha, đạt 42,24 ta/ha ; 


— Hợp tác xá Kỳ-sơn (Tứử-kỳ) đạt 
33.75 ta/ha: 

— Hợp tác xã Thanh-quang (Nam- 
sách) đạt 33,55 tạ/ha ; 

— Hợp tác xã Thất hùng (Kinh- 
môn) đạt 33.25 tạ/ha, trong đó có thửa 
đạt tới 49.63 tạ/ha ; 

— Hợp tác xã Nghĩa-hưng (Gia-lộc) 
đạt 32,42 tạ/ha;: 

— Hợp tác xã Phạm-kha (Thanh- 
miện) đạt 31 tạ/ha : 

— Hợp tác xã Cầm-định (Cầm-binh) 
đạt 31 tạ/ha ; 

— Ruộng * phần trăm » của xã viên 
j!co giống Nông nghiệp †A phần lớn 
đều đạt từ 40 tạ/ha trở lên, có người 
đạt tới 75 tạ/ha như đồng chí Nguyễn- 
Phùng ở xã Cầm-định, huyện Câm- 
bình. 

Những kết quả cụ thê trên đây, 
cho thấy rằng, trong điều kiện được 
chăm sóc đầy đủ, đúng quy trình kỹ 
thuật thâm canh. giống lúa Nông 
nghiệp 1A có khả năng cho năng suất 
từưr 4 đến ð tấn/ha vào vụ xuân và từ 
3 đến 4 tấn/ha vào vụ mùa trên điện 
tích rộng. 

Qua 5 vụ thí nghiệm ở Hải-hưng, 
từ điện hẹp ra điện rộng, cả vụ mùa 
và VỤ xuân, chúng ta thấy Nông 
nghiệp 1A là giống lúa mẫn cảm với 
nhiệt độ (nhiệt độ cao thì thời gian 
sinh trưởng ở mức 83 — 8ð ngày, nhiệt 
độ thấp thì thời gian sinh trưởng kéo 
dài hơn). Do đó, vụ mùa giống Nông 
nghiệp 1A thường có thời gian sinh 
trưởng ồn định từ 83 “đến 85 ngày ; 
vụ xuân nhiệt độ thấp hơn cho nên 
thời gian sinh trưởng của nó tới 90 
ngày. Nhưng nếu gieo quá sớm (từ 
10—12) khi nhiệt độ còn thấp thì 
thời gian sinh trưởng của nó tới 105 
ngày. 

Tính ồn định của giống lúa Nông 
nghiệp 1A là do thời vụ ngắn cho 
nèn nó có thề trảnh được những đợt 
rét đậm đầu vụ cũng như tránh được 
ca gió tây khô nóng cuối vụ. 

Do đặc tính đó, Nông nghiệp 1A trở 
thành giống lúa chính trong cơ cấu 


lúa mùa sớm ; hơn nữa nỏ còn là loại 
giống dự phòng rất tốt cho vụ xuân 
khi gặp thiên tai khi giống Nông 
nghiệp 8, Trân châu lùn đã hết thời 
vụ thì có thề dùng giống Nông nghiệp 
1A thay thế, vì giống lúa này gieo 
thẳng vẫn bảo đảm cho năng suất cao 
(nếu được thâm canh tốt) và không 
ảnh bưởng đến thời vụ của lúa mùa. 


Hiện nay, giống lúa Nông nghiệp 
1A đã được Hội đồng khoa học kỳ 
thuật của Bộ nông nghiệp chỉnh thức 
đưa vào tập đoàn giống lúa quốc gia. 


Đưa một tỷ lệ nhất định giống Nông 
nghiệp 1A vào cơ cấu lúa mùa và lúa - 
xuân còn có tác dụng rải vụ, làm cho 
các loại giống đều có được thời vụ 
thích hợp nhất đề thâm canh cho 
năng suất cao, đỡ căng thẳng về lao 
động lúc thời vụ khần trương. 


Dùng giống lúa Nòng nghiệp 1A 
gieo thẳng tập trung từng khu đồng 
đề thực hiện thâm canh, chuyên canh, 
tăng vụ, tăng hệ số sử dụng ruộng 
đất, sẽ tạo điều kiện đầy nhanh quả 
trình cơ giới hóa nông nghiệp. 

Dùng giống lúa Nông nghiệp 1A 
ngắn ngày năng suất cao, thực hiện 
gieo thẳng, bảo đảm đúng quy trình 
kỹ thuật, đúng thời vụ, sẽ giảm được 
nhiều khâu lao động trong sẵn xuất, 
giảm được chi phí sản xuất, đo đó mà 
hạ được giá thành sẵn phầm, tăng giá 
trị kinh tế trên một đơn vị diện tích: 

Nét nổi bật nhất là đưa giống lúa 
Nông nghiệp 1A vào cơ cấu lúa mùa 
sớm đã làm cho vụ đông được tiến 
hành sớm hơn mọi năm từ 15 đến 20 
ngày, do đó mà tạo điều kiện tròng 
được một số cây vụ đông dài ngày. 
hơn. có giá trị kinh tế và giá trị xuất 
khầu cao hơn, với quy mô lớn hơn 
như: tôi, đậu tương, đưa hấu, hành 
tày... trên chân ruộng hai vụ lúa. Nếu 
xẻt về cơ cấu mùa vụ ở ta, thì vụ 
lúa xuân đã cho phép mở ra vụ đồng, 
nhưng vụ đòng chỉ có 3 tháng và 
nhất là thời vụ bắt đầu làm vụ đông 
quá muộn cho nên chỉ trồng được 
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một số cây ngắn ngày, rất khỏ mở. 


rộng vụ đông thành vụ sản xuất 
chỉnh. Đến nay, đưa giống lúa Nông 
nghiệp 1A vào cơ cấu lúa mùa sớm, 
chúng ta đã tạo ra được vụ đông sớm 
hơn, dài ngày hơn và đáp ứng được 
ba yêu cầu: có thêm một phần lương 
thực, thực phầm cho người; tạo ra 
được nguồn thức ăn cho chăn nuôi 
phát triền; và có một số mặt hàng 
đề xuất khầu. Cái đáng quý là với 
điều kiện cơ sở vật chãt — kỹ thuật 
và trình độ canh tác hiện nay, sử 
dụng giống lúa Nông nghiệp 1A, ta 
vẫn có thê chủ động giành thắng lợi 
trong sản xuất và vụ đông có điều kiện 
trở thành vụ sản xuất chính trong năm. 


Nhờ có giống lúa ngắn ngày Nông 
nghiệp 1A, năm 1977 Hải-hưng đã gieo 
trồng được 32.980 héc-ta cây vụ đông, 
đạt 103.34 mức kế hoạch Trung ương 
giao; gấp 1,5 lần so với vụ đông trược. 
Đặc biệt cây ngô và khoai lang, trước 
đây chưa vụ đông nào đạt kế hoạch 
thì vụ đông này đều vượt kế hoạch. 
Cây khoai tây, cây trồng chủ yếu 
chiếm tới 53% tổng điện tích vụ đông 
ở Tiải-hưng, thì tăng gần 2 lần so với 
vụ đông trước, với diện tích 17.335 
héc-ta. Các loại rau đậu khác đêu 
vượt kế hoạch. Đáng chú ý là trong 
tập đoàn cây vụ đông năm nay Ở 
Hải-hưng có cả cây tỏi, dưa hấu, đỗ 
tương và hành tây (năm đầu tiên 
trồng thí nghiệm) là những cây có giá 
trị kinh tế và giá trị xuất khầu cao, 
được phát triên trên phạm vi hàng 
trăm héc-ta, mở đầu cho thời kỳ 
phát triền sản xuất mạnh mẽ trong 
các vụ đông sau. 


Việc quay vòng, tăng vụ ở Hải- 
hưng chủ yếu theo hướng: hai vụ 
lúa † một vụ màu (vụ đòng), tức là 
ba vụ trong năm, Song có giống lúa 
Nông nghiệp 1A, một số nơi còn làm 
được 2 vụ màu trong vụ đông như: 
cải củ + cà chua ÿ cải củ + khoai tây; 
đưa hấu + khoai tây ; hoặc làm liền 
_Ø vụ khoai tây, trong đó vụ khoai tây 
giống chỉ cần 7ð ngày. 


“Z 


' 

Đối với vùng trồng đay, công thức 
luân canh trước đây là làm 2 vụ mả 
cũng còn nhiều khó khăn vì được 
đay thì hỏng lúa, hoặc được lúa thì 
hồng đay Vùng trồng đay của Hải- 
hưng chiếm diện tích khá lớn, gần 1 
vạn héc-ta và thuộc vùng phù, sa ven 
sông Hồng, đất đai màu mỡ. Muön 
làm tốt cây đay đề có nhiều hàng 
xuất khầu với giá trị kinh tế cao, thì 
lại gặp khó khăn về mặt lương thực. 
Công thức luân canh hai vụ: đay + 
lúa trước đày có khó khăn cho nên 
một số điện tích đã phải chuyên sang 
công thức luân canh 2 vụ: đay và 
ngô vụ đông. Nhưng thàm canh cây 
ngô đề có năng suất 20 đến 25 tạ 
ngô/ha trên diện tích rệng cũng 
không phải dễ. 

Nay dùng giống lúa Nòng nghiệp 
1A gieo thẳng sau khi thu hoạch đay 
khoảng cuối tháng 7 và đầu tháng 8, 
lúa vẫn trỏ trước tiết hàn lộ và cho 
năng suất khá. Vụ mùa 1977 vừa qua, 
một số xã vùng đay thuộc huyện 
Khoái-châu đã gieo tới gần 400 héc-ta 
giống lúa Nông nghiệp 1A vào chân 
ruộng trồng đay, lúa khá tốt. Lủa 
Nông nghiệp 1A gieo trên chân ruộng - 
trồng đay của huyện Khoải-châu đạt 
năng suất binh quân hơn 32 tạ/ha, 
và cơ bản thu hoạch xong từ 20 đến 
30 tháng 10, là thời gian làm vụ đong 
rất tốt. Như vậy ở những xã gieo lúa 
Nông nghiệp 1A vào chân ruộng trồng 
đay, đương nhiên có một công {hức 
luân canh 3 vụ: đay -+Llúa-tkhoai tây, — 
một công thức lý tưởng đối với nhân 
dân vùng trồng đay vì vừa bảo đâm 
làm tốt cây công nghiệp xuất khầu, vừa 
giải quyết được vấn đề lương thực. 


Đó là những néL mới, những nhân 


"tố mới từ khi đưa giống lúa Nòng 


nghiệp 1A vào đất Hải-hưng. Những 
nhân tố mới này đã và đang tạo ra 
một thế đi lên mạnh m trong sản 
xuất nông nghiệp Hải-hưng, cho phép 
Hải-hưng thực hiện một cách có kết 
quả phương hưởng có tầm chiến lược 
đối với các tỉnh thuộc đồng bằng 


_ 


Bảc-bộ là: thâm canh, tăng vụ, mở 
rộng diện tích vụ đông, đưa vụ đông 
thành vụ sẵn xuất chỉnh. Những nhân 
tố mới này đã và đang tạo điều kiện 
thúc đầy sự phân công lao động tại 
chỗ đề sử dụng một cách có hiệu quả 
lực lượng lao động đồi dào, tiềm nắng 
phong phú của đất đai, khi hậu và 
những cơ sở vật chất — kỹ thuật hiện 
có, nhằm đưa nông nghiệp. phát triền 
vượt bậc, lăng thóe, tăng màu, tiến 
tới giải quyết vững chắc vấn đề 
lương thực và thực phầm, tăng nguồn 
hàng xuất khầu, có thêm nhiều nguyên 
liệu đề phát triền công nghiệp thực 
phẩm, chế biến nông sản, tăng thức 
ăn cho chăn nuôi, tăng thu nhập cho 
tập thề và xã viên, làm tốt nghĩa vụ 
đối với Nhà nước, tạo điều kiện đề 
cơ giới hóa nông nghiệp với quy mỏ 
ngày càng lớn. 


* 


Có được giống lúa nông nghiệp 1A 
đề đưa vào cơ cấu giống lúa mùa 
sớm, nhằm tạo ra vụ đông sớin hơn, 
dài ngày hơn và trở thành vụ chính 
trong năm như trên đã nói; là một 
thắng lợi rất đáng phấn khởi. Song 
cũng cần biết một số nhược điềm của 
giống lúa Nông nghiệp 1A và những 
điều kiện cần chú ý khi sử dụng nó. 


Giống lúa Nông nghiệp 1A tuy đã 
qua 5 vụ chọn lọc, bồi dục và nhàn 
ra, nhưng nó cũng còn một số nhược 
điềm như độ đồng đều còn thấp, chịu 
hạn thua kém một số giống lúa khác, 
dễ bị nhiễm thuốc sâu khi bón quá 
liều lượng. Còn mức chịu đựng sâu 
bệnh thì cũng bình thường như các 
giống lúa mùa sớm hiện nay, nếu làm 
đúng thời vụ thì vẫn có thể tránh 
được những lứa sâu đục thân đầu vụ. 
Hiện tượng sinh lý: bớt đầu bông và 
bệnh tiêm lúa, đốm nâu -vẫn còn, 
nhưng trong quá trình thực hiện các 
biện pháp kỹ thuật thâm canh, các 
hiện tượng trên đã giảm đi rõ rệt. 
Sắp tới các cơ quan khoa học — kỹ 
thuật nông nghiệp đi vào giúp'` đỡ 


_ 


. nghiên cứu chọn lọc, bỏòi dục chơ 


giống lúa này thì những nhược điềm 
nêu ở trên sẽ được hạn chế dần. 

Giống lúa Nông nghiệp 1A là giống 
lúa có thời gian sinh trưởng ngắn (§3 
đến 85 ngày) cho nên về kỹ thuật 
thâm canh theo kinh nghiệm của Hải- 
hưng, cần chú ý mấy vấn đề sau đây : 

— Về thời uụ: Vụ mùa có thê gieo 
trong cả tháng 7, lúa sẽ trỗ vào cuối 
tháng 8 đến hạ tuần tháng 9 và thu 
hoạch vào cuối tháng 9 sang đầu 
tháng 10 là thời vụ làm vụ đông rất 
tốt. Không nên gieo quá sớm vào cuối 
tháng 6 để bị sâu đục thân và trỗ vào 
lúc nóng, lúa sẽ bị lép nhiều. 

Vụ xuân nên gieo từ 20-2 đến 10-3, 
nếu gặp rét kéo đài có thê lùi lại 5 
đến 7 ngày; miền „núi có thể gieo 
muộn hơn đồng bằng 10 ngày. Lúa sẽ 
trỗ vào khoảng từ 20-4 đến 5-5 là thời 
kỳ nhiệt độ rất thích hợp và sẽ thu 
hoạch vào khoảnz từ 25-5 đến 10-6. 

— Gieo oäi : Vì là giống lúa có thời 
gian sinh trưởng ngắn (83 đến 85 ngày) 
cho nèn thời kỳ sinh trưởng dinh 
dưỡng của giống Nông nghiệp 1A rất 
ngắn. Vụ mùa, sau khi gieo 12 đến 15 
ngày lúa đã bắt đầu đẻ nhánh; sau 
25 đến 27 ngày lúa đã làm dòng. Nếu 
cấy tuôi mạ 15 đến 20 ngày, mạ sẽ già; 
anh hướng đến để nhánh, bông bé, 
năng suất sẽ thấp. Do đó gieo vãi, và 
chỉ có gieo vãi, mới bảo đảm năng 
suất cao. 

— Mạt độ: Qua theo rõi thực tế, 
giống lúa Nông nghiệp 1A cần có số 
bông bình quân từ 250 — 500 bỏng'm? 
mới cho năng suất cao. Do đó, vụ mùa 
nên gieo khoảng từ §5—90 kg/ha 
(hay 3_— 3,2 kg/sào Bắc-bộ); vụ xuân 
nên gieo từ 100 — 105 kg/ha (hay 3,5 — 
3,7 kg sào Bắc-bộ) với tỷ lệ nầy mầm 
90%. _ 

— Phải gieo mộng cho thật đều đề 
hạn chế việc tỉa dặm, vì giống lúa 
ngắn ngày, phát triền nhanh, những 
cây lúa tỉa đặm sẽ trỗ và chín muộn 


(Xem (tiếp trang 96) 
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Từ thực tiền của Quân khu 4 


MẤY SUY NGHĨ VỀ KẾT HỢP KINH TẾ VỚI QUỐC PHỦNG 
TRÊN BỊA BẦN HUYỆN TRỢNG GIAI ĐUẠN MỨI 


NHỮG năm gần đây, nhất là từ. 


sau khi có Nghị quyết Đại hội đại 
biều toàn quốc lần thứ IV của Đẳng, 
vẫn đề xây dựng huyện đã trở thành 
một trong những vấn đề then chốt 
của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hộôLở nông thôn nước ta. 

Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương Đảng tại Đại hội 
đại biều toàn quốc lần thứ IV đã chỉ 
rõ: “Huyện là cứ điềm đề tiến hành 
ba cuộc cách mạng. xây dựng chế độ 
mới, nen kinh tế mới, nền văn hóa 
mới và con người mới ở nông thôn; 
là nơi thực hiện quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân ở địa phương; là 
cấp bảo đảm đời sống vật chất và 
văn hóa của nhân dân ® (1), 


Trong giai đoạn mới, huyện là 
địa bàn cơ bản thê hiện trực tiếp và cụ 
thể quy luật toàn dân xây dựng đất 
nước đi đôi với toàn dàn bảo vệ đất 
nước trong điều kiện và hoàn cảnh 
tới của một nước Việt-nam xã hội 
chủ nghĩa thống nhất. góp phần quan 
lrọng vào nhiệm vụ *báo vệ chủ 
nghĩa xã hội với tỉnh cách là Tô 
quốc °. Í 


* 


LÊ - QUANG - HÒA 


Đi từ kinh tế, từ công cuộc tò 
chức lại sản xuất tiến lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng huyện thành đơn vị kinh 
tế nông — công nghiệp đè thực 
hiện sự kết hợp kinh tế với 
quốc phòng trên địa bàn huyện. 


Mội trong những sự đúng đắn và 
sảng tạo của Đảng ta về đường lối 
cũng như về phương pháp cách mạng 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triền 
nông nghiệp, xây dựng nông thòn ˆ 
mới, đưa nông nghiệp tiến lên sẵn 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa là xác định 
đúng vị trí và nội dung của huyện và 
cấp huyện, là chủ trương xây dựng 
huyện thành đơn vị kinh tế nông — 
công nghiệp. 

Với chủ trương xây dựng huyện 
thành đơn vị kinh tế nông — công 
nghiệp, Đảng ta đã tìm được bước đi 
thích hợp nhất, ngắn nhất, dễ tiếp 
thu nhất đề đưa nền nông nghiệp 
nước ta từ sản xuất nhỏ lên sẵản xuất 


(l) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ IV, nhà xuất bản Sự thật, Hà. 
nội, Ï977, trang 139. 


lớn xã hội chủ nghĩa. Đó là bước đi 
có hiệu quả nhất đề giải quyết tình 
trạng sản xuất phân tán, năng suất 
lao động và biệu quả kinh tế thấp 
trong từng hợp tác xã, từng đội sản 
xuất khép kín. Trong thời kỷ đầu 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 
vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu 
là ra sức phát triền nông nghiệp vượt 
bậc, tạo cơ sở vững chắc cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa nước nhà. 
Địa bàn huyện là nơi trực tiếp quyết 
định thắng lợi trong trận tiến công 
giành mục tiêu 2l triệu tấn lương 
thực vào năm 1980. 


Đề đạt tới mục tiêu ấy, một loạt 
vấn đề được đặt ra một cách khần 
trương, cấp bách nhằm thúc đầy 
nhanh quá trình tö chức và phân 
công lại lao động xã hội, thực hiện 
tốt các mối quan hệ kết hợp - kết 
hợp nông nghiệp với công nghiệp, 
sẵn xuất với lưu thông, phân phối, 
kết hợp sở hữu toàn dân với sở hữu 
tập thề, kết hợp sự đầu tư của Nhà 
nước với sức lực của nhân dân, làm 
cho huyện thật sự là cứ điềm tiến 
hành đồng thời ba cuộc cách mạng ở 
nong thôn. 

Khi đặt yêu cầu kết hợp kinh tế 
với quốc phòng, xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân trên địa bàn huyện 
thì không thề không gắn chặt nó với 
công cuộc lỗ chức lại sản xuất và 
phải đi từ yêu cầu xây dựng nền kinh 
tế mới xã hội chủ nghĩa. Vi ®&hư 
Ăng-ghen đã nói: «Khoa học quân 
sự mới là sản phầm tất nhiên của 
quan hệ xã hội mới *, và «Sức sản 
xuất mới đồng thời cũng là tiền đề 
của những thành tựu mới về quân 
sự P (2) Cho nên. muốn giải quyết tốt 
vấn đề quân sự địa phương, xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân ở cấp 
huyện thì phải đi từ vị trí của cấp 
huyện vẻ kinh tế. Trong những năm 
trước mắt, chúng ta phải tập trung 
cao độ lực lượng vào nông nghiệp, 
và xây dựng cơ cấu nông — công 
nghiệp ở huyện. Từ đó, tạo cơ sở 


« 


vững chắc đề từng bước xây dựng 
nềnquốc phòng toàn dân vững mạnh. 


Vừa qua, nhờ sớm xác định được 
vấn đề này và từng bước nâng cao 
được nhận thức tư tưởng, các tỉnh 
thuộc Quân khu 4 đã kịp thời chuyền 
hướng công tác quân sự địa phương 
theo yêu cầu của giai đoạn cách 
mạng mới và đã đi đúng đường lối, 
quan điềm của Đẳng. Khắp nơi đã 
huy động lực lượng của quốc phòng 
đề thúc đầy kinh tế, thúc đầy nông 
nghiệp phát triền. Đặc biệt là đã huy ˆ 
động vào những khâu khần trương, 
cấp bách nhất mà nông nghiệp đang 
đặt ra: phá gỡ bom min, giải phóng 
đất đai cho sẵn xuất, làm thủy lợi, 
khai hoang; xây dựng vùng kinh tế 
mới, chuần bị địa bàn đưa dân từ 
vùng xuôi lên vùng núi... 

Trên mảnh đất Bình-trị-thiên, địch 
đề lại bom đạn đày đặc ở nhiều vùng, ˆ 
không mấy ngày không gây thiệt hại 
cho nhân đân. Bộ đội và dân quân đã 
bỏ ra hơn nửa triệu ngày công, tháo 
gỡ hơn 6.5 triệu quả bom, mìn các 
loại, trả lại đất đai cho sẵn xuất, đem 
lại yên vui cho đồng bào. Cuộc chiến. 
đău thầm lặng nhưng hết sức quyết 
liệt này điễn ra suốt từ sau ngày giải 
phóng cho*đến nay vẫn thu hút mỗi 
tháng trung bình từ 4 đến 5 vạn ngày 
công. Chỉ riêng 3 tháng 8, 9, 10 nă¡n 
1977, số bom mìn, đầu đạn do dân 
quân, tự vệ, bộ đội địa phương phá 
gỡ được đã lên tới †1 triệu 75 nghìn 
quả. Nếu không biết sử dụng sức 
mạnh của tổ chức quân sự, nếu chỉ ÿ 
lại vào phương tiện hiện đại, thì 
không thê nào và chưa biết đến bao. 
giờ mới giải quyết được hậu quả to 
lớn và nắng nề đó của chiến tranh. 

Cũng chính vì biết kết hợp kinh 
tẺ với quốc phòng, các huyện, các 
tỉnh đã tập trung lực lượng, điều 
hành lao động theo kiều quân sự hóa 


(2) Ăng-ghen : Tuyền tập luận ăn quản sự, 
nhà xuất bán Quân đội nhân dân, Flà-nội, 
I96Ï, quyền 3, trang 30 — 3]. 
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trên hàng loạt công trường thủ công, 
tạo được sức mạnh lớn, năng suất và 
hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải 
quyết nhanh, gọn, dứt điềm những 
khối lượng lớn công việc, những 
còng trình có quy mô vừa và lớn, 
phục vụ sản xuất và đời sống. Huyện 
Quỷỳnh-lưu (tỉnh Nghệ-tĩnh) đã mở 
đầu về cách thức làm ăn mới này. 
Bài học Quỳnh-lưu đã mở ra hướng 
đi mới và được vận dụng cỏ kết quả 
. trên các công trường thủ công của 
các địa phương khác, Chiến dịch 
Vách-bắc huy động một lúc 8 — 9 vạn 
người (lúc cao nhất 13 vạn) là một 
điện hình về tô chức và điều hành 
lao động. Trên một công trường lớn 
như vậy, nếu không có một sự tô chức 
chặt chẽ, khoa học thì chưa nói đến 
nănø suất, chất lượng, mà nøay việc 
quản lý kỷ luật, giữ gìn trật tự an 
ninh, vệ sinh phòng bệnh, bảo đảm 
đời sóng cũng sẽ gặp biết bao phức 
tạp, khó khăn. Bằng cách điều hành 
- lao động theo kiều quân sự hóa, chỉ 
trong vòng ba tuần, kê từ lúc có chủ 
trương của tỉnh, tất cả các huyện đã 
tỗồ chức xong các trung đoàn, sư đoàn 
(805 trong số đó là dân quản tự vệ), 
hình thành một #tập đoàn quân » lao 
động thủ công kết hợp với một phần 
công cụ và phương tiện cơ khi, đặt 
dưới sự chỉ huy tập trung thống nhất 
của Ủy ban nhân dân tỉnh; còn cơ 
quan quân sự và các ngành có liên 
quan làm tham mưu. Trong vòng một 
tháng, các lực lượng tham gia chiến 
dịch hoàn thành đào đắp 3 triệu mét 
khối đất (bằng khöi lượng cả tỉnh làm 
một năm trước đây). Tại còng trường, 
tỉnh đã kết hợp việc lao động với 
việc đăng kỷ nghĩa vụ quân sự, tuyên 
quân, tập huấn quân sự cho cán bộ. 
Trong chiến dịch điều hành lao động 
tập trung với quy mô tỉnh và theo 
phương thức quân sự hóa, dân quân, 
tự vệ là lực lượng xung kích và cũng 
là lực lượng chủ yếu. 


Tỉnh Thanh-hóa hoàn cHỉnh thêm 
một bước cácb điều hành này trên 
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các công trình sông Lý, lạch Bạng. 
Quảng-châu., sông Mực, Trung-bằng. 
Trong một tháng lao động tại sông 
Lý. 8 vạn dân quân không những lao 
động giỏi, mà còn thực hiện được 
chương trình huấn luyện kỹ thuật 
quân sự năm 1977, dùng thời giạn lao 
động dôi ra do tăng năng suất đề 
huấn luyện 4 vạn dân quân bắn đạn 
thật đạt 802 loại khá và loại giỏi. 
Huyện Nông-cống tổ chức lực lượng 
dân quân thành sư đoàn (từ các đội 
202 hợp lại), lao động giỏi, huấn luyện 
quân sự giỏi, có tổ chức chặt chẽ, có 
kỷ luật nghiêm, thưởng xuyên dẫn đầu 
năng suất lao động của công trường. 
Trong chiến dịch sông Lý, sư đoàn 
này đạt 31054 kế hoạch, vượt thời hạn 
27 ngày và còn giúp đỡ đơn vị bạn. 
Đang lao động trên công trưởng, gặp 
dịp mưa, ngay trong đêm; sư đoàn tồ 
chức bảo động, phân chia lực lượng 
về giúp các xã tranh thủ cấy cày kịp 
thởi vụ. 


Trong điều kiện một tỉnh có bai 
vùng: từ Bến-hải trở ra đã kinh qua 
nhiêu năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ; 
từ Bến-hải trở vào, quan hệ sản xuất 
mới đang bắt đầu xây dựng, lực lượng 
dân quân còn ít, lạt còn nhiệu đặc 
điểm khác chỉ phối, tỉnh Binh-trị- 
thiên đã có những vận dụng sảng tạo- 
Đề phát huy cao độ sức mạnh lồng 
hợp của quần chúng, tỉnh đã cùng 
mới lúc tiến hành nhiều việc : rà phá 
bom mìn, rà phá đến đâu tổ chức sẵn 
xuất, khai hoang đến đó, vừa tô chức 
đưa dân lên vùng kinh tế mới, vừa 
mở ra hàng loạt công trình xây dựng 
khác. Tỉnh đi lấy lực lượng vũ trang 
làm nòng cốt, thanh niên làm xung 
kích, khai thảe và huy động lực lượng 
quần chúng, tạo thành phong trào lao 
động xã hội chủ nghĩa ngày càng sôi 
nồi, mạnh mẽ. Mọi việc đều điều hành 
theo kiều quân sự hỏa, có tô chức 
chặt chẽ, có kỷ luật, lao động có năng 
suất, có khi thế, có kết quả thiết thực. 
Nhờ vậy, những tháng hè năm 1977, 
tỉnh đã có thề huy động một lực 


lượng khả lớn, triền khai xây dựng 
trên 200 công trình thủy lợi lớn, nhỏ. 
Công trình Nam sông Hương trên địa 
bàn hai huyện (cũ) Phú-vang— Hương- 
trà và thành phố Huế, thường xuyên 
huy động trên đưới 2 vạn dân quân 
du kích và một số đơn vị bộ đội 
tham gia. Trước dự định 2 nắm thì 


xong công trình này, nhưng chỉ làm 


7 tháng đã hoàn thành, kịp dưa nước 
vào phục vụ sẵn xuất vụ hè thu 1977. 


Với những kinh nghiệm đã có, tỉnh 
ủy Binh-trị-thiên quyết định Lồ chức 
ở mỗi huyện, thành phố 1 sư đoàn 
(hoặc 1—2 trung đoàn) xây dựng 
kinh tế. Các đơn vị này hoạt động 
linh hoạt,ekhi tập trung, khi phân 
tán, tồ chức gọn nhẹ, có kỷ luật 
nghiêm. Mỗi sư đoàn có 1 trung đoàn 
làm thủy lợi, 1 trung đoàn (hoặc 1 — 
2 tiều đoàn) sẳn xuất vật liệu xây 
dựng, 1 — 2 tiều đoàn xây dựng các 
công trinh công cộng cho vùng kinh 
tế mới, 2 trung đoàn xây dựng kinh 
tế theo quy hoạch địa phương. Theo 
cách tồ chức này, tỉnh Bình-trị-thiên 
có thê điều hành 20 vạn lao động. 
Quân khu 4 có 50 huyện, nếu mỗi 
huyện huy động 1 vạn người, thì đây 
là một lực lượng to lớn. 

Tö chức và điều hành lao động theo 
kiều quân sự hóa là cách làm, cách 
chỉ huy, quản lý, rèn luyện tác phong 
khần trương, nghiêm túc, chấp hành 
triệt đề mọi mệnh lệnh, chế độ, quy 
định, quy trình kỹ thuật trong lao 
động sản xuất; trong sinh hoạt xã hội. 
Tổ chức đó có thề nơi này gọi là 
Tổng đội”, nơi khác đặt tên là 
«Công trình tuôi trẻ®, «Công trình 
Tháng Mười ®, «Công trình lao động 
cộng sản chủ nghĩa ?.., nhưng kỷ 
luật và các quy định của nó đều chặt 
chẽ. Cán bỏ tiêu đội, đại đội nắm 
chắc tỉnh hình từng buôi, từng giờ 
lao động, trước khi đi làm có tập 
họp kiềm tra số quân, dụng cụ; làm 
xong có nhận xét, đi về theo đội ngũ; 
lạo động, nghỉ nọơi theo hiệu lệnh 


thống nhất và được quản lý chặt. Ở 


\ 


những nơi làm được như vậy, năng 
suất, chất lượng công việc đều tăng, 
trật tự, an ninh vùng đóng quân bảo 
đảm tốt. Thông thường trên các công 
trình lớn, ban chỉ huy đều do các 
đồng chí trong tỉnh ủy, Ủy ban nhân 
dân tỉnh (hoặc huyện) trực tiếp phụ 
trách. Cơ quan quân sự làm tham 
mưu, tổ chức điều hành lao động, và 
cùng các ngành khác làm các công 
tác chính trị và tư tưởng, hậu cần, 
kế hoạch, văn hóa, thông tin, y tế... 
Vì thế, ở những nơi đó mọi người đã 
khắc phục tư tưởng ngại khó ngại khô, 
cục bộ, bản vị, địa phương chủ nghĩa, 
phát huy nhiệt tỉnh lao động, tỉnh 


. thần hiệp tác xã hội chủ nghĩa, chung 


sức chung lòng, quyết thực biện thắng 
lợi mọi nhiệm vụ mà Đẳng và Nhà 
nước giao cho. 


* 


Tạo thế kết hợp kinh tế với 
quốc phòng nhằm phục vụ yêu 
cầu trước mắt và lâu dài, 

Tuy huyện không phải là đơn vị 
chiến lược, nhưng xây dựng huyện về 
kinh tế và quốc phòng lại là vấn đề 
có ý nghĩa chiến lược. Xây dựng 
huyện trở thành đơn vị kinh tế 
nông — công nghiệp và thanh phảo 
đài quân sự tại chỗ vững chắc là một 
thê thống nhất nằm trong toàn bộ 
công cuộc xây dựng và báo vệ chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. Đây là sự vận 
dụng sảng tạo quy luật xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa 
trong điều kiện cụ thề của nước la, 
là vấn đề thuộc về đường lối chính 
trị, đường lõi kinh tế và đường lối 
quân sự của Đẳng ta trong giai đoạn 
mới. Ẫ 

Chỉ có thông qua việc tô chức lại 
sản xuất theo hưởng đi lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa thì mới tạo 
được thế kết hợp kinh tế với quỏc 
phòng trên địa bàn huyện. Bản thân 
việc tổ chức lại sẵn xuất theo hướng 
đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
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đã là một trong những nội dung và 
biện pháp cơ bản đề tạo thế xây 


dựng kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã_ 


hội. Nhưng việc tạo thế ấy phải gắn 
với thế bố trí chiến lược về mặt quốc 
phòng chung của cả tỉnh, cả Quân khu 
Và cả nước thì nội dung tạo thế ấy 
mới đúng hướng, đúng yêu cầu “dân 
giàu nước mạnh °®, Bởi vì cũng có 
cách làm kinh tế nhất thời có lợi, 
nhưng lại tách rời với bảo vệ kinh tế, 
bảo vệ sẵn xuất. Trong chiến đấu, 
tạo được thế là nắm chắc phần thẳng. 
Trong xây dựng kinh tế kết hợp với 
quốc phòng trên địa bàn huyện cũng 
như vậy. Mở được thế mới, phát huy 
hèt năng lực tiềm tàng, mới khỏi đi 
vòng quanh. Tạo thế xây dựng kinh 
tế là phải kết hợp với tạo thể quốc 
phỏng cả trước mắt và lâu đài. Ngược 
lại, khi muốn tạo thế quốc phòng thì 
cần thấu suốt cho được yêu cầu xày 
dựng và bảo vệ kinh tế trong thời 
bình, duy trì và bảo vệ sản xuất trong 
thời chiến. 


Việc tạo thẻ ấy nhằm thúc đầy sản 
xuất, phát triền kinh tế nhanh, mạnh, 
vững chắc, bố trí được thế chiến 
lược trên các vùng lãnh thổ, làm cho 
nòng thòn nhích gần với thành thị,thỏa 
mãn nưày cảng cao đời sống vật chất 
và tinh thần của nhân dân, phục vụ 
đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa nước nhà, xây dựng 
cơ sở vật chất — kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội. Việc tạo thế ấy còn phải 
đáp ứng được yêu cầu tô chức chiên 
tranh nhân đân tại chỗ, xây dựng hậu 
cần tại chỗ, bố tri lực lượng tại chỗ, 
có đất. hoạt động cho các bình đoàn 
chủ lực, bão đảm giữ gin an ninh 
chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ vững 
chắc sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và sẵn sàng đánh bại mọi âm 
mưu và hành động xâm lược của bất 
cử kẻ thủ nào. 

Việc tạo thế ấy có nhiều yêu cần, 
thề hiện trên nhiều mặt, song bước 
đầu có thề nêu lên mấy yêu cầu 
chỉnh sau đây : 
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1—Xáu dựng cơ sở chính trị uà 
tỉnh thần mạnh. 


Cơ sở chính trị và tỉnh thần của 
việc kết bợp kinh tế với quốc phòng 
trên địa bàn huyện là sự lãnh đạo của 
tồ chức Đẳng. sự quản lý của tö chức 
chính quyền và quyền làm chủ tập 
thê của nhân dân lao động. Sự vững 
mạnh của tö chức Đẳng và chỉnh 
quyền thề hiện ở trình độ thấu suốt 
đường lối, chính sách của Đẳng, ở sự 
nhất trí cao trong việc tỗ chức thực 
hiện một cách chủ động và sáng tạo 
đường lối, chủ trương của Đẳng, chỉ 
thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp 
trên, biến đường lối, chủ trương của 
Đăng thành hiện thực sinh động trên 
địa bàn chiến đấu của mình. Sức 
mạnh của cơ sở chỉnh trị và tỉnh thần 
ấy thề hiện ở ý thức và năng lực làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của 
nhân đân lao động trên tất cả mọi 
lĩnh vực của đời sống xã hội, làm 
chủ tập thề trong xây dựng kinh tế, 
làm chủ tập thề trong củng cố quốc 
phòng. 

Qua việc tô chức lại sản xuất trên 
địa bàn huyện mà kiện toàn và nàng 
cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy 
Đảng, nàng cao chất lượng về mọi 
mặt của các tô chức Đẳng và tổ chức 
quần chúng ở cơ sở, nàng cao hiệu 
lực chỉ đạo và quản lý của các tỒ 
chức chính quyền. Trên cơ sở tăng 
cường chuyèn chính vô sẵn, phát huy 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động mà nòng cốt là liên minh 
công nông, thực hiện chủ trương: 
toàn dân làm nghĩa vụ xây dựng đất 
nước, toàn dân làm nghĩa vụ bảo vệ 
Tô quốc ; mỗi người dân là người 
lao động giỏi, đồng thời là người chiến 
sĩ kiên cường bảo vệ Tô quốc, Phát 
động nhân dân thực hiện đầy đủ 
quyền làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa của minh trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ đất nước theo yêu 
cầu mới: biến cả nước thành một 
công trưởng xây dựng lớn tràn ngập 
khí thế cách mạng tiến công; đồng 


thời biến cả nước thành một. thành 
lũy cách mạng vững chắc, không kể 
nào xâm phạm được. 

2— Xâáu dựng lực lượng kinh tế 
Đửng mạnh. 

Lực lượng kinh tế trên địa bản 
huyện chỉ có thề được tăng cường 
trên cơ sở đầy mạnh xây dựng cơ cấu 
nông —công nghiệp. không ngừng 
tăng năng suất lao động, tạo ra sản 
phầm hàng hóa ngày càng nhiều. Chỉ 
có xây dựng huyện vững mạnh * thật 
sự trở thành đơn vị kinh tế nông — 
công nghiệp; lấy huyện làm địa bàn 
tô chức lại sản xuất, tồ chức và phân 
công lại lao động một cách cụ thê và 
kết hợp công nghiệp với nông nghiệp, 
kinh tế toàn dân với kinh tế tập the, 
công nhân với nông dân *(3); chỉ có 
« tÖ chức lại sàn xuất và tô chức đời 
sống trên địa bàn huyện một cách 
toàn điện ® (4), thì mới có cơ sở đề 
củng cố quốc phòng trên địa bản huyện 
được tốt, và việc kết hợp kính tế với 
quốc phỏng mới có ý nghĩa thật sự. 

Chủng ta phấn đấu làm cho kinh 
tế của huyện giàu mạnh, ngày càng 
có nhiều dự trữ. Dự trữ này chẳng 
những đủ bảo đảm cho công nghiệp 
. hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà, cho 
đời sống của nhân dân lúc bình 
thường cũng như khi bị thiên tai, mất 
mùa, mà cỏn bảo đảm được hậu cần 
tại chỗ lúc xảy ra chiến tranh. Đó là 
một yêu cầu quan trọng đối với từng 
địa bàn, nhất là đối với những nơi 
có vị trí xung yếu. Những nơi dân cư 
thưa thớt, những vị trí xung yếu. nhất 
thiết phải thông qua việc tô chức lại 


sản xuất mà phân bố, điều chỉnh lực, 


lượng, xây dựng cho được thế và lực 


theo tỉnh thần Nghị quyết của Trung, 


ương Đảng về phát triền nông nghiệp : 
® Các hợp tác zq, các nông trường; lám 
trường quốc doanh, các +ỉ nghiệp công 
nghiệp. các cơ sở liên doanh trong 
huuện liên kết bởi nhau thành một cơ 
cấn sản xuất, làm cho huuện trở thành 
đơn ưuị kinh tế nông — công nghiệp, 
trong đó từng xỉ nghiệp, nông trường, 


I 


lắm trường 0à hợp tác xã là những 
đơn Dị hạch toán kinh tế » G3). 


Trên địa bàn Quân khu 4 đang 
hình thành những điềm kinh tế và 
dân cư ở vùng miền núi thưa dân. 
Hàng chục vạn đồng bào miền xuôi 
đã lên các vùng Tân-kỷ, Quỳ-châu, 
Quy-hợp, Quế-phong, Nghĩa-đàn. Vùng 
kinh tế mới Phủ-quỷ, Sao Vàng... hình 
thành từ sau cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp thẳng lợi đến nay đã 
thu hút hàng chục vạn người, từ một 
nơi hẻo lánh xưa kia nay đã trở thành 
vùng đân cư trù phú, có cụm kinh te 
liện doanh lâm — nông — công nghiệp. 
Những vùng gò đỏi hai, ba vạn héc-(La 
ở Binh-trị-thiên cũng dang biến thành 
khu dân cư, nông trưởng quốc doanh, 
nòng trường quân đội. Hiện nay 
vùng này đã quy hoạch xong, dự định 
sẽ có 50 vạn người lên khai phá. 


Trong vấn đẻ này, Quân khu và các 
tỉnh đã áp dụng nhiều cách làm, 


- hoặc đưa nguyên từng đơn vị bộ đội 


tới lập nông trường, lâm trường, mở 
mang giao thông, xí nghiệp, hoặc đưa 
dân quân du kich và thanh niên lên 
trước chuần bị địa bàn, tạo thế đứng 
chân, rồi dần dần đưa gia đình lên. 
Ở nơi có điều kiện thì đưa nguyên 
từng gia đình, từng đội sản xuất tới. 


3 — XI 
mạnh : 


dựng lực lượng quán sự 


Việc xây dựng lực lượng quân sự Ở 
địa bàn huyện phải đựa trên cơ sở lực 
lượng chính trị và kinh tế. Lực lượng 
ấy thề hiện ở nền quốc phòng toàn dân, 
từng bước được hiện đại hóa, đủ sức 
bảo vệ Tổ quốc.xã hội chủ nghĩa 
trong thời bình, đánh bại mọi cuộc 
chiến tranh xâm lược hiện đại với 
bất cứ quy mô nào trong thời chiến. 


(3) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IỰ của Đảng cộng sản Việt-nam, nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, Í977, trang 62. 

(4), (5) « Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 của 
Ban chấp hành trung ương Đảng khóa ÏV *, Tạ, 
chí Cáng sản, số 9-]977, trang 24. 
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Nói đến lực lượng quân sự trên địa 
bàn huyện trước hết phải nói đến 
con người, Con người lao động có 
giác ngộ chính trị cao, có lòng yêu 
nước xã hội chủ nghĩa nồng nàn 
và tỉnh thần' quốc tế vô sẵn, có ý 
thức và năng lực làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa, được tô chứo chặt chẽ, 
quản lý khoa học, được huấn luyện 
kỹ càng về kỹ thuật, chiến thuật, 
được thường xuyên tập dượt chu đảo, 
có văn hóa, có thề lực tốt, có khả 
năng làm chủ các binh khí kỹ thuật, 
phương tiện, khí tài hiện đại. 

Con người ở đây bao gồm những 
người ©ó khả năng, có nghĩa vụ 
và đủ tiêu chuần tiến hành chiến 
tranh nhân dân, trước hết và chủ yếu 
là cơn người trong các lực lượng vũ 
trang nhân dân và lực lượng dự bị, 
bao gồm bộ đội địa phương, công an 
nhân dân vũ trang, các đơn vị chủ 
lực đóng quân tại địa phương và lực 
lượng dân quân tự vệ. Dân quân tự 
vệ luôn luôn là một trong những lực 
lượng chiến lược. Đó là những người 
trực tiếp sản xuất, đồng thời cũng là 
những người bảo vệ sản xuất, là 
lực lượng “cơ động ứng chiến? 
nhanh nhất, đồng thời là nguồn bồ 
sung có hiệu lực cho lực lượng vũ 
trang thời chiến ngay từ cơ sở. Tiêu 
chuần đề đánh giá khả năng và sức 
mạnh của dân quân tự vệ trên địa 
bàn huyện có thê tóm tắt như sau: 


—=Làm tròn chức năng công cụ 
chuyên chính vô sản Ở cơ SỞ, 

— Hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an 
ninh chính trị và trật tự xã hội tại chỗ ; 

— Phối hợp chặt chế với công an, 
bọ đội đóng quân tại địa phương, 
bảo đảm ồn định trật tự trên toàn địa 
bàn, phát hiện, bắt giữ các vụ vượt 
biên, vượt biên giới, các hoạt động 
xâm nhập vùng biên, nội địa của ta; 

—Kịp thời đập tan mọi âm mưu và 
hành động thâm độc của bọn phản 
động quấy rối, phả hoại công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và mọi thành 
quả xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta:: 
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- 


— Tham gia vào việc bài trừ các tệ 
nạn xã hội, bảo đảm pháp luật xã 
hội chủ nghĩa được tôn trọng và thi 
hành nghiêm chỉnh; . 


— Có kế hoạch sẵn sàng chiến đấu 
cơ bản và lâu dài theo yêu cầu tác 
chiến phòng thủ ở địa phương, luôn 
luôn chuần bị đầy đủ về tư tưởng, tồ 
chức; kỹ thuật, chiến thuật, trang bị, 
kế hoạch, phương án... đề lúc nào 
cũng sẵn sàng chiến đấu. 


Đối với lực lượng dự bị, đặc biệt 
là các sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân 
xuất ngũ, các cán bộ, nhân viên kỹ thuật 
cần cho quốc phòng, thì đăng ký đầy 
đủ, quản lý chặt chẽ. và tiến tới thực 
hiện chế độ huấn luyện bồ túc, động 
viên thử, tập dượt theo nền nếp. 


Sức mạnh quân sự bao gỏm cả các 
mặt : khả năng cơ động trên địa bàn, 
mạng đường sá, công trình quốc 
phòng phục vụ cho chiến đấu phòng 
thủ và tiến công, các cơ sở hậu cần, 
các phương tiện, khi tài, trang bị kỹ 
thuật, các cơ sở phục vụ xây dựng 
kinh tế, bảo đảm đời sống thời binh 
và có thề chuyền sang phục vụ yêu 
cầu chiến đấu. 


Muốn xây dựng lực lượng quân sự 
mạnh, thì ngay từ đầu phải xác định 
rõ quan điểm kết hợp chặt chẽ kinh 
tế với quốc phòng, làm cho kinh tế 
và quốc phòng đều mạnh. Trên cơ sở 
làm giàu cho dân, cho nước mà xây 
dựng quốc phòng vững mạnh. Quốc 
phòng phải đáp ứng những yêu cầu 
mới mà nhiệm vụ kinh tế đặt ra; 
mặt khác, kinh tế luôn luôn chú ý 
đến những yêu cầu mới mà nhiệm vụ 
quốc phòng đặt ra. Kinh tế và quốc 
phòng xã hội chủ nghĩa tuy là bai 
việc có nội dung khác nhau, có chỗ 
mâu thuẫn cụ thê, nhưng về cơ bản 
là thống nhất với nhau, có thề thúc 
đầy nhau cùng phát triên nếu biết 
khéo kết hợp. Nhiệm vụ của người 
lãnh đạo, người tô chức thực hiện là 
nghiêm chỉnh thực hiện đúng phương 
châm của Đảng đã đè ra: « kết hợp 


kinh tế với quốc phòng », đông thời 
tim cách phát hiện, khắc phục kịp 
thời những chỗ phát sinh mâu thuẫn 
trong quá trình kết hợp. Sự kết hợp 


ấy điền ra suốt cả quá trình tô chức 


lại sản xuất theo hướng đi lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
huyện thành đơn vị kinh tế nông — 
công nghiệp. Nó phải luôn luôn được 
kiem nghiệm trong thực tế. và được 
bồ sung bằng kế hoạch cụ thê. Nhưng 
sự kết hợp trong buổi ban đầu bao 
g!1ờ cũng có một vị trí quan trọng, có 
giá trị như một cái “cửa mở». Và 
nghệ thuật của sự kết hợp ấy là ở chỗ 
làm một việc mà đạt được cả hai mục 
đích: dân giàu, nước mạnh, 


4— Ra sức cải tạo địa hình, khắc 
phục những nhược điềm do nền sản 
xuất nhỏ, lạc hậu trước đâu đề lại. 

Đất nước chúng ta, nhất là đoạn 
giữa, vốn dài và hẹp, bị sông ngòi, 
đầm lầy chia cắt nhiều. Giao thông 
chưa phát triện. Phân bố kinh tế và 
dân cư nhà £ DỤ Vũng núi các tỉnh 
Quân khu 4 rộng, có nhiều địa bàn có 
giá trị chiến lược lớn nhưng lại rất 
thưa dân. Ví dụ ở Nghệ-tĩnh, vùng 
đồng bằng diện tích hẹp nhưng số 
dân đông, Ngược lại, miền núi diện 
tích rộng nhưng số dân lại ít. Trong 
những năm qua, tỉnh đã rời hàng 


chục vạn hộ lên vùng núi miền Tây - 


xây dựng vùng kinh tế mới. Nhân dân 
lên đến đâu. mạng lưới giao thòng 
phát triên tới đó. Các tỉnh Binh-trị- 
thiên và Thanh-hóa cũng đã tích cực 
tiến hành phân bố lại dân cư, xây 
dựng các điểm kinh tế mới; nhiều 
điểm đã pHát huy tốt tác dụng trong 
cuộc chiến đấu vừa qua và đang tiếp 
tục được hoàn thiện. Đi đôi với cuộc 
“tiến quân lên rừng Ð, cuộc œxuất 
quân xuống biền » với các chiến dịch 
khai hoang, mở rộng đồng muối, tròng 
cói, tồ chức các đơn vị đánh cá biền 
trên quy mô mới, kết hợp giữa lực 
lượng hợp tác xã, hải quân, bộ đội và 
lực lượng quốc doanh.., cũng được 
đầy mạnh 


Chúng ta có nhiều địa bàn quân sự 
khả lợi hại trong tiền công và phòng 
thủ. Nhưng ở dó dân rất thưa, cơ sở 
kinh tế. cơ sở quốc phòng rất mỏng 
hoặc không có, cho nèn trở ngại cho 
việc tiến hành chiến tranh nhân dân 
và xây dựng quốc phòng toàn dân. 
Ngược lại, nhiều nơi đất hẹp, dân quá 
đông, rất khó khăn cho việc bảo đảm 
đời sống, phát triền sản xuất. Chính 
nhược điềm này làm trở ngại không 
it tới kế hoạch chiến đấu bảo vệ đất 
nước, sẵn sàng tiêu diệt nhanh, gọn 
quân địch. Vì thế, việc cải tạo địa 
hình, khắc phục những nhược điểm 
trên là nhằm khai thác và tô chức 
lại các thế mạnh tự nhiên của kinh tế 
và quản sự trên địa bàn huyện; tạo 
nguồn lương thực, thực phầm đồi đào: 
đầy mạnh nhịp độ phát triền công 


"nghiệp; phát triền hệ thống giao 


thông thủy, bộ, nhất là trên các trục, 
các hướng quan trọng; không ngừng 
nâng cao trình độ văn hóa, khoa học, 
kỹ thuật cho nhân dân; nâng trinh 
độ phát triền của các huyện lên mức 
đồng đều, nhất là miền núi, vùng mới 
giải phóng; tăng cường từng bước 
năng lực làm chủ trên biền và ở vành 
đai biên giới. 
* 


Vấn đề kết hợp kinh tế với quốc 
phòng trên địa bàn huyện có tầm 
chiến lược rộng lớn. Nó bao göm hàng 
loạt vấn đề rất cụ thề, đòi hỏi chúng 
ta phải giảL quyết thật Lỉ mỉ, thật công 
phu, từ cách đặt vấn đề trong ban 
lãnh đạo, đến việc xây dựng quy 
hoạch, kế hoạch, phân công phân 
nhiệm trong toàn Đảng, toàn dân, 
trong các ngành, các giới, các cơ quan, 
các công, nòng, lâm trường, xí nghiệp. 
_ Tất cả những vấn đề nói trên chỉ 
có thẻ hoàn thành tốt trên cơ sở phát 


.huy cao độ sức mạnh tông hợp của 


toàn dân, của mọi ngành, mọi cấp, 
dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo chặt chẽ 
của các cấp Đẳng, chính quyền, có cơ 
quan quân sự làm tham mưu đắc lực. 
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từng phần cán bộ lãnh đạo, 


cần bộ quản lý 


NGHI qúyét Hại nghị lần thứ 23 

của Ban chấp hành trung ương 
Dẳng (khóa II) trong phần nói ve 
công tác cán bộ, đã nêu lên : Trong 
_VIỆC §ắp xếp cản bộ, phải vừa bảo 
đảm tính liên tục, vừa coi trọng đổi 
mới từng phần cán bộ lãnh đạo, cán 
bộ quản lý, làm cho tô chức luôn 
luỏn năng động và bảo đảm tính kế 
thừa của đội ngũ cán bộ ». Tỉnh thần 
nảy tiếp tục được khẳng dịnh tại 


Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ IV. 


của Đảng. Báo cáo chính trị của Ban 
chấp hành trung ương Đảng tại Đại 
hội đã chỉ rõ: * Mạnh đạn giao việc, 
cất nhắc những cán bộ mới, trẻ đã 
được thử thách trong công tác, là 
. THỐL trong những nhiệm Vụ Và biện 
pháp quan trọng nhất hiện nay đe 
kiện toàn, đổi mới đội ngũ cán bộ 
"của Đảng và Nhà nước » (1). Đó cũng 
là điều được nhấn mạnh trong Báo 
cáo tổng kết công tác xây dựng Đẳng 
và sửa đổi Điều lệ Đẳng : « Một nhiệm 
vụ cấp bách và trọng yếu của công 
tác cán bộ trong thời gian tới là phải 
tích cực bồi đưỡng, nâng cao, bò 
°ung, và đồi mới đội ngủ cán bọ 
lãnh đạo và quản lý của Đảng và 
Nhà nước » (2), : 
ĐỒi mới từng phần cán bộ lĩnh 
đạo, cản bộ quản lý là một. trong 


)2 


LÊ ‹ ĐỨC - BÌNH 


những yêu cầu có tính quy luật của 
việc xây dựng đội ngũ cán bộ của 
Đẳng và Nhà nước, : 


Chủ trương ấy xuất phát từ 
chính sách cán bộ của Đảng là 
kết hợp đúng đắn cán bộ củ với 
cần bộ mới, cán bộ già với cán 
bộ trẻ. 


Mỏi loại cán bộ, cũ và mới, già và 
trẻ, đều có ưu diềm và nhược điềm, 
do những đặc điềm khác nhau Về quá 
trình đào tạo và (rưởng thành, về 
tuổi tác và sức khỏe, Cán bộ cũ trải 
qua chiến đấu và thử thách lâu dài,. 
nỏi chung vững vàng về chính Lrị, có 
nhiều kinh nghiệm lãnh đạo nhưng 
không tránh khỏi những sự hạn chế 
do tuổi cao, sức yếu. do ít có điều 
kiện được đào tạo cơ bản về văn hóa, 
lý luận, chuyên môn nghiệp vụ. Cán 
bộ mới, thời gian hoạt động ngắn, còn 
Ít kinh nghiệm lãnh đạo, nhưng lại có 
những mặt mạnh cơ bản là tuổi còn 


(') Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung 
ương Đảng tại Đại hội đại biêu toàn quốc lần 
thứ ÍV, nhà xuất bàn Sự thật, Hà-nội, |977, 
trang 98. 

(2) Báo cáo tồng kết công tác xâu dựng Đảng 
sà sưa đòi Điều lẹ Đảng, nhà xuất bản Sự 
thật, Hàa-nội, 1977, trang l6]. 


trẻ, có sức khỏe, nhạy cảm với cái 
mới, nhiều người được đào tạo có 
hệ thống về văn hóa, lý luận; khoa 
học — kỹ thuật. Chỉ có khéo kết 
hợp hai loại cán bộ ấy, lấy cái 
mạnh của loại này đề bòi bồ cho cái 
yếu của loại kia thi mới có thề kiện 
toàn đội ngũ cán bộ vững mạnh; hoàn 
thành tốt nhiệm vụ chính trị của 
Đẳng cũng như tạo điều kiện cho hai 
loại cán bộ ấy giúp đỡ, học hỏi lăn 
nhau, cùng tiến bộ và trưởng thành, 

Đổi mới từng phần cán bộ lãnh 
đạo, cản bộ quản IÊ không có nghĩa 
là chŸ coi trọng cân bộ mới, đem cán 
bộ mới đối lập với cân bộ cũ. Bản 
thân khái niệm đổi mới từng phần 
đã bao hàm ý nghĩa bố trí xen kỗ 
căn bộ cũ và cán bộ mới, kết hợp cán 
bộ cũ và cán bộ mới. Đăng ta đánh 
giả cao vai trò và cống hiến của cán 
bộ cũ, coi cán bộ cũ là vốn quý của 
Đăng, của cách mạng, chăm lo bồi 
dưỡng và phát huy vốn quý ấy. Đồng 
thời, Đảng ta chủ trương tích cực đào 


tạo và mạnh đạn sử dụng, đề bạt cán - 


bộ mới. cán bộ trẻ. Việc mạnh dạn 
sử dụng và đề bạt cán bộ mới. việc 
đồi mới từng phần cán bộ lãnh đạo. 
cán bộ quản lý không thê tiến hành 
bằng cách gạt bỏ cán bộ cũ, mà trải 
lại cần có sự tham gia tích cực, chủ 
động của cán bộ cũ. Cán bộ mới không 
thề nầy nở và trưởng thành nếu thiếu 
sự chăm sóc; dìu đắt và sự ủng hộ 
của cán bộ cũ. Mặt khác, cân bộ cũ 
có trách nhiệm trước Đảng là lựa 
chọn, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ mới 
đề họ kế tục sự nghiệp cách mạng. 
Trong sự nghiệp cách mạng, bảo 
đảm tính liên tục và tính kế 
thừa của đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo, cán bộ quản lý là một yếu tố 
có ảnh hưởng rắt quan trọng đến chất 
lượng lãnh đạo của Đảng và hiệu quả 
hoạt động của các cơ quan quản lý 
Giữa lớp cán bộ thuộc thế hệ trước 
với lớp cán bộ thuộc thế hệ sau cần 
có sự nối tiếp, kế thửa. Thế hệ sau 
cần được chuẩn bị sao cho có thê tiếp 


thụ và phát huy những kinh nghiệm 
và truyền thống tốt đẹp của thể hệ 
trước, sẵn sàng gảnh vác và hoàn 
thành xuất sắc sứ mệnh mà thế hệ 
trước giao lại. Điều đó đòi hỏi phải 
biết tìm tỏi những cản bộ mới có tài 
năng và triền vọng. cảt nhắc họ một 
cách kịp thời, đúng chỗ và đúng lúc, 
Lạo điều kiện cho họ học hỏi cán bộ 
cũ, làm quen dần với công tác lãnh 
đạo, công tác quản lý. Phải coi việc 
« bòi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời 
sau là một việc rất quan trọng và rất 
cần thiết* như lời Di chúc của Hồ 
Chủ tịch. 


Tỉnh liên tục và tỉnh kế thừa không 
bài trừ nhau mà kết hợp chặt chẽ với 
nhau, bồ sung cho nhau. Có duy tri 
tính liên tục của đội ngũ cán bộ, sử 
dụng và khéo phát huy lực lượng cần 
bộ cũ thì mới đào tạo, bồi dưỡng 
được lực lượng cán bộ mới và do đó 
bảo đảm tỉnh kế thừa của đội ngũ 
củn bộ. Ngược lại, có đào tạo cán bộ 
mới, từng bước đề bạt và bế.trí cán 
bộ mới xen kẽ với cán bộ cũ, thì mới 
duy trì được tính liên tục của đội 
ngũ cản bộ. Nếu trong một cơ quan 
lãnh đạo, quản lý, chỉ bố trí toàn cán 
bộ cũ, đến một lúc nào đó các đồng 
chí ấy ốm đau, già yếu, phải nghỉ 
việc hàng loạt, không có sự chuẩần 
bị trước, không có những người thay 
thế đủ kinh nghiệm, thì như vày tính 
liên tục không còn, hoạt động lãnh 
đạo và quản lý ở nơi đó không tránh 
khỏi đứt đoạn. Tiển hành đồi mới 
từng phần cán bộ lãnh dạo, cán bộ 
quản lý mội cách thường xuyên và 
có kế hoạch, đó là bảo đảm tính kế 
thừa và cũng chính là đề duy trì tính 
liên tục của đội ngũ cán bộ, không 
đề xảy ra tình trạng xáo động đột 
ngột trong cơ quan lãnh đạo, quản 
lý. 

Vấn đề đổi mới từng phần cán bộ 
lãnh đạo, cân bộ quản lý được đặt ra 
còn do đòi hỏi cấp bách của tình 
hình thực tế đội ngũ cán bộ ta 
hiện nay. 


Trong nhiều cơ quan lãnh đạo và 
quản lý hiện nay, tuổi bình quân của 
cán bộ khá cao, số đồng chí già yếu, 
õm đau chiếm tỷ lệ tương đổi lớn. 
Œ không ít cơ quan trung ương và 
cấp tỉnh, chỉ trong vòng 3 đến 5 năm 
tới, có 1/3 hoặc 1/2 cắn bộ lãnh đạo, 
quản lý đến tuổi về hưu. Có những 
nơi, tuổi của phó bí thư, phó thủ 
trưởng cũng cao bằng tuổi bí thư, 
thủ trưởng hoặc có khi còn cao hơn, 
như vậy khi đồng chi trưởng phải 
nghỉ thì đồng chí phó cũng khó lên 
thay được. 

Đối với Đẳng ta, một đảng có lịch 
sử chiến đấu oanh liệt gần nửa thế 
kỷ. nhiều cán bộ lãnh đạo, cán bộ 
quản lý được rên luyện, thử thách 
lâu năm, tuôi bình quân tương đối 
cao cũng là điều dẻ hiều. Đứng về 
mặt nào đó, điêu này nói lên sự 
trưởng thành, sự vững vàng của đội 
ngũ cán bộ ta. Song khuyết điềm ở 
nhiều nơi là chưa mạnh đạn cất nhắc 
cản bộ mới, chưa khẻo kết hợp cán 
bộ cũ với cán bộ mới, dẫn đến «tình 
trạng cơ cấu đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo và quản lý chừng nào bị hằng ở 
nhiều cơ quan, nhiều cấp. nhiều 
ngành ? (3). Chúng ta đều biết rằng 
không thể trong ngày một ngày hai 
đào tạo nên được những cản bộ lãnh 
đạo, cán bộ quản lý giỏi. mà cần có 
sự chuần bị. sự tập dượt công phu 
từ thấp đến cao, cho nên lúc này hơn 
lúc nào hết việc đôi mới từng phần 
cán bộ !ãnh đạo, cản bộ quản lý đặt 
ra một cách cấp bách. 

Hơn nữa, vấn đề ở đày không chỉ 
là đào tạo cán bộ, chuần bị cán bộ 
.- cho tương lai, mà còn là kiện toàn 
đỏi ngũ căn bộ, đáp ứng ngay yêu cầu 
của nhiệm vụ trước mát. Bởi vi, nó 
không chỉ là vấn đề hạ thấp đô tuôi 
bình quân, mà còn là vấn đề bỏ sung 
và nâng cao chất lượng cán bộ. Cách 
mạng nước ta đã chuyên sang giai đoạn 
mới, nhân dân ta đang ra sức phần 
đấu đầy mạnh sự nghiệp cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
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nghĩa xã hội trong cả nước. Đội ngũ 
cản bộ ở miền Bắc tuy đã tích lũy 
được một số hiều biết và kinh nghiệm 
về xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
20 năm qua, nhưng so với tầm cỡ và 
quy mỏ rộng lớn của sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay, sau 
khi đất nước đã hoàn toàn được giải 
phóng, thì rõ ràng những hiểu biết 
và kinh nghiệm qœũ là chưa đủ. Đội 
ngũ cán bộ ở miền Nam được rèn 
luyện, thử thách lâu đài trong cách 
mạng dân tộc dân chủ, vững vàng về 
chính trị, song còn thiếu hiều biết 
và kinh nghiệm trước những nhiệm 
vụ mới mẻ, phức tạp của giai đoạn 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, 
một yêu cầu cấp bách hiện nay là. đi 
đôi với việc bỏi dưỡng, phát huy 
khả năng của lực lượng cản bộ cũ, 
giúp anh chị em vươn lên đáp ứng 
yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng mới. 
cần mau chóng bồ sung và tăng cường 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cản bộ 
quản lỷ ở các cấp, các ngành bằng 
những lực lượng cán bộ mới, vừa 
được thử thách qua thực tiễn, vừa có 
sức khỏe, có kiến thức quản lý kinh 
tế, kỹ thuật, chuyên môn. Chỉ có như 


. Vậy mới có được mộit đội ngũ cản bộ 


đồi dào sức chiến đấu, giàu tỉnh năng 
động. tiêu biêu cho phong trào quần 
chúng không ngừng phát triền và đủ 
sức hoàn thành những nhiệm vụ chính 
trị mới mẻ, phức tạp. 

Đòi mới từng phần cán bộ lanh 
đạo, cán bộ quản lý phải đi đói 
với chuyên môn hóa cán bọ, hết 
sức coi trọng việc ồn dịnh công 
tác của cán bọ. 

Đẻ lãnh đạo và quản lý có hiệu 
quả, đội ngũ cán bộ cần được ôn định. 
Năng lực lãnh đạo, năng lực quan lý 
khỏng thể chỉ đo học tập trong nhà 
trường và sách vở mà có, nó được 
nảy nở và nâng cao dần trong cỏng 


(3) Háo cáo tồng kết cóng tác xáu dựng 
Đảng oà sửa đòi Điều lệ Đảng, nhà xuất bản 
Sự thật,Hà-nội, ]977, trang 162, 


tác thực tiễn, trong đấu tranh cách 
mạng. Những cản bộ lãnh đạo, cán 
bộ quản lý giỏi đều đã trải qua một 
quá trình hoạt động thực tiễn, đã tích 
lũy những kiến thức và kinh nghiệm 
nhất định. Vì vậy, sau khi đã lựa 
chọn và bố trí cắn bộ một cách đúng 
đắn, cần ôn định công tác cho họ. 
Đó chính là bảo đảm tỉnh liên tục 
của các cơ quan lãnh đạo và quản lý. 


Trong giai đoạn cách mạng dân tộc 
đân chủ, hoạt động của đội ngũ cán 
bộ chủ yếu là trên lĩnh vực chính 
trị, làm công tác đẳng và công Lác vận 
động quần chúng, nếu có chuyền cán 
bộ tử việc này sang việc khác thì họ 
cũng để thích ứng. Ngày nay, tình 


hình đã kháchẳn. Trong sự nghiệp xây. 


dựng chủ nghĩa xã hội với rất nhiều 
ng:nh nghề, lĩnh vực hoạt động khác 
nhau, nhất thiết phải có những cán 
bộ quản lý giỏi chuyên sâu về từng 
ngành nghề, từng lĩnh vực mội. Vì 
vậy. phải chuyên môn hóa cán bộ, 
tạo điều kiện cho cán bộ đi sâu vào 
công việc. tính thông nghề nghiệp, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao 
phó. 


Đôi mới từng phầnzcán bộ lãnh đạo, 
căn bộ quần lý không có nghĩa là 
thuyên chuyền và thay đổi cán bộ 
một cách tủy tiện, vô căn cứ. Điều 
động cán bộ từ việc này qua việc khác 
mà không xuất phái từ yêu cầu của 
nhiệm vụ chính trị, không cân nhắc 
kỹ khả năng và chỗ mạnh, chỗ yếu 
của cán bộ, là xáo trộn một cách vỏ 
ích và sẽ dẫn tới những bậu quả xấu 
về nhiều mặt. Căn bộ không thể phát 
triển được tái năng, bò mày thường 
xuyên không ðn định. nhiệm vụ chính 
trị khó có thể hoàn thành tốt đẹp. 


Mặt khác, chuyên môn hóa cán bộ, 
ồn định cỏng tác của cán bộ cũng 
không có nghĩa là cán bộ đã làm việc 


gì thì mãi mãi làm việc đó, đã giữ 


chức vụ lãnh đạo thi cứ mãi mãi phải 
là người lãnh đạo. Do sự phát triển 


của nhiệm vụ chỉnh trị, trong từng 


thời gian không tránh khổi sự điều 
động và phân bố lại lực lượng cán bộ 
trong chùng mực cần thiết và bồ 
sung thêm những lực lượng cán bộ 
mới. Đứng về sự phát triền của người 
cán bộ mà nói, việc thay đôi công tác 
của cán bộ niột cách có kế hoạch và 
chủ động. sau khi đã xem xét kỹ vêu 
cầu của nhiệm vụ cách mạng và triền 
vọng của cán bỏ, tạo ra những điều 
kiện cho người cán bộ phát triền tài 
năng mới và rên luyện năng lực lãnh 
đạo toàn diện hơn. Hằng năm, có một 
số cân bộ già yếu, về hưu, cần có 
người thay thế. Sau nữa, một số cán 
bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý tỏ ra 
không đủ sức đảm đương nhiệm vụ 
thi cần được thay đôi công tác ; đó là 
yêu cầu của cách mạng mà mọi người 
phải tự giác tuân theo vì người cán 
bộ cách mạng luôn luôn đặt lợi ích 
chung của cách mạng, của nhân dân 
lên trên hết. 


Đổi mới từng phần và ồn định đội 
ngũ cán bộ là hai mặt mâu thuần mà 
thống nhất với nhau. Bất cứ sự tuyệt 
đối hóa một mặt nào cũng đều không 
đúng, đều dẫn tới những lệch lạc trong 
công tác cản bộ. Không nên đối lập 
mà phải biết khéo kết hợp, khéo giải 
quyết môi quan hệ giữa hai mặt 
ấy. Sự thống nhất giữa hai mặt ấy là 
ở chỗ nỏ đều xuất phát từ yêu cầu 
của nhiệm vụ cách mạng. bảo đảm 
cho nhiệm vụ chính trị của Đẳng được 
hoàn thành tốt đẹp và bảo đảm cho 
đội ngũ cán bộ được vững mạnh, mỗi 
người được sử dụng đúng chỗ và phát 
triên được năng lực của mình, 


Tiến hành đồi mới từng phần 
cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản ly 
phải dựa trên cơ sở bảo đảm 
tiêu chuần cán bộ của Đảng. 


Mục tiêu của việc xây dựng đội ngũ 
cán bộ nói chung. của việc đôi mới 
từng phần cán bộ lãnh đạo. cán bộ 
quản lý nói riêng, không có gi khác 
hơn lá nhằm bảo đảm thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ chỉnh trí của Đẳng, với 
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chất lượng và hiệu quả ngày càng cao 
hơn. Vì vậy phải lựa chọn, bố trí 
những cán bộ có phầm chất và năng 
lực tương ứng với nhiệm: vụ chính trị 
của Đảng, với trách nhiệm mà họ được 
giao phó. Việc đôi mới từng phần cán 
bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý chỉ có ý 
nghĩa khi nó có tác dụng làm cho đội 
ngũ cán bộ thêm vững mạnh, nâng 
cao phầm chất và năng lực của đội 
ngũ cán bộ, và do đó góp phần thúc 
đầy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm 
vụ chính trị của Đảng. 


Sẽ là vô nghĩa và thậm chí là có 
hại, nếu đổi mới chỉ vì đồi mới, chỉ 
cöt chạy theo những tỷ lệ về thành 
phần cán bộ có độ tuôi trẻ, có bằng 
cấp này khác, v.v... nhưng không đem 
lại một chất lượng gì mới trong công 
tác lãnh đạo và quản lý, không tạo ra 
những chuyền biến tốt hơn trong việc 
thực hiện nhiệm vụ chỉnh trị của 
Đẳng. 


* 


Trong mắy năm qua, dưới ánh sắng 
Nghị quyết số 225 của Bộ chính trị 
«về công tác cán bộ trong giai đoạn 
mới», Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
- 23 của Ban chấp hành trung ương 
Đẳng (khỏa IIl về «tăng cường sự 
lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu 
của Đảng ?® và Nghị quyết Đại hội toàn 
quốc lần thứ FV của Đảng, công tác 
cân bộ đã có những chuyên biến tốt, 
Một trong những chuyền biến ấy là 
đã đồi mới được một phần đội ngũ 
cân bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý theo 
những yêu cầu và phương hướng nêu 
lên trong các nghị quyết nói trên. Một 
số cản bộ tuổi cao đã về hưu theo 
chính sách quy định. Một số cần bộ đau 
yếu nhiều đã đi nghỉ chữa bệnh dài 
hạn. Mặt khác, một số cản bộ trẻ có 
phầm chất và năng lực, có kiến thức 
về quần lý và kỹ thuật đã được đề 
bạt ; tỷ lệ này tương đối khá trong một 
số ngành kinh tế và khoa học — kỹ 
thuật. Qua đại hội đại biêu các đẳng 


Hạ 


"bộ năm 1977, các tỉnh ủy. huyện ủy 


đã được đổi mới môt phần. Khoảng 
một phần ba số cấp ủy viên cũ không 
tham gia cấp ủy lần này, trong đó có 
một số rút khỏi cấp ủy đề đi học dài 
hạn hoặc đi nhận công tác khác theo 
sự điều động của cấp trên, mộit số là 
các đồng chí già yếu, ốm đau hoặc 
không đủ năng lực đảm đương nhiệm 
vụ. Số đồng chí mới tham gia cấp ủy 
lần này (chiếm khoảng một phần ba 
số cấp ủy viên), là những đồng chí đã 
trải qua thử thách trong thực tiền 


công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ/ 


số đông tương đối trẻ, nhiều người đã 
qua đào tạo về lý luận và chính trị, 
về quản lý, kỹ thuật. Do đó, độ tuồi 
bình quân của tỉnh ủy viên, huyện ủy 
viên khóa này so với khỏa trước rúi 
bớt được gần 1 tuổi, tỷ lệ cấp ủy viên 
đã qua đào tạo ở các trường đảng 
cao cấp và trung cấp, và tỷ lệ cấp ủy 
viên có trình độ đại học và trung học 
về công tác quản lý, về khoa học — 
kỹ thuật đều tăng hơn khóa trước. _ 

Tuy nhiên, sự tiến bộ ấy còn chậm, 
chưa đủ so với yêu cầu và chưa đều 
giữa các ngành, các địa phương. 
Chúng ta cần tiếp tục thực hiện chủ 
trương đổi mới từng phần cán bộ lãnh 
đạo, cản bộ quản lý, với nhận thức 
dúng đắn, với những biện pháp tích 
cực, có hiệu quả hơn nữa. Qua kinh 
nghiệm thực tế của những nơi làm 
tốt và cả những nơi làm chưa lốt;, có 
thề thấy nổi bật lên một số vấn đề 
như sau : 

Trước hết, cần quán triệt những 
quan điềm eơ bản của Đảng về 
công tác cán bộ, không ngừng đấu 
tranh khắc phục những nhận thức lệch 
lạc về mặt này hoặc mặt khác. Chẳng 
những cần thông suốt chủ trương đồi 
mới từng phần cán bộ lãnh đạo, cản 
bộ quản lý mà còn cần thông suốt 
những quan điềm cơ bản về công 
tác cán bộ như : việc xây dựng đội 
ngũ cán bộ phải xuất phải từ yêu cầu 
của nhiệm vụ chính trị và phải gắn 
chặt với nhiệm vụ tồ chức, phải 


quán triệt đường lối giai cấp công 
nhân. phải nắm vững tiêu chuẩần cán 
bộ, coi trọng cả hai mặt phầm chấit 
và năng lực, phải khéo kết hợp cán 
bộ cũ và cán bộ mới, v.v... Nếu 
không nắm vững những quan điềm 


cơ bản này thì cũng khòng thê thực - 


hiện tốt chủ trương đồi mới từng 
phần cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý. 

Qua học tập, nghiên cửu Nghị 
quyết 225 của Bộ chính trị và Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 23 của Ban 
chấp hành trung ương Đảng (khóa II, 


nói chung các ngành, các địa phương: 


đều nhận thức rö và nhất trí với 
những quan điềm nêu trong hai nghị 
quyết ấy. Đó là một chuyền biến 
quan trọng về nhận thức, song mới 
là bước đầu. Thực tế đã cho thấy, 
quá trình thực hiện Nghị quyết còn 
là quá trình tiếp tục đấu tranh nhằm 
quản triệt hơn nữa đường lõi, quan 
điểm của Đảng. Bởi vi khi đi vào 
từng trường hợp cụ thề như: đánh 
giả người cản bộ này thế nào, có 
nên đề bạt người cản bộ kia hay 
khòng, v.v.. thì những khía cạnh 
về nhận thức, quan điềm chưa thật 
giống nhau lại có dịp bộc lộ. Thực tế ở 
những nơi làm tốt cho thấy, trong 
quả trinh thực hiện việc sắp xếp, đề 
bạt cán bộ, phải tiếp tục đấu tranh 
khắc phục những lệch lạc như hẹp 


hỏi, bảo thủ, đầu óc tôn tỉ trật tự: 


phong kiến, không thấy hết sự tiên 
bộ và trưởng thành của cán bộ 
mới, v.v... qua đó mà củng cố thêm 
một bước sự nhất trí đối với các 
quan điềm của Đảng về công tác 
cản Độ. 

Trong công tác cản bộ, có lẽ hơn 
mọi lĩnh vực công tác khác; việc quán 
triệt đường lối, quan điềm của Đảng 
càng phải gắn chặt với một thái độ 
thật sự chỉ công vô tư, hoàn toàn 
xuất phát tử lợi ích chung của Đảng, 
của cách mạng. Trong việc đánh giá 
một con người, trước một quyết định 
đề bạt cán bộ..., thường có thê nẩy 
sinh những tâm tư, tình cẩm, suy tính 


cả nhân làm cho người ta suy xét mất 
chính xác. Nếu đề chủ nghĩa cá nhân 
chỉ phối thì mỗi người tùy theo vị 
trí của mình — là cân bộ cũ hay cân 
bộ trẻ, cản bộ chính trị hay cán bộ 
chuyên mòn —có thề có những ý 
kiến lệch lạc khác nhau. người nhấn 
mạnh mặt này, người lại nhấn mạnh 
mặt kia trong khi chính sách của 
Đẳng là một thê hoàn chỉnh và toản 
diện. Vì vậy, cuộc đấu tranh nhằm 
làm thông suốt đường lỗi. quan điềm 
công tác cán bộ của Đẳng phải gắn 
liền với cuộc đấu tranh khắc phục 
mọi biêu hiện của chủ nghĩa cả nhân, 
xây dựng thải độ chí công vỏ tư, 
xây dựng tỉnh cảm cách mạng trong 
sủng. 

Trên cơ sở quan điểm tư tưởng 
đúng đắn, cần tăng cường quản lý 
cán bộ, nắm cán bộ một cách chắc 
chắn, chính xác, có hệ thống. Có nằm 
chắc cán bộ thì mới đám quyết đoán. 
Mỗi khi bố tr¡ hoặc đề bạt cán bộ, 
ý kiến và dư luận chung quanh thường 
phân tán. người đồng tình, người 
thắc mắc. Có nguyên nhân về nhận 
thức và động cơ khác nhau, nhưng 
cũng có nguyên nhàn là không hiệu 
rõ cán bộ, người chỉ thấy mặt này, 
người chỉ thấy mặt kia. Trước tình 
hinh ấy, nếu cơ quan lãnh đạo không 
nắm chắc cán bộ, không có sự phản 
tích đúng đản thì có thề do đự, chân 
chừ hoặc quyết định sai. 

Quần lý cán bộ. tìm hiều cán bộ 
phải có phương pháp tư tưởng đúng. 
Cần đánh giá cán bộ một cách toàn 
diện, hiều rõ cả phầm chất và năng 
lực, ưu điềm và khuyết điềm, quả 
khứ và hiện lại, biết phân biệt dảu 
là mặt cơ bản, không lẫn lộn hiện 
tượng với bản chất. Cần tránh tình 
(rạng khi muốn đề bạt cản bộ thì chỉ 
nhấn mạnh ưu điềm, khi muốn thay 
đồi cán bộ, kỷ luật cán bộ thì lại 
chỉ thấy khuyết điềm. Cũng cần tránh 
Linh trạng khi cán bộ có thành tích 
thì chỉ biêu đương mà không chỉ ra 
khuyết điềm, ngược lại, khi phong 


hờ 


trào có khó khăn. cán bộ có va vấp 
thi lại phủ nhận mọi ưu điềm và 
thành tích. Cần có quan điểm lịch 
sử, đặt người cán bộ trong hoàn cảnh 
cụ thê của phong trào ở địa phương 
đó, ngành đó, vào thời gian đỏ, với 
những thuận lợi và khỏ khăn cụ thê, 
xem xét người cản bộ trong sự vận 
động và phát triển, không nên có 
thành kiến, định kiên với cán bộ. 

Muốn nắm chắc cản bộ, cần tổ 
chức quản lý cân bộ một cách chặt 
chẽ. Các cấp ủy, đảng đoàn, ban cán 
sự và các đồng chỉ thủ trưởng cơ 
quan trực tiếp chỉ đạo công tác hằng 
ngày của cán bộ, là những người nắm 
chắc cản bộ hơn cả. Đông thời các cơ 
quan tô chức và cản bộ cần được kiện 
toàn đề giúp lãnh đạo tìm hiều cán bộ 
một cách có hệ thống, thu thập tài 
liệu. điều tra nghiên cứu, so sánh đối 
chiếu, v.v... Cần thực hiện đúng các 
chế độ và thủ tục quản lý cản bộ như 
chế độ về lập hồ sơ cán bộ, chế độ 
nhận xết cán bộ, thủ tục đẻ bạt cán 
bộ. v.v..., đề giúp cho cơ quan lãnh 
đạo có những quyết định chính xác 
trong công tác cán bộ, 

Việc lựa chọn và đề bạt cán bộ cần 
tiến hành một cách dân chủ, có chế 
độ thu thập ý kiến của cán bộ, đảng 
viên, và cổ người ngoài Đảng, kết hợp 
SỰ xem xét của cấp trên với sự lựa 
chọn, giới thiệu của cấp dưới. Đương 
nhiên, cần có sự hướng đẫn đề mọi 
người nắm vững tiêu chuần cán bộ 
và hiều rõ cơ cẫu cần thiết của bộ 
máy lãnh đạo, quản lý nơi đó. Báo cáo 
tông kết công tác xây dựng Đẳng và 
sửa đồi Điều lệ Đảng tại Đại hội lần 
thứ IV của Đẳng dã nói : «Bầu cử 
các cơ quan lãnh đạo của Đảng và 
Nhà nước phải thật sự đân chủ. Ngay 
việc bồ nhiệm các chức vụ quản lý 
cũng phải tiến hành trên cơ sơ dân 
chủ, lắng nghe ý kiến của quần chúng, 
đẳng viên bên dưới, và có sự tham 
giaý kiến của đảng ủy, chỉ ủy cơ 
quan, Cần rút kinh nghiệm đề mở 
rộng việc áp dụng phương pháp lựa 


° 
Sổ 


chọn, đề bạt cán bộ, kết hợp việc cắn 
bỏ, nhân viên trong đơn vị ấy bở 
phiếu đề cử, với việc cấp trên ra nghị 
quyết bỗ nhiệm (4). Với phương pháp 
đân chủ, đi đường lối quần chúng. cơ 
quan lãnh đạo có thẻ tìm tòi, lựa 
chọn được nhiều cản bộ mới ưu tú. 


Vừa qua, những nơi làm töt việc 
đôi mới từng phần cán bộ lãnh đạo, 
cán bộ quản lý còn là những nơi coi 
trọng việc xây dựng quy hoạch 
cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý. 
Những nơi này đã tiến hành xem 
xét, lựa chọn cán bộ dự bị; cử nhiều 
cán-bộ ưu tú đi học ở các trường lớp 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ..., do đở. 
đã kiện toàn các cơ quan lãnh đạo và 


' quản lý một cách chủ động, với chất 


lượng tốt. Ngược lại, nếu chờ «nước 
đến chân mới nhảy *, khi công việc 
đã bức bách mới lo chọn cản bộ, làm 
chắp vá, bị động thì không tránh khỏi 
tỉnh trạng đẻ bạt cán bộ một cách 
gượng ép. không bảo đảm tiêu chuần, 
hoặc vi không tìm ra người đanh đề 
tö chức xộc xẹch. Có nơi vi thấy cấp 
trẻn nhấn mạnh phải đôi mới, thi 
cũng cố đề bạt một số cản bộ trẻ. 
nhưng vì thiếu chuẳần bị trước, không 
lựa chọn kỹ và bồi dưỡng chu đảo, 
rốt cuộc không đem lại mộit sự đồi 
mới thật sự nào, có người khóa này 
được đưa vào cấp ủy đến khóa sau 
lại phải đưa ra. 

Cần xúc tiến việc xảy dựng và 
từng bước hoàn chỉnh, nàng cao chất 
lượng quy hoạch căn bộ lãnh đạo, cần 
bộ quản lý. Căn cứ vào nhiêm vụ 
chính trị và nhiệm vụ tô chức hiện 
Lại và sắp tới, đối chiếu với tình hình 
đội ngũ cán bộ hiện có, mà xem xét: 
những tö chức nào yếu kém cần được 
kiện toàn. những tỗ chức mới nào sẽ 
thành lập đòi hỏi phải có cán bộ, 
những ai khỏng đủ sức đâm đương 
nhiệm vụ cần thay thế, những ai sắp 


(4) Báo cáo tông kết công tác xây dựng Đảng 


cả sửa đôi Điều lệ Đảng, nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nọi, Ì977, trang 168. 


về hưu.... Từ đó mà dự kiến nhu cầu 
các loại cán bộ- lãnh đạo. cần bộ quản 
lý trước mắt và những năm tới. Đề 
chuần bị đáp ứng những nhu cầu ấy, 
cần tiến hành xem xét, lựa chọn cán 
bộ dự bị, bảo đảm cho mỗi chức vụ, 
trước hết là những chức vụ mà trong 
vài năm tới cần thay thế hoặc kiện 
toàn, đều có 2 — 3 cân bộ dự bị. 
Lựa chọn cán bộ thự bị đúng rồi, lại 
phải căn cứ vào ý định sử dụng sau 
này và chỗ mạnh, chỗ yếu của mỗi 
người mà có kế hoạch cụ thề: ai cần 
đi học văn hóa, ai cần học lý luận 
chính trị hoặc quản lý kinh tế. 
chuyên mòn kỹ thuật, ai cần xuống 
cơ sở đề rẻn luyện thêm trong thực 
tiên. ai đã có công tác thực tế ở cơ sở 
cần đưa về cơ quan nghiên cứu tồng 
hợp đề mở rộng kiến thức toàn diện 
hơn... s 

Đi đôi với việc mạnh dạn sử dụng, 
đề bạt cắn bộ mới, cần chấp hành 
đày đủ chính sách của Đảng và 
Nhà nước đói với cán bộ củ. Việc 
chấp hành tốt chỉnh sách đó thê hiện 
sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước 
và của nhân dân đối với những đồng 
chí đã gian khồ phấn đấu, có nhiều 
cống hiên cho cách mạng. Hơn nữa, 
việc đó còn có tác dụng quan trọng 
góp phần xây dựng và kiện toàn đội 
ngũ cản bộ, vừa gi úp cán bộ cũ vươn 
lên đáp ứng tốt nhiệm vụ trong giai 
đoạn cách mạng mới, vừa tạo điều 
kiện thuận lợi đề có thề mạnh dạn sử 
dụng. đề bạt cán bộ mới, kết hợp 
đủng đắn cán bộ cũ với cán bộ mới. 

Trước hết, cần bố trí và sử dụng 
cản bộ cũ một cách đúng đẳn, tích 
cực bồi dưỡng kiến thức và năng lực 
cho cán bộ cũ. giúp các đồng chí phát 
huy những mặt mạnh và khắc phục 
những mặt vếu của mình. Đồng thời, 
chăm lo săn sóc đời sống tỉnh thần 
và vàt chất của cán bộ cũ. thực hiện 
đầy đủ những chế độ mà Đang và Nhà 
nước đã ban hành. 

Số cân bộ già yếu đã đến tuổi về 
hưu cần được nghỉ theo đúng chính 


sách của Đăng và Nhà nước. Đó là vì : 
lợi ích giữ gìn sức khỏe cho các đỏng 
chí và cũng là cần thiết đề kiện toàn, 
đồi mới từng phần các cơ quan lãnh 
đạo và quản lý. Đối với các đồng chỉ 
về hưu, tạo điều kiện đề các đồng chí 
tham gia công tác thích hợp với khả 
năng và sức khỏe của từng người. 
nhằm -sử dụng tốt kinh nghiệm và 
kiến thức của các đồng chỉ, làm cho 
các đồng chí không bị tách rời phong 
trào cách mạng, luôn luôn thấy mình 
vẫn ở vị tri chiến đấu, vẫn cống hiến 
cho Đẳng, cho cách mạng. Đồng thời, 
chăm sóc đời sống vật chất và tỉnh 
thần của cản bộ về hưu, nhất là số 
đồng chỉ có mức thu nhập thấp, chăm 
lo giải quyết những điều kiện ăn, ở. 
chữa bệnh... sao cho đừng thua kém 
nhiều so với lúc cỏn công tác, 

Nhiều cân bộ cũ vì lợi ích chung 
và lâu đài của cách mạng, đã ân cần 
dìu đắt, bồi dưỡng những cán bộ trẻ, 
ủng hộ cán bộ trễ làm việc. Có những 
cản bế cũ tuồi cao, sức yếu đã tự 
nguyện xin về hưu.hoặc tự xét năng lực 
không đủ đã chủ động đề nghị với 
Đẳng được gánh vác công việc nhẹ 
hơn, nhường cương vị lãnh đạo lại 
cho những đồng chỉ có đủ năng lực 
và sức khỏe. Đó là những tấm gương 
về (hái độ chí công vô tư, về tình 
cảm cách mạng trong sàng. 

Việc chấp hành tốt chính sách đổi 
với cán bộ cũ cùng với thái độ đúng 
mực của cán bộ cũ là điều kiện không 
thê thiếu đề có thề mạnh dạn đề bạt 
cán bộ mới. tăng cường đoàn kết cán 
bộ cũ và cán bộ mới. thực hiện đồi 
mới từng phần cán bộ lãnh đạo. cán 
bộ quản lý. 


* 


Bao cáo chính trị của Ban chấp hành 
trunøg ương Đăng tại Đại hội lần thứ 
IV của Đảng nhấn mạnh: *Mỏi cấp 
ủy, mỗi chi bộ. mỗi đảng viên đều có 
trách nhiêm tim tôi, phát hiện, lựa 

(Xem tiếp trang 105) 


ñq 


Giai đoạn mới 


của cách mạng 


nước ta và vai trò của xã hội học 


ĐA) hội đại biỀều toàn quốc lần thứ 

IV của Đẳng đã quyết định mở 
rộng và nâng cao chất lượng nghiên 
cứu xã hội học — một ngành khoa 
học trẻ tuồi ở nước ta, Quyết định đó 
xuất phát từ yêu cầu của cách mạng 
nước ta trong giai đoạn mới, đồng 
thời phù hợp với xu thế phát triền 
khoa học của thời đại. 


Là khoa học điều tra xã hội một 
cách tông hợp, xã hội học nghiên 
cứu các cơ cấu và quá trình xã hội, 
phát hiện những quy luật của sự 
hình thành và chuyền biến các quan 
hệ giữa người và người, giữa cá thê 
và cộng đồng, giữa những nhóm, 
những tập đoàn người và xã hội nói 
chung. No cung cấp những căn cứ 
khoa học cho việc kế hoạch hóa và 
quản lý xã hội, giúp điều chỉnh sự 
hoạt động của các quá trình đã được 
kế hoạch hóa và các quá trình mới 
nảy sinh trong đời sống xã hội, đưa 
ra những dự báo kịp thời về các vấn 
đề xuất hiện và phải triền trong 
quan hệ xã hội giữa người và người. 
Như VẬY, xã hội học là một công cụ 
quan trọng phục vụ những hoạt động 
đầy chủ động. sáng tạo của Đăng và 
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nhân dân ta trong sự nghiệp cải tạo 
xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. _ 


* 


Trong mấy chục năm gần đây, xã 
hội học đã phát triền nhanh chóng 
và rộng rãi trên thế giới. Xã hội học 
đã trở thành một ngành khoa học lớn 
mạnh, có một đội ngũ đông đảo "các 
«chuyên gia hoạt động trong các ngành 
kinh tế và xã hội ở các nước. Hàng 
loạt những công trình nghiên cứu xã 
hôi học, được tiến hành trên các lĩnh 
vực khác nhau. Xã hội học ngày 
cảng chứng tổ hiệu quả quan trọng 
của nó như là một khoa học trực tiếp 
gản liền với sản xuất và đời sống 
xã hội, 

Tuy nhiên tỉnh thời đại của xã hội 
học không thê che mờ tính giai cấp 
và tính đảng sâu sắc của nó. Cần 
phải nhấn mạnh sự khác nhau căn 
bản giữa xã hội học mảc-xit với mọi 
trường phải xã hội học tư sản, giữa 
khuynh hướng xã hội học ở các nước 
xã hội chủ nghĩa với khuynh hướng 
xã hội học ở các nước tư bản chủ 
nghĩa 


Đầu thế kỷ 20, xã hội học đã có 
một thời kỳ phát triền mạnh mẽ ở 
một số nước phương Tây và sau đó 
ở Mỹ. Vào thời kỳ ấy, những tư 
tưởng xã hội chủ nghĩa, bọc thuyết 
qủa chủ nghĩa Mác đã được truyền 
bẩ rộng rãi ở các nước phương Tây, 
thâm nhập giai cấp công nhân và 
quần chúng lao động. Giai cấp tư sản 
thấy cần thiết phải nắm sát tỉnh hình 
xã hội, đối phó kịp thời với những 
biến động xã hội, ngăn chặn và chia 
rẽ phong trào công nhân. Xã hội học 
tư sản đã được phái triền hướng vào 
mục đích ấy. Giai cấp tư sản chú 
trọng sử đụng xã hội học làm mội 
vũ khí quan trọng phục vụ lợi ích 
của nó. Các đề tài nghiên cứu xã hội 
học về lao động và nghề nghiệp, về 
tình hinh và khả năng của công nhân, 
về thị trường và thị hiếu của công 
chúng đã giúp giai cấp tư sản có 
những biện pháp nâng cao năng suất 
lao động, tăng cường bóc lột và đầy 
mạnh việc bán hàng. Những sự nghiên 
cứu về lâm trạng và dư luận xã hội, 
về tâm lý quần chúng đã giúp cho bộ 
máy tuyên truyền tư sản đánh lạc ý 
thức, tình cảm và thái độ chính trị 
của nhân đân. Nhằm những mục đích 
ấy, việc nghiên cứu xã hội học ở các 
nước tư bản chủ.nghĩa mang nặng 
tính thần thực dụng chủ nghĩa và 
phương pháp kinh nghiêm. 


Sự bế tắc về thế giới quan và 
phương pháp luân khiến cho xã hội 
học tư sản ngoài những vấn đề 
nghiên cứu và ứng dụng trong các 
lĩnh vực cụ thê, đã không nêu lên 
và giải đáp được những vấn đề lớn 
đang đặt ra cho thời đại. Cái trục 
của những vấn đề ấy là cuộc đấu 
tranh gay gắt giữa giai cấp vô sản 
và giai cấp tư sản, là sự sụp đỗ 
không thề tránh khỏi của chủ nghĩa 
tư bản và sự tất thắng của chủ nghĩa 
xã hội. 

Tuv đã phát triền và sử dụng 
nhiều phương pháp điều tra, nhiều 
dẫn liệu thống kê và tính toán hiện 


đại, xã hội học tư sẵn đến nay vẫn 
không thề vượt lên khỏi trình độ mô 
tả, phương pháp kinh nghiệm và cách 
giải thích thực dụng chủ nghĩa và 
phiến điện các vấn đề xã hội rộng 
lớn. Ở đầu mà các nhà xã hội học tư 
sản có tham vọng khái quát những 
vấn đề thời đại, đưa ra những học 
thuyết xã hội, thì ở đó họ bộc lộ. 
hoàn toàn một thế giới quan phản 
động và phương pháp luận phản 
khoa học. 

Đó là học thuyết về đ chủ nghĩa tư 
bẳần nhân dân " đã hình thành và 
phát triền vào những năm 50 ở nhiều 
nước phương Tây. Nó được bọn xét 
lại và cải lương trong phong trào 


- cộng sản quốc tế phụ họa. Học thuyết 


ấy làm như đã dựa trên những cử 
liệu xã hội học đề rút ra những nhàn 
xét về sự «cân bằng ? trong thu nhập, 
về cuộc «cách mạng» trong chiếm 
hữu và quản lý tài sản, về sự “dân 
chủ hóa»nhà nước tư sản, về vai 
trò của « giai cấp trung gian ?, v.v... 

Đó là hợt thuyết về « xã hội công 
nghiệp thống nhất? được phô biến 
rộng rãi ở phương Tây vào những 
năm 60. Thuyết này dựa vào việc sắp 
xếp, đối chiếu và so sánh các cứ liệu 
thống kê xã hội nhằm chứng minh 
sự nhích lại gần nhau giữa chủ nghĩa 
tư bản và chủ nghĩa xã hội, xóa bỏ 
những đối lập giữa hai hệ thống thế 
giới đề hình thành mộit * xã hội công 
nghiệp thống nhất », một * xã hội sau 
công nghiệp ? nào đó. 

Trong những năm gần đây, các nhà 
xã hội học tư sản với những nhân 
vật có tiếng như Ray-mông A-rông, 
Sô-rô-kiún Pớc-sơn, v.v... đã ra sức 


. xây dựng và truyền bá * thuyết hội 


tụ "nhằm truyền bá những quan 
điềm phản động nhất chống chủ 
nghĩa Mác và chủ nghĩa xã hội khoa 
học. Các nhà xã hội học tư sản đã 
khai thác một cách hình thức và giả 
tạo những chỉ số về kinh tế, xã hội. 
văn hóa, lối sống, thị hiếu quần 
chúng. v.v... hòng chứng minh cho sự 
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hội tụ giữa chủ nghĩa tư bàn và chủ 
nghĩa xã hội, sự nhích lại gần nhau 
và tiến tới đồng nhất về mọi mặt, sự 
« phi hệ tư tưởng» và xóa bổ mọi 
khác biệt về tư tưởng, v.v... Đồng 
thởi họ không ngừng tuyên truyền 
xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội, so 
sánh một cách hời hợt lối sống trong 
chủ nghĩa xã hội với lối sống trong 
chủ nghĩa tư bản, đề cao cải gọi là 
* xã hội tiêu thụ ®, làm lu mờ những 
thành quả tốt đẹp mà chủ nghĩa xã 
hội đã đạt được trong việc tổ chức 
đời sống mọi mặt của nhân dân. 


Hai mươi năm qua. giới xã hội học 
tư sẵn đã ra sức làm nồi bật vai trò 
của mình, lấp chỗ trống cho sự khủng 
hoảng của triết học tư sẵn, bằng mọi 
cách truyền bá những tư tưởng xã 
hội phản động. Họ có tham vọng đem 
xã hội học thay thế cho triết học. 
Nhưng sự thật họ đã làm cho xã hội 
học tư sẩn đi vào con đường thoái 
hóa, trở thành công cụ phụ thuộc vào 
mục đích truyền bử những quan điềm 
chính trị phản động nhất của chủ 
nghĩa đế quốc. 

Thực tiễn ngày cảng chứng tỏ tầm 
quan trọng của học thuyết xã hội do 
Mác và Ẩng-ghen xây dựng đối với sự 
phát triên của các khoa học xã hội. 
Như Lê-nin đã nói, chủ nghĩa Mác lần 
đầu tiên đã làm cho xã hội hoc trở 
thành một khoa học thật sự. Chủ nghĩa 
duy vật lịch sử là chia khóa mở ra 
những quy luật cơ bản của đời sống 
xã hội, là kim chỉ nam cho việc nghiên 
cứu mọi hiện tượng và quá trình xã 
hội. Nhiêu cỏng trình nghiên cưu của 
Mác và Ẩng-ghen là những mẫu mực 
của việc điều tra nghiên cứu về xã 
hội. Dựa vào đó. các ông đã đưa .ra 
những dự báo xã hói xuất sắc và tiến 
hành khải quát những tư tưởng triết 
học thiên tải của mình. Chỉ có chủ 
nghĩa duy vặt lịch sử mới có thê đóng 
vai trô phương pháp luận chung của 
xã hội học Quyết định luân của chủ 
nghĩa duy vật lịch sử vạch ra vai trỏ 
quyết định của sự sản xuất và tái sản 
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xuất đời sống vật chất đối với toàn bộ 
sinh hoạt xã hội, nêu lên vai trò của 
quan hệ sẵn xuất chi phối mọi quan 
hệ xã hội khác. Đồng thời né cho phép 
nhìn nhận xã hội như một thề hoàn 
chỉnh với sự hoạt động tương hỗ giữa 
những nhân tố khách quan và những 
nhân tố chủ quan. giữa cơ sở hạ tầng 
và kiến trúc thượng tầng. giữa các lĩnh 
vực khác nhau của đời sống. Đó cũng 
là vũ khi sắc bén đề đấu tranh chống 
lại mọi khuynh hướng của chủ nghĩa 
duy tâm thường tồn tại trong xã hội 
học tư sẵn hiện đại, như khuynh hướng 
quyết định luận kinh tế tầm thường, 
khuynh hướng tâm lý thuần tủy, chủ 
nghĩa cấu trúc và chủ nghĩa đa 
nguyên... 

Đương nhiên chủ nghĩa duy vật 
lịch sử không phải là một học thuyết 
cứng đọng không còn phát triền. Nó 
cũng không thề thay thế cho việc 
nghiên cửu xã hội cụ thề. Trải lại nó 
đòi hỏi phải được vận dụng và làm 
phong phú thêm bằng việc nghiên 
CỨu cụ thề các lĩnh vực xã hội khác 
nhau ở các thời kỳ và điều kiện lịch 
sử khác nhau. 


Các nhà xã hội học  mác-xit đang 
ra sức xây dựng những cơ sở lý luận 
của xã hội học, trên lập trường và 
phương pháp luận của chủ nghĩa Mác, 
phê phán các quan điềm phản động 
trong xã hội học tư sản, từng bước 
hình thành hệ thống các phương pháp 
nghiên cứu cụ thề và ứng dụng x& hội, 
học vào các công tắc cụ thề trong 
nhiều lĩnh vực khác nhau. 


* 


Nước ta hiện nay đang ở trong 
thời kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả 
nước. “Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta là mội quả trinh biến đồi 
cách mạng toàn điên, liên tục, sâu sắc 
và triệt đề. Đó là quá trình kết hợp 
cải tạo với xây đựng. mà xây dựng là 
chủ yếu. Đó là quá trình xóa bỏ cải 
lạc hậu, phát huy cái tiến bộ, cải tạo 


cải cũ. xây đựng cải mới» (1). Vì thế 
có rất nhiều vẫn đề mới đươợc đặt ra. 
Ngành xã hội học ở nước ta với những 
lĩnh vực nghiên cứu chuyên môn của 


mình có thẻ và phải góp phần giải: 


quyết những vấn đề cụ thê đáp ứng 
yêu cầu phát triền của sự nghiệp cách 
mạng nước ta. Đảng yêu cầu cản bộ, 
đẳng viên phải có tác phong điều tra 
nghiên cứu; phải đi sát quần chúng và 
chống bệnh quan liêu xa rời thực tế. 
Nắm vững thực tế, xuất phát tử thực 
tế là một đặc điềm quan trọng trong 
phương pháp tư tưởng và tác phong 
công tác của người mác-xit. Phương 
pháp và tác phong ấy càng có ý nghĩa 
đặc biệt khi Đẳng ta đã trở thành 
đảng lãnh đạo chính quyền, khi chính 
sách và hoạt động của Đảng hằng ngày 
tác động mạnh mẽ vào đời sống mọi 
mặt của nhân dân. ĐỀ kịp thời nắm 
được những chuyên biến phức tạp 
trong xã hội, đề ngăn ngừa và khắc 
phục có hiệu quả chủ nghĩa quan liêu, 
Đảng thấy cần phải đưa công tác điều 
tra nghiên cứu và thông tin nội bộ đi 
vào nền nếp. Báo váo chính trị của 
Ban chấp hành trung ương trước Đại 
hội đại biêu toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng đã chỉ rõ: «Cấp ủy Đảng phải 
biết xây dựng và ngày càng hoàn thiện 
hệ thống thông tín nội bộ, dành một 
phần quan trọng thì giờ và công sức 
vào công tác điều tra, nghiên cứu, làm 
thử, xây dựng điền hình, tồng kết 
kinh nghiệm » (2). Ngành xã hội học 
sẽ có nhiệm vụ đi sâu vào thực tế xã 
hội và sẽ góp phần đáp ứng yeu cầu 
ấy. 

Giai đoạn mới của cách mạng nước 
ta đang đặt ra cho xã hội học những 
vấn đề nghiên cứu quan trọng và rộng 
lớn, | 

Xã hội nước ta đang tiền lên chủ 
nghĩa xã hội là một xã hội mà nền 
kinh tê cỏn phô biến là sản xuất nhỏ 
tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ 
qua giai đoạn phát triên tư bản chủ 
nghĩa. Đặc điềm lớn nhất ấy của quá 
trình cách mạng xã hội chủ nghĩa Ở 


` 


nước ta đòi hỏi phải được điều tra 
cụ thề và phân tích sâu sắc. Xóa bở 
nền sản xuất nhỗ là xóa bồ cả một cơ 
chế xã hội cũ đã tồn tại hàng nghìn 
năm, là cải tạo những tâm lý và tập 
quán lâu đời của hàng chuc triệu người 
sản xuất nhỏ. Xã hội học cần tiễn hành 
nghiên cửu những trở lực của nền sản 
xuất nhỏ, tiếp tục phân tích những 
quy luật và bước đi cụ the của quả 
trình từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ cách mạng mà 
Đảng đã đề ra. 

Chiến tranh mới kết thúc, còn đề 
lại trên cả nước ta những hàu quả 
nặng nề. Ở miền Nam. tàn dư của chủ 


nghĩa“ thực đân mới, tư tưởng và lỗi 


sống tư sản cỏn gây tác hại trên nhiều 
mặt của đời sống xã hội. Tệ nạn xã 
hội chưa được xóa bổ hoàn toàn. Còn 
có nhiều hiện tượng tiêu cực trong ý 
nghĩ, tâm trạng, thái độ và hành động 
của không Í† người. Dựa trên những 
thuận lợi to lớn của cách mạng và 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xã 
hội học phải nắm vững và phân tích 
được tình hình ấy. góp phần làm sáng 
tỏ sự đúng đẳn và cần thiết của những 
biện pháp hành chính và tư tưởng, tô 
chức và giáo dục, cải tạo và xây dựng 
nhằm giải quyết những vấn đẻ xã hội 
phức tạp ãy. 

Yêu cầu to lớn của sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong giai 
đoạn mới đòi hỏi chúng ta ngay từ 
đầu phải biết kết hợp chặt chẽ việc 
kế hoạch hóa kinh tế với việc kế 
hoạch hóa xã hội. Bởi vì chúng ta 
phải xây dựng cả lực lượng sẵn xuất 
mới lẫn quan hệ sản xuất mới, xây 
dựng cả cơ sở kinh tế mới lẫn kiến 
trúc thượng tầng mới, xây dưng cả 


(l) Nghị quuết Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ TỰ của Đảng cóng sản Việt-nam, nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 977, trang Ì8. 

(2) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung 
ương Đảng tại Đại hỏi đại biều toàn quốc lần 
thứ ÏV, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977, 
trang 192, 
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đời. sống vật chất mới lắn đời sống 
tỉnh thần và văn hóa mới. Nhiều quì 
trình kính tế — xã hội hết sức mới 
mẻ đang diễn ra. Điều khiền các quá 
trình ấy một cách,tự giác là một vẫn 
đề khoa học rộng lớn. Hơn 200 năm 
của chủ nghĩa tư bản, nhiều quả 
trình xã hội đã diễn ra một cách tự 
phát Giai cấp tư sản chỉ quan lâm 
điều chỉnh các quá trình ấy trong 
chừng mực đụng chạm đến lợi ích 
và an ninh của nó. Khác với chủ 
nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội thực 
hiện kế hoạch hóa nền kinh tế, do 
đó tất yếu phải kế hoạch hóa xã hội: 
Nhưng so với việc kế hoạch hóa kinh 
tế, việc kế hoạch hóa xã hội đã được 
nhìn thấy chạm hơn. Phức hợp những 
vấn đề kinh tế — xã hội chưa được 
nghiên cứu một cách thích đáng. Chỉ 
trong, những năm gần đây, ở các nước 
_ xã hội chủ nghĩa nhiều vấn đề xã 
hội quan trọng như lối sống, quá 
trình đô thị hóa, việc xóa bổ sự khác 
biệt giữa thành thị và nông thôn, 
vấn đề hôn nhân và gia đình... mới 
được nghiên cứu thật sự, và ngay cả 
việc xây dựng khoa học quản lý xã 
hội cũng đang ở bước đầu. Vì thế, 
xã hội học ở nước ta cần nhin thấy 
sớm hơn và từng bước nghiên cứu 
những vấn đề ấy. 


Hiện nay, công tác tổ chức lại nền 
sẵn xuất và phân công lại lao động 
xã hội đang thúc đầy quá trình từ 
sản xuất. nhỏ lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Với yêu cầu tạo một bước 
ngoặt trong nông nghiệp. nhiều vấn 
đề kinh tế — xã hội trước mắt đang 
đặt ra, Chẳng hạn cùng với việc mở 
mang vùng kinh tế mới, phân vùng 
kinh tế và bố trí lại lực lượng lao 
động trong cả nước. một qui trình 
di dân khả lớn sẽ diễn ra. Một triệu 
tám trăm nghìn lao động được đưa đi 
mở mang vùng kinh tế mới. Trên địa 
bàn huyện cũng sẽ có sự đi dân dáng 
kề trong khi tổ chức lại sẵn xuất và 
đời sống mọi mặt, kết hợp quy hoạch 
sản xuất với quy hoạch dân cư, xây 
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dựng nỏng thôn mới. Đề tạo thế ön 
định và phát triển về sản xuất và 
đời sống. cần nghiên cứu, tỉnh toản 
giải quyết một cách toàn diện, đầy 
đủ các điều kiện địa lý, số dân, những 
yếu tỗ tàm lý, truyền thống, văn hóa. ' 
phong tục tập quản... Xã hội học cần 
xúc tiến sớm việc điều tra nghiên 
cứu đề xác định rõ rệt hơn những 
mô hình và cơ chế xã hội trên địa 
bàn huyện và ở vùng kinh tế mới . 


Công việc ấy có thề là bước mở 
đầu cho một lĩnh vực nghiền cứu 
rộng lớn hơn — xã hội học nông 
thôn, Trọng điềm của việc nghiên 
cứu nông thôn là vẫn đề giai cấp 
nông dàn tập thề, một giai cấp mới 
về chất ở nòng thôn nước ta. Hiện 
nay giai cấp đó đã được hình thành 
ra sao, nó phản ánh những thành tựu 
của chủ nghĩa xã hội như thế nào, 
có những chỗ mạnh và chỗ yếu nào, 
có nguyện vọng và khuynh hướng 
tiến lên như thế nào trên mỗi bước 
đường xây dựng nền sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. Bằng việc nghiên cửu 
những vấn đề ấy. xã hội học có thầ 
đóng góp một phần đáng kề vào nhiệm 
vụ phát triều nông nghiệp đang giữ 
vị trí hàng đầu trong gia! đoạn cách 
mạng xã hội chủ nghĩa hiện nay. 

Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
là nhiệm vụ trung tâm trong cả thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Quá 
trình công nghiệp hóa số tạo nên 
những chuyên biến xã hội to lớn 
nhất, làm thay đồi nhiều mặt đời sống 
xã hội trên đất nước ta Cũng chỉnh 
trong bối cảnh của công nghiệp hóa. 
ở các nước phát triền, xã hội học đã 
dược thúc đầy và trở thành một khoa 
học có nhiều chuyên ngành nghiên 
cửu. nước ta,- giai cấp công nhân 
đang tăng lén không ngừng về số 
lượng và chất lượng. Đó là lực lượng 
có vai trò đặc biệt quan trọng trong 
sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa nước nhà. Xã hội học cần 
nghiền cứu tình hình giai cấp công 
nhân nước ta vềtư tưởng và lao động. - 


+ 


về tỒồ chức và kỷ luật về văn 
hóa và kỹ thuật. Phải quan tâm 
làm sáng tỏ những vấn đề truyền 
thống của giai cắp công nhân, sự kế 
tục của lớp công nhân trẻ, những 


biến đồi của người công nhân trước, 


cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật. 
Việc nghiên cứu ấy nhằm góp phần 
xảy dựng giai cấp công nhân nước 
ta ngày càng xứng đáng với vai trò 
tiên phong, vai trỏ lãnh đạo cách 
mạng. 


Đời sống công nghiệp đang hình 
thành trên đất nước ta gắn liền với 
sự thiết lập các khu công nghiệp, với 
việc quy hoạch lại các đô thị, xây 
đựng các tuyến giao thông vận tải, 
tö chức lại đời sống theo nhịp điệu 
của công nghiệp hóa. Việc tồ chức 
đời sống đô thị, đời sốág của các khu 
công nghiệp, cải thiện từng bước 
sinh hoạt vật chất và văn hóa của 
gia) cấp công nhân có quan hệ mật 
thiết đến việc tăng năng suất lao 
động và ồn định trật tự sinh hoạt xã 
hội. Đối tượng của xã hội học công 
nghiệp và xã hội học lao động 
là nghiên cứu những quan hệ giữa cá 
nhân và tập thể trong sản xuất, giữa 
lao động và sinh hoạt, giữa các yếu 
tố khác nhau trong môi trường lao 
động và môi trường sống, giữa 
các nhân tố kích thích lao động. Căn 
cứ vào những điều kiện vật chất và 
văn hóa của chúng ta, xã hội học cần 
cùng với các ngành quy hoạch công 
nghiệp, nghiên cứu những hình thức 


thích hợp đề kết hợp khu vực 
sắu xuất và khu vực phục vụ, 
tồ chức lao động và tô chức sinh 


hoạt nhằm góp phần đầy mạnh phong 
trào lao động có tô chức; có kỷ luẬt, 
có kỹ thuật, cỏ năng suất cao trong 
giai cấp công. nhân. Từ việc điều tra 
tình hình lao động và phong cách 
sinh hoạt, cần đề ra những biện pháp 
khắc phục kiên quyết và triệt đề tàn 
dư cửa tác phong sẳn xuất nhỏ, xây 
dựng tác phong đại công nghiệp Jrong 
xã hội ta. 


Nền kinh tế mới là cơ sở của chế 
độ mới — chế độ làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa của nhân dân lao động 
dưới sự lãnh đạo của Dáng và chủ 
yếu bằng Nhà nước chuyên chỉnh vô 
sản, Chế độ làm chủ tập thề bao gồin 
một hệ thống- quan hệ xã hội mới 


_ giữa người và người. Đó là một cơ 


chế ngày càng hoàn thiện bảo đảm 
quyền làm chủ chân chính của cộng 
đỏng xã hội, của tập thề nhân dân 
với các hình thức cụ thể của nó. Từ 
góc độ của mình, xã hội học cần góp 
phần làm sáng tổ cơ chế ấy. Pháp 
luật là một chỗ dựa của cơ chế đó. 
Nhưng trong chủ nghĩa xã hội, sức 
sống của cơ chế đó là ở tính chủ 
động, tỉnh tích cực và sáng tạo của 
nhân dân lao động, ở vai trò Trgày 
càng tăng của tập thề, ở uy tín, sự 
đoàn kết nội bộ, kỷ luật và sự giảm 
sát của tập thề. Cùng với các ngành 
nghiên cứu về nhà nước và pháp luật, 
xã -hội học điều tra những chuyền 
biến trong ý thức về nghĩa vụ và 
quyền lợi, sự kết hợp ý thức pháp 
luật và tỉnh thần làm chủ tập thề 
ngày càng được nâng cao của nhân 
dân ta. 


Bước ngoặt lớn của cách mạng nước 
ta cũng mở ra một thời kỳ mới cho 
sự phát triền nền văn hỏa-mới và con 
người mới. Nền văn hóa mới kết hợp 
chặt chẽ nội dung xã hội chủ nghĩa 
với tính chất dân tộc. Chúng ta đang 
xây dựng một nền vẫn hóa Việt-nam 
trong kỷ nguyên mới trên cơ sở của chủ 
nghĩa Mác +~ Lê-nin và tư tưởng làm 
chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, vừa kết 
tỉnh truyền thống tốt đẹp của dân tộc, 
vừa hấp thụ có chọn lọc những thành 
quả văn minh của loài người. Nều 
văn hóa ấy là một cơ sở của đời sống 
cộng đồng, đáp ứng những nhu cầu 
thiết yếu của xã hội và cả nhân. Xã 
hội học nghiên cứu sự hình thành nền 
văn hóa mới bằng việc điều tra tổng 
hợp những nhân tố văn hóa trong sinh 
hoạt vật chất và tính thần, vạch ra 
quá trình truyền bả nền văn hóa mới 
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va sự giao lưu văn hóa giữa các khu 
vực khác nhau, ở thành thị và nông 
thôn, ở miền xuôi và miền núi. Những 
chỉ số về văn hóa phải được nghiên 
cứu trên cơ sở nhận rõ nhu cầu văn 
hóa của nhân dđân ngày càng tăng. 
Đẳng ta hết sức quan tâm đến việc 
thỏa mãn những nhu cầu văn hóa ấy 
ngav trong điều kiện vật chất còn hạn 
chế. Bởi vì sự tiến bộ của văn hóa 
cuối cùng sẽ thề hiện ở trinh độ mà 
nhân dân ta đạt được trong việc tiếp 
thu những tư tưởng tiên tiến, xây 
dựng những tình cảm lãnh mạnh, nâng 
cao trí thức và phương pháp tư duy 
khoa học, hình thành những phong 
tục tập quán tốt đẹp, khắc phục những 
ảnh hướng thực đân phong kiến, tư 
sản và các nhân tố lạc hậu khác 
Trình dộ ấy không thê chỉ đo bằng 
những chỉ số vật chất của văn hóa 
mặc dù chúng ta sẽ không ngừng cố 
gắng đè tăng cường cơ sở vật chất của 
văn hóa trong mỗi làng xã, mỗi huyện, 
tòi khu vực thành thị và nông thôn. 


Trong khuỏn khô của nền văn hóa 
mới, cân xúc tiến việc nghiên cứu về 
lối sống mới. Đo là những lề lõi và 
phong cách xã hội chủ nghĩa trong 
lao động và sinh hoạt, trong quan hệ 
xã hội và đời sống cá nhân, là bộ mặt 
văn minh của dân tộc ta trong thời 
đại mới. Xã hội hợc cần xuất phát từ 
phong trào xây dựng nếp sống văn 
mình, xây dựng gia đình văn hóa mới 
ở các dịa phương, xác định mỗi quan 
hệ giữa kinh tế và văn hóa trong chủ 
nghĩa xã hội mà nêu ra những quy 
ước và khuôn mẫu của lỗi sống mới 
trong xã hội ta. 

Con người mới đang hình thành 
trong các phong trào cách mạng của 
nhân dân ta. Những đề tài nghiên 
cứu về diện biến trong Ý thức. tâm tư, 
tỉnh cảm, thế giới quan và nhân sinh 
quan ở các tầng lớp nhân dân là nội 
dung rãt lớn của xã hội học. Cần 
nghiên cứu về quá trình giải phóng 
người phụ nữ, vai trò ngày càng cao 
của phụ nữ trong hoat động xã hỏi. 
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Vấn đề thanh niên là một chủ đề trước 
mắt và lâu đài của xã hội học. Đề bồi 
dưỡng thanh niên thành những con 
người mới xã hội chủ nghĩa. chúng ta 
cần nghiên cứu về trình độ tư tướng, 
đặc điềm tâm lý, đề ra những biện 
pháp hướng dẫn thanh niên giải quyết 
đúng đắn các vấn đề về lối sống, về 
tỉnh bạn, tỉnh véu, hòn nhân và gia 
đình... 


* 


GÀNH xã hội học ở nước ta đang 
ở bước đầu xây dựng. Song nhờ 
Đang ta luôn luôn quản triệt tỉnh cách 
mạng và tính khoa học của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, định ra đường lối và 
phương pháp cách mạng một cách 
sáng tạo trên cơ sở điều tra nghiên 
cứu kỹ lưỡng tình hình và đặc điềm 
cụ thể của xã hội trong những thời 
kỳ lịch sử khác nhau, cho nên chúng 
ta có vốn liếng phong phú làm cơ sở 
cho ngành xã hội học ở nước ta phát 
triền mạnh mẽ. 

ĐỀ có thề tiến lên một cách vững 
chắc và nhanh chóng. ngành xã hòi 
học nước ta-một mặt cần vận đụng 
sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin, nằm 
vững quan điềm, đường lối của Đảng. 
độc lập, sáng tạo và bảm sát thực tiễn 
trong công tác điều tra. nghiên cứu 
đề giải quyết những vấn đề xã hòi 
học ở guước ta. Vì như đồng chí Lê- 
Duẩn thường nhắc nhớ : «Cách mạng 
là sáng tạo, bởi vì chân lý luòn luôn 
là cụ thề *(3). Mặt khác, ngành xã 
hỏi học nước ta cũng cần tiếp thụ có 
chọn lọc kinh nghiệm của các nước 
anh em đã có nhiều năm nghiên cửu 
xã hội học ; đồng thời, bên cạnh việc 
phê phán những quan điềm phản động 
của xã hội học tư sản, chúng ta -.ần 
lựa chọn và sử dụng thích đáng một 
số phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu 
mề xã hội học tư sản đã tích lũy được. 


(3) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ IV, nhà xuất bản Sự thật, Hà, 
nội, l977, trang 83. 
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PHUC VỤ $ÄN XUẤT NÔNG NGHIỆP LÀ NHIÊM VỤ (HỦ YẾU 
—— VÀ IÄ PHƯƠNG THỨC TIẾN BỘ CHỦ YẾU 
(ỦA SINH VẬT Hậ( NƯỚC TA 


NGH! quyết Hội nghị lần thứ 2 của 

Ban chấp hành trung ương Đảng 
(khóa IV) về phát triền nông nghiệp đã 
ghìi rõ *...ĐÐưa tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào sẵn xuất một cách nhanh chóng 
và vững chắc, từng bước thực hiện 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
trong nỏng nghiệp; lâm nghiệp, ngư 
nghiệp như thủy lợi hóa, cơ giới hóa, 
hóa học hóa. điện khí hóa và áp 
dụng những thành tựu mới của cách 
mạng sinh vật học }, 


Điều này nói lên rằng sinh vật học 


‹hiện nay có vai trỏ to lớn đối với sự 


nghiệp phát triền nông nghiệp của đất 
nước. Dưới đây chúng tòi xin bàn về 
một số quan điểm về sinh vật học 
phục vụ nông nghiệp. 


1 — Trước hết là về quan hệ giữa 
sinh vật học và khoa học — kỹ thuật 
nông nghiệp. Sinh vạt học là ngành 
khoa học nghiên cứu một trong những 
dạng vạn động của vật chất — vàn 
động của chất sông. Đây là dạng vận 
động phức tạp nhất trong tất cả 
các dạng vận động của vật chất. 
Sr vận động của chất sống bao 
gòm các quy luật vật lý học. hóa học 


NGUYÊN-HỮU-THƯỚC 


và các quv luật riêng về sinh vật học. 
Ăng-ghen viết: «Bởi vì thể hữu cơ 
thi đương nhiên là một sự thống nhất 
cao liên kết cơ học, 0át l hộc 0à hóa 
học thành một chỉnh thề trong đó cái 
tam vị nhất thề không thê bị tách rời 
ra được. Trong thẻ hữu cơ, vận động 
cơ giới là trực tiếp do sự biến đồi vật 


-lỷ và hóa học gày ra, và điều đó có 


quan hệ đến ăn uống, hô hấp và bài 
tiết v.v... cũng như có quan hệ đến 
sự vận động thuần tủy của cơ 
thịt ® (1). 

Điều này nói lên tính chất phức tạp 
và khó khăn trong nghiên cứu sinh 
vạt học. Chỉ từ những năm 50 trở lại 
đây của thế kỷ này, nhờ ứng dụng 
những thành tựu của .vật lý và hóa 
học mà sinh vật học có những bước 
nhảy vọt mang tính chất cách mạng : 
nghiên cứu sự sống và bản chất di 
truyền sinh vật ở mức độ phản tử, 
khác với thời gian trước đó sinh vật 
học nặng về nghiên cứu mô tả và chưa 
đi sâu vào bán chất bên trong của sử 
sông. 


(I) F. Ăng-ghen: Biện chứng của tự nhiên 
nhà xuất bản Sự thật, Hà.nội, Í976, trang 397 
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Đối tượng nghiên cứu của sinh vật 
học là cấu trúc và chức năng của 
chất sống và cơ thề sinh vật. Ăng-ghen 
viết: ® Sống là phương thức tồn tại của 
những thề an-bu-min, và phương thức 
tồn tại này chủ yếu là ở chỗ các nhân 
tố hóa học của những vật thể ấy tự 
nó luôn luôn đồi mới » (2), 


Sinh vật học trong những năm gần 
đây đã đi sâu nghiên cứu cấu trúc, 
chức năng và hoạt động không những 
của prô-tẻ-in mà cả của a-xit nu-clê- 
ích. Đây là những đại phân tử mang 
sự sống trong tất cả các loài sinh vật. 


Sinh vật học nghiền cứu những quy 
luật chung về vận động của chất sống 
_và của cơ thề sinh vật, cỏn khoa học 
nông nghiệp nghiên cửu những quy 
luật đó nhưng với các đối tượng là 
sinh vật nông nghiệp. Đây là mối 
quan hệ giữa khoa học cơ bản và 
khoa học ứng dụng. 


Do đó sinh vật học là cơ sở đề 
phát triên khoa học — kỹ thuật nông 
nghiệp. Không thề có một nền nông 
nghiệp phát triền khi tình trạng nghiên 
cứu sinh vật học còn ở mức độ thấp 
kém. Trong hoàn cảnh nước ta, điều 
kiện vật tư và sự viện trợ của công 
nghiệp còn hạn chế thì các kết quả 
nghiên cứu của sinh vật học lại càng 
có ý nghĩa to lớn đề đưa nòng nghiệp 
nước ta tiến lên. 

Thủ tướng Phạm-Văn-Đồng đã nói : 
*.,.Phải mạnh đạn đầu tư vào các 
ngành khoa học, nhất là sinh vật học, 
đề nó có thề tác động trực tiếp vào 
sản xuất nông nghiệp, như vậy sẽ đây 
mạnh tốc độ tiến lên của nông 
nghiệp nước ta. Chắc chắn đây là cách 
đầu tư rẻ nhất và có hiệu quả 
nhất ? (3).: 

Nhiệm vụ của những người nghiên 
cửu sinh vật học là không ngừng đi 
sâu học tập đề hiều biết đường lỗi 
phát triền nông nghiệp của Đảng và 
thực tiễn sẵn xuất của đất nước đề 
ra sức phục vụ. Mặt khác, những 
người làm công tác trong phạm vi 
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khoa học và kỹ thuật nông nghiệp 
không thê không ra sức học tập tìm 
hiều về sinh vật học đề có thề sáng 
tạo và ứng dụng các thành tựu của 
sinh vật học vào các lĩnh vực công 
tác của mình. 

2—Phục vụ phát triền nông nghiệp 
là nhiệm vụ chính trị của sinh vật 
học nước ta trong giai đoạn hiện nay. 
nhưng cũng cần nhận thức rằng chính 
phục vụ nông nghiệp là phương thức 
đẻ đưa nền sinh vật học nước ta tiến 
lên. Bởi vi: 

Nghiên cửu sinh vật học là nhằm 
tìm ra các quy luật vận động cơ bản 
của sự sống. Tuy nhiên, ta không thề 
dừng lại ở những quy luật cơ bản, tử 
những quy luật chung đó phải trải 
qua nhiều năm nữa mới tìm thấy sự 
ứng dụng trong sản xuất và đời sống. 


Mỗi nước trên thế giới đều phải ra 
sức phát triền nền khoa học cơ bản, 
đem nó phục vụ cho yêu cầu của nền 
kinh tế và quốc phòng của nước mình. 
Tuy rằng khoa học cơ bản là tìm ra 
những quy luật chung, nhưng như đã 
nói, mỗi nước phải có những sắc thái 
riêng. Đó là hướng đi của nền khoa 
học cơ bắn của từng nước. 


Hoạt động của sản xuất nông nghiệp 
là một trong hai mặt hoạt động chủ 
yếu của nền sản xuất (công nghiệp và 
nông nghiệp) của một nước. Sản xuất 
nông nghiệp ở nước ta có rất nhiều mặt 
phong phú và phức tạp. Nông dân 
nước ta có nhiều kinh nghiệm về thuần 


hóa giống cây trông và giống con gia 


súc, Những kinh nghiệm có tính chất 
truyền thống lâu đời có giá trị thực 
tiễn rất lớn đó đòi hổi khoa học cơ 
bản chứng minh. 


Nước ta là nước nhiệt đới. Quy 
luật hoạt động sống của sinh vật nhiệt 


(2) F. Ăng-ghen : Chống Đug-rinh, nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, Í960, trang 14l. 

(3) Phạm-Văn-Đồng : *Về một số vấn đề lýluận 
và thực tiễn của quá trình đưa nền nông nghiệp 
miễn Bắc nước ta tiến lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa». Tạp chí Hạc tập, số 0-1974, 
trang 4ó. 


đới còn ít được nghiên cứu, nền nông 
nghiệp nhiệt đới đang đòi hồi khoa 
học cơ bản làm sáng tổ nhiều quy luật 
đặc thù đề làm cơ sở cho việc phát 
triền cây trồng và con vật nuôi. 


Nói sinh vật học phục vụ nông 
nghiệp không có nghĩa là đồng nhất 
những nghiên cứu của ngành khoa 
học này với những nghiên cứu của 
ngành khoa học -kỹ thuật nông 
nghiệp, song cũng không có nghĩa là 
coi nhẹ phát triền khoa học cơ bản, 


Trong một thời gian không xa ta 
phải phấn đấu đề đưa nền khoa học 
nước ta tiến kịp trình độ khoa học thế 
giới, đưa *sinh vật học phải sớm trở 
thành ngành khoa học mũi nhọn của 
nước ta » (4). § 

Đáy là một trong những nhiệm vụ 
của những người làm công tác nghiên 
cứu sinh vật học ở nước ta. Chúng ta 
đưa nền sinh vật học tiến lên bằng 
cách nào ? 


Bất cử khoa học nào dù là cơ bản 
hay ứng dụng của một nước cũng phải 
có tiền đề, điềm xuất phát và kế thừa 
những giai đoạn phát triền trước đó. 
Nền sinh vật học cơ bẳn nước ta 
không thề xuất phát tử những vấn đề 
trong sách vở nước ngoài đề nghiên 
cứu mà phải xuất phát từ những vấn 
đề do yêu cầu của đất nước ta đặt ra. 

Trong nhịp tiến chung của sinh vật 
học thế giới, sinh vật học nước ta 
xuất phát từ trình độ sản xuất và 
nghiên cứu của ta, cố gắng giải quyết 
tốt các yêu cầu lớn của nền kinh tế 
quốc dân và tiến lên đuồi kịp trình độ 
thế giới. Một trong những cơ sở chủ 
yếu làm điềm xuất phát cho công tác 
nghiên cứu trước mắt là nông nghiệp, 


Lấy ví dụ sau đây đề chứng minh 
điều đó. Do yêu cầu của thâm canh 
tăng păng suất lúa mà khoa sinh lý 
thực vật nước ta đã đặt vấn đề nghiên 
cứu vẻ quang hợp và dinh dưỡng 
khoáng của cây lúa và ruộng lúa. Ta 
đã xác định được đặc điềm quang hợp 
và vận chuyền chất hữu cơ của cây 


lủa, đặc điềm quang hợp cây lúa 
và ruộng lúa có năng suất cao, 
nhu cầu dinh dưỡng của cây lúa 
trong suốt đời sống đề có nàng suất 
cao, 


Kết quả nghiên cứu về vấn đề này 
không những có tác đụng làm cơ sở 
cho kỹ thuật thâm canh lúa mà còn 
có giá trị về lý luận cơ- bản không 
kém trình độ thế giới. Do đó trong 
lĩnh vực sinh lý thực vật thì quang 
hợp và dinh dưỡng khoáng là hai 
chuyên môn ta có điều kiện đi lên và 
tiến nhanh đề tiến kịp trình độ thế 
giới một cách toàn diện hơn. Như vậy 
phục vụ nông nghiệp không những là 
nhiệm vụ chính trị của ngành sinh 
vật học nước ta mà còn Ïä phương 
thức đề đưa nền sinh vật học nước ta 
tiến lên, tìm ra hướng đi đúng đắn 
cho nền sinh vật học nước la và xây 
dựng lý luận của sinh vật học nhiệt 
đới. 

3 — Đề phục vụ nông nghiệp, sinh 
vật học nước ta đang nghiên cửu: 
những khả năng. những điều kiện, 
các cơ sở lý luận đề đưa các tiến bọ 
của sinh vật học vào sản xuất nông 
nghiệp và đời sống của nhân dân ta. 

Muốn vậy, không có cách nào khác 
là căn cứ vào yêu cầu trước mắt và 
phương hướng đi lên của sân xuất 
nông nghiệp của ta đề đặt vấn đề và 
Lim cách giải quyết. 

Sinh vật học nghiên cửu các vấn 
đề nhằm đảnh giá tài nguyên sinh 
vật học của nước ta ở trên đất và 
dưới biền, phục vụ cho công tác điều 
(ra quy hoạch, phân vùng kinh tế, 
khai thác; sử dụng các tài nguyên sẵn 
có, bào vệ môi trường; nghiên cứu cơ 
sở lý luận phục vụ cho thâm canh 
tăng năng suất cây trồng, đưa chăn 
nuôi (kề cả nghề nuôi cá) thành ngành 
sẩn xuất chỉnh. 

Sinh vật học nghiên cứu các vấn 
đề nhằm tăng thêm các nguồn nguyên 


(4) Vá.Nguyên-Giáp : Tham luận tại Đại 
hội lần thứ [V của Đảng. 
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liệu lấy từ các đói tượng của sinh vật 
"phục vụ cho sản xuất và chế biến 
nỏng sản làm nguyên liệu cho còng 
nghiệp xuất khẩu, nghiên cứu các quá 
trinh vi sinh vật học đề sử dụng các 
chất phế thải của nông nghiệp và công 
nghiệp chế thành thức ăn cho gia súc, 
gia cầm, và chống ô, nhiễm môi 
trường. v.v... 

Những nghiên cửu theo phương 
hưởng này có ý nghĩa rất lớn đối với 
việc phát triêền sản xuất nông nghiệp. 

Cần đánh giá đúng đẫn tầm quan 
trọng của các nghiên cứu về lý luận 
cơ sở này. Sự đánh giá đúng đắn của 
lãnh đạo và của dư luận khoa học đối 
với những nghiên cứu đó sẽ có tắc 
dụng động viên cán bộ khoa học đi 
sâu vào các vấn đề cơ bản và cơ sở. 

Trong thời gian qua có nơi này 
hoặc nơi nọ chỉ chú ý đề cao những 
nghiên cứu ứng dụng mà không chú ý 
khuyến khích những nghiên cứu cơ 
bản và cơ sở cho nên đã làm cho cán 
bộ khoa học không yên tâm phấn khởi 
tiến hành nghiên cửu trên các lĩnh 
Vực cơ bản và cơ sở. Điều này gây 
tác dụng khỏng tốt, bởi vì thiếu các 
nghiên cứu cơ bản và cơ sở thì sẽ 
thiếu căn cứ khoa học vững chắc đề 
có thê đưa các tiến bộ khoa học — kỹ 
thuật vào sản xuất. 

4— Với xu thế hiện nay là khoa học 
nói chung và sinh vật học nói riêng 
đã trở thành lực lượng sản xuất trực 
tiếp thì trong vấn đề phục vụ sản 
xuất nông nghiệp hiền nhiên sinh vật 
học không thẻ chỉ đừng lại ở khâu 
nghiên cứu những quy luật cơ bản và 
cơ SỞ. 

Trước đây nếu như các ngành khoa 
học — kỹ thuật là khâu nối liền giữa 
khoa học cơ bản và sản xuất thì trong 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
lần này đang diễn ra sự liên kết khoa 
học với sản xunất, hoàn thiện một kế 
hoạch thống nhất bao gồm các khâu 
nghiên cứu khoa học, thiết kế, thứ 
nghiệm và sẵn xuất. Mác viết: « Theo 
đà phát triển của nén đại công nghiệp, 
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việc sáng tạo ra của cai hiện thực 
ngày càng íL phụ thuộc hơn vào thời 
gian lao động và số lượng lao động 
phải bỏ ra, so với năng lực của các 
nhân tố được vận dụng trong suốt 
thời gian lao động ; bản thàn các nhân. 
tố đó đến lượt mình (hiệu quả lớn của 
chúng) lại hoàn toàn không nhất trí 
với số thời gian lao động trực tiếp 
cần thiết đề sản xuất ra chúng. hay 
nói cho đúng ra thì phụ thuộc vào 
trình độ chung của khoa học và vào 
tiến bộ kỹ thuật, hay là: vào việc 
ứng dụng khoa học đó vào sản 
xuất ® (5). | ộ 

Quả vậy. ngày nay nhiều kết quả 
nghiên cửu trong phòng thị nghiệm 


. sinh vật học được chuyền vào sản 


xuất nhanh chóng và trực tiếp mà 
không thông qua nhiều khảo nghiệm 
trung gian. Vi dụ: đề nghiên cửu quá 
trình vi sinh vật người ta dùng các 
thùng lên men. Từ những kết quả 
này đem vào quy trình sản xuất trong 
những thủng lên men lớn không phải 
là xa xôi. Sự khác nhau trong trường 
hợp này giữa phòng thí nghiệm và 
nhà máy chỉ là quy mô của thùng lên 
men chứ không phải nguyên tắc hoạt 
động của quá trình. Hoặc lấy một vi 
dụ khác. Đã có sự liên hiệp chặt chẽ 
giữa các phòng thí nghiệm nuôi cây 
mỏ tế bào với các cơ quan sẳn xuất 
Do đó phương pháp nuôi cấy mô tế 
bào đã được sử dụng nhanh chóng vào 
việc nhân giống vô tính các loài hoa, 
đánh « thức ? các hạt giống *ngủ ?Ð đề 
có thể gieo được kịp thời, tạo các 
giống cây không nhiềm bệnh, khắc 
phục hiện tượng phỏi các hạt giống 
khòng mọc được đo lại xa. 

Xu thế sinh vật học trở thành lực 
lượng sản xuất trực tiếp đó đòi hỏi, 
đề phục vụ tốt sẵn xuất nông nghiệp, 
thị: : 

— Các văn đề của nghiền cứu sinh 
vật học ở nước ta khòng thề xa xôi 


(5) Mác và Ăng-ghen: Toàn tp, tập 4Ó, 
pbản 2, bản tiếng Nga, trang 2Ì2. 


đối với sản xuât, vừa phải giải đáp 
những yẻu cầu của sẵn xuất nông 
nghiệp. vừa phải nghiên cứu những 
vấn đề mở ra cho sẵn xuất nòng 
nghiệp những tiến bộ kỹ thuật 
mới. 

— Tô chức hiệp tác giữa các phòng 
thí nghiệm sinh vật học của các viện 
và trưởng đại học với các nông 
trường và hợp tác xã sản xuất nòng 
nghiệp. 

Các nghiên cứu cơ bản đặt ra trong 
trường hợp này nhằm đưa nhanh các 
tiến bộ của khoa học vào sản xuất sẽ 
làm cho khoa học cơ bản gắn chặt với 
ứng dụng. Còn các cơ quan sản xuất, 
trong trường hợp này, sẽ nhanh 
chóng trưởng thành về khoa học — 
kỹ thuật và sẽ thu được lợi nhuận 
đầu tiên lúc sự nghiên cứu thành 
công. | 
Thực tiến của nước ta cho thấy 
tiến hảnh phương thức này đã 
thu được kết quả tốt: Một số trường 
hợp không thành còng không phải vì 
phương thức không đúng mà do khoa 
học — kỹ thuật đặt ra vấn đề sai hoặc 
chưa thích hợp mà thôi. 


— Tô chức kết hợp giữa những 
người nghiên cứu khoa học và những 


người sản xuất, nhất là những người: 


sản xuất giỏi, có nhiều kinh nghiệm, 
những người lao động tiên tiến ở các 
hợp tác xã sản xuất nỏng nghiệp và 
các nông trường quốc doanh. 


Sự kết hợp này thúc đầyw nhanh 
việc đưa các tiến bộ của sinh vật học 
vào sản xuất vì chính những người, 
nông dân tập thê và còng nhân ở các 
nòng trường không những là người 
áp dụng và kiềm tra các kết quả của 
khoa học trong sản xuất mà ho còn 
giúp cho các nhà sinh vật hoc nhiều 
dữ kiện từ những kinh nghiệm của họ 
được kiềm nghiệm trong thực tiễn đề 
xà y dựng thành lý luận. 

5—Áp dụng các thành tựu của cách 
mạng sinh vặt học là con đương đúng 
đãn phục vụ tốt nông nghiệp, và 


thúc đầy sinh vật học nước ta tiến lên ˆ 
nhanh chóng. 

Kê từ những năm-50 của thế kỷ này 
cuộc cách mạng trong sinh vật học 
đã và đang xảy ra trên hai lĩnh vực : 
“cách mạng xanh» và sinh vật học 
phân tử. ˆ 

Thực chất của “cách mạng xanh » 
là việc thành tạo các giống lúa, lúa 
mi, ngô có năng suất cao, góp phần 
giải quyết tình hinh thiếu lương thực 
trên thế giới, nhất là ở các nước vùng 
Đông— Nam Á. Người ta còn gọi là 
“cách mạng về giống, tưới nước và 
phân bón » hoặc gọi là “cách mạng 
nông nghiệp ». 

Tỉnh riêng các loại hạt, tồng sản 
lượng trên toàn thế giới đã tăng từ 
978 triệu tấn (1960) lên 1.436 triệu 
tấn (1976), trong đó lúa mì tăng từ 
254 triệu lấn lên 407 triệu tấn, thóc 
từ 253 triệu tấn lên 342 triệu tấn. ngô 
từ 216 triệu tấn lên 326 triệu tấn. 


Trong các yếu tố làm tăng năng 
suất cây trồng, giống có vai trò rÃit 
quan trọng. Nếu như trước năm 196? 
giống có tác dụng làm tăng 4% năng 
suất thì sau năm 1967 giống làm tăng ˆ 
đến 26%. | 

Tuy nhiên cũng cần nhận thấy các 
mặt tiêu cực của cuộc «cách mạng 
xanh ® này do thiếu một quan điềm 
thật sự khoa học. Đó là việc dùng 
nhiêu giống mới một cách ồ ạt, loại 
bỏ mất nhiều giống có những gien 
quý của các địa phương, do đó làm 
nghèo nguồn gien quý: gien chống 
sâu bệnh, chống những điều kiện 
ngoại cảnh bất lơi, gien phầm chất 
tỐI, V.V 

Những giống mới là những giống 
đòi hồi phải đủ nước, phân bón, cho 
nên yêu cầu đầu tư cho sản xuất phải 
cao hơn. các nước tư bản chủ 
nghĩa điều này chỉ làm lợi cho người 
giàu vì người nghèo không có đủ điều 
kiện đầu tư, địa chủ đầy nônz dân lao 
động vào cảnh chết đói, chúng không 
cho nông dân thuê ruộng đất mà lãy 
đất về đẻ thuê nhân công làn, 


Nước ta đã ửng dụng tốt nhiều 
thành tựu của «cách mạng xanh?, 
Ta đã dùng nhiều giống tốt trong 
sản xuất. Những giống này phát huy 
được ưu điềm của chúng là do, trên 
cơ sở chế độ công hữu về tư liệu sẵn 
xuất, đồng ruộng của ta được từng 
bước thủy lợi hóa, được bón nhiều 
phân các loại như bèo hoa dâu, điền 
thanh, phân hóa học, v.v... 


Chúng ta ứng dụng tốt thành tựu 
của ®cách mạng xanh? không như 
một số nước khác vì ta đả kết hợp 
chặt chế giữa khoa học và cách mạng 
theo đường lối, phương châm của 
Đảng, đã tích lũy được một số kiến 
thức khoa học về sử dụng giống mới. 
lại có cả một phong trào quần chúng 
rộng lớn tiến quân vào khoa học — 
kỹ thuật, có phong trào quần chúng 
sâu rộng cải tạo đồng ruộng. làm thủy 
lợi, làm phân bón. 


Đề phục vụ tốt nông nghiệp sinh 
vật học nước ta trong thời gian tới 
sẽ Liếp tục ứng dụng mạnh mẽ hơn 
nữa các thành tựu của «cách mạng 
xanh » trong lĩnh vực giống cây trồng, 
giống cây rừng. giống cây thuốc, 
giống vi sinh vật. 


Chúng ta sẽ nhập giống và thuần 
hóa nhanh các giống nhập, khu vực 
hóa các giống lai tạo được. Chúng 
ta sẽ sử dụng nhiều phương pháp đề 
lạo giống mới mà không chỉ nhãn 
mạnh một loại phương pháp nào lúc 
người nghiên cứu đang đi sâu vào 
phương pháp đó. Mặt khác các cơ 
quan làm công tác giống bảo quản 
tốt cac giống địa phương chứa những 
gen quý, sử dụng nhiều phương 
phap đề nhân nhanh các giống tối 
hiện có. 


Trong công lác giống vừa qua ta 
mới chú ý nhiều đến giống lúa. Hiện 
nay sự chú ý sẽ toàn diện hơn, như 
nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 của 
Ban chấp hành trung ương Đẳng về 
vấn đề phát triển nông nghiệp đã ghi, 
« Trong phạm vi cả nước cần nghiên 
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cửu giải quyết tốt việc nhân và sẵn 
xuất các giống cây lương thực (lúa, 
ngô, sắn, khoai lang, khoai tây), các 
loại cây công nghiệp quan trọng (như 
đậu tương, lạc, cọ dầu, sở, miay bông, 
dân tẫm, cao su, cà phê, chè, thuốc 
lâ, cây làm thuốc). Đặc biệt chú trọng 
giải quyết giống ngô năng suất cao đề 
phát triền chăn nuôi; về giống con, - 
chú ý chọn lọc, lai, tạo, nhân và sẵn 
xuất giống lợn, giống trâu bò lấy thịt - 
và lấy sữa, giống gia cầm...?, 

Cần có sự kết hợp giữa những 
người làm cônz tác sinh vật học: 
thực vật nông nghiệp, sinh lý, sinh 
hóa, di truyền, chọn giống đề giải 
quyết vấn đề một cách toàn diện, vì 
chọn giống chỉ là khâu cuối cùng. sự 
kết hợp này trước đây chưa được 


- chủ ý đúng mức vì tồ chức chưa tốt, 


Kết hợp giữa những người nghiên 
cứu đi truyền chọn giống với phong 
trào chọn giống của quần chúng, học 
tập các kinh nghiệm chọn giống quý 
báu của những người sẳn xuất giỏi, 
giúp đỡ quần chúng những phương 
pháp mới, cùng quần chúng tổ chức 
theo đõi đánh giá kết quả nghiên cứu 
thí nghiệm về giống. 

Về sinh vật học phân tử thì ngày 
nay chính nhở các nghiên cứu trên 
lĩnh vực này người ta đã hiều đầy 
đủ và sâu sác hơn bản chất của hiện 
tượng sống thông qua các thành tựu 
nghiên cứu về sinh vật học tồng hợp 
prô-tê-in và cơ chế điều khiền đitruyền 
do  a-xit  đê-dỏ-xi-ri-bô-nun-clê-ích 
(ADN) trong nhiễm sắc thề của tế bảo. 
Có thề nói ngày nay, với những thành 
tựu này, lịch sử sinh vật học đã sang 
trang. Những kỹ thuật mới như kỹ 
thuật tẾ bào, kỹ thuật gien đã bắt 
đầu được ửng dụng. Người ta đã tải 
lập lại được cây hoàn chỉnh từ tế bào 
tách rời và nuôi cấy trong ống nghiệm, 
lai được tế bào bằng phương pháp 
hòa lần chất nguyên sinh của các tế 
bảo trần, lai được các giống tế bào 
có nguồn gốc rất xa nhau như giữa 
tế bào động vật và thực vật. 


Áp dụng vào thực tế, người ta đã tạo 
ta các cây đơn bội(”) đề phục vụ cho 
công tác giống, người ta đã kết hợp 
được tỉnh trùng và.tế bào trứng của 
bò ở ngoài tử cung, trên phiến kính rồi 
đưa vào tử cung của một bò cái khác 
đề mang hộ. Người ta cũng đem được 
ADN từ tế bào vi sinh vật khác sang 
làm cho tế bào vi sinh vật mới trước 
đây không cố định được đạm nay 
cũng cố định được đạm. v.v... 

Nếu như nước ta đã thu được 
nhiều kết quả trong việc ứng dụng và 
sảng tạo các thành tựu «cách mạng 
xanh ® thì trên lĩnh vực sinh vật học 
phân tử ta chưa có chuần bị gì nhiều 
‹lÊ sớm ứng -dụng các thành tựu về 
tnặt này vào trong nông nghiệp và 
các ngành khác. 

Chúng ta không thể tán thành ý 
kiến cho rằng ta chưa nên phát triền 
sinh vật học phân tử, mà dứt 
khoát phải kbẳng định rằng đã 
đến lúc nước ta cần phát triên lĩnh 
vực nghiên cứu này. nhất là những 
nghiên cứu mang tính chất ứng dụng 
phục vụ cho nông nghiệp cũng như y 
học. Tuy nhiên cũng cần thấy vấn đề 
một cách toàn điện là việc nghiên cửu 
sinh vật học cần được tiến hành ở 
nhiều mức độ: quần thê, cá thề, cơ 
quan, mô, tế bào, cơ quan tử, phân tử. 


Các mức độ đó không thê thay thế - 


cho nhau mà hỗ trợ nhau. Do đó 
không nên nghĩ rằng nhiều khó khăn 
trong nông nghiệp biều hiện ở cây 
trồng, con vật nuôi mà ta chưa hiều 
là do ta chưa phát triền được lĩnh 
-vực nghiên cứu sinh vật học phân tử. 
Với tầm nhìn rộng rãi, chúng ta không 
coi nhẹ những nghiên cứu vẻ sinh 
vật học phân tử là những nghiên cứu 
chắc chẳn sẽ có nhiều đóng góp cho 
thực tiễn, tuy rằng biện nay nó có 
thê đóng góp chậm hơn so với các 
nghiên cứu khác. 

Nói đến việc ứng dụng các thành 
tựu cách mạng sinh vật học vào nông 
nghiệp nước ta, không phải chỉ có 
› văn đề giống và vấn đề sinh vật học 


phân tử, mà còn nhiều vấn đề khác. 
Tuy nhiên, hai vấn đề này có tâm 
quan trọng đặc biệt mà ta phải quan 
tâm. Trong khi sinh vật học cũng như 
các ngành khoa học khác ra sức phục 
vụ nông rghiệp, chúng ta không nên 
quên đầu tư một phân lực lượng 
vào từng phòng thí nghiệm, viện 
nghiên cứu hoặc trường đại học đề 
nghiên cứu một số vấn đề lý luận. 
nhằm chuần bị những bước tiến cho 
bản thân của ngành sinh vật học và 
cho các ngành khoa học và kinh tế 
khác trong tương lai. Những hưởng 
đặt ra cố nhiên sẽ là những hướng 
tiếp cận với sinh vật học hiện đại, 
những hướng dang mở ra nhiều triền 
vọng cho thực tiễn. Các hướng nghiên. 
cứu này sẽ tạo điều kiện cho các nhà 
khoa học, ngoài nhiệm vụ phục vụ 
những yêu cầu lớn của đất nước. sẽ 
phát huy sức sáng tạo của mình đề 
có nhiều đóng góp to lớn cho nền kinh 
tế nước nhà trong tương lai, đồng 
thời đóng góp vào kho tàng tri thức 
của loài người. Bên cạnh nhiệm vụ 
phục vụ nông nghiệp, sinh vật học 
cỏn có nhiệm vụ phục vụ y học. Văn 
đề này cũng có tầm quan trọng khòng 
nhỏ nhưng không thuộc phạm vi bài 
này. 


* 


Việc áp dụng những thành tựu của 
cách mạng sinh vật học vào việc phát 
triên nông nghiệp nước ta, cũng như 
nghiên cứu các vấn đề sinh vật học 
trong thực tiễn nông nghiệp nước ta, 


_ trên cơ sở đó thúc đây sự tiến bộ của 


khoa sinh vật học Việt-nam, đòi hỏi 
chúng ta tập trung vào những vấn đề 
lớn sau đày : 

Điều tra tài nguyên sinh vật 
học: điều tra các nguồn lợi tự 
nhiên như tôm, cả và các loài thủy 
sản khác ở dưới nước, cây lấy gỗ, 


(#) Cây đơn bội là cây có số lượng nhiễm 
sắc thẻ trong tế bào bằng một nửa số nhiềm 
sắc thể của cây bình thưởng. 


(Ái 


cây lấy sợi, cây làm thức ăn gia súc, 
cây làm thuốc, v.v... các loài chim thú 
ở rừng đề'đánh giá cho đúng, nhằm có 
kế hoạch khai thác, bảo vệ và phát 
triền thích hợp. 


Công tác này không những góp 
phần giải quyết các vấn đề thực 
phầm cho người, nguyên liệu cho công 
nghiệp mà còn phục vụ cho việc xuất 
khầu đồi lấy những thiết bị cần thiết 
cho nông: nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp và công nghiệp. 

Nghiên cứu cân bằng sinh vật 
học của các hệ sinh thái và quy 
luật điễn thế của các quần lạc sinh 
vật học và năng suất sinh vật học 
trên các vùng lãnh thồ khác nhau của 
đất nước đề đặt cơ sở cho việc bảo 
vệ và phát triền rừng. phát triền các 
vùng đồng cỏ chăn nuôi gia súc tập 
trung, mở mang các vùng kinh tế 
mới, tăng vụ trồng trọt, bảo vệ môi 
trường và các cảnh quan tự nhiên. 

Giải quyết tốt vấn đè giống. 
Trong lĩnh vực nghiên cứu này, thế 
giới đạt được nhiều thành tựu. Ta có 
điều kiện ứng dụng các thành tựu đó 
vào hoàn cảnh nước ta, nhất là có 
. thê thuần hóa cắc giống nhập từ nước 
ngoài. 

Mặt khác ta phải giải quyết nhiều 
vấn đề cấp bách do điều kiện nước 
(a đặt ra. Chọn các giống lúa chịu 
phèn cho các tỉnh miền Nam, chọn 
các giống lúa chịu lạnh cho các tỉnh 
miền Bắc, chọn các giống cây trồng 
thích hợp cho vụ đông, tìm cách 
nhân giống nhanh đối với các giống 
có hệ số nhân thấp như khoai 
tây, v.V... 


Giải quyết vấn đè chát đạm 
(prô-tê-in). Muốn đưa chăn nuôi trở 
thành ngành sản xuất chính, muốn 
cải thiện bữa ăn hằng ngày trong 
đó lượng đạm trong khầu phần còn 
thấp, muốn lăng thèm nguồn xuất 
khẩu, thì phải tìm thêm nguồn dinh 
đường giàu đạm. 


Nghiên cứu đặc điềm sinh vật học 
và yêu cầu ngoại cảnh của các loài 
thủy sản là điều kiện cần thiết đặt 
cơ sở cho kỹ thuật đánh bắt và nuỏi 
các loài thủy sản, cũng như phương 
pháp nuôi một số loài theo lối công 
nghiệp (tôm), Sinh vật học còn có 
nhiệm vụ nghiên cứu các biện pháp 
tăng khả năng cố định đạm của các 
loài vi sinh vật sống cộng sinh với các 
thực vật giàu đạm như bèo hoa dâu. 
các loài cây họ đậu. nhất là đậu 
tương, v.v...,nghiên cứu đề trồng các 
loài cây này ở nhiều vùng khác nhau, 
nghiên cứu trồng quanh năm trên 
diện tích hẹp nhưng có hiệu suất cao 
(bẻo hoa dâu). : 


Tăng cường nghiên cứu đưa vào 
sản xuất đề thụ sinh khối vị sinh 
vật giàu đạm và sinh tố như các loài 
nắm men, các loài tảo như xpi-ru-]i-- 
na, clo-ren-Ìa, v.v... 

Nghiên cứu sinb học của các 
biện pháp bảo vệ cây tròng và 
con vật nuôï.Đề phòng, chống bệnh 
và các loại sâu, chuột, cùng các sinh : 
vật khác phá hoại nông nghiệp, sử 
dụng thuốc hóa học chưa đủ mà còn 
cần sử dụng biện pháp phòng, trừ 
tồng hợp. Muốn vậy cần nghiên cứu 
sinh thái các đối tượng này và cơ sở 
sinh vật học của các biện pháp phòng, 
trừ. 

Sử dụng các loài sinh vật có ích đề 
diệt trừ các loài sinh vật có hại là 
biện pháp áp dụng có hiệu quả ở 
nhiều nước. Chúng ta cần có kế 
hoạch đưa vào sản xuất một số kết 
quả bước đầu thu được ở nước ta về 
sử dụng ong mắt đỏ, vi khuần ba-xi- 
lút đề trừ sâu. - 

Hướng theo lời kêu gọi của Đẳng: 
lập trung cao độ lực lượng cả nước 
thực hiện thẳng lợi nhiệm vụ phát 
triền nông nghiệp, ngành sinh vật 
học nước ta quyết tâm phấn đấu đề 
có phần đóng góp xứng đáng. và qua 
đó chắc chắn sẽ trưởng thành nhanh 
chóng. 


Công tác khoa học — kỹ thuật 


ở thành phố 


GAU ngày giải phóng, yêu cầu khôi 

phục, cải tạo, xây dựng kinh tế và 
văn hóa đặt ra cho công tác khoa 
học — kỹ thuật của thành phố Hồ- 
Chi-Minh nhiều vấn đề phải giải 
quyết. 

Tiềm năng khoa học — kỳ thuật 
của thành phố thật ra không it. Về cơ 
sở vật chất — kỹ thuật, ngoài các xi 
nghiệp lớn. các trường Đại học, các 
Viện nghiên cứu; hệ thống máy tỉnh 
điện tử, các thiết bị nghiên cứu khoa 
học, v.v.. cỏn có các phòng thí 
nghiệm của tư nhân, những thiết bị 
chuyên dùng nằm rải rắc ở các cơ sở 
tiều công nghiệp, cơ sở dạy nghề... 
Về lực lượng lao động trong lĩnh 
vực này, có đội ngũ cán bộ khoa 
học — kỹ thuật và công nhân kỹ thuật 
tại chỗ bao gồm hơn 500 người có trình 
độ trên đại học, ngót §.500 người có 
trình độ đại học, hai vạn cán bộ và 
kỹ thuật viên trung cấp và sơ cấp, 
vài chục vạn công nhân kỹ thuật, 
trong đó 7— 8X là công nhân lành 
nghề. Lực lượng lao động khoa học — 
kỹ thuật này có khả năng thực hành 
khá, vận hành tốt các thiết bị hiện 
đại trong nghiên cứu, giằng dạy và 
sản xuất theo ngành nghề được đào 
tạo. Sở trường của số cán bộ kỹ thuật 


Ho-Ch¡i-Minh 


TRẦN-TRỌNG-TÂN 


_—~ 


công nghiệp là lắp rắp, sửa chữa, sử 
dụng các thiết bị của các nước tư 
bản chủ nghĩa, và có khả năng thiết 
kế chế tạo một phần. Nhiều người 
biết xem xét còng việc cả về mặt kỹ 
thuật và mặt kinh tế. Anh chị em công 
nhân kỹ thuật tại chỗ tuy phần đông 
yếu về trình độ văn hóa và không được 
trang bị nhiều về lý thuyết, nhưng 
nhiều người có tay nghề khá, thạo 
lắp ráp và sửa chữa các thiết bị hiện 
đại, có kinh nghiệm làm việc trong 
các dây chuyền sản xuất biện đại. 
Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế của 
thành phố Sài-gỏn trước đây, dù có 
một số mặt phát triền, nhìn chung 
vẫn là một cơ cấu kinh tế quê quặt — 
sản phầm của chủ nghĩa thực dân 
mới, mà đặc trưng nồi bật là sự lệ 
thuộc vào đế quốc Mỹ và các nước tư 
bản chủ nghĩa khác về nhiều thứ: 
nguyên. liệu, nhiên liệu, phụ tùng 
thay thế, cả vật liệu xây dựng, giống 
cây trồng, giống gia súc.. Sau ngày 
giải phóng, mấy trăm nhà máy, mấy 
chục nghìn cơ sở tiều công nghiệp 
chuyên làm gia công dựa vào nguyên 
liệu, vật liệu nhập từ nước ngoài, bị 
đe dọa ngừng sản xuấtz Hàng chục 
nghin phương tiện cơ giới (ô-tò, máy 
kéo, máy bơm, máy xay xát, tàu thuyền 


V) 


đánh cá...), hàng nghìn thiết bị chuyên 
dùng trong y học, trong các cơ SỞ 
nghiên cứu khoa học và giảng dạy 
rơi vào tỉnh trạng thiếu vật tư kỹ 
thuật. Trong nông nghiệp, còn thiếu 
cả phàn bón, thuốc trừ sâu. 


Yêu cầu cấp bách đặt ra cho công 
tác khoa học — kỹ thuật của thành phố 
Hồ-Chi-Minh là nghiên cứu thay thế 
những nguyên liệu, vật liệu, phụ 
tùng trước đây phải mua của các 
nước tư bản chủ nghĩa bằng những 
thứ sản xuất ở trong nước; đồng 
thời nghiên cứu cải tiến các máy móc 
thiết bị cũ sao cho thích hợp với 
điều kiện về vật tư kỹ thuật của ta 
hiện nay Ngoài ra, phải giải quyết 
hàng loạt vấn đề nhằm góp phần 
khôi phục, cải tạo và xây dựng kinh 
tế, làm cho thành phố Hö-Chi-Alinh 
trở thành một thành phố xã hội chủ 
nghĩa có cơ cấu kinh tế công — nông 
nghiệp hiện đại, có văn hóa và khoa 
học tiên tiến. - = 


Được sự giúp đỡ của Trung ương, 
của các ngành và các địa phương 
khác trong nước, khai thắc những tiêm 
năng khoa học — kỹ thuật tại chỗ, 
dựa vào cơ sở vật chất — kỹ thuật 
sản có và mới bồ sung, phát huy tỉnh 
thần yêu nước và yêu chủ nghĩa xã 
hội, tính thần làm chủ tập thể của 
đội ngũ cán bộ khoa học — kỹ thuật 
và công nhân kỹ thuật, thành phố đã 
đạt được một số thành tựu đảng kề 
trong công tác khoa học — kỹ thuật. 


Các trường đại học, các viện 
nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ 
thuật như Viện định chuẩn, Công ty 
máy tính điện tử IDM, Viện khoa 
học — kỹ thuật, Viện y dược học dàn 
tộc... đã được tỗ chức lại.' Thành phố 
đã ban hành tiêu chuần địa phương 
về xe đạp, những quy định về quản 
lý hoạt động cải tiến khoa học — kỹ 
thuật, hợp lý hóa sẵn xuất; đã thành 
lập Hội đồng sáng kiến, Hội đồng bảo 
vệ môi sinh... Các trường học, bệnh 
viện, các cơ quan khoa học — kỹ 


thuật khác cũng đã đạt được những 
kết quả bước đầu trong nghiên cứu 
phục vụ sản xuất và đời sống. Đặc 
biệt là phong trào quần chúng tiến 
quân vào khoa học — kỹ thuật đã đem 
lại những hiệu quả kinh tế thiết thực. 


Đến nay, trên 16.000 cơ sở sẳn xuất 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp 
đã được phục hồi và phát triền sản 
xuất, hàng trăm xỉ nghiệp lớn tiếp 
tục hoạt động. nhiền xí nghiệp mở 
rộng quy mô sản xuất gấp nhiều lần 
so với trước. Theo thống kê sơ bộ, 
chỉ trong 3 quý đầu năm 1977 đã có 
hơn 4.400 sáng kiến cải tiến kỹ thuật. - 
hợp lý hóa sản xuất. Trong nghiên 
cứu khoa học, đã có một số còng. 
trình có giả trị. 


Những thành tựu về khoa học — 
kỹ thuật mà thành phố đã đạt được 
trong mấy nắm qua là những đóng. 
góp đắc lực vào việc tiếp quần thành 
phố. cải tạo và phát triền một bước 
kinh tế và văn hóa của thủnh phố. 
Những thành tựu đó chứng minh vai 
trò then chốt của cách mạng khoa 
học — kỹ thuật trong công cuộc Xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. : 
nói lên khả năng dồi dào của đội ngũ 
cần bộ khoa học — kỹ thuật và công 
nhân kỹ thuật, và sức mạnh to 
lớn của họ khi họ được tổ chức và lãnh. 
đạo theo một phương hướng đúng. 


Tuy nhiên, về phía lãnh đạo, Thành 
ủy chúng tôi thấy còn nhiều thiếu sót 
trong việc phát huy khả năng và tiềm 
lực sẵn có về khoa học — kỹ thuật, 
nhất là trong việc thực hiện chính 
sách đoàn kết, sử dụng, cải tạo cán 
bộ khoa học — kỹ thuật tại chỗ. Việc 
lãnh dạo công tác khoa học — kỹ: 
thuật còn lúng túng về nội dung cũng. 
như phương pháp. Cách mạng xã hội. 
chủ nghĩa ngày càng phát triền đòi 
hỏi phải có một nhận thức đầy đủ và 
một kế hoạch toàn điện về công tắc 
khoa học — kỹ thuật. 


* 


Thành phố Hồ-Chi-Minh là một thành 
phố lớn, một trung tâm công nghiệp. 
một trung tâm văn hóa, một trung tâm 
giao dịch quốc tế của nước ta. Dưới 
ảnh sáng Nghị quyết Đại hội lần thứ IV 
của Đảng, Đại hội lần thứ nhất của 
đảng bộ thành phố đã xác định 
phương hướng chung của thành phố 
đến năm 1980 là «tiến hành công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây dựng. 
cơ sở vật chất — kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội, từng bước xây dựng 
một thành phố công nghiệp có cơ sở 
kinh tế công — nông nghiệp hiện đại », 
*đầy mạnh công tác khoa học — kỹ 
thuật, làm cho công tác khoa học — 
kỹ thuật bảm sát và phục vụ đắc lực 
hơn nữa yêu cầu cải tạo và xây dựng 
kinh tế, văn hóa, phục vụ sẵn xuất, 
đời sống và quốc phòng ». 


Khoa học — kỹ thuật từ sản xuất 
mà ra và phải trở lại phục vụ sản 
xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng 
-cao năng. suất lao động và không 
ngừng cải thiện đời sống của nhân 
-đân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội 
thắng lợi. 


Theo tỉnh thần cơ bản ấy, cống tác 
khoa học — kỹ thuật ở thành phố 


Hồ-Chi-Minh trong những năm tới . 


nhằm mục tiêu trước hết là phục 
vụ nhiệm vụ trung tâm là công nghiệp 
hóa rã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ 
sở vật chất — kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội, qua quá trình kết hợp cải tạo 
với xây dựng mà từng bước xây dựng 
thành phố Hồ-Chi-Minh thành thành 
phố công nghiệp có cơ cấu kinh tế 
còng — nông nghiệp hiện đại. 


Hai là, tắng cường cơ sở vật chất— 
kỳ thuật cho nông nghiệp, tập trung 
xây dựng các huyện ngoại thành từng 
bước trở thành những đơn vụ kinh 
tt nông — công nghiệp sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, dựa vào hệ thống 
các nông trưởng quốc đoanh và trên 
` eơ sở hợp tác hóa đi liền với thủy lợi 
hóa, cơ giới hóa, điện khí hóa và hóa 
đọc hóa. 


Ba là, qua việc đưa lực lượng cán 
bộ khoa học — kỹ thuật vào thực tiễn 
hoạt động khoa học— kỹ thuật mà giảo 
dục, rèn luyện và phát triền thành một 
đội ngũ những chiến sĩ cách mạng 
vững vàng làm nòng cốt cho phong 
trào quần chúng tiến quân vào mặt 
tràn khoa học—kỹ thuật. 


Trong lúc triền khai hoạt động theo 
ba mục tiêu dài hạn đó, công tác khoa 
học — kỹ thuật ở thành phố Hồ-Chí- 
Minh trong những năm tới sẽ phải 
nhằm làm tốt hơn nữa ba việc trước 
mắt là : l 

— Thay thế các nguyên liệu, vật 
liệu, vật tư kỹ thuật và phụ tùng 
trước đây phải nhập từ nước ngoài 
bằng những thứ sản xuất trong 
nước, 

— Giải quyết những vấn đề kỹ 
thuật bảo đảm đầy mạnh sản xuấi 
những mặt hàng xuất khầu, tranh thủ 
xuất đề nhập một số nguyên liệu, 
vật liệu, máy móc và phụ tủng hếL/ 
sức cần thiết, trước hết tà nhập 
những thiết bị thiết yếu cho sản 
xuất và nghiên cứu khoa học — kỹ 
thuật. 

— Nghiên cứu chế tạo một số máy 
cỏng cụ, mảy công tác và máy chuyên 
dùng phục vụ nông nghiệp, cơ khi 
hóa việc sản xuất một số mặt hàng 
tiêu dùng và hàng xuất khẩu. 

Đề đạt tới ba mục tiêu đài hạn và 
giải quyết tốt hơn nữa ba việc trước 
mắt trên đây, cần phát huy năng 
lực tò chức của các cơ quan Đảng 
và Nhà nước kết hợp với phát 
huy tỉnh thàn cách mạng tiến 
công, tỉnh thàn tự lực tự cường, 
chủ động, sáng tạo của nhân đân 
lao động và đội ngủ cán bộ khoa 
học — kỹ thuật, hình thành một cao 
trào cách mạng của quần chúng tiến 
quân vào khoa học — kỹ thuật. Đây 
là phương châm quan trọng nhất. 

Trước đây, đưới chế độ cũ, trong 
điện Nhà nước (ngụy) quản lý công 
tác khoa học — KÝ thuật không làm 
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được bao nhiêu. Phần lớn hoạt động 
khoa học — kỹ thuật mang tính chất 
nghiền cứu kinh tế — kỹ thuật đều cỏ 
quy mô nhỏ, nằm trong tay tư nhân, 
kê cả tiều chủ, và đều tuân theo quy 
luật cạnh tranh tư bản, chủ nghĩa. 
Công nghiệp lắp ráp, sửa chữa phô 
biến còn ở „quy mò gia đỉnh, tuy có 
hàng chục `nghìn máy chuyên dùng 
nhưng phân tán khắp nơi. Sản xuất 
hàng tiêu dùng và hàng xuất khầu — 
mặt mạnh của thành phố — chủ yếu 
cũng dựa vào các cơ sở tiều công 
nghiệp phân tân như vậy. Nay cần 
Lồ chức lại. Tổ chức lại sẽ tạo ra những 
khả năng mới. Việc tồ chức lại do 
Nhà nước hướng dẫn, quản lý và dựa 
trên cơ sở phát huy ý thức làm chủ 
Lập thề của cán bộ khoa học — kỹ 
thuật. của công nhân và nông dân, 
sẽ sáng tạo ra nhiều hình thức tập 
hợp thích hợp từ thấp đến cao, không 
bổ sót một khả năng, một tiềm lực 
nào, làm cho mọi khả năng và tiềm 
lực phát huy hiệu quả cao nhất theo 
một chương trình hành động chung. 
Kinh nghiệm hai năm qua cho thấy, 
đề phát hiện và phát huy hết mọi khả 
năng và tiềm lực vẻ khoa học — kỹ 
thuật, không thề chỉ dựa vào một vài 
biện pháp đơn giản nào, mà phải kết 
hợp nhiều mặt về tô chức, quản lý, 
về xây dựng cơ sở vật chất — kỹ 
thuật.. Sắp tới đây, thành phố còn 
phải dành nhiều công sức đề làm tốt 
hơn nữa công tác này. 


Phương châm thứ hai trong công 
tác khoa học — kỹ thuật ở thành phố 
chúng tôi là kết hợp tốt hai nguòn 
cán bọ khoa học — kỹ thuật đào 
tạo từ hệ thống xã hội chủ nghĩa 
và từ hệ thống tư bản chủ nghĩa 
và phát huy hết khả năng của đội 
ngũ đó. ” 

Điều này nhằm tắng cường sức 
mạnh trước hết cho đội ngũ cán bộ 
khoa học —kỹ thuật là lực lượng 
nòng cốt trong phong trào cách mạng 
của quần chúng tiến quân vào mặt 
trận khoa học — kỹ thuật. Lực lượng 
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nòng cốt này mà yếu, thì không thê 
nào tạo ra bất kỳ một mũi nhọn xung 
kich nào trên mặt trận khoa học - kỹ 
thuật. Thành phố Hồ-Chi-Minh có một : 
đội ngũ cán bộ khoa học — kỹ thuật 
có nhiều ưu thế về cơ cấu ngành 
nghề, về trình độ và năng lực thực 
hành, là nơi hội tụ nhiều kiến thức 
và khả năng về khoa học và kỹ thuật 


của hầu hết các nước công nghiệp 


phát triền cao trên thế giới bao gồm 
cả phía xã hội chủ nghĩa và phía tư 
bản chủ nghĩa. Vấn đề là biết kết hợp. 
hai nguồn cán bộ này lại đề bồ sung: 
cho nhau, phát huy mặt mạnh, khắc 
phục mặt yếu, đề đủ sức hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao. 

Phương châm thử ba trong công 
tác khoa học — kỹ thuật của thành 
phố nhúng tôi là hợp đồng chặt 
chẽ giữa các cơ sở sản xuất, 
nghiên cứu, thí nghiệm, giảng 
dạy của thành phố với các cơ sở: 
của trung ương đóng tại thành 
phố. Đây là do đòi hỏi của sự phân 
công và hợp tác giữa kinh tế trung. 
ương và kinh tế địa phương, do tình 
hình phân cấp quản lý biện nay. Sự 
phối hợp giữa trung ương và địa 
phương trên lĩnh vực khoa học — kỹ 
thuật thề hiện trong sự phân chia đề 
tài nghiên cứu, từ nghiên cứu cơ bản 
đến nghiên cứu ứng dụng và sản 
xuất thử, trong công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ và cả trong việc thi 
hành chế độ, chính sách đối với cản 
bộ khoa học — kỹ thuật. Sự phối hợp 
đó nhằm sử dụng hợp lý cơ sở vật 
chất — kỹ thuật và lực lượng cán bộ, 
nhất là cán bộ giỏi. Sự phối hợp đó 
cũng nhằm thực hiện giảng dạy, học 
tập gắn liền với sản xuất, nghiên cửu 
thí nghiệm=gắn liền với các cơ sở sẵn 
xuất. 

Phương châm thứ tư là tận NT 
mọi khả năng về trang bị kỹ 
thuật, về vốn tri thức hiện có, 
phát huy các thế mạnh của thành 
phố mà tạo nên nhiều cơ sở vội 
chất — kỹ thuật mới, lực lượng 


cần bộ mới nhằm đáp ứng yêu cầu 
ngày cảng cao của sản xuất, đời sống 
và quốc phòng. 

Phương châm cuối cùng là phải eoi 
trọng mặt thực dụng, coi trọng 
việc áp dụng các tiến bọ kỹ 
thuật và giải quyết các đề tài từ 
lý thuyết đến thanh phàm, tức 
là từ nghiên cứu, thí nghiệm, đến 
sản xuất thừ và sản xuất công 
nghiệp. Công tác nghiên cứu khoa 
học — kỹ thuật phải nhằm vào việc 
tô chức lại nền sản xuất xã hội theo 
hưởng sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
phát triền lực lượng sản xuất, sản 
xuất nhiều hàng tiêu dùng và tư liệu 
sẵn xuất phục vụ công nghiệp, nông 
nghiệp, các nhu cầu khác và xuất 
khầu. 


Hướng vào những mục tiêu đã 
định, và dựa vào các phương châm 
nêu trên, công tác khoa học — kỹ 
thuật của thành phố Hồ-Chi-Minh 
trong những năm tới sẽ phát triền 
theo phương hướng chung là : 


1 — Đầy mạnh công tác điều tra cơ 
bản về lài nguyên và các điều kiện 
thiên nhiên đề làm cơ sở cho việc lập 
kế hoạch xây dựng và phát triền kinh 
tế, xây dựng cơ bản, quy hoạch các 
vủng nòng nghiệp chuyên canh ở 
ngoại thành, khai thác và sử đụng 
hợp lý các tài nguyền. 


2— Nghiên cứu việc trang bị cơ 
khi cho các ngành sản xuất, cải tiến 
công cụ lao động thủ công. từng bước 
trang bị nửa cơ khí, cơ khi và hiện 
đại hóa các ngành sản xuất của 
địa phương, chú trọng đúng mức nông 
nghiệp và các ngành tiều công nghiệp 
và thủ công nghiệp, nhằm hạ thấp tỷ 
lệ lao động thủ công, nâng cao năng 
suất lao động và chãt lượng sản phầm. 


3 - Phát huy thế mạnh của thành 
phố về sản xuất hàng tiêu dùng và 
hàng xuất khầu. chú ý cả ba mặt: 
tăng năng suất lao động. tăng chất 
lượng sản phầm và hạ giá thành ; chú 
Ý cả các hàng công nghiệp, chế biến, 


hàng thủ công, mỹ nghệ và các sản: 
phầm có truyền thống của dân tộc. 

4 — Nghiên cứu các vấn đề về kinh 
tế — kỹ thuật đề áp dụng trong việc: 
chỉ đạo công tác cải tạo và xây dựng.. 
tồ chức lại nền sẵn xuất xã hội, lưu 
thông phân phối, cải tạo công thương 
nghiệp tư bản tư doanh, phân bố lại 
lực lượng lao động, từng bước tiến 
hành việc hợp tác hóa thủ công 
nghiệp, nâng cao chất lượng giáo dục 
và đào tạo cán bộ, v.v... 


5 — Ắp dụng các phương pháp khoa 
học về quản lý kỹ thuật trong sẵn 
xuất trên ba mặt: tiêu chuần hóa, đdo- 
lường, chất lượng sản phầm. 

Mỗi ngành sẽ căn cứ vào mục tiêu, 
phương châm và phươïg hướng 
chung trên đây mà xác định phương 
hướng và bước đi cụ thề cho công 
tác khoa học — kỹ thuật của ngành 
mình, xác định mũi nhọn cần tập: 
trung sức giải quyết. 


* 


Đề thực hiện thắng lợi những nhiệm 
vụ nói trên của công tác khoa học — 
kỹ thuật ở thành phố Hö-Chí-Minh,. 
thành ủy đã đề ra những biện pháp 
tắng cường sự lãnh đạo và quản lý 
của các cấp Đảng và chính quyền đối 
với công tác quan trọng này. 

Cuộc cách mạng khoa học — kỹ 
thuật giữ vị trí then chốt trong cách 
mạng xã hội chủ nghĩa của chúng ta. 
Thành ủy chúng tôi thấy cần làm cho 
các cấp lãnh đạo của Đảng và Nhà 
nước trong thành phố nhận thức đúng 
đắn vị trí, tác dụng của công tác khoa 
học — kỹ thuật. Trên cơ sở đó, sẽ uốn 
nắn và khắc phục những lệch lạc như : 
chưa quan tâm đúng mức việc lĩnh 
đạo công tác khoa học — kỹ thuậit;. 
tách rời cải tạo với xây dựng và đầy 
mạnh sản xuất ; buông lỗng việc quản 
lý trang bị, thiết bị, vật tư kỹ thuật; 
xóa bỏ hay thay đồi một cách tùy tiện 
nền nếp quản lý kỹ thuật và quy 
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trình công nghệ đúng đẩn vốn có 
trong một số cơ sở sản xuất tư nhàn 
khi những cơ sở sản xuất này được 
.chuyền sang tay Nhà nước; chưa chủ 
trọng tập hợp, cải tạo, sử dụng, bồi 
-đưỡng lực lượng cán bộ khoa học — 
kỹ thuật và lao động có kỹ thuật; 
chưa quý trọng đúng mức các tài 
năng khoa học — kỹ thuật ; chưa chịu 
khó học tập đề nắm tấy khoa học — 
kỹ thuật, khoa học quản lý kinh 
(ế, V.V... 


Về tô chức và chỉ đạo thực hiện, 
vấn đề cấp bách là phải xây dựng hệ 
thống quản lý công tác khoa học — 
kỹ thuật hoàn chỉnh từ cấp thành phố 
xuống quận, huyện, đến các cơ SỞ 
sẵn xuất. Việc này đòi hỏi phải kiện 
toàn Ban khoa giáo của thành ủy và 
dừng bước. xây dựng bộ phận chuyên 
trách công tác khoa giáo trong các 
ban tuyên huấn quận, huyện; kiện 
toàn Ủy ban khoa học — kỹ thuật 
thành phố, lập các Hội đồng khoa 
học kỹ thuật chuyên ngành và chuyên 
đề cấp thành phố, các bộ phận quản 
lý khoa học — kỹ thuật ở các ngành 
chuyên môn; từng bước lập các bộ 
phận khoa học — kỹ thuật ở quận, 
huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân 
quận, huyện hoặc trực thuộc các 
phòng công nghiệp, nông nghiệp quận, 
huyện ; xây dựng những tô chức thích 
hợp. chuyên lo quản lý công tác khoa 
học — kỹ thuật ở cơ sở. 


Đầy mạnh việc xây dựng cơ sở vật 
-chàt — kỹ thuật cho công tác khoa 
học - kỹ thuật là rát quan trọng : xây 
dựng các trạm, trại thí nghiệm thuộc 
các sở, các huyện ngoại thành; xây 
dựng trung tảm sản xuất thử của 
thanh phố, trung tâm dịch thuật, 
nghiên cứu, cơ quan cung ứng vVẬI 
tư khoa học —kỹ thuật của thành 
phố... 


Những biện pháp khác như kế hoạch 
hóa công tác khoa học — kỹ thuật, 
phát động phong trào quần chúng 
làm khoa học — kỹ thuật dưới hai 


hình thức «cải tiến kỹ thuật, hợp l‡ 
hóa sản xuất» và “sáng chế phát 
minh ®, đầy mạnh công tác phồ biến 
khoa học và kỹ thuật, cũng đều phải 
được chú ý đúng mức. 


sdNhưng nồi bật hơn cả là vấn đề 
quản lý đội ngũ cán bộ khoa học — 
kỹ thuật và thực hiện chính sách đối 
với cân bộ khoa học — kỹ thuật. Chỉ 
thị 190 ngày 7-7-1971 của Ban bí thư 
Trung ương Đảng đã chỉ rõ : « Công 
tác quản lý đội ngũ trí thức và cắn 
bộ khoa học — kỹ thuật nhằm bồi 
đưỡng và sử dụng tốt đội ngũ trí 
thức xã hội chủ nghĩa, phát huy cao 
sức cống hiến của anh chị em cho sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
bảo đảm cho đội ngũ trí thức mãi 
mãi là một lực lượng xã hội trung 
thành với Tô quốc và chủ nghĩa xã 
hội, với Đảng và Nhà nước». Chúng 
tôi nhận định rằng: cán bộ khoa 
học — kỹ thuật được đào tạo từ các ` 
nước xã hội chủ nghĩa bay các nước 
tư bản chủ nghĩa ngày nay đều là 
vốn quý của đất nước, là bộ phận 
quan trọng trong lực lượng sẵn xuất 
và quản lý xã hội. Sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ngày càng cần 
nhiều trí thức tốt và giỏi. Vì vậy. 
vừa phải quản lý thật tốt đội ngũ 
trí thức hiện có, vừa phải chăm lo, 
đào tạo thêm lực lượng trí thức mới. 
Chúng tôi cho rằng, có kế hoạch sử 
dụng. bố trí anh chị em làm công 
tác khoa học —kỳỹ thuật theo đúng 
ngành nghề, đúng vị trí của họ, thì 
anh chị em sẽ phát huy tốt khả năng 
của mình. Tìm cách giúp đỡ anh chị 
em cải thiện đời sông, đáp ứng những 
yêu cầu hợp lý về phương tiện làm 
việc, cũng tạo điều kiện cho anh chị 
em tập trung vào công tác nghiên 
cứu, giảng dạy. Đồng thời, nàng cao 
giác ngộ xã hội chủ nghĩa cho anh 
chị em là điều cần hết sức coi trọng. 
nhất là đối với những anh chị em 
trước đày đã được đào tạo theo hệ 
tư tưởng tư sản, bị Mỹ ngụy đầu đọc 
về chính trị, 


Cán bộ khoa học ^kỹ thuật tại 
chỏ cần được giúp đỡ tích cực đề 
nhanh chóng nâng cao sự hiều biết 
về cách mạng, về chủ nghĩa Mác — 
[ê-nm, phát huy mạnh mẽ nhiệt 
tỉnh cách mạng và lòng tự hào dân 
lộc, xóa bỏ mặc cảm, tin tưởng ở 
Đăng, ở nhân dân và ở bản thân 
mình, và với tưcách là thành viên 
của tập thể những người làm chủ xã 
hội mới, dũng cẩm vượt mọi khó 
khăn, thử thách, cống hiến hết sức 
mình cho công cuộc xây dựng nước 
nhà, xây dựng đời sống ấm no, hạnh 
phúc của nhân dân, 


- Chính sách của Đảng và Nhà nước 
ta đối với anh chị em tri thức tại chỗ 
là: đoàn két, tin dùng, giúp đỡ 
tiền bộ, bảo đảm đời sống và 
bảo đảm điều kiện, phương tiện 
làm việc, không có thành kiến với 
anh chị em, đối xử có lý, có tình, 
thực hiện bình đẳng về nghĩa vụ và 
quyền lợi giữa mọi người trí thức 
làm việc cho chủ nghĩa xã hội, v^v... 
Chính sách đó thật sáng tỗ và chỉ 
tình. Gần ba năm qua, bên cạnh 
những kết quả tốt đẹp đo việc chấp 
hành đúng đắn chính sách của Đẳng 
và Nhà nước đổi với đội ngũ trí thức 
tại chỗ, vẫn còn nhiều mặt cần làm 
tốt hơn nhằm tận dụng nguồn vốn 
khoa học — kỹ thuật sẵn có vào sự 
nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và 


xây dựng chủ nghŸa xã hội ở thành: 


phố. Một số cân bộ phụ trách chưa 
nhận thức đúng vấn đề huy động 
tiềm năng khoa học — kỹ thuật; đánh 
giá chưa đúng mức khả năng, trinh 
độ, tính thần của trí thức khoa học — 
kỹ thuật tại chỗ; đòi hỏi anh chị 
cm quả cao về mặt chuyêu biến tư 
tưởng và tác phong, hoặc hẹp hòi, 
thành kiến.... nhất là chưa hết lỏng 
giúp đỡ anh chị em sớm thoát khói hệ 
tư tưởng tư sản, đề trở thành người 
trí thức xã hội chủ nghĩa. Đó là những 
khuyết điềm cần sớm được khắc phục. 


bên cạnh số cán bộ khoa học — kỹ 
thuật tại chỏ, thành phố ngày càng 
được bỗ sung nhiều cán bộ khoa 
học -- kỹ thuật đã đươc đào tạo trong 
nhà trường xã hội chủ nghĩa, trong 
đó nhiều người đã trải qua kháng. 
chiến cứu nước. Đây là lực lượng 
nòng cốt trong cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật của thành phố, cỏ- 
trách nhiệm làm hạt nhân đoàn kết 
toàn bộ đội ngũ trí thức khoa học — 
kỹ thuật. Đề làm tròn trách nhiệm: 
đó, anh cHị em cần không ngừng tu 
dưỡng về chính trị và tư tưởng, về 
đạo đức và tác phong cách mạng. 
khiêm tốn học tập, nâng cao trinh 


. độ chuyên môn, động viên, lôi cuốn: 


các anh chị em trí thức khác hết lòng. 
phục vụ cách mạng. 

Với tất cả những cái hiện có và sẽ: 
có, với sự lãnh đạo và chỉ đạo đúng. 
đắn của các cấp Đảng và chính quyền, 
với sự nỗ lực của toàn bộ đội ngũ 
cản bộ khoa học — kỹ thuật và công - 
nhân kỹ thuật trong thành phố, với 
sự phối hợp nhịp nhàng của tất cả 
cúc ngành có liên quan, chắc chắn. 
công tác khoa học —kỹ thuật của 
thành phố Hồ-Chi-Minh sẽ đạt được: 
những thành tựu to lớn, góp phần 
xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, 
chủ nghĩa xã hội trong cả nước 


(N( TÁC VĂN HÚA VĂN NGHÌ... 


(Tiếp theo trang 3?) 

nông nghiệp). VÌ vậy, các cấp Đảng 
và chính quyền, các đoàn thề và cán 
bộ, đảng viên của Đảng phải quản 
triệt những quan điềm của Đảng về 
văn hóa văn nghệ, chăm lo xây dựng 
sự nghiệp văn hóa và đời sống văn: 
hóa của nhân đân, góp phần xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội, 
chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu, 
đưa nước nhà vào kỷ nguyên mới. 
của lịch sử dân tộc. 


NHỮNG KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU 
CỦA GÒ.CÔNG . 


O yêu cầu cấp bách của việc khôi 
phục và phát triền sẵn xuất nông 
nghiệp và thiết thực chuần bị cho 
công cuộc cải tạo xã hội chú nghĩa 
_nền nông nghiệp ở miền Nam, dưới 
ánh sáng nghị quyết Đại hội lần thứ 
IV của Đẳng và các nghị quyết của Ban 
chấp hành trung ương Đảng, các đẳng 
bộ ở miền Nam đã hướng dẫn nông 
dân tự tồ chức nhau lại dưới các 
bình thức hiệp tác lao động sản xuất 
với mức độ thích hợp ở từng vùng. 
Đến nay, việc làm ăn của nông dân 
trong các tồ chức hiệp tác lao động 
sản xuất đang trở thành phong trào 
quần chúng rộng rãi. 

Ở Gò-công, một huyện vùng đồng 
bằng sông Cửu-long, đã xuất hiện một 
kiều tồ chức biệp tác lao động sản 
xuất quá độ thích hợp. Đó là hình 
thức các tô đoàn kết sẳn xuất trong 
một ấp gắn với ban chỉ đạo sản xuất 
ấp đề phát triền sản xuất có kế hoạch 
nhằm từng bước cải thiện đời sống 


nhân dân và làm nghĩa vụ đóng góp - 


-‹cho Nhà nước. 
* 


Huyện Gò-công thuộc tỉnh Tiền- 
giang, là một huyện loại lớn với gần 
30 vạn dân, 10 vạn lao động nông 
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nghiệp, hơn 6 vạn héc-ta ruộng đất, 
trong đó có hơn 4 vạn héc-ta cấy lủa. 
Đồng ruộng. làng xóm nơi đây nằm 
giữa hai con sông lớn là sông Soài-rạp 
và sông Tiền đồ ra biền bằng cửa Tiều 
và cửa Đại. Bờ biền của Gò-công dài 
32 ki-lô-mét. Với những điều kiện tự 
nhiên ấy, Gò-công có thề trở thành 
huyện nông — ngư — công nghiệp giàu 
mạnh. 

Qua hai cuộc kháng chiến, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ở 
đây đã đấu tranh bằng nhiều hình 
thức phong phú, khi công khai, lúc 
bí màt ; nông dân đã giành được phần 
lớn ruộng đất về tay mình. Dưới chế 
độ cũ, Gỏ-công (lúc đó là tỉnh) với vị 
tri chiến lược quan trọng của mình, 
là nơi thực hiện thử các chính sách 
qbình định?, «Việt-nam hòa chiến 
tranh» của Mỹ — ngụy. Mỹ — ngụy 
đã tập trung lực lượng vào đây nhằm 
tạo ra một kiều mẫu về ấp chiến lược, 
với hệ thống đường giao thông phát 
triên đến tận các xã, ấp. một mạng 
lưới điện cao thế, một xưởng cơ khi 
sửa chữa vừa. bắt đầu đưa một số 
mảy móc vào nông nghiệp (250 máy 
cày lớn, nhỏ, 6.800 máy bơm nhỏ, 400 
ghe thuyền gắn máy). Tuy vậy về 
nông nghiệp, thủy lợi không được 


mở mang, ruộng đất bị nước mặn 
bao vây, phần lớn không có nước 
tưới, chi làm được một vụ lúa với 
năng suất thấp, không ồn định. 


Gò-công có 38.616 hộ nòng nghiệp 
trong đó có hơn 503 là hộ trung nông, 
cỏ một số ¡1t hộ có nhiều ruộng đất, 
mua được máy móc, thuê mướn thêm 
nhân công, sử dụng máy đi làm thuê 
cho người khác, và cho vay lấy lãi; 
số hộ nông dân it ruộng và không có 
ruộng đất trong thời MỸ — ngụy chiếm 
115 ; số này phải thuê máy với giá 
cao, phải đi vay, đi làm thuê, làm 
mướn, đời sống bấp bênh, Gò-công 
còn có hơn 1.000 hộ chuyên sống bằng 
buôn bán và èác nghề khác. Hàng vạn 
người it có việc làm hoặc thất nghiệp. 
Nạn đầu cơ tích trữ và những tệ nạn 
xã hội rất nghiêm trọng. Đến nay 
nhiều xã, ấp chưa có tồ chức cơ sở 
Đảng. Từ huyện tới cơ sở còn thiếu 
nhiều cán bộ, số cán bộ hiện có thì 
phần đông chưa có kinh nghiệm chỉ 
đạo và quản lý kinh tế. 

Cũng như các huyện khác ở miền 
Nam, từ ngày giải phóng đến nay, 
đẳng bộ và nhân dân Gỏò-công đã ra 
sức xây dựng chế độ chỉnh trị mới 
về mọi mặt và từng bước khôi phục 
và phát triền kính tế, phát triền văn 
hóa, tŠ chức đời sống mới. Về kinh 
tế, dưới ánh sảng đường lối của Đảng, 
suy nghĩ trên mảnh đất của mình, 
đảng bộ Gỏ-công đã lãnh đạo nhân 
dân tập trung sức khôi phục và phải 
triền sản xuất nông nghiệp, trước 
hết là sẵn xuất lương thực, thực phầm, 
đã dấy lên phong trào làm thủy lợi, 
thâm canh tăng vụ, phục hóa, khai 
hoang mở rộng diện tích khá sôi nồi. 
Công trình đê biền Tân-thành và kênh 
tưới Tham-thu đã giúp nông dân 
Gò-công mở rộng tương đối nhanh 
diện tích làm hai vụ lúa và tạo điều 
kiện đề thâm canh lúa. 

Thủy lợi phát triền đặt ra một yêu 
cầu mới : tò chức sản xuất như thế 
nào đề sử dụng hợp lý đất đai, lao 
động, vật tư nhằm đầy mạnh hơn nữa 


thâm canh và mỡ rộng diện tích gieơ 
trồng, đề người có nhiều ruộng vẫn 
thâm canh, tăng vụ được trên toàn 
bộ điện tích và người ít ruộng, không 
có phương tiện sản xuất, vẫn làm kịp 
thời vụ; đề khắc phục được tình 
trạng vì không nắm vững diện tích 
từng nơi, từng nhà mà phân phối vật 
tư của Nhà nước không hợp lý, người 
mua được quá mức cần thiết đưa ra 
bán chợ đen với giả cao, người cần 
vật tư lại không mua được đủ mức 
cần thiết. : 


Phải cũng cố, phát triền và nâng 
cao chất lượng các tồ đoàn kết sản 
xuất của nông dân. Phải thành lập 
ban chỉ đạo sản xuất ấp đề chỉ đạo, 


hướng dẫn, phối hợp hoạt động của 


các tồ đoàn kết sản xuất trong cùng 
một ấp theo một kế hoạch thống nhất 
đề bảo đảm việc cung cấp vật tư của 
Nhà nước đến tận tay người sản xuất 
đúng theo yêu cầu cần thiết và phù 


"hợp với khả năng cho phép. Vấn đề 
_ đặt ra đối với đảng bộ và nhân dân 


Gò-công lúc đầu là như vậy. 


Gò-công có 19 xã, 185 ấp. Mỗi ấp 
có từ 100 đến 400 héc-ta đất canh tác 
và khoảng 1.000 lao động. Sau ngày 
giải phóng, các tŠ đoàn kết sẵn xuất 
của nông dân được thành lập, song - 
chỉ mới thực hiện đồi công không ˆ 
thường xuyên và phân phối hàng hón 
của thương nghiệp cung cấp. Mỗi ấp 
chỉ có trưởng ấp chăm lo công việc 
hành chỉnh nói chung và một số cắn 
bộ phụ trách an ninh, dân quân, văn 
hóa, thông tin, thương bình. xã hội. 


Với chủ trương mới, trình độ tồ 


chức quản lý của các tổ đoàn kết sản 


xuất được nâng đần từ thấp đến cao. 
Chức trưởng ấp bị bãi bỏ, ban chỉ 
đạo sản xuất ấp được thành lập đề 
điều hành công việc sản xuất trong 
ấp. Huyện dựa vào các ban chỉ đạo 
sẵn xuất ấp đề chỉ đạo sản xuất nông 
nghiệp trong toàn huyện. 

Việc làm trước tiên của ban chỉ 
đạo sản xuất ấp là phát động quần 


` 
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.chúng kê khai đúng diện tích, lập bản 
đồ giải thửa, dựa vào đó đề phân 
phối xăng đầu, phân bón, thuốc trừ 
sâu và thỏng qua việc cung Ứng vật 
tư mà hướng sản xuất của nông dân 
đ: vào kế hoạch. Nhờ vậy diện (ích 
đất đai được quản lý chặt chẽ, vật tư 
được phản phối, sử dụng hợp lý hơn. 
Ban chỉ đạo sản xuất ấp đã khắc phục 
tỉnh trạng áp đặt kế hoạch tử trên 
xuống bằng cách phát động quần 
chúng xày dựng kế hoạch sản xuất từ 
từng hộ, từng !Š đoàn kết sản xuất. 
Kế hoạch sản xuất của hộ được tö 
đoàn kết góp ý kiến. thông qua. 
và được tập hợp thành kế hoạch sản 
xuất của tỏ; kế hoạch sản xuất của 
các tô được tập hợp lại thành kế hoạch 
sắn xuất của ấp. Kế hoạch sản xuất 
của ấp được Đại hội nông dân ấp 
thảo luận và quyết định. Huyện chỉ 
đạo riêng một số ấp làm trước đề rút 
kinh nghiệm chỉ đạo các ấp khác và 
boi dưỡng cho cán bộ các ấp. Nhờ 
vậy đã phát huy được một bước quan 
trọng tỉnh thần làm chủ tập thề. ý 
thức tự lực, tự cường của cán bộ, 
đăng viên và nông dân, khai thác tốt 
hơn những Liềm năng của địa phương 
về lao động, đất đai, phương tiện, vật 
tư đo Nhà nước cùng cấp, đưa sản 
xuất đi vào kế hoạch phù hợp với kế 
hoạch chung của huyện. Và cũng nhờ 
đó mà diện tích gieo trồng và năng 
suất cây trồng dều tăng, các vụ sản 
xuất từng bước được bố trí lại hợp 


_ lý hơn: 


Ở những ấp làm tốt như Lợi-an, 
THưng-hòa, nông đân thảo luận sôi nồi 
việc bố trí lại các vụ sản xuất, các 


biện pháp về thời vụ, giống, nước. 


phân bón, sức kéo, việc tô chức điều 
hòa lao động, vẫn đề vật tư, tiền vốn, 
việc tăng vụ và thâm canh. Một số yêu 
-cầu của ấp đề ra được huyện giải 
-‹qUyết ngay tại chỗ. Ủy ban nhân dân 
huyện chỉ thị cho Phòng nông nghiệp 
và Trạm vật tư nỏng nghiệp chở thẳng 


phân bón về ấp, bỏ qua các khâu: 


trung gian, gày phiền hà, tốn kem, 


- 


+, 


Ngàn hàng cho nông dân vay vốn đề 
dàng đề bà con it vốn hoặc không có 
vốn đều có thề sản xuất được. Giá 
công người, công máy, cỏng frâu, v.v... 
được bàn bạc khả sỏi nỗi và đi đến 
thỏa thuận. Qua bàn bạc dân chủ và 
qua việc làm cụ thê, bà con nông dân . 
càng vững tin ở sự hiệp tác lao động 
sản xuất của tô đoàn kết, sự chỉ đạo 
của ban sản xuất Ấp, sự giúp đỡ của 
Nhà nước, và nâng thêm một bước 
tính thần trách nhiệm đối với Nhà 
nước. Hiện nay ở Lợi-an, 100% hộ 
nông dân lao động vào tô đoàn kết 
sản xuất, 100% số hộ lập kế hoạch 
sản xuất gia đình; các tô đoàn kết 
sản xuất, mỗi tô từ 20 đến 30 lao động, 
đã dựa vào kế hoạch sản xuất mà 
hướng dẫn về kỹ thuật, điều hành lao 
động. phương tiện và tính công cho 
tô viên; ban chỉ đạo sản xuất ấp gồm 
1 trưởng ban, 2 phó ban và 6 ủy viên, 
đã dần dần quản lý được khá chặt 
chế 8 mặt trong ấp. lao động, đất 
đai, phương tiện, vật tư, kế hoạch; 
một số khâu kỹ thuật, một số khâu 
trong quan hệ hiệp tác, lưu thòng; 
phân phối sản phầm. Nhờ vậy. ở đày 
thủy lợi được mở mang. hầu hết diện 
tích đã được chuyền từ một vụ thành 
hai vụ sản xuất, mọi người đều có 
việc làm, lao động nông nghiệp mỏi 
ngày làm 9, 10 giờ và còn phải làm 
thêm giờ ban đêm trong những lúc 
thời vụ khần trương, máy móc, trâu 
bỏ, vật tư được sử dụng hợp lý và 
có hiệu suất cao. kỹ thuật trồng trọt 
tiến bộ được áp dụng, chăn nuôi gia 
đình phát triển, phân chuồng nhiều, 
năng suất, sản lượng lương thực tăng 
khả nhanh, thu nhập và đời sống của 
tô viên được nâng lèn rõ rệt, nòng 
dàn thông qua bàn bạc dân chủ mà 
tự giác tự nguyện bản 705 số lương 
thực thừa cho Nhà nước. Ở ấp Hưng- 
hòa, tình hinh cũng đã diễn ra 
tương tự. 


Kinh nghiệm của ha: ấp Lợi-an, 


Hưng-hòa được áp dụng ngày càng 
rộng rãi ở các ấp khác. 


Đến giữa tháng 11-1977, các ấp trong 
huyện Gò-công đều đã có các Ban sản 
xuất ấp. Trong số này đã có 33 ấp 
thực hiện tốt «8 quản lý », 56 ấp đã 
lập được kế hoạch ấp, nhưng quản 
lý còn yếu trên một số mặt. Số ấp 
côn lại mới quản lý được diện tích 
canh tác và việc phân phối vật tư. 


Nhờ hình thức tổ chức sẵn xuất 
mới, Gò-công đã thật sự phát động 
được phong trào lao động sản xuất ở 
cơ sở. vượt qua được nhiều khó khăn 
đề mở rộng diện tích gieo trồng lúa, 
đưa diện tích làm 2 vụ một nắm từ 
7.800 héc-ta năm 19:0 lên 11.300 héc-ta 
năm 1977. Mặc dù năm 1977 hạn kéo 
dài, năng suất lủa vấn đạt được 
2,8 tấn hẻc-ta/vụ tăng 0.3 tấn;hẻc-ta/ 
vụ so với năm 1976. Sản lượng lúa đạt 
120.000 tấn, tăng hơn năm 19/6 22.000 
tấn. Đàn lợn của nông dân cũng tăng. 
Sản xuất phát triển, đời sống nhân 
dân ồn định và có phần được nâng 
cao. Thu nhập của bà con nông dân 
nghẻo không có ruộng đất hoặc thiếu 
ruộng đất cũng khá hơn trước, nhất 
là ở những ấp tô chức sản xuất tốt. 


* 


Việc tồ chức các tô đoàn kết sản 


xuất gắn với Ban chỉ đạo sản xuất 
ấp đề thực hiện 8 mặt quản lý ở Gò- 
công không những trước mắt đã có 
tác dụng thúc đầy sản xuất, cải thiện 
đời sống nhân dân, tăng cường mối 
quan hệ về kinh tế giữa nông dân và 
Nhà nước, mà còn có một tác dụng 
khác hết sức quan trọng. Đó là thiết 
thực chuẩn bị tiến lên hợp tác hóa 
nồng nghiệp. 


Qua phong trào hiệp tác lao động 
sản xuất này, nông đân lao động Gò- 
công đã làm quen khá nhanh với lối 
lao động sẵn xuất tập thẻ, với tư tưởng 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, 
tỉnh thần chăm lo tới lợi ích chung 
của tập thê trong đó có lợi ích riêng 
của bản thân và gia dình. Tính tô 


chức, tính kỷ luật trong lao động sản 
xuất tập the của nông dân bắt đầu 
nảy nở và ngày càng phát triền. Rõ 
ràng đây là một bước tập dượt có 
hiệu quả đối với nhân dân trên con 
đường tiến lẻn hợp tác hóa nòng 
nghiệp, 


Một đội ngũ cốt cán mới, am hiểu 
tỉnh hình địa phương, kiên quyết 
phấn đấu theo đường lối của Đảng, 
hết lòng chăm lo đến lợi ích tập thề, 
làm quen dần với lõi làm ăn mới, lối 
tỏ chức quản lý kinh tế mới đang 
xuất hiện ỡ nông thôn Gỏ-công và ngày 
cảng trưởng thành. Phong trào hợp 
tác lao động sản xuất quá độ đang 
góp phần tích cực đào tạo cán bộ tại 
chỗ cho phong trào hợp tác hóa nông 
nghiệp sắp tới. 


Qua phong trào này, với công tác 
quy hoạch trên địa bản huyện đang 
được xúc tiến khần trương, cấp huyện 
ngày càng nắm chắc tình hình ở các 
cơ sở hơn, chỉ đạo chặt chẽ và kịp 
thời việc tổ chức lại sản xuất, bố tri 
lại lao động và tổ chức đời sống trên 
địa bàn huyện, giúp các đẳng bộ cơ 
sở làm tốt việc đưa nông dân ở từng 
ấp. xã đi vào con đường hợp tác hóa 
nông nghiệp. 


Phong trào ấy cũng giúp cho các 
cặp lãnh đạo và các cơ quan chuyên 
trách công tác cải tạo nông nghiệp ở 
tỉnh và ở trung ương thấy rõ hơn một 
số vấn đề cụ thể cần làm đề đưa 
phong trào hợp tác nông nghiệp ở 
đồng bằng sông Cửu-long tiến lên 
mạnh mẽ và vững chắc. 


Rõ ràng phong trào hiệp tác lao 
động sắn xuất ở Gỏ-công, nhất là ở 
những ấp làm tốt như Lợi-an, Hưng- 
hỏa. dang tạo ra những điều kiện 
cho công cuộc hợp tác hóa nông 
nghiệp. ở đây'nông dân ngày càng 
thấy rõ lợi ích của lối làm ăn 
tập thê, và đã bắt đầu thấy được 
những mặt hạn chế của bình thức 
tô chức hiệp tác lao động sản xuất 
quá độ hiện nay. Làm thế nào có 


§3 


được ruộng đất liền khoảnh, liền 

đồng, tiện cho sản xuất, làm thế trào 

xây dựng lại đồng ruộng được thuận 

lợi, đáp ứng yêu cầu thâm èanh, tăng 

vụ cao độ khi ruộng đất còn thuộc 

quyền sở hữu tư nhân ? Làm thế nào 

có thề phân công lại lao động xã hội, 

phảt triền thêm nhiều ngành nghề, 

tạo ra nhiều công việc làm thích hợp 
với mọi loại lao động cũng như trang 
bị thèm nhiều công cụ mới và sử 
dụng hợp lý nhất máy móc, trâu bỏ 
và các vật tư khác nhầm nâng cao 
hơn nữa năng suất lao động, nâng 
cao đời sống của mọi người khi quan 
hệ sở hữu cá thề chưa thay đồi ? Làm 
thế nào đề có sự phân phối công bằng, 
hợp lý nhằm kích thích hơn nữa tỉnh 
tích cực của mọi người trong lao 
động sản xuất ? Những vấn đề ấy chỉ 
có thê giải quyết bằng con đường hợp 
tác hóa nông nghiệp. Số khá đông bà 
con nông đân ở các ấp làm ăn tốt như 
Lợian, Hưng-hòa đã thấy rõ con 
đường tất vếu phải tiến lên là xây 
dựng hợp tác xã sẵn xuất nông 
nghiệp. Số người thấy rö con đường 
tất yếu ấy ngày càng đông thêm. 
Điều màả bà con suy nghĩ nhiều là khi 
lên hợp tác xã, cần có chế độ, chỉnh 

sách quản lý như thế nào đề sản xuất 
phát triền tốt hơn và sẵn phầm làm 
ra được phản phối công bằng, hợp 
lý. Đó là suy nghĩ rất chính đáng 

Các cấp lãnh đạo ở Gò-công cũng 
thấy được điều đó và đang khần 

trương tạo điều kiện cần thiết cho việc 
xây dựng hợp tác xã, đặc biệt đang 
tích cực lựa chọn, đào tạo. bồi dưỡng 
cán bộ cơ sở cho Lợi-an, Hưng-hòa đề 

có thề đưa bai ấp này lên hợp tác xã 

sản xuất nông nghiệp vào vụ hè thu 

tới. Huyện ủy Gỏ-công dự định lấy 

hai ấp Lợi-an và Hưng-hòa làm thử- 
việc xây dựng hợp tác xã của huyện, 

đề dùng thực tế thuyết phục nông 

dân toàn huyện, và làm trường học 

thực tế cho cân bộ và các PIÊRP lãnh 

đạo trong huyện .. 


Huyện Gỏ-công cũng đang tích cực 
dưa các ấp loại khá lên ngang trình 
độ các ấp loại tốt, phát triền hình 
thức tồ chức tô đoàn kết sản xuất 
gẫn với ban chỉ đạo sắn xuất ấp làm 
công tắc * 8 quản » rộng khắp ra tất 
cả các ấp, kết hợp với đầy mạnh sản 
xuất đông xuân 1977—1978. coi đây là 
một bước tập dượt ngắn cần 
thiết đề đưa nông dân toàn huyện 
đi vào con. đường hợp tác hóa nông 
nghiệp được thuận lợi. Huyện ủy và 
đẳng bộ Gò-công cho rằng nếu lãnh - 
đạo quyết tâm, có kế hoạch thiết thực, 
cụ thề, kết hợp được chặt chẽ mọi 
mặt sản xuất, kỹ thuật, tồ chức sẵn 
xuất; tồ chức chính trị, giáo dục tư 
tưởng. đào tạo cán bộ, thì chỉ cần qua 
một vụ sản xuất là đã có thề chuyền 


ngay các tỗ chức hiệp tác lao động 


sản xuất quả độ hiện nay lên hợp tác 
xã một cách vững vàng.Nhiều cân bộ ở 
Gò-công thấy rõ không nên và không 
thè đứng lại ở bước tò chức quá 
đọ lâu, vì như thẻ hoàn toàn không 
phủ hợp với yêu cầu khách quan của 
miền Nam nước ta hiện nay là phải 
sớm tạo ra quan hệ sản xuất mới và 
sức sản xuất mới ở nông thôn, đưa 
nông nghiệp đi nhanh lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa vì lợi ích trực tiếp 
của nòng dân lao động và vỉ yêu cầu 
của sự nghiệp công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa nước nhà ; thấy rõ 
phải tích cực. khần trương chuần bị 
mọi điều kiện cho việc tổ chức lại 
sản xuất và hợp tác hóa nông nghiệp 
được tiến hành kịp thời và vững 
chắc. 

Được sự giúp đỡ của các cơ quan 
Nhà nước cấp trên, huyện Gỏò-công 
cũng đang cố gắng hoàn chỉnh công 
tác quy hoạch, phân vùng, lên phương 
án kinh tế đề làm cơ sở cho việc tổ 
chức lại sản xuất, tŠ chức tốt đời 
sống trên địa bàn huyện, và làm cơ 
sở cho việc lập kế hoạch từng bước 
xây dựng Gò-công thành đơn vị kinh 
tế nông — ngư — công nghiệp. 


* 


Làm thế nào đề tấtcä các hộ nông 
dân cá thê đều hăng hái tham gia các 
hình thức hiệp tác lao động sẵn xuất, 
tự nguyện kê khai đúng điện tích, làm 
ăn theo kế hoạch và bản phần lớn 
lúa đư cho Nhà nước ? Làm thế nào 
đề, trong khi ruộng đất, tư liệu sẵn 
xuất còn thuộc quyền sở hữu tư 
nhân mà tô đoàn kết sản xuất đã có 
thề điều hành công việc sản xuất 
tương tự như một đội sản xuất trong 
một hợp tác xã và ban chỉ đạo sản 
xuất ấp đã có thề thực hiện được 8 
mặi quản lý lương tự như một ban 
quản trị hợp tác xã quy mô ấp (mặc 
dủ việc quản lý đó còn ở mức thấp) ? 
Đó không phải là một điều đơn giản. 
Việc đó cũng chưa phải nhiều ấp ở 
Gò-công đã làm được. Song số ấp 
loại tốt như Lợi-an, Hưng-hòa và 
những điều đã thực hiện được ở các 
ấp loại tốt đang ngày càng trở thành 
hiện thực phồ biến ở các ấp khác 
trong huyện Gò-công. Và từ kinh 
nghiệm Gò-công, tỉnh Tiền-giang đang 
phát động phong trào « Gò-công hóa Ð 
các huyện trong tỉnh từ vụ đông — 
xuân 1977 — 1978 này. 


Thực tiễn ở những ấp tiên Yiến nói 
trên và ở huyện Gò-công cho thấy rõ 
đường lỗi, chủ trương của Đảng đối 
với công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa nền nông nghiệp ở miền Nam 
đã được nêu ra trong nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đảng, nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 2 của Trung ương 
và được cụ thê hỏa trong các chỉ thị 
gần đây của Trung ương, xuất phát 
đầy đủ từ tỉnh hình thực tế và hoàn 
toàn phù hợp với đòi hồi của tỉnh 
hinh thực tế. Đảng ta coi việc tập họp 
được nông dàn vào các hình thức hiệp 
tác lao động sản xuất quả độ là bước 
tập dượt ngắn rất cần thiết đề tiến 
lên hợp tác hóa nông nghiệp một cách 
vững chắc. Chỉ cần các cấp, cán 
bộ, đẳng viên quản triệt và nghiêm 
chỉnh chấp hành chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng với ý-thức tô chức kỷ luật, 
tính chủ động và đầu óc sáng tạo cao, 


thì sẽ tìm ra được những hình thức 
và phương pháp tồ chức thích hợp đề 
nhanh chóng biến đường lối, chủ 
trương của Đẳng thành hiện thực sinh 
động trong đời sống xã hội. Trong 
bửớc tồ chức quả độ tiến lên hợp 
tác hóa nông nghiệp, chính các đồng 
chí lãnh đạo chủ chốt ở huyện Gò- 
công đã làm như thế và làm cho tễ 
chức cơ sở Đảng, chính quyền và đội 
ngũ cốt cán ở nhiều ấp làm được 
như thế. Các đồng chí lãnh đạo chủ 
chốt ở Gỏ-công cũng rất trân trọng 
những kinh nghiệm cải tạo xề hội chủ 
nghĩa nông nghiệp ở miền Bắc trước 
đây, những kinh nghiệm quý của các 
hợp tác xã tiền tiến ở miền Bắc mà 
các đồng chi đã tìm hiều. Dựa vào 
đó, các đồng chỉ đã suy nghĩ tìm ra 
cách làm trên miếng đất của minh 
cho thích hợp, rồi cùng cán bộ cối 
cán xã, ấp bắt tay làm thử ở một vài 
nơi đề rút kinh nghiệm tại chỗ, và 
trong quá trình làm, vừa làm vừa 
tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục sáng tạo 
thêm. Hình thức tồ đoàn kết sẳảu xuất 
trong một ấp đặt đưới sự chỉ đạo của 
ban chỉ đạo sản xuất ấp làm công tác 
« 8 quản ? đã ra đời trong quá -trình 
đó. Thắng lợi của Gò-eông trước 
hết là thắng lợi của tỉnh thàn 
kiên quyết tiến nhanh, tiến 
mạnh, tiến vững chắc lên chủ 
nghĩa xã hội, của tỉnh thàn 
nghiêm chinh, tính chủ động và 
đầu óc sáng tạo của các cấp bọ 
Đảng địa phương; trước hét là 
của cán bọ chủ chót, trong việc 
chấp bành đường lối chủ trương 
của Đảng. 


Thực tiễn ở Gỏ-công cũng cho thấy 
rõ: nông dân ta bất cứ ở đâu, đều 
rất cách mạng, đã từng đi theo Đẳng 
hy sinh phấn đấu cứu nước, cứu nhà, 
giành quyền làm chủ vận mệnh của 
mình, ngày nay sẵn sàng theo Đẳng 
đi lên chủ nghĩa xã hội, làm chủ tập 
thẻ, xây dựng cuộc sống mới ấm no, 
hạnh phúc. Chủ trương của Đẳng 
đưa nông dân vào con đường làm ăn 
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tập thê, đi từ các hình thức hiệp tác 
lao động sản xuất quá độ tiến len 
hợp tác xã, hoàn toàn phù hợp với 
lợi ích và nguyện vọng của nòng 
dân. Chỉ cần cán bộ lãnh đạo tin 
tưởng ở tình thần và khả năng cách 
mạng vô cùng to lớn của nông dân, 
dựa hẳn vào nhân dân, đưa chủ 
trương của Đẳng ra cho dân bàn 
bạc một cách thật sự đân chủ đề dân 
hiều, dân tin và dân tự quyết dịnh 
lấy những công việc cụ thề mình cản 
phải làm thì dù khó khăn đến mãy. 
với một tỉnh thần tự giác tự nguyện 
cao, dân cũng làm được và làm lối. 
Chính các đồng chí lãnh đạo ở 
huyện Gò-công và ở các ấp tiền 
tiến của Gò-công đã làm được như 
thế, cho nên đã nhanh chóng biến 
được đường lõi, chủ trương của Đẳng 
thành hiện thực sinh đồng trong đời 
sỏng xã hội. Tỉnh thân và năng lực 
làm chủ tập thể của nòng đân Không 
ngừng được phát huy, cịc chính 
sách nhằm bảo đảm lợi ích cá nhân 
trong tỗ chre sẵn xuất tập thể quá độ 
không ngừng được chỉnh lý, bỗ sung 
ngày càng công bằng, hợp lý hơn; 
trình độ tö chức quản lý của hình 
thức làm ăn tập thể quá đò được 
nâng dần từ thấp lén cao, cán bộ chỉ 
đạo và quản lý không ngừng được 
dtu dắt, bồi đưỡng trong thực tiền 
công tác v.v... Thắng lợi của Gò-công 
và các ấp Liền tiền của Gò-công tuy 
mới chỉ là thẳng lợi bước đầu, song 
nó cho thấy rằng các đỏng chí ở địa 
phương đã biết phát huy tính thần 
và năng lực làm chủ tập thể của 
nhân đân lao động, có chính sách và 
có tô chức thích hợp, tích cực xây 
dựng và không ngừng bồi dưỡng, 
nâng cao trình độ đòi ngũ cán bộ cốt 
cản của phong trào. 


Hinh thức tö chức hiệp tác lao 
động sản xuất quá độ ở các ấp tiên 
tiến của huyện Gò-công phát triền từ 
hấp lên cao tương đối nhanh cỏn 
nhờ các cấp lãnh dạo ở huyện, xã, 
ấp đã kết hợp được chặt chẽ việc 
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phát huy tịnh thần và khả năng làm 
chủ tập thề, tự lực, tự cường của . 
nhân dân địa phương với sự g1úp 
đỡ tích cực về mọi mặt của Nhà 
nước, nhất là về mặt đầu tư đề mở 
mang thủy lợi. cung cấp vật tư sẵn 
xuất, hướng dẫn, chỉ đạo về khoa 
học — kỹ thuật sẳản xuất, về chính 
sách và cách thức tổ chức quản lý 
kinh tế, về đào tạo, bồi dưỡng cán 


- bộ, v.v... Thực hiện phương châm 


« Nhà nước và nhân dân cùng 
làm » là điều tuyệt đối cần thiết đề 
đưa nông thôn tiền nhanh trên con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 


* 


Gò-công đang tiếp tục cố gắng đề 
làm tốt việc tö chức lại sản xuẤt, 
tồ chức đời sống trên địa bàn huyện 
và hợp tác hóa nông nghiệp. xây 
dựng nền nòng nghiệp sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, xày dựng cơ cấu 
nóng — ngư — công nghiệp và xây 
dựng nông thôn mới xã hội chủ 
nghĩa. Thời gian qua. bên cạnh những 
mặt làm được, Gò-công cũng còn 
những mặt yếu. kém. Phong trào 
GÒ-công phát triển lành mạnh nhưng 
chậm mớ rộng và chất lượng của 
phong trào chưa đồng đều ở tất cả 
các ấp. Huyện chưa kịp thời rút 
kính nphiệm đề giải quyết đúng 
đìn, hợp lý vấn đê giá cả thuê tư 
liệu sản xuất và thuê sức lao động. 
Huyện ủy chưa tích cực tuyên truyền, 
giáo dục mạnh trong Đảng và trong 
nhân dân về tính tất yếu đi lên hợp 
lác hóa và tö chức lại sẳản xuất 
trong nông nghiệp; chưa thật khần 
trương đào tạo cán Độ đề chuẳần bị 
điều kiện triền khai manh mẽ phong 
(rào hợp tác hóa Quy hoạch và 
phương án kinh tế cụ thề của huyện 
và của từng địa bàn đã được chuần 
bị, nhưng vàn chưa được thông qua 
một cách chính thức. Nhưng với 
quyết tâm và cố gắng của toàn đẳng 

(Xem tiếp trung 105) 
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(HỦ NGHĨA THỊỤC DÂN MỨI CỦA MỸ VÀ (ÂY 
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CAU khỉ Pháp thua ở Điện-biên-phủ, 
đế quốc Mỹ nhảy vào miền Nam 
Việt-nam và thực hiện những âm mưu 
đen tối của chủ nghĩa thực dân mới. 
Chúng dùng Ngô-Đinh-Diệm đề quét 
sạch ảnh hưởng của thực dân Pháp ở 
miễn Nam. Trong vấn đề dân tộc 
thiêu số, chúng buộc Bảo-Đại ký lệnh 
bỏ chế độ Hoàng-triều cương thô (1). 
Thông qua Ngô-Đinh-Diệm, đế quốc 
Mỹ thực hiện những thủ đoạn kiểm 
chế bọn tư bản đồn điền Pháp, lòi 
kéo các lực lượng phản động thân 
Pháp, chuần bị kế hoạch lâu đài 
-khai thác Tây-nguyên. 


Đế quốc Mỹ đã giúp Diệm tiêu diệt 
lực lượng vi trang của các giáo phái 
và những bẻ đảng có thế lực do đế 
quốc Pháp sử dụng và đào tạo. 


Trong hai nắm 1958 — 1959 bọn 
Diệm đã mở đưởng cho bọn địa chủ 
và tay sai của chúng thực hiện quá 
trình tư sản hóa bằng cách lập đờn 
điền, thực hiện chỉnh sách dinh điền 


MẠC - ĐƯỜNG 


ở các vùng dân tộc thiều số. Về văn 
hóa, Diệm cưỡng bức các dân tộc 
thiều số phải theo lối sống lạc hậu 
của giai cấp phong kiến Việt-nam, 
buộc người Tày-nguyên phải mang 
khăn đóng áo dài, .đi giầy đen như 
những tên địa chủ. Ơ Đắc-lắc, chúng 
cấm nam giới trong các đân tộc thiêu 
số mặc quần áo dân tộc mình khi vào 
thị xã. Ơ Pơ-lây-cu, chúng buộc người 
Gia-rai phải làm nhà nền đất như ở 
miền xuôi. Về tiếng nói, chúng hạn 
chế việc dùng ngôn ngữ dân tộc trong 
khi giao thiệp với các cấp ngụy quyền. 
Chúng khuyến khích những hành 
động phân biệt dân tộc, dung túng 
việc chèn ép, phá hoại tập quán cô 
truyền tốt đẹp của các dân tộc thiều 
số và khinh miệt đông bào các dân 
Lộc thiêu số. Vi vậy, từ khi đế quốc 


(I) Quy chế tự trị riêng cho vùng Tây- 
nguyên và Lâm-đồng. trực thuộc quyền điều 
khiến của Bảo-Đại (tức là trực thuộc thực dân 
Pháp). 
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Í Mỹ trực tiếp sử dụng Ngô-Đinh-Diệm, 
"tư tưởng dân tộc lớn và tư tưởng dân 
tộc hẹp hỏi được khuấy động và chỉ 
phối sâu sắc mối quan hệ giữa đồng 
bào các dân tộc ở miền Nam. Một số 
người Tây-nguyèn trước đây đã làm 
tay sai cho Pháp hết sức căm ghét 
Ngô-Đình-Diệm. Những người Tây- 
nguyên xuất thân từ tầng lớp trẻn 
cũng bị chèn ép và mất đi những đặc 
quyền, đặc lợi ở địa phương. Lợi 
dụng tỉnh hình đó, thực dân Pháp 
cũng ra sức kích động các dân tộc 
thiều số đấu tranh chống lại Diệm. 
Trước bối cảnh lịch sử đó, tháng 7 
năm 1958, một phong trào đấu tranh 
gồm những viên chức, thầy giáo. sĩ 
quan xuất thân từ tầng lớp trên trong 
các dân tộc ở Tây-nguyên đã nỗi lên. 
Phong trào này lấy tên là Ba-gia-ra-ka 
(Ba-na, Gia-rai, Ra-đê (tức É-đê) và 
Ka-ho (tức Cơ-ho), Vì bản chất độc 
tài và sợ các lực lượng thân Pháp 
ngóc đầu đậy, Diệm đã lập tức bỏ tù 
các thủ lĩnh phong trào Ba-gia-ra-ka 
và chuyền tất cả sĩ quan, viên chức 
người Tây-nguyên đến các tỉnh đồng 
bằng miền Trung và Nam-bộ đề dễ 
đàn áp. Những thủ lĩnh của phong 
trào Ba-gia-ra-ka là những tên cơ hội 
câu kết chặt chẽ với đế quốc Pháp, 
chống Ngô-Đinh-Diệm, tức là chống 
Mỹ. Nhưng phong trào này là một 
phong trào phản động, mang nặng tư 
tưởng dân tộc hẹp hòi, khinh miệt các 
đân tộc thiều số khác ở Tây-nguyên, 
chống đối người Kinh; vì vậy, bọn 
tỉnh báo CIA hết sức quan tâm khai 


thác và sử dụng phong trào Ba-pia-ra- . 


ka đề thực hiện âm mưu của Mỹ đối 
với vấn đề dân tộc và dân tộc thiều 
_ số ở miền Nam, 


Đầu năm 1962, ở Tây-nguyên đã 
xuất hiện một phong trào đấu tranh 
của quần chúng nhân dân các dân 
tộc thiều số dưới sự lãnh đạo của Mặt 
trận dân tộc giải phóng, kết hợp chặt 
. chế với các đoàn thê cách mạng ở 
miền Nam. Phong trào này đã tạp 
hợp được nhiều tầng lớp xã hội thuộc 
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các đân tộc anh em, kề cả những viên 
chức, sĩ quan tiến bộ người Tây- 
nguyên trong bộ máy ngụy quyền. 
Đó là -một phong trào đấu tranh có 
nội dung cách mạng. Điều đó làm 
cho đế quốc hết sức lo sợ. Nếu trước 
đây, đế quốc Mỹ dựa vào Ngô-Đình- 
Diệm đề thực hiện các âm mưu loại trừ 
thế lực của Pháp ra khỏi vùng dân 
tộc thiều số thì nay chúng lại phải 
trở lại cái công thức lừa bịp về * Lự 
trị, độc lập » cho một « quốc 'gia » mà 
Mỹ trực tiếp giật dày và tách ra khổi 
Diệm (như thực dân Pháp đã thực 
hiện). Giải pháp chính trị về vấn đẻ 


đân tộc thiều số ở Tây-nguyên trong 


thời gian này mâu thuẫn sâu sắc với 
ngụy quyền Sài-gòn, Từ năm 1960 trở 
đi, phong trào cách mạng của nhân 
đân ta càng lớn mạnh thì những mâu 
thuẫn giữa Ngô-Đình-Diệm và đế quốc 
Mỹ trên vẫn đề dân tộc thiều số ở Tây- 
nguyên lại càng sâu sắc. 


DĐiệm bị lât đồ, đế quốc Mỹ kết thúc 
chính sách một chủ bài đối với vấn đề 
dân tộc thiều số ở miền Nam đề thực 
hiện chính sách nhiều chủ bài nhằm 
nuôi dưỡng và xây dựng nhiều lớp 
thủ lĩnh tay sai thuộc các dân lộc 
thiều số thành những lực lượng chính 
trị khác nhau. Chúng nuôi những tổ 
chức vũ trang, những cơ sở giáo dục. 
những lực lượng chính trị nòng cốt ở 
tĨnh và cơ sở, trực tiếp viện trợ kinh 
tế đề từng bước tư sản hóa tầng lớp 
viên chức. sĩ quan người Tây-nguyên, 
biến họ thành tay sai của" chúng. 


Vì vậy, đế quốc Mỹ thúc ép ngụy 


` quyền phóng thích bọn thủ lĩnh phong 


trào Ba-gia-ra-ka thân Pháp bị Diệm 
bỏ tù đề lợi dụng, mua chuộc. Được 
thẳ, bọn này đã lập ngay cải gọi là 
® Mặt trận giải phóng quốc gia » (Front 
de la libération nationale), đứng đầu 
là tên Y-bơ-ham. Bọn này chuần bị 
mà cả đề làm tay sai cho đế quốc Mỹ. 
Song chẳng được bao lâu, phong trào 
này phải tự giải tán vì mâu thuẫn nội 
bộ không thẻ dàn xếp được. 


Sau khi cải gọi là e«mặt trận giải 
phóng quốc gia» giải tân, bọn phản 
động trong các dân tỘc thiểu số phân 
hóa thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất 
còn bán, lấy những chủ trương tỒ 
chức các đại hội đồng bảo Tây-nguyên 
đề đề đạt nguyện vọng tham gia ngụy 
quyền, đòi có những biện pháp * bảo 
vệ quyền lợi đân tộc °. “Quyên lợi 
- đân tộc * ở đây là những đặc quyền, 
đặc lợi của bọn tay sai người Thượng 
đo Pháp đào tạo đang lo sợ đế quốc 
Mỹ và ngụy quyền Sài-gòn bỏ rơi. 
Nhóm thứ hai gồm những viên chức, 
sĩ quan trể do Mỹ dào tạo, có thế 
đứng, đang muốn ngoi lên, theo 
khuynh hướng hiếu chiến phản động 
kiều Mỹ, mạng nặng tư tưởng phản 
biệt chủng tộc. Bọn phản động lớp 
trẻ ở Tây-nguyên đã liên kết với bọn 
phản động trong các dân tộc thiểu số 
ở cực nam Trung-bộ và Nam-bộ. Và 
năm 1964 tất cả bọn phản động nói 
trên câu kết lại trong một tô cñức gọi 
là “® Mặt trận thống nhất dấu tranh 
của các dân tộc bị áp bức » (Fronlt 
unifié de lutte des races opprimées) 
viết tÃt la FULRO. FULRO do tình bảo 
_Mỹ CIA trực tiếp điều khiền, đã nỗi 
lên giết bình lính và sĩ quan ngụy 
người Kinh thuộc các lực lượng thân 
Pháp và tay chàn của Diệm còn lại ở 
Sác-pa, Ban-đỏng, Bu-pơ-rang, Mi-ởa 
ơ vùng ba biên giới. Bọn FULRO đòi 
_ #“kiêm soát trực tiếp nền hành chính 
_ feao nguyên », đòi «thương nghị với 
chỉnh phứ Việt-nam Ð và đòi «quyền 
sở hữu đất đai tại miền cao nguyên ». 


Bạo loạn vũ trang ở các trại dân sự 
chiến đấu ở vùng ba biên giới và việc 
tö chức đại hội các dân tộc chính là 
âm mưu xảo quyệt của tình báo Mỹ 
nhàm gày nên một tiếng vang chính 
trị về vấn đề dân tộc thiêu số ở trong 
Và ngoài nước. Do sức ép. về quân sự 
và chính trị của bọn tay sai lớp trẻ 
người Tâày-nguyên thân Mỹ, bọn tay 
chân của Pháp phải tích cực hơn trong 
việc ôm chàn để quốc Mỹ. Mặt khác, 
âm mưu nói trên của để quốc Mỹ còn 


kích động mạnh mẽ tư tưởng đân tộc 
hẹp hòi của bọn phản động trong các 
dân tộc thiều số. Nhằm mục địch pha 
hoại sự thống nhất của dân tộc Việt- 
nam đề để dàng đặt ách thống trị của 
chúng lên dàn tộc ta, cơ quan tình 
báo Mỹ CIA đã tô vẽ bộ mặt chính trị 
cho bọn phản động các dân tộc thiêu 
số ở miền Nam đề chúng có thề nói 
chuyện với bọn cầm đầu các tỗ chức 
phản động ở các nước chư hầu của 
Mỹ tại Đông — Nam Á nhằm thực hiện 
âm mưu của Mỹ là đặt Tây-nguyên 
trong phạm vi hoạt động của khối liên 
phòng Đông— Nam Á, trực tiếp nắm lấy 
Tây-nguyên đề chống lại sức tiến còng 
của cách mạng và gạt dần ảnh hưởng 
của ngụy quyền Sài-gòn đối với các 
dân tộc thiểu số. 

Sau cuộc bạo động nói trên, Y-bơ- 
ham và nhiều tên tay sai khác của 
thực dân Pháp vẫn là những con bài 
chính trị của đế quốc Mỹ và được CIA 
sử dụng. Vì vậy, Y-bơ-ham từ chỗ 
chống lại âm mưu của Mỹ trong vẫn 
đề dân tộc thiểu số đã trở thành người 
đứng đầu bọn FULRO thực hiện những 
mưu đồ thâm độc của đế quốc Mỹ ở 
Tay-nguyên. Y-bơ-ham đòi ngụv 
quyền Sài-gòn lập lại Liên bang cao 
nguyên và đổi tên cái quốc gia giả 
hiệu của ngụy quyền thành Cộng hòa 
liên bang Việt-nam, đòi có quốc kỳ 
riêng, quân đội riêng. 


Đẻ xoa dịu và mua chuộc bọn phần 
động người Tây-nguyẻn thân Mỹ. đầu 
năm 1966, ngụy quyền Sài-gòn chính 
thức ra lệnh bãi bỏ mọi sắc lệnh hạn 
chẽ quyền zơ hữu đất đai ở Tày- 
nguyên, chấp thuận chương trình do 
các chuyên viên Mỹ đề ra dòi với các 
trường tiêu học ở Tây-nguyên, tô 
chức “đại hội sắc tộc» đề thu nhận 
qnguyện vọng 3, mời các nhân sĩ trì 
thức người Tây-nguyên xề thăm Sai- 
gòn. Ngụy quvền Sài-gòn một mặt ra 
sức lừa bịp và mua chuộc bọn phản 
động người Tây-nguyvên tay sai của để 
quốc Mỹ, công bố hai sắc lệnh 033/67 
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và 034/67, coi đó là một chỉnh sách 
dân tộc hoàn hảo. (Sắc luật 033/67 
quy định nhiều quyên lợi văn hóa và 
kinh tế nhằm mua chuộc lớp quân 
nhân. viên chức trẻ tuổi tay sai của 
để quốc Mỹ trong các đân tộc E-đê, 
Gia-rai, Ba-na, Ka-ho, Hơ-roi...; sắc 
luật 034/67 hợp pháp hóa và cụ thề 
hóa việc chiếm đoạt ruộng đất của tư 
nhân, giúp bọn tay sai Mỹ, ngụy Ở 
Tây-nguyên có điều kiện trở thành 


tầng lớp bóc lột mới đề dần dần khai - 


thác đất đai theo phương thức tư bản 
chủ nghĩa). Mặt khác, chúng tuyên bố 
rằng “FULRO đi theo Việt-còng » đề 
trừng trị bọn tay sai người Tây-nguyên 
thân Mỹ chống ngụy quyền Sài-gỏn. 
Trước những đòn tiến công mạnh mồ 
của quân và dân ta ở Tày-nguyên, 
ngụy quyền Sài-gòn buộc đế quốc ÀÍ§ 
phải tạm ngừng Âm mưu giúp bọn 
FULRO ly khai và đưa các lực lượng 
EFULRO vào bộ mảy ngụy quyền. 


Xñ hội Tây-nguyên từ đây phân hóa 
sâu sắc hơn. Ngoài bọn: tay sai Mỹ — 
_ngụy có quyền chiếm đoạt đất đai, 
một số gia đình người Tây-nguyên có 
. thể lực ở vùng Mỹ — ngụy đóng cũng 
được cấp ruộng đất đề kinh doanh và 
bóc lột. 


Đề thực hiện âm mưu nói trên, cơ 
quan tình bảo Mỹ CIA đã có tính toán, 
xếp đặt trước. Ngày 15-12-1967, cỗ 
vấn Mỹ thúc ép Nguyễn-Văn-Thiệu 
nâng Phủ đặc ủy thượng vụ thành Bộ 
phát triền sắc Lộc. Có thể nói rằng, 
~ từ năm 1970 trở về sau, đế quốc Mỹ 
đã bố trí được một hệ thống tay 
sai từ trung vương đến địa 
phương gòm những tên phản 
động thuộc các dân tộc thiều sỐ 
trẻ tuồi, được đào tạo chính quy 
và chống cộng một cách điên 
cuồng. 


Dựa vào đó, đế quốc Mỹ đã ráo 
riết tiến hành những âm mưu thâm 
độc nhằm chống lại sự nghiệp cách 
mạng vẻ vang của các dân tộc anh 
em ở nước ta. 
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Về kinh tế — xã hội, chủ nghĩa thực 
dân mới của MỹW đã tạo ra ở Tây- 
nguyên những cơ sở cho một cơ cấu 
kinh tế - xã hội vừa có tỉnh chất 
phong kiến, vừa có tính chất tư bản 
chủ nghĩa. Ruộng đất nhà chung, nhà 
chùa. ruộng đất của tầng lớp địa chủ 
mới bóc lột theo kiểu phong kiến. 
Ruộngđất của một số sĩ quan,viên chức 
người Tây-nguyên khai thắc theo kiều 
đồn điền bóc lột theo phương thức tư 
bản chủ nghĩa. Đặc biệt, từ năm 19607 
về sau, một tầng lớp xã hội mới bao - 
gồm những giáo viên, thầy giảng, tu 
sĩ viên chức hành chính và hạ sĩ 
quan, sĩ quan người Tây-nguyên ngày 
càng thêm đông và chịu ảnh hưởng 
sâu sắc của hệ tư tưởng tư sản. 


Về tư tưởng, văn hóa, giảo dục, bộ 
máy chiến tranh tâm lý của Mỹ — ngụy 
đã tuyên truyền ầm ï về cái gọi là 
nguồn gốc 4 anh em * giữa đồng 
bào Tây-nguyên với các dân tộc Ma- 
lai-xi-a, đề cao có chủ đích chính - 
trị nền văn hóa Ma-lai-xi-a, khuyến 
khích việc đi thăm và tuyền lựa 
người gửi đi học tập ở Ma-lai-xi-a. 
Nhiều người trong giới viên chức, sĩ 
quan ngụy người Tây-nguyên có tư 
tưởng hướng về một tồ chức Đại Mã- 
lai ở Đông — Nam Á. Núp đưới chiêu 
bài ®phát huy văn hóa dân tộc ?, đế 
quốc Mỹ tô chức những gian hàng 
thủ công, những cuộc triền lãm. 
những buôi dạ hội biều diễn văn nghệ 
của đồng bào Tây-nguyên. Trên thực 
tế, đó là lối kinh doanh kiếm lời của 
ngụy quyền. nhiều nơi,, phất là 
những vùng gần các căn cứ lính Mỹ, 
những nơt tập trung dân, văn hóa cô 
truyền của dân tộc bị chà đạp đến 
mức tối đa, Lỗi sông trụy lạc, nạn 
mãi dâm, xì ke, ma túy và du đằng 
đã lôi cuốn một số không nhỏ thanh 
niên các dân tộc thiều số. Nhiều thanh 
niên ở Tây-nguyên bị xô đầy vào lực 
lượng đặc biệt của Hoa-kỷ, sau khi 
xuất ngũ sống xa hoa, đàng điếm, 
không muốn lao động sẵn xuất nữa 


Về tôn giáo, đạo Thiên chúa và nhãÌ, 
là đạo Tin lành phát triền rất sâu. 
rộng trên những địa bàn quan trọng 
ở Tây-nguyên, nhất là từ sau khiDiệm, 
bị lật đồ. Ở Tây-nguyên, số nhà 
thờ Tin .lành, số mục sư và thầy 
giảng đạo Tin lành gốc người Tây- 
nguyên tăng nhanh so với năm 1954, 
nhất là trong các dân tộc Ka-ho, Chin, 
Sơ-rê, Chu-ru ở Lâm-đồng. Đế quốc 
Mỹ lợi dụng việc đề cao văn hóa dân 
tộc đề đưa văn hóa nô dịch của chủ 
nghĩa thực dân mới vào các, dân tộc 
thiều số. Nội dung chủ yếu của những 
sách giáo khoa do Viện chuyên khảo 
ngữ học. ở Sài-gòn soạn thảo cho các 
dân tộc ở Tày-nguyên là phồ biến kinh 
thánh Tin lành, nói về phong tục tập 
quán, tuyên truyền chống cộng, hướng 
dẫn chống du kích và truy lùng cán 
bộ cách mạng. Núp dưới chiêu bài 
phát triền vấn hóa, giáo dục, từ cuối 
năm 1967 đến cuối năm 1970, đã quốc 
Mỹ đã đào tạo được 871 sĩ quan, 3.611 
hạ sĩ quan và khoảng 94.331 dân vệ 
người Tây-nguyên làm tay sai cho 
chúng. 

Với cái gọi là # công cuộc định, hồi 
eư đồng bào sắc tộc *, Mỹ—-ngụy đã 
thực hiện một chính sách hết sức đã 
man đối với các dân tộc thiêu số Ở 
miền Nam. Năm 1963, ở Tây-nguyên, 
Ngô-Đình-Diệm đã lập ra 61 địa điểm 
dinh điền và 342 ấp chiến lược đề 
dồn hàng chục vạn đồng bào Tây- 
nguyên vào những điềm tập trung 
dân của chúng. 


Từ năm 1970 đến năm 1974, Mỹ — 
ngụy ráo riết dùng không quân, pháo 
binh, chất độc hóa học đề hủy diệt 
nhiều vùng. Các cuộc hành quân đề 
thực hiện « kế hoạch xúc tái dân chúng 
Thượng » đã diễn ra một cách ác liệt 
Ở Đắc-lắc, từ tháng 12-1973 đến tháng 
2-1974, Mỹ— ngụy đã thiêu hủy '29 ngôi 
nhà của 15 buôn lang người Ê-đê bắt 
hơn.7.000 người phải đi tập trung. 
Chúng còn đồ thuốc trừ sâu vào lúa 
gạo của đồng bào Tây-nguyên với 
lý do « đề phòng cung cấp lương thực 


cho Việt cộng ». Ở Buôn Hồ, linh ngụÿ 
còn lợi dụng cơ „hội đồng bào bị bắt 
buộc di cư đề bắn giết gia súc, cướp 
phá những vật thờ cúng thiêng liêng 
cỗ truyền của đỏng bào Tây-nguyên. 
Nhiều gia đình mất hết đất đai phải 
đi làm thuê cho các đồn điền tư bản 
ở Tây-nguyên. Số người đau ốm ngày 
càng nhiều, hàng trăm người chết vì 
bệnh. Ở Tây-nguyên, chương trình 
định cư đồng bào Ba-na ở phia Nam thị 
xã Kon-tum, việc chuyền đồng bào 
Bờ-ru ở Quảng-trị vào buôn Giát ở Đác- 
lắc, kế hoạch di dân sắc tộc liên vùng, 
liên tỉnh là những hành động rất tàn 
&c của Mỹ — ngụy nhằm làm biến đồi 
môi trường sinh sống, xóa bỏ những 
hình ảnh sâu sắc về dân tộc của đồng 
bào Tâv-nguyên. Chính sách di dân, 
dồn dân của Mỹ — ngụy nằm trong âm 
mưu chống phá phong trào cách mạng 
của nhân dân ta. 


Chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ 
còn có những âm mưu đối với đồng 
bào Chàm. Dưới thời Mỹ — ngụy, 
đồng bào Chàm ở miền Nam nước la 
có khoảng 59.000 người (2), cư trủ ở 
hai vùng khác nhau và có những đặc 
điềm văn hóa, xã hội khòng giống 
nhau. Ở cực nam Trung-bộ, đồng bào 
Chàm làm nông nghiệp. Về quản lý 
xã hội.và lập quản gia đình, đồng 
bào Chàm ở đây chịu ảnh hưởng tư 
tưởng và luật lệ của tỏn giáo Bà-la- 
môn. Vốn cô truyền của văn hóa Chàm 
được giữ gìn đậm nét trong lối sống 
và nhiêu mặt khác. Ở miền Tây Nam- 
bộ nói chung, đồng bào Chàm vốn 
sống về nông nghiệp là chính, nhưng 
những nghề buôn bản nhỏ, thủ công 
và lõi sống thành thị không ồn định 
cũng khả phô biến. Đạo Hồi chỉ phối 
toàn bộ cuộc sống của đồng bào Chàm 
ở đây. Nền văn hóa Chàm ở đây chịu 
ảnh hưởng của các nền văn hóa Ma- 
lai-xi-a hiện đại, 


(2) Theo số thống kê đến ngày 24-6-l976, 
số người Chàm là 63.000, 


> 
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Từ sau 19541, Ngỏ-Dinh-Diệm thực 
hiện một chính sách „cưỡng bức thô 
bạo đối với đồng bào Chàm, buộc 
người Chàm phải ăn mặc và sinh 
hoạt theo những quy tắc của bọn địa 
chủ và phong kiến người Kinh. Một 
mặt, 'bọn Diệm đồn đông bào Chàm 
vào các ấp chiến lược và khu tạp 
trung dân. Xiất khác, chúng dung túng 
cho bọn tav chân cướp đoạt ruộng 
đất màu mỡ của đồng bào. Với chính 
. sách bần cùng hóa và lập ấp chiến 
lược, MỹỸ-ngụy đã đưa một số đồng 
bào Chàm nghẻo ở tày Nam-bộ lên 
Tây-ninh và Long-khánh, định cư Ở 
những địa điềm không thuận lợi cho 
việc sinh sống đề làm bia đỡ đạn cho 
những căn cử đóng quân của Mỹ— 
nguy. cực nam Trung-bộ, chúng 
duy trì tỉnh trạng biệt lập của các 
thòn xã Chàm Mặt khác, chúng di 
. chuyên những làng Chàm lẻ tế Ở 
Phan-lý về tập trung dọc theo quốc 
lộ số 1 và thị trấn lập thành một 
vành đai an nĩnh. 


Năm 1961, Ngô-Đinh-Diệm lập ra 
Hiệp hội Chàm Hồi giáo Việt-nam đề 
thực hiện âm mưu chia rẽ người 
Chàm, khơi sâu mâu thuần giữa 
những người Chàm khác nhau về tôn 
giáo. Đồng thời, tay chân Diệm ở các 
vùng có người Chàm sinh sống đã tập 
hợp bọn phản động và khuyến khích 
những tŠ chức phản cách mạng trong 
người Chàm hoạt động. Núp đưới 
chiêu bài bảo vệ tòỏn giáo, bảo vệ 
dân tộc, bọn phong kiến phản động 
người Chàm đã tăng cường chiếm 
đoạt ruộng đất của nhân dàn, và gây 
ra những vụ xung đột giữa những 
người tự xưng là chính thống giáo của 
dân tộc và những người coi là theo 
tôn giáo pha tạp, ngoại lai Thực chất 
của những vụ xung đột này là sự tranh 
chấp giữa một bên là bọn phong kiến 
thủ cựu, tăng lữ Bà-la-môn và một 
bên là bọn địa chủ mới đang muốn 
cải cách, câu kết. với tăng lữ Hồi 
giáo. Bọn phong kiến thủ cựu và 
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tăng lữ Bà-la-môn đại diện cho tư 
tưởng bảo thủ, muốn duy trì xã hội 
Chàm theo các nguyên tắc cô truyền 
lạc hậu. Lớp địa chủ mới và tăng lữ 
Hòi giáo muốn thực hiện một sự cải 
cách theo mẫu hình -ủa Vương quốc 
I[-ran và Còng hòa Ma-lai-xi-a, tiêu 
biểu cho bọn phong kiến đang trẻn 
đường tư sản hóa. Ngay trong các 
thôn xóm Chàm ở miền Trung, trong 
tùng gia đình người: Chàm cũng 
thường diễn ra những vụ xung đột 
giữa những người có tôn giảo khác 
nhau. Người thì muốn giữ nguyên cô 
tục của đạo Ba-ni ở trong làng, kẻ thì 
muốn đổi theo giáo luật Hồi giáo. 
Người thì muốn lấy toàn bộ dất đai 
trồng trọt của gia đình hiến cho giáo 
đường Hỏồi giáo, kẻ thì quyết liệt 
chống lại. Do đó, bọn phong kiến 
ngày càng có thế lực, chiếm hữu ruộng 
đất được nhiều và trở nên giàu có 
hơn, còn nhân dân lao động Chàm 
ngày càng nghèo khổ và mất dần đất 
đại ` 


Sự chia rẽ giữa người Chàm với 
nhau cỏn bieu lộ những mâu thuần 
của chủ nghĩa thực dân cũ của Pháp 
và chủ nghĩa thực đàn mới của Mỹ. 
Bọn thực dân Pháp muốn lôi kéo 
người Chàm đề chuần bị cho âm 
mưu lâu dài. Do đỏ, không phải ngầu 
nhiên mà sau Tết Màu Thân, một 
trung tâm văn hóa Chàm đã mọc lẻn 
ở Phan-rang, đứng đầu là một linh 
mục đồng thừa sai người Pháp. Trung 
tàm văn hóa này lúc đầu chỉ hoạt 
động trong một số trẻ em người Chàm. 
Từ năm 1972 trở đi, tô chức này soạn 
từ điền, nghiên cứu văn hóa, tôn giáo, 
phong tục tập quản Chàm... Ở Sài-gỏn, 
Hội Việt-MỹỸ và những báo chỉ, công 
trình nghiên cứu về Chàm có liên 
quan đến những hoạt động văn hóa 
châu Á lại đi vào một khuynh hướng 
khác; Họ khai thác triệt đề những 
«q yếu lố ? Ma-lai-xi-a trong nền văn 
hóa và ngòn ngữ Chàm, họ muốn Àla- 
lai-xi-a hóa nguồn gốc văn hóa của 
người Việt và gản ghép một cách thô 


bạo một số nhóm dân tộc thiều số ở 


miền Nam với người Chàm v.v... Họ. 
muốn tạo ra một # quan hệ dân tộc » ' 
ở Đông - Nam Ä'trên cơ sở dân, 


tỏc Ma-laì-xi-a đề tuyên truyền cho 
cải gọi là “sự nỗ lực kết đoàn của 
một dân tộc mới ở Đông — Ñam Á~ 
đàn tộc Maphilindo 9Ð, tức là Ma- 


lai-xi-a, Phi-líp-pin và In-đô-nê-xi-a._. 


Không phải ngẫu nhiên Hội các nước 
Đông — Nam Á và khối phòng thủ 
Đông— Nam Á đã đứng ra tô chức 
một “hội nghị quốc tế ? ở Xanh-ga-po 
năm 1969 đẻ tập hợp bọn tay sai của 
Mỹ nhằm cô súy cho tỉnh thần dân 
Lộc giả hiệu này. Chủ nghĩa thực dân 
mới của Mỹ đề cao văn hóa Chàm — 
Ma-lai-xi-a chính là nhằm kich động 
tính thần dân tộc hẹp hỏi đề lôi kéo 
các dân tộc thiêu số đi theo con 
đường phản động. 

Thủ đoạn chủ vếu của chủ nghĩa 
thực dân cũ và mới đối với đồng bào 
Khơ-me ở Nam—bộ cũng là nhằm kích 
động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, nhất 
là trong tầng lớp trí thức tư sản và 
viên chức người Khơ-me nhằm đối lập 
đóng bào Khơ-me ở Nam-bộ với cộng 
đồng dân tộc Việt-nam. Ở các tỉnh cực 
nam nước ta, có khoảng 60 vạn đồng 
bào Khơ-me. Giữa đồng bào Khơ-me 
và các đân tộc anh em ở miền Nam 
nước ta, tuy có khác nhau về tiếng 
nói. chữ viết, phong tục Lập quán và 
tín ngưỡng tôn giáo, nhưng giỏng 
nhau về dời sống chỉnh trị và 
kinh tế. | 

Pháp cũng như Mỹ đã khai thác 
triệt đề những mâu thuẫn trong lịch 
sử và xúi giục tầng lớp trên người 
Khơ-me gây ra những vụ tàn sát người 
Kinh và người Khơ-me yêu nước ở 
vùng biên giới tây nam Nam-bộ. Dưới 
chế độ Mỹ —ngụy, người Khơ-me không 
được đối xử như những người công 
dân khác. Người Khơ-me bị ngụy 
quyền tước mất những quyền lợi tối 
thiều. 

Sau khi Diệm bị lật đồ. đế quốc Mỹ 
và bọn tay sai thực hiện một chính 


sách lừa bịp, mị đàn đối với người 
Khơ-me như mở kỷ túc xả cho học 
sinh người Khơ-me ở những trọng 
điểm do chúng kiềm soát, cấp học 


. bỗng cho con em môt số tay chân. 


viên chức, sĩ quan tầng lớp trên 
người Khơ-me và dựa vào đó đề thi 
hành chiến tranh tâm lý. Chúng còn 
lập ra những bệnh viên riêng đề chữa 
bệnh cho sư säi và lôi kéo họ. 


Đề phục vụ cho cuộc chiến tranh 
xàảm lược của đế quốc Mỹ, ngụy 
quyền Sài-gòn còn lập những lò thiêu 
xác riêng cho binh sĩ 'thơ-me nhằm 
làm cho người Khơ-me yên tâm đi làm 
bia đỡ đạn cho chúng. 


Núp dưới chiêu bài bảo vệ dân tộc, - 
bảo vệ tôn giáo, đế quốc Mỹ và tay 
sai đã tập hợp quần chúng lạc hàu 
và những người mơ hồ về chính trị 
đề kích động hằn thù dân tộc chống 
lại cách mạng. Nhưng những âm mưu 
thâm độc của đế quòc Mỹ và tay sai 
đã bị thất bại thăm hại, Dưới chế độ 
MỸ — ngụy, nông dân lao động người 
Khơ-me càng bị bọn địa chủ và tay 
sai bóc lọt nặng nề. lẫn chiếm ruộng 
đất, bị đầy vào con đường cùng khö. 
Vi vày. người nông đân Khớ-me hăng 
hái đi theo cách mạng, tích cực chống 
Mỹ - ngụy. Nhiều địa phương có 
đông người Khơ-me đã trở thành 
những căn cứ cách mạng vững chắc. 


Để phục vụ âm mưu xâm lược và 
thực hiện chủ nghĩa thực dân mới 
của chúng. trong nhiều năm qua để 
quốc Mỹ đã lợi dụng sự khác biệt về 
chúng tộc, tôn giao, văn hóa, trình độ 
phát triển kinh tế giữa các dân lộc 
trên đất nước ta, liên tiếp tiến hành 
các thủ đoạn chia rể, phá hoại khối 
cộng đöỏng các đân tộc Việt-nam, hỏng 
làm yếu sức mạnh đoàn kết chiến đầu 
của nhân dân ta. Nhưng rõ ràng những 
thủ đoạn đó đã không ngăn chặn được 
bước tiến của cách mạng nước ta, 
không giúp đế quốc Mỹ tránh khỏi 
thất bại. Điều đó nói lèn thế vếu của 
chủ nghĩa đế quốc và sự phá sản của 
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chủ nghĩa thực đần mới trên đất nước 
ta. Tuy nhiên. những thủ đoạn đó đã 
đề lại những hậu quả phức tạp ở miền 
Nam nước ta, đòi hỏi chúng ta phải 
kiên quyết khắc phục. Chúng ta cần 
phải đứng vững trên lập trường giai 
cấp công nhân, dựa chắc vào đường 
lối, chính sách của Đẳng. thi hành 
nghiêm chỉnh và làm cho đòng bào 


cc dân tộc thấm nhuần chỉnh sách 
dân tộc đúng đắn của Đẳng và Nhà 
nước ta, cảnh giác và sẵn sàng đập 
tan mọi luận điệu và hành vì chia 
rẽ, phá hoại của địch, tăng cường 
đoàn kết, ra sức xây dựng và bảo vệ 
cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc trên 
Tô quốc độc lập, thống nhất và xã 
hội chủ nghĩa của mình. 


Giống lúa Nông nghiệp 1A... 


(Tiếp theo trang 43) 


hơn, tạo ra bông chín. bông xanh, ẳnh 
hưởng tới năng suất. Nếu có phải tỉa 
dặm thì khi đã 3 lá thật phải dặm 
ngay‹ 

— Làm đãi : Đất phải được làm kỹ, 
được phải ngấu, bờ và ruộng phải 
được dọn sạch cổ, mặt ruộng phải 
phẳng đề đẻ điều tiết nước. 

— Điều kiện nước : giống lúa Nông 
nghiệp 1A không chịu được ủng, và 
cũng kém chịu hạn. những nơi đề khô 
hạn năng suất bị giảm đi rõ rệt. Do 
đó, chủ động nước đối với những 
ruộng gieo vãi giống Nông nghiệp 1A 
là một điều hết sức quan trọng. Mãy 
VỤ này, mỘt số nơi thường xuyên 
giữ được nước cần thiết trên ruộng 
gieo vãi Nông nghiệp 1A cho nèn 
khống chế được cỏ, không đề cho cỏ 
phát triền, đỡ tốn nhiều công làm cỏ, 

.—= Phản bón: vì là giống lúa ngắn 
ngày lại cho năng suất cao cho nên 
nó cần bón nhiêu phân, đồng thời 
phải bón cân đối và bón tập trung 
nhiều hơn cho bón lót và bón thúc đợt 
đầu. Mỗi héc-ta cần từ 10 đến 12 tấn 
phân chuồng, 270 đến 300 kg sun-phát 
đạm, 250 đến 300 kg su-pe lân, 80 đèn 
100 kg sun-phát ka-li. Đó là mức phân 
bón cần thiết cho yêu cầu thâm canh 
đạt năng suất cao. Có người thấy 
giống Nòng nghiệp 1A đòi hỏi mức 


phân bón lớn hơn một số giống khác, “ 


coi đó là một nhược điềm của giỗng 


HIN 


lúa này với lý do rằng hiện nay chăn 
nuôi chưa cân đối với trồng trọt, vụ 
đông được mở rộng cũng đòi hỏi một 
lượng phân ngày càng lớn. Kinh 
nghiệm thực tế trong nông nghiệp 
nhiều năm qua đã chỉ rõ: chưa có 
một giống cây trồng và con gia súc 
nào đòi hỏi ít dinh đưỡng mà lại có 
thề cho năng suất cao. Bởi vậy, muốn 
cho lúa có năng suất cao, phải bón 
nhiều phân. Cách giải quyết vấn đề 
là phải theo hướng tích cực. nghĩa là 
phải đầy mạnh chăn nuôi, tìm mọi 
cách tạo ra nguồn phân bón đề thực 
hiện thàm canh, khai thắc năng suất 
tối đa của cây trồng phục vụ con 
người. 


Thật ra trước đây việc đưa lúa 
xuân vào thay cho lúa chiêm trên 
đồng ruộng miền Bắc cũng không dễ 
dàng và đã cho chúng ta những bài 
học kinh nghiệm quý báu. Giờ đây 
với giống lúa Nông nghiệp 1A, Hải- 
hưng chúng tôi sẽ tiếp tục làm thi 
điềm bằng nhiều biện pháp thâm canh, 
tiếp tục mở rộng sản xuất trong vụ 
mùa và vụ xuân với một tỷ lệ nhất 
định, đồng thời thi nghiệm các công 
thức luân canh, tăng vụ đề tìm ra 
những phương án kinh tế tốt nhất 
trên đồng ruộng Hải-hưng. Chúng tôi 
coi đó là cách tốt nhất đề thực hiện 
Nghị quyết hội nghị lần thứ hai của 
Trung ương Đẳng (khóa IV), 


Ba-lan chú trọng phát triền 
ngành công nghiệp mũi nhọn 


RƯỚC chiến tranh thế giới thứ 
hai, Ba-lan là nước kinh tế kém 
phát triền ở châu Âu. Công nghiệp 
mới chỉ có vài ngành và sản xuất 
phân tán. giá trị sản lượng công 


Ằ 
nghiệp chỉ chiếm 1 phần 3 giá trị 
tổng sản lượng công nghiệp và nông. 


nghiệp của cả nước. Trong chiến 
tranh, Ba-lan bị tàn phá hếL sức 
nghiêm trọng. nền kinh tế gặp rất 
nhiều khó khăn. Nhưng chỉ trong một 
thời gian tương đối ngắn sau khi 
chiến tranh kết thúc, nhân dân Ba- 
lan chẳng những đã khôi phục lại, 
mà còn xây dựng một nền kinh tế 
mới, một cơ sở vật chất — kỹ thuật 
vững mạnh. Nhiều ngành công nghiệp 
then chốt như: khai thác nhiên liệu, 
năng lượng, luyện kim, cơ khí, hóa 
chất, v.v... đã phát triền mạnh, làm 
cho tiềm lực sản xuất của cả nước 
được tăng cường. 


Ngày nay, sau 33 năm xây dựng 
và phát triền kinh tế, nước Cộng hỏa 
nhân dân Ba-lan dã trở thành một 
nước công — nông nghiệp phát triền, 
Ba-lan là một. trong những nước có 
tốc độ phát triền công nghiệp nhanh 


HÀ- ĐĂNG 


trên thế giới. Tốc độ tăng trung bình 
hằng năm là 10%. Nhiều ngành công 
nghiệp quan trọng đã đạt trình độ tiên 
tien trên thế giới. 


Từ những năm 70. Ba-lan bước vào 
thời kỳ xây dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triền. Tiềm lực kinh tế và 
sản xuất công nghiệp không ngừng 
Lăng với tốc độ cao. Năm 1975, giá 
trị sản lượng công nghiệp đạt 
2.000 tỷ dơ-lô-ti, dự kiến đến năm 
1980 sẽ lên tới 3.000 tỷ. Công nghiệp 
chiếm 309% tài sản cố định, 44% 
vốn đầu tư trong nền kinh tế quốc 
dân. 38§X tổng số lao động. Công 
nghiệp đóng góp 52% trong thu nhập 
quốc dân, cung cấp 70% máy móc và 
thiết bị cho nhu cầu trang bị kỹ 
thuật và thực biện đầu tư trong 
nước. Sản phầm xuất khầu của công 
nghiệp chiếm khoảng 80X toàn bộ 
hàng xuất khầu của Ba-lan. 


Hiện nay Ba-lan đứng thứ 10 trên 
thế giới về tông sản lượng còng 
nghiệp, chiếm khoảng 2,25 sản lượng 
công nghiệp thế giới và gần 5% sản 
lượng công nghiệp châu Âu. Ba-lan 
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đứng thứ 5 ở châu Âu về số đân làm 
việc trong còng nghiệp.(*) 

Trong những năm gần đây Ba-lan 
đầy mạnh hiện đại hóa về cơ cấu và 
trình độ kỹ thuật trong công nghiệp. 
Trong kế hoạch 5 năm 1971 — 1975, 
một nửa số máy móc thiết bị công 
nghiệp được đổi mới, chương trình 


này tiếp tục được thực hiện và dự kiến. 


đến năm 1980 toàn bộ máy móc Và 
thiết bị công nghiệp sẽ được đòi mới 
hoàn toàn. Đa-lan đã chú trọng ứng 
dụng vào sản xuất những thành tựu 
nghiên cứu khoa học — kỹ thuật mới. 


* 


Trong sự phát triền nhanh chóng 
của công nghiệp Ba-lan, ngành cơ 
điện được xem là ngành công nghiệp 
mũi nhọn và là một trong những 
nưành đóng vai trò quyết định trong 
sự phát triển toàn bộ nên kính tế 
quoc đàn: _ | 

Xuất phát từ nhận thức công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa không 
chỉ là xây dựng các ngành công nghiệp 
mà còn là trang bị kỹ thuật cơ khi 
cho toàn bộ các ngành kinh tế, và sự 
phát triền của nền sản xuất không 
phải chỉ cần những loại máy thông 
thường mà còn cần những máy hiện 
đại nhất, những mảy liên hợp, có 
khả năng đáp ứng đòi hỏi của một 
nén sản xuất lớn chuyên mòn hóa. 
Ba-lan đã chú trọng đầy mạnh phát 
triền ngành công nghiệp cơ điện. Tốc 
độ phát triên của ngành này vượt 
các ngành sản xuất khác, cũng như 
vượt cả tốc độ sản xuất công nghiệp 
nói chung. So với năm 1950, năm 1972 
sản lượng công nghiệp cơ điện tăng 
344 lần. Năm 1950 giá trị sản lượng 
công nghiệp cơ điện mới chiếm 8%, 
năm 1975 đã chiếm 314 giá trị tông 
sản lượng còng nghiệp. Năm 1975, giá 
_trị sẵn phầm công nghiệp cơ điện 

xuất khầu chiếm khoảng 4096 giá trị 
toàn bộ sản phầm xuất khẩu của Ba- 
lan. Trong quá trình phát triền, 
ngành cơ điện đã có những thay đồi 
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về cơ cấu và chất lượng sản phầm đề 
đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế 
quốc dân ngày cảng đòi hỏi nhiều 
máy móc, thiết bị mới và hiện đại 

Tăng cường đầu tư la một trong 
những biện pháp quan trọng thúc đầy 
ngành công nghiệp mũi nhọn này 
phát triền nhảy vọt. Nhà nước Ba- 
lan đã đành cho ngành công nghiệp 
cơ điện 209% tông sö vốn đầu tư vào 
công nghiệp. Nhờ vàyv nhiều nhà mây 
mới được xây dựng, nhiều ngành sản 


. xuất mới, đồng bộ; có đầy đủ cơ sở 


nghiên cứu khoa học — kỹ thuật được 
thành lập, cả một mạng lưới các xi 
nghiệp cơ khí hiệp tác sản xuất được 
tö chức. Ngành cơ điện còn được cải 
tạo và hiện đại hóa đè có thề từ chỗ 
sản xuất những sản phầm tương đối 
đơn giản, tốn nhiều nguyên liệu, vật 
liệu đến chỗ sản xuất được những 
sản phầm hiện đại có thông số kỹ 
thuật và giá trị sử dụng cao. Những 
ngành mới được xây dựng từ cơ sở 
như: đóng tàu, chế tạo máy, điện tử, 
tự động hóa, máy và dụng cụ đo lường, 
quang học, y học, máy thi công — xây 
dựng. động cơ caoáp, v.v... phát triển 
rất nhanh. Ngoài ra, những ngành có 
cơ sở từ trước như: chế tạo đầu máy 
và toa xe lửa, máy công cụ, thiết bị 
điện lực, máy nông nghiệp, v.v... cũng 
phát triền. 

Đề hiện đại hóa ngành công nghiệp 
cơ điện, Ba-lan hất sức chủ trọng 
công tác nghiên cứu khoa học phục 


(*) Vị trí một số ngành công nghiệp của Ba- 
lan ở châu Âu và trên thế giới : 

— Sản xuất thép : đứng thứ 6 ở châu Âu, ˆ 
thứ 9 trên thế giới. - 

— Ô tô vận tải: thứ 7 ở châu Âu, thứ l0 
trên thế giới. „ 

— Than đá: dứng thứ 2 ở châu Âu, thứ 
4 trên thế giới. : 

— Điện lực: thứ 6 ở châu Âu, thứ T0 
trên thế giới. 

— Đóng tàu đánh cá: thứ 2 trên thế giới. 
„ — Sản xuất lưu huỳnh : thứ nhất ở châu 
Áu, thứ 2 trên thế giới. 

— Phan đạm: thứ 2 ở chau Âu, thứ 5 
trên thế giới. R 

— Xi-măng : thứ 6 ở châu Âu, thứ 9 trên 
thế giới. 


vụ sản xuất. Việc áp dụng những cải 
tiến và phát minh trong nước cũng 
như việc ứng dụng những phát mỉnh 
của nhiều nước công nghiệp phát 
triền được tăng cường. Trong kế hoạch 
năm 1971 — 1975, Nhà nước Ba-lan 
đã chỉ 32,1 tỷ dơ-lô-ti, bằng 2,55% 
thu nhập quốc dân, cho công tác 
nghiên cứu khoa học phục vụ sản 
xuất. Trong kế hoạch 5 năm hiện nay 
(1976 — 1980) chỉ phi đó lên tới 215 tỷ 
đơ-lô-Li, bằng 4% thu nhập quốc dân. 
Riêng ngành công nghiệp cơ điện 
được trang bị một hệ thống viện 
nghiên cửu khoa học và phòng thiết 
kế, và thường xuyên dược cung cấp 
những thiết kế cần thiết có chất lượng 
cao. Nhờ vậy trong những năm gần 
đây. ngành kỹ thuậi điện tử, tự động 
hóa phát triền mạnh, đóng vai trò 
quan trọng trong việc hiện đạt hóa và 
tự động hóa quả trình sản xuất công 
nghiệp. Ngành cơ điện đã chế tạo 
được những máy tỉnh tự động, máy 
cái điều khiên theo chương trình,v.v..., 
đã và đang sản xuất nhiều loại sản 
phầm và mặt hàng quan trọng đáp 
.ứng nhu cầu trong nước và xuất khầu. 
Hiện nay ngành này có khoảng 1.500 
xí nghiệp với hơn 15 triệu lao động 
(chiếm 1 phần 3 tông số lao động 
trong công nghiệp), sản xuất khoảng 
trên 200 nhóm sản phầm hoàn chỉnh 
và các nhóm cấu kiện. 

Thực hiện nghị quyết Đại hội lần 
thứ VI (1971) và Đại hội lần thứ VII 
(1975) của Đảng công nhân thống nhất 
Ba-lan, nhân dân Ba-lan đang đầy 
mạnh cải lạo và mở rộng cơ cấu sản 
xuất của ngành cơ điện. Những năm 
gần dây, ngành cơ điện phát triền 
mạnh, đặc biệt trong một số ngành 
nhĩưr sẵn xuất máy thi công xây dựng, 
chế tạo máy cải, chế tạo thiết bị tự 
động và máy tính, chế tạo máy nông 
nghiệp. sản xuấC máy dệt, chế tạo thiết 
bị toàn bộ, v.v... 

Ngành sản xuất máy thi công xây 
dựng đã có khả năng tiến hành sản 
xuất lớn với những cơ sở nghiên cứu 


và thiết kế riêng cho ngành mình. 
Những sản phầm ngành này làm ra 
đạt trình độ kỹ thuật cao, được 
nhiều nước trên thế: giới ưa chuộng. 
Trong Hội đồng tương trợ kinh tế, 
Ba-lan được phân còng chuyên sản 
xuất các loại máy thi công xây dựng , 
và là nước đứng thứ hai, sau Liên-xô, 
trong lĩnh vực sản xuất này. 

Ha-lan cũng sẵn xuất được các loại 
mày công cụ hạng nặng dùng cho 
ngành chế tạo thiết bị xe lửa. các loại 
máy công cụ điều khiến theo chương 
trình, mày gia công nguội tự động 
nhiêu động túc, v.v... Trên cơ sở 
những thành tựu khoa học, Ba-lan đã 
phát triển nhanh ngành sản xuất mây 
cũt gọt kim loại bằng áp suất, máy ép 
vỏ ô-tô, máy công cụ đồng bộ. Ngành 
chế tạo máy công cụ đang đóng vai trò 
rất quan trọng và đáp ứng nhu cầu 
của các ngành sản xuất ô-tô, máy kéo, 
các loại động cơ, máy nông nghiệpv.v... 

Ngành chế tạo thiết bị tự động, và 
máy tỉnh mới được xây dựng trong 
những năm gần đây nhưng đã phát 
triên nhanh. Trên cơ sở áp dụng thành 
tựu của công tác nghiên cứu khoa học, 
Ba-lan đã tự thiết kế và sản xuãit các 
tô hợp mạch và đã chuyên từ sản 
xuất bỏng đèn điện tử và một số loại 
bóng bản dẫn giéc-man sang sẳn xuất 
hàng loạt bóng bán dẫn si-lit và mạch 
vi diện tử. Ba-lan là một trong số ít 
nước sản xuất được mạch vi điện từ 
và áp dụng rộng rãi trong các máy 
thông dụng và chuyên dùng, 

Tử năm 1970 Ba-lan đã bỏ sơ đồ 
sản xuất các loại máy thu thanh cũ 
và tiến hành bán dẫn hóa toàn bộ 
máy thu thanh, máy ghỉ âm, my thu 
vô tuyến truyền hình. Ngành điện tử 
và tự động hóa ở Ba-lan đang phấn 
đấu đề đến năm 1990 có thề đạt trinh 
độ điện tử hóa phö cập trong cả nước. 

Đề đáp ứng yêu cầu đầy mạnh sản 
xuất nông nghiệp, agành cơ điện tập 
trung sản xuất các loại mảy nòng 
nghiệp đồng bộ. Ba-lan đã sản xuất 
các loại máy kéo có công suất từ 25: 
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sức ngựa đến 7ð sức ngựa. với khoảng 
40 kiều khác nhau. Trong năm 1978, 
Ba-lan sẽ đi vào sản xuất loại máy 
kéo hạng nặng trên 100 sức ngựa, 
đồng thời đầy mạnh việc sản xuải các 
loại máy gặt đập liên hợp, máy kéo 
công suất lớn đi kèm với máy làm 
đất, gieo hạt. máy bón phân, v.v... 
Trong kế hoạch 5 năm 1976 — 1960 số 
vốn bỏ vào ngành sản xuất máy nông 
nghiệp là õ1 tỷ dơ-lô-ti. Nông nghiệp 
sẽ được cung cấp khoảng 33 vạn máy 
kéo. Dự kiến trong những năm 1961 — 
1990, Ba-law sẽ đầu tư 200 tỷ dơ-lôö-ti 
nhằm thỏa mãn nhu cầu cơ khi hóa 
nông nghiệp trong cỉ nước. Do Ba- 
lan chủ trọng sân xuất các loạt máy 
nòng nghiệp, cho nên, nếu năm 1970 
một máy kéơ phải phụ trách 43 héc-ta 
canh tác, thì đến năm 19§U dự kiến 
một máy kéo chỉ phụ trách 29 héc-ta 
và năm 1985 22 héc-ta. Đồng thời, 
việc tăng cường cung cấp máy liên 
hợp cho phép đến năm 1980 sẽ cơ giới 
hóa việc thu hoạch trên 75% diện tích 
đãt trồng ngĩ cốc và trên 9024 diện 
tích đất trồng củ cải đường. 

Trên cơ sở một nền công nghiệp 
phát triền, có tiềm lực sản xuất lớn, 
Ba-lan đã và đang đầy mạnh việc xây 
đựng các nhà máy hoàn chỉnh đẻ phục 
vụ nhu cầu trong nước và xuất khầu. 
Ba-lan đã xây dựng được nhiều loại 
nhà mây như nhà máy a-XxÍI sun-phua- 
rích, nhà máy đóng tàu,nhà máy gỏ, 
vận ép. nhà máy sản xuất vật liệu 
xây dựng, nhà máy sản xuất thiết bị 
toàn bộ cho mô than, v.v... Ba-lan 
đã tự động hóa sản xuất cho nhà máy 
đường cỡ lớn, nhà máy sản xuất a- 
xÍít sun-phua-rích công suất 50 vạn 
tấn/năm. (Trong nhà máy này chỉ 
cần 4 công nhân điều khiền một ca 
nếu dùng nguyên liệu lưu huỳnh thề 
lòng và 5 công nhân nếu dùng lưu 
huỳnh cục). 

Trong kế hoạch Š năm 1976 — 1980, 
vai trò của ngành công nghiệp cơ 
điện sẽ tiếp tục được tăng cường, 
sản lượng của nó sẽ tăng 672% so với 


kế hoạch 5 năm trước, Đề tiếp tục 
phát triển các ngành công nghiệp then 
chốt và có tính chất quyết định đối 
với quá trình hiện đại hóa nền sản 
xuất, Ba-lan đang phát huy cao độ các 
nhân tö phát triền theo chiều sâu, tận 
dụng các nguồn dự trữ về nhân lực, 
vật lực và mọi khả năng kỹ thuật 
trong nước, đồng thời tranh thủ kỹ 
thuật hiện đại trong quan hệ hợp tác 
kinh tế với nước ngoài. 

Hiện nay, bên cạnh việc phát triền 
những ngành công nghiệp mũi nhọn, 
ngành công nghiệp then chốt và nông 
nghiệp, Đảng và Nhà nước Ba-lan 
cũng chủ trọng tăng cường sản lượng 
hàng hóa cung cấp cho thị trường và 
chú trọng xây dựng nhà ở, nhằm cải 
thiện đời sống cho nhân đân nhanh 
hơn trước. Hội nghị lần thứ 5 của 
Ban chấp hành trung ương Đẳng công 
nhân thống nhất Ba-lan (tháng 12-1976) 
nhận định quá trình mở rộng và hiệu 
đại hóa sản xuất trong những năun ` 
qua đã đem lại kết quả. cho phép 
nền sản xuất Ba-lan tiếp tục phát 
triên nhanh mà không cần lăng tốc 
độ đầu tư. Nguồn tăng chủ yếu của 
sản lượng công nghiệp trong giai đoạn 
hiện nay là tăng năng suất lao động. 
Hội nghị chỉ thị; trong 6 tháng đầu 
năm 1977, 95,62% số tăng về sản lượng 
công nghiệp và toàn bộ số tăng về 
sản lượng xây dựng phải đo tăng 
năng suất lao động. Hội nghị cũng 
quyêt định tăng đầu tư cho nhóm B, 
giam tích lũy trong thu nhập quốc 
dân, tập trung võn cho một số ngành 
như công nghiệp thực phầm, công 
nghiệp sẵn xuất hàng tiêu dùng và 
còng nghiệp xây dựng nhà ở nhằm 
đáp ứng nhu cầu về đởi sống của 
nhân đần. 

Với nhịp độ phát triền mạnh và 
tiêm lực sản xuất to lớn, ngành công 
nghiệp Ba-lan đang có cơ sở đề tiến 
tới những đỉnh cao về kỹ thuật, đáp 
ửng nhu cầu phát triền kinh tế trong 
thời kỳ xây dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triền ở Ba-lan, 


(UỘC ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ Độ 


PHÂN BI{T CHỦNG TỘY 
Ÿ (ỆNG HÙA NAM PHI 


Ừ cuối thế kỷ 15, người Bồ-đào- 
nha đã đặt chân lên mũi Hảo- 
vọng. Năm 1652, thực dân Hà-lan lập 
ra thuộc địa Cáp. Năm 1806, thực dân 
Anh tranh giành thuộc địa này của 
Hà-lan. Năm 1910, Liên bang Nam Phi 
được thành lập do người Anh cai trị. 
Năm 1946 — 1947, bọn thực dân da 
trắng cầm quyền ở Liên bang Nam 
Phi tuyên bố chủ nghĩa a-pa-thai (1) 
và chính sách phân biệt chủng tộc là 
quốc sách. Năm 1961, chính quyền 
phân biệt chủng tộc đồi tên nước là 
Cộng hòa Nam Phi và rút khỏi khối 
liên hiệp Anh. ' 


Cộng hòa Nam Phi rộng trên 1,2 
triệu ki-lô-mét vuông, có khoảng 25 
triệu người. Trong đó, người châu 
Phi da đen trên 18 triệu, bọn thiều 
số thực dần da trằng trên 4 triệu, còn 
lại là người lai và người gốc ảẢn-độ... 
Cùng với Rô-đê-di-a và Na-mi-bi-a. 


Cộng hỏa Nam Phi là một trong những -ˆ 


nơi giàu tài nguyên nhất châu Phi và 
thế giới. Hiện nay, Cộng hòa Nam Phi 
đứng đầu thế giới tư bản chủ nghĩa 
về sản lượng vàng, cơ-rôm, bạch kim, 
măng-gan, ăng-Li-moan; đứng thứ 2 


về sản lượng kim cương, đứng thử 3_ 


về sản lượng u-ra-ni-um; đứng thứ 4 
về sản lượng len và đứng thử 2 về 
sản lượng bột cá. Cộng hòa Nam Phi 
có thề sản xưất được°"máy bay, tàu 
biền, tên lửa. Nhờ sự giúp đỡ của 


TRẦN-HOÀI-NAM 


các nước đế quốc phương Tây. đứng 
đầu là Mỹ, Cộng hòa Nam Phi đang 
tiến tới sản xuất vũ khi hạt nhân. 
Toàn bộ nền kinh tế của Cộng hòa 
Nam Phi hiện nằm trong tay từ 10 
đến 15 tập đoàn tư bản lũng đoạn. 
Năm 1975, có trên 300 công ty tư bản 
Mỹ hoạt động chủ yếu ở Cộng hòa 
Nam Phi. Vài chục năm gần đày, số 
vốn của tư bản Mỹ bỏ vào Cộng hòa 
Nam Phi tăng lên nhanh chóng. Vốn 
của Anh và một số nước phương Tây 
khác cũng rất lớn. 


Trong lúc thiêu số thực dân đa 
trắng ở Cộng hòa Nam Phi và bọn đế 
quốc làm giàu trên kho tài nguyên 
đồ sộ đó thì nhân dân lao động người 
Phi đa đen sống cuộc đời tối tăm cực 
khô. Cùng làm một việc như nhau 
nhưng thu nhập bình quân của một 
người Phi đa đen chỉ bằng 1 phần 14 
thu nhập của một người da trảng. 
Hơn 90% công nhân làm việc trong 
các hầm mỏ là người da đen. Cho đến 
năm 1973, những công nhân này vẫn 
lĩnh lương theo mức định từ năm 
1911. Chỉ trong 10 năm, từ 1964 đến 
1974, có đến 5.500 thợ mô chết vì tai 


(l) A-pa-thai (apartheid), tiếng A-phơ-ri 
kenanơ (tiếng nói của bọn thực dân da 
trắng gốc Hà-lan) có nghĩa là * phát triền riêng 
biệt». Ngoài nhóm người gốc Hà-Ìlan, bọn 
thiều số thực dân da trắng ở Cộng hòa Nam 
Phi còn gồm nhóm người gốc Ảnh. ` 
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nạn, lao động. Ở nông thôn. 1 phần 3 
gia đình không có ruộng đất. Có nơi, 
95% gia đình không đủ ruộng đề bảo 
đảm đời sống ở mức thấp nhất. Có 
khoảng 20 — 25% số người ở nông 
thôn không có việc làm, họ trở thành 
đội quân lao động dự bị rẻ mạt của 
tư bản thực dân da trắng. Do sự 
bóc lột tàn khốc của bọn tư bản thực 
dân da trắng. mâu thuẫn giữa bọn 
chúng với giai cấp công nhân và các 
tầng lớp nhân dân lao động người 
Phi ngày càng sâu sắc. Nhân dân Phi 
da đen ngày cảng nội dậy đấu tranh 
chống chính quyền phân biệt chủng 
tộc của thiều sỏ thực đân da trằng. 
đòi cải thiện đời sống. đòi quyền dân 
chủ, đòi thủ tiêu chế độ phân biệt 
chủng tộc, giành độc lập dân tộc. 


Nhan dân lao động người Phi 
chẳng những bị giai cấp tư sản 
thực đân da trắng bóc lột thạm 
tệ, mà còn bị chúng tước mất cả 
quyền độc lập về chính trị với 
tính cách là một dân tộc. Lịch sử 
thống trị mấy thế kỷ qua của bọn 
thực dân đa trắng vừa là lịch sử khai 
thác thuộc địa tàn bạo nhất, vừa là 
lịch sử đản áp dân tộc điên cuồng 
nhặt. Hiện nay, chính quyền thực đàn 
đa trắng chiếm hẳn 87% đất đai của 
người Phi. và chỉ dành cho nhân dân 
Phi, 13% còn lại. Hơn nữa. 135 đất 
đai này lại bị chía thành nhiều mánh 
mạnh mún, nằm gọn trong sự bao 
vây và giám sát nghiêm ngặt của các 
khu vực thực dân da tràng. Đó lại là 
những miếng đất cần cỏi và trong 
lòng nó không có một chút tài nguyên 
nào ! Tỉnh hình đó làm cho nhân dân 
đa đen, tuy sống trên quê hương mình, 
nhưng bị cướp hết mọi nguồn sống, 
phải bán sức lao động cho bọn thiểu 
số thực dân da trắng, Bọn phân biệt 
chúng tộc còn độc ác quy định chế độ 
tuyên mò cóng nhân rất lệ hại đói 
với ngơười Pht da đen: chúng chỉ lấy 
một bộ phận người Phi trong nước, 
còn lại là lấy từ các nước chung 
quanh, Không thẻ kế hết những luậi 
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⁄ 
lệ của chính quyền phân biệt chủng 
tộc định ra để trói chặt nhân dân Pht 
đa đen trong khu vực dành riêng 
cho họ, không cho họ sống chung, 
làm việc chung. và cả tiếp xúc với 
người da trắng. Theo số liệu chưa 
đầy đủ, từ 1918 đến 1973, có trên 10,5 


triệu người Phi da đen bị kết tội vì 


phạm luật giao thông và cư trú. Nhà 
nước cảnh sát Cộng hòa Nam Phi có 
ngàn sách quân sự thuộc vào loại cao 
nhất thế giới về mặt (tỷ trọng. Năm 
1975 chỉ phi quân sự của chúng là 1.7 
tỶ đỏ-la, tăng 42'¿ so với năm 1974; 


_ năm 1976, chỉ phí đó lăng 92% so với 


năm 19:5. Điều đó nói lên tính chất 
phát-xit của chỉnh quyền phân biệt 
chúng tộc. 

Như vậy, ở Công hòa Nam Phi vừa 
có mâu thuần giữa bọn tư bản thực 
đân đa trắng cầm quyền với giai cấp 
công nhân, kẻ cả tầng lớp công nhân 
nòng nghiệp người Phìí da đen, vừa 
có mâu thuẫn giữa chủ nghĩa để quốc 
đứng đầu là đế quốc Mỹ cùng bọn 
thực đân da trắng, với toàn thê dân 
Lọc Phi đa đen. Mâu thuẫn thứ nhất 
là mâu thuản giai cấp, mâu thuận thứ 
hai là màu thuần đàn tộc. Tuy nhiên, 
do tình hình đặc biệt ở Cộng hòa 
Nam Phi, hai màu thuẫn đó xoắn xuýt 
với nhau, và được phản ảnh trong 
cuộc đấu tranh giải phóng dân 
tộc, thủ tiêu chính quyèn phân 
biệt chủng tộc của thiều số thực 
dân đa tráng, thực hiện độc lập 
dân tộc cho nhân dân Phi da đen, 


. dựa trên lực lượng của nhân dân 


Phi da đen và da màu... mà nòng 
cốt là giai cấp công nhân, giai 
cấp nông dân và các tầng lớp 
nhan dân lao động khác. 


Ở Còng hòa Nam Phi, nền cỏng 
nghiệp thuộc địa sớm hình thành, cho 
nên giai cấp còng nhàn ra đời sớm 
và từ cuỏi thể kỷ trước, phong trào 
đấu tranh cúa công nhân đã phát 
triền. Thời kỷ đó, các tô chức yêu 
nước cũng đã guấi tên Mong tầng 
lứp trí thức tiều tư sản người Phi da 


đen. Nhưng phải đến năm 1912. một 
tồ chức tiêu biều nhất cho xu hướng 
yêu nước mới xuất hiện: Đại hội 
dân tộc Phi (ANC). Mục tiêu của ANC 
là lãnh đạo nhàn dân các dân tộc 


người Phi dấu tranh cho nén độc lập 


*wà thống nhất của toàn thê những 
người Phi ở Cộng hòa Nam Phi. Năm 
1921, Đảng cộng sản Nam Phi ra đời 
trên cơ sở sự phảt triền mạnh mẽ của 
phong trào công nhân người Phi lúc 
đó. Năm 1948, trước cao trào đấu 
tranh quần chúng do ANC và Đăng 
cộng sản lãnh đạo, chính quyền phân 
biệt chủng "ộc cấm Đẳng cộng sẳn 
hoạt động và khủng bố gát gao những 
người cộng sản. Kẻ thủ âm mưu làm 
suy yếu phong trào yêu nước và cô 
lập Đẳng cộng sản. Nhưng Đảng vẫn 
' tiếp tục đấu tranh bất hợp pháp. Năm 
1955, Đăng cộng sản cùng với ANC 
và một số tö chức yêu nước khác 
thành lập Mặt trận dân tộc thống 
nhất do ANC đứng đầu, nhằm đấu 
tranh cho mục tiêu độc lập dân tộc, 
thủ tiêu chính quyền phân biệt chủng 
tộc của thiều số thực dân da trắng. 
Sau khi chinh quyền phân biệt chủng 
tộc công khai đàn áp ANC vào năm 
1960, và nhất là sau vụ tàn sát đẫm 
máu nhân dân da đen ở Sác-pơ-vin 
vào tháng 3-1960, những người lãnh 
đạo ANC và Đẳng cộng sản đều đi đến 
kết luận thống nhất : «Chính quyền 
đã tuyên chiến với nhân dân ? và 
nhân dân chỉ có một con đường là 
dùng bạo lực cách mạng đề đấu tranh 
lật đồ nó. 16 năm sau vụ Sác-pơ-vin, 
chính quyền phân biệt chủng tộc lại 
giết hại và làm bị thương gần 1.600 
người Phi yêu nước trong cuộc biều 
tình của gần 1 vạn học sinh và các 
tầng lớp nhân dân Phi ở thành phố 
Xô-ê-lô ngày 16-6-1976 đòi được học 
bằng tiếng mẹ đẻ, phản đối học thử 
tiếng A-phơ-ri-ken-nơ. Ngọn lửa căm 
thủ Xô-ê-tô đang bốc cao và lan ròng 
ra khắp nước. Hiện nay, ANC và 
Đẳng cộng sản Nam Phi đang « đấu 
tranh đề tạo ra những điều kiện và 


M 


tình hình chỉnh trị cho phép không 
những bát dầu cuộc kháng chiến vũ - 
trang cách mạng mà còn tiếp tục kiên 
trì cuộc kháng chiến đó » (Lời đồng 
chí I-u-xúp Đa-đu, Chủ tịch Đảng cộng 
sản Nam Phi, nói hồi „tháng 4-1977). 


Chính quyền phân biệt chủng tộc 
Nam Phi và các thế lực làm hậu 
thuẫn cho chúng là các tập đoàn tư 
bản phương Tây đang lo sợ cho số 
phận của chúng. Nếu chính quyền 
phân biệt chủng tộc sụp đỏ, có nghĩa 
là tập đoàn tư bản đế quốc phương 
Tây mất một nguồn lợi lớn nhất ở 
châu Phĩ, mất một căn cứ chiến lược 
ở miền Nam châu Phi, một vị tri then 
chốt ở Nam Đại-tây-dương và Ấn-đò- 
đương ! Chính vì -vậy mà bọn cầm. 
đầu các nước đế quốcphương Tay, 
đứng đầu là đế quốc Mẹ, luôn 
luôn có thái độ hai mặt trong vấn 
dè Nam Phi. Một mặt chúng dùng 
những lời lẽ mị dân. đưa ra những 
công thức mơ hồ. hòng đánh lừa dư 
luận thế giới, nhất là dư luận châu 
Phi và nhàn dân các nước miền Nam 
châu Phi. Mặt khác, chúng tích cực 
hoạt động đề tạo điều kiện dễ dàng 
cho việc thực hiện chủ nghĩa thực 
dân mới, nhằm thay thế chinh quyền 
hiện nay của thiều số thực dân da 
trắng bằng một chính quyền thỏa hiệp 
vừa đáp ứng phần uào lợi ích của 
tầng lớp trên tronp người Phi, vừa 
bảo vệ được quyền lợi của thiều số 
thực dân đa trắng. Chủ nghĩa đế quốc, 
đứng đầu là đế quốc Mỹ, không bao 
giờ có ý muốn thủ tiêu chế độ phân 
biệt chủng tộc của thiều số thực dân 
da trắng ở Nam Phi. Đối với nhân 
đân Phi da đen muốn có độc lập thật 
sự thi phải thủ tiêu chế độ đó. Vẻ 
thái độ của các nước đế quốc phương 
Tây, ông Nkô-mô, một lãnh tụ dân tộc 
nổi tiếng của nhân dân Dim-ba-bu-ê 
có nói :*®Phần lớn các *phong trào 
giai phóng ở châu Phi đều giành được 
thẳng lợi nhờ ở tình đoàn kết của các 
lực lượng tiến bộ và các nước xã hội 
chủ nghĩa. Ngược lại, trên thực tế, 
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không có bất cứ nước phương Tây 
nào giúp đỡ các lực lượng giải phóng». 
Ông nói tiếp, một trong những lý do 
chính của việc đó là * Cộng hòa Nam 
Phi, Rô-đè-di-a đang bảo vệ quyền 
lợi cho các nước đế quốc phương 
Tây, kết quả là, mặc dù chế độ phân 
biệt chủng tộc đã bị tố cáo ở Liên hợp 
quốc, và bị toàn thề loài người lên 
án, nhưng các nước phương Tây vẫn 
tìm cách giúp đỡ chế độ đó sống sót * 
(Ông Nkô-mô trả lời phỏng vấn của 
tuần báo Liên-xô ® Thời mới?®, số 12; 
tháng 4-1977). 


Chính quyền phan -biệt chủng 
tộc ở Cộng hòa Nam Phi đang bị 
cô lập cao độ trườc làn sóng đấu 
tranh ngày càng dâng caocủaquàn 
chúng nhân dân Phi da đen, và 
trước dư luận toàn thế giới.Những 
năm gần đây, đứng trước sự tàn bạo 
của chính quyền phân biệt chủng 
. tộc ở Cộng hỏa Nam Phi và Rô-đê-di-a, 
nhiều tồ chức quốc tế, kề cả Liên 
hợp quốc, nhiều chính phủ, kề cả một 
số chính phủ từng tuyên bố chống 
cộng sản, đã liên tiếp lên án chúng, 
đồng thời có những biện pháp trừng 
phạt như không buôn bán với chúng, 
ủng hộ các tô chức và phong trào yêu 
nước ở Cộng hòa Nam Phi, ở Rô-đê- 
đi-a và ở Na-mi-bi-a. Tổ chức thống 
nhất châu Phi (OAU) đã tuyên bố chế 
độ phân biệt chủng tộc ở miền Nam 
châu Phi là kẻ thù không đội trời 
chung của nhàn dân châu Phi, trong 
khi vẫn khẳng định đế quốc Mỹ là 
kẻ thù nguy hiềm nhất của toàn thề 
loài người. Cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa phân biệt chủng tộc ở miền 
Nam cháu Phi đang trở thành một bộ 
phận khăng khit của cuộc đấu tranh 
của nhân dân thế giới chống chủ 
nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ 
và mới, chủ nghĩa phân biệt chủng 
tộc. 

Nhờ sự hà hơi tiếp sức của các tập 
đoàn tư bản đế quốc, đứng đầu là đế 
quốc Mỹ, về mặt kinh tế và chính trị, 
đặc biệt là về mặt kỹ thuật sản xuất 
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vũ khí, kề cả vũ khi hạt nhân, tập 
đoàn thực dân thiều số da trắng, đứng 
đầu là tên thủ tướngVo-xtơ, đang điện 
cuông giấy giụa một cách tuyệt vọng, 
Một mặt, chúng cõ hết sức tăng cường 
sức mạnh quân sự tăng cường bộ 
máy cảnh sát đàn áp. Mặt khác, chúng 
tìm mọi cách xoa dịu dư luận thế 
giới, đưa ra luận điệu chung sống hòa 
bình, mở rộng buôn bán... Ở trong 
nước, chúng cho thi hành một số cải 
cách và nhượng bộ nhỏ giọt, như 
tăng lương cho một bộ phận công 
nhân da đen, bãi bỏ một vài luật lệ 
cấm đoán lỗi thời vụn vặt... Điều 
đáng chú ý trong âm mưu của bọn đế 
quốc và bọn phân biệt chủng tộc ở 
miền Nam châu Phi, là chúng đang cố 
sức gây chia rẽ, phân hóa các lực 
lượng yêu nước. Chúng ve vẫn và: 
mua chuộc một vài nhân vật thuộc 
tầng lớp trên trong phong trào dân 
tộc, những người này, trước đây it 
nhiều có ý thức dân tộc, yêu nước, 
nhưng dần dần xa lành phong trào 
công nông, đi vào con đường hợp tác 
với giai cấp thống trị, hy vọng chúng 
sẽ giao lại chính quyền cho mình. Ở 
Cộng hòa Nam Phi cũng như ở Rô- 
đê-di-a đã xuất hiện những chỉnh 
khách thöa hiệp kiều đó. Đông đảo 
nhân đân lao động và tất cả những 
người yêu nước chân chính đều thấy 
rð những người này chỉ là những 
nhân vật tiêu biều cho tầng lớp tư 
sản mới, tầng lớp viên chức mới, 
được ưu đãi, đó chỉ là một bộ phận 
rất nhỏ người Phi da đen. Cho dù các 
tập đoàn thống trị phân biệt chủng 
tộc được sự tiếp tay của chủ nghĩa 
đế quốc đang cố sức tô son trát phấn 
cho những người bù nhìn đó, song số 
phận của họ cũng rất mỏng manh. 


Đi đôi với âm mưu trên, tập đoàn 
Vo-xtơ đang bày ra trò hề trao trả 
độc lập cho các bộ tộc mà lịch sử 
mấy trăm năm nay dã gắn bó thành 
một dân tộc. Âm mưu xảo quyệt này 
của bọn thực dân da trắng nhằm làm 
suy yếu lực lượng đấu tranh -của 


nhân đân, đang được tập hợp trong 
một mặt trận thống nhất. Thực hiện 
âm mưu này, bọn thiêu số thực dân 
da trắng sẽ chiếm hẳn 87% lãnh thồ 
của Cộng hòa Nam Phi, thiết lập Nhà 
nước riêng của chúng trên phần đất 
đó, còn 13% lãnh thỏ còn lại, chúng 
chia ra thành hơn một chục quốc gia 
người Phi da đen, những nước nhỏ, 
nghẻo, chậm phát triển, do đó, sẽ 
phải phụ thuộc vào cái Nhà nước của 
thiêu số thực đân da trắng nói trên. 
Như vậy, chúng đạt được mục đích 
kéo dài sự tồn tại của chế độ thực 
dân da trắng và duy trì ách thống 
trị của chúng với tỉnh cách là một 
cưởng quốc đối với hơn một chục 
nước của người Phi da đen ở chung 
quanh, mà chúng gọi theo tên bộ tộc 
là các nước băng-tu. Tập đoàn Vo- 
xtơ đã thất bại trong âm mưu này. 
Cái Nhà nước Tơ-răng-xcây do chủng 
dựng lên cuối năm ngoái không được 


Đồi mới từng phần... 
(Tiếp theo trang 59) 


chọn đào tạo cán bộ mới nhằm đáp 
.ưng nhiêm vụ trước mất và kế tục sự 
nghiệp cách mạng lâu dài của Đảng. 
Mỗi cân bộ ở cương vị lãnh đạo có 
trach nhiệm đào tạo cán bộ dự bị. góp 
phần chuần bị người thay thế 
minh? (5). Với ý thức trach nhiềm 
đầy đủ và sự tham gia tích cực của 
mọi tŠ chức Đăng, của mọi đảng viên 
và cán bộ lãnh đạo. việc lựa chọn, 
đào tạo, đề bạt căn bộ mới, việc đòi 
mới từng phản cán bộ lãnh đạo, cần 
bó quản lý chắc chắn sẽ được tiến 
hành một cách thuận lợi, góp phần 
quan trọng kiện toàn đội ngủ cần bộ 
của Đẳng và Nhà nước. 


(Š) Báo cáo -h.nh trí cáa ess c'fs h⁄¬Á 
trang wơng Đáac !s:i Đại hộ. đc! 3:25 tetn 
gs3ốc (ân thư lí. nhà xuất bán Sự thịt. Hịa- 
nột, 1977, trang 73, 


bất cứ chính phủ nào trên thế giới 


công nhận. 


Cuộc đấu tranh của nhân đàn Phi 
da đcn ở Cộng hòa Nam Phi đạng tiếp 
Lục phát triền. Nhân dân chàu Phi và 
nhân dân thế giới đang quan tâm theo 
đi và giúp đỡ cuộc đấu tranh chính 
nghĩa của nhân dân Phi đa đen ở Cộng 
hỏa Nam Phi. Trong hoàn cảnh quốc 
tế hiện nay, cuộc đấu tranh của nhân 
dân Phi ở Cộng hòa Nam Phi cũng 
đang có những (huận lợi to lớn. Cuộc 
đấu tranh đó nhất định sẽ giành được 


thắng lợi về vang. Nhândân Việt- 


nam hết sức vui ': mừng trước mỗi 
thắng lợi của nhân dân da đen ở Cộng 
hòa Nam Phi trong cuộc đấu tranh 
chống chế độ phân biệt chủng tộc 
tàn bạo. Nhân dân Vi¿t-nam kiên 
quyết ủng hộ nhân dân da đen ở 
Cộng hòa Nam Phí trong cuộc đấu 
tranh chính nghĩa của minh. 


Những kinh nghiệm... 
(Tiếp theo trang 88) 


bộ và toàn dàn tsong huyện, Gồ-công 
nhất định sớm khắc phục được những 
mặt vếu, kém ấy đề tiến nhanh. 
tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ 
nghĩa xã hỏi, góp phầu tích cực 
cung với toàn tỉnh Tiền-giang thực 
hiện thắng lợi chỉ thị của Bộ chính 
trị Trung ương Điing gửi Đại hội lần 
thứ IÍ của đảng bộ tình là. làm cho 
Tiền-giang trở thanh tỉnh đi đầu 
trong công cuộc tổ chức lại sản xuất, 
cải tạo xã hội chủ nghĩa và thàm 
canb trong nông nghiệp ở đồng bằn„ 
song Cưu-long. 
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NÂNG CAO KHÔNG NGƯỪNG 
NĂNG SUẤT LAO ĐÔNG XÃ HỘI 


TRONG quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa oà xâu dựng chủ nghĩa 

+ã hội ở nước ta, nâng cao không ngừng năng suất lao động xã 
hội là một ấn đề chiến lược to lớn. Bởi uì như Lê-nin đã nói, đó là 
cái có ý nghĩa quuết định đối uới thẳng lợi của chế độ xã hội mới. 


Hồ Chủ tịch cũng chỉ rõ : « Chủ nghĩa xã hội là làm cho mọi người 
đản sung sướng, ẩm To. 


Muốn đạt mục đích đó, trước hết phẩi tăng gia sẵn xuất uà thực 
hành tiết kiệm » (1). Người còn nói: « Muốn phát triền sức sẵn xuất 
(hì trước hết phải nông cao năng suốt lao động » (2). 


Có nâng cao năng suất lao động xã hội, chúng ta mới có thề đáp 
ứng được hai yêu cầu uừa cơ bản uửừa cấp bách của nước ta là xâu 
dựng cơ sở oật chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội 0à cải thiện một 
bước đời sống của nhân dân. 


Có náng cao năng suất lao động xả hội, chúng ta mới có cơ sở thực 
hiện tích lũ oốn ngàu càng nhiều đề đầu mạnh công cuộc công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, tạo ra cơ cấu cóng — nông nghiệp hiện đại, bảo 
đảm cho chủ nghĩa xã hội giành được thẳng lợi triệt đề. 


Có náâng cao năng suất lao động xã hội, chúng ta mới phát triền 
được mạnh mề lực lượng sẵn xuất của xã hội, đầu mạnh cách mạng 


_— (1) Hồ-Chi-Minh : Về phát triền sản xuất thực hành tiết kiệm, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội;, 1963, trang 68. 
(2) Sách đã dẫn, trang 98. 
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Đề quan hệ sẵn xuấi, thúc đầu công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, củng 
cố 0à hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong các cơ sở 
sản xuất, trong từng ngành 0à (rên phạm ni cả nước. 


Có nâng cao năng suất lao động zã hội, trước hết là năng suấi lao 
động trong nông nghiệp, chúng ta mới mở rộng được sự phân công lao 
động xã hội, có điều kiện thuận lợi hơn đề tồ chức lạt sẵn xuất, phán 
bố lại lao động trên phạm 0ì cả nước, bảo đảm cho sự nghiệp tâu dựng 
kinh tế xã hội chủ nghĩa phát triền theo kế hoạch, uới tốc độ cao. 


Việc nâng cao năng suất lao động xã hội còn góp phần củng cố 
niềm tỉn của đông đảo nhân dân nào tính ưu piệt của chủ nghĩa xã hội, 
làm cho tư tưởng +ä hội chủ nghĩa ngàu càng chiếm địa ị thống trị 
tuuệt đối (rong +ã hội ta. Nó trực tiếp góp phần củng cố cơ sở kủnh tế 
bả xã hội của chuyên chính uó sẵn, tạo điều kiên thuận lợi cho 0iệc xá 
dựng nền oắn hóa mới +ä hỏi chủ nghĩa, cho oiệc hình thành con người 
mới xã hội chủ nghĩa. Hơn nữa, bằng cách tăng cường sức mạnh 
kinh tế của đất nước, nó còn góp phần to lớn ào 0iệc củng cổ quốc 
phòng. 


Việc nâng cao năng suất lao động +ä hội dẫn đến thẳng lợi của chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta nà sẽ góp phần phát huụ ảnh hưởng của chủ 
nghĩa xã hội trên thể giới. 

Vì những lẽ trên, sấn đề nâng cao năng suất lao động xã hội chiêm 
một 0ị trí rất quan trọng trong đường lối cách mạng của Đẳng ta trong 
giai đoạn mới. 


Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng, trong đoạn giải thích nội 
dung của đường lối chung uà đường lối xâu dựng kinh tế xä hội chủ 
nghĩa, đä nhấn mạnh uấn đề : « Nâng cao không ngừng năng suốt lao 
động xã hội, chốt lượng sỏn phẩm, hiệu quỏ sỏn xuốt vò kinh 
doanh ». 


Theo tỉnh thân đó, 0iệc « tăng rõ rét năng suất lao động xã hội » 
đã được ghi uào trong nội dụng của một trong những nhiệm oụ cơ bản 
của kế hoạch 5 năm lần thử hai 1976 — 1980. Và Hội nghị lần thứ ba 
của Ban chấp hành trung ương Đẳng (khóa IV ) cũng chỉ rõ : sự chuyền 
biến mạnh mề của các cấp, các ngành, các !ö chức Đảng, các cơ quan 
Nhà nước 0à phong trào quần chúng trong năm 1978, sự phần đấu 
của họ đề khắc phục tình trạng trì trệ trong những năm qua, phải 
hướng 0àảo mục tiêu « làm cho năng suất lao động xã hội tăng lên nhanh, 
mang lại nhịp độ phái triền cao trong tất cả các mặt hoại động ». 


Tăng nhanh năng suất lao động xã hội, không chỉ là một quy luật 
kinh lễ khách quan của chủ nghĩa xã hội, một biểu hiện nồi bật của 
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tinh tru 0uiệt của chế độ xã hội chủ nghĩa, một uấn đề cơ bản quuết định 
thẳng lợi cuối cùng của chủ nghĩa xã hỏi, mà còn là một đòi hỗi pừa 
cấp bách uửa lâu dài của sự nghiệp cách mạng nước ta— một nước 
tưng trong quá trình đi từ sản xuất nhỏ là chủ uếu tiến lên sẵn xuấit ˆ 
lửn ~ä hội chủ nghĩa, một nước đã trải qua mấy chục năm chiến Iranh 
ác liệt trước khi bẩt đầu làm cách mạng xã hội chủ nghĩa trên quụ mô 
cả nước, một nước mà các điều kiện khách quan nói trên cùng uới các 
khuuết điềm của chúng ta trong công tác quản l kinh tế đã dẫn đến 
tình trạng năng suất lao động xã hột quá thấp, chưa bảo đẳm được 
yêu cầu tích lũ uốn cho cóng nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa uà cải thiện 
đời sống nhân dân. 


Chúng ta biết rằng năng suất lao động xã hội cao 0uửa là kết quả 
của sự nghiệp cách mạng +ã hội chủ nghĩa oà xây dựng chủ nghĩa xã 
hột trên tất cả các lĩnh 0uực của đời sống xã hội, trước hẻt là trên lĩnh 
bực kinh fế, uừa là điều kiện đề triền khai mạnh mề sự nghiệp 0ï đại 
ấu. Thế mà hiện naụ năng suất lao động xã hội của nước ta lại quá 
thấp, tình hình ấu không khỏi hạn chế rất lớn sự phát triền của cách 
mạng nước (a. Bởi uậu đề đưa nước ta nượt qua những khó khăn trước 
mắt, đăng đi nhanh tới những mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, chúng 
ta không có con đường nào khác là phái tăng nhanh năng suất lao 
động xã hội bằng những biên pháp thiết thực 0à có hiệu quả, phù hợp 
Uới (tình hình cụ thề của nước fq, uà bằng những hành động thông 
mình oà dũng cằm của nhân dán ta do Đẳng tiên phong của giai cấp 
công nhân lãnh đạo, | 


Náng cao năng suất lao động xã hội bề thực chất có nghĩa là tiết 
kiệm thời gian lao động. Chúng ta phái tiết kiệm thời gian lao động 
của những người đang lao động sản xuất bằng cách tăng giờ công có 
ích nà ngàu công trong tháng, trong năm của những người lao động 
hiện còn quá thấp so uới mức quụ định của chế độ ; hơn nữa phải làm 
sao cho mỗi giờ, mỗi ngàu lao động của mọi người đều đạt được năng 
suất cao, nghĩa là sẵn xuất nhiều, nhanh, tối, rẻ như Hồ Chủ tịch đã 
dạu. Chúng ta phải khác phục tình trạng lãng phí lớn sức lao động xä_ 
hội hiện na bằng cách huu động mọi người có sức lao động nhưng 
chưa có uiệc làm tham gia những công 0iệc lao động, sản xuất 0à dịch 
pụ có Ích cho xä hội. Cần nhấn mạnh rằng trong điều kiện nước fa 
hiện nau, tận dụng sức lao động +ä hội là một uấn đề cơ bản, có tác 
dụng rất to lớn làm tăng năng suất lao động của nhân dâu ta, xét trên 
phạm ơ¡ toàn xã hội mà nói. Trén nghĩa ấu, tận dụng sức lao động xã 
hội là một nội dung rất quan trọng của 0iệc nâng cao năng suất lao động 
xã hội. Hơn nữa, cần hiều rằng tăng năng suất lao động bao gồm cả 


h) 


Diệc tiết kiệm những oật tư kỹ thuật, nguụéên liệu, oật liệu 0.... 0ì đó là 
thứ lao động « uật hóa» nằm (rong giá trị của sản phầm làm ra. Bởi 
Uậu, chúng ta phút ra sức tận dụng sức lao động xð hội, tăng nhanh 
năng suất lao động xỡ hội, đồng thời thực hành tiết kiệm triệt đề (rong 
sản xuất, xáu dựng 0à cả trong đời sống. Nghị quyết Đại hội lần 
thứ IV của Đảng đã nhấn mạnh : « Tiết kiệm phải trở thành mội chính 
Sách lớn của Đảng oà Nhà nước ». Chúng ta cần nghiêm túc thực hiện 
chính sách tiết kiêm của Đảng ouà Nhà nước oới Ú thức sâu sắc rằng : 
tiết kiệm không chỉ là một nguyên tắc quản lụ nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, mà còn là một uữn đề có ú nghĩa chính trị 0à đạo đức quan trọng, 
có quan hệ rất lớn đến sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xã hội 0à sự hình 
thành con người mới xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 


ĐỀ nắng cao năng suất lao động xã hội, chúng ta cần phải thị hành 

một loạt biện pháp ề tồ chức ouà quản lú, oề kinh tế uà kỹ thuật, 
Đề D0ăn hóa Đà tư trởng 0.0... cũng như phải quan tâm đến nhiều mặt 
công tác quan trọng khác, uà phải huy động sức cố gẵng của toàn thề 
nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng 0à sự quản l có hiệu 
lực của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 


Chúng ía biễ! rằng năng suất lao động xã hội nói chung cũng như 
năng suất lao động của từng người lao động đều phụ thuộc ào nhiều 
nhân tố. C. Mác đã từng nói : năng suất lao động phụ thuộc ào phương 
thức sản xuất của xã hội. Người còn chỉ rõ: năng suất lao động (hau 
sức sản xuất của lao động) « phụ thuộc ào những hoàn cảnh khác 
nhau, trong đó có : trình độ thành thạo trung bình của những người lao 
động ; sự phái triền của khoa học 0à trình độ áp dụng khoa học oề mặi 
kỹ thuật ; các sự kết hợp xã hội của quá trình sản xuất, phạm 0Ì 0à 
tác dụng của các tư liệu sản xuất 0à các điều kiện hoàn toàn tự 
nhiên » (3). Còn Lê-nin thì thường nhấn mạnh đến tác dụng quuết định 
của nền đại công nghiệp cơ khi hóa đối uới oiệc tăng năng suất lao 
động xã hội. 


(3) C. Mác: Tư bắn, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1960, quyền ], Lập ], 
trang 62. 


ê 


Vận dụng những luận điềm cơ bản nói trên của chủ nghĩa ậMlác — 
Lâ-nin 0Š năng suất lao động, chúng ta thấu rằng, xét 0ề mặt cơ bản 0à 
lân dài mà nói, 0oiệc nâng cao năng suất lao động xã hội ở nước ta phụ 
thuộc một cách quụết định ào thẳng lợi của sự nghiệp cóng nghiện 
hóc vã hội chủ nghĩa, mội sự nghiệp 0uĩ đại được Đảng ta coi là nhiệm 
oụ trung tâm (rong suối thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta. Bởi nậu, tiền hành sự nghiệp công nghiệp hóa xð hội chủ nghĩa, 
nhằm xây dựng cơ sở 0oật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, tạo ra 
cơ cấu công — nông nghiệp hiện đại, đưa nước ta tiền lên sẵn xuấi lớn 
xä hội chủ nghĩa theo đường lối chung oà đường lối xâu dựng kinh tè 
xeä hội chủ nghĩa của Đảng, đó chính là biện phép cơ bón nhốt. có 
tính chất quyết định nhất đối với việc tũng nòng suốt lao động xõ 
hội ở nước ta. Song (rong khi thực hiện đường lối công nghiệp hóa cã 
hội chủ nghĩa : «Ưu tiên phát triển công nghiệp năng một cách hợp lú 
trên cơ sở phái triền nông nghiệp oà công nghiệp nhẹ...», trong những 
năm trước mắt, chúng ta phải tộp trung sức phát triền nông nghiệp, 
ngư nghiệp, lâm nghiệp như Nghị quuêt hội nghị lần thứ hai của Ban 
chấp hành trung trơng (khóa IV) đã đề: ra; đó cũng là con đường 
thiết thực nhát đề phát triền kinh tế, tăng năng suốt lao động xõ hội. 


Đường lối phái triền kinh tế của Đảng phải được cụ thề hóa thành 
quụ hoạch nà kế hoạch phát. triền kinh tế của Nhà nước, thành phương 
hướng 0à mục tiêu phát triền kinh tế trong một thời gian đài oà trong 
từng: thời kỳ cụ thề. Trên cơ sở đó, các ngành, các cấp oà các đơn 0ị 
cơ sở mới có được căn cứ đề định ra phương hướng sản xuấi đúng 
đn nhằm sử dụng đầu đủ uà hợp lủ nhất mọi nguồn lao động 0à tài 
nguyên đề phát triền sản xuất. Bởi oậu 0iệc xác định kế hoạch kinh tế 
đúng đắn và cơ cấu kinh tế hợp lý, cũng như uiệc phấn đấu nhằm 
ihực hiện kế hoạch kinh tế của Nhà nước 0à xá dựng từng bước cơ 
cấu công — nông nghiệp hiện đại, trở thành mội biện phúp rất quan 
trọng đề phát triền sản xuất, tăng năng suất lao động xã hội. Trong 
quá trình xâu dựng cơ cấu công — nồng nghiệp hiện đại, chúng ta cần 
chú trọng xâu dựng dần từng bước cơ cấu nóng - — Công nghiệp huyện, 
mọt bộ phận hợp thành quan PHONG của nền kinh tế quốc dân nói 
CHỊ) 


Hiện nau, nền sản xuất của nước ta oề cơ bản còn là sẵn xuất 
nhỏ, phân công lao động chưa phát triền, lao động phân bố rất không 
hợp lụ gia các ngành oà các 0uùng, hệ thống quản lú oà kế hoạch hóa 
còn tên, do đó sức lao động xã hột còn bị lãng phí nhiều 0à năng suất 
lao động xã hội rất thấp. Bởi 0ậu trong quá trình công nghiệp hóa zã 
hội chủ nghĩa, chúng (q tất uếu phải tò chức lại sản xuốt, xây dựng 


bỒ 


hệ thống quỏn lý và kế hoạch hóa có hiệu lực, thực hiện sự phân 
công mới lao động xð hội, điều chỉnh lại lao động giữa các ngành oà 
các pùng trong nước theo một quu hoạch chung, có căn cứ khoa học, 
đúng như Nghị quuết Đại hội lần thứ IV của Đảng đã oạch rõ : « Cần 
tồ chức lại nền sẵn xuất xã hói, xâu dựng một hệ thống quản lú oà kế 
hoạch hóa có hiệu lực nhằm sử dụng hợp lú oà phát huụ tốt mọi năng 
lực sản xuất, làm cho sửn xuất 0à tái sẵn xuất được thực hiện một 
cách có kế hoạch, uới năng suất ngàu càng cao, chãt lượng ngày càng 
tốt, hiệu quả ngàu củng lớn». Đó cũng là một biện pháp lớn đề tận 
dụng sức lao đóng xả hội 0à tăng năng suất lao động xã hội. 


lø) đáu cần đặc biệt nhấn mạnh đến tác dụng của công tác tồ chức 
0à quản lú đối 0ới oiệc tăng năng suất lao động xả hội. Những biện 
pháp nêu trên đều thuộc pề chức năng của công tác lãnh đạo, tồ chức 
0à quản lụ. Song cần hiều rằng, chức năng của công tác quản lủ là kết 
hợp tốt người lao động oới công cụ lao động, đồng thời giải quyết: tối 
các mối quan hệ xä hội trong sản xuãt, nhằm khai thác tốt nhất những 
tiềm năng Iao động oà tài nguyên của đất nước đề phái triền sản xuất 
mạnh mề 0à tăng năng suất lao động xã hội không ngừng. Phải biết 
¿ận dụng ưu thể của chủ nghĩa xã hội đề quản lụ cho tối. Theo tỉnh 
(hần ấu, chúng ta phải ra sức cỏi tiến quản lý kinh tế, trước mắt là 
thực hiện tốt việc cỏi tiến một số khâu quơn trọng và cấp bách trong 
công tác quản lý kinh tế đã được nêu trong Nghị quuết hội nghị lần 
thứ ba của Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa Ty). Những kháu 
đó là: 

— Phải đồi mới ngay công tác kế hoạch hóa theo hướng phát huu 
cao nhất mọi năng lực hiện có 0à khả năng tiềm tàng trong nước, 
(rước hết là lực lượng lao đóng. đãi đai, tài nguyên thiên nhiên phong 
phú, các cơ sở 0ật chất kỹ thuật, công cụ sản xuất 0à bật tư sẵn có 
của ta. đồ khắc phục các khó khăn oà các mặt mắt cân đối của nền 
kính tẽ. _ 

— Phải. bồ sung, sửa đồi một số chính sách, chế độ cấp thiết trong 
quản lú kinh tẽ. 

— Thực hiện tốt niệc phân cấp quản lú kinh tế, tăng cường trách 
nhiêm 0à quuền hạn quản lú của các ngành, các địa phương nà các đơn 
Dị CƠ SỞ. 
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— Chấn chỉnh uiệc quần lý sẵn xuất, quản lủ lao động ở cơ sở, 
bằng cách quản lú chặt theo tiêu chuần 0à định mức tiến bộ, thực hiện 
tố! công tác hạch toán kinh tế, tạo nên tác phong lao động có kỦ luật, 
có *Ð thuật, nâng cao chất lượng sản phầm 0à tăng năng suất lao XNg 
giảm hao phí bật chất uà hạ giá thành sẵn phầm. 


— Phải thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quuết hội nghị lần thứ ba 
của Trung trơng Đảng (khóa IV) oề mặt nâu : «Bằng mọi biện pháp 
quản lú uà kỹ thuật, trong năm 1978, tất cả các ngành bà cúc cơ sở sản 
xuất phải phấn đấu đạt 0à 0nượt các tiêu chuần, định mức 0Š nắng 
suất lao động 0à các chỉ tiên kinh tế kỹ thuật của thời kỳ trước chiến 
tranh, đặc biệt chủ trọng tiết kiệm thời gian lao động ». 

— Phải gấp rút kiện toàn bộ máu quần lú oà tăng cường cắn bộ 
cho một số ngành 0à địa phương trọng điềm. 

Trong công tác quản lụ kinh tế, chúng ta phải nghiêm ngặt tuản ` 
theo nguyên (ắc tập trung dân chủ, kết hợp quản lú theo ngành uới 
quản lụ theo địa phương ðà bùng lãnh thồ, sử dụng có hiệu quả các 
biện pháp hành chính, kinh lẻ nà tư trởng, thực hiện tốt phương thức 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Chỉ có như 0uậu, chúng ta mới phối hợp 
được tốt nhất hoạt động của từng người lao động, từng đơn 0uị cơ sở, 
từng địa phương, từng ngành cho đèn lực lượng lao động cả nước, 
theo một kế hoạch kinh tế chung. được xác định đúng đẳn dựa theo 
đường lối phát triền kinh tế của Đẳng, bảo đảm giành được hiệu quả 
kinh tế cao nhất, bảo đảm tăng năng suối lao động rũ hội không ngừng. 

Đề làm được điều đó, phải chống lối quản lý tập trung quan liêu 
bà tình trạng « đán chủ quá trớn », chống lối quản lú « hành chính, bao 
cấp», chống bệnh cục bộ, địa phương chủ nghĩa, chống thói 0ô tồ chức, 
bó kỷ luật, coi thường pháp chẽ vã hội chủ nghĩa, coi thường oiệc chấp 
hành các chính sách, chẽ đó, thê lệ mà Nhà nước đã bạn hành. Đồng 
thời, phỉi nêu cao Ú thức phục 0ụ lợi Ích chung, nêu cao tỉnh thần hợp 
tác vũ hội chủ nghĩa, nêu cao kử luật lao động tự giác của mọi người 
lqo động. Lê-nin đã từng nhấn trạnh rằng « kỷ luật lao động là cái cốt 
yên của toản bộ công cuộc du dựng kính tế của chủ nghĩa xả hội, là 
cơ sở củu sự hiều biết của chủng ta 0uề nền chuyên chính nó sẵn » (4). 


(4) V.I: Lê-nin: Vẽ nững suốt lao đồng, bản tiếng Việt, Nhà xuất bản Tiến 
bộ, Mac-tư-khoa, 1966, trang 152. 


Chúng ta biết rằng quá trình xáu dựng lề lối quần lú theo, những 
mguyyên tắc của chủ nghĩa xã hội cũng là quá trình đấu tranh chống 
qthững lề lối quản lú tư sản 0uà tiều tư sẵn là những lề lối xấu hoặc mang 
nặng tính chất quan liêu, không 0ì lợi ích của quần chúng nhân dân, 
khóng dựa 0ào lực lượng 0à trí sáng tạo của nhân dàn mà tiến hành, 
hoặc mang nặng tỉnh chất phản tán, tân mạn, tự do chủ nghĩa 0.0... 
Chính 0ì nâu mà quá trình râu dựng lề lối quản lú xã hội chủ nghĩa 
cũng như toàn bộ sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xã hội, đều rất cần 
đến tính lồ chức 0à tính kủ luật của giai cấp công nhán, bởi 0ì thiếu 
những cái đó thì không thề có kỷ luật xã hội nói chung, không thề có 
hành động phối hợp theo cùng một hướng của mọi công dân trong +ã 
hội, mà như 0uậu thì mọi đường lối, chính sách của Đảng uà Nhà nước 
sẽ chỉ dừng lại trên giấu, sự nghiệp cách mạng xả hội chủ nghĩa uà 
aáu dựng chủ nghĩa xã hội sẽ không thề tiến lên được. Chính trên ú 
nghĩa đó, mà Lê-nin coi tính tổ chức và tính kỷ luật của giai cắp công 
nhân là bản chát chủ yếu của chuyên chính vô sản. Và điền nàu 
không hề máu thuẫn uới luận điềm của Đảng fa coi quuền làm chủ tập 
(hề của nhân dân lao động, mà nòng cối là công nóng, do Đảng tiên 
phong của giai cấp công nhân lãnh đạo, cũng là cái thuộc 0ề bản chất 
.của chuyên chính oô sẵn. Chúng ta cần nhận thức sâu sắc luận điềm 
quan trọng nàu của Lê-nin đề đề cao kủ luật xã hội, kủ luật lao động, 
làm cho nó phát huụ tác dụng ngày càng lớn đối với piệc tăng năng 
suất lao động xã hội nói riêng cũng như đối uới toàn bộ sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa 0à xâáu dựng chủ nghĩa xã hói nói chung. 

Cùng uới oiệc cải tiến quản lụ kinh tế, chúng ta phải tăng cường 
trang bị kỹ thuậi cho những người lao động, xúc tiến từng bước cuộc 
cách mạng khoa học — kỹ thuột, coi đó là một nhân tổ cơ bẳn có tác 
dụng quuết định đối uới oiệc tăng năng suất lao động +ã hội. Trước 
mi, chúng ta cần cố gắng tăng thêm trang bị kỹ thuật hiện đại cho 
những khu 0uực sản xuất 0uà những uùng sản xuất quan trọng của đất 
nước, coi trọng oiệc cải tiễn kỹ thuật nà hợp lụ hóa sản xuất. giải quuết 
bằng được uấn đề cung cấp đầu đủ những công cụ thường 0à công cụ 
cải tiến cho người lao động, đồng thời uới 0iệc cũng ứng 0ật tư kỹ 
thuật, phụ tùng thay thể, nguyên liệu, Đật liệu 0.U... cho họ. Trong 
hoàn cảnh nước ta hiện nay, cần phát huụ cao độ trí sáng tạo của mọi 
người lao động đề khai thác nguồn nguyên liệu, 0át liệu ở trong nước, 


» 


nghiên cứu chế tạo những phụ tùng thaụ thế, tận dụng những phế liệu, 
phế phầm đề bồ sung ào nguồn oật từ thiểu thốn của ta, đồng thời cot 
(rọng 0iệc đầu mạnh xuất khâu đề bảo đảm nhập những uật tư kỹ 
thuật rất cần thiết mà ta chưa sẵn xuất được. 


Việc nâng cao năng suất lao động xã hội còn đòi hồi phải đầy 
mạnh cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa, nhằm nâng cao tỉnh 
thần làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa oà trình độ uăn hóa của đông 
đảo nhân dân lao động. Phải ra sức nâng coo trình độ lành nghề của 
mọi người lao động, khần trương đào tạo cán bộ và công nhôn kỹ 
thuột, làm cho đội ngũ lao động kỹ thuật của nước ta được mở rộng 
nhanh chóng, phát triền đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu tăng nhanh 
nàng suất lao động xä hội. Đồng thời, phải hết sức chăm lo đời sống 
của người lao động, có chỉnh sách khuuến khích những người lao động 
giỏi nà có kỹ thuật, đề họ phấn khởi đóng góp ngàu càng nhiều cho sự 
nghiệp phát triền kinh tế 0à oăn hóa của đất nước. 


Cân nhấn mạnh rằng cuộc phấn đầu nâng cao nòng suốt lao. 
động xð hội hoàn toàn không thề tách rời công cuộc cỏi tạo xðõ hội 
chủ nghĩa, không thể tách rời cuộc đấu tranh chống những hiện 
lượng tiêu cực, hư hỏng trong đời sống kinh tế và xð hội. 

Như trên đã nói, năng suất lao động xã hội phụ thuộc Đào phương 
thức sản xuất của xã hội. Chủ nghĩa xã hội, uới tính ưu niệt của nó, 
tạo điều kiện khách quan rãi thuận lợi cho iệc không ngừng nâng cao 
năng suất lao động xã hội. Ngược lại, sự tồn tại của các hình thức sở 
hữu tư bản chủ nghĩa, phong kiến oà cả của nông dân oà thợ thủ công 
cá thề không khỏi hạn chế sự phát triền của năng suất lao đóng xã hội. 
Bởi uậu, phải khần trương xúc tiền công cuộc cỏi tạo xã hội chủ 
nghĩa gắn uới sự nghiệp xáu dựng chủ nghĩa xã hội, uới 0iệc tô chức 
lại sẵn xuất theo hướng tiễn lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, như 
Đẳng đã Thiều lần nhấn mạnh trong các nghị quụết của mình. 


Sự tôn tại ở mức đó tương đối nghiêm trọng những hiện tượng 
tiêu cực, hư hỏng trong đời sống kinh tế nà xả hội cũng gàáu trở ngại 
không nhỏ cho cuộc phấn đấu tăng năng suất lao động xã hội. Thậi 
oậu, làm sao mà người ta có thề phấn khởi lao động khi những bọn ăn 
cắp, những kẻ làm ăn phi pháp lại được sống phè phỡn mà không bị 
trừng phạt trong khi những người lao động chân chính, những người 
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làm ăn lương thiện cảm thấu mình bị thiệt thôi do chính bọn chủng gáu - 
nên ? Bởi ouậu, chỉ có kiên quuết trừng trị bọn người xấu +a đó, khắc 
phục những hành động tiêu cực, hư hỏng trong đời sống kinh tế 0à xả 
hội, xóa bỏ sự bất công đó trong 0iệc phân phối những thành quả lao 
động, thì mới có thề cô uï mọi người hăng hái lao động, phái triền sản 
. xuất 0à tăng năng suất lao động không ngừng. 


DO tầm quan trọng to lớn của nó, cuộc phấn đấu tăng năng suất lao 

động xã hội phỏi là sự nghiệp của toàn Đảng, của toàn thê bộ 
máy Nhà nước xã hội chủ nghĩg, vò củo tốt cỏ các tầng lớp nhôn dân 
lao động nước ta. 

Năng suất lao động xã hội cao là dấu hiệu chủ uẽều 0à là kết quả 
tồng hợp của mọi hoạt động lãnh đạo kinh !Z của Đảng, là một trong 
những chỉ tiêu chủ uếu thuộc Uê chất lượng của kế hoạch Nhà nước — 
cương lĩnh thử hai của Đẳng. Bởi oậu, toàn thể cán bộ, đẳng 0iên ta, 
tất cả cúc cấp ủu Đảng đều phải lập trung sự chú ú của mình ào 0iệc 
lãnh đạo nhàn dân 0à cùng oới nhân đân phấn đầu thực hiện nhiệm 0u 
cao cả nàu. 

Cán bộ, đảng uiên chúng ta phải ra sức học tập, nâng cao năng lực 
lãnh đạo kùnh tế, giữ ững KỦ luật lao động, kiên quuết bảo 0ệ tài sản 
xã hội chủ nghĩa, đi tiên phong 0à làm gương mẫu cho quần chúng 
(rong cuộc phãn đấu 0ï đại nhằm nắng cao năng suất lao động xã hội. 

Đồng chỉ Lá-Duần nói : « Đảng 0iên nhất thiết phải là người gương 
mẫu, đi đầu trong sản xuất, chiến đấu oà công tác, phải là người lao 
động quên mình 0à lao động giỏi» (5)... « Đẳng niên phải tiêu biều cho 
con người mới xã hội chủ nghĩa, con người làm chủ tập thê. Tính chất 


(5) Lê-Duần: Cách mạng xả hội chủ nghĩa ở Việt-nam. Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1976, tập HH, trang 672. 


tiên phong cách mạng của Đảng không cho phép đưa uào Đẳng hoặc đề 
ở trong Đảng những người không cách mạng, những người có thái độ 
bàng quan, thờ ơ, thụ động trước cuộc chiến đấu quuết liệt của toàn 
Đảng uà toàn dán, những kẻ đầu cơ, trục lợi, muốn ào Đẳng đề tìm 
kiêm « đặc quyền, đặc lợi», lợi dụng danh nghĩa đẳng niên trong điều 
kiện Đẳng lãnh đạo chính quuền đề mưu lợi cho cá nhân, những người 
sợ gian khồ, hụ sinh, trốn trách nhiệm, ky, tôn trọng kỷ luật oà 0i 

phạm pháp luật Nhà nước » (6). | 


Các cơ quan Nhà nước phải ra sức cải tiến quản lú kinh tế, sử dụng 
mọi biện pháp trong quyền hạn 0à chức năng của mình, kiên quuết thi 
hành pháp chẽ xã hội chủ nghĩa, có những chính sách kinh tế đúng đẳn, 
nhất là chính sách phân phối xã hội chủ nghĩa, đề tạo điều kiện thuận 
lợi cho đóng đảo quần chúng lao động phái triền sẵn xuất nà tăng năng 
suất lao động.. 


Sự lãnh đạo của Đảng 0à sự quản lý của Nhà nước, rối cuộc đều 
phải hưởng ào mục tiêu : phót động và đồy mạnh phong trào cách 
mạng sôi nổi của quồn chúng, phong trào thi đua xã hội chủ nghĩo, 
nhằm mục tiêu chủ yếu là tðng năng suốt lao động xã hội, đưa sự 
nghiệp phát triền kinh tế của nước (a tiễn lên mạnh mẽ. 


Mỗi người lao động nước ta cần phải nêu cao tỉnh thần làm chủ 
tập thể, học tập đề nắng cao trình độ nghề nghiệp, luôn luôn giữ pững 
kỤ luật lao đóng, ra sức thí đua tăng năng suất lao động cá nhân 0à 
thực hành tiết kiệm, tích cực đóng góp ảo uiệc cải tiến công tác quản 
l của đơn uị mình công tác, từ đó góp phần 0ào 0iệc tăng năng suất 
lao động của đơn oị 0à của toàn xã hội. Đồng thời, phải kiên quuết đấu 
tranh chống những hành động châu lười, oô kủ luật, xâm phạm tài sẵn 
tä hội chủ nghĩa. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của Ban chấp hành trung ương 
Đảng (khóa IV ) đã đề ra nhiệm 0ụ : 


‹ Phát động phong trào cách mạng của quần chúng, tiến hành cuộc 
bận động tăng năng suất lao động, kết hợp uới thực hành tiết kiệm, 


(6) Sách đã dẫn, trang 673. 


11 


ra sức xâu dựng nền nếp quản lủ mới, tác phong lao động uà nếp sống 
mới, kiên quuết đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, hư hỏng trong 
tất cả các đơn Uị cơ sở, các ngành oà các địa phương, trong các tô 
chức của Đẳng, của Nhà nước, của các đoàn thể nhân dân, của quán 
đái oà trong xổ hội ». 


Chấp hành Nghị quuết của Trung ương Đảng, toàn thề cắn bộ, 
đẳng 0iên 0à nhân dân ta hầu dấu lên một phong trào thì đua sôi nồi, 
vừa xây dựng cái tốt, vừa đáu tranh chống cúi xấu, nhằm (hực hiện 
toàn diện những mục tiêu của phong trào thí đua mà Đăng đã đề ra, 
trước hết nà chủ yếu là tăng năng suất lao động xã hội, từ đó mà đầu 
mạnh sự nghiệp cách mạng +zã hội chủ nghĩa oà xâu dựng chủ nghĩa 
+ã hội ở nước ta tiến lên những bước mới. 


TÌ /IlỨ?, BƒNf YIÊ\ THANH NI 0Á NƯỨN 


tiến quân mạnh mẽ vào mặt trận 
sản xuất nông nghiệp 


ĐẶNG-QUỐC-BẢO 


Ủu uiên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất 
Ban chấp hành trung ương Đoàn thanh niên 


TáP trung cao độ lực lượng của cả 

nước, phấn đấu tạo ra một bước 
phát triền vượt bậc trong nông nghiệp 
là nhiệm vụ kinh`tế quan trọng hàng 
dầu trong những năm sắp tới của toàn 
Đảng, toàn dân ta. Là lực lượng xung 
kích cách mạng, là người làm chủ tiền 
đồ rạng rỡ của Tổ quốc Việt-nam xã 
hội chủ nghĩa, Đoàn thanh niên cộng 
sản Hồ-Chí-Minh và thế hệ trẻ cả 
nước có vinh dự lớn lao và trách 
nhiệm nặng nề trong việc thực hiện 
phương hướng, nhiệm vụ phát triền 
nông nghiệp mà Đẳng đã vạch ra. 
Đoàn thanh niên nhận thức rõ ràng, 
cuộc tiến quân vĩ đại đưa nông nghiệp 
tử sản xuất nhỏ lên sẵn xuất lớn xã 
hỏi chủ nghĩa, xóa bổ nghèo nàn và 
lạc hậu, xây dựng nông thôn mới và 
con người mới xã hội chủ nghĩa là 
ngày hội cách mạng làm chủ tập thề 
của quần chúng, trong đó có Đoàn 
thanh niên và thế hệ trể nước ta. Đây 
là thời cơ lớn cho thế hệ trẻ cả nước 


cộng sản Hồ-Chi-Minh 


phát huy mạnh mẽ tiềm năng cách 
mạng của mình, cống hiến nhiều nhất 
cho chủ nghĩa xã hội, cho tiền đồ 
rạng rỡ của Tô quốc và cho hạnh phúc 
của nhân dân. Đây cũng là điều kiện 
thuận lợi đề tổ chức, giáo dục, bồi 
dưỡng và rên luyện thế hệ trẻ, nhất là 
thế hệ trẻ ở nông thôn, làm cho thế hệ 
trẻ phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ 
tập thề của mình, phấn đấu thực hiện 
một cách tốt nhất khầu hiệu : « Sống, 
chiến đấu, lao động và học tập theo 


"gương Bác Hồ vĩ đại ». 


* 


Đề quán triệt yêu cầu phát triền 
nông nghiệp trong giai đoạn mới, 
trước hết cần tiến hành giáo dục 
sâu rộng và liên tục trong cán bọ, 
đoàn viên, thanh niên những 
vấn đề cơ bản nêu trong Nghị 
quyết Họi nghị làn thứ 2 của 
Trung ương Đảng. 
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Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, 
học tập, sinh hoạt chính trị hấp dẫn, 
phù hợp với đặc điềm tuôi trẻ, cần 
làm cho đoàn viên và thanh niên 
nhận thức rõ vị trí quan trọng của 
nông nghiệp trong sự nghiệp công 

nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta; nằm 
vững phương hướng, chủ trương, biện 
pháp phát triền nông nghiệp của 
Đẳng, các chỉ tiêu kế hoạch của Nhà 
nước và chương trình hành động 10 
điểm của Đoàn, đề trên cơ sở đó, cụ 
thề hóa thành chương trình hành 
động của mỗi đơn vị, mỗi cả nhân. 


Công tác tuyên truyền, giảo dục này 
gắn chặt với việc học tập Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IV của Đẳng, và được 
tiến hành trong tất cả các đối tượng 
thanh niên. làm cho thanh niên Ở 
mọi ngành, mọi lĩnh vực nhận thức 
rõ nhiệm vụ cụ thê của mình đối với 
còng cuộc phát triền nông nghiệp. 


Là bộ phận đông đảo nhất của 
thanh niên hiện nay, thanh niên nông 
dân cần có ý thức giác ngộ đầy đủ về 
vai trò, vị tri của mình đề thật sự là 
lực lượng nòng cốt xảy dựng nền 
nông nghiệp sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, đi đầu thực hiện ba cuộc cách 
mạng ở nông thôn. : 


Thanh niên công nhân, nhất là 
thanh niên ở những ngành, những xi 


nghiệp trực tiếp phục vụ sẵn xuất - 


nóng nghiệp, thông qua việc thực hiện 
đầy đủ, chủ động và sáng tạo trách 
nhiệm chỉ viện cho nông dân, đáp 
ứng tốt mọi yêu cầu của sẵn xuất 
nông nghiệp mà góp phần củng cố 
liên minh còng nông. gắn liền công 
nghiệp với nông nghiệp, đồng thời tạo 
điều kiện thuận lợi đề phát triền 
cỏng nghiệp theo yêu cầu của sự 
nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa. - 

Thanh niên trong các ngành nghiên 
cứu khoa học, kỹ thuật cần hướng 
trí tuệ sang tạo của mình vào việc 
nghiên cứu các vấn đề phục vụ sản 
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xuất nông nghiệp và xây đựng nông 
thôn mới như: cơ khi hóa nòng 
nghiệp, giống cây trồng và gia súc, 
các biện pháp kỹ thuật canh tác, giao 
thông nông thôn, quy hoạch xây dựng 
nông thỏn mới, v.v... Song song với 


- quá trinh nghiên cứu và thực nghiệm, 


cần nhanh chóng giúp đỡ nông dân 
ứng dụng có kết quả các công cụ mới, 
giống mới, các biện pháp kỹ thuật 
canh tác mới, góp phần đầy mạnh công 
tác xây dựng cơ sở vật chất, kỹ 
thuật cho sẵn xuất nông nghiệp. 


Thanh niên trong các lực lượng vũ 
trang, ngoài việc trực tiếp tham gia 
sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch 
của đơn vị, cần tích cực chỉ viện cho 
thanh niên và nhân đân ở địa phương 
nơi mình đóng quân, nhất là chị viện 
về sức lao động và kỹ thuật đề giúp 
địa phương xây dựng cơ sở vạt chất 
kỹ thuật, hoặc giải quyết những nhu 
cầu đột xuất (như thời vụ khân 
trương, thiên tai, bão lụt...), 


Thanh niên học sinh, ngoài việc 
bảo đảm tốt học tập, cần chú trọng 
tham gia lao động và hoạt dộng xã 
hội với ý thức tích cực phục vụ sản 
xuất nông nghiệp, xây dựng nông 
thôn mới, chuần bị đáp ứửng mọi 
yêu cầu của công cuộc phát triền nông 
nghiệp và xây dựng nông thòn HP HE 
tương lai. 


Có làm thấu suốt tư tưởng các nghị 
quyết của Đảng, Đoàn thanh niên 
mới có thẻ tạo nên sự chuyền biến 
trong nhận thức tư tưởng của thế hệ 
trẻ theo các yêu cầu nói trên; mới 
hoàn thành được trách nhiệm là 
người giúp Đảng đưa tư tưởng của 
Đẳng vào quảng đại quần chúng trẻ 
tuổi, trên cơ sở đó tạo ra sức mạnh 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của 
hơn 10 triệu đoàn viên và thanh niên, 
dãy lên cao trào lao động xung kích 
và sáng tạo của thế hệ trẻ trên mặt 
trận sản xuất nông nghiệp. 


* 
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Đi đói với việc giáo dục nâng 
cao nhận thức, chúng ta cần có 
kế hoạch và biện pháp động viên 
thanh niên tiến lên hàng đàu trên 
mặt trận sản xuất nông nghiệp 
và xây dựng nông thôn mới, con 
người mới. 


Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 của 
Trung ương Đảng đã chỉ rõ : ® Dựa vào 
các chỉ bộ và đẳng bộ cơ sở, các đoàn 
thề quần chúng như Nông hội, Đoàn 
thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn, 
các tô chức kinh tế cơ sở, huy động 
tốt các cơ quan tuyên truyền của 
Đảng và Nhà nước..., phát động phong 
trào cách mạng liên tục của nông đân 
lao động và các tầng lớp nhân dân đi 
vào công cuộc cải tạo và xây dựng 
nông nghiệp. phục vụ nông nghiệp 
với khi thế hào hùng của những 
người làm chủ tập thể xã hội chủ 
nghĩa. Đầy mạnh các phong trào thâm 
canh, tăng vụ, làm thủy lợi, làm phân 
bón, khai hoang xây dựng vùng kinh 
tế mới, tiến quân vào khoa học kỹ 
thuật, hăng hái gia nhập hợp tác 
Xñ, V.V...Đ. 


Quán triệt phương hướng nói trên 
của Đẳng, Đoàn sẽ động viên lực lượng 
thanh niên cả nước tiến quân mạnh 
mẽ vào mặt trận sản xuất nông nghiệp, 


tập trung trên các mặt chủ yếu sau 


đây : thâm canh, tăng vụ, tăng năng 
suất cây trồng và chăn nuôi; khai 
hoang, mở rộng diện tích canh tác, 
hợp tác hóa và tồ chức lại sản xuất 
trên địa bàn huyện ; xây dựng cơ sở 
vật chất. kỹ thuật cho nông nghiệp; 
và xây dựng nông thôn mới, con 
ngưởi mới xã hội chủ nghĩa. 

Tham canh, tăng vụ, tăng năng 
suất cây tròng và chăn nuôi là 
mọt phương hướng cơ bản đề phát 
triên nông nghiệp nước ta hiện nay. 


Là những người có sức khỏe, có 
nhiệt tình, có trình độ văn hóa và 
khoa học kỹ thuật, thanh niên phải là 
lực lượng mũi nhọn đi vào thâm canh, 
lăng vụ, tăng năng suất cây trồng và 


chăn nuôi, trong đó các khâu trọng 
yếu nhất là: nước, phân, giống và 
quy trình canh tác theo kỹ thuật mới 
thích hợp với từng cây, từng con. 
Thanh niên phải đi đầu*trong công 
tác thủy lợi, kiến thiết đồng ruộng, 
phấn đấu chủ động được nguồn nước. 
làm cho tất cả điện tích canh tác lúa 
và màu không bị thiếu nước mỗi khi 
hạn và không bị lũ lụt mỗi khi mưu 
lớn. Hiện nay phong trào làm thủy 
lợi đang phát triền mạnh mẽ. Các 
cách làm như ®công trình tuôồi trẻ 
sông Nghèn”® ở Nghệ-tĩnh, các công 
trình Quảng-châu, sông Lý ở Thanh- 
hóa, các công trình ở đồng bằng sông 
Cửu-long, thành phố Hồ-Chi-Minh,... 
đã cho nhiều kinh nghiệm. Chúng ta 
cần phát huy những kinh nghiệm đã 
có, nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh 


_tế và kỹ thuật của các công trình, sớm 


hoàn chỉnh mạng lưới thủy lợi và 


_thủy nông trong cả nước. trước hết ở 


các vùng chuyên canh lớn. 


Muốn thâm canh tăng năng suất cây 
trồng, phải ra sức tăng nguồn phân 
và chất lượng phân bón. Cơ cấu nguồn 
phân bao gồm cả phân hữu cơ và 
phân vô cơ, song trong tỉnh hình 
nước ta hiện nay, phải đặc biệt chú 
ý khai thác các nguồn phân hữu cơ và 
thông qua kỹ thuật chế biến đề nâng 
cao chất lượng phân bón, Chúng ta 
cần tiếp tục đầy mạnh phong trào 
thanh niên làm phân, chế biến phân. 
góp phần phấn dấu đạt và vượt chi 


- tiêu 9 — 10 tấn phân chuồng cho †1 


héc-la gieo trông. Các hình thức 
“chiến dịch 1 triệu tấn bẻo dâu » Ở 
Nghệ-tĩnh, «chiến dịch 1 triệu tấn 
phân bón * ở Hà-nam-ninh, “đội chế 
biến phân" ở nhiều nơi khác cần 
được khuyến khích phát triền mạnh 
mẽ. 

Vẻ giống, thanh niên quyết tâm 
phấn đấu từng bước làm chủ bộ giống 
cây trồng và con gia súc thích hợp 
với từng vùng chuyên canh ở nước 
ta. Lai tạo giống đề có giống mới 
năng suất cao. xử lý giống đề bảo đảm: 
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đò thuần chủng của giống, và thực 
hiện đúng kỹ thuật canh tác của từng 
giống cây, con là những vấn đề quan 
trọng, thanh niên phải tập trung 
nghiên cứu, học tập và thực hành 
thuần thục. “Đội chuyên giống ® là 
một hình thức hoạt động hấp dẫn 
thanh niên cần được duy trì và mở 
rộng. 

Muốn áp dụng một cách chủ động 
và có kết qua các biện pháp kỹ thuật 
canh tác tiên tiến, thanh niên phải 
say mê học lập, thấu hiều các giai 
doạn sinh trưởng; phảt đục của từng 
loại.eWy, loại con, nắm vững các biện 
pháp kỹ thuật canh tác, nuôi dưỡng 
thích hợp. Trước đây, thông qua các 
hình thức «tập huấn kỹ thuật», «tồ 
kỹ thuật trẻ», «trường đoàn văn 
hỏa — kỹ thuật?, “trường vừa làm 
vừa học ø, “hội thi tài ®,... thanh niên 
miên Bắc đã góp phần đầy nhanh quá 
trình đưa kiến thức và thao tác kỹ 
thuật vào sản xuất, Ngày nay, trong 
điều kiện mới, Đoàn cần có nhiều hình 
thức và biện pháp tiếp tục động viên 
thanh niên cả nước làm tốt công tác 
IaV, 

Di đôi với thâm canh, tăng năng 
suất, phải phần dấu tăng vụ đề tăng 
sản lượng lương thực, thực phầm. 
Nên nòng nghiệp nhiệt đới nước ta 
chơ phép chúng ta tùy theo tình hình 
cụ thể từng nơi, có thề nàng hệ số sử 
đụng ruộng đất lên 2 và trên 2 lần. 
Muốn vậy, thanh niên phải tích cực 
thực hiện các biện phúp luân canh 
theo công thức thích hợp với từng 
cảnh đồng. Hiện nay việc mở rộng 
diện tích vụ đông đang là một mục 
tiêu hành động của thanh niên miền 
Hắc, và tăng vụ (trước hết là từ 1 vụ 
lúa thành 2 vụ lúa, hoặc 1 lúa +Í 
màu) là một mục tiêu hành động của 
thanh niền miền Nam. 

Muốn thực hiện thâm canh, tăng 
vụ, tăng năng suất cây trỏng, chúng 
ta phải đầy mạnh chăn nuôi, đưa 
chăn nuôi lên thành ngành sản xuất 
-hinh, theo hướng kết hợp đầy mạnh 


chăn nuôi gia đình với chăn nuôi tập 
thề và quốc doanh, kết hợp chăn 
nuôi gia súc và gia cầm, kết hợp các 
vùng chăn nuôi lớn và chăn nuôi cá 
the, và lấy huyện làm địa bàn đề 
cân đối chăn nuôi và trồng trọt. 
Thanh niên cần góp phần xứng đảng 
phấn đấu đạt cho được mục tiêu 3 -- 4 
con lợn trên l héc-ta gieo trông. Các 
hình thức đã có như « ô lợn tăng sản », 
đàn lợn 100 con — 100 cânP,... cần 
được triên khai mạnh mẽ. 

Thông qua phong trào thâm canh, 
tăng vụ, tăng năng suất cây tròng và 
chăn nuôi, chúng ta phải quy tụ 
được sức mạnh của thanh niên, ra 
sức phấn đấu đề đến năm 1980 cùng 
với loàn dân thực hiện được chỉ 
tiêu 21 triệu tấn lương thực, 10,5 
triệu con lợn, 1 triệu tấn thịt hơi, 
trên 1 triệu tấn cả... 


K hai hoang, phục hóa, mở rộng 
diện tích canh tác nông nghiệp 
là một vêu cầu cơ bản và cấp bách 
của công cuộc phát triền nông nghiệp 
ở Nước ta hiện nay, HĐỘU HƯỚC CÓ Ÿ 
điện tích canh tác bình quân dảu 
người thấp trong khi nhịp độ tăng 
dân số lại nhanh. Đây cũng là một 
mặt trận nóng bỏng mà Đảng, Nhà 
nước và nhân dân ta đang đòi hỏi 
rất nhiều ở thanh niên. Thanh niên 
cần tiến quân vào mặt tràn này theo 
đội hình lớn, với khí thế hào hùng 
như đi đánh Mỹ và thắng Mỹ. Tình 
cảm “hiến dâng tuôi trẻ cho sự giàu 
đẹp của Tổ quốc ?, sở đâu cũng là 
quê hương xã hội chủ nghĩa ® đang 
là ngọn lửa cách mạng thúc giục 


"thanh niên lên đường đi mở mang 


các vùng kinh tế mới, Qua bốn nghìỉn 
năm lịch sử, biết bao thế hệ đi trước, 
bằng lao động cần cù, dũng cảm và 
sảng tạo đã đề lại cho chúng ta trên 
9 triệu héc-ta đất canh tác. Ngày nay 
thanh niên phải cùng toàn dân ra 
sức phấn đấu đề trong vòng trên 
dưới 10 năm tới tạo ra thêm Š triệu 
héc-ta đất canh tác (trước mắt từ nay 
đến năm 1980 phục hóa 50 vạn héc-ta 


và khai hoang thêm 1 triệu béc-ta). 
Tiếp tục truyền thống «3 sẵn sàng », 
«9 xung phong », “thanh niên quyết 
thắng» trong giai đoạn chống Mỹ, 
cửu nước, bằng các lực lượng « thanh 
niên xung phong», «thanh niên tình 
nguyện *, thanh niên quân đội vừa 
bảo vệ Tổ quốc, vừa xây dựng kinh 
tế, tuổi trẻ nước ta quyết góp phần 
xứng đáng cho thắng lợi của sự 
nghiệp vĩ đại và vẻ vang này. 


Hình thức «thanh niền xung 
phong » chủ yếu được áp dụng ở các 
tỉnh miền Nam. Thanh niên xung 
phong là một tô chức kinh tế của Nhà 
nước, đồng thời là trưởng học giáo 
dục, rẻn luyện thanh niên, đào tạo 
thanh niên thành những con người 
mới xã hội chủ nghĩa. Mỗi đơn vị 
thanh niên xung phong phải mang 
đầy đủ tính chất của một đơn vị kinh 
tế cơ sở, một tế bào của xã hội mới, 
và là trường học giáo dục. rẻn luyện 
thanh niên về ba cuộc cách mạng, về 
chủ nghĩa xã hội. Đề động viên đông 
đảo thanh niên tham gia các đội 
thanh niên xung phong, chúng ta phải 
giải quyết một loạt vấn đề, trong đỏ 
có văn đề chính sách và chế độ tô 
chức hợp lý nhằm bảo đảm quyền lợi 
chính trị cũng như đời sống vật chất, 
tỉnh thần của thanh niên, tạo điều 
kiện cho hàng chục vạn thanh niên 
chiến đấu trên mặt trận này trưởng 
thành về mọi mặt : sức khỏe, văn hóa, 
tay nghề, kỹ thuật, trỉnh độ tô chức 
va giác ngộ chính trị: 

Cùng với lực lượng thanh niền 
xung phong, chúng ta sẽ phát động 
mạnh mẽ hơn nữa phong trào «thanh 
niên tình nguyện» đi xây dựng các 
vùng kinh tế mới. Thanh niên tình 
nguyện là một hình thức tập hợp, tồ 


chức thanh niên, nhất là thanh niên 


ở các tỉnh, thành phố, thị trấn và các 
vùng nông thôn có mật độ dân số quá 
cao, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, phát huy tỉnh thần «đâu cần 
thanh niên có, việc gì khó có thanh 
niên ®, hăng hái đi đến những nơi 


khó khăn, gian khô, chuần bị địa bàn, 
tạo tiền đẻ vật chất cần thiết đề đưa 


“đân lên lập các khư kính tế mới, 


phát triển sẵn xuất nông nghiệp, 
khai thác rừng và dầy mạnh chăn 
nuôi. 

Một lực lượng quan trọng tham gia 
khai hoang là thanh niên trong quân 
đội. Vừa bảo vệ Tô quốc, vừa xây 
dựng kinh tế là nhiệm vụ của mỗi 
thanh niên, mỗi tô chức cơ sở Đoàn 
trong quân đội. Có thê nói, nếu thanh 
niên nói chung là lực lượng xung 
kích, đi đầu trên mặt trận khai 
hoang, thi thanh niên trong quân đội 
là lực lượng xung kích đi tới những 
nơi khó khăn, gian khô nhất, chứng 
mình một cách hùng hòn sức sống 
mãnh liệt của tuổi trẻ khi được giác 
ngộ và được tö chức chặt chẽ. Do đó, 
phải thường xuyên động viên thanh 
niên thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự, 
đồng thời nhanh chóng tạo ra những 
tiền đe chính trị, kinh tế và xã hội 
đề thanh niên quản đội tham gia xây 
dựng kinh tế đạt hiệu quả cao, 

Cải tạo xã hội chủ nghĩa trong 
nông nghiệp, xóa bỏ quan hệ sản 
xuất cũ, xác lập và hoàn thiện 
quan hệ sản xuất mới xã hội chủ 
nghĩa ở nông thôn là bước đi quan 
trọng đưa nông nghiệp nước ta tiến 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa và 
đưa: nõng dân cả thê thành nông dân 
tập thê. Trong giai đoạn cách mạng 
hiện nay, nội dung trọng yếu của cuộc 
cách mạng về quan hệ sản xuất ở 
nông thôn nước ta là tiền hành hợp 
tác hóa nông nghiệp và tô chức lại sản 
xuất trên địa bàn huyện. 

Là những người sinh ra và lớn lên 
trong thời đại mới, ít bị nếp sống tư 
hữu, bảo thủ ràng buộc, lịi nhạy cẩm 
với cải mới, ưa thích đời sống tập 
thê. thanh niên có điều kiện làm trọn 
nhiệm vụ xung kích trong công tác 
này. Tuy nhiên, do có sự phát triền 
khác nhau giữa hai miền của đất nước 
cho pên nội dụng, bước đi của cuộc 
vận động này ở hai miền có chỗ khác 
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nhau, và do đó hoạt động của thanh 
niên ở hai miền cũng không hoàn toàn 
giống nhau. 

Ở các tỉnh miền Nam, đặc biệt là ở 
vùng đồng bằng sông Cửu-long, vấn 
đề cấp bách hiện nay là phải nhanh 
chóng xây dựng các tập đoàn sản xuất 
và tiến lên xây dựng các hợp tác xã 
sản xuất nông nghiệp, nhằm vừa tạo 
ra quan hệ sản xuất mới, vừa xây 
dựng lực lượng sẳn xuất mới, từng 
bước tiến lên xâv đựng cơ cấu kinh 
tế nông — công nghiệp trên địa bàn 
huyện. 


Yêu cầu cụ thê đối với các tổ chức 
Đoàn ở miền Nam là phải cổ gắng 
phăn đấu, bằng nhiều hình thức thích 
hợp, đưa 100% thanh niên đi vào làm 
ăn tập thê, phát huy tác đụng lôi 
cuốn gia đình; dồng thời chủ động 
tham gia vào việc phân công lại lao 
động thco hướng đưa thanh niên vào 
làm lực lượng nòng cốt trong cách 
mạng kỹ thuật và tích cực tham gia 
quần lý kinh tế, đáp ứng yêu cầu của 
cách làm ăn mới. | 

Ở các tỉnh miền Bác, các tổ chức 
Đoàn phải góp sức phấn đấu nhanh 
chóng đưa các hợp tác xã yếu kém 
tiến lên khả ; đặc biệt, phải động viên 
thanh niên hăng hái đi đầu trong công 
tác tô chức lại sản xuất, phân bố lại 
lao động trên địa bàn huyện. 


Trước đây, thanh niên miền Bác đã 
đi đầu gia nhập hợp tác xã và là lực 
lượng xung kích cúng cố, hoàn thiện 
quan hệ sẵn xuất mới. Với những kinh 
nghiệm đã co, thanh niên cả nước 
quyết vươn lẻn làm tròn trách nhiệm 
của mình, góp phần nhanh chóng tạo 
nén bước tiến mới trong nông nghiệp 
và bộ mặt mới cúa nông thôn, nhất 
là của nông thôn các vùng mới giải 
phóng. 

Sản xuất nông nghiệp phát triền 
nhanh hay chậm là tùy thuộc vào quả 
trình xây dựng cơ sở vật chát, kỹ 
thuật cho nông nghiệp. Cơ sở vật 
chất, kỹ thuật của nông nghiệp bao 
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gồm hệ thống thủy lợi, các cơ sở phân 
bón, giống cây và con, hệ thống chế 
biến thức ăn gia súc, hệ thông trạm, 
trại cũng ứng vật tư nông nghiệp, kho 
tàng, sân bãi, phương tiện giao thông. 
các trạm cùng ứng năng lượng, và đặc 
biệt là các công cụ cơ giới hóa nòng 
nghiệp. 

Vì vậy, xây dựng cơ sở vật chất, 
kỹ thuật cho nông nghiệp không phải 
chỉ là nhiệm vụ của nông dân, của 
thế hệ trẻ ở nông thôn, mà là nhiệm 
vụ của toàn Đảng. toàn dân, của giai 
cấp công nhân và trí thức xã hội chủ 
nghĩa. Các cấp bộ Đoàn cần tủy theo 
lĩnh vực công tác của mình, tô chức. 
động viên thanh niên ra sức phấn đấu. 
góp phần tăng cường các cơ sở vật 
chất, kỹ thuật cho nông nghiệp. Riêng 
các tô chức Đoàn ở nông thôn, cần 
thông qua hình thức đảm nhận các 
“công trình thanh niên ®, động viên 
thanh niên nêu cao ý thức làm chủ 
tập thê, phát huy mạnh mẽ vai trỏ lao 
động xung kích, sáng tạo, đi đầu xây 
dựng các cơ sở vật chất. kỹ thuật cho 
nông nghiệp. Các phong trào làm thủy 
lợi, cải tạo, kiến thiết đồng ruộng, 
hoàn chỉnh các hệ thống kênh rạch, 
mương mảng, xây dựng các trạm chế 
biến phân, các chuồng trại chăn nuôi, 
cải tạo các ao hỗ thả cả, xây dựng 
các kho tàng. đường giao thông.... 
nhất thiết phải trở thành phong trao 
cách mạng sôi nồi, Hên tục, thu hút 
mọi tầng lớp thanh niên. 

Đi đòi với việc xây dựng cơ sở vật 
chất, kỹ thuật cho nông nghiệp, phát 
triên nông nghiệp toàn diện, phải ra 
sức xây dựng nông thôn mới và 
con người mới xã hội chủ nghĩa 
ở nông thôn. 

AXày dựng nông thỏn mới và cuộc 
sống mới ở nòng thôn là xây dựng cơ 
sở kinh tế, cơ sở chính trị và cơ sở 
văn hóa, xã hội của nông thôn mới. 
Cơ sở kinh tế của nông thôn mới ở 
nước ta là nén nòng nghiệp hợp tác 
hóa phát triển theo hướng sẵn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. Biều hiện cụ 


thẻ của cơ sở kinh tế ấy là cơ cấu 
nông — công nghiệp trên địa bàn 
huyện. Cơ sở chỉnh trị của nông thôn 
mới ở nước ta là liên minh công 
nông làm chủ tập thề ngày càng được 
củng cố và phát triền ở một trình độ 
mới, cao hơn, trên mọi mặt kinh tế, 
chỉnh trị, tư tưởng và văn hóa, xã 
hội. Cơ cấu đó bao gồm Đảng lãnh 
đạo, Nhà nước quản lý, và quần chúng 
làm chủ bằng Nhà nước và các đoàn 
thề quần chúng của mình. Cơ sở văn 
hóa, xã hội của nông thôn mới là hệ 
thống các cơ sở văn hóa, giáo dục, 
khoa học kỹ thuật, thề dục thê thao, 
văn nghệ, y tế. 


Thanh niên phải tiến quân mạnh 
mẽ vào mặt trận này, góp phần tích 
cực tạo ra cơ sơ kinh tế mới, hoàn 
thiện cơ sở chỉnh trị mới, và xây 
dựng cơ sở văn hóa, xã hội mới ở 
nông thôn. Đặc biệt, thanh niên phải 
là lực lượng nỏng cốt xây dựng các 
cơ sở văn hóa, xã hội, bao gồm khu 
văn hóa, câu lạc bộ, thư viện, công 
trình vui chơi giải trí. và các công 
trỉình phúc lợi công cộng khác. 
Đồng thời, thông qua hình thức « đội 
thanh niên kiềm tra », thanh niên cần 
tích cực và kiên quyết đấu tranh 
chống mọi biều hiện tiêu cực, thiếu 
lành mạnh trong đời sống xã hội, 
xây dựng mỘột cuộc sống mới vui 
tươi, lành mạnh ở nòng thôn. Thanh 
niên quyết xứng đảng là người mang 
anh sáng văn hóa mới của Đảng, 
cuộc sống văn minh, lành mạnh vào 
nông thôn, từng bước khắc phục 
những biều hiện tiêu cực, đầy lùi 
nếp sống cũ lạc hậu, và quét sạch 
những ảnh hưởng của lõi sống thực 
dân mới trong các vùng nông thôn 
miền Nam. 

Chính thông qua quả trình đấu 
tranh xây dựng cơ sở kinh tế, chính 
trị và văn hóa, xã hội mới ở nông 
thôn, thế hệ thanh niên mới làm chủ 
nông thôn mới; lao động sáng tạo và 
phát triền toàn diện theo mẫu hình 
của giai cấp công nhân sẽ hình thành. 


Thế hệ trẻ ở nông thôn, cũng như 
thế hệ trẻ trong cả nước, cần nhận 
thức đầy đủ vấn đề đó đề chủ động 
tu dưỡng, rên luyện, không ngừng 
phấn đấu vươn lên, xứng đáng là 
người chủ tương lai của nước cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. 


* 


Quá trình phần đấu thực biện 
các nhiệm vụ nói trên cũng là 
quá trình tò chức lực lượng trẻ 
ở nông thôn, hình thành đội quân 
lao động xung kích, sáng tạo ở nông 
thôn, và tạo điều kiện về tổ chức 
đề giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ. 

Trong giai đoạn cách mạng hiện 
nay, thế hệ trẻ ở nông thôn được tổ 
chức vào bốn hệ thống lớn. Hệ thống 
tò chức của thế hệ trẻ bao gồm 
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ-Chí- 
Minh, Đội thiếu niên tiền phong Hồ- 
Chíi-Minh, Đội nhi đồng Hồ-Chi-Minh, 
Hội liên hiệp thanh niên Việt-nam 
và các hình thức tập hợp khác. 
Hệ thống này cần được tích cực 
củng cố, mở rộng ở miền Bắc và 
được khần trương xây dựng ở miền 
Nam. Các tổ chức Đoàn ở miền Nam 
cần có kế hoạch và biện pháp tích 
cực giáo dục, bồi dưỡng thanh niên, 
thiếu niên, kết nạp những thanh niên, 
thiếu niên đủ tiêu chuần vào Đoàn, 
Đội ; đồng thời tăng cường đoàn kết; 
tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp thanh 
niên, thiếu niên, chống tư tưởng hẹp 
hòi, thành kiến. Hệ thống kinh tế 
ở nông thôn bao gồm các đội hình 
lao động sản xuất như: các đội sẳn 
xuất cơ bản, các đội chuyên khâu, 
chuyên ngành, hoặc các tồ đoàn kết 
sản xuất, tập đoàn sản xuất,., Hệ 
thống này tiến tới thu hút 100% thanh 
niên đến tuổi lao động tham gia lao 
động, lao động với tỉnh thần làm chủ, 
xung kích và sáng tạo. Hệ thống giáo 
dục văn hóa, khoa học kỹ thuật 
(bao gồm hệ giáo dục phổ thông. hệ 
bồ túc văn hóa, trường vừa làm vừa 
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học, các trạm trại kỹ thuật,...) đóng 
vai Irỏ quan trọng trong việc giáo 
dục, đào tạo thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ 
từ khi sinh ra đến khi bước vào 
đội ngũ lao động và trong quả 
trình lao động, thông qua hệ thông 
này, được bỏi dưỡng, rèn luyện trở 
thành những con người phát triền toàn 
diện. Hệ thống bảo vệ Tò quốc, giữ 
gìn an nìĩnh chính trị và trật tự 
xã hội bao gồm quân đội, công an 
nhân dân, dân quân tự vệ và các 
hội quần chúng ủng hộ lực lượng vũ 
trang. Hệ thống này bảo đảm cho thế 
hệ trẻ ở nòng thôn thực hiện nghĩa vụ 
và quyền lợi bảo vệ Tổ quốc của mình. 

Bốn hệ thống đó kết hợp chặt chẽ 
với nhau, tạo điều kiện đề thể hệ trẻ 
phát huy mạnh mẽ vai trò là lực 
lượng xung kich trong ba cuộc cách 
mạng và là đội hậu bị đáng tin cậy 
của Đảng. Các cấp bộ Đoàn, dưới sự 
lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đẳng, 
cần chủ động và tích cực phối hợp 
VỚI các cơ quan chuyên trách của 
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Nhà nước, tô chức thật tốt thế hệ trẻ 
ở nòng thôn, đặc biệt là ở nông thôn 
miền Nam, đi nhanh vào quỹ đạo của 
chủ nghĩa xä hội; phấn đấu cho lý 
tưởng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản. 

Tồ chức, động viên thanh niên 
tiến lên hàng đầu trên mặt trận sản 
xuất nông nghiệp là nhiệm vụ có 
những thuận lợi cơ bản và cũng có 
nhiều khó khăn. Song với phương 
hướng và các biện pháp nói trên, thế 
hệ trẻ cả nước đoàn kết chung quanh 
đội tiền phong chiến đấu của mình 
là Đoàn thanh niên cộng sản Hồ-Chi- 
Minh, được sự lãnh ,đạo của Đảng 
quang vinh, nhất định sẽ phát huy 
mạnh mẽ vai trò làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa, lao động xung kích, 
sáng tạo, góp phần tích cực cùng với 
toàn Đảng, toàn dân tạo ra một bước 
phát triền vượt bậc trong nông nghiệp 
theo tỉnh thần các nghị quyết Hội 
nghị lần thử 2 và lần thứ 3 của Trung 
ương Đìng. 


- thực hiện 


.- 


XÂY DỰNG ( (ẤU KINH TẾ NÔNG - (ÔNG NGHIỆP 
TRÊN BỊA BÀN HUYỆN VÀ TÃNG CƯỪNG (ẤP HUYỆN 


HỰC hiện Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IV của Đảng và Nghị 


quyết Hội nghị lần thứ hai của Trung. 


ương Đảng, vửa qua Bộ chính trị đã 
có chỉ thị về việc xây dựng huyện và 
tăng cường cấp huyện; tiếp theo đó 
lội đồng Chính phủ đã ra nghị quyêt 
vẻ nhiệm vụ, quyên hạn và trách 
nhiệm của chính quyền Nhà nước 
cấp huyện trên lĩnh vực quản lý 
kinh tế. Đó là những chỉ thị nhằm 
chủ trương “xảy dựng 
huyện vững mạnh, thật sự trở thành 
đơn vị kinh tế nỏng — công nghiệp ; 
lấy huyện làm địa bàn tô chức lại 
sản xuất một cách cụ thê và kết hợp 
công nghiệp với nòng nghiệp, kinh tế 


I-QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỀN 


SẢẲN XUẤT LỚN XÃ HỘI CHỦ 
HUYỆN LÀM ĐƠN VỊ KINH 


1 —Sau năm 1960, công cuộc hợp 
tác hóa nông nghiệp ở miền Bắc nước 
ta đã giành được thẳng lợi có tính: 
chất quyết định. Khi mới thành lập, 
hầu hết các hợp tác xã sản xuất nòng 
nghiệp đều có quy mô nhỏ, kỹ thuật 


ĐOÀN-TRỌNG-TRUYỀN 


toàn dân với kinh tế tập thê, công 
nhân với nông dân. Xây dựng chính 
quyền cấp huyện thành một cấp Nhà 
nước quản lý kế hoạch toàn điện và 
có ngân sách, một cấp quản lý sản 
xuất, quản lý lưu thông và đời sống 
ở huyện (1), 


Xây đựng kinh tế huyện và tăng 
cường cấp huyện là một bộ phận 
quan trọng của đường lối xây dựng 
kinh tế xã hội chủ nghĩa Ởở nước ta, 
là một cách giải quyết sáng tạo của 
Đảng ta đối với vấn đề phát triền của 
đất nước, nhằm đưa nền kinh tế còn 
phố biến là sẵn xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. 


KINH TẾ NƯỚC TA ĐI LÊN 
NGHĨA ĐÒI HỎI PHÁI LẤY 
TẾ NÔNG — CÔNG NGHIỆP 


cạnh tác thô sơ, tô chức sản xuất còn 
mang nhiều tính chất sản xuất nhỏ, 
Trong gần 20 năm qua, mặc dù bị 

(l) Nghị quuết Đại hội đại biều toàn quốc 


lần thứ I, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
I977, trang 63, 
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chiến tranh làn phá nặng nề, nền 
nông nghiệp của ta vẫn được giữ vững 
và phát triền, quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa trong nông thỏn vẫn 
được củng cố, lực lượng san xuất 
trong nông nghiệp vẫn không ngừng 
phát triền. Quy mô các hợp tác xã 
lớn dần lên; hệ thống thủy nông 
ngàv càng được mở rộng và hoàn 
chỉnh ; việc sử dụng máy móc, VẬI tư, 
năng lượng trong các hợp tác xã 
ngày càng nhiều, khoa học kỹ thuật 
trong nông nghiệp ngày cảng tiến bộ. 
Các ngành công nghiệp (năng lượng, 
cơ khí, hóa chất, vật liệu xây dựng...) 
cũng như những ngành vận tải, chế 
biên nông sẵn, thu mua, xuất khảu 
v.v... càng ngày càng phát triền và 
cung ứng nhiều tư liệu sản xuất, 
phục vụ ngày cảng nhiều cho nông 
nghiệp, gản với nông nghiệp tren 
những vùng rộng lớn cho đến ở từng 
đơn vị sản xuất (hợp tác xã, nông 
trường, lâm trường...). Quá trình sản 
xuất và tái sản xuất của nền nông 
nghiệp và của các ngành công nghiệp 
nói chung cũng như của các đơn vị 
sản xuất nói riêng có quan hệ qua lại 
ngày càng nhiều với nhau. Đồng thời 
mối quan hệ giữa các đơn vị kinh tế 
quốc doanh với các hợp tác xã cũng 
ngày càng phát triền. 


Thế nhưng cho đến cuối những 
năm 1960, và đầu năm 1970, sau một 
thời gian khá dài tô chức và củng cố 
các hợp tác xã, nội dụng và hình thức 
tồ chức sản xuất của nông nghiệp và 
của các hợp tác xã vẫn chưa thoát 
khỏi tình trạng sản xuất nhỏ: quả 
trình phân công lao động, chuyên 
môn hóa trong nội bộ hợp tác xã và 
trên các vùng chưa phát triển; các 
mối quan hệ hợp tác và liên hiệp sản 
xuất giữa các hợp tác xã với các xí 
nghiệp quốc đoanh rất hạn chế ; quan 
hệ sản xuất khó được củng cố do 
không dựa trên cơ sở phát triền lực 
lượng sản xuất và tô chức lại sản 
xuất theo lối mới; sự kết hợp giữa 
nòng nghiệp với công nghiệp và các 
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ngành kinh tế khác chưa được chặt 
che. Tỉnh trạng đó gây trở ngại cho 
việc phát triền lực lượng sẵn xuất và 
củng cố quan hệ sẵn xuất mới ở nông 
thôn. Muốn giải quyết mâu thuần đỏ 
đề mở đường cho nông nghiệp đi lên, 
tất yếu phải tiến hành tö chức lại 
nền sản xuấãi xã hội, tổ chức lại sản 
Xuất nông nghiệp và các ngành còng 
nghiệp, tổ chức lại lưu thông phân 
phối trong xã hội đề phục vụ sản 
xuất và đời sống. Riêng trong nỏng 
nghiệp. đó là phân công và sắp xếp 
lại lao động, sử dụng hợp lý ruông 
đất, bố tri lại sản xuất theo hướng 
chuyên canh, định ra quy mô thích 
hợp cho các đơn vị sẵn xuất, tô chức 
sự hợp tác và liên hiệp giữa các đơn 
Vị sản Xuất, giữa sản xuất nông 
nghiệp và sẵn xuất công nghiệp theo 
những hình thức khác nhau trên 
những vùng khác nhau. Kinh nghiệm 
thực tế của việc tô chức lại sẳn xuất 
ở nhiều huyện, nhiều hợp tác xã đã 
chỉ ra rằng: một lá, không thề giải 
quyết tốt những yêu cầu phát triền 
nông nghiệp nếu chỉ đóng khung tồ 
chức sản xuất nông nghiệp (rong từng 
hợp tác zä hoặc nỏng trường riêng lễ 
mà phải đặt công tác tô chức lại sản 
xuất của các hợp tác xã, của từng 
đơn vị kinh tế trên quy mô tổ chức 


lớn hơn, trong toàn bộ nền kinh tế. 


quốc đân và trong khuôn khồ một 
vùng có vài vạn héc-ta ; hai là, không 
thê tổ chức lại sản xuất nông nghiệp 
một cách có hiệu quả và phát huy 
vai trò chủ đạo của công nghiệp ngay 
từ đầu nếu không kết hợp chặt chẽ 
nông nghiệp uởi công nghiệp, không 
tổ chức lại tất cả các ngành kinh tẽ, 
kề cả ngành lưu thông — phân phối kết 
hợp với nhau trên địa bàn địa phương 
và vùng lãnh thồ một cách hợp lý và 
tronø một cơ cấu kinh tế có quy mô 
thích hợp; ba là, không thê tô chức 
lại nông nghiệp tốt nếu không kết 
hợp hai mặt: xác lập 0à hoàn thiện 
quan hệ sản xuất mời 0uới phát triền lực 
lượng sản xuấi, kết hợp hai hình thức 


-sở hữu quốc doanh và tập thê. Địa 
bàn thích hợp nhất đề tô chức lại 
san xuất nông nghiệp và công nghiệp 
kết hợp cụ thề nòng nghiệp với công 
nghiệp, kinh tế quốc doanh với kinh 
tế tập thê, chỉ đạo cụ thề việc phát 
huy các tiêm năng lao động và tài 
nguyên thiên nhiên của một tiều vùng 
.cehinh là huyện. 


2— Trải qua quá trình tiến từ sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn bằng phân 
- công lao động và cơ giới hóa, hình 
thành nên kinh tế trung ương và kinh 
tế địa phương gắn bó trong một cơ 
cấu kinh tế thống nhất. Kinh tế tỉnh 
(xem là một cơ cẫu công— nông nghiệp) 
là sự thề hiện của sự kết hợp và 
thống nhất ấy, trong đó có kinh tế 
trung ương và kinh tế địa phương, có 
kinh tế quốc doanh và kinh tế tập 
thể, có kỹ thuật cơ giới (từng bộ phận 
"hiện đại) và thô sơ cải tiễn, có các 
loại quy mô to, vừa, nhỏ, có lực 
lượng của Nhà nước và của nhân 
-đân. Trong cơ cấu kinh tế tỉnh ấy, 
thực tiễn chỉ ra rằng huyện là địa bàn 
thích hợp đề tồ chức sự kết hợp uà 
thống nhất ấu giữa kinh tế trung trơng 
.-sà kinh tế địa phương nhằm phát huy 
có hiệu quả nhất lực lượng mọi mặt 
của Nhà nước, nhất là của công 
nghiệp đề phục vụ nông nghiệp, và 
ngược lại đề nông nghiệp đóng góp 
tốt nhất vào sự nghiệp công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa. Huyện là địa 
bàn nảy sinh ra tại chỗ sự phân 
công và kết hợp giữa nông nghiệp và 
công nghiệp và cũng là nơi gặp nhau, 
là bản lề kết hợp lại giữa nông nghiệp 
từ đơn vị cơ sở đi lên với công 
nghiệp từ ngành và vùng lớn đi 
xuống. 

Đảng ta sớm nhận thức được yêu 
cầu phải kết hợp nông nghiệp với 
công nghiệp nga từ đâu quá trình 
công nghiệp hóa, mà không chờ cho 
đến khi nông nghiệp và công nghiệp 
đều đã có một trinh độ phát triền 
cao, tiến lên sản xuất lớn như ở nhiều 
nước khác, bấy giờ mới kết hợp với 


nhau. Chúng ta tö chức quả trình kết 
hợp nông nghiệp với công nghiệp 
trong điều kiện nền nông nghiệp nước 
ta còn phồ biến là sẵn xuất nhỏ. 
trang bị kỹ thuật chưa nhiều, trinh 
độ tích tụ và chuyên môn hóa chưa 
cao. Lấy huyện làm địa bàn đề kết 
hợp kinh tế trung ương với kinh tế 
địa phương, kinh tế với quốc phòng 
trên cơ sở kết hợp nông nghiệp với 
công nghiệp, phát huy đến mức cao 
nhất những năng lực sản xuất 
hiện có, phát huy tính năng động chủ 
quan của Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
đưa còng nghiệp tác động vào nông 
nghiệp và lấy nông nghiệp làm cơ sở 
đề phát triền công nghiệp, làm cho 
nòng nghiệp và công nghiệp gắn bó 
với nhau từ đầu, kết hợp thành một 
cơ cấu thống nhất cùng đi lên sẵn 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


3— Đề sử dụng tốt hơn sức lao 
động. khai thác tốt đất đai và lài 
nguyên của đất nước, tö chức lại sản 
xuất nông— lâm nghiệp trên cả nước 
và trên những vùng khác nhau, Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa đã tiến hành 
một bước phân vùng, quy hoạch sản 
xuất nông — lâm nghiệp, gắn với quy 
hoạch công nghiệp và các ngành khác 
một cách toàn diện. Quy hoạch nông — 
làm nghiệp phải làm trên những vùng 
rộng lớn (vùng cơ bản) trên từng tỉnh, 
huyện, và cuối cùng phải thê hiện 
thành quy hoạch của đơn vị cơ sở 
(hợp tác xã, nông trường...). Địa bàn 
thich hợp đề cụ thề hóa phương hướng 
của vùng lớn và của tỉnh, và đề xác 
định cụ thề phương hướng của các 
đơn vị sẵn xuất cơ sở, chính là địa bàn 
huyện xem như mỏi huyện là một 
tiều vùng sản xuất nòng, làm nghiệp 
và còng nghiệp trong một tỉnh... » như 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai của 
Trung ương đã chỉ rõ. 

Thực tiễn chứng tỏ phải tô chức 
lại sản xuất trên địa bàn huyện và 
xây đựng cơ cấu nông — công nghiệp 
và quy hoạch huyện (rong tông thề 
nền kinh tế quốc dân, báo đảm sự thông 
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suốt từ (rung trương, các ngành, các 
Uuùng đến tận các đơn 0ị cơ sở. Phải 
căn cứ vào điều kiện của từng tiều 
vùng đề xây đựng những vùng chuyên 
canh nhỏ hay bố trí những khu vực 
sản xuất. quy hoạch các “cụm » cơ 
SỞ VẬI chất — kỹ thuật của nông — 
lâm—ngư— công nghiệp, đề ra phương 
hướng phát triên sản xuất và xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật cho 
các hợp tác xã sẵn xuất nông nghiệp, 
các nông trưởng. lâm trường, các xi 
nghiệp quốc doanh. các hợp tác xã 
của các ngành công nghiệp và ngành 
khác, tạo thành một cơ cấu kinh tế 
nông — công nghiệp thống nhất. Các 
tiều vùng đó có thề bao gồm nhiều 
huyện, hay nằm trên địa bàn những 
huyện khác nhau, nhưng nói chung là 
dần dần phù hợp với địa bàn của 
huyện. 

Nền kính tế, các ngành, các vùng 
càng phát triền thì càng không thẻ 
duy trì tỉnh trạng tự cấp, tự túc trong 
từng hợp tác xã hay từng vùng nhỏ 
hẹp được: Khi xây đựng cơ cấu kinh 
tế huyện. nếu không thoát khỏi tầm 
nhìn nhỏ bẹp ấy thị lại đi từ vòng 
qkhép kin? hợp tác xã lên vòng 
khép kin* của huyện, tức là văn 
luần quần trong vòng sản xuất nhỏ. 

Trên địa bàn huyện có nhiều đơn 
vị kinh tế cơ sở hạch toán kinh tế độc 
lập, có tư cách pháp nhân với những 
hình thức sở hữu khác nhau. Kinh 
nghiệm cho thấy không chỶ lấy huyện 
làm địa bàn đề tô chức lại sản xuất, 
mà còn đề (fô chức cuộc sống xã hội 
toàn diện, bao gồm cả sản xuất, lưu 
thông, phân phối và đời sống, cả kinh 
tế, văn hóa và quốc phòng, nhằm 
từng bước xây dựng nông thôn mới 
xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ dân sự tách 
biệt giữa thành thị và nông thôn. 

4 - Văn đẻ xây dựng huyện ở miền 
Nam cũng là một vấn đẻ thời sư. Sau 
ngày miền Nam được hoàn toàn giải 
phóng. chính quyên chuyên chính vò 
sản được thiết lập trên cả nước nắm 
trong tay các vị trí then chốt và phần 
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lớn tiềm lực của nền kinh tế quốc 
dân. Miền Nam đã chuyền sang giai 
đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, theo những 
quy luật chung của cả nước. nhưng 
có những đặc điềm riêng. Nền kinh 
tế miền Nam trước đây tuy phồ biến 
vẫn là sản xuất nhỏ, nhưng đã có một 
bước phát triền theo hướng tư bẳn 
chủ nghĩa, nông nghiệp khỏng còn 
hoàn toàn là nông nghiệp sản xuất 
nhỏ của chế độ phong kiến địa chủ 
nữa, mà đã bắt đầu có những quan 
hệ sản xuất và hình thức tổ chức tư 
bản chủ nghĩa, nằm trong khuôn khô 
chung của một nền kinh tế thuộc địa 
kiều mới lệ thuộc vào đế quốc Mỹ. 
Nông thôn miền Nam đã bị lôi cuðön 
Vào guòng máy kinh tế tư bản chủ 
nghĩa. Một mặt, hệ thống ngân hàng, 
hệ thống thu mua của giai cấp tư sản 
đứng đầu là tư sản mại bản, và hoạt 
động của chúng đã thâm nhập khá sâu 
vào trong nông nghiệp. Mặt khác 
những sản phầm của công nghiệp như 
máy móc, phân bón, xăng dầu... được 
sử dụng ở nhiều vùng nông thôn, làm 
cho nông nghiệp miên Nam mà chủ 
yếu ở đồng bằng sông Cửu-long ra 
khỏi tỉnh trạng của một nền kinh tế 
tự cấp tự túc, tỷ suất hàng hóa trong 
nông nghiệp tương đối lớn ; sản xuất 
nông nghiệp đã gắn với công nghiệp 
chế biến, thu mua, vận tải. và sự giao 
lưu giữa thành thị và nông thôn 
tương đối phát triên. Muốn đưa nông 
thôn miền Nam đi lên chủ nghĩa xã 
hội, tất yếu phải tiến hành cải tạo xã 
hội chủ nghĩa, phải tập thề hóa nông 
nghiệp. Dựa trên kinh nghiệm của 
20 năm cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miễn 
Bắc, và xuat phát từ các đặc điềm 
của miên Nam, ta thầy ràng con đường 
đưa nông nghiện miền Nam đi lên sản 
xuất lớn xã hỏi chủ nghĩa dưới hai 
hình thức sở hữu (tập thể và quốc 
đoanh) nhất thiết phải là con đường 
kết hợp rất cht chế hai mặt: xác lập 
quan hệ sản xuất xã hội hủ nghĩa và 


xây dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật 
mới, tô chức lại nền nông nghiệp theo 
nguyên tắc của nền sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. Không thể chia thành 
hai bước : hợp tác hóa xong, rồi sau 
đó mới xây dựng và tồ chức nền sản 
xuất lớn. Hai việc đó gắn bó mật 
thiết với nhau, tác động qua lại lẫn 
nhau và có quan hệ nhân quả biện 
chứng. Không hợp tác hóa thì không 
thề tô chức được nền sẵn xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa ở nông thôn; ngược 
lại. không tồ chức lại sản xuất theo 
hướng tiến lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa thì cũng không thê hợp tác 
hóa tốt được. Cần phải xóa bỏ các 
quan hệ sản xuất phong kiến, tư bản 
chủ nghĩa và cải tạo quan hệ sản 
xuất cá thẻ, nhưng không phải bằng 
cách phá vỡ cơ cấu tô chức vật chất — 
kỹ thuật, phá bồ những cơ sở tô chức 
sản xuất lớn đã bình thành, những 
hình thức kết hợp giữa nông nghiệp 
và công nghiệp, giữa thành thị và 
nông thôn đã có; mà trái lại, phải 
bằng các phương thức và biện pháp 
thích hợp và khéo léo mà thay thế 
cơ cấu kinh tế cũ bằng cơ cấu kinh 
tế mới xã hội chủ nghĩa, trong đó cần 
phải và nên duy trì và tăng cường 
những yếu tố của sản xuất lớn đã có, 
chuyên những yếu tố sẵn xuất lớn tư 
ban chủ nghĩa thành những yếu tố 
của sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Do 
vậy, nếu ở miền Bắc phải qua 10 — lỗ 
năm sau hợp tác hóa ta mới nhận 
thức được yêu cầu phải tỏ chức lại 
sản xuất từ hai mặt: đối với bản thân 
nông nghiệp trong đơn vị sản xuất cơ 
sở cũng như từ quy mô vùng. tiều 


vùng, địa bàn huyện, và đối với việc 
kết hợp nông nghiệp với công nghiệp 
trên địa bàn huyện, thì ở miền Nam, 
yêu cầu ấy đã đặt ra ngay từ đầu của 
quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội, và ta 
đã nhận thức được ngay từ đầu yêu 
cầu ấy. Nhờ những kinh nghiệm của 
hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bắc chúng ta mới có được 
nhận thức như thế. 


Đó là một yêu cầu khách quan này Í 
sinh ra từ bản thân sự phát triền của 
nòng nghiệp ở miền Nam sau giải 
phóng, là sự vận dụng đúng đắn và 
sáng tạo những kinh nghiệm của sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc vào hoàn cảnh cụ thề ở 
miền Nam ngày nay. Kinh nghiệm đó 
càng được làm sắng tỏ thêm, càng có 
khả năng hiện thực được nhân lên 
gấp bội trong điều kiện nước nhà 
thống nhất, miền Nam đi lên chủ 
nghĩa xã hội với kho tàng kiến thức, 
kinh nghiệm của Đảng ta đã trải qua 
một quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội gần 20 
năm ở miền Bắc. 


Tuy hai miền có tiến trình phát 
triên lịch sử khác nhau và chênh 
lệch nhau hơn 20 năm, nhưng lúc này 
yêu cầu xây dựng huyện thành đơn 
vị kinh tế nông — công nghiệp lại đặt 
ra ở hai miền cơ bắn không khác biệt 
nhau nhiều lắm. Vấn đề ở đây là phải 
tìm ra những cách làm, những bước 
đi, những hình thức tô chức thích 
hợp xuất phát từ những điều kiện cụ 
thê của mỗi miền. 


I_ TÒ CHỨC LẠI SẢẲN XUẤT VÀ XÂY DỤNG 
CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG_— CÔNG NGHIỆP HUYỆN 


1 — Kinh nghiệm nước ta và lịch 
bả ¿ LA , , ẹv 
sư phát triển các nước cho thấy 
những hinh thức phong phú của sự 
kết hợp công nghiệp với nòng nghiệp. 


Kết hợp nòng nghiệp vời công nghiệp 
là một yêu cầu khách quan đề phát 
triên sản xuất, đề tiên lên sẵn xuất 
lửn xã hội chủ nghĩa. Mác đã nói rằng 
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"phương pháp kinh doanh tư bản chủ 
nghĩa với nền sản xuất cơ khí đã 
*® tạo ra những điều kiện vật chất cho 
một sự tông hợp mới, cao hơn. nghĩa 
là một sự kết hợp nông nghiệp với 
công nghiệp trên cơ sở sự phát triền 
mà mỗi ngành đã đạt được trong thời 
kỷ hai ngành còn hoàun toàn tách rời 
.nhan » (2). Lê-nin đã nói “nhiệm vụ 
.‹của chủ nghĩa xã hội là nhích gần và 
thống nhất nông nghiệp với công 
nghiệp * (3). Trên phạm vi cả nước 
thì nền kinh tế quốc dân của ta là 
một cơ cấu công -- nông nghiệp thống 
nhất. Sự kết hợp giữa nông nghiệp 
và công nghiệp trên quy mô lớn đó 
.cần được thực hiện một cách cụ thê 
và thấu suốt từ trên xuống đưới và 
-cần được thề hiện cụ thề trong cơ 
cấu kinh tế các ngành. các vùng khác 
nhau, và ngay trong các đơn vị cơ SỞ, 
-các tế bào của nền kinh tế quốc đâu. 
Nền kinh tế càng phát triền thì sự kết 
hợp nông nghiệp với công nghiệp 
-càng chặt chẽ và đa dạng. Sự tác động 
-của công nghiệp vào nông nghiệp 
không phải chỉ đơn thuần là việc 
-.cung ứng máy móc; công cụ, vật tư 
cho nông nghiệp, mà có một nội dung 
rất cơ bản và phong phú là “công 
nghiệp hóa» nông nghiệp, cả về cơ 
sơ vật chất — kỹ thuật, phương thức 
-canh tác và phương thức quản lý. Ca 
hai mặt đó đều đòi hỏi phải phá vỡ 
vòng « khép kín ? cố hữu của các hợp 
tác xã sản xuất nông nghiệp dù là 
hợp tác xã có quy mô 500 héc-ta hay 
nhiều hơn nữa. 


Ta có thê xét sự kết hợp giữa nông 
nghiệp và công nghiệp trên nhiều giác 
-đò khác nhau. 

Sự kết hợp đó bắt đầu ngay trong 
từng đơn vị sản xuất nông nghiệp, 
dưới hinh thức sử dụng các công cụ, 
máy móc, phân bón, thuốc trừ sâu và 
cả cúc phương pháp canh tác và 
phương pháp quản lý theo kiều công 
nghiệp. Tuy cơ sở vật chất — kỹ thuật 
nông nghiệp còn thấp, nhưng trong 
những năm qua, sự giúp đỡ của còng 
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nghiệp. sự giúp đỡ về nhiều mặt của 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa đã đem 
lại những thay đồi rö rệt trong các 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. 
Nhiều hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp tiên tiến hiện nay không 
những không còn ở trình độ hiệp tác 
giản đơn nữa, mà có mặt đã vượt qua 
giai đoạn công trường thủ công, tổ 
chức sự phân công lao động trên cơ 
sở sử dụng những công cụ thủ công 
và cơ giới, vừa vận dụng những kinh 
nghiệm canh tác cô truyền vừa áp 
dụng những thành tựu của cách mạng 
khoa học — kỹ thuật. 


Vượt ra khỏi quy mô từng hợp tác 
xã và nông trường quốc doanh là sự 
kết hợp giữa các hợp tác xã và nông 
trường với các xí nghiệp công nghiệp. 
Sự kết hợp này là một hình thức đặc 
thù của sự kết hợp giữa công nghiệp 
với nông nghiệp, được thực hiện dưới 
nhiều hình thức phong phú, trong đó 
có hình thức hợp tác xã hội chủ nghĩa 
thông qua hợp đöỏng kinh tế giữa các 
đơn vị sẳn xuất nông nghiệp với các 
xỉ nghiệp công nghiệp, hoặc hình thức 
liên doanh, hoặc thông qua hợp đồng 
hai chiều giữa Nhà nước và nông dân. 
Sự kết hợp giữa nông nghiệp và công 
nghiệp diễn ra ở những quy mò khác 
nhau, trên quy mô toàn nền kinh tế 
quốc dân, trên quy mô từng vùng lớn 
và vùng nhỏ. 

Một hình thức cao hơn của sự kết 
hợp giữa nông nghiệp và công nghiệp 
là sự hình thành các liên hiệp sản 
xuất nỏng — công nghiệp hoặc công — 
nông nghiệp. Trong các liên hiệp sản 
xuất nông — công nghiệp, các đơn vị 
sản xuất nông nghiệp và các xi nghiệp 
công nghiệp trực tiếp phục vụ nông 
nghiệp, các xÍ nghiệp chế biến nông 
sản tập hợp lại và hình thành một tö 
chức sản xuất kinh doanh thống nhất 


(2)C. Mác : Tư bản, Nhà xuất bản Sự thật, 
Ha-nội, 1960, quyền ÏÌ, tập ÏÏ, trang 257. 

(3) V.I. Lê-nin: Toàn tập (tiếng Nga) tập 
42, trang l5. 


đặt dưới sự quản lý và điều hành của 
một ban giảm đốc chung. 

Trong điều kiện nền nòng nghiệp 
của nước ta bắt đầu bước vào công 
nghiệp hóa, cần có một hình thức có 
tính chất phổ biến kết hợp giữa nông 
nghiệp và công nghiệp phủ hợp với 
trình độ phát triền của sức sản xuất 
và quan hệ sẵn xuit nhằm phát huy 
tốt nhãit tính ưu việt của quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa và những yếu 
tö mới của công nghiệp được đưa vào 
sử dụng trong nông nghiệp. Hình thức 
kết hợp đó phải gắn bó chặt chẽ các 
đơn vị sản xuãt nông nghiệp với 
các đơn vị công nghiệp trực tiếp 
phục vụ nông nghiệp, cúc đơn vị 
chế biến nông sản trên một địa 
bản thích hợp thành một cơ cấu, 
nhưng trong đó quyền tự chủ trong 
sản xuẫt — kinh doanh của các đơn vị 
đó vẫn được tôn trọng. Cơ cầu đó 
một mặt khuyến khích tính chủ dộng 
sảng tạo, phát huy sức mạnh của bản 
thân các đơn vị sản xuất cơ sở; của 
giai cấp nông dân tập the, của bản 
thân tô chức nông nghiệp; mặt khác 
phát huy được sức mạnh tông hợp 
của sự kết hợp giữa còng nghiệp với 
nông nghiệp, giữa Nhà nước với nhân 
dân, giữa hai hình thức sở hữu xã 
hội chủ nghĩa, quốc doanh và tập thẻ. 
Hinh thức kết hợp đó chính là cơ cấu 
nông — công nghiệp huyện. 


2— Ta có thê hình dung thể nào là cơ 
cấu kinh tế nông — công nghiệp huyện. 
Đơn vị kinh tế nông — công nghiệp 
huyện là một hinh thức tö chức kinh 
tế—xã hội, trong đó ít nhất là những 
păm trước mắt hoạt động chủ vếu là 
sản xuất nông nghiệp, sản phảm chủ 
yếu là sản phầm của nông nghiệp, 
nhưng là một loại hình nông nghiệp 
kết hợp ngày càng chặt chẽ với còng 
nghiệp, xét trên ý nghĩa kinh tế quốc 
dân thì công nghiệp ngay từ đầu 
chiếm vai trò chủ đạo, nông nghiệp 
được công nghiệp hóa ngày càng cao, 
tức là tiếp nhận và sử dụng ngày càng 
nhiều tư liệu sẵn xuất từ công nghiệp, 


ngày càng chuyên sang phương thức 
canh tác và phương thức quần lý theơ- 
lối công nghiệp. 

Như Bộ chính trị đã chỉ rõ : « Ninh 
tế huyện gòm nhiều đơn vị cơ sở sản 
xuất nông nghiệp, công nghiệp, thủ 
công nghiệp, lưu thông, phân phối..., 
thuộẻ những thành phần kinh tế và 
ngành kinh tế khác nhau nhưng gắn. 
bó với nhau và cùng phát triền trên 
địa bàn huyện, hình thành cơ cầu kinh 
tế nóng — công nghiệp huyện, một bộ 
phận của nên kinh tế quốc dân thôöng 
nhất, nằm trong cơ câu kinh tế công — 
nông nghiệp của một tỉnh » (4). 

Việc xây dựng huyện thành đơn vị 
kinh tế nòng — công nghiệp là một quá 
trình kéo đài nhiều năm, không thề 
một lúc mà thành ngay được. Quá 
trình đó đã bát đầu và đang tiếp diễn, 
Quá trình đó phát triển từ thấp đến 
cao, từ thô sơ đến phức tạp, ở những 
trình độ khác nhau trong những vùng 
khác nhau. Trong khi xây dựng đơn 
vị kinh tế nông — công nghiệp, ta 
không hề có ý coi nhẹ vai trò tiều 
công nghiệp và thủ công nghiệp trong 
việc phát triền công nghiệp của huyện. 
Nhưng khi nói vai trò chủ đạo của 
công nghiệp đỏi với nông nghiệp thì 
phải nói đến vai trò công nghiệp. 
nặng, trước hết là cơ khi, và khi nói 
đến cơ cấu nông — công nghiệp là nói 
đến công nghiệp cơ khi vị nếu 
không có lực lượng đó thì không thê 
đưa nông nghiệp lên sân xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa được. 

Trên cơ sở nông nghiệp, từ sự đòi 
hỏi của nông nghiệp, qua sự phân 
công lại lao động (chủ vếu là giữa 
nông nghiệp với công nghiệp) và với 
sự giúp đỡ của Nhà nước, sẽ hinh 
thành trên địa bàn huyện những cơ 
sở công nghiệp và thủ công nghiệp, 
gắn bó với nòng nghiệp. Đó là : công 
nghiệp huyện cung ng tư liệu sản 
xuất và sửa chữa cơ khi cho nòng 


(4) Chỉ thị số 33 — CT/TỪ của Bọ chính 
trị Trung ương Đảng. 
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nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; công 
nghiệp chế biến nòng sản, lâm sản; 
thủy sẵn; công nghiệp sẵn xuất hàng 
tiêu dùng. 

Cơ cầu nòng — công nghiệp huyện 
có những loại hình khác nhau về kinh 
tế — kỹ thuật, tủy theo tài nguyên 
(đắt, rừng; biển,...) nằm trong tmhững 
vùng kinh tế khác nhau (đồng bằng, 
trang du, miền núi, ven biến...): 
huyện nông — còng nghiệp. huyện 
nông — lâm - công nghiệp, huyện 
nông — ngư — công nghiệp v.v... 

Đơn vị kinh tế nông — công nghiệp 
huyện là tổng thề các đơn vị sản xuất 
nông nghiệp và công nghiệp gán bó 
với nhau theo sự phân công lao động 
hợp lý và tạo thanh một cơ cầu kinh 
tế mới trên địa bàn huyện, trong đó 
các đơn vị sản xuất cơ sở vàn là các 
đơn vị sản xuất — kinh doanh hạch 
toán kinh tế, có tư cách pháp nhân; 
như Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai 
của Trung ương đã vạch rõ. llinh thức 
sở hữu tạp thẻ xã hội chủ nghĩa về 
tư liệu sản xuất, phương thức quản 
lý và chẽ độ phân phối trong các hợp 
tác xã sản xuất nông nghiệp vận được 
tôn trọng và qua việc xây dựng huyện 
nông — công nghiệp mà được củng có 
và phát triền vững mạnh. Nhưng tất 
cả các đơn vị sẵản xuất kinh doanh đó 
giờ đây không tồn tại một cách biệt 
lập, rời rạc mà được gắn bó với nhau 
một cách chặt chẽ rong cơ cầu nông — 
công nghiệp huyện thông qua sự phần 
công, hiệp tác, liên doanh hoặc liên 
hiệp sản xuất theo một quy hoạch và 
kế hoạch thống nhất. 

Như vậy, đơn vị kinh tế nông ~ 
cong nghiệp huyện là một hình thức 
sáng tạo tích tụ, chuyên môn hóa, hợp 
tác và liên hiệp sẵn xuất của ta. Nó 
kết hợp các đơn vị sản xuất nông 
nghiệp mà chủ yếu là các hợp tác xã 
có quy mô trung bình từ 300 đến 500 
ha hoặc các nóng trưởng quốc doanh 
với những đơn vị sẵn xuất công nghiệp 
qny mô vừa và nhỏ trên một địa bàn 
thích hợp khoảng vài ba vạn ha, trong 
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một cơ cấu chung. nhằm tạo ra một 
năng lực sản xuất mới mà từng đơn vị 
sản xuất riêng lẻ không có được. Đây 
là một hình thức tồ chức sẵn xuất rộng 
hơn, cao hơn, chuyên môn hỏa sảu 
hơn, hợp tác tót hơn giữa các đơn 
vị sản xuất; nhưng đồng thời vẫn 
giữ được tính tự chủ của các đơn vị 
cơ sở phù hợp với trình độ của quan 
hệ sản xuất và trình độ của lực lượng 
san xuất cũng như trình độ quản lý 
của các đơn vị đó hiện nay. 


3— Đơn U0ị kinh tế nông — cốrg 
nghiệp huuện lấu cơ cấu nông — công 
nghiệp làm bộ trục, đồng thời phái 
triền toàn diện. Đơn vị kinh tế nòng 
—công nghiệp huyện bao gòm cả sản 
xuất, phân phổi, lưu thông và tiều 
dùng. Trong sản xuất, huyện nông — 
công nghiệp khóng phải chỉ có nóng 
nghiệp và còng nghiệp, mà các ngành 
khác cũng phát triển đồng bộ và toàn 
điện, đặc biệt là giao thông vận tải. 
gầy dưng và các ngành trực tiếp phục 
vụ nỏng nghiệp. Huyện nông — công 
nghiệp là địa bàn tổ chức lưu thòng, 
phân phổi trên cơ sở sản xuất phát 
triền, gẫn liền sản xuất với lưu 
thông, phân phôi và đời sống; dồng 
thời các khâu lưu thông. phân phỏi 
tác động tích cực trở lại đối với sản 
xuât và đời sống, thông qua việc thực 
hiện hợp đồng hai chiều mà thắt chặt 
hơn nữa môi quan hệ gắn bó giữa 
nóng dân và còng nhàn, giữa các hợp 
tác xã và Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 
Gắn chặt sẵn xuất với lưu thông, phân 
phối không phải là tạo ra một vòng 
«khép kin® sẵn xuất - lưu thông — 
phân phối — tiêu dùng trong huyện. 
mà là đề tò chức tốt hơn, hợp lý hơn 
sản Xuất và đời sống trong một cơ 
câu kinh tế, mà cơ cấu đó lại là một 
bộ phận hữu cơ của cả nền kinh tê 
quốc dân. Sự lưu thông không thê bo 
lại trong một thị trường chật hẹp 
(huyện), trải với quy luật tái sản 
xuất của một nèn sản xuất lớn. có hại 
cho sự phát triên của cơ cấu kinh tế 
huyện và của nên kinh tế quốc dàn. 


Sự phân phối về hiện vật cũng như 
giả trị của sản phầm và của thu nhập 
quốc dân tạo ra trên địa bàn huyện 
càng không thề chỉ bó hẹp trong cơ 
cấu kinh tế huyện theo kiều * phường 
hội? (tự cung, tự cấp). Nền kinh tế 
càng phát triền và đi lên sẵn xuất 
lớn, sự phân công và chuyên môn 
hóa càng tiến triền thì “các ngành và 
các vùng cảng liên kết với nhau. đan 
vào nhau, lệ thuộc và thúc đầy lẫn 
nhau như trong một cơ thê sống 
cao cấp. Điều đó diễn ra càng rõ ràng, 
sâu sắc trong hệ thống lưu thông — 
phân phối. 


Huyện nông — công nghiệp không 
phải là một đơn vị đơn thuần kính tế, 
mà còn là đơn vị tồ chức đời sống 
xã hội toàn điện của nhân dân trong 
huyện, một đơn vị xây dựng và phát 
triền sự nghiệp văn hóa, giáo dục. 
Mức sống của nhân dân cao hay thấp 
về cơ bản phụ thuộc vào trình độ 
phảt triền và năng suất của toàn bộ 
nền kinh tế quốc dân. Nhưng việc tỏ 
chức đời sống, tạo cho nhân dân có 
được cuộc sóng no đủ về vật chất, 
phong phú và lành mạnh về tỉnh thần 
thì chủ yếu phải do các địa phương, 
mà trước hết là huyện đảm nhiệm 
trên cơ sở “quy hoạch và kế hoạch 
kinh tế — xã hội toàn diện. Huyện xác 
định các điềm dân cư, mạng lưởi kết 
cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới 
xã hội chủ nghĩa, ngay từ đầu đã gắn 
liên nông thôn với thành thị, cùng 
với từng bước phát triền của nền sản 
xuất mà khắc phục sự cách biệt giữa 
thành thị với nông thôn. 

Với quy mô vài ba vạn héc-ta 
ruộng đất và 10—20 vạn dân, đơn 
vị kinh tế nông — công nghiệp huyện 
hoàn toàn có khả năng xây dựng 
trong huyện một lực lượng quốc 
phòng vững mạnh; gắn mội cách hữu 
cơ nhiệm vụ sẵn xuất với nhiêm vụ 
bảo vệ Tô quốc, bảo vệ an ninh chính 
trị và trật tự, an toàn xã hội trong 
huyện. Quản lý đơn vị kinh Lế nông — 
công nghiệp huyện như vậy là một 


cấp chỉnh quyền Nhà nước quản lý 
toàn điện, không phải là một ban giám 
đốc của một liên hiệp hay tổ hợp sẵn 
xuất nông — công nghiệp nào đó. 

4 — Xâáu dựng đơn Đị kinh tế nông — 
công nghiệp huuện là con đường 
nhanh nhất đề khai thác hai thế mạnh : 
sức lao động 0à đãt đai, rừng, biền 
trên một quụ mô hợp lỦ. 

Tö chức và phân bố lại lực lượng 
lao động là một nội dung cơ bản của 
tô chức lại sản xuất trên quy mô toàn 
bộ nền kinh tế quốc dân, cũng như 
trong tùng huyện và ở từng đơn vị 
cơ sở. Đứng trên địa bàn huyện mà 
sắp xếp, bố trí lại lực lượng lao động 
cũng tức là gắn việc phân công lao 
động trong từng hợp tác xã, từng cơ 
SỞ sản xuất với yêu cầu phân bố lại 
lao động trên phạm vi cả nước và 
trên từng vùng, theo một quy hoạch 
và kế hoạch chung. 

Tô chức lao động trong huyện 
trước hết là tận dụng sức lao động 
và tồ chức chuyên môn hóa và phân 
công lao động trong bản thân sản 
xuất nông nghiệp một cách hợp lý, 
nhất là tồ chức sự cân đối giữa trồng 
trọt và chăn nuôi nhằm khai thác 
một cách có kết quả đất đai và thế 
mạnh về nông — làm —ngư nghiệp 
của các khu vực sản xuất trong huyện; 
trên cơ sở đó mà phân bố lại sức lao 
động đề tò chức các ngành nghề 
khác trong huyện dưới các hình thức 
khác nhau, theo cơ cấu kinh tế đã 
được xác định về phương hướng, và 
cân đối giữa các ngành nghề, các bộ 
phận của cơ cấu tồ chức. Có như vậy, 
mới làm cho cấp huyện có điều kiện 
nắm được một lực lượng lao động cơ 
động, điệu phối được sức lao động 
của các đơn vị sẵn xuất, và cả của 
các cơ quan, trường học, đơn vị bộ 
đội trong huyện nhằm tập trung hoàn 
thành dứt điềm các công trình trọng 
điềm của huyện, hoặc tỗ chức sự 
giúp đỡ nhau giữa các đơn vị sản xuất, 
nhất là trong lúc thời vụ căng thăng, 
hoặc khắc phục các khó khăn, hậu 
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xuä do thiên tai gây ra v.v... Tổ chức 
lại lao động trong huyện còn có nghĩa 
là càn đối giữa lực lượng lao động 
hiện có với yêu cầu sử dụng lao động 
trong huyện, và tủy theo từng nơi 
sức lao động thừa hay thiếu mà có 
biện pháp chuyên bớt dân cư và sức 
lao động đi xây dựng kinh tế ở các 
vùng khác, hoặc ngược lại, tiếp nhận 
sức lao động ở nơi khác đến, 

Trong thời gian qua, nhiều huyện 
đã thu được những kinh nghiệm bồ 
ích trong việc điều hành lao động 
trên phạm vi toàn huyện, sử dụng 
lao động một cách linh hoạt và cơ 
động vào những nhiệm vụ trọng điềm 
của huyện. Về nội dung kinh tế — 
kỹ thuật, công tác điêu hành lao động 
trên toàn huyện mà thực chất là tô 
chức lại lao động trên quy mô huyện 
phải gắn liền với tô chức lại sản xuất 
trên địa bàn huyện, tiên hành trên 
cơ sở có quy hoạch, có kế hoạch, 
kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng 
cơ sở vật chất —- kỹ thuật trong 
huyện. Chỉ trên cơ sở đó mới có thê 
phân công lao động một cách hợp lý 
và ồn định, đi dần vào chuyên môn 
hóa và đem lại hiệu quả cao. Nếu 
ngược lại, huyện chỉ trực tiếp nắm 
được một lực lượng lao động phô 
thông mà không đi vào hướng chuyên 
môn hóa, điều động một cách tác 
nghiệp, không theo kế hoạch và quy 
hoạch được xây dựng một cách khoa 
học, không tôn trọng quyền tự chu 
của đơn vị cơ sở và nguyên tắc 
hạch toán kinh tế của hợp tắc xã 
và xi nghiệp thì không thẻ đem lại 


hiệu quả về kinh tế và sự ổn địnÈ 
về tö chức. 


Tô chức lại sản xuất trên địa bàn 
huyện là trực tiếp tồ chức sự kết 
hợp giữa sức lao động với đất đai. 
tạo ra của cải; cho nên nó cỏn bao 
gồm mội nội dung cơ bản là sắp xếp. 
bố trí lại và tận dụng đất đai theo 
hướng chuyên canh và thâm canh. 
dựa vào các điều kiện tự nhiên và 
thế mạnh và đất đai, rừng, biên, sông, 
hồ v.v... của vùng, mà xác định và 
ôn định phương hướng sản xuất cho 
huyện theo sự phân vùng, quy hoạch 
chung của tỉnh và khớp với sự phân 
vùng trong cả nước. 


Trên cơ sở phương hướng sản xuất 
đã được xác định, huyện phải tiến 
hành sắp xếp lại các tư liệu sản xuất 
hiện có và tiếp tục xây dựng cơ sở 
vàt chất — kỹ thuật mới không những . 
của từng hợp tác xã, nông trường, 
lâm trường mà còn là thành hệ thống 
chung của cả huyện như: hệ thống 
thủy nông, chọn giống và cung ứng 
giống tốt, cơ khí chế tạo và sửa chữa, 
sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến 
nông sản, chế biến thức ăn gia súc, 
hệ thống cung ứng vật tư, nghiên cứu 
khoa học phục vụ nông nghiệp v.v..: 
nhằm khai thác tốt nhất các tiềm năng 
trong huyện. Các năng lực sản xuất 
của các hợp tác xã, nông trường, 
lâm trường riêng lẻ, xí nghiệp quốc 
doanh riêng lẻ được kết hợp với 
nhau thành một năng lực sản xuất 
mới trên địa bàn huyện và do cấp 
huyện điều hỏa, phòi hợp. 


IH — VỊ TRÍ CỦA KINH TẾ HUYỆN TRONG NỀN KINH TẾ 
QUỐC DÂN VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ MỚI CỦA 


CẤP HUYỆN TRONG HỆ 


1 — Cấp huyện là trung tảm chỉ 
đạo tiến hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng ở nông thôn, là cơ cấu làm chủ 
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THỐNG NHÀ NƯỚC TA 


tập thề (chủ ugếu bằng Nhà nước) oà là 
địa bàn tồ chức, động oiên phong trào 
cách mạng sâu rộng của quần chúng 


lao động. Như báo cáo chính trị ở 
Đại hội lần (hứ IV của Đảng đã nói: 
qNội dung của làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa bao gồm nhiều mặt: 
làm chủ về chính trị, kinh tế văn hóa, 
xã hội ; làm chủ xã hội, làm chủ thiên 
nhiên, làm chủ bản thân; làm chủ 
trong phạm vi cả nước, trong mỗi địa 
phương, mỗi cơ sở;... xây dựng chế 
độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa 
chinh là xây đựng một hệ thống hoàn 
chỉnh các quan hệ xã hội thề hiện 
ngày càng đầy đủ sự làm chủ của 
nhân dân lao động về tất cả các mặt 
nói trên " (5). 

Thông qua việc xây dựng đơn vị 
kinh tế nông — công nghiệp, nội dung 
và phạm vi làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động được nàng cao hơn và 
mở rộng hơn. 

Xét về cơ cấu kinh tế, nông dân 
làm chủ tập thê trong phạm vi hợp 
tác xã sẵn xuất nòng nghiệp là hình 
thức làm chủ tập thê ở mức thấp và 
phạm vi hẹp. Với cơ cấu kinh tế 
nông —- công nghiệp huyện, quyền 
làm chủ tập thê của người nông dân 
lao động được mở rộng ra và nâng 
cao lên một bước mới. Từ làm chủ 
trong đơn vị hợp tác xã mở rộng ra 
làm chủ trong cả cơ cấu kinh tế 
huyện ; từ làm chủ chỉ trong tỒ chức 
nông nghiệp tiến lên làm chủ cả cơ cấu 
nông — công nghiệp ; từ làm chủ hình 
thức sở hữu tập thề nâng lên làm chủ 
cả hình thức sở hữu toàn dân, làm 
cho hai hình thức sở hữu nhích lại gần 
nhau, thống nhất với nhau trong một 
cơ cấu kinh tế chung ; nông dân liên 
minh chặt chẽ với công nhân và trí 
thức xã hội chủ nghĩa cùng nhau 
làm chủ tập thề toàn diện các mặt 
đời sống xã hội trên địa bàn huyện 
dưới hai hình thức sở hữu cơ bản. 
Thông qua việc xây dựng cơ cấu 
nòng — công nghiệp huyện, nông dân 
cùng với công nhân không những 
trực tiếp làm chủ trên địa bàn huyện 
mà còn có điều kiện và khả năng tốt 
hơn đề làm chủ trên phạm vi cả nước, 


Nhân dân lao động làm chủ tập thẻ 
phát huy sức mạnh của mình thông 
qua hình thức tỗ chức và quản lý 
Nhà nước, bằng các đoàn thê quần 
chúng và bằng hoạt động trực tiếp của 
mình, đề phát triền sẵn xuất và xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật, xày 
dựng các công trình văn hóa, giáo 
dục và phúc lợi công cộng trong 
huyện ; từ đó mở rộng ra là làm chủ 
cả tư liệu sản xuất, lao động, phân 
phối, làm chủ cả cuộc sống mới, tức 
là làm chủ chế độ mới, nền kinh tế 
mới, nền văn hóa mới, con người 
mới. Biết phát huy khả năng tiềm 
tàng trong nhân dân thì chỉ với một 
sự đầu tư nhất định của Nhà nước về 
vật tư, về vốn ngân sách và tin dụng, 
cũng có thê mở mang được nhiều 
ngành'nghề trong các hợp tác xã, 
hoặc xây dựng được những cơ sở 
chuyên làm các ngành nghề công 
nghiệp, tiều công nghiệp và thủ còng 
nghiệp, xây dựng, vận tải v.v... góp 
phần đắc lực vào việc tô chức lại 
sản xuất, phân còng lại lao động và 
táng cường cơ sở vật chất — kỹ thuật 
trên địa bàn huyện. Kinh nghiệm của 
các huyện trọng điềm tô chức lại sẳn 
xuất và cải tiến quản lý nông nghiệp 
đã cho thấy rằng, chọn huyện làm địa 
bàn phát huy quyền làm chủ tập thê 
của nhân dân, kết hợp cao độ sức 
Nhà nước với sức dân củng làm, thi 
với số vốn về tài chỉnh và vật tư 
không nhiều, cấp buyện cũng có thê 
xây dựng được các công trình kinh 
tế và cỏng trình công cộng phục vụ 
đời sống có giả trị mà nếu cứ đề 
cho từng hợp tác xã thì khó có thê 
làm được trong một thời gian ngắn 
như vậy. 

2— Đơn 0ị kinh tế nông — công 
nghiệp huyện nằm trong hệ thống 
chung của nền kinh tế quốc dán. Mỗi 
huyện có thề xem như là một tiều 


(5) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ IW, Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, 1977, trang 2Ï. 
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vùng nằm trong vùng lớn hơn của 
nền kinh tế quốc dân, do đó hướng 
phát triên của huyện phụ thuộc vào 
hướng phát triền của vùng lớn và 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân, do 
quy hoạch và kế hoạch phát triền 
chung của Nhà nước đã quy định 

Đơn vị kinh tế nòng — công nghiệp 
huyện là mọt bộ phận cấu thành cơ 
bản và khăng khít của cơ cấu công — 
nông nghiệp tỉnh, trong đó bao gòm 
cả khu vực công nghiệp do trung 
ương quản lý, khu vực công nghiệp 
do tỉnh quản lý và các đơn vị nông— 
công nghiệp huyện. 

Nền kinh tế quốc dân xã hội chủ 
nghĩa là một tông thẻ, là một cơ cấu 
nhiều ngành lấy cơ cấu công — nông 
nghiệp làm bộ trục. Các ngành kinh 
tế phải được phát triền một cách cân 
đối với nhau và phải được phân bố 
trên các vùng lãnh thô và địa phương 
một cách hợp lý và thông suốt cho 
đến tận cơ sở. Do vậy, cơ cấu nông — 
công nghiệp huyện cũng là một cơ 
cấu kết hợp chặt chẽ giữa tồ chức 
sản xuất nhiều ngành với tô chức 
sản xuất địa phương và vùng lãnh 
thổ; cơ cấu nông công nghiệp 
huyện không thề tách rời cơ cấu các 
nuành. 

Xét cho cùng thì bất kỳ một đơn 
vị kính tế nào, dù là đơn vị 
cơ sở, đơn vị huyện, đơn vị tỉnh 
hay các đơn vị liên hiệp sản xuất 
ngành, đều là một bộ phận hữu cơ 
của toàn bộ nền kinh tế quốc dân; 
nó gắn bó với các bộ phận khác và 
với toàn bộ nền kinh tế quốc dân về 
nhiều mặt: sản xuất, kỹ thuật, và đặc 
biệt là về lưu thông, phân phối. Do 
đó, khòng có dơn vị kính tế nào có 
thê hoạt động và phát triền theo kiều 
khép kín» tự cung tự cấp được. 
Huyện nông — công nghiệp cũng chỉ 
có thể phát triền trong mỗi quan hệ 
rất gắn bó với sự phát triền chung 
của các ngành, của cơ cấu công — 
nòng nghiệp tỉnh và của toàn bộ nền 
kinh tế quốc dân. 
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Việc phân cấp cho chỉnh quyền 
huyện quân lý một số cơ sở sản 
xuät — kinh tế phải theo đúng nguyên 
tắc kết hợp quản lý theo ngành với 
quản lý theo địa phương và theo 
vùng lãnh thầ và phải phù hợp với 
năng lực quản lý của cấp huyện. Cần 
trảánh khuynh hướng trung ương và 
tính không mạnh đạn giao các cơ sở 
cho cấp huyện quản lý, cũng như 
khuynh hướng ngược lại huyện ôm 
đồm nhiều cơ sở, muốn cân đối theo 
kiều «khép kin » 


Huyện nông -công nghiệp có 
nhiệm vụ khai thác các khả năng 
trong huyện, đồng thời tiếp nhận và 
sử dụng sự chỉ viện của Nhà nước, đề 
một mặt tổ chức tốt nhất sản xuất và 
đời sống của nhân dàn trong huyện, 
mặt khác phục vụ tốt nhất cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
ngh†a trong ca nước. Do đó, kính tê 
nông — công nghiệp huyện vừa phải 
bảo đảm hiệu quả cao cho từng đơn 
Vị cơ sở riêng lẻ cũng như biệu quả 
trong phạm vị huyện nói chung, lại 
phai bảo đảm tính thống nhất và 
hiệu quả cao của toàn bộ nền kinh 
tế quốc dân. Cả nước chỉ viện cho 
huyện, huyện phải phục tùng lợi ¡ích 
chung của cả nước. ở 

3T— Cấp huyện trở thành cấp Nhà 
nước có 0} (trí rất quan trọng (rong 
piệc xâáu dựng oà quản lj đơn 0ị kinh 
lế nông — cóng nghiệp huyện. « Xây 
dựng huyện và cấp huyện phải đặt 
trong hệ thống tô chức chính quyền 
hiện nay gồm 4 cấp (trung ương, tính 
hoặc thành, huyện và xã), làm cho 
4 cấp đó gắn bó và thông suối Lừ trung 
ương đẻn địa phương và cơ sở » (6) 
Mỗi cấp trong hệ thống tổ chức Nhà 
nước được xác định chủ yếu căn cử 
vào cơ cấu kinh tế mà cấp đó quản 
lý. Nền kinh tế của ta đang trong quả 
trình từ sản xuất nhỏ đi lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa; vị trí, nhiệm 


(6) Chỉ thị số 33—CT/TƯỪ của Bộ chính 
trị Trung ương Đảng. 


vụ, và tŠ chức của mỗi cấp chính 
quyền Nhà nước cũng thay đöỏi theo 
sự phát triền của cơ cấu kinh tế đó. 


Yêu cầu khách quan phải tô chức 
lại sản xuất và cải tiến quản lý kinh 
tẻ trên địa bàn huyện, xây đựng cơ 
câu nông — công nghiệp huyện làm 
cho vị tri, chức năng. nhiệm vụ của 
cấp huyện mang một nội dung mới. 
Cắp huyện không còn là cấp chỉ quản 
lý hành chính nữa, mà phải làm đầy 
đủ cả hai mặt chức năng quản lý của 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa là quản 
lý hành chỉnh Nhà nước và quản lý 
sản xuất, kinh doanh. Cấp huyện là 
cấp quản lý cơ cấu kinh tế nông — 
công nghiệp huyện, trực tiếp điều 
khiên quá trình hình thành cơ cấu 
nòng — công nghiệp huyện, trực tiếp 
Liến hành tô chức lại sẵn xuất trên địa 
bàn huyện. Do vậy, cấp huyện vừa 
quan lý hành chỉnh, vừa quản lý 
kinh tế, « Ủy ban nhân dàn huyện 
vừa là cơ quan hành chính, vừa là 
cơ quan kinh tế...» như Nghị quyết 
Hội nghị lần thử hai của Trung ương 
Đảng đã xác định, Đày là một thay 
đồi rất cơ bản trong chức năng. nhiêm 
vụ của cấp huyện, đòi hồi phải tăng 
cường tö chức bộ máy, tắng cường 
cán bộ cho huyện, xâv dựng một chế 
đó công tác và phong cách làm việc 
mỚi. 


Huyện nông — công nghiệp là một: 


cơ câu kinh tế -- xã hội phát triền 
toàn diện, do đó chỉnh quyên Nhà 
nước cấp huyện cũng là cấp quản lý 
toàn điện về các mặt chính trí, kinh 
(ở, văn hóa, xã hội, quốc phòng trong 
huyện, trong đó quản lý kinh tế là 
trọng tâm. Cáp huyện vừa là đại diện 
cho cả hệ thống Nhà nước xã hội 


chủ nghĩa. vừa là đại diện cho 
hp ` 2 ^ ^ kả ˆ^ 
quyền làm chủ tập the của nhân 


dân lao động trong huyện ; là khâu 
kết hợp sự quản lý của Nhà nước 
với phong trào cách mạng của quần 
chúng: là trung tâm trang bị kỹ 
thuật cho nông — lâm — nưư nghiệp, 
quản lý và sử dụng toàn bộ lực lượng 


vật chất —k thuật, tài chính ma 
Nhà nước đưa về huyện đề phát triền 
sản xuất nông — lâm — ngư nghiệp 
trong huyện: và nói rộng ra là trung 
tâm chỉ đạo tiến hành đồng thời ba 
cuộc cách mạng ở nông thôn, trong 
đó cách mạng khoa học — kỹ thuật là 
then chót. 

Cấp huyện vừa giáo đục nhân dân 
làm nghĩa vụ ngàv càng nhiều đối 
với Nhà nước, đóng góp tích cực 
vào công cuộc công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa, vừa trực tiếp tô chức 
ngày càng (tốt hơn, toàn diện hơn 
đời sóng vật chất và văn hóa của 
nhân dân trong huyện. Hai mặt ấy 
gàun bó hữu cơ và trực tiếp tác động 
lăn nhau, làm cho nhàn dân nhận 
thức sàu sắc và tự giác hành động 
cách mạng trên cơ sở bảo đám sự 
thống phát giữa lợi ích của toàn xã 
hội (Nhà nước), lợi ích của tập thể 
nhân đàn trong huyện, lợi ích của 
từng đơn vị cơ sơ, và lợi ích của 
người lao động. 

Trên cơ sở phát triển kinh (ẻ và 
cải thiện đời sống, phát huy đầy đủ 
chức năng của chính quyền Nhà nước 
chuyên chính vỏ sản, cấp huyện có 
trách nhiệm và có điều kiện bảo đầm 
an 11nnh chính trị, trật tự xã hội, xâyv 
dựng lực lượng quốc phòng vững 
mạnh. củng cõ quốc phòng, xây dựng 
nông thôn mới xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng con người mớt xã hội chủ nghĩa 
(rong huyện. 

-Cũng như hệ thống tô chức bộ máy 
Nhà nước của ta nói chung, cấp huyện 
được tồ chức theo các nguyên tắc: 
Đảng lãnh đạo, nhân dân lao dòng 
làm chủ tập thẻ, Nhà nước quần lý: 
Lập trung dân chủ; kết hợp quản ly 
theo ngành với quản lý theo địa 
phương và theo vùng lãnh thỏ: 
thống nhất giữa tô chức hành chính 
Nhà nước và tô chức quản lý kinh tế. 
Là một trong bốn cấp của bộ máy 
Nhà nước, cấp huyện được đặt dưới 
sự chỉ dạo và quàn lý trực tiếp của 
cấp tỉnh, và được giao quyền trực 
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tiếp chỉ đạo và quản lý hai hệ thống: 
về hành chính Nhà nước là chính 
quyền cấp xã, về sản xuất — kinh 
doanh là các đơn vị kinh tế quốc 
doanh và hợp tác xã nìm trong cơ 
cấu kinh tế huyện và giao cho cấp 
buyện trực tiếp quản lý, 


Với vị trí chức nắng, nhiệm vụ 
mới của cấp huyện, vị trí, chức năng, 
nhiệm vụ của cấp tỉnh cần được điều 
chỉnh trên một số mặt cho phù hợp. 
Như nghị quyết Đại hội lần thứ IV 
của Đẳng đã định rõ, môi tỉnh, thành 
phố là một cơ cẫu công — nòng nghiệp, 
(rong đó các cơ cấu nông — công 
nghiệp huyện là những bộ phận hợp 
thành. Cấp tỉnh là cấp chính quyền 
Nhà nước có trách nhiệm phối hợp 
VỚI các cơ quan trung ương đướt sự 
chỉ đạo thống nhất của Chính phủ đề 
xâv dựng cơ cẫu công — nông nghiệp 
tỉnh ; chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ cấp 
huyện xây dựng phương ản tồ chức 
lại sản xuất và cơ cấu nỏng — công 
nghiệp huyện. Chức nắng, nhiệm vụ 
của cấp tỉnh đối với kinh tế trung 
ương, đòi vời kính tế địa phương, 
đối với đời sống nhân dân trong tính 
và mối quan hệ giữa cấp tỉnh với 
trung ương về cơ bản không thay đồi, 
như đã quy định (®). Nhưng quan 
hệ giữa cấp tỉnh và cấp huyện có thay 
đói theo nguyên tắc: những gì Nhà 
nước giao cho cấp huyện (nhiệm vụ, 
quyền hạn, trách nhiệm, phương tiện 
vạt chất —- kỹ thuật, tài chính, bộ 
máy, biên chế...) thì cấp tỉnh chỉ đạo, 
hướng dẫn, giúp đỡ, kiềm tra cấp 
huyện làm, mà không trực tiếp quân 
lý, đicu hành như trước đây. Như 
vậy không có nphĩa là vị tri, chức 
năng, nhiệm vụ của cấp tĩnh giảm nhẹ: 
trải lại nó được nâng cao và tăng 
cường theo hướng cấp tỉnh phải làm 
nhiều những việc quan trọng hơn, 
quyết định hơn (như quy hoạch, kế 
hoạch đối với toàn bộ cơ cấu kinh 
tế cỏng — nòng nghiệp tỉnh, đối với 
toàn bộ các hoạt động sản xuất và 
đời sống của nhân dàn trong tỉnh, 
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giúp huyện quy hoạch và duyệt quy 
hoạch của huyện; trực tiếp quản ly 
những cơ sở kinh tế, nhất là những 
cơ sở công nghiệp có tầm quan trọng 
đối với nhiều huyện và thành phố, 
thị xã; cùng các ngành bố trí mạng 
lưới cơ sở vật chất — kỹ thuật và các 
cơ sở kinh doanh phục vụ kinh tế 
huyện; đào tạo căn bộ và công 
nhàn...), và giảm bớt những việc có 
tính chất tác nghiệp trong việc Xây 
đựng cơ cầu nông —còng nghiệp huyện 
và trong việc điều hành các hoạt 
động kinh tế sản xuất, lưu thông, 
phân phối...) của cơ cấu nông — công 
nghiệp huyện, và trong việc trực tiếp 
tò chức đời sống của nhân đân trong 
huyện. 

Với sự hình thành và phát triển 
các huyện nông— công nghiệp, nguyên 
tắc tập trung đân chủ càng phải được 
quản triệt: sự quản lý thống nhất 
của Nhà nước, của Trung ương. cửa 
cấp tỉnh và của các ngành lại cảng 
cần thiết và phải được nâng cao thêm 
một bước về mặt chất lượng đề bảo 
đảm tính thống nhất của nền kinh tế 
quốc đân xã hội chủ nghĩa. Tăng cường 
sự quản lý tập trung thống nhặt của 
cấp trên, của các ngành thông suốt 
từ trung ương xuống cơ sở không 
phải là đề gò bó cấp huyện và các 
đơn vị kinh tế cơ sở, mà chính là đề 
giúp đỡ và tạo điều kiện cho cấp 
huyện phát huy hơn nữa lực lượng 
và trí sảng tạo của mình ; nếu không 
như vậy, nếu phân cấp theo tỉnh thần 
và cách thức echia phần", cắt rời 
trung ương, tỉnh với huyện, huyện 
với các ngành thị dù cấp huyện có 
được giao nhiều quyền hạn và 
phương tiện cũng không thê nào xâv 
dựng được cơ cấu kinh tế nông — 
công nghiệp có hiệu quả được. 

Thực hiện nguyên tắc kết hợp quản 
lý theo ngành với quản lý theo địa 
phương và vùng lãnh thỏ, các bộ 


(®) Xem nghị định I72/CP và 24/CP của 
Hội dồng Chính phủ. 


không chỉ quản lý các xí nghiệp trung 
ương, mà phải quản lý toàn ngành, 
quản lý trực tiếp các xí nghiệp trung 
ương. và quản lý các xí nghiệp địa 
phương thông qua cấp tỉnh và cấp 
huyện. Ngược lại, chính quyền Nhà 
nước cấp huyện cũng không chỉ quản 
lý các xi nghiệp giao cho minh và chỉ 
lo «thu vén » cho cấp mình, mà phải 
quản lý trên một số mặt nhất định cả 
các xi nghiệp trực thuộc trung ương 
và cấp tỉnh nằm trên lãnh thồ của 
huyện, nhất là đối với các xí nghiệp 
trực tiếp phục vụ sản xuất và đời 
sống trong huyện ; cấp huyện tô chức 
các mối quan hệ hợp tác xã hội chủ 
nghĩa giữa các Xi nghiệp của trung 
ương và của tỉnh với các xi nghiệp và 
hợp tác xã của huyện, tô chức phục 
vụ đời sống của nhân dân trong toàn 
huyện. Cho nên như Nghị quyết Hội 
nghị trung ương lần thứ hai đã nói, 
chính quyền cấp huyện là « một cấp 
Nhà nước quản lý kế hoạch toàn diện 
và có ngân sách, một cấp quản lý sản 
xuất, quản lý lưư thông và đời sống 
ơ huyện ®. Nó được giao trực tiếp quản 
lý những phương tiện vật chất — kỹ 
thuật và tài chỉnh đề xây đựng cơ cấu 
kinh tế, tổ chức sẵn xuất và đời sống 
trong huyện. Nó phải lập quy hoạch, 
xâv dựng và quản lý kế hoạch và 
ngân sách, tô chức cơ cấu sẵn xuất — 
kỹ thuật về nông — lâm — ngư nghiệp, 
phát triền công nghiệp, tiêu công 
nghiệp và thủ công nghiệp, giao thông 
vàn tải, xây dựng, tô chức hệ thống 
lưu thông, phân phối (cung ứng tư 
liệu sản xuất, thu mua, bán lẻ, phục 
vụ...), tô chức đời sống vật chất và 
văn hóa của nhân dân, tô chức quản 
lý về nội chính, an ninh chính trị và 
trậi tự xã hội, cẴẳng cố quốc phòng, 
tồ chức bộ máy quản lý các mặt mà 
trọng tâm là bộ máy quản lý kinh tế. 


Muốn làm được nhiệm vụ nặng nề 
mới, phải tăng cường sự lãnh đạo và 
nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng. 
Huyện ủy phải nâng cao năng lực 
lãnh đạo về chính trị, tồ chức của 


bản thân mình ; phát huy hiệu lực của 
bộ máy chỉnh quyền đề nó đảm đương 
nồi chức năng, nhiệm vụ quản lý theo 
kịp đòi hỏi mới, và làm đúng, làm 
tốt những quy định của Nhà nước về 
cấp huyện. Phải củng cố các đoàn thề 
quần chúng, thật sự tôn trọng và phát 
huy quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân, phát động phong trào cách mạng 
gâu rộng của quần chúng, kết hợp và 
thống nhất hai mặt phong trào cách 
mạng sôi nội, kế hoạch vững chắc 
đem lại hiệu quủ thiết thực. Giai 
đoạn mới, nhiệm vụ mới, phải có một 
năng lực lãnh đạo và quản lý mới. 
một bộ máy tô chức và một đội ngũ 
căn bộ có một chất lượng mới. Tóm 
lại là phải có một sự chuyên biến cách 
mạng sâu sắc trong cách nghĩ và cách 
làm từ trung ương đến tỉnh, huyện, 
cơ sở, Phải đấu tranh chống những 
khuynh hướng chủ quan, nôn nóng. 
cũng như khuynh hướng bảo thủ, rụi 
rẻ;chống khuynh hướng cục bộ, bản 
0ị, ® khép kín ? theo lối sản xuất nhỏ, 
cũng như khuynh hướng tập trung 
bên trên một cách qgnan liêu và thống 
nhất rép khuôn, mdúy móc; chống 
khuynh hướng lên *sản xuất lớn ® 
theo lối hình thức, chỉ muốn nhập hợp 
tác xã, nhập huyện cho to, xem nhẹ 
củng cố các đơn vị cơ sở, xin cho 
nhiều máy móc, huy động lao động ồ 
ạt mà không tính toán và làm ăn có 
hiệu quả thiết thực. 


* 


Vấn đề xây dựng buyện nông — 
công nghiệp là một văn đề mới và 
phức tạp. Trong quả trình thực hiện, 
dưới ánh sáng đường lối của Đảng và 
với sức sảng tạo của quần chúng, sự 
tông kết kinh nghiệm sẽ bỗ sung và 
làm phong phú thêm những kiến thức, 
những quy định hiện nay Có nhiều 
vấn đề cần được nghiên cứn tiếp. hoặc 
làm thử theo những loại hình huyện 
khác nhau ở những vùng khác nhau, 

(Xem tiếp trang 6ã) 
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TĂN NẴĂN§ SUẤT LA( ĐNG XÃ HỘI 


RÓNG giải đoạn cách mạng mới, 
việc tăng nhanh sản phảm xã hội, 
tăng nhanh năng suất lao động xã 
hội có ý nghĩa cực kỷ quan trọng. 
Hồ Chủ tịch đã nói: “Muốn có chủ 
nghĩa xã họi thì không có cách nào 
khác là phải dõc lực lượng của mọi 
người ra đề sản xuất... muốn phát 
triền sức sản xuất thi trước hết phải 
nắng cao nắng suất lao dọng ® (1). Đồng 
chí Lê-Duän cũng nhãn mạnh : « Việc 
tăng năng suất lao động xã hội lại 
càng có yÿ nghĩa đặc biệt quan trọng 
và cấp bách, nó trở thành một quy 
luật ®thép » đối với mọi ngành, mọi 
cảp» (2) 
Trước mát, dễ chuyên biến mạnh 
mẽ tỉnh hình kinh tế theo Nghị quyết 
Hỏi nghị lần thứ ba của Trùng ương 


I —- Ý NGHĨA, NỘI DUNG TĂNG 


VÀ TRIỆT ĐỀ TIẾT KIỆM 


CHẾ-VIẾT-TẤN 


Đảng (khỏa IV), một nhiệm vụ hàng 
đầu đang được đặt ra, đó là : phải sử 
dụng tốt hơn nguồn lao động, nâng 
cao năng suất lao động và chất lượng 
sản phầm, thực hành triệt đề tiết 
kiệm,kiên quyết chöồng mọi: hiện tượng 
tiêu cực, hư hồng trong sẵn xuất. đời 
sống, xày dựng nếp sóng mới, phong 
cách lao động mới ; đồng thời phải 
tiên hành cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa ở miễn Nam, củng cỗ và hoàn 
thiện quan hệ sản xuất ở miền Bắc. 

Tăng năng suất lao động xã hội và 
triệt đồ tiết kiệm đã trở thành một 
nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược của 
toàn Đang, toàn dân, toàn quân ta, về 
làu đài cũng như trước mắt, cần được 
đặt lên vị trí hàng đầu trong mọi hoạt 
động quản lý kinh tế. 


NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG XÃ HỘI 


VÀ TIẾT KIỆM TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MANG MỚI 


Hai năm qua, bước vào thực hiện 
kẻ hoạch 5 năm lân thứ hai (1976 — 
1980), tuy cỏn phải khắc phục hàu 
quả nặng nề của chiến tranh và ảnh 
hưởng của chủ nghĩa thực dân mới 


(1) Những lời kéu gọi của Hồ Chủ tịch, Nhà 
xuất bản Sự thạt, Hịà-nội, 962, tập Õ, trang 
176. 

(2) Lê-Duàän : Cách mạng xá hội chủ nghĩa ở 
Wiệt-nam, Nhà xuất bản Sự thạt, Hà-nội, 
Í976, tập lÌ, trang 335, 


đẻ lại, vượt qua những khó khăn đo 
tình hình thiên tại kéo dài năm 19277 
gav ra, nhàn dân lao động nước ta 
dđlä đạt được những thành tựu to lớn 
trong lao động sản xuất Nẵng suất 
lao động ở một số ngành và đơn vị 
sản xuất có tiến bộ hơn trước. 


Đảng chú ý nhất là phong trào 
khai hoang, làm thủy lợi, xây dựng 
các vùng kinh tế mới với việc diều 
hành lao động trên địa bàn tỉnh, 
huyện đang được đầy mạn]. Trong 
còng nghiệp, vận tải, năng suất lao 
đóng của nhiều ngành, nhiều xi 
nghiệp quốc doanh đạt và vượt mức 
trước chiến tranh. So với nắm 1975 
ngành điện tăng 12%, ngành than tăng 
16”°›, sản xuất xi-măng tăng 33%, khai 
thác gỗ tăng 10%, đệt vải tăng 21%, 
sẳn xuất giấy tăng 335, vận tải xe 
hơi tăng 46%. vận tài đường sông tăng 
2126; ỶY.Ỳ.. 

Nhìn chung, năng suất lao động cá 
nhàn hoặc trong từng khâu có tăng 
lên nhanh, nhưng năng suất lao động 
bình quân toàn xí nghiệp, công 
trưởng toàn ngành tăng lên chậm 
hoặc khỏng tăng mấy, thậm chỉ có 
ngành giảm. Trong nông nghiệp, bình 
quân một lao động trồng trọt mới làm 
0,6 — 0,7 héc-ta gieo tròng; năm 1977 
do thiên tai nghiêm trọng sản lượng 
nông nghiệp giảm sút đã ảnh hưởng 
đến năng suất lao động của các ngành 
khác, nhất là các ngành trực tiếp sử 
dụng nguyên liệu nông sản như công 
nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến 
lương thực, thực phầm... Trong xây 
dựng, năng suất lao động rất thấp, 
chủ yếu do công tác chuẩn bị thi công 
ở một số công trường xây dựng chưa 
tốt. Việc sử dụng công suất của xe, 
máy, thiết bị trong xây dựng đạt rất 
thấp, có ngành xây dựng mới sử dụng 
3024 thiết bị thi công; vật tư, nguyên 
Hiệu chưa bảo đảm cung cấp đúng 
tiến độ thi công. Công tác quản lý 
thi công chưa tốt gây lãng phi lao 
dông, quÿ lương. Trong thương 
nghiệp năng suất lao động của mội 


nhân viên kinh dqanh thương nghiệp 
con thấp; nhưng điều quan trọng là 
chất lượng phục vụ kém đã ảnh 
hướng không tốt đến năng suất lao 
động của các ngành khác. 


Nhìn chung lại, tiêu hao vật chất 
trong nhiều ngành văn còn cao, có 
ngành lạt có khuynh hướng tăng lên, 
thiết bị, vật tư ứ đọng không được 
kịp thời huy động vào sản xuất. Việc 
sử dụng vật tư, thiết bị ở nhiều đơn 
VỊ cơ SỞ sản xuất. v.v... vẫn cỏn lãng 
phí. Có tỉnh trạng đỏ là do: nên kinh 
(lế nước ta vốn thấp kém lại bị chiến 
tranh tàn phá nặng nề. Chiến tranh và 
Linh trạng phụ thuộc lớn vào nước 
ngoài của nền kinh tế miền Nam trước 
đây đã đề lại những hậu quả tai hại 
về nhiều mặt. Trong hoàn cảnh ấy, 
với thời gian hai năm, chúng ta chưa 
thề khắc phục được ngay những mất 
cân đối trên nhiều lĩnh vực ; hơn nữa 
thiền tại năm 1977 đã gây thêm khó 
khăn cho sản xuất, đời söng và năng 
suất lao động. 


Nhưng nguyên nhân cơ bẩn của 
tỉnh hình là : 


— Cơ sở vật chất — kỹ thuật của 
nền kinh tế còn non yếu, gần 905 lao 
động xã hội vẫn còn là lao động thủ 
công, công suất thiết bị trong một số 
ngành công nghiệp mới sử dụng 50 — 
60%, trong một số ngành xây dựng 
mới đạt 25 - 30%... 


— Phân công lao động giữa các vùng 
ở nước ta còn bất hợp lý : vùng đồng 
bằng Bảc-bộ, một số vùng đồng bằng 
miền Trung quả đông người, đất ít, 
phải chia nhau việc mà làm. Cơ cấu 
phân công lao động xã hội còn ở trình 
độ thấp: số lao động nông nghiệp với 
năng suất thấp chiếm hơn 5024 lực 
lượng lao động xã hội; số lao động 
còng nghiệp với năng suất cao gấp 4 
lần so với năng suất lao động nông 
nghiệp. mới chiếm khoảng 10% lao 
động xã hội: lực lượng lao động có 
trình độ khoa học và kỹ thuật quả 


⁄ 


: mới có 7⁄4 lực lượng lao dòng xã 
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hội (ở các nước công nghiệp phát triền, 
lực lượng này chiểm hơn 30% lực 
lượng lao động xã hội). 

— Việc quản lý sản xuất và sử dụng 
lao động, vàt tư ở một số ngành, một 
số đơn vị chưa tốt. Lực lượng cán bộ, 
công nhàn kỹ thuật có nhiều trường 
hợp sử dụng chưa đúng, chưa phát 
huy hết khả năng, Kỷ luật lao động 
còn lỏng lẻo, quỹ thời gian lao động 
còn lãng phí lớn, có đơn vị cơ sở, có 
xi nghiệp thời gian làm việc có ích 
trong ngày tính chung lại khoảng bốn; 
năm giờ. Coóng tác định mức lao động 
chưa tốt; một số chính sách, chế độ 
về lao động. tiền lương, giả cả chậm 
được cải tiến. Một bộ phận khá lớn 
sức lao động chưa có việc làm. 


— Nhiều nơi chưa tô chức tốt việc 
phục vụ đời sống của người lao động, 
chưa tạo điều kiện thuận lợi cho 
người lao động có thể tập trung sức 
vào lao động sẵn xuất. 


— Phong trào đồng khởi thi đua lao 
động, sản xuất và tiết kiệm tuy đã 
được phát động. nhưng có đảng bộ 
chưa quan tàm lãnh đạo phong trào. 


Trên đây là những nguyên nhân 
chính. Mặt khác, cũng cần chủ ý đến 
những biêu hiện thiếu ý chí cách 
mạng tiến công, không nghiêm khắc 
đâu tranh chống những hiện tượng 
tiêu cực trong lao động sản xuất. Kỷ 
luật lao động ở một số đơn vị, một 
số ngành chưa được tăng cường. 
Những hiện tượng hư hỏng trong xã 
hội ở một số nơi chậm được khắc 
phục ; tình trạng những người làm ăn 
phi pháp có thủ nhập cao hơn người 
lao động chân chính, đã nh hướng 
không tót đến tư tưởng của người lao 
động. 

Năng suất lao động xã hội của nước 
ta tăng lên chậm và thấp, tiêu hao 
vật chất trong nều kinh tế còn cao đã 
anh hưởng đến việc cải thiện đời sống 
nhân dân và việc xây dựng cơ sở vậi 
chảt—kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hỏi. 


JS 


Đó là những mặt yếu kém mà chúng 
ta cần nhanh chóng khắc phục trong 
thời gian tới. 


Chúng ta đều biết, năng suất lao 
động cao vừa là điều kiện, vừa là kết 
quả của quá trình đưa nẻn sản xuất 
nhỏ tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Đồng chi Lê-Duần đã chỉ rõ: 
« suy cho cùng thì nhân tố quyết định 
sự thành công của quá trình tiến lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa là nẻng 
cao không ngừng năng suất lao động 
xä hội, hiệu quả kinh tế ouà chất lượng 
sản xuất » (3). Chỉ có trên cơ sở tăng 
năng suất lao động mới phá được thế 
độc canh nặng nề trong nông nghiệp 
hiện đang chiếm phần lớn lao động 
xã hội và khắc phục được tình trạng 
phân bố lao động và dân cư không 
hợp lý hiện nay, mở ra sự phân công 
lao động xã hội theo hướng sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa., Chỉ có trên cơ 
sở tăng năng suất lao động mới tạo 
ra được những điều kiện cơ bản đề 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đảng, rút ngắn 
được khoảng cách lịch sử hàng trăm 
năm giữa trình độ sản xuất thấp kém 
của nước ta với trình độ sẳn xuất tiền 
tiến của nhiều nước trên thế giới, 
hoàn thành về cơ bản quả trình đưa 
nền kinh tế nước ta từ sản xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
trong khoảng 20 năm. Và cũng chỉ cỏ 
trên cơ sở tăng năng suất lao động 
mới bảo đảm tăng cường tiềm lực 
quốc phòng. Hoàn thành những nhiệm 
vụ trọng đại đó, cũng tức là củng cố 
vững chắc chế độ làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa của nhân dàn lao động 
nước ta. Hơn lúc nào hết, chúng ta 
càng thấm thía câu nói nổi tiếng của 
Lê-nIn : « xét đến cùng, thì năng suất 


(3) Háo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biêu toàn 
quốc lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nộ., 977, trang 62, 


tao động là cái quan trọng nhất, căn 
bản nhất cho thắng lợi của trật tự xã 
hội mới. chủ nghĩa tư bản có the bị 
đánh bại hẳn. và sẽ bị đánh bại hẳn, 
vì chủ nghĩa xã hội tạo ra một năng 
suất lao động mới, cao hơn nhiều »(4). 


Vẻ lâu dài, muốn tạo ra năng suất 
lao động xã hội cao, phải đầy mạnh 
cóng nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng cơ sở vật chất —kỹ thuật của nền 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa với cơ 
cấu công — nông nghiệp hiện đại, với 
khoa học — kỹ thuật tiên tiến. 


Việc phân bố lại lao động. thực 
hiện phân công mới lao động xã hội 
ở nước ta sẽ điễn ra trong vỏng 20 
nắm tới với một nhịp độ nhanh nhằm 
hoàn thành cùng một lúc việc phân 
bố lại sức lao động giữa các vùng 
trong nước và phân công lại lao động 
giữa các ngành trồng trọt và chăn 
nuỏi, đưa nòng nghiệp lên sản xuất 
lớn, đồng thời tăng nhanh năng suấi 
lao động trong nông nghiệp, đề 
chuyên phần lớn lao động từ nông 
nghiệp sang công nghiệp có năng suất 
lao động cao hơn. Việc phân bố sức 
lao động từ lao động giản đơn sang 
lao động kỹ thuật sẽ điền ra theo quy 
mỏ lớn; với việc phát triên mạnh mẽ 
nền giáo dục phô thông và giáo dục 
chuyên nghiệp. Số lao động dịch vụ 
(như giữ trẻ, nhân viên phục vụ công 
cộng trong các ngành kinh tế dịch vụ) 
sẽ tăng lên, nhằm bảo đảm cho năng 
suất lao động toàn xã hội tăng lên 
nhanh chóng. 


Đẻ tạo ra sự phản công mới lao 
động xã hội như đã trình bày ở trên, 
điều có ý nghĩa quyết định là phải 
nhanh chóng tạo ra một cơ cấu 
công — nông nghiệp hiện đại» như 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đăng đã chỉ rõ. 


Cơ cấu ấy sẽ được tạo ra đồng 
thời ở cả các khâu: Trung ương sẽ 
xây dựng những ngành, những cơ sở 
kinh tế then chốt có tác dụng quyết 
định nhất đối với sự phát triền của 


toàn bộ nên kinh tế quốc dân và tranh 
thủ những kỹ thuật tiên tiến nhất 
thông qua các quan hệ quốc tế. Tỉnh, 
thành phố xây dựng cơ cấu kinh tế 
hợp lý gồm cả công nghiệp và nòng 
nghiệp, với các cơ sở hiện đại, nửa 
hiện đại, trình độ cơ giới hóa thấp; 
thậm chỉ còn dùng lao dòng thủ công. 
Các huyện sẽ xây dựng thành đơn vị 
kinh tế nông — công nghiệp phù hợp 
với điều kiện ở các vùng: miền núi, 
miễn biên, đồng bằng, trung du, theo 
quy hoạch của cả nước và của tỉnh. 

Đề tạo ra sự chuyền biến lớn về 
phân bố lại và phân công mới lao 
động xã hội ở cả các khâu trên đày, 
việc tăng năng suất lao động trong 
nỏng nghiệp có một ý nghĩa hết sức 
quan trọng. Trong nòng nghiệp, yêu 
cầu tăng năng suất lao động chẳng 
những đặt ra ở những vùng đất thuộc 
như đồng bằng Bác-bộ, đồng bằng 
sông Cửu-long... mà còn đặt ra ở cả 
những vùng đất mới khai thác. Chỉ có 
tĩng năng suất lao động nông nghiệp 
theo mục tiêu một lao động làm Í 
héc-ta gieo trồng, tiến đến 2 — 3 héc-La 
gieo trồng, chúng ta mới chuyên 
được số lao động hiện đang quá đông 
ở vùng đất thuộc đi mở mang diện 
tích ở các vùng đất mới, tăng vụ trên 
vùng đất thuộc, thâm canh tăng sản 
lượng trên 1 héc-ta với hao phí lao 
động ngày càng giảm trên 1 tạ thóc. 
Chỉ có như vậy chúng ta mới có khả 
năng chuyên một bộ phận lao động 
hoặc tăng sö ngày lao động tham gia 
xây dựng lúc thời vụ sản xuất nông 
nghiệp nhàn rỗi đề mở những công 
trường lao động thủ công lớn nhằm 
đầy nhanh tốc độ xây dựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật của sản xuất lớn nông 
nghiệp. 

Chỉ có như vậy chúng ta mới có 
khả năng vừa tiến hành đồng thời sự 
phân công lại lao động trong nội bộ 
nòng nghiệp, giữa các ngành trồng 


(4) Lê-nin : Về năng suất lao đóng, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 971, trang 135. 
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trọt, chăn nuôi, đồng thời chuyền lao 
dòng ngày càng nhiều sang công 
nghiệp, xảy đựng và các ngành khác 
mà vẫn có đủ số lao động cần thiết 
đáp ứng yeu cầu sản xuất lương thực, 
thực phầm cho số dàn ngày càng tăng 
Và yêu cầu của sự nghiệp còng nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa. Đúng như Mác 
đã viết: «@Hõ ràng số lượng tương đối 
~ `... _. ` ˆ 
những người có thể sống mà không 
lao động nông nghiệp, là hoàn toàn 
ˆ ~ “ ° 
phụ thuộc vào năng suất lao động của 
những người làm ruộng (5). 


Việc cơ giới hóa sản xuât nông 
nghiệp, điện khi hóa nóng thôn sẽ đặt 
ra vận đề phải quy hoạch lại dân cư, 
tò chức lại đồng ruộng và hàng loạt 
văn đẻ khác mà chúng ta phải giải 
quyết khả phức tạp trong điều kiện 
cònZ nghiệp của nước ta chưa mạnh 
và chúng ta còn IL kinh nghiệm tiên 
hành cơ giới hóa ở các dòng ruộng 
phần lớn canh tác lúa nước ở vùng 
nhiệt đới, 


Việc định canh, định cư của trên 1 
triệu 50 vạn dồng bào hiện còn dụ 
canh, du cư và tiên hành cơ giới hóa 
ở vùng đồng bằng Báắc-bộ, đồng bằng 
sỏng Cưu-long, một số vùng đồng bằng 
miền Trung có Ý nghĩa lớn đòi với 
việc tñng năng suất lao động và tạo 
ra khả năng lớn đề phân bố lại lao 
động trên phạm vị cả nước nhằm phát 
triển kinh tế và tăng cường khả năng 
quốc phòng. 


Trong điều kiện hiện nay, căn cử 
vào đặc điềm của nẻn kinh tế nước 
ta, những năm trước mặt, đề sử dụng 
tốt nguồn lao động, tạo việc làm cho 
nhiều người, trong việc phát triền 
kinh tế, chúng ta chú trọng kết hợp 
giữa quy mô nhỏ, vừa và lớn, kết hợp 
dùng lao động thủ công, nửa cơ giới 
và cơ giới, vừa tạo điều kiện đề 
chuyên môn hóa sức lao động nhằm 
tàn dụng tài năng và sự cống hiến của 
mọi người, vừa phải chú trọng phát 
triền kinh doanh tông hợp lrêèn mỗi 
khu vực, mỗi đơn vị đẻ sử dụng hết 


nguồn lao động tại chỗ, tăng năng 
suất lao động xã hội. 


Vấn đề đặt ra cho nước ta hiện nav 
là phái không ngừng phấn đấu nâng 
cao năng suất lao động ngay trên cơ 
sở VẬI chất — kỹ thuật hiện có và sắp 
có bằng chính ngay lực lượng tiềm 
tàng và sẵn có của mỗi người lao 
động, của từng cơ sở, tùng địa 
phương, từng ngành và trong phạm 
vi cả nước đẻ tăng nhanh khối lượng 
sản phẩm và tầng năng suất lao động 
toàn xã hội. 


Tăng năng suất lao động xã hội 
cũng còn có y nghĩa là tiệt kiệm lao 
động trong phạm vị toàn xã hội, nghĩa 
là phải làm thế nào mà với toàn bộ 


. sức lao động xã hội hiện có, của cải 


xã hội làm ra phải tíng lên nhiều hơn, 
với tiêu hao vật chật Ít hơn, Với 
nguồn lao động dỏi dào, song chưa 
được phân bố lại và chưa được sử 
dụng hợp lý của ta hiện nay, làm sao 
cho số người trực tiếp sẵn xuất ngày 
sàng tăng thêm để nhanh chóng tác 
động có hiệu quả vào đất, rừng, biến; 
các tài nguyên khác và cơ sở vật 
chất — kỹ thuật hiện có, nhằm to ra 
nhiên sản phầm vật chất cho xã hội, 
Số người chưa có việc làm cần được 
huy động hết vào sản xuất, xây dựng 
và công tác; số người làm chưa đủ 
thời gian lao động cần tạn dụng thời 
gian lao động trong ngày, trong năm 
vào hoạt động sản xuất. Được như 
vậy thì dù chưa thêm kỹ thuật mới, 
năng suất lao động xã hội cũng tăng 
lên một cách rõ rệt. Chỉnh vì muốn 
đạt kết quả đó, trong mọi khâu của 
quả trình tải sản xuất xã hội, ở từng 
cơ sở, từng ngành, từng địa phương, 
cũng như cả nước, phải hết sức coi 
trọng tô chức, phân bỏ, sử dụng hợp 
lý sức lao động đi đòi với tặng nắng 
suất lao động xã hội và thực hành 
tiết kiệm, 


(5) C.Mác : Tư bản, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà nội, I965, quyền 1V, tập Ì, trang 54, 


Chúng ta cần chống khuynh hướng 
bay động và sử dụng bừa bãi sức lao 
động, và chống cả lối làm việc cầm 
chừng vì sơ tăng năng suất lao động 
sẽ sinh ra thừa lao động. Ta không 
sợ thửa lao động vì yêu cầu công 
nghiệp hóa đất nước đang đòi hỏi ở 
mọi người. mọi ngành một năng suất 
lao động rất cao, nhằm có thêm lực 
lượng lao động đôi ra do tăng năng 
suất lao động đề chuyền sang mở rộng 
sản xuất, phát triền thêm các ngành 
nghề. Có như vậy mới nâng cao được 
thu nhập quốc dân, tăng tích lũy và 
cải thiện đời sống nhân dân. Trong 
hợp tác xã nông nghiệp, nếu thừa sức 
lao động trong trồng trọt thì đầu tư 
vào chăn nuôi mở thêm ngành, 
nghề mới, đầu tư vào xây dựng cơ 
ban đề tạo thêm cơ sở vạt chất — kỹ 
thuật và tăng số người lao động làm 
hàng xuất khầu, v.v... 


Đông thời, cũng cần tránh hiện 
tượng rụt rẻ không dám đầu tư thêm 
lao động cho việc mở rộng quy mô, 
cơ cấu sản xuất, có lợi cho việc tăng 
năng suất lao động và hiệu quả kinh 
tế toàn xã hội. Thật là không đúng 
nếu không dám tăng thêm lao động 
đề mỡ rộng sẵn xuất, ngại rằng lao 
động mới tăng có năng suất thấp sẽ 
anh hưởng đến mức tăng năng suất 
lao động bình quân của đơn vị và 
ảnh hưởng đến tình hình «lỗ, lãi” 
của đơn vị. Về vấn đẻ này, đóng chí 
Lê-Duän đã từng chỉ rö: “không nên 
quan niệm lỗ lãi một cách hẹp hỏi 
theo kicu kinh doanh của người sản 
xuất cả thẻ. Trong điều kiện nước ta 
hiện nay, cải lãi lớn nhất là làm sao 
phát triển được sản xuất, mở rộng 
được ngành nghề, tắng thêm được 
sản phầm, nắng cao được năng suất 
lao động trong từng ngành 0à trong 
toàn bộ nền kinh tế quốc dán (đo tôi 
nhấn mạnh €.V.T). Trên cơ sở đó 
và chỉ có trên cơ sở đó, mới nói đến 
việc thu lãi và mới làm cho việc thu 
lãi phù hợp với bản chất xã hội chủ 
nghĩa của nền kinh tế nước ta. Một 


mặt, phải tranh thủ lãi ngay tronể 
từng khâu kính doanh và trong từng 
thời kỳ, mặt khác phải đứng trên toàn 
bộ nên kinh tế và trong một thời 
gian dài đề xem xét vấn đề lỗ lãi một 
cách toàn điện ? (6). 

Nhận thúc toàn diện như vậy, cũng 
tức là quán triệt quan điềm của Đẳng 
ta về quan hệ giữa giá trị và giả trị 
sử dụng. Từ quan điềm làm chủ tập 
thề vẻ kinh tế, trên cơ sở xác định 
bẫn chất của nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa là bảo đảm ngày càng tốt hơn 
nhu cầu vật chất và văn hóa ngày 
càng tăng của toàn xã hội, thì * điều 
mà chúng ta phải quan tâm và coi 
trọng trước hết là gid trị sử dụng của 
sản phầm. Đứng trên quan điểm toàn 
cục của người làm chủ tập the, xuất 
phát từ những nhu cầu thực tế của 
xã hội cần được thỏa mãn, dựa vào 
các khả năng lao động, thiết bị; tài 
nguyên, khoa học, kỹ thuật sẵn có, 
chúng ta phải bằng mọi cách tạo ra 
cho được một khối lượng giá trị sử 
dụng ngày càng lớn có chất lượng 
ngày càng cao» (7). 

Đương nhiên, chúng ta vẫn phải 
coi trọng tác động của quy luật giá 
trị và giá trị còn tôn tại khách quan 
trong nền kinh tế xã bội chủ nghĩa, 
thông qua đó đề tính toán, tìm ra 
phương án kinh tế, phương án kế 
hoạch tốt nhất, có lợi nhất, nghĩa là 
làm ra nhiều giá trị sử dụng nhất với 
mức hao phi lao động, vật tư ít nhất; 
Và xem xét cc mặt đó theo quan 
điểm toàn điện, xét trên phạm vi 
năng suất lao động toàn xã hỏi. 

Chúng ta sẽ đầy mạnh hon nữa 
việc phân bố và sử dụng lao động xã 
hội, coi đây là một nhiệm vụ có tầm 
quan trọng chiến lược đề nhanh 


(6) Lê-Duän : Dưới lá cờ oẻ oang của Đảng, 
øì đc lập tự do. oì chủ nghĩa xã hội, tiến lén 
giành những tháng lợi mới, Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1970, trang Ï12. 

(7) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội dại biều toàn 
quốc lần thứ }W, Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, 977, trang 60 — 6Ï. 
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chóng phát triền sản xuất, khắc 
phục những khó khăn và những mặt 
mất cân đối, đưa nền kinh tế nước 
ta tiến nhanh lên sẵn xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. 

Tăng năng suất lao động xã hội 
không chỉ là sự tăng thêm sản lượng 
trong một đơn vị thời gian hoặc giảm 
bớt thời gian cần thiết đề sản xuất 
ra một đơn vị sản phầm (giảm thấp 
lượng hao phí lao động sống), mà 
còn phải tiết kiệm lượng hao phí 
nguyên liệu, vật liệu, hao phí máy 
móc; thiết bị... (giảm thấp lượng hao 
phi lao động vật hóa). Mác đã viết: 
«sự tăng lên của sức sản xuất hay 
năng suất của lao động, chúng ta 
hiều, nói chung là sự thay đôi trong 
cách thức lao động, một sự thay đồi 
làm rút ngắn thời gian lao động xã 
hội cần thiết đề sẵn xuất ra một hàng 
hóa, sao cho một số lượng lao động 
Ít hơn mà lại có được một sức sản 
xuất ra nhiều giá trị sử dụng hơn » (8). 
Như vậy, xét trên phạm vi toàn xã 
hội, tăng năng suất lao động đồng 
nghĩa với tiết kiệm thời gian lao 
động ; hai khái niệm này cùng có nội 
dung kinh tế như nhau, vì nó đều 


biều hiện quan hệ so sảnh giữa số 
lượng lao động hao phi với số lượng 
sản phầm đạt được. Đối với nước ta 
hiện nay, nhiều loại vật tư cần thiết 
cho sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa còn phải dựa vào nhập 
khầu, vì vày việc tiết kiệm vật tư 
càng có ý nghĩa rất lớn, 


Như vậy nhiệm vụ tăng năng suất 
lao động đòi hỏi thường xuyên tiết 
kiệm lao động sống và lao động quá 
khứ trong từng đơn vị sản xuất, từng 
ngành, cũng như trong toàn xã hội. 
Chúng ta phải tiết kiệm trong sản 
xuất; đồng thời tiết kiệm trong tiêu 
dùng cho đời sống hằng ngày. Tiết 
kiệm trong sản xuất là đề bảo đảm 
thỏa mãn ngày cảng tốt hơn nhu cầu 
của đời sống; tiết kiệm trong đời sống 
là đề dành thêm vốn liếng nhiều hơn 
nữa cho việc đầy mạnh sản xuất, mà 
cuối cùng, cũng là nhằm phục vụ nhu 
cầu của đời sống ở một mức độ cao 
hơn. Đối với chúng ta, tiết kiệm trong 
đời sống vừa là một việc cần thiết về 
mặt kinh tế, vừa là một yêu cầu của 
lối sống xã hội chủ nghĩa phù hợp với 
truyền thống của dân tộc ta. 


II— MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU ĐỀ TĂNG 


NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 


Ở nước ta hiện nay, việc tăng năng 
suất lao động xã hội tùy thuộc trước 
hết vào việc xúc định một cơ cấu kinh 
lễ hợp lJ, một kế hoạch phát triền 
kinh tế — uän hỏa — +ä hội dúng dẫn, 
Đồng chí Lê-Duần đã chỉ rõ: «đề 
tíng năng suất lao động không ngừng 
với tốc độ ngày càng cao, tạo ra nhiều 
sản phẩm với hiệu quả ngày càng 
lớn, thi một biện pháp quan trọng là 
xác định đúng đắn phương hướng và 
mục tiêu phát triền của toàn bộ nên 
kinh tế quốc dân trong một thời gian 
dài và trong từng thời kỳ cụ thê, Trên 
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XÃ HỘI VÀ TIẾT KIỆM 


cơ sở quy hoạch và kế hoạch chung 
đó. mỗi đơn vị cần có phương hướng 
sản xuất thích hợp và ồn định nhằm 
sử dụng đầy đủ mọi nguồn lao động 
và tài nguyên, phát huy hết mọi khả 
năng và sở Irường sẵn có. bảo đảm 
ngay càng chuyên sâu. Có phương 
hướng sản xuất hợp lý chưa đủ, còn 
cần phải thông qua nhiều sự tính 
toán, đối chiếu tỉ mỉ mà tìm ra 


(8) C. Mác: Tư bản, Nhà xuất bản Sụ 
thật, Hà-nội, Í960, quyền Ï, tập ÏÌ, trang 8. 


phương ản kinh tê tốt nhất mang lại 
năng suất lao động cao nhất và hiệu 
quả kinh tế lớn nhất? (9). 


Căn cử vào đường lỗi kinh tế của 
Đăng và dựa vào phương hướng phát 
triền kinh tế trong thời gian đài. cần 
xúc tiến các còng tác phân vùng, quy 
hoạch. xác định phương hướng sản 
xuất, cơ cấu kinh tế của các vùng, 
các địa phương. Các ngành, các cấp, 
nhất là các đơn vị cơ sở cần soát xét 
lại phương hướng sẵn xuất của minh, 
sắp xếp hợp lý dây chuyền sản xuất, 
quy trình công nghệ, máy móc thiết 
bị, đất đai, bố tri cân đối các điều 
kiện sẩn xuất đề tận đụng mọi nguồn 
lao động, bảo đảm làm ra nhiều sẵn 
phầm cho xã hội. 

Quá trình hình thành và phát triên 
cơ cấu kinh tế công — nông nghiệp 
theo đường lối của Đẳng cũng là quá 
trình phán công lao động mới ở nước 
ta. mà trước mắt là phân bố và sử 
dụng tốt hơn nữa lực lượng lao động 
xã hội, tồ chức thật tốt công cuộc 
phân bố lao động và dân cư theo quy 
mô lớn giữa các ngành và các vùng 
trên cả nước. Đây cũng là một biện 
pháp cơ bản đề tăng năng suất lao 
động xã hội trong khi đại bộ phận lao 
động xã hội còn dựa trên kỹ thuật thủ 
công. 


Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà 
nước ta có đầy đủ khả năng tác động 
một cách chủ động và có kế hoạch 
đến việc phản công lao động xã hội 
và sử dụng lực lượng lao động một 
cách hợp lý nhất nhằm tạo ra nhiều 
sản phầm cho xã hội. 


Trước hết, cần (ân dụng mọi nguồn 
lao động của xã hội, sử dụng hợp lù 
pà tiết kiệm sức lao động trong từng 
đơn 0ị cơ sở. Ở nước ta hiện nay, sỐ 
người chưa có việc làm còn khá lớn. 
Hằng năm, số người đến tuôi lao động 
cũng tăng lên nhanh chóng. Đây là 
một nguồn lao động dự trữ đặc biệt 
quan trọng có thê thu hút vào các 
ngành sản xuất đề tăng nhanh sản 


phầm xã hội. Bởi vi sự đồi dào về của 
cải vật chất không chỉ được quyết 
định chủ vếu bởi việc tăng năng suất 
lao động. mà việc tăng số người trực 
tiếp sẵn xuất cũng có tầm quan trọng 
đặc biệt. Mác đã nói: “Nếu các điều 
kiện khác không có gì thay đổi, thì giá 
trị và khối lượng của sản phầm sẽ 
tăng lèn theo tỷ lệ thuận với số lao 
động được sử dụng? (i0) Nhất là 
trong nông nghiệp, sau khi đã đầu tư 
về giống, phân bón, thủy lợi... đề 
thâm canh hoặc mở rộng diện tích 
rồi, thì ®chỉ riêng sự tác động mảy 
móc của lao động đối với ruộng đất 
cũng đủ làm tăng thêm sự phì nhiêu 
của ruộng đất lên một cách kỳ 
điệu ? (11). 

Trong kế hoạch 5 năm lần thử hai 
(1976 — 1980), đề bảo đảm thu nhập 
quốc dân hằng năm tăng lên theo kế 
hoạch, chúng ta phấn đấu trên hai 
hưởng: một mặt, huy động hết lực 
lượng lao động xã hội, tăng thêm lao 
động mới vào các ngành sản xuất vật 
chất; mặt khác, tăng năng suất lao 
động của từng ngành sản xuất vật 
chất, từng đơn vị cơ sở; từng người 
lao động. 

Khỏng những từng công nhàn, tửng 
phân xưỡng phải đạt năng suất cao, 
mà phải phấn đấu sao cho năng suất 
lao động bình quân chung của toàn 
xí nghiệp, toàn ngành cho đến toàn 
xã hội đều đạt mức cao. Nếu chúng 
ta đưa năng suất lao động xã hội tăng 
lên 1% thi sẽ có thêm một thu nhập 
quốc dân bằng sức của 50 — 60 vạn 
lao động tạo ra trong năm 19/7 Nếu 
nước ta tiết kiệm tiêu hao vật chất 
1% thì nền kinh tế sẽ tiết kiệm được 
một khoản tiền lớn bằng thu nhập quốc 
dân của gần 70 — 80 vạn lao động tạo 
ra trong năm 1977. Như vậy, tăng 15 


(9) Lê Duần: Cách mạng xả hội chủ nghĩa 
ở Wiệt-nam, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
I976, trang 327. 

(10) C. Mác: Tư bản, Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 960, quyền Ï, tập ỦÍH, trang 60. 

(II) C. Mác: sách đã dẫn, trang 60. 
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năng suất lao động xã hội và tiết kiệm 
124 tiêu hao vật chất thì sẽ có thêm 
một khối lượng thu nhập quỏc dân 
bằng số của cải của 1—1,5 triệu 
người lao động tạo ra trong năm 1977, 

Mỗi đơn vị mỗi ngành, mỗi 
địa phương khỏng những phải 
phản đấu tăng năng suất lao động 
trong phạm vi hoạt động của mình 
mà còn có trách nhiệm bảo đảm cho 
các đơn vị khác, các ngành và địa 
phương khác cùng đạt năng suất lao 
động cao. Ra sức bảo đảm mọi yêu 
cầu về tư liêu sản xuất phục vụ phát 
triên nông nghiệp, lâm nghiệp, nựư 
nghiệp, góp phần thúc đầy tĩng nĩng 
suất lao động các ngành này là nhiệm 
vụ hàng đầu của nhiều cơ sở và 
nhiều ngành sản xuất, lưu thông, 
phân phöi trong giai đoạu hiện nay. 
Việc cung ứng nguyên liệu nòng sản, 
lâm sản, hải sản cho công nghiệp 
nhẹ, công nghiệp thực phầm... cũng 
phải được đây mạnh trong các ngành 
sản xuất có liên quan. Vì vậy, tất cả 
các ngành đều phải chăm 1o đầy mạnh 
sẵn xuất, tăng năng suất lao động, 
triệt đề tiết kiệm và phải vươn lên 
đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của 
nền kinh tế. Đó là hướng tích cực đề 
bào đàm những cân đỏi lớn trong 
nền kinh tế, có tác động tắng nhanh 
năng suất lao động xã hội. 

Trong từng đơn vị cơ sở, cần chú 
trọng tö chức lại lao động tại chỗ, có 
biện pháp tích cực đề khai thác mọi 
khả năng tiềm tìng vẻ quỹ thời gian 
lao động. từng hợp tác xã nòng 
nghiệp, từng xã, ấp, cân huy động 
hết lực lượng lao động dư thừa, du 
tư thêm lao động vào các khau khai 
hoang, thâm canh, tăng vụ, cài tạo 
“đàt, làm thủy lợi, xây dựng cơ sở 
vật chất — kỹ thuật, mỡ mang ngành 
nghề mới, xây dựng các công trình 
công cộng, v.v.. Một vấn đề cấp bách 
và có khả năng phát huy tác dụng 
nhanh chóng là nàng cao SỐ giờ công 
có Ích trong ngày và số ngày lao động 
trong năm. Trong nóng nghiệp, ở 


nhiều nơi, mỗi lao động hiện mới 
làm 180 — 200 ngày công (cỏ nơi Ở 
vùng đồng bằng sông Cửu-long mới 
làm có 100 ngày); phải phấn đấu mỗi 
năm mỗi lao động làm cho hợp tác 
xã 250 ngày lao động trở lên; mỗi 
ngày phải làm tốt 8 giờ và cần thiết 
thì làm thêm giờ Ở các cơ sở sản 
xuất quốc doanh, cần tăng số giờ 
còng có Ích trong ngày, trong năm. 

Đề nâng cao số giờ công, ngày công 
và tỉng năng suất lao động, trong từng 
cơ sở phải rất coi trọng việc chấn 
chỉnh quản lý sản xuất, quản lý lao 
động. Biện pháp quan trọng là cải 
tiên tô chức lao động, tăng cường kỷ 
luật lao động, chấn chỉnh và áp dụng 
phỏ biến định mức lao động tiến bộ, 
lạo nên phong cách lao động có kỷ 
luật, có kỹ thuật; tô chức hợp lý sự 
phần công và hiệp tác lao động ; chăm 
lo cải thiện điều kiện làm việc cho 
người lao động; giảm tỷ lệ nhân viên 
gián tiếp xuống dưới mức quy định. 
Ở nhiều cơ sở như làm trưởng Chiêm- 
hóa, Nghĩa-đàn, mỏ than Đẻo-nai, 
nhiều công trường thủy lợi (như công 
trình hồ Kẻ-gỗ, cống Trà-linh II, công 
trình sông Lý), nhiều hợp tác xã 
nỏng nghiệp như Vũ-thàng (huyện 
Kiến-xương, Thái-bình), Quảng-trình 
(huyện Thái-thụy, Thải-binh)  Hải- 
quang (huyện Hảihậu, Hà-nam- 
ninh)... nhờ cải tiến tô chức, sử dụng 
hợp lý sức lao động và quản lý tốt 
lao động mà năng suất lao động đã 
tăng lên 20 — 305%. 

Đi đôi với việc tổ chức lại và sử 
dụng hợp ly sức lao động trong từng 
đơn vị cơ sở, vấn đề cặp bách và có 
ý nghĩa chiến lược trong kế hoạch 5 
năm 1976 — 19š0 này là đầy mạnh 
việc phán bố lại đề sữ dụng hợp lú lực 
lương lao động giữa các ngành, qiữa 
các 0ùng trong phạm 0¡ ca nước. 

Trong năm 19/8, chúng ta mở ra 
một phong trào rộng lớn của quần 
chúng tiền quần vào mặt lrận xày 
dựng các vùng kinh tế mới, chuyên 
gần nửa triệu lao động với gần 1 triệu 


nhân khầu tử đồng bằng Bác-bộ, từ 
các huyện đông dân ở các tỉnh miền 
Trung, từ các thành phố lớn miền 
Nam... đi xây dựng các vùng kinh tế 
mới ở cao nguyên miền Trung, đồng 
bằng sòng Cửu-long, miền đông Nam- 
bộ. vùng trung du, miền núi Bắc-bộ. 
Chúng ta đầy mạnh công tác khai 
hoang, mở rộng diện tích canh tác, 
thàm canh, tăng vụ, phát triển mạnh 
mẽ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, thủ công nghiệp, tiều công 
nghiệp, mở rộng các ngành nghề gia 
còng xuất khâu ở đô thị; đồng thời 
tuyên mới và. tăng thêm lao động 
cho các ngành công nghiệp, xây dựng 
cơ bản, giao thông vận tải,... Trong 
quá trình phân bố lại lao động trên 
đây, việc tăng cường lực lượng lao 
động kỹ thuật, nhất là việc đào tạo 
công nhân kỹ thuật có tác dụng rất 
quan trọng đề tạo điều kiện tăng năng 
suất lao động. 

Nhở phân bố lại lực lượng lao động 
như trên, năm 1978 sẽ huy động thêm 
một bộ phận quan trọng lao động xã 
hội tác động mạnh vào việc khai thác 
nhanh nhất, tốt nhất đãi, rừng, biền, 
những cơ sở vật chất — kỹ thuật hiện 
có, tạo thêm nhiêu giả trị sử dụng, 
tăng thêm khối lượng sản phầm xã 
hội, từ đó mà nâng cao năng suất lao 
động xã hội. 

Một biện pháp quan trọng khác đề 
tăng nhanh năng suất lao động xã hội 
là (ồ chức lại sản xuất, từng bước 
xâu dựng cơ cấu sản xuất hợp lủ, 
thực hiện sự cân dối sản xuất giữa các 
khảu, giữa các yếu tố của quả trình tải 
Sản xuất trong từng đơn 0ị cơ sở cũng 
nh trong toàn ngành, trong từng địa 
phương cũng như trong phạm 0i cả 
nước- 


Trong quá trình tô chức lại nền sản 
xuất xã hội, những năm trước mắt 
chúng ta cần tập trung sức tà khần 
trương xáụ dựng các huyện trên cả 
nước dần dần trở thành những đơn uị 
kinh tế nông — công nghiệp (hoặc 
nông — lâm — công nghiệp ; nông — 


ngư — công nghiệp). Huyện là một 
địa bàn thích hợp đề tổ chức lại sản 
xuất, thực hiện sự kết hợp cbặt chẽ 
giữa công nghiệp với nông nghiệp, 
bảo đảm cho quá trình tái sản xuất 
mở rộng được tiến hành với nhịp độ 
cao trong điều kiện lao động thủ công 
còn là phô biến. 

Qua kinh nghiệm của những huyện 
như Quỷnh-lưu (Nghệ-tnh), Đông- 
hưng (Thái-bình). Nam-ninh, Hải-hậu 
(Hà — nam — ninh), Điện-bàn (Quảng- 
nam —à-nẵng), Đức-linh (Thuận-hải), 
Gỏ-cong CTiên-giang), Gia-rai (Minh- 
hải)... chúng ta thấy rằng muốn đầy 
mạnh sản xuất và tăng nhanh năng 
suất lao động, cần coi trọng làm tốt 
những điều sau đây : trên cơ sở quy 
hoạch của trung ương và của tỉnh, 
mỗi huyện cần đựa vào kế hoạch và 
tiềm năng của mình mà chủ động xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật cho 
các ngành, trước hết bảo đảm sự kết 
hợp và tác động lẫn nhau giữa công 
nghiệp và nông nghiệp ; bố trí và xây 
dựng hợp lý các đơn vị sản xuất, 
kinh doanh; các tŠ chức phục vụ sản 
xuất tổ chức lại lao động giữa các 
ngành; tổ chức và điều hành tập 
trung hoạt động sản xuất trên địa bàn 
toàn huyện, gắn liền sẳn xuất với 
phân phối, trao đổi và tiêu dùng; vừa 
chăm lo phát triền sản xuất, vừa cải 
thiện đời sống nhân dân trong huyện... 

Gắn với việc tô chức lại nền sản 
xuất xã hội, là 0piệc lồ chức oà chấn 
chỉnh sản xuãt trong từng đơn UỊ cơ 
sở. Mỗi đơn vị cơ sở phải xuất phát 
từ quy hoạch của ngành, của địa 
phương mà xây dựng và thực hiện 
các phương án cải tiến tồ chức sản 
xuất, coi trọng các biện pháp chủ yếu 
như: 

— Điều chỉnh lại cơ cấu sản xuất 
cho hợp lý, sắp xếp lại dây chuyền 
sản xuất, thực hiện sự cân đối giữa 
các bộ phận sản xuất chính với các 
bộ phận phụ và phục vụ. 

— Tổ chức tốt công tác chuần bị 
sản xuất, bảo đảm cân đối và sử dụng 
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có hiệu quả các yếu tố : sức lao động, 
vật tư, công cụ lao động, đắt đạt... 
Cần xóa bỏ tình trạng người lao động 
phải ngừng việc do thiểu việc làm 
hoặc thiếu vật tư, chờ mày móc, và 
khắc phục hiện tượng đầu kỹ kế hoạch 
thì làm việc cầm chừng, đến cuối kỳ 
kế hoạch mới chạy nước rút đề hoàn 
thanh kế hoạch. 


Kính nghiệm ở các đơn vị tiên tiến 
là, phải làm tốt công tác chuẩn bị sản 
xuát, nhất là đối với các cỏng trường 
xây dựng; các hợp tác xã nóng nghiệp 
thì phải phát huy tỉnh chủ động trong 
việc ön định nguồn cung ứng vật Lư 
và tiêu thụ sản phầm, Biện pháp tích 
cực góp phần giải quyết khó khăn vẻ 
máy móc, vật tư hiện nay là phát động 
phong trào quần chúng phát huy sắng 
kiến cải tiếp kỹ thuật, ra sức thực 
hành tiết kiệm trong sản xuất và trong 
đời sống đề dành vạt liệu, điện năng 
nhằm sẵn xuất thêm sản phầm vàt 
chất cho xã hội; tận dụng nguyên 
liệu thừa vụn, tự chế tạo vật liệu, 
phụ tùng thay thế, tự trang bị công 
cụ, máy móc, thiết bị.. Bàng cách 
lun đó, nhiều đơn vị cơ sở đã chủ 
động giữ vững cân đối trong sản xuất, 
góp phần tích cực nâng cao năng 
suất lao động của đơn vị. 


Nếu như đầy mạnh phân công lao 
động xã hội, thực hiện tốt việc phân 
bố lại lao động và dàn cư giữa các 
ngành, các vùng là một yêu câu bức 
thiết đề tăng năng suất lao động, thì 
việc đã ninh cách mạng khoa học— 
kỹ thuật, dây mạnh 0iệc dào tạo cản bộ 
khoa học — kỹ thuật, cản bộ quản lủ, 
đội ngữ công nhón KỸ thuật, nắng cao 
trinh độ trang Dị Kỹ thuat cho người 
lao đồng là nhân tố quan trọng có tính 
chất quyết định. Lê-nin đã nhấn mạnh: 
« Việc nàng cao năng suất lao dòng 
trước hết đòi hỏi cơ sở vật chất của 
nén đại công nghiệp phải được bảo 
đảm, ngành sẵn xuất nhiên liệu, sắt, 
máy móc, hóa chất, phải phát 
triển... ® (12), 


(LŨ 


Vị vậy, Đảng ta đã xác định công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội, là nhiệm vụ trung 
tâm trong thời kỷ quá độ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trong đó, 
chúng ta đặc biệt coi trọng việc phát 
triền các ngành kinh tế then chốt của 
công nghiệp hóa, nhất là các ngành 
cong nghiệp then chốt như: năng 
lượng, cơ khi, luyện kim, hóa chất, 
vật liệu xây dựng,v.v... Trước mất 
phải phát triên mạnh ngành điện. 
ngành cơ khi, nhằm phục vụ trước 
hết việc trang bị công cụ cho nỏng 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và 
công nghiệp nhẹ, đặc biệt là trang bị 
công cụ lao động cho nông nghiệp. 

Theo kế hoạch 5 năm 1976 — 1980, 
cơ sở vật chất — kỹ thuật trong các 
ngành sản xuất sẽ được tăng cường 
mọt bước quan trọng. Trình độ trang 
bị máy móc trong các ngành nông 
nghiệp, công nghiệp, xây dựng cơ bản 
và giao thông vận tải được nàng cao 
thêm. Đối với nông nghiệp, chúng ta 
sẽ đưa tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm 
đãt từ 29% lên 55" trên toàn bộ diện 
tích gieo trồng của cả nước ; ở đồng 
bảng sông Hỏng lên 505, đồng bằng 
sông Cửu-long lên 7554; tiếp tục đầy 
mạnh xảy dựng các công trình thủy 
lợi nhằm mở rộng diện tích tưới tiêu 
chủ động. Mức trang bị tài sản cố 
định bình quân cho mỗi công nhân 
sản xuất công nghiệp tăng 105%. trang 
bị điện lực tăng 1426 so với năm 1975. 
Trong các ngành xây dựng và vận 
tải, cũng sẽ trang bị thêm hàng nghìn 
máy móc thị công xây dựng: tăng 
thèm những phương tiện vận tài như 
đầu mảy, toa xe hàng, tàu kéo, tàu 
biền...; xây đựng mới và nâng cao 
chất lượng cầu, đường, kho tàng bẻn 
cảng; nâng cao năng lực bốc xếp và 
tiếp nhận hàng ở các khu vực cẳng, 
nhất là khu vực cảng Hải-phỏng, 
Quảng-ninh. 


(12) Lê-nin : Toàn táp, Nhà xuất bản Sự thật 


Hà-nội, I97Ï, tập 27, trang 322. 


Đi đôi với việc cơ giới hóa, hiện 
đại hóa hoặc bồ sung các thiết bị, máy 
móc. chúng ta phải rất coi trọng 
trang bị đầy đủ công cụ thường. công 
cụ cái tiến có chất lượng tốt cho 
người lao động, nhất là người lao 
động trong nông nghiệp. Mỗi năm sắp 
tới trong kế hoạch 5 năm này phải 
cung cấp gần 30 triệu công cụ lao 
động thường, đắp ứng đủ xe cải tiến 
đề thay cho khâu gánh thủ còng trong 
vận chuyên. 


Một vấn đề rất cấp bách hiện nay 
là phải đầy mạnh việc chế tạo phụ 
tùng thay thế, tăng cường lực lượng 
sửa chữa của các ngành, kết hợp với 
việc chấn chỉnh tổ chức sản xuất, tăng 
thêm giờ và thêm ca hoạt động của 
máy móc, đề nhanh chóng nâng hệ 
số sử dụng máy móc thiết bị ở một 
số ngành mới đạt 40—52026 hiện 
nay lên 70 — 80%, tăng tỷ lệ lợi dụng 
trọng tải của ô-tô và tàu thuyền. 


Việc trang bị kỹ thuật cho lao 
động cần được coi trọng cả trên hai 
mặt: số lượng và chất lượng, cũng 
tức là,cả số lượng máy móc, thiết bị 
tính theo đầu người sản xuất và cả 
sự cải tiến kỹ thuật của những 
máy móc. thiết bị đó cùng các quá 
trình chế tạo sản phầm. Đòi với 
nước ta đang trong quá trình tiến 
hành còng nghiệp hóa xã họi chủ 
nghĩa, đề tăng nhanh năng suất lao 
động, việc trang bị kỹ thuật cho lao 
động, tăng số lượng mảy móc, thiết 
bị, tân dụng khả năng của máy móc, 
thiết bị đã có, là rất cần thiết, Đây là 
những biện pháp rất quan trong đẻ 
tiết kiệm lao động qua khứ và không 
ngừng mở rộng quy mỏ s¡n xuất, Đồng 
thời, chúng ta đặc biệt coi trọng 
không ngừng cải tiền Kỹ thuật các 
máy móc, thiết bị và các quy trình 
sẵn xuất, coi đó là nguồn vô tàn đề 
tăng năng suất lao động. 

Thời gian vừa qua, phong trào cải 
tiến kỹ thuật trong nỏng nghiệp được 
mở rộng ở nhiều địa phương ; nhiều 


huyện và hợp tác xã đạt mức cao về 
năng suất cây trông và năng suất con 
gìa súc. Chúng ta cần tiếp tục mở 
rộng việc tưới nước, chọn giống cây 
trồng và con gia súc, phát triền mạnh 
các loại phân hữu cơ, làm tốt còng 
tắc phòng, chống sâu bệnh, bảo vệ cây 
trồng và gia súc. Cần coi trọng việc 
thực hiện những biện pháp kỹ thuật, 
tự chế tạo những nguyên liệu và vật 
liệu trong nước đề thay thế nguyên 
liệu và vật liệu nhạp từ nước ngoài, 
hạ thấp mức tiêu hao vật tư, tàn 
dụng phế liệu và phục hỏt phụ tùng 
thay thế... Đề thực hiện tốt những 
biện pháp trên đây, mỗi đơn vị cơ sớ, 
mỗi ngành, mỗi địa phương phải phát 
huy cao độ tính thần tự lực tự cường. 
Cần phê phán tư tưởng trông chờ, Ỷ 
lại, tư tưởng của người sản xuất 
nhỏ, cách làm ăn tùy tiện, không tỉnh 
toán hiệu quả, không chịu trách 
nhiệm về công việc, làm ăn không có 
tiêu chuần, định mức. Trong các 
còng việc, nếu chưa có máy mÓc, 
phải tận dụng công cụ thủ công và 
cải tiến. Trong điều kiện cơ giới hóa 
có hạn, phải rất coi trọng việc cải 
tiến kỹ thuật, cải tiến tö chức sản 
xuất, tỗŠ chức lao động. 


Đề tăng năng suất lao động xã hội, 
cúc cơ sở và các địa phương phải 
nêu cao V chỉ cách mạng tiến cỏng; 
dấy lên phong trào dựa vào lực 
lượng lao động sẵn có của mình đề 
chủ động tạo ra những cơ sở vật 
chát — kỹ thuật cần thiết, 

Mọòt hướng khác cần được coi 
trọng để tạo nên cơ sở vật chất — kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội là đầy 
mạnh xuất khâu, mở ra một thế mời 
về trao đỏi hàng hóa với nước ngoài, 
đề nhập những thiết bị, vật tư mà 
nước ta chưa sản xuất được. Trong 
thời gian tới, ở tất cả các ngành, các 
địa phương phải dãy lên một cao 
trào sẩn xuất nhiêu hàng xuất khầu. 
Hiện nay mỗi lao động mới làm eö 
13 ngày cho xuất khảu, phải phần 
đẫu nâng lên 30 ngày trong năm 1980 
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và tiến tới dành 
động cho xuất khầu. 


Cuối cùng, đề lăng năng suất lao 
động và thực hành tiết kiệm, cần 
phát huụ tỉnh thần làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa, động uiên một phong 
(rảo quần chủng sôi nồi, liên tục Đà 
rộng khắp, hướng vào việc hoàn thành 
thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của 
kế hoạch Nhà nước. 


Đề tạo nên một phong trào cách 
mạng thật sự, trước hết phải làm cho 
mọi người nhận thức sâu sắc rằng, 
trong giai đoạn hiện nay, trình độ 
giác ngộ cách mạng, phầm chất và 
đạo đức cách mạng, lòng yêu nước 
xã hội chủ nghĩa của người lao động 
phải thề hiện trong phong cách lao 
động mới, tức lao động có kỷ luật, có 
kỹ thuật, có năng suất cao, và phải 
thề hiện ở tỉnh thần đấu tranh không 
khoan nhượng chống những hiện 
tượng tiêu cực, hư hỏng trong đời 
sống kinh tế và xã hội. 


Năm 1978, khầu hiệu của chúng ta 
là phấn đấu tăng nhanh thu nhập 
quốc đân đề bảo đảm cỉ nước đủ ăn 
Đà có tích lũy Khối lượng công trình 
xây dựng cơ sở vật chảt — kỹ thuật 
sẽ hoàn thành trong năm 1978 rất lớn, 
gần bằng mức của cả hai năm 1976 — 
1977 cộng lại. Đối với nhân dân ta, 
điều rất có ý nghĩa là mọi người có 
sức lao động phải làm uiệc uà làm 0iệc 
ĐỜI năng suất lao động cao, coi đó 
là nghĩa vụ và vinh dự của mỗi người 
lao động góp phần vào việc chuyền 
biến tỉnh hinh kinh tế hiện nay của 
đất nước, 


100 ngày lao 


Ở nước ta ngày nay, vừa ra khỏi 
cuộc chiến tranh lâu dài 30 năm, đi 
vào xây dựng trong hòa bình cũng chỉ 
hơn hai năm, nhưng với tính thần 
làm chủ tập thê, với lòng yêu nước 
xã hội chủ nghĩa được phát huy cao 
độ, chắc chắn nhân dân ta sẽ có đủ 
khả năng đề khắc phục các khó khăn 
trước mắt, ra sức lao động sẵn xuất, 
tăng năng suất lao động. 
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lrong năm 1978, muốn tạo được 
một sự chuyên biến mạnh mẽ về kinh 
tế. chúng ta phải phát động một 
phong trào quần chúng sôi nồi, mạnh 
mẽ và liên tục, hướng vào những 
mục tiêu cụ thề như: năng suất lao 
động cao, tiết kiệm triệt đề và toàn 
điện trong sản xuất và đời sống, xây 
dựng nếp quản lý mới, xây dựng 
phong cách lao động mới và nếp sống 
mới. 

Đề bảo đảm cho phong trào lao 
động sản xuất phát triền thuận lợi, 
Nhà nước ta cần kết hợp các biện 
pháp hành chính, kinh tế, giảo dục 
đề loại trừ những việc làm phi pháp. 
của bọn ăn bám, bọn trõn tránh lao 
động mà lại có thu nhập cao, được 
hưởng thụ nhiều hơn người lao động 
chân chính. Chế độ tiền lương, tiền 
thưởng và chế độ phân phối ở các 
hợp tác xã cần được cải tiến theo 
hướng quán triệt hơn nữa nguyên tắc 
phân phối theo lao động kết hợp với 
việc mở rộng phúc lợixã hội chủ nghĩa. 


Phải chăm lo đầy đủ đến đời sống 
vật chất và văn hóa của người lao 
động, giảm bớt những khó khăn và 
tích cực bồi dưỡng sức khỏe cho 
người lao động. 

Cần thường xuyên bồi đưỡng trình 
độ chỉnh trị, văn hóa, khoa học — kỹ 
thuật cho người lao động, làm cho 
mỗi người ngày càng có ý thức giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa, nâng cao trình 
độ kỹ thuật, nghiệp vụ, có năng lực 
thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được 
giao. 

Muốn bảo đảm cho phong trào lao 
động, sản xuất của quần chúng đạt 
hiệu quả cao, cần tăng cường sự lãnh 
đạo của các cấp ủy Đảng, nêu cao 
tinh tiên phong gương mẫu của đẳng 
viên, đoàn viên trong quản lý kinh 
tế, trong lao động sản xuất, trong 
thực hành tiết kiệm, đề cao vai trò 
tồ chức giáo dục và động viên của 
các đoàn thề quần chúng, vai trò chỉ 


(Xem tiếp trang ?5) 
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Muốn làm tốt công tác cán bộ, hay 

nói một cách cụ thê là muốn làm 
tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi đưỡng và bố 
trí, sử dụng cán bộ thì phải xảy dựng 
quụ hoạch cán bộ. 

Xuất phát từ nhận thức nói trèn, từ 
năm 1971, đảng bộ tỉnh Nam-hà (cũ) 
đã bước đầu có những chuyền hướng 
trong công tác cán bộ, đã xây dựng 
và thực hiện quy hoạch cán bộ, và 
đến nay đã đạt được một số thành 
tích. Sau khi Nam-hà hợp nhất với 
Ninh-bình, những kinh nghiệm về 
công tác cán bộ được triền khai trong 
toàn tỉnh Hà-nam-ninh. 


Những điều chúng tôi trinh bảy 
dưới đây được rút ra từ thực tiễn 
công tác cán bộ của Nam-hà (cũ) và 
của Hà-nam-ninh hiện nay. 


* 


Những năm 1969, 1970, cũng như 
nhiều tỉnh khác ở miền Bắc, tỉnh 
chúng tôi đứng trước những yêu cầu 
rất lớn về cán bộ, phải có một đội 
ngũ cán bộ đủ số lượng và chất lượng 
đề vừa đáp ứng những đòi hổi của 
nhiệm vụ sẵn xuất và chiến đấu trước 
mắt trong tỉnh, vừa góp phần chi viện 
cho cách mạng miền Nam, và tăng 


A k¿ 


J0 


HÀ-NAM-NINH 


PHAN - ĐIỀN 
Bí thư Tỉnh ủu Hả-nam-ninh 


cường cắc ngành ở trung ương, đồng 
thời thôa mãn những yêu cầu xây dựng 
tỉnh nhà trong tương lai khi sự nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước kết thúc thắng 
lợi. Do tình hình đó, tỉnh chúng tôi 
bắt tay vào việc xây dựng và thực 
hiện quy hoạch cán bộ 5 năm (1971 — 
1975). 


Đầu năm 1973, Nghị quyết số 225 
của Bộ chính trị Trung ương Đảng về 
công tác cán bộ trong giai đoạn mới 
được ban hảnh đã tiếp thêm sức mạnh 
và soi sáng cho chúng tôi rất nhiều. 
Tỉnh chúng tôi đã tiến hành nghiêm 
túc ở các cấp, các ngành, các đơn vị 
việc học tập nghị quyết đó, Trường 
Đẳng của tỉnh đã đưa nghị quyết đó 
vào nội dung giảng dạy trong nhiều 
khóa. Trong quá trình nghiên cứu nghị 
quyết, cán bộ trong Đảng cũng như 
anh chị em ngoài Đảng, đều tin tưởng, 
phấn khởi, nhất trí với những quan 
điểm, những nội dung nêu trong nghị 
quyết. Nhưng ở mỗi cấp, mỗi ngành, 
mỗi loại cán bộ thường bộc lộ những 
suy nghĩ, tâm tư khác nhau. các 
đồng chí đã đứng tuôi, những biều 
hiện thường là : băn khoăn về trình 
độ hiện nay của mình, đồ tại cấp trên 
thiếu chú ý bồi dưỡng, lo lắng về 
chính sách của Đẳng đối với mình, 
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tỉnh. Cách làm của chúng tôi là từ 
dưới lên, kết hợp ý kiến của cán bộ 
với ý kiến của tô chức và của lãnh 
đạo Từng cán bộ, sau khi học tập 
Nghị quyết 225 của Bộ chính trị. tự 
xác định chức trách cụ thề theo 
cương vị công tác của mình, tự đề ra 
những tiêu chuần mìà mình cần phải 
có đề làm tốt chức trách đó. Sau đó, 
ban thường vụ các cấp ủy, các đồng 
chí lãnh đạo các ngành tô chức thảo 
luận kỹ về chức trách và tiêu chuần 
cụ thê của từng loại cán bộ, đông thời 
nêu rõ phương hướng và mục tiêu 
phần đấu nàng cao trình độ về các 
mặt chính trị, văn hóa, năng lực quản 
lý, kỹ thuật, v.v... của các loại cản 
bé, trước hết là các cán bộ lãnh đạo, 
quản lý chủ chối. Chẳng hạn, ngoài 


các tiêu chuần về lập trường, đạo : 


đức, tác phong công tác, chỉ xét riêng 
tiêu chuẩn trình độ hiều biết thì, đối 
ưới can bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh 
phải có hiều biết rộng về tình hình 
chung của cả nước và tỉnh hình 
chung của tỉnh, có trình độ nghiên 
cứu tông hợp, có trình độ tồ chức 
thực hiện. Về trình độ lý luận và 
chính trị, phải qua chương trình 
trung cấp hoặc cao cấp trường Đảng. 
Vẻ trình độ văn hóa, phải học hết 
chương trình cấp III về các môn khoa 
học tự nhiên hoặc khoa học xã hội 
tùy theo phần việc phụ trách. Về 
trình độ quản lý kinh tế, kỹ thuật, 
chuyên mòn, nghiệp vụ thì, đến năm 
1975, can bộ lãnh đạo, quản lý ngành 
nào phải có trình độ đại học về ngành 
ấy. Cán bộ lãnh đạo các ngành công 
tác Đăng và các đoàn thẻ quần chúng 
phải qua lớp chuyên môn nghiệp vụ 
do ngành dọc ở trung ương mở, lại 
phải am hieu về quản lý kinh tế theo 
chương trình trung học hoặc đại học 
rút gọn. Đối oới cán bộ lãnh đạo, quản 
lý cấp huyện thì về lý luân và chính 
trị, phải qua chương trinh trung cấp 
hoặc cao cấp trường Đảng. Về trình 
độ văn hóa phải học hết cấp II và 
phải phấn đấu đề học xong chương 


trình cấp III. Về kiến thức quản lý 
kinh tế, kỹ thuật, chuyên môn. nghiệp 
vụ, phải có trình độ trung học và 
một số huyện ủy viên phải đạt trình 
độ đại học. 

Đối uới củn bộ lặnh đạo, quản TÚ 
cấp xã thì, về lý luận và chính trị, 
phải qua chương trình sơ cặp trường 
Đăng. Về văn hóa, phải có trình độ 
cấp II và phải phấn đấu đề sớm học 
hết cấp HH, Về quản lý, kỹ thuật, 
nghiệp vụ, phải qua chương trình sơ 
cấp hoặc trung cấp quản lý hoặc kỹ 
thuật thực hành. 


Việc xây dựng tiêu chuän cán bộ 
được tiến hành một cách dân chủ, từ 
dưới lén và có sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của cấp ủy cấp trên như vậy đã góp 
phần làm cho đòng đảo cán bộ tỉnh 
chúng tôi thấy rằng trong quá trình 
tiến lên khòng ngừng của cách mạng, 
yêu cầu công tác đối với cán 
bộ ngày càng cao, việc tự rèn luyện 
của cán bộ về mọi mặt cũng như việc 
bố tri, sắp xếp lại cán bộ là một đòi 
hỏi khách quan, cấp bách. Những tư 
tưởng «sống lâu lên lão làng», 
những cách nhìn mang tính chất 
phong kiến đối với công tác cán bộ, 
những thải độ coi thường học lập, coi 
thường khoa học—kỹ thuật đã từng 
bước được khắc phục. Đông đảo căn 
bộ tỉnh chúng tòi đã cố gáảng phản 
đầu để đạt những tiêu chuần đã đề 
ra. Đến năm 1976, ở cấp huyện, trong 
tông số huyện ủy viên, có 32,58% đạt 
Liêu chuẩn về trình độ lý luận và 
chính trị, 54,682 đạt tiêu chuẩn về 
trình độ hiều biết quản lý kinh tế, 
kỳ thuật, nghiệp vụ, 72% đạt tiêu 
chuần về trìuh độ văn hóa. Ở cấp xã, 
trong số cán bộ chủ chốt có khoảng 
30% đạt tiêu chuần về trình độ lý 
luận và chính trị, 50” đạt tiêu chuần 
về trinh độ hiểu biết quản lý kinh tế, 
kỹ thuật, nghiệp vụ; 65% đạt tiêu 
chuần về trình độ văn hóa. v.v... 
Những kết qua trên cho thấy số cán 
bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý ở tỉnh 
chúng tôi, vẻ trình độ lý luận và 


ðl 


chưa thật tin tưởng ở cán bộ trẻ, v.v... 
Nhiều đồng chỉ trẻ thì hoặc tự ti, thấy 
mình chưa có quá trình hoạt động lâu 
năm cho nên rụt rẻ; không đám phê 
phán những lệch lạc, thiếu sót trong 
công tác cán bộ, hoặc ngược lại thiếu 
sự đánh giả cân bộ một cách toàn diện, 
cho là ở giai đoạn mới của cách mạng 
trình độ hiều biết về văn hóa, khoa 
học — kỹ thuật là trên hết, v.v... Một 
băn khoăn phổ biến ở các loại cần bộ 
là nghị quyết của Đảng về công tác 
cán bộ tuy rất đúng, rất sát hợp, 
nhưng trong hoàn cảnh cụ thề của 
tỉnh nhà có thực hiện trọn vẹn được 
không? 


Qua kinh nghiệm, chúng tôi thấy 
rằng việc giải quyết những thắc mắc, 
những nhận thức nói trên là cả một 
quá trình, không thề chỉ bằng học 
tập, hay giải đáp mà còn phải bằng 
việc làm cụ thê. Trong quả trình 
nghiên cứu, học tập nghị quyết của 
Bộ chính trị về công tác cán bộ, tỉnh 
ủy chúng tôi đã hướng dẫn các cấp 
các ngành trong tỉnh phải từ nhiệm 
vu chính trị mà định rõ vị trí, nội 
dung của công tác cán bộ. Những 
năm trước, các đại hội đăng bộ các 
cấp, các kỳ họp của các cấp ủy; của 
các ban lãnh đạo các ngành, các đại 
hội còng nhân viên chức các cơ quan, 
sau khi kiềm điềm tình hình, đều có 
thảo luận những nhiệm vụ công tác 
sắp tới. Song, sự xác định nhiệm vụ 
đó chỉ nhằm giải quyết những yêu cầu 
trước mắt, chưa nhìn về lâu dài. Do 
không nhìn xa, trông rộng cho nên 
cản bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, 
các ngành trong tỉnh chúng tôi dễ 
bằng lòng với đội ngũ cán bộ đã có, 
không thấy trước những đòi hỏi về 
cân bộ do sự phát triển của tình hình 
đề ra, có nơi,có lúc đã lâm vào cnh 
«q nước đến chân mới nhảy ». Lần này, 
chủng tôi yêu cầu các cấp, các ngành, 
các đơn vị trong tỉnh phải phác họa 
. được nhiệm vụ chỉnh trị lâu đài, ít 
nhất là trong 5 năm (1971 — 1975), 
phải hình dụng được những biến động 
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có thể có về cản bộ trong thời gian Ấy 
đề từ đó quyết tâm làm công tác quy 
hoạch cản bộ một cách khần trương 
và đúng đắn. Chẳng hạn, đối với các 
huyện ủy thì phẩi thảo luận kỹ nội 
dung việc xây dựng cấp huyện, đối 
với cấp xã thì phải hình dung được 
những vấn đề lớn cần giải quyết trong 
5 năm (1971 — 1975) về cách mạng 
quan hệ sẳn xuất, cách mạng khoa 
học — kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và 
văn hóa, về tô chức lại đời sống của 
nhân dân, về sự thay đôi một bước 
quan trọng bộ mặt của địa phương, 
v.v.. và từ đó suy nghĩ về đội ngũ 
cán bộ đã có, về những việc phải làm 
đề không ngừng tăng cường đội ngũ 
đó cho kịp với đòi hồi của tình hình: 

Với phương châm xuất phát từ 
nhiệm vụ chính trị đề có nhận thức 
đúng về công tác cản bộ, chúng tôi đã 
bước đầu tạo được sự chuyền biến 
cần thiết về tư tưởng trong đông đảo 
cản bộ. Tiếp đó, tỉnh chúng tôi đã 
thực hiện những mặt công tác sau 
đây trong nội dung quy hoạch cán 
bộ : 

Một là, xác định tiêu chuần cụ thề 
cho từng loại căn bộ, trước hết là từng 
loại cản bộ chủ chốt ở các cấp, các 
ngành trong tÌnh. Từ năm 1970, tỉnh 
chúng tôi, với sự giúp đỡ hướng dẫn 
của Ban tô chức trung ương, đã bước 
đầu làm thử việc xây dựng tiêu chuần 
các loại cán bộ ở huyện Hãi-hậu và ở 
Ty kiến trúc (nay là Tv xây dựng). 
Đến khi có nghị quyết của Bộ chính 
trị về công tác cản bộ quy định những 
tiêu chuần chung cho tất cả cán bộ 
của Đăng trong giai đoạn mới của 
cách mạng, chúng tôi lại từ những 
tiêu chuần chung đó, định ra tiêu 
chuần cụ thể cho từng loại cán bộ 
từng ngành, từng cấp, từng lĩnh vực 
công tác. Căn cứ vào những tiêu chuẩn 
đó, và dựa vào những kết quả, những 
kinh nghiệm khi làm thử ở huyện 
Hải-hậu và Ty kiến trúc, chúng tôi 
đã mở rộng việc xày dựng tiêu chuần 
cân bộ ra các cấp, các ngành trong 


tỉnh. Cách làm của chúng tôi là từ 
dưới lên, kết hợp ý kiến của cán bộ 
với ý kiến của tô chức và của lãnh 
đạo Từng cản bộ, sau khi học tập 
Nghị quyết 225 của Bộ chính trị, tự 
xác định chức trách cụ thề theo 
cương vị công tác của mình, tự đề ra 
những tiêu chuần nià mình cần phải 
có đề làm tốt chức trách đó. Sau đó, 
ban thường vụ các cấp ủy, các đồng 
chí lãnh đạo các ngành tô chức thảo 
luận kỹ về chức trách và tiêu chuần 
cụ thê của từng loại cán bộ, đông thời 
nêu rõ phương hướng và mục tiêu 
phấn đấu nâng cao trình độ về các 
mặt chính trị, văn hóa, năng lực quản 
lý, kỹ thuật, v.v... của các loại cán 
bệ, trước hết là các cản bộ lãnh đạo, 
quản lý chủ chốt. Chẳng hạn, ngoài 


các tiêu chuần về lập trường, đạo : 


đức, tác phong công tác, chỉ xét riêng 
tiêu chuẩn trình độ hiều biết thì, đối 
uới cản bộ lãnh đạo, quản lủ cấp tỉnh 
phải có hiều biết rộng về tình hình 
chung của cả nước và tình hình 
chung của tỉnh, có trình độ nghiên 
cứu tông hợp, có trình độ tồ chức 
thực hiện. Về trình độ lý luận và 
chính trị, phải qua chương trình 
trung cấp hoặc cao cấp trường Đảng. 
Vẻ trình độ văn hóa, phải học hết 
chương trinh cấp III về các môn khoa 
học tự nhiên hoặc khoa học xã hòi 
tùy theo phần việc phụ trách. Về 
trình độ quản lý kinh tế, kỹ thuật, 
chuyên mòn, nghiệp vụ thì, đến năm 
1975, can bộ lãnh đạo, quản lý ngành 
nào phải có trình độ đại học về ngành 
ấy. Cán bộ lãnh đạo cúc ngành công 
tác Đảng và các đoàn thể quần chúng 
phải qua lớp chuyên môn nghiệp vụ 
do ngành đọc ở trung ương mở, lại 
phải am hiều về quản lý kính tế theo 
chương trình trung học hoặc đại học 
rút gọn. Đối oởi cán bộ lãnh đạo, quản 
lý cấp huyện thì về lý luân và chính 
trị, phải qua chương trình trung cấp 
hoặc cao cấp trường Đẳng. Về trình 
độ văn hóa phải học hết cấp II và 
phải phấn đấu đề học xong chương 


trình cấp III. Về kiến thức quản lý 
kinh tế, kỹ thuật, chuyên môn. nghiệp 
vụ, phải có trình độ trung học và 
một số huyện ủy vièn phải đạt trình 
độ đại học. 

Đổi uởi củn bộ lĩnh đạo, quán lủ 
cấp +a thì, về lý luận và chính trị, 
phải qua chương trình sơ cặp trường 
Đăng. Về văn hóa, phải có trình độ 
cấp II và phải phấn đấu đề sớm học 
hết cấp IHII, Vẽ quản lý, kỹ thuật, 
nghiệp vụ, phải qua chương trình sơ 
cấp hoặc trung cấp quản lý hoặc kỹ 
thuật thực hành. 


Việc xây dựng tiêu chuẩn cán bộ 
được tiến hành một cách dân chủ, từ 
dưới lên và có sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của cấp ủy cấp trên như vậy đã góp 
phần làm cho đòng đão cán bộ tính 
chúng tỏi thấy rằng trong quá trình 
Liến lên Rhông ngừng của cách mạng, 
yêu cầu công tác đổi với cán 
bộ ngày càng cao, việc tự rèn luyện 
của cán bộ về mọi mặt cũng như việc 
bố trí, sắp xếp lại cân bộ là một đỏi 
hỏi khách quan, cấp bách. Những tư 
tưởng «sống làu lên lão làng», 
những cách nhìn mang tính chất 
phong kiến đối với công tác cán bộ, 
những thai độ coi thường học tập, coi 
thường khoa học—kỹ thuật đã từng 
bước được khắc phục. Đông đảo căn 
bò tỉnh chúng tôi đã cố gắng phấn 
đấu để đạt những tiêu chuần đã đề 
ra. Đền nắm 1976, ở cấp huyện, trong 
tông số huyện ủy viên, có 32/5826 đạt 
tiêu chuân về trình độ lý luận và 
chính trị, 54,05% đạt tiêu chuñn về 
trình độ hiều biết quản lý kinh tế, 
kỹ thuật, nghiệp vụ, 72% đạt tiêu 
chuần về trình độ văn hóa, Ở ci xã, 
trong số cán bộ chủ chốt có khoảng 
302 đạt tiêu chuần về trình độ lý 
luận và chính trị, 505% đạt tiêu chuần 
về trinh độ hiểu biết quần lý kinh tế. 
kỹ thuật, nghiệp vụ, 65534 đạt tiêu 
chuần về trình độ văn hóa. v.v... 
Những kết qua trên cho thấy số cản 
bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý ở tỉnh 
chúng tôi, về trình độ lý luận và 
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chính trị, trỉnh độ quản lý kinh tế, 
kỹ thuật, nghiệp vụ chưa đạt tỷ lệ 
cao. Điều đó có nguyên nhân là, Ở 
tỉnh chúng tôi, hệ thống trường Đang 
và hệ thòỏng các: trường nghiệp vụ, 
tuy đã có những cố gắng nhất định, 
nhưng còn thiếu cơ sở vật chất cho 
nên số người được tuyên vào học 
chưa nhiều. Trong thời gian sắp tới; 
chúng tôi phải có những biện pháp 
tích cực hơn đề khắc phục tỉnh 
trạng đó. 


Từ kết quả thực tế, chúng tôi thấy 
rãi rõ là việc xây dựng tiêu chuän 
cán bộ là việc mới; việc khó, đòi hỏi 
phải công phụ, tỉ mí, vừa phải đi 
đúng đường lõi quần chúng, vừa phải 
có sự chỉ đạo chặt chẽ, tập trung, 
thống nhất. Bên cạnh sự chỉ đạo của 
tỉnh ủy, của ủy ban nhân đàn tỉnh, 
cần phải có sự phối hợp chỉ đạo của 
các ngành ở trung ương theo hệ thống 
ngành đọc tử trên xuống dưới, Các 
ngành ở trung ương nên sớm ban 
hành những quy định vẽ tiêu chuẳần 
các loại cản bộ các cấp trong ngành. 
điều đó sẽ tạo nhiều thuận lợi cho 
việc xây dựng và thực hiện quy hoạch 
cân bộ ở các địa phương, các cấp. 


lai là, tiến hành 0uiệc nhận xét can 
bộ đương chưc. 


Sau khi bước đầu định tiêu chuẳần 
các loại cán bộ, chúng tôi tiến hành 
một đợt nhận xét kỹ về cán bộ đương 
chức. Việc nhận xét này không phải 
chỉ nhằm đánh giả những ưu điểm, 
khuyết diễm chính của cán bộ trong 
từng thời kỷ công tác mà còn nhằm 
yêu cầu cao hơn là phân tích xem 
căn bộ đó có hoàn thành nhiệm vụ 
được giao hay không và mức độ hoàn 
thành như thế nào. Để việc nhận xét 
cán bộ khỏi tràn lan, thiếu tập trung, 
chúng tôi xác định trong bước đầu 
những người trong điện được nhận 
xét là : 


Œ cấp tỉnh: các đồng chỉ trưởng và 

, + ® . ` ° 
phó các ty, các bạn, các ngành; chủ 
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trưởng và phó các phỏng ở ty và Ở 
các công ty. 

Ở cấp huyện: các huyện ủy viên 
các đồng chí trưởng và phó các phòng, 
các ngành cấp huyện. 

Ở cấp xã: các cân bộ chủ chốt 
trong đảng ủy, trong ủy ban nhân dân 
xã, trong, ban quản trị hợp tác xã. 

Ở các trường học, cửa hàng, bệnh 
Điển, V v.. các đông chí bí thư đảng 
bộ và thủ trưởng đơn vị. 

Căn eứử vào phầm chất, năng lực và 
kết quả công tác của từng cản bộ, 
chúng tôi xếp thành Š loại: 

— Số đông chí hoàn thành tốt nhiệm 
vụ đang làm và có khả năng hoàn 
thành nhiệm vụ nặng hơn; tức là có 
khả năng đề bạt được, thì xếp loại A, 

— Số đồng chỉ cỏ thê đảm đương 
được nhiệm vụ đang làm, chưa 
cần phải thay thế. tuy cần được bỏi 
đưỡng thêm, thì xếp loại B. 

— Số đồng chi không thề bảo đảm 
nhiệm vụ vì những lý do khác nhau 
(tuổi cao, sức yếu, năng lực, trình độ 
thấp, thiểu sự tín nhiệm, VvV...), thì 
xếp loại €, 

Khi đề ra việc nhận xét, phân loại 
cân bộ, có đồng chỉ cho là không cần 
thiết, có thê gây mất đoàn kết, song 
chúng tôi cho rằng nếu có cách làm 
thận trọng, hợp lý thì chẳng những 
khòng gày nh hưởng xấu, mà còn 
lạo cơ sở vững chắc đề làm tốt việc 
bồi dưỡng, sắp xếp lại đội ngũ cán 
bộ. Chúng tôi phân công cho các ban 
thường vụ huyện ủy phụ trách việc 
nhận xét, phân loại các cán bộ chủ 
chốt các xã trong huyện và các huyện 
ủy viên. Bộ phận thường trực của 
huyện ủy, với sự giúp đỡ của ban 
tổ chức tỉnh ủy nhận xét, phân loại 
các đông chí trong thường vụ huyện 
ủy. Ban thường vụ tỉnh ủy, có Ban 
tô chức tỉnh ủy giúp việc; nhận xet 
và phân loại các bí thư huyện ủy và 
cac đồng chí trong bộ phận thường 
trực các huyện ủy. Trước khi tiên 
hành việc nhận xét, phân loại cán 


bộ, các đồng chỉ có trách nhiệm phải 
lắng nghe ý kiến của những người 
cộng sự, của quần chúng về từng 
người được nhận xét. Khi kết luận về 
từng người, phải thông qua thảo 
luận tập thẻ, kỹ càng, trãnh mọi thành 
kiển, định kiến. 


Việc nhận xét, phân loại cán bộ 


được tiến hành ở các cấp, các 
ngành trong tỉnh đã giúp cho 


chúng tôi có thêm cơ sở thực tế, cụ 
thề về tình hình cán bộ đề từ đó có 
những suy nghĩ đúng đắn trong còng 
tác quy hoạch cản bộ, Dưới đây là 
một số ví dụ về tỉnh hình đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý 


đương chức ở tỉnh chúng tôi qua 
đợt phân loại lần thứ nhất; 
Ở cấp xã: Trong số cán bộ chủ 


chốt ở các xã thì; 

— Số đỏng chì đạt loại A chiếm tỷ 
lệ 16,646, 

— Số đồng chỉ đạt loại B chiếm 
tỷ lệ 54,2%, 

— Số đồng chí loại ÓC chiếm tỷ lệ 
29,25. 

Ở cấp huyện: Trong số 302 huyện 
ủy viên (năm 1971) thì : 

— Số đồng chỉ đạt loại A: 70 đông 
chi (chiếm tỷ lệ 23,17%). 

— Số đồng chí đạt loại B: 165 đồng 
chí (chiếm tỷ lệ ã1,60354). 

— Số đồng chí loại ©: 67 dõông chí 
(chiếm tỷ lệ 22,186). 


Qua những ví dụ kề trên về tỉnh 
hình căn bộ lãnh đạo, quần lý chủ 
chốt ở cấp huyện và cấp xã, chúng 
tòi thấy số đóng chí có khả nắng 
hoàn thành nhiệm vụ chiếm số đồng, 
cho nên việc tích cực bồi dưỡng, 
nâno cao chất lượng đội ngũ cán bộ 
hiện có phải được đặc biệt coi trọng. 
Khẩng định điều đó, tức là khẳng 
định rằng đội ngũ cân bộ của tỉnh về 
cơ bản là tốt, có thê vươn lên làm 
tốt nhiệm vụ. Song vì số đồng chỉ cần 
được sắp xếp lại cũng khỏng phẫi là 
SỐ ít, cho nên cân gắp rúi đào tạo 


những cán bộ trẻ, khỏe, có phần 
chất tốt và trình độ kiến thức khá đề 
thay thế những đồng chi ấy. 


Nhận xét, phân loại cán bộ là việc 
làm cần thiết vì nhờ đó khỏng những 
hiều kỹ được từng cán bộ mà còn 
đánh giả được những mặt mạnh, mặt 
yếu của đội ngũ cán bộ từng cấp, từng 
ngành. Đề nhận xét, phân loại cán bộ 
được chỉnh xác, phải dựa vào tiêu 
chuần cụ thê của các loại cán bộ, 
phải xem xét mức độ hoàn thành 
nhiệm vụ trong ca một quá trình, 
lại phải có thái độ khách quan, vô 
lư, V.V... Nơi nào trong tỉnh không 
làm đúng như vậy thì việc nhận xét, 
phân loại cản bộ khòng được chỉnh 
xác, thiếu sự nhất trí, thường phải 
làm đi làm lại nhiều lần Việc nhận 
xét, phân loại cân bộ lại không thể là 
việc làm ®nhất thành bất biến », mà 
từng thời kỷ nhất định phải được 
xem xét lại đề điều chỈỉnh khi cần 
thiết. 

Da là, ra sức xảy dựng dọi ngũ 
cán bộ dự bị, Đề có nguồn bồ sung, 
thay thế cân bộ lãnh đạo, cán bộ 
quản lý khi cần thiết, chúng tôi đã 
tích cực xày dựng đội ngũ cân bộ dự 
bị ở các cấp, các ngành. Khái niệm cán 
bộ đự bị mà chúng tôi dùng ở đây là 
những cán bộ sau khi được chọn lựa, 
sẽ được bồi dưỡng, giúp đỡ một cách 
thiết thực đề khi cần có thê thay thế 
cúc căn bộ lãnh đạo, cần bộ quản lý 
đương chức. Theo hướng chung, cán 
bộ đự bị ở ngành nào thì chọn trong 
ngành ấy là chính, nhằm vào số củn 
bộ kế càn, số cán bộc xuất sắc do 
ngành quản lý. Về cán bộ dự bị các 
cấp ủy thì chọn trong phạm vi rộng 
hơn, có thê chọn ở các ngành, ở các 
cơ SỜ, bao gồm các loại cán bộ chính 
trị, cán bộ quản lý, cần bộ chuyên 
môn, nghiệp vụ, v.V... Nhin chung, 
cân bộ dự bị phi là những người có 
phầm chất tốt, có năng lực hoàn thành 
tốt nhiệm vụ đang làm, và có khả 
năng gánh vác được nhiệm vụ nặng 
hơn, còn trẻ và có sức khỏe. Được 


SX) 


bồi đưỡng, giúp đỡ tốt thì nếu ởỞ 
trong ngành, họ có thể trở thành 
những can bọ quản lý tốt; và nếu vào 
cấp ủy, họ có thẻ đóng góp tích cực 
vào sự lãnh đạo chung. 


Theo chủ trương của tỉnh chúng tôi, 
mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý đương 
chức ở các ngành, các cấp trong tỉnh 
phải giới thiệu 2 hoặc 3 cán bộ dự bị 
trong tương lai có thê đảm nhiệm công 
việc mà minh đang phụ trách. Các 
cáp ủy, các đồng chí thủ trường các 
ngành căn cứ vào sự giới thiệu đỏ, 

sau khi đã xem xét đầy đủ về các mặt 
_ phầm chất, năng lực, kết quả công 
tác, độ tuôi sức khóc, hồ sơ lý 
lịch, v.v... lập danh sách cán bộ dự 
bị của từng cấp, từng ngành và báo 
cáo với cấp ủy hoặc ngành dọc cấp 
trên. 


Cho đến năm 1975, ở tỉnh chúng tôi, 
hầu hết các cấp, các ngành đã lập 
được tương đối hoàn chính danh sách 
cán bộ dự bị. Xin nêu lên một vài số 
liệu làm vi dụ: 


— Số cản bộ dự bị huyện ủy đã 
chọn được là 241 đồng chí (trong sö đó 
có 127 đồng chí dưới 30 tuôi, 8§ đồng 
chí là cán bộ cấp huyện, 153 đồng 
chí là cân bộ cơ sở). 


— Số cân bộ dự bị tỉnh ủy đã chọn 
được là 68 đồng chí, (trong số đó có 
50 đỏng chí dưới 40 tuổi, 21 đồng chí 
là trưởng ty, phó trưởng ty, bí thư 
huyện ủy, 8 đồng chỉ là huyện ủy viên, 
39 đồng chỉ là cán bộ khoa học — kỹ 
thuật. 35 đồng chí có trình độ đại học). 
Trong quả trình chọn lựa cán bộ dự 
bị Ở các cấp, các ngành, chúng tòi 
thường phải uốn nắn những khuynh 
hướng, những cách làm lệch lạc như : 
chọn một cách chúng chung, thiếu 
mục địch rõ ràng, khòng dựa vào 
những tiêu chuñn cụ thể, không xác 
định rõ ý định sẽ sắp xếp người được 
lựa chọn vào vị trí công tác gì đề có 
kẻ hoạch đảo tạo, bồi dưỡng sát hợp; 
hoặc khi chọn cân bộ dự bị chỉ nhìn 
vào trình độ văn hóa, vào bằng cấp 
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hay ngược lại chỉ nhìn vào đạo đức. 
tác phong, thiếu xem xét một cách 
toàn điện, 


Sau khi chọn cán bộ đự bị. phái ra 
sức chăm lo bồi dưỡng số cán bệ đó. 
Nhiều cán bộ đương chức đã quan 
tâm giúp đỡ, dìu đất cán bộ dự bị 
bằng cách trao đôi kinh nghiệm công 
tác, góp ý về phương hướng phẫn đấu, 
tạo điều kiện cho đi học tập, bồi 
dưỡng, đẻ cán bộ dự bị có thể vươn 
lên đảm đương tốt nhiệm vụ mà tồ 
chức định giao phó. 


Nhờ xảy dựng được đội ngũ cán bộ 
dự bị, đảng bộ chúng tôi đã thêm 
phần chủ động trong công tác cán bộ. 
Trước đây, mỗi lần đại hội đảng bộ 
các cấp, chúng tôi thưởng phải mất 
khá nhiều còng sức, thời gian đẻ lo 
vấn đẻ nhân sự thì ngày nay văn đề 
đó đã được giải quyết nhanh chóng 
và sát đúng hơn. Một ví dụ khác là 
trong vài năm tới, ở tỉnh chúng tôi 
sẽ có khoảng trên năm chục đồng chị 
cấp trưởng và phó các ty, các ban, 
các ngành cấp tỉnh sẽ đến tuôi về hưu, 
nhưng từ bày giờ chúng tôi đã chuần 
bị đủ số người sẽ thay thế. 


Bốn là, đầu mạnh 0iệc đào tạo, böi 
đường cán bộ. Trong quy hoạch cán bộ 
1921— 1975, chủng tôi coi trọng việc 
bồi dưỡng tại chức cho phần lớn cán 
bộ lãnh đạo, quản lý đương chức về 
những kiến thức cần thiết đề các 
đồng chí đó có thể đáp ứng được vêu 
cầu của công tác. Đồng thời, chúng tôi 
xây dựng kẻ hoạch lần lượt cho đi 
học tập một cách cơ bân, có hệ thông 
ở các trưởng, lớp trong tỉnh và ở các 
trường, lớp do Trung ương mở những 
cán bộ đương chức còn trẻ và những 
cán bộ dự bị có nhiều triển vọng 
nhằm đáp ứng yêu cầu kiện toàn 
các cơ quan lãnh đạo, quan lý các 
cấp, các ngành và cơ SỞ. 


Chúng tỏi cũng đã phát động mạnh 
mẽ phong trào học tập trong toàn 
tỉnh. Theo nghị quyết của tính ủy, 
mỗi cản bộ, trước hết là cán bộ lĩnh 


_ đạo, cán bộ quản lý chủ chốt ở các 
cấp các ngành, phải nêu cao quyết 
tâm gương mẫu học tập. Mỗi đồng 
chí, với sự giúp đỡ của tập thề, của 
tô chức, căn cứ vào nhiệm vụ công 
tác, vào trình độ thiện có, phải xác 
định cho mình nội dung, chương trình 
học tập và hình thức học tập sát hợp. 
Các tô chức Đảng các cấp phải kiềm 
tra theo đði sát kết quả học tập của 
cản bộ, đảng viên, biều dương, khen 
thưởng kịp thời những đồng chí cần 
cù học tập và nghiêm khắc phê phán 
những hiện tượng lười học tập. 


Đề phục vụ việc học tập của cán bộ, 
chúng tôi đã mở nhiều loại trường, lớp 
văn hóa, chỉnh trị chuyên môn, 
nghiệp vụ. 

Về văn hóa, ở các xã đều có lớp bồ 
túc văn hóa tại chức cho cán bộ, đẳng 
viên. Một số xã có lớp học văn hóa 
theo hình thức tập trung luân phiên 
cho cản bộ chủ chốt. 


ở huyện, bên cạnh các trường bỗ 
túc văn hóa cấp II, HI tại chức; có 
trường bồ túc văn hóa tập trung nhằm 
bồi dưỡng hết chương trình cấp lH 
cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quần lý 
cấp huyện. 

Ở tỉnh, có nhiều trường bö túc văn 
hóa cấp IHII (gồm các loại tập trung và 
tai chức) do ngành giáo dục và do 
một số xi nghiệp lớn trong tỉnh tổ 
chức. Riêng trường phô thông lao 
động của tỉnh, trong 5 năm (1971 — 
1975) đã thu nhận 737 học viên, trong 
đó phần lớn là cán bộ lãnh đạo, cán 
bộ quản lý cấp tỉnh và cấp huyện. 


Về lý luận và chính trị, chúng tôi 
đã xây dựng và củng cố hệ thống 
trưởng Đảng cấp huyện và cấp xã, mở 
rộng nội dung hoạt động của trường 
Đẳng tỉnh, giúp trường Đẳng tỉnh mở 
nhiều lớp chính trị trung cấp (gồm hệ 
tập trung và hệ tại chức). Từ năm 19272, 
trường Đảng tỉnh đã mở lớp đào tạo 
giảng viên chỉnh trị cho trường Đẳng 
cấp huyện theo chương trình trung 
cấp với thời gian học là 18 tháng. 


Về quản lý kinh tế, về kỹ thuật, 
nghiệp vụ thì, đõi với cán bộ cơ sở, 
chúng tôi thường dùng các hình thức 
tập huấn chuyên đề ngắn ngày về 
từng loại cây trồng; từng loại con gia 
súc, từng khâu công tác quản lý, v.v... 
Đối với cán bộ cấp huyện và cấp 
tỉnh, chúng tôi mở các lớp học tại 
chức về quản lý kinh tế, kỹ thuật. 
Chúng tôi cũng đã nhờ các trường đại 
học giúp đỡ tô chức bồi đưỡng tại 
chỗ cho cán bộ trong tỉnh theo chương 
trình đại học rút gọn về các môn kinh 
tế, kỹ thuật. Trên 400 cán bộ đã theo 
học cúc lớp này. Khi bước vào thực 
hiện quy hoạch cán bộ, trong tồng số 
huyện ủy viên trong tỉnh chỉ có 7 
đồng chí có trình độ đại học và lỗ 
đồng chỉ có trình độ trung học về các 
ngành kinh tế, kỹ thuật; đến năm 
1975 đã có 56 đồng chí có trình độ đại 
học và 79 đồng chí có trình độ trung 
học. 

Năm là, từng bước bố trí, sắp xếp 
lại cản bộ, đồi mới từng phần đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, cản bộ quản lú các 
cấp, các ngành. _ 

Đội ngũ cán bộ của tỉnh chúng tôi, 
như trên kia đã trình bày, về cơ bản 
là tốt và đã có những cống hiến đáng 
kè vào sự nghiệp cách mạng. Song, 
bước vào giai đoạn mới của cách 
mạng, trước những nhiệm vụ mới 
ngày càng nặng nề, đội ngũ đó cần 
được từng hước bố tri, sắp xếp lại. 
Đây là việc làm đòi hỏi phải có sự 
tính toán, cân nhắc tập thề, kỹ lưỡng 
theo phương châm kiên quụết đi đòi 
với fhận trọng, nhằm tạo nên những 
chuyền biến thật sự trong việc nâng 
cao chất lượng cán bộ, đầy mạnh mọi 
mặt công tác, tránh được mọi cách 
làm hình thức, tùy tiện, không mang 
lại hiệu qua gi mà lại gây nên những 
xảo trộn không cần thiết. 

Chúng tôi chủ trương trước hết 
phải thông qua các kỷ đại hội các 
cấp, (hông qua việc kiện toàn các 
ngành, các đơn vị, đưa một tỷ lệ 
thích đáng cán bộ dự bị xuất sắc vào 
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các bộ phận lãnh đạo, quản lý ở 
các cấp, các ngành, làm cho đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản 
lý không ngừng được đồi mới từng 
phần, bảo đảm được tính liên tục và 
tính kế thừa. Chúng tôi đã thực hiện 
được chủ trương này một cách thuận 
lợi nhờ đã bồi dưỡng được đông đảo 
cán bộ dự bị ở các ngành, các cấp. 
Kinh nghiệm cho chúng tôi thấy, trong 
việc tăng cường cán bộ trẻ cho các 
cấp. các ngành, nếu chỉ chú ý đến số 
lượng mà thiếu sự chuần bị, sự bồi 
dưỡng cần thiết đề bảo đảm chất 
lượng thì thường không được sự đồng 
tình của đông đảo cán bộ, có khi còn 
gây những hậu quả không tối. 


Việc bố tri, sắp xếp lại đội ngũ cán 
bộ ở tỉnh chúng tôi được tiến hành 
theo các hướng sau đây : 


— Tăng cường cán bộ, trước hết là 
cản bộ quản lý kỹ thuật, nghiệp vụ. 
cho các cơ sơ, ưu tiên cho những cơ 
sở kém vếu hoặc có nhiều khó khăn. 


- Đưa những đồng chi cần được 
bói dưỡng thêm đi học các lớp tập 
trung hoặc tại chức. 


— Sắp xếp công tác thích hợp cho 
những đồng chí thật sự tổ ra không 
thê gánh vác nồi nhiệm vụ đang làm, 
cho về hưu những người đã đến tuổi. 
Đối với các đồng chí này, cần làm tối 
công tác tư tưởng, thực hiện tốt các 
chế độ, chỉnh sách với tỉnh 
thương yêu đồng chí sâu sắc. 

— Xử lý kỷ luật đối với những 
người đã thoái hóa, có sai lầm nghiêm 
trọng. 


Với phương hướng trên, qua Š5 nắm 
thực hiện quy hoạch cán bộ (1971 — 
1975), qua các kỷ bầu cử đân chủ, hầu 
hết các huyện ủy viên không đám 
đương nồi nhiệm vụ đều đã được 
thay thế. Trong nhiệm kỷ huyện ủy 
19871 — 1972, trong tông số đồng chí 
được bồ sung vào huyện ủy số cán 
bộ dự bị chiếm 46,77%. Trong nhiệm 
kỳ 1973—1974 số đó lên tới 61,17%... Ở 
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thần. 


cấp tỉnh đã đề bạt 564 cán bộ vào các 
cương vị lãnh đạo, quản lý, trong 
đó số cán bộ khoa học, kỹ thuật trể 
tuổi chiếm gần 50%. Tỉnh chúng tôi 
cũng đã tăng cường cho các cơ sở 189 
cán bộ có trình độ đại học, 65 cán bộ 
có trình độ trung học. Ở các cấp, các 
ngành, hầu hết cán bộ đến tnôồi đều 
đã về hưu. 


Trong quá trình bố tri, sắp xếp lại 
cún bộ, ở tỉnh chúng tôi không phải 
lúc nào tình hình cũng diễn ra thuận 
lợi. Có nơi, có lúc, những quan điềm. 
nhận thức sai trái, những tư tưởng 
hẹp hỏi, bảo thủ, và những biều hiện 
tiêu cực khác đã gây ra không it khó 
khăn, trở ngại. Song, nhờ có sự nhất 
trí qua các đợt học tập nghị quyết 
của Bộ chính trị về còng tác cán bộ 
trong giai đoạn mới, nhờ biết kết hợp 
chặt chẽ ý kiến của lãnh đạo với ý 
kiến của quần chúng và nhờ làm tốt 
các khâu trong quy hoạch cán bộ, 
chúng tôi đã vượt qua được những 
khó khăn đó. 


* 


Nhờ tiến hành một cách đồng bộ 
các mặt công tác kề trên ở cả 3 cấp: 
tỉnh, huyện và xã, từ năm 1971 đến 
nay chúng tôi đã xây dựng được một 
đội ngũ cần bộ không ngừng lớn mạnh, 
đáp ứng được về cơ bản yêu cầu của 
nhiệm vụ chỉnh trị. Tình trạng chắp 
vá, bị động trong công tác cán bộ đang 
từng bước được khắc phục. Việc sử 
dụng, điều động, bố trí, sắp xếp. đề 
bạt cán bộ ngày càng bớt được những 
điều không hợp lý. Những tổ chức, 
những đơn vị yếu kém đã và đang 
được củng cố. Công tác quản lý cắn 
bộ ngày càng chặt chẽ. Một số tài năng 
trẻ đã được phát hiện và cất nhắc, đề 
bạt kịp thời. Đông đảo cán bộ các 
ngành, các cấp đã và đẳng phấn đấu 
vươn lên trong công tác, trong học 
tập và rèn luyện đề đáp ứng ngày 
cằng tốt hơn nữa yêu cầu của nhiệm 
vụ chính trị. 


Tuy nhiên, việc xây dựng và thực 
hiện quy hoạch cán bộ ở tỉnh chúng 
tôi vẫn cỏn nhiều thiếu sót, thê hiện 
trước hết ở chỗ chưa đồng đều ở cả 
ba cấp tỉnh, huyện, xã. Nhìn chung, 
ở cấp tỉnh, sự chuyền biến chưa thật 
mạnh và chưa đều. Ngay trong từng 
cấp cũng chưa đồng đều, cơ quan có 
trách nhiệm mới chú ý quy hoạch cán 
bộ lãnh đạo, cân bộ quản lý, chưa chú 
ý dúng mức quy hoạch cán bộ khoa 
học — kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp 
vụ. Chất lượng quy hoạch cản bộ 
cũng chưa cao. Việc đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ xuất thân từ thành phần 
công nhân, cản bộ nữ, cán bộ các dân 
tộc thiêu số chưa được coi trọng đúng 
mức. Trong nội dung quy hoạch cản 
bộ ở từng cấp còn nhiều việc chưa 
được chỈỉ đạo thực hiện chu đáo, tỉ 
mi, và có những việc chưa được thực 
hiện. Do đội ngũ cán bộ thường có 
những biến động đột xuất cho nên các 
chỉ tiêu trong quy hoạch cán bộ chỉ 
mới được thực hiện khoảng 70%. 

Kinh nghiệm ngày càng cho chúng 
tôi thấy rằng quy hoạch cán bộ là 
công việc quan trọng và bức thiết 
không những đề làm tốt công tác cán 
bộ trong từng đơn vị mà còn đề làm 
tốt các việc củng cỗ cơ sở, xây dựng 
cấp huyện, kiện toàn các ngành và 
nâng cao chất lượng đảng viên. 

Đại hội đại biều đẳng bộ tỉnh chúng 
tôi họp vào cuối thắng 4 năm 1977 dã 


đề ra phương hướng và nhiệm vụ cụ 
thề nhằm xây dựng Hà-nam-ninh sớm 
trở thành một tỉnh công — nông nghiệp 
phát triền, có quốc phỏng địa phương 
vững mạnh, có phong trào quần chúng 
làm chủ tập thề mạnh mẽ, có đời 
sống ngày càng được cải thiện, góp 
phần xứng đáng vào sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong cả 
nước. 

Trên cơ sở nhiệm vụ chỉnh trị đó, 
chúng tôi đã xây dựng quy hoạch cán 
bộ 1976 — 1980 (trong đó có những 
mặt được quy hoạch đến năm 198ã). 
Trong quy hoạch đó, chúng tôi đã 
tính toán kỹ những nhu cầu trước 
mắt và nhu cầu lâu dài về cán bộ, 
và nâng cao tính đồng bộ của các 
mặt công tác nhằm hoàn chỉnh một 
bước quy hoạch cán bộ ở cả ba cấp: 
tỉnh, huyện và cơ sở. Chúng tôi đặc 
biệt coi trọng việc tăng thành phần 
công nhân trong đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo, cán bộ quản lý, việc đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ nữ, cán bộ các dân tộc 
thiêu số, đồng thời cũng rất coi trọng 
việc điều chỉnh lại lực lượng cán bộ 
có trinh độ đại học nhằm đạt hiệu quả 
sử dụng cao nhất. 


Chúng tôi quyết tâm khắc phục mọi 
trở ngại, khó khăn. làm cho quy 
hoạch cán bộ 1976 — 1980 của tỉnh 
được thực hiện thẳng lợi, góp phần 
cùng toàn Đẳng làm tốt công tác cán 
bộ trong giai đoạn mới. 


Thanh tra nhân dân và quyền làm 
chủ tập thè của nhân dân lao động 


RONG giai đoạn cách mạng xã hội 
chủ nghĩa: tính chủ động, óc sáng 

tạo của quần chúng nhân dân cần 
được phát huy mạnh mẽ hơn, sầu 
sắc hơn và toàn điện hơn. Đại hội 
đại biều toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng đã nhãn mạnh sự cần thiết phải 
thực hiện và phát huy quyền làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân lao động trên mọi lĩnh vực. 
Đề bảo đảm được yêu cầu rất quan 
trọng này, động viên được sức mạnh 
của toàn dân ra sức xây dựng xã hội 
xã hội chủ nghĩa trong cả nước. ngăn 
ngừa và đấu tranh xóa bỏ những 
hiện tượng tiêu cực, Đảng ta đã đề 
ra nhiều hình thức và biện pháp. 
Thanh tra nhân dân là một trong 
những biện pháp thiết thực và có 
hiệu quả nhằm phát huy quyền làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân, bảo đảm cho nhân dân có 
quyền kiềm tra, giám sát việc chấp 
hành, người chấp hành và bộ máy 
chấp hành, góp phần làm cho mọi 
hoạt động của các cơ quan Nhà nước 
thực hiện đúng những chế độ, chính 
sách và luật lệ đã ban hành. Nó góp 
phần ngăn chặn và xóa bỏ những 
việc làm trái phép, ủng hộ và bảo vệ 


° 


TRẦN-MẠNH-QUỲ 


những việc làm đúng đắn, làm cho 
hoạt động của quần chúng nhân dân 
trên mọi lĩnh vực thật sự có dân chủ 
và có tồ chức, đặng thúc đầy mạnh 
mẽ sự nghiệp tiến hành đồng thời 3 
cuộc cách mạng: cách mạng vẻ quan 


hệ sản xuất, cách mạng khoa học — 


kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn 
hóa, trong đó cách mạng khoa học — 
kỹ thuật là then chốt. 

Việc quần chúng nhân dân tiến 
hành kiềm tra, giám sắt các lĩnh vực 
hoạt động của Nhà nước trong quả 
trình xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa 
là xuất phát từ bản chất tốt đẹp của 
chẽ độ xã hội nước ta, của Nhà nước 
ta. Mọi hoạt động của Đảng và Nhà 
nước ta không có mục đích nào khác 
là phục vụ lợi ích của nhân dân lao 
động. Vì thế, trong đạo luật cơ bản — 
Hiến pháp của nước ta — đã quy. 
định rõ ràng: * Tất cả các cơ quan 
Nhà nước đều phải dựa vào nhân 
dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân 
và chịu sự kiềm soát của nhân dân z 
(điều 6). Ở đây, sự kiềm tra, giám 
sát của nhân dân là một nguyên tắc 
quản lý xã hội chủ nghĩa, và nẫm 
trong mối quan hệ cơ bản : Đẳng lãnh 
đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước 


quản lý. Thanh tra nhân dân chẳng 
những là một hình thức làm chủ tập 
thê của nhân đân lao động trong hoạt 
động xã hội, mà còn là một hình thức 
thiết thực đe nhân đân lao động giảm 
SáắL trực tiếp và tham gia quản lý 
mọi hoạt động của các cơ quan Nhà 
nước. Quần chúng lao động là người 
trực tiếp sản xuất, công tác. gắn liền 
với cỏng việc ở từng cơ sở, cho nên 
-£ó điều kiện thuận lợi thấy rõ việc 
chấp hành các chủ trương, chính 
sách của Đăng, pháp luật của Nhà 
nước ở cơ sở, đề đánh giả đúng đẳn 
những ưu điềm, khuyết điềm và đề 
ra được những biện pháp thiết thực 
nhằm khắc phục khuyết điểm. phát 
huy ưu điểm trong việc chấp hành 
chính sách. Vi vậy, thực hiện việc 
kiem tra. giám sát của quần chúng 
đối với mọi hoạt động của các cơ 
quan Nhà nước và xã hội sẽ nâng 


cao ý thức và vai trò làm chủ tập - 


thể xã hội chủ nghĩa của nhân dân 
lao động. tăng cường mối quan hệ 
giữa Đăng, Nhà nước và nhân dân. 
làm cho sự lãnh đạo của Đẳng và sự 
chỉ đạo của Nhà nước có hiệu lực 
hơn. góp phần khắc phục những hiện 
tượng quan liêu. cửa quyền, phiền 
hà nhân dân, đồng thời nâng cao 
lòng tin tưởng của quần chúng đối 
với đường lối. chính sách của Đẳng 
và Nhà nước. Sự kiềm tra, giảm sát 
của nhân dân là một bộ phận không 
thề thiếu được trong cơ cấu kiềm tra 
của chúng ta bao gồm hệ thống tự 
kiềm tra trong bộ máy Nhà nước, sự 
kiêm tra của Đảng và của các tö chức 
quần chúng. Nó góp phần tạo nên một 
cơ chế buộc từng tŠ chức, từng cán 
bộ, từng người dân phải tuân thủ 
Hiến pháp. chấp hành nghiêm chỉnh 
các chế độ, thề lệ, pháp luật của Nhà 
nước, làm tốt từng công việc, từng 
sản phảm theo đúng tiêu chuẩn số 
lượng và chất lượng đã quy định. Vì 
thế, thanh tra nhân dân chẳng những 


phù hợp với yêu cầu khách quan của. 


sxiệc xây dựng chế độ làm chủ tập 


thề xã hội chủ nghĩa, mà còn phù 
hợp với nguyện vọng chính đáng 
của nhân dân lao động là nghiệm 
chỉnh thực hiện và bảo vệ quyền lợi 
và nghĩa vụ làm chủ tập thê của 
nhân dân, làm cho Nhà nước xã hội - 
chủ nghĩa của ta thật sự là của dân. 
đo dân, vi dân. 

Sự kiềm tra, giảm sát của nhân 
dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa có 
một phạm vi rất rộng lớn. Tác dụng 
của nó sẽ ngày càng to lớn khi nó 
được tiến hành ở khắp mọi nơi, có 
tính chất toàn dân. Lê-nin đã chỉ rõ : 
«Khi đa số nhân dân, tự mình và ở 
khấp mọi nơi, tiến hành thống kê và 
kiỀm sáit.... thì lúc đó sự kiềm sát ấy 
sẽ thật rộng khắp, phồ biến và có 
tính chất toàn dân, và không một ai 
có thê trốn thoát sự kiềm sát ấy bằng 
cách nào được cả, “không còn trốn 
vào đâu được cả ? (1), Và nếu có trốn 
thoát cũng là «một chuyện hết sức 
khó khăn và một ngoại lệ hết sức 
hiếm; việc trốn trảnh ấy chắc chẳn 
sẽ đưa lại một hình phạt rất nhanh 
chóng và rất nghiêm » (2). Vi thế, nó 
được tiến hành bằng nhiều tö chức 
và phương pháp khác nhau. Những 
tổ chức và phương pháp đó phát huy 
tác đụng khác nhau và bỏ sung cho 
nhau, làm cho sự kiềm tra, giảm sát 
của quần chúng nhân dân càng thêm 
phong phú; đây đủ. _ 

Theo quyết định sö 25/TTg của Thủ 
tướng Chính phủ, chúng ta đã tö chức 
lực lượng thanh tra của quần chúng 
ở các đơn vị cơ sở chính quyền, kinh 
tế, sự nghiệp. gọi là ban thanh tra 
nhân dân. Ban này có nhiệm vụ giúp 
chính quyền cơ sở và thủ trưởng cơ 
quan, xí nghiệp động viên rộng rãi 
nhân dân và cân bộ, công nhân, viên 
chức trong đơn vị cơ sở đó thường 
xuyên kiêm tra mọi người trong việc 
thực hiện nhiệm vụ, chấp hành các 
chính sách của Đảng. kế hoạch và 


(1), (2) Lê-nin: Toàn táp, Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, I962, tập 25, trang 542, 546. 
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pháp luật của Nhà nước, nội quy của 
đơn vị, đề kịp thời phát hiện và bài 
trừ các hiện tượng tiêu cực nhằm góp 
phần thúc đầy mọi người hoàn thành 
thắng lợi kế hoạch Nhà nước và xây 
dựng đơn vị vững mạnh. Nó còn tham 
gia góp ý kiến với chính quyên cơ 
sở hoặc thủ trưởng cơ quan, xi 
nghiệp trong việc xét, giải quyết các 
đơn khiếu nại tố cáo, hoặc cúc 
kiến nghị, thỉnh cầu của nhân dân 
thuộc phạm vi trách nhiệm của đơn 
vị cơ sở đó. Việc tô chức thanh tra 
nhân dân chứng tỏ rằng Nhà nước ta 
không những tự giác chịu sự kiêm 
tra, giám sát của nhân dân, mà còn 
tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện 
quyền làm chủ tập thê của mình. 


Thanh tra nhân dân là một tổ chức 
rất quan trọng đề kết hợp chặt chẽ 
giữa kiềm tra của quần chúng với 
kiềm tra của Đảng và thanh tra của 
Nhà nước, là tŠ chức cơ sở của 
thanh tra Nhà nước, giúp ngành 
thanh tra làm tốt nhiệm vụ của mình. 
Nếu chỉ đựa vào cơ quan thanh 
tra chuyên trách thì không thề tiến 
hành kiềm tra thường xuyên. kịp 
thời, rộng khấp và có hiệu lực, góp 
phần làm cho sự lãnh đạo, chỉ đạo 
được sâu sát, kịp thời và có hiệu quả 
trong quá trình cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong cả nước ta hiện nay. 


* 


Nội dung hoạt động của thanh tra 
nhân đân xuất phát từ nội đụng làm 
chủ tạp thề xã hội chủ nghĩa của 
nhân đân lao động, bao gồm nhiều 
mặt: làm chủ về chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội, làm chủ xã hội, làm 
chủ thiên nhiên, làm chủ bắn thân, 
làm chủ trong phạm vi cả nước, trong 
mỗi địa phương, nhất là ở mỗi cơ sở, 
nơi mà quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động được thực hiện 
một cách trực tiếp. Ở đó, quần chủng 
trực tiếp hưởng các quyền lợi và thực 
hiện các nghĩa vụ của mình. Qua hoạt 
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động thực tế, quần chủng có điều kiệp 
phát hiện vấn đề một cách nhạy bén 
và chính xác, phân biệt rö ràng và 
cụ thề người tối, kẻ xấu, hiều cặn kẽ 
nguồn gốc phát sinh vấn đề, có ý kiến 
giải quyết thỏa đáng, kề cả trong các 
lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, văn hóa. 
xã hội. 


Đến nay, các địa phương, các ngành 
trong cả nước đã tồ chức được 10.123 
ban thanh tra nhân dân với 75.185 
ủy viên, 110.346 thanh tra viên trong 
các đơn vị cơ sở chính quyền xã, tiều 
khu, phường, các cơ sở kinh tế, sự 
nghiệp của địa phương và trung ương. 
Thực tế chứng tổ rằng, ở nơi nào mà 
thanh tra nhân dân hoạt động tốt thì 
ở nơi đó có tiến bộ về nhiều ruặt, và 
đạt được những kết quả thiết thực đối 
với đời sống vật chất và tỉnh thần 
của nhân dân. Kết quả trước hết là 
nhân dân đã từng bước thật sự thực 
hiện quyền làm chủ về chính trị của 
mình. Trên mọi lĩnh vực hoạt động 
của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức 
tập thê, các đoàn thề quần chúng. 
nhân dân đều thực hiện sự kiềm tra, 
giám sát của mình Qua đó, đã thúc 
đầy mọi người cố gắng vươn lên, sửa 
chữa những khuyết điềm, thực biện 
tốt những nhiệm vụ được giao phó. 
Quần chúng đã đấu tranh một cách có 
tồ chức chống những hiện tượng tiêu 
cực, kề cả những sai lầm, khuyết 
điềm của cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở 
cơ sở mà trước đây không ai dám 
đấu tranh. Do đó, đã bảo vệ được 
cán bộ, đề cao trách nhiệm của cơ 
quan chính quyền cơ sở trước nhân 
dân, giải quyết kịp thời những vấn 
đề mắc mứu,thanh toán những chuyện 
ấm ức lâu ngày, xóa bỏ được những 
nghi ngờ không có căn cứ trong quần 
chúng hoặc giữa quần chúng và cán 
bộ, giảm bớt được đơn từ khiếu nại 
và tố cáo gửi lên cấp trên, tạo nên 
không khi đoàn kết, phấn khởi thực 
hiện nghĩa vụ lao động, nghĩa vụ bảo 
vệ Tỏ quốc, giữ gìn trật tự an nĩnh. 
bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa..., 


xây dựng nếp sống mới trong đơn vị. 
Mặt khác, qua kiềm tra của quần 
chúng. đã kịp thời xử lý bọn làm ăn 
phí pháp, thanh lọc được những 
phần tửxấn đầu cơ trục lợi trong bộ 
máy chính quyền cơ sở, góp phần tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng và hiệu 
lực của bộ máy Nhà nước ở cơ sở. 


Qua hoạt động của thanh tra nhân 
dân quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân về kinh tế cũng được tăng 
cường. Quần chúng đã tích cực đấu 
tranhchốngnhững hiện tượng làm bừa, 
làm ầu trong lao động sẵn xuất, không 
công bằng, hợp lý trong phân phối, tệ 
tham ô, lãng phí, chè chén, móc ngoặc 
tuồn hàng của Nhà nước cho bọn buôn 
gian bán lậu, nạn cửa quyền, gây 
phiền hà cho nhân dân, hoặc những 
hiện tượng tùy tiện, không tuân theo 
các chế độ, pháp luật của Nhà nước, 
vi phạm quyền làm chủ tập thê của 
quần chúng. Nhờ vậy, đñ thu hồi 
được nhiền tài sẵn cho Nhà nước và 
lập thề, trả lại quyền lợi kinh tế 
chính đáng cho nhiều người, giảm 
phiền hà cho nhân dân trong mua bắn, 
đi lại, góp phần tích cực vào việc 
quản lý lao động, tiền của, vật tư, 
hàng hóa của Nhà nước và của tập 
thề, thúc đầy việc sẵn xuất, kinh 
doanh, phân phối, phục vụ ngày càng 
tốt hơn đời sống nhân dân Có nơi, 
qua 1 năm hoạt động. ban thanh tra 
nhân dân kiềm tra hai cửa hàng lương 
thực của hai huyện đã tìm thấy 14 
tấn thóc. gạo bị nhân viên cửa hàng 
lợi đụng sơ hở, làm giấy tờ giả đề 
lấy cắp, hoặc chỉ riêng 1 xã đã tìm 
thấy 13 tấn thóc bị nhân viên cửa 
hàng và cản bộ xã tham ô. Có ban 
thanh tra nhân dân ở một tiêu khu 
trong 4 tháng đã phát hiện 100 vụ, 
việc sai phạm chế độ, chính sách, 
pháp luật Nhà nước. 


Trước đây, nhiêu ban thanh tra. 


nhân dân thường chỉ chú ý kiềm tra, 
phát hiện những hiện tượng tham ò, 
ăn cắp tài sẵn xã hội chủ nghĩa ở các 
xí nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp, 


nhà ăn tập thề.., nay đã chú ý cễ 
việc kiềm tra, giám sát các khâu sẵn 
xuất, phân phối và tồ chức đời sống, 
phát hiện các mặt tiêu cực, đề xuất với 
lãnh đạo những biện pháp khắc phục. 


Thông qua hoạt động của thanh tra 
nhân dân, quần chúng còn phát huy 
vai trò làm chủ tập thề trong việc 
đóng góp ý kiến xây dựng và cải tiến 
các chế độ quản lý và tồ chức thực 
hiện. ở một xã trung bình khá sau 
khi có ban thanh tra nhân đân, đä có 
hơn 200 vụ, việc do nhân dân báo cáo. 
Ban thanh tra nhân dân của một xí 
nghiệp chỉ sau bơn 1 năm hoạt động 
đã nhận được hơn 200 ý kiến đề nghị 
của công nhân, viên chức, trong đó 
có gần 150 ý kiến về công tác quản 
lý chung, về tồ chức và quản lý lao 
động, về sử dụng và bảo quản vật tư 
và về công tác đời sống. Vì vậy thanh 
tra nhân dân đã góp phần giúp cấp 
ủy Đảng và chính quyền nắm được 
tình hình thực hiện nhiệm vụ sản 
xuất, công tác và bảo đảm đời sống 
một cách kịp thời và toàn diện, thấy 
được những việc làm tốt, việc làm 
chưa tốt, chỗ mạnh, chỗ yếu trong 
công tác. kịp thời chỉ đạo và uốn nắn 
đề hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 
Thanh tra nhân dân còn giúp chính 
quyền, thủ trưởng xem xét giải quyềt 
các đơn khiếu nại, tố giác của quần 
chủng được cụ thê, chính xúc, nhanh 
chóng. vì aó đã tiến hành kiềm tra. 
giảm sat, thu thập được những tài 
liệu, chứng cứ cần thiết. 

Bộ phận thường trực của ban thanh 
tra nhân dân có đại diện của các đoàn 
thề quần chúng tham gia, cho nên đã 
giúp cho các đoàn thề này nắm được 
những hiện tượng tiêu cực của đoàn 
viên, kịp thời đưa ra giáo dục trong 
đoàn thê. Mặt khác nhờ có mạng lưới 
đoàn viên, hội viên làm tại mắt cho 
mình, ban thanh tra nhân dân năm 
được chính xác sự việc diễn biến cụ 
thê ở cơ sở, giải quyết sự việc được 
nhanh chóng, kịp thời ngay từ lúc mới 
phát sinh, 
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Nội dang hoạt động của thanh tra 
nhân dân gắn liền và xoay quanh 
'nhiệm vụ chính trị của đơn vị cơ sở 
mà mỗi người, mỗi tö chức trong đơn 
vị cơ sở phải ra sức thực hiện, dưới 
sự lãnh đạo trực tiếp của đẳng bộ cơ 
sở. Mỗi người ở đơn %wị cơ sở muốn 
thực hiện được quyền kiềm tra, giảm 
-sât của mình, thì trước tiên phải làm 
.đầy đủ nhiệm vụ công tác của mình 
trong đơn vị. Đó là điều kiện bảo 
.đảm cho thanh tra nhân dân hoạt 
động thuận lợi, nó có tác dụng thúc 
đầy mọi người, mọi tồ chức trong 
-đơn vị cơ sở cố gắng làm tròn trách 
nhiệm của mình. Mỗi đơn vị cơ sở có 
vị trí và nhiệm vụ khác nhau. cho 
nên nội dung hoạt động thanh tra 
nhân dân cũng không gióng nhau, lùy 
-điều kiện và hoàn cảnh cụ thề của 
mỗi đơn vị mà vận dụng cho sát với 
thực tế, không rơi vào hình thức hoặc 
gò bỏ vào những quy định cụ thể, 
hạn chế tác dụng hoạt động, khòng 
phục vụ thiết thực cho sự lãnh đạo 
của đãng bộ và chính quyền cơ SỞ. 


Vừa qua, do chưa nắm vững tồ 
chức và nội dung hoạt động của nó, 
-cho nên hoạt động thanh tra nhân 
dân ở một số nơi đã không bảm sát 
nhiệm vụ trọng tâm từng thời kỳ của 
đơn vị, động viên mọi người trong 
đơn vị phát huy tỉnh thần làm chủ 
tập thê, kiêm tra việc thực hiện mọi 
mặt công tác ở đơn vị, biều dương 
người tốt, việc tốt, phê phán người 
xấu, việc xấu, mà chỉ sa vào việc kiềm 
tra các vụ (ham ô. Vi thế, nội dung 
hoạt động của thanh tra nhân dân trở 
nên nghèo nàn. Kết quả tưởng là lớn, 
nhưng thật ra rất hạn chế. không 
phát huy được vai trò làm chủ tập 
thề của mỗi người và mỗi tô chức 
trong đơn vị, khỏòng làm cho mọi 
người thấy được việc thực hiện tốt 
nhiệm vụ chính trị của đơn vị gắn 
liền với quyền lợi thiết thân của mỗi 
người, mỗi lồ chức trong đơn vị, đề 
tự giác làm tốt nhiệm vụ của minh và 
kiềm tra, giảm sát việc làm của người 
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khác. Đương nhiên hoạt động của 
thanh tra nhân dân là phải kịp thời 
phát hiện và đấu tranh không khoan 
nhượng với những hiện tượng tiêu 
cực, nhưng cái đó không phải là nội 
dung duy nhất của thanh tra nhân 
dân. Hoạt động của thanh tra nhân 
dân phải biết kết hợp giữa xáuy 0à 
chống. chống là đề xâg tốt hơn; kết 
hợp giữa giáo dục thuyết phục uới 
cưởng bức, mà gido dục thuuết phục 
là chính, là ròng lớn, phải dmn đấu 
Iranh 0à biết đâu tranh trong mọi 
trường hợp uới mọi. dối tượng, bảo đảm 
đoàn kết nội bộ trên quan điềm, đường 
lối, chính sách của Đảng. Đó là phương 
châm hoạt động đúng đắn và lâu đải 
của thanh tra nhân dân. 

Ở những nơi có phong trào khá. 
việc kiềm tra, giám sát của nhân dân 
dần dần đi vào nền nếp, thường xuyên 
bám sát nhiệm vụ sản xuất, công tác 
trong từng thời kỳ, đi vào từng khâu 
công tác, như trong nông nghiệp đã 
kiềm tra, giám sát từ việc làm đất, 
gieo mạ, cấy lúa, chấm bón đến khâu 
phân phối ăn chia, chống làm ầu làm 
đối, làm không đúng kỹ thuật, chõng 
tham ô, lĩng phí... 


* 


Thanh tra nhân dân hoạt động có 
kết quả là nhờ sự quan tâm lãnh đạo 
của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo chặt 
chẽ của các cấp chính quyền. Sự quan 
tâm lãnh đạo của Đẳng ở đây là làm 
công tác giáo dục cho mọi người có 
ý thức đói với công việc thanh tra. 
kiềm tra. trên cơ sở đó, phát động 
mỗi người tự kiềm tra mình và kiềm 
tra những người chung quanh mội 
cách thường xuyên, hăng hái tham gia 
hoạt động của ban thanh tra nhân 
dân; là đề ra chủ trương. phương 
hướng công tác thanh tra trong từng 
thời kỷ, nghe ban thanh tra nhân đân 
phản ánh tình hình, lãnh đạo chính 
quyền chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của 
ban thanh tra nhân dân. Sự chỉ đạo 


chặt chẽ của chính quyền ở đây là đề 
ra những nội dung cụ thề cho thanh 
tra nhân dân hoạt động, bảm sát 
nhiệm vụ của từng đơn vị, thường 
kỳ nghe báo cáo kết quả của nó, tích 
cực giải quyết những vấn đề cần thiết 
mà quần chúng đặt ra, phải huy tác 
dụng của thanh tra nhân dân không 
nhải chỉ trong phạm vi những đơn vị 
có phong trào quần chúng làm công 
tác kiềm tra, giám sút, mà củ những 
nơi khác nhằm phát huy rộng rãi ưu 
điềm, ngăn ngừa khuyết điềm tương 
tự có thê xẩy ra ở những đơn vị 
khác. 

Lợi ích của hoạt động thanh tra 
nhân dân đồi hỏi các cấp Đẳng, 
chính quyền, các tồ chức quần chúng 
và các cơ quan thanh tra chuyên 
trách mạnh dạn phát động quần chúng 
tiến hành kiềm tra, giám sát, và giữ 
vững chế độ kiềm tra, giám sát đó 
một cách bền vững ở các đơn vị cơ 
sở. Vì chỉ có tồ chức cho quần chúng 
kiềm tra, giám sát tại chỗ, mới thực 
hiện được sự kiềm tra liên tục ở mọi 
nơi. Trách nhiệm của các cấp Đẳng 
và chính quyền đối với hoạt động 
thanh tra nhân dân thê hiện chủ yếu 
ở chỗ đề ra chủ trương và kế hoạch 
cho tổ chức đó thực hiện, đồng thời 
củng cố tổ chức thanh tra chuyên 
trách đề đủ sức làm tham mưu cho 
công tác thanh tra và thường xuyên 
hướng dẫn, giúp đỡ thanh tra nhân 
dân hoạt động đúng hướng và có kết 
quả. Trách nhiệm đó còn thể hiện 
ở chỗ biết kết hợp chặt chẽ giữa yêu 
cầu của nhiệm vụ chỉnh trị của cơ sở 
với nội dung hoạt động thanh tra 
nhân dân trong từng thời kỳ, quyết 
đoán kịp thời và công khai trả lời 
trước quần chúng về những vấn đề 
mà qua kiềm tra, giảm sát, quần 
chúng nhân dân đặt ra trong phạm 
vi đơn VỊ. 


Trách nhiệm của các đoàn thể là 
động viên quần chúng tham gia kiêm 
tra, giám sát công việc của các cơ 
quan Nhà nước, cử người có năng lực 


và có tín nhiệm trong quần chủng 
tham gia hoạt động thanh tra nhẫn 
đân. 

Trách nhiệm của cơ quan thanh tra 
chuyên trách là bồi dưỡng kiến thức, 
cung cấp tài liệu và hướng dẫn nghiệp 
vụ cho thanh tra nhân dân hoạt động : 
kịp thời báo cáo, đề xuất những vẫn 
đề cần thiết về tỉnh hình thanh tra 
nhân dân với cấp ủy Đẳng và chính 
quyền. đề có biện pháp giải quyết, làm 
cho hoạt động thanh tra nhân dân 
vừa có chiều rộng vừa có chiều sâu. 

Thiếu những mặt nói trẻn, là thiếu 
những yếu tố cơ bản đề bảo đảm tính 
bền vững của thanh tra nhân dân. 

Nghị quyết Đại hội đại biều. toàn 
quốc lần thứ IV của Đảng đã chỉ rõ : 
€ Phải tồ chức kiềm tra chặt chẽ sự 
hoạt động của các cơ quan Nhà nước. 
Củng cố và hoàn thiện cơ cấu kiềm 
tra bao gồm hệ thống tự kiềm tra 
trong bộ máy Nhà nước và sự kiềm 
tra của các tồ chức quần chúng ? 3), 
Vì vậy, xây đựng tŠ chức và đầy 
mạnh hoạt động thanh tra nhân dân 
là điều thiết yếu đối với mỗi ngành. 
mỗi cấp, mỗi tô chức cơ sở nhằm bảo 
đảm quyền kiềm tra, giảm sát của 
quần chúng. Nhưng trong thực tế đã 
có những nhận thức không đúng cần 
được sớm khắc phục. Có đồng chí ngại 
rằng hoạt động thanh tra nhân dân sẽ 
moi ? hết chuyện này đến chuyện 
khác, «vạch lá tìm sâu?, sinh lắm 
chuyện lôi thôi, hoặc coi thanh tra 
nhân dân là thuộc về nghiệp vụ của 
cơ quan thanh tra chuyên trách, chẳng 
dinh dáng gì đến lãnh đạo, đo đó thờ 
ơ. không tôn trọng và không tỉn vào 
khả năng kiêm tra của quần chúng. 
Ngược lại, có đồng chí coi thanh tra 
nhân dân là «vạn năng ®, có thê giải 
quyết được nhiều vấn đề, nhất là 
những vấn đề tiêu cực hiện nay, chơ-: 
nên tŠ chức vội vàng, ồ ạt, làm lướt, 


(3) Nghị quuết Đạt hại đại biều toàn quốc 


lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà -nội, 
1977, trang 67. 
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làm ầu, chạy theo số lượng, coi nhẹ 
chất lượng, thành lập được nhiều ban 
thanh tra nhân dân, nhưng số ban 
thanh tra nhân dân hoạt động khá thì 
lại ít, v.v... Hoặc có người sợ dính 
dáng đến chuyện kiềm tra phát hiện 
vấn đề không biết có giải quyết được 
gì không hay lại liên lụy đến bản 
thân. Lại có người cho rằng có thanh 
tra nhân dân thì sẽ xóa bỏ được ngay 
hết mọi hiện tượng tiêu cực, cho nên 
khi gặp khó khăn mắc mứu trong công 
việc thì sinh ra tiêu cực, chán nản... 
Những nhận thức và biêu hiện trên 
đây không đúng với quan điểm của 
Đảng ta về vai trò làm chủ tập thề rã 
hội chủ nghĩa của nhân dân lao động, 
về vị trí và tác dụng của thanh tra 
nhân dân, cần được uốn nắn trong 
quá trình xây dựng và phát triền sâu 
rộng thanh tra nhân dân. 


Tô chức thanh tra nhân dân là một 
tô chức của nhân dân, hoạt động của 
nó vừa mang tính chất quần chúng, 
vửa mang tỉnh chất của một công cụ 
chuyên chính vô sẵn, đối tượng kiêm 
tra, giám sát của nó bao gồm nhiều 
lĩnh vực hoạt động của xã hội. Nó có 
khả năng tiến hành công tác thanh 
tra rất tốt. Trong thực tế, có nhiền 
sự việc nếu chỉ đơn thuần dựa vào 
tô chức chuyên môn thì không thề 
hiều biết hết và giải quyết tốt được, 
nhưng nếu biết dựa hẳn vào quần 
chúng, thông qua sự kiềm tra, giảm 
sát cúa quần chúng thì sẽ giải quyết 
được rõ ràng, thấu tình đạt lý, có sức 
thuyết phục cao.Qua việckiêm tra,giám 
sát của quần chúng, đường lối, chính 
sách của Đẳng và Nhà nước sẽ thấm 
sâu đần vào quần chúng và biến 
thành hành động cách mạng của quần 
chúng. Vì vậy cần làm cho hoạt động 
thanh tra nhân dân thật sự trở thành 
phong trào quần chúng sâu rộng, bảo 
đảm cho nhân đân có quyền kiêm tra, 
giảm sát những người do dân cử ra; 
có quyền chất vấn những việc làm của 
cơ quan Nhà nước, làm cho quyền 
kiểm tra, giám sát của quần chúng 
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nhân dân trở thành một quy chế buộc 
mọi người phải tuân thủ, như Nghị 
quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IV của Đảng đã quy định : * TÃI 
cả các cơ quan Nhà nước, từ trung 
ương đến cơ sở, phải trả lời kịp thời 
và đầy đủ những vấn đề do quần 
chúng nhân dân nêu ra » (4). Đồng 
thời, cần làm cho việc tô chức thực 
hiện những chủ trương. chính sách của 
Đảng và Nhà nước được trải qua sự 
kiềm tra, giảm sát của quần chúng, 
tránh được sự tùy tiện làm sai, báo 
CảO Sai, V.V... 


Mạnh dạn phát động quần chúng 
tiến hành kiềm tra. giảm sát, tích cực 
bảo vệ những người trung thực, dám 
thẳng thắn đấu tranh, phát biện, tö 
cáo những người làm sai, những việc 
làm trải phép, đề quần chúng yên 
tâm phấn khởi làm nhiệm vụ của 
mình là điều kiện cốt yếu đề thúc đầy 
và duy tri hoạt động thanh tra nhân 
dân. Chỗ dựa cho việc phát động 
quần chúng là đội ngũ cốt cán thanh 
tra nhân dân, có uy tín, có nhiệt tình 
và có năng lực hoạt động. Đội ngũ 
cốt cản thanh tra nhân dân bao gòm 
những người do nhàn dân bầu ra, có 
đức tính ngay thẳng, công bằng, vô 
tư, không vụ lợi, dám đấu tranh. 
đương mẫu trong lao động sản xuất 
và công tác, có quan hệ tốt với quần 
chúng, được quần chúng tin nhiệm. 
Qua phát động quần chúng, những 
người có nhiệt tình sẽ được chú ý bồi 
dưỡng, lựa chọn, đưa vào đội ngũ cối 
cán ; những người không xứng đáng sẽ 
bị đưa ra khỏi đội ngũ cốt cán. Coi nhẹ 
đội ngũ cốt cán tức là coi nhẹ bộ máy 
kiềm tra, giám sát của nhân dận, làm 
cho tŠ chức thanh tra nhân dân chỉ 
có trên hình thức, hoạt động thanh 
tra nhân dân bị tri trệ. 

Tăng cường chỉ đạo tô chức thực 
hiện cũng là điều kiện rất cần thiết 


(4) Nghị quuết Đạt hội đại biều toàn quõ« 


lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1977, trang 67. 


đề thúc đầy hoạt động thanh tra nhân 
dàn. Qua thực tế hoạt động của thanh 
tra nhân dân, chỉ ra những chỗ yếu 
của nó; và có biện pháp tích cực, tập 
trung khắc phục những chỗ yếu đó; 
đồng thời kịp thời vạch ra phương 
hướng và nội dung hoạt động mới của 
thanh tra nhân dân, xác định rõ nội 
dung và trách nhiệm của từng cấp, 
từng ngành trong việc giúp đỡ nó 
hoạt động. Thực tế chứng tỏ rằng, sự 
chỉ đạo tỏ chức thực hiện một cách 
có hiệu quả có ảnh hưởng quyết định 
đối với khả năng tồn tại và phát 
triền của thanh tra nhân dân. Thực 
tế cũng chứng tỏ rằng, nơi nào cán 
bộ có trách nhiệm nắm: vững quan 
điềm quần chủng của Đảng, quyết 
tàm chỉ đạo và tạo điều kiện cho thanh 
tra nhân đân hoạt động, thì ở đó vai 
trò làm chủ tập thề của quần chúng 
được phát huy, mối quan hệ giữa 
Đảng, Nhà nước với nhân dân, và 
giữa nhân dân với nhau được lăng 
cưởng, mặt tích cực được đề cao, mặt 
tiêu cực bị lên án, công tác và sản xuất 
có chuyền biến tốt. Ngược lại, nơi 
nào cán bộ có trách nhiệm lơ là việc 
xây dựng và phát triền thanh tra 
nhân dân, coi thường hoặc trốn tránh 
sự kiêm tra, giám sát của quần chúng 
nhân dân, thậm chí còn hồng hách, 
khống chế, truy trù, trả thù những 
người trung thực dám đấu tranh 
thẳng thắn với lỗi lầm của mình, 
cưỡng bức nhân dân làm theo ý muốn 
chủ quan của bản thân, thì nơi đó 


gặp nhiều khó khăn trong sản xuẤt, 
công tác, 


* 


Thanh tra nhân dân là một hình 
thức kiềm tra, giám sát rất phong phú 
và sinh động, một phương pháp kiềm 
tra, giám sát không thề thiếu được 
trong toàn bộ công tác thanh tra, kiềm 
tra dưới chế độ xã hội chủ nghĩa và 
là một biện pháp hết sức quan trọng 
đề thực hiện và phát huy quyền làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân lao động. Nếu các cấp Đẳng. 
chính quyền và các đoàn thề quần 
chúng nhận thức đầy đủ ý nghĩa, vai 
trò và vị trí của nó, chú ý tồ chức 
chỉđạo, phát động quần chúng tham 
gia, thì chắc chắn sổ có một phong 
trào quần chúng rộng lớn làm công 
tác kiềm tra, thanh tra một cách có 
hiệu lực, tích cực phục vụ sự nghiệp 
cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 


Xây dựng cơ cấu... 
(Tiếp theo trang 35) 


và ở hai miền khác nhau. Đường lối, 
phương hướng đã rõ, những chủ 
trương. biện pháp chính đã được xác 
định ; việc tô chức thực hiện tốt chỉ 
thị của Bộ chính trị và Nghị quyết của 
Hội đồng Chính phủ nhất định sẽ 
mang lại những thành công mới và - 
những kinh nghiệm mới phong phú. 
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Tiếp tục đấu tranh xóa bỏ tàn dư 
‹ văn hóa > thực dân mới 


ỞI gần ba năm sau ngày chiến 
thắng hoàn toàn để quốc Mỹ 
xâm lược mà bộ mặt của cả nước ta, 
đặc biệt là của miền Nam, đã có nhiều 
thay đồi kỳ diệu trên mọi lĩnh vực, 
đo kết quả tổng hợp của ba cuộc 
cách mạng, Trên lĩnh vực văn hóa 
nghệ thuật cũng vậy, do tác động của 
toàn bộ công tác cải tạo và xây dựng 
mà Đảng và Nhà nước ta chủ trương 
tiến hành, cuộc đấu tranh xóa bỏ tàn 
dư «văn hóa * thực dân mới đã đạt 
được những thành tựu đảng phấn 
khởi, đang đổi mới đời sống văn hóa 
và tính thần của nhân dân ta ở miều 
Nam. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh này 
vẫn phải tiếp tục. kiên trì và khần 
trương bơn, toàn điện và đồng bộ 
hơn, để sớm chôn vùi, chôn sâu, chôn 
chặt cái thây ma thối rữa của «văn 
hóa " thực dân mới của Mỹ. Nó chết 
đã gần ba năm, nhưng mùi hôi thối 
củng những vi trùng độc hại của nó 
còn gây bệnh trong một số khá đòng 
đồng bào ta và làm cho mội số cân 
bộ của Đảng và Nhà nước ta cũng bị 
nhiễm đóc. 


* 
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HÀ-XUÂN-TRƯỜNG 


Nói đến chủ nghĩa thực dàn mới. 
thế giới nghĩ ngay đến đế quốc Mỹ, 
tên đầu sỏ phản động quốc tế. Cả một 
quá trình lịch sử đã tạo cho Mỹ một 
ưu thế về khoa học và kỹ thuật, tập 
trung phần lớn tiềm lực kinh tế, tài 
chính, quân sự của thế giới tư bản 
chủ nghĩa đề Mỹ vỗ ngực tự xưng là ' 
nước đứng đầu «thế giới tự do ? có 
trách nhiệm « bảo vệ * và «giúp đỡ » 
các dân tộc nhỏ yếu. 

Việt-nam là một mục tiêu chiến lược 
quan trọng của đế quốc Mỹ, Ở đây, 
chúng đã huy động mọi lực lượng, áp 
dụng mọi thủ đoạn nhằm đề bẹp ý chi 
giành độc lập tự đo của dân tộc Việt- 
nam, biến miền Nam Việt-nam thành 
một căn cứ địa thực đân mới đề tiến 
công vào hệ thống xã hội chủ nghĩa từ 
địa bàn Đông— Nam Á.Trong những lực 
lượng đó có lực lượng văn hóa. trong 
những thủ đoạn đó cỏ thủ đoạn văn 
hóa, và mục tiêu cuối cùng của đế quốc 
Mỹ ở Việt-nam là chinh phục đất nước 
nảy, con người này về cả tâm hồn lăn 
thẻ xác Do đó, bàn về “văn hóa 2 
thực dân mới không thề bàn tách ru 
như một lĩnh vực riêng biệt, mà bản 
về nó trong sự liên quan chặt chế với 


các lực lượng và các thủ đoạn mà đế 
quốc Mỹ đã dùng đẻ đánh Việt-nam. 
Và «văn hóa» ở đây không còn giữ 
ý nghĩa thông thường của nó nữa, nó 
đã biến chất. Nếu coi văn hóa là một 
nhu cầu của con người luôn luôn 
vươn tới tự giác, ý thức về mình, về 
dân tộc, về giai cấp, về nhân loại, 
nếu coi văn hóa là biều hiện cao của 
tính người, của tình người. của sự 
làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội 
_và làm chủ bản thân, thì « văn hóa » 
thực dân mới của Mỹ ở đây là “phản 
văn hóa ». Nếu coi thành quả cao nhất 
của một nền văn hóa là con người 
với tất cả nếp nghĩ, cách sống. năng 
lực của nó, thì «thành quả? mà chủ 
nghĩa thực dân mới Mỹ muốn nhào 
nặn ở miền Nam nước ta là con người 
bị tha hóa cả phần hồn lẫn phần xác. 
Nghiên cứu âm mưu và thủ đoạn của 
đế quốc Mỹ trên mặt văn hóa, chúng 
ta càng thấy rõ bản chất của chủ 
nghĩa thực dân mới của Mỹ, một bản 
chất hoàn toàn phản động và phi 
nhân tính. 


Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương Đảng do đồng chí 
Lê-Duần trình bày tại Đại hội lần thứ 
IV của Đẳng ta đã nêu rõ: «Ở miền 
Nam, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, 
cùng với ba mươi năm chiến tranh 
đã đề lại những hậu quả nặng nề trên 
lĩnh vực văn hóa và tư tưởng. Bằng 
nhiều thủ đoạn thâm độc. bọn Mỹ 
ngụy cõ tạo ra một thứ «văn hóa ? nô 
dịch, đồi trụy, lai căng, cực kỳ phản 
động, xô đầy một số khá đông thanh 
niên trong các thành thị chạy theo lối 
söng gấp, vị kỷ, sa đọa và ăn bám, 
hỏng hủy hoại những giá trị văn hóa 
dân tộc và nếp sống lành mạnh của 
nhân dân ta. Đồng bào miền Nam đã 
kiên trì chống lại thứ *văn hóa? 
thực dân mới đó, giữ vững và phái 
huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, 
thương nòi, kiên cường, bất khuất 
của dân tộc, bảo vệ và phát triền 
những yếu tố dân tộc và dân chủ 


trong văn hóa, ngay cả những vùng 
bị địch chiếm đóng lâu năm 3%. 


Vậy thi « văn hóa » thực dân mới lả 
gì ? Đó là một công eụ xâm lược, 
đồng thời là sự phản ánh (theo 
điều kiện mỗi nước đối tượng 
của chủ nghĩa thực dân mới) 
những mặt tiêu cực nhất của nèn 
văn hóa tư sản trong thời kỳ 
thoái hóa,vào xã hội những nước 
bị đề quốc chỉnh phục, hoặc nằm 
trong âm mưu chỉnh phục của 
chúng. 

Là một công cụ xâm lược; * văn 
hóa » thực dân mới trước tiên đánh 
vào truyền thống tốt đẹp của dân tộc, 
sức mạnh đoàn kết, thống nhất, tỉnh 
cảm đồng bào của nhân dân ta, gây 
tâm lý tự t¡ dân tộc, phục Mỹ, sợ Mỹ. 
Nhằm kéo nhân dân ta ra khỏi con 
đường giải phóng dân tộc, phú vỡ 
sự gắn bó tất yếu giữa chủ nghĩa yêu 
nước và chủ nghĩa xã hội. “Văn hóa " 
thực dân mới lấy chủ nghĩa chống 
cộng làm tư tưởng chủ yếu. Chú 
nghĩa chống cộng là một sự phản công 
về hệ tư tưởng của giai cấp tư sẵn 
chống lại giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động từ sau khi chủ nghĩa 
Mác hình thành, từ thời kỳ mà chủ 
nghĩa còng sẳn mới còn là # bóng ma » 
đối với chúng. Sau Cách mạng tháng 
Mười Nga, và đặc biệt sau chiến tranh 
thế giới thứ hai, chủ nghĩa chống cộng 
gắn liền với chủ nghĩa đế quốc. Chủ 
nghĩa chống cộng dưới mọi dạng, mọi 
vẻ. từ thô lỗ đến tỉnh vi, từ những 
thủ đoạn tuyên truyền rộng rãi đến 
những « học thuyết ? này * chủ nghĩa ® 
nọ, đã trở nên một bộ phận khăng 
khít của hệ tư Lưởng tư sản, đồng thời 
là quốc sách của đế quốc Mỹ và các 
nước đế quốc khác. Đối với nhân dân 
ta, chủ nghĩa chống cộng không phải 
là thứ gì mới lạ, Thực dân Pháp đã 
dùng nó đề đàn áp các phong trào 
cách mạng ở nước ta. tập hợp các 
glat cấp bóc lột. và thậm chí đã lừa 
gat được cả một số người yêu nước. 
Đề che giấu bộ mặt xâm lược, chủ 
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nghĩa thực dân mới tạo nên một bọn 
tay sai, khoác cho chúng cái áo * quốc 
gia » đối lập với cộng sản. Chủ nghĩa 
quốc gia trả hình này trở thành một 
mặt gắn bó hữu cơ với chủ nghĩa 
chống cộng. Do đó, sự thề hiện và diễn 
biến của chủ nghĩa chống cộng ở mỗi 
hoàn cảnh cụ thể có những nét riêng 
của nó, tùy thuộc vào «chính quốc », 
tùy thuộc vào tính nết và “tài ba » 
của bọn tay sai, giai cấp tư sản mại 
bản, quan liêu, quân phiệt, tủy thuộc 
vào phong trào đấu tranh cách mạng 
của nhân dân mỗi nước. Từ mội 
nguồn sinh ra, nhưng * quốc gia của 
Nguyễn-Văn-Thiệu không hoàn toàn 
giống sa quốc gia *của Ngô-Đình-Diệm, 
a quốc sách chống cộng * của Thiệu 
mang nhiều thủ đoạn khác với * quốc 
sách chống cộng? của Diệm, «Quốc 
gia ? của tay sai Mỹ ở Nam Triều-tiên. 
ở Đài-loan.,. không giống “quốc gia ® 
của tay sai Mỹ ở miền Nam Việt-nam. 
Và những người theo chủ nghĩa chống 
cộng cũng không phải xuất phát tử 
cùng một điềm như nhau : có người tử 
giai cấp đối địch với cách mạng 
chống cộng với một ý thức phục thù 
giai cấp sâu sác ; có người do Mỹ ngụy 
nuôi chuyên « nghề » chống công; có 
người bị nhiễm phải bả tuyên truyền 
của Mỹ ngụy ; nhưng cũng có người 
mang cải ngỏng ngênh của tiêu tư sản, 
ghét cộng sẵn ở một số điềm mà họ 
không bao giờ tìm hiều, họ chỉ e nghe 
nói » và ghét theo định kiến, v.v.. 


Là sự phản ánh những mặt tiêu 
cực nhát của văn hóa tư sản trong 
thời kỳ thoái hóa, « văn hóa » thực 
dân mới ở miền Nam nước ta trước 
đây là thứ văn hóa sa đọa, đồi trụy, 
sống gấp, vị kỷ, ăn bám; lai căng, khinh 
thị những giá trị văn hóa truyền 
thống, v.v... Nó gần như là toàn bộ 
những mặt tiêu cực nhất của các nền 
văn hóa các nước tư bản chủ nghĩa 
phương Tây và phương Đông được 
đưa vào miền Nam nước ta, khi sống 
sượng, khi biến dạng và đặc biệt được 
tạo những điều kiện vật chất thích 


hợp (“điều kiện hóa ») cho sự tiếp 
nhận. Mỹ đâu phải là xử triết học. 
Nhiều thứ triết học được truyền bả và 
gần như chiếm ưu thế ở miền Nam 
trước đây không phải chỈ là sản phầm 
của nước Mỹ. Có thề nói rằng « văn 
hóa thực dân mới là bộ phận phản 
động nhất của văn hóa tư sản ở 
thời kỳ suy thoái mà Mỹ vừa là 
đại điện vừa là đăng cai, nó tạo 
nên mội lối sống mà ta thường gọi là 
a lối sống Mỹ ›, thật ra phải gọi là « lối 
sống nô lệ theo Mỹ*, một lỗi sống 
bằng viện trợ Mỹ mang dảng dấp của 
xã hội tư bảr chủ nghĩa phương Tây. 
Vi mục đích xâm lược, đế quốc ÀAíÿ 
đã tạo nên một hệ thống cơ cấu tô 
chức chằng chịt với những phương 
tiện hiện đại, những thủ đoạn nham 
hiểm trên mặt trận văn hóa. Tuy vậy 
cuộc đấu tranh chống ø văn hóa » thực 
dân mới chưa phải là toàn bộ cuộc 
đấu tranh chống văn hóa tư sản. Hai 
cuộc đấu tranh này có quan hệ chặt 
chế với nhau. Chủng ta phải tiến hành 
đồng thời cuộc đấu tranh chồng ảnh 
hưởng văn hóa tư sản và cuộc đấn 
tranh xóa bỏ tàn dư văn hóa " thực 
dân mới, nhưng trong một thời gian 
nhất định phải tập trung vào việc xóa 
bỏ tàn dư #văn hóa » thực dân mới. 


q Văn hóa? thực dân mới không 
phải chí có thế. Nó còn sử dụng cả 
những tàn dư lỗi thời của văn hóa 
phong kiến. Bản chất là một thế lực 
phản động, “văn hóa ? thực dân mới 
vừa tìm cách đầy lùi và phá nát những 
truyền thống tốt đẹp, vừa thu hút 
dưới dạng nguyên xi hoặc “ hiện đại 
hóa * mọi thứ lạc hậu, phản động ở 
những nước bị chủ nghĩa thực dân 
mới chỉnh phục. Thông thưởng những 
thứ đó được nèu lén dưới danh 
nghĩa tquốc hồn quốc tủy *, * tỉnh 
hoa dân tộc * VÌ vậy, chống “văn 
hóa » thực dân mới gản liền với 
chống tàn dư tư tưởng và văn hóa 
phong kiến. Nghị quyết Đại hội lần 
thứ IV của Đảng cộng sản Việt-nam 
đã đề ra cho công tác tư tưởng và văn 


hóa nhiệm vụ * giảo dục tư tưởng xã 
hội chủ nghĩa, chống tư tưởng tư sản 
và tàn dư tư tưởng phong kiến, phê 
phản tư tưởng tiêu tư sẩn, quét sạch 
ảnh hưởng của tư tưởng và văn hóa 
thực dân mới ở miền Nam ». Chỉ một 
câu tưởng như đơn giản, thật ra là 
một nhận định khái quát về tình hình 
cụ thê của những thế lực phản động 
trên mặt trận tư tưởng và văn hóa, 
và thực hiện được nhiệm vụ đó không 
phải là đơn giản. Phải tốn công phu 
nghiên cứu, tìm hiều đối tượng đấu 
tranh và có biện pháp, chủ trương 
đúng đắn mới tiêu diệt được những 
thế lực phản động đó. Ở một 
nước như nước ta, cuộc đấu 
tranh đó càng khó khăn, vì dân tộc 
ta không qua thời kỳ phát triền tư 
bản chủ nghĩa, mà bước thẳng tới chủ 
nghĩa xã hội, bước thẳng tới thời kỳ 
phát triền của khoa học và kỹ thuật 
hiện đại. Chúng ta phải cùng một 
lúc chống bốn thế lực phản động: 
tư tưởng tư sản, tư lưởng phong 
kiến, tư tưởng tiều tư sẵn, tư tưởng 
và văn hóa thực dân mới; cùng 
một lúc làm ba nhiệm vụ nặng nề: 
vừa phục hưng, vừa đòi mới, vừa 
tạo nên cái mới trong sự nghiệp xây 
dựng nền văn hóa dân tộc. Chúng ta 
phải cùng một lúc làm gấp ba. bốn lần 
công việc mà giai cấp vô sản và nhân 
dân các nước tư bản chủ nghĩa phải 
làm sau khi cách mạng xã hội chủ 
nghĩa thành công. Trong lúc chống 
văn hóa tư sản và phong kiến, chúng 
ta coi trọng việc kế thừa những cái 
tốt đẹp của các nền văn hóa đó, tức 
là những cái gắn liền với nhân dân, 
với sự phát triền của dân tộc, còn đối 
với ® văn hóa ? thực dân mới thì chỉ 
có quét, vi nó phản động toàn bộ. 
Nhưng « văn hóa » thực dân mới nằm 
trong hệ thống văn hóa tư sản, nó lại 
tập hợp cả những tàn dư của văn hóa 
phong kiến, bộ mặt của nỏ trở thành 
khó nhận biết. Có khi nó lần vào trong 
q văn hóa dân tộc », và thường mang 
cải vỏ “hiện đại », đhợp thời », làm 


cho một số người dễ nhận lầm là ø văn 
hóa ® thực dân mới có cải dở và cũng 
có cái hay. Thật ra, cái « hay » mà 
người ta có thê tiếp thu được ở đây 
không phải là của chủ nghĩa thực dân 
mới. Đó là những thành quả của các 
nước tư bản chủ nghĩa mà chủ nghĩa 
thực dân mới phải dùng đề duy tri 
xã hội như những phương tiện vật 
chất, những kiến thức khoa học —k$ 
thuật và những cách thức làm việc, 
quản lý nào đó, v.v... Nói cho đúng. 
những thành tựu trong quản lý xã 
hội, trong sản xuất là thuộc về những 
người lao động chân tay và trí óc. 
Nhân dân ta kiên quyết chống kẻ thù, 
nhưng không bị nhiễm tư tưởng bài 
ngoại, biết sử dụng những phương 
tiện không mang tính chất giai cấp 
do kẻ địch đề lại đề phục vụ lợi ích 
của dân tộc và sự phát triền của đất 
nước. 


Không đâu hơn ở miền Nam nước 
ta, đế quốc Mỹ đã thi hành chiến lược 
tông hợp. Chúng tiến hành những 
chiến dịch quân sự ồ ạt hết sức dã 
man và tàn bạo vừa đề chống phá 
cách mạng, vừa đề bần cùng hóa nông 
dân, lôi họ ra khỏi đồng ruộng quê 
hương, về sống trong các trại tập 
trung và đô thị: chúng tha hóa người 
nỏng dân lao động. Trong lúc đó, 
chúng đặc biệt sử dụng ưu thế của 
SỰ glàáu có và tiềm lực to lớn của 
chủng, tuôn hàng hóa Mỹ, huy động 
đồng mình và chư hầu tung hàng hóa 
vào miền Nam nước ta, mau chóng tạo 
nên một «¿xã hội tiêu thụ » hoàn toàn 
dựa vào chúng : chúng tha hóa người 
lao động thành thị, và tạo nên mội 
giai cấp tư sản mại bản, quan liêu và 
quân phiệt. Đồng thời, trên mặt trận 
văn hóa, chúng lợi dụng triệt đẻ 
những phương tiện biện đại, thông 
tín đại chúng (mass-média) nhằm tạo 
nên một tâm lý phục Mỹ, thù ghét 
cộng sản, một lõi sống sa đọa, buông 
thả hết mình, một nếp nghĩ chản ngắn 
và hoài nghị mọi giá trị văn hóa 
chân chính của dân tộc và thể giới. 
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Chúng huy động một lực lượng cần 
bộ và tồ chức to lớn, áp dụng những 
thủ đoạn hết sức nham hiềm đối với 
mỗi giới. mỏi tầng lớp, trong bộ máy 
chính quyền vàngoài bộ máy chính 
quyền của chúng, có tô chức và 
không tÖ chức, trong nước và ngoài 
nước, trong hàng nưũ lay sai và ngoài 
hàng ngũ tay sai, trong những người 
lầm đường theo chúng và cả những 
người chống lại chúng. Chúng tìm 
mọi cách đề bôi đen, nhưng chủ 
yếu là làm cho người ta sa ngã, 
trượt vào quỹ đạo của chúng. 
Đề lôi kéo và lừa bịp những người 
yêu nước hay không chịu theo chúng, 
hoặc ít nhất nhằm làm tê liệt ý chỉ 
đấu tranh của họ, thông thường chủng 
dùng thủ đoạn đánh lộn trắng đen, 
phải trải, tư sản và vò sản, cách 
mạng và phản cách mạng, cách mạng 
và cơ hội chủ nghĩa, nghĩa là làm lu 
mờ quan điềm giai cấp. Thuyết tính 
người chung chung, nhân đạo chung 
chung vốn nằm trong phương pháp 
luận của hệ tư tưởng tư sản được 
vận dụng phục vụ cho chủ nghĩa thực 
. đân mới. Trong văn học nghệ thuật 
(lý luận cũng như sảng tác), trong 
triết học, và trong hành động, Mỹ đều 
ra sức truyền bá quan điềm « phi giai 
cấp », «không lập trường ? trong tư 
tưởng và văn hóa — đừng phân biệt 
phản động và tiến bộ, lành mạnh và 
đồi trụy — ,hay ở một biến dạng 
khác — “chủ nghĩa đa nguyên trong 
tính thần và văn hóa *, một thứ quan 
điềm đẻ thâm nhập vào giới trí thức 
tiều tư sản. 


Như nhiều người đã nêu lên, ở 
Việt-nam chính sách của để quốc Mỹ 
đã đi xa hơn người ta tướng, chúng 
tiến hành chính sách diệt chủng và 
điệt tộc. Để quốc Mỹ tin sức mạnh 
và sự xảo quyệt của chúng có thê tha 
hóa một cách toàn diện con người ở 
trên nửa nước ViệI-nam vốn c€ó nền 
văn hiến lâu đời, y như Mè-phi-xtô 


~— 


tin những phù phép ma quái có thề 
hủy hoại được ước mơ của Phao-xtơ. 


* 


Đế quốc Mỹ đã đề lại cho dân tộc 
ta, cho đất nước ta những hậu quả 
nặng nề trên nhiều mặt, nhất là những 
hậu qua về mặt xã hội, văn hóa và 
tư tưởng. Có những hậu quả không 
thề thanh toản trong vòng năm, mười 
năm, mà phải cả một: thế hệ. Nhưng 
điều rõ rang là nhân dân ta đã thắng. 
thắng trọn vẹn và toàn diện. Nghị 
quyết Đại hội lần thứ LV của Đẳng ta 
nhận định: «Thắng lợi vĩ đại của, 
dân tộc ta trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước không chỉ là 
thắng lợi của đường lối chỉnh trị, 
đường lối quân sự đúng đắn, mà còn 
là thắng lợi của chính sách văn hớa 
của Đảng ”. 


Nhân đân Việt-nam bước vào giai 
đoạn chiến đấu chống Mỹ với tư thế 
là người chiến thẳng và luôn luôn ở 
thể tiến công. Miễn Nam Việt-nam, quê 
hương của nhiều phong trào chỏng 
Pháp tử khi thực dân Pháp mới đặt 
chân lên đất nước ta và của nhiều 
phong trào cách mạng từ những ngày 
chuần bị thành lập đảng của giai cấp 
công nhân Việt-nam, nơi đị trước về 
sau cả hai thời kỳ chống Pháp và 
chống Mỹ dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
tất nhiên không phải là miếng đất 
ngon lành cho văn hoa» thực 
đân mới tự do phun độc. Hơn nữa, 
suốt trong quá trình chống Mỹ, miền 
Nam luôn luôn được sự chi viện của 
hậu phương lớn vững chắc là miền 
Bắc xã hội chủ nghĩa ruột thịt và của 
cả nhân loại tiến bộ, kề cả nhân dân 
tiến bộ Mỹ. Cho nên, đặc điềm nồi 
bật nhất của chế độ thực dân mới 
ở miền Nam là không bao giờ 
òn định, Mỹ liên tiếp bị động. Trên 
mảnh đất Việt-nam này, đế quốc Mỹ 
đã phải thay đôi bao nhiêu chiến lược 
và sách lược, phơi bày bộ mặt thật 
của chủ nghĩa thực dân mới bị giảng 


xế bởi những môêu thuẫn không thê 
giải quyết được trong chỉnh sách xâm 
lược eũng như chính sách đối nội của 
chúng. Chúng tự cho là kẻ truyền bá 
tự do, đân chủ, thì chính chúng sử 
dụng bọn tay sai đề thực hiện những 
chính sách độc tài phát xit tàn bạo. 
Chúng luôn luôn nói hòa bình , 
“nhân đạo» trong lúc chúng ngày 
càng đi sâu vào cuộc chém giết dã 
man nhất. Chúng tự cho là « bạn của 
các đân tộc », “bảo vệ các dân tộc? 
trong lúc chúng tàn sát nhân đân các 
dàn tộc, phá hoại giá trị văn hóa của 
các dân tộc. Chủ trương, chính sách 
của chúng là gieo tâm lý boài nghi 
trong nhân đân trong lúc chúng cần 
khẳng định vai trò và mục đích của 
chúng. v.v... và V.V,.. ' 


Trên mặt trận văn hóa, cuộc đấu 
tranh của nhân dân ta cũng không 
lúc nào ngừng nghỉ: đấu tranh công 
khai, nửa công khai và bí mẠẬI của 
gtới văn hóa yêu nước và cách niạng : 
đấu tranh của nhân dân bằng mọi 
vũ khi có trong tay, ở mỗi người, ở 
mỗi gia đình, trong toàn xã hội. Vũ 
khi ở đây là tập quản lầu đời của 
dân tộc, là văn học nghệ thuật dân 
tộc, là lòng yêu nước, là chí kiên 
cường. là ánh sáng của cách mạng, 
là bản tay trực tiếp của kháng chiến... 
Cuộc đấu tranh tiếp tục mạnh mẽ và 
gay gắt. khi bộc lộ, khi không bộc lộ, 
khi điễn ra như một bi kịch, khi nồi 
đày như mộtthiên anh hùng ca. Những 
cuộc chuyên biến thuận chiều, ngược 
chiều; có người từ phía cách mạng chạy 
theo địch can tâm làm nô lệ cho chúng. 
chửi cách mạng: trái lại có những 
người đang phục vụ kê thủ của nhân 
dàn lại tìm cách đi với cách mạng. hay 
muốn làm một việc gì ủng hộ cách 
mạng. Địch phản công ta, ta tiến công 
lại; địch lợi dụng việc làm của ta; ta 
lợi dụng việc làm của địch; địch 
giành giật với ta những truyền thống 
văn hóa của ông cha, ta giành lại, 
nêu caơ truyền thống đó vì mục địch 
chính nghĩa của cách mạng. Cuộc 


đấu tranh xen kẽ, diễn biến vô cùng 
phức tạp, vì tính chất phức Lạp của 
cuộc đấu tranh, và cũng vì tình hình 
khủng hoàng của chủ nghĩa thực đân 
mới trên nửa đãt nước này trầm 
trọng đến mức làm xáo động khòng 
chỉ cái xã hội thuộc địa mà cả xã hội 
Mỹ. Những thứ mà chủ nghĩa thực 
dân mới tưởng chỉ gieo tai hại ở 
nước ta thì trở lại gây tai hại cho cả 
thanh niên Mỹ. Tình hình chung 
chẳng khác nào những đám mây đen 
không lồ báo hiệu bão tố sắp đến. 
Ngày nay đứng trên đỉnh cao của 
thẳng lợi, chúng ta có thề thấy rõ và 
phân tích được cuộc đấu tranh của 
đồng bào ta trên địa hạt văn hóa. Rất 
tiếc về mặt này, ta làm được ít quá 
sO với việc ta vạch trần tội ác và 
thủ đoạn của địch. Sự tố cáo, nghiên 
cứu, phân tích những àm mưu, thủ 
đoạn của Mỹ trên mặt trận văn hóa 
cỏn xa mới đầy đủ (nhất là những bài 
viết có tính tông kết và khái quát 
mang tính khoa học). Nhưng một yêu 
cầu hết sức quan trọng là làm sảng 
tổ hơn nữa cuộc đấu tranh của nhân 
đân ta chống lại « văn hóa » thực dân 
mới của Mỹ trong hơn 20 năm qua. 
Quan điềm «bai nền văn hóa» của 
Lê-nin âp dụng vào miền Nam nước 
ta chắc có nhiều điềm sáng tạo và 
mới mẻ. Đại hội lần thứ EV của Đẳng 
ta đã khẳng định tỉnh thần đấu tranh 
kiên trì và anh đũng của đông bào 
miền Nam ta chống lại thứ *văn 
hóa ? thực dân mới đó. Chúng ta hãy 
cùng nhau làm sáng tổ nhận định đó, 
làm sáng tỏ toàn bộ vấn đề «văn 
hóa ? thực đân mới ở miền Nam nước 
ta trước đây, cả những nguy hại của 
nó cũng như sự chống trả tháng lợi 
của nhân dân ta. Công việc này hết 
sức cần thiết và bỗ ích cho thế hệ 
mai sau và cho cả thế giới, trước mắt 
là cho cuộc đầu tranh tiếp tục xóa 
bỏ triệt đề tàn dư của ẤXvăn hóa? 
thực đàn mới hiện nay. 


Hơn hài năm qua, tiếp Lục thị hành 
chỉnh sách văn hóa của Đẳng, chúng 
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ta đã đạt được những thành tựu đắng 
phấn khởi trong cuộc đấu tranh xóa 
bỏ tàn dư «văn hóa » thực dân mới. 
Phong trào văn hóa, văn nghệ quần 
chúng, những thành công đầu tiên 
trong cuộc cải tạo những nạn nhân 
của xã hội cũ, những chuyền biến 
mạnh mẽ, khi thế lao động của thanh 
niên thành phố Hồ-Chi-Minh, v.v... 
chứng tổ sức cảm hóa và sức hấp dẫn 
của cách mạng, của truyền thống dân 
tộc thật vỏ cùng lớn lao. Trong cuộc 
dấu tranh này, một lần nữa chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng thắm sâu tỉnh 
thần nhân đạo cộng sản chủ nghĩa lại 
được giương cao. 


Nhưng mặt khác chúng ta cần nhận 
thức sâu sắc tội ác mà đế quốc Mỹ 
đề lại trên một nửa nước ta sau hơn 
20 năm bị tàn phả về mặt văn hóa và 
xã hội. Tàn dư của thứ «văn hóa? 
thực đân mới còn tác hại trên nhiều 
mặt, ở một phạm vi khá rộng trong 
tư tưởng. văn hóa và đời sõng xã 
hội của nhân dân ta. Những quan 
điềm cả nhân chủ nghĩa cực đoan, 
khinh lao động, không tin ở sức mạnh 
của dân tộc, ở vai trò lãnh đạo của 
giai cấp công nhân, hoài nghỉ chân 
lý, hoài nghi sự tốt đẹp của chủ nghĩa 
xã hội, ảo tưởng về một thứ tự đo 
tuyệt đối, mơ hồ đối với kẻ thủ của 
dân tộc, nuối tiếc cái quá khứ “nò 
lệ tự nguyện”... cùng với sự ham 
muốn trở lại lối sống tiêu thụ của một 
xã hội phön vinh giá tạo, một lõi 
sống ích kỷ, ® chụp giật », sa đọa, v.v... 
hằng ngày đang bám riết một bộ phận 
không nhỏ nhàn dân ta. Trên những 
mức độ khác nhau, những tàn dư ấy 
gầy nên những mâu thuẫn nội tại 
trong mỗi người, trong mỗi gia đình 
và trong xã hội. Những tàn dư ấy 
khòng bao giờ chịu tự tiêu diệt, trái 
lại tìm cách mở rộng trên những mặt 
tiều cực của xã hội nảy sinh từ tình 
hình sau 30 năm chiến tranh, từ một 
nền kinh tế mà đại bộ phận còn là 
san xuất nhỏ, và trên những hoạt 
đóng ngắm ngầm của những kẻ dịch 


đang tìm cách phá hoại ta về mặt 
tâm lý và xã hội. Hơn hai mươi năm 
qua, học thuyết « điều kiện hóa » của 
Mỹ với mọi thủ đoạn độc ác của nó 
đã bị nhàn dâr ta đánh bại, nhưng 
mặt khác cũng đã đi vào đời sống 
của một bộ phận nhân dân khá đông 
đảo. nhất là tầng lớp tiều tư sản 
thành thị, giới thanh niên lớn lên 
trong chiến tranh. Từ sau ngày miền 
Nam được hoàn toàn giải phóng, một 
số tàn dư này, bằng nhiều con đường 
khác nhau, đã ảnh hưởng tới một 
số thanh niên ở miền Bắc, và gây nên 
một số mặt tiêu cực mà trước nay 
miền Bắc không hề biết đến. 


Rõ ràng cuộc đấu tranh xóa bổ tàn 
dư “văn hóa» thực dân mới nằm 
trong cuộc cách mạng tư tưởng và 
văn hóa, đồng thời nằm trong toàn 
bộ cuộc đấu tranh «ai thắng ai? 
giữa hai con đường dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, nhằm đưa cả nước tiến 
nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên 
chủ nghĩa xã hội. Muốn xóa bỏ triệt 
đề tàn dư “văn hóa "thực dân mới 
đã bén rễ vào đời sống xã hội, thì biện 
pháp tích cực nhất là đồng thời với 
cuộc đấu tranh tư tưởng, truyền bá 
thể giới quan và nhân sinh quan mới, 
phải tiến hành cải tạo xã hội, xóa bỏ 
các giai cấp bóc lột, tạo nên một cơ 
sở xã hội mới, loại trừ mọi miếng 
đất có thê giúp cho tàn đư « văn hóa ® 
thực dân mới gây mầm tác hại. 


* 


Cuôc đấu tranh chống « văn hóa » 
thực dân mới trước đây đã không chỉ 
hạn chế ở những bài luận chiến, mà 
chủ yếu diễn ra trong đời sống sôi 
động của nhân dân, thì ngày nay, 
cuộc đấu tranh xóa bỏ triệt đề tàn dư 
của “văn hóa » thực đân mới cũng 
không phải chỉ do những người 
chuyên làm công tác tư tưởng và văn 
hỏa tiến hành. Nó phải là một bộ 
phận khăng khít của cách mạng tư 
tương và văn hóa do toàn dân tiến 


hành dưới sự lãnh đạo của Đẳng. 
Không có một phong trào quần chúng 
rộng rãi, nhất là thanh niên, có nhận 
thứe sâu sắc về cuộc đấu tranh này; 
quyết làm xây dựng nền văn hóa mới 
thì không thề nào xóa bổ đươc triệt 
để những tàn dư của * văn hóa " thực 
dân mới. Vì vậy, cải tạo đi đôi với 
xây dựng; và xây dựng giữ vai 


trò quyết định. Ngày nào chưa vây. 


dựng cải mới, thi cái cũ vẫn tồn lại 
và có cơ hội thì nó lại quẫy mạnh lên, 


e Văn hóa » thực đàp mới làm cho 
con người ta đánh giá sai lạc nhân 
cách, giá trị của con người. Giá trị 
con người đối với Mỹ ngụy là ở đồng 
tiền và cách lâm ra tiên ít đồ mồ hôi 
nhất, là ở những chiếc xe hơi bóng 
lộn các kiều, ở những nhà lầu sang 
trọng, ở đống vàng bạc, kim cương, 
ở cách ăn chơi, v.v... Ngày nay, nền 
văn hóa mới xóa bổ quan niệm 
ấy, nêu cao lao động, tài năng, phầm 
chất, sự cống hiến nhiều nhất cho xã 
hội. Xây dựng một nếp sống mới, cụ 
thề hỏa ở lối sống hay cách sống 
đang là một đòi hỏi nghiêm khắc, 
Phải chống lại lối sống Mỹ, lối sống 
tiên thụ, xây dựng lối sống xã hội 
chủ nghĩa « mỗi người vì mọi người, 
mọi người vì mỗi người *, từng bước 
tạo nên một xã hội văn hóa cao. 


Công tác văn hóa cần làm cho một 
số người còn nuối tiếc cuộc sống phồn 
vính giả tạo, cuộc sống «dễ dãi? 
thời Mỹ ngụy, thấy rõ cuộc sống ắy đã 
phải trả bằng máu của đồng bào, bằng 
sự bán cả linh hồn của ông cha, của 
cen cái và của bản thân. Công tác tư 
tưởng và văn hóa phải làm sao cho 
những người ấy tự thấy phải làm lại 
cuộc đời, phải thay đồi cách sống, 
bằng hai bàn tay, khối óc của mình 
trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam. Đồng thời, công tác văn hóa 
bằng mọi hình thức, góp phần tích 
cực nhất trong việc biều dương 
“người tối việc tốt» và phê phán 
những mặt tiêu cực trong đời sống, 


nêu cao những cáu bộ và đảng viện 
cộng sẵn có lối sống tronz sạch, lành 
mạnh, giản dị theo gương Bác Hồ 
kính yêu, coi đó là một biện pháp 
(uyên truyền và giáo» dục quần chúng 
lốt nhất, có sức thuyết phục nhất, 
vạch rở ranh giới dửt khoát giữa văn 
hóa mới xã hội chủ nghĩa và văn 
hóa ? thực dàn mới. Đương nhiên, 
“ người đi giáo dục cũng phải được 
giảo dục », những người làm còng tác 
văn hóa và mọi cán bộ nói chung 
phải thực hiện điều đỏ trước tiên cho 
bản thân và trong giới mình. Dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa, nhất là ở 
nước ta trong giai đoạn này, không cỏ 
lý do đề bênh vực cho khoảng cách 
quá xa trong sự hưởng thụ giữa một 
số Ít người và đông đảo quần chúng 
đã phải chịu đựng biết bao đau khồ. 
Càng không có lý do đề bảo vệ cho 
một số cán bộ hưởng thụ ngoài chính 
sách và quy định của Nhà nước; lấy 
làm của riêng những thử hôm qua còn 
là kết quả của sự bóc lột, đàn áp của 
kể địch và tay sai, những thứ đảng lý 
phải dành cho lợi ích công cộng, phục 


vụ đông dảo quần chúng. 


Trước kia, bọn thống trị và bóc lột 
chiếm đoạt những tài sản văn hóa của 
nhân đân đề hưởng thụ riêng. Ngày 
nay, chúng ta xây dựng chế độ làn 
chủ tập thê của nhân dân lao động về 
văn hóa, “biến mọi giá trị văn hóa 
thành tài sản của nhân dàn và tạo 
điều kiện cho nhân đân trực tiếp sáng 
lạo ra các giá trị văn hóa» (Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IV của Đăng). 
Chúng ta hoàn toàn có thê tạo cho 
nhân dàn ta một đời sống văn hóa 
phong phú ngay trong lúc đời sống 
vật chất cỏn nhiều khó khăn. Nhàn 
dân ta cần được đọc, xem, nghe nhiều 
hơn nữa những tác phầm văn học 
nghệ thuật ưu tú của ngày nay và ngày 
xưa của nước ta và của nhân loại tiến 
bộ, được đến xem một cách dễ dàng 
những công trình văn hóa, những di 
tích cách mạng và kháng chiến có ý 
nghĩa tiêu biều, những cảnh đẹp của 
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đất nước, đề bồi bỏ cho tâm hồn và 
trí tuệ của mình. Quvcn hưởng thu 
văn hóa đó được thực hiện cũng là 
một sự biếu lộ tính chất đân chủ của 
chế độ ta, tạo thèm niềm tự hào cho 
quần chúng. sớm phá bỏ được tàm lý 
tự LÍ và những định kiến mà «văn 
hóa? thực đàn mới gieo rắc trước 
đây. 


Một trong những tai hại của «văn 
hóa » thực dân mới Mỹ là xuyên tạc 
truyền thống dân Lộc, gây nên sự lộn 
xộn, lầm lần trong việc đánh giá 
truyền thống văn hóa dân tộc, chủ yếu 
là gây tâm lý tự tỉ, chia rẽ Nam Bắc, 
chia rẽ dân tộc. Bảo đam và phát huy 
Lính chất đân tộc trong nền văn hóa 
từ lâu đã trở thành một nguyên tắc 
xây dựng nền văn hỏa mới của ta. 
Những việc làm ở miền Bắc xã hội 
chủ nghĩa trước đây về phương điện 
này đã có ánh hướng lớn đối với cuộc 
đấu tranh của đồng bào miền Nam, 
chiếm được nhiều thiện cảm trong 
nhân sĩ tri thức yêu nước ở vùng tạm 
bị chiếm trước đây và có tác động 
mạnh mẽ trong đời sống văn hóa sau 
ngày giải phóng. Nhưng, trong việc 
xây dựng nền văn hỏa mới, đó mới 
chỉ là những viên gạch đầu tiên. Điều 
kiện mới cho phép đoàn kết, thống 
nhất, huy động lực lượng nghiên cửu, 
lý luận của cả nước vào việc sưu tầm, 
khai thác vốn dân tộc đề khẳng định 
nguồn gốc xa xưa của đãt nước, nội 
dung phong phú của nền văn học, 
nghệ thuật cồ điền Việt-nam, lạo cơ 
sở vững chắc cho sự phát triên nền 
văn hóa, văn nghệ mới xã hội chủ 
nghĩa. Xưa nay yếu tố dân tộc, yếu tõ 
yêu nước vẫn là yếu tõ mạnh nhất 
của nền văn hóa nhiều dân tộc của 
nước ta. Nó đã là một nguyên nhân 
cơ bản cỗ vũ và thúc đầy cuộc đấu 
tranh chống văn hóa nô dịch thực dân 
mới trước đây, thì ngày nay nó vẫn 
tiếp tục vai trò quan trọng của nó 
trong sự nghiệp xây dựng nẻn văn hóa 
mới với nội dung xã hội chủ nghĩa và 
'inh chất dân tộc, một nền văn hóa 
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có tính đảng và tính nhân dân sâu 
sắc, 


đVăn hóa» thực dân mới là một 
khuynh hướng phản trí tuệ nhất. phản 
khoa học nhất của văn hóa tư sẳn ở 
thời kỳ thoái hóa. Chỉ nhìn vào cái 
thứ e nghệ thuật ? mà đế quốc Mỹ chủ 
trương và khuyến khích trước đày ở 
vùng ^húng chiếm đóng cũng đủ thấy. 
Nghệ thuật trong tay chúng đã trở 
thành những hình thức kích động hoặc 
ru ngợủ, những trỏ chơi và giải tri quay 
cuỏng trong những hoạt đông thương 
mại của một xã hội tiêu thụ. Giải 
quyết vấn đề này không đơn giản. Vì 
trò chơi và giai trí là những nhu cầu 
văn hóa của con người, của từng lửa 
tuổi và của mọi giới. Ở đây, cái đối 
lập giữa “văn hóa ? thực dân mới và 
văn hóa mới là: một bên thì «phi tư 
tưởng hóa » những thứ đó đề dùng 
vào những mục dịch sa đọa con 


người, một bên thì không ngừng nâng 


những thứ đó lên tầm nghệ thuật, 
phục vụ cuộc sóng lành mạnh tươi 
vui của con người, điều hòa những 
nhịp điệu trong cuộc sống của mỗi 
người và của xã hội, giúp cho việc 
mở mang tri tuệ và tình cảm trong 
sáng của con người lao động. Đây là 
một việc lớn hiện nay của văn học và 
nghệ thuật, của các sinh hoạt văn hóa, 
cần được nghiên cứu và tiến hành tốt 
nhằm thỏa mãn nhu cầu văn hóa, trí 
tuệ và tỉnh cảm của quần chúng, 
nhất là tầng lớp thanh niên, đề đầy 
lùi, đi tới xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng 
của văn nghệ và các loại sinh hoạt 
“văn hóa » của chủ nghĩa thực đân 
mới. 

€ Văn hóa» thực dân mới còn sử 
dụng tôn giảo như một công cụ ngu 
dân. Chúng ta tôn trọng tín ngưỡng 
của đồng bào, nhưng vạch trần âm 
mưu của Mỹ và tay sai lợi đụng tôn 
giảo phục vụ mục đích xâm lược của 
chủng, v.v... 

Tóm lại, đấu tranh xóa bỏ triệt đề 
tàn dư «văn hóa? thực dâu mới là 
một cuộc đấu tranh toàn diện và đồng 


bộ; khần trương và kiên trì, Nó đòi 
“hỏi cải tạo phải đi đòi với xây dựng 
và xây dựng là chủ yếu. Nó đòi hỏi 
phải phát động quần chúng, thực hiện 
quyền làm chủ tập thẻ của quần 
chúng về vấn hóa, tạo nên những 
phong trào văn hóa quần chúng rộng 
rãi. Nó cũng đòi hỏi sự phối hợp của 
mọi ngành hoại động xã hội và sự 
đoàn kết thống nhất của đội ngũ những 
người làm công tác vấn hóa nghệ 
thuật của cả nước biết nhìn từ chỗ 
đứng và con mÃÄt của Đăng ta. 

Ở Việt-nam, Mỹ đã phơi bày hẻt 
phững nhược điểm không chỉ về mặt 
quân sự, chính trị, kinh tế mà cả về 
mặt. văn hóa. Việt-nam đã đánh đỏ 


thần tượng Mỹ trong tư thẻ cường 
quốc mạnh nhất thế giới và cả trong 
tư thẻ kẻ độc quyền truyền bá “tư 
tưởng tự đo». Việt-nam chiến thắng, 
nhưng còn mang trong mình những 
vẻt thương. Những vét thương hôm 
qua đo thứ “văn hóa P thực đân mới 
ấy gây ra cỏn ảnh hưởng đai dàng 
trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, 
không phải một sớm một chiều mà 
xóa sạch dấu vết được. Nhưng nếu 
mỗi người, mỗi tập thẻ, trên lĩnh vực 
của mình đều quyết tàm, đồng lòng 
vì Töỏ quốc và chủ nghĩa xã hội thi 
không có việc øì chủng ta không làm 
nồi, không có khó khăn nào chúng ta 
không vượt qua được, 


Tăng năng suất lao động xã hội... 


(Tiếp theo 


đạo của thủ 
ngành. 

Các cơ quan có trách nhiệm cần cố 
gắng cung ứng kịp thời và đầy đủ 
công cụ lao động, vật tư, bảo đảm 
cho người lao động khòng vì thiểu tư 
liệu sản xuất mà phải ngừng việc. 
Các ngành, các cấp cần thí hành đúng 
các chỉnh sách động viên, khuyến 
khích lao động; nhất là đôi với những 
người lao động giỏi, những đơn vị 
giỏi có năng suất lao động cao và 
tiết kiệm nhiều; ra sức cải tiến chế 
độ quản lý, sửa đồi cách làm việc. 
Cân bộ luôn đi sát, chỉ đạo chặt chế 
phong trào. Tất cả đều phải nhằm 
phục vụ tốt cho người lao động thực 


(rương cúc cập, các 


trang 18) 


hiện được mục tiêu năng suất cao; 
chàt lượng tốt và tiết kiệm nhiều. 


* 


Với khí thế cách mạng tiến công, 
cả nước ta đang tiến lên thực hiện 
kế hoạch Nhà nước năm 1978. Vời 
sức mạnh của nhân đàn làm chủ tập 
thẻ xã hội chủ nghĩa, đưới sự lãnh 
đạo của Đăng và sự quần lý của Nhà 
nước, với những tiềm năng kinh tẻ 
rất to lớn của đất nước sẽ được phat 
huy, nhất định chúng ta sẽ đạt được 
một năng suất lao động cao hơn và 
tạo nên bước chuyên biến mới cho 
toàn bộ nền kính tế của nước ta 
trong giai đoạn mới. 
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TĂNG (UÙNG PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
TRUNG TÙ (HỨC, QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP 


À một công cụ rẫL quan trọng của 
Nhà nước ta trong việc quần lý 
kinh tế, quản lý xã hội, pháp chế xã 
hội chủ nghĩa có vai trò lớn trong việc 
quản lý nông nghiệp của Nhà nước. 
Nhà nước sử dụng nó đẻ tồ chức lại 
sản xuất và tô chức lại lao động trong 
nông nghiệp, đề kế hoạch hóa và quản 
lý nông nghiệp, đề thực hiện và bảo 
vệ quyền làm chủ lập thê xã hội chủ 
nghĩa của nông dân đối với hợp tác 
xã sản xuất nòng nghiệp và nông 
thôn. 

Bằng pháp chê, Nhà nước quy định 
cac phương pháp, biện pháp và hình 
thức tô chức lại nông nghiệp. cụ thê 
là đề ra các quy phạm, Liêu chuần mà 
mọi cơ quan, tồ chức, công đàn phải 
tôn trọng và tuân theo trong việc tô 
chức lại sẳẩn xuất, quản lý sẵn xuất 
và tiến hành quá trình sản xuất nòng 
nghiệp cũng như các quá trình kinh 
tế có liên quan đến sẵn xuất nòng 
nghiệp. Chính là thông qua các quy 
phạm và tiêu chuần pháp chế mà Nhà 
nước làm rõ cách thức thực hiện các 
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nguyên tắc quản lý kinh tế và quản ly 
nông nghiệp, xác định vị trí pháp lý, . 
nhiệm vụ, quyền hạn. nghĩa vụ, trách 
nhiệm của các cấp, các ngành, các 
loại cơ sở và các công đân trong việc 
quản lý nòng nghiệp cũng như trong 
hoạt động sản xuất nông nghiệp và 
phục vụ nông nghiệp. 

Như mọi người thấy, nông nghiệp 
xã hội chủ nghĩa nước ta mới bước 
đầu đi lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, mọi việc còn đáng trong quá 
trình chuyền biến mạnh. Song ngay 
từ trong bước đầu này, Nhà nước 
không thề một ngày không quản lý, 
mà quản lý là bằng pháp luật, vạch 
ra cái nên làm, cái phải làm, cải cầm 
làm ; nếu những người chấp hành làm 
khác đi thì phải chịu một trách nhiệ¡n 
nhất định. Dù chỉ là những điều 
hướng dẫn, khuyên bảo, một khi cấp 
trên đã ghi những điều đó vào văn 
bản, là cấp dưới đã có nghĩa vụ phải 
nghiên cứu, thảo luận, lựa chọn biện 
pháp thực hiện và bảo cáo vời cấp 
trên về sự lựa chọn và quyết định của - 


mình. Huống hồ phần lớn các quy 
định đều mang tỉnh chất bắt buộc, từ 
việc kế hoạch hóa sản xuất, sử dụng 
đất đai và lao động, đến việc thực 
hiện các biện pháp kỹ thuật trong sản 
xuất nông nghiệp, v.v... Chính cái trật 
tự pháp lý mới trong nông nghiệp 
được Nhà nước xảu dựng nên bằng 
một hệ thống các quụ phạm 0à tiêu 
chuần ngag từ bước đầu tồ chức lại 
sẵn xuối là cái khuôn phép trong đó 
các cơ quan quản lỷ nông nghiệp. các 
cơ sở sản xuấãi — kinh doanh 0uà quần 
chúng tiến hành hoạt động một cách có 
(ồ chức, có kỦ tuật uởi phong cách sẵn 
xuất lớn xä hội chủ nghĩa, thúc đầy ba 
cuộc cách mạng (rong nông nghiệp uà 
nông thôn, xâu dựng con người mới 
xã hội chủ nghĩa trong giai cấp nông 
dân tập thề. Trật tự pháp lý mới ấu 
bảo đẳm sự hài hỏa trong oiệc hiệp 
đồng giữa các ngành. các cấp, các cơ 
‡ở, chống lại mọi sự tủu tiện cả uề phỉia 
cấp ngang. cấp trên nà cấp dưởi với 
các hình thức biều hiện khác nhau 
của nó là tệ quan liêu, độc đoán, vô 
trách nhiệm, vô kỷ luật, một trở ngại 
lớn của quyền làm chủ tập thề của 
nhân đân lao động. 


Những khuyết điềm về mặt tổ chức 
và quản lý nông nghiệp trong thời gian 
qua mà Hiội nghị lần thứ 2 của Trung 
ương đã phê phán như «không phát 
huy đầy đủ hiệu lực chỉ đạo Lập trung 
của Chinh phủ, năng lực và trách 
nhiệm của các nưành ở trung ương, 
cũng không phát huy được quyền chủ 
động và tỉnh thần sáng tạo của các địa 
phương và các đơn vị sản xuất ®, * bộ 
máy trực tiếp chỉ đạo và quản lý 
nòng nghiệp không theo kịp yêu cầu 
chỉ đạo, quản lý, kinh doanh nông 
nghiệp theo hướng sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa », «chỉ đạo chính sách 
không kịp thời ?, v.v... đều có quan 
hệ đến tình trạng non yếu về pháp 
chế trong lĩnh vực này. Nói gọn lại là 
như sau: 

Một mặt pháp luật trong nông 
nghiệp hiện có nhiều nhược điềm. 


Lâu nay, phần lớn các văn bản của 
Chinh phủ trong lĩnh vực nông nghiệp 
được ban hành dưới hình thức nghị 
quyết, chỉ thị, thông tư. Phần lớn 
những văn bản ấy hoặc đề ra những 
phương hướng và biện pháp mang 
nội dung chung, mà một phần là có 
tỉnh chất bắt buộc, một phần là có 
tính chất hướng dẫn; hoặc đề ra 
những chủ trương và biện pháp có 
(ính chất nhất thời (nói rõ là thực 
hiện trong năm đó, trong vài năm 
tới). 


Nói chung nội dung các văn bản 
của Chỉnh phủ chưa điều chỉnh được 
một cách toàn điện và lâu dài các quan 
hệ pháp lý về sử dụng và quản lý 
ruộng đất, về sử dụng và quản lý lao 
động nông nghiệp, về quản lý các yếu 
tố khác của sản xuất nông nghiệp 
(nước, phân bón, công cụ, giống cây, 
con...). Các vấn đề tồ chức — pháp lý 
về quản lý chuyên ngành nông 


nghiệp, về cung ứng vật tư — kỹ 


thuật, thu mua nông sản, cũng như về 
nhiệm vụ của các cơ quan có thầm 
quyền chung (chính quyền Nhà nước 
các cấp). nhất là cấp huyện. chưa đủ 
cụ thê đề phân định quyền hạn, trách 
nhiệm của từng ngành, từng cấp về 
một mặt quản lý nào đó, hoặc có 
những chỗ còn chưa hợp lý (như tổ 
chức bộ mày cũng ứửng vật tư —kỹ 
thuật cho địa bàn huyện, v.v...), Các 
quy định về quản lý nội bộ các tồ 
chức hiện có (kề cả hợp tác xã và 
nông trường, lâm trường quốc doanh) 
hoặc là chậm được bổ sung và chính 
thức ban hành (đối với hợp tác xã), 
hoặc là chưa có đầy đủ (đối với các 
loại cơ sở quốc doanh). Nói chung 
tính chất quy phạm của các văn bản 
về tồ chức, quản lý nông nghiệp thấp 
hơn rất nhiều so với các văn bản về 
tö chức, quan lý công nghiệp. 

Đặc biệt dưới ánh sảng Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IV của Đẳng và Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 2 của Trung 
ương. nhiều chỗ trong các văn bản 
hiện hành đôi hồi phải được bổ sung, 


T? 


sửa đổi cho phù hợp với tình hình và 
nhiệm vụ mới. 

Mặt khác, việc thi hành pháp luật 
trong nông nghiệp có phần lỏng lẻo 
hơn so với trong lĩnh vực công nghiệp. 
Chẳng hạn việc thu hồi những ruộng 
đất bị lấn chiếm trái phép không 
được tiến hành tích cực; việc cung 
ứng, bảo quản, sử dụng vật tư — kỹ 
thuật, cũng như việc sử dụng máy 
kéo, trạm bơm còn nhiều chỗ tùy tiện, 
lãng phí, ảnh hưởng xấu đến sản 
xuất; tình hình dân chủ trong nội bộ 
hợp tác xã có những vấn đề nghiêm 
trọng, các quyền làm chủ tập thề của 
xã viên về mặt quản lý, sản xuất, 
phân phối và về mặt chính trị ở nhiều 
nơi bị xâm phạm, v.v... 

Hơn nữa, cũng vì pháp luật hiện 


Trong khi thề hiện đường lối, chính 
sách, quan điềm của Đảng về mặt 
quản lý nông nghiệp đã được Đại hội 
lần thứ IV của Đảng. và Hội nghị lần 
thứ 2 của Trung ương xác dịnh, công 
tác pháp chế phải chú ý đến sự biến đôi 
về chất lượng của cả xã hội ta do công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
cả nước tạo nên, phải chủ j dến tính 
chât biển động pà rũt phức tạp của quả 
trình tồ chức lại 0à quần lỦ nền nông 
nghiệp trong cả nước, một quả trình 
dài khoảng 15 — 20 năm, cho đến khi 
tạo ra được sự biến đỏi mới về chất 
lượng: một nền nòng nghiệp xã hội chủ 
nghĩa hiện đại gắn bó mật thiết với 
còng nghiệp xã hội chủ nghĩa hiện đại 
trong một cơ cấu kinh tế quốc dân 
thông nhất, có vị trí và tác dụng như 
Đại hội lần thứ TV của Đăng đã vạch ra. 

Cụ thê là phải chú ý đến những đặc 
điểm sau đây : 

1. Quả trình tồ chức lại sản xuất 
nỏng nghiệp ở nước ta đang ở giai 
đoạn đầu, các hình thức tồ chức lại 


hành có những thiếu sót, kể hờ, 
những chỗ không rỡ ràng, một số địa 
phương đã tùy tiện đề ra những chủ 
trương, chỉ thị, thủ tục làm trở ngại 
cho sự phát triền sẵn xuất nông 
nghiệp. hoặc gây phiền hà cho cơ quan 
quản lý cấp dưới, cho nhân đân ; làm 
ảnh hưởng không tốt đến phong trào 
lao động sản xuất trong nông nghiệp; 
thậm chí có nơi, có lúc phong trào „ 
không dãy lên được. 

Tóm lại, phải khắc phục tình trạng 
pháp chế non yếu và tăng cường pháp 
chế xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực 
tồ chức và quản lý nông nghiệp. Đó là 
một trong các điều kiện cần thiết đề 
Nhà nước tăng cường tổ chức chỉ đạo 
nông nghiệp như Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ 2 của Trung ương đã đề ra. 


sẵn xuất uà lao động mới bước đầu hình 
thành pà côn tiếp tục hình thành trên 
cơ sở Đảng và Nhà nước tự giác vận 
dụng các quy luật về việc đưa nền 
nông nghiệp từ sẵn xuất nhỏ lên sẵn 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, đồng thời 
cũng trên cơ sở sự sáng tạo phong 
phủ và thử nghiệm liên tục của các 
cấp chỉnh quyền và của quần chúng 
ở các địa phương. nhất là ở cấp 
huyện. 

Cho nên trong khi xây dựng trật 
tự pháp lý mới trong nông nghiệp, 
phải chú ý giải quyết tốt màu thuẫn 
giữa tính ồn định tương đối của pháp 
chế với tính năng động và biến động 
của quả trình tö chức lại sẵn xuất và 
lao động nòng nghiệp. 

Pháp chế không thể tách rời cơ sở 
kính tế mà phi bám vào sự phái triền 
của cơ sở kinh tế, đặc biệt là bảm 
vào các điều kiện kinh tế và quan hệ 
kinh tế mới thành hình, bảm vào các 
điều kiện tất yếu kinh tế mới xuất 
hiện để khỏi lạc hậu với cơ sở kinh 


tế và nhất là đề phát huy tác dụng 
tích cực của nó góp phần thúc đầy 
kinh tế phát triền. Cho nên pháp chế 
trong nỏng nghiệp phải nhạy cảm với 
những biến đồi mới của xã hội ta nói 
chung, của nền nông nghiệp nói riêng, 
phải phản ánh kịp thời những yêu 
cầu mới của nhiệm vụ phát triền 
nông nghiệp. Có như vậy mới đáp 
ứng kịp thời yêu cầu quản lý nông 
nghiệp của Nhà nước trong giai đoạn 
mới. Một sự trì trệ nào đó, một sự 
không chính xác nào đó, một sự sai 
trái nào đó trong việc phản ảnh và 
đáp ứng yều cầu quản lý của Nhà 
nước sẽ gầy tác hại không nhỏ đối 
với việc phát triền nông nghiệp. 

Song mặt khác, tự bản chất của nó, 
pháp chế có tính ồn định tương đối. 
Một pháp lệnh về quản lý ruộng đất 
có tác dụng điều chỉnh các quan hệ 
đất đai trong thời gian iL ra là mươi 
năm hoặc lâu hơn nữa ; một điều lệ 
về quản lý lực lượng lao động xã hội 
cũng điều chỉnh các quan hệ lao 
động trong thời gian í¡L ra là năm bảy 
năm. 

Cho nên việc xây dựng pháp chế 
trong lĩnh vực này phải bắt đầu từ 
những quu định cơ bản nhất, chung 
nhất của 0iệc tồ chức. quản lý nông 
nghiệp, làm cơ sở cho những quy 
định cụ thê hơn được ban hành đần 
dần trong cả quá trình còng tác tổ 
chức quản lý được mở rộng và đi 
vào chiều sâu. Chẳng hạn, sau pháp 


lệnh về quần lý ruộng đất sẽ có các. 


pháp quy về quản lý đất nông nghiệp, 
quản lý đất rừng, quản lý đất xây 
dựng...; sau điều lệ về quản lý lực 
lượng lao động xã hội sẽ có các quy 
định về phân bố lại lao động. Lỗ chức 
và quần lý lao động theo yêu cầu tỗ 
chức lại và phát triền sản xuất nông 
nghiệp trong cả nước, từng địa 
phương, từng hợp tác xã, v.V... 
Trong tỉnh hình còn có nhiều 
biển động, trong việc sử dụng các 
hình thức tồ chức và quản lý, 
nếu Chỉnh phủ ban hành nhiều ăn 


bản pháp quy bên cạnh một số đạo 
luật, pháp lệnh thật cần thiết thì có lẽ 
là thích hợp nhất. Nói chung, các văn 
bản pháp quy có tỉnh ôn định thấp 
hơn so với các đạo luạit và pháp lệnh, 
đẻ sửa đồi, bồ sung, thủ tục thông 
qua và ban hành cũng nhanh gọn 
hơn, cho nên có khả năng thích ứng 
với sự biến chuyền mau lẹ của tỉnh 
hình tỏ chức và quản lý nông nghiệp 
Lrongø giai đoạn mới. 


Việc bưm sat các quá trình thí 
nghiệm, các hình thức tö chức mới 
hình thành là rất cần thiết đề kịp thời 
năm được những quan hệ mới phát 
sinh có liên quan đến việc tồ chức, 
hoạt động và quản lý của các hình 
thức tổ chức mới đó, từ đó mà có 
những quy định pháp lý mới thích 
ứng. 


2 — Công tác tồ chức uà quản lý nền 
nông nghiệp xä hội chủ nghĩu có tính 
chãt tồng hợp 0à rối phức tạp. Các 
quá trinh tồ chức và quản lý trong 
lĩnh vực này có mỗi liên hệ khäng 
khít với nhau. Một sự lơ là, lơi lỏng, 
vi phạm trong khi thi hành nhiệm vụ 
và nghĩa vụ ở một quá trình nào đó 
có thê gây tác hại lớn cho việc tiến 
hành các quá trình có liên quan. Điều 
đó đòi hỏi công tác quản lý nông 
nghiệp của Nhà nước phải toàn diện 
và rất cụ thê, chặt chẽ. 


Nói cách khác pháp luật trong nông 


_nghiệp phải đầu đủ, chặt chẽ uà có hệ 


thống, bao gồm từ việc sử dụng, quản 
lý đất đai, cải tạo đất đai, công tác 
thủy nông, đến việc huy động, sử dụng 
và quản lý lao động, cung ứng vật 
từ —kW thuật các loại cho nỏng 
nghiệp, thu mua nông sẵn các loại... 
Hệ thống pháp luật ấy cũng điều 
chỉnh nhiều loại công tác quản lý; 
từ việc quy hoạch, kế hoạch hóa, đến 
công tác hợp dòng kinh tế hai chiều, 
công tác tài chính và dầu tư, tín dụng, 
giá cả, V.V... 


Việc điền chỉnh các nổi quan hệ 
phúp lÚ trong lĩnh 0ực nóng nghiệp 
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đỏi hỏi phổi khẻo uận dụng rất nhiều 
nguyên tắc quản lý : nguyên tắc thống 
nhất lãnh đạo chính trị và lãnh đạo 
kinh tế, nguyên tắc tập trung đân chủ, 
nguyên tắc kết hợp quản lý theo 
pgành với quản lý theo địa phương 
và vùng lãnh thò, nguyên tắc kết hợp 
việc phân ngành quản lý với việc tồ 


chức hiệp đồng giữa các ngành các. 


cấp, nguyên tác song trùng phụ thuộc, 
nguyên tắc kết hợp việc quản lý tập 
trung của Nhà nước với việc mở rộng 
dân chủ của hợp tác xã, nguyên 
tắc phân biệt các biện pháp quản lý 
tùy theo hình thức sở hữu, v‹v... Có 
thề nói, việc vận dụng các nguyên tắc 
nói trên vào trong lĩnh vực tồ chức 
quản lỷ nông nghiệp là khó khăn hơn 
so với các lĩnh vực khác. 


3— Việc quản lj nông nghiệp của Nhà 
nước ta hiện na đang tác động 0uào 
cả ba khu ực kinh tế — kinh tế quốc 
doanh, kinh tế hợp tác zö 0à kinh tế cả 
thề (chủ yến là ở miền Nam) — uà trong 
một tương lai không xa nữa thÌ nào 


Chủ ý đến ba đặc điềm nói trên, 
công tác pháp chế với sự tác động 
đặc thủ của nó, phải làm sao vừa thề 
hiện đúng đẩn và sâu sắc ý chí, 
đường lối, chỉnh sách, quan điềm của 
Đẳng và Nhà nước ta trong việc LÔ 
chức, quản lý nông nghiệp, vừa bảo 
đảm hiệu lực của nó trong lĩnh vực 
phức tạp này. 

Ở đây có ba vân đề đảng chú ý 
nhất : 

— Thực hiện có hệ thống các biên 
pháp pháp chế về tồ chức, quần lý 
nông nghiệp ; 

— Củng cố. xây dựng các hình thức 
tồ chức — pháp lý bảo đảm tăng cường 
mối quan hệ giữa Nhà nước và hợp 
tác xã; : 
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hai khu pực kinh tế quốc doanh pà hợp 
tác xä là chủ gếu. 

Hai khu vực kinh tế này (quốc 

doanh và hợp tác xã) giống nhau về 
mặt bản chất kinh tế — xã hội, đều 
dựa trên cơ sở chế độ công hữu về 
tư liệu sản xuất, nhưng lại khác nhau 
về mặt hình thức sở hữu xã hội chủ 
nghĩa (của toàn dân, của tập thề). Do 
vậy tính chất và địa vị pháp lý của 
các đơn vị cơ sở trong hai khu vực 
kinh tế ấy có chỗ khác nhau, và các 
mối quan hệ quản lý giữa Nhà nước 
bởi hai loại cơ sở đó cũng có chỗ khúc 
nhan. 
— Mặt khác, theo quy luật phát triền 
của nền nông nghiệp xã hội chủ nghĩa. 
Nhà nước sử dụng các hình thức tồ 
chức — pháp lý thích hợp đề làm cho 
hình thức sở hữu tập thề ngàu cảng 
nhích lại gần uà cuối cùng hỏa uào 
hình thức sở hữu (toàn dân. Và dì 
nhiên đến lúc đó không còn có sự 
phân biệt về các mối quan hệ quản lý 
giữa Nhà nước với cắc cơ sở nữa. 


— Kiềm tra, thanh tra và xử lý công 
minh các vấn đề về thi hành pháp 
tuật nông nghiệp. 

1. Thực hiện có hệ thống các biện 
pháp pháp chế về tồ chức, quản lý 
nông nghiệp. 

Các biện pháp pháp chế trong nông 
nghiệp có thê chia làm 3 loại: 

— Hệ thống tổ chức bộ máy quản 
lý; 

— Hệ thống các thề chế về quản lý ; 

— Chế độ dân chủ trong hợp tác xã, 

a) Việc xây dựng hệ thống tồ chức 
bộ máy quản jlý nông nghiệp ở các 
cấp, các ngành và các cơ sở có tầm 
quan trọng hàng đầu. Làm rö chức 
năng, nhiệm vụ, phạm vi trách nhiệm 
cũng như các quan hệ chỉ đạo hoặc 


phối hợp của các cỡ quan chỉnh 
quyền các cấp, các cơ quan quản lý 
chuyên ngành và các cơ quan quần 
lý liên ngành (ta thường gọi là cơ 
quan chức năng, tổng hợp), các qưan 
hệ song trùng phụ thuộc của các cơ 
quan quản lý chuyên ngành và liên 
ngành ở các địa phương, là một 
việc rất công phu và phức tạp. 

Một mặt, xác định các nhiệm vụ cụ 
thề cùng các quan hệ phối hợp của 
bản thân các cơ quan quản lj chuyên 
ngành nòng nghiệp, làm nghiệp và hải 
sản trong những điều kiện mới. Mặt 
khác, quy định trách nhiệm cùng các 
quan hệ phối hợp với các cơ quan 
quản lý chuyên ngành nói trên, của 
bản thàn các eơ quan quản l liên ngành. 
như các cơ quan phụ trách công tác 
thủy lợi (cliên ngành ® vì công tác 
thủy lợi không chỉ bao gồm công tác 
thủy nông, tuy trong tình hình hiện 
nay phải rãt coi trọng công tác thủy 
nông), quản lý đất đai, công tác kế 
hoạch, các công tác cuùng Ứng vật tư - 
kỹ thuật, hợp đồng kinh tế, thu mua 
nông sản, bản lẻ hàng hóa, vật giá, tài 
chính, tin dụng. v.v... 

Hiện nay, chúng ta đang thực hiện 
các quy định rã( quan trọng về tồ 
chức và hoạt động của Hội đồng Chinh 


phủ, về nhiệm vụ, quyền hạn của các ' 


bộ trong lĩnh vực quần lý kinh tế, về 
nhiệm vụ, quyền bạn của chỉnh 
quyền Nhà nước cấp tỉnh, và 
về nhiệm vụ, quyền hạn của chính 
quyền cấp huyện. Các quy định 
này làm rõ ở mức độ tông quát sự 
phán cấp, phân công quản lý Nhà nước 
nói chung và dĩ nhiên chúng có liên 
quan đến nông nghiệp. Song đề quản 
lý nòng nghiệp có hiệu quả hơn, việc 
phán cấp uà phán cóng cụ thề 0ề tối cả 
các mặt quản l nông nghiệp là điều 
rải nên làm. 

Đặc biệt, chúng ta nên rút kinh 
nghiệm đề cải tiến tổ chức bộ mảy 
một cách căn bản hơn, nhằm bẩo đẳm 
cho cấp huuện làm được nhiệm 0ụ mới 
của mình đối uới nông nghiệp. 


Điều quan trọng nhất là phục vụ cơ 
sở trên địa bàn huyện: các hợp tác 


xã nông nghiệp, lâm nghiệp. ngư 


nghiệp, thủ công nghiệp (hiện nay chủ 
yếu là ở miền Bắc, nhưng sau này thi 
cả ở miền Nam). Kinh nghiệm là : đứng 
trước các tồ chức cơ sở (các hợp tác 
xã), càng có ít tồ chức có quan hệ thi 
càng tốt. Nhờ đỏ mà giảm bớt các 
đầu mối giao dịch và chỉ đạo, giải 
quyết công việc nhanh gọn và có hiệu 
quả, tránh những sự đùn đầy trách 
nhiệm, bớt phiền hà đối với cơ sỞ. 
Hiện nay việc cung Ứng vật tư — kỹ 
thuật cho các cơ sở trên địa bàn một 
huyện do 4, 5 tồ chức phụ trách : trạm 
vật tư nông nghiệp thuộc Bộ nông 
nghiệp (đối với phân bón và nông cụ), 
trạm vật tư — kỹ thuật thuộc Bộ vật 
tư (đối với xăng dầu, sắt thép, đồ 
điện...), trạm cung ứng xi-măng thuộc 
Bộ xây dựng, công ty vật liệu kiến 
thiết thuộc Bộ nội thương (đối với 
than,..), Đề thu mua nông sẳn và sản 
phầm thủ công nghiệp, cũng có đến 
mắy ngành : lương thực và thực phầm, 
nội thương, ngoại thương, y tế (đối 
với cây được liệu)..., chưa kê các xi 
nghiệp, đơn vị cơ sở có quan hệ kinh 
tế trực tiếp với các hợp tác xã. Cho 
nèn cần nghiên cứu, thử nghiệm đề 
tiến tới ở cấp huyện có bộ máy cung 
ng Đật tư — kỹ thuát tà bộ máy thu 
mua nồng sản uà sản phầm thủ công 
nghiệp hợp lủ theo hướng tồng hợp 0à 
tập trung hơn. Đây cũng chính là điều 
kiện thuận lợi đề thực hiện chế độ 
hợp đồng kinh tế hai chiều giữa tô 
chức Nhà nước với các hợp-tác xã. 


Đề cho cấp huyện được chủ động 
hơn, đi đôi với việc cải tiến tồ chức 
bộ máy ở cấp huyện, cần cải tiến 
cả bộ mải/ 0à lề lối làm uiệc ở cấp tỉnh, 
vì cấp tỉnh có quan hệ chỉ đạo trực 
tiếp đối với cấp huyện, nhất là về 
các mặt cung ứng vật tư — kỹ thuật, 
thu mua nòng sẳn, bản lễ hàng tiêu 
dùng, cấp phát tài chính, v.v... Đặc 
biệt đáng được nghiên cửu là vân đề 
tầng cường phối hợp chỉ đạo của hai 
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ty nông nghiệp, lâm nghiệp đổi với Ủy 
ban nòng — lâm huyện là cơ quan 
duy nhất thống nhất chỉ đạo cả hai 
ngành đó ở cấp huyện, như về mặt 
xác định trọng tâm còng tác của Ủy 
ban nòng — làm huyện trong từng 
thời kỷ, giải quyết các tranh chấp về 
đất đai giữa nòng nghiệp và lâm 
nghiệp, tận dụng đất đai trên địa bàn 
huyện đề kết hợp sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp một cách hợp 
lý, v.V... 

Hoàn thiện, tăng cường bộ mái quản 
lj của các hợp tác x+ở, các nông trường, 
các lảm trường guốc doanh, sẽ đưa đến 
việc cải tiến hoạt động sản xuất — 
kinh doanh ở các cơ sở, củng cố, 
hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa ở miền Đắc, nêu gương 
và tạo cơ sở cho việc đầy nhanh công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
nông nghiệp ở miền Nam. 

Củng cố các bạn quản trị, ban kiềm 
soát trong từng hợp tác xã, thực hiện 
chế độ Nhà nước bồ nhiệm trưởng kế 
toán, trường kỹ thuật và quản lý 
chặt chẽ chủ nhiệm hợp tác xã như 
Hội nghị lần thứ 2 của Trung ương đã 
chủ trương, là công việc rất quan 
trọng, Đồng thời, theo chủ trương 
của Ghính phủ, các cơ quan chủ quản 
cần căn cứ vào những nguyên tíc cơ 
bạn trong Điều lệ xí nghiệp công 
nghiệp quốc doanh, sớm xây dựng và 
thực hiện các điều lệ nòng Trường 
quốc doanh và làm trường quốc 
doanh. Việc củng cố cúc loại cơ SỜ 
quốc doanh này theo hướng hợp lý 
hóa tö chức và lao động, thực hiện 
phương pháp quan lý sân xuất lớn 
và phương thức kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa, có tác đụng làm gương cho 
việc hợp lý hóa tô chức sản xuất và 
quản lý ở các hợp tác xã nông nghiệp; 
lâm nghiệp, đưa các hợp tác xí này 
đi lên sàn xuất lớn xã họi chủ nghĩa, 

b) Hệ thống cúc thể chế 0ề quan lj 
nóng nghiệp Và tông thể các quy phạm 
và tiêu chuẩn pháp lý — kinh tể, pháp 
lý — kỷ thuật về sin xuất nông nghiệp 
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và quần lý nâng nghiệp mà các cấp, 
cúc ngành, các cơ sở cũng như tái cả 
những người có liên quan phải tòn 


- trọng, tuân theo. 


Các quy phạm và tiêu chuần nói trên 
phải thê hiện các chủ trương và biện 
pháp nhằm thực hiện các mục tiêu 
đã đề ra về phát triền nòng nghiệp 
trong giai đoạn mới, trước hết là khai 
thác, tản dụng thế mạnh của nước ta là 
lực lượng hơn 22 triệu người lao động, 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong 
phủ, döng thời sử dụng tốt nhất các cơ 
SỞ nật chất — kỹ thuật hiện có 0à sẽ có 
ca fa, theo tỉnh thần dựa 0uào sức ta là 
chỉnh. 

Khi đề ra nhiệm vụ hàng đầu trẻn 
mặt trận kinh tế trong những năm 
trước mắt là phát triền vượt bậc sẵn 
xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nøư 
nghiệp, Đảng ta đã xuất phát từ thế 
mạnh nói trên của nước ta. Phù hợp 
với quan điềm của Mác, coi « lao động 
là cha, cỏn đãt là mẹ của của cải vật 
chất », Đẳng ta đã nhấn mạnh trong 
nhiều nghị quyết tầm quan trọng của 
vấn đề sử dụng, quản lý lực lượng lao 
động xã hội, cũng như của vấn đề sử 
dụng. quản lý ruộng đất. Song việc thê 
chế hóa của Nhà nước ta về mặt này 
tiên hành hơi chậm và chưa đầy đủ. 

Lao động là sức sản xuất đầu tiên, 
thứ nhất, của loài người, còn đất đai 
là tư liệu sẵn xuất chủ yếu không ơi 
thay thế được của nông nghiệp, làm 
nghiệp. là cái chứa đựng các nguồn 
nước, các loại khoảng sản, là cơ sở 
đề phát triền các ngành nông nghiệp, 
các ngành công nghiệp khai thác và 
các ngành công nghiệp chế biến, là 
nền tảng đề xây dựng các khu dân cư, 
các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, các 
đường giao thông vận tải... So với tắt 
cả các lĩnh vực khác của nền kinh tế 
quốc dàn thì trong lĩnh vực nông 
nghiệp, nhất là ở bước đầu đi lên 
sản xuất. lớn, lao động và đất đai có 
tầm quan trọng quyết định nhất. 
Cho nên xây dựng và thực hiện các 
thề chế về quản lý lực lượng 


lao động xã hội và về quản lj ruộng 
đất là vấn đề cấp bách nhất. Đồng 
thời thề chế hóa việc quản lj uà bảo 
UỆ lài nguyên thiên nhiên một cách 
toàn diện (bao gồm đt, rừng, nước. 
khoáng sản, các loại sinh vật trong 
rừng, dưới nước, v.v...), thí hành 
nghiêm chỉnh pháp lệnh bảo vệ rừng, 
cũng là những vấn đề không thê trì 
hoãn. 

Trong lĩnh vực quản lý tỗồ chức 
sẵn xuất và sản xuất, các quy định 
về cải tiến kế hoạch hỏa nông nghiệp 
nói chung (« cải tiến hệ thống chỉ 
tiêu pháp lệnh của Nhà nước đề 
cho tỉnh, huyện và cơ sở sản xuất 
có quyền chủ động hơn... ®, cân đối 
kế hoạch phải xuất phát từ lao 
động và tài nguyên thiên nhiên, chứ 
không phải từ đầu tư vốn và thiết bị, 
máy móc, v.v...) cần được sớm thực 
hiện đề thúc đầy, củng cố việc Lô chức 
lại sẳn xuất sau khi đã xây dựng được 
quy hoạch tông thể và quy hoạch cụ 
thể trên địa bàn huyện, từng vùng 
nhỏ và từng hợp tác xã, nông trường, 
lâm trường. đồng thời đề tạo điều 
kiện đạt và vượt mức kế hoạch sản 
xuất hàng năm, bảo đảm thực biện 
vững chắc các chỉ tiêu lớn của kế 
hoạch 5 năm 1976 - 1980 mà Đại hội 
đại biều toàn quốc lần thứ IV của 
Đẳng đã quyết định. 

Bồ sung, hoàn thiện sớm các thê 
chế về quản lý các loại uật tư — kỹ 
thuật dùng trong nông nghiệp; bao gồm 
từ chế độ cung ứng, chế độ bảo quản, 
chế độ sử dụng vật tư — kỹ thuật, 
đến tổ chức sản xuất, sửa chữa máy 
móc công cụ, chế độ thuê và sử dụng 
máy kéo, chế độ sử dụng và bảo quản 
các trạm bơm cũng là điều cần thiết. 
Ở dây các vấn đề nhiệm vụ, trách 
nhiệm cụ thề, tô chức, biện pháp, chế 
độ trách nhiệm vật chấtcùng các chế 
độ trách nhiệm khác (hành chính, kỷ 
luật, hình sự) đều quan trọng cả. 

Với việc xây dựng hệ thống giống 
quốc gia tử trung ương tới cơ sở cần 
thực hiện chế độ quản lj hệ thống 


giống quốc gia bao gồm tất cả các loại 
giống cây, con đo Nhà nước quản lý 
(hiện nay chỉ mới thực hiện chế độ 
phân cấp quản lý giống và chủ yếu 
là đối với giống cây lún và giống con 
lợn). 

ĐÐẻ thúc đây tiến bộ khoa học — kỹ 
thuật trong nông nghiệp, một mặt cần 
hoàn thiện các thê chế về bứo 0ệ 
thực nát, thủ theo phương pháp khoa 
học hiện đại; mặt khác xây dựng các 
chế độ về khen thường sảng chế, phải 
mính kề cả trong lĩnh vực * cách mạng 
xanh » và trong lĩnh vực thi nghiệm, 
thiết kế, chế tạo các loại phân bón hóa 
học, thuốc trừ sâu bệnh, trừ cỏ dại, 
các máy móc, còng cụ nông nghiệp, 
V.V... 

Việc thề chế hóa các chính sách 
của Đảng và Nhà nước về việc sử 
dụng các “đòn bầy kinh tế », sử dụng 
các mối quan hệ hàng hóa — tiền tệ, 
hàng hóa — thị trưởng đòi hỏi phải 
sớm điều chỉnh, bồ sung chế độ hợp 
đồng kinh tế hai chiều, hệ thống giả cả 
thu mua nông sản (bao gồm cả các loại 
giá, sự hình thành giả đối với loại giá 
chỉ đạo, kỷ luật ziá cả, va v...), chế độ 
tín dụng đối với hợp tác xã, v.V..‹ 


— Mỗi loại vấn đề nêu trên bao gồm 
nhiều, có khi rất nhiều thề chế cụ thê. 
Chúng ta không thẻ quy định trong 
một lúc hết thầy mọi the chế cần thiết, 
mà phải lựa chọn giải quyết lừng 
bước các vấn đề theo một chương 
trình hợp lý được Chính phủ thông 
qua, bắt đầu bằng nhĩững vấn đề chung 
nhất và thiết yếu nhất. 


c) Xác định chẽ độ dán chủ trong 
hợp tác zä là biện pháp pháp chế đề 
phát huy quyền làm chủ tập ,thề xã 
hội chủ nghĩa của xã viên trong sẵn 
xuất và phân phối, khắc phục tình 
trạng mệnh lệnh, độc đoán, quan liêu. 


ĐỐI VỚI giai cấp nóng dàn, hợp tác 
xã là trường học chủ nghĩa xã hội, 
trước hết vì nơi đây được thiết lập 
một chế độ dân chủ trực tiếp thật sự và 
một chế độ dân chủ đại diện lành mạnh 
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nhất. Đã là xã viên thì ai cũng có 
quyền bầu cử các cơ quan đại diện 
cho mình trong hợp tác xã, ai cũng có 
quyền tham gia bàn bạc và quyết định 
các vấn đề lớn trong việc quản lý hợp 
tác xã, thông qua đại hội xã viên hoặc 
đại hội đại biêu xã viên, - thông qua 
các hội nghị tổ, đội sẵn xuất; ai cũng 
có quyền giám sát, kiềm tra công việc 
của cúc cơ quan đại diện (ban quản 
trị, ban kiềm soát). Các cơ quan đại 
diện này phải chấp hành tốt mọi quyết 
định của tập thề xã viên, phải phục 
vụ tốt xã viên, chịu sự kiỀm soát của 
xã viên, báo cảo công việc và chịu 
trách nhiệm trước xã viên; những 
người trong các cơ quan nàv nếu 
không làm tròn nhiệm vụ thì có thê 
bị tập thề xã viên phê bình, bãi miễn, 
v.V... 

Thực hiện chế độ dân chủ trong 
hợp tác xã đòi hỏi mọi người (kề cả 
xã viên, các cán bộ trong các cơ quan 
quản lý hợp tác xã, các cán bộ quản 
lý cấp trên, các cán bộ Đảng và chỉnh 
quyền) phải tôn trọng điều lệ hợp tác 
xã, thực hiện đầy đủ các quy tắc về 
sinh hoạt, hoạt động của hợp tắc xã 
đã được điều lệ ấy quy định. Việc 
chỉnh thức thông qua và phê chuần 
điều lệ hợp tác xã sản Xuất nông 
nghiệp bậc cao có ý nghĩa rất quan 
trọng về mặt pháp chế. Nó bảo đảm 
và củng cố chế độ làm chủ tập thề 
bằng pháp chế Nhà nước trong phạrn 
vi nội bộ khu vực hợp tác xã, bắt buộc 
mọi cỏng dân dù ở trong hay ngoài 
hợp tác xã, dù là cân bộ Nhà nước 
cấp trên cũng phải nghiêm chỉnh tôn 
trọng 

2—Củng cố, xâáu dựng các hình thức 
tồ chức — pháp lú, bảo đảm tũng cường 
mối quan hệ giữa Nhà nước 0à hợp 
tác xa. 

Ehu vực hợp tác xã trong nóng 
nghiệp chiếm một trận địa rất *ộng lớn 
cả về mặt lao động và đất đai; trong 
tồng sản phầm nòng nghiệp của nước 
nhà hiện nay phần của nó chiếm một tỷ 
lệ rất cao. 
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Nhà nước không thề là người quan 
sát thụ động quá trình phát triền sẵn 
xuất ở các hợp tác xã, Vi các hợp tác 
xã là bộ phận của nền kinh tế quốc 
đân thống nhất, là những xi nghiệp có 
tính chất xã hội chủ nghĩa cũng phái 
triền theo các quy luật kinh tế của 
chủ nghĩa xã hội giống như các nông 
trưởng, lâm trường quốc doanh; các 
hợp tác xã là hình thức chủ yếu lôi 
cuốn, tồ chức giai cấp nông dàn cùng 
với giai cấp công nhân tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Do vậy Nhà nước ta phải 
tng cường quần lý đối với các hợp 
tác xã đề phát huy vai trò tích cực, 
to lớn của nó trong lĩnh vực nông 
nghiệp. 

Trong giai đoạn trước mắt, tíng 
cường sự quản lý của Nhà nước đối 
với hợp tác xã là bằng các biện pháp 
thích hợp, có hiệu lực, đưa các hợp 
lắc xã đi theo con đường thực hiện 
kế hoạch Nhà nước, chấp hành các 
chỉnh sách, pháp luật và biện pháp tồ 
chức của Nhà nước. Nhà nước vừa 
dùng phương pháp mệnh lệnh trực 
tiếp đề bắt buộc các hợp tác xã chấp 
hành các thê chế về quản lý, vừa phải 
huy và mở rộng chế độ làm chủ tập 
thề trong hợp tác xã, «xây dựng và 
phát triền quan hệ hợp lý giữa sở 
hữu toàn dân và sở hữu tập thề P 
như Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai 
của Trung ương Đảng đã nêu ra. 


Biện pháp cơ bản quan trọng nhất 
về mặt này là sử dụng cơ chế kế hoạch 
kết hợp với hợp đồng kinh tế hai 
chiều. Lâu nay chúng ta chưa sử 
đụng tốt cơ chế này. Một số đồng chí 
khi nghĩ đến vấn đề kế hoạch Nhà 
nước đối với hợp tác xã thưởng tách 
rời kế hoạch với hợp đồng kinh tế, 
và trong việc chỉ đạo lập và thực hiện 
kế hoạch thường đùng phương pháp 
mệnh lệnh đối với hợp tác xã cũng 
gần giống như đối với nông trường, 
làm trường quốc doanh. Như vậy là 
vi phạm chế độ dân chủ trong hợp 
tác xã, trải với điều lệ hợp tác xã 
(điều lệ này tuy còn là dự thảo, 


nhưng đã được áp dụng trên thực tế 
khi các hợp tác xã xây dựng điều lệ 
cụ thề của họ). Theo điều lệ hợp tác 
xà, thị kế hoạch của hợp tác xã là do 
đại hội hợp tác xã thông qua và 
quyết định. 

Vậy lamthế nào đề bảo đảm tính chất 
pháp lệnh của kế hoạch nông nghiệp ? 
Phải thực hiện kế hoạch. đó là pháp 
lệnh, không còn phải bàn cãi gì về vấn 
đề đÓ nữa. Song tính chất pháp lệnh 
đó nhầm chủ yếu vào các cơ quan 
Nhà saước, trước hết là cấp huyện. 
Còn JVhà nước * ràng buộc * các hợp 
lúc œ-ä chủ gén bằng chế độ hợp đồng 
kinh £ẽ hai chiều. đồng thời cũng bằng 
cách ciỏi hỏi thí hành nghiêm chỉnh các 
thà C®#tế khác của Nhà nước. Do đó mà 
bào đảm đạt được các chỉ tiêu pháp 
lệnh của Nhà nước về sản xuất nông 
nghiệp. 

3) Kiềm tra, thanh tra 0à xử lý công 
“ttrtftì. các ấn đề oề thí hành pháp luật 
“rong nông nghiệp. - 

SE là một thiếu sót lớn nếu chúng 
t2 bỏ qua vấn đề này khi nói đến 
Việc tăng cường pháp chế xã hội chủ 
n"ghŸa trong tồ chức. quản lý nông 
Nghiệp Điều đăng nhãn mạnh ở đây 

là yêu cầu kiềm tra đặt ra rất cấp bách 
"`. phạm vi kiềm tra rất rộng đối với 
lĩnh vực quản lý nông nghiệp : kiêm 
tra việc thực hiện nghiêm chỉnh nhiều 

chế đã ban hành trên một lĩnh 
VỰC hoại động tông hợp và đang 
Chuyền biến mạnh đề phát hiện các 
Vẫn đề có khi rất khó thấy ; kiềm tra 
© bồ sung và hoàn thiện các thê chế 
tên hành cho phù hợp với tỉnh hình 


phát triền nhanh; kiêm tra đề uốn 
nắn. xử lý kịp thởi các vụ vi phạm. 


Vì địa bàn kiểm tra rãt rộng lớn, 
cho nên hơn đâu hết cần phát huy đầy 
đủ sự kiềm tra của quần chúng kê! 
hợp với sự kiềm tra của Nhà nước, 
và do đó cũng cần có biện pháp đề 
đông đảo quần chúng nắm được các 
thể chế trong lĩnh vực này. 

Mặt khác, thực hiện có hệ thống 
công tác thanh tra: thanh tra tổng 
hợp và thanh tra chuyên ngành của 
Nhà nước, thanh tra nhàn dân ở cơ 
sở, nhằm vào những vấn đề cơ bản 
nhất như các vấn đề về quản lý lao 
động. quản lý ruộng đất, quản lý rừng. 
quản lý vật tư — kỹ thuật, công tác 
thu mua nông sản, chế độ đân chủ 
trong hợp tác xã, v.v... Tử việc thanh 
tra mà phát hiện các vấn đề về tăng 
cường quản lý và các vấn đề cần xử 
lý. Cơ quan có trách nhiệm xử lý cần 
xử lý kịp thời, công mình và theo 
đõi tỉnh hình chấp hành biện phấp 
xử lý 

* D 


Đối với một vấn đề lớn. một nhiệm 
vụ cơ bản của Đảng, Nhà nước và 
nhân dân ta — tập trung cao độ lực 
lượng cả nước, tạo ra một bước phá! 
triền vượt bậc của nỏng nghiệp — 
nếu không thật sự tăng cường và phat 
huy hiệu lực của pháp chế xã hội chủ 
nghĩa trong tô chức, quan lý nòng 
nghiệp, thì chúng ta không thể tạo 
nên một sức mạnh tông hợp, đồng bộ 
đề hoàn thành thẳng lợi trong những 
năm trước mắt. 


PHẢI DỰA HẢN VÀO (ÔNG NHÂN, LAO BỘNG 
BÉ LÀM IốI CUỘC (ÀI TẠO XÃ HỘI (HỦ NGHĨA 
BỐI VI (ÔNG THƯƠNG NGHIỆP TƯ BẢN TƯ DANH 


ẢI tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
công thương nghiệp tư bản tư 
đoanh là một cuộc cách mạng sâu sắc 
trên các mặt: chính trị và kinh tế, tư 
tướng và tồ chức nhằm xóa bỏ bóc lột, 
tổ chức lại nền kinh tế quốc dân, đầy 
mạnh sẵn xuất phát triền, ồn định 
đời sống nhân dân, xây dựng quan 
hệ sản xuất mới, tạora những điều 
kiện thuận lợi cho sức sản xuất phát 
triên. Do vậy, công cuộc cải tạo công 
thương nghiệp tư bản tư doanh phải 
thực biện được việc xóa bỏ chế độ tư 
bản chủ nghĩa về sản xuất và lưu 
thông phân phối, công hữu bóa tư liệu 
sẳ›n xuất chủ yếu dưới nhiều hình 
thức thích hợp, từng bước chuyền sở 
hữu tư bản chủ nghĩa thành sở hữu 
xã hội chủ nghĩa, tô chức sắp xếp lại 
bộ phận còn đo tư nhân kinh doanh 
vào quỹ đạo quản lý của Nhà nước, 
không ngừng tăng cường lực lượng 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, đầy mạnh 
sản xuất. Thông qua cuộc cải tạo này, 
chúng ta củng cố, tăng cường thêm 
một bước nền chuyên chính vô sản 
và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ 
tập thề xã hội chủ nghĩa của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động. 
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VŨ-XUÂN-CẬN 


Đây là một cuộc đấu tranh giai cấp 
gay go, phức tạp. Giai cấp tư sản là 
đõi tượng của cuộc cải tạo, Giai cấp 
công nhân và quần chúng lao động 
khác vừa là lực lượng chính trị, vừa 
là lực lượng sản xuất chủ yếu; song 
lực lượng trực tiếp, có vai trò quyết 
định nhất trong cuộc cải tạo này là 
giai cấp công nhân. Giai cấp còng nhàn 
coi việc cải tạo công thương nghiệp 
tư bản tư doanh là một trong những 
nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ kinh tế 
trực tiếp của mình. Công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đáp ứng quyền lợi 
cơ bản trước mắt và lâu dài của bản 
thân giai cấp công nhân. Chỉnh vì lẽ 
đó, giai cấp công nhân là lực lượng 
hăng hái, tích cực nhất, kiên quyết 
nhất, là chỗ dựa vững chắc nhất của 
Đẳng và Nhà nước ta trong cuộc cải 
tạo công thương nghiệp tư bẳn tư 
đoanh. R 

Trong quá trình lãnh đạo cuộc cải 
tạo, Đảng ta luôn luôn nhắc nhở các 
cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền 
phải thật sự dựa vào giai cấp công 
nhân và quần chúng lao động khác, 
dựa vào Công đoàn và các đoàn thề 
quần chúng khác, coi trọng công tác 


giao dục tư tưởng, phát động quần 
chúng, bảo đảm cuộc cải tạo đạt kẻt 
qua tối, nhanh và gọn, Thông báo số 
10 TTB — TƯ ngày 21-3-1977 của Ban bi 
thư Trung ương Đảng đĩ vạch ra 
nguyên tắc sách lược trong cuộc cải 
tạo là *® dựa vào giai cấp công nhân và 
quần chủng cách mạng, đoàn kết đồng 
đảo nhân dàn lao động, giáo dục cải 
tạo người tư sản; đấu tranh với những 
kẻ ngoan cố vì quyền lợi ích kỷ làm 
cản trở công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, kiên quyết trừng trị những 
phần tử phản cách mạng phá hoại 
hiện hành và bọn gian thương đầu cơ 
tích trữ, phá rối thị trường, gây thiệt 
hại đến đời sống nhân dân ». Thông báo 
trên còn chỉ rõ «dựa vào các tổ chức 
Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ 
nữ, Mặt trận Tô quốc Việt-nam đề vận 
động giáo dục quần chúng một cách 
sâu rộng. Coi trọng nâng cao giác 
ngộ giai cấp, giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa, nàng cao ý thức và vai trò 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa 
của công nhân và nhân dân lao 
động để thực hiện tốt công tác 
cài tạo những người tư sản và tiều 
chủ® Ngày 8-6-1977 Ban bí thư Trung 
ương Đảng lại ra thông bảo số 17. nhấn 
mạnh ®#Phaải dựa vào quần chúng 
công nhân, lao động tại chỗ đề làm 
công tác cải tạo và đề quản lý xỉ nghiệp 
sau cải tạo. Do đó phải chú trọng 
phát động tư tưởng công nhàn, làm 
cho công nhân hiều vị trí mới, vai trò 
làm chủ tập thê của mình đối với xí 
nghiệp, trách nhiệm của người còng 
nhân trong việc góp phần cải tạo người 
chủ cũ». 


Như vậy rõ ràng đường lối giai cấp, 
quan điểm quần chúng của Đẳng ta 
xuất phát từ tư tưởng coi sự nghiệp 
cách mạng của Đẳng là sự nghiệp cách 
mạng của công nhàn và quần chúng 
lao động đông đão, Đảng dựa vào và 
thông qua các tô chức quần chúng do 
mình lãnh đạo đề giáo dục, nâng cao 
giúc ngộ cách mạng cho quần chúng, 


Đẳng ta cho rằng, bẵn chất quần chúng 
là tòi, song phải coi trọng việc giáo 
đục nàng cao giác ngộ cách mạng cho 
quần chúng, thì hành động của quần 
chúng mới có the là hành động tự giác 
Khi Đang ta nói phải dựa vào công 
nhân và quần chúng lao động khác 
chính là với ý nghĩa dìựa vào quân 
chúng có giác ngộ, có tò chức, chứ 
không phải là đựa vào quần chúng 
lạc hậu. sông rời rạc, không có Lỗ chức. 
Trong điều kiện Đăng fa đã lãnh đạo 
chính quyền, chúng ¡a cẻ đủ sức mạnh, 
đủ phương tiện đề tập hợp, giáo dục 
quần chúng, chúng ta hoàn toàn chủ 
động trong công việc này, cho nên 
phải mở rộng các tồ chức cách mạng 
của quần chúng, không đề một người 
nào sống ngoài tô chức, trừ những 
phần tử phản động; vì chỉ có qua tô 
chức mới bảo đảm giáo dục, nâng 
cao giác ngộ cách mạng xã hội chủ 
nghĩa cho quần chúng, mới hướng 
dẫn được quần chúng hành động đúng 
theo đường lôi, chính sách của Đẳng 
và Nhà nước tì. 


Trong các xí nghiệp công thương 
nghiệp tư bẳn tư doanh, tô chức quần 
chúng rộng lớn nhất của giai cấp 
công nhân là công đoàn. Công đoàn là 
trung tâm tập hợp còng nhân, lao 
động bao gồm không chỉ những người 
tiên tiên, những người trung bình, 
mà tham chỉ có cá những người còn 
chậm tiến đề giáo dục, nâng cao giác 
ngộ của họ lên ngang tầm với yêu cầu 
nhiệm vụ cách mạng trong giai đoan 
mới, giai đoạn cải tạo xã họi chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Do đó, Đang ta nói dựa vào công 
nhân, lao động cũng có nghĩa là dựa 
vào còng đoàn và các đoàn thể quần 
chúng khác đề tiến hành cuộc cải tạo 
công thương nghiệp tư bản tư doanh. 
Trong cuộc cải tạo này, Đẳng giữ vai 
trỏ lãnh đạo, chỉnh quyền có trách 
nhiệm quản lý, các đoàn thẻ quän 
chúng tiến hành việc giáo đục tư 
tưởng, phát động quần chúng thực 
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hiện tháng lợi đường lối, chỉnh sách 
cải tạo của Đảng và Nhà nước. 


* 


liơn một năm qua, cuộc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đối với công thương 
nghiệp tư bản tư doanh ở các tỉnh và 
thành phố phía Nam đã được tiễn 
hành, nhưng còn chậm so với đồi 
hỏi của tính hinh thực tế. Chúng ta 
đã chuyền một số xỉ nghiệp do Nhà 


nước tạm thời quản lý từ sau ngày. 


miền Nam được hoàn toàn giải phóng 
theo chế độ *công quản? thành xi 
nghiệp quốc doanh. Đây là việc hợp 
thức hóa quyền sở hữu xã hội chủ 
nghĩa đối với tư liệu sản xuất của 
bọn ngụy quân, ngụy quyền, tư sẵn 
mại bản và tư sẵn phản động bỏ chạy 
ra nước ngoài. Trên cơ sở hợp pháp 
hóa chế độ sở hữu toàn dân về tư liệu 
sản xuất, các xi nghiệp quốc doanh 
được sắp xếp lại thành cơ sở kinh tế 
của từng ngành, tiếp tục giải quyết 
những vấn đề về kinh tế và bảo đảm 
cho xi nghiệp có đủ quyền tư cách 
pháp nhân, xác định năng lực sản 
xuất, xác định các loại vốn đề tạo 
điều kiện dầu tư thêm vốn, trang bị 
kỹ thuạt. Phương hướng, nhiệm vụ 
sản xuất của xi nghiệp được xúc định 
rõ hơn. Trong các xí nghiệp này 
chúng ta thực hiện chế độ quản lý xi 
pghiệp xã hội chủ nghĩa, áp dụng 
điều lệ tổ chức xi nghiệp quốc doanh, 
thực hiện luật công đoàn, xác lập 
quyền làm- chủ tập thể của công nhân 
và quần chúng lao động khác, củng 
cố xí nghiệp về mọi mặt đề phát huy 
vai trò nòng cốt của xÍ nghiệp quốc 
doanh trong cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Trong thời: gian công quản”, 
chúng ta đã bước đầu giáo dục công 
nhân và lao động khác về tình hinh, 
nhiệm vụ mới, làm cho anh chị em 
hiểu rõ địa vị mới của mình, từ người 
làm thuê trở thành người làm chủ tập 
thề xi nghiệp, làm chủ xã hội. động 
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viên liên tục phong trào lao động sản 
xuất và tiết kiệm nhằm duy trì và 
đầy mạnh sản xuấi, phục vụ công 
cuộc xây dựng đất nước, phục vụ 
nhân dân. Trong đợt chuyền các xi 
nghiệp s cêng quản * thành xi nghiệp 
quốc doanh, chúng ta đã tỗ chức tốt 
đợt sinh hoạt chính trị trong công 
nhân, lao động, tạo cơ sở chính trị, 
tư tưởng cho việc giải quyết tốt những 
tồn tại về kinh tế, về tô chức quản 
lý và động viên mạnh mẽ phong trào 
thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn 
thành vượt niức kế hoạch Nhà nước 
năm 1977. 


Trong những tháng cuối năm 1977, 
chủng ta tiến hành cải tạo khần trương, 
tương đối tập trung ngành giao thông 
vận tìi, một trong những ngành có vị 
trí chiến lược quan trọng trong nền 
kinh tế quốc dân. Ngành vận tải 
đường bộ được cải tạo trước một 
bước. Đại bộ phận công nhân và lao 
động ngành vận tải đường bộ, bao 
goỏm hơn 10.000 người dã được phát 
động tư tưởng, giáo dục về chủ trương, 
chính sách cải tạo, về vai trò, nhiệm 
vụ của giai cấp công nhân nói chung 
và của công nhân và lao động ngành 
giao thông vận tải nói riêng trong cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 

Về thương nghiệp, chủng ta đang 
đi vào cải tạo và tô chức lại một số 
ngành hàng thiết yếu đến đời sống 
của nhân dân, tö chức mạng lưới cung 
cấp vật tư, hàng hóa và thu mua lương 
thực, thực phầm nông sẵn, nhằm loại 
bỏ thương nghiệp tư bản chủ nghĩa, 
xây dựng thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa. Đấu tranh đề cải tạo thương 
nghiệp tư doanh ở miền Nam đang là 
cuộc đấu tranh gay go phức tạp, đói 
hỏi chúng ta phải tập trung cố gẮng 
mới làn tốt được. 

Về công nghiệp, một số Ít xi nghiệp 
công nghiệp tư bản tư doanh đã được 
cải tạo theo hình thức công tư hợp 
doanh, Chúng ta đang rút kinh nghiệm, 
chuần bị kế hoạch cho bước triều 


khai sắp tới trên diện rộng. ở những 
nơi làm thí điềm công tư hợp doanh. 
việc giáo dục tư tưởng, phát động công 
nhân, lao động nói chung được coi 
trọng. Song cách làm còn chưa thống 
nhất, có nơi việc giáo dục quần chúng 
làm còn nặng nề tham nhiều nội 
dung nên thời gian học tập kéo quá 
đài. Tuy vậy. tư tưởng quần chúng ở 
đây đã được phát động, nhận thức về 
trách nhiệm và quyền lợi làm chủ tập 
thề của người lao động được nâng cao 
rõ rệt, quan hệ nội bộ xí nghiệp được 
cải thiện, khí thế lao động hăng say 
sôi nồi, phần lớn các xi nghiệp công 
tư hợp doanh đều hoàn thành vượt 
mức kế hoạch Nhà nước. Xi nghiệp 
đệt Cầu-voi (Long-an) hoàn thành sản 
xuất 1,5 triệu mét vải ngoài ra còn 
sẵn xuất thêm 10.000 mét. Xi nghiệp 
in số I (thành phố Hồ-Chi-Minh), công 
suất các loại máy in đều tăng từ 16,5% 
đến 20ÃX so với trước. Xí nghiệp xà 
phỏng Việt-nam, công suất máy móc, 
năng suất lao động tăng lên rõ rệt, tử 
18 tấn/ngày lên 28 tấn/ ngày. Xí nghiệp 
sản xuất phích nước Bình-gây đã đưa 
sản lượng từ 100.000 chiếc/năm lên 
400.000 chiếc/năm. Song ở một số nơi, 
việc giảo dục công nhân, lao động, 
cũng như việc giáo dục người tư sẵn 
lại làm quá sơ sài, tư tưởng quần 
chúng chưa được phát động, người 
tư sản chưa thấy được rằng sự giàu 
sang của họ là do bóc lột công nhân, 
lao động mà có. ŸÌi vậy xi nghiệp tuy 
đã được,* cải tạo », nhưng công nhân 
chưa phấn khởi sẵn xuất; các mặt 
hoạt động của xí nghiệp biến chuyền 
chưa tối. 


Những xí nghiệp tư bản tư doanh 
còn được phép kinh doanh thì phần 
lớn dang hoạt động theo quy chế tư 
bản Nhà nước bậc vừa và bậc thấp. 
Những xi nghiệp sản xuất những mặt 
hàng cần thiết cho nhu cầu đời sống 
của nhân dân, phục vụ cho kế hoạch 
phát triền kinh tế của Nhà nước thì 
hầu hết đã ký hợp đồng kinh tế với 
Nhà nước. Một số xi nghiệp tư nhân 


ở thành phố Hồ-Chí-Minh và phần 
lớn xí nghiệp tư nhân ở tỉnh sông Bề 
đã ký kết hợp đồng lao động theo nội 
dung tỉnh thần nghị định 186/CP của 
Chính phủ và theo Luật công đoàn. 
Đối vơi loại xi nghiệp này, tuy tư liệu 
sản xuất còn thuộc sở hữu tư nhân, 
những phương hướng, nhiệm vụ sản 
xuất, kinh doanh đã do kế hoạch Nhà 
nước chi phối, năng lực thiết bị, máy 


móc và lao động của xi nghiệp đã 
được sử dụng phục vụ cho yêu cầu 


quốc kế dân sinh. Do vậy, những xi 
nghiệp này thực chất đã nằm trong 
quÿ đạo kinh tế xã hội chủ nghĩa chịu 
sự quản lý của Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa; hiện tượng bóc lọt lao động, 
những hoạt động tiêu cực của chủ tư 
nhân tuy chưa hoàn toàn xóa bỏ, 
nhưng đã bị hạn chế nhiều, quan hệ 
giữa chủ tư nhân và người lao động 
về trách nhiệm và quyền lợi đã được 
quy định cụ thề, chế độ làm chủ tập 
thề của công nhân, lao động đang 
từng bước được xác lập, nhất là quyền 
giám sát của quần chúng, của Công 
đoàn đối với hoạt động của xi nghiệp 
đã bắt đầu được thực hiện. Song nhìn 
chung, trong khi quan hệ với các xí 
nghiệp tư bản tư doanh, các cơ quan 
Nhà nước chưa dựa hẳn vào tồ chức 
của công nhân là Công đoàn, chưa 
phát huy đầy đủ vai trỏ của Công 
đoàn đúng với vị trí là một thành 
viên trong hệ thống chuyên chính vô 
sản như Luật công đoàn đã quy định. 


Một hiện tượng khả phô biến và 
nghiêm trọng là, hầu hết hợp đồng 
kinh tế ký giữa cơ quan quản lý Nhà 
nước với chủ tư nhân đều không cho 
Công đoàn cơ sở biết đề Công đoàn 
tham gia ý kiến và vận động công 
nhân lao động thực hiện hợp đồng, 
đồng thời giám sát chủ tư nhân thực 
hiện hợp đồng đã ký. Một số cán bộ 
quần lý của Nhà nước quan niệm sai 
lâm rằng “ký hợp đồng kinh tế là 
công việc của cơ quan Nhà nước, 
Công đoàn không cần biết đến », còn 
các chủ tư nhàn thì kiên quyết không 


§q 


chịu thông bảo cho Công đoàn công 
nhân biết nội dung của hợp đồng kinh 
tế. khước từ sự kiềm tra, giảm sát của 
Công đoàn, thậm chí có chủ tư nhân 
còn kiện Công đoàn * xâm phạm quyền 
quản lý kinh doanh P® của họ. Nhà tư 
sản chống lại sự kiêm” soát của công 
nhân là một việc để hiều, đó là biểu 
hiện của sự phản ứng giai cấp của giai 
cấp bóc lột. Song cán bộ quản lý của 
Nhà nước phạm sai lầm nh vậy là 
một điều đáng chê trách, biều hiện 
sự mất lập trường giai cấp. Chúng ta 
cần nghiêm khắc phê phán sai lắm đó 
và sớm có biện pháp khắc phục. Chúng 
ta cần hiệu rõ rằng điều 9 Luật công 
đoàn đã ghi rõ *...Công đoàn có quyền 
giám sát việc thi hành các hợp đồng 
đã ký kết và luật lệ về sản xuất kinh 
doanh, về quyền lợi của công nhân, 
viên chức, chống mọi hành động 
làm trải chỉnh sách, kế hoạch và pháp 
luật của Nhà nước». Thông tư số 9 
LĐ - TT ngày 14-4-1977 của Bộ lao 
động đã hướng dẫn rõ là “ các bản dự 
thảo hợp đồng kinh tế phải gửi đến 
Ban chấp hành công đoàn xi nghiệp 
¡t nhất 7 ngày, trước khi ký kết. Cơ 
quan Nhà nước và chủ xí nghiệp phải 
coi trọng ý kiến của Ban chấp hành 
công đoàn và thường xuyên thông bảo 
cho Ban chấp hành công đoàn về kết 
quả thực hiện hợp đồng ), 


Do cân bộ quan lý không tôn trọng 
và không làm đúng luật pháp của Nhà 
nước, không dựa vào công đoàn và 
quần chúng công nhân, lao động tại 
chỗ, cho nên nhiêu hợp đồng kinh tế 
có những sơ hở đảng tiếc. Chủ xí 
nghiệp tư nhân lợi dụng sự thiếu hiều 
biết cụ thể và cách làm ăn sai sót đỏ 
của cân bộ đề phát triền lõi làm ăn 
gian đổi, thu thêm nhiều lợi nhuận 
phi pháp, ngàng nhiên vi phạm luật 
lệ của Nhà nước, coi thường quyên 
làm chủ tập thẻ của công nhân, lao 
động. Nguy hiềm hơn nữa là. một số 
cân bộ quản lý đã bị Lư sản mua chuộc, 
đi đến thoái hóa biến chất, thông 


90 


đồng với tư sẵn, ăn cắp tài sản của 


- Nhà nước, chia lợi nhuận với tư sản. 


Các cỏng đoàn cơ sở và anh chị em 
công nhân, lao động ở các xí nghiệp 
tư nhân rất bất bình về sự mất cảnh 
giác, tác phong quan liêu, khỏòng theo 
đường lõi quần chúng, vi phạm luật 
pháp Nhà nước của số cắn bộ quản 
lý kinh tế như trên. Họ xót xa trước 
những tồn thất do sai lầm của một số 
cán bộ gây ra. Mặc dù vậy, nhiều nơi 
anh chị em công nhân, lao đọng do 
nhận thức được trách nhiệm và quyền 
làm chủ tập thề của mình, cho nên họ 
kiên quyết đấu tranh ngăn chặn 
những hành động tiêu cực của chủ tư 
sản, thu hói lại cho Nhà nước nhiều 
của cải, và tố giác những sai lắm của 
cắn bộ với cơ quan có trách nhiệm 
cấp trên. Công nhân xỉ nghiệp đệt 
Tuấn-thành đã giúp Nhà nước thu 


- hồi 46.000 mét vải dôi ra của năm 1976 


và nửa năm 1977. Công nhân xi nghiệp 
dệt Bảo-xương đã phát hiện chú gian 
dối lấy sợi của Nhà nước dệt vải bản 
ra thị trường tự do. Công nhân xi 
nghiệp Vĩnh-hưng (Quảng-nam — lDã- 
năng) đã phát hiện cho Nhà nước thu 
hồi 3 tấn dây thép tốt do chú xí nghiệp 
khai man định mức tiêu hao vật tư, 
Sở đi có những sai lầm trên đây là 
đo một số cán bộ trong cơ quan quần 
lý Nhà nước chưa đứng vững trên lập 
trường của giai cấp công nhân và 
chưa thấu suốt quan điểm quần chủng 
của Đẳng. Họ chưa nhận rõ vai trỏ, 
vị trí giai cấp công nhân trong sự 
nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Họ đã rơi 
vào vũng bùn của chủ nghĩa quan liều, 
không dựa vào quần chúng. vi phạm 
quyền làm chủ tạp thề của nhân dân, 
vi phạm luật pháp của Nhà nước, 
Mặt khác sự quan tâm không dúng 
mức của các cấp úy Đẳng, các cấn 
chính quyền đối với việc giáo dục và 
kiềm tra cản bộ trong quan hệ kinh 
tẾ với giai cấp tư sắn; việc không 
nghiêm khắc xử lý kịp thời những 
trường hợp cán bộ thoái hóa biến chất, 


—— —m.—mSŠ  =——__ 


bị tư sản lợi dụng, mua chuộc, V V... 
cũng góp phần làm cho số cán bộ hư 
hỏng càng thêm nghiêm trọng 


# 


* 


Cuộc vận động cải tạo công thương 
nghiệp tư bản tư doanh là một địp 
tốt đề phát triền đội ngũ giai cấp 
công nhân về số lượng và nâng cao 
về chất lượng. Thông qua hoạt động, 
thực tiễn sản xuất và đấu tranh giai 
cấp, chúng ta có điều kiện đẻ phát 
hiện những người ưu tú trong giai 
cắp công nhân, bồi dưỡng, dê bạt họ 
vào các cương vị phụ trách của xí 
nghiệp từ tỗ trưởng sản xuất đến các 
phòng, ban, phân xưởng, kề cả vào 
ban giám đốc xi nghiệp. Vừa qua, khi 
chuyền một số xi nghiệp từ « công 
quản » sang quốc doanh, hoặc hay cải 
tạo xi nghiệp tư bản tư nhân thành xí 
nghiệp công tư hợp doanh, chúng ta 
chưa thật mạnh dạn đưa những còng 
nhân giỏi, thành thạo tay nghề, được 
quần chúng tín nhiệm vào làm giảm 
đốc và phó giám đốc xi nghiệp. Ở một 
số nơi,khi đưa nhà tư sẵn vào làm giám 
đòc, hoặc phó giám đốc xi nghiệp thì 
một số đồng chí dễ chấp nhận, trải lại 
khi đưa công nhân vào những cương 
vị lãnh đạo đó thì những đồng chí 
này viện nhiều lý do đề khước từ 
hoặc trì hoãn. Phải chăng, công nhân 
xưa kia đi làm thuê thì nay không 
làm chủ được, bay trước đây là người 
bị lãnh đạo thì ngày nay không thề 
làm người lãnh đạo được, còn nhà tư 
sản vốn đã là người chủ lâu đời thì 
nay đương nhiên vẫn phải là người 
lãnh đạo? Phải chăng những ông chủ 
cũ nay không thề là một chuyền viên 
làm công ăn lương đưới sự lãnh dạo 
của công nhân mà hôm trước đây còn 
là người nô lệ làm thuê cho họ ? Vừa 
qua, trong các xí nghiệp đã cải tạo, 
không có xí nghiệp nào không có chủ 
tư sẵn cũ tham gia vào ban lãnh đạo 
xí nghiệp, còn công nhân trở thành 
người lãnh đạo xỉ nghiệp là một việc 


¡it thấy, chỉ đạt tỷ lệ khoảng 1/10, 
1/5, nghĩa là cứ 10 chủ tư sẵn cũ tham 
gia ban giảm đốc thì có 1 hoặc 2công 
nhân được « đề bạt” vào ban giảm 
đốc xí nghiệp 

Đào tạo nhiều cán bộ xuất thân từ 
công nhân đề bồ sung cho đội ngũ cán 
bộ của Đảng và Nhà nước ta là một 
yêu cầu quan trọng của công tác cải 
lạo công thương nghiệp tư bản tư 
doanh ở miền Nam. Chỉ thị của Trung 
ương Đẳng đã ghi rõ vẫn đẻ này, 
song nhiều nơi. kê cả một số ngành 
ở Trung ương chưa thấu suốt tầm 
quan trọng của vấn đề. 

Thái độ thận trọng, cảnh giác cách 
mạng, căn cứ vào tiêu chuẩn, thực 
chất tài, đức trong khi xem xét, lựa 
chọn, đề bạt cán bộ là đúng và hoàn 
toàn cần thiết. Nhưng phải có quan 
điềm giai cấp đúng đắn, phải phân 
biệt rõ rằng mặt bản chất với những 
nhược điềm có tinhchất tạm thời trước 
mắt (văn hóa, kiến thức, kinh nghiệm, 
quản lý...) của anh chị em công nhân 
vùng mới giải phóng. Trong điều kiện 
mới của chuyên chính vô sản, chúng 
ta hoàn toàn có đủ điều kiện đề giáo 
dục, bồi đưỡng anh chị em, giúp họ 
vươn lên làm chủ xỉ nghiệp. Chúng 
ta không giữ thái độ hẹp hòi đối với 
những người tư sản có kinh nghiệm 
quản tý và giỏi về kỹ thuật sản xuất, 
chịu tiếp thu cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
nhưng chúng ta càng không thê có 
thái độ hẹp hòi đối với anh chị em 
còng nhân, đội quân chủ lực của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Mạnh dạn đề 
bạt công nhân ưu tú tại chỏ, xây 
dựng nhanh và vững đội ngũ cắn bộ 
quản lý, kỹ thuật xuất thân tử công 
nhân, chúng ta mới đáp ứng yêu cầu 
của sự nghiệp xây dựng đất nước 
trên quy mô lớn, tốc độ cao., 

-_ Việc xây dựng. củng cố các tô chức 
ở xi nghiệp tuý có được đây mạnh 
một bước, song còn rất chậm và có 
nhiêu thiếu sót. Ở các xí nghiệp 
œ công quản », xí nghiệp quốc doanh, 
xí nghiệp công tư hợp doanh đều đã 


91 


có tô chức Công đoàn. Phần lớn xí 
nghiệp tư bản tư doanh có từ 10cóng 
nhân, lao động với 20.000 đỏng tiền 
vốn trở lên cũng đã có tổ chức công 
đoàn, Còn những cơ sở tư nhân khác 
thi mới trên 50% có tô chức Công 
đoàn Việc phát triển đoàn viên công 
đoàn nói chung còn rất chậm, rất 
hẹp cho nên chưa thê hiện đúng tính 
chất giai cấp và tỉnh quần chúng của 
tô chức Công đoàn. Đến nay đoàn 
viên công đoàn mới đạt khoảng 30 — 
404 so với tông số công nhân, lao 
động. Thành phố Hỏ-Chi-Minh có 
293.492 công nhân viên chức, nhưng 
mới có 159.264 đoàn viên công đoàn 
đạt tỷ lệ 54,24%. Riêng khu vực tư 
doanh, có 25.381 đoàn viên công đoàn 
so với 59.297 công nhân, lao động, đạt 
Lý lệ 45,82%. Trình độ công tác của cán 
bộ công đoàn cơ sở còn yếu, kém. 
Trong nhiều xí nghiệp tư bản tư 
doanh, chưa có tô chức Đoàn thanh 
niên cộng sản Hồ-Chí-Minh ; còn chỉ 
bộ Đảng công sản thì hầu như chưa 
có 

Lực lượng cơ bản cũng như chỗ 
dựa chủ yếu của chúng ta trong khi 
tiến hành cải tạo kính tế tư bản tư 
nhân, chưa được các cấp, cúc ngành 
thật sự quan tâm xây dựng, cho nên 
việc phát huy quyền làm chủ tập thê 
của công nhân, lao động ở các xi 
nghiệp tư nhân chưa mạnh, làm hạn 
chế không ít tiến độ và kết quả của 
việc cải lạo. 


Trong thời gian tới đây, cuộc cải tạo 
cỏng thương nghiệp tư bản tư doanh 
phải dược tiền hành khần trương hơn 
trước. Vị vậy chúng ta cần sớm sơ 
kết công việc cải tạo vừa qua, đề rút 
kinh nghiệm bỗ sung phương án và 
kế hoạch cải tạo trên diện rộng trong 
năm 1978. Theo phương hướng chỉ 
đạo cúa Trugg ương ghi rõ trong 
thông báo số 17/TB— TỪ ngày 8-6- 
1927: “Nói chung trong vài năm 
trước mắt. hinh thức công tư hợp 
doanh chỉ nên ấp dụng đối với những 
xí nghiệp loại tương đối lớn, những 
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xỉ nghiệp sản xuất ra những mặt 
hàng quan trọng, có thiết bị tương 
đối hiện đại và có điều kiện phát 
triền sản xuất? Như vậy là các cơ 
sở được cải tạo bằng các hình thức 
tư bản Nhà nước thấp hơn như gia 
công đặt hàng, đấu thầu v.v... còn 
khá nhiều. Tuy những cơ sở này 
hoạt động dưới sự quản lý về nhiều 
mặt của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
chịu sự chỉ phối của kinh tế quốc 
doanh, nằm trong quỹ đạo của chủ 
nghĩa xã hội, song cuộc đấu tranh 
giữa hai con' đường trong khu vực 
kinh tế này sẽ còn diễn ra khả gay 
go, phức tạp. Do vậy, đòi hỏi chúng 
ta phải nâng cao khả năng của các cơ 
quan quản lý, dựa chặt vào giai cấp 
công nhân và tỗ chức rộng rãi của 
nó là Công đoàn, đề sử dụng tốt nhất 
năng lực sẳn xuất của các xi nghiệp 
tư nhân và ngăn ngừa, hạn chế những 
hoạt động tiêu cực của người tư sản. 


Cuộc cải tạo công thương nghiệp 
tư bản tư doanh đang diễn ra Ở các 
tỉnh, thành phố phía Nam phải là địp 
giáo dục tư tưởng sâu sắc nhất; phát 
động quản chúng mạnh mẽ nhất kề 
từ sau ngày giải phóng đến nay. 
Thông qua cuộc cải tạo này, đội ngũ 
công nhân, lao động phải được trưởng 
thanh về mọi mặt. Công tác giảo dục 
phải nhằm nâng cao giác ngộ giai cấp. 
giác ngộ xã hội chủ nghĩa cho còng 
nhân, lao động. Nội dung giác ngọ 
giai cấp bây giờ là nhận thức đúng 
vai trò, sử mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhân trong sự nghiệp cách ming 
xã hội chủ nghĩa, là hiêu rõ địa vị 
mới của người công nhân, lao dòng 
từ làm thuê trở thành làm chủ tập 
thề, phân biệt được sự khác nhau về 
bản chất giữa làm thuê và làm chủ 
đẻ thực hiện tốt quyền làm chủ tập 
thẻ, có thái độ đúng đỏi với lao động 
và của còng, kiên quyết khắc phục 
cảng nhanh càng tốt mọi biều hiện của 
tư tưởng, thái độ lao động làm thuê: 
là thông suốt và tự giác thực hiện 
đúng chính sách của Đẳng, của Nhà 


nước đối với giai cấp tư sản và người 


tư sẵn, thấy được trách nhiệm của - 


công nhân lao động trong việc góp 
phần cải tạo người tư sản, cộng tác 
với người tư sản, khắc phục mọi khó 
khăn đề duy trì và đầy mạnh sản 
xuất phát triền phục vụ cho quốc kế 
đân sinh, giảm sát giúp đỡ người tư 
sản làm đúng luật pháp, thực hiện 
đầy đủ các chế độ, chính sách của 
Nhà nước, tử bỏ lối làm ăn gian dối, 
phi pháp. 

Trên cơ sở nhận thức được nâng 
cao, tư tưởng được phát động mà tô 
chức, động viên một phong trào lao 
động sẵn xuất và tiết kiệm mạnh mẽ 
trong các xí nghiệp tư bản tư doanh. 

Công tác giáo dục tư tưởng, phát 
động quần chúng phải tùy từng hình 
_ thức cải lạo khác nhau mà có nội 

dung giáo dục và cách làm cho phủ 
hợp. Giáo dục tư tưởng, nâng cao 
giác ngộ giai cấp cho công nhân là 
việc phải làm thưởng xuyên, lâu dài, 
song cuộc cải tạo này phải được coi 
là một địp rất thuận lợi đề giáo dục 
sâu sắc tư tưởng làm chủ tập thê cho 
anh chị em công nhân. 

Giáo dục tư tưởng, phát động quần 
chúng là trách nhiệm của mọi cấp 
Đẳng và chính quyền. mọi tô chức 
quần chúng. Do dó, phương án, kế 
hoạch cải tạo của các ngành, các địa 
phương cầu đề cập đầy dủ đến công 
lác này, và khi tiến hành cải tạo ở 
từng xi nghiệp cần dựa chặt vào Công 
đoàn, phối hợp chặt chẽ với các đoàn 
thể quần chúng khác. Công đoàn, 


Đoàn thanh niên cộng sản Hồ-Chi- 
Minh, Hội liên hiệp phụ nữ và Mặt 
trận Tỏ quốc Việt-nam... dưới sự lãnh 
đạo của Đảng có trách nhiệm lớn 
trong việc giáo dục tư tưởng, phát 
động quần chúng, cho nên cần chủ 
động có kế hoạch, biên soạn đầy đủ 
tài liệu giáo dục đối với quần chúng 
giới mình. 


* 


Cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội là một cuộc cách 
mạng thật sự của quần chúng, trước 
hết là quần chúng công nhân, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng. cho nên phải 
đựa vào Công đoàn và các đoàn thê 
quần chúng khác, phát động cho được 
phong trào lao động sản xuất và tiết 
kiệm, làm cho mọi người lao động tự 
giác, phấn khởi đi vào làm ăn theo 
kế hoạch của Nhà nước, Phát huy 
cho được quyền làm chủ thật sự của 
công nhân và quần chúng lao động 
khác về chính trị. xã hội và kinh tế, 
phải được coi là biện pháp và mục 
đích quan trọng của công tác cải 
tạo xã hội chủ nghĩa. Cần nhanh 
chóng khắc phục tình trạng quan liêu 
mệnh lệnh, coi thưởng quần chúng 
trong căn bộ đảng viên, Làm được 
như vậy, chúng ta mới góp được phần 
quan trọng vào việc hoàn thành thẳng 
lợi cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với công thương nghiệp tư bản tư 
doanh hiện đang là một trong những 
công tác trọng tâm của các tỉnh và 
thành phố ở phía nam của Tô quốc ta. 


THÁI ĐỘ TRƯỚC KHÓ KHĂN 


ÂN đây, trong một số cán bộ, đẳng 
viên, thường nói nhiêu về những 
khó khăn trong công tác, Một số đồng 
chí khi bàn việc thực hiện chỉ thị, 
nghị quyet của cấp trên, thường dưa 
ra những khó khăn này khó khăn khác 
để “bàn ra ® chứ không phải đề «bàn 
vào®, Dây mạnh sản xuất, cải tiến 
lưu thòng phản phối, nàng cao chất 
lượng sản phầm, chất lượng công tác 
chuyên mòn, khúc phục những tiêu 
cực trong quản lý kinh tế, trong đời 
sông xã hội, v.v..., đụng đến vấn đề 
gì cúc đồng chỉ ấy cũng chỉ thấy khó 
và... khó. 

Vị sao có những hiện tượng ấy và 
chúng ta suy nohï như thế nào về 
diều đó? 

Đúng là trước mắt chúng ta đang 
có nhiều khó khăn, thậm chí trên mội 
số mặt, có những khó khăn rát lớn. 
Tình trạng thiểu lương thực, thiểu 
nguyên liệu, vật liệu, thiếu cần đối 
giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa 
xuất khầu và nhập khâu, giữa hàng 
và tiền, việc chậm sửa chữa một số 
thiếu sót, khuyết điềm trong công 
tác tò chức chỉ đạo thực hiện, v.v... 
đang là những khó khăn, làm ảnh 
hướng không ít đến nhiều mặt công 
Lắc. 

Nhưng chỉ thấy khó khăn, không 
phân tích đúng khỏ khăn, không xác 
định đúng thái độ trước khó khăn, thì 


sẽ dân tới những lệch lạc, sai lầm 
trong nhận thức và trong hoạt động 
thực tiền. Những hiện tượng bi quan, 
do dự, thường #bàn ra® «bàn lùi? 
của một số cân bộ, đẳng viên ta hiện 
nay, chủ yếu bát nguồn từ chỗ đó. 


Như chúng ta biết, từ sản xuất nhỏ 
là chủ yếu tiến lên xây dựng chủ 
nghĩa xã hội là một con đường mới 
mé trong lịch sử, một sự nghiệp cách 
mạng vốn có rất nhiều khó khăn phức 
tạp. Sự nghiệp ấy đối với nhân dàn 
ta càng khó khăn phức tạp hơn nữa 
đo đảt nước trai qua nhiều năm: chiến 
tranh liên tiếp. Chúng ta vừa phải 
chịu đựng những hậu quả nặng nề 
của chiẻcn tranh lâu đài trên cả hai 
miền đất nước, vừa phải chịu đựng 
những hàu quả tai hại về nhiều mặt 
của chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ 
ở micn Nam. Những khó khăn ấy 
không thê khắcphục được nhanh chóng 
như chủng ta mong muốn. Ngay những 
nước đã có nền kinh tế phát triền: 
cũng khóng phải chỉ trong một thời 
gian ngắn đã dễ đàng khắc phục được 
mọi khó khăn sau chiến tranh. Đất 
nước ta lại mới ra khỏi cuộc chiến 
tranh chưa được ba năm.Đất nưrớc hòa 
bình, độc lập, thông nhất tạo ra những 
điều kiện thuận lợi mới chưa tùng 
thầy nhưng trong điều kiện mới cũng 
xuất hiện những khó khăn mới. Còng 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 


một nửa nước được mở rộng ra trên 
quy mô cả nước với bao nhiêu yêu 
cầu to lớn mới, trong khi miền Nam 
mới bước vào cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, tiềm năng chưa khai thác được 
bao nhiêu, số đông cán bộ, đẳng viên 
lại chưa có nhiêu kinh nghiệm. Sự 
phát triền chưa đồng đều ở hai miền 
đất nước trên một số mặt cũng đặt ra 
không ít khó khăn. Những nhu cầu 
tiêu dùng trong đời sống xã hội tăng 
lên nhiều mặt. Đương nhiên cỏn có 
những nguyên nhân khác, nhưng chỉ 
nói vẫn tắt, sơ lược như vậy cũng đủ 
cho chúng ta thấy có khó khăn là 
điều đễ hiều. 


Trong lịch sử chưa bao giờ và cũng 
sẽ không bao giờ có con đường cách 
mạng nào lại bằng phẳng, dễ đàng, đơn 
giản, không đòi hỏi phải chiến thắng 
những khó khăn thử thách. Hơn nữa, 
khó khăn thử thách càng lớn bao nhiêu 


thì tầm vóc thắng lợi của cách mạng 


cảng lớn bấy nhiêu. Đó là một chân 
lý hiền nhiên của cách mạng. Thực 
Liễn cách mạng của nước ta và thực 
tiễn cách mạng của thế giới đã chứng 
minh điều đó. Nhất là trong cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, nếu không phải 
đương đầu với khó khăn thử thách 
mả cách mạng cũng giành được thắng 
lợi thì chắc chắn rằng không cần phải 
có sự lãnh đạo của Đẳng cộng sản, 
của những người cộng sản. 

Trong cuốn Đường kách mệnh viết 
cách đày 50 năm, Hồ Chủ tịch đã nói : 
«qKách mệnh là phá cải cũ đồi ra cái 
mới, phá cái xấu đổi ra cái tỐI.... 
(Sửa cái xã hội cũ đã mấy nghìn năm 
làm xã hội mới ấy là rất khó... Khó 
dẻ cũng tại mình, mình quyết chỉ thì 
làm được ». 

Ngay từ buổi đầu cách mạng, giữa 
lúc đặt nước còn chìm đấm trong bóng 
đêm dày đặc của chủ nghĩa đế quốc 
thống trị, nếu không có những người 
công sản kiên cường, những quần 
chúng trung kiên; với lòng tin vững 
chắc sẽ có ngày thắng lợi, quyết tâm 
chiên đấu chống kẻ thù, đạp bằng mọi 


khó khăn, gian khỏ, ung dung bước 
lên máy chém, thì làm sao có thắng 
lợi Cách mạng tháng Tám. Và trong hai 
cuộc kháng chiến, đặc biệt là trong 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tuy 
có đường lối lãnh đạo đúng đản sắng 
tạo của Đảng, nhưng nếu không 
có lòng dũng cảm kiên cường quyết 
tâm vượt mọi khó khăn, chung lưng 
đấu cật, chiến đấu đến cùng của 
những người cộng sẳn và của toàn 
thê nhân dân ta thì làm sao cách mạng 
có thê giành được thắng lợi trọn vẹn, 
vĩ đại như ngày nay. Không nói ai 
cũng biết, mỗi chiến công, mỗi thắng 
lợi của cách mạng nước ta đều là kết 
quả của sự phấn đấu dũng cảm, kiên 
cường. khắc phục mọi khó khăn của 
nhân dân ta, của những người còng 
sản dưới sự lãnh đạo đúng đản của 
Đảng ta 

Nói hẹp hơn, ngay trong mỗi quá 
trình cách mạng, mỗi nhiệm vụ cụ 
thê cũng luôn luôn là một quá trình 
đấu tranh khắc phục khó khăr 
Chúng ta khắc phục được khó khăn 
này, đưa công tác, đưa quả trình cách 
mạng tiến lên một bước, lập tức lại 
xuất hiện khó khăn mới, khó khăn 
của bước trưởng thành do những 
điều kiện mới đặt ra Khắc phục 
được khó khăn ấy, chúng ta lại gặp 
khó khăn khác, và vẫn đề sẽ cứ nối 
tiếp nhau, lặp đi lặp lại mãi như vày. 
Đó là phép biện chứng, là quy luật 
của quá trình vân động cách mạng. 


Trong hoạt động cách mạng có khó 
khăn là điều tất yeu. Dăm đấu tranh 
khắc phục khó khăn, chiến thẳng khó 
khăn là trách nhiệm, là vĩnh dự của - 
môi người cách mạng đề góp phần 
thúc đảy mọi mặt công tác, đưa cách 
mạng từng bước tiến lén. Đặc biệt 
đối với những người cộng sản là 
những nưười có giác ngộ cao hơn 
quản chúng, những người đã tự 
nguyện suốt đời chiến đầu không mệt 
mỏi cho lý tướng xã hội chủ nghĩa và 
cộng sản chủ nghĩa càng phải có nhận 
thức và quyết tàm cao hơn đổi với 
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trách nhiệm ấy. Đó là yêu cầu lối 
thiều nói lên bản lĩnh của người đẳng 
viên cộng sản.  ~ 

Đề hiêu đúng khó khăn và có quyết 
tàm cao nhất trong việc khắc phục 
khó khăn, còn phải nói đến một khia 
cạnh khác của vấn đề, tức là tính chất 
của những khó khăn hiện tại. Những 
khó khăn của chúng ta ngày nay rất 
khác với những khó khăn của giai 
doạn cách mạng trước Những khó 
khăn trước đây đặt ra trong hoàn 
cảnh đất nước có chiến tranh ác liệt, 
tức là trong điều kiện mọi vấn đề đặt 
ra không chỉ tùy thuộc vào chúng ta 
mà cỏn tùy thuộc một phần vào 
những âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù ; 
mọi sức lực của chúng ta chưa lập 
trang được vào một nhiệm vụ mà 
phải bảo đảm thực hiện đồng thời 
bai nhiệm vụ chiến lược : vừa đánh 
thắng chiến tranh xâm lược vừa xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, những tiêm 
năng của chúng ta chỉ mới được huy 
động, khai thác trong nửa nước, v.v... 


Những khó khăn ngày nay đặt ra 
trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác 
trước. Đất nước ta đã hòa bình, độc 
lập, thống nhất, nhân đân ta đã hoàn 
toàn làm chủ đất nước ta; loàn bộ 
mọi khả năng, mọi cố gắng của chúng 
ta đều nhằm vào mục tiêu xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Sau 50 năm chiến 
đấu ròng rã cho sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, đây chính là giai đoạn mà 
Đảng ta phấn đấu đề trực tiếp thực 
hiện mục đích và lý tưởng của Đảng 
là xây dựng chủ nghĩa xã hội trên 
đất nước ta. Đất nước ta có 50 triệu 
. người, trong đó có hơn 20 triệu lao 
động — một cái vốn quý lớn, với bao 
nhiêu tài nguyên thiên nhiên tiềm 
tàng phonø phú. Tuy so với yêu cầu 
của nhiệm vụ cách mạng thi còn thấp 
nhưng sau 20 năm xảy đựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc và những thẳng 
lợi bước đầu trong cải tạo xã hội 
chủ nghĩa ở miền Nam, chúng ta 
cũng đã có những cơ sở vật chất kỹ 
thuật quan trọng ban đầu, có đội noũ 
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cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý. cán 
bộ khoa học kỹ thuật đông đảo có 
kiến thức, có kinh nghiệm cần thiết... 
Điều đó có nghĩa là, ngày nay cách 
mạng nước ta đang ở thế tốt đẹp 
hơn bát cứ lúc nào khác; chưa 
bao giờ chúng ta có những điều 
kiện thuận lợi cơ bàn cho sự 
phát triền của đất nước như bay 
giờ Những khó khăn hiện tại chỉ là 
những khó khăn trong bước trưởng 
thành, những khó khăn của quá trình 
phát triền to lớn ấy của cách mạng. Do 
đó sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng chúng 
ta đang đứng trước những khó khăn, 
thử thách lớn lao không thề nào vượt 
nồi. 

Đương nhiên đã là khó khăn thì dù 
lớn dù nhỏ đều là sự thử thách ý chí 
cách mạng. Nhất là ngày nay sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong cả nước đang đặt ra với tất cả 
chiều sâu, tầm cỡ rộng lớn và tỉnh cụ 
thể của nó thi những khó khăn do yêu 
cầu mới của cách mạng đặt ra cũng 
không it và khắc phục những khó 
khăn ấy cũng không đơn giản. Điều đỏ 
đòi hỏi những người cách mạng, đặc 
biệt là những người cộng sản cảng 
phải xác định một quyết tâm rất lớn 
mới làm nên sự nghiệp. Song, dù khó 
khăn đến thế mào, đối với những 
người cộng sản, còn có vinh dự nào 
lớn hơn là được trực tiếp tham gia 
vào cuộc tiến quân vĩ đại chống nghèo 
nàn và lạc hậu, đem lại phòôn vinh 
cho Tô quốc, hạnh phúc cho nhân dân 
ta hiện nay và cho con châu muôn 
đời về sau. : 


Hơn nữa, cần nhận thức sàu sắc 
rằng. cũng như trong kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước trước đảy, công 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta ngày nay là một trường bọc 
cách mạng lớn. Trưởng học ấy đang 
từng ngày từng giờ rèn luyện chúng 
ta, đưa chung ta đến những bước 
trưởng thành mới. Bãi cứ ai muốn 
trưởng thành đều phải được rèn 
luyện trong trường học cách mạng ấy, 


phải lao vào công việc. phải trang bị 
cho mình tư tưởng người chiến thắng. 
Tình hình mới, nhiệm vụ mới của 
cách mạng không cho phép chúng ta 
đứng lại, càng không được lùi bước; 
cũng không phải chúng ta đi với tốc 
độ bình thườigp mà phải cố gắng với 
tốc độ nhanh, có khi phải “ chạy ®, 


Sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội bao 
gồm nhiều lĩnh vực hoạt động rộng 
lớn và phức tạp. Mỗi lĩnh vực công 
tác, mỗi nhiệm vụ cụ thề có những 
khó khăn riêng, đòi hồi phải có những 
biện pháp thích hợp. Không có cuốn 
từ điền nào có thê cắt nghĩa hoặc giải 
đắp cho mọi khó khăn cụ thê trong 
thực tiễn cách mạng. Song, bí quyết 
chung đề khắc phục bất cứ khó khăn 
nào, trong lĩnh vực nào, trong hoàn 
cảnh nào, là mỗi người phải có một 
trái tỉm nồng chảy và một khối óc 
biết suy nghĩ. Trái tím đã nguội lạnh 
thì tất cả đều trở thành vô nghĩa. 
Đường lối, chỉnh sách của Đảng và 
Nhà nước có đúng đẳn bao nhiêu, 
người có trải tim nguội lạnh cũng 
khỏng sao tiếp thu nồi. Mọi việc dủ 
dễ dàng, đơn giản đến đâu cũng trở 
thành khó khăn phức tạp, không làm 
được ; và chỉ việc gì có lợi cho cá 
nhân họ thì họ mới hăng hải “ra 
lay »Ð. 


Người có trái tím nồng cháy là 
người có nhiệt tỉnh cách mạng cao độ, 
thật sự lo lắng đến trách nhiệm của 
mình, luôn luôn cảm thấy băn khoăn, 
đay dứt, thậm chí có khi đau khổ, ăn 
không ngon, ngủ không yên mỗi khi 
chưa làm tròn nhiệm vụ. 


Trái tìm là yếu tố quan trọng dầu 
tiên, nhưng chỉ có trái tim thôi thì 
chưa đủ. Muốn chiến thắng khó khăn 
còn phải có bộ óc sáng suốt. Đó là bọ 
óc luôn luôn suy nghĩ, tìm tòi, sảng 
lạo, biết cách khắc phục khó khăn, 
vừa làm vừa học. học trong sách báo, 
học kinh nghiệm những nơi tiến tiến, 
tỉnh được đường đi nước bước, từng 


bước xoay chuyền được tỉnh hình, 
đưa công tác tiến lên theo phương 
hướng lãnh đạo của Đảng. Lười suy 
nghĩ, không chịu tìm tòi, sáng tạo, 
khòng lăn xi vào thực tiễn mà chiến 
đấu với khó khăn, khắc phục khó 
khăn thì sẽ dẫn đến tình trạng ngày 
trôi qua, tháng trôi qua, cuỗi cùng 
nhiệt tình cũng vẫn chỉ là nhiệt tình, 
không cỏ cái gì trở thành hiện thực, 
và khó khăn vẫn nguyên vẹn là khó 
khăn. Những thành tựu, những tiến 
bộ của các điền hình tiên tiến trên 
các lĩnh vực hoạt động đã cho chúng 
ta những bài học kinh nghiệm rất sảu 
sắc về điều đó. Hoàn toàn không phải 
là các hợp tác xã Định-công, Vũ-thẳng, 
các huyện Quỳnh-lưu, Hải-hậu, Gỏò- 
công và những điền hình tiên tiến 
khác trong nông nghiệp, công nghiệp, 
lưu thông phân phối, giao thông vận 
tải, trật tự trị an,... không có những 
khó khăn chung của đất nước hiện 
nay và họ cũng không có những thuận 
lợi gì đặc biệt. Bí quyết tạo nên thẳng 
lợi của bọ là họ khòng chịu bó tay, 
khuất phục trước khó khăn và chính 


_từ trong những cái khó, họ tạo ra 


những cải khôn, họ đám nghĩ dâm làm 
thật sự. 


Hãy bớt kêu ca về khó khăn, bớt 
tranh luận suông, dành thị giờ đi sâu 
vào các điền hình tiên tiến, học tập 
các điền hình tiên tiến chúng ta sẽ 
tìm ra được những biện pháp khắc 
phục khó khăn. 


Quyết tâm cách mạng cao độ, không 
bó tay trước khó khăn, có trải tim 
nỏng cháy và khối óc biết suy nghĩ, 
đó là bỉ quyết thành công của chúng 
ta. Còn nếu chỉ một điệp khúc *“ khỏ 
khăn, khó khăn®, đụng đến việc gì 
cũng chỉ thấy * khó và khó ? đề « bàn 
ra”, “bản lùi» thi, xin lỗi, làm sao 
chúng ta có thề xứng đáng với danh 
hiệu người đẳng viên cộng sản! 


Người xdụ dựng 
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Nhân bản thông điệp đầu năm 197ồ 
của tòng thông Ca-tơ ồ tình hình liên bang Hoa- kỳ 


Tình hình bị đát của nước Mỹ 


và 


chính sách phản động của Ca-tơ 


Nöày 20-1 năm ngoái, giữa Oa-sinh- 


tơn u ám và rét đậm, Giêm-my ˆ 


Ca-tơ bước lên bục dựng trên thêm 
trụ sở Quốc hội Mỹ, làm lẽ tuyên thệ 
nhậm chức tổng thống — vị tông thống 
đầu tiên của thẻ kỷ thứ ba trong lịch 
sử liên bang Hoa-kỳ. 


Mặc dù lúc Ca-tơ đọc lời thẻ, cuốn 
kinh thánh trên tay bà vợ ông ta được 
MỞ ra ở một trang có đoạn viết: 
Chúa chỉ đòi hỏi mọi người hành 
động trong tình thương và sự khiem 
tồn như Chúa », nhưng Ca-tơ vẫn tự 
cho mình là người mở ra “kỷ nguyên 
mới » của nước Mỹ đang xuỏng dốc. 
Ông ta đống đạc tuyên bố « giấc mơ 
của nước Mỹ 0ẫn cón Ð®, khẳng định 
rằng việc ông ta lên cắm quyên là 
« mọt bước bát dầu mới của nước Mũ ». 

Trong bài điền văn nhậm chức, Ca- 
lơ hứa sẽ eó nhiều tiến bộ ớ nước 
_Mỹ cũng như trên thế giới và năm 
1977 nước Mỹ« sẽ đi được mọi bước, 
tiến tới mục tiền cuối 
hỏi lòng tin ở Mỹ và giấc mơ của 
Mỹ”.. 


củng , ® phục. 


LƯU-QUÝ-KỲ 


Nuày 19-1-1978, đúng một năm sau 
khi lên cầm quyền, Ca-tơ lại ra trước 
hai viện củúa Quốc hội Mỹ, đọc 
bản thông điệp về tỉnh hình liên bang. 
Chúng ta đều biết rằng đưới chế độ 
hiện hành ở Mỹ, việc đọc bản 
thông điệp về tỉnh hình liên bang 
bằng năm là một cơ hội đề tông thống 
Mỹ khoe khoang « thành tích, công 
lao », bào chữa cho những bất lực 
của chính quyền, tranh giành ảnh 
hưởng với các thế lực khác trong cuộc 
bầu cử sắp tới. Do đó, các bản thông 


ˆ điệp của tông thống Mỹ thường vẽ ra 


một bức tranh «tô hỏng * và có một 
giá trị rất hạn chế trong việc phản 
ảnh hiện thực của nước Mỹ, 


Nhưng, bản thông điệp của tông 
thống Mỹ Ca-tơ đọc ngày 19- 1 vừa qua 
có một giọng khác hắn những bản 
thòng điệp của các tông thống Mỹ 
trước đây. Tình hình nước Mỹ bị đát 
đến mức chẳng có một sự việc 
cụ thể nào trên lĩnh vực đối nội cũng 
như đối ngoại đề tông thống Mỹ có 
thê khoe khoang. Toàn bộ bản thông 


điệp toát ra một giọng buồn thẩm, 
não nề. 

Ca-tơ cố thuyết phục, động viên 
mọi người hợp tác với tông thống, 
đưa nước Mỹ ra khỏi tình hình nghiêm 
trọng hiện nay, bằng những lời lẽ 
khẩn thiết: 

«...Mỗi thế hệ người Mỹ chúng ta đều 
phải đối phó với những tình huống 
không phải do chính chúng ta. lựa 
chọn. qua đó bàn lĩnh của chúng ta 
được đánh giá và tỉnh thần của chúng 
ta được đem ra thử thách... 

4® .,Có những thời gian khăn 
trương, trong đó một dân tộc và những 
người lãnh đạo phải tập trung vào 
một nhiệm vụ cấp bách (như A-bra- 
ham Lin-cơn khi nước Mỹ bị xâu xẻ 


sau chiến tranh; như Ru-dơ-ven khi 
nước Mỹ bị khủng hoảng kinh tế và 
khi có chiến tranh thế giới; như Tơ- 
ruman sau chiến tranh thế giới 
thứ 2...). 


«..Giờ đây chúng ta cũng đang 
sống trong một thời kỳ như vậy... Với 
cương vị tông thống. tòi phải yêu cầu 
các vị thành viên của Quốc hội và 
nhân dân Mỹ đi vào đấu tranh với 
những vấn đề gay go nhất dang đặt 
ra cho xã hội chúng ta (Mỹ). 

«...Chúng ta phải có một cố gắng 
tối đa... Chúng ta cần phải kiên nhắn 
và thiện chỉ... », 

Tình hình nước Mỹ như thế nìo 
mà Ca-tơ phải «báo động” như 
thế ? 


TỈÌNH HỈNH NƯỚC MỸ DO CHÍNH TỒNG THỐNG MỸ 
NHẬN ĐỊNH VÀ TRÌNH BẢY 


Nước Mỹ đang ở đâu và sẽ đi đến 
đâu ? Chúng ta có thề nghe những lời 
nhận xét do chính bản thân tông thống 
Mỹ đưa ra. 


Trước hết. đề ghỉ nhận tỉnh hình 
nước Mỹ lúc Ca-tơ bát đầu cầm 
quyền, chúng ta đọc lại lời phát biều 
trích dưới đây của tông thống mãu 
nhiệm Giê-rôn Pho trong thông điệp 
về tình hình lièn bang chuân bị cho 
Giêm-my Ca-tơ nhậm chức: 

* Khi tôi lên làm tông thống ngày 
9-8-1974, nước Mỹ bị chia rẽ và dẫn 
vặt sâu sắc. Kế tiếp nhau, phó tông 
thống và tông thống phải từ chức 


trong sự hỗ thẹn. Lúc bấy giờ, chúng: 


ta phải vật lộn với những hậu quả của 
một cuộc chiến tranh kéo dài, đẫm 
múu, không được nhân dân ủng hộ, 
ở Đông— Nam Á (chiến tranh xâm lược 
Việt-nam). Nền kinh tế không ồn định 
lao vào cuộc suy thoái tệ hại nhất từ 
40 năm nay. Người dân mất việc làm. 
Giả sinh hoạt tíng vọt. Quốc hội và 
người dứng đầu ngành hành pháp hục 


hặc nhau... Trong hơn 15 năm, chi 
tiêu trong nước tăng lên và chỉ phí 
hằng năm leo thang. Những nhu cầu 
vẻan ninh quốc gia của nước ta bị 
xáo trộn mạnh. Ÿ chí duy trì quyền 
lãnh đạo quốc tế của chúng ta bị 
lung lay... ». Như vậy có nghĩa là Ca- 
tơ lên ghế tòng thống vào lúc nước 
Mỹ đang bị chia rẽ, xâu xé vì hậu quả 
của chiến tranh xâm lược Việt nam và 
đang bị điêu đứng vì cuộc khủng 
hoàng trầm trọng về kinh tẽ. 

Sau một nắm cầm quyền và đưa 
ra nhiều chỉnh sách đòi nội được gọi 
là táo bạo *, và sau khi tiến hành 
chuyến đi «thuyết khách » hàng 3 
vạn ki-lô-mét đến 4 lục địa, đe thực 
hiện chính sách đối ngoại vì chòa 
bình và quyền làm người », trong 
thông điệp 19-1-1978, Ca-tơ có những 
nhận định sau đây về tình hình liên 
bang Hoa-kỳ : 

Về tỉnh hình tông quái, Ca-tơ nói? 
«Những vấn đề mà chúng ta (Mỹ) 
đang gặp phải hiện nay phức tạp và 
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khó khăn hơn là những vẫn đề của 
thỏi kỷ trước đây Chúng ta không 
thể chỉ tập trung vào việc chống nạn 
lạm phát, hoặc chỉ chống nạn thất 
nghiệp, hoặc chỉ chống tỉnh trạng 
thâm thủng của ngân sách liên bang, 
hoặc chí chống sự thiếu hụt trong cán 
cản thanh toán quốc tế, Chúng ta 
phải giải quyết 4 vấn đề này cùng 
một lúc ở nước Mỹ và trên thế giới 
(thế giới tư bản chủ nghĩa)...». 


Về fỉnh trạng suụ thodi: *...Cuộc 
suv thoái năm 1974 — 1975 là cuộc 
suy thoái nghiêm trọng nhất trong 
40 năm qua. Trong 3 năm qua, tuy 
tông sẳn phầm có tăng lên, nhưng 
nền kinh tế văn hoạt động dưới khả 
năng của nó (không sử dụng hết công 
suấU... Mười năm đầu tiền sau khi 
chiến tranh thế giới kết thúc, năng 
_ SUẤtI lao động Mỹ táng trung bình 
mỗi năm là 35%. Nhưng trong 10 năm 
qua, mức tăng này đã giảm đi rõ rệt... 
Một phần các ngành công nghiệp của 
chúng ta phải đình chỉ sẵn xuất... Giới 
kinh doanh do dự trong kế hoạch 
đầu tư dài hạn và thị trường chứng 
khoan vẫn trì trệ ®, 


Về nạn thất nghiệp : « ..Gần 6 triệu 
rười người lao động vẫn ra sức tìm 
công ăn việc làm mà không the tìm 
được. Ba triện 25 vạn công nhân chỉ 
kiếm được một phần việc làm vì 
họ không tìm được việc làm đầy 
đủ ; và một triệu người không đi tìm 
việc làm nữa vì họ đã hết hy vọng 
tìm được công việc... TỶ lệ thất 
nghiệp trong hàng ngũ người thiểu 
số (da đen) cao hơn trong những 
người da trắng hơn hai lần và tỷ lệ 
thất nghiệp trong thanh niên đân tộc 
thiểu số thì cao hơn một cách bị 
thẩm. Phụ nữ ít có cơ hội tìm được 
việc làm vừa ý mình, còn những 
người có tuổi ở Mỹ thì thấy con 
dường đi tới thị trường còng ăn việc 
làm của họ bị đóng kin. Thu nhập 
của nông dân giảm sút một cách 
đáng kê, 
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Về nạn lạm phải: «....Nạn lạm phát 


.đã phát triền mạnh rồi, nên không thề 


nhanh chóng ngăn chặn nó được.. 
Phải có thời gian và lòng kiên nhẫn. 


..Nạn lạm phát mà chúng ta kế 
thừa của quả khứ không thê giải 
quyết được bằng những chính sách 
theo đó sự phát triền kinh tế rất chậm 
và nạn thất nghiệp lại cao. Từ năm 
1975 đến nay, nạn lạm phát thường 
là ở mức 6%, 6,5% mặc dù tỷ lệ thất 
nghiệp vẫn ở trên mức 654, có khi 
lên đến 92, cho đù một bộ phận công 
nghiệp của chúng ta không được sử 
dụng ›». 

Về tài chỉnh, ngân sách 0à cán cân 
thanh toán: «...Phải giảm bớt mức 
thiếu hụt trong ngàn sách liên bang. 
Năm nay (1978), tòi đề nghị một 
ngân sách chỉ cho phép thiếu hụt 
62.000 triệu (62 tỈ) đô-la và chỉ giảm 
được một íL thôi trong năm 1979. 


..Năm 1977, tồng kim ngạch nhập 
khầu về dầu mỏ của chúng ta đã lên 
tới 45.000 triệu (45 tỉ) đô-la, trong khi 
ta chỉ nhập có 8.500 triệu đô-la 
năm 1973. 

Bội chỉ lớn về ngoại thương 
(thiếu hụt 18 tỉ đô-la năm 1977 so với 
0,5 tỉ đô-la năm 1976 trong cản cân 
thanh toán) đã làm cho đồng đô-la 
bị sụt giá trên thế giới. Đỏ-Ìa sụt giá 
làm cho giá hàng nhập tăng lên và 
tăng thêm tình trạng lạm phát...®, 

'ề chỉnh quyền Nhà nước : *,..Trong 
thời gian qua, nhân dân Mỹ thấy Nhà 
nước ngày càng xa rời họ. Đối với 
một số công dân Mỹ, chính quyền Mỹ 
đã trở thành chẳng khác gì chính 
quyền của một nước nào đó bên 
ngoài, xa lạ và khó tiếp xúc được... 
Trong khi vạch chính sách, tỉnh hình 
cách biệt giữa nhân dân với Nhà 
nước là một nguồn gây ra tình trạng 
yếu kém và mắc sai lầm. 


. Tôi cũng biết rằng nhân dân Mỹ 
đang chán ngán và rất bực bội về tệ 
quan liêu, giấy tờ. Trong năm qua, 
ta mới giảm bớt được 1225 giấy tờ... ®, 


Về mặt quốc lế: «. Vai trò của 
chủng ta (Mỹ) cho tới nay đã tỏ ra 
khó khăn và nhiều khi bạc bểo, 
không được một ai cảm ơn, thậm 
chỉ còn bị trách móc... 


Những mất cân đối trong hệ 
thống kinh tế quốc tế gây căng thẳng 
cho nền kinh tế thế giới (tư bản chủ 
nghĩa). Nhiều nước — kề cả Mỹ — bị 


bội chỉ lớn. Các nước công nghiệp - 


khác được bội thu lớn và liên tục, 
đã tăng áp lực đối với các nước bội 
chỉ. Đó là một yếu tố quan trọng gây 
ra lình trạng hỗn loạn trên thị trường 
quốc tế những tháng gần đây... ›. 


Trên đây, chúng ta đã xem mội 
bức tranh khá đầy đủ. khá rõ nét về 
tỉnh hình nước Mỹ, do chính tông 
thống Mỹ Ca-tơ vẽ ra. Trên tất cả các 
lĩnh vực, từ kinh tế đến chính trị, từ 
đối nột đến đối ngoại, nước Mỹ tiếp 
tục sa lầy, xuống dốc. Nếu cần bồ 
sung cho bức tranh ấy được toàn 
điện thì chúng ta chỉ thêm 2 điềm 
sau đây: 


Một là, cuộc đầu tranh của nhân 
dân lao động Mỹ chống lại các 
chính sách phản động của chính 
quyền Ca-tơ ngày càng mở rộng. Năm 
1977 đã nồ ra nhiều cuộc đấu tranh với 
quy mô lớn, trong đó nỗi bật nhất là : 
80 vạn nông dân ở 41 bang của nước 
Mỹ biểu tình đỏi tăng giá nông phầm ; 
trên 100 thành phố có những cuộc 
biều tỉnh chống chính sách chạy đua 
vũ trang; 85.000 công nhàn mỏ bãi 
cỏng từ tháng 6 đến tháng S và 120.000 


công nhân mổ khác bãi công trong 
tháng 12 năm 1977. 

Hai là, dư luận Mỹ, đặc biệt là 
trong những người da đen, đã hiều 
rõ hơn bản chất phản động, xảo 
quyệt, và sự bất tài của Ca-tơ, 
Vào ngày kết thúc năm đầu tiên tại 
chức của tỏng thống, theo các hãng 
thấm đò dư luận ở Mỹ, uy tín của Ca- 
tơ đã tụt xuống mức thấp nhất. Đúng 
như lời bình luận của hãng thông 
tấn Pháp AFP: “Trước hết, chính là 
nhân cách của Ca-lơ đã mất hết. 
Những sai lầm lớn của ông ta, như 
ông ta đã thừa nhận, là hứa hẹn quá 
nhiều.. Trong một năm làm lông 
thống, ông Ca-tơ chẳng thật sự đạt 
được điều gì Không có một thành 
công nào để làm cho người ta quẻn 
một loạt việc làm thất bại. Trong 
một năm hành động, Nhà trắng bị 
mất nền nếp, nếu không phảt là rối 
ren, vô hiệu... Sự vỡ mộng của công 
chúng là rõ rệt, đặc biệt là những 


người da đen?®. Báo Ec-xpréL ngày 


15-1-1978 nhận xét: *Sau một năm ở 
Nhà trắng, Ca-tơ vẫn là một người lạc 
lõng ở Oa-sinh-tơn, trước một Quốc 
hội khó tính và một giới bảo chỉ thù 
địch. Chỉ số tín nhiệm đối với ông đã 
Lụt từ /0 xuống 5U và người ta đã gọi 


ông Ca-tơ là *tông thống chỉ một 


nhiệm kỷ” thỏi!” 

Nhưng, tỉnh hình bị đát hôm nay 
của nước Mỹ không phải là do trách 
nhiệm riêng của ông Ca-tơ. Ca-tơ chỉ là 
người làm tôi tệ thêm một tỉnh trạng 
xuống đốc vốn có từ nhiều năm nay. 


SUY THOẢI, BẾ TẮC LÀ ĐIỀU TẤT YẾU CỦA NƯỚC MỸ 
ĐỂ QUỐC CHỦ NGHĨA TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY 


Tãt cả những diều mà Ca-tơ nêu ra 
trong thông điệp của ông ta và chúng 
tôi trích dẫn lại trên đây, chỉ là 
một phần sự thật về nước Mỹ. Nhưng, 
chỉ với chừng nãy thòi, chúng ta 


cũng đã có đủ những nhân tỏ đề 
khẳng định một lần nữa rằng: nước) 
Mỹ để quốc chủ nghĩa đang tiếp tục 
lao sâu vào một cuộc khủng hoảng 
kinh tế và xã hội triển miền không 
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lối thoát: sẵn xuâL trì trệ (từ 25 đến 
35% công suất thiết bị không được 
sử dụng); hàng chục triệu người thất 
nghiệp và nửa thất nghiệp, nạn lạm 
phát ở mức báo động và kéo đài; 


đồng đô-la sụt giá, ngân sách thâm 


thủng, cán cân thanh toản thiếu hụt 
nghiêm trọng; xã hội rối ren; màu 
thuẫn giai cấp và đấu tranh giai cấp 
căng thẳng; nội bộ giới cầm quyền 
lục đục, chính quyền giảm hiệu lực, 
nhân dân mất lòng tin ở Nhà nước ; 
vị trí quốc tẾ sa sút... 


Điều đáng chú ý nữa là Ca-tơ đã 
không giấu giểm øì vẻ sự căng thắng _ 
trong quan hệ giữa Mỹ và các nước 
tư bản chủ nghĩa khác, đặc biệt là 
trong việc giảnh giật thị trường, đấu 
tranh tiền tệ... Và cũng rất rõ ràng là 
chủ nghĩa đế quốc Mỹ không còn 
chiếm ưu thể tuyệt đối và đang cỏ 
nguy cơ sẽ bị đầy xuống hàng thứ 
hai trong thế giới tư bản chủ nghĩa. 


Tình hình đó không phải là ngẫu 
nhiên. Đó là hậu quả tất yếu, là tác 
động có tính quy luật của hai mặt có 
liên quan với nhau: về đối nội. đó 
là sự tác động của một cơ cấu kinh 
tế già nua, cằn cỗi, phát triền trong 
một quan hệ sản xuất lỗi thời, phan 
động ; về đối ngoại, đó là sự tác động 
của một thế giới đã thay đôi một cách 
cơ bản, trong đó ba dòng thác cách 
mạng phát triền nhanh chóng đang Ở 
thể tiến công liên tục; trong khi thế 
giới tư bản chủ nghĩa đang ngày càng 
suy yếu, càng bị thu hẹp phạm vi 
nh hưởng, ngày càng rối ren, và đầy 
mâu thuẫn ngày càng sâu sắc. 


Đảng lý ra, hậu quả của những tác 
động có tính quy luật vừa kê trên 
phải ảnh hưởng với mức độ ngang 
nhau đổi với nhiều nước tư bản chủ 
nghĩa khac, nhưng vì nước Mỹ là 
nước đầu số của hệ thống tư bản chủ 
nghĩa thế giới, là dinh lũy của chủ 
nghĩa đế quốc, đứng ra gánh vác 
nhiệm vụ sen đầm quốc tế, tung lực 
lượng ra đe thực hiện một chiến lược 


102 


toàn cầu phản cách mạng hòng làm 
bá chủ thế giới, đặc biệt là kẻ đã 
tiến hành cuộc chiến tranh xâm 
lược ở Việt-nam, cho nên nước Mỹ 
phải chịu đựng hậu quả của những 
tác động ấy một cách nặng nề nhất, 


Và chính vì vậy, chúng ta có đầy 
đủ lý đo đề khẳng định rằng: sự suy 
yếu và bế tắc của đế quốc Mỹ sau 
chiến tranh Việt-nam là một đặc 
điềm nồi bật của hệ thống tư bản 
chủ nghia thế giới Xa thời 

, đại ngày nay. 


; Chính Ca-tơ, trong bài điễn văn về 
“chỉnh sách. đối ngoại Mỹ đọc tại 
trường Đại học Đức Bà ngày 22-5- 
1977. đã thừa nhận: *Cuộc chiến 
tranh ở Việt-nam đem lại một cuộc 
khủng hoàng sâu sắc về đạo lý, làm 
mất sự tin tưởng của thế giới đối với 
chỉnh sách của Mỹ; sự căng thẳng về 
kinh tế trong những năm 70 đã giảm 
lòng tin của dư luận vào khả năng 
của một nền dàn chủ công nghiệp 
(tức là chủ nghĩa tư bản) đem lại 
phúc lợi lâu dài cho các công dân của 
nó; một cuộc khủng hoảng lòng tin 
. ngày càng nghiêm trọng do chủ nghĩa 
bi quan được che đậy của một số 
nhân vật lãnh đạo nước Mỹ ?. 


Bên cạnh những nguyên nhân sâu 
xa vẻ mặt đối nội, đo chế độ thống 
trị của tập đoàn tư bản lũng đoạn 
gây ra, ahững khó khăn bế tắc của 
Mỹ hiện nay còn bắt nguồn từ những 
thay đổi sâu sắc trong tình hình thế 
gIỚI. 

Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới 
đang ở thời kỳ phát triền mới, thời 
kỳ mà lực lượng sản xuất của chủ 
nghĩa xã hội gần bằng lực lượng sản 
xuất của chủ nghĩa tư bản. Năng lực 
kỹ thuật và trình độ hiện đại của lực 
lượng sản xuất của chủ nghĩa xã hội 
và của chủ nghĩa tư bản khòng còn 
chênh lệch nhiều như trước đây. 
Tình hình này đã làm cho Mỹ không 
còn ưu thế về kinh tế, khoa học — 
kỹ thuật và quốc phòng. 


Sự phát triền của phong trào giải 
phóng dân tộc và độc lập dân tộc đã 
làm cho phạm vi ảnh hướng của chủ 
nghĩa đế quốc ngày càng thu hẹp lại. 
Cuộc đấu tranh của các dân tộc thuộc 


khối các nước không liên kết về vấn 


đề nguyên liệu và năng lượng đã đầy 
nước Mỹ và các nước phương Tày 
vào một cuộc khủng hoàng khỏng 
có lối thoát. Những chuyên biến gần 
đây ở khu vực Đòng—Nam Á, Mỹ la- 
tỉnh cùng với tình hình ở châu Phi 
và Trung Đông đã gây ra hàng loạt 
khó khăn cho đế quốc Mỹ. 


Phong trào công nhàn ở Mỹ và các 
nước tư bản chủ nghĩa phát triền 
rộng, có khí thể mạnh, đã giáng 
những đòn nặng nề vào chế độ kinh 
tế, chính trị của bọn tư bản lũng 
đoạn, ngay trong lòng của nó. Phong 
trào công nhân các nước đó đã trở 
thành một chướng ngại lớn cho sự 
duy tri và phát triền quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa. 


Những mâu thuẫn và phong trào 
đấu tranh bên trong xã hội Mỹ cùng 
với sự phát triên của ba dòng thắc 
cách mạng trên phạm vi thế giới đã 
đầy chủ nghĩa đế quốc Mỹ—cũng như 
chủ nghĩa đế quốc thế giới— vào một 
cuộc khủng hoảng toàn điện, lâu dài 
và sân sắc chưa từng thấy. Đế quốc 
Mỹ nắm trong tay một lực lượng sản 
xuất to lớn, nhưng lại không duy trì 
được nơi cung cấp nguyên liệu và thị 
trưởng tiêu thụ, và cũng không nắm 
chắc được lực lượng lao động ngày 
càng giác ngộ, ngày càng mở rộng dấu 
` tranh chống áp bức bóc lột, chống 
quan hệ sẵn xuất lỗi thời phân động. 
Trước đây, các nước đế quốc chủ 
nghĩa tìm lối thoát khỏi tỉnh trạng 
khủng hoảng kinh tế bằng chiến tranh. 
Nhưng ngày nay, chiến tranh không 
còn là lối thoát có hiệu quả cho nền 
kinh tế tư bản chủ nghĩa nữa. Và để 
quốc Mỹ, cũng như nhiều nước 
phương Tây, chưa tìm ra được một 


lối thoái nào cho sự bế tắc của 
chúng. 


Một điều đáng chú ý nữa là cuộc 
khủng hoảng hiện nay ở Mỹ 
diễn ra trong khuôn khồ một cuộc 
khủng hoảng chung của thế giới tư 
bản chủ nghĩa. Do đó, những khó khăn 
của đế quốc Mỹ lại càng gay gắt thêm 
Với sự mâu thuẫn và cạnh tranh với 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triền 
khác ở Tây Âu, Bác Âu và Nhật-bẫn. 
Và trong cuộc giành giật thị trường 
này, Mỹ không còn ở vị trí có ưu thế 
tuyệt đối như trước. Trên một số vấn 
đề và trong một số trưởng hợp, Mỹ 
đã bị lép vẽ. Các nước xưa nay được 
xem như là * đồng minh tin cậy nhất " 
của Mỹ, ngày nay cũng không ngoan 
ngoãn vâng lời Mỹ. 


Nói tóm lại, tỉnh trạng suy thoái và 
bế tác của Mỹ hiện nay là hậu quả 
Lất yếu của một chế độ kinh tế và xã 
hội phản động bên trong nước Mỹ và 
tỉnh hình quốc tế không lợi cho Mỹ. 
Nếu không có sự thay đổi quan hệ 
sản xuất, nước Mỹ tiếp tục xuống 
đốc. Nước Mỹ không còn khả năng 
đảo ngược lại tình huống. Giấc mơ 
của đế quốc Mỹ ngày càng xa rời 
thực tế. 


Đề quốc Mỹ đã vào con đường hầm 
không lối thoát khi tiến hành cuộc 
chiến tranh xâm lược Việt-nam. Ngày 
nay, chiến tranh Việt-nam đã chấm dứt, 
nhưng Mỹ vẫn tiếp tục nằm trong 
đường hầm không lõi thoát ấy! Và 
cũng chính Ca-tơ đã có một câu kết 
luận khá chua xót trong bản thòng 
điệp vừa qua: «Có người nói những 
năm tốt đẹp nhất của nước ta là 
những năm đã thuộc về quá khử, 
nhưng tôi xin nói lại là thời gian tốt 
đẹp nhất của nước Mỹ bãy còn nẫm 
trong tương lai»! Nhưng quy luật 
phát triền của lịch sử cũng như thực 
tiễn hiện nay đều chứng minh ràng: 
trong tương lai gần gũi hay xa Xôi, 
để quốc Mỹ không cỏn có được một 
thời gian nào tốt đẹp nữa. 
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CHÍNH SÁCH PHẪN ĐỘNG CỦA CA-TƠ LẢM CHO TỈNH HỈNH 
NƯỚC MỸ VỐN ĐÃ XẤU, CẢNG THÊM TỎI TỆ 


Báo chí phương Tây-đã đưa ra một 
số liệu lý thú: Trong cuộc vận động 
bầu cử tông thống. Ca-tơ đã đưa ra 
với nhân dân Mỹ 600 lời hứa nhằm 
« cải thiện tình hình bị thảm của đất 
nước Ð". Bước vào Nhà trắng, Ca-tơ đã 
làm cho nhiều người chú ý đến thủ 
đoạn mị dân của ông ta bằng cách cử 
một người da đen làm đại diện cho 
Mỹ tại Liên hợp quốc. 

Trong những điều đã hứa với nhân 
dân Mỹ, Ca-tơ luôn luôn nhấn mạnh 
việc giải quyết nạn thất nghiệp, nạn 
lạm phát, tỉnh trạng suy thoái về 
kinh tế, cải thiện đời sống của những 
người lao động và người da đen, khôi 
phục lòng tin của thế giới đối với 
Mỹ, xây dựng một thế giới hòa bình, 
ồn định. 

Sau một năm Ca-tơ làm tông thống, 
những khó khăn của nước Mỹ không 
những không giảm đi mà còn trầm 
trọng thêm. Ca-tơ đồ vấy cho Quốc 
hói Mỹ và bào chữa cho chinh quyền 
của y bằng những lời lẽ trong bản 
thòng điệp ngày 19-1-1978 như sau: 
“ .. Chúng ta cần nhận rõ rắng vai 
trò và chức năng của Nhà nước cũng 
có giới hạn. Nhà nước không thê 
giải quyết tất cả mọi vấn đề, đạt đến 
tất cả các mục tièu và xác định triền 
vọng tương lai. Nhà nước không thê 
nào tiếu diệt được nạn nghèo khỏ, 
đem lại một nền kinh tế dôi dào, làm 
giảm bớt nạn lạm phát, cứu vẫn các 
thành phố của chúng ta, giải quyết 
nạn mù chữ, cung cấp năng lượng 
hay ra lệnh cho con pgười phải có 
lòng tốt đối với người khác... ? 

Đối với khái niệm chung về chính 
quyền Nhà nước, luận điệu này của 
Ca-tơ là một sự ngụy biện thô bí. Nói 
như Ca-tơ thì sự tồn tại của mọi 


chính quyền sẽ trở nên vô nghĩa. Và - 


cuộc đấu tranh của nhân dân các nước 
cho một chỉnh quyền dân chủ tiến bộ 
cũng trở thành vô nghĩa nốt 1 Nhưng, 
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đặt trong khung cảnh của chỉnh quyền 
Ca-tơ, chính quyền của tập đoàn tư 
bản' lũng đoạn Mỹ trong điều kiện 
của nước Mỹ hiện nay, thì Ca-tơ đã 
nói đúng. Bởi vì, chỉnh quyền Nhà 
nước của bọn tư bản lũng đoạn khỏng 
thề tiêu điệt được nạn nghẻo khổ, 
khỏng đem lại phồn vinh cho đất 
nước và nhân dân được. Đại diện cho 
lợi ích của các tập đoàn tư bản lũng 
đoạn, đặc biệt là lợi ích của bọn cá 
mập lái súng, Ca-tơ dù cỏ tài hay bất 
tài, cũng không thê thực hiện được 
những điều Ca-tơ đã hứa với nhân 
dân Mỹ, mà trái lại, chỉ làm cho 
tình trạng nước Mỹ vốn đã xâu rồi, 
càng tôi tệ thêm. 

Trong một năm cầm quyền. Ca-tơ 
đã đưa ra những chủ trương chỉnh 
sách rất phản động, tiếp tục dường 
lối chính trị và kinh tế đế quốc chủ 
nghĩa của các tồng thống Mỹ trước 
đây. Và 8 biện pháp mà Ca-tơ đề ra 
trong thông điệp vừa qua cũng không 
phải là những biện pháp cơ bản, có 
thề đảo ngược được tình hình nước 
Mỹ đang xuống đốc vì tác động của 
khủng hoảng và thất bại ở Việt-nam 

Những biện pháp kinh tế của Ca-tơ 
có tính chất chắp và, vụn vặt, không 
triệt đề, chỉ nhằm xoa dịu sự bất bình 
gay gẫL của nhànYdàn Mỹ Toàn bộ 
chính sách của Ca-tơ nhằm phục vụ 
việc tăng lợi nhuận và giành giật thị 
trường cho các tập đoàn tư bản lùng 
đoạn Mỹ. Ca-lơ kêu gọi còóng nhân 
không đòi tăng lương. Việc giảm thuế 
cho giới kinh doanh nhằm lăng mức 
sử dụng tư bản và tăng lợi nhuận cho 
bọn tư bản, còn việc giảm thuế cho 
người tiêu thụ là nhằm tăng sức mua 
đề các cóng tv tư bản có thê bán thêm 
được nhiều hàng. 

Ngân sách quân sự ÀÍ$ dã được a- 
tơ nâng lên từ 110 tỉ đô-la năm 1926, 
lên 120 tỉ đỏ-la năm 1977 và sẽ lên 
đến 130 tỉ năm 1978, trong khi đó thì 


ngân sách đành cho văn hóa giáo dục 
chỉ vền vẹn có 1 tỉ đô-la thôi. 

Về đối ngoại, Ca-tơ cũng tiếp tục 
các chính sách phản động truyền 
thống của đế quốc Mỹ. ra sức đầy 
lùi ảnh hưởng và thế lực của các 
nước xã hội chủ nghĩa, đồng thời gây 
chia rẽ giữa nước xã hội chủ nghĩa 
này với nước xã hội chủ nghĩa kia; 
phá hoại và chia rẽ các phong trào 
giải phóng dân tộc và độc lập dân tộc, 
ngăn chặn phong trào cộng sản và 
phong trào đấu tranh của công nhân ; 
đi tìm thế mạnh, chạy đua vũ trang 
(sản xuất những phương tiện giết 
người hàng loạt) và cùng cấp vũ khi 
cho các nước tay sai đề gây chiến 
tranh, phá hoại hòa bình. Chính quyẻn 
Ca-tơ công khai đòi «xét duyệt? 
thành phần chính phủ các nước Tây 
Ấu, tiếp tục nuỏi dưỡng bọn độc tài 
Pac-chung-hy, Pi-nô-chê; bọn phân 
biệt chẳng tộc ở Nam Phi; bọn phản 
động ở Trung Đông và Mỹ la-tinh... 

Để tiếp tục làm nhiệm vụ *sen 
đầm quốc tế» dưới một hình thức 
khác trong thế thất bại về quân sự 
qœsau Việt-nam », Ca-tơ nêu ra một 
nhãn hiệu mới: «bảo vệ quyền làm 
người ® thay cho nhãn hiệu “bảo vệ 
thế giới tự do? hoặc chống cộng» 
đã bị dư luận thế giới chắn ngấy và 
vứt bỏ. Ca-tơ và cả bộ máy tuyên 
truyền Mỹ đã quảng cáo cho nhãn 
hiệu # quyền làm người » như là nén 
tẳng của chính sách đối ngoại hòa 
bình và nhân đạo của Mỹ. Với nhãu 
hiệu mới này, chính quyền Mỹ công 
khai trắng trợn can thiệp vào nội bộ 
các nước, phản bỗ viện trợ quân sự 
và kinh tế theo hướng phục vụ cho 
chiến lược toàn cầu của để quốc Mỹ, 

Ở Đông—Nam Á. sau thất bại ở Việt- 
nam, Ca-tơ nỗ lực trấn an những bọn 
phản động tay sai Mỹ, ra sức tập 
hợp các lực lượng * đồng mình » trong 
khu vực này, hỏng ngăn chặn ảnh 
hưởng của cách mạng Việt-nam, ngăn 
chấn xu thế hòa bình, độc lập và 
trang lập tích cực đang phát triền ở 


các nước đang lệ thuộc Mỹ Với sự 
phối hợp của Nhật, Úc, Tân Tây-lan, 
Ca-tơ đang thúc đầy một liên mỉnh 
chống cộng ở Đông— Nam Á. 


Đối với nhân dân Việt nam ta, 
chỉnh sách của Ca-tơ vẫn là chính 
sách thù địch, coi Việt-nam là « đối 
thủ khu vực ® của Mỹ. Mặc dù không 
thê tiếp tục phủ quyết việc công nhận 
quyền chính đáng của nước ta trong 
tô chức Liên hợp quốc, Mỹ vẫn dùng 
nhiều thủ đoạn hỏng hạn chế uy tín 
và ảnh hưởng của Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam trên phạm vi 
quốc tế. Cho đến nay, Mỹ vẫn từ chối 
thi hành điều 21 của Hiệp định Pa- 
ri, vẫn đuy trì chính sách cấm vận 


với ta, vẫn lôi kéo và nuôi dưỡng 


những người Việt-nam trốn ra nước 
ngoài hỏng dùng họ chống lại ta, 
đông thời tìm mọi cơ hội đề tuyên 
truyền xuyên tạc, vu khống và gây 
rối cho ta. Ngoài miệng, chính quyền 
Ca-tơ tó ra quan tâm đến việc bình 
thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Việt- 
nam; nhưng trên thực tế, Ca-tơ không 
có một hành động cụ thê nào đề xóa 
bỏ những chướng ngại do phía Mỹ 
gây ra đề mở đường tiến tới quan hệ 
binh thường giữa hai nước. Gần đây 
nhất, chính quyên Ca-tơ bất chấp dư 
luận quốc tế, đã làm một việc xấu xa, 
bỉ ði, là ngăn cần một cách trái phép 
hoạt động bình thườngcủa Trưởng phái 
đoàn thường trực Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam tại Liên hợp quốc. 

Chính sách của Ca-tơ là chính sách 
phản động, chống lại bốn mục tiêu 
của loài người tiền bộ trong thời đại 
ngày nay là: hòa bình. độc lập dân 
Lộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Con 
đường Ca-tơ đang đi là con đường 
mà các tông thông Mỹ trước dày đã 
đi và đã bị lật nhào một cách nhục 
nhã. Con đường đó cũng đã đưa nước 
Mỹ đến chỗ suy yếu và bế tắc ngày 
nay. 

Tiếp tục chính sách phẩn động ấy, 
Ca-tơ sẽ đưa nước Mỹ đến chỗ ngày 
càng tồi tệ hơn. 


105 


KROMMYHHCTHN€CKHÍ zKYDPHA1 
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Hãy làm thật tốt việc tô chức 
thảo luận dự thảo Hiên pháp Immởi 
trong cản bộ và nhân dân 


` ĐÈ đáp ứng tình hình oà nhiệm uụ cách mạng trong giai đoạn mới, 

Nhà nước ta cần có một bản Hiến pháp mới. Quốc hội khóa VI đã 
thành lập Ủu ban đề dự thảo Hiến pháp mới trình Quốc hội thảo luận 
0à quuết định. Bản dự thảo Hiến pháp mới đã được Ủụ ban soạn thảo 
xong. Bộ chính trị Trung ương Đảng uà ỦDụ ban thường pụ Quốc hội 
quuết định đưa bản dự thảo đó ra đề cán bộ uà nhân dán cả nước thảo 
luạn bà góp Ú kiến xâu dựng. | 

Cuộc tháo luận dự thảo Hiến pháp mới trong cán bộ uà nhản dân 
là một cuộc sữth hoạt chính trị 0à oận động dân chủ xã hội chủ nghĩa 
rất quan trọng, nhằm phát huụ quuền làm chủ tập thề của nhân dân 
a, nắng cao tỉnh thần trách nhiệm uà lòng tha thiết của nhân dân ta 
đối uới chế độ xä hội chủ nghĩa uà nền chuuên chính oô sản. Cuộc 
sinh hoạt chính trị nàu được làm tốt sẽ mang lại những kết quả thiết 
thực trong uiệc xâu dựng chỉnh quyền nhân dân, hoàn thành kế hoạch 
Nhà nước 0à các công tác trước mắt. Vì bậu, Bộ chính trị Trung ương 
Đảng đả chỉ thị : « Tất cả các tò chức của Đăng, toàn thè cán bộ và 
đảng viên có nhiệm vụ vận động nhân dân và cùng nhân dân tích 
cực tham gia thảo luận dự thảo Hiền pháp mới, bảo đảm cho cuộc 
thảo luận giành được thắng lợi lớn ». 


* 


Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước. Hiến pháp định ra 
những nguyên tắc cơ bản đề xâu dựng nước nhà. Một nước 0uăn mình 
không thề không có Hiến pháp. Đảng ta uà Nhà nước ta rất coi trọng 
Điệc xâu dựng Hiến phúp. 


Sau khi Cách mạng tháng Tám thành cóng, nước Việ†-nam dán 
chủ cộng hòa thành láp, Hồ Chủ tịch uà Trung ương Đảng xúc tiến piệc 
+âu dựng bản Hiến pháp đầu tiên của nước ía. 


Hiến pháp năm 1946 khẳng định nền đóc lập, tự do oửa giành được, 
biều thị Ú chí của nhân dán Viêt-nam quuết tám « bào toàn lãnh thò, 
giành đọc lập hoàn toàn và kiến thiết quốc gia trên nèn tảng đân 
chủ ». Hiến pháp này là công cụ cho nhân dân ta xâu dựng Nhà nước 
dân chủ nhán dán lấu liên mình công nóng làm nền tảng, không ngừng 
kiện toàn oà củng cố Nhà nước, làm cho Nhà nước phát huụ đầu đủ 
tác dụng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, 0ử 
tiến hành cất cách ruộng đất, xóa bỏ giai cấp địa chủ phong kiến, thực 
hiện khầu hiệu « người càu có ruộng ». 


Chiến thẳng Điện-biên-phủ buộc thực dân Pháp phải kú kết hiệp 
nghị Giơ-ne-oơ năm 1954 công nhận độc lập, chủ quụền, thống nhất 
0à toàn 0en tänh thồ của nước Việt-nam. Miền Bắc được hoàn toàn 
` giải phóng. Nhưng đế quốc Mỹ lại thaụ thế thực dân Pháp xám chiếm 
miền Nam nước ta. Cách mạng Việt-nam phải đồng thời làm hai nhiệm 
oụ chiến lược : xâu dựng chủ nghĩa xä hội ở miền Bắc, tiếp tục đấu 
tranh giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng dán tộc dân chủ 
nhân dân trong cả nước. 


Tình hình thau đồi thì Hiến pháp cũng phải được sửa đồi cho phử 
hợp. Dưới sự chỉ đạo của Iiồ Chủ tịch uà Bộ chính trị, Hiến pháp đã 
được sửa đồi uà được Quốc hội thông qua ngàu 31-12-1959. 


. Hiến pháp năm 1959 là Hiền pháp xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở 
nước ta. Hiến pháp đó khẳng định ú chí của nhân dản ta quuết tâm 
đưa miền Bắc tiễn lén chủ nghĩa rã hội làm căn cứ 0uững chắc cho sự 
nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tò quốc. Thi hành Hiến phúp 
năm 1959, nhán đản (a đã cải biến sảu sức xã hội miền Bắc, tiến hành 
cải tạo +ä hội chủ nghĩa à râu dựng chủ nghĩa xã hội trên mót na 
nước, uừa sẵn xuất uừa chiến đấu, đánh bại hai cuộc chiến tranh phá 
hoại cực kỳ tàn khốc của đề quốc Mỹ, đồng thời đáp ứng yêu cầu 
chỉ diện miền Nam 0ề mọi mặt 0à làm tròn nhiêm 0ụ quốc tế của 
mình. 


Với thẳng lợi trọn 0en trong chiên dịch mùa xuân năm 1972, nhân 
dân ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm o»ụ cách mạng dân tộc dân chủ ở 


2 


/ 


qniền Nam 0à thống nhất Tồ quốc. Cách mạng Việt-nam chuuên sang 
giai đoạn mới : giai đoạn cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. 


Cuộc Tồng tuuền cử ngàu 25 tháng 2 năm 1976 đã bầu Quốc hội 
chung của cả nước. Quốc hói đã quyết định tên nước ta là Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam 0đ cử ra Ủy ban dự thảo Hiến pháp 
mới. 


Sau gần một năm làm 0iệc khần trương, Ủ Ụ ban dự thảo Hiến 
pháp mới đã soạn thảo xong. Toàn Đảng, toàn dân (ta hầu tích cực 
tham gia thảo luận 0à góp Ú kiến xáu dựng bản Hiến pháp mới. 


* 


Hiến pháp mới của nước ta là bản tồng kết những thành tựu cách 
mạng mà nhản dán ta đã đạt được, đồng thời là luật cơ bản bảo đảm 
xảu dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Hiển pháp mới bao 
gồm những kết luận khoa học rút ra từ những kinh nghiệm trong mẫu 
chục năm qua của chính quuền nhân dán do giai cấp công nhân lãnh 
đạo, đồng thời bao gồm những nguyên l hướng dẫn hành động của 
nhân đân (a trong sự nghiệp xâu dựng uà bảo uệ Tồ quốc. 


Hiễn pháp mới nhằm thề ohế hóa nhiệm nụ Đủ đường lối cách 
mạng xã hội chủ nghĩa mà Đại hội lần thứ IV của Đẳng đã đề ra, 
_ tăng Cường Nhà nước chuuên chính 0uô sẵn, phát huu quuền làm chủ 
tập thề của nhán dân lao động, bảo đẳm tiến hành thắng lợi ba cuộc 
cách mạng (cách mạng oề quan hệ sẵn xuất, cách mạng khoa học 0à 
kỹ thuật, cách mạng lư tưởng 0à ăn hóa), xâu dựng thành công chế 
độ mới, nền kinh tế mới, nền 0uän hóa mới 0à con người mới xã hội 
chủ nghĩa ; xâu dựng 0à củng cố quốc phòng toàn dán ; góp phần (ích 
cực uảo cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới ðì hòa bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ uù chủ nghĩa xã hội. 


Hiến pháp mới quụ định mục tiêu cách mạng 0à phương hướng 
phấn đấu của nhán dàn ta trong giai đoạn mới, bảo 0ệ độc lập dân 
tộc, hoàn thành thống nhất nước nhà oề mọi mặt, đưa cả nước tiến 
nhanh, tiến mạnh, tiến uững chắc lên chủ nghĩa xã hội. 

Cải tạo xã hội chủ nghĩa uà xâu dựng chủ nghĩa xä hội là mội 
cuộc đấu tranh lâu dài, gian khô, chẳng những chống mọi chế đó 
người bóc lội người mà còn phát chống những tập quán lạc hậu lâu 
đời của xã hội cũ. Vì báu cần có Hiến pháp mới đề làm công cụ mạnh 
mẽ uà 0ũ khi sắc bén đề kiên trì đấu tranh thực hiện chủ nghĩa xã hội. 


Hiến pháp mới là đạo luật cơ bản quụ định những nguyên tắc lớn 
bảo đảm tính chất Nhà nước của ta là Nhà nước chuyên chính oô sẵn, 
quy định ngưững nguyên lú chỉ đạo sự phát triền của xã hội ta tiến lén 
chủ nghĩa xã hội. Hiến pháp mới là cơ sở đề tăng cường đoàn kết. 
nhất trí trong toàn dán, đồng thời là công cụ có hiệu lực đề củng cố bộ 
_ máu Nhà nước chuuUên chính oô sản. Nhân dán ta nắm 0uững đạo luậi 
cơ bản đó đề kiềm tra mọi hoạt động của bộ máu Nhà nước. Xâu dựng 
được Hiến pháp mới là một thành tựu lớn của nhân dân ta, đồng thời 
là tiền đề bảo đảm cho nhân dân ta giành được những thành tựu to 
lớn khúc trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa uà xâu dựng chủ 
nghĩa xã hội. 


* 


Hiến pháp mới của nước ta là Hiến pháp của Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân, uì dân. Vì oậu, 0iệc xáâu dựng 
Hiễn pháp mới không chỉ là cóng uiệc của một cơ quan chuyên mỏn, 
mà còn phải có sự đóng góp tích cực của nhân dán, người chủ chân 
chính nước nhà. _ i 


Nhằm phát huụ quuền làm chủ tập thề của nhân dân ta, Đảng 0à 
Nhà nước ta chủ trương đưa bản dự thảo Hiền pháp mới ra đề cán bỏ 
0à nhân dân cả nước thảo luận 0à góp ý kiến râu dựng. 


Mục đích, yêu cầu của cuộc thảo luận dự thảo Hiễn pháp là : 


— Phát huy quyền làm chủ tập thè của nhan dân, động viên cán 
bọ, đảng viên và nhân dân cả nước tích cực tham gia thảo luận và 
góp ý kiến xây dựng Hiến pháp mới. 


— Nang cao nhạn thức của cán bọ và nhân dân về chủ nghĩa xã 
hội và pháp chế xã hội chủ nghĩa, về quyền lợi và nghĩa vụ công 
. đân, phát huy truyền thóng anh hùng, tài năng sáng tạo của nhân 
dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tò quóc. 


— Nang cao nhiệt tình yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội của 
cán bộ và nhân dân, đày mạnh phong trào thi đua lao động sản 
xuất, thực hành tiết kiệm, tăng năng suất lao động, hoàn thành 
vượt mức kế hoạch Nhà nước và mọi mặt công tác khác. ộ 


Những géều câu trên đâu có quan hệ mật thiết oởi nhau 0à đều 
guan trọng cả. Trong đợt sinh hoạt chính trị, chúng ta không được 
coi nhẹ uêu cầu nào. bởi oì, có phát huụ quuền làm chủ tập thề của 
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nhản dàn, động uiên nháản dân hăng hái tham gia cuộc thảo luận thì 
mới nâng cao được nhận thức của nhản dân ề chỉ nghĩa xã hội 0à 
pháp chế xã hội chủ nghĩa, nâng cao được nhiệt tình uêu nước, uéêu 
chủ nghĩa xã hội của nhân dán oà đầu mạnh phong trào thí đua lao 
động sẵn xuấi, thực hành tiết kiệm. Ngược lại, có nắng cao nhiệt tình 
gêu nước, yêu chủ nghĩa xä hội đầu mạnh phong trào thì đua thì 
mới tạo được khL thể thảo luận sói nồi, tích cực góp Úú kiến xảy dựng 
Hiến pháp mới. 


Đè làm tốt cuộc sinh hoạt chính trị nàu, các cấp ủg Đảng ở các địa 
phương, các ngành, nhất. là ở cơ sở, cần có kế hoạch sát hợp. Kế hoạch 
đó phải kết hợp uiệc thảo luận dự thảo Hiến pháp oới piệc đầu mạnh 
các mặt công tác khúáe oà phải tính đến thời uụ sản xuất. Việc thảo 
luận bản dự tháo Hiến pháp phải được tiễn hành môi cách thiết thực, 
sảu rộng, bằng nhiều hình thức phong phú. Cần động uiên đông đảo 
quần chủng hăng hái góp Ú kiến xâu dựng Hiến pháp. Phải lắng nghe 
bà thu thập kiến của nhân dân đề chỉnh-lụ tốt bản dự thảo Hiến 
pháp ; song phải tiền hành hết sức khần trương, tiết kiệm tiền của 0à 
cóng sức của nhân dân oà Nhà nước ; đồng thời, đồ phòng những 
phần tử xấu xuuên tạc, khiêu khich-bà phá hoại. 


Đề nhán dân có thề tham gia thảo luận góp nhiều Ú kiến xâu dựng 
Hiến pháp, các cấp ủụ Đảng cần bố tri lực lượng đề giới thiếu, hướng 
dẫn, giúp nhân dân hiều rö nội dụng từng chương, từng điều trong dự 
thào Hiến pháp. Việc giới thiêu như ouậu cần có kế hoạch bảo đảm phồ 
biến rộng rãi, đồng thời sát hợp oới trình độ của các loại đối tượng 
khác nhau, nhằm giúp họ nâng cao trình độ hiều biết oà giúp cho 0iệc 
thảo luận được sâu rộng 0à thiết thực. Đi đói ouới kế hoạch tuyên 
truuền giới thiệu nói dung dự thảo Hiến pháp, cần có những hình thức 
thu thập Ú kiến sinh động đề mỗi công dán ở thành thị cũng như ở 
nóng thôn, trong các cơ quan, xí nghiệp cũng như ở các hợp tác 
xã 0.U,.. đều có điều kiện thuận lợi đề phát biều ú kiến uề dự thảo 
Hiền pháp. Những ú kiến xâu dựng có thề phát biều trong cuộc thảo 
luận, sau cuộc thảo luận, có thề góp ú kiến bằng cách trực tiếp trong 
hói nghị oà bằng cách gián tiếp qua các hòm {hư 0.0... 


Đề bảo đảm cho cuộc sinh hoạt chính trị nàu đạt kết quả tối, các 
fồ chức Đảng, chỉnh quụền oà các đoàn thể cần hết sức lắng nghe ú 
kiến của quần chúng, động 0uiên quần chúng hăng hái phát biều kiến 
xâu dựng Hiến pháp. Kết quả của cuộc sinh hoạt chính trị nàu phải 
được biều hiện trên các mặt : cán bộ uà nhân dân góp được nhiều ú 
kiến xâu dựng Hiến pháp mới; quần chúng hăng hái thí đua tăng 
năng suất, thực hành tiết kiệm ; qua cuộc thảo luận dự thảo Hiến pháp 
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các cơ quan Đảng oà Vhảà nước có những cải tiễn công tác, làm chơ 
Đảng, Nhà nước 0à nhán dân thêm gắn bó mát thiết. 


* 


Xây dựng Hiến pháp mới là nhiệm vụ vẻ vang của toàn Đảng 
và toàn dan ta. Chúng (a ph¿L tập trung trí tuệ của toàn Đẳng, toàn 
đán xâu dựng một bản Hiến pháp thật tốt, thề hiện được ú chí nà. 
nguyện Đọng của nhân dân ta, đồng thời thề hiện được tính ưu uiệt 
của chế độ +ä hội chủ nghĩa của chúng ta. Việc thảo luận dự thảo Hiến 
pháp mới trong cán bộ uà nhân dân là mói cujẰi nh - 'hoạt chỉnh tr có 
Ủ nghĩa cực kỳ to lớn. Vì uậu, đảng ủụ các cấp cần lập Irung : sức lãnh 
đạo chặt chề cuộc sinh hoạt chỉnh trị nảu. 


Nhán dán 0q có tỉnh thần yêu nước rất cao. Ngày naụ nhân dân ta 
đã là người chủ đối nước. Với tư cách người chủ đất nước, nhân dân 
(a sẵn sàng góp ú kiến râu dựng đạo luật cơ bản của Nhà nước. Chỉ 
cần các cấp ủu Đảng quan tâm lãnh đạo, các cấp chính quuền, Mặt 
trận »à Công đoàn đứng ra tồ chức oà hướng dẫn, thì nhân dân ta sẽ 
tịch cực tham gia thảo luận à góp nhiều ú kiến xâáu dựng Hiến 
pháp mới. 


Sau khi đánh đuồi được bọn giặc xâm lược nước ngoài thì 0iệc xâu 
dựng đất nước phồn oừnh là nhiệm oụ quan trọng bậc nhất của toàn 
Đảng, toàn dân fa. Xảu dựng Hiến pháp là công 0iệc cực kỳ trọng đại 
Đà 0ẻ 0ang trong sự nghiệp râu dựng nước Nhà. Hiều rõ ý nghĩa 0ô 
cùng to lớn của 0iệc xâu dựng Hiến pháp mới, toàn Đẳng, toàn dân ta 
nhất định sẽ đem hết nhiệt tình oà trí tuệ đề xâu dựng Hiển pháp mới. 


Phái huụ tỉnh thần làm chủ tập thê, toàn Đảng, toàn dân ta hãu 
cùng nhau thảo luận, góp Ú kiến xâu dựng Hiến pháp mới, góp phần 
tịch cực oào thẳng lợi chung của cách mạng zã hội chủ nghĩa 0à của sự 
nghiệp xâu dựng chủ nghĩa +ä hội trong cả nước. 


PHÁI ĐỘNG QUÂN 


(HÍN( XÂY DỰNG 


QUYỀN LÀM (HỦ TẬP TH” 


ÔI được biết các đồng chí đang 
nghiên cứu vấn đề tô chức 
bộ máy chính quyẻn các cấp. 
Nhưng hôm nay tôi không có 
nhiều thì giờ đề phát biêu về vấn 
đề này. Tôi chỉ nói mấy ý kiến 
vẻ vấn đề thực hiện quyen làm 
chủ tập thê của nhân dân lao 
động. Dây là vấn đề lớn lắm, quan 
trọng lắm mà các đỏng chỉ phải 
suy nghĩ rất nhiều mới làm được. 
Bài diễn văn của đồng chí Phạm- 
Văn-Đồng nhân ngày Quốc khánh 
2-9 vừa qua cũng nhấn mạnh văn 
đẻ này. 

Các đồng chí đã nghiên cứu các 
văn kiện của Đại hội lần thứ IV 
của Dáng. Văn.kiện Đại hội lần 
thứ IV có nhiều điều mới. Nếu 
nghiên cứu Nghị quyết của Đại 
hội mà không thấy cái mới vẻ 
đường lốn, vẻ cơ cấu kinh tế, cơ 
cấu tô chức chính quyền ở nước 
(a là chưa hiều dược thực chất 
của nghị quyết. 


LÊ - DUẦN 


Làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa là một vấn đề cơ bản trong 
đường lối của Đảng ta về cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Là cân bộ 
cao cấp của chính quyền, đại diện 
quyên làm chủ tập thê của nhân 
dân lao động, các đông chí phải 
hiệu quyền làm chủ tập thê là gì 
và cần phải xây dựng chế độ làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa như 
thế nào, nếu không thì không thê 
làm việc được. 

Trong « Tuyên ngôn của Đẳng 
cộng sản», Các Mác nói sau khi 
lật đô được giai cấp tư sản, giai 
cấp công nhân phải tự tô chức 
thành giai cấp thống trị. Phải đến 
sau Công xả Pa-ri, Các Mác mới 
nẻu lên sự cần thiết phải đập tan 
bộ máy Nhà nước tư sản và thiết 
lập Nhà nước chuyên chính vô 


(®) Bài nói với các chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh và thành phố miền Nam (ngày 9 tháng 
9 năm 977). 


sản, Các Mác hoan .nghênh Công 
xã Pa-ri về mặt nó nêu cao vai 
Irò của giai cấp vô sản và quần 
chúng lao động, về những nguyên 
Lắc rất cách mạng trong việc phân 
phối, v.v... Nhưng Công xã Pa- 
ri chưa làm sáng tÓ tất cả những 
vấn đề về nội dung và hình thức 
của Nhà nước vô sản. 

Năm 1905, quàn chúng cách 
mạng ở Nga sáng tạo ra hình thức 
của chính quyền cách mạng là xô- 
viết. Tử thực tiến đó, Lê-nin 
khẳng định xô-viết là hình thức 
thích hợp của chính quyên chuyên 
chính vô sản. Xô-viết là gì? — Là 
hội đồng đại biêu công nông do 
quần chúng bầu ra tử cơ sở, khác 
hắn với nghị viện dưới chế độ 
đân chủ đại nghị ; nó không phải 
là bộ máy của những người công 
chức, mà chính là đại biều của 
“nhân đàn đứng ra quản lý Nhà 
nước, quản lý xã hội. Sau Cách 
mạng tháng Mười, đề đối phó với 
cuộc phản công của mười bốn 
nước đế quốc và bọn bạch vệ, 
[Lê-nin phải áp dụng chính sách 
«cộng sản thời chiến»; sau khi 
nội chiến kết thúc thì chuyền sang 
qchỉnh sách kinh tế mới »; cho 
đến khi qua đời, Lê-nin chưa có 
thì giờ đi sâu vào vấn đề xây 
dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

Năm 1936, khi thảo ra bản Hiến 
pháp xã hội chủ nghĩa đầu tiên 
của Liên-xỏ, vẻ cơ bản Xta-lin 
vẫn tuân theo những chỉ dẫn của 
Lê-nin. Trả lời câu hỏi của sinh 
viên: Tại sao nói chuyên chính 
vô sản mà lại nói chính quyền 
công nông, XIa-lin giải thích : nói 


â 


chuyên chính vô sản, vì Nhà nước 
do giai cấp vô sản lãnh đạo ; còn 
nói chính quyên công nông là đẻ 
chỉ rõ thành phần cấu tạo của 
chính quyền đó chủ yếu là bai 
giai cấp: giai cấp công nhân và 
giai cấp nông đàn, bạn đỏng minh 
trực liếp của công nhàn. Từ đó 
đến nay,ở các nước xã hội chủ 
nghĩa, các đảng anh em vẫn tiếp 
tục suy nghĩ, tìm tòi về nội dung 
của chính quyền Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa. 

Nghị quyết Đại hội làn thứ IV 
của Đảng ta nói phải nắm vững 
chuyên chính vô sản đồng thời 
lại nói phát huy quyền làm chủ 
tập thê của nhàn dàn lao động. 
nói phải xây dựng chế độ làm chủ 
tập thê xã hội chủ nghĩa là chế 
độ trong đó người làm chủ là 
nhân dân lao động mà nồng cối 
là công nông; làm chủ cả vẻ chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; làm 
chủ trong phạm vi cả nước, trong 
từng địa phương và cơ sở, làm 
chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên. 
làm chủ bản thân. Chế độ làm 
chủ đó phải đựa trên một cơ cấu 
kinh tế thích hợp, két hợp công 
nghiệp với nòng nghiệp ngay tử 
đầu, kết hợp kính tế trung ương 
với kinh tế địa phương và nó 
phải được bảo đảm bởi một cơ 
chế kết hợp chặt chẽ Đảng, Nhà 
nước và nhân đân. 

Bộ máy Nhà nước, ngoài chức 
năng cai Irị ra, còn có chức năng 
quản lý kính tế, văn hóa. Ở nước 
ta, bộ máy Nhà nước nói chung 
cũng như bộ máy quản lý kinh 
tế nói riêng ở từng cấp trung 


ương, dịa phương, cơ sở, phải 
làm sao phù hợp với đặc điềm tử 
sản xuất nhỏ tiến thắng lên chủ 
nghĩa xã hội, phải thê hiện và 
thực hiện được quyền làm chủ 
của nhân đân lao dộng trên các 
lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội. 

Về quản lý kinh tế, nói trung 


ương thì ngoài các cơ quan tông ' 


hợp, chủ yếu là nói các ngành; 
nói địa phương là nói thành phố, 
_tỉnh, huyện; nói cơ sở là nói xã 
và hợp tác xã nông nghiệp, nói 


xí nghiệp và xi nghiệp liên hiệp. 


công nghiệp. Quản lý theo ngành 
là do yêu cầu của kinh tế kỹ thuật, 
yêu cầu của chuyên môn hóa sản 
xuất quyết định. Công +ghiệp 
hóa càng cao, kỹ thuật càng phát 
triên thì càng có nhiều ngành. 
Qua các ngành, Nhà nước nắm 
kinh tế, kỹ thuật. Qua địa phương 
Nhà nước tiếp xúc với dân; Nhà 
nước lấy địa phương làm nơi gắn 
liên sẵn xuất với phân phối đề 
lô chức đời sống vật chất, văn 
hóa cho nhàn: đản. Trong hoàn 
cảnh của ta, quản lý theo địa 
phương còn là cách tốt nhất đề 
thực hiện Lập trung đản chủ, động 
viên sức của nhàn đân cùng với 
Nhà nước khai thác tiêm năng về 
lao động và đất đai để đi lên. Lâu 
nay, một số đồng chí chỉ nói quản 
lý theo ngành và theo lãnh thô, 
chỉ thấy vai trò của chính quyên 
Nhà nước trung ương, của kinh tế 
trung ương mà không thấy vai 
trò của chính quyền địa phương 
và kinh tế địa phương. Ngược lại, 
một số đồng chỉ lại hiều kinh tế 


địa phương theo lối cục bộ, địa 
phương chủ nghĩa, không chấp 
hành đày dủ những chủ trương, 
chỉnh sách chung, những nghĩa 
vụ của địa phương đối với cả 
nước. Trong quy hoạch phát triền 
kinh tế, chúng ta phải chú ý đầy 
đủ đến các vùng khác nhau như : 
đồng bằng sông Hồng, trung du 
và miễn núi ở phía Bắc, các tỉnh, 
khu IV cũ, miền đông Nam-bộ, 
đồng bằng sông Cửu-long, duyên 
hải miền Trung và Tày-nguyên 
đề phản bố sản xuất, lao động và 
vốn đầu tư thích hợp trên quy mô 
cả nước. Nhưng trong việc lồ 
chức pà quản lú kinh tế, đời sống, 
nếu không nhận rõ vị trí, chức 
năng của chính quyền địa phương 
trong hệ thông quản lý kinh tế 
thống nhất của cả nước, không 
giao cho nó những nhiệm vụ, 
quyền hạn và phương tiện cần 
thiết phù hợp với đòi hỏi khách 
quan của nên sản xuất xã hội 
đang trong quá trình tô chức lại, 
đang cần những cân đối cụ thê 
đề phát triền từ sản xuất nhỏ lẻn 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, thì 
chúng ta sẽ bỏ phí tiềm lực và 
làm chậm bước phát triền của 
mình, sẽ không đáp ứng được 
những nhu cầu muôn hình; muôn 
về của đời sống nhân đân. 

Xây dựng một hệ thống quản 
lý kính tế sao cho phù hợp với 
quá trình phát triền của nền kinh 
tế từ sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa là một việc 
rất khó. Chỉ nói về mặt phân phối 
cũng đã khó, bởi vì tư liệu sản 
xuất là của chung, sản xuất xã hội 


HỦ 


cũng là chung, nhưng phân phối 
{hi vừa có chung vừa có « riêng », 
- riêng ở đây là phân phối theo 
lao động, cho từng người, từng 
gia đình. Di đôi với phân phối 
theo lao động, còn có phần phân 
phối chung cho tập thê những 
người lao động, cho tất cả mọi 
thành viên trong xã hội, chủ yếu 
là cho những người chưa đến 
tuôi hoặc đã quá tuôi lao động; 
đó là phúc lợi tập thê và phúc 
lợi xã hội. Như thế chế độ xã hội 
chủ nghĩa khác hẳn chế độ tư 
bản chủ nghĩa là một chế độ trong 
đó việc chiếm hữu tư liệu sản 
xuất cũng như chế độ phân phối 
đều hoàn toàn mang tính chất tư 
nhân. Trong chủ nghĩa xã hội, 
sản xuất là chung, phân phối vừa 
có chung. vừa có «riêng» (theo 
nghĩa phân phối theo lao động), 
thì cơ cấu kinh tế, tồ chức quản 
lý phải thế nào đề bảo đảm được 
những quy luật của chủ nghĩa xã 
hội, bảo đảm được quyền làm 
chủ tập thể của nhân dàn lao 
động? Chúng ta phải dày công 
suy nghĩ, tăng cường công tác 
nghiên cứu lý luận, thâm nhập 
sâu vào thực tiễn sản xuất và 
đời sông xã hội, đề tìm ra giải 
pháp cụ thê. 

Đại hội lần thứ IV của Dàng đã 
vạch ra những nét lớn về nội dung 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa. 
Trong quá trinh cách mạng, 
chúng ta còn phải làm rõ nhiều 
vấn đề về tô chức bộ máy Nhà 
aước, về chế độ quản lý kinh tế, 
văn hóa, về phân công. phân cấp 
giữa trung ương và địa phương, 


i0 


v.v... Phải hiều ngành quan trọng 
như thế nào đối với việc cân đối 
sản xuất, đối với hiệu quả kinh 
tế và tiến bộ kỹ thuật của toàn 
bộ nền kinh tế quốc đân cũng 
như của từng lĩnh vực, thì mới 
định rõ trách nhiệm, quyền hạn 
của Bộ trưởng và cách tô chức, 
quản lý của một bộ. Phải hiều 
đầy đủ vai trò của địa phương 
Irong việc khai thác tiềm năng 
lao động, đất đai, trong việc tổ 
chức đời sống vật chất và văn 
hóa của nhân dân, thì mới thấy 
phải giao trách nhiệm, quyền hạn 
cho chính quyên địa phương như 
thế nào là đúng. Phải hiều rõ vai 
trò của cơ sở là nơi trực tiếp diễn 
ra mọi hoạt động sản xuất, là 
một khâu có ý nghĩa quyết định 
trực tiếp đối với năng suất lao 
động xã hội và tốc độ phát triền 
của toàn bộ nền kinh tế quốc đân 
thì mới đặt đúng mối quan hệ 
giữa trung ương, địa phương đối 
với việc phục vụ cho cơ sở đặng 
thúc đầy cơ sở sản xuất ngày mội 
tốt hơn. Phải vừa cách mạng, vừa 
khoa học thì mới vận dụng tốt 
quy luật phát triền kinh tế, mới 
giải quyết được những vấn đề vẻ 


ztô chức bộ máy Nhà nước, bộ 


máy quản lý kinh tế. 

Hơn ba mươi năm nay, Nhà 
nước ta đã làm được một việc 
rãi vĩ đại là tiến hành thắng lợi 
hai cuộc kháng chiến chống Phán 
và chống Àlỹ. Sau Cách mạng 
thang Tám, chúng ta đã lập nên 
Nhà nước dân chủ nhân đàn, một 
chính quyền thật sự của công 
nhân và nông dân. Chính quyền 


đó đã động viên, tô chức được 
tuyệt đại đa số nhân dân cầm 
súng chiến đấu chống thực dân 
Pháp. Chính quyền đó đã đưa 
lại ruộng đất cho nông dàn. 
Trong lúc công nhân chưa làm 
chủ được nhà máy của tư bản, 
thì nông dân được chia ruộng 
đất và làm chủ được ruộng đất 
ngay trong lúc đang kháng chiến. 
]ó là một sáng tạo, nhờ đó mà 
kháng chiến được đầy mạnh và đi 
đến thắng lợi. Lúc bấy giờ, trong 
vùng tự do từ Việt-bắc đến khu 
9 Nam-bộ, rõ ràng là nhân dân 
làm chủ. Tuy chiến tranh mà 
cuộc sống vẫn nhẹ nhàng, thoải 
mái: Mọi người sống đùm bọc 
nhau, chia sẻ ngọt bùi, quyết tâm 
đánh giặc. Trong kháng chiến 
chống Mỹ, chúng ta có nửa nước 
đi vào chủ nghĩa xã hội, có vùng 
giải phóng ở miền Nam, tại đó 
chúng ta đã thiết lập chính quyền 
dần chủ nhân dân. Tuy trình độ 
kinh tế chưa cao, nhưng ta đã 
làm chủ phần lớn đất nước, và 
thiết lập được một chế độ chính 
trị vững mạnh. Ta kháng chiến 
thắng lợi là nhờ có chế độ làm 
chủ đó. Có thể nói mọi gia đình 
đều đánh giặc, chồng ra mặt trận, 
vợ ở nhà đảm đang sản xuất, 
phụng dưỡng cha mẹ, nuôi dạy 
con cái và tham gia kháng chiến 
ở địa phương. Mọi người sẵn sàng 
gánh vác nghĩa vụ đối với Tô 
quốc, chịu đựng mọi gian khô hy 
sinh, ngày đêm suy nghĩ việc 
đánh giặc, cứu nước. 

Điều đó chứng tö Nhà nước la 
là một Nhà nước cách mạng, một 


Nhà nước rất mạnh. Tuy nhiên, 
sau thắng lợi vĩ đại la vừa giành 
được, tình hình đất nước còn 
nhiều khó khăn; việc tô chức 
quản lý kinh tế hiện đang có 
những vướng mắc, lúng túng, 
thậm chí có sai lầm. Tình hình đó 
có nhiều nguyên nhân, cả chủ 
quan và khách quan. Vẻ phần 
chủ quan, có nguyên nhân về 
nhận thúc lý luận, có nguyên 
nhân về tô chức sản xuất, có 
nguyên nhân về chế độ, chính 
sách, có nguyên nhân về 
quản lý và kế hoạch hóa 
kinh tế, có nguyên nhân về 
bố tií cán bộ chưa đáp ứng 
được yêu cầu... Những vấn 
đề đó, bây giờ phải gỡ ra tửng 
bước và đưa vào quỹ đạo đúng. 

Điều làm chúng ta không yên 
lòng là bên cạnh những mặt 
(ỐI của chế độ ta, lại điển 
ra những việc trải làm cho 
quần chúng không đồng tình. 
Phải chấm dứt những hành 
động chuyên quyền, thiếL lập 
quyền lực thật sự của nhân 
dân lao động, đưa lại quyên làm: 
chủ tập thề về chính trị cho họ, 
làm sao cho chính quyên cửa ta, 
nhất là chỉnh quyền cơ sở, phải 
thật sự là chính quyền của nhân 
đân. Chưa nói đến cơ cấu kinh tế, 
đến tô chức bộ máy quản lý kinh 
tế các cấp, là những vấn đề phức 
tạp, tòi muốn các tỉnh ủy hãy tự 
hỏi xem hơn hai năm nay, mình 
đã nhận thức như thế nào vẻ 
quyền làm chủ Lập thể của nhân 
dân lao động vẻ chính trị, và đã 
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quan tầm thực hiện vận đề dó 
chưa 2 | 

Điều lớn nhất sau khi cách 
mạng thành công là đưa nhân 
dân lao động lên làm chủ tập thê 
về chính trị. Chúng ta làm cách 
mạng ngói nửa thế kỷ nay, đau 
khô biết bao nhiêu, hy sinh biết 
bao nhiêu là cốt đề làm cho được 
điều cơ bản ấy. Đó chính là 
chuyên chỉnh vỏ san. Nhân dân 
lao động tin cậy Đẳng, đi theo 
láng làm cách mạng là mong 
thoát khỏi kiếp người dân mất 
nước, kiếp nô lệ làm thuê và được 
hưởng quyền làm chủ nước nhà, 
làm chủ xã hội. Trước đây, tôi 
cỏ nói với cáo đồng chí trong 
Nam rằng: là người đảng viên 
cộng sản mà ngày nào, giờ nào 
không nghĩ tới Đảng thì ngày ấy, 
giờ ấy chúng ta đã tự đặt mình 
ra ngoài Đảng. Bây giờ cần nói 
thêm rằng: là đẳng viên cộng sản 
mà ngày nào, giờ nào không nghĩ 
đến thực hiện quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động thi 
ngày ấy, giờ ấy chính mình đã 
phản bội lý tưởng của mình, phản 
bội sự nghiệp của mình và không 
xứng đáng là đẳng viên cộng sản 
nữa. Đó là một chân lý gian đơn, 
nhưng phải có tấm lòng trong 
sáng, không bị bất cứ cái øi làm 
vần đục thì ta mới cảm thụ được 
nó một cách sâu sắc, đồng thời 
phải có tô chức đúng thì mới thê 
liện được nó trong thực tế. 

Chế độ ta tốt hơn hẳn bất kỳ chế 
độ dàn chủ tư sản nào. Nhưng 
muốn cho quyền làm chủ tập thề 
của nhân dân lao động được 
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thực hiện thì phải đặt đúng mối 
quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và 
nhàn dân, và mối quan hệ đỏ 
phải thành cơ chế của chế độ ta. 
Cơ chế đó là Đảng lãnh đạo, nhân 
dân làm chủ, Nhà nước quản lý. 
Đăng chỉ là người lãnh đạo, còn 
người làm chủ là nhân dân, và 
nhân đân làm chủ chủ yếu bằng 
Nhà nước. Do dó, có thê nói thực 
chất của chuuên chỉnh ouô sản là 
Đảng lãnh đạo oà nhân dàn làm 
chủ, nà Đảng lãnh đạo đề cho 
nhân dán làm chủ. 

Vẻ chính trị, phải phát động 
quan chúng, phải tuyên truyền, 
giáo dục, làm cho mọi công dân 
Việt-nam từ em bé đến cụ giả, 
nhất là tầng lớp thanh niên hiều 
rằng họ là người chủ của nước 
Việt-nam, rằng Íất cả của cải, tài 
nguyên của dất nước này đều 
thuộc về tập thê nhân dân, thuộc 
vẻ những thế hệ hôm nay và cả 
những thế hệ ngày mai. Họ phải 
làm tròn nghĩa vụ của người làm 
chủ đất nước, đồng thời họ có 
đầy dủ những quyền của người 
làm chủ: quyền làm việc, học 
hành, vui chơi, quyền phát biều 
ý kiến về bất cứ vấn đề gì của 
Nhà nưởc nhằm mưu cầu sự giàu 
có cho đất nước và hạnh phúc 
cho đồng bào, không ai được áp 
bức, ép buộc họ. Trong chế độ 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, 
giai cấp công nhân là người lãnh 
đạo và liên minh công nông là 
nòng cốt. Phải làm cho nông dân 
hieu rằng rmnấy chục năm nay, đi 
với công nhân, họ được độc lập, 
tự do và ruộng đất, nay đi lên chủ 


nghĩa xã hội, họ cùng với công 
nhân trở thành người chủ tập thê 
toàn bộ đất nước và đời sống xã 
hội. Phải làm cho người nòng 
dàn ở đồng bằng sông Cửu-long 
hay ở Tày-nguyên cũng nhận rõ 
rằng: Nhà máy cơ khi llà-noi, 
Khu gang thép Thái-nguyên hay 
Mỏ than Quảng-ninh... cũng là lài 
sản của họ. Công nhân ở những 
nhà máy, xí nghiệp ấy có nghĩa 
vụ làm ra than, ra thép, ra máy 
đề phục vụ cho nông nghiệp và 
Tiông dân. Ngược lại, bà con nông 
đân phải sản xuất nhiều lúa, nhiều 
hoa màu và nuôi nhiều heo cho 
nhu cầu cả nước và cho công 
nhân. Chẳng những bản thân 
người làm cha, làm mẹ có quyẻn 
. làm chủ mà họ còn có thê hoàn 
toàn yên tâm về tương lai của 
con cháu. Các em nhất định sẽ 
khòng bị bóc lột, không bị thất 
nghiệp, thất học, bất kỳ con ai, 
nếu có tài nãng, đều có thê học 
đến bậc học cao nhất và đều được 
sử dụng. Nếu nhân dàn hieu được 
quyền làm chủ như thế thì họ 
sẵn sàng đem hết tài sức ra xây 
đựng đất nước, vui vẻ chịu đựng 
mọi khó khăn khi cần thiết đẻ 
giành thắng lợi cho chủ nghĩa 
xã hội. Tôi tin rằnz người dân 
Việt-nam, đã từng hy sinh tất cả 
cho Tô quốc trong kháng chiến, 
hoàn toàn có đủ sức hiểu và làm 
như vậy. 

Muốn bảo đảm quyền làm chủ 
tập thề của nhân dân về chính trị, 
phải xây dựng những đảng bộ, chỉ 
bộ tốt, không chuyên quyền, bè 
phái. Phải khắc phục và ngăn 


ngửa tỉnh trạng những người có 
chức, có quyền sinh ra lạm quyền. 
Bác Hö dạy chúng ta: đối với mội 
đảng cầm quyền, cán bộ, đẳng 
viên phải là người lãnh đạo đồng 
thời phải là người đầy tớ thật 
trung thành của nhân dân. Trong 
Di chúc, Bác lại nhắc nhú chúng 
ta điều đó. Đẳng bộ tối phải bao - 
øöm những đẳng viên thật sự tiên 
phong, gương máu, có đủ năng 
lực lãnh đạo nhân dân, đồng thời 
luôn luôn nghiêm khắc tự đòi hỏi 
mình phải làm đầy tớ của nhân 
dân tốt hơn nữa. Phải dựa vào 
quần chúng mà xây dựng Đăng, 
mà kiềm tra công tác của đẳng 
bộ, kiềm tra tư cách của cán bộ, 
đăng viên. Trong những bước 
ngoặt của cách mạng, bên cạnh 
những đảng viên rất kiên cường, 
những chiến sĩ mẫu mực, không 
tránh khối có một số người cơ hội 
tìm cách chui vào Đẳng. Phải duồi 
ra khỏi Đăng bọn cơ hội, lợi dụng 
đanh nghĩa Đẳng đề làm bày. Dựa 
vào quần chúng, chúng ta sẽ phái 
hiện được những phần tử xấu xa 
đó, vì quần chúng rất tỉnh tường, 
sáng suốt; với quần chúng, không 
ai có thê che giấu được những 
hành vi đen tối. Phải đưa ra khói 
Đẳng những đẳng viên hư hỏng, 
mất phầm chất và cả những người 
không đủ tiêu chuản. Có làm như 
thế, Đẳng ta mới trong sạch, 
vững mạnh, và thông qua phong 
trào cách mạng của quần chúng. 
chúng ta sẽ tuyên lựa những 
người ưu tú trong nhân đàn lao 
động đề kết nạp vào Đảng, tăng 


thêm sức chiến đấu cho Đảng. 
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Đi đôi với xây dựng, cúng cố 
Đáng, phải xây dựng và tầng 
cường chính quyền cấp xã, cập 
huyện. Phải làm sao đề cho nhân 
dân lao động có thê lựa chọn vả 
bầu ra những đại biều của họ, 
khiến cho họ nhận thấy một cách 
rõ ràng rằng chính quyên này là 
thật sự của họ. Nếu có những 
đẳng viên ưu tú; thật sự tận tụy 
vì dân, được quàn chúng tín 
nhiệm bầu vào các cơ quan chỉnh 
quyền thì rất tốt, bởi vì điều đó 
chứng tỏ quần chúng tin yêu 
Đẳng và Đảng vẫn giữ vững dược 
mối liên hệ mật thiếL với quản 
chúng. Mọi nghĩa vụ, quyên hạn, 
lợi ich của người dân phải có 
những chế định, quy tắc, luật 
pháp bảo đảm. Phải tuyên truyền 
cho người dân hiểu rõ những quy 
định ấy, đồng thời các cơ quan 
pháp chế phải bắt buộc cán bộ 
chính quyền tôn trọng luật pháp. 
Có làm như vậy, mới ngăn ngừa 
được tình trạng cán bộ hư hỏng 
biến tập thê thành một thứ tập 
-đoàn chuyên quyền, bè phái, làm 
cho nhân dân mã t quyền làm chủ. 
Nếu trong một tỉnh, cán bộ, đẳng 
viên lúc nào cũng một lòng tàn 
tụy phục vụ nhân dân, không đề 
xảy ra tình trạng vi phạm quyẻn 
làm chủ của nhàn dân thì đó là 
hạnh phúc lớn nhất đối với đồng 
bào ta, một điều vĩ đại nhất đối 
với đẳng bộ tỉnh. Chính quyền 
phải chăm lo đời sống của nhân 
dân, bảo vệ lợi ích của nhàn dân. 
Phải tồ chức cho nhân dân bàn 
bạc, góp ý kiến vào công việc của 
chỉnh quyền ở xã, và đại biêu của 
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các xã phải được bàn bạc góp ÿ 
kiến về các vấn đề của huyện từ 
chinh trị đến kinh tế, văn hóa, từ 
sản xuất đến phân phối, từ tiêu 
dùng đến tích lũy đề tái sản xuất 
mở rộng. 

Làm chủ về chính trị phải gắn 
với làm chủ về kinh tế. Ở nông 
thôn, nhiệm vụ hàng đầu hiện nay 
là tiến hành ba cuộc cách 
mạng, kết hợp cải tạo với xây 
dựñg dề đầy mạnh sản xuất nông 
nghiệp, đưa nông nghiệp lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, tạo 
điều kiện cho công :'nghiệp hóa 
đất nước. Phải nắm vững chủ 
trương của Đảng về sản xuất nòng 
nghiệp đề gắn việc xây dựng 
quyền làm chủ tập thê với phong 
trào sẵn xuất của quần chúng, với 
việc đầy mạnh trồng trọt và chăn : 
nuôi, với phong trào thủy lợi, 
phong trào thâm canh tăng vụ, 
khai hoang, phục hóa. Chính 
quyền phải chăm lo phục vụ sản 
xuất, phải cùng với nhân dân tính 
toán trồng cây gì, nuôi gia súc 
gì, kỹ thuật thế nào, vật tư ở đâu, 
làm ăn ra sao đề có hiệu quả kinh 
tế. Mỗi người dân phải coi việc 
thực hiện kế hoạch sẵn xuất của 
Lập thê, của Nhà nước như làm 
việc cho gia đình mình ; phải hiều 
rằng công việc sản xuất của mình 
có quan hệ tới vận mệnh của đất 
nước. Thí dụ như việc nuôi heo, 
nếu mỗi nhà nông dân ở trong 
Nam nuôi được bốn hoặc nắm con 
heo thì có lợi cho cả nước, sẽ lạo 
ra một bước phát triên lớn về sản 
xuất nông nghiệp. Có heo sẽ có 
thêm thịt, thêm phân, thêm lúa, 
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sẽ phá bỏ được tập quản không 
dùng phân chuồng, sẽ có thê đưa 
năng suất lúa lên bốn tấn, năm 
tấn mỗi héc-ta. Như thế cả nước 
sẽ thắng trên mặt trận lương thực. 


Có nhiều heo, ta có thề xuất khâu 


thịt đề nhập máy mà cơ giới hóa 
nông nghiệp. Đề đi vào sản xuất 
lớn, phải bỏ con đường sản xuất 
cá thể, đi đần vào làm ăn tập thề 
đề nâng trình độ sản xuất lên 
từng bước. TÔ chức những tô 
đưởng nước, những tô cày chung, 
những tô đoàn kết đôi công, 
những tập đoàn sản xuất, v.v... 
những công việc đó nên làm từ 
bây giờ, không nẻn chậm trẻ, 
Sản xuất nông nghiệp là mặt 
trận chiến đấu rất gian khô đề 
thắng thiên nhiên. Muốn thắng, 
phải có biện pháp kỹ thuật đúng, 
đồng thời phải có biện pháp kinh 
tế đúng. Chẳng hạn như đề giải 
quyết vấn đề lương thực, thực 
phầm cho hơn năm mươi triệu 
người, chúng ta phải đây mạnh 
sản xuất lúa, hoa màu và phát 
triền chăn nuôi, vửa ra sức thâm 
canh, tăng vụ, vừa khăn trương 
mở rộng diện tích, hết sức chú 
trọng đầu tư vào thủy lợi và cơ 
giới hóa. Đó là những vấn đề 
_ chiến lược mà cả trung ương, địa 
phương, cơ sở và cả đến từng 
người lao động phải hiều rõ, phải 
làm đúng, làm tốt thì mới thực 
hiện được chiến lược chung của 
cả nước về nông nghiệp. Thí dụ 
như vấn đề xuất khâu, phải nhận 
rõ muốn cơ giới hóa, muốn có 
vật tư kỹ thuật thì bản thân nông 
nghiệp phải biết xuất khâu và 


nhập khẩu. Kế hoạch kinh tế của 
từng tỉnh, từng huyện vừa phải 
bảo đảm nhu cầu trong nước, vừa 
phải bảo đảm nhu cầu xuất khầu, 
trung ương cũng phải có chính 
sách đúng đắn khuyến khích xuất 
khâu. Như tỉnh Dắc-lắc hiện nay 
có hàng chục nghìn tấn cà phê ; 
Nhà nước phải cấp lương thực dề 
đôi lấy số cà phê đó mà xuất 
khâu. Có xuất khẩu, nhập khầu 
mới khai thác được tiêm năng 
nông nghiệp nhiệt đới của ta và 
mở rộng nhanh sản xuất, Đi con 
đường tự túc là tự trói tay mình. 
lrong kế hoạch 5 năm 1976 — 
1960, Nhà nước sẽ đầu tư khá 
mạnh cho nông nghiệp. Rồi đây 
chúng ta sẽ bàn thêm đề điều 
chỉnh giá thu mua nông sản, đó 
cũng là một địp tăng thêm đầu tư 
cho nòng nghiệp. Chúng ta 
khuyến khích nông dân hãng hái 
lao động, sav sưa sản xuất đêm 
ngày đề có đời sống vật chất và 
văn hóa ngày càng cải thiện, đồng 
thời có thẻ đóng góp được ngày 
càng nÏhiều vào sự nghiệp chung. 
Chúng ta hy vọng trong vòng 
bảy, tám năm nữa, dời sống nông 
dân và bộ mặt nông thôn sẽ döi 
mới từ việc ăn, mặc, ở, tiêu đùng 
đến việc học hành, chữa bệnh, vui 
chơi, giải trí. Tôi tỉn rằng chúng 
ta hoàn toàn có thẻ làm được 
như thế. 

Di liền với làm chủ tập thê về 
chính trị, kinh tế, phải thực hiện 
làm chú về văn hóa. Các tỉnh, các 
huyện phái mở thêm nhiều 
trường học. Chúng ta không thiếu 
thầy giáo, vì đây chỉ là sự phân 


1 


công lại lao động xã hội. Tỏi nghe 
nói có nơi không muốn dùng thy 
giáo trong chế độ cũ, Như thế là 
không đúng. Trong đội ngũ thầy 
giáo trước đây, người làm tay 
sai cho Mỹ — ngụy chỉ là một số 
nào thôi. Thây giáo là những 
- người lao động trí óc làm thuê 
cho Mỹ — ngụy, chứ không phải 
là tầng lớp tay sai; ngày nay chế 
độ ta trọng dụng họ đề dạy dỗ 
con em của nhân dân lao động; 
họ làm tốt trọng trách đó thì 
chính họ trở thành người làm 
chủ trong tập thê làm chủ của 
nhân dân lao động. Ở miền Nam 
hiện nay, nhân dân ham học là 
điều rất tốt. Phải tìm mọi cách 
đáp ứng nhu cầu học tập của 
nhàn đân., Không dược để một 
xã, một phường nào thiểu trường 
học, chưa có gạch ngói.thì làm 
bằng tranh tre; thiếu thầy giáo 
thì trên phải dào tạo đề đưy về 
cho kịp. Trong một tỉnh mà có 
xã thiếu trường, thì đồng chí bí 
thư tỉnh ủy có lói. Học tập, mở 
mang kiến thức là một biện pháp 
quan trọng đề giải phóng con 
người. Ngay sau Cách mạng tháng 
Tám thành công, Bác lồ keu gọi 
toàn dàn chống giặc đói, chống 
giặc dốt, chống giặc ngoại xâm. 
Đó là những nhiệm vụ cơ bản 
nhất của cách mạng. Bày giỏ ta 
dã thắng giặc ngoại xàm, nhưng 
giặc đói, giặc đốt văn còn. Vì 
vậy, đề đây mạnh sản xuất, 
chúng ta phải đầy mạnh cách 
mạng tư tướng và văn hóa. 

Đi đòi với xây dựng trường 
học, phải xây dựng nhà hộ sinh, 
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bệnh viện, nhà gửi trẻ, lớp mẫu 
giáo, v.v... Nhân đân phải cùng 
làm-với Nhà nước thì mới xảy 
dựng nhanh đề kịp thời chăm lo 
sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em, 
và đáp ửng nhu cầu của nhân đân 
vẻ học hành, chữa bệnh, nuôi 
dạy con cái, 

Một nội dung quan trọng của 
việc thực hiện làm chủ về văn 
hóa là xây dựng nếp sống văn 
hóa vui tươi, lành mạnh, có nội 
dung xã hội chủ nghĩa và tỉnh 
chất đân tộc. Phải làm cho khắp 
nông thôn đâu đâu cũng có phong 
(rào thê dục thề thao, phong 
trào vệ sinh, phòng bệnh, cỏ các 
đội đàn, múa, hát, có thư viện, 
sách báo... Phải kiên quyết chống 
văn hóa đôi trụy, kịch liệt lên án 
lệ cờ bạc, rượu chè, ăn chơi 
đàng điếm. Phải chống bệnh 
ngÌliện rượu, nghiện rượu xâu 
lắm, nó làm bại hoại con người, 
nguy hại nòi giống, có khi làm 
mất cả tình cha con, chồng vợ. 
Thanh toán được những tệ nạn 
này sẽ là một thành công rất lớn 
lrên ¡mặt trận văn hóa. Trước 
dây, trong kháng chiến chống 
Pháp chúng ta đã làm được, thì 
nay nhất định chúng ta cũng sẽ 
làm được, vì những chủ trương 
ấy chắc chắn được nhân dân 
nhiệt liệt đồng tình và hưởng 
ứng. 

Đề thi hành Nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đảng và Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ II của 
Trung ương Đảng về nông nghiệp. 
cân tiến hành một cuộc phát 
động quản chúng mạnh mẽ và 


rộng khắp ở nông thôn nhằm tạo 
ra một phong trào cách mạng 
thực hiện quyên làm chủ tập thê 
của nhân dân lao động. 

Phát động quân chúng xây 
dựng quyền làm chủ tập thê phải 
gắn liền với việc xây đựng huyện 
thành đơn vị kính tế nông — 
công nghiệp, ở miền Bắc nhằm 
củng cố, hoàn thiện quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa; ở miền 
Nam nhằm bước đầu xày dựng 
chế độ làm chủ của nhân dân lao 
động, củng cố và kiện toàn chính 
- QUYỀN CƠ SỜ. 

Huyện là địa bàn tô chức lại 
sản xuất nông nghiệp, tô chức lại 
lao động, tö chức cuộc sống mới 
của nông dân và xây dựng nòng 
thôn xã hội chủ nghĩa. Huyện là 
cứ điềm tiến hành ba cuộc cách 
mạng, thực hiện quyền làm chủ 
tập thẻ của nhân đân về các mặt 
chính trị kinh tế, văn hóa, xã 
hội. Tỉnh phải nắm huyện và qua 
việc xây dựng huyện mà thúc 
đầy các xã và hợp tác xã tiến lên, 
đồng thời triền khai việc xây 
dựng kinh tế địa phương của tỉnh. 
Xây dựng huyện $€à cấp huyện 
cỏ nhiều việc phải làm như : quy 
hoạch lại sản xuất, phân bố và Lô 
chức lại lao động, tiến hành xây 
dựng cơ sơ vật chất —. kỹ thuật 
cho nông nghiệp, xâv dựng mạng 


lưởi xí nghiệp công nghiệp, tiều: 


công nghiệp và thủ công nghiệp, 
hệ thống mua bán và phục vụ, 
mạng lưới giao thông vận tải và 
lực lượng xây dựng trong huyện, 
Nhưng điều trước tiên có ý nghĩa 
quyết định là nâng cao trình độ 


lãnh đạo của huyện ủy và ủy 
ban nhân dân huyện, nhất là về 
mặt lãnh đạo và quản lý kinh tế. 
Lâu nay do nhận thức về lý luận 
và thực tiễn chưa rõ, cho nên chi 
xem cấp huyện như một cấp trung 
gian, một cấp làm công việc. 
hành chính. Bày giờ phải kiện 
toàn cấp huyện thành một cấp kế 
hoạch và ngàn sách, một cấp 
trực tiếp quản lý kinh tế, văn 
hóa. Tỉnh ủy phải giảm bớt công 
việc sự vụ đề phân công cán bộ 
về tăng cường cho huyện và cùng 
với huyện ủy làm việc này. Hầu 
hết các đồng chí trong tỉnh ủy 
và huyện ủy đều đã trải qua hai, 
ba mươi năm chiến đấu, được 
tôi luyện dày đạn trong cách 
mạng, cho nên có đủ bản lĩnh đề 
lãnh đạo việc xây dựng quyền 
làm chủ tập thê của nhân dân 
lao động. Về cán bộ quản lý 
kinh tế, cán bộ chuyên môn, 
nghiệp vụ, thì chúng ta đã có kế 
hoạch đào tạo chung đề bồ sung 
cho các huyện ; đồng thời chúng 
ta tin rằng phong trào cách mạng 
của quàn chúng sẽ làm nảy nở 
và hồi đưỡng thêm nhiều cắn bộ 
mới. x 

Việc xây dựng huyện đã có chủ 
trương từ lâu và đã thành Nghị 
quyết của Đại hội lần thứ IV của 
Đảng. AXlới đây. Hội nghị lần thứ . 
II của Trung ương Đáng lại quyết 
định phải làm tốt việc xây dựng 
các huyện trong cả nước. Tôi đề 
nghị sau cuộc họp này, các đồng 
chí cần bàn với tỉnh ủy phát động 
phong trào xây dựng quyền làm 


chủ tập thẻ của nhân dân gắn với 
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việc xây dựng huyện. Phải làm 
mạnh và liên tục trong suốt quá 
trình triền khai thực hiện Nghị 
quyết hội nghị lần thứ II của 
Trung ương Đẳng. Phải lắng nghe 
ý kiến của quần chúng*đề đánh 
giá cho đúng những hiện tượng 
lạm quyền, gây phiên hà cho nhân 
dân ở cơ sở và đặt kế hoạch khắc 
phục những thiếu sót đó từ trong 
Dáng ra ngoài. Phát động lên rồi, 
chúng ta phải có chỉ đạo, kiềm 
tra chặt chẽ. Phải làm liên tục 
sáu tháng, một năm, hai năm đề 
thanh toán những cái sai, đặt cơ 
sở cho những cái đúng bắt rễ vào 
phong trào quần chúng, làm cho 
quần chúng thật sự phấn khởi sản 
xuất và hàng hái tham gia mọi 
hoạt động cách mạng. Phải đạt 
được yêu cầu củng cố và tăng 
thêm sức chiến đấu cho đẳng bộ 
và chỉnh quyền cơ sở, xây dựng 
được các đoàn thê thanh niên, 
phụ nữ, nông hội vững mạnh, 
đặng phát huy vai trò làm chủ 
của nhân dân lao động về chính 
trị cũng như về các mặt khác. 


* 


Nhân dân ta đánh thắng dế 
quốc Mỹ, là nhờ có sự lãnh đạo 
dúng đắn, sáng tạo của Đẳng, 
nhờ nhân đân ta có lòng yêu nước 
nồng nàn. Lòng yêu nước đó bắt 
nguôn từ tỉnh thần cộng dòng xã 
hội đã có từ thời kỳ Hùng Vương 
dựng nước và tiếp tục phát triền 
mãi lên trong quá trình chiến đấu 
chống ngoại xâm vô củng oanh 
liệt của đân lộc ta, mà tiêu biều 


\ 


nhất là việc ta đánh thẳng quân 
Nguyên ở thế kỷ XIII và vừa qua, 
đánh thắng đế quốc Mỹ. 

Mỗi dân tộc đi lên chủ nghĩa 
xã hội với đặc điềm của mình. 
Nhân dân ta đi vào chủ nghĩa xã 
hội với truyền thống anh hùng, 
bất khuất, tự lực tự cường từ 
nghìn xưa, với truyền thống 
«nhiều điều phủ lấy giá gương, 
người trong một nước phải 
thương nhau cùng». Chúng ta 
muốn qua phong trào cách mạng 
của quần chúng tạo ra [rong xã 
hội ta một cuộc sống đẹp, trong 
đó người với người đổi xử với 
nhau có tình, có nghĩa, biết 
thương yêu, đoàn kết lắn nhau. 
Dê xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
Đăng ta chủ trương thực hiện và 
phát huy quyên làm chủ tập thê 
của nhân dân lao động. Đảng ta 
nói rõ vai trỏ lãnh đạo của Đẳng, 
quyền làm chủ của nhân dân và 
chức năng quản lý của Nhà nước. 
cơ quan quyền lực thề hiện sự 
lãnh đạo của Đảng và sự làm chủ 
của đân. Dự thảo Hiến pháp mới 
của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nđm sẽ ghi rõ những 
điều ấy. | 

Đăng ta là một dàng vĩ đại. 
(Chúng ta kiên quyết đầu tranh 
đề giữ gìn sự trong sạch của 
Dăng, ngăn ngửa tình trạng đẳng 
viên chuyên quyền. Chúng ta biết 
rằng xây dựng quyền làm chủ 
Lập thê của nhân dân lao động là 
một việc khó. Nhưng dù khó đến 
đâu, chúng ta cũng phải làm cho 
kỳ được, bởi vi chỉ có làm cho 

(Xem tiếp trang 29) 
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PHÁT TRIỀN MẠNH NGHỀ RỮNG 


TẠI hội lần thứ 1V của Đẳng đã xác 

định : Nghề rừng cần được phát 
triền mạnh theo hưởng sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa đề trở thành một 
ngành kinh tế quan trọng». Cụ thê 
hóa một bước Nghị quyết Đại hội lần 
thứ 1V của Đảng, Hội nghị lần thử hai 
của Ban chấp hành trung ương (khóa 
IV) đã chỉ rö: nghề rừng phải trực 


tiếp góp phần giải quyết những nhu - 


cầu về xây dựng cơ bản, về ăn, mặc, 
ở, hàng tiêu dùng của nhân dân và 
tăng sản phầm hàng hóa xuất khầu. 
Trong thời gian kế hoạch 5 năm 
thứ hai (1976 — 1980) cả nước phải 
trồng mới 1,2 triệu héc-la rừng và 


Rừng nước ta rãt phong phú về 
thực vật và động vật rừng. Ngoài 
những loại gỗ quý. rừng của ta còn 
có nhiều dặc sìn và dược thảo có giả 


trị kinh tế cao như: cánh kiến đỏ, _ 


quế, hồi, thông nhựa, ba kích, tam 
thất, sa nhân, bà thủ ô, đẳng sâm... 
và hàng trăm loài cho tỉnh dâu, chất 
béo và chất bột khác. Động vạt (thú, 
chim) gồm hàng trăm họ, trong đó có 
nhiều loài mà thế giới ngày nay coi là 
hiếm như : bò tót, hỗ, báo, vượn, cầy 


HOÀNG.VĂN-KIÊỀU 


khai thác đạt sản lượng 3,5 triệu mỉ” 
gỗ hàng hóa trong năm 1980 


Trên cơ sở quán triệt đường lối xây 
đựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. 
chúng ta cần nhận rõ vị trí của nghề 
rừng. phát huy cao độ năng lực tiềm 
tàng về tài nguyên rừng, đất rừng và 
những nhân tố thuận lợi khác, đồng 
thời khắc phục khó khăn, tiến hành 
đồng thời ba cuộc cách mạng trong 
nghề rừng nhằm tạo nên những bước 
chuyên biến mới quan trọng trên các 
lĩnh vực sản xuất, tồ chức và quản lý 
lâm nghiệp, thực hiện thẳng lợi các 
mục tièu, nhiệm vụ đã đề ra, 


bay, sóc bay, đại bàng, công, trĩ, gà 
lôi, V.V.., 


Trong suốt mấy nghìn năm lịch sử 
của dân tộc ta, rừng luôn luôn phát 
huy tác dụng to lớn, toàn điện trên 
nhiêu mặt. Mãy chục năm qua rừng 
và nghề rừng đã góp phần phục vụ 
tích cực cho sự nghiệp kháng chiến 
cứu nước, xây đựng chủ nghĩa xã hội 
ở miền Bắc và ngày nay đang góp 
phần quan trọng vào công cuộc khôi 
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phục và phát triền kinh tế sau chiến 
tranh. 


Nhưng đến nay, do hâu quả của 
chính sách khai thác thuộc địa của đế 
quốc thực dân. do tệ đốt rừng làm 
nương rắy, do khai hoang thiếu quy 
hoạch, khai thác không đi liên với tải 
sinh và nuôi dưỡng, lại thêm công tác 
quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng và 
tu bồ rừng chậm được chú ý cho nên 
diện tích, trừ lượng, sản lượng và 
phầm chất rừng nước ta đã giảm sút 
khá nhanh. ŠSo với nắm 1945, rừng đã 
mất đi gần 2 triệu héc-ta. Trong 9 
triệu héc-ta rừng còn lại chỉ còn hơn 
3 triệu héc-ta có trữ lượng giàu và 
trung bình, nhưng phần lớn lại nằm 
trên những địa bàn hiểm trở, độ dốc 
cao, việc khai thác, vận chuyên gặp 
rất nhiều khó khăn. 

Tài nguyên rừng bị giảm sút nhiều 
như vậy, khỏng những làm cho khả 
năng cung cấp lâm sản bị hạn chế, mà 
nàng lực phòng hộ của rừng như giữ 
đất, giữ nước, phòng và chỗng lũ lụt, 
hạn hán... cũng giảm sút đến mức 
đáng lo ngại. Tỷ lệ che phủ của rừng 
cả nước chỉ còn 2925, ở miền Bắc còn 
21%. Đặc biệt các tỉnh có vị trí phòng 
hộ đầu nguồn rãt quan trọng thì Lý lệ 
che phủ của rừng lại quá thấp. Vi dụ 
tỷ lệ che phủ của rừng ở Lai-cbâu chỉ 
còn 8,9%, Sơn-la 11,2%, Hà-tuyên 
22,8%, Cao-lang 19,5%, Thanh-hóa 
23%. Thuận-hải 22,63%, Đồng-nai 
112%, v.v.. Sản lượng gỗ và các 
loại lâm sản khác hằng năm không 
tăng hoặc tăng rất chậm, trong khi đó 


nhu cầu của sự nghiệp phát triền kinh- 


tế và đời sống nhân dân đối với hàng 
hóa lâm sẵn ngày một tăng nhanh. 


Theo quy hoạch bước đầu, Nhà 
nước ta sẽ đành khoảng 15 triệu héc- 
ta rừng và đất rừng, bằng gần một 
nửa diện tích đất đai cả nước, đề 
kinh doanh lâm nghiệp. Nếu kinh 
doanh, sử dụng hợp lý và phát huy 
tiềm lực của rừng, đất rừng trên diện 
tích đã quy hoạch, thì sẽ Lạo ra nguồn 
nguyên liệu lớn đề cung cắp cho nhu 
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cầu sẵn xuất trong nước và xuất khầu. 
Và làm được như vậy, ngành kinh tế 
rừng mới có thể đóng góp phần xứng 
đáng hơn vào sự phát triền chung 
của nền kinh tế quốc dân, mới sớm 
trở thành một trong những ngành 
kinh tế quan trọng. : 

Hiện nay cả nước ta mới khai thác 
từ 1,8 đến 2 triệu m` gỗ/năm, nhưng 
nếu xây dựng tốt 15 triệu héc-ta rừng 
theo hướng tập trung, chuyên canh, 
thâm canh, tiến lên sản xuất lớn, thì 
cứ mỗi hếc-ta rừng í† nhất chúng ta 
cũng huy động được từ 3 đến 4m” gỗ, 
kề cả củi, tre, nửa quy ra gỏ. Và như 
thế thì hằng năm chúng ta có thê khai 
thác từ 30 đến 40 triệu mỶ gỗ, và một 
khối tượng lớn đặc sản, dược thảo, 
động vật rừng, và các sẵn phầm chăn 
nuôi, trồng trọt. Mặt khác, với việc 
xây dựng và phát triền ngành công 
nghiệp chế biến lâm sản, đặc sản, 
chúng ta còn có khả năng tăng khối 
lượng sẵn phầm hàng hóa lâm sản 
nhằm đáp ứng nhu cầu phong phú 
của đời sống xã hội. 

Tiềm năng rừng nhiệt đới với những 
sản phầm phong phủ, đa dạng và độc 
đáo, là một trong những thế mạnh của 
nước ífq. Nó cho phép chúng ta tạo 
ra được nguồn hàng hóa lâm sản xuất 
khầu đồi dào, làm cho sản phầm 
rừng nhiệt đới cỏ vị trí mũi nhọn 
trong công tác xuất khầu, đề nhập 
khầu máy móc trang bị cho các ngành 
kinh tế quốc dân, trong đó có cả 
ngành làm nghiệp. Việc khai thác và 
phát huy mạnh mẽ tiềm năng lỏn 
này của đất nước nhằm phục vụ sự 
nghiệp phát triền kinh tế chung của 
cả nước đòi hỏi nhiều cố gắng của 
ngành lâm nghiệp. 

Rừng có chức năng phỏng hộ uà bảo 
bệ mỏi trường sống. Vì vậy chúng ta 
phải ra sức bảo vệ rừng tự nhiên hiện 
có, tái sinh và trồng rừng mới trên 
hàng triệu héc-ta đất trống và đồi trọc 
đề sớm tạo ra một tỷ lệ che phủ phù 
hợp với đặc điềm dịa hình đất đai, 
thời tiết nước ta và phân bố hợp lý 


giữa các vùng, nhằm hạn chế đến 
mức thấp nhất những thiệt hại do bão, 
lũ, gió mùa, cát bay, nắng: hạn gây 
ra. bào đảm ồn dịnh nguồn nước cho 
các công trình thủy lợi, thủy điện, độ 
ầm cho các cây nòng nghiệp trồng 
cạn và khôi phục lại dò phì cho hàng 
triệu héc-ta đất đã bị xói mòn nghiêm 
lrọng. Thực tiễn ngày càng khẳng 
định. rừng có vị trí và tác dụng rất 
lớn đối với nòng nghiệp; và để đạt 
các mục tiêu lớn trong sẵn xuất nông 
nghiệp không thề khòng coi trọng 
việc bảo vệ rừng đầu nguồn, cũng 
như trồng nhanh các hệ thông rừng 
bảo vệ đông ruộng. 


Đặc điềm nồi bật của rừng nước 
ta là phân bỏ không dđêu và phân 
lớn tập trung ở miền núi và vùng núi 
cao; ở đày rừng gần liền 0uởi đời sống 
của đồng bào các dán tộc thiểu số. 
Phát triền lâm nghiệp sẽ tác động rất 
lớn đến sự nghiệp phát triền kinh tế, 
văn hóa, tăng cường cơ sở vật chất — 


Tài nguyên rừng nhiệt đới của ta 
rất phong phú, khả năng khai thác 
và chế biến nguồn làm sản còn lớn, 
điều kiện thiên nhiên căn bản thuàn 
lợi cho cây rửng phát triển, sức lao 
động của cả nước ta rất dồi dào, 
đường lỗi phát triền kính tế của Đẳng 
(a ngày càng được cụ thể hóa — đó là 
những thuận lợi cơ bản đề đưa nghề 
rừng tiến nhanh, tiến mạnh lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, sớm xày 
đựng nghề rừng trở thanh một ngành 
kinh tế quan trọng. Vấn đẻ đặt ra là 
trên cơ sơ đưởng lỗi của Đảng. cần 
suy nghĩ sáng tạo đề có được phương 
hướng, bước đi cụ thẻ, vững chắc, 
nhằm đạt được những mục tiêu trước 
mắt, đồng thời tạo tiền đề cho bước 
phát triền lâu dài trong tương lai. 


Một trong những khó khăn lâu nay 
làm hạn chế nhịp độ phát triên của 


kÿ thuật và kết cấu kinh tế hạ tầng. 
cũng như đời sống văn hóa xã hội của 
nông thôn miền nủi. Vi vậy việc phái 
triền lâm nghiệp có quan hệ với việc 
đưa miền núi từng bước đi lên sẵn 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa với cơ cấu 
kinh tế lâm —= nông — cỏng nghiệp, 
tạo điều kiện đưa miền nủi tiến kịp 
miền xuÔi. 

Phát triên mạnh làm nghiệp còn là 
géều cầu lớn của quốc phỏng nói chung, 
cũng như của việc bảo đảm an nình 
biên giới nói riêng. 

Đời sống xã hội không chỉ dừng 
lại Ởở các như cầu ăn, mặc, ở, học 
hành... mà ngày càng đề ra những 
yêu cầu rất lớn về tham quan, du 
lịch, nghỉ ngơi, giải trí, điều dưỡng 
tình thần... Đo đó nghề rừng phải 
sớm tạo ra được hệ thống rửững 0àn 
hóa, rừng bảo pệ thiên nhiên Đã các 
bành đai câu xanh chống ô nhiễm môi 
Irường đề đạp ứng nhủ cầu của đời 
sống xã hội. 


nghề rừng, là thiểu lương thực, thiếu 
mây móc thiết bị “hay nói cách khác, 
cơ sở vật chất — kỹ thuật phục vụ 
sản xuất lâm nghiệp còn quá nghèo 
nàn. Đèn cạnh đó, chúng ta lại chưa 
huy đờng dược một lực lượng lao 
động tương xứng đề phát triển mạnh 
kinh tế rừng. 

Điều quan trọng đầu tiên là cần 
quán triệt và vận dụng đúng đản 
phương hưởng kết hợp chặt chẽ nông 
nghiệp với làm nghiệp như Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ IL của Han 
chấp hành trung ương Đăng (khóa IV) 
đã chỉ rõ là: ®kết hợp chặt chẽ lâm 
nghiệp với nông nghiệp và công 
nghiệp chế biển ngay trong từng hợp 
lác xã, nông trưởng, lâm trưởng, 
trên từng huyện, từng vùng ở miền 
núi, trung du và bờ biên?, Có thực 
hiện phương hướng kết hợp này thi 
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rừng mới được bảo vệ và phát triền 
tốt; nòng nghiệp mới được phát triển 
mạnh mỡ và ồn định. Đời vì một lẽ 
rất đơn giản là muốn sản xuất nòng 
nghiệp có năng suất cao thi phải bảo 
đảm nguồn nước và độ ầm cho nó. 
Hừng chính là nơi giữ nguồn nước 
và tạo ra độ ầm cho nông nghiệp, là 
“người vệ sĩ bảo vệ đỏng ruộng 3. 
Điện tích rừng bị thu hẹp làm cho 


nguồn nước bị khô cạn, ảnh hưởng ˆ 


đến nhiều mặt sản xuất và đời 
sống của nhân dân, Lâm nghiệp 
muốn phát triển nhanh phải dựa 


trên cơ sở nông nghiệp được đây 
mạnh và được tỗ chức lại, Vì có 
như thế thì mới có đủ lương thực, 
thực phầm và có nhiều lao động rút 
từ nòng nghiệp ra đề cung cấp cho 
làm nghiệp. Chính vì chưa kết hợp 
chặt chẽ hai mặt sản xuất này cho 
nèn đã xảy ra những hiện tượng tiêu 
cực khien cho nòng nghiệp khó phát 
triển ên định, mà lâm nghiệp cũng 
“gặp nhiều khó khăn: 


Chúng ta biết rằng lâm nghiệp là 
một trong những ngành có khả năng 
sản xuất nhiều mặt hàng xuất khâu 
. CÓ giả tỊ cao- Vị vậy, phát huy cao 
độ mọi tiềm năng rừng nhiệt đới phục 
vụ xuất khầu là một trong những 
nhiệm vụ cấp bách trước mái, và 
cũng là một nhiệm vụ lâu dài của 
nghề rừng nhiệt đới nước ta. Đày còn 
là con đường cho phép ta tạo được 
điều kiện cần thiết đề phát triền 
nhanh, mạnh nghề rừng theo tính 
thần «lấy rừng đề phát triền rừng”. 


Nghị quyết Đại hỏi lần thứ IV của 
Đảng dã nhân mạnh rằng trong kinh 
doanh rừng phải coi trọng cả ba mặt: 
bảo uệ 0à {u bỏ rừng; trồng rừng, khai 
thác 0uà chế biến lảm sản. Phương 
hướng và bước đi trong kinh doanh 
sản xuất làm nghiệp là: 

1 — Báo 0ệ kết hựp uới tải sinh 0à 
nuỏi dưỡng tốt rừng tự nhiên hiện còn 
là phương hướng cơ bản nhất; đầu tư 
cho 0iệc thực hiện nhiệm 0ụ no là 
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phương hưởng đầu tư cỏ hiệu quả kinh 
tế cao nhất. 


Rừng tự nhiên tuy còn không 
nhiều nhưng là vón rất quý, là nguỏn 
cung cấp gỗ, củi, làm sản, đặc sản 
chủ yếu hiện nay và lầu đài về sau 
nữa. Đặc biệt đối với xuất khầu, cơ 
sở rừng tự nhiên nhiệt đới còn đang 
có vai trò rất quan trọng. Có thê nói 
chúng ta không thề đáp ứng được 
nhu cầu đa dạng của công cuộc xảy 
dựng chủ nghĩa xã hội và xuất khầu 
làm sẵn, nếu điện tích rừng tự nhiên 
cử tiếp tục giảm đi, kéo theo việc 
giảm và mất đi những ưu thế của 
rừng nhiệt đời, những đặc sản, dược 
thảo quý, - những muông thủ hiếm, 
mà chúng ta rát khó thành công 


trong gày trồng, hồi phục. 


Tài liệu điều tra ở một số khu 
rùng tự nhiên cho thấy: lượng tặng 
tLrưởng của rừng tái sinh tự nhiên 
tuy thấp, nhưng văn đạt khoảng 3 
đến 4m `;ha/năm; nếu được bảo vệ, 
tu bỏ, chăm sóc tốt thì lượng tăng 
trưởng có thê cao hơn. Những rừng 
nghèo, trừ lượng thấp, nếu được 
khoanh nuôi bảo vệ, kết hợp với 
chăm sóc, tu bồ thì sau một thời gian 
có khả năng phát trien thành rừng 
Lôt, việc đầu tư lại thấp hơn nhiều so 
với trông rừng mới, 

Do yêu cầu khai hoang mở rộng 
điện tịch sẵn xuất nông nghiệp, dương 
nhiên cần chuyền -một số diện tích 
rừng nào đó thành điện tích nông 
nghiệp. Tuy nhiên, trên quan điểm 
đúng đún kết hợp nông nghiệp với 
lâm nghiệp, chúng ta không thề khai 
hoang trên đất rừng một cách tủy 
tiện, mà phải có sự tính toán khoa 
học, có quy hoạch hợp lý và toàn 
diện. Khai hoang mở rộng diện tích 
canh tác phải đi liền với biện pháp 
bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo đảm cân 
bằng sinh thái chung cũng như bảo 
vệ được đất, cung cấp được nguồn 
nước cho sản xuất nòng nghiệp. Rừng 
vốn là quần thê cày công nghiệp — 
nhiều nơi lại là những loại cây công 


nghiệp có nhiều tác dụng, cho nên cần 
cân nhắc kỹ trước khi phá cây công 
nghiệp sẵn có này đề làm một loại cây 
công nghiệp khác, cũng như không 
nên phá thêm rừng khi diện tích đất 
hoang, đồi trọc chưa được sử dụng 
hết và điện tích nông nghiệp sẵn có 


chưa được thâm canh. R 


Rừng trải rộng trên hàng 15 — 16 
triệu héc-ta trong khi lực lượng kiềm 
làm nhân dân là lực lượng nòng cối 
bảo vệ rừng rất nhỏ bé, do đó phải 
tập trung lực lượng bảo vệ trên những 


địa bàn trọng yếu, nơi tài nguyên còn, 


giàu, ở đó có nguy cơ bị phá hoại. 
Đồng thời phải tuyên truyền sâu rộng 
trong nhân dân các dân tộc sinh sống 
gần rừng về tầm quan trọng và lợi 
ích thiết thực của công tác bảo vệ 
rừng, nhanh chóng tồ chức và xây 
dựng lực lượng quần chúng bảo vệ 
rừng ở mỗi tiều khu rừng, thực hiện 
phương châm “ở đâu có rừng, ở đó 
có lực lượng nhân dân trông nom 
bảo vệ». 


ˆ Trước mắt, cần tập trung sức bảo 
vệ tốt các vùng trọng điềm tài nguyên 
rừng ở Tây-nguyên và các vùng dễ 
phát sinh nạn chây rừng như ở Minh- 
hải và các tỉnh duyên hải miền Trung. 


2— Phủ xanh diện tích đặt trống. 
đồi trọc bằng nhiều hình thức 0a biện 
phạp tải sinh, thực hiện thám canh 
rừng trên những” uủùng trọng điểm. 


Trong điều kiện diện tích rừng, đất 
rừng bình quân đầu người thấp, lực 
lượng lao động dỗi dào, chúng ta lại 
có ưu thế thiên nhiên nhiệt đới và 
cơ sở vật chất — kỹ thuật của nén 
kinh tế ngàv một tăng lên, khả năng 
thực hiện phương hướng tham canh 
rừng, kinh doanh toàn điện, lợi dụng 
tông hợp và «làm rừng như làm 
vườn?, là một khả năng thực tế. Tuy 
nhiên, do cơ sở vật chất — kỹ thuàt 
phục vụ tạo rừng đén nay còn quá 
yếu. khả năng đầu tư về lương 
thực, vật tư, thiết bị kỹ thuật của 
Nhà nước vao nghề rừng còn có hạn, 


trong việc trồng rừng những nắm 
trước mắt, chủng ta chưa thê thực 
hiện được thâm canh trèn toàn bộ 
điện tích, mà chỉ có thề kết hợp việc 
thâm canh có trọng điềm với việc 
phủ nhanh trên diện tích đất trống, 
đồi trọc một thẳm thực vật rừng bằng: 
nhiều biện pháp tải sinh, ít tốn kém. 


Tiên những diện tích rừng trồng 
Lập trung theo quy hoạch phục vụ cho 
công nghiệp giấy, sợi, gỗ dán, gỗ 
lạng, điêm, chỉ, trụ mỏ và những cây 
đặc sản như cây chủ cánh kiến, quế, 
hồi, thông nhựa, dược thảo, v.V... 
phải thực hiện các biện pháp thâm 
canh ngay lừ giai đoạn đầu của quả 
trình tạo rừng, đẻ bảo đam cung cấp 
ồn định về số lượng, với chất lượng 
sản phầm ngày càng cao cho các nhu 
cầu công nghiệp và xuất khẩu. 

Những vùng đất cát ven biền, vùng 
ngập mặn, vùng đồi trọc miền trung 
du chạy đọc từ Bắc đến Nam, là những 
nơi có nguồn lao động lớn, giao thông 
thuận lợi thì việc trồng rừng ở đây 
cần theo hướng thâm canh và hoàn 
thành nhanh trong một thời gian 


ngắn. 


Đi đôi với việc trồng rừng theo 
hướng thâm canh, chúng ta phải phát 
huy mọi khả năng về lao động, áp 
dụng kinh nghiệm của nhàn đân và 
tận dụng những điều kiện sản có 
khác của địa phương kết hợp vớisự 
giúp đỡ của Nhà nước đề đầy mạnh 
việc tái sinh rừng bảng khoanh nuôi 
rừng, trồng kết hợp với khoanh nuôi, 
trồng những cây mọc nhanh ở những 
vùng cao, vùng chưa có khả năng mở 
mang ngay để bảo đâm yêu cầu phỏng 
hộ và cung cặp gỗ, củi tại địa phương. 
Mặt khác. lại phải tích cực tạo cơ sở 
vật chất — kỹ thuật, mở mang đường 
sâ và chuảän bị những điều kiện cần 
thiết khác đề tiếp thu những lực 
lượng lao động mới đi vào cải tạo 
rừng nghèo kiệt và trồng rừng theo 
hướng thâm canh tập trung quy mô 
lớn trong những năm tiếp theo nhằm 
phục vụ đặc lực cho yêu cầu ngày 
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- 


càng lớn của sự nghiệp công nghiệp 
hỏa xã hội chủ nghĩa nước nhà. 


Phong trào trồng cây phân tán 
trong nhân dân phải được tiếp tục 
đầy mạnh khắp mọi nơi từ trung du, 
đông bằng đến vùng ven biền nhằm 
sử dụng hợp lý mọi khả năng đất đai 
và sức lao động, phục vụ chọ yêu cầu 
phòng hộ, tạo phong cảnh đẹp và 
cung cấp gỗ,”củi, hoa quả, đặc sản 
cho nhân dân; đó cũng là biện pháp 
Lích cực đề tạo ra một phần nguyên 
liệu tại chỗ cho việc phát triền tiều 
công nghiệp và thủ công nghiệp của 
địa phương. Lúc còn sống, Hồ Chủ 
Lịch kính yêu của chúng ta luôn luôn 
quan tâm và khuyến khích phát triền 
phong trào trồng cây, gây rừng. Bởi 
vậy ở đâu còn có đất đai có khả năng 
đề trồng cây, gây rừng thì phải tổ 
chức mọi lực lượng lao động có thê 
sử dụng được đề gây trồng một cách 
rộng rãi và có kết quả. Vấn đề quan 
trọng là phải có quy hoạch, có hướng 
dẫn, có chuần bị đủ nguồn hạt giống 
và cây con. Khi trồng, cần bảo đảm 
rồng nhanh, nhiều và sống töt, tuyệt 
đối tránh phô trương hình thức, gây 
lãng phí công sức và tiền của của 
nhân dân. 


3 — Đầu mạnh khai thác hợp lý trên 
cơ sở tải sinh òà mở rộng tài nguyên 
rừng ; tăng nhanh năng lực chế biến 
đề sử dụng hợp lú, có hiệu quả uà tiết 
kiệm tài nguụên rừng. 


Việc cung cấp lâm sản cho sự nghiệp 
phát triển kinh tế, cải thiện đời sống 
nhân dân và tăng nhanh nguồn hàng 
xuất khầu đòi hỏi phải đầy mạnh khai 
thác rừng. Nhưng việc khai thác phải 
bảo đảm yêu cầu tái sinh và tái sản 
xuất mở rộng tài nguyên. Vị vậy đối 
với những khu rừng dã khai thác 
kiệt phải kiên quyết đóng cửa rừng 


đề tu bổ, nuôi dưỡng, và đầy mạnh _ 


khai thác ở những khu rừng còn trữ 
lượng lớn. Mặt khác lại phải chú trọng 
tận dụng sản phầm trung gian trên 
diện tích rừng trồng và tăng nhanh 
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năng lực chế biến, bảo quản, nhất là 
đầy mạnh việc sản xuất gỗ dán, gỗ 
lạng, ván sợi, ván dăm, ván tre nửa 
ép, v.v... đề tăng sản lượng, tăng giả 
trị kinh tế và giá trị sử dụng của các 
loại gỗ và tre nứa; đỏ là phương 
hưởng lâu dài cần quán triệt trong 
khai thác và chế biến làm sản. 


Rừng tự nhiên của ta không phải 
chỉ có gỗ mà còn có tre, nứa, những 
đặc sản và dược thảo khác, cho nèụp 
trong khai thắc rừng không những 
phải bảo đảm quy trình kỹ thuật đối 
với khai thắc gỗ, mà còn phải chú 
trọng bảo đảm quy trình khai thác 
các làm sản khác. Trong khai thác 
rừng phải thực hiện nghiêm ngặt quy 
trình bảo đảm tải sinh ; quyết không 
vì khai théc lấy được nhiều sản phầm 
mà làm ảnh hưởng đến sự nuôi 
dưỡng và phát triền của rừng. Một 
vấn đề cấp bách đặt ra nữa là phải 
triệt đề sử đụng mọi nguồn lâm sản 
có thề sử dụng được, kề cả gỗ cành, 
ngọn, gỗ nhỏ và tre, nứa, Hiện nay 
Lý lệ sử đụng gỗ so với cây đứng còn 
quả thấp (mới đạt khoảng 30%), đó 
là sự lãng phi rất lớn. Gỗ cành, ngọn, 
thậm chí gỗ thân còn bỏ lại trong 
rừng quá lớn, do đó phải có chính 
sách và biện pháp nhằm đưa ra khỏi 
rừng đề sử dụng. Đồng thời cần đầy 
mạnh công nghiệp chế biến lâm sẵn 
(bao gồm chẽ biến cơ lý và chế biến 
hóa học gỗ và làm sản, đặc sản) đề 
nâng cao dần tỷ lệ sử dụng gỗ. Chỉ 
cần nàng tỷ lệ sử dụng gỗ lên 50 — 
6026 so với cây đứng. thì chúng ta đã 
có thẻ tăng gấp đôi sản phầm gỗ hàng 
hóa hiện có, mà không phải chặt thêm 
vào rừng mới. Có thẻ nói trình độ chế 
biến làm sẵn lạc hậu của ta hiện nay 
là niột nguyên nhân chủ yếu của tình 
(rạng sử dụng quá lãng phí tài nguyên 
rừng, và chưa phát huy dược tốt hiệu 
qua kinh tế của nghề rừng đối với sự 
nghiệp còóng nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa nước nhà. 

Dầy mạnh chế biến, sử dụng gỗ 
với hiệu suất cao, chàt lượng hàng 


hóa tốt, đồng thời ra sức tiết kiệm 
trong tiêu dùng lâm sản, dành mọi 
nguồn lâm sản có giá trị cho xuất 
khầu, là con đường tất yếu đề tăng 
nhanh năng lực xuất khầu sản phầm 
rừng nhiệt đới. Có thực hiện xuất 
khầu lâm sản đã qua chế biến, mới 
nâng cao được giá trị hàng hóa Xuất 
khâu, hạn chế dần việc xuất khẩu sản 
phầm nguyên dạng. 


4$ — Thực hiện phương chám kết hợp 


nông nghiệp uởới lâm nghiệp nga . 


trong mỗi đơn 0uị hợp tác zä, mỗi lâm 
trường, nông trường 0à trên mỗi địa 
bàn sẵẳn xuất. 


Thực hiện phương châm này có 
nghĩa là trên lâm phận đã được xác 
định quyền quản lý kinh doanh, các 
lâm trường và hợp tác xã cần tận 
dụng mọi khả năng đất đai đề phát 
triển trồng trọt. chăn nuôi, tạo hỏ 
nuỏi ca nhằm sản xuất ra lương thực, 
thực phầm. Làm được như vậy ngành 
lâm nghiệp sẽ góp phần tích cực cùng 
cả nước giải quyết tốt vấn đề ăn như 
Nghị quyết Hội nghị lăn thứ II của 
Ban chấp hành trung ương Đẳng đã 
đề ra, đồng thời sử dụng hợp lý mọi 
lực lượng lao động của lâm trường 


Muốn phát triền nhanh ngành kinh 
tế rừng, làm cho nó sớm trở thành 
ngành kinh tế quan trọng, chúng ta 
phải tò chức lại sản xuất làm nghiệp 
trong phạm vi cả nước, trên địa bàn 
huyện và trong từng đơn vị kinh tế 
cơ sở ; tăng cường xây dựng cơ sở 
vật chất—-kỹ thuật phục vụ sự nghiệp 
cải tạo và xây dựng lại 15 triệu héc- 


ta rừng theo yêu cầu của sự nghiệp. 


xây dựng chủ nghĩa xñ hội. Đây chính 
là mục tiêu phần đấu và là trung tâm 
hoạt đông của ngành kinh tế rừng. Vì 
vậy, tò chức lại sản xuất, xây dựng 


và hợp tác xã đề mở rộng các mặt 
sản xuất kinh doanh, trước hết nhẫ1n 
cung cấp trực tiếp lương thực; thực 
phầm cho lao động nghề rừng. Trong 
15 triệu héc-ta rừng và đất rừng 
hiện có, ngành làm nghiệp chỉ cần sử 
dụng 1 triệu héc-ta đề sản xuất lương 
thực, thực phầm thì hằng năm đã có 
thể góp phần đáng kề vào việc giải 
quyết văn đề ăn cho nhân dân ta, 
Ngược lại, trên diện tích đất đai do 
các nông trường và hợp tác xã đẫm 
nhận kinh doanh đều có một phần 
diện tích rừng và dất lâm nghiệp. đo 
đó cần kết hợp với việc thực hiện 
nhiệm vụ sản xuất chính mà trồng 
rừng, bảo vệ, chăm sóc, tu bồ rừng. 


Nhiệm vụ kết hợp sản xuất lương 
thực, thực phầm của các cơ sở lâm 
nghiệp cũng như nhiệm vụ trồng 
rừng, tu bồ rừng của các cơ sở nông 
nghiệp đều phải được kế hoạch hóa; 
Nhà nước giao chỉ tiêu cụ thề và có 
chính sách đầu tư thích đảng đối với 
các lâm trường, nông trường và hợp 
tác xã, ngược lại các cơ sở sản xuất 
này phải thực biện đầy đủ nghĩa vụ 
giao nộp và bán sản phầm cho Nhà 
nước đề Nhà nước phân phối lại theo 
chỉnh sách chung. 


1H 


cơ sở vật chất — kỹ thuật của ngành 
kinh tế rừng không chỉ nhằm tạo ra 
một năng suất lao động mới trong 
mọi khâu sản xuất của nghề rừng, mà 
trước hết ok chủ trếun là nhằm tạo ra 
mọt năng suất rừng mới lrẻn cơ sở 
phát huy đến mức cao nhất tiêm năng 
lo lớn øề tài nguyên rừng 0à tru thể 
thiên nhiên nhiệt dới Việt-nam, 

Từ đó, chúng ta phải tập trung sức 
giải quyết những vấn đề chủ yếu 
sau đây — những vấn đề mà chúng tôi 
coi là những cóng tác và biện pháp 
câp bách, trước mắt 
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— Cần sớm cô một lâm phận ồn 
định đề làm cơ sở cho 0iệc tồ chức lại 
sẵn xuất, xây dựng một hệ thống các 
cơ sở sản xuãit, kinh doanh có phương 
hướng sản xuất ồn định lâu dài. 

Trèn cơ sở quy hoạch phân phối 
đất đai toàn quốc và từng tỉnh, cần 
xúc tiến nhanh quy hoạch nông — 
lâm nghiệp và quv hoạch lâm nghiệp 
trên địa bàn huyện, tử đó quy hoạch 
và thiết kế lâm trường. quy hoạch 
giao đất, giao rừng cho hợp tác xã 
quản lý và kinh doanh. 

Tùy theo đặc điềm tài nguyên. mật 
độ dân cư, tập quán và kinh nghiệm 
- sản xuất, điều kiện giao thông vận 
tải trên từng loại huyện hoặc từng 
huyện đề định rõ phương hướng sản 
xuất. loại hình tồ chức sẵn xuất kinh 
đoanh cho phù hợp. Nói chung cơ cấu 
tồ chức sản xuất làm nghiệp trên địa 


bàn huyện bao gồm cả thành phần 


kinh tế quốc đoanh và tập thê, trong 
đó chủ yếu là các lâm trường, xi 
nghiệp lâm nghiệp và các hợp tác xã 
lâm — nông nghiệp hoặc nông — lâm 
nghiệp do huyện trực tiếp quản lý. 
Cần tiến tới chuyên giao các lâm 
trường của tỉnh về cho huyện trực 
Liếp quản lý và xây dựng huy¿n thành 
đơn vị kinh tế lâm — nông — công 
nghiệp hoặc nông — lâm — công 
nghiệp. 

Trên những vùng có tài nguyen rửng 
Lập trung, đòi hỏi đầu tư lớn và trình 
đô quản lý kính doanh cao sẽ 
xây dựng các khu kinh tế làm nghiệp 
lớn do trung ương hoặc tĩnh quản lý. 
Trên các khu kính tế làm nghiệp 
này, ngoài các cơ sở quốc doanh ra, 
các hợp tác xã cũng được g1ao nhiệm 
vụ sản xuãt các sản phầm đồng nhất 
đã được ghi trong kế hoạch chung 
của vùng kính tế lâm nghiệp tập 
trung. Các đơn vị kinh tế làm nghiệp 
do trung ương, tỉnh hoặc huyện quản 
lý, đeu phải tiến hành quán lý và 
kinh doanh theo phương hướng và 
chính sách chung của Nhà nước; và 
phải phát huy đến mức cao nhất môi 
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giá trị tài nguyên rừng và đất rừng 
nhiệt đới. 


Cả nước ta hiện nay còn gần 2 triệu 
đồng bào các dân tộc thiều sõ chuyên 
sống bằng nương rẫv nằm rải rác trên 
địa bàn hơn 100 huyện với điện tích 
gần 8 triệu héc-ta rừng, và gần 4 triệu 


. đồng bào vùng nủi sống một phần 


bằng nương rẫy. Đây là một vấn đề 
pày nhiều khó khăn lớn cho công tác 
quản lý bảo vệ rừng. Bởi vậy cần 
đày mạnh cuộc vận động định canh, 
định cư đối với số đồng bào này đề 
chấm đứt tệ đốt rừng làm nương rẫy 
và chuyền họ thành lực lượng trồng 
rừng, bảo vệ rừng và,sản xuất nông 
nghiệp. Ở những nơi mà sản xuất 
nông nghiệp không bảo đảm được đời 
sống, thi thu hút đồng bào vào các 


- làm trường quốc đoanh hoặc: các hợp 


tác xã lâm nghiệp. 
Chỉ có chuyền được gần 2 triệu đồng 


"bào chuyên sống bằng nương rầy, 


thành lực lượng sản xuất lâm — nông 
nghiệp theo phương hướng sẵn xuất 
ôn định và tích cực thâm canh trên 
điện tích đất nông nghiệp ở vùng núi 
đề tăng nhanh sản lượng lương thực, 
tiến tới có nhiều vùng tự giải quyết 
được yêu cầu về lương thực, thi 
chúng ta mới có điều kiện thực hiện 
được nhiệm vụ quản lý kinh doanh 
rừng. 


— Cần có một lực lượng lao động 
ön định đủ bảo đảm thực hiện được 
nhiệm ðụ trước mắt pà lâu dải của 
ngành kinh tế rừng. 


Cùng với việc giao đất, giao rừng 
cho hợp tác xã quản lý kinh doanh 
theo quy hoạch, kế hoạch và chinh 
sách của Nhà nước, và thu hút phần 
lớn lực lượng lao động từ du canh, 
du cư thành lực lượng sản xuất lâm — 
nóng nghiệp ôn dịnh, Nhà nước tồ 
chức các làm trường, các khu kinh 
tế làm nghiệp tập trung nhằm quản 
lý kinh doanh tốt mọi điện tích rừng 
và đất rừng. Đề làm việc này, chúng 
ta cần đưa vào lực lượng Quân đòi 


nhân đản vừa làm kinh tế; vừa chuần 
bị sẵn sàng bảo vệ Tô quốc, là một 
lực lượng có tiềm năng to lớn. Mặt 
khác lại phải tích cực đưa lực lượng 
lao động từ miền xuôi lên xây dựng 
và phát triền kinh tế ở miền núi, 
trong đó có việc phát triển lâm nghiệp. 
Đảng ta đã chỉ rõ đất đai và sức lao 
động là hai nguồn vốn quý của nước 
ta và phải dựa vào hai nguồn vốn quý 
đó đề xây dựng lại và làm giàu cho 
Tổ quốc. Nhưng trên thực tế khi nói 
đến đất nhiều người thường chỉ nghĩ 
đến đất nòng nghiệp ; còn nói đến xây 
dựng vùng kinh tế mới thì cũng chỉ 
nghĩ đến sẵn xuất nông nghiệp mà ít 
nghĩ đến kinh tế rửng. Do là những 
thiện hướng sai lệch cần sửa chữa. 
Cần nhận rõ rằng, có điều đọng mạnh 
mẽ lực lượng lao động đi phát triển 
nghề rừng. chúng ta mới thúc đãy 
nhanh việc phản công và phản bố lại 
lao động xã hội một cách hợp lý theo 
phương hướng bố trí lại dân cư trên 
từng địa bàn chiến lược tronơ cả 
nước. Đương nhiên đề bảo đảm có một 
lực lượng lao đông đòng đảo và ôn 
định cho nghề rừng, Nhà nước cần 
sớm bỏ sung một só chỉnh sách nhằm 
khuycn khích việc thu hút lao động 
vào nghẻ rừng, trong đó có việc đâu 
tư để phát triển giao thông, thủy lời 
và xây dựng các thị trấn lắm nghiệp 
ơ miễn núi. là những vấn 2¿ có tác 
dụng lớn vẻ nhiều mát, 


— Tùng cường cơ sở Uột clíit — 1j 
Lhuật của ngúi.h kính tế rưiJ. 

Tăng cưởớng cơ sở vát cát — ký 
thuật cho các n.ất sản vất 12 rữ:, , 
khai thác rừng, chế biến Tài, s22, Có 
Còong tác n2h.eũn €:ru khóa bọc và đa:o 
lạo cán bộ cũng như để báo đi, 
những nhu cầu căn th,ết bé đợi số,.2 
của nhữi g tp £7Ï lao đ 1g 1.2.2 TU? 
là mót b;ến pháp rát q140 T928 cau 
được Ch.i v 4 :Z mrc, Trrr2c Lét cát, 
mơ róng hè thó;az 202: va l4na 
nhanh phươig ltn ván đvi 
nghiệp Đườ-g đói với ivm tøh.em 
củng như th .v l2, 4, Y2 12701 g1 HIÈ[. 


Ìz:¡. 


Ở nước ta hiện nay, phát triền mạng 
lưới đường làm nghiệp khỏng chỉ 
phục vụ cho việc mở mang lâm 
n hiệp, mà còn tạo diệu kiện cơ bản 
đẻ phục vụ dân sinh, kinh tế và quốc 
phòng trên vùng rừng núi. 


Muốn trồng rừng nhanh, nhiều và 
tốt không thê không chuẩn bị và bắt 
lay xây dựng ngay hệ thống rừng 
giống, vườn giỏng và hệ thống vườn 
ươm sản xuất cây con đẻ bảo đảm có 
đủ số lượng cây trồng và những cây 
trong đúng quy cách phăm chất. Hệ 
thống Vườn ươm tạo cây con cần 
“được bố trí hợp lý trên các địa bản 
trồng rừng của cÃ nước và phát huy 
được những thành tựu nghiên cứu và 
sản xuất trong những năm: qua. 


— Giải quuết sớm 0â đt diễm uấnn đề 
phán cóng giữa ldm nghiệp 0d các 
ngành khác, phân cấp quản lý lârn 
nụ hiệp giữa trung ương củ địa phương 
theo hưởng kết hp quan lỤ th nhất 
theo ngành Đới quản lÙ theo día 
phương 0a 0úng lạnh thỏ, 


Cái tiến quản lý kính tế nói chung 
và cải tiến kế hoạch hóa nói riêng la 
một tron những vấn đc dang được 
Nhà nước ta quán tân giải quyết. Lá 
KỘt ngành kính tế có chức pnáng «đa 
dạng», có nhiều lính VỰc sản xuất 
khác nhau và lhcn quan đến nhiều 
ngành khac, ngành làm nghiếp phẩt 
CÓ SIƑ hợi tác xã họt chỉ pnphĩa với 
nh cu t2ønhh tới có thẻ làäm tốt được 
n1 ;£f0n và Của thịị¿h, Vìn dt Hý toa 
thì đc chưng trọng thrc tiên Tái có 
0h, địcU VVI27ø0 gác, 201 Vy ngoại 
vc để cao tiah tan hp tác xã HỚI 
-1u nughĩa g.Ữữa các ngaih với nhàn, 
NHA DƯỚC C40 G2 SUƑ [iớin Cót g bi 
lý, €t thế p 7+3 ngành lầm T1... “p và 
Các ga h kuác trên, ghịnHg văn đà về 
danh tn;-. săn pphm, ve 1, (J?1i0 cơ 
sự vẠI (41 — kỸ thú, óc Bị ca v2 
rAhuen có f7 v2 cái tiết kế hack, t4 
va dì sáu Vao ¡hưng r: 2t k.nh le —s. ý 
th t!, thịợc b.ến th €7? Q0 chủ*++t, 22t, 


hóa t},có 1.v„+Hia. 
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việc xây dựng huyện. Phải làm 
mạnh và liên tục trong suốt quá 
trình triền khai thực hiện Nghị 
quyết hội nghị lần thứ II của 
Trung ương Đẳng. Phải lắng nghe 
ý kiến của quần chúng»đẻ đánh 
giá cho đúng những hiện tượng 
lạm-quyền, gây phiền hà cho nhân 
dân ở cơ sở và đặt kế hoạch khắc 
phục những thiếu sót đó từ trong 
Dẳng ra ngoài. Phát động lên rồi, 
chúng ta phải có chỉ đạo, kiềm 
tra chặt chẽ. Phải làm liên tục 
sáu tháng, một năm, hai năm đề 
thanh toán những cái sai, đặt cơ 
sở cho những cái đúng bắt rễ vào 
phong trào quần chúng, làm cho 
quần chúng thật sự phấn khởi sản 
xuất và hăng hái tham gia mọi 
hoạt động cách mạng. Phải đạt 
được yêu cầu củng cố và tăng 
thêm sức chiến đấu cho đẳng bộ 
và chính quyền cơ sở, xây dựng 
được các đoàn thê thanh niên, 
phụ nữ, nông hội vững mạnh, 
đặng phát huy vai trò làm chủ 
của nhân dân lao động về chính 
trị cũng như về các mặt khác. 


* 


Nhân dân ta đánh thắng đế 
quốc Mỹ, là nhờ có sự lãnh đạo 
dúng đắn, sáng tạo của Đảng, 
nhờ nhân dân ta có lòng yêu nước 
nồng nàn. Lòng yêu nước đó bắt 
nguồn từ tỉnh thân cộng đồng xã 
hội đã có từ thời kỳ Hùng Vương 
dựng nước và tiếp tục phát triền 
mãi lên trong quá trình chiến đấu 
chống ngoại xâm vô cùng oanh 
hệt của đân tộc ta, mà tiêu biều 
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nhất là việc ta đánh thẳng quân 
Nguyên ở thế kỷ XIII và vừa qua, 
đánh thắng đế quốc Mỹ. 

Mỗi dân tộc đi lên chủ nghĩa 
xã hội với đặc điềm của mình. 
Nhân dân ta đi vào chủ nghĩa xã 
hội với truyền thống anh hùng, 
bất khuất, tự lực tự cường tử 
nghìn xưa, với truyền thống 
« nhiều điều phủ lấy giá gương, 
người trong một nước phải 


thương nhau cùng». Chúng ta 


muốn qua phong trào cách mạng 
của quần chúng tạo ra lrong xã 
hội ta một cuộc sống đẹp, trong 


.đó người với người đổi xử với 


nhau có tình, có nghĩa, biết 
thương yêu, đoàn kết lẳắn nhau. 
Dê xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
Đẳng ta chủ trương thực hiện và 
phát huy quyền làm chủ lập thê 
của nhân dân lao động. Đẳng ta 
nói rõ vai trò lãnh đạo của Đẳng, 
quyên làm chủ của nhân dân và 
chức năng quân lý của Nhà nước. 
cơ quan quyền lực thê hiện sự 
lãnh đạo của Đảng và sự làm chủ 
của dân. Dự thảo Hiến pháp mới 
của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-n4ảm sẽ ghi rõ những 
điều ấy. | 

Đẳng ta là một đẳng vĩ đại. 
(Chúng ta kiên quyết đấu tranh 
đề giữ gìn sự trong sạch của 
Đăng, ngăn ngửa tình trạng đảng 
viên chuyên quyên. Chúng ta biết 
rằng xây dựng quyên làm chủ 
Lập thê của nhân dân lao động là 
một việc khó. Nhưng dù khó đến 
đâu, chúng ta cũng phải làm cho 
kỳ được, bởi vì chỉ có làm cho 

(Xem tiếp trang 29) 


PHÁT TRIỀN MẠNH NGHỆ RỪNG 


ĐẠI hội lần thứ 1V của Đẳng đã xác 

định : # Nghề rừng cần được phát 
triền mạnh theo hướng sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa đề trở thành một 
ngành kinh tế quan trọng». Cụ thê 
hóa một bước Nghị quyết Đại hội lần 
thứ !V của Đang, Hội nghị lần thứ hai 
của Ban chấp hành trung ương (khóa 
IV) đã chỉ rõ: nghề rừng phải trực 


tiếp góp phần giải quyết những nhu - 


cầu vẻ xây dựng cơ bản, về ăn. mặc, 
ở, hàng tiêu dùng của nhân dân và 
tăng sản phầm hàng hóa xuất khầu. 
Trong thời gian kế hoạch 5 năm 
thứ hai (1976 — 1980) cả nước phải 
trồng mới 1,2 triệu héc-la rừng và 


Rừng nước ta rất phong phú về 
thực vật và động vật rừng. Ngoài 
những loại gỗ quý, rừng của ta còn 
có nhiều đặc sìn và được thảo có giá 
trị kinh tế cao như: cánh kiến đỏ. 
quế, hồi, thông nhựa, ba kich, tam 
thất, sa nhân, hà thủ ô, đẳng sâm... 
và hàng trăm loài cho tỉnh dầu, chất 
béo và chất bột khác. Động vạt (thú, 
chim) gồm hàng trăm họ, trong đó có 
nhiều loài mà thế giới ngày nay coi là 
hiếm như : bò tót, hồ, báo, vượn, cầy 


~- 


HOÀNG-VĂN-KIÊỀU 


khai thác đạt sản lượng 3,5 triệu m° 
gỗ hàng hóa trong năm 1980 


Trên cơ sở quán triệt đưởng lối xây 
đựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. 
chúng ta cần nhận rõ vị trí của nghề 
rừng, phát huy cao độ năng lực tiềm 
tàng về tài nguyên rừng, đất rừng và 
những nhân tố thuận lợi khác, đồng 
thời khắc phục khó khăn, tiến hành 
đồng thời ba cuộc cách mạng trong 
nghề rừng nhằm tạo nên những bước 
chuyền biến mới quan trọng trèn các 
lĩnh vực sản xuất, tồ chức và quản lý 
lâm nghiệp, thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 


bay, sóc bay, đại bàng, công, trĩ, gà 
lôi, V.V... 


Trong suốt mấy nghìn năm lịch sử 
của dân tộc ta, rừng luôn luôn phát 
huy tác dụng to lớn, toàn điện trên 
nhiều mặt. Mây chục năm qua rừng 
và nghề rừng đã góp phần phục vụ 
tích cực cho sự nghiệp kháng chiến 
cứu nước, xây đựng chủ nghĩa xã hội 
ở miền Bắc và ngày nay đang góp 
phần quan trọng vào công cuộc khôi 
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phục và phát triền kinh tế sau chiến 
tranh. 


Nhưng đến nay, do hậu quả của 
chính sách khai thác thuộc địa của đế 
quốc thực dân. do tệ đốt rừng làm 
nương rấy, do khai hoang thiếu quy 
hoạch, khai thác không đi liên với tài 
sinh và nuôi dưỡng, lại thêm công tác 
quản lý, bảo vệ rừng, trông rừng và 
tu bỗ rừng chậm được chú ý cho nén 
điện tích, trữ lượng, sản lượng và 
phẩm chất rừng nước ta đã giảm sút 
khá nhanh. ŠSo với năm 1945, rừng đã 
mất đi gần 5 triệu héc-ta. Trong 9 
triệu héc-ta rừng còn lại chỉ còn hơn 
3 triệu héc-ta có trừ lượng giàu và 
trung bình, nhưng phần lớn lại nằm 
trên những địa bàn hiểm trở, độ dốc 
cao, việc khai thác, vận chuyển gặp 
rất nhiều khó khăn. 

Tài nguyên rừng bị giảm sút nhiều 
như vậy, không những làm cho khả 
năng cung cấp làm sản bị hạn chế, mà 
nàng lực phòng bộ của rừng như giữ 
đãt, giữ nước, phòng và chỏng lũ lụt; 
hạn hán... cũng giảm sút đến mức 
đáng lo ngại. Tỷ lệ che phủ của rừng 
cả nước chỉ còn 29/4, ở miền Bắc còn 
24%. Đặc biệt các tỉnh có vị trí phòng 
hộ đầu nguồn rất quan trọng thì tỷ lệ 
che phủ của rừng lại quá thấp. Vi dụ 
tỷ lệ che phủ của rừng ở Lai-châu chỉ 
còn 8,9%, Sơn-la 11,2%, Hà-tuyên 
22,8%, Cao-lang 19.5%, Thanh-hóa 
23%, Thuận-hải 22,6%, Đồng-nai 
112%, v.v.. Sản lượng gỗ và các 
loại lâm sẵn khác hằng năm không 
Lăng hoặc tăng rất chậm, trong khi đó 


nhủ cầu của sự nghiệp phát triền kinh- 


tế và đời sống nhân đân đối với hàng 
hóa lâm sản ngày một tăng nhanh. 


Theo quy hoạch bước đầu, Nhà 
nước ta sẽ đành khoảng 1ð triệu héc- 
ta rừng và đất rừng, bằng gần một 
nửa diện tích đất đai cả nước, đề 
kinh doanh lâm nghiệp. Nếu kinh 
doanh, sử dụng hợp lý và phát huy 
Liềm lực của rừng, đất rừng trên diện 
tích đã quy hoạch, thì sẽ tạo ra nguồn 
nguyên liệu lớn đề cung cấp cho nhu 
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cầu sản xuất trons nước và xuấi khầu. 
Và làm được như vậy, ngành kinh tế 
rừng mới có thề đóng góp phần xứng 
đảng hơn vào sự phát triền chung 
của nền kinh tế quốc dân, mới sớm 
trở thành một trong những ngành 
kinh tế quan trọng. ST: 

Hiện nay cả nước ta mới khai thác 
từ 1.8 đến 2 triệu mÌ gỗ/năm, nhưng 
nếu xây dựng tốt 15 triệu héc-ta rừng 
theo hướng tập trung, chuyên canh, 
thâm canh, tiến lên sản xuất lớn, thì 
cử mỗi héc-ta rừng í†{ nhất chúng ta 
cũng huy động được từ 3 đến 4m` gỗ, 
kề cả củi, tre, nứa quy ra gỗ. Và như 
thế thì hằng năm chúng ta có thê khai 
thác từ 30 đến 40 triệu mÌ gỗ, và một 
khối lượng lớn đặc sản, dược thảo, 
động vài rừng, và các sản phầm chăn 
nuôi, tròng trọt. Mặt khác, với việc 
xây dựng và phát triền ngành công 
nghiệp chế biến lâm sẵản, đặc sản, 
chúng ta còn có khả năng tăng khối 
lượng sản phầm hàng hóa lâm sản 
nhằm đáp ứng nhu cầu phong phủ 
của đời sống xã hội. 

Tiềm năng rừng nhiệt đới với những 
sản phầm phong phủ, đa dạng và độc 
đáo, là một trong những thế mạnh của 
nước ífq. Nó cho phép chúng ta tạo 
ra được nguồn hàng hóa lâm sản xuất 
khầu đồi dào, làm cho sản phầm 
rừng nhiệt đới có vị trí mũi nhọn 
trong công tác xuất khầu, đề nhập 
khầu máy móc trang bị cho các ngành 
kinh tế quốc dân, trong đó có cả 
ngành làm nghiệp. Việc khai thác và 
phát huy mạnh mẽ Liềm năng lớn 
này của đất nước nhằm phục vụ sự 
nghiệp phát triền kinh tế chung của 
cả nước đòi hỏi nhiều cố gắng của 
ngành lâm nghiệp. 

Rừng có chức năng phỏng hộ uà bảo 
bệ mới (trường sống. Vì vậy chúng ta 
phải ra sức bảo vệ rừng tự nhiên hiện 
có, tái sinh và trồng rừng mới trên 
bàng triệu héc-ta đất trống và đồi trọc 
đề sớm tạo ra một tỷ lệ che phủ phủ 
hợp với đặc điềm dịa hình đất đai, 
thời tiết nước ta và phân bố hợp lý 


giữa các vùng, nhằm hạn chế đến 
mức thắp nhất những thiệt hại do bão, 
lũ, gio mùa, cát bay, nắng: hạn gây 
ra, bảo đảm ôn định nguồn nước cho 
các công trình thủy lợi, thủy điện, độ 
ầm cho các cây nòng nghiệp trồng 
cạn và khỏi phục lại dò phi cho hàng 
triệu héc-ta đất đã bị xói mòn nghiêm 
trọng. Thực tiễn ngày càng khẳng 
định. rừng có vị trí và tác dụng rất 
lớn đối với nòng nghiệp: và đề đạt 
cảc mục tiêu lớn trong sản xuất nông 
nghiệp không thề khỏng coi trọng 
việc bảo vệ rừng đầu nguồn, cũng 
như trồng nhanh các hệ thông rừng 
bảo vệ đồng ruộng. 


Đặc điểm nồi bật của rừng nước 
ta là phân bó không đêu và phần 
lớn tập trung ở miên núi và vùng núi 
cao ; ở đàyv rừng gắn liền uởi đời sống 
của đồng bào các dán tộc thiểu số. 
Phát triền lâm nghiệp sẽ tác động rất 
lớn đến sự nghiệp phát triền kính tế, 
văn hóa, tăng cường cơ sở vật chất — 


Tài nguyên rừng nhiệt đới của ta 
rãt phong phú, khả năng khai thác 
và chế biển nguồn làm sản còn lớn, 
điều kiện thiên nhiên căn bản thuận 
lợi cho cây rừng phát triển, sức lao 
đọng của cả nước ta rất döi dào, 
đường lối phát triên kinh tế của Đẳng 
la ngày cảng được cụ thê hóa — đó là 
những thuận lợi cơ bản đề đưa nghề 
rừng tiến nhanh, tiến mạnh lén sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, sớm xảy 
dựng nghề rừng trở thành một ngành 
kinh tế quan trọng. Vấn đẻ đạt ra là 
trên cơ sở đường lỗi của Đảng, cần 
suy nghĩ sáng tạo đề có được phương 
hướng, bước đi cụ Lẻ, vững chấc, 
nhằm đạt được những mục tiêu trước 
mắt, đồng thời tạo tiền đề cho bước 
phát triêền lâu dài trong tương lai. 


Một trong những khó khăn lâu nay 
làm hạn chế nhịp độ phát triền của 


kỹ thuật và kết cấu kinh tế hạ tầng. 
cũng như đời sống văn hóa xã hội của 
nông thôn miền núi. Vi vậy việc phát 
triền lâm nghiệp có quan hệ với việc 
đưa miền núi từng bước đi lèn sẵn 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa với cơ cấu 
kinh tế lâm — nông — cỏng nghiệp, 
tạo điều kiện đưa miền núi tiến kịp 
miền xuôi. 

Phát triển mạnh lâm nghiệp còn là 
gẻu cầu lớn của quốc phỏng nói chung, 
cũng như của việc bảo đảm an nình 
biển giới nói riêng. 

Đời sống xã hội không chỉ đừng 
lại ở các nh cầu ăn, mặc, ở, học 
hành... mà ngày càng đề ra những 
yêu cầu rất lớn về tham quan, du 
lịch, nphỉ ngơi, giải trí, điệu dưỡng 
tính thần... Do đó nghề rừng phải 
sớm tạo ra được hệ thống rữïn 0pàn 
hóa, rừng bảo oệ thiên nhiền Đà các 
bảnh đai câu xanh chống ỏ nhiễm mồi 
Irường đề đáp ứng nhú cầu của đời 
sống xã hội. 


nghề rừng, là thiêu lương thực, thiếu 
mây móc thiết bị hav nói cách khác, 
cơ sở vật chãt —kỹ thuật phục vụ 
sản xuất lâm nghiệp còn quá nghẻo 
nàn. Bên cạnh đó, chúng ta lại chưa 
huy đờng dược một lực lượng lao 
động tương xứng đề phát triển mạnh 
kinh tế rừng. 

Điều quan trọng đâu tiền là cần 
quản triệt và vận dụng đúng đản 
phương hưởng kết hợp chặt chẽ nông 
nghiệp với lâm nghiệp như Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ IL của Ban 
chấp hành trung ương Đăng (khóa LV) 
đã chỉ rõ là: “kết hợp chặt chẽ lâm 
nghiệp với nỏng nghiệp và công 
nghiệp chế biến ngay trong từng hơp 
tác xã, nỏng trường, lâm trưởng. 
trên từng huyện, từng vùng ở miền 
núi, trung du và bở biền?, Có thực 
hiện phương hướng kết hợp này thi 
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rừng mới được bảo vệ và phát triền 
tỏt; nòng nghiệp mới được phát triển 
mạnh mỗ và ồn định. Bởi vì một lẽ 
rất đơn giản là muốn sản xuất nông 
nghiệp có năng suất cao thì phải bão 
đảm nguồn nước và độ ầm cho nó. 
Hừng chính là nơi giữ nguồn nước 
và tạo ra độ ầm cho nông nghiệp, là 
“người vệ sĩ bảo vệ đồng ruộng 3, 
Điện tích rừng bị thủ hẹp làm cho 


nguồn nước bị khô cạn, ảnh hưởng 


đến nhiều mặt sản xuất và đời 
sống của nhân dàn. Làm nghiệp 
muốn phát triển nhanh phải dựa 
trên cơ sở nông nghiệp dược đầy 
mạnh và được tỔ chức lại, VÌ có 
như thế thì mới có đủ lương thực, 
thực phẩm và có nhiều lao động rút 
từ nòng nghiệp ra đề củng cấp cho 
làm nghiệp. Chính vì chưa kết hợp 
chặt chế hai mặt sản xuất này cho 
nén đã xảy ra những hiện tượng tiêu 
cực khien cho nòng nghiệp khó phát 
trên ôn định, mà lâm nghiệp Xà, 
gáp nhiều khó khăn: 


* H b4 ˆ Hs hộ 
Chúng ta biết rằng lâm nghiệp là 
một trong những ngành có khả năng 
sẵn xuất nhiều mặt hàng xuất khâu 


. €Ó giá (rị cao. Vị vậy, phát huy cao . 


độ mọi tiêm năng rừng nhiệt đới phục 
vụ xuất khău là một trong những 
nhiệm vụ cấp bách trước mắt, và 
cũng là một nhiệm vụ lâu dài của 
nghề rừng nhiệt đời nước ta. Đày còn 
là con đường cho phép ta tạo được 
điều kiện cần thiết dề phát triền 
nhanh, mạnh nghề rừng theo tính 
thần slấy rừng đề phát triển rừng, 


Nghị quyết Đại hội lần thử IV của 
Đăng dã nhân mạnh rằng trong kinh 
doanh rừng phải coi trọng cả ba mặt: 
bảo 0ệ bà tủ bồ rừng, trồng rừng, khai 
thác 0uà chế biến lảm sản. Phương 
hướng và bước đi trong kinh doanh 
sản xuất làm nghiệp là: 

1 — Bdo uệ kết hựp uới tả! sinh 0à 
núi dưỡng tốt rừng tự nhiền hiện còn 
là phương hướng cơ bản nhất ; đầu từ 
cho 0iệc thực hiện nhiệm 0ụ này là 
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phương hưởng đầu tư cỏ hiệu quả kinh 
tế cao nhất. 

Hừng tự nhiên tuy còn không 
nhiều nhưng là vốn rất quý, là nguỏn 
cung cấp gỗ, củi, lâm sản, đặc sẩn 
chủ yếu hiện nay và lâu đài về sau 
nữa. Đặc biệt đối với xuất khầu, cơ 
sở rừng tự nhiên nhiệt đới còn đang 
có vai trò rất quan trọng. Có thề nói 
chúng ta không thê đáp ứng được 
nhu cầu đa dạng của công cuộc xảy 
dựng chủ nghĩa xã hội và xuất khầu 
lâm sản, nếu điện tích rừng tự nhiẻn 
cứ tiếp tục giảm đi, keo theo việc 
giãn và mất đi những ưu thế của 
rừng nhiệt đới, những đặc sản, dược 
thìào quý, những muông thú hiếm, 
mà chúng ta rất khó thành còng 


trong gày trồng, hồi phục. 


Tài liệu điều tra ở một số khu 
rùng tự nhiên cho thấy: lượng tíng 
trướng của rừng tải sinh tự nhiền 
tuy thấp, nhưng vẫn đạt khoảng 3 
đến 4m .ha/năm; nếu được bảo vệ, 
tủ bồ, chăm sóc tốt thì lượng tăng 
trưởng có thê cao hơn, Những rừng 
nghèo, trừ lượng thấp, nếu được 
khoanh nuôi bảo vệ, kết hợp với 
chăm sóc, tu bồ thì sau một thời gian 
có khả năng phát triển thành rùng 
töt, việc đầu tư lại thắp hơn nhiều so 
với trông rừng mới, 

Do yêu cầu khai hoang mở rộng 
điện tích sẵn xuất nông nghiệp, dương 
nhiên cần chuyen -một số diện tích 
rừng nào đó thành điện tích nông 
nghiệp. Tuy nhiên, trên quan điểm 
đúng đán kết hợp nông nghiệp với 
lâm nghiệp, chúng ta không thê khai 
hoang tréên đất rừng một cách tủy 
tiện, mà phải có sự tính toán khoa 
học, có quy hoạch hợp lý và toàn 
điện. Khai hoang mở rộng điện tích 
canh tác phải đi liền với biện pháp 
bảo vệ rừng đâu ngnồn, bảo đảm cân 
bằng sinh thái chúng cũng như bảo 
vệ được đất, cùng cấp được nguồn 
nước cho sản xuất nòng nghiệp. Rừng 
vốn là quần thể cày công nghiệp — 
nhiều nơi lại là những loại cây công 


nghiệp có nhiều tác dụng, cho nên cần 
cân nhắc kỹ trước khi phá cây công 
nghiệp sẵn có này đề làm một loại cây 
cỏng nghiệp khác, cũng như không 
nên phá thêm rừng khi diện tích đất 
hoang, đồi trọc chưa được sử dụng 
hết và diện tích nông nghiệp sẵn có 


chưa được thâm canh. 3 


Rừng trải rộng trên hàng 15 — 16 
triệu héc-ta trong khi lực lượng kiềm 
làm nhân dân là lực lượng nòng cốt 
bảo vệ rừng rất nhỏ bé, do đó phải 
tập trung lực lượng bảo vệ trên những 


địa bàn trọng yếu, nơi tài nguyên còn. 


giàu, ở đó có nguy cơ bị phá hoại. 
Đồng thời phải tuyên truyền sâu rộng 
trong nhân dân các dân tộc sinh sông 
gần rừng về tầm quan trọng và lợi 
ích thiết thực của công tác bảo vệ 
rừng, nhanh chóng tô chức và xây 
dựng lực lượng quần chúng bảo vệ 
rừng ở mỗi tiều khu rừng, thực hiện 
phương châm “ở đâu có rừng, ở đó 
có lực lượng nhân dân trông nom 
bảo vệs. 


- Trước mắt, cần tập trung sức bảo 
vệ tỐt các vùng trọng điểm tài nguyên 
rừng ở Tây-nguyên và các vùng dễ 
phát sinh nạn chây rừng như ở Mlinh- 
hải và các tỉnh duyên hải miền Trung, 


2— Phủ xanh diện tích đăt trống, 
đồi trọc bằng nhiều hình thức 0d biện 
phạp tại sinh, thực hiện tháin canh 
rừng trên nhữn” uùng trọng điểm. 


Trong điều kiện diện tích rừng, đất 
rừng bình quân đầu người thấp, lực 
lượng lao động đói đào, chúng ta lại 
có ưu thế thiên nhiền nhiệt đới và 
cơ sở vật chất — kỹ thuật của nén 
kinh tế nơữav một tấng lên, kha năng 
thực hiện phương hướng thăm canh 
rữnu, kinh đoanh toàn điện, lợi dụng 
tông hợp và «làm rừng như làm 
vướnĐ®, là mỏt khả náng thực tế, Tuy 
nhiên, đo cơ sở vật chất — kỹ thuật 
phục vụ tạo rừng đến này còn quá 
yếu. khả năng đảu tư về lương 
thực, vật tư, thiết bị kỹ thuật của 
Nha nước vao nz¿h€ rững còn có hạn, 


trong việc trồng rửng những nắm 
trước mắt, chúng ta chưa thề thực 
hiện được thâm canh trên toàn bộ 
diện tích, mà chỉ có thể kết hợp việc 
thâm canh có trọng điềm với việc 
phủ nhanh trên diện tích đất trống, 
đồi trọc một thẳm thực vật rừng bằng: 
nhiều biện pháp tải sinh, ít tốn kém. 
Tiên những diện tích rừng trồng 
tập trung theo quy hoạch phục vụ cho 
công nghiệp giấy, sợi, gỗ dán, gỗ 
lạng, diêm, chỉ, trụ mỏ và những cây 
đặc sản như cây chủ cánh kiến, quế, 
hồi, thông nhựa, dược thảo, v‹V... 
phải thực hiện các biện pháp thâm 
canh ngay từ giai đoạn đầu của quá 
trình tạo rừng, de bảo đam cung cấp 
ồn định về số lượng, với chất lượng 
sản phầm ngày càng cao cho các nhu 
cầu công nghiệp và xuất khầu: 
Những vùng đất cát ven biên, vùng 
ngập mặn, vùng đồi trọc miền trung 
du chạy đọc từ Bác đến Nam, là những 
nơi có nguồn lao động lớn, giao thông 
thuận lợi thì việc trồng rừng ở đây 
cần theo hướng thâm canh và hoàn 
thành nhanh trong một thời gian 


ngắn. 


Đi đôi với việc trồng rừng theo 
hướng thàm canh, chúng ta phai phát 
huy mọi khai năng vẻ lao động, áp 
dụng kinh nghiệm của nhàn dân và 
lận dụng những điều kiện sản có 
khác của địa phương kết hợp với sự 

|... ~ k¿ + : ý mỳ "+" 
giúp đỡ của Nhà nước để đúy mạnh 
việc tải sinh rừng bang khoanh nuôi 
rững, trông kết hợp với khoanh nuôi, 
trông những cây mọc nhanh ở những 
vùng cao, vũng chưa có khả năng mở 
mang ngay đẻ báo đảm yêu cầu phỏng 

` .“ + ˆ«‹ * ® 

hộ và củng cấp gó, củi trại địa phương. 
Mặt khác. lại phải tích cực tạo cơ SỜ 
vật chát —kỹ thuật mở mang đường 
. š ® ° ~ ˆ.*. *"ỏŸ xi 

sa và chuản bị những điều kiện cân 
thiết khác đề tiếp thủ những lực 
lượng lao động mới đi vào cài tạo 
rừng nghèo kiệt và tròng rừng theo 
hướng thâm canh tập trung quy mô 
lớn trong những năm tiếp theo nhằm 
phục vụ đặc lực cho vêu cầu ngày 
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càng lớn của sự nghiệp công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà. 


Phong trào trồng cây phân tân 
_trong nhân dân phải được tiếp tục 
đầy mạnh khắp mọi nơi từ trung du, 
đồng bằng đến vùng ven biên nhằm 
sử dụng hợp lý mọi khả năng đất đai 
và sức lao động, phục vụ cho yêu cầu 
phòng hộ, tạo phong cảnh đẹp và 
cung cấp gỗ,"củi, hoa quả, đặc sẵn 
cho nhân dân; đó cũng là biện pháp 
tích cực đề tạo ra một phần nguyên 
liệu tại chỗ cho việc phát triền tiều 
công nghiệp và thủ công nghiệp của 
địa phương. Lúc còn sống, Hồ Chủ 
tịch kính yêu của chúng ta luôn luôn 
quan tâm và khuyến khích phát triền 
phong trào trồng cây, gây rừng. Bởi 
vậy ở đâu còn có đất đai có khả năng 
đề trồng cây, gây rừng thì phải tổ 
chức mọi lực lượng lao động có thê 
sử dụng được đề gây trồng một cách 
rộng rãi và có kết quả. Vấn đề quan 
trọng là phải có quy hoạch, có hướng 
dẫn, có chuần bị đủ nguồn hạt giống 
và cây con. Khi trồng, cần bảo đảm 
trồng nhanh, nhiều và sống tỏi, tuyệt 
đối tránh phô trương hình thức, gây 
lãng phí công sức và tiền của của 
nhân dân. 


3 — Đầu mạnh khai thác hợp lý trên 
cơ sở ldi sinh 0à mở rộng tài nguyên 
rừng ; tăng nhanh năng lực chế biển 
đề sử dụng hợp lủ. có hiệu quả 0à tiết 
kiệm tài nguụén rừng: 


Việc cung cấp lâm sản cho sự nghiệp 
phát triền kinh tế, cải thiện đời sống 
nhân dân và lăng nhanh nguön hàng 
xuất khẩu đòi hồi phải đầy mạnh khai 
thác rừng. Nhưng việc khai thác phải 
bảo đảm yêu cầu tái sinh và tải sẵn 
xuất mở rộng tài nguyên. Vì vậy đối 
với những khu rừng đã khai thác 
kiệt phải kiên quyết đóng cửa rừng 


đề tu bỗ, nuôi dưỡng, và đầy mạnh 


khai thác ở những khu rừng còn trữ 
lượng lớn. Mặt khác lại phải chú trọng 
tàn dụng sản phầm trung gian trên 
diện tích rừug tròng và tíng nhanh 
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năng lực chế biến, bảo quản, nhất là 
đầy mạnh việc sản xuất gỗ dán, gỗ 
lạng. ván sợi, vản dăm, vản tre nửa 
ép, v.v... đề tăng sản lượng, tăng giả 
trị kinh tế và giá trị sử dụng của các 
loại gỗ và tre nứa; đó là phương 
hướng lâu dài cần quán triệt trong 
khai thác và chế biến lâm sản. 


Rừng tự nhiên của ta khỏng phải 
chỉ có gỗ mà còn có tre, nứa, những 
đặc sản và dược thảo khác, cho nẻụ 
trong khai thác rừng không những 
phải bảo đảm quy trình kỹ thuật đối 
với khai thác gỗ, mà còn phải chú 
trọng bảo đảm quy trình khai thác 
các lâm sản khác. Trong khai thắc 
rừng phải thực hiện nghiêm ngặt quy 
trình bảo đảm tái sinh ; quyết không 
vì khai théc lấy được nhiều sản phầm 
mà làm ảnh hưởng đến sự nuòi 
dưỡng và phát triền của rừng. Một 
vấn đề cấp bách đặt ra nữa là phải 
triệt đề sử đụng mọi nguồn lâm sản 
có thê sử dụng được, kề cả gỗ cành, 
ngọn, gỗ nhỏ và tre, nứa. Hiện nay 
tý lệ sử dụng gỗ so với cây đứng còn 
quá thấp (mới đạt khoảng 30%), đó 
là sự lãng phi rất lớn. Gỗ cành, ngọn, 
thậm chí gỗ thân còn bổ lại trong 
rừng quả lớn, do đó phải có chính 
sách và biện pháp nhằm đưa ra khỏi 
rừng đề sử dụng. Đồng thời cần đãy 
mạnh công nghiệp chế biến làm sẵn 
(bao gồm chế biến eơ lý và chế biến 
hóa học gỗ và làm sản, đặc sản) đề 
nâng cao dần tỷ lệ sử dụng số. Chỉ 
cần nâng tỷ lệ sử dụng gỗ lên 50 — 
6026 so với cây đứng. thì chúng ta đã 
có thể tăng gấp đôi sản phầm gỗ hàng 
hóa hiện có, mà không phải chặt thêrn 
vào rừng mới. Có thẻ nói trình độ chế 
biến làm sản lạc hậu của ta biện nay 
là một nguyên nhân chủ vếu của tình 
trạng sử dụng quá lãng phi tài nguyên 
rừng, và chưa phát huy dược tốt hiệu 
guaả kinh tế của nghề rừng đối với sự 
nghiệp công nghiệp hóa xã hói chủ 
nghĩa nước nhà, 

Dầy mạnh chế biến, sử dụng gỗ 
với hiệu suất cao, chất lượng hàng 


hóa tốt, đồng thời ra sức tiết kiệm 
trong tiêu dủng lâm sản, dành mọi 
nguồn làm sản có giá trị cho xuất 
khẩu, là con đường tất yếu đề tăng 
nhanh năng lực xuất khầu sản phầm 
rừng nhiệt đới. Có thực hiện xuất 
khầu lâm sản đã qua chế biến, mới 
nâng cao được giá trị hàng hóa xuất 
khảu, hạn chế dần việc xuất khầu sản 
phầm nguyên dạng. 


$ — Thực hiện phương chảm kết hợp 


nỏng nghiệp ởi lắm nghiệp ngay . 


trong mỗi đơn oị hợp tác xả, mỗi lâm 
trường, nồng trường uà trên mỗi địa 
bàn sẵn xuất. 


Thực hiện phương châm này có 
nghĩa là trên lâm phận đã được xác 
định quyền quản lý kinh đoanh, các 
lâm trường và hợp tác xã cần tận 
dụng mọi khả năng đất đai đề phát 
triển trồng trọt. chăn nuôi, tạo hỏ 
nuôi cá nhằm sản xuất ra lương thực, 
thực phầm. Làm được như vậy ngành 
lâm nghiệp sẽ góp phần tích cực cùng 
_€ảẩ nước giải quyết tốt vấn đề ăn như 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ H của 
Ban chấp hành trung ương Đảng đã 
đề ra. đồng thời sử dụng hợp lý mọi 
lực lượng lao động của lâm trường 


Muốn phát triền nhanh ngành kinh 
tế rừng, làm cho nó sớm trở thành 
ngành kinh tế quan trọng, chúng ta 
phải tồ chức lại sản xuất làm nghiệp 
trong phạm vi cả nước, trên địa bàn 
huyện và trong từng đơn vị kinh tế 
cơ sở : tăng cường xây dựng cơ sở 
vật chãất—kỹ thuật phục vụ sự nghiệp 
cải tạo và xây dựng lại 15 triệu héc- 
ta rừng theo vên cầu của sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây chính 
là mục tiêu phấn đấu và là trung tâm 
hoạt động của ngành kính tế rừng. Vì 
vậy, tô chức lại sẵn xuất, xây dựng 


và hợp tác xã đề mở rộng các mặt 
sản xuất kinh doanh, trước hết nhẫn 
cung cấp trực tiếp lương thực; thực 
phầm cho lao động nghề rừng. Trong 
15 triệu héc-(a rừng và đất rừng 
hiện có, ngành lâm nghiệp chỉ cần sử 
dụng 1 triệu héc-ta đề sản xuất lương 
thực, thực phầm thì hằng năm đã có 
thẻ góp phần đáng kề vào việc giải 
quyết vần đề ăn cho nhân dân ta. 
Ngược lại, trên diện tích đất đai do 
các nông trường và hợp tác xã đảm 
nhận kinh doanh đều có một phần 
điện tích rừng và dất làm nghiệp, do 
đó cần kết hợp với việc thực hiện 
nhiệm vụ sản xuất chính mà trồng 
rừng, bảo vệ, chăm sóc, tu bồ rừng. 


Nhiệm vụ kết hợp sản xuất lương 
thực, thực phầm của các cơ sở lâm 
nghiệp cũng như nhiệm vụ trồng 
rừng, tù bồ rừng của các cơ sở nông 
nghiệp đều phải được kế hoạch hóa; 
Nhà nước giao chỉ tiêu cụ thể và có 
chính sách đầu tư thích đảng đối với 
các lâm trường, nông trường và hợp 
tác xã, ngược lại các cơ sở sản xuất 
này phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 
giao nộp và bán sản phầm cho Nhà 
nước đề Nhà nước phân phối lại theo 
chính sách chung. 


II 


cơ sở vật chãt — kỹ thuật của ngành 
kinh tế rừng không chỉ nhằm tạo ru 
một năng suất lao động mời trong 
mọi khâu sản xuất của nghề rừng, mà 
trước hết ðk chủ pến là nhàm tao ra 
mọt năng suất rừng mới trên cơ sở 
phút huy đến mức cao nhất tiêm năng 
lo lơn Đề tdi ngucn rừng 0à tru thể 
thiên nhiên nhiệt dới Việt†-ndam, 

Từ đó, chúng ta phải tập trung sức 
giải quyết những vấn đề chủ yêu 
sau đây — những vấn đề mà chúng tôi 
coi là những cóng tác và biện pháp 
cấp bách, trước mắt 
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— Cần sớm có một lâm phận ồn 
định đề làm cơ sở cho 0iệc †ồ chức lại 
sẵn xuất, xâi dựng một hệ thống các 
_eơ sở sản xuất, kinh doanh có phương 
hướng sản xuất ồn định lâu dài. 

Trèn cơ sở quy hoạch phân phối 
đất đai toàn quốc và từng tỉnh, cần 


xúc tiến nhanh quy hoạch nông — , 


lâm nghiệp và quy hoạch lâm nghiệp 
trên địa bàn huyện, từ đó quy hoạch 
và thiết kế lâm trường, quy hoạch 
giao đất, giao rừng cho hợp tác xã 
quản lý và kinh doanh. 

Tùy theo đặc điềm tài nguyên. mật 
độ dân cư, tập quấn và kinh nghiệm 
- san xuất, điều kiện giao thông vận 
tải trên từng loại huyện hoặc từng 
huyện đề định rõ phương hướng sản 
xuất. loại hình tô chức sản xuất kinh 
doanh cho phủ hợp, Nói chung cơ cấu 
tồỒ chức sản xuất lâm nghiệp trên địa 
bản huyện bao gồm cả thành phần 
kinh tế quốc đoanh và tập thê, trong 
đó chủ yếu là cac lâm trường, xi 
nghiệp lâm nghiệp và cúc hợp tác xã 
lâm — nông nghiệp hoặc nông — lâm 
nghiệp do huyện trực tiếp quản lý. 
Cần tiến tới chuyên giao các lâm 
trường của tỉnh về cho huyện trực 
Liếp quản lý và xây dựng huyện thành 


đơn vị kinh tế lâm — nông — công 
nghiệp hoặc nôn — lâm — công 
nghiệp. 


Trên những vùng có tài nguyên rửững 
tập trung, đòi hỏi đầu tư lớn và trình 
đỏ quản lý kính doanh cao sẽ 
xây dựng các khu kinh tế làm nghiệp 
lớn do trung ương hoặc tỉnh quản lý. 
Trên các khu kinh tế làm nghiệp 
này, ngoài các cơ sở quốc doanh ra, 
các hợp tác xã cũng được giao nhiệm 
vụ sản xuất các sản phẩm đồng nhất 
đã được ghi trong kế hoạch chung 
của vùng kinh tê lâm nghiệp tập 
trung, Các đơn vị kính tế làm nghiệp 
do trung ương, tĩnh hoặc huyện quản 
lý, đều phải tiến hình quản lý và 
kinh doanh theo phương hướng và 
chính sách chung của Nhà nước; và 
phải phát huy đến mức cao nhất mọi 
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giá trị tài nguyên rửng và đất rừng 
nhiệt đới. 


Cả nước ta hiện nay còn gần 2 triệu 
đồng bào các dân tộc thiều số chuyên 
sống bằng nương rẫy nẫm rải rác trên 
địa bàn hơn 100 huyện với điện tịch 
gần 8 triệu héc-ta rừng, và gần 4 triệu 
đồng bào vùng núi sống một phần 
bằng nương rẫy. Đây là một vấn đề 
pày nhiều khó khăn lớn cho công tác 
quản lý bảo vệ rừng. Bởi vậy cần 
đầy mạnh cuộc vận động định canh, 
định cư đối với số đồng bào này đề 
chấm dứt tệ đốt rừng làm nương rẫy 
và chuyên họ thành lực lượng trồng 
rừng, bảo vệ rừng và,sản xuất nông 
nghiệp. ở những nơi mà sản xuất 
nông nghiệp không bảo đảm được đời 
sống, thì thu hút đồng bảo vào các 


ˆ làm trường quốc đoanh hoặc: các hợp 


tác xã lâm nghiệp. 


Chỉ có chuyên được gần 2 triệu đồng 
bào chuyên sống bằng nương rẫy, 
thành lực lượng sẵn xuất làm — nông 
nghiệp theo phương hướng sẵn xuất 
ön định và tích cực thâm canh trên 
điện tích đất nông nghiệp ở vùng núi 
đề tăng nhanh sản lượng lương thực, 
tiến tới có nhiều vùng tự giải quyết 
được yêu cầu về lương thực, thi 
chúng ta mới có điều kiện thực hiện 
được nhiêm vụ quản lý kinh doanh 
rừng. 


— Cần cỏ một lực lượng lao động 
ön định dủ bảo đảm thực hiện được 
nhiệm ụ trước mắt 0à lầu đài của 
ngành kinh tế rừng. 


Cùng với việc giao đãit, giao rừng 
cho hợp tác xã quan lý kinh doanh 
theo quy hoạch, kế hoạch và chinh 
sách của Nhà nước, và thu hút phần 
lớn lực lượng lao động từ du canh; 
du cư thành he lượng sản xuất lâm — 
nòng nghiệp ỗn dịnh, Nhà nước tồ 
chức các làm trường, các khu kinh 
tế lâm nghiệp tập trung nhằm quản 
lý kinh doanh tốt mọi điện tích rừng 
và đất rững. Đề làm việc này, chúng 
ta cần dưa vào lực lượng Quân đòi 


nhân đân vừa làm kinh tế, vừa chuẩn 
bị sẵn sàng bảo vệ Tô quốc, là một 
lực lượng có tiêm năng to lớn. Mặt 
khác lại phải tích cực đưa lực lượng 
lao động từ miễn xuôi lên xây dựng 
và phát triền kinh tế ở miền núi, 
trong đó có việc phát triển lâm nghiệp. 
Đăng ta đã chỉ rõ đất đai và sức lao 
động là hai nguòn vốn quý của nước 
ta và phải dựa vào hai nguồn vốn quý 
đó đề xây dựng lại và làm giàu cho 
Tô quốc. Nhưng trên thực tế khi nói 
đến đất nhiều người thường chỉ nghĩ 
đến đắt nông nghiệp ; còn nói đến xây 
dựng vùng kinh tế mới thì cũng chỉ 
nghĩ đến sản xuất nông nghiệp mà ít 
nghĩ đến kinh tế rừng. Đoö là những 
thiện hướng sai lệch cần sửa chữa. 
Cần nhận rõ rằng, có điều động mạnh 
mế lực lượng lao động đi phát triển 
nghề rừng, chúng ta mới thúc đảy 
nhanh việc phản công và phân bố lại 
lao động xã hội một cách hợp lý theo 
phương hướng bố trí lại dân cư trên 
từng địa bàn chiến lược trong cả 
nước. Đương nhiên đề bão đẫm có một 
lực lượng lao động đòng đảo và ôn 
định cho nghề rừng, Nhà nước cần 
sớm bỏ sung một số chính sách nhằm 
khuyến khích việc thu hút lao động 
vào nghề rừng, trong đó có việc đầu 
tư để phát triển giao thông, thủy lợi 
và xây dựng các thị trấn lâm nghiệp 
ơ miền núi, là những vấn dề có tác 
dụng lớn vẻ nhiều mặt. 


— Tăng cường cơ sở Uột chất — kl 
thuật của ngành kính tế rừng. 
Tăng cưởng cơ sở vật chất — kỹ 


thuật cho các mit sản xuất (tạo rừng, - 


khai thác rừng, chế biến lâm sản), cho 
còng tác nghiền cứu khoa học và đào 
tạo cán bộ cũng như để bảo đầm 
những nhu cầu cần thiết cho đời sống 
của những người lao động nghệ rừng 
là một biện pháp rất quan trọng cần 
được chủ ý đúng mức. Trước hết cần 
mở rộng hệ thống dường và tăng 
nhanh phương tiện vận tài làm 
nghiệp Đường đối với làm nghiệp 
cũng như thủy lợi đối với nông nghiệp. 


Ở nước ta hiện nay. phải triên mạng 
lưới đường làm nghiệp khỏng chỉ 
phục vụ cho việc mở mạng lâm 
nghiệp, mà còn tạo điều kiện cơ bản 
đẻ phục vụ dân sinh, kinh tế và quốc 
phòng trên vùng rừng núi. 


Muốn trồng rừng nhanh, nhiều và 
tốt không thê không chuần bị và bắt 
lay xây dựng ngày hệ thống rừng 
giống, vườn giỏng và hệ thông vườn 
ươm sản xuất cây con đề bảo đìm có 
đủ số lượng cây trồng và những cây 
tròng đúng quy cách phim chất. Hệ 


ythốong Vườn ươm tạo cây con cần 
“được bố trí hợp lý Hên các địa bàn 


trồng rừng của cả nước và phát huy 
được những thành tựu nghiên cứu và 
sản xuất trong những nắm qua. _ 


— Giúi quyết sớm nà đứt diễm uấn đề 
phán cóòng gita ldm nghiệp 0à các 
ngành khác, phân cấp quan lý lâm 
nghiệp gi†u trung ương tủ địa phương 
theo hưởng kết hợp quản li) thống nhãt 
lhco ngành 0ới quan l theo dịa 
phương uà 0ùủng lãnh thồ. 


Cái tiến quản lý kinh tế nói chung 
và cải tiến kế hoạch hóa nói riêng là 
một trong những văn đẻ đang được 
Nhà nước ta quan tâm giải quyết. Là 
một ngành kính tế có chức năng đa 
dạng», có nhiều lĩnh vực sản xuất 
khác nhau và liên quan đến nhiều 
ngành khác, ngành lâm nghiệp phải 
có sự hợp tác xã hội chủ nghĩa với 
nhiều ngành mới có thê làm tốt được 
nhiệm vụ của mình, Vấn đẻ này nói 
thì để nhưng trong thực tiên lại có 
nhiều điều vướng mắc. Dơi Vậy ngoài 
việc đề cao tính thần hợp tác xã hội 
chủ nghĩa giữa cúc ngành với nhau, 
Nhà nước cần có sự phần công hợp 
lý, cụ thê giữa ngành lâm nghiệp và 
các ngành khác trên nhiều văn đẻ về 
đanh mục sẵn phầm, vẻ xây dựng cơ 
sở vật chất — kỹ thuật... dẻ ngành làm 
nghiệp có cơ sở cài tiền kế hoạch hóa 
và đi sâu vào những mặt kinh t—kÿ 
thuật. thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 
hóa thco ngành, 
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Quản lý thống nhất theo ngành kết 
hợp với quản lý theo địa phương và 
vùng lãnh thổ là một trong những 
nguyên tắc quản lý hoàn toàn phù 
hợp với đường lõi phát triển kinh tế 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Song 
ngành kinh tế lâm nghiệp hiện nay 
cỏ nhiều mặt quản lý sản xuất, kinh 
doanh: bảo vệ rừng, tái sinh rừng, 
trồng rừng, khai thác rừng, chế biến 
và cung ứng vật tư lâm sản, một số 
mặt sản xuất kinh doanh lại vừa đo 
kinh tế quốc doanh, vừa do kinh tê 
hợp tác xã đảm nhiệm. Cho nên trên 
cơ sở quản lý thống nhất theo ngành 
về mặt kinh tế — kỹ thuật, chính 
sách, chế độ, thê lệ, quy trình, quy 


phạm, định mức kinh tế —kÿ 
thuật, v.v.. cần phíi có sự phản 


công hợp lý giữa trung ương và địa 
phương trong việc quản lý các cơ sở 
kinh doanh, sản xuất và về từng mặt 
kinh doanh, sản xuất. Theo ý kiến 
chúng tòi, những cơ sở sản xuất, kinh 
doanh lâm nghiệp do trung ương trực 
tiếp quản lý chỉ nên là những khu 
vực kinh tế rộng lớn, có vị trí quan 
trọng đối với cả nước, đòi hỏi vốn 
đầu tư lớn, kỹ thuật cao, sẩn xuất 
những vật phầm chủ yếu đề phục vụ 
cho nhu cầu của kính tế trung ương 
và xuất khầu. 


— Phải cải tiến, bồ sung 0à xâu 
dựng một hệ thống các chỉnh sách nhằm 
thúc dâu nghề rừng phát triền. 

Nghề rừng của chúng ta chỉ có thê 
đi nhanh lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa và sớm trở thành cơ sở vững 
mạnh cho nhiều ngành công nghiệp và 
nông nghiệp phát triển khi nhiệm vụ 
bảo vệ rừng và trồng cây gày rừng 
thật sự trở thành nhiệm vụ của toàn 
đân do Nhà nước và nhân dân cùng 
làm, quốc doanh và hợi: tác xã cùng 
làm, trung ương và địa phương cùng 
làm. Ðe€ thực hiện được phương châm 
ấy, Nhà nước ta phái cải tiến tỗ chức 
và xây dựng một hệ thống các chính 
sách phù hợp với đặc điềm của nghẻ 
rừng, nhằm giải quyết đúng đán mỗi 


quan hệ giữa Nhà nước và hợp tác xã, 
giữa Nhà nước và nhân dàn, giữa Nhà 
nước và đồng bào các dân tộc sóng 
ở vùng có rừng, giữa Nhà nước và 
các lực lượng lao động làm nghề rừng ; 
đồng thời phải có một hệ thống các 


- quy định về quản lý hành chỉnh kinh 


tê và kỹ thuật, tiến tới có một bộ luật 


_về rừng đề làm căn cứ cho việc tăng 


cường quản lý, tăng cường pháp chế 
xã hội chủ nghĩa đối với nghề rừng. 


— Hoàn thành nhiệm 0ụ cải tạo kết 
hợp uới xảu dựng các cơ sở kinh tế tắm 
nghiệp ở các tỉnh miền Nam. 


Lâm trường, xi nghiệp và hợp tác 
xã là những đơn vị cơ sở thực hiện 
các nhiệm vụ trồng rừng và khai thắc, 
chế biến lâm sản. Đề bảo đầm hoàn 
thành những chỉ tiêu chủ yếu của kế 
hoạch 5 năm 1976 — 1980 mà Đẳng và 
Nhà nước đã xác định cho ngành kinh 
tế rừng, chúng ta phải củng có, tăng 
cường và phát triền các cơ sở sản xuất 
ở các tỉnh miền Bắc ; đồng thời tích 
cực hoàn thành nhiệm vụ cải tạo các 
thành phần kinh tế tư bản tư doanh 
trong làn nghiệp kết hợp với việc 
xây dựng nhanh các cơ sở sẵn xuất 
lâm nghiệp quốc đoanh ở các tỉnh 
miền Nam, Nhiệm vụ trồng rừng ở 
các tính miền Nam chiếm gần một 
nửa nhiệm vụ của cả nước ; mức 
khai thác gỗ ở các tỉnh miền Nam đến 
năm 1980 sẽ lớn hơn so với các tỉnh 
miền Bắc, cho nên chúng ta cần phát 
trên nhành lực lượng làm nghiệp 
quốc đoanh đẻ làm nòng cốt về kính 
tế — kỹ thuật trong việc phái triền san 
xuất làm nghiệp lại mỗi vùng và mỗi 
địa phương ở miền Nam. Có the nót, 
nếu chúng ta chậm xây dựng quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa trong lâm 
nghiệp ở các tỉnh miền Nam thì sản 
xuất làm nghiệp ở đây khó đi vào ồn 
định và phát triền theo kế hoạch, 
đồng thời cũng khó có thể bảo đản 
hoàn thành được nhiện: vụ sản xuất 
làm nghiệp trong những năm cỏn lạ: 
của kế hoạch 5 năm 1976 — 1980, 


~ Củng cổ nà tăng cường hệ thống tồ 
chức quản lỷ ngành lâm nghiệp. 

Trong việc xây đựng và phát triền 
kinh tế làm nghiệp, chính quyền địa 
phương có trách nhiệm rãt lớn. Hệ 
thống tô chức quản lý của ngành lâm 
nghiệp cần được củng cố và: tăng 
cường đề làm tốt chức năng của 
mình. giúp chính quyền các cấp làm 
nhiệm vụ quản lý hành chính -- kính 
tế và quản lý sản xuất, kinh doanh 
lâm nghiệp. 

Các cơ sở sẵn xuất, kinh doanh của 
ngành lâm nghiệp phần lớn được 
hình thành trên địa bàn huyện, do đó 
tồ chức lâm nghiệp cấp huyện cần 
được củng cố và tăng cường đề có 
đủ năng lực giúp chính quyền cấp 
huyện thực hiện được nhiệm vụ thống 
nhất quản lý về mặt hành chính — 
kinh tế cũng như về mặt sản xuất, 
kinh doanh lâm nghiệp. Có làm được 
như vậy thì Bộ lâm nghiệp và ty lâm 
nghiệp tỉnh mới có điều kiện thuận 
lợi đề thực hiện nhiệm vụ của ngành 
đối với các cơ sở. quản lý sản xuất, 


kinh doanh lâm nghiệp trên địa bàn 
huyện. 

Tăng cường sự lãnh đạo của các 
cấp ủy Đẳng, đề cao chức năng quản 
lý của ngành lâm nghiệp và chính 
quyền địa phương, phát huy tính 
thần làm chủ tập thê của cản bộ, công 


nhân lâm nghiệp, của xã viên hợp 


tác xã lâm — nông nghiệp và các lực 
lượng khác làm nghề rừng, tạo ra mọt 
phong trào cách mạng sôi nòi trong 
đội ngũ những người làm nghề rừng 
và có sự phối hợp, ủng hộ mạnh mẽ 
của các ngành hữu quan, đó là những 
nhân tố quyết định thẳng lợi của sự 
nghiệp xây dựng và phát triên nghề 
rừng. 

Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội 
lần thử IV của Đảng và Nghị quyết 
các Hội nghị lần thứ hai và thứ ba 
của Ban chấp hành trung ương Đảng, 
nhất định những nhân tố trên đây sẽ 
được phát huy mạnh mẽ và ngành 
kinh tế rừng nước ta sẽ sớm đạt tới 
những mục tiêu của một ngành kinh 
tế quan trọng. 


Phát động quần chúng xây dựng quyền làm chả... 


(Tiếp theo trang 18) 
nhân dân lao động thật sự làm 
chủ thì mới bảo đảm được sự 
vững mạnh của chế độ ta. 

Tóm lại, tôi đã nói một số ý 
kiến về việc xây dựng quyền làm 
chủ tập thê ở nông thôn, gắn liền 
với việc đầy mạnh các phong trào 
sản xuất nông nghiệp, với việc 
xây dựng nếp sống văn minh lành 
mạnh, đấu tranh chống văn hóa 
đồi trụy, thanh toán các tệ nạn 
cờ bạc, rượu chè, đàng điếm do 


chế độ cũ đề lại, với việc xây 
dựng huyện trong quá trình tô 
chức lại sản xuất nông nghiệp. 


Mong rằng tất cả chúng ta hãy 
cố gắng đến năm 1980, đi đôi với 
việc hoàn thành kế hoạch 5 năm 
lần thứ hai, sẽ xây dựng quyên 
làm chủ tập thê của nhândàn lao 
động ở xã, ở huyện một cách 
vừng chắc, coi đó là một bước 
quan trọng trong cả quá trình 
xây dựng chế độ làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 


KHỦNG HOẢNG CHIẾN LƯỢC 
TOÀN CẦU CỦA ĐẾ QUỐC MỸ 


PHÚC-CƯƠNG 


THẲNG LỢI TO LỚN CỦA NHÂN DÂN VIỆT-NAM ĐÃ LẮM 
ĐẢO LỘN CHIẾN LƯỢC TOẢN CẦU CỦA ĐỀ QUỐC MỸ 


Cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu 
nước của nhân dân Việt-nam 
hoàn toàn thắng lợi đã làm đảo lộn 
chiến lược toàn cầu của đš quốc Mỹ, 
làm cho đế quốc Mỹ làm vào một 
cuộc khủng hoảng về chiến lược. Cho 
đến nay Mỹ vẫn lúng túng chưa tìm 
được giải pháp. Ÿi sao như UậU ? 


Trước hết, cnộc chiến tranh xảm 
lược của Mỹ ở Việt-nam là cuộc chiến 
tranh hao người tốn của, tuy chưa 
phải là cuộc chiến tranh tốn kém 
nhất dối với Mỹ. Theo số liệu mà Mỹ 
công bố (1) thi thiệt hại về người và 
của trong chiến tranh xâm lược Ở 
Việt-nam, Vẻ C0n số tuyệt đối cũng 
như về mặt so sánh với tồng sản phầm 
quốc dân, đứng sau s§O với sự thiệt 
hại của Mỹ trong chiến tranh thế giới 
thứ hai và cuộc nội chiến ở Mỹ. 


Song điều đáng chú ý là trong các 
cuộc chiến tranh -trước, tuy bị thiệt 
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hại nhiều nhưng Mỹ đã thu được lợi : 
lớn, còn trong chiến tranh xâm lược 
Việt-nam, Mỹ đã nếm một thất bại đầu 
tiên và thảm hại nhất trong lịch sử 
nước Mỹ, làm cho vị trí quốc tế của 
nước Mỹ bị suy yếu hẳn, làm cho các 
nước đế quốc khác mạnh lên so với 
Mỹ, làm cho so sánh lực lượng trên 
toàn thế giới thay đồi có lợi cho độc 
lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hội. Cuộc chiến tranh xâm lược Việt: 
nam đã đưa nước Mỹ vào một cuộc 
khủng hoảng sâu sắc về kinh tế, chính 
trị và quân sự chưa từng có. Ngay 
sau khi ký Hiệp định Pa-ri năm 1973, 
đề miêu tả vết thương sâu và đai 
dẳng này, nhà bảo Mỹ Giêm Rét-stơn 
đã phải thốt lên rằng người Mỹ đã 
rút ra khỏi Việt-nam, nhưng vấn đề 
Viêt-nam còn lâu mới rút ra khỏi 
nước Mỹ. 


(1) Xem chú thích ở trang sau 


Cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ 
ở Việt-nam là cuộc chiến tranh phi 
nghĩa nhất và tàn bạo nhất, cho nèn 
nhân dân Mỹ không những không ủng 
hộ mà còn phản đối mạnh mẽ và rộng 
rãi nhất. Việc Mỹ tham gia chiến 
tranh thế giới thứ bai chống chủ 
nghĩa phát xit là một sự nghiệp chính 
nghĩa, cho nên Mỹ có thẻ huy động 
lúc cao nhất một đội quân göm 10 
triệu người và một khoản chỉ phí 
chiến tranh chiếm tới 40% tông sẵn 
phầm quốc dân. Trong chiến tranh ở 
Việtnam Mỹ huy động lúc cao nhất 
là 3 triệu rưởi quân và một khoản 
chỉ phi chiếm 3% tông sẵn phầm quốc 
dân. Sau chiến thắng Mậu Thân của 
nhân dân miền Nam Việt-nam, tháng 
3 năm 1968, Mác Na-ma-ra đã phải 
khẳng định rằng, về chính trị mà nói, 
Mỹ không thề chịu đựng nồi một cuộc 
leo thang mới về chiến tranh. Chính 
vì thế mà từ lúc đó Giòn-xơn buộc 
phải bắt đầu quá trình xuống thang 
chiến tranh. 


- VỊ cuộc chiến tranh xâm lược Việt- 
“nam là phi nghĩa, cho nên ngay từ 


khi bất đầu tiến hành chiến tranh,. 


(!) 36 liệu mà Mỹ đã công bế. 


Giôn-xơn đã phải đưa ra khầu hiệu 
vừa bơ vừa súng, vừa tiến hành xây 
đựng “xã hội vĩ đại”, vừa tiến hành 
chiến tranh Việt-nam. Đó là thủ đoạu 
"lửa đối nhân dân Mỹ, đồng thời cũng 
chứng tổ chỗ hạn chế của đế quốc Mỹ 
trong việc động viên sức của sức 
người của nhân đân Mỹ. Mặt khác, đế 
quốc Mỹ có phần chủ quan, chúng 
cho rằng có thê kết thúc thẳng lợi 
cuộc xâm lược Việt-nam trong mấy 
tuần lễ: giữa năm 1965, Tay-lơ và 
Mác Na-ma-ra hứa vào địp lễ nô-en 
năm 1965 có thê rút linh Mỹ về nước. 


Chiến tranh xâm: lược Việt-nam là 
cuộc chiến tranh tàn bạo nhất cho nên 
đã đưa đến những hạu quả tai hại 
cho nền kiuh tế và chính trị của Mỹ. 

Đề có tiền chi cho cuộc chiến tranh 
Việt-nam, chính quyền Mỹ không thê 
bắt nhân đân Mỹ đóng thuế như thời 
kỳ chiến tranh thể giới thứ hai, mà 
chúng phải đựa vào lạm phát, Do đó 
nước Mỹ đã bước vào thời kỳ lạm 
phát cao nhất chưa từng có. Lạm 
phát trong những năm trước chiến 
tranh Việt-nam là dưới 32, trong 
chiến tranh tên tới 7 và 8%, và những 


Các cuộc chiến tranh 
của Mỹ 


Nội chiến Mỹ ([B6I — 
I865) 
Chiến tranh thế giới ỦÏ 


(¡940 — 1945) 960.000 
Chiến tranh xâm lược 
360.000 


Việt-nam (I960—1973) 


Chỉ phí trực tiếp | Chỉ phí trực tiếp và 
cho toàn | gián tiếp của Mỹ cho 


Các cuộc chiến tranb 


của Mỹ 


của Mỹ 


bộ cuộc chiến tranh 


Chiến tranh thế giới 
thứ IÏ (1940 — 1945) 341] tỷ đo-la 
Chiến tranh xâm lược 
Việt-nam (960 — I973) I41 tỷ đô-la 


Số thiệt hại của Mỹ: chết và bị thương 


490.000 người 


Dân số nước Mỹ 


35 triệu 


125 


200 


Tỷ lệ của Ï năm chỉ phí 
chiến tranh cao nhất của 
Mỹ so với tông sản phầm 
quốc dân cùng năm 


toàn bộ cuộc chiến 
tranh 


Năm 1945: 84 tỷ/213 
900 tỷ đô-Ìa tỷ —39/4⁄ 
Năm I968: 26 tỷ!864 


700 tỷ đỏ-]a tỷ — 3% 


dl 


năm cuối chiến tranh lên vọt tới trcn 
đưới 10%. Lạm phát cao đã đề nặng 
lên đời sống của nhân dân Mỹ. Mặi 
khác lạm phát cao đã đưa giá hùng 
của Mỹ lên cao. Giá hàng của Mỹ lên 
cao thi khả năng cạnh tranh của hàng 
Mỹ càng thấp so với hàng của các 
nước Tây Âu và Nhàt-bản. Cho nẻn, 
từ khi Mỹ tiến hành chiến tranh xàm 
lược Việt-nam, hàng của Mỹ bị đầy 
lủi trên thị trường thế giới; trong khi 
đỏ hàng của Nhật và Tây Âu nưày 
càng tràn vào thị trường nước Mỹ. Tử 
sau chiến tranh thế giới thứ hai đến 
năm 1965, Nhật nhập siêu của Mỹ 
hàng năm từ 3 đến 4 tỷ đò-la..Nhưng 
từ năm 1965 trở đi, tức là từ sau khi 
Mỹ tiến hành chiên tranh cục bộ ở 
Việt nam, Nhật bắt đầu xuất siêu 
sang Mỹ. Trong lịch sử nước Mỹ, Mỹ 
chỉ có một lần nhập siêu, đó là nấm 
1893, còn luôn luòn xuất siêu, năm 
_ceao nhất là 10 tỷ đỏ-la, trung bình 
hằng năm là 3 hoặc 4 tỷ. Nhưng từ 
năm 1908, AÍÿ không còn xuất siêu 
nữa, năm 1971, Mỹ bắt đầu nhập siêu 
và nhạp siêu đã trở thành căn bệnh 
khó chữa của nền kinh tế Mỹ trong 
. những năm cuối của cuộc chiến tranh 
Việt-nam và thời kỳ sau Viêt-nam È, 


Từ trước đến nay, chiến tranh đối 
với Mỹ là một trong những biện pháp 
chiến lược đề giải quyết khủng hoàng 
kinh tế. Cuộc khủng hoảng kinh tẻ 
1929 — 1933 là cuộc khủng hoàng trầm 


trọng nhất của Mỹ. Cuộc khủng hoảng- 


đó đã đưa đến tình trạng kinh tế Mỹ 
trì trệ kéo 1lài đến năm 1940. Chiến 


tranh thế giới thứ hai đã giúp Mỹ. 


thoát ra khối khủng hoảng kinh tế. 
Thời kỳ này Mỹ đã lợi dụng được 
tỉnh hinh cúc nước châu Âu đang có 
chiến tranh, phải chuyển toàn bộ nền 
kinh tế sang phục vụ chiến tranh. 
nền kinh tế của họ bị chiến tranh tàn 
phá cho nên họ cần mua nhiều vũ 
khi và hàng hóa; trong điều kiện 
lãnh thồ Mỹ nằm ngoài cuộc chiến 
tranh, Mỹ đã tranh thủ đầy mạnh và 
phát triền sẵn xuất. Cho nên chỉ số 
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sản xuất công nghiệp của MỆ năm 
1939 là 100 thì đến năm 1943 đã lên 
tới 230. Nhưng trong chiến tranh Việt- 
nam, tình hình đã diễn ra khác hẳn. 


Các nước đế quốc khác đä lợi 
dụng lúc Mỹ bị sa lầy ở Việt-nam đề 
phát triển kinh tế và làm giàu, Mỹ đã 
phả: tĩng nhập khầu và giảm xuất 
khầu đề giải quyết hậu cần cho cuộc 
chiến tranh Việt-nam. Cuộc chiến 
tranh xâm lược của Mỹ ở Việt-nam 
là một cuộc chiến tranh tốn kém nhất 
mà Mỹ phải mót mình gảnh uác. Trong 
những năm 1965, 1966, cuộc chiến tranh 
Việt-nam đã giúp Mỹ giải quyết được 
cuộc khủnghoẳng kinh tế bắtđầu chớm 
nở từ đầu năm 1965.Nhưng từ năm 1967 
trở đi,cuộc chiến tranh nàyđã góp phần 
làm cho nền kinh tế Mỹ lâm vào cuộc 
khủng hoảng kéo dài, bát đầu bằng 
cuộc khủng hoảng của đồng đô-la 
năm 1968 đưa đến phá vỡ hệ thống 
tiền tệ thế giới tư bản chủ nghĩa được 
lập ra từ 1914 và do Mỹ khống chế, 
khiến cho đồng đỏ-la không còn giữ 
được vai trỏ chúa tế trong hệ thống 
Liền tệ này nữa. Cuộc khủng hoảng 
kinh tế này đã chấm dứt tình trạng 
phát triền tương đối ồn định và tốc độ 
cao của nẻn kinh tế Mỹ cũng như của 
thế giới tư bản chủ nghĩa từ sau chiến 
tranh thế giới thứ hai và đánh dấu 
một thời kỳ khủng hoàng kéo đài và 
trì trệ của nền kinh tế Mỹ và của thế 
giới tư bản chủ nghĩa. 

Mỹ đã làm giàu trong hai cuộc 
chiến tranh thế giới, Cuộc chiến tranh 
thế giới thứ nhất đã giúp Mỹ từ con 
nợ của nhiều nước đẻ quốc khác trở 
thành nước chủ nợ của các nước đế 
quốc thắng trận cũng như bại trận. 
Tuy vậy về quân sự, Mỹ đứng thứ 1? 
trên thế giới, Cuộc chiến tranh thế 
giới thứ hai đã giúp Mỹ trở thành 
nước đế quốc mạnh nhất về kinh tế, 
tài chính và quân sự, mạnh hơn tất 
cả các nước để quốc khác cộng lại. 
Đó là sự kiện chưa từng có trong lịch 
sử của chủ nghĩa để quốc. Cuộc chiến 
tranh Việt-nam, tuy là cuộc «chiến 


- tranh cục bộ », nhưng đã làm cho Mỹ 
suy yếu và yếu hơn tất cả các nước 
đế quốc khác cộng lại, trử mặt quân 
sự. Đó là một đặc điềm quan trọng 
của tình bình quốc tế thời kỳ “sau 
Việt-nam ®, 


Cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ 
ở Việt-nam cỏn đầy nước Mỹ vào một 
cuộc khủng hoảng sâu sắc về chính 
trị và tư tưởng. Từ trước đếp nay lợi 
ích của để quốc Mỹ đã được thực hiện 
dưới những chiêu bài chỉnh nghĩa 
giả hiệu như tôn trọng quyền tự quyết 
của các đân tộc, chống chủ -nghĩa 
thực dàn và bảo vệ hòa bình, tự do, 
chống lại chủ nghĩa phát xit, chủ 
nghĩa độc tài. Do để quỏc Mỹ là để 
quốc sinh sau, trong chiến tranh thể 
giới thứ bai, chúng đã biết lợi dụng 
mâu thuẫn giữa các nước để quốc 
cũ và những nước đế quốc sinh sau, 
đầy chúng chém giết lắn nhau và sủy 
yếu đi, đồng thời dưới chiêu bài bảo 
vệ tự do chống phát xit, để quốc Mỹ 
đã dùng cuộc chiến tranh Xô — Đức 
làm suy yếu cä Liên-xô và Đức, trên 
cơ sở đó, Mỹ làm giàu và trở nên tên 
đế quốc mạnh nhất. Đồng thời Mỹ lợi 
dụng mâu thuần giữa các nước để 
quốc và các thuộc địa, nêu ra khẩu 
hiệu tôn trọng quyền tự quyết cúủa 
các dân tộc chóng chủ nghĩa thực dân 
đẻ thực hiện ý đỏ gạt các nước đế 
quốc khác khỏi các thuộc địa và thực 
hiện chủ nghĩa thực dân mới của Àlÿ. 
Do những điều kiện lịch sử thuận 
lợi, Mỹ dã thực hiện được lợi ích của 
chủ nghĩa đế quốc Mỹ mà không bị lộ 
mặt. Cho nên trước đày ÀÍÿ còn lùa 
bịp được dư luận nhân dàn Mỹ và thế 
giới. Nhưng cuộc chiến tranh xâm 
lược của Mỹ ở Việt-nam với tật cả sự 


tan bạo chưa lừng có trong lịch sử. 


nhân loại tử trước dến nay dã dưa 
đến cuộc khủng hoảng rất sâu sắc về 
lòng tin trong nhân dân Mỹ, về chính 
trị và tư tưởng của nước Mỹ. Vụ Oa- 
tơ-phết là một biềêu hiện của cuộc 
khủng hoàng ấy. Nước Mỹ có 2 cuộc 
khủng hoảng nội bộ sảu sắc nhất trong 


lịch sử nước Mỹ, đó là cuộc nội chiến 
1861 — 1865 và cuộc khủng hoàng do 
cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt-nam 
gày ra. Cuộc nội chiến 1861 - 1865, 
tuy có gây thiệt hại về ngưởi và của 
rất lớn, nhưng nó là sự khủng hoẳng 
trong trưởng thành của chủ nghĩa tư 
bản Mỹ. Cuộc nội chiến đó đã giải 
quyết mâu thuẫn giữa một bên là lực 
lượng tư bản chủ nghĩa ở miền Bắc 
và một bên là lực lượng chủ dồn điền 
bóc lột nỏ lệ ở miền Nam; cuộc nội 
chiến đó đã dưa đến thắng lợi của 
chủ nghĩa tư bản trên phạm vị toàn 
bộ nước À[ÿ. Cuộc nội chiến này đã 
dân đến một thời kỳ phát triền mạnh 
mẽ của nên kinh tế tư bản chủ nghĩa 
ơ Mỹ, dưa Mỹ từ một nước đứng thứ 
tư trong nén kinh tế thế giới năm 
1861 thanh nước dứng dầu trong nên 
kinh tế đó năm 1890. Với sự phát 
triền mới này Mỹ đã bước vào thời 
kỳ đế quốc chủ nghĩa. 

Nhưng cuộc khủng hoảng nội bộ 
toàn diện của Mỹ sau chiến tranh 
Việt-nam, là cuộc khủng hoảng của 
chủ nghĩa tư bản Mỹ, làm cho các 
mâu thuần cơ bản trong xã hội Mỹ, 
mâu thuần giữa nhân dân lao động 
Mỹ với tư bản đọc quyền Mỹ, mâu 
thuần giữa các tập đoàn tư bản Mỹ 
với nhau trở nèn sàu sắc. Đúng như 
dư luận báo chỉ thẻ giới đã nhận định, 
chiến tranh Việtnamn đã thức tỉnh 
nhân dàn Mỹ. 

Cuộc đầu tranh của nhân đàn Mỹ 
là một trong những nhân tö buộc đề 
quốc Mỹ phải châm đút chiến tranh 
xâm lược Việt-ndm và rút quân Mỹ 
về nước, “Thời kỷ “sau Việt-nam ®, 


“cuộc đâu tranh ấy lại càng phát triển 


và xoay quanh các văn đề do cuộc 
khủng hoàng về kinh tế gây ra và 
vấn đề chống một ®* Việt-nam thứ hai ®. 

Cuộc khủng hoảng nội bộ nước Mỹ 
đã đưa đến cuộc khủng hoảng sâu sắc 
của quản đội Mỹ. Trong chiến tranh 
Việt-nam, quàn đội Mỹ là một quân 
đội theo chế độ nghĩa vụ. Phong 
trào phần chiến cúi: nhàn dàn Àl§ đã 
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tác động sâu sïe và ảnh hưởng đến 
tinh thần chiến dấu của quân đội Mỹ 
và gây nên nhiêu cuộc phản chiến 
trong quân đội Mỹ. Năm 1969, Nich- 
xơn lên năm chính quyền, đã đưa ta 
kế hoạch trong 2 năm biến quân đội 
nghĩa vụ của Mỹ thành quân đội nhà 
nghề, được trả lương cao, để tách 
quân đội Mỹ ra khỏi phong trào chông 
chiến tranh ở Mỹ và trở thành công 
cụ có hiệu lực của đế quốc Mỹ. Nhưng 
hai năm sau, tên tướng Mỹ được giao 
trach nhiệm thực hiện kế hoạch này 
tuyên bố trong tình hình còn chiến 
tranh Việt-nam, thì chưa thẻ thành 
lập quân đội nhà nghề được. Trước 
chiến tranh Việt-nam; bình lính XIể 
mặc quàn phục ra đường đêu được 
mọi người ÀÍÿ coi trọng, vì chiến tranh 
thế giới thứ hai dã đưa lại niêm tự 
hào cho người Mỹ về quân đòi Mỹ đã 
giải phóng Tày Âu khói họa phát xít, 
Nhưng cuộc chiến tranh tàn bạo và 
phi nghĩa ở Việt-nam đã làm cho 
nhân dân Mỹ phí nhồ những bình 
lính và sĩ quan ÄXÍÿY mặc quản phục ra 
đường. Nều Linh nguyện vào guần đội 
để đi đánh nhàn đâần Việt-nam, thanh 
niên Mỹ không thể giải thích nội lý 
do của việc làm đó cho người yêu, 
bỏ mẹ và bạn bẻ, Bọn tướng tả cao 
cấp Mỹ cho rắng phải mất vài chục 
năm nữa (tức là một thế hệ) mới có 
thể giải quyết được tỉnh trạng khủng 
hoaàng hiện này trong quân đội Mỹ. 


Cuộc chiến tranh Việt nam đãZlàm 
cho mâu thuấn giữa các Lập đoàn tư 
bản Mỹ trở nên gav gát. Sự tranh 
giành quyền lực giữa Quốc hội và 
chính quyền Mỹ đã bộc lộ khả rõ 
mâu thuần này. Đây là mầu thuần 
giữa các tập đoàn độc quyen Mỹ có 
nhiêu lợi ích Ởở nước ngoài với các 
tập đoàn tư bạn Mỹ nói chung. Chiến 
tranh Việt-nam nhằm bảo vệ trước 
hết lợi ích của các tập đoàn đòỏc 
quyền Mỹ có nhiều quyên lợi ở nước 
ngoài. Gây rạ cuốc khủng hoảng sâu 
sảc về kinh tế và chính trị ở Mỹ, 
cuộc chiến tranh này làm tồn hại 
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Từ 1950 


đến lợi ích của các tập đoàn tư bản 
Mỹ nói chúng. Cho nên ngay lừ năm 
1967 đã có nhiều tập đoàn tư bản 
Mỹ đặc biệt là các nhà tư bản loại 
trung và nhỏ, các nhà tư bản không 
kinh doanh về trang bị quân sự, phần 
đối chiến tranh. Họ đã thành lập tồ 
chức của các nhà kinh doanh hoạt 
động cho hòa bình. Mặt khác cuộc 
chiến tranh này lại làm cho mâu 
thuần giữa các tập đoàn tư bản độc 
quyên Mỹ có lợi ích trực tiếp trong 
chiến tranh Việt-nam và các tập đoàn 
tư bàn đọc quyền có lợi ích ở các 
kliu vực khác trên thế giới thêm gay 
gàt, vì Mỹ bị sa lầy ở Việt-nam cho 
nên không có khả năng bửo vệ lợi 
¡ch của các tập đoàn tư bản Mỹ bị 
đe dọc ngày càng nghiêm tưọng ở Nam 
Alỷ, Trung Cận Đông từ cuỏi những 
năm Ø0. 


Cuộc chiến đấu chống Mỹ, cửa 
nước của nhân dân Việt-nam đã làm 
đảo lộn chiến lược toàn cầu của đế 
quốc Mỹ, còn là vì cuộc chiến đu đó 


-đã góp phần to lớn đầy mạnh phong 


trào cách mạng thế giới, thúc đầy quá 
trình tông khủng hoàng của chủ nghĩa 
tư bản, và do đó góp phần làm thay 
đôi lực lượng đỏi sánh trên thế giới. 
Trước hết, các nước xã hội chủ nghĩa 
đã tranh thủ thời gian dài Mỹ sa lầy 
và suy yếu ở Việt-nam đề tăng cường 
mạnh mẽ và nhanh chóng lực 
lượng kinh tế, quốc phòng và mở 
rộng anh hưởng của chủ nghĩa xã 
hội ra nhiều khu vực. Năm 1960 sẵn 
lượng còng nghiệp của các nước xã 
họi chủ nghĩa chỉ chiếm 30% của toàn 
thế giới, đến nắm 1975 đã chiếm tới 
41,8°. Sản lượng còỏng nghiệp của 
Liên-xô năm 1965 chỉ bằng 609% của 
Mỹ, đến năm 1975 đã đạt S05 của Mỹ. 
đến 1975 nhịp độ phát 
triển công nghiệp trung bình hằng 
năm của các nước xã hội chủ nghĩa 
là hơn 1025so vời 4,6% của các nước 
tư bàn chủ nghĩa phát triền. Lực 
lượng xã hội chủ nghĩa thế giới mặc 
dù còn bị chia rẻ và gặp nhiều khó 


khăn nhưng đã trở nên lực lượng vô 
địch trên thế giới. Không một lực 
lượng đế quốc chủ nghĩa nào có khả 
năng đầy lùi một tấc đất của hệ thống 
xã hội chủ nghĩa cũng như ngăn chặn 
sự phát triền của chủ nghĩa xã hội. 
Phong trào giải phóng dân tọc ở Đông 
Nam Á, ở Trung Cận Đông, ở châu 
Phi, ở Mỹ la tính và phong trào công 
nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa 
phát triền từ cuối những năm 1960 
trở đi đã có một bước phát triền mới. 
Cuộc đấu tranh đòi tăng giá đầu mỏ 
tháng 10 năm 1973 của các nước xuất 
cảng dầu mỏ ở Trung Cận Đông là 
bước phát -triền mới của tình hình 
sau những thẳng lợi to lớn của nhân 
dàn Việt-nam. 


Cuộc chiến đấu chống Mỹ, cửu 
nước của nhân dân ta thắng lợi còn 
góp phần thúc đầy quá trình tông 
khủng hoàng của chủ nghĩa tư bản. 
Phong trào cách mạng ở thế giới tư 


bản chủ nghĩa phát triền ngày càng: 


mạnh làm cho cuộc tổng khủng hoằng 
của chủ nghĩa tư bản ngày càng trở 
nên trầm trọng. Chiến thắng của 
nhân dân Việt-nam đã động viên cô 
vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng 
dân tộc đồng thời đã đàảy chủ nghĩa 
thực đân mới của Mỹ vào một cuộc 
khủng hoảng trầm trọng. Mỹ đã thi 
hanh chính sách thực dân mới ở 
miền Nam Việt-nam với mức độ cao 
nhất; Mỹ đã xây dựng ở miền Nam 
một quân đội ngụy lớn nhất; dành 
cho ngụy quyền miền Nam một khoản 
viện trợ quân sự và kinh tế lớn nhất; 
Mỹ không cứu được bọn bù nhìn 
miền Nam khỏi bị tiêu diệt. Sự thất 
bại lịch sử đó của Mỹ đã đưa đến sự 
khủng hoàng nghiệm trọng của bọn 
tay sai chư hầu của ÀXlÿ trên thể giới, 
chúng không tin vào khi năng của Mỹ 
có thề cứu chúng khói thảm họa và 


sức mạnh của Mỹ không côn hiệu lực 


dọa nạt như trước nữa. Do đó đã có 
những biến động trong Các nước tay 
sai, chư hầu của Mỹ ở ở Đông Nam Á, 
Nam Triều-LUiên, Trung Cận Đông và 


Mỹ la tỉnh. Đế quốc Mỹ là cột trụ của 
hệ thống tư bản chủ nghĩa thế giới. 
Sự khủng hoảng sàu sắc và sự suy 
yếu nhanh chóng của đế quốc Mỹ đã 
kéo theo sự khủng hoảng và suy yếu 
của toàn bộ hệ thống tư bản chủ 
nghĩa. Thời kỳ kinh tế các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triền với tốc độ 
cao của những năm 1950 và 1960 dã 
chấm dứt. Từ cuối năm 1973 đến nay, 
các nước này đang lâm vào một cuộc 
khủng hoàng kinh tế trầm trọng, kéo_ 
đài và chưa có lối thoát. Phong trào 
đấu tranh của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động ở các nước tư bản 
chủ nghĩa cũng phát triền mạnh chưa 
từng thấy từ cuối những năm 1960 
trở đi. l 

Chủ nghĩa tư bản thế giới đã đi vào 
một giai đoạn mới của tông khủng 
hoảng : khẳng hoảng trầm trọng cùng 
một lúc cả về kinh tế và chính trị, cả 
ở chính quốc và các nước phụ thuộc. 
Đó là tình hình nghiêm trọng chưa 
từng có đối với chủ nghĩa đế quốc. 


Cuộc chiến tranh Việt-nam đã làm 
chơ mâu thuẫn giữa đế quốc với đế 
quốc đặc biệt là giữa đế quốc Mỹ và 
các để quốc khác càng thêm sâu sắc. 
Các nước đế quốc đã lợi dụng tỉnh 
hình đế quốc Mỹ sa lầy và suy yếu 
trong chiến tranh Việt nam để làm 
giàu và thay đồi lực lượng dôi sành 
giữa. chúng với đề quốc Mỹ, Cuộc 
chiến tranh Việt nam càng kéo dài, 
Mỹ càng suy yếu nhanh chóng và các 
nước đế quốc khác càng lớn mạnh lèn 
và vai trô bá chủ của Mỹ đối với thế 
giới tư bản chủ nghĩa ngày càng lung 
lay. Năm 1948 sản lượng công nghiệp 
của Mỹ chiếm 54,6” của thể giới tư 
bản chủ nghĩa, các nước Tây Âu 
chiếm 2.8% và Nhật-bản chiếm 1.272 
Như vậy sản lượng công nghiệp của 
các nước Tây Âu và Nhật cộng lại 
mới bằng hơn nửa của Mỹ. Nắm 1973 
sản lượng công nghiệp của Mỹchicon 


37.0%, cac nước Tày Âu chiếm 30,5% 
và Nhật-bản chiếm 8,724. Như vày, 


sản lượng công nghiệp của các nước 
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này cộng lại đã lớn hơn của Mỹ. Các 
hệ thống tiên tệ và thương mại do Mỹ 
lập ra và khống chế từ sau chiến 
tranh thế giới thứ hai đến cuối những 
năm 60 đã bị khủng hoảng và sụp 
đồ. Từ giữa những năm 60, nhiều 
lên minh quân sự do Mỹ lập ra đang 
tan rã, còn liên minh quân sự chủ 
yếu của Mỹ là khối Bác Đại-tây-dương 
đang rạn nứt nghiêm trọng. Từ cuöi 
- những năm 6U và đầu những nắm 
70, phe đế quốc do Mỹ cầm đầu đã 
bị xé ra thành bà trung tâm giành 
giật lẫn nhau: Bắc Mỹ, Tày Âu và 
Nhật- bả n. 


Rõ ràng, những điều nói 
chứng minh rằng cuộc chiến đấu của 
nhân dân Việt-nam tháng lợi đã góp 
phần (o lớn làm thay dôi lực lượng 
đối sảnh giữa cách mạng 0uà phản cách 
mạn? trên thể giới. Sau chiến tranh thế 
giới thử hai, với chiến thắng của Hồng 
quân Liên-xô, Đẳng ta đã khẳng định 
rằng phong trào cách mạng thế giới 
phát triền với một khí thế mới, đã 
chuyền từ thế phòng ngự của thời kỳ 
trước chiến tranh sang thế tiến công 
chiến lược. Lúc đó, đứng về sản xuất 
vật chất, sản xuất công nghiệp của 
hệ thống xã hội chủ nghĩa mới chỉ 
chiếm 20% của thế giới và sẵn xuất 
_ công nghiệp của các nước đế quốc 
chiếm 70% của thế giới. Nhưng lực 
lượng cách mạng dã mạnh hơn lực 
lượng của chủ nghĩa để quốc. Bởi vì 
nói đến lực lượng đối sảnh Không thề 
chỉ tính đến sắn xuất vật chất đơn 
thuần niặc dù sẵn xuất vật chất là 
một nhàn tố rất quan trọng, mà còn 
phải tính đến nhân tố quan trọng 
nhất là hàng nghìn triệu con người 
trên thế giới đã thức tỉnh và đứng 
lên chống chủ nghĩa đế quốc. Đứng 
về phia lực lượng cách mạng mà nói, 
phải tính đến sức mạnh tổng hợp 
của ba dòng thác cách mạng vì lợi 


3ö 


trên' 


ích chung mà phối hợp chặt chẽ với 
nhau, và chĩa vào một kẻ thủ chung 
là chủ nghĩa đế quốc đặc biệt là 
đế quốc Mỹ phải tính đến sức mạnh 


- không những về vật chất mà cả về 


tỉnh thần, một yếu tố khiến cho lực 
lượng cách mạng đã mạnh lại mạnh 
hơn bội phân. Ngược lại, về phía lực 
lượng đế quốc, phải tính đến các mâu 
thuần cơ bản nội tại lúc đó xâu xé 


chủ nghĩa đế quốc, đìm nó vào: một . 


giai đoạn mới của tông khủng hoảng, 
làm cho nó đã suy yếu lại suy yếu 
bội phần. Cách nhìn về lực lượng đối 
sánh trên đây đã được thực tế 30 
năm qua chứng minh là đúng. 


Với thẻ 'bị động phòng -ngự, chiến 
lược toàn cầu của Mỹ trong 30 năm 
qua phải đối phó với mỗi đe dọa từ 
bên ngoài là sự lớí mạnh của-các 
nước xã hội chủ nghĩa và nhất là 
phải đối phó với mối đe đọa bên 
trong là phong trào cách mạng ngày 
càng sôi sục trong hệ thống tư bản 
chủ nghĩa thế giới. Tuy vậy Mỹ cũng 
không thể ngăn chặn quá trình phát 
triên cách mạng trong hệ thống tư 
bản chủ nghĩa cũng như sự lớn mạnh 
của chủ nghĩa xã hội trên thế giới, 
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ 
không đủ sức đụng độ về quân sự 
với Liên-xô, sau chiến tranh Triều- 
tiên, Mỹ không đủ sức đụng độ quân 
sự với Trung-quốc, sau chiến tranh 
Việt-nam, Mỹ rất sợ một Việt-nam 
thứ hai. Những diễn biến trên đây 
nót lên lực lượng đối sánh mới sau 
Việt-nam. Ngày nay, sau 30 năm biếu 
đôi sâu sắc, lực lượng đối sánh giữa 
cách mạng và phần cách mạng trên 
phạm vi thế giới đã thay đôi rất to 
lớn, có lợi cho cách mạng, chúng ta 
có thề khẳng định rằng thế tiến công 
chiến lược của cách mạng thế giới 
hiện nay đang có những thay đồi về 
chất. 


* 


KHỦNG HOÀẢNG CHIẾN LƯỢC TOẢN CẦU 
CỦA ĐỀ QUỐC MỸ 


Về ý nghĩa thắng lợi của cuộc chiến 
đấu chống Mỹ, cứu nước của nhân 
dân Việt nam, trong buổi mít tỉnh 
trọng thề mừng thắng lợi tại Hà-nội, 
đồng chi Lê-Duẫn đã nói : « Thẳng lợi 
của Việt-nam không riêng gì là thẳng 
lợi của độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội ở Việt-nam mà còn có ý nghĩa 
quốc tế to lớn và tỉnh thời đại sâu 
sắc : nó đã làm đảo lộn chiến lược 
toàn cầu của đế quốc Mỹ. Nó chứng 
minh rằng ba dòng thác cách mạng 
của thời đại biện nay đang ở thế tiến 
công, đang đánh lùi từng bước, đánh 
đồ từng bộ phận chủ nghĩa đế quốc. 
Ngày nay, chủ nghĩa đế quốc, dù là 
đế quốc Mỹ, không thê lấn được một 
tấc đất của bất kỷ nước xã hội chủ 
nghĩa nào, không thề đầy lùi được 
phong trào độc lập dân tộc trên thế 
giới, không thề ngăn chặn được sự 
phát triền của các nước lên chủ nghĩa 
xã hội. Với ý nghĩa đó, thắng lợi của 
Việt-nam đã mở ra một thời kỷ mới, 
vô cùng thuận lợi cho phong trào 
cách mạng thế giới » (2). 

Dư luận chung trên thế giới đều 
cho rằng chiến tranh Việt-nam đánh 
dấu một mốc mới trong lịch sử thế 
giới và mọi người đều nói đến thời 
kỳ “sau Việt-nam ». 

Đề tìm hiều sự khủng hoảng của 
chiến lược toàn cầu của Mỹ, chúng ta 
cần đánh giá đặc điềm tình hình của 
thời kỳ *sau Việt-nam” này. Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười 
Nga thẳng lợi đã mở ra một thời đại 
mới trong lịch sử loại người, thời 
đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội. Trong thời đại quá 
độ này cũng có những mốc lịch sử 
quan trọng tử sau Cách mạng 
tháng Mười Nga đến nay là chiến 
tranh thế giới thử hai và chiến 
tranh Việt-nam. Đề thấy rõ xu thế 
phát triền của tỉnh hình thế giới «sau 
Việt-nam ®, ta hãy so sánh thời kỳ « sau 
Việt-nam ?® với hai thời kỷ : thời kỳ sau 


Cách mạng tháng Mười Nga và thời kỳ 
sau chiến tranh thế giới thứ hai. 

Từ sau Cách mạng tháng Mười Nga 
đến 1945, điều đáng chú ý là cách 
mạng xã hội chủ nghĩa đã chọc thủng 
một mát xích yếu nhất trong dây 
chuyền của chủ nghĩa đế quốc, mở 
đầu thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội và do đó đã 
góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng 
lần thứ nhất của phong trào cộng sản 
quốc tế. Nhưng lúc đó Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa đầu tiên còn non trẻ 
lại bị đế quốc bao vây và hai lần bị 
đế quốc tiến công vũ trang, phong 
trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi và 
Mỹ la tính và phong trào công nhàn 
ở các nước tư bản chủ nghĩa cũng còn 
yếu, cách mạng thế giới tạm thời phải 
ở trong thế phòng ngự. 

Chủ nghĩa đế quốc đã bị chọc 
thủng ở một khâu và trải qua một 
cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất 
(1929 — 1933) nhưng vẫn còn tạm thời 
ồn định tương đối về chính trị ở cả 
chính quốc lẫn thuộc địa. 

Từ sau chiễn tranh thế giới thử hai 
đến chiến tranh của Mỹ xâm lược Việt- 
nam, có những sự kiện nồi bật như: 
sau chiến thắng của Hồng quân Liên- 
xô đối với chủ nghĩa phát xit, chủ 
nghĩa xã hội ra khỏi phạm vỉ một 
nước. Vòng vây của chủ nghĩa tư bản 
bị phá vỡ. Nhiều nước ở châu Âu và 
châu Á tiến lên chủ nghĩa xã -hội. Hệ 
thống xã hội chủ nghĩa ra đời. Chiến 
thắng của Hồng quân Liên-xô đối với 
chủ nghĩa phát xiL đã tạo những 
điều kiện rất thuận lợi cho cách 
mạng thế giới phát triền. Cách mạng 
Trung-quốc thành công góp phần làm 
cho lực lượng đối sánh trên thế giới 
thay đôi lớn. Phong trào giải phóng 
đân tộc làm sụp đồ chủ nghĩa thực 

(2) Lê-Duần : Quuết tâm xáu dựng Vtệt-nam 
thành một nước oăn minh giàu mạnh oươn lên 


đỉnh cao của thời đại, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, l975, trang 14. 
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dân cũ. Phong trào công nhàn ở các 
nước tư bản chủ nghĩa phát triển 
trong chiến tranh thế giới thứ hai 
nhưng lại tạm lắng xuống trong một 
thời kỳ giữa những năm 1950 và 1960 
và sau đó mới lại tiếp tục phát triên. 

Chủ nghĩa đế quốc nói chung bị 
suv yếu. nhưng đế quốc Mỹ làm giàu 
và trở nên cường quốc lớn nhất vẻ 
kinh tế và quân sự thống trị thế giới 
tư bản chủ nghĩa. Nên kinh tế tư bản 
chủ nghĩa có một bước phát triển 
chưa từng thấy nhờ có cách mạng 
khoa học —kỹ thuật trong những 
năm 1950 và 1960. Ở cúc thuộc địa. 
chủ nghĩa thực dân cũ bị sụp đồ 
nhưng tình hình chỉnh trị ở các nước 
đế quốc vẫn tạm thời ön định và chủ 
nghĩa thực dân mới ra đời. 

Cách mạng ở thế tiến công. Nhưng 
trong phong trào cộng sản quốc tế và 
giữa các nước xã hội chủ nghĩa có sự 
bất đồng về quan điềm và một sö 
người có xu hướng đi vào thế phòng 
ngự. Phong trào cộng sản quốc tế trải 
qua cuộc khủng hoảng lần thứ hai. 

Trong bối cảnh thế giới đang có 
những vấn đề rất phức tạp, nhân dân 
Việt nam, một dàn tộc nước không 
rộng, nưười không đông; có sự lãnh 
đạo đúng đắn của một đẳng Mác — 
Lê-nin chàn chính, đã đánh và đánh 
thắng tên đế quốc đầu sö, điều đó góp 
phần quan trọng vào những thay đồi 
to lớn, rãt cơ bản, sâu sắc và lâu dài 
của tỉnh hình thế giới. 

Thời kỳ «sau Việf-nam», đế quốc 
MẸ, tên đế quốc đầu số bị suy yếu 
nghiêm trọng, kéo theo toàn bộ hệ 
thống đế quốc chủ nghĩa vào cuộc 
khúng hoàng toàn diện, ở cả chính 
quốc lẫn thuộc địa. Cho đến nay đế 
quốc Mỹ nói riêng, chủ nghĩa để 
quốc nói chung, vẫn chưa tìm 
được phương sách nào để thoát ra 
khỏi cuộc khủng hoảng. Chủ nghĩa 
thực đàn mới khủng hoàng sâu sắc và 
đi vào quá trinh sụp đồ. Sự thống 
Lrị của đế quốc Mỹ trong thế giới tư 
bán chú nghĩa bị suy yẻu và hệ thống 


đế quốc chủ nghĩa chia thành 3 trung 
tâm, giành giật nhau gay gắt. Tàm ly 
phục Mỹ, sợ Mỹ trên thế giới đã giam 
bớt nhiều. 

Cả ba dòng thác cách mạng phát 
tricn ngày càng mạnh mẽ và đều 
khắp. Đó là những lực lượng đang 
quuết định nội dụng chủ tiếu. phương 
hướng chủ uẽều nà những đặc điềm 
chủ yếu của lịch sử phát triền của z8 
hội loài người, đang thúc đầu sự quá 
độ của thế giới từ chủ nghĩa tư bằn 
lên chủ nghĩa +ä hội ) (3). Sức mạnh 
tông hợp của ba dòng thác cách mạng 
nói chung cũng như của các nước xã 
hội chủ nghĩa nói riêng đã hơn hẳn 
lực lượng đế quốc chủ nghĩa. 

Một nhân tố mới, trước chưa từng 
có, là sự giải phóng tư tưởng của con 
người, giải phóng tư tưởng các đàn 
tộc nhỏ; ý thức độc lập tự chủ của 
các dân tộc, của các phong trào cách 
mạng trên thế giới được nâng cao. 
Nhân tố đó đang thúc đầy mạnh mẽ 
phong trào cách mạng trên thế giới, 
đưa dến những sáng tạo mới, những 
bước nhảy vọt mới. 

Thời kỳ «sau Việtnam? sẽ là 
thời kỳ cách mạng phát triền nhanh. 
Ba dòng thác cách mạng tiếp tục phát 
triên mạnh. Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa thành công ở một số nước đang 
phát triển và bệ thống xã hội chủ 
nghĩa phát huy ưu thế về mọi mặt 
bao gồm cả mặt sản xuất vật chất 
đối với chủ nghĩa đế quốc. Có khả 
năng vào cuối thế kỷ này chủ nghĩa 
thực đân mới, hình thức thực dân cơ 
bản cuối cùng của chủ nghĩa đế quốc 
sẽ căn bản bị xóa bỏ. Hệ thống tư bản 
chủ nghĩa càng khủng hoảng trầm 
trọng. suy yếu và co hẹp thêm. Cũng 
có khả năng: đỉnh lũy của chủ nghĩa 
tư bản bị chọc thủng ở một Vài nơi 
hoặc nhiều nơi, cách mạng xã hội chủ 
nghĩa thành công ở một. vải nước tư 


(3) Nghị quuét Đại hạt đại biều toàn quốc 
lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1977, trang 79. 


bản chủ nghĩa phát triên. Đây sẽ là 
một biến chuyền cực kỳ to lớn. Cách 
đây mấy năm, cách mạng Bồ-đào-nha 
tuy mới đạt được thắng lợi ở một 
mức nhất định, nhưng cũng đã góp 
phần làm sụp đồ chủ nghĩa phát xít 
ở Bồ-đào-nha và sụp đồ cả hệ thống 
thuộc địa của Bồ-đào-nha, đưa đến 
những thay đồi lớn ở châu Âu và 
châu Phi. Sự sụp đồ của một bộ phận 
của chủ nghĩa tư bản ngay trong 
dinh lñãy của nó sẽ là một bước nhảy 
vọt có ảnh hưởng to lớn đến cuộc 
đầu tranh giai cấp nhằm giải quyết 
vấn đề ai thắng ai® giữa chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa tư bản trên phạm 
vi toàn thế giới. 


Thời kỳ «sau Việtnam% trước 
tinh hình cách mạng thế giới có 
những khả năng biến đồi như trên, 
đế quốc Mỹ liệu có những khả năng 
lựa chọn chiến lược như thế nào? 
Trước hết, cần phải khẳng định một 
điều cơ bản là bản chất của chủ nghĩa 
đế quốc nói chung và chủ nghĩa đế 
quốc Mỹ nói riêng không hề thay đồi. 
Xơ vét lợi nhuận độc quyền cao bằng 
cách bóc lột áp bức giai cấp công 
nhân ở trong nước và các dân tộc 
khác ở ngoài nước, bằng cách điên 
cuồng chống lại ba dòng thác cách 
mạng trên thế giới, bằng cách giành 
giàt thị trường và nguyên liệu giữa 
bọn đế quốc với nhau là bản chất đồng 
thời là mục tiêu chiến lược không 
thay đổi của chủ nghĩa đế quốc nói 
chung, và của chủ nghĩa đế quốc Mỹ 
nỏi riêng. Mặc dù chúng có phải thay 
đổi chiến lược và sách lược như thế 
nào, thì thật ra chẳng qua là trong 
điều kiện khách quan và chủ quan 
đã thay- đôi chúng phải thay đôi cách 
làm đề đạt tới mục tiêu chiến lược 
không thay đổi đó mà thôi. 

Mặt khác, chúng ta cũng cần thấy 
rằng nếu đối sánh lực lượng trên thế 
giới giữa một bên là lực lượng của 
ba dòng thác cách mạng với một bên 
là lực lượng đế quốc chủ nghĩa do 
đế quốc Mỹ cầm đầu thay đồi có lợi 


hoặc không có lợi cho chủ nghĩa đế 
quốc, thì khả năng thực hiện lợi ích 
chiến lược của chúng, tức là khả 
năng thực biện bản chất của chúng, 
có thê tăng hoặc giảm. Và xét đến 
cùng, lực lượng đối sánh trên thế 
giới văn là nhân tố quyết định việc 
chủ nghĩa đế quốc phát huy được 
nhiều hay íL bản chất không thay 
đồi của chúng. Bản chất và mục tiêu 
chiến lược của chủ nghĩa đế quốc 
Mỹ là do quy luật lợi nhuận tối đa 
quyết định.Nhưng khả năng thực hiện 
chiến lược đó, sự thành công hay 
thất bại của chiến lược đó lại là do 
lực lượng đối sánh trên thế giới 
quyết định. 

Trong 30 năm qua, tử sau chiến 
tranh thế giới thứ hai dến nay đế 
quốc Mỹ đã 4 lần điều chỉnh chiến 
lược toàn cầu của chúng: 

Từ năm 1945 đến năm 1950 đế quốc 
Mỹ thi hành chiến lược của Tơ-ru- 
man: «chặn đứng chủ nghĩa cộng 
sản » dựa vào độc quyền hạt nhân, 
đe dọa nhân dân thế giới. Tuy Mỹ 
tiến hành chính sách khiêu khích, đe 
dọa nhân dân và lực lượng cách mạng 
thế giới nhưng Mỹ đã không ngăn cản 
được phong trào cách mạng ở Việt- 
nam, Trung-quốc và Đông Âu. Kết 
quả thực sự của chiến lược Mỹ trong 
giai đoạn này lại là Mỹ xóa bỏ đưec 
địa vị ưu thế của Anh, Pháp trong hệ 
thống thuộc địa, hệ thống tiên tệ và 
thương mại của thể giới tư bản chủ 
nghĩa và thay vào đó Mỹ đã áp đặt 
được lần đầu tiên sự thống trị của 
Mỹ lên thế giới tư bản chủ nghĩa. 

Từ năm 1950 đến năm 1960 là thời 
kỳ chiến tranh lạnh, đế quốc Mỹ thị 
hành chiến lược của Ai-xen-hao: 
« đầy lùi chủ nghĩa cộng sẳn » và về 
quân sự «trả đũa ö ạL?. Đây là thời 
kỳ Mỹ đã mất độc quyên hạt nhân, 
nhưng vẫn còn nắm được ưu thế hạt 
nhân, cho nên Mỹ thi hành chính 
sách ngoại giao *® bêu miệng hố chiến 
tranh » bao vây, cấm vận và đe dọa hệ 
thống xã hội chủ nghĩa và các nước 
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khác, phát động cuộc chạy đua vũ 
trang, triền khai lực lượng quân sự 
và kinh tế trên thế giới. Mỹ hy vọng 
với chiến lược này có thê buộc các 
nước xã hội chủ nghĩa đã bị chiến 
tranh tàn phá, phải giảm bớt việc 
xây dựng kinh tế và phải dốc sức lực 
vào chạy đua vũ trang, do đó làm 
cho các nước xã hội chủ nghĩa phải 
kiệt sức và sụp đỗ từ bên trong. Đồng 
thời Mỹ dùng chạy đua vũ trang và 
chiến tranh lạnh đề củng cố vai trò 
bá chủ của Mỹ trên thế giới tư bản 
chủ nghĩa cả về kinh tế và quân sự. 


Từ năm 1961 đến 1968, đề quốc Mỹ 
thi hành về chính trị «chiến lược vi 
hòa bình ? của Ken-nơ-đi và về quân 
_ sự, chiến lược « phản ứng linh hoạt ?. 
Trong thời kỳ này, Liên-xô đã giành 
được thế càn bằng hạt nhân với Mỹ 
cho nén Mỹ tìm cách tạm thời hòa 
hoãn với Liên-xô; triệt đề lợi dụng 
mâu thuẫn về đường lối trong hệ 
thống xã hội chủ nghĩa và trong phong 
trào cộng sẳn và công nhân quốc tế, 
nhất là mâu thuẫn giữa Liên-xô và 
Trung-quốc ; chia rẽ mặt trận thế giới 
đoàn kết lực lượng xã hội chủ nghĩa 
với lực lượng độc lập dân tộc nhằm 
mục đích làm suy yếu lực lượng 
cách mạng trên thế giới đề Mỹ có thê 
tập trung lực lượng chống phá phong 
trào giải phóng dân tộc mà Ken-nơ-đi 
coi là mối đe dọa chủ yếu trong những 
năm 60 đối với Mỹ. Vì phong trào 
giải phỏng dân tộc — như Đẳng ta đã 
nhận định—« bao gồm cả nghìn triệu 
nhân dân bị áp bức đang dàng lên 
cuồn cuộn tạo thành một cơn bão 
táp cách mạng, làm sụp đồ từng 
mảng lớn hệ thống thuộc địa của chủ 
nghĩa đế quốc» Chiến lược ấy 
được Ken-nơ-đi và giôn-xơn thực hiện 
một cách tập trung nhất trong cuộc 
chiến tranh xâm lược Việt-nam và 
Lào trong những năm 60. Nhưng điều 
khòng lợi cho Mỹ là Mỹ thất bại trong 
chiến tranh xâm lược Việt-nam, một 
cuộc thất bại làm đảo lộn chiến lược 
toàn cầu của đế quốc Mỹ, 
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Từ năm 1969 đến năm 1972, đế 
quốc Mỹ thi hành «học thuyết Ních- 
xơn ®, Học thuyết này ra đời trong 
điều kiện lực lượng đối sánh giữa 
cách mạng và phản cách mạng trên 
thế giới đã thay đồi căn bản; có lợi 
cho cách mạng. Mặc dù các nước xã 
hội chủ nghĩa có sự bất đồng, hệ 
thống xã hội chủ nghĩa vẫn không 
ngừng tăng cường củng cố và phát 
huy tác dụng quyết định sự phát 
triên của xã hội loài người. Hệ thống 
thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc sụp 
đồ và chủ nghĩa thực dân mới đang 
trong quá trình khủng hoàng nghiêm 
trọng. Phong trào đấu tranh của giai 
cấp công nhân và phong trào dân 
chủ ở các nước tư bản chủ nghĩa đã 
có bước phát triền mới. Đế quốc Mỹ, 
tên đế quốc đầu so, bị suy yếu về 
quân sự và cô lập về chỉnh trị hơn 
bao giờ hết. Đế quốc Mỹ và các nước 
đế quốc khác lâm vào cuộc khủng 
hoảng ngày càng trầm trọng thêm, 
mâu thuẫn giữa các nước đế quốc 
khác với đế quốc Mỹ, giữa các nước 
để quốc với nhau ngày càng sâu sắc. 
Trong điều kiện không lợi ấy, Niích- 
xơn khòng thề không điều chỉnh chiến 
lược toàn cầu của Mỹ. Và chỉnh trị, 
y đề ra cái gọi là “chiến lược vì hòa 
bình », về quân sự, y thi hành chiến 
lược “ngăn đe thực tế ». Mục liêu của 
Niích-xơn là * giảm cam kết quốc tế » 
của Mỹ đề bớt gánh nặng về quân sự 
và kinh tế cho Mỹ, nhằm ồn định tình 
hình nội bộ và mị dân, tăng cường 
lực lượng, giành lại thế mạnh, tiếp 
tục mưu đồ làm bá chủ thế giới, duy 
trì lợi ích của Mỹ trên các lục địa và 
vẫn đóng được vai trỏ sen đầm quốc 
tế trước phong trào cách mạng của 
nhân dân các nước. 


Những lần Mỹ điều chỉnh chiến 
lược từ thời kỳ «sau Việt-nam » (kề 
từ khi học thuyết Nich-xơn ra đời) 
cũng như những lần Mỹ điều chỉnh 
chiến lược trước đây đều do một 
nguyên nhân chung là đối sánh lực 
lượng trên thế giới thay đồi, ngày 


càng không có lợi cho Mỹ. Nhưng khác 
hẳn trước đây, những sự điều chỉnh 
vẽ chiến lược của Mỹ thời kỷ “sau 
Việt-nam ® có sảu sắc hơn. Những lần 
điều chỉnh chiến lược trước đây được 
tiền hành trong tình hình nên kinh 
tế Mỹ phát triền mạnh mẽ nhất và 
nội bộ nước Mỹ tương đối ồn định 
vẻ chính trị. Sự điều chỉnh chiến lược 
thời kỳ “sau Việtnam>2 tiến hành 
trong tình hình khủng hoàng nghiêm 
trọng vẻ kinh tế và chính trị của bản 
thân nước Mỹ do cuộc chiến tranh 
xâm lược của Mỹ ở Việt-nam đã gây 
ra. Cuộc khủng hoảng sâu sắc này đã 
tạo nên xu thế rất mạnh trong nhân 
đàn Mỹ đòi chính quyền Mỹ không 
được gày ra thêm một Việt-nam 
nữa ?, đã kéo theo cuộc khủng hoảng 
tram trọng trong quân đội Mỹ, công 
cụ chủ yếu của chiến lược toàn cầu 
của Mỹ, điều này có ảnh hưởng lâu 
dài đến chiến lược của Mỹ. 


Khả năng đối phó của Mỹ trước 
đây đã bị hạn chế nay lại càng bị co 
hẹp. Thời gian từ 1945 đến 1949 là lúc 
Mỹ mạnh nhất trong lịch sử nước Mỹ, 
Mỹ giữ độc quyền hạt nhân, lực lượng 
của Mỹ mạnh hơn tất cả các nước để 
quốc khác cộng lại. lực lượng của Mỹ 
còn chưa bị giàn mỏng trên thế giới, 
là lúc Liên-xô và các nước đẻ quốc 
khác vừa ra khỏi cuộc chiến tranh, 
đang trong thời kỳ băng bó vết thương 
chiến tranh và khôi phục kinh tế, hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới đang 
trên quả trình hình thành. Chính giữa 
lúc còn sung sức đó, Mỹ đã đè ra chiến 
lược chặn đứng chủ nghia cộng sản, 
nhưng Mỹ đã không dám trực tiếp can 
thiệp quân sự vào quả trình biến đồi 
cách mạng ở các nước Đông Âu và 
vào cuộc nội chiến cách mạng ơTrung- 
quốc. Trong tình hình đó, các nước 
Đông Âu xã hội chủ nghĩa và nước 
Trung-hoa xã hội chủ nghĩa đã được 
thanh lập và trên cơ sở đó hệ thống 
xã hội chủ nghĩa thế giới ra đời. lõ 
ràng là chính giữa lúc Mỹ còn sung sức 
nhất, Mỹ cũng không có đủ khả năng 


đối phó với mọi 
một lúc. 

Năm 1961, nói về «chiến lược vì 
hòa bình ? và * chiến lược phẩn ứng 
linh hoạt ®, tông thống Mỹ Ken-nơ-đi 
đã huênh hoang tuyên bố: «Cần phải 
làm cho mọi nước trên thế giới hiều 
rõ: dù họ mong muốn cho chúng ta 
điều tốt lành hay điều xấu xa, chúng 
ta cũng sẽ trả bất cứ giá nào, chấp 
nhận bất cứ gánh nặng nào, vượt qua 
bất cứ khó khăn nào, ủng hộ bất cứ 
người bạn nào hoặc đương đầu với 
bất cứ kẻ thù nào đề bảo dâm sự sống 
còn và thắng lợi của tự do”. Nhưng 
cuộc chiến lranh xâm lược của Mỹ ở 
Việtnam chứng tổ rằng mặc dù tiềm 
lực của Mỹ rãi lớn, nhưng Mỹ đã 
không còn đủ sức đề đối phó với tắt 
cả những sự thách thức đối với Mỹ 
trên thế giới, 

Rút bài học về cuộc chiến tranh 
này, năm 1969, khi công bố học thuyết 
Ních-xơn ở Gu-am, tông thống Mỹ 
Niíchxơn đã phải xuống giọng: 
« Chúng ta sẽ cung cấp một lá chắn 
nếu một cưởng quốc hạt nhân đc dọa 
tự do của một nước đồng minh với 
chúng ta hoặc của một nước mà sự 
sống còn được chúng ta coi là thiết 
thân đối với an ninh của chúng la. 
Trong những trường hợp liên quan 
đến những loại xâm lược khác, chúng 
la sẽ cung cấp viện trợ về quân sự và 
kinh tế khi được yêu cầu đúng với sự 
cam kết của chúng ta theo các hiệp 
ước. Nhưng chúng ta mong rằng Hước 
trực tiếp bị đe dọa đảm nhận trách 
nhiệm chủ yếu về cung cấp nhân lực 
cho cuộc phòng thủ nước đó ®, 


nơi trong cùng 


Niích-xơn đã phai xem xét lại chiến 
lược của RKen-nơ-đi làm sen đầm 
quốc tế với bãi cử giá nào và bất cử 
ở đâu trên thế giới, và chuyền sang 
theo đuổi chiến lược làm sen đàm 
quốc tế có chọn lọc. 


Rð ràng là ngày nay, Sau khi bị suếẻ 
yếu nghiêm lrọng trong cuộc chiến 
tranh xàm lược Việt-nam, khả năng 
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đối phó của Mỹ càng bị giảm đi rất 
nhiều so với trước. 

Vậy những hướng chiến lược mà 
Mỹ phải lựa chọn đề đối phó là như 
thế nào? Ýị khả năng của Mỹ ngày 
càng bị hạn chế trong khi phong trào 
cách mạng ngày càng phát triền và 
những mối đe dọa lợi ích của chủ 
nghĩa đế quốc ngày càng nhiều, Mỹ 
không thể nào đối phó với mọi nơi 
trên thế giới và buộc phải lựa chọn 
trọng điềm đề đối phó. 

Thời kỳ * sau Việt-nam », trong khi 
phải ra sức ngắn chặn và làm suy yếu 
hệ thống xã hội chủ nghĩa ngày càng 
phát triền mạnh mẽ, ra sức chống lại 
phong trào độc lập đân tộc và giải 
phóng dân tộc đang sôi nồi làm cho 
chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ 
khủng hoàng nghiêm trọng, chống lại 
phong trào đấu tranh rộng khắp của 
công nhân ở các nước tư bản chủ 
nghĩa, đế quốc Mỹ còn phải tiếp tục 
đối phó với cuộc tông khủng hoảng 
trong hệ thống tư bản chủ nghĩa. 
Trước đây, đế quốc Mỹ là đế quốc 
mạnh nhất, mạnh hơn các đế quốc 
khác cộng lại. Thời kỳ “sau Việt- 
nam », đế quốc Mỹ đã suy yếu lại phải 
đối phó cùng một lúc với cuộc khủng 
hoẳng toàn diện sâu sắc của bản thân 
nước Mỹ, với mâu thuẫn giữa Mỹ và 
hai trung tâm khác của chủ nghĩa đế 
quốc là Tây Âu và Nhật-bản, Mỹ đang 
đứng trước những khó khăn không 
thề khắc phục được : nền kinh tế Mỹ 
ngày càng phải phụ thuộc vào nguyên 
liệu và nhiên liệu của nước ngoài: 
trước chiến tranh thế giới thứ hai, 
Mỹ tự túc hoàn toàn về nguyên liệu 
và nhiên liệu, đồng thời còn là nguồn 
cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu cho 
nhiều nước, nhưng năm 1950, Mỹ phải 
nhập từ bêp ngoài 155 nhu cầu về 
nguyên liệu, nhiên liệu, năm 1970 Mỹ 
phải nhập 255 và dự kiến đến năm 
2000, Mỹ phải nhập tử 60 đến 7026; 
trong khi đó khả năng của Mỹ khống 
chế thế giới tư bản chủ nghĩa ngày 
càng co hẹp..Do đó khả năng đổi phó 
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của Mỹ ngày càng hạn chế và sự lựa 


chọn hướng chiến lược của Mỹ ngày 
càng gặp khó khăn. Chúng ta không 
thê dự kiến Mỹ sẽ bỏ những nơi nào 
đề cố giữ những nơi nào ? Vì bản thân 
Mỹ cũng chưa dự kiến được hết mức 
độ diễn biến của tỉnh hình thế giới 
thời kỳ «sau Việt-nams. Điều chắc 
chắn là Mỹ sẽ buộc phải bỏ những 
nơi không thể giữ được trong phần 
còn lại của thế giới tư bản chủ nghĩa 
và cố bảm lấy những nơi sống còn 
đối với Mỹ trong phần còn lại của thế 
giới tư bản chủ nghĩa này. 

Các biện phúp ouà th đoạn trong 
chiến lược của Mỹ về cơ bản cũng là 
các biện pháp và thủ đoạn của chủ 
nghĩa đế quốc nói chung vì đế quốc 
Mỹ và các đế quốc khác đều cùng có 
một lợi ích chiến lược là vơ vét lợi 
nhuận tối đa trong điều kiện 3 dòng 
thác cách mạng trên thế giới ngày 
càng phát triền mạnh mẽ. ngày càng 
tiến công dữ dội vào chủ nghĩa đế 
quốc và khòng ngừng đức dọa lợi ích 
chiến lược đó. Lợi ích chiến lược 
thực hiện trong điều kiện lực lượng 
đối sánh trên thế giới đã thay đồi 
ngày càng không có lợi cho chủ nghĩa 
đế quốc như vậy xác định các biện 
pháp và thủ đoạn trong chiến lược 
của chủ nghĩa đế quốc. Song do Mỹ 
có những đặc điềm riêng và do Mỹ là 
tên đế quốc đầu sỏ., tên bóc lột quốc 
tế lớn nhất và tên sen đầm quốc tế, 
Mỹ phải đối phó với một cao trào 
đấu tranh cách mạng thế giới mà các 
để quốc khác chưa từng gặp phải, cho 
nén các biện pháp và thủ đoạn của 
đế quốc XÍÿ cũng có tính riêng biệt 
của HÓ, 

Ngay từ khi đế quốc Mỹ đã bắt đầu 
chính sách bành trướng, chúng đã 
coi chính sách cái gậy oà cũ cả rốt là 
quốc sách hàng đầu. Vào đầu thế kỷ 
này, tổng thống Mỹ Thê-ô-đo Ru-dơ- 
ven đã nêu tư tưởng sau đây thành 
phương chânn đối ngoại của Mỹ : * Nói 
năng nhẹ nhàng và vác chiếc gậy tơ 
thì sẽ đi được xa ®. Thực chất của tư 


tưởng đó là kết hợp đe đọa vũ lực 
với mua chuộc lừa bịp. 

Cải gậy và củ cà rốt của Mỹ cũng 
có đặc tính riêng của nó, Mỹ là một 
nước lớn, từ 80 năm nay đứng đầu 
thế giới về kinh tế, Mỹ khác vơi tất 
cả các đế quốc khác là Mỹ mạnh cả 
về công nghiệp và nông nghiệp. Trong 
một thời gian dài Mỹ chẳng những 
nắm ưu thế về khoa học kỹ thuật 
trên thế giới mà còn kiểm soát một 


phần quan trọng đạ dày của thế giới ' 


tư bản chủ nghĩa, nhất là của các 
nước chậm phát triền (năm 1974, Mỹ 
xuất 36.8% lúa mi, 50.5% ngỏ, 93,5% 
đỗ tương, 23.8% gạo và 22,5% bông 
của tổng số xuất khầu trên thế giới). 
Mỹ là lái súng lớn nhất cung cấp vũ 
khí cho các bên tham chiến trong 
chiến tranh thế giới thứ nhất và chiến 
tranh thế giới thứ hai. Từ sau chiến 
tranh thế giới thứ hai Mỹ mạnh hơn 
tất cả các nước đế quốc khác cộng lại 
về 3 mặt kinh tế, tài chính và quân sự. 
Trong khoảng 5 năm, Mỹ nắm độc 
quyền hạt nhân và trong gần 10 năm 
Mỹ nắm ưu thế về hạt nhân trên thế 
giới. Những đặc điềm trên đây của đế 
quốc Mỹ là có một không hai trong 
lịch sử của chủ nghĩa đế quốc. Chinh 
vi lẽ đó chính sách vũ lực cũng như 
lửa bịp, mua chuộc của Mỹ có khác 
với các nước đế quốc khác. 


Từ sau chiến tranh thế giới thứ 
hai đến nay. trong các chiến lược từ 
Tơ-ru-man đến Ních-xơn, đế quốc Mỹ 
đều giơ gậy to và lừa bịp. Tuy gậy 
của Mỹ lớn, nhưng việc Mỹ sử dụng 
gày đó rất bị hạn chế. Mỹ dùng gậy 
đề thực hiện chính sách đe đọa. Trong 
.lịch sử của chủ nghĩa đế quốc Mỹ, 
Mỹ chưa hề tiến hành chiến tranh 
chống một kẻ thù lớn mạnh hơn Mỹ, 
hoặc ngang sức với Mỹ, thậm chí yếu 
tương đối so với Mỹ, Mỹ chỉ mới tiến 
hành chiến tranh chống những đối 
thủ rất yếu so với Mỹ. Mỹ là đế quốc 
sinh sau, cũng như các đế quốc sinh 
sau khác; Mỹ đòi chia lại các thuộc 
địa. Mỹ đã tiền hành chiến tranh đế 


quốc đầu tiên trong lịch sử của chủ 
nghĩa đế quốc đề chia lại thuộc địa. 
đó là cuộc chiến tranh của Mỹ đánh 
Tây-ban-nha năm 1898 đề chiếm đoạt 
thuộc địa của Tâv-ban-nha, một nước 
đế quốc suy yếu nhãt. Nhưng Mỹ lại 
khòng đảm gây chiến tranh với để 
quốc Anh và Pháp là hai nước có 
thuộc địa nhiều nhất, béo bở nhất, 
và là những đế quốc hùng mạnh lúc 
đó. Đế quốc Mỹ chỉ tham gia chiến 
tranh thế giới thứ nhất đề chia lại 
thuộc địa, khi chiến tranh sắp kết 
thúc và các bên tham chiến đã kiệt 
quệ. Đế quốc Mỹ buộc phải tham gia 
cuộc chiến tranh thế giới thứ hai 
nhưng với mức độ cần thiết đề có thê 
làm giàu trong khi các đối thủ và 
đồng minh của Mỹ bị kiệt quệ và suy 
yếu trong chiến tranh. Sau chiến 
tranh thế giới thứ hai, mặc dù Mỹ có 
độc quyền hạt nhân. Liên-xỏ vừa ra 
khỏi một cuộc chiến tranh tàn phá 
và Trung-quốc vừa ra khỏi cuộc nội 
chiến cách mạng, nhưng Mỹ cũng 
tránh va chạm về quân sự với Liên- 
xô và Trung-quốc. Sau này Mỹ đã liều 
lĩnh gây ra cuộc chiến tranh xâm 
lược ở Việt-nam, nhưng rốt cuộc Mỹ 
đã thất bại thảm hại và suy yếu nghièm 
trọng, Mỹ đã phải rút ra bài học 
không nên có một Việt nam thứ hai 
nửa. 


Biện pháp chiến lược của Mỹ là 
dùng sức mạnh đề đe dọa. Kit-xinh- 
giơ lộ rõ ý đỏ đó như sau: smỘt 
trò bịp mà được coi là đe dọa 
thật sự thì còn có Ích hơn là đe 
dọa thật sự mà lại được coi là 
một trỏ bịpP. Điều tốt nhất đối với 
Mỹ là dọa nạt và buộc được đối 
phương phải khuất phục mà không 
cần dùng đến chiến tranh. Cố nhiên 
nếu Mỹ buộc phải làm chiến tranh 
mà giải quyết được nhanh, gọn, có 
lợi cho Mỹ thì vẫn tốt. Nhưng nếu 
chiến tranh kéo dài thì có nhiều nguy 
cơ cho Mỹ. Chiến tranh kẻo đài làm 
cho Mỹ suy yếu, một mặt tạo điền 
kiện thuận lợi cho các đối thủ của 


Mỹ lợi dụng thời cơ tăng cường lực 
lượng của mình và làm thay đôi lực 
lượng đối sánh giữa Mỹ và các đối 
thủ của Mỹ, mặt khác tạo cơ hội cho 
các đân tộc bị Mỹ thống trị nồi lên 
đấu tranh giành lại độc lập đân tộc 
và như vậy Mỹ bị bó tay, íL có khả 
năng đối phó, Chiến tranh phi nghĩa 
kéo dài làm cho chính quyền Mỹ 
không thê tranh thủ được sự ủng hộ 
của nhân dân Mỹ vốn có truyền 
thống đấu tranh cho độc lập và tự do 
và khó có thề đoàn kết nhân dân Mỹ 
bao gồm nhiều chủng tộc khác nhau 
vốn bị chia rẽ lâu đời. Những hậu 
quả của một cuộc chiến tranh phi 
nghĩa kéo dài và bị đánh bại sẽ trở 
thành thảm họa đối với Mỹ. Chiến 
tranh xâm lược của Mỹ ở Việt-nam 
là một bài học lớn đối với Mỹ, 


Thắng lợi của nhân dân Việt-nam 
và thất bại của Mỹ ở Việt-nam đã 
giảng một đỏn mạnh mẽ vào thần 
tượng về sức mạnh và sự giàu có của 
Mỹ mà Mỹ đã đựng lên đề thực hiện 
chiến lược loàn cầu của chúng trong 
những năm 50 và 60. Chiến thắng 
của nhân dân Việt-nam đã thức tỉnh 
lương tr¡ các dân tộc, làm cho các 
dân tộc tỉn ở sức mạnh của mình, làm 
cho họ tin rằng con người có thê 
thắng được vũ khi. Thời kỳ * sau Việt- 
nam ? cái gậy thần của Mỹ không còn 
có sức đe dọa như trước nữa tuy 
rằng chạy đua vũ trang ráo riết chuần 
bị chiến tranh và đe dọa chiến tranh 
vẫn là những biện pháp chiến lược 
cơ bản của Mỹ, Đặc biệt, quân đội 
Mỹ, “cái gậy to» của chiến lược Mỹ 
đang bị khủng hoảng nghiêm trọng 
và chưa tìm được liều thuốc nào 
hiệu nghiệm. 

Đi đòi với chỉnh sách cải gậy to là 
chính sách củ cà rối. Chính sách đó 
có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến 
lược của Mỹ. Chính sách đó dựa trên 
ưu thế lâu dài của Mỹ về kinh tế và 
khoa học kỹ thuật trên thế giới. SỐ 
dân của Mỹ tuy chỉ chiếm 6% số dân 
thế giới nhưng trong một thời gian 
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đài sản xuất công nghiệp của Mỹ đã 
chiếm 1/2 của thế giới. ngày nav tuy 
Mỹ đã suy yếu nhưng sản xuất cỏng 
nghiệp của Mỹ còn chiếm trên 1/4 của 
thế giới. Đã từ lâu Mỹ dẫn đầu nhiều 
ngành khoa học kỹ thuật trên thế 
giới. Do có một nền kinh tế và khoa 
học kỹ thuật rất phát triền, Mỹ đã 
dành những khoản viện trợ khá lớn 
chơ các nước trẻn thẻ giới. Trong 30 
năm từ 1945 đến 1975 Mỹ viện trợ 
khoảng 200 tỷ đô-la cho 150 nước trên 
thế giới, trung bình hàng nắm viện 
trợ gần 7 tỷ đô-la cho các nước. Trong 
những năm sau chiến tranh thế giời 
thử hai, với kế hoạch Mác-san, My 
viện trợ cho các nước TâÂy Âu nhẫm 
lợi dụng khó khăn của các nước này 
về kinh tế đề áp đặt sự thống trị của 
Mỹ lên thế giới tư bản chủ nghĩa. 
Trong những năm 50 và 60, Mỹ viện 
trợ chủ yếu cho các nước Mỹ la tỉnh. 
Trung Cận Đông và Đông Nam Á 
nhằm giành giật các thuộc địa cũ của 
Anh, Pháp, Hà-lan và thí hành chủ 
nghĩa thực dàn mới ở các nước này. 


Uu thế của Mỹ trong nền kinh tế 
thế giới ngày cảng giảm dần, thì hiệu 
lực củ cà rốt của Mỹ cũng giảm theo. 
Trong những năm sau chiến tranh 
thể giới thứ hai, Mỹ là nước duv nhất 
viện trợ cho các nước Â. Phi, Mỹ la 
tỉnh, Từ giữa những năm 50 trở đi. 
các nước xã hội chủ nghĩa đã danh 
phần viện trợ quan trọng cho nhiều 
nước đang phát triền xảy dựng nẽn 
kinh tế dộc lập. Từ đầu những năm 
60, các nước tư bản chủ nghĩa phát 
triên khác cũng viện trợ cho các nước 
đang phát triền nhằm giành giật với 
Mỹ thị trường tiêu thụ hàng hóa và 
nguồn cung cấp nguyên liệu, nhiên 
liệu. Trong thời gian Mỹ giữ độc 
quyền về viện trợ, thì viện trợ của 
Mỹ là một vũ khí rất lợi hại đề thi 
hành chính sách thực dân mới, Nhưng 
từ khi viện trợ của các nước xã hội 
chủ nghĩa ngày càng có mội tầm quan 
trọng lớn. thì khả năng đấu tranh 
đòi giải phóng dàn tộc và độc lập 


dân lộc của các nước Á, Phi, Mỹ la 
tính càng được tăng cường và viện 
trợ của Mỹ ngày càng giảm hiệu 
quả. Chính sách củ cà rốt của Mỹ 
còn nhằm xuất khầu lương thực 
và các thiết bị kỹ thuật hiện đại 
cần thiết cho việc công nghiệp hóa 
của các nước, Mỹ đã sử dụng các mặt 
hàng xuất khầu này làm vũ khi chống 
lại các nước đang phát triền và các 
nước xã hội chủ nghĩa. Trong những 
năm 50 và 60, Mỹ đã thi hành chinh 
sách cấm vận đối với các nước xã hội 
chủ nghĩa, nhưng rốt cuộc đã thất 
bại, vì kinh tế các nước xã hội chủ 
nghĩa vẫn phát triền với tốc độ cao 
chưa từng có; và lại từ cuối những 
năm 60, Mỹ đã mắt ưu thế về kinh tế, 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triền 
khác đã đầy mạnh xuất khầu hàng 
hóa sang các nước xã hội chủ nghĩa, 
phá vỡ sự cấm vận của Mỹ. 


Lợi dụng máu thuần 0à chỉa rê đối 
phương là một trong những biện pháp 
chiến lược hàng đầu của các nước tử 
xưa đến nay. Nước nào cũng muốn 
giữ gìn được lực lượng của mình 
trong khi đó dùng đối phương làm 
suy yếu đối phương. Đó là cúi thế 
«ngồi trên núi xem hồ đánh nhau ». 
Mỹ lại là nước có điều kiện thuận 
lợi đề lợi dụng mâu thuẫn giữa các 
đối thủ của Mỹ trong thời kỳ từ 1890 
đến cuối những năm 50 của thế kỷ 
này. 

Mỹ đã lợi dụng được mâu thuần 
giữa các đế quốc có nhiều thuộc địa 
và các đế quốc sinh sau không có 
thuộc địa đề đầy các nước đế quốc 
sinh sau này gây ra chiến tranh thế 
giới thứ nhất và chiến tranh thế giới 
thử hai nhằm làm suy yếu tất cả các 
nước đế quốc đó, đề Mỹ lợi dụng 
« đục nước béo cò » làm giàu và nhảy 
lên vị trí đế quốc đầu số. Mỹ làm được 
như vậy vi những nguyên nhân sau 
dây : Mỹ có điều kiện địa lý rất thuận 
lợi là Mỹ ở một lục dịa riêng biệt, 
các đối thủ lớn của Mỹ đẻêu ở xa. 
Những nước láng giêng của Mỹ là 


những nước nhổ yếu. Lãnh thồ Mỹ 
lại được hai đại dương che chở. Trong 
thời kỳ dài, Mỹ có ưu thế là Mỹ 
có thề đi đánh nước khác, mà không 
bị các nước khác trừng phạt tại nước 
mình. Nhưng từ 1957, khi Liên-xô có 
tên lửa vượt đại đương thì tính chất 
bất khả xâm phạm của nước Mỹ đã 
chấm dứt. Chiến tranh thế giới thứ 
nhất và thứ bai đều diễn ra ở châu 
Âu và châu Ả, nơi mà mâu thuẫn giữa 
các đế quốc sinh sau và những đế 
quốc có nhiều thuộc địa trở nên gay 
gắt nhất. Từ sau chiến tranh thế giới 
thứ hai đến cuối những năm 50, Mỹ 
đã lợi dụng ưu thế về kinh tế và quân 
sự của mình và sự suy yếu của các 
đế quốc khác sau chiến tranh, đặc 
biệt là lợi dụng phong trào giải phóng 
đàn tộc chống các đế quốc thực dân 
Anh, Pháp, Hà-lan đề áp đặt nền 
thống trị của Mỹ lên trên thế giới tư 
ban chủ nghĩa và tước đoạt các thuộc 
địa của Anh, Pháp. Hà-lan ở Mỹ la 
tinh, Trung Cận Đông và Đông Nam Ä. 


Từ cuối những năm 50 sau khi Mỹ 
đã áp đặt xong quyền bả chủ của Mỹ 
trên thế giới tư bản chủ nghĩa và đã 
giành giật được các thuộc địa quan 
trọng nhất của Anh. Pháp và Hà-lan, 
Mỹ phải một mình đối phó với phong 
trào giải phóng dân tộc phát triền 
ngày càng mạnh mẽ đồng thời phải 
đối phó với khuynh hướng độc lập 
của nhiều nước tư bản chủ nghĩa 
phát triền chống lại sự thống trị của 
Mỹ trên thế giới tt bản chủ nghĩa. 
Trở thành tên sen đầm quốc tế, Mỹ 
đã biến mình thành đối tượng đã kich 
của các loại nước và buộc phải rải 
lực lượng ra khắp thể giới đề duy tri 
quyền bá chủ của Mỹ. Khi nền thống 
trị của Mỹ đã đạt được đỉnh cao thi 
đó cũng là lúc Mỹ bát đầu suy yếu 
nghiêm trọng, vì lực lượng của Mỹ 
bị đàn móng ra khắp thế giới và Mỹ 
mâu thuần với tất cả các loại nước. 
Cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở 
Việtnam làm cho mâu thuẫn giữa 
Mỹ và các loại nước càng trở nên 
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sâu sắc và Mỹ sa lầy ở Việt-uam cho 
nên Mỹ không có đủ khả năng đối 
phó với các lực lượng đấu tranh chống 
lại sự thống trị của Mỹ trên thế giới. 
Do đó vào cuối những năm 60, từ chỗ 
chịu sự thống trị của một trung tâm 
là Mỹ, thế giới tư bắn chủ nghĩa chia 
thành 3 trung tâm Mỹ, Tây Âu và 
Nhật-bản xâu xé nhau gay gắt. 

Từ cối những năm 50, Mỹ đã lợi 
dụng và khoét sâu sự bất hòa giữa 
Liên-xô và Trung-quốc đề chỉa rẽ hệ 
thỏng xã hội chủ nghĩa và phong trào 
cách mạng thế giới, nhưng sự bất 
hòa giữa Liên-xô và “Trung-quốc 
không phải là mâu thuẫn cơ bản của 
thời đại vì không có cơ sở giai cấp 
đối kháng, đó chỉ là một hiện 
tượng tạm thời và cục bộ. Nhất định 
Liên-xô và Trung-quốc trong tương 
lai xa hay gần cũng sẽ giải quyết được 
sự bất hòa. Mâu thuẫn giữa một bên 
là Liên-xô, Trung-quốc, những nước 
xã hội chủ nghĩa khác với một bên là 
Mỹ, tên đế quốc đầu số và các đế quốc 
khác mới thực sự là một trong những 
mâu thuẫn cơ bản của xã hội loài người 
hiện nay. Mặt khác, Mỹ hòa hoãn với 
Liên-xô và Trung-quốc đề khoét sâu 
mâu thuẫn giữa Liên-xô với Trung- 
quốc, và Mỹ chỉ có thê lợi dụng mâu 
thuẫn này trong một thời gian và với 
một mức độ nhất định vì việc làm 
này của Mỹ đã và sẽ đưa đến cuộc 
khủng hoảng ngày càng sâu sắc về 
lòng tin đối với Mỹ của các liên minh 
<4iân sự chống cộng do Mỹ lập ra 
và của các chính quyền tay sai thân 
Mỹ chống cộng. _ 

Từ cuối những năm 50, Mỹ tập trung 
đối phó với phong trào giải phóng 
đân tộc. Lúc này MỸ âm mưu bòa 
hoãn với Liên-xô, Trung-quốc đề chia 
rở mặt trận đoàn kết giữa lực lượng 
xã hội chủ nghĩa và lực lượng giải 
phóng dân tộc trên thế giới, ngăn chặn 
sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ 
nghĩa đối với phong trào giải phóng 
dân tộc; thỏa hiệp với giai cấp tư 
sản các nước Á Phi, Mỹ la tỉnh và 
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chia rẽ lực lượng giải phỏng đân tộc, 
dùng chiến tranh đặc biệt và chiến 
tranh cục bộ đề đàn áp phong trào 
giải phóng dân tộc. 

Ỷ đồ của Mỹ trong âm mưu này 
là khoét sâu những mâu thuẫn khác 
đề che giãu mâu thuẫn chủ yếu, tức 
là mâu thuẫn giữa một bên là các lực 
lượng xã hội chủ nghĩa, các lực lượng 


giải phóng dân tộc và độc lập dân tộc, 


cáclực lượng dân chủ và hòa bình trên 
thế giới với một bên là đế quốc Mỹ.Ảm 
mưu này của Mỹ được thực hiện tập 
trung nhất ở Việt-nam, và đã thất bại. 
Vì cuộc đấu tranh của nhân dân ta 
chống Mỹ xâm lược đã làm cho mâu 
thuẫn chủ yếu trên thế giới trở nên 
rất sâu sắc, rất gay gát. Nhân dân ta 
đã lập được mặt trận nhàn dân thế 
giớt đoàn kết với nhân dân Việt-nam 'ˆ 
chống Mỹ xâm lược với quy mô rộng. 
với sức mạnh lớn chưa từng có. 

Tuy vậy, đế quốc Mỹ còn có thề 
thực hiện tạm thời âm mưu này ở 
một số nơi trên thế giới mà lực lượng 
cách mạng chưa phát triền mạnh mẽ 
và thiếu một đường lối đúng đắn có 
thề đoàn kết mọi lực lượng có thể 
đoàn kết đề tập trung mũi nhọn chống 
đế quốc Mỹ. Sau Việt-nam, Mỹ tăng 
cường thực hiện âm mưu chia rẽ ở 
Trung Cận Đông, ở Đông bắc châu Phi, 
ở Nam phần châu Phi và châu Mỹ 
la tính, 

Nhìn chung, Mỹ có thề lợi dụng 
mâu thuẫn giữa các đối thủ của Mỹ 
trong điều kiện mâu thuẫn giữa Mỹ 
với các đối thủ của Mỹ không gay gắt 
bằng mâu thuẫn giữa các đối thủ của 
Mỹ với nhau. Nhưng khi mâu thuẫn 
chủ yếu giữa Mỹ với nhân dân thế 
giới trở nên gay gấát nhất, thì khả 
năng của Mỹ lợi dụng mâu thuẫn 
giữa các đối thủ của Mỹ ngày càng 
hạn chế. Tình trạng của Mỹ trong 
« thời kỳ sau Việt-nam »s đã được Bơ- 
rê-din-xki, cố vấn đối ngoại của 
Tông thống Ca-tơ, mô tả trong một 
bài viết năm 1976: “Nước Mỹ bị cỏ 
lập trong mới thế giới thù địch ®. 


MỸ còn âm mưu áp đặt sự thống 
trị của nó trên (hế giới thông qua cúc 
tö chức quốc tế, các hệ thống thế giới 
bề thương mại 0à tiền tệ, các liên mình 
quản sự, các tồ chức khu 0nực.v.v... Dựa 
trẻn sức mạnh về nhiều mặt của nó, 
từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất, 
Mỹ đã có âm mưru lập ra Hội quóc 
liên đề áp đặt sự thống trị của Mỹ 
Irên toàn thế giới. Sau khi Hội quỏc 
liên được thành lập theo đề nghị của 
My, Mỹ đã không tham gia Hội quốc 
liên vì lúc đó đế quốc Anh còn khống 
chế được Hội ấy. Từ sau chiến tranh 
thế giới thứ hai, Mỹ âm mưu lập ra 
Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế 
khác, các hệ thống thế giới về thương 
mại và tiền tệ, ngân hàng và quỹ tiền 
tệ thế giới, các liên minh quân sự. 
các (ö chức khu vực như TÔ chức 
liên Mỹ, v.v... làm công cụ cho Mỹ 
thống trị toàn thế giới. Tuy quyền 
phủ quyết của Liên-xô có gây cản trở 
cho Mỹ, nhưng trong những năm 50 
và 60 Mỹ đã tập hợp được một lực 
lượng bỏ phiếu bảo đảm cho Mỹ có 
được đa số phiếu và Mỹ đã lũng đoạn 
được các tô chức của Liên hợp quốc 
và các tồ chức quốc tế khác. Mỹ đã 
lợi dụng danh nghĩa Liên hợp 
quốc đề tiến hành chiến tranh xâm 
lược Triều-tiên, đàn áp cách mạng 
Công-gô, nhưng Mỹ không thể thực 
hiện được âm mưu dùng Liên hợp 
quốc đề chống nhân dân Việt-nam, 
Từ đầu những nắm 70, đế quốc Mỹ 
đã suy yếu nhanh chóng trong cuộc 
chiến tranh xâm lược ở Việt-nam và 
phong trào cách mạng thế giới đã có 
những bước phát triền mới. Điều đó 
cũng được phản ánh vào Liên hợp 
quốc và các tô chức quốc tế khắc. 
Mỹ không còn lũng đoạn các tổ chức 
này như trước nữa. Trước đây Liên- 
xô dùng quyền phủ quyết đề hạn chế 
việc Mỹ lũng đoạn Liên hợp quốc trong 
những vấn đề an ninh quốc tế, ngày 
nay ngược lại nhiều trường hợp Mỹ đã 
phải dùng quyền phủ quyết đề ngăn 
chặn những nghị quyết của Liên hợp 


quốc không có lợi cho Mỹ. liệ thống 
thương mại và hệ thống Liền tệ thể 
giới do Mỹ khống chế và nhiều liên. 
minh quân sự do Mỹ lập ra có cải 
đang rệu rã, có cái đã tan vỡ. Tuy 
vậy Mỹ còn lũng đoạn ngân hàng thế 
giới, quÿ tiền tệ quốc tế, một số liên 
mình quân sự xàm lược do Mỹ cầm 
đầu, v.v... 

Mỹ là đế quốc sinh sau. Một trong 
những mục tiêu chiến'- lược của MẸ 
trước đây là phá bỏ trật tự cũ đề 
giành giật thuộc địa của các để quốc 
đã chiếm nhiều thuộc địa. Từ sau 
chiến tranh thẻ giới thứ hai, Mỹ thực 
hiện chiến lược này trong điều kiện 
chủ nghĩa để quốc đi vào giai doạn - 
tông khủng hoảng, phong trào giải 
phóng đân tộc phảt triển, và lực 
lượng xã hội chủ nghĩa lớn mạnh. 
Cho nên Mỹ không thê đi theo con 
đường chủ nghĩa thực dân cũ mà phải 
chuyên sang thi hành chủ nghĩa thực 
dán mới. Chính sách đỏ « là một chỉnh 
sách cơ bản của đế quốc Mỹ nhằm 
thực hiện chức năng sen đầm quốc tế 
và âm mưn làm bá chủ thế giới ? (4). 


Lúc đầu Mỹ tạm thời lừa bịp: 
được nhân dân thế giới vì Mỹ có 
những đặc điềm lịch sử không giống 
các đế quốc khác. Trước đây, Mỹ là 
một nước thuộc địa và năm 1776 đã 
đứng dậy làm chiến tranh giái phóng. 
dân tộc mà Mác và Ấng-ghen đánh giả 
là một cuộc cách mạng tiến bộ. nó có: 
tác dụng thúc đầy cách mạng 1789 
của Pháp, Mỹ lại tiến hành cuộc nội 
chiến 1861 - 1865 giải phóng nô lệ và 
đề cao những tư tưởng tự do và dân. 
chủ tư sản. Trong chiến tranh thế 
giới thử hai, Mỹ đã đứng về phia 
liên minh dân chủ chống phát xít và 
đã góp phần vào chiến thắng chủ 
nghĩa phát xH. Mỹ lại không có thuộc 
địa kiều cũ. 

Từ thế kỷ thứ 19, dựa trên ưu thế 
của nó về kinh tế, Mỹ đưa ra khầu 


(4) La-Duần: « Chủ nghĩa Lê-nin soi sáng: 
mục tiêu của thởi đại?" Tạp chí Học láp số 6. 
I970, trang 9. 


hiệu đỏi tự do buôn bán, tự do thông 
thương, tự do trên mặt biền, xóa bỏ 
hàng rào quan thuế, đòi mở cửa các 
thuộc địa đề tự do tìm kiếm nguyên 
liệu. Đầu thể kỷ thứ 19, Mỹ ủng hộ 
quyền tự quyết của các dân tộc Mỹ 
la tỉnh chống chủ nghĩa thực dân của 
Tây-bannha và Bồ-đào-nha nhằm 
giành giật châu Mỹ la tỉnh với hai 
nước thực dân này. Sau đó Mỹ lại 
đưa ra học thưyết Môn-rô-ê «châu Mỹ 
của người Mỹ » đề gạt bổ sự can thiệp 
của các cường quốc châu Âu, tạo điều 
kiện cho Mỹ thống trị Mỹ la tính. Sau 
chiến tranh thế giới thứ nhất, My đòi 
đặt các thuộc địa dưới chế độ công 
quản quốc tế, đòi quyền tự quyết cho 
các thuộc địa nhằm gạt các đế quốc 
thực dân ra khỏi các thuộc địa đề 
Mỹ thay thế. Sau chiến tranh thế giới 
thứ hai, lợi dụng các đế quốc Anh, 
Pháp, Hà-lan bị kiệt quệ trong chiến 
tranh, và phong trào giải phóng dân 
tộc phát triền làm sụp đồ chủ nghĩa 
thực dân cũ, đế quốc Mỹ đã thực hiện 
âm mưu gạt các đế quốc thực dân ra 
khỏi các thuộc địa và thi hành chính 
sách thực dân mới. Đế quốc Mỹ đưa 
ra chính sách lừa bịp ủng hộ quyền 
độc lập của các thuộc địa, nhưng thực 
chất là lợi dụng mâu thuẫn giữa các 
dân tộc thuộc địa với các nước đế 
quốc thực đân đề giành giật các thuộc 
địa với các nước đế quốc này. Đồng 
thời Mỹ lợi dụng mâu thuẫn giữa các 
giai cấp ở các nước thuộc địa, nắm 
lấy giai cấp phong kiến, giai cấp tư 
sản, xây dựng chính quyền và quân 
đội tay sai chống lại nhân dân và 
phong trào cách mạng ở các nước 
đó. Đến cuối những năm 50, bằng cách 
này, Mỹ đã hãt cẳng Anh ra khỏi Mỹ 
la tính, giình được từ tay đế quốc 
Anh phần lớn nhất về dầu lửa ở 
Trung Cận Đông. hất cẵng Pháp ra 
khỏi Việt-nam, Lào, Cam-pu-chia, hất 
cẵng Hà-lan ra khổi In-đô-nê-xi-a. 


Ra đời trong giai đoạn trầm trọng 
của cuộc tông khủng hoảng của chủ 
nghĩa tư bản và giữa lúc phong trào 
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giải phóng đân tộc phát triền mạnh 
mẽ làm sụp đồ chủ nghĩa thực dân cũ, 
chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ ngay 
từ cuối những năm 50 đã bị đánh bại 
một bước ở Cu-ba, ở Lào, ở miền Nam 
Việt-nam. Thắng lợi hoàn toàn có ý 
nghĩa lịch sử và quốc tế của nhân dân 
Việt-nam. Lào và Cam-pu-chia đã đầy 
chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ vào 
một cuộc khủng hoảng trầm trọng. 

Chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ 
dựa trên 2 yếu tố chủ yếu: một là 
chính quyền và quân đội tay sai; hai 
là viện trợ của Mỹ về quân sự và 
kinh tế. 

Cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu 
nước của nhân dân Việt-nam thẳng 
lợi chứng tổ rằng mặc dủ ngụy quân 
và ngụy quyền do Mỹ xây dựng ở 
miền Nam là mạnh nhất so với tất cả 
ngụy quân và ngụy quyền do Mỹ xây 
dựng trên thế giới và mặc dù Mỹ đã 
viện trợ nhiêu nhất về quận sự và 
kinh tế cho ngụy quân ngụy quyền 
Sài-gòn, chủ nghĩa thực dân mới của 
Mỹ ở miền Nam đã không thề nào 
chống đỡ nổi, sức mạnh như vũ 
bão của một dân tộc kiên quyết đấu 
tranh cho chủ quyền độc lập của 
mình 

Diễn biến hỏa bình 0à lật đồ, đó là 
những thủ đoạn của Mỹ thông qua 
các giai cấp phản động, những phần 
tử phản động và thoái hóa lạc hậu ở 
các nước xã hội chủ nghĩa, hoặc các 
nước độc lập dàn tộc tiến: bộ đề thay 
đổi đường lõi hoặc chế độ bằng con 
đường hòa bình hay lạt đỏ, Những 
thủ đoạn này của Mỹ thường đi đòi 
với sức ép từ bên ngoài cua Mỹ như 
cấm vận về kinh tế, cô lập về chính 
trị, và đe dọa về quân sự, nhằm gây 
ra những khó khăn vẽ kinh tế, chính 
trị, xã hội, tạo ra những khẳng hoẳng 
về chính trị trong các nước này. 

Diễn biến hòa bình và lật đồ chỉ có 
thể thực hiện trong điều kiện các nước 
còn có giai cấp phản động, chỉnh 
quyền có những sai lầm về đường lối 
và không nắm vững chuyên chính. 


` 


Mỹ đã thực hiện được âm mưu đó ở 
nhiều nước độc lập dân tộc Á, Phi. 
Afÿ la tính, Mỹ cũng đã tiến hành âm 
mưu đó ở một số nước xã hội chủ 
nghĩa, nhưng chúng chưa thành công 
ơ một nước xã hội chủ nghĩa nào. 

Sau Việt nam, Mỹ đã tăng cường 
hoạt động lật đồ ở Chí-lê, Ác-giăng- 
tin, Băng-la-đét, thực hiện diễn biến 
hòa bình ở Pê-ru. 

Nhin chung, ta thấy Mỹ đã dùng 


những biện pháp và thủ đoạn 
chiến lược nhằm đạt được những 
lợi ích đế quốc, thực dân mà 


vẫn che giấu được bộ mặt đế quốc 
tàn bạo và không phải trực tiếp dùng 
đền lực lượng quân sự của Mỹ, Nhưng 
cuộc đấu tranh kiên cường và thắng 
lợi của nhân dân Việt-nam đã buộc 
Mỹ không thê dùng những thủ đoạn 
nham hiềm và lừa bịp đó được nữa ở 
Việt-nam và đế quốc Mỹ đã lộ rõ bộ 
mặt đế quốc thực dân tàn bạo nhất. 
Sau Việt-nam, Mỹ lại tìm cách lừa bịp 
nhân dân thế giới bằng những thủ 
đoạn rất nham hiềm và lừa bịp cao 
độ đề đối phó với những biến đồi 
cách mạng trên thế giới. Ngày 31-10- 
1977, Bơ-rê-din-xki, nhà tư tưởng về 
chiến lược của chính quyền Ca-tơ, 
đã phê phán các chính quyền Mỹ 
trước đây đã hành động chống lại 
những biến đồi trên thế giới và đã 
không thành công, Bơ-rê-din-xki cho 
rằng Mỹ phải «hòa theo những biến 
dỗi đó đề đưa những biến đồi đó đi 
theo hướng bảo vệ những lợi ích của 
Mỹ ®. Đó là những thủ đoạn mà chúng 
đang thực hiện ở Pa-na-ma, ở Nam 
phần châu Phi, 'v.v.. Đó cũng là 
những thủ doạn của Mỹ trong cái gọi 
là chiến địch bảo vệ nhân quyền của 
Ca-tơ. Thực chất chiến dịch nhân 
quyền này là đề che giấu một bộ 
mặt tàn bạo nhất của Mỹ đã chà đạp 
lên nhân quyền ở Việt-nam, đề che 
giấu bộ mặt thối tha nhất của chính 
quyền Mỹ đã bị vụ «bê bối Uốt-tơ- 
ghết® phơi bày, dề đánh lạc hướng 
cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc của 


các nước Á, Phi, Mỹ la tỉnh. cuộc đấu 
tranh của nhân dân lao động ở phương 
Tây chống lại sự bóc lột và đàn áp 
của chủ nghĩa tư bản. 


* 


Lợi ích chiến lược toàn cầu phần 
cách mạng của Mỹ làm cho Mỹ mâu 
thuẫn với các loại nước trên thế giới 
và với nhân dân lao động trong nước 
Mỹ : mâu thuẫn với các nước xã hội 
chủ nghĩa, mâu thuẫn với các dân tộc 
bị áp bức, mâu thuẫn với giai cấp 
công nhân và nhân đân lao động ở 
các nước tư bản chủ nghĩa khác, 
mâu thuẫn với giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động ở nước Mỹ, và 
mâu thuẫn với các đế quốc khác. 

Đặc biệt là Mỹ trở thành sen đầm 
quốc tế và tiến hành chiến lược toàn 
cầu của Mỹ trong tình hình ba dòng 
thác cách mạng trên thế giới đang ở 
thế tiến công liên tục, đánh lùi từng 
bước, đánh đồ từng bộ phận chủ 
nghĩa đế quốc do Mỹ cầm đầu và 
trong tình hình cuộc tổng khủng 
hoảng của chủ nghĩa tư bản bước 
vào giai đoạn trầm trọng. kéo đài và 
không phương cứu chữa. Do đó cúc 
mâu thuẫn trên đây đều phát triển 
gay gắt nhất và buộc lực lượng của 
Mỹ phải căng móng trên thế giới. Đó 
là nguyên nhàn vì sao để quốc Àlÿ là 
để quốc lớn mạnh nhất trong lịch sử 
chủ nghĩa để quốc, nhưng lại bị suy 
yếu nhanh chóng hơn các đế quốc 
khác trước đây, và điều đặc biệt quan 
trọng là đế quốc Mỹ đã suy yếu 
nhanh chóng trong điều kiện không 
có chiến tranh thê giới, còn đối với 
các đế quốc khúc phai hai cuộc chiến 
tranh thế giới mới làm chúng suy vều. 

30 năm qua là thời kỳ để quốc Mỹ 
mạnh nhất nhưng Mỹ cũng không đú 
sức đối phó với cuộc tông khủng 
hoảng của thế giới tư bản chủ nghĩn. 
Trong thờt kỳ «sau Việt-nam?”, cách 
mạng thế giới đã chuyền sang thể tiến 
công mới khác hẳn thể tiến công sau 
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ebiến tranh thế giới thứ hai và cuộc 
tổng khủng hoảng của chủ nghĩa tư 
bản đã bước vào giai đoạn trầm trọng 
mới, đế quốc Mỹ tuy còn lớn hơn các 
đế quốc khác nhưng đã suy yếu 
nghiêm trọng thì khả năng đối phó 
- của chúng lại càng bị hạn chế hơn 
trước nhiều. Tuy vậy đế quốc Mỹ có 
thẻ phiêu lưu làm bậy, nhân dân thế 
giới phải tỉnh táo và sẵn sàng giáng 
cho chúng những đòn quyết liệt và 
nhất định đế quốc Mỹ sẽ thất bại 
thảm hại hơn nữa. 


Đế quốc Mỹ có lực lượng kinh tế, 
Lài chính và quân sự to lớn mà không 
một nước đế quốc nào từ trước tới 
nay có thề sánh được. Tuy vậy nó 
cũng không thề thoát khỏi số phận 
của chủ nghĩa đế quốc nói chung. 
Chủ nghĩa tư bản đi vào giai đoạn đế 
quốc chủ nghĩa từ đầu những năm 90 
của thế kỷ thứ 19 và đến nay chủ 
nghĩa đế quốc đã tồn tại gần 90 
năm. Khoảng gần 30 năm đầu từ 1890 
đến 1917, chủ nghĩa đế quốc đã thống 
trị được toàn bộ thế giới. Khoảng gần 
30 năm thứ hai từ 1917 đến 1945, chủ 
nghĩa xã hội đã sinh ra từ trong lòng 
của chủ nghĩa tư bản và đã chọc 
thủng một mắt xích trong sợi dây 
chuyền của chủ nghĩa đế quốc thế 
giới. Mặc dù bị chủ nghĩa đế quốc 
bao vây và hai lần bị chủ nghĩa đế 
quốc tiến công quân sự và xâm lược 
nhưng Liên-xô, nước xã hội chủ nghĩa 
đầu tiên và duy nhất trên thế giới 
đã tồn tại và vững mạnh. Khoảng 30 
năm thứ ba từ 1945 đến 1975, mặc dù đế 
quốc Mỹ làm giàu và vươn lên thành 
nước đế quốc lớn mạnh nhất, chủ 
nghĩa đế quốc thế giới suy yếu một 
bước rất quan trọng, thế giới tư bản 
chủ nghĩa ngày càng co hẹp lại; nhiều 
nước tách khỏi hệ thống tư bản chủ 
nghĩa đi vào chủ nghĩa xã hội và hệ 


thống xã hội chủ nghĩa thế giới đã 
được hình thành và kéo đài trên 3 
lục địa. Đồng thời chủ nghĩa thực 
dân cũ sụp đồ, chủ nghĩa dế quốc bị 
giảng thêm một đòn mạnh. Cách mạng 
từ thế phòng ngự chuyền sang thế 
tiền công, chủ nghĩa xã hội đã mạnh 
hơn chủ nghĩa đế quốc. Chẳng những 
chủ ngh†a đế quốc không thề lấn một 
tấc đất của chủ nghĩa xã hội, mà chủ 
nghĩa xã hội còn lớn mạnh và ngày 
càng phát triền nhanh chóng trên thế 
giới, và không có mội sức mạnh nào 
ngăn cản nổi. Trong vòng gần 30 năm 
sắp tới, từ thời kỳ chiến thẳng của 
nhân dân Việt-nam chống đẻ quốc Mỹ 
cho đến hết thế kỷ này, chắc chắn 
chúng ta sẽ được chứng kiến sự quá 
độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội trong một bò phận của phần 
còn lại thuộc thế giới tư bản chủ 
nghĩa. đồng thời chứng kiến một 
bước suy tàn có ý nghĩa của chủ 
nghĩa đế quốc thế giới. NEững diễn 
biến của gần 90 năm qua chứng minb 
luận điềm nổi tiếng của Lê-nin về 
“chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn tội 
cùng của chủ nghĩa tư bản », là « chủ 
nghĩa tư bản giấy chết » và « chủ nghĩa 
đế quốc là đêm trước của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa * của giai cấp vô 
sản. Lê-nin nêu lên luận điềm này 
vào năm 1916, tức là thời kỳ chủ 
nghĩa đế quốc còn đang thống trị 
toàn thế giới và chủ nghĩa xã hội 
chưa ra đời. Đó là lời tiên đoán thiên 
tài của Lê-nin. 

Trước đây, kề cả những người lạc 
quan nhất không ai lường trước được 
những biến đổi cách mạng sâu sắc 
trên thế giới như trong 30 năm qua. 
Chắc chẩn rằng sự phát triền của 
tình hình thế giới trong thời gian 30 
năm tới cũng sẽ vượt xa những phản 
đoán lạc quan nhất hiện nay. 


Thảo luận 


DỰ THẢO HIẾN PHÁP MỚI 


Lời Bọ biên tập — Đề phát h uụ quyền làm chủ tập thề 
góp phần xáụ dựng Hiến pháp mới, Bộ biên tập Tạp chị 
Cộng sản đã tŠ chức một cuộc họp thảo luận dự thảo 
Hiến pháp mới tại Bộ biên tập của Tạp chỉ, 


Tham gia cuộc thảo luận có các nhà luật học, các cản bộ. 
nghiên cửu ở các uiện, các trường, các đại diện của các 
cơ quan 0à đoàn thề, 0.U... 

Trong mục nàu chúng tỏi trích đẳng một số bài đã được 
phát biều trong cuộc thảo luận đó. 


VỀ VIỆC GHI VAI TRỒ LÃNH BẠU CỦA BẢNG 
(ỆNG SÂN VIỆI-NAM TRÚNG HIẾN PHÁP MỨI 


ThonG kỷ họp thứ nhất của Quốc 

hội khóa VI, là kỳ họp đã nhất 
trí thông qua việc thành lập Ủy ban 
dự thảo Hiến pháp mới theo đề nghị 
của đồng chí Lê-Duần, Tông bí thư 
của Đẳng cộng sản Việt-nam, đoàn 
đại biều của Đảng xã hội Việt-nam 
chúng tôi đã đọc tham luận đề 
nghị ghi vào Hiến pháp mới vai trò 


NGUYÊN-XIỀN 
Tông thư kủ Đảng vả hội Việl-nam 


lãnh đạo của Đẳng lao động Việt- 
nam nay là Đẳng cộng sản Việt-nam. 
Từ ngày thành lập Đăng, chúng tôi đã 
luôn luôn tán thành và nhiệt liệt ủng 
hộ sự lãnh đạo của Đẳng cộng sản 
Việt-nam do Hồ Chủ tịch sáng lập và 
rên luyện. Chúng tôi tin tưởng sàu 
sắc rằng sự lãnh đạo của một đẳng 
mác xi = lẻ nị nít là một yêu cầu 


5Ì 


khách quan và điều kiện không thê 
thiếu được, là một quy luật khách 
quan đối với sự nghiệp đấu tranh 
giành lại độc lập cho Tô quốc, xóa 
bổ mọi áp bức bóc lột, xây dựng 
nước ta thành một nước xã hội chủ 
nghĩa giàu mạnh. Trong giai đoạn 
mới của cách mạng, chúng tôi nhất 
trí rằng công cuộc hoàn thành cải 


tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ. 


nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước 
càng phức tạp bao nhiêu, càng rộng 
lớn bao nhiêu thì vai trỏ và trách 
nhiệm của Đẳng cộng sản càng lớn 
bấy nhiêu. 

Cho nên chúng tôi hoan nghênh 
bẩn dự thảo Hiến pháp mới đã ghi: 
«Đảng cộng sản Việt-nam, đội tiền 
phong uà bộ tham mưu chiến đấu của 
giai cấp công nhân Việt-nam, là lực 
lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước 
Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Việ(-nam 
bà toàn bộ sự nghiệp cách mạng của 
nhân dán Việt-nam 3 (điều 4). Điều đó 
khẳng định rất đúng đẫn sự lãnh đạo 
của Đảng cộng sản. Tôi nghĩ rằng 
đối với Nhà nước ta, việc ghi lần đầu 
tiên điều này vào Hiến pháp có ảnh 
hưởng lớn đến tư tưởng, tình cảm 
và tâm tư, nguyện vọng của các tầng 
lớp nhân dân đã một lòng một đạ đi 
theo Đảng từ nửa thế kỷ nay. 


Về nội dung thì tôi nghĩ rằng diều 
này phải phản ảnh nội dung cơ bản 
nhất của nghị quyết đại hội lần thứ 
IV của Đảng cộng sản Việt nam về 
việc tăng cường sự lãnh đạo đối với 
Nhà nước (chương V). Có một số điềm 
mãu chốt cần kết hợp nhuần nhuyễn 
thành một điêu duy nhất rất súc tích 
và hoàn chỉnh nói lên tầm vóc lớn 
lao của vai trò lãnh đạo của Đẳng: 


— Tinh chất Đẳng mác xi! — lẻ ni 
nit của giai cấp công nhân. 
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— Đẳng lãnh đạo, Nhà nước quản 
lý, nhân dân làm chủ. 

— Đảng vạch ra đường lỗi đối nội 
đối ngoại, kết hợp cách mạng và khoa 
học, đoàn kết toàn dân chung quanh 
Đảng xây dựng chủ nghĩa xã hội 
thẳng lợi. 

Hiến pháp của nhiều nước xã hội 
chủ nghĩa đã ghi vai trò lãnh đạo của 
Đảng là hạt nhân lãnh đạo tất cả các 
tô chức Nhà nước và toàn xã hội. 

Tôi nghĩ rằng mặc dù tỉnh hình 
nước ta có khác, song Hiến pháp ta 
cũng cần có một điều nói về vai trò 
của Đảng cộng sản. 

Hiến pháp mới không những cần 
ghi vai trò lãnh đạo của Đẳng cộng 
sản, là vấn đề trọng yếu của Hiến 
pháp, mà còn cần quy định vị trí của 
công đoàn và của Mặt trận TÔ quốc 
Việt-nam, là những điều mà Hiến 
pháp 1959 chưa ghi. VÌ vậy tôi nghĩ 
rằng chương I của Hiến phập mới 
không chỉ rập khuôn theo Hiến phắp 
1959 mà phải có cách thề hiện tập 
trung hơn quan hệ giữa Đảng, Nhà 
nước và các đoàn thê. 


Đề kết luận, tôi hoàn toàn tán 
thành việc ghi vai trỏ lãnh đạo của 
Bảng cộng sản thành một điều của 
Hiến pháp và đề nghị bỏ sung điều 4 
và hoàn chỉnh chương I đề làm nỗi 
bật vai trò của Đẳng cộng sản Việt- 
nam là hạt nhân lãnh đạo của Nhà 
nước và vị tri của các tộ chức xã hội, 
thông qua đó Đảng nắm được toàn 
bộ nhân dân và tồ chức các hoạt động 
của nhân dân cỏ kế hoạch theo một 
hướng thống nhất trong tất cả các 
lĩnh vực sinh hoạt có tính chất quyết 
định đối với việc phát triền xã hội về 
mặt chính trị, kinh tế, văn hỏa, làm 
cho các hoạt động đó có tác dụng có 
lợi cao nhất cho xã hội. 


HIẾN PHÁP MỨI VÀ NGUYÊN TẤC BẢN( LÃNH ĐẠU, 
NHÂN DÂN LÀN CHỦ TẬP THÍ, NHÀ NƯỚ( (QUẦN lÝ 


HÁNG 7-1976, khi Quốc hội quyết 

định thành lập nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt-nam thì cũng 

quyết định ngay việc xây dựng Hiến 

pháp mới, trong giai đoạn mới của 
Cách mạng Việt-nam. 

Đến nay, Hiến pháp mới đã được 
dự thảo xong và đưa ra cho cán bộ, 
rồi nhân dân nghiên cứu, thảo luận, 
góp ý kiến. Trong những tuần qua ở 
khắp nơi, cuộc sinh hoạt chính trị và 
vận động dân chủ sâu rộng này đương 
được tiến hành sôi nồi, làm nức lòng 
mọi người Việt-nam yêu nước, yêu 
chủ nghĩa xã hội. 

Hiến pháp mới lần này là Hiến 
pháp của nhân dân Việt-nam dã làm 
chủ hoàn toàn trên toàn bộ lãnh thồ 
đất nước Việt-nam, độc lập, thống 
nhất, hòa bình, và đương tiến hành 
sự nghiệp vĩ đại làm cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, tiến thẳng lên xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, trên quy mô 
cả nước, thực hiện Di chúc thiêng 
liêng của Hồ Chủ tịch, dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng tiên phong của giai cấp 
công nhân Việt-nam. 

Nghiên cứu dự thảo Hiến pháp 
chúng tôi thấy rằng lần này, nhân 
dân Việt-nam ta khẳng định bằng 
liiến pháp những thành quả diệu kỳ 
của cuộc đấu tranh cách mạng lâu 
đài. oanh liệt của đân tộc mình đồng 
thời cũng xác định bằng Hiến pháp 
ý chí kiên cường xây dựng thành 
công TÔ quốc yêu quý của mình. Điều 
này chắc chắn sẽ tăng cao niềm tự 


NGHIÊM-XUÂN-YÊM 
Tông thư ký Đảng dán chủ Việt-nam 


hào của mọi người công dân Việt- 
nam về truyền thống đoàn kết cách 
mạng của dân tộc Việt-nam anh hùng, 
trong quá trình lịch sử dựng nước, 
giữ nước, và đưa nước nhà đứng vào 
vị trí vẻ vang trên vũ đài quốc tế 
như ngày nay. 

Chúng tôi lại thấy rằng lòng tin 
tưởng và quyết tâm của mọi người 
công dân Việt-nam chắc chắn sẽ được 
tăng lên nhiều, trong nỗ lực cách 
mạng xây dựng Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa hùng mạnh, vì lần này, đường 
lối chung cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trong cá nước, đường lôi xây dựng 
chế độ mới, nền kinh tế mới, nền văn 
hóa mới, và con người mới xã hội 
chủ nghĩa, do Đại hội lần thứ IV của 
Đẳng cộng sản Việt-nam vạch ra, tất 
cả những vấn đề cơ bản ấy đều được 
thề chế hóa đầy đủ trong Hiến pháp, 
với sức mạnh pháp lý cao nhất của 
đạo luật cơ bản của Nhà nước ta. 

Chúng tôi còn phấn khởi thấy rằng 
Hiến pháp mới đặt rõ cơ sở pháp chế 
cao nhất cho công cuộc hoàn thành 
thống nhất nước nhà về mọi mặt; 
điều này đáp ứng nguyện vọng thiết 
tha của toàn dân. 

Dưới đày, tôi xin nhấn mạnh vẻ 
nguyên tác: “Đảng lãnh đạo, nhân 
đân làm chủ tập thẻ, Nhà nước quản 
lý® được pháp luật hóa một cách 
khoa học trong Hiến pháp mới. 

Xác định, phát huy và bảo đảm 
quyền làm chủ tập thê của nhân dân 
lao động; quyền làm chủ tập thê đất 


HN) 


nước ấy thê hiện ở quyền quản lý và - 
nhiệm vụ quản lý về mọi mặt; quản. 


lý Nhà nước, quản lý kinh tế, quản 
lý xã hội — ví dụ điều 18 dự thảo 
Hiến pháp đã ghi rõ quyền quản lý 
ấy trên mọi lĩnh vực kinh tế— ; quyền 
làm chủ tập thề đất nước ấy còn thê 
hiện về nhiều mặt quyền lợi và nghĩa 
vụ của mỗi người còng dân, quyền 
lợi và nghĩa vụ gắn liền với nhau: 
(quyền bình đẳng trước pháp luật 
với nghĩa vụ tôn trọng và chấp hành 
pháp luật; quyền lợi và nghĩa vụ 
lao động: quyên lợi và nghĩa vụ bảo 
vệ Tổ quốc, v.v... như Chương IV dự 
thảo Hiến pháp đã ghi rõ); đề thực 
hiện quyền làm chủ tập thề như vậy, 
cụ thê như làm chủ về các mặt quản 
lý đất nước. thi nhân đân dùng 
phương thức quản lý bằng Nhà nước 
(Quốc hội và Hội đồng nhân dân các 
cấp) là chủ yếu đồng thời bằng các 
tô chức đoàn thẻ quần chúng: công, 
nông, thanh, phụ, mặt trận, có sự bảo 
đảm điều kiện đề thực hiện những 
quyền quản lý và nhiệm vụ quản 
lý ấy. 


Tất cả những điều cơ bản về yêu 
cầu và nội dung quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động, dưởi sự 
lãnh đạo của Đẳng với sự đảm nhiệm 
quản lý của Nhà nước như trên, đều 
được quy định bằng Hiến pháp, đó 
là đặc điềm cơ bản của nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa. dàn chủ thật sự. 
khác hẳn với dân chủ tư sản, dân chủ 
giả dõi — nói đân chủ nhưng quảng 
đại quản chúng nhân dân lao động. 
chàn tay cũng như tri óc, đều vẫn chỉ 
là người làm thuê, bị bóc lột — và 
đó cũng là đặc điềm cơ bản của Hiến 
pháp xã hội chủ nghĩa của ta, má 
chúng tôi tin tưởng rằng trên cơ sở 
bản dự thảo đã được đưa ra đề nhân 
dân nghiên cứu, thảo luận, góp ý 
kiến. sẽ được xây dựng thành công 
tốt đẹp. 


Đây cũng chỉnh là việc nhàn dân 
ta sử dụng ngay quyền và nghĩa vụ 
làm chủ tập thề đề xây dựng đất 
nước, xây dựng đạo luật cơ bản, làm 
vũ khi sắc bén, kiên trì và dũng cẩm 
đấu tranh cách mạng thực hiện chủ 
nghĩa xã hội thắng lợi 


VỀ MỘT $ố Ý KIẾN BU( NÊU LÊN TR0NG CÁC (UỘC HỢP 
THẤU LUẬN DỰ THẢO HIẾN PHÁP MỨTI 


GẦN đây tôi đã được tham gia mội 

sở cuộc họp trao đồi Ý kiến về 
đự thảo Hiển pháp mới Hôm nay, 
tôi xin nhắc lại đây một vài câu hỏi 
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PHAN-ANH 
Chủ tịch Hội luật gia Việt-nam 


đã được nêu ra cùng với những ý kiến 
mà tôi đã góp trong cuộc thảo luận. 

Đảng lĩnh dạo uới nhân dân làm 
chủ có mán thuần uởi nhau không ? Đã 


nói nhân dân làm chủ, sao còn nói 
Đảng lãnh đạo? 

Nhin lại lịch sử hơn 100 năm nay, 
nhân dân ta giàu lòng yêu nước luôn 
luôn nồi dậy đấu tranh vì độc lập, tự 
do, đề làm chủ đất nước. Nhưng trước 
khi Đẳng cộng sản Việt-nam ra đời, 
mọi cuộc khởi nghĩa đều thất bại. Rõ 
ràng, chỉ yêu nước chưa đủ đề cứu 
nước ; muốn cứu nước, phải đi con 
đường đúng. Đó là con đường mà Hồ 
Chủ tịch đã tìm ra: “Muốn cứu nước 
uà giải phóng dân tộc không có con 
đường nào khác con đường cách mạng 
ĐÔ sản 3. 

Chán lý đó đã soi đường cho 
dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến 
thắng lợi khác từ Cách mạng tháng 8 
đến ngày nay : nhân dân ta hoàn toàn 
làm chủ đất nước từ Bác đến Nam. 


Chán lụ đó đã đi sâu vào trái tim, 
bộ óc của hàng triệu người dân Việt- 
nam lúc đầu chỉ biết yêu nước, nhưng 
từng bước đi theo Đảng trên con 
đường cửu nước và xây dựng nước, 
cảng thấm thía không thê tách rời 
được ngọn cờ độc lập dân tộc và 
ngọn cờ xã hội chủ nghĩa. 


Đỏ tà thực tế, một thực tế của dân 
tộc ta, một thực tế của thời đại ta: con 
đường cứu nước, giành độc lập tự 
do, giành quyền làm chủ thật sự đất 
nước cho nhân dân tà con đường 
cách mạng vô sản dẫn đầu là giai cấp 
công nhân mà đội tiền phong và bộ 
tham mưu chiến đấu là Đảng của giai 
cấp công nhân. 


Nhin về mặt pháp lý, nền dân chủ 
của ta là nền dân chủ (áp thề. Đã nói 
là tập the, tất phải có tô chức, có cơ 
cấu, có lãnh đạo, có nền tảng, có công 
cụ thực hiện: lãnh đạo là Đẳng của 
giai cấp công nhân, nền tảng là liên 
minh công nông, công cụ là Nhà nước 
chuyên chính vô sản. Giai cấp công 
nhân chiến đấu cho lợi ich chung của 
tất cả nhân dân lao động. Lợi ích của 
giai cấp công nhân nhất trí với lợi ích 
sủa nhân dân. Mặt khác, giai cấp công 


nhân là giai cấp giác ngộ nhất và có 
tồ chức nhất, Đó là những diều kiện 
khách quan đặt giai cấp công nhân, 
Đẳng của giai cấp công nhân vào vai 
trò lãnh đạo. = 


Đảng viên của Đảng là những 
người ưu tú giác ngộ nhất trong giai 
cấp công nhân, nông dân tập thê, trí 
thức xã hội chủ nghĩa. Cho nên Đảng 
nằm trong nhân dân, không tách rời 
khỏi nhân dân, nắm tình hình và 
nguyện vọng của nhân dân, nắm chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, nắm cách mạng 
và khoa học; phát huy sức mạnh tông 
hợp của nhân dàn, đẫu tranh giành 
độc lập tự do cho Tổ quốc, xây dựng 
chế độ làm chủ tập thề, xây dựng một 
nền kinh tế nhằm thỏa mãn ngày càng 
cao nhu cầu vật chất và văn hóa của 
toàn thể xã hội. Sự lãnh đạo của 
Đẳng và quyên làm chủ tập thê của 
nhân dân là thống nhất. 


Quân l theo pháp luật uà bảo đảm 
quuền tự do dân chủ có mâu thuẫn uởi 
nhau không ? 


Tất nhiên là không. Mà ngược lại, 
pháp luật của ta bdo đảm tự do dân 
chủ thật sự. 

Chế độ dân chủ của ta là chế độ 
dân chủ tập thề, nghĩa là có tồ chức. 
Nói tồ chức là nói pháp luật. 

Trong quá trình phát triền của chế 
độ làm chủ tập thề theo đà tiến lên 
của ba cuộc cách mạng (về quan hệ 
sân xuất, khoa học kỹ thuật, tư tưởng 
và văn hóa), những quan hệ chỉnh trị, 
kinh tế, xã hội không ngừng phát triên 
từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện 
đến hoàn thiện, càng ngày càng phong 
phú. tính vi. Những quan hệ đó phải 
quy định thành pháp luật, Không có 
pháp luật hoặc không tôn trọng, chấp 
hành pháp luật tức là làm ngừng trệ 
bước tiến lên của xã hội, bước tiến 
lên của từng ngành, tùng địa phương, 
từng cơ sở, từng cá nhân, Ngược lại, 
bảo đảm thi hành pháp luật, tức là 
bảo đảm sự phát triên hài hòa của 
xã hội, bảo đầm quyền làm chủ của 
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lập the, và từ đó mà bảo đảm tự do 
càng đầy đủ cho mỗi người, và ngược 
lại ® sự phát triền tự do của mỗi người 
là điều kiện cho sự phát triền tự do 
của tất cả mọi người ® như Mác, Ăng- 
ghen đã nói. 


Hiện nay, chúng ta tiến lên xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước, 
Điệc quản lý theo pháp luật là một tẻu 
cằu cấp thiết khách quan. 


Không nhận thấy sự cần thiết của 
pháp luật và không có ý thức đầy đủ 
vẻ quản lý theo pháp luật tức là đi 
ngược lại con đường tiến lên chủ 
- nghĩa xã hội. 


Quyền lợi uà nghĩa 0ụ, cái nào trên, 
cdi nào dưới? 

Ý kiến của những bạn nhấn mạnh 
vẻ nghĩa vụ và muốn đặt chữ «nghĩa 
vụ» lên trước chữ “quyên lợi» 
trong chương IV là một biểu hiện cụ 
thể của tính thần làm chủ mà chính 
chương IV đã nêu ngay ở điều mở 
đâu : điều 50. 

Tinh thần đó là tỉnh thần của nhân 
dân ta đã dũng cắm, hy sinh chiến đầu 
trong 30 năm qua đề có thẳng lợi ngày 
nay, là tỉnh thần của cô gái bắn máy 
bay, của bà mẹ chèo đò ngang nói 
trong bài ca mùa xuân của Tó-Hữu,. 
tình thần không tách rời nghĩa vụ với 
quyền lợi, không tách rời hạnh phúc 
mình với hạnh phúc của mọi người, 
thấy hạnh phúc trong khi thi hành và 
làm trỏn nhiệm vụ, coi sự công biến 
cho nhân dân, đất nước là nguồn vui 
cao nhất, coi đó là lẽ sóng của mình. 


Tỉnh thần đó đã thể hiện không 
những ở điều 50 mở đầu chương IV, 
mà còn ở nhiều điêu không phân biệt 
quyền lợi và nghĩa vụ. Ví dụ, điều 50 
nói « lao động là quyền lợi, đóng thời 
là nghĩa vụ hàng đầu của công dân »; 
điều 71 nói «bảo vệ Tö quốc là nghĩa 
vụ thiêng liêng và quvẻn lợi cao 
quý . 

Tôi nghĩ rằng. văn để chủ vếu là 
mỗi người công dân quản triệt tính 
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thản đó, và dự thảo Hiến pháp cũng 
thê hiện tỉnh thần đó. 

Còn trong Hiến pháp, thì Nhà nước 
cắm những mốc trên con đường tiến 
lên càng ngày càng thỏa mãn nhu 
cầu vật chất và văn hóa của nhân dân, 
phải đặt nhiệm vụ đề phấn đấu, và do 
đó, nên đặt quyền lợi của nhân dân 
lên trước. 


Đặt tên nước là « Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa?” Việt-nam có sớm quả không? 


Trên thế giới có những nước trong 
hệ thống xã hội chủ nghĩa, nhưng chưa 
đặt tên là nước xã hội chủ nghĩa, lại 
có những nước ngoài hệ thống xã hội 
chủ nghĩa nhưng cũng đặt tên là nước 
xã hội chủ nghĩa, 

Tôi nghĩ rằng vấn đề khòng phải 
ở chỗ tên đặt, đề phân biệt chế độ 
này, chế độ khác, mà là ở chỗ bản 
chãt của chế độ. 

Về bản chất thì rõ ràng tất cả các 
nước xã hội chủ nghĩa và tất cả thế 
giới đeu công nhận nước ta là mội 
nước xã hội chủ nghĩa với cơ cấu 
chính trị, kinh tế, với đường lối cách 
mạng tiến lên, một nước xã hội chủ 
nghĩa đã phất cao ngọn cờ độc lập dàn 
Lộc và chủ nghĩa xã hội trên thế giới, 
đã tụ hợp ba đòng thác cách mạng của 
thời đại vào sự nghiệp cách mạng của 
mình và đóng góp một cách về vang 
vào sự nghiệp cách mạng thế giới vì 
hòa bình, độc lập dân tộc, đân chủ và 
chủ nghĩa xã hội. 

Tất nhiên. xây dựng chế độ xã hội 
chủ nghĩa, xây dựng chế độ làm chủ 
tập thể là một quả trình từ thấp đến 
cao. Tren đường tiến lên, còn nhiều 
khó khăn phải vượt, Nhưng nhìn lại 
30 năm lịch sử dân tộc ta, lịch sử của 
nhân loại, đương tiễn lên những bước 
hào hùng. ta có căn cứ đề tin tưởng 
rằng, nhàt định Nhà nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam sẽ hoàn thành 
sử mệnh lịch sử qđộng viên và tô 
chức nhàn dàn tiến hành cải tạo xã 
hội chủ nghĩa nén kinh tế quốc đân 
và xây dựng chủ nghĩa xã họi ; đập 
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tan mọi sự phản kháng và mọi hành 
động xâm lược của kẻ thù; thực hiện 
xã hội xã hội chủ nghĩa. tiến tới xã 


hội cộng sản chủ nghĩa không giai 
cấp" như điều 2 của dự thảo Hiến 
pháp đã ghi. 


VẤN BỈ «0lÁU DỤC» TRÚNG DỰ THẢU HIẾN PHÁP MứI 


"TRONG đợt nghiên cứu dự thảo Hiến 

pháp, là một nhà giáo, tôi rất 
phấn khởi được thấy chế độ của ta 
đặc biệt quan tâm đến vấn đề giáo 
dục. Vấn đề này được đề cập đến 
không những ở phần lớn chương III 
mà cỏn ở cả chương IV nữa. 


So với Hiến pháp của một sö nước 
anh em, dự thảo Hiến pháp của ta 
nói nhiều hơn và cụ thề hơn về giáo 
dục. So với hai bản Hiến pháp cũ của 
nước nhà (năm 1946 và năm 1959), 
dự thảo Hiến pháp lần này đánh dấu 
một bước tiến rõ rệt. 


Trước hết, tôi xin nói đến điều 5ã, 
trong đó có một câu rất gọn: “Công 
dân có quyền và có nghĩa vụ học tập , 
ChỈ một câu này thôi cũng đủ nói lên 
tính ưu việt của chế độ ta, Hiến pháp 
của các nước tư bản chủ nghĩa gọi 
là tiền tiến nhất cũng không thề có 
một câu như thế. Riêng ở nước ta, 
nếu nhớ lại những năm đài đen tối 
trước Cách mạng tháng Tảm, với 
chính sách ngu dân thâm độc, bọn 
thực dân đã cố tỉnh đìm dân tộc ta 
trong vòng ngu dõt, đến nói hơn 90 
phần 100 nhân dân phải thất học, thì 
ta mới thấm thia được ý nghĩa cao cả 
và sáng ngời của câu giản dị ấy. Gần 


NGUYÊN-LÂN 
Nhà gido 


đây, chúng ta đã cơ bản hoàn thành 
việc xóa nạn mù chữ trong cả nước. 
Đó là một thành tựu vô cùng to lớn 
mà ai là người Việt-nam mà không 
lấy làm tự hào! 

Song cách mạng Việt-nam không 
dừng lại ở chỗ làm cho mọi người 
biết đọc, biết viết, mà còn đòi hỏi 
«Nhà nước thực hiện từng bước chế 
độ giáo dục phổ thông bắt buộc, chế 
độ học không phải trả tiền và chính 
sách cấp học bồng " (điều 5ã), đòi hồi 
“hệ thống giáo dục được phát triền 
đồng bộ từ mẫu giáo đến đại học và 
trên đại học s (điều 41), nhằm đào 
tạo những người lao động mới có 
trình độ chỉnh trị, văn hóa, khoa học, 
kỹ thuật và nghiệp vụ» (diều 40), và 
nhằm “xây dựng con người mới xã 
hỏi chủ nghĩa, làm chủ tập thẻ, tích 
cực lao động. nỏng nàn yêu nước, yêu 
chủ nghĩa xã hội và có tỉnh thần 
quốc tế vô sản, con người phát triên 
toàn điện, có cuộc sống tập thề và 
cuộc sống riêng hài hòa, phong phú, 
lành mạnh " (điều 87). 

Dự thảo Hiến pháp không những 
đã nêu lẻn cái mục tiêu đào tạo lớn 
lao của nhà trường như thế, lại còn 
đề ra những nguyên lý giáo dục mà 
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Hồ Chủ tịch đã nhiều năm dạy bảo 
cho anh chị em nhà giáo chúng tôi: 
« Giáo dục gắn chặt với sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, học đi đôi 
với hành, giáo dục kết hợp với lao 
động sẳản xuất, nhà trường gắn liền 
với xã hội » (điều 40). Từ mấy chục 
năm nay, những nguyên lý đó vẫn 
là những ngọn đèn pha soi đường chí 
lối cho chúng tôi và đã trở thành 
những phương châm, những nguyên 
tác, những quy phạm mà không một 
người nào làm công tác giáo đục ở 
nước ta được xa rời hoặc quên lãng. 


Dự thảo Hiến pháp còn nhấn mạnh 
đến sự “cộng tác chặt chế với nhà 
trường » của “Đoàn thanh niên cộng 
sản Hồ-Chi-Minh, gia đình và toàn 
thẻ xã hội ® trong sự nghiệp « giáo dục 
thế hệ trẻ) (điều 42). Đó là một 
phương thức giáo dục cách mạng, 
một mặt “bảo đảm quyền làm chủ 
tập thê của nhân dân» đối với giáo 
dục, mặt khác lại “phát huy được 
tính thần tích cực và khả năng sảng 
tạo của nhân dân?” trong việc œ bỏi 
dưỡng thế hệ cách mạng cho đời 
sau ? (điều 39 và 40). 


Sau nửa thế kỷ làm nghề dạy học, 
tôi hết sức sung sướng được thấy bản 
dự thảo đạo luật cơ bản của Nhà 
nước ta đã khẳng định như thế vai 
trò guan trọng và phương hướng 
phát triền tươi đẹp của ngành giáo 
dục. do đó tôi đặt tất cả niềm tin 
tưởng vững chắc vào tương lai huy 
hoàng của thế hệ trẻ của chúng ta, 


Đề đóng góp một phần nhỏ bé của 
mình vào việc hoàn thiện bản dự 
thảo Hiến pháp. tòi xin mạnh đạn 
trình bày vài ý kiến sau đây: 

Trước hết, tôi để hghị nẻu rõ, 
chúng ta đương xây dựng một hệ 
thống giáo dục nhàn dàn (hống nhất, 
vì thực tế nhà trường của chúng ta 
đã là một nhà trường thông nhất rồi. 
Trong lịch sử loài người, không phải 
dễ dàng có được một nhà trường 
thống nhất dâu: giai cấp thóng trị 
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trong các chế độ cũ hoặc chỉ đành 
riêng quyền học tập cho con em 
chúng, hoặc có phải mở trường cho 
con em nhân dân lao động thì cũng 
tìm hết cách đề hạn chế không cho 
các em được học lên cao: Thi dụ 
giai cấp phong kiến đời Hán ở Trung- 
quốc đã mở một trường gọi là « Tứ 
tính tiêu hầu học» đành riêng cho 
con em bốn họ quyền quý Phản, 
Quách, Am. Mã. Hoặc như giai cấp tư 
sản Pháp trước đây ở chính quốc 
cũng như ở thuộc địa đã tồ chức hai 
hệ thống giáo dục khác nhau: một 
hệ thống giáo dục trung học dạy 
trong các trường lit-xê chỉ đành riêng 
cho con em bọn có của đề chúng học 
một mạch từ lớp 10 lên lớp nhất rồi 
đi thị tủ tài; còn coi em nhà thường 
dân thì chỉ được học hệ thống giáo 
dục tiều học đưa đến một ngõ cụt là 
cái bằng cao đẳng tiều học không cho 
phép vào các trường đại học như bằng 
tủ tài. Vị thế con em nhà lao động 
không bao giờ bước qua được ngưỡng 
cửa trường đại học. Trong chế độ 
của chúng ta, nhà trưởng thống nhất 
mở cửa cho tất cả mọi con em; miền 
là có khả năng và có quyết tâm học 
tập. Cho nên tính (hổng nhất của nên 
giáo dục nổi lên tỉnh ưu việt của nhà 
trường xã hội chủ nghĩa. 


Trong dự thảo Hiến pháp, điều 40 
có ghi: « Nền giáo đục Việt-nam được 
phát triêền về các mặt đức đục, tri 
dục, thẻ đục, mỹ dục». Chúng tôi 
nghĩ rằng ngay trong chế độ chiếm 
hữu nô lệ, nên giáo dục ở A-ten cũng 
đã nói đến bốn mặt đó rồi. tắt nhiên 
với một nội dung khác hẳn. Nhưng 
chỉ nói đến bốn mặt đó là thiếu một 
đặc điềm của nhà trưởng xã hội chủ 
nghĩa là việc giáo dục lao động. Cho 
nẻn khi nói đến nội dung giáo dục xã 
hội chủ nghĩa, nuày nay người ta 
phải kề đến năm mặt: ngoài đức, trí, 
thề, mỹ, người ta còn nói đến gido 
dục kỹ thuật tông hợp hoặc giáo dục 
bách khoa. Chúng tôi cũng hiều hiện 
nay ta còn gặp nhiều khó khăn về 


mặt xây dựng cơ sở vật chất, nhưng 
Hiến pháp của một nước xã hội chủ 
nghĩa không thê không nói đến đặc 
điềm căn bản ấy. 

Ngoài hai đề nghị nhỏ trên đây; tôi 
có suy nghĩ vẽ việc báo đảm quyền 
làm chủ tập thê của nhân dân về 
giáo dục và liên tưởng đến việc tuyên 
sinh vào các trường đại học trong 
nước và cử học sinh đi học ở ngoài 
nước trong mấy năm gần đây. Tôi 
thấy một số đồng chí phụ trách việc 


tuyên sinh, nhất là ở các tỉnh không 
quán triệt chính sách của Đảng và 
Nhà nước cho nên đã viện những lý 
do về những vấn đề như thành phần, 
như liên quan. đề hạn chế việc tiếp 
lục học tập của học sinh có năng 
khiếu. Vậy Hiến pháp có nên thêm 
vào điều gi đề ngăn cân những việc 
làm tùy tiện như thế vừa trái với tỉnh 
thần rộng rãi của Hiến pháp vừa thiệt 
cho việc đào tạo những nhân tài cho 
đất nước. 


(HUYÊN (HÍNH VÔ SÄẢN VÀ LÀM CHỦ TẬP THỂ 


"ôi xin phát biều mấy ý kiến về 
vấn đề chuyên chỉnh vô sản và 
quyên làm chủ tập thê của nhân dân 
lao động đã thê hiện như thế nào 
trong dự thảo Hiến pháp mới. Chúng 
ta đều biết rằng, chuyên chính vô 
sản là quy luật chung đối với tất cả 
mọt nước, mọi dàn tộc tiến lên chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 
Nhưng mỗi nước, mỗi dân tộc, tùy 
theo hoàn cảnh lịch sử cụ thè của 
mình mà có những hình thức và bước 
quá độ khác nhau để thực hiện hoặc 
tiến tới thực hiện chuyên chính vô 
sản một cách độc lập và sáng tạo. 
Từ toàn bộ lịch sử đấu tranh giai 
cấp và nhất là từ những kinh nghiệm 
của hai cuộc cách mạng lớn của giai 
cấp vô sản những năm 1818 — 1850 
và mùa Xuân năm 1871 (Công xã Pa- 


KHOA-MINH 
Phỏ chủ tịch Hội đồng khoa học 
Trường Đảng cao cấp Nguyễn-Á¡-Quốc 


ri, Mác và Ấng-ghen đã phát triền và 
hoàn chỉnh học. thuyết của mình về 
chuyên chính vò sản: chủ nghĩa cộng 
sẵn không thẻ có ngay sau khi giai 
cấp vô sản lật đồ nên thống trị của 
giai cấp tư sản. Nó gồm có hai giai 
đoạn: giai đoạn thấp mà ta thường 
gọi là chủ nghĩa xã hội, và giai đoạn 
cao. «Giữa xã hội tư bản ehủ nghĩa và 
xã hội cộng sản chủ nghĩa là một 
thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội 
nọ sang xã bội kia. Thích ứng với 
thời kỳ ấy là một thời kỳ quá độ 
chính trị. trong đó Nhà nước không 
thẻ là cái øì khác hơn chuyên chính 
cách mạng của giai cấp vô sẵn? (1), 


(1) Các Mác và F. Ăng-ghen: Phé phán 
cương linh Gó-ta pà Éc-phuụa, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1958, trang 50, 
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Chuyên chỉnh vô sản sekhông chấm 
đứt đấu tranh giai cấp... nhưng Lạo nên 
hoàn cảnh hợp lý, trong đó cuộc đấu 
tranh giai cấp ấy có thể trải qua 
những giai doạn khác nhau của nó, 
bằng con đường hợp lý nhất và nhân 
đạo nhất › @). 


Đến thời kỳ Lêẻ-nin, từ việc tông 
kết và khái quát những kinh nghiệm 
cách mạng của giai cấp công nhân và 
nhân dân thế giới, của cách mạng 
Nga, nhất là những kinh nghiệm của 
những năm đầu xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, Lê-nin đã làm sáng tỏ thêm 
học thuyết chuyên' chính vô sẵn từ 
nhiều góc độ khác nhau, trong rất 
nhiều tác phầm. 


Vận dụng một cách đúng đắn, sáng 
tạo học thuyết của Mác—Ăng-ghen và 
Lê-nin vào boàn cảnh lịch sử cụ thề 
của nước ta, và từ những kinh nghiệm 
thực tế phong phú của cách mạng 
nước tua, Đảng ta khẳng định : 


qĐê dưa cách mạng xã hội chủ 
nghĩa đến toàn thắng, diều kiện quuết 
định trước tiên là phúi thiết lập 0à 
không ngừng tăng cường chuyên chỉnh 
Đô sản, thực hiện 0à không ngừng phát 
huụ quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động 3 (3). 


Thực chất của chuyên chính vô sản 
là quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động mà nòng cốt là liên 
minh công nông được thực hiện chủ 
yếu bằng Nhà nước, dưởi sự lãnh 
đạo của đẳng tiên phong của giai cấp 
công nhân. Đó là Nhà nước thật sự 
của dân, do dân, và vì dàn. Bản chất 
đó của Nhà nước chuyên chính vô sản 
thể hiện trước hết ở nội dung cơ bản 
của nó là tổ chức và xây dựng; xây 
dựng chế độ làm chủ tập thê xã hội 
chủ nghĩa, nẻn sản xuất lớn xã hỏi 
chủ nghĩa, nền văn hóa xã hội chủ 
nghĩa và con người xã hội chủ nghĩa. 
Đề dạt được những mục tiêu cơ bản 
đó, cần phải tiến hành đồng thời ba 
cuộc cách mạng: cách mạng về quan 
hệ sản xuất, cách mạng khoa học — kỳ 
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thuật, cách mạng tư tưởng và văn 
hóa, trong đó cách mạng khoa học — 
kỹ thuật là then chốt. 

Nhãn mạnh nhiệm vụ tö chức và 
xây dựng là cơ bản, không có nghĩa 
là chúng ta xem nhẹ nhiệm vụ trấn 
áp của chuyên chỉnh vô sẵn đối với 
mọi phản kháng và âm mưu phục hồi 
của thù trong, giặc ngoài. Chúng ta 
luôn luôn đề cao cảnh giác cách mạng, 
không ngừng củng cố quốc phỏng và 
lực lượng an ninh đề giữ vững an 
ninh chỉnh trị và trật tự xã hội, bảo 
vệ Tổ quốc. Vi thế điều 2 trong dự 
thảo Hiến pháp mới đã khẳng định 
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam là Nhà nước chuyên chỉnh 
vô sản với những chức năng cơ bản 
là tổ chức, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, trấn áp mọi sự phản kháng của 
kể thù, thực hiện xã hội xã họi chủ 
nghĩa, tiến tới xã hội cộng sản chủ 
nghĩa không giai cấp. Điều 3 xác định 
vai trò làm chủ tập thề của nhân đân 
lao động và nội dung của chế độ làm 
chủ tập thề đó. Điều 4 khẳng định vai 
trò lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng 
sản Việt-nam, hạt nhân lãnh đạo của 
toàn bộ hệ thống chuyên chính vô sản 
và của toàn bộ sự nghiệp cách mạng 
nước ta. Ba điều rát quan trọng trèn 
đây chính là những yếu tố quyết định 
để chúng ta không ngừng tăng cường 
chuyên chính vỏ sản và phát huy 
quyền làm chủ tập thê của nhân dân. 
lao động. 

Bản chất của Nhà nước chuyên 
chính vỏ sàn còn thê hiện ở hệ thống 


tô chức của nó. Quyền làm chủ tập 


thể của nhân dân lao động được thực 
hiện chủ yếu, chứ khôòng phải duy 
nhật bảng Nhà nước, mà còn bằng cả 
hệ thống chuyên chính vò sản bao 
göm: đang Mác — Lê-nin, bộ máy Nhà 
nước và các tô chức quần chủng như 


(2). Mác và F. Ăng-ghen : Toàn tập, tiếng 
Nga, Nhà xuất bản chính trị văn học quốc 
gia. Mạc-tư-khoa, l960, tập l7, trang 552. 

(3) Nghị quuéết Đại họi đại biêu toàn quốc lần 
thứ IV của Đảng cộng sản Việt-nam, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, I977, trang 18. 


Tổng công đoàn Việt-nam, Hội liên 
hiệp nông dân tập thê Việt-nam, Đoàn 
thanh niên Cộng sản Hồ-Chí-Minh, Hội 
liên hiệp phụ nữ Việt-nam và các đoàn 
thề nhân dân khác, v.v... Dự thảo Hiến 
pháp mới lần đầu tiên xúc định rõ vị 
trí, vai trò của Công đoàn, Mặt trận 
Tô quốc Việt-nam, và quyền tham dự 
hội nghị Hội đồng Bò trưởng của các 
vị đứng đầu 4 đoàn thề: Tổng công 
đoàn, Hội liên hiệp nông dân tập thê, 
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ-Chí- 
Minh, Hội liên hiệp phụ nữ. 


Về mặt cơ cấu tŠ chức. Hiến pháp 
thề hiện tỉnh thần tăng cường Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa đi đòi với 
phát huy quyền làm chủ tập thê của 
nhân đân lao động trong toàn bộ hệ 
thống chuyên chính vô sản, đồng thời 
xác định mối quan hệ đúng đắn giữa 
Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tàng 
cường vai trỏ lãnh đạo của Đảng tức 
là tăng cường hiệu lực của Nhà nước, 
vì Nhà nước chỉ phát huy tác dụng 
mạnh mẽ của mình khi:được đường 
lối và phương hướng chinh trị của 
Đẳng soi sáng. Và phát huy vai Lrò của 
Nhà nước tức cũng là tăng cường vai 
trò lãnh đạo của Đẳng, vì thòng qua 
Nhà nước, Đảng mới thực hiện được 
sự lãnh đạo toàn diện và đầy đủ đối 
với toàn thê xã hội. 

Quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động và sự lãnh đạo của giai 
cấp vô sản không đối lập nhau, mà 
là một thề thống nhất trong chuyên 
chính vô sản. Vì giai cấp vô sản là 
giai cấp cách mạng nhất, tiến bộ nhất 
trong thời đại chúng ta; lợi ích của 
giai cấp vô sản và của nhân dân lao 
động là nhất trí. Chỉ có chủ nghĩa 
cộng sản mới giải phóng nhân dân lao 
động khỏi mọi ách áp bức và bóc lột, 
nhân dân lao động không có con 
đường giải phóng nào ngoài con 
đường cách mạng vô sản và chuyên 
chính vô sản, mà chuyên chính vô 
sẵn tức là sự lật đồ quyền thống trị 
của giai cấp tư sản, của bọn bóc lột, 
giành chính quyền về tay nhân dân, 


xác lập quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động. Quyền làm chủ 
này của nhân dân lao động sẽ khòng 
cỏ phương hướng, sẽ không có sức 
mạnh, và sẽ không thề thực hiện được, 
nếu không có sự lãnh đạo của Đảng 
Mác — Lê-nin, đội tiên phong của giai 
cấp công nhân. « Sự lãnh đạo của Đẳng 
là bảo đảm cao nhất cho chế độ làm 
chủ tập thề của nhân dân lao động, 
cho sự tồn tại và hoạt động của Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa » (4). 

Có đứng trên lập trường giai cấp 
vô sản mới nhận thức sâu sắc và đầy 
đủ lợi ích cơ bản của nhàn dân lao 
động. đồng thời cũng thấy được sự 
khác nhau giữa giai cấp vô sản với 
quần chúng lao động không vô sản; 
với nếp sống và suy nghĩ, tâm.tư tình 
cảm của người sản xuất nhỏ, đề tăng 
cưởng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin, nâng cao giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa, ý thức làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa, tạo nên sự nhất trí về 
chỉnh trị và tỉnh thần, về tư tưởng 
và tổ chức, về ý chỉ và hành động 
trong nhân dân lao động. 

Đảng lãnh đạo hệ thống chuyên 
chỉnh vô sẵn, trước hết và chủ yếu 
là định ra đường lối, phương hướng 
chính trị, vì đây chính là cái quyềẻt 
định vận mệnh của hàng triệu con 
ngưởi ; sự lãnh đạo đó còn thể hiện 
ở việc đào tạo đội ngũ cán bộ làm 
nòng cốt cho các cờ quan Nhà nược 
và các tồ chức quần chúng, ở việc đòn 
đốc, kiêm tra sự thực hiện đường 
lối chính sách của Đảng, v.v... Chuvên 
chính vô sản là thê thống nhất giữa 
tính giai cấp và tính quần chúng 
rộng lớn. Tính giai cấp của chuyên 
chính vô sẵn được thể hiện sâu sắc 
nhất và triệt đẻ nhất trong tính 
quần chúng rộng lớn, vì có phát huy 
được quyền làm chủ của nhân dàn lao 
động mới đưa sự nghiệp cách mạng 
vô sản đến thắng lợi hoàn toàn, 

(4) Háo cáo chính trị của Han chấp hành 
Trung ương Đang lại Đại hái đại biều toàn 
quốc lần thứ II“ của Đảng cộng sản Việt-nam, 


Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, l977, trang 148, 
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khách quan và điều kiện không thê 
thiếu được, là một quy luật khách 
quan đối với sự nghiệp đấu tranh 
giành lại độc lập cho Tô quốc, xóa 
bỏ mọi áp bức bóc lột, xây dựng 
nước ta thành một nước xã hội chủ 
nghĩa giàu mạnh. Trong giai đoạn 
mới của cách mạng, chúng tôi nhất 
trí rằng công cuộc hoàn thành cải 


tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ: 


nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước 
càng phức tạp bao nhiêu, càng rộng 
lớn bao nhiêu thi vai trỏ và trách 
nhiệm của Đảng cộng sản càng lớn 
bấy nhiêu. 

Cho nên chúng tôi hoan nghênh 
bản dự thảo Hiến pháp mới đã ghi: 
Đảng cộng sản Việt-nam, đói tiên 
phong 0à bộ tham mưu chiến đấu của 
giai cấp cóng nhân Việt-nam, là lực 
lượng du nhất lĩnh đạo Nhà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩu Việt-nam 
0à toàn bộ sự nghiệp cách mạng của 
nhân dán Việf†-nam 3 (điều 4). Điều đó 
khẳng dịnh rất đúng đẳn sự lãnh đạo 
của Đảng cộng sản. Tôi nghĩ rằng 
đối với Nhà nước ta, việc ghi lần dầu 
tiên điều này vào Hiến pháp có ảnh 
hưởng lớn đến tư tưởng, tình cảm 
và tàm tư, nguyện vọng của các tầng 
lớp nhân dàn đã một lòng một dạ đi 
theo Đảng từ nửa thế kỷ nay. 


Về nội dung thì tòi nghĩ rằng điều 
này phải phản ảnh nội dung cơ bản 
nhất của nghị quyết đại hội lần thứ 
IV của Đẳng cộng sản Việt-nam về 
việc tăng cường sự lãnh đạo đối với 
Nhà nước (chương V). Có một số điềm 
mấu chốt cần kết hợp nhuần nhuyễn 
thành một điều duy nhất rất súc tích 
và hoàn chỉnh nói lên tầm vóc lớn 
lao của vai trò lãnh đạo của Đẳng: 


— Tỉnh chất Đẳng mác xí! — lẻ ni 
nít của giai cấp công nhàn. 


52 


— Đẳng lãnh đạo, Nhà nước quản 
lý, nhân đân làm chủ. 

— Đảng vạch ra đường lối đối nội 
đối ngoại, kết hợp cách mạng và khoa 
học, đoàn kết toàn dân chung quanh 
Đăng xây dựng chủ nghĩa xã hội 
thắng lợi. 

Hiến pháp của nhiều nước xã hội 
chủ nghĩa đã ghi vai trò lãnh đạo của 
Đảng là hạt nhân lãnh đạo tất cả các 
tö chức Nhà nước và toàn xã hội. 


Tôi nghĩ rằng mặc dù tỉnh hình 
nước ta có khác, song Hiến pháp ta 
cũng cần có một điều nói về vai trò 
của Đảng cộng sản. 

Hiến pháp mới không những cần 
ghi vai trò lãnh đạo của Đảng cộng 
sản, là vấn đề trọng yếu của Hiến 
pháp, mà còn cần quy định vị trí của 
còng đoàn và của Mặt trậu Tổ quốc 
Việt-nam, là những điều mà Hiến 
pháp 1959 chưa ghi. Vì vậy tôi nghĩ 
rằng chương I cúa Hiến pháp mới 
không chỉ rập khuôn theo Hiến pháp 
1959 mà phải cócách thề hiện tập 
trung hơn quan hệ giữa Đảng, Nhà 
nước và các đoàn thê. 

Đề kết luận, tôi hoàn toàn tán 
thành việc ghi vai trò lãnh đạo của 
Bảng cộng sản thành một điều của 
Hiến pháp và đề nghị bỏ sung điều 4 
và hoàn chỉnh chương I đề làm nỗi 
bật vai trò của Đảng cộng sản Việt- 
nam là hạt nhân lãnh đạo của Nhà 
nước và vị trí của các tồ chức xã hội, 
thông qua đó Đảng nắm được toàn 
bộ nhân dân và tô chức các hoạt động 
của nhân dân có kế hoạcb theo một 
hướng thống nhất trong tất cả các 
lĩnh vực sinh hoạt có tỉnh chất quyết 
định đói với việc phát triên xã hội về 
mặt chính trị, kinh tế, văn hỏa, làm 
cho các hoạt động đó có tác dụng có 
lợi cao nhất cho xã hội. 


HIẾN PHÁP MỨI VÀ NGUYÊN TÁC BẰNG LÃNH BẠN, 
NHÂN ĐÂN LÀM CHỦ TẬP THỂ, NHÀ NƯỚớ( QUÂN LÝ 


TTHÁNG 7-1976, khi Quốc hội quyết 

định thành lập nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam thi cũng 
quyết định ngay việc xây dựng Hiến 
pháp mới, trong giai đoạn mới của 
Cách mạng Việt-nam. 

Đến nay, Hiến pháp mới đã được 
dự thảo xong và đưa ra cho cán bộ, 
rồi nhân dân nghiên cứu, thảo luận, 
góp ý kiến. Trong những tuần qua ở 
khắp nơi, cuộc sinh hoạt chính trị và 
vận động dân chủ sâu rộng này đương 
được tiến hành sôi nồi, làm nức lòng 
mọi người Việt-nam yêu nước, yêu 
chủ nghĩa xã hội. 

Hiến pháp mới lần này là Hiến 
pháp của nhân dân Việt-nam dã làm 
chủ hoàn toàn trên toàn bộ lãnh thồ 
đất nước Việt-nam, độc lập, thống 
nhất, hòa bình, và đương tiến hành 
sự nghiệp vĩ đại làm cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, tiến thẳng lên xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, trên quy mò 
cả nước, thực hiện Di chúc thiêng 
liêng của Hồ Chủ tịch, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng tiên phong của giai cấp 
công nhân Việt-nam. 

Nghiên cứu dự thảo Hiến pháp 
chúng tôi thấy rằng lần này, nhân 
dân Việt-nam ta khẳng định bằng 
Hiến pháp những thành quả diệu kỳ 
của cuộc đấu tranh cách mạng lâu 
đài, oanh liệt của đân tộc mình đồng 
thời cũng xác định bằng Hiến pháp 
ÿ chí kiên cường xây dựng thành 
công Tổ quốc yêu quý của mình. Điều 
này chắc chắn sẽ tăng cao niềm tự 


NGHIÊM-XUÂN-YÊM 
Tông thư ký Đăng dán chủ Việt-nam 


hào của mọi người công dân Việt- 
nam về truyền thống đoàn kết cách 
mạng của dân tộc Việt-nam anh hùng, 
trong quá trình lịch sử dựng nước, 
giữ nước, và đưa nước nhà đứng vào 
vị trí vẻ vang trên vũ đài quốc tế 
như ngày nay. 

Chúng tôi lại thấy rằng lòng tin 
tưởng và quyết tâm của mọi người 
công dân Việt-nam chắc chắn sẽ được 
tăng lên nhiều, trong nỗ lực cách 
mạng xây dựng Tồ quốc xã hội chủ 
nghĩa hùng mạnh, vì lần này, đường 
lối chung cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trong cả nước, đường lôi xây dựng 
chế độ mới, nền kinh tế mới, nền văn 
hóa mới, và con người mới xã hội 
chủ nghĩa, do Đại hội lần thứ IV của 
Đẳng cộng sản Việt-nam vạch ra, tất 
cả những vấn đề cơ bản ấy đều được 
thề chế hóa đầy đủ trong Hiến pháp. 
với sức mạnh pháp lý cao nhất của 
đạo luật cơ bản của Nhà nước ta. 

Chúng tôi còn phấn khởi thấy rằng 
Hiến pháp mới đặt rõ cơ sở pháp chế 
cao nhất cho công cuộc hoàn thành 
thống nhất nước nhà về mọi mặt; 
điều này đáp ứng nguyện vọng thiết 
tha của toàn dân. 

Dưới đây, tôi xin nhấn mạnh vẻ 
nguyên tác: *Đăng lãnh đạo, nhân 
dân làm chủ tập thê, Nhà nước quản 
lý" được pháp luật hóa một cách 
khoa học trong Hiến pháp mới. 

Xác định, phát huy và bảo đảm 
quyền làm chủ tập thê của nhân dân 
lao động; quyền làm chủ tập thê đất 


SỶ 
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(ÂN LÝ XÃ HỘI MỘT (CÁCH KHÚA HỤt 


ẤN đề quản lý xã hội một cách 
khoa học được đặt ra một cách 

bức thiết đối với chúng ta. Trung mọi 
xã hội, như Mác đã nói, quản lý bao 
giờ cũng là «chức năng quan trọng 
nhất của sẵn xuất *. Trong xã hội xã 
hội chủ nghĩa lại càng như vậy. Bởi 
vì, đó là một xã hội mà những tư 
liệu sản xuất chủ yếu được xã hội 
hóa cao, đòi hỏi một sự quản lý chặt 
chế nhất đề thực hiện đúng những 
nguyên tắc sản xuất và phân phối xã 
hội chủ nghĩa. Trong điều kiện nước 
ta, sẵn xuất nhỏ còn phô biến, tỉnh tự 
phát còn mạnh, chưa có nền nếp quản 
lý xã hội thật sự có tổ chức khoa học 
cao, vấn đề quản lý một cách khoa 
học càng có tầm quan trọng đặc biệt. 
« Đây là vấn đề hiệu lực của hệ thống 
quản lý, một chỗ yếu của chúng ta 
hiện nay, mà chúng ta phải suy nghĩ, 
nghiên cưu, từng bước có biện pháp 
tích cực đẻ khắc phục. làm cho hệ 
thong quản lý ngày cảng phát huy tác 
dụng của nó» (1). Thực tế trên thế 


giới cũng vậy, ở các nước xã hội chủ. 


nghĩa ˆ vấn đề quản lý là một vẫn đề 
sông con bảo đảm xảy dựng một nền 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, phái 
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THANH-LÊ 


triền sản xuất và tăng năng suất lao 
động. Vi lẽ đó khi nói đến vấn đề 
quản lý ở các nước xã hội chủ nghĩa, 
trong một thời gian đài, do những 
điều kiện cụ thề nhất định của việc 
xây dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội, chủ yếu \là nói 
đến quản lý kinh tế (tất nhiên, trên 
những lĩnh vực khác của đời sống xã 
hội, cũng đã thực hiện quản lý ở 
những mức độ khác nhau). Hiện nay, 
tỉnh hình đã khác hẳn. Vấn đề quản 
lý được đặt ra một cách tông hợp 
trên phạm vi toàn xã hội, trong mọi 
lĩnh vực của đời sống xã hội, và trở 
thành vấn đề quản lý xã hội nói 
chung. Các kế hoạch kinh tế chung là 
một bộ phận của chương trình phát 
triên xã hội. Việc quản lý xã hội, kế 
hoạch hóa xã hội đang được thực hiện 
ngay ở Lừng xí nghiệp, từng tập thề 
lao động thê hiện quyên làm chủ tập 
thẻ xã hội của nhàn dân lao động. 
Quản lý xã hội một cách khoa học 


(I) Phạm-Văn-Đồng : Phương hướng. nhiệm 
oụ 0à mục tiêu chủ yếu của Rế hoạch 5 năm 
(/976—/980). Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
l977, trang 119. 


đang trở thành một oẩn đề quan trọng 
nhất trong toàn bộ các uữn đề lý luận 
ĐỀ quản lý cần nghiên cứu. 


Có thề khẳng định rằng: lý luận 
về quan lý xã hội một cách khoa học 
là một trong những thành tựu quan 
trọng nhất của khoa học về xã hội 
của chủ nghĩa Mác—Lê-nin ngày nay. 
Điều đó hoàn toàn không có nghĩa là 
việc quan lý xã hội một cách khoa 
học chỉ mới được thực hiện gần đây. 
Xã hội xã hội chủ nghĩa, ngay từ khi 
nó ra đời không những đòi hỏi phải 
được quản lý một cách khoa học mà 
còn tạo ra những cơ sơ khách quan 
cho điều đó. Bởi vì, nếu chúng ta hiều 
rằng quản lý xã hội một cách khoa 
học chính là sự tác động của con 
người đối với cả hệ thống xã hội nói 
chung trên cơ sở nhận thức và sử 
dụng các quy luật và xu hướng khách 
quan của nó, thì chỉ có đưới chủ 
nghĩa xã hội; mới có thề làm được 
như vậy. Và trong thực tế, lịch sử 
quản lý xã hội một cách khoa học đã 
gắn liên với lịch sử phát triền của xã 
hội xã hội chủ nghĩa. 


Vậy thi, quản lý xã hội một cách 
khoa học có nghĩa là gì 2 Đó là sự tác 
động có tö chức của cả hệ thống 
chuyên chính vô sản đối với cả xã 
hội nói chung hoặc từng khâu riêng 
biệt của nó, trên cơ sở nhận thức 
khoa học và sử dụng tốt những quy 
luật khách quan vốn có của nó nhằm 
bảo đảm sự hoạt động và phát triền 
tối ưu của nó, đạt tới mục đích đặt ra, 


Quan lý xã hội một cách khoa học 
cỏn có nghĩa là phát hiện những xu 
hướng tiến bộ của sự phát triền xã 
hội và điều khiền — thông qua công 
tác kế hoạch hóa, tổ chức, điều chỉnh 
và kiềm tra—quá trình vận động của 
sự phát triền xã hội phù hợp với 
những xu hướng ấy, là khảm phá kịp 
thời đề giải quyết những mâu thuẫn 
của sự phát triên xã hội, phát hiện 
và khắc phục những trở ngại trên con 
dường đi tới mục địch, 


Sau cùng, quản lý xã hội một cách 
khoa học là duy trì, phát triền và 
hoàn thiện sự thống nhất cơ cấu và 
phối hợp chức năng của toàn bộ hệ 
thống quản lý, là giác ngộ, tổ chức, 
phát động quần chúng dấy lên phong 
trào quần chúng tích cực tham gia 
việc quản lý xã hội. 

Cho đến nay, khoa học về quản lý 
xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa 
đã tiến mọt bước khá dài, nhưng 
cuộc sống, thực tiền đang đặt ra ngày 
càng nhiều vấn đề phải giải quyết 
trong lĩnh vực quản lý xã hội. Hoàn 
thiện việc quản lý xã hội, đo vậy, 
không phải là một việc làm nhất thời 
mà là một quá trình giải quyết hàng 
loạt vấn đề do cuộc sống đặt ra. 

Xã hội xã hội chủ nghĩa là một hệ 
thống hoàn chỉnh phát triền mạnh 
mẽ trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, 
xã hội, chỉnh trị, tỉnh thần. Quản lý 
một xã hội có sức năng động như 
vậy đòi hỏi phải giải quyết nhiều 
vấn đề gắn liền với những nhiệm 
vụ khác nhau, từ những nhiệm vụ 
kinh tế, khoa học —_—kỹ- thuật đến 
những nhiệm vụ xã hội — chính trị, 
đạo đức — tâm lý, v.v... Điều đó có 
nghĩa là cần phải có những cố gắng 
chung về lý luận và thực tiễn của 
các ngành chuyên môn thuộc nhiều 
lĩnh vực khoa học khác nhau như: 
xã hội học, triết học, kinh tế học, tâm 
lý học, luật học, toán học, v.v... 
cũng như những người làm công tác 
thực tiễn quản lý xã hội. 

Những yêu cầu phát triền bẻn 
trong của xã hội xã hội chủ nghĩa. sự 
phát triền kinh tế nhanh chóng và 
ngày càng phức tạp, sự phát triền 
của cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
sự hoàn thiện những quan hệ xã hội 
và những bước tiến mới trong đời 
sống văn hóa — tỉnh thần của chủ 
nghĩa xã hội đang đặt ra cho lý luận 
quản lý xã hội những yêu cầu chung 
sau đây: 

Thứ nhất: Đề quản lý xã hội một 
cách khoa học, phải coi xã hộòi với 
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tư cách một hệ thống hoàn chỉnh. 
Điều đó giúp cho việc phân tích xã 
hội xã họi chủ nghĩa một cách toàn 
diện trong những mối quan hệ biện 
chứng giữa các bộ phận hợp thành 
của nó, cũng như giữa mỗi bộ 
phận ấy với toàn bộ hệ thống xã 
hội nói chung, nghiên cứu nắm được 
cơ chế tác động giữa cải riêng và cải 
chung, giữa cải riêng này và cải 
riêng khác và xây dựng thành « mô 
hình xã hội» hoàn chỉnh. Chỉnh từ 
đó, các ngành khoa học xã hội mới 
có một quan niệm (ồng hợp về quản 
lý xã hội. 

Thử hai: Đối tượng của quản lý xã 
hội là những quan hệ xã hội, mà quan 
hệ xã hội lại bao gồm nhiều mặt 
khác nhau, cho nên nội dung của 
quản lý xã hội không chỉ bạn chế ở 
mòt mặt quan hệ xã hội nào. Nội 
dung ấy mở rộng ra tất cả các lĩnh 
vực quan hệ xã hội, kinh tế - kỹ 
thuật, xã hội — chính trị, văn hóa — 
tỉnh thần. Mỗi lĩnh vực quản lý ấy 
có những yêu cầu và những nét đặc 
thù của nó. Nhưng tất cả đều có một 
tính chất chung. Đó là sự tác động 
tự giác của cả hệ thống chuyên chính 
vô sản đối với toàn bộ hệ thống xã 
hội xã hội chủ nghĩa nhằm bảo đảm 
sự phát triền tối ưu của nó. 

Thứ ba: Chức năng của quản lý xã 
hội phải phù hợp với đối tượng và 
nội dung quản lý xã hội. Một mặt, xã 
hội xã hội chủ nghĩa ngày càng phát 
triền phong phú; mặt khác, sự tác 
động qua lại giữa các lĩnh vực quan 
hệ xã hội mang những mâu thuản 
nhất định; điều đó đòi hỏi chức 
năng quản lý xã hội phải bảo đảm sự 
phủ hợp giữa những nhân tố chủ 
quan với những yêu cầu khách quan 
của các quy luật phát triên xã hội, 
bảo đảm khắc phục những mâu thuẫn 
nủy ra trong sự phát triên của hệ 
thống xã hội, bảo đảm sự tự hoàn thiện 
khóng ngừng các nhân tố chủ quan. 

Thứ tư: Xây dựng lực lượng quản 
lý xã hội. Đó là một hệ thống các cơ 
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quan và các tồö chức Đảng, Nhà nước 


và các đoàn thề quần chúng ròng rãi, 
trong đó hạt nhân lãnh đạo là Đảng 
cộng sản. Đồng chỉ Lẻ-Duần đã nói: 
Việc tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng không thê tách rời việc tăng 
cường vai trò và hiệu lực của chỉnh 
quyền trong việc quản lý kinh tế, 
quản lý Nhà nước, quản lý mọi mặt 
của đời sống xã hội ® (2). Hệ thống 
ấy chính là hệ thống chuyên chỉnh 
vô sản. Hoàn thiện vai trò lãnh đạo 
của Đảng, và vai trò quản lý của Nhà 
nước, vai trò làm chủ tập thề của 
quần chúng, tăng cường chuyên 
chính vô sẵn, phát huy quyền làm chủ 
tập thề của nhân dân lao động — đó 
là phương hướng cơ bản đề xây dựng 
lực lượng quản lý xã hội. 


Thử năm: Những nguyên tắc chỉ 
đạo công tác quản lý xã hội kết hợp 
thành một hệ thống chặt chẽ. Trong 
đó, nỗi bật nhất là các nguyên tắc: 
tập trung dân chủ và phát huy quyền 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa 
của nhân dân lao động ; kết hợp quản 
lý theo ngành với quản lý theo địa 
phương và vùng lãnh thô; kết hợp giáo 
dục tư tưởng với khuyến khích về vật 
chất, bảo đảm tính tối ưu; nắm chắc 
khâu chính của sự phát triền xã 
hội; v.v... Tất nhiên, các nguyên tắc 
ấy không phải được quy định một 
lần là xong. Nội dung của chúng phải 
phát triền cho phủ hợp với sự phát 
triên không ngừng của xã hội xã hội 
chủ nghĩa. 


Thứ sau: Những phương pháp 
quản lý xã hội được xây dựng thành 
một chu trình hoàn chỉnh, từ việc 
đưa ra các quyết định quần lý, qua 
việ tồ chức và điều chỉnh quả 
trình thực hiện các quyết định quản 
lý, đến việc kiêm tra thực hiện các 
quyết định quản lý. Những vấn đề 


(2) L¿-Duàn: Dưới lá cờ o¿ oang của 
Đảng 0ì đác lập, tự do ơì chủ nghĩa rõ hội 
tiến lên giành những thắng lợi mới, Nhà xuất 
bản Sự thạt, Hà-nội, 1970, trang 125. 


như : thông tín xã hội, kế hoạch hóa 
xã hội. dự đoán xã hội, v.v... đòi hỏi 
phải được nghiên cứu rộng rãi, gắn 
liền với sự phát triền xã hội nói 
chung, với những thành tựu mới của 
cách mạng khoa học — kỹ thuật nói 
riêng. đặc biệt là những thành tựu 
của điều khiền học. 


Khoa học về quản lý xã hội ở các 
nước xã hội chủ nghĩa đã tiến một 
bước khá đài. Bước tiến ấy chứng tỏ 
rằng các khoa học xã hội không tự 
hạn chế vào việc giải thích, bình luận 
những quyết định được đưa ra, vào 
việc ghỉ nhận những sự kiện thực tế 
và những thành công đã đạt được, 
mà cỏn tích cực và chủ động nghiên 
cửu đời sống xã hội trong sự phát 
triền ngày càng lớn của nó, và trên 
cơ sở ấy, đưa ra những kiến nghị có 
thể áp dụng có hiệu quả vào thực 
liên quản lý xã hội xã hội chủ nghĩa. 


Nhưng cũng chỉnh đời sống xã hội 
và thực tiễn quản lý cho thấy còn 
nhiều vấn đề phải giải quyết vẻ mặt 
lý luận. Xã hội xã hội chủ nghĩa 
đang phát triền mạnh mẽ. Việc quản 
lý một xã hội đầy sức năng động 
như vậy đỏi hỏi phải không ngừng 
hoàn thiện lý luận về quản lý xã hội. 


' * 


Cuộc đấu tranh giữa hai hệ thống 
thế giới (xã hội chú nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa) đang diễn ra gay gắt. Mọi 
mặt của cuộc đấu tranh này là đấu 
tranh trong lĩnh vực tö chức kinh tế 
nỏi riêng và trong việc quản lý đời 
sống xã hội nói chung. Giai cấp tư 
sản lũng đoạn ở các nước tư bản chủ 
nghĩa đang có những.cố gáảng rất lớn 
về mặt quản lý để hạn chế những tật 
bệnh vốn có của xã hội tư bản chủ 
nghĩa và ngắn chặn ảnh hướng của 
hệ thống xã hỏi chủ nghĩa thế giới. 
Chưa bao giờ vấn đẻ quan lý được 
giai cấp tư sản chú trọng như hiện 
nay Trong cuốn: Nói chiến thế giới 


xuất bản ở Pa-ri vào cuối năm 1976, 
các tác giá của nó đã nhấn mạnh rằng : 
® Đề có thề ngầng đầu lên trước mặt 
Liên-xô đứng bên cạnh và đề có thê 
tồn tại... châu Âu chì có một giải 
pháp là xông vào cuộc chiến đấu với 
những vũ khi của phe mình, thứ vũ 
khí đáng gờm nhất chắc chắn là cái 
được coi là quản lý theo lối Mỹ mà 
rất lâu người ta mới thấy ra được 
tầm quan trọng của nó® @), 


Tất nhiên, chức năng quản lý dưới 
chế độ tư bản chủ nghĩa vẫn thuộc 
Về giai cấp tư sản và mục đích quản 
lý vẫn là bóc lột giá trị thăng dư. là 
bảo vệ và phát triền chế độ tư hữu 
tư bản chủ nghĩa. Nhưng không thê 
vi thế mà coi thường khả năng quản 
lý của giai cấp tư sản. Chủ nghĩa xã 
hội muốn giành được thắng lợi triệt 
đề trong phạm vi một nước cũng như 
trên phạm vi toàn thế giới, nhất thiết 
phải chiếm lĩnh được trận địa quản 
lý, đó là một trong những điều kiện 
then chốt đề tự phát triền và phảt 
triền vượt lên chủ nghĩa tư bản. Xét 
theo góc độ ấy, rõ ràng lĩnh vực quản 
lý đang nồi lên thành một. trận địa 
đấu tranh giai cấp giữa chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa tư bán, Có thể nói 
rằng: phần thắng trong cuộc đấu 
tranh này nhất định sẽ thuộc về chủ 
nghĩa xã hội. Bởi vì, so với chủ 
nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội có 
những ưu thế căn bản trong lĩnh vực 
quan lý. 


Cũng có thể nói như vậy trong 
tình hình quản lý ở miền Bắc dười 
chẽ độ xã hội chủ nghĩa và ở miền 
Nam: dưới chế độ thuộc địa kiều mới 
của MỸ trước đày. Hiếng trong lĩnh 
vực quản lý mà nói, không ai không 
thứữa nhận một số xỉ nghiệp ở miền 
Nam trước đây đã có những thành 
tru đáng kề do họ áp dụng phương 


(3) Gia-cơ-lin Gơ-ra-panh, Giáng Béc-na 
Pi-na-ten: đi chiến thế giơi, Nhà xuất bản 
Can-man — Lê-vi, Pa-ri, 1976, trang Ï10. 
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thức quản lý hiện đại học được ở các 
nước tư bản chủ nghĩa phát triền 
(theo lối mơ-nit-giơ-mân của Mỹ, 
chẳng hạn). Nhưng xét trên phạm vi 
toàn xã hội, toàn bộ nên kinh tế quốc 
dân. rõ ràng chính quyên Mỹ — ngụy 
đã không quản lý được. Tình trạng 
thất nghiệp tràn lan, tệ tham nhũng 
thối nát, nạn lạm phát vỏ tội vạ, trật 
tự xã hội rỗi loạn, v.v... đó chẳng 
phải là những bằng chứng về sự bất 
lực của chế độ Mỹ — ngụy đỏ sao ? 


Trong khi đó, mặc dù còn nhiều 
hạn chế và nhược điềm lớn, việc 
quản lý xã hội dưới chế độ xã hội xã 
hội chủ nghĩa đã ghi được những 
thành tựu căn bản. Không thê đánh 
thắng đế quốc Mỹ nến không có sự 
thống nhất chính trị và tỉnh thần cao 
của nhân dân ta, nếu không có một 
nền sản xuất đứng vững được trước 
những tàn phá của chiến tranh, nếu 
không có một trật tự xã hội ồn định 
và một đời sống ồn định, v.v... Những 
cái đó là gì, nếu không phải là thành 
tựu của việc tô chức và quản lý xã hội 
của Nhà nước ta dưới sự lãnh đạo của 
Đăng ta? Tất nhiên, nói như thế không 
phải là phủ nhận những chỗ yếu kém 
của ta trong việc quản lý xã hội. Nói 
như thế chỉ cốt đề chứng minh rằng 
chế độ xã hội chủ nghĩa có những ưu 
thế căn bản, không thê chối cãi được 
về mặt quản lý xã hội. 

Ở nước ta hiện nay, nghiên cứu 
những vấn đề về quản lý xã hội một 
cách khoa học đang trở nên một nhiệm 
vụ cấp bách. Từ khi miền Bắc nước 
ta bắt đầu chuyên sang giai đoạn 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong 
nhiều nghị quyết và văn kiện chính 
thức của Đăng và Nhà nước, những 
vấn đề về quản lý kinh tế đã được 
nhắn mạnh. Gần đây. đặc biệt là từ 
Đại hội lần thứ IV của Đảng, oấn đề 
quản lý xä hội đã được vạch ra trên 
một bình diện rộng lớn. Như vậy, 
Đang ta đã đặt tương đối sớm vấn 
đè đó một cách khoa học và nhấn 
mạnh đầy đủ tầm quan trọng của nó. 
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Một điều cần thấy rõ là xã hỏi 
Việt nam trong giai đoạn quả độ lên 
chủ nghĩa xã hội hiện nay có những 
đặc điềm khác hẳn so với nhiều nước 
xã hội chủ nghĩa anh em. Vi vậy, 
nhiệm vụ quản lý xã hội một cách 
khoa học ở nước ta cũng được đặt 
ra một cách khác, 


Ở đây chúng tôi muốn nêu một số 
gợi ý về vẫn đề quản lý xã hội một 
cách khoa học ở nước ta- 

1- Vấn đề có ý nghĩa hàng đầu hiện 
nay là đầu mạnh những cuộc nghiên 
cửu xä hội đề nắm pữửng đối tượng 
quản lý ở nước ta. Cùng có một chế 
độ xã hội giống như các nước xã hội 
chủ nghĩa khác, xã hội Việt-nam có 
những đặc điềm riêng về mặt dân 
tộc cũng như về trình độ phát triền 
của xã hội. Về những đặc điềm ấy, 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đảng đã phân tích một cách khoa 
học. Đó là một chỗ dựa vững chắc 
đề phát triền việc nghiên cứu xã hội 
nước ta một cách cụ thê hơn nhằm 
hiệu biết thật chính xác đối tượng 
quản lý xã hội ở nước ta. Thiếu sự 
hiều biết ấy thì không thê nói đến 
vấn đề quản lý xã hội một cách khoa 
học được. _ 

Xã hội nào cũng là một hệ thống 
hoàn chỉnh, một cơ thề hoàn chỉnh. 
Nhưng cũng như mỗi cơ thề con người, 
một cơ thề xã hội ra đời và phát triều 
trong những điều kiện lịch sử nhất 
định. Ở Việt-nam, « cơ thề xã hội chủ 
nghĩa * có nhiều điềm đặc thù của nó. 
Nói một cách khái quát, trong xã hội 
Việt nam hiện nay; sự tác động qua 
lại giữa các yếu tố kinh tế — kỹ thuật, 
xã hội — chính trị và văn hóa — tính 
thản trong toàn bộ hệ thống xã hội 
diễn ra một cách rất phức tạp mà 
chưa ở đâu có. Nghiên cửu đề nắm 
vững phép biện chứng của sự phát 
triền xã hội Việtnam là một điều 
kiện không thê thiếu được đề tiến 
hành ba cuộc cách mạng do Đảng đề 
ra : cách mạng về quan hệ sản xuất, 
cách mạng khoa học — kỹ thuật, cách 
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mạng tư tưởng và văn hỏa, trong đó 
cách mạng khoa học — k$ thuật là 
then chốt, Có thề khẳng định rằng: 
về thực chất, quản lý xã hội ở Việt- 
nam chính là quản lý một cách tông 
hợp ba cuộc cách mạng ấy trong sự 
thống phất biện chứng của chúng. 


2— Hoàn (thiện tồ chức lực lượng 
quản lý trong xã hội nước ta hiện nay 
đang nồi lên thành một nhiệm vụ hết 
sức cấp bách. Không tăng cường lực 
lượng quản lý xã hội, không thê nói 
đến quản lý xã hội một cách có hiệu 
quả. Cần phải hiệu cách đặt vấn đề về 
chế độ làm chủ tập thê trong những 
nghị quyết của Đẳng theo tỉnh thần 
này. Cơ cấu: Đảng lãnh đạo, Nhà 
nước quản lý, nhân dân làm chủ chính 
là cơ cấu tô chức quản lý với tư cách 
một hệ thống quản lý xã hội. Ở nước 
ta, vấn đề đặt ra là vừa phải phân 
định chức năng cụ thê của các thành 
phần trong hệ thống quản lý, vừa 
phải nâng cao trình độ quản lý của 
toàn bộ hệ thống quản lý xã hội, 
trong đó vấn đề nâng cao vai trò lãnh 
đạo của Đẳng trên cơ sở nâng cao 
tính khoa học và tính cách mạng trong 
công tác xây dựng Đảng là vấn đề 
then chốt, như Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IV của Đẳng đã chỉ rõ. 


3— Xác định đúng đắn những nguyên 
tắc quản lj xä hội là một yêu cầu hết 
sức trọng yếu ở nước ta. Những 
nguyên tắc như bảo đảm chế độ lập 
trung dân chủ, kết hợp quản lý theo 
ngành với quản lý theo địa phương và 
vùng lãnh thổ, kết hợp giáo dục tư 
tưởng với khuyến khich bằng lợi ích 
vật chất, v.v... đang được Đảng ta xác 
định một cách thích hợp với những 
điều kiện đặc thù của nước ta. Nhưng 
vẫn còn nhiều vấn đề đời hỏi được 
nghiên cứu kỹ hơn. Một trong những 
vấn đề đó lè vận dụng nguyên tắc 
khuyến khích đề thúc đầy sẵn xuất 
xã hội đến mức tối đa, Vấn đề đặt ra 
là nghiên cứu đề nắm vững cơ chế 
tác động của nguyên tắc khuyến khích 


(về kinh tế, về vật chất và về tính 


thần). 


4— Vấn đề kế hoạch hóa xã hội cần 
được chú ý nghiên cứu đầy đủ đi đôi 
với vấn đề kế hoạch hóa kinh tế, 
Ngay từ bây giờ phải nắm, phải quản 
lý, quản lý từng người lao động và 
phải biết dùng lao động. Đó là chuyên 
chính vò sản, là làm chủ tập thê. là 
chủ nghĩa xã hội. Việc kế hoạch hóa 
xã hội cỏn phải kết hợp với các lĩnh 
vực kế hoạch hóa khác đối với đời 
sống xã hội. Muốn thế, phải xây dựng 
một mạng lưới (hông tin xổ hội vững 
chắc từ dưới lên và từ trên xuống, đề 
bảo đảm phản ánh chỉnh xác tỉnh 
hình thực tế của xã hội và đưa ra 
chính xác các quyết định quản lý xã 
hội ở mỗi cấp. 


* 


Xây dựng một chế độ quản lý xã 
hội có hiệu quả không thề là công việc 
của mội số ít người. Đó là sự nghiệp 
của cả một tập thề rộng lớn, bao gồm 
các nhà khoa học, cúc chuyên gia, 
các nhà hoạt động thực tiễn có nhiều 
kinh nghiệm thuộc những lĩnh vực 
hoạt động xã hội khác nhau. Đó là 
một sự nghiệp đầy khó khăn và phải 
làm đi làm lại nhiều lần. Nhưng 
chúng ta cũng có nhiều thuận lợi đề 
hoàn thành sự nghiệp ấy : có sự lãnh 
đạo đúng đắn của Đảng, có đội ngũ 
cản bộ đông đảo, có hàng triệu người 
lao động đầy nhiệt tình mà một số 
lớn đã có những hiều biết nhất định 
về các lĩnh vực hoạt động xã hội, 
chúng ta có kinh nghiệm của hơn ba 
chục nắm quản lý Nhà nước, quản 
lý xã hội, chúng ta lại có kinh nghiệm 
của hơn nửa thế kỷ quản lý xã hội 
của các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em. Điều đáng phấn khởi là Đảng 
ta đã đặt tương đôi sớm vấn đề 
quản lý xã hội một cách khoa 
học và nhấn mạnh đầy đủ tầm quan 
trọng của nó ngay từ khi cách mạng 


(Xem tiếp trang 80) 
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€3ñram faœœS - 
«no 


DÂN CHỦ HÌNH THỨC 


MỞ hội nghị các cấp là đề thực 
hiện sự lãnh đạo tập thề và 
nguyên tắc sinh hoạt dân chủ trong 
Đẳng. Thế nhưng, nơi này, nơi khác 
và thường là ở các đảng bộ cơ SỞ, 
tuy văn có hội nghị, có họp bàn 
đấy, mà văn cứ là thiếu dân chủ ! 
Bởi vì khi đưa vấn đề ra bàn trong 
hội nghị, có đồng chi trong cấp ủy 
nghĩ rằng đảng viên là người chịu sự 
lãnh đạo của mình, trình độ thấp, 
tầm nhìn chỉnh trị hẹp, mọi mặt đều 
kém mình, cho nên bàn thi cứ bàn 
cho phải phép, cho có vẻ dân chủ. 
cho trên khỏi chê, dưới khỏi trách, 
còn khi kết luận thì cứ ý mình mà 
theo! Thế rồi, trong hội nghị, họ tìm 
đủ mọi cách «lái » mọi người theo ý 
của họ, dù cho ý đó chưa đúng, chưa 
đủ. Họ cho kiều “nhất hô bá ứng” 
là một thắng lợi lớn của hội nghị! 
Họ tỏ ra khó chịu khi có người nói 
khác ý họ, muốn thảo luận, tranh 
luận về những ý, về những vấn đề 
mà họ nêu ra. Sự khó chịu của họ 
còn tăng lên khi phải nghe lời nhận 
xét về những mặt chưa tốt, những mặt 
kém, yếu của tình hình và những lời 
phê phán những thiếu sót, sai lầm 
trong công việc của họ. Mượn lý do 
bảo vệ sự nhất trí trong đẳng bỏ, họ 
thường tìm cách gạt khéo những ý 
kiến đối lập đó, có khi còn giữ thành 
kiến dai dẳng đối với những người 
có ý kiến đối lập, mặc dù rất nhiều 
khi chân lý thuộc về những người 
"này chứ không thuộc về họ. Kết qui 
thì như chúng ta đều đoán được là 
tự do tư tưởng bị hạn chế, hội nghị 
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đảng bộ thiếu sự thao luận, tranh 
luận sòi nồi, trở nên tế nhạt, xuôi 
chiều, những nhận định tuy nghiêm 
khắc nhưng sát đúng, sắc sảo về tình 
hình không được chấp nhận, những 
suy nghĩ sáng tạo không được ủng 
hộ. Các nghị quyết của hội nghị trở 
thành chung chung, thiếu cải mới 
cần thiết, thiếu tính cách mạng tiền 
công, không đáp ứng đầy đủ yêu cầu 
của tình hình. 


Những người cộng sản hằng ngày 
lăn lộn trong thực Liễn. bằng miệng 
nói, tay làm, trực tiếp đưa đường lối, 
chỉnh sách của Đảng đến với quần 
chúng. họ có điều kiện nghe nhiều, 
thấy nhiều, có điều kiện hiều kỹ tâm 
tư, nguyện vọng của quần chúng, thấy 
rõ hiệu quả thực tế của các chủ trương, 
nghị quyết của đảng bộ. Vốn hiểu 
biết phong phú của từng đang viên, 
nếu biết khai thác, biết phát huy và 
được tập hợp lại sẽ là nguồn sức mạnh 
vô tận tạo nên trí tuệ, sức sắng tạo 
chung của đảng bộ. 


Mỗi lần mở hội nghị thì lề đi nhiên 
là cấp ủy phải có sự chuần bị trước, 
càng kỹ càng tốt. Cấp ủy phải điều 
tra, nghiền cứu kỹ tình hình, lẳng 
nghe ý kiến những đảng viên (và cả 
những người ngoài Đảng) am hiều 
vấn đẻ, và bàn bạc kỹ đề có bảo cáo, 
đề án thích hợp. sát đúng. Cấp ủy 
lại phải định trước hướng thảo luận 
đề hội nghị đi đúng các vẫn đề chính. 
không sa vào các vấn đề vụn vặt 
nhằm đạt chất lượng cao nhất. Trong 
thảo luận. phải biết kết luận đúng 


lúc. Lối « buông trôi, thả nồi trong 
hội nghị là biều hiện của thái độ vỏ 
trách nhiệm, của sự buông lỏng lãnh 
đạo. Đối với những vấn đề cần có 
nghị quyết của đẳng bộ thì phải qua 
thảo luận dân chủ, cởi mở, và khi 
cần thiết phải được tranh luận. Đề 
giải quyết tốt những vấn đề phức tạp, 
gay cấn trong nội dung lãnh đạo của 
đảng bộ, phải có sự đóng góp chung, 
mỗi người mỗi ý và thòng qua tranh 
luận đề tìm ra cái đúng. cái hay. 
Những ý kiến khác nhau trước 
những vấn đề cụ thê là hiện tượng 
binh thường. Thông qua thảo luận 
một cách nghiêm túc trong đảng bộ 
về những ý kiến khác nhau đề tìm 
ra những chủ trương, biện pháp và 
kết luận đúng. điều đó không cỏ hại 
gì đến đoàn kết nhất trí. Lẽ phải bao 
giờ cũng có sức mạnh thuyết phục. 
Còn đối với đẳng bộ nào đó mà càng 
thảo luận càng rối rắm, ý đúng, điều 
hay không còn sức mạnh lôi cuốn được 
số đông thì hãy xét lại tính đẳng của 
mình, xem mình có còn xứng đáng là 
một tö chức của Đảng nữa hay không ! 


Đương nhiên, trong các hội nghị 
Đăng, chúng ta không đồng tình, 
thậm chỉ nghiêm khắc phê phán những 
lời nói thiếu ý thức xây dựng, những 
nhận định lệch lạc, lối tranh luận vỏ 
nguyên tắc, lối bảo lưu ý kiến một 
cách cố chấp, mù quảng. Song. sự 
không đồng tỉnh. đó, sự phê phán đó 
phải thông qua thảo luận, tranh luận 
có lý, có tình, trong đó mọi đẳng 
viên đều có quyền trình bày đầy đủ 
ý kiến của mình đề tập thẻ tö chức 
Đảng xem xét, Lối hạn chế phát biều 
ý kiến, truy chụp tư tương một cách 
vội vàng, thiếu eơ sợ lý luận và thực 
tế là hoàn toàn xa lạ trong sinh hoạt 
của Đảng ta. Nó vỉ phạm điều lẹ 
Đảng vì đã tước đi của đẳng viên 
quyền được bàn bạc và tham gia 
quyết định công việc của Đăng, 
quyền được trình bày trong tỏ chức 
ý kiến của mình về những vấn đề thuộc 
nội dụng lãnh đạo của Đăng, 


Mở hội nghị mà vẫn cứ thiếu dân 
chủ là như vậy. 


Lại có khi hội nghị thì theo đúng 
nguyên tắc dân chủ, nhưng khi chi 
đạo thực hiện nghị quyết của hội 
nghị thì lại văn cứ thiếu dân chủ Ì 
Ấy là vì có đồng chí trong cấp ủy 
thiếu tôn trọng nghị quyết, coi thường 
những kết luận của tập thề, lạm dụng 
quyền hành, buộc đảng viên và cắp 
dưới làm theo ý riêng của họ. Thế là 
bao nhiêu công sức, trí tuệ của đảng 
viên đóng góp cho hội nghị trở thành 
vô nghĩa, nghị quyết của hội nghị 
đảng bộ chỉ nằm trên giấy, không 
được thực hiện, hoặc nếu có được 
thực hiện thì lại bị bóp méo nhiêu 
phần. Bằng cách làm ấy, họ đã phủ 
nhận vai trò của đẳng bộ, tự mình 
định đoạt mọi việc, biến hội nghị 
đảng bộ thành một thứ “hội đồng tư 
vấn». Phải nói thẳng ra rằng, tuy 
mức độ nặng, nhẹ có khác nhau, họ 
đã lợi dụng chức vụ, quyền hành đề 
chống lại nghị quyết phạm một 
trong những điều cấm trong sinh hoạt 
Đảng. Với những người lãnh đạo như 
vậy, thì, thử hỏi sức sáng tạo của 
đông đảo đăng viên làm sao mà phát 
huy được, sự phấn khởi chung làm 
sao mà có được. Tình trạng bàn một 
dàng mà làm một nẻo, “quyết » và 
“hành? mâu thuẫn với nhau sẽ khiến 
cho đông đảo đẳng viên thắc mắc. 
Những rối rắm trong đảng bộ từ đó 
dẻ phát sinh, sức mạnh của đẳng bộ 
từ đó bị phàn tản, và phong trào 
quần chúng do đang bộ lãnh đạo 
không thẻ tránh khỏi những trì trệ. 


Cho nên, đã họp thì phái bàn cho 
ra nhẽ. Bàn xong, phải kết luận dứt 
khoát, phân rõ đúng, sai. Nghị quyết 
phải được tập thề thông qua mội 
cách thật sự dân chủ. Trong chỉ đạo 
thực hiện phải nói và làm theo nghị 
quyết. Trái những điều đó thi hội 
nghị dù có kéo dài vẫn cứ là dân chủ 
hình thức. 


NGƯỜI XÂY DỰNG 
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Công nghiệp 


phải góp phần to lớn 
thúc đẩy nông nghiệp 
phát triển vượt bậc 


HÁT triền vượt bậc nông nghiệp là 
một sự nghiệp cực kỳ quan Irọng ; 

có phát triền vượt bậc nông nghiệp 
mới có cơ sở để phát triền công 
nghiệp, đầy mạnh công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa và cải thiện từng bước 
đời sống của nhân dân. Do đó, phát 
triển nông nghiệp không chỉ là còng 
việc riêng của ngành nông nghiệp mà 
là sự nghiệp chung của toàn Đẳng và 
Loàn dân ta, của tất cả các ngành kinh 
Llế và văn hóa, đặc biệt là cúc ngành 
công nghiệp. Nông nghiệp không thê 
tự nỏ phát triển vượt bậc, nếu không 
có tác động của các ngành khác, 
trước hết là của các ngành công 
nghiệp. Nông nghiệp không thẻ tự nó 
chuyên từ sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa nếu khỏng được 
từng bước trang bị Rý thuật theo 
hướng thủy lợi hóa, cơ giới hóa, điện 
khi hỏa và hóa học hóa. Nóng nghiệp 
khỏng thể tự nó chuyền từ nền kinh 
tế tự cấp tự túc sang kinh tế hàng hóa, 
nẻu sản phầm nòng nghiệp không 
được chế biến đề tiêu thụ khắp nơi, 
kê cả xuất khăäu. Nông nghiệp cũng 
không thẻ tự nó phát triên vượt bậc 
nếu đời sóng vật chất và văn hóa của 
nông dân không được cải thiện. Vị 
vày đề phát triển vượt bậc nòng 


ĐỒNG - THẢO 


nghiệp, ngoài sự cố gắng của bản thân 
nòng nghiệp và tác động của tất cả 
các ngành kính tế và văn hóa, các 
ngành cỏng nghiệp phải ra sức phục 
vụ nỏng nghiệp, coi phục vụ nỏng 
nghiệp là sự nghiệp của chính bàn 
thân mình. 

Thực hiện các chủ trương của Đảng 
va Nhà nước, trong thời gian qua, 
nhất là trong 2 năm gần đây, các 
ngành công nghiệp, giao thông vận 
tài, xây dựng cơ bản từ trung ương 
đến địa phương, từ quốc doanh đền 
hợp tác xã đã có những cố gắng đảng 
kẻ trong việc phục vụ nòng nghiệp và 
đã dạt được những thành tích nhất 
định. Tuy nhiên, công tác phục vụ 
nòng nghiệp vẫn còn nhiều nhược 
điểm và khuyết điềm, trong đó đáng 
chủ ý là: chưa bảo đảm được công 
cụ cầm tay cho lao động nông nghiệp : 
việc chế biến màu chưa được giải 
quyết tốt; việc cung cấp hàng tièu 
dùng cho nòng thôn chưa dáp ửng 
được yêu cầu v.v... Tình hình nói trên 
có phần do cơ sở vật chất — kỹ thuật 
của công nghiệp còn nhỏ bé, nhưng 
cũng có phần do nhận thức mối quan 
hệ giữa công nghiệp và nông Alghiệp 
chưa sâu sắc, cho nên chưa làm tốt 
nhiệm vụ phục vụ nòng nghiệp. 


Công nghiệp phục vụ nông nghiệp 
bao gồm nhiều mặt, có thề khái quát 
lại trong 4nhiệm vụ chính là : 1) Tăng 
cường cơ sở vật chất — kỹ thuật và 


TRANG BỊ 


Trong các nhiệm vụ phục vụ nông 
nghiệp, tăng cường cơ sở vật chất — 
kỹ thuật và trang bị kỹ thuật cho nông 
nghiệp là nhiệm vụ quan trọng nhất, 
đó là nhân tố quyết định đưa nông 
nghiệp từ sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. 


Nông nghiệp và nông thôn đang 
cần rất nhiêu vật liệu xây dựng đè 
xây dựng các công trình thủy lợi, xây 
dựng các công trình phục vụ sản xuất 
và sinh hoạt; nông dân cũng cần rãi 
nhiều vật liệu xây dựng đề xây dựng 
nhà ở. Đề tăng cường cơ sở vật chất — 
kỹ thuật cho nông nghiệp, nhiệm vụ 
quan trọng của công nghiệp là phải 
ra sức phát triền nhiều vật liệu xây 
dựng. chủ yếu là xi măng, đá, vôi. 
gạch, ngói đề cung cấp cho nông 
nghiệp và nông thôn. 

Theo tính toán sơ bộ, đề bảo đảm 
yêu cầu của nông nghiệp và thủy lợi 
(chưa kề nhà ở) trong 3 năm từ 1978— 
1980, công nghiệp cần phắn đấu cung 
cấp cho được khoảng 3— 4 tỷ viên 
gạch, ngói, 9 triệu mỞ đá, 5 triệu tấn 
vôi, 1 triệu tấn xi măng. Đề bảo đảm 
yêu cầu này, cần phát triển các loại 
vật liệu xây dựng theo phương hướng 
như sau: 

Vôi không những dùng cho xây 
đựng mà còn đề cải tạo đất, chúng ta 
lại có nhiều đá vòi và đã có kinh 
nghiệm trong việc sản xuất vòi. Vì 
vậy, cần phát triền rộng rãi mạng 
lưới sẵn xuất vôi ở tất cả các nơi có 
điều kiện với quy mô nhỏ. vừa, lớn, 
với phương pháp thủ công, nửa cơ 
giới và cơ giới, bằng mọọi nguồn 
nguyên liệu như đa vỏi, đá san hò, 
vỏ sỏ hến v.v... Nói chung, nên phát 


trang bị kỹ thuật cho nông nghiệp ; 
2) Chế biến nỏng sẳn; 3) Cung cấp 
hàng tiêu dùng cho nông dân ; 4) Góp 
phần xây dựng nông thôn mới. 


KỸ THUẬT 


triền các loại lò liên hoàn cỡ 4--6 
tấn/ngày, đốt than cảm theo phương 
pháp thủ công. Ở các nơi có điện, có 
th phát triền loại lò cơ giới 
10 tấn/ngày. 

Đề đáp ứng nhu cầu về đá cho 
xây dựng, sản xuất xi măng và nung 
vôi, một mặt cần củng cõ. cải tạo đề 
nâng cao công suất các cơ sở hiện có, 
mặt khác phát triền mạnh các cơ sở 
sản xuất đá loại vừa và nhỏ từ 2-— 3 
vạn m` đến 10 vạn mÌ/năm ở các nơi 
có điều kiện. Sản xuất đá nặng nề, 
vất vả, do đó cần đầu tư đề cơ giới 
hóa sớm công nghiệp khai thác đá và 
tiến hành khai thác theo phương pháp 
công nghiệp đề tiết kiệm tài nguyên. 

Đề tăng sản lượng xỉ măng, 
hướng chính là tập trung sức hoàn 
thành đúng kế hoạch việc mở rộng, 
cải tạo và xây dựng các nhà máy xỉ 
măng lớn như: Hiãi-phòng, “Hoàng- 
thạch, Bỉm-sơn, Hà-tiền. Đồng thời 
phát triền rộng rãi các cơ sở xi măng 
nhỏ cỡ 3000 — 5000 tấn đến 2 vạn tân 
ở các địa phương có nguyên liệu. 
Ngoài ra, căn tiếp tục đầu tư đề xây 
dựng thêm một số cơ sở xỉ măng lò 
đứng với công suất 6 vạn tấn — 12 vạn 
tấn — 24 vạn tấn. Chú ÿ sản xuất xi 
măng Pu-đơ-lan và các loại chất kết 
đỉnh cấp thấp đề dùng vào các công 
trình thủy lợi và nòng nghiệp. Đề 
phát triền sản xuất xi măng, trước 
mắt cần nghiên cứu xác định công 
nghệ sản xuất hợp lý. tö chức sản 
xuất và cung cắp thiết bị đồng bộ 
cho các địa phương: 

Vẻ gạch ngói, tiếp tục xây dựng 
các cơ sở quốc đoanh trung ương và 
địa phương đề cung cấp cho các công 
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trình kiên cố, yêu cầu cường độ cao; 
phát triền rộng rãi các cơ sớ sản xuất 
gạch cỡ 2 — 3 triệu viên — 7 triệu viên/ 
năm (do xí nghiệp quốc doanh huyện 
hoặc hợp tác xã chuyên nghiệp đảm 
nhiệm) đề phục vụ cho yêu cầu thủy 
lợi. Hướng dẫn các hợp tác xã nông 
nghiệp kết hợp thủy lợi và cải tạo 
đồng ruộng đề sản xuất gạch theo 
phương thức gia còng, bản cho Nhà 
nước một phần, còn một phần dùng 
đề xây dựng các công trình ở xã. Chú 
ý phát triền mạnh các loại gạch ngói 
không nung bằng các loại vật liệu sẵn 
có đề tiết kiệm than và sử dụng một 
phần đá thay gạch. 


Đề phục vụ yêu cầu về thủy lợi, 
ngoài việc sản xuất và cung cấp đủ vật 
liệu xây dựng, các ngành công nghiệp 
cỏn phục vụ các mặt khác theo chức 
năng của mình. Ngành địa chất có 
trách nhiệm tham gia khảo sát địa 
chất và địa chất công trình phục vụ 
các công trình thủy lợi. Đồng thời, 
cần tìm kiếm thăm dò thêm nguồn 
nước ngầm đề bồ sung cho nguồn 
nước mặt, Ngành xây dựng cần huy 
động một phần lực lượng thủ công 
đề xây dựng dứt điềm một số công 
trình đã phàn công cho mình làm. 
Ngành giao thông vận tải cần lập quy 
hoạch giao thỏng kết hợp với quy 
hoạch thủy lợi, tiến hành nạo vét các 
kênh rạch phục vụ cả 2 yêu cầu giao 
thông và thủy lợi, đông thời bảo đảm 
vận chuyền kịp thời các vật tư, thiết 
bị về các công trường thủy lợi. Nuành 
cơ khi cần sản xuất hàng triệu còng 
cụ cải tiến, hàng trăm tàu nạo vét và 
bàng vạn máy bơm các loại. Ngành 
điện cần mở rộng mạng lưới điện 
phục vụ nông nghiệp và bảo đám 
điện cho vêu cầu Liêu, tưới, 

Công nghiệp hóa chất cần vươn lèn 
đắp ứng nhu cầu của nòng nghiệp về 
các mặt phân bón, nông dược. 
Trước mắt, xuất phát tử tài nguyên 
và điều kiện cụ thể của ta, cần đầy 
mạnh sản xuất vôi, phân lân, a-pa-tit 
nghiên và cố gắng tăng thêm phân 


z2 


đạm. Về phân lân, một mặt tiến hành 
mở rộng đợt hai nhà máy sup-pe phối 
phát Lâm-thao đề tăng, thêm sản 
lượng, mặt khác phát triền mạnh phân 
lân nung chẩy và a-pa-tit nghiền là 
hai dạng phân mà ta có thề làm nhanh 
và nhiều. Về phân đạm. tiến tới ồn 
định sản xuất và nghiên cứu mở rộng 
nhà máy phân đạm Hà-bắc, đồng 
thời chuần bị xây dựng nhà máy phân 
đạm mới với công suất lớn hơn. Về 
vôi, vừa đầy mạnh sẵn xuất vôi nung, 
vừa phát triên bột đá vôi nghiền và 
bột đò-lô-mit nghiền đề phục vụ yêu 
cầu khử chua, cải tạo đãt. Ngoài ra; 
cần từng bước phát triền các đạng 
phân khác như phân rác, phân bùn, 
phân trộn v.v... đề cung ứng thêm 
cho nông nghiệp. 


Ngoài phân bón là chủ vếu, nông 
nghiệp còn cần nhiều loại nông được 
đề phòng chống sâu, bệnh, bảo vệ cây 
trồng và gia súc, các hóa chất cải tạo 
giống, các thức ăn bồ sung trong chăn 
nuôi. Mấy năm qua, ngành hóa chất 
đã nghiên cứu và sản xuất thành còng 
một số sản phầm như thuốc diệt cỏ, 
điệt nấm, diệt chuột, thuốc kích 
thích tăng lượng mủ cao su, thuốc 
bảo quản kho. Sắp tới, cần đầy mạnh 
sản xuất các sản phầm đó và nghiên 
cứu sẵn xuất thêm các sản phầm mới. 


Đề phục vụ sản xuất nỏng nghiệp, 
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của 
ngành cơ khi là phải bảo đảm cung 
ứng đầy đủ công cụ cầm tay với 
chất lượng tốt và quy cách thích hợp 
cho lao động nòng nghiệp, đồng thời 
sản xuất ngày càng nhiều máy móc 
trang bị cho nông nghiệp đề từng 
bước thực hiện cơ giới hỏa nỏng 
nghiệp. 


Về công cụ, vấn đề công cụ cho 
lao động nóng nghiệp, đã được đặt ra 
từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa được 
giải quyết về cơ bản, tuy gần đây 
tình hình có tiền bộ hơn. Nguyên 
nhân chủ yếu không phải là thiêu 
vạt tư, kỹ thuật mà do nhận thức 


vấn đề chưa sâu sắc, tồ chức thực 
hiện còn thiếu sót. 

Công cụ thường và công cụ cải tiến 
cho nông nghiệp không chỉ là yêu cầu 
cấp bách trước mắt mà còn có tác 
dụng lâu dài. Trước mắt, trong điều 
kiện trang bị cơ giới còn hạn chế, 
lao động thủ công cỏn là chủ yếu, 
Việc cung ửng đủ công cụ thường và 
còng cụ cải tiến cho nòng nghiệp là 
một biện pháp quan trọng đề sử dụng 
lao động xã hội và tăng năng suất lao 
động xã hội. Sau này, khi nông nghiệp 
được cơ giới hóa cao, vẫn còn những 
công việc, những nơi, những lúc cần 
phải dùng đến công cụ thường và 
công cụ cải tiến. Do đó, bảo đảm 
công cụ cắm tay cho lao động nông 
nghiệp không chỉ là một việc nhất 
thởi mà còn là một việc lâu đài trong 
cả quả trình cơ giới hóa nông nghiệp. 


Đề bảo đảm công cụ thường và 
côns cụ cải tiến cho nông nghiệp, 
cần giải quyết ba vấn đề cơ bản. Một 
lả. tiến hành điêu tra khảo sát đề 
xác định nhu cầu cụ thề và số lượng, 
chủng loại, quy cách đối với từng 
loại công cụ: trên cơ sở đó, xây 
dựng tiêu chuần và lập quy hoạch, 
kể hoạch sẵn xuất cho phù hợp, tránh 
tỉnh trạng lúc thừa, lúc thiếu, nơi 
thửa, nơi thiếu, loại nàv thừa, loại 
khác thiếu như đã diễn ra lâu nay. 
Hai là. có sự phân công sản xuất hợp 
lý giữa cơ khí trung ương và cơ khi 
địa phương, giữa cơ khi quốc doanh 
và cơ khi hợp tác xã, cũng như giữa 
các địa phương. Nói chung, việc sẵn 
xuất và bảo đâm công cụ cho nông 
nghiệp nên giao cho cơ khi địa phương 
phụ trách là chính. Mỏi địa phương 
cần phát triền rộng rãi mạng lưới cơ 
khi tử tỉnh đến hợp tác xã nông nghiệp 
dễ sản xuất và sửa chữa công cụ cầm 
tay. Cơ khí trung ương, ngoài việc 
tàn dụng các xí nghiệp hiện có đề sản 
xuất một. số mặt hàng cần thiết như 
cuốc bàn, xẻng, chỉ nên làm nhiệm 
vụ chính là sản xuất phôi và các chỉ 
tiết với yêu cầu kỹ thuật cao đề giao 


cho cơ khi địa phương lắp †Táp và 
hoàn chỉnh. Mỏi địa phương không 
nhất thiết phải sẵn xuất đề tự túc các 
loại công cụ cho địa phương mình 
mà nên có sự phân công hợp tác giữa 
các địa phương đề sản xuất cung cấp 
cho nhau những loại công cụ thích 
hợp nhằm phát huy thế mạnh và 
truyền thống sản xuất của từng địa 
phương. Pa là, cần có chính sách 
thích hợp như chính sách ưu tiên 
cung cấp vật tư, nhiên liệu cho việc 
sản xuất công cụ cầm tay, không nên 
nghĩ rằng chỈ có sản xuất máy móc 
mới cần sắt thép tốt; còn sản xuất còng 
cụ cầm tay thì vật tư nào cũng được. 
Cần nghiên cứu điều chỉnh lại giá 
cả cho hợp lý đề có lợi cho cả nông 
nghiệp và công nghiệp, nhằm bảo 
đâm cho việc sản xuất và tiêu thụ 
công cụ cầm tay được thuận lợi, 
tránh vì giá cả mà gây ra tình trạng 
ử đọng công cụ như hiện nay. 


Cơ giới hóa nông nghiệp không 
những có tác dụng tăng năng suất lao 
động trong nông nghiệp mà còn góp 
phần phục vụ thâm canh, tăng vụ, 
khai hoang mở rộng diện tích, đó là 
những yêu cầu vừa cấp bách, vừa cơ 
bản của nông nghiệp nước ta. Cơ 
giới hóa nông nghiệp là biện pháp 
cơ bản đề củng cố quan hệ sản xuất 
mới trong nông nghiệp và đưa nông 
nghiệp từ sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa; do đó chúng 
ta phải quyết tâm làm tốt việc này. 
Tuy nhiên, cơ giới hóa nông nghiệp 
là một công việc khó khăn, phức lạp. 
đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa 
công nghiệp và nông nghiệp, nếu 
không nghiên cứu kỹ và chuần bị tốt 
thì không thê nào thực hiện cỏ hiệu 
quả được. Vừa qua, có nơi chưa 
chuần bị tốt địa bàn cho máy kéo 
hoạt động cho nên máy kéo đưa về 
không hoạt động được ; có nơi có 
máy kéo nhưng thiếu máy công tác 
và phụ tùng sửa chữa cho nên hoạt 
động của máy kéo bị hạn chế ; có 
nơi có đủ máy móc nhưng thiểu công 


t) 


nhân cho nên máy chỉ hoạt động 


được 1eca. Hiện này sỐ máy kéo của: 


la chưa nhiều, nhưng chỉ được sử 
dụng khoảng 502ố công suất ; những 
mơi đã sử dụng máy kéo thị Nhà 
nước còn phải bù lỗ, và thu nhập 
của xã viên ván chưa tíng. Đo đó, 
chúng ta phải ra sức khắc phục khó 
khăn, tạo điều kiện đầy mạnh cơ giới 
hóa nỏng nghiệp một cách có hiệu 
quả và thiết thực. 


Phương hướng cơ bản và lâu dài 
là sẽ tiến hành cơ giới hóa đóng bộ, 
toàn diện ở tất cả các vùng và các 
khaàu canh tác trong nông nghiệp. 
Trước mặt, nòng nghiệp còn đang Ở 
tình trạng sản xuất nhỏ. công nghiệp 
nặng còn nhỏ bé, chúng ta chưa có 
nhiêu kinh nghiệm, việc cơ giới hóa 
cần tiến hành từng bước, có trọng 
tâm, trọng điểm. Cụ thể vẻ tróng trọt 
sẽ thực hiện trước ở các vùng khai 
hoang, các vùng lúa trọng điềm, các 
khâu làm đất, làm thủy lợi, một phần 
khâu thu hoạch và chế biến. Đối với 
chăn nuôi, cơ giới hóa số được thực 
hiện trước ở khâu chế biên thức ăn 
gia súc và vệ sinh chuồng trại. 

Đề thực hiện tốt cơ giới hóa. ngoài 
các công việc quan trọng như đầy 
mạnh việc nghiên cứu cơ giới hóa ở 
tất cả các khâu canh tác, lập quy 
hoạch và kế hoạch, chuần bị địa bàn 
cho cơ giới hóa, ngành cơ khí cùng 
với ngành nòng nghiệp cần nghiên 
cứu định hình trang bị cơ giới 
hóa dòng bộ cho nông nghiệp, trên 
cơ sở đó có kế hoạch sản xuất máy 
kéo, máy còng tác, phụ tùng và xây 
dựng hệ thống xí nghiệp sửa chữa 
một cách căn đối, bảo đảm cho các 
my kéo hoạt động bình thường với 
ming suất cao, Đi dòi với trang bị 
may, cần có quy hoạch và kế hoạch 
đào tạo nhánh và tốt đội nguũ còng 
nhàn vận hành và sửa chữa mày 
nòng nghiệp, báo đấm sớm có đủ 
công nhân đề làm 2 — 3ca, ngày. Ngoài 
ra, cần tÖ chức quản lý chặt chế và 
thực hiện hạch toán kinh tế ở cúc 
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trạm máy kéo đề dần dần hạ được 
giá thành, tiến tới chấm dứt việc bủ 
lỗ của Nhà nước. 

Điện khi hóa nông thôn là một 
mục tiêu quan trọng của chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản, đỏng 
thởi là một ước mơ tha thiết của nòng 
dân. Chúng ta phấn đấu thực hiện mục 
tiêu và ước mơ đó càng sớm cảng tốt. 
Nhưng trước mắt vi nguồn điệp và 
khả năng vốn đầu tư có hạn, cho nên 
phải thực hiện từng bước theo hưởng 
cố gắng bảo đảm điện cho sản xuất 
nông nghiệp, trước hết là phục vụ 
thủy lợi, còn điện phục vụ cho sinh 
hoạt chỉ làm thứ ở một vài nơi đẻ rút 
kinh nghiệm và sẽ mở ròng đần khi 
điều kiện cho phép. 


Đề thực hiện được nhiệm vụ nói 
trên, biện pháp quan trọng nhất là 
phấn dấu tăng nguồn điện bằng cách 
nàng cao công suất các nhà máy điện 
hiện có, hoàn chỉnh điện Uông-bi, khôi 
phục và mở rộng điện, Vinh, tăng 
cường máy cho điện Lao-cal. xây 
dựng nhanh điện Phẩ-lại, tận dụn3 
điện đi-ê-đen, nhập thêm tuốc-bin khi, 
phát triền mạnh thủy điện nhỏ v.v... 
Mặt khác, cần đầu tư thích đáng đề 
xây dựng đường dây tải điện, nhanh 
chóng mở ròng mạng lưới điện phục 
vụ nông nghiệp, bao øòôm các lưới điện 
chuyen tải, phân phối, tiêu thụ, bảơ 
đảm nhiều huyện có lưới điện đi qua 
và nhiều xã có trạm biến thế điện. 


Nông nghiệp đang căn nhiều than 
đẻ nung voi, gạch ngói, rèn nông cụ, 
sảy nông sản và làm chất đốt. Riêng 
về than làm chất đốt, nghị quyết Hội 
nghị lần thứ II của Trung ương Đảng 
đã chỉ rõ: “Cung ứng than đả cho 
nông thỏn làm chất đốt: đề trả lại rạ 
cho đồng ruộng và dùng rơm làm thức 
ăn cho tràu bỏ”, Như vày đưa than 
vẻ cho nòng nghiệp không chỉ giải 
quyết vấn đề nhiên liệu mà còn góp 
phản thực hiện tham canh trong tròng 
trọt và phát triền chăn nuôi. Nhu cầu 
vẻ than cho nòng nghiệp nuày càng 


tăng, nắm 1977 là hơn † triệu tấn và 
đến năm 1980 có thề đến 2 triệu tần, 


Than của ta chưa nhiều, nhưng có 
thề bảo đảm cung cấp cho nông 
nghiệp nếu chúng ta biết khai thác 
thêm các mỏ nhỏ. tàn đụng than nhiệt 
lượng thấp và đầy mạnh công tác chế 
biến than. Thực tiễn vừa qua cho thầy 
rằng sản xuất than cho nòng nghiệp 
không chỉ đáp ứng được yêu cầu của 
nông nghiệp mà còn tạo điều kiện đẻ 
tạn dụng tài nguyên, lao động. tăng 
thêm sản phầm mới cho các mỏ than, 


Nông nghiệp càng phát triền, khỏi 
lượng vật tư, hàng Liêu dùng và nòng 
sản cần được vận chuyền cảng lớn. 
Hiện nay việc cung cấp vật tư cho 
nông nghiệp không đây đủ, kịp thời 
một phần là đo khâu vàn tải, Trong 
sản xuất nông nghiệp, công vàn 
chuyên thường chiếm từ 30 — 40% 
còng lao động. Do dóy đề phục vụ 
nong nghiệp, cùng với trang bị kỹ 
thuật, việc phát triền giao thông 
vận tải nói chung và giao thỏng vận 
tải nóng thôn nói riêng có tầm quan 
trọng rắt lớn. | 


Vận tải phục vụ nông nghiệp và 
nòng thôn cần báo đảm 3 yêu cầu 
chính là : 1) Vận chuyên hàng hóa giao 
lưu giữa thành thị và nòng thòn bao 
göm vận chuyên phân bón, a-pa-lit, 
nỏng dược, than, vòi, vật liệu xây 
dựng; máy móc về cho nông nghiệp, 
vận chuyên nông sản cung cấp cho 
công nghiệp và xuất khầu; 2) Vận 
chuyển trong nòng nghiệp bao gồm 

ận chuyên phân, giống, công cụ sẵn 
xuất từ nhà kho, sân phơi ra đồng 
ruộng, vận chuyên lúa, màu và các 
nông sản khác từ đồng về nhà kho, 
sản phơi; 3) Vận chuyền nhân dân đi 
lại nói chung và đi xâv dựng vùng 
kinh tế mới nói riêng. 


Cải tạo và mở rộng các cẳng biển, 
cảng sông, gia cỏ và nâng cấp hệ thống 
đường sắt, củng cố và từng bước mở 
rộng hệ thống giao thông đường bộ. 
Đó là những công việc rất quan trọng 


đè phục vụ vận tải nói chung và phục 
vụ nông nghiệp nói riêng. 

la sức phát triền giao thông vận 
tải nông thỏn theo hướng củng cố và 
mỡ rộng đường bộ, nhất là các đường 
lên vùng kinh tế mới, các đường trục 
huyện, đường liên xã, đường cho máy 
kéo, và đường từ nhà ra đồng. bảo 
đảm có cúc phương tiện vận tải cải 
Liến và cơ giới ; chú ý củng cố và nâng 
cao chất lượng mặt đường. Nhanh 
chóng thông xe đường ô tô ở các 
huyện miền núi và ở hầu hết các xã 
trong cả nước. Củng cõ các cầu cống 
đề xe có thề đi lại được cả 2 mùa. 
Khỏòi phục và sửa chữa các đường sả, 
cầu công hiện có ở các tỉh miền 
Nam và phát triển thêm đường mới 
ở những nơi cần thiết. 

Vận tài đường thủy so với đường 
bộ, đầu tư iL hơn, giá thành vận tải rẻ 
hơn. Nước ta lại có nhiều hệ thống 
sỏng ngòi kênh lạch, hơn 300 huyện 
có đường sỏng đi qua và nhiều xã có 
kênh mương thủy lợi. Vì vậy, cần hết 
sức chủ trọng phát triển giao thông 
vận tải đường thủy phục vụ nông 
nghiệp. Có kế hoạch từng bước nạo. 
vét các luông lạch, cải tạo các dòng 
Sông, xây dựng các bến cảng. Kết hợp 
giao thòng với thủy lợi là biện pháp 
tốt nhất đẻ phát triển vận tải đường 
thủy. Khi làm thủy lợi và hoàn chính 
thủy nông, cần chủ ý quy định tiêu 
chuän các loại kênh mương, cầu công- 
để vừa đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu, 
vừa bảo đảm cho thuyền bè nhỏ có 
thể đi lại được. 

Điều hòa sử dụng tốt các phương 
tiện vận tải hiện có trong c1 nước. 
Phát triên mạnh phương tiện vận 
tải thút. bộ các loại, nhất là xe cải 
tiến bánh lốp, xe súc vật kéo, 
thuyền nan v.v... Nghiên cứu sử dụng 
máy kéo vào vận tải bằng cách kéo 
thêm rơ-moóc. Đi đòi với việc đóng 
mới, cần đặc biệt chú ý sửa chữa 
phương tiện vận tải, töchức rộng rãi 
mạng lưới sửa chữa từ trung ương 
đến xã 
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Đì đôi với giao thông vận tải, cần 
nhanh chóng phát triên mạng lưới 
thông tin bưu điện từ trung ương đến 
xã và hợp tác xã nhằm phục vụ kịp 
thời việc lãnh dạo, chỉ đạo nông 
nghiệp và đời sống văn hóa của nông 
dân Tiếp tục củng cố, phảt triền hệ 
thống bưu cục và 
tiện kỹ thuật cho ngành bưu điện đề 
làm tốt cả hai nhiệm vụ bưu chính và 
điện chính. Trang bị: thêm mày điện 
thoại cho các huyện và xã, tiền tới xã 
nào cũng có máy điện thoại. Hoàn 


chỉnh tô chức thông tin chuyên dùng _. 


phục vụ công tác thủy lợi, chỉ huy 
tưới tiêu, phòng chỏng bão lụt một 
cách vững chắc, an toàn trong mọi 
Linh huống. Bảo đảm thông tín kính 
tế kịp thời, chính xác từ trung ương 
đến xã và ngược lại;rút ngắn thời 
gian phát hành công văn, thư, báo 
chỉ từ trunø ương đến xã. 

Đưa chăn nuôi lên cân đối với 
trồng trọt và phát triền theo hướng 
sản xuất lớn là một phương hướng 
quan trọng trong việc phát triền nòng 
nghiệp toàn diện, Cũng như ngành 
trong trọt, ngành chăn nuôi không thể 
tư nó đi lên sản xuất lớn nếu không 
có sự tác động của công nghiệp. Vì 
vậy củng với phục vụ trỏng trọt, các 
ngành công nghiệp ra sức Phục vụ 
chăn nuôi trên các mặt: xây dựng 
chuồng trại, trang bị kỹ thuật và chế 
biến thức ăn gia súc. 

Ngành xây dựng cần nghiên cứu 
thiết kế định hình cóc loại chuông 
trại (trại bò, trại lợn, trại gà) đề ban 
hành và hướng đắn xây dựng. Trong 
thiết kế, cần chú ý một số điểm như: 
mặt bằng công trình cần được bố trí 
theo yêu cầu vừa tiết kiệm đất trông 
trọt, vừa báo đảm khoảng cách phòng 


CHẾ BIỂN 


Đề phát triển vượt bậc nòng nghiệp, 
không những phải đầy mạnh sẵn xuât 
mà còn phải làm tốt khâu chế biến 
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trang bị phương - 


dịch giữa các chuồng nuòi ; tồng mặt 
bằng của trại nên chia làm hai khu 
vực :khu chăn nuôi và khu phục vụ 
chăn nuôi. Thiết kế kiến trúc và xây 
dựng chuồng nuôi cần chủ ý các yếu 
tố vẻ nhiệt độ, độ ầm, nh sáng, các 
khàu thòng gió, thoát nước, thoát 
phân, nhằm bảo đảm vệ sinh và tạo 
điều kiện cho gia súc, gia cầm sóng 
thuận lợi và tăng trọng lượng nhanh. 
Ngoài ra; cần chú ý tận dụng vậi liệu 
địa phương, dùng kết cấu gạch đa, 
hạn chế sử dụng bê tông và bê tòng 
cốt thép đề tiết kiệm vốn đầu tư. 

Cùng với việc thiết kế xây dựng 
chuồng trại, công nghiệp cơ khi cần 
chế tạo, cung cấp các thiết bị lẽ và 
thiết bị toàn bộ cho các chuồng trại 
chăn nuôi theo hướng từng bước thực 
hiện cơ giới hóa chăn nuôi, trước hết 
là khâu cho ăn và vệ sinh chuông trại. 

Đề chế biền thức ăn công nghiệp, 
trong những năm tới, cần củng cố và 
mở rộng các cœ Sở chế biến thức ăn 
gia súc hiện có, chế tạo, cung cấp thẻm 
các mảy nghiên, thái, trộn cho các 
nơi cần thiết: xây dựng một nhà mày 
có đủ thiết bị chuyên dùng để sản 
xuất các loại prẻ-mic có chất lượng 
tốt. Các ngành hải sản. lương thực 
thực phầm cần tận dụng các loại bã 
mắm, bã rượu, bã bia, khỏ dầu, các 
phụ phầm của lò sát sinh đề sản xuất 
thức ăn gia súc, Ngành hóa chất đầy 
mạnh sản xuất thức ăn khoáng bồ sung 
cho gia súc, chất điều hòa sinh trưởng 
cho động vạt, thuốc phòng bệnh và 
chữa bệnh cho gia súc. Ngoài ra, cần 
chuẩn bị điều kiện đề xây dựng các 
nhà máy sản xuất men vi sinh vật, 
sẵn xuất a-xit a-min, sản xuất thuốc 
kháng sinh v.v... đề phục vụ cho việc 
sản xuất thức ăn gia súc, 


NÔNG SẲN 


nòng sản vì hai khâu này có quan hệ 
mật thiết với nhau. Chế biến nông sẵn 
làm tăng thêm giá trị kinh tế và mở 


rộng giá trị sử dụng của nông sẵn, góp 
phần thúc đầy nông nghiệp chuyền 
từ kinh tế tự túc sang kinh tế hàng 
hóa. Chế biến nông sản còn có tác 
dụng làm tăng thêm vật phầm tiêu 
dùng đề cải thiện đời sống nhân đân 
và mở rộng nguồn hàng xuất khầu. 
Trong những năm trước mắt, việc 
chế biến nông sản cần chú ý một số 
vẫn đề sau đây. 

Về xay xát thóc gạo, một mặt, khôi 
phục cải tạo các nhà máy cÑ, xây 
dựng thêm một số nhà mẫy mới cỡ 
15 — 30 tắn/ca bằng thiết bị sản xuất 
(rong nước, tận dụng và xây dựng 
thêm các cơ sở xay xát nhỏ ở các 
huyện đề xay xát hết số thóc còn lại 
của khu vực Nhà nước ; mặt khác, 
hướng dẫn sử dụng tốt các máy xay 
xát và các cơ sở phố sẵn có đề xay 
xát hầu hết số thóc tiêu dùng trong 
nhân dân. Bảo quản lương thực là 
vẫn đề hết sức quan trọng, vì bảo 
- quản kém sẽ làm cho số lượng và 


chất lượng lương thực giảm sút. Theo - 


số liệu của nhiều nước trên thế giới, 
tỷ lệ lương thực hao hụt trong quả 
trình bảo quân có thể lên đến 1054 
sản lượng thu hoạch. Vì vậy,. cùng 
với đầu tư cho khâu sản xuất, cần 
đầu tư thích đáng cho khâu bảo quân 
đề xây dựng thêm hệ thống kho tàng 
và từng bước cơ giới hóa việc xuất 
nhập, cào đảo, sàng quạt, phơi sấy 
nhằm bảo đảm phẩm chất và giảm bớt 
hao phí thóc gạo. 


Chế biến màu là nhiệm Vụ trọng 
tàm của công nghiệp chế biến nông 
sản trong kế hoạch 1976 — 1980. Nếu 
nói màu là cửa ải của vấn đề lương 
thực thì chế biến màu lại là cửa ải 
của việc phát triển màu, Chế biển 
mau không những có tác dụng góp 
phần giải quyết vẫn đề lương thực 
cho xã hội mà còn tạo ra nguồn thức 
ăn gỉa súc, cung cấp một phần nguyên 
liệu cbo công nghiệp và tắng thêm 
mặt hàng xuất khầu. Hướng chung 
là chế biến màu thành bọt và từ bót 
nghiên cứu chế biến thành nhiều món 


ăn phong phú như mì sợi. mì sợi thực 
phầm. miến hoa màu, bánh đa, làm _— 
cho việc dùng màu trở thành tập 
quản của nhân dân. Ngô có thê được 
chế biến ra nhiều loại sản phầm khác 
nhau dùng làm thực phầm, :;:guyên 
liệu công nghiệp và thức ăn gia súc. 
Khoai lang có thề sản xuất thành bánh 
đa khoai, bột khoai hoặc dùng làm 
nguyên liệu phối hợp với bột mì chế 
biến ra các loại thực phầm. Sẵắn có 
thê sản xuất tỉnh bột, ta-pi-ô-ca, bánh 
đa nem dùng cho xuất khầu. 


Nhanh chóng phát triển mạng lưới 
chế biển màu từ giadinh xã viên đến 
các hợp tác xã và xÍ nghiệp quốc - 
doanh, từ sơ chế đến tỉnh chế, bằng 
kỹ thuật thủ công, nửa cơ giới và cơ 
giới. Phản còng cho gia đình xã viên 
và hợp tác xã nông nghiệp làm khâu 
sơ chế tại chỗ đề kịp thời vụ và sử 
dụng được lao động nhàn rỗi trong 
nông nghiệp. Các cơ sở ở huyện và 
lính làm nhiệm vụ tỉnh chế lại hoặc 
chế biên ra các mặt hàng có giả trị 
kinh tế cao hơn. Nhà nước sẽ xây 
đựng một sö xi nghiệp chế biến màu 
ở các vùng tập trung. Ngành cơ khí 
' bão đảm cung cấp đủ công cụ thưởng, 
còng cụ cải tiến và máy móc đơn giản 
cho việc chế biến màu ở các địa 
phương. 

Việc chế biển các chất đường, đạm, 
béo có ý nghĩa lớn trong việc cải tiến 
cơ cấu bữa ăn và tăng thêm chất dinh 
dưỡng cho cơ thê, Phát triền đường 
mía theo hướng lợi dụng tông hợp: 
đưởng, rượu, giấy, men; cùng với 
việc xây đựng các nhà mày đường 
lớn ở các vùng mía tập trung, cần 
phát triên một số cơ sở đường nhỏ 
ở cúc vùng mía phân tán và tận dụng 
các cơ sở sắn xuất đường thủ công ở 
các nơi chưa có nhà máy. Ngoài 
đường mỉa, chú ý sản xuất thêm 
đường tính bột và nghiên cứu sẵn 
xuất bánh kẹo bằng đường nhà từ 
khoai sẵn sẵn có ở các địa phương. 
Có biện pháp thủ mua nguyên liệu đề 
đây mạnh sản xuất mì chỉnh. Tận 


7 


dụng năng lực ép dầu hiện có, đồng 
thời tăng thêm thiết bị và tận thu các 
loại quả, hạt có dầu đề sẵn xuất thêm 
dầu ăn và đầu công nghiệp. 


Nước giải khát có tác dụng đưa một 
phần dinh dưỡng vào cơ thề và nhu 
cầu của nhân dân ta về nước giải khát 
rất lớn. Vì vậy, cần phát triền nhanh 


bằng cách vừa tăng thêm sản lượng - 


bia, nước ngọt ở các xí nghiệp lớn, 
vừa lợi dụng tông hợp nguyên liệu dê 
sản xuất thêm nước giải khát ở các 
xi nghiệp rau quả hộp. đồng thời mở 
rộng việc chế biến nước giải khát từ 
các loại rau qua sẵn có ở các địa 
phương như: mơ, mận, dâu, chuối, 
dứa, oam, chanh, v.v... 


Ngoài các mặt hàng nói trên, cần 
phát triên mạnh các ngành công nghiệp 
chế biến rau quả hộp, rau quả ướp 
đông, rượu, chè, thuốc lá, tỉnh dầu 
đề phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. 


Tình đầu là một mặt hàng có giá trị, 


xuất khầu lớn, đất đai khi hậu của 
ta lại thích hợp với nhiều loại cây 
tính dầu. Vi vậy, công nghiệp tỉnh 
dầu cần được phát triên đồng bộ và 
liên hợp các khâu sản xuất tỉnh dầu, 
sản xuất chất thơm đơn thẻ, sẵn xuất 
chất thơm hỗn hợp và công nghiệp mỹ 
phầm nhằm đạt hiệu quả kinh tế 
cao. 


Coi trọng đúng mức việc chế biến 
các loại cây có sợi. Đây mạnh chế 
biến chiếu cói để tiến tới bản chiêu 
bình thường cho nhân dân và dành 
một số hàng cói cho xuất khâu. Hoàn 
thành xây dựng nhà máy Réo sợi đạy 
và mở rộng sân xuất thầm đay, bao 
đay. Tỏ chức sơ chế bỏng và ươm 
tơ tằm ở các vùng tröng bông, trồng 


dâu nuôi tằm, nhằm tạo diều kiện 
phát triển mạnh các loại cây này. 
Cùng với việc chế biến các sẵn 


phầm trồng trọt, cần từng bước phái 
triển các ngành công nghiệp chế biến 
thi, sữa. trứng. da, lòng phù hợp 
với nhịp độ phát triển của đàn gia 
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súc. Đặc biệt đa thuộc và đồ dùng 
bằng đa có công dụng: nhiều trong 
đời sống, quốc phỏng và xuất khầu, 
Vì vậy cần tiìm mọi cách lận thu da 
lợn và một phần lớn da trâu bỏ đề 
phát triền mạnh ngành công HgHIẾP 
thuộc da và làm đồ đa. 


Trong việc chế biến nỏng sản, 
ngoài các nguyên liệu chính, cần chú 
ý tận dụng các phụ phầm trong nông 
nghiệp đề chế biến thêm các sản 
phầm cần thiết như tận dụng bã mía, 
rơm rạ đề làm bột giấy, ép dầu cảm 
trong các nhà “náy xay, chế biến 
thầm bẹ ngô. 


Công nghiệp chế biến nòng sản cần 
được phát triền rộng rãi Lừ các cơ sở 
quốc doanh trung ương, địa phương. 
các hợp tác xã tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp đến các cơ sở thủ công 
nghiệp trong nông nghiệp và nghề 
phụ gia đình ở nông thòn. Công 
nghiệp trung ương phụ trách các xí 
nghiệp lớn, l.ÿ thuật hiện đại ở các 
vùng nguyên liệu tập trung đề phục 
vụ nhu cầu cả nước và xuất khẩu. 
Việc chế biến lương thực thực phầm 
phục vụ nhu cầu thòng thường của 
nhân dân địa phương đo công nghiệp 
địa phương đâm nhiệm. 


Phát triền công nghiệp chế biến 
nông sản là thực hiện một phần 
nhiệm vụ kết hợp công nghiệp với 
nông nghiệp ngay từ đầu. Do đó, cần 
kết hợp chặt chẽ quy hoạch phát 
triển nông nghiệp với,quy hoạch phải 
triền cóng nghiệp, làm cho hai quy 
hoạch này cân đối, ăn khớp với nhau 
về không gian và thời gian. tránh 
tỉnh trạng làm nhà mày mà chưa 
có nguyên liệu hoặc làm ở nơi xa 
nguyên liệu. Nghiên cứu đần các 
hình thức kết hợp chặt chẽ nông 
nghiệp sản xuất nguyên liệu với công 
nghiệp chế biến trong những tö chức 
liên hợp sản xuất công — nòng nghiệp 
đề áp dụng khi cần thiết và có điều 


_ kiện. 


CUNG CẤP HÀNG TIÊU 


Đề phục vụ nông nghiệp, công 
nghiệp còn cần phấn đấu cung cấp 
pgày càng nhiều hàng tiêu dùng cho 
nông dân. Cung cấp hàng tiêu dùng 
cho nông dân không những đề cải 
thiện đời sống, khuyến khích nòng 
dân ra sức phát triền nông nghiệp 
mà còn góp phần cân đối tiền — hàng, 
giải quyết tốt mối quan hệ giữa công 
nghiệp và nông nghiệp. Hiện nay, việc 
thu mua nông sản khó khăn do nhiều 
nguyên nhân. trong đó có môi nguyẻn 
nhân quan trọng là thiếu hàng tiêu 
dùng. : \ 

Nòng dân đang thiểu nhiêu hàng 
tiêu dùng. Vị vậy chúng ta phái ra 
sức đầy mạnh sản xuất hàng tiêu 
dùng, đựa vào khả năng tiêm làng 
to lớn của ta. Song phải giải quyết 
từng bước, có trọng điềm, trước hết 
là những loại hàng tiêu dùng tià 
nóng dân không tự sản xuất được. 
Cụ thẻ trong những nắm tới, các 
ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu 
dùng cần cố gắng cung cấp một sỏ 
mặt hàng thông thường thiết yếu theo 
phương hướng như sau: 


Ÿè ăn, vừa cung cắp một số thực 
phảm chủ yếu như muối, nước mắm, 
bột ngọt, dâu. đường, bảnh kẹo, 
chẻ... ; vừa cung cấp các phương tiện, 
dụng cụ liên quan đến bữa ăn như 
nồi, niệu. soong, chảo, bát đĩa, dao, 
thới, chạn đựng thức ăn, chặt đốt, 
diêm, lò, bếp nấu ăn, v.v... 


Về mặc, chủ yếu là cung cấp đủ 
vai, quần áo may sẵn theo tiêu chuần, 
` ..e® . ®% ° „£ ^ ° 
đồng thời giải quyết thêm các nhu 
cầu khác như: vải đi mưa, chăn, 
chiếu. màn, khăn, giầy, dép, mũ, 
nón... 


DÙỦNG CHO NÔNG DÂN 


Về ở, một mặt cung cấp các loạt 
vật liệu xây dựng cần thiết như xi 
măng, vôi, gạch, ngói. gỗ. đề nhân 
đân xây dựng, sửa chữa nhà ở; mặt 
khác cung ứng một số đồ dùng trong 
gia đình như bàn, ghế, giường, tủ, ấm 
chén, phích nước, đèn dầu hỏa, v‹v... 

Về học tập, không những phải 
cung cấp đủ học cụ, học phầm cho 
từng học sinh như giấy, vở, sách 
giáo khoa, bút, mực, thước kẻ, cặp 
học sinh... ; mà còn chú ý trang bị các 
phương tiện cần thiết cho các trường 
học như bàn, ghẻ, bảng, phấn. đồ dùng 
giảng dạy, dụng cụ thi nghiệm... 

Và đi lại, hướng chính là đầy mạnh 
sản xuất để cung cấp ngày càng 
nhiều xe đạp và phụ tùng xe đạp cho 
nhân dân. 

Về bảo vệ sức khỏe, ngoài việc 
hướng dẫn nhân đân trông các loại 
cây thuốc, lập tủ thuốc gia đình, ngành 
công nghiệp dược phầm cần cung cập 
một số tân được, thuốc kháng sinh, 
cao đơn hoàn tản cần thiết mà nông 
dân không tự bào chế được đề phục 
vụ cho việc phòng bệnh. chữa bệnh. 

Ngoài những mặt hàng thiết yếu 
nói trên. sẽ dần đần cung cấp thêm 
một số hàng hóa' khác như đỏ chơi 
trẻ em. đỏ dùng văn hóa, đông hỗ, 
máy thu thanh... nhằm từng bước 
nâng cao đời sönøg vật chất và văn hóa 
của nhân đàn. 

Trong việc phục vụ tiêu dùng của 
nhân dân, cùng với đầv mạnh sản 
xuất hàng hóa, cần tổ chức tốt mạng 
lưới lưu thông — phâyw phối và sửa 
chữa "àng hóa nhằm làm cho việc 
mua sim. sử dụng của nhân đân 
được thuận tiện, 


GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 


Đưa nông nghiệp từ sản xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
cũng có nghĩa là từng bước công 


nghiệp hóa nóng nghiệp, xây đựng 
một nông thỏn mới văn mình, Đến 
bộ. Vị vậy ngành xây dựng và các 
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ngành khác, ngoài nhiệm vụ trực tiếp 
phục vụ sẵn xuất nông nghiệp còn 
có trách nhiệm góp phần xây dựng 
nông thôn mới, 

Lp quy hoạch xây dựng nòng thôn 
là công việc trước tiên và cấp bách 
cản được tiến hành ngay từ bây giờ. 
Nội dung quy hoạch nông thôn gỏm 
có quy hoạch tông thể và các quy 
hoạch cụ thể như quy hoạch cải tạo 
và xảy dựng đồng ruộng, quy hoạch 
phát triển giao thông. quy hoạch 
phát triên và hoàn chỉnh thủy lợi, 
quy hoạch bố trí các điểm dân cư 
và nhà Ở... Các quy hoạch này được 
két hợp chặt chẽ với nhau, đồng thời 
cần kết hợp với các quy hoạch khác 
như quy hoạch phảit triển công nghiệp, 
quy hoạch xây dựng đô thị. quy 
hoạch củng cö quốc phòng. Quy 
huạch xây dựng nông thôn phải được 
xây dựng trên từng xã, trên địa bàn 
huyện và trên từng vùng lãnh thổ 
dựa trên cơ sở phản bố lực lượng 
sin xuất, phân vùng quy hoạch kính 
tế chung. 

Thiết kế định hình các kiều nhà ở, 


các công trình phục vụ sản xuất như . 


sàn phơi, nhà kho. chuồng trại chăn 
nuỏi; các công trình phúc lợi văn 
hóa công cộng như nhà trẻ, trường 
học, nhà văn hóa, bệnh xá, cửa hàng, 
chợ cho phủ hợp với lừng vùng, từng 
miền đề hướng dẫn nông dàn và hợp 
tìc xã xay dựng. Đó là những công 
việc cần được tiễn hành càng sớm 
càng ĐỐI, Trên cơ sở quy hoạch và 
thiết kế, ngành xây dựng còn có trách 
nhiệm làm thử ở một số nơi, rút kinh 


nghiệm đề hướng dẫn các hợp tác 
xã, các xã, các huyện tô chức lực 
lượng xây dựng và tiến hành xây dựng. 


* 


Công nghiệp phục vụ nông nghiệp 
là nhiệm vụ cần thiết đề đưa nông 
nghiệp tiến lên xây dựng nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa có cơ cấu công — 
nông nghiệp hiện đại. Ở nước ta, cỏng 
nghiệp và nòng nghiệp phải quyện 
vào nhau và kết hợp chặt chẽ với 
nhau thành một cơ cấu. Theo phương 
hướng đó, phục vụ nông nghiệp là 
nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa cơ bản 
của các ngành công nghiệp. Các ngành 
công nghiệp phải tập trung những cố 
gàng cao nhất của mình, góp phần tạo 
nên sự phát triền vượt bậc của nông 


_nghiệp. 


(Tiếp theo trang 67) | 


Việt “nam ta bát đầu đi vào giai đoạn 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm 
ví ca nước, Có thể tin tưởng vững 
chắc rằng: nhất định chúng ta có thề 
quản lý xã hội một cách khoa học, 
nhất định chúng ta sẽ giành thắng lợi 
trên mặt trận quản lý xã hội, một 
mặt trận quyết định trong công cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 


PHÚ.LÂM VỮNG BƯỚC TIẾN LÊN 
TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI 


HÚ-LÂM là một xã trọng điềm lúa 
của huyện Phú-tân, tỉnh An- 
giang, có diện tích 8.328 ha (trong đó 
ruộng đất canh tác chiếm 7.3414 ha), 
có 9.789 hộ gòỏm 34.217 đàn với 12,800 
người lao động. Trước đây Phú-làm 
bị địch kim kẹp lâu, cơ sở cách mạng 
bị địch đánh phá nhiều lần và thiệt 
hại nặng. Nhàn dàn Phúủ-làm phần 
lớn có đạo, (trên 90°% số đân theo 
đạo Hòa hảo). Trước ngày giải phóng, 
Phú-làm chỉ có 3 đẳng viên và một 
số ÍL cốt cán ngoài Đẳng. 
"lượng cách mạng của xã hồi đó 


Lực “ 


TÂN - MINH 


rất mỏng. còn uy thế của bọn phản 
động, của thần quyền thì rất mạnh 


"Quần chúng bị khống chế về các mặt 


chỉnh trị, tư tưởng và kinh tế.Với tình 
hình khó khăn như vậy, chỉ bộ và 
chính quyên ở Phú-làm đã làm như 
thế nào mà chỉ: trong vòng vài năm, 
kề tử ngày giải phỏng, có những tiến 
bộ lớn trong việc mở rộng diện tích, 
tăng vụ, lăng năng suất, nàng cao đời _ 
sống vật chất và tỉnh thần của nhân 
dân, đồng thời làm tốt nghĩa vụ đối 
với Nhà nước, và hiện nay đang vững 
bước tiến lên trên con đường làm 
ăn tập thê. 


QUÁN TRIỆT ĐƯỜNG LỒI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐĂNG: TIN QUẦN 
CHÚNG, DỰA VÁO QUẦN CHÚNG VẢ PHÁT ĐỘNG QUẦN 
CHỦNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG 


Đày Tà một trong những bài học 
kinh nghiệm lớn của Phú-làm. Làm 
được việc này thạt khòng đơn gian, 
vi như đã nói ở trên, quần chủng ở 
đảày phần lớn là người có đạo, trong 
nhiều năm bị địch mẻ hoặc, đầu độc 


bằng nhiều thủ đoạn nham hiềm.- 


Kẻ thủ cố tỉnh bôi đen quần chúng lao 
động, dùng đủ cách tuyên truyền 


xuyên tạc đề ly gián quần chúng với 
cạch mạng. Cán bộ, đảng viên ở Phú- 
lâm là những người hiểu và thòng 
cảm hơn ai hết hoàn cảnh phức tạp 
và é2 le đó, cho nên sau ngày giải 
phóng chỉ bộ đã chủ - trương đoàn 
kết các tầng lớp nhản đản lao động 
(6 cùng nhau xây dựng cuc sống mới. 


LẠ 


Chị bộ nhận thức rð rằng, trừ bọn 
phần động ra. còn quần chúng nhân 
dân đều thiết tha với tự do, độc lập 
và thống nhất Tổ quốc. Trước chân 
lý sáng người của cách mạng, dù có 
đạo hay khỏòng có đạo, nhân dân nhất 
định ngày càng hiểu Đẳng và cách 
mạng hơn, miễn là Đẳng và cách 
mạng quyết tâm, kiên trì, tận tỉnh 
giao đục, giúp nhân dân nâng cao 
trình độ giác ngộ chính trị, Với quan 
điểm quần chúng đúng đán, chỉ bộ và 
chính quyên cách mạng đã (hát sự tỉn, 
dtra bào quần chúng 0à mạnh dạn phát 
dàng quần chủng đầy mạnh phong 
trào lao động sản xuất. Chủ trương 
ãy được quần chúng nhiệt liệt hưởng 
ứng, vì đó cũng là nguyện vọng bức 
thiết của họ. Đối với những người 
trước kia làm Xxiệc trong bộ máy 
ngụy quân, ngụy quyền, sau khi họ 
đã qua các lớp học tập, cài tạo, 
chính quyền cách mạng cũng huy 
động vào mặt trận lao động sẵn xuất 
để một mặt giải quyết vấn đề đời 
sống cho họ, mặt khác tiếp tục giáo 
đục. cải tạo và thử thách thêm nhằm 
Lạo cho họ có bước tiền vững chắc. 
Thực hiện chủ trương của Đang về 
phíát triền sẵn xuất, giải quyết vấn 
đề lương thực, chỉ bộ và chính quyền 
địa phương đã vận động quần chúng 
thâm canh, mở rộng diện tích và 
tăng vụ, đồng thời bước đầu phân 
vùng và 1ö chức lại lao động. Nhờ 
nhân dàn tích cực thực hiện chủ 
trương nói trên ,đến nay diện tíichtrông 
lúa của xã đã đạt khoảng 4.000 ha với 
nắng suất 6 tấn/ha mỗi vụ, những nơi 
năng suất thấp cũng đạt 4 tấn ha mỏ: 
vụ. lliện nay điện tích làm hai vụ đã 
tăng gấp 8 lần so với trước ngày giải 
phóng, một số nơi làm 3 vụ. Ngày 
nav Phú-làm đã chấm đứt được nạn 
đói giáp hạt. Qua việc cứu đói của 
Nhật nước (năm 1975 Nhà nước còn 
phải cứu đói cho khoảng 605% số dân 
trong hơn ba tháng liên)và nhất là qua 
phoug trào thi đua sản xuất, nhân dàn 
lao động càng hiểu sâu sắc rằng chỉ 
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có Đảng, chính quyền cách mạng mới 
thật sự quan tâm đến đời sống của 
quần chúng. Ngay đối với hàng nghìn 
Việt kiều trở về quê hương, Phú-làm 
cũng đã có nhiều cö gắng trong việc 
sắp xếp công ăn việc làm và ồn định 
đời sống. Chỉ bộ và chính quyền địa 
phương không những dựa vào đân và 
các đoàn thê, đề bố trí nơi ăn chốn ở 
mà côn vận động nhân dân giúp Liền, 
gạo. đồ dùng hoặc nhường một phần 
ruộng đất cho bà con theo tỉnh thần 
nhường cơm sẻ áo, lá lành đùm lá 
rách, đồng thời tạo điều kiện cho bà 
con tham gia phát triên các ngành, 
nghề (đan lát. chằm lá, vận tải...) ở 
địa phương. Một số khá đông cản bộ 
Việt kiều vẻ nước có năng lực và tín 
nhiệm đã được bồ sung vào đội ngũ 
cân bộ xã, ấp, và hiện nay nói chung 
số anh chị em đó đang phát huy tác 
dụng tốt. Đối chiếu những việc làm 
của cách mạng với những luận điệu 
tuyên truyền xuyên tạc và những 
hành động quấy phá, cướp của, giết 
người của bọn phần động, nhân dàn 
càng phân biệt rõ đâu là thật, dâu là 
giả và càng tín tưởng vào chính quyền 
cách mạng. Họ không những hăng 
hải phát triền sẵn xuất mà còn tích 
cực tham gia phong trào làm thủy lợi 
và các việc công Ích khác. HRiệng 
trong năm 1976 Phú-làm đã huy động 
25.000 lượt người đào vét 246.000m” 
cho 43 con kênh cấp 3 dài 97.120m 
đề chuyên 2.350 ha ruộng lúa một vụ 
thanh hai vụ. Ngoài ra còn đào 22 
đường nước nỏi mới với chiều đài 
11000m. 


Chí bộ và chính quyền cách mạng 
ở Phú-làm còn biết dựa vào các đoàn 
thê quần chúng và lấy Nông hội làm 
nòng cót đề giải quyết một bước vấn 
đề ruộng đất theo tỉnh thần đoàn kết 
tương trợ, bằng biện pháp điều chỉnh 
trong nội bộ nhân dân (người nhiều 
ruộng nhường bớt cho người ít ruộng, 
hoặc người có nhiều ruộng tốt san sẻ 
mọt phẩn cho người không có ruộng 
hoặc có toàn ruộng xấu...). Toàn xã 


có 1.724 hợ (khoảng 302? số dân) không 
có ruộng đất trồng trọt. Đến nay Phú- 
lâm đã chia cấp và trang trải được 
527,7 ha cho †.371 hộ. Hiện còn 353 
hộ (chiếm hơn 724 số dân) không có 


ruộng đất, trong đó có nhiều hộ làm 


những ngành, nghề khác. Do sản xuất 
phát triền và đời sống được cải thiện 
rõ rệt, nhân dân lao động hăng hái 
làm nghĩa vụ đối với Nhà nước. Từ 
chỗ Nhà nước phải cung cấp gạo đề 
cứu đói, răm 1976 Phú-lâm đã làm 
nghĩa vụ đối với Nhà nước gần 12.000 
tấn thóc, năm 1977 tuy mùa màng có 
bị thất bát đo thiên tai, Phú-lâm vẫn 
bảo đảm nghĩa vụ đối với Nhà nước. 


Trên mặt trận tư tưởng và văn hóa, 
Phú-lâm cũng đã tin và dựa vào sức 
dân đề giải quyết tương đối tốt các 
vấn đề do thực tế cách mạng đề ra. 
Đề bảo đảm vêu cầu học tập của con 
em trong xã, chính quyền địa phương 
đã vận động nhân dân góp công, góp 
của (Liền, gỗ, gạch ngói, nhà cửa, bàn 
ghế, tủ...) đề xây dựng và trang bị 
trường sở, đồng thời biết sử dụng hợp 
lý số đông anh chị emi giào viên cũ. 
Hiện nay toàn xã có 8 trường cấp I 
và 2 trường cấp IL với tông số 96 
giao viên và 3,981 học sinh. Sau ngày 
giải phóng trong xã còn 1.151 người 
không biết chữ, đến nay Phú-lâm 
đã cán bản thanh toán nạn mù chữ 
(đạt 9824): 

Về mặt y lế, cũng với tính thần ấy, 
Phú-lâm đã tô chức được mạng lưới 
y tế từ xã xuống ấp gồm các trạm 
y tế xã và ấp, nhà hộ' sinh, tô 
thú y, tỗ cấp cứu, tổ tiêm thuốc, 
cửa hàng bán thuốc... Chính quyền 
cách mạng đã tập hợp được đông dảo 
những người có hiểu biết về chuyên 
môn, trong đó có trên 50 y tá và đã 
huy động sức dân đóng góp vào việc 
xây dựng cơ sở vật chất cho ngành v 
tế, tạo điều kiện cho ngành y tế phục 
vụ đắc lực sản xuất và đời sống của 
nhân dân. Ngày nay; nói chung nhân 
đân ở đây không còn phái mua thuốc 
hoặc tiêm thuốc của tư nhân với giá 


cÁt cỗ như trước kia. Được sự giúp 
đỡ của các ngành cấp trên, đến nay 
Phú-lâm đã thanh toán được phần lớn 
các bệnh truyền nhiễm. 

Cuộc sống của Phú-lâm ngày càng 
đỗi mới, Nhân dân ăn ở hợp vệ sinh 
hơn và đã quen dần với nên văn hóa, 
văn nghệ cách mạng. Các trạm văn 
hóa — thông tin, các tổ đọc báo, các 
đội văn nghệ không chuyên nghiệp, 
là những công cụ góp phần quan trọng 
vào việc tuyên truyền, giáo dục đường 
lối, chính sách của Đẳng và Nhà nước. 
Các tệ nạn xã hội do chế độ cũ đề lại 
như xi ke, ma tủy, cao bồi, mãi đàm, 
cờ bạc, trộm cướp đã giảm rõ rệt 
và dang bị dư luận xã hội nghiêm 
khác lên ản. Ì 


Một trong những ưu điềm nồi bật 
của Phú-làm là, sau ngày giải phóng, 
Phú-lâm đã bước đầu nhận thức được 
rằng cần phải từng bước lồ chức 
nông dân lại, đưa nông dân đi vào 
con đường làm ăn tập thê Đến nay 
Phú-lâm đã tập hợp được đại bộ phận 
nông dân vào 24 tỗ đoàn kết sẵn xuất 
với quy mô trung bình mỗi tô từ 130 
hộ đến 500 hộ và quản lý từ 120 ha 
đến trên 400 ha ruộng đất. Ngay từ 
đầu chi bộ đã chủ trương nắm chắc 
khâu quản lý, trước hết là quản lý 
thủy lợi, vì muốn đầy mạnh việc tăng 
vụ, mở rộng điện tích và nâng cao 
năng suất cây trồng thi phải bảo đảm 
chủ động tướivà tiêu nước.Phú-lãmdđã 
có những biện pháp cụ thẻ tronø việc 
quản lý thủy lợi như phản vùng và 
quy định mức chỉ phi vẻ xăng dàu, 
về gia cả. Kinh nghiệm của Phú- 
làm chỉ rõ rằng quản lý vật tư là văn 
đề rãi quan trọng: quản lý được vật 
tư thị sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc quản lý kế hoạch sìn xuất, quản 
lý điện tích, quản lý máàv móc và sức 
kéo. quản lý giá cả, quản lý lao dòng 
và phân phối, quản lý việc làm nghĩa 
vụ đối với Nhà nước Chính nhờ quản 
lý tương đối tốt vật tư cho nên chỉ 
riêng vụ động xuân 19706 — 1972 Phú- 
lâm đã tiết kiệm được trên 52 vạn Tí 
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xăng đầu, hạ được chỉ phí sản xuất; 
tíng thêm thu nhập cho tổ viên và 
tăng vốn tích lũy cho tập the. Đi đầu 
làm tốt các mặt công tác này là tôổ 
đoàn kết sản xuất 18. Tô này ngay từ 
đầu đã nắm khâu quản lý xăng dầu, 
phân bón, thuốc trừ sâu và quần lý 
-_ giá cả (riêng về giá cả đã giảm được 
khoảng 509 so với trước), nhờ đỏ đã 
chấm dứt được sự bóc lột của chủ 
máy cày, máy xới. Tô đã biết coi kỹ 
thuật:là khâu then chốt phải nắm 
vững, biết chú ý khâu thủy lợi, đông 
thời biết tö chức vần công ở các 
khâu khác, do đó đã mở rộng được 
diện tích và tăng vụ (diện tích đông— 
xuân 1976 — 1977 tăng hơn hai lần 
điện tích đông — xuân 1975 — 1976); 
nâng cao được đời sống (từ chỗ phải 
cứu đói cho mòt số hộ năm 1975 tiến 
lên đủ ăn và thừa thóc năm 1976) và 
làm tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước 
{đông — xuân 1976 — 1977 đã bản cho 
Nhà nước 1.000 tấn thóc). Qua thực 
tế, quầu chúng bước đầu tin tưởng 
vào lối làm ăn tập thẻ và ngày càng 


có nhiều người xin gia nhập tổ đoàn. 


kết sản xuất. Đến nay, ngoài tồ đoàn 


kết sản xuất 18, lá cờ đầu yẽ làm ăn 
tập thề của tỉnh An-giang, ở Phú-làm 
còn có ð tô đang vươn lên mạnh, và 
về một số mặt đã vượt tô 18. Nói 
chung, các tô đoàn kết sản xuất của 
Phú-lâm đang cỏ khí thế đi lên, Đó là 
hình thức làm ăn tập thê ở mức độ 
thấp, thích hợp trong bước quả độ 
lên hợp tác xã. Thông qua hình thức 
đó, Phú-làm đã giáo dục ý thức làm 
chủ và bước đầu phảt huy quyền 
làm chủ tập thê của nhân đân lao động. 

Song bên cạnh những ưu điểm, các 
tô đoàn kết sản xuất cũng còn những 
nhược điềm và khó khăn. Do phần 
lớn tư liệu sản xuất còn thuộc sở 
hữu tư nhân cho nên chưa thề xóa bồ 
triệt đề sự bóc lột, những nông dàn 
không có ruộng vẫn phải thuê mướn 
ruộng đất đề làm; quản lý tài sẵn 
chưa thật tốt đề máy móc hư hỏng 
nhiều; giả công chưa hợp lý, thường 
có lợi nhiêu cho những người có nhiều 
ruộng đất và máy móc. Việc giáo dục 
tư tưởng xã hội chủ nghĩa cho bà con 
nông dân chưa được chủ ý đầy đủ, 
một số gia đình chưa làm tròn nghĩavụu 
đối với tập thê và đổi với Nhà nước. 


RA SỨC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG, XÂY DỰNG ĐỘI 
NGŨ CỐT CÁN CHO PHONG TRÀO CÁCH MẠNG ỞĐỊA PHƯƠNG 


Một trong những nguyên nhân làm 
cho phong trào của Phú-lâm tiến 
bước khả nhanh là Phú-lâm đã quan 
tầm đến việc xây dựng tồ chức Đảng, 
chính quyền và các tổ chức quần 
chúng. Từ chỗ chỉ có 3 đẳng viên lúc 
mới giải phóng, trong hơn hai năm 
qua chỉ bộ Đẳng đã có thêm 20 đẳng 
viên mới, Phần lớn đăng viên mới 
đều có đủ tiêu chuẩn. Phần lớn đẳng 
viên đếu phát huy tác dụng tốt, tích 
cực công tác. Số đẳng viên trẻ (chiếm 
1/3 tòng số, đăng viên) có nhiều triền 
vọng. Nhin chung, với số đẳng viên 
M, công việc nhiêu, xã rộng, nhưng 
chỉ bộ đã quán xuyến được công việc, 
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Hình đạo thực hiện khá tốt các mặt 
công tác. Việc xây dựng bộ máy chính 
quyền và các đoàn thẻ quần chúng 
cũng tương đối hoàn chỉnh. Đảng viên 
do nhiều nguồn hợp lại (2/3 là người 
tại chỗ), nhưng đo thông cảm, thương 
yêu và giúp đổ lẫn nhau trên tỉnh 
đồng chí cho nên nói bộ đoàn kết 
thống nhất. Đại đa số đẳng uiên gương 
mẫu chấp hành các chủ trương. chỉnh 
sách của Đảng và Nhà nước với tỉnh 
thần “đẳng viên đi trước làng nước 
theo sau». Ví dụ trong việc điều 
chỉnh ruộng đất ở địa phương hay 
làm nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ bản 
lương thực cho Nhà nước, trong 


phong trào thủy lợi... hầu hết đẳng 
viên đều sốt sắng đăng ký bảo đảm 
chỉ tiêu và đã thật sư thực hiện 
đúng hoặc vượt chỉ tiêu, do đó có 
tác dụng lôi cuốn quần chúng làm 
theo. Chỉ bộ không chỉ chăm lo công 
tác phát triên Đẳng mà còn chủ ý 
củng cố tô chức Đăng. Đôi với một 
số đăng viên yếu kém, chỉ bộ đã tận 
tỉnh giáo dục; giúp đỡ, do đó nhiều 
người bước đầu đã có chuyền biến 
tốt: có 4 người không đủ tư cách 
đăng viên, chỉ bộ đã đưa ra khỏi 
"Đăng. 


Bộ máy chỉnh quuền ở Phú-lâm 
được Èbình thành từ xã tới ấp với đòi 
ngũ cản bộ khá đông. Qua các lần 
thanh lọc, kiềm tra và nhân dân tố 
giác, những phần tử xấu, những phần 
tử thoái hóa biến chất đã được đưa 
ra khỏi bộ máy chính quyền. Đến 
nay các tồ chức chỉnh quyền nói 
chung boạt động tốt, nôi bật là về 
mặt chỉ đạo sẵn xuất và tồ chức đời 
sống. Về mặt giữ gin an ninh chính 
trị và trật tự xã hội, bộ máy chính 
quyền ở Phứ-lâm cũng có những cố 
gắng lớn. Sau ngày giải phóng. ở Phú- 
lâm có trên 16.000 ngụy quản và nhân 
viên ngụy quyền tan rã tụi chỗ; ta 
thu hơn 1.000 súng. Qua giáo dục, cải 
tạo, số đông đã được trả lại quyền 
công dân và đang được hướng dân 
đi vào con đường lao động sản xuất 
đề dần dần trở thành những người 
lao động có ích cho xã hội. Song vẫn 
cỏn một số chưa chịu thật sự cải tạo. 
Họ câu kết với nhau và ngẫm ngầm 
hoạt động chống phá cách mạng, phá 
rối trật tự xã hội. Tỏ chức Đẳng, 
chính quyền và các đoàn thề quần 
chúng đã kiên trì làm công tác giáo 
dục chính trị và tư tưởng trong quần 
chúng, giúp quần chúng hiều rõ chính 
sách tự do tín ngưỡng của Đẳng và 
Nhà nướs, phân biệt bọn phản động 
đội lốt tôn giáo với quản chúng 
ngoan đạo, kịp thời vạch trần những 
luận điệu xuyên tạc của bọn phản 
động. Hiều rõ chính sách đúng đẳn 


của Đảng và Nhà nước, với ý thức 
làm chủ của mình, quần chúng lao 
động đã góp phần đắc lực vào việc 
trấn áp bọn phản cách mạng. bảo vệ 
chỉnh quyền, giữ vững an nình chính 
trị và Lrật tự xã hội. Trước sức mạnh 
của chính quyền cách mạng và của 
quần chúng. một số tên phản cách 
mạng đã phải nộp súng hoặc ra đầu 
hàng. Có tên ở nơi khác vừa mới lén 
vẻ địa phương đã bị quần chúng phát 
hiện và bị tóm cỗ ngay.: 

Cùng với việc kiện toàn và phát 
huy tác dụng của bộ máy chính 
quyên, chỉ bộ Phú-lâm ngay từ đầu 
đã quan tâm đến việc tập hợp các 
tầng lớp nhân đân vào các đoàn thề 
quần chúng với nhiều hỉnh thức thích 
hợp, và coi đây là l%iện pháp quan 
trọng đề đoàn kết, giáo dục nhân dân, 
đưa nhân dân vào hành động cách 
mạng. Hiện nay, toàn xã có 5.200 
thanh niên, hầu hết đều có chân trong 
402 tô thanh niên, trong số đó có 200 
người tham gia Hội liên hiệp thanh 
niên Việt-nam, 180 người tham gia 
thanh niên xung phong. Chỉ đoàn 
Thanh niên cộng sản Hồ-Chi-Minh có 
32 đoàn viên. Cùng với chỉ bộ, chỉ 
đoàn đã làm đầu tàu cho mọi 
phong trào cách mạng ở địa phương. 
Tô chức Đoàn và Hội cần được phát 
triên mạnh mẽ hơn nữa vì hiện nay 
lực lượng Đoàn và Hội còn rất mỏng. 
phát triền chậm, chưa phần ánh đúng 
thực tế của phong trào. 

Đông đảo phụ nữ Phú-lâm đã tham 
gia vào các tổ chức của giới mình, Hội 
phụ nữ đã thu hút 1.156 hội viên. Các 
tö chức của phụ nữ có nhiều đóng 
góp tích cực đối với phong trào chung 
ở xã, nhất là trong công tác thu mua, 
còng tác tuyển quân và công tác 
thương bình liệt sĩ. 

Tỏ chức Nông hội đã phát huy tác 
dụng trong việc trang trải ruộng đất 
trong nội bộ nông dân;, trong phong 
trào xây dựng các tö đoàn kết sản 
xuất. Nhưng, tô chức Nông hội còn 
quá hẹp, chưa tương xứng với phong 
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trào ở địa phương (mới có 670 hội 
viên trong tồng số 17.387 nông dân), 
_ @ốt cán của Nông hội đã thiếu lại vếu, 
hoạt động của nông hội chưa mạnh, 
nhiều tô nông hội không sinh hoạt. 


Thời gian qua, chỉ bộ Phú-làm đã 
xủdụ dựng được một đội ngũ cốt cán 
ngoài Đảng khả đông gồm trên 2.000 
người kề từ các tô trưởng, tŠ phó của 
các ban, ngành và các đoàn thê trở lên. 
Chỉ bộ đã dựa vào số cốt cản nói 
trên đề bảo đấm hoàn thành tốt 
mọi nhiệm vụ và đầy mạnh mọi mặt 
hoạt đông của địa phương. Ví dụ 
trong lúc thời vụ, tổ chức Đảng và 
chính quyền đã dựa vào đội ngũ cốt 
cản ấy đề nắm chắc tình hình, điều 
hành công việc và kiềm tra đôn đốc 
việc thực biện. Ngày mùa số cốt cán 
này cùng với đẳng viên làm nòng cốt 
cho các tô thanh niên xung phong và 
các tổ phụ nữ xung phong ra đồng 
giúp bà con nông dân thu hoạch 
nhanh và làm nghĩa vụ sớm gọn. Chị 
bộ đã biết thông qua các phong trào, 


các đợt công tác đề lựa chọn, xây 
dựng đội ngũ cốt cán ngày cảng động, 
đồng thời đã biết dùng những hình 
thức thiết thực đề bồi dưỡng anh chị 
em (phô biến chủ trương, chính sách. 
sơ kết, tông kết sông tác, trao đồi 
kinh nghiệm, tập huấn từng khâu, 
từng việc). Ngoài ra, cỏn cử một số 
người đi học các lớp ở huyện, ở tỉnh 
hoặc đi tham gia học kinh nghiệm 
một số điện hình tiên tiến... Số đông 
cốt cản ngoài Đảng nói chung thực 
hiện được yêu cầu « bảm tô, bảm đồng. 
bám việc công. bám ấp, Vấn đề cặp 
bách hiện nay là quan tâm bồi đưỡng 
trình độ các' mặt cho anh chị em mỏi 
cách căn bản hơn đề họ cỏ thể phát 
huy tác dụng về lâu dài. Dội ngũ cốt 
cản ngoài Đảng là một nguồn rất 
phong phú đề phát triền Đoàn, phái 
triền Đảng, Nếu tô chức Đảng biết 
phát triên, củng cõ và bồi dưỡng tối 
đội ngũ đó về mọi mặt thì đó là mọt 
trong những bảo đảm chắc chắn cho 
bước tiến mạnh mẽ và vững chắc của 
phong trào cách mạng ở Phú-làm. 


PHƯƠNG HƯỚNG TIỀN LÊN CỦA PHÚ-LÂM 


Những ưu điềm và những thành 
tích mà Phú-làm đã đạt được là mặt 
chủ yếu, mặt cơ bản, song Phú-lâm 
cũng còn một số nhược điềm. 


Phú-lâm có nhiều thuận lợi rất cơ 
bản: đất dai máu mỡ, khả năng chăn 
nuỏi rất lớn (hiện có 6.000 lợn, 299 
trâu, 1.056 bò, hàng chục vạn con vị! 
và hàng nghìn ao nuôi cả); lao động 
đồi dào lại có kinh nghiệm sản xuất 
và có khả năng tiếp thu nhanh cái 
mới, biết sử dụng máy móc ; lực lượng 
cơ giới tương dối mạnh (gom 881 mày 
các loại lớn nhỏ); các ngành tiền công 
nghiệp 0à thủ công nghiệp, uận tải, 
thương nghiệp cùng có tiêm năng khá 
lớn và có thể phục vụ đắc lực cho 
nòng nghiệp, nếu biết cải tạo và tô 
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chức quản lý tốt. Nhưng vừa qua, trên 
mặt trận kính tế, Phú-lâm chưa chủ ý 
toàn diện, chưa kết hợp chặt chẽ cải 
tạo với xây dựng: mới bước đầu mờ 
rộng diện tích. thảm canh, tíng vụ 
lúa, chưa quan tâm đầy đủ đến màu, 
cây còng nghiệp, chăn nuôi và: các 
ngành nghề khác. Phú-làm có phong 
(rào làm ăn tập thê tương đối sớm, 
dã xây dựng được 21 tö đoàn kết sản 
xuất, trong đó có 6 tô hoạt động khả, 
tiêu biểu là tô 18. Thời gian qua,. chỉ 
bộ và Uy ban nhàn dân xã đã đi sát 
giúp đỡ mội số tổ, nhưng chưa đi vào 
tông kết, rúi kinh nghiệm một cách 
toàn diện để chỉ đạo chung, do đỏ 
nhiều tö còn lúng túng trong việc tô 
chức quản lẻ, trong lề lối làm việc, 
một số ít tô để xảy ra tỉnh trạng tham 


ô hoặc vi phạm quyền làm chủ tập 
thẻ của quần chúng. 

Phương hướng công tác của Phú- 
lâm trong thời gian trước mắt là : đầy 
mạnh thàm canh, tăng vụ, đi đôi với 
mở rộng diện tích xà tận dụng các 
điện tích hiện có, ra sức phát triền 
sản xuất nòng nghiệp một cách toàn 
điện. cả trồng trọt (lúa, màu, cây 
công nghiệp) lẫn chăn nuôi (gia súc, 
gia cầm và cá) mà trọng tâm là giải 
quvết vấn đề lương thực, đông thời 
cái tạo và tô chức lại các ngành tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp, thương 
nghiệp và vận tái. Đề thực hiện nhiệm 
vụ nói trên, ngoài việc bảo đả¡n 
những biện pháp thâm canh, xây dựng 
cơ sở vàt chất — kỹ thuật và lập vùng 


kinh tế mới, còn phải củng cố và : 


phát triền các tồ đoàn kết sẵn xuất 
kết hợp với việc xóa bỏ triệt đề tàn 
tích bóc lột phong kiến và những mặt 
tiều cực gây trở ngại cho việc Liến lên 
con đường hợp tác hóa nông nghiệp. 
Đặc biệt coi trọng khaàu quản lý, đưa 
các tô đi vào hoạt động có nên nếp, 
có nội quy chặt chẽ, tăng quỹ tích lũy 
và quỹ cỏng ích, tổ chức các đội 
chuyên, phát triền tốt các ngành nghề, 
thú hút những nỏng dân ÍL ruộng hoặc 
không có ruộng và chủ ý thích đáng 
quyền lợi của họ. Đồng thời tích cực 
chuẩn bị mọi điều kiện đẻ trong thời 
gian tới xây dựng thử 1¬ 2 hợp tác 
xã sẵn xuất nông nghiệp, đề rút kinh 


nghiệm và đào tạo cán bộ. Tiên hành. 


khần trương công tác điều tra cơ bản 
và trên cơ sở quy hoạch của huyện 
Lạp trung lực lượng xây dựng quy 
hoạch, kế hoạch kinh tế của xã, đặc 
biệt chú ý công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cản bộ quản Lý, cán bộ kỹ 
thuật, nghiệp vụ đề tiến lên hợp tác 
hóa nông nghiệp và sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. 


Hoạt dọng oàn hỏa — xa hội đã có 
những tiến bộ nhưng chưa đi vào 
chiều sâu. Việc giáo dục nâng cao 
trình độ chính trị và tư tướng của 
nhân dân chưa được tiến hành thường 


xuyên, liên tục trong khi tình hình 


-xã hội còn có những phức tạp. bọn 


phản động còn lén lút hoạt động. lo 
đỏ, Phú-lâm cần mở rộng và củng cố 
trận địa của chủ nghĩa xã hội. Tuy 
nhân dân lao động đã có bước chuyên 
biến khá nhanh, khá sâu sắc trong 
nhận thức và hành động, nhưng văn 
cần tiếp tục đầy mạnh công tác tuyên 
truyền giáo dục trong các tầng lớp 
nhân dân cả vẻ bề rộng lắn bề sâu, 
trước hết là phát động phong trào 
học tập, đọc sách báo, nghe tín tức 
thời sự thật sâu rộng và thường xuyên. 
Công tác bồ túc văn hóa cần dược coi 
trọng hơn, đặc biệt là đối với cán 
bộ, đẳng viên và cốt cán ngoài Đẳng, 
Đồng thời, tiếp tục đầy mạnh các 
phong trào bảo vệ trật tự an nình, 
phong trào văn nghệ, thê dục, thê thao, 
xây dựng nếp sống văn minh và xây 
dựng gia đình văn hóa mới. 

Công tác xâu dựng lực lượng cách 
mạng cần được xúc tiến mạnh mẽ hơn 
nữa, Tuy đä có bước phát triên khá 
nhanh, nhưng nhìn chung, các tổ chức 
cách mạng chưa thật mạnh, công tác 
phát triển Đảng, phát triên Đoàn còn 
chậm, chưa đi vào nên nếp thường 
xuyên. Việc bố trí, sắp xếp các tö 
chức còn nặng về các ngành ở xã, 
chưa chú ÿ đúng mức đến các ấp. 
Nhiều chế độ, nguyên tắc sinh hoạt 
và công tác trong tö chức Đẳng, cơ 
quan chính quyền và các đoàn thẻ 
quần chúng chưa được thực hiện tót. 
Hiện tượng tổ chức Đẳng bao biện 
công việc của chính quyền còn khá 
phổ biến. Nhiều cốt cán ở cơ sở chưa 
biết cách làm việc... Phú-lân cần 
thông qua phong trào quân chúng 
thực hiện nhiệm vụ chỉnh trị ở địa 
phương mà tích cực phát triền và 
củng cố các tô chức Đảng, chính 
quyền và đoàn thê quần chúng, giáo 
dục, rèn luyện, kiêm tra, sàng lọc, 
bồi đưỡng đội ngũ cân bộ. đẳng viên 
và cốt cán ngohi Đăng. Trước hết, 
cần làm tốt công tác phát triền Đăng 


(Xem tiếp trang 95) 
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$y thật về cuộc xung đột biên giới 
Việt-nam — Cam-pu-chia 


ẤY năm qua, nhất là tử mấy tháng 
nay, mặc dủ phía Việt-nam hẻt 

sức tự kiem chế, kiên trì lẽ phải đến 
củng, và làm hết sức minh đề giải 
quyết hợp tỉnh hợp lý vấn đẻ quan 
hệ giữa Việt-nam và Cam-pu-chia, phía 
Cam-pu-chia vẫn không ngừng khiêu 
khích vũ trang, liên tiếp xâm phạm 
chủ quyền lãnh thô của Việt-nam, gây 
ra những tội ác cực kỳ dã man đếi 
với nhân dàn Việt-nam. Cùng VỚI việc 
tiền công quân sự, nhà cầm quyền 
Cam-pu-chia không ngớt vu khỏng 
Việt-nam, xuyên tạc sự thật về cuộc 
xunø đột biện giới do chính họ gảy ra, 
thỏi lên ngọn lửa hẳn thù đổi với dàn 
tộc Việt-nam. Với việc gần như ngơày 
nào cũng lặp đi lặp lại luận điệu: 
Việt-nam có tham vọng bành trưởng 
và thỏn tính đất đai, Viêt-nam có âm 
mưu và cố gắng buộc Cam pu-chia 
vào Liên bang Đông-dương do Việt- 
nam thống trị, Việt-nam hoạt động lật 
đỏ, Việ-nam xâm lược Cam-pu- 
chia, v.v... nhà cầm quyên Cam-pu- 
chia tưởng có thê đôi trắng thay đen, 
che giấu được thực chất vấn đề, lừa 
bịp được nhân dân trong nước và dư 
luận thế giới, Nhưng chân tướng họ 
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HOÀNG-NGUYỄN 


ngày càng lộ rõ. Càng ngày nhân dân 
trong nước họ càng phản đối hành 
động phiêu lưu quân sự của họ chóng 
nhân dàn Việt nam. phản đối lập 
Irường ngoan cố của họ khước từ 
những đẻ nghị thương lượng hợp lý 
hợp tình của Việt-nam; dư luận thế 
giới càng đánh nhiều đấu hồi về chính 
sách đõi nội, đối ngoại nguy hiềm của 
họ: bọn dể quốc và bọn phản động 
quốc tế cũng khòng dâm công khai 
biện hộ cho họ, F 

Vị sao nhà cầm quyền Cam-pu-chia 
điện cuông nhen lên ngọn lửa chống 
Việt nam, đẩy bính sĩ Cam-pu-chia 
sang tàn sát nhân dàn Việt-nam, gieo. 
rắc mỗi hận thù đối với dân Lộc Việt- 
nam — một dân tộc đã từng cùng với 
nhân dàn Cam-pu-chia gắn bó keo sơn 
trong sự nghiệp chống kẻ thù chung; 
vi độc lập tự do? Không phải dễ dàng 
hiều rõ ấn đề nếu không tìm hiều 
ngugén nhán sảu +a của sự 0iệc đó, nếu 
không thấu chính sách của nhà cầm 
qujền (Cam-pu-chia chống Yiệt-nam 
hoàn toàn không phải là một chính 
sách riêng biệt mà cỏ mối liền hệ chặt 
chê uởi toàn bộ đường lối chỉnh trị của ` 


m— 
Ị 
Ỉ 


họ 0à 0iệc họ gáu ra cuộc xung đội biên 
giới ouà không ngớt tung ra những luận 
điệu ð›u khống Việt-nam rõ ràng nhằm 
phục oụ một mưu đồ chỉnh trị trong 
một bối cảnh đặc biệt ở Cam-pu-chia. 


* 


Việt-nam, Lào và Cam-pu-chia là ba 
nướơ nằm trên bán đảo Đông-đương, 
núi liền núi, sông liền sông; ba dân 
tộc anh em cùng có kẻ thù chung là 
thực dàn đế quốc, cùng có sứ mệnh 
đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân 
tộc, giải phóng nhân dân. Hoàn cảnh 
địa lý và lịch sử đó khiến nhân dân 
ba nước phải nương tựa nhau và giúp 
đỡ lắn nhau. Gần nửa thế kỷ qua, 
nhàn đân ba nước đoàn kết với nhau, 
Liền hành cuộc đấu tranh cách mạng 
vì độc lập tự do của mỗi dân tộc. 


Tình đoàn kết chiến đấu dựa trên. 


nguyên tắc của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản đó là 
một trong những nhân tố quyết định 
thắng lợi của cách mạng mỗi nước. 
Đỏ là một sự thật không ai có thê 
chối cãi. Sự thật đó hoàn toàn xa lạ 
với luận điệu uyên tạc rằng: e Nước 
Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 


từ lâu có ý đồ chiến lược muốn biến: 


nước Cam-pu-chia dân chủ trở thành 
một thành viên của Liên bang Đông- 
dương và làm nò lệ cho Việt-nam 9 (1) 
và Việt nam “chủ trương một đẳng, 
một nước, một nhân dân trong Liên 
bang Đông-dương ?® (2). ` 

Vấn đề Liên bang Dòng-dương là 
một vấn đề có bối cảnh lịch sử của 
nó Cuối thế kỷ thư 19, thực đàn Pháp 
lần lượt xâm chiếm ba nước Đông- 
đương, xóa bỏ tính chât quốc gia của 
ba nước, ghép ba nước thành xứ 
Đỏồng-đương thuộc Pháp đặt dưới 
quyền cai trị của một tên (toàn quyền 
ngưởi Pháp, Đóng thời, thực hiện 
chính sách chia đề trị chúng chia 
Việt-nam thành ba xứ dưới ba hình 
thức cai trị khác nhau và gây hàn thủ 
giữa nhân dân ba nước Việt-nam, Lao 


“ 


và Cam-pu-chia, dùng dân tộc này 
chống dân tộc kia, ngăn cản sự đoàn 


kết giữa ba dân tộc. Trong tình hình ' 


đó, đề lãnh đạo cách mạng của toàn 


Đông-dương, năm 1930 Đảng cộng sản - 
Đông-dương ra đời. Đảng chủ trương - 
đánh đồ đế quốc và phong kiến. làm - 
cho Đông-dương hoàn toàn độc lập, 


ˆ 
` 


tiến tới thành lập Liên bang Đông- 
dương theo nguụẻn tắc tự nguyện 0à 
hoàn toàn bình đẳng giữa các dần tộc; 


mỗi dán tộc tự quyết định lấy oận. 


mệnh của mình. 

Những nguyên tắc làm cơ sở cho 
việc thành lập Liên bang Đông-dương 
được những nghị quyết của Đẳng xác 
định rất rõ ràng: các dân Lộc trong 
Liên bang được quyền tự do hoàn 
toàn. mỗi dân tộc có quyền vào hay 
ra khỏi Liên bang tùy ý. các đân tộc 
được hưởng quyền lợi và có nghĩa vụ 
như nhau. Sau khi đánh đồ ách thống 
trị của đế quốc Pháp, các đân tộc có 
quyên tự quyết, muốn cùng nhau tö 
chức thành Liên bang Đông-dương 
hoặc muốn lập Nhà nước riêng và 
muốn theo chính thể nào cũng được. 

Khầu hiệu: Làm cho Đông-đương 
hoàn toàn độc lập, tiến tới thành lập 
Liên bang Đòng-dương, đã động viên 
mạnh mẽ nhàn đân ba nước đoàn kết 
anh dũng đấu tranh, làm nên cuộc 
Cách mạng mùa thu năm 1945 lịch sử, 
lật đồ ách thống trị của phát-xít Nhật 
và tiến hành ngày càng thắng lợi cuộc 
kháng chiên chống Pháp xâm lược. 

Đến tháng 2-1951, Đẳng cộng sản 
Đông-dương tiến hành Đại hội lần thứ 
II trong tỉnh hình phong trào cách 
mạng của ba nước dã phát triền, ba 
đân tộc đã trưởng thành trong ba 
quốc gia riêng biệt, nhiệm vụ cách 
mạng của ba dàn tộc tuy là chống để 
quốc nhưng có những diểm khắc nhau, 


(I) Tuyên bố ngày 3[l-l2-l977 của Chính 
phủ nước Cam-pu-chia dân chủ. 

(2) Diễn văn ngày I7-1-1978 của Bí thư 
Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Cam- 
pu-chia, Thủ tướng Chính phủ nước Cam-pu; 
chia dan chủ, Pôon Pát. 
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Trong tình hình đó, sự tồn tại của 
một đảng duy nhất cho cả ba nước 
không còn thích hợp. Đại hội đã ra 
Nghị quyết nêu rö: «Ÿ¡ điều kiện 
mới của Đông-dương và thế giới, Ở 
Việt nam sẽ xây dựng Đảng lao động 
Việt-nam có chính cương và điều lệ 
thích hợp với hoàn cảnh Việt-nam. Ở 
Cao-miên và Ai-lao sẽ thành lập những 
Lỗ chức cách mạng thích hợp với hoàn 
cảnh hai nước đó » 3). Và như vậy, 
khái niệm Liên bang Đông-đdương dã 
đi vào lịch sử cùng với sự sụp đồ của 


' Kứ Đòng-dđương thuộc Pháp. 


Đại hội lần thứ IHĨ của Đảng cộng 
sản Đông-đương cũng nhãn mạnh sự 
đoàn kết và phối hợp đấu tranh giữa 
nhân đân ba nước trong mặt trận liên 
mình Việt — Miễn — Lào nhằm chống 
kể thù chung là để quốc Pháp và bọn 
can thiệp Mỹ. 

Từ sau khi mỗi nước trên bán dỉo 
Đông-dương lập đảng tiên phong của 
mình, chính sách trước sau như một 
của Đảng và Chính phủ Việt-nam vẫn 
là: đoàn kết nhân dân ba nước Việt: 
nam, Lào, Cam-pu-chia chống kế thủ 
chung trên cơ sở tòn trọng các quyền 
dân tộc cơ bản của nhân dân mỗi 
nước, làm cho Đông-dương trở thành 
một bán đảo hòa bình, gồm các quốc 
gia độc lập, có chủ quyền và tự do 
thật sự. Chính sách đó là nhất quản, 
được thấu suốt trong tất cả các văn 
kiện cơ bản, quy định các quan hệ 
đối ngoại và chỉ đạo mọi hành động 
thực tiễn của Đẳng và Chính phủ Việt- 
nam có liên quan đến hai nước Lào 
và Cam-pu-chia. 

Chín năm sau, đề tổ tình đoàn kết 


_ với sự nghiệp chính nghĩa của nhân 


đân hai nước bạn đang chiến đấu, 
Đại hội lần thứ IHII của Đảng lao động 
Việt-nam (9-1960) đã ra Nghị quyết: 
c Hoan nghênh và ủng hộ đường lỗi 
hòa bình trung lập của Cam-pu-chia 
và sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ 
hữu nghị với Vương quốc Cam pu- 
chia », “ủng hộ cuộc đấu tranh của 
nhân dân Lào nhằm thực hiện đường 


q0 _.$ 


lối hòa bình trung lập thật sự và 
hòa hợp dân tộc và mong muốn xây 
dựng quan hệ hữu nghị với Vương 
quốc Lào » (4), 

Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ 
IV của Đẳng còng sản Việt-nam (12- 
1976) cũng khẳng định chính sách của 
Chỉnh phú Việt-nam đối với hai nước 
Lào và Cam-pu-chia là: « Ra sức bảo 
vệ và phảt triển mỏi quan hệ đặc 
biệt giữa nhân dân Việt-nam với nhăn 
dân Lào và nhân dân Cam-pu-chia, 
tíng cường tình đoàn kết chiến đấu, 
lòng tín cậy, sự hợp tác lâu dài và 
giúp đỡ lấn nhau về mọi mặt giữa 
nước ta với hai nước anh em trèn 
nguyên tắc hoản toàn bình đẳng, tôn 
trọng đọc lập, chủ quyền 0à toàn oẹn 
lãnh thồ của nhau, tôn trọng lợi ¡ch 
chỉnh dảdng của nhau, làm cho bà 
nước vốn đã gùn bó với nhau trong 
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, 
sẽ mãi mãi gắn bỏ với nhau trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, 
0ì độc lập oà phồn 0ình của mỗi 
rước Ð (5). 

Đường lõi trước sau như một của 
những người cộng sản Việt-nam đoàn 
kết với nhân dân hai nước 'Lào và 
Cam-pu-chia trên cơ sở nguyên lắc 
Lôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thỏ, không can thiệp công 
việc nội bộ của nhau là một thực tế, 
không một thể lực phản động nào có 
thẻ xuyên tạc. 

Luận điệu hiện nay của nhà cầm 
quyền Cam-pu-chia về cái gọi là « một 
đẳng, một nước, một nhân dân trong 
Liên bang Đông-đương do Việt-nam 
không chế » là hoàn toàn không cổ 
căn cử,“xuyên tạc lịch sử một cách 
thỏ bạo. lì ràng là với luận điều đỏ, 


(3) Văn kiện Đại hội, Ban nghiên cứu ]ịch 
sử Đảng, Hà-nội, 966, trang 48. 

(4) Wăn kiện Đại hội, Ban Chấp bành trung 
ương Đảng lao động Việt-nam, 960, trang 
I95. | 

(5) Nghị quuết Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
I977, trang BÏ. 
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nhà cầm quyền Cam-pu-chia mưu 
toan phá hoại truyền thống đoàn kết 
giữa Việtnam và Cam-pu-chia, đi 
ngược lại lợi ích trước mắt và lâu 
d¿ai của nhân dân hai nước, nhằm 
phục vụ cho một mưu đồ chính trị 
đen tối của họ là : củng cố quyên lực, 
đầy mạnh các cuộc đàn áp nội bộ, 
thanh trừng tắt cả những người cách 
mạng và yêu nước không chịu theo 
đường lỗi sai lầm của họ, đồng thời 
đánh lạc Hướng dư luận đang căm 
phần trước tội ác của họ đổi với 
nhân đản Viêt-nam và đối với chính 
nhần đàn nước họ. 


* 


——_ 


Cùng với việc kích động hàn thù 
đàn tóc chống Việt-nam, vu khống 
Việtnam ép Cam-pu-chia vào Liên 
bang Đông-dương, nhà cầm quyền 
Cam-pu-chia cỏn đưa ra luận điệu: 
Việt-nam có tham vọng về lãnh thô, 
Việt-nam xâm lược Cam-pu-chia. 

Đường biên giới chung giữa Việt- 
nam và Cam-pu-chia vốn có một số 
điểm phức tạp do lịch sử đề lại. 
Vị lợi ích cách mạng của hai nước, 
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 
nahïa Việt-nam đã nhiều lần đề nghị 


- hai bên gặp nhau đề giải quyết vấn 


đề biên giới theo nguyên tắc tôn trọng 
chủ quyẻn và toàn vẹn lãnh thö của 
nhau và trên tính thần hữu nghị anh 
em. Trước tình hình nghiêm trọng đo 
phía Cam-pu-chia nhiều lần đồng loại 
tiến công vào hầu hết các vùng đất 
Việt nam gần biên giới từ Hà-Liên 
đến Tày-ninh, gàảy những thiệt bại về 
người và của cho nhân dân Việt-nam, 
ngày 7-6-1977, Chính phủ Việt-nam đã 
gửi thư cho chính phủ Cam-pu-chia 
bày tổ lòng mong muốn nhanh chóng 
giải quyết vấn đề biên giới, chấm 
dứt những va chạm đồ máu làm tồn 
thương tỉnh đoàn kết giữa Việt-nam — 
Cam-pu-chia. Đồng thời phía Việt- 
nam đề nghị có cuộc gặp giữa lãnh 
đao cấp cao của bai đẳng và hai 


chính phủ ở Nông-pênh hoặc Hà -nội. 
Nhưng phía Cam-pu-chia một mặt 
khước từ đề nghị đàm phán của Việt- 
nam, lăng cường vũ trang tiến công 
Irên toàn tuyến biên giới *gây nhiều 
lội ác dã mau đöi với nhân dân Việt- 
nam; mặt khác xuyên tạc sự thật; vu 
khống Việt-nam xâm lược Cam-pu- 
chia, Ngày 31-12-1977, trong tuyên bố 
của mình, Chính phủ Việtnam đã 
nhấn mạnh: ®Việt-nam kiên quyết 
bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thồ của mình, đồng thời 
luôn luôn tòn trọng độc lập. chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thô của 
Cam-pu-chia, làm hết sức mình đề 


_ bảo vệ tình đoàn kết chiến đấu và 


hữu nghỉ vĩ đại Việt-nam — Cam-pu- 
chia ®, 

« Chính phủ nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam đề nghị hai bên 
gặp nhau càng sớm càng tốt ở bất 
cứ cấp nào đề cùng nhau trên tỉnh 
thần hữu nghị anh em, giải quyết 
vấn đề biên giới giữa hai nước ”, 

Ngày 5-2-1978, Chính phủ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
lại ra tuyên bố nói lên thiện chỉ của 
mình, mong muốn giải quyết bằng 
đàm phản các vấn đề trong quan hệ 
giữa Việt-nam và Cam-pu-chia, trong 
đỏ có đề nghị hai bên ký kết một 
hiệp ước về biêu giới. Thái độ và lập 
trường của Việt-nam vẻ vấn đề biên 
giới hết sức rõ ràng. Thiện chỉ và lập 
trường đúng đắn, hợp lý hợp tình 
của Việt nam không ai có thê phủ 
nhận. Vừa tiếp tục dùng lực lượng 
vũ trang xâm lấn lãnh thổ Việt-nam 
và gây tội ác đối với nhân dâu Việt- 
nan, vừa vu khống Việt-nam “xâm 
lược "và khước từ đàm phán, nhà 


cầm quyền Cam-pu-chia nhất dịnh sẽ 


chuốc lấy thất bại và ngày càng bị cô 
lập ở trong nước họ và trên thế giới, 


* 


Chính sách thù địch với Việt-nam 
của nhà cầm quyên Cam-pu-chia cỏn 
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biều hiện ở chỗ họ luôn lãi nhải về 
cải gọi là * Việt-nam hoạt động lật đỏ 
Cam-pu-chia ». Đây cũng là một sự vu 
cáo trắng trợn hòng gạt mũi nhọn đấu 
tranh của nhân dân Cam-pu-chia về 
phía Việt-nam. 

Vì sao nhà cầm quyền Căm-pu-chia 
phải dựng lên chuyện « Việt-nam lật 
đồ?, «Việt-nam xâm lược » Cam-pu- 
chia ? Vi sao họ phải nặn ra một 
nguy cơ giả tạo, một kẻ thù giả tạo là 
Việt-nam 2 Trong tạp chí Kinh tế Viễn 
đóng ngày 17-2-1978, nhà bảo Mun- 
bốc đã viết: “Chính cố gáng của 
Khơ-me đỏ „nhằm giành lại sự kiếm 
soát đối với hàng nghìn người Cam- 
pu-chia bỏ trốn vì những cuộc khủng 
bố ở Cam-pu-chia dân chủ đã dẫn đến 
các cuộc tiến công của họ vào Việt- 
nam chứ không phải vì sự có mặt của 
quân đội Việtnam ở Cam-pu-chia ». 

Vậy thì thực chất của vấn đề nội 


bộ của Cam-pu-chia như thế nào ? Mặc' 


dù bị bưng bit, thế giớời cũng dần dần 
biết được những gì xảy ra ở Cam-pu- 
chia từ sau khi đất nước này được 
giải phóng. Những cuộc thanh trừng 
nội bộ, những cuộc tân sát đảm màu 
liên tiếp diễn ra ở Cam-pu-cbia. Dư 
luận và báo chí thế giới không ngàyv 
nào không đưa tin về một chính sách 
đối nội bắn giếL liên miên, về những 
người đân Cam-pu-chia bị chết đo sự 
tàn bạo không sao tả xiết của những 
kế thi hành mệnh lệnh của những 
người cầm quyên hiện nay ở Nông- 
pênh. Nhân dân bị đày ải bằng lao 
động khô sai, họ ăn uống quả thiểu 
thốn, ốm đau bệnh tật không có thuốc, 
bị hành quyết hàng loạt không xét xử. 
Đó là những điều được bảo chỉ thế 
giới nhắc đến hãng ngày, 


Dư luận thế giới hết sức kinh ngạc 
trước chính sách, biện pháp và mức 
độ «cái tạo» của nhà cầm quyền 
Cam-pu-chia : nhân đàn thủ đỏ Nông- 
pẻnh và các thành thị khác bị đòn ô 
ạt về nỏng thôn; quyền sở hữu cả 
nhân bị thủ tiêu; khỏông có tiền tệ, 
buôn bán; toàn bộ tô chức sẵn Xuất 
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được quản sự hỏa cao độ; 


xã hội 
không có cơ sở gia đình, tỉnh cảm 
gia định bị xúc phạm nghiêm trọng; 
chủa chiên, nhà thờ bị phá hoại, hoc 
trở thành nhà kho, nơi nuôi súc vật; 
không có hệ thống trường học các 
cấp ; trí thức bị miệt thị ; nhân đàn 
không có quyền tự do dân chủ ; ngoại 
kiều, nhất là Việt kiều bị ngược däi, 
bán giết, cướp bóc và bị đầy về 
nước ; các dân tộc thiêu số bị phân 
biệt đối xử. Các tô chức Đẳng, Mặt 


vdrận, chính quyền, quân đội, bị đãoơ 


lộn ghê gớm. 

Về chính sách đối ngoại, nhà cầm 
quyền Cam-pu-chia đóng cửa biên 
giới, dồn dân cách xa biên giới, ngăn 
chặn quan hệ bình thường giữa nhân 
dân họ ở vùng biên giới với nhân dân 
vùng biên giới các nước láng gieng. 
Họ chỉ cho đặt một số ít sứ quản ở 
Nông-pênh và hạn chế quyền đi lại, 
trên thực tế là giam lỏng các đoàn 
ngoại giao. Dưới chiêu bài tự lực 
cảnh sinh, họ khước từ mọi đề nghị 
viện trợ, kề cả viện trợ có tính chất 
nhân đạo của nhiều nước. Vẻ thực 
chất, đó là một chính sách đóng cửa 
đối với thế giới bên ngoài, tách nhân 
dân Cam-pu-chia khỏi nhân dân các 
nước khác nhằm ngăn chặn những 
ảnh hưởng của thế giới bên ngoài 
không có lợi cho họ đề dẻ bề áp đặt 
và duy trì quyền lực khống chẽ của 
họ đối với toàn thê nhân dân và toàn 
bộ đời sống xã hội ở Cam-pu-chia. 

Tình hình trên đày cho thấy những 
người cầm quyền Cam-pu-chia đã 
và đang bị cô lập. chẳng những họ 
không tin mà còn rất sợ nhàn dân 
nước họ. Nhưng đ¿“củng cố địa vị 
thống trị của họ, những người cầm 
quyền Cam-pu-chia áp đặt quyền lực 
của họ lên trẻn mọi tö chức đẳng, 
quân đội, chính quyền, Mặt trận, thẳng 
tay đàn áp bất cử người Cam-pu-chia 
nào không tán thành đường lối. chính 
sách sai lầm của họ. 

Đối tượng họ đàn áp kịch liệt nhất 
là những cán bộ, đang viên có nhiều 


. công hiến trong quá trình cách mạng 
của Cam-pu-chia, những người trung 
thành với chủ nghĩa Mác — Lê-nin. đã 
từng lãnh đạo nhân dân Cam-pu-chia 
chống đế quốc và phong kiến, những 
cán bộ quân Nội (rung kiên từ trung 
ương đến địa phương, các tầng lớp 
nhân dân cơ bản. Đó là những đẳng 
viên cộng sản, cán bộ và chiến sĩ, 
những người Cam-pu-chia yêu nước, 
yêu tự do dã từng kê vai sát cảnh với 
nhân đân Việt-nam và nhân dân Lào 
trong hai cuộc kháng chiến chống thực 
dân, đế quốc, tạo nẻn chiến thắng 
ngày 17-4-1975 lịch sử ở Cam-pu-chia, 
những người thật sự chiến đấu cho 
lợi ích trước mắt và lâu dài của nhân 
dân và đất nước Cam-pu-chia, kiên 
quyết bảo vệ truyền thống đoàn kết 
giữa nhân dân hai nước Cam-pu-chia 
và Việt-nam láng giềng anh em. Đề có 
cở đàn áp những người này, nhà cầm 
quyền Cam-pu-chia dựng lên chuyện 
Việt-nam hoạt động lật đỗ, khơi dậy 
mỗi hẳn thù dân lộc cũ-rich từ thời 
phong kiến hàng trăm năm trước đây, 
và ghép cho họ tội “thân Việt-nam » 
đề thẳng tay tàn sát họ. 


Đoàn kết vời Việt-nam và quý trọng 
tình đoàn kết đó là tình cảm sẵn có 
trong mỗi người dàn yêu nước Cam- 
pu-chia. Nhân dân, cán bộ, dáng viên 
và ngay chỉnh bản thân những người 
cầm quyền Cam-pu-chia cũng thừa 
hiệu rằng quan hệ gắn bó, tình đoàn 
kết chiến đấu, giúp đỡ lẫn nhau giữa 
Việt-nam và Cam-pu-chia là một nhân 
tö quan trọng có ý nghĩa quyết định 
thẳng lợi của cách mạng mỗi nước. 
Tình đoàn kết chiến đấu đó là một 
đòi hỏi của cách mạng, một quy luật 
phát triển và thắng lợi của cách mạng 
mỗi nước. Phá hoại tình đoàn kết với 
Việt nam, nhà ‹cầm quyền Cam-pu- 
chia đã phản bội người bạn chiến đấu 
của nhân dân họ, di ngược lại tình 
cảm thiêng liêng và lợi ích của nhân 
dân nước họ. Phá hoạt tình đoàn kết 
với Việt-nam, chính là họ đang gây 
một tội ác phù hợp với âm mưu den 


tối của bọn đế quốc và bọn phản động 
quốc tế có tham vọng lớn ở Đông 
Nam châu Á. Nhen lên và thôi bùng . 
ngọn lửa chống Việt-nam, rõ ràng 
các nhà cầm quyền Cam-pu-chia mưu 
toan đánh lạc hướng nhân dân Cam- 
pu-chia trước những vẫn đề thật sự 
phải giải quyết ở trong nước, đánh 
lạc hướng dư luận thế giới trước chẻ 
độ thống trị cực kỷ tàn bạo ở Cam- 
pu-ehia. 


Việt-nam có hàng nghìn năm lịch 
sử chống sự nô địch của các nước lớn 
mà gần đây nhất là đế quốc Mỹ, vì 
độc lập tự do của dàn tộc mình, vì 
hòa bình và an ninh của Đông Nam 
châu Á và thế giới. Càng quý trọng 
nền độc lập tự do của nước mình 
được đổi bằng biết bao xương máu, 
nhân dàn Việt-nam càng quỷ trọng độc 
lập tự do của nước khác. Càng căm 
thủ những thể lực đã từng nỏ địch, 
áp bức, bóc lột mình, nhân dân Việt- 
nam càng triệt đề tôn trọng mỗi quan 
hệ bình đẳng, hữu nghị, hợp tác với 
các nước anh em. Hành động lạ) đồ, 
chủ nghĩa nước lớn, chính sách bá 
quyền khu vực là hoàn toàn xa lạ với 
Việt-nam vì nhân đân Việt-nam hiều 
rãt rõ rằng: một dân tộc đi áp bức 
đàn tộc khác thì không the có tự do. 
Sau bao nhiêu năm chiến đâu gian 
khô, nhân dân Việtnam chỉ có một 
nguyện vọng là xây dựng đảt nước 
mình ngày càng tốt đẹp bằng nguồn lao 
động và tài nguyên phong phú của 
đất nước mình. Cái gọi là « Việt-nam 
xâm lược» là một chuyện bịa đặt 
hoàn toàn. 

Chính sách đối ngoại sảng ngời 
chỉnh nghĩa của Việt-nam, thực tiễn 
về mới quan hệ hợp tác, hữu nghị, 
tôn trọng lắn nhau giữa Việt-nam và 
các nước khác, sự liên minh anh em 
giữa nhàn dân Việk nam và nhân đân 
nhiều nước trên thế giới dựa trên 
nguyên tắc tự nguyện, hoàn toàn bình 
đẳng đã làm cho nhiều nước và nhân 
đàn yêu chuộng hòa bình trên thế 
giới trợ thành bè bạn của Việt-nam. 
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Như vậy, sự thật là gì nếu không 
phải là đo bị chống đối ở trong nước, 
lo sợ nước ViệtL-nam xã hội chủ nghĩa 
giàu mạnh sẽ có ảnh hưởng đối với 
nhân dân Cam-pu-chia,nhà cầm quyền 
Cam-pu-chia đã tràng trợn đưa quân 
xâm phạm tãnh thổ Việt-nam đề có 
cớ vu khống Việt-nam, hòng gạt mũi 
nhọn đấu trarh của nhân dàn Cam- 
pu-chia sang phía Việt-nam, phá hoại 
còng cuộc hỏa bình xây dựng của 
Việt-nam ở vùng biên giới, làm giảm 
uy tín quốc tế của Việt-nam 2 Xuyên 
tạc vấn đề Liên bang Đóng-dương. 
dựng lên bóng ma Việt-nam lạt đỏ, 
tấu lên bản nhạc chủ nghĩa dân tộc 
lạc điệu; nhà cầm quyền Cam-pu-chia 
không thê đánh lạc hướng căm thù 
của nhân đân Cam-pu-chia và không 
thê tránh được sự lên án của dư luận 
thế giới. 

Tồ chức và quản lý xã hội Cam- 
pu-chia là công việc nội bộ của Cam- 
pu-chia. Chính sách trước sau như 
một của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam là không can thiệp 
vào công việc nội bộ của nước khác. 
Nhưng Việt nam buộc phải làm rõ 
vấn đề trước dư luận thể giới, vạch 
trần ý đồ đen tối của nhà cầm quyền 
Cam-pu-chia núp đưới chiêu bài « độc 
lạp tự chủ, tự lực, tự cường», vu 
khống Việt nam đề đẻ bề thực hiện 
chỉnh sách đối nội, đối ngoại đầy 
nguy hiềm của họ. 

Ngay từ năm 1916, Lê-nin đã dự 
kiến đến sự xuất hiện của các dân 
Lộc xã hội chủ nghĩa, đến sự hợp tác, 
hữu nghị và tự nguyện gần gũi nhau 
giữa các dân tộc. 

Trong thời đạt ngày nay, đại đa 
SỐ các dân tộc đã thoát khỏi ách 
thông trị và ảnh hưởng của chủ nghĩa 
đế quốc, đang đoàn kết và hợp tác 
với nhau xây dựng đất nước. Thiết 
lập và phát triển quan hệ hữu nghị 
và hợp tác với nhau giữa các nước 
là đòi hồi của tỉnh hình thế giới ngày 
nay vì lợi ích của mỗi nước cũng như 
vi lợi ích của các nước. Gây hẳn thù 
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đân lộc, phá hoại tỉnh đoàn kết hữu 
nghị giữa các đân tộc là trái với chủ 


_ nghĩa Mác — Lê-nin, đi ngược lại quy 


luật tiến hóa của lịch sử. Chủ nghĩa 
sô-vanh địa phương, khuynh hưởng 
chủ nghĩa dân tộc ích ký thống trị ở 
nơi nào thì gây tác hại cho sự phát 
triền của dân tộc ở nơi đó, làm cho 
sự nghiệp cách mạng của dân tộc ở 
nơi đó bị tồn thất. Lấy tư tưởng và 
chính sách bằn thù dân tộc làm vũ 
khí hộ thân, những người cầm quyén 
Cam-pu-chia đang gây tôn thất cho 
cách mạng Cam-pu-echia ; bản thân họ 
không thể không chịu trách nhiệm về 
những hàu quả của chỉnh sách sai lãm 
của họ. 

Nhân dân Việt-nam kiên quyết bảo 
vệ chủ quyền và lãnh thổ toàn vẹn 
của mình, bảo vệ tính mạng và tài 
sản của mình, nhưng trước sau vẫn 
khẳng định: tỉnh đoàn kết chiến đấu 
giữa nhân dân ba nước Việt-nam, Lao, 
và Cam-pu-chia là một nhân tố quan 
trọng có ý nghĩa quyết định thắng lợi 
của cách mạng ba nước. Tình đoàn 
kết chiến đấu và quan hệ hợp tác 
hữu nghị giữa nhân dân ba nước hết 
sức cần thiết đối với sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ đất nước, xâv dựng 
và bảo vệ cuộc sống mới của nhàn 
đân mỏi nước. 

Vì lợi ích trước mắt và lâu dài của 
nhân đàn mỗi nước, đề duy trì truyền 
thống đoàn kết giữa nhân dân hai 
nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam đã đưa ra đề 
nghị ba điềm ngày 5-2-1978. Đề nghị ' 
ba điểm đó rất cụ thể. Nếu những 
"người cầm quyền Cam-pu-chia thật sự 
mong muốn giải quyết vấn đề xung 
đột biện giới, nếu họ khỏng âm mưu 
đùng vấn đề biên giới đề thực hiện 
ý đồ den tối của họ, thì họ không có 
lý do gì dê khước từ đề nghị của 
Việt-nam, 

Họ vu cáo Việt-nam xâm nhập lãnh 
thồ của họ. Phía Việt-nam sẵn sàng 
thỏa thuận với họ dễ lực lượng vũ 
trang của mỗi bên đóng sâu trong lãnh 
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thồ của mình cách đường biên giới 5 
km. Họ vu cáo Việt-nam Âm mưu lật 
đồ. ép Cam-pu-chia vào Liên bang 
Đong dương. Chính phủ Việt-nam đệ 
nghị hai bên gặp nhau ngay đề bàn 
bạc và ký một hiệp ước cam kết tôn 
trọng độc lập, hủ quyền và toàn wẹn 
lãnh thỏ của nhau, không xâm lược 
nhau. không dùng vũ lực hoặc đe dọa 
dùng vũ lực trong quan hệ với nhau, 
không can thiệp nội bộ của nhau, 
không hoạt động lật đồ chống nhau... 
Phía Việt-nam cũng đề nghị cùng với 
Cam-pu-chia ký một hiệp ước về biên 
giới trên cơ sở tôn trọng chủ quyền 
lãnh thô của nhau trong đường biên 
giởi hiện tại. Đồng thời, phía Việt- 
nam sẵn sàng thỏa thuận với phía 
Cam-pu-chia chấp nhận mội hình thức 
thích hợp bảo đảm quốc tế và giám 
sát quốc tế. Những đề nghị mà Chính 
phủ Việt-nam đưa ra là hết sức công 
bằng, hoàn toàn có thê làm cơ sở đề 
giải quyết tốt vấn đề quan hệ giữa 
hai nước. Bác bỏ mọi đề nghị hợp lý 
hợp tình của Việt-nam, khước từ đàm 


phán. đầy mạnh việc xân: phạm biên 
giới, rõ ràng những người cầm quyền 
Cam-pu-chia cố tình làm eho tình hình 
biên giới ngày càng căng thẳng, quan 
hệ Việt-nam — Cam-pu-chia ngày càng 
xấu thêm, việc giải quyết những vấn 
đề có liên quan đến hai nước ngày 
càng khó khăn, phức tạp, và họ phải 
gánh lấy hậu quả do chính sách phiêu 
lưu đó của họ gây ra, 


Nhân dàn Việt-nam tin tưởng rằng. 
q bằng con đường thương lượng trên 
Linh thần đoàn kết chống đế quốc 
của phong trào các nước không liên 
kết và trên tỉnh thần của Hiến chương 
Liên hợp quốc, những vẫn đẻ trong 
quan hệ giữa Việt nam và Cam-pu- 
chia sẽ được giải quyết đúng đắn, vì 
lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì 
lợi ích của hỏa bình và an nỉnh ở 
Đông Nam châu Á và trên thế 
giới (6), 
(6) Tuyên bố ngày 5-2-1978 của Chính phủ 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam về 
quan hệ giữa Việt-nam và Cam-pu-chia 


" 


Phú-lâm uững 


(Tiếp theo trang §7) 


và Đoàn, coi đó là một nhiệm vụ 
chính trị và tô chứế cấp -bách hiện 
nay. Đi đói với việc phát triền lực 
lượng trên cơ sở nhiệm vụ chính trị 
đã được đề ra, cần sắp xếp lại tô chức 
và không ngừng cải tiến công tác đề 
bảo đảm căn bộ,đăng viên bám sát dân, 
bảm sát ấp và các tô đoàn kết sản xuất. 
Cần chú ÿ hơn đến việc nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chỉ bộ và chất lượng 
hội nghị nói chung, vì dây là một 
khâu quan trọng trong công tác củng 
cõ chỉ bộ clng như các tô chức khác 
Ở cơ sở. Qua các kỳ sinh hoạt, dặc 
biệt là sinh hoạt Đăng ,sinh hoạt Đoàn, 
thực biện chất chế việc phân công và 


bước tiến lên... 


kiem tra công tác, kiem tra việc học 
tập, kiểm tra tư cách đảng viên, đoàn 
viên, bảo đâm cho mọi thành viên 
trong tŠ chức đẻêu có công tác, có 
chương trình học tập và ren luyện 
phù hợp với hoàn cảnh, trình độ của 
từng người. Một biện pháp quan trọng 
nữa là vận động quần chúng tham gia 
xây dựng Đẳng, xây dựng chính ., 
quyền và các đoàn thê quần chúng. 


Có các nghị quyết của Đảng soi 
sáng, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
huyện ủy Phú-tân, Phú-lâm nhất định 
sẽ phát huy được những thành tích 
đã đạt được, vững bước tiến lên, xứng 
đáng là một đơn vị tiên tiến của tỉnh 
An-giana. 
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I(IBS€ sacn 


Bản tường trình 
Của !Hột VIÊn đại... 


bai tƯỚớng 


rím trường sách quốc tế đã nhận 
được một cuốn sách tiếng Anh 
vỡi đầu đề : « Tường trình của một 
người lính », sách dày 416 trang, khô 
lớn, kẻm theo 46 bức ảnh và § tấm 
bản đồ quân sự, do nhà xuất bản Đớp- 
bơn-đẻ ở Niu-oóc (Mỹ) ấn hành. 


Tác giả cuốn sách là Uy-liêm Oét- 
mo-len, đại tướng Xÿ, từng mọt thời 
là Tông tư lệnh quân đội viễn chỉnh 
Mỹ ở Việt nam, (khi nỏ lực quân sự 
của Mỹ lên đến mức cao nhất), sau đó 
là thấm mưu trưởng lục quàn Mỹ, về 
hưu ngày 30 tháng 6 năm 19:2. 


Đây là một tập hồi ký göm 23 
chương, thuật lại cuộc đời nhà bình 
hơn 36 năm của Oét-mo-len. Trong 
23 chương, Oét-mo-len đề 18 chương 
nói đến cuộc chiến tranh xâm lược của 
Mỹ ở Việt-nam. Chỉ riêng điều này 
cũng đủ cho tháy Oet-mo-len từng 
nuôi giấc mộng làm nên sự nghiệp 
lớn, xây dựng cơ đỏ trèên chiến 
trường Việt-nam. (Thế nhưng bãi lầy 
Việt-nam đã chôn vùi lên tuổi và sự 
nghiệp của viên danh tướng Mỹ này !) 


Qí 


THÀNH -TÍN 


Bằng tập hồi ký đồ sộ, có nhiều 
tư liệu độc đảo rút ra từ các tập biên 
bản. báo cáo, điện, nhật ký, hồ sơ 
quân sự tối mật, Oét-mo-len mưu 
toan thanh minh về trách nhiệm của 
bản thân, chống chế trước dư luận 
Mỹ về năng lực cầm quân tòi tệ của 
mình, đồng thời đồ vấy trách nhiệm 
cho những người khác trong bộ mảy 
chính quyền AI. 


Oét-mo-len là ai? 


Ai nấy đcu biết trong cuộc chiến 
tranh xâm lược Việt-nam, giới cầm 
quyền Mỹ đã xuất tất cả những viên 
tướng được coi là tài giỏi nhất của 
nước Mỹ. Dáo chí Mỹ cho rằng ngoài 
200 viên tướng và đô đốc Mỹ trực tiếp 
tham gia chiến tranh ở Việt-nam, trên 
đãi Mỹ còn có hơn hai trăm nhà 
nghiên cứu chiến lược, nhà quản lý 
quân sự và cả bộ máy của Lầu năm 
góc gồm hơn 3 vạn người đã tham gia 
cuộc chiến tranh này từ xa. Trong bộ 
máy chiến tranh đồ số ấy nói lên bộ 
ba được coi là kiệt xuất nhất, tỉnh tủy 


` 


của nền quân sự Hoa-kỳ gồm: Máắc- 
xoen Tag-Ie, đại tưởng Mỹ, « nhà tư 
trưởng chiến lược số một» của 
nước Mỹ treng thời kỳ hiện đại, cha 
đẻ của chiến lược phản ứng linh 
hoạt; Mác Na-ma-ra, bộ óc điện tử 
sống, «nhà quản lý quân sự tài 
giỏi nhất», và Ug-liêm Oéf-ma-len, 
đại tướng «viên tướng chiến 
trường tài ba nhất » của nước Mỹ từ 
sau cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. 


Cuối năm 1963, sau khi Diệm chết, 
tổng thống Mỹ Ken-nơ-đi bị ám sát, 
Giôn-xơn lên thay Ken-nơ-đi và tỏ rõ 
quyết tâm giành chiến thắng quân sự 
ở Việt-nam. Việc chọn một viên tư 
lệnh chiến trường mới được coi là có 


ý nghĩa quyết định. Lầu năm góc đưa . 


sang Nhà trắng 40 tập hồ sơ lý lịch 
của 40 viên tướng được đánh giá là 
tài giỏi nhất đề lựa chọn viên tướng 
gi0i nhất. Những cố vẫn thân cận nhất 
của Gftôn-xơn đã chọn trong số đó 
được 4 người đề đưa lên tông thống 
Mỹ cân nhắc. Đó là: trung tướng Ha- 
rỏn Giôn-xơn, tham mưu phó lục quân 
đặc trách về hành quân; trung tướng 
Crây-tơn A-bram thuộc bỉnh chủng xe 
tăng, tư lệnh quân đoàn ð; thiếu tướng 
Bru-xơ Pan-mơ phụ trách công tác kế 
hoạch và hành quân ở Lầu năm góc 
và Oét-mo-len. Oét-mo-len được Giỏn- 
xơn đích thân tuyên chọn với lý do: 
có nhiều kinh nghiệm, từng trải qua 
đủ các chiến trường: bãi biền Pháp, 
sa mạc Bắc Phi, rừng rậm nước Đức, 
ruộng lúa Triều-tiên ; đã qua học viện ; 
từng công tác tại Lầu năm góc; có 
trình độ lý luận cao, lại có nhiều kinh 
nghiệm thực tiễn ; xông xảo. 

Trong cuốn sách « Viên tướng 
tất yếu »; Iˆc-nét Phơớc-gơn-xơn viết 
rằng: “Khi nước Mỹ cần xuất sang 
Việt-nam 0iễên tưởng chiến trường tài 
giỏi nhãt đề quụết giảnh toàn thẳng 
trong một cuộc chiến tranh tồng lực, 
thì 0uiên tưởng ñụ tít gếu phải là (ét- 


mo-len°. (Xem cuốn « Viên tướng. 


tất yếu»; nhà xuất bản Li-tơn Drao, 
Nin-Oóc, 1968), 


Một trong những sai làm 
bí thảm nhất của Mỹ trong 
cuộc chiến tranh 


“Trong cuốn Tưởng trình của 
một người linh ®, Oét-mo-len đề hắn 
một chương lớn nói về cuộc chiến 
tranh phá hoại đối với miền Bắc 
Việt-nam. 


Oét kẻ lại rằng từ tháng 2 năm 
1964. theo lệnh Lầu năm góc, bộ chỉ 
huy quân sự Mỹ MACVI ở Sài-gòn đã 
tổ chức ra một nhóm nghiên cứu và 
quan sát SOG (Studies and observation 
Group) có trách nhiệm chỉ huy các 
hoạt động không chỉnh quy của những 
lực lượng đặc biệt trên lãnh thồ miền 
Bắc Việtnam. Công việc của SOG 
được sự chỉ đạo của Bộ quốc phòng, 
Bộ ngoại giao và Nhà trắng, nhằm 
mục đích buộc miền Bắc Việt-nam 
phải đề lại lực lượng tự phòng thủ ở 
miền Bắc, 


Lực lượng do SOG chỉ huy gồm 
2.500 người Mỹ lấy từ lực lượng đặc 
biệt của nước Mỹ và 7.000 người Việt- 
nam. | 

Những chuyển thả biệt kích tùng 
Đ— 60 tên có nhiệm vụ phá hoại các 
kho tàng, cầu cống, đường sả, gây 


` tiếng nô, làm trở ngại các đoàn xe 


vận chuyên xuống phia Nam. Đó là 
những nấc thang đầu tiên của cuộc 
chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt- 
nam. 


Về sau SOG tỏ chức hẳn 2 tiêu đoàn 
biệt kích, được máy bay chiến dẫu 
và máy bay lên thẳng yêm hộ, thả 
xuống vùng sát giới tuyến và dọc 
đường hành lang Hö-Chi-Minh, những 
tô biệt kích lấy lên là tồ Phượng 
hoàng. Đầu năm 19604, SOG dùng 
thuyền máy bắt cóc trong nhiều lần 
đến 1.200 ngư dân miền Bắc Việt-nam 
ở những vùng ven bien, đưa đến một 
số đão ở miền Nam, khai thác tin 
tức và nhồi so về chiến tranh tâm lý 
röi lại thả họ trở về, mang theo *“quà 
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của nước Mỹ»: máy thu thanh, áo 
quần, kẹo, đồ chơi cho trẻ em. 


Sau đó là vụ Vịnh Bắc-bộ và những 
nấc thang lớn tiếp theo. 


Nhìn lại cñ quá trình leo thang ấy, 


Oét-mo-len ngân ngàm nhận xét: 
« Chủ trương của tưởng TatJ-lơ nà tông 
thống Giỏn-xơn là mở chiến dịch leo 
thang theo từng nấc mội, 0uặn trái cô 
tay đối phương uới sức mạnth tăng dân. 
tăng dần cho đến khi Bác Việf-nam 
đau quá phải kêu trời lén, cái chủ 
trương fJ tỏi cho là một trong những 
sai lầm bí thảm nhất trong cuộc chiến 
tranh này Ð. Oét-mo-len giải thích tiếp: 
« Đỏ là 0ì đề đổi phó nới sức ép của 
leo thang từng nấc. Bác Việt-nadm có 
thể thích ửng øởới mỗi nãấc thang mới 
pà chịn đựng những tồn thất, điều ấu 
làm cho niềm hụ oọng của chúng tú 
răng họ sẽ cảm thấu không thê chịu 
đựng nói nấc thang tiếp theo 0à phải 
chịu bỏ cuộc, là một niềm hỤ Đọng hão 
huyền Ð. 

Cố làm ra vẻ thức thời, Oét-mo-len 
kẻ lại rằng khi Giôn-xơn bấm nút ra 
lệnh thực hiện kế hoạch « Sầm rền » 
khởi đầu từ ngày 2-3-1965 bắn phá 
miền Bác Việt-nam vớt quy mô lớn 
thì chính O¿L đã rất lo: «Toi nghĩ 
rằng thế là chúng tfa đã hành dộng; 
Đà đả là một bước ngoặt quan 
trọng. Lạy chúa! Tỏi rất băn khoàn 
0a hoài nghỉ răng hành động mới 
nàu không chức có tác dộng được 
chút nào đổi 0uới tỉnh thân tả ÿ chỉ của 
Bác Việt†-nam s. Kế ra nói vuốt đuôi 
thì chẳng khó khăn gì. Ai nấv đều 
biết trong quá trình leo thang lội ác 
của Mỹ từ cuỏi 1964 đến 1968, Oct-mo- 
len, trên cương vị là Tông tư lệnh 
quân viên chính Mỹ và quân chư 
hầu, đã công khai nò hét và øắn chặt 
bản thân mình với từng nắc thang 
của Nhà trắng như thẻ nào rồi. Cái 
sai lãm bị thăm của Oa-sinh-tơn mà 
Oét lên đọng phê phán rõ ràng cùng 
chính là sai lầm của bản than Oét- 
mo-Ìlen lúc äy‹ 


Lá 


9 


Quyết định khó khăn nhất 
của Oa-sinh-tơn 


Tiếp đó Oét lại làm Ta VỀ sảng suối 
và phê phán sự chỉ đạo leo thang 
chiến tranh của tông thống Giòn-xơn. 
Oẻt viết: “Các cuộc ném bom của Mỹ 
r0 ràng là khỏng có tác dụng gì rõ 
dối uởi ý chí của những nhà lãnh dạo 
Bác Viet-nam. Đã thế, đến thủng 5 nàm 
1965 tông thống Giỏn-xơn lại ra lệnh 
(hực hiện cuộc tạm ngừng ném bom 
đầu tiền, Đà lúc ấu nhiều nhà lý luận 
tỉn rằng cuộc fan ngừng này ất sẽ thúc 
đây Hà-nội sớm đến ngay bàn thương 
lrợng. Thật là diên rồ! Cái tín hiệu 
mà chúng ta gửi đến đối phương lạt là 
tín hiệu của sự khốn củng của chỉnh 
chủng ta ?, 


Oét kế lại rang chính do những 
nãc thang đầu tiên đánh miền Bắc 
Việt-nam bị thất bạn, tình hình quản 
sự ở miền Nam vẫn xấu đi cho nèn 
Giỏn-xơn buộc phải quyết định đưa 
một số lớn quân chiến đấu MlŸ€ vào 
miền Nam Việt-nam. —. 


Oct kế lại tỉ mỉ cuộc họp lớn ở 
Hô-nô-Ìu-lu ngày 20 tháng 4 năm 1963. 
Giôn-xơn quyết định đưa số quân Mỹ 
ở miền Nam Việtnam tăng vọt lén 
đến 82.000 tên, đưa gấp sang Việt- 
nam 9 tiêu đoàn Mỹ và quy định: lữ 
đoàn 173 đóng ở khu vực Biên-hòa - 
Vũng-tàu, một lữ đoàn nữa đóng ở 
vùng Quy-nhơn — Nha-trang và mọt 
lữ đoàn thủy quân lục chiến ở căn 
cứ Chu-lal. 

Oét còn tiết lộ rằng ngày S-5-1965 
Oét điện vẽ Oa-sinh-tơn bảo cáo quan 
điểm quân sự của minh về 3 thời kỳ 
dùng quân My: 

— Thời kỳ thử nhất: đóng chói 
an toàn ở các khu vực ven biển: 

Thời kỷ thứ hai: tiến hành những 
cuộc tiên công, phối hợp với quân 
HƯU : 

Thời kỳ thứ ba: quay về làm lực 
lượng dự trữ cho quân ngụy mỡ 
những cuộc hành quân tìo thanh. 


Đến ngày 7-6-1965 Oét lại gửi đơn 
xin tăng thêm gấp: sư đoàn ky binh 
bay số 1, sư đoàn thủy quân lục 
chiến ; 3 tiêu đoàn bộ binh Mỹ, 9 tiêu 
đoàn quân Nam Triều-tiên, một số đơn 
vị không quân và hậu cần, tông cộng 
là 44 tiêu đoàn. Hồi ấy đơn xin tìng 
quân bí mật này bị tiết lộ và các bào 
Mỹ gọi là «đơn xin thêm 44 tiều 
đoản », 


Dê nghị nav lại được Giỏn-xơn 
phèẻ chuẩn, số quân Mỹ được đưa vào 
miền Nam Việt-nam lên đến 125.000 
lén, 

Cho đến tháng 2-1966, Oét lại xin 
táng số quân rất lớn: thêm 102 tiêu 
đoàn nữa gồm 79 tiêu đoàn Mỹ và 
23 tiêu đoàn chư hầu, đưa số quân 
Mỹ ở Nam Việtnam tăng vọt lên 
429.000 tên. 

OéL kề lại rằng trước những cơn 
khát nước xin tăng quân ấy, Mác Na- 
ma-ra rất băn khoăn và hỏi liên tiếp: 
® Bao nhiêu cho vừa 2 Bao nhiêu là 
đủ ? Giai đoạn toàn thắng đến bao giờ 
có thề bắt đầu ?, Bao giờ kết thúc ? 
Tại cuộc họp lớn tháng 2-1966 cũng ở 
Hỏ-nô-lu-Ìu, có mặt đủ cả: Giỏn-xơn, 
Mác Na-ma-ra, Địn lìa-xcơ, Lỗi, Oét- 
mo-len, Sắc-pơ, Thiệu, Kỷ, Có... Giòn- 
xơn cũng rất bàn khoăn, hỏi hoài: 
định bao nhiêu quân là dủ? Bao 
- nhiêu thời gian đề giành thẳng lợi? 
-Không một. ai trả lời được cả. Cuối 
cùng chỉ biết là : cần thèm nhiều năm, 
cần thêm nhiều chiến dịch, cần thêm 
nhiều lực lượng, thể thôi. 

Oét đã tự vén lên bức màn bí màặt 
vẻ yêu cầu lăng quân lớn vào đầu 
năm 1967. Giữa tháng 4-1967, Oét gửi 
vẻ Mỹ đơn xin tăng quân gồm có hai 
yêu cầu: một yêu cầu tối thiêu và 
một yẻu cầu tối đa Yêu cầu lõi thiều 
là 2 sư đoàn và một số dơn vị yêm 
trợ gồm 80.500 quân, đưa tông số quân 
Mỹ ở miền Nam Việt-nam lên 550.500 
tên; yêu cầu tối đa là hơn 4 sư đoàn 
bộ binh và 10 phi đoàn máy bay chiến 
thuật, gồm 200.000 quân, đưa tông số 
quân Mỹ ở miễn Nam Việt-nam lên 


670.000 tên. Mác Na-ma-ra hỏi lại Oét 
là xin chừng ấy quân thì cần bao 
nhiêu thời gian dê kết thúc thắng lợi 
cuộc chiến tranh ở bên đó? Oét trả 
lời: nếu chính phủ AÍỹ đáp ứng yêu 
cầu tối thiêu thì sẽ cần chừng 5 năm, 
nếu thỏa mãn được yêu cầu cao nhất 
thì sẽ cần 3 năm, Mác Na-ma-ra rất 
khó chịu và buôn phiên về những 
con số ấy... 


Tháng 6-1967 mẹ Oét mắt. Oét về 
Mỹ đưa đám mẹ. Giỏn-xơn biết tín 
điện cho Oét lời chia buồn và dặn 
rằng trước khi trở sang Sài-gòn hãy 
ghé qua Nhà trắng. Trong cuộc gặp 
này, Giỏn-xơn trả lời trực tiếp cho 
Oét-mo-len rằng ngay cả cái gọi là yêu 
cầu tối thiêu của Oẻt, nước Mỹ cũng 
không thê đáp ứng nồi nữa. Giôn-xơn 
báo cho OétL biết chỉ có thê cho khoảng 
một nửa yêu cầu tăng quân lối thiểu, . 
cụ thê là 47.000 quân, và quy định rõ 
rằng số quân Mỹ ở Nam Việt-nam 
khòng được vượt quá con số 529.000. 
Oét kẻ lại rằng lúc ấy Oét cảm thấy 
vô cùng thất vọng. Thị ra viên tưởng 
được coi là tài ba nhất. xông xảo 
nhất của nước Mỹ chỉ có mỗi một môn 
võ là xin tăng quân, và không hề tỉnh 
rắng sức người, sức của của nước Mỹ 
đủ sao cũng chỉ là có giới hạn, và cái 
giới hạn ấy đến đây là không thê 
vượt qua được nửa! Đúng như Oét 
nhận xét: «Điệc dưa quán chiến đấu 
Mỹ sang tham chiến ở Việf-nam_ là 
quuết định kho khăn nhất trong cuộc 
chiến tranh nà”... 

Oét kề lại rằng cuối năm 1967 Giỏn- 
xon rất buôn phiên vì cuộc chiến 
tranh kéo dài mà chưa thấy kết thúc 
ra sao. Chiều 20-11-1967 Ot-mo-len 
đến Nhà trắng; Giôn-xơn và Oét trò 
chuyện đến quá nửa đếm. Khi sắp 
chia tay, trong không khí thần thiết 
pha lẫn buồn nắn, Giỏn xơn tiết lộ 
nhiều điều cơ mật cho Oét: Mác Na- 
ma-ra sáp thỏi chức Bộ trưởng quốc 
phòng, Clác Clip-phót sẽ thay; và 
Giòỏn-xơn nghiêm hẳn nét mặt hỏi 
Oét: « Lính Mỹ của từ ở bên âu sẽ nghĩ 


99 


thể nào øề ta nếu fa thất bại trong 
cuộc tranh cử tồng thống năm 1968 sắp 
tới? Họ có cho rằng Tồng tư lệnh của 
họ đã dẫn họ đến chỗ thất bại không 3. 
Oét nói thêm răng lúc ấy Giôn-xœn 
trong già sọm đi, vẻ hết sức mệt nhọc. 
Thẻ là rõ. Tâm lý thất bại chủ nghĩa 
của giới cầm quyền Mỹ đã trở nên rất 
nặng nề ngay từ năm 1967, đến cuối 
năm càng phát triền sâu đậm. Và cuộc 
tông tiến công của quân và dân miền 
Nam nước ta Tết Mậu thân (đầu năm 
1968) đã nỗ ra thật đúng lúc, giảng 
đòn quyết định vào ý chí xàảm lược 
đã lung lay của Nhà trắng và buộc 
chúng phải bắt đầu quá trình xuống 
thang chiến tranh, rút dần quản Mỹ 
về nước, chịu một bước ngoặt đi 
xuống về chiến lược không sao gượng 
lại được. 


Trận chiến ở Khe-sanh, và 


bộ mặt hung hãn đến mất trí 
của tướng Oét 


Oét đề hẳn một chương dài nói về 
trận Khe-sanh, bởi vì «không có sự 
kiện quán sự nào đã gáu nên sự phê 
phản cóng khai đổi ới iệc chỉ: đạo 
cuộc chiến tranh của tỏi bằng cải 
quuết định của tỏi hồi đầu năm 1968 là 
đóng chốt oà chiến đấu ở Nhe-sanhR », 

Oét kề lại chuyện hồi ấy Ac-tơ Sơ- 
le-xinh-gơ, giảo sư trường đại học Ha- 
vớt, đã lên án Oét trên báo Bưu 
điện Oa-sinh-tơn số ra  nuày 
22-3-1968 rằng: ®Cdi kiều chiến tranh 
tiêu hao của Oét-mo-len là một thất bại 
bị thảm 0â hiền nhiền; đo là sự phú 
sản củ( chiến lược quản sự của Oét- 
mo-len. Đáng lẽ tông thống phải phế 
truất nga Diên tướng này ngap khi 
ông ta đã tô rõ là không biết làm cách 
nủửo (đề giành thủng lợi trong chiến 
tranh. Tồng thống không thể chịu đựng 
một 0iền tướng tôi như thế đến 3 
thang? ® 


OétL thuật lại rắng ở chiến trường 
“Khe-sanh, trong gần 2 thủng, từ giữa 
tháng 2 đến đầu tháng 4-1966, mày bay 
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chiến thuật Mỹ đã bay một ngày 300 
phi vụ, cứ 5 phút lại có một phì vụ; 
35.000 tấn bom và tên lửa đã được 
trút xuống đây ; phảo đài bay B.52 đã 
tiến hành 2.602 lượt ném tất cả là 
75.000 tấn bom; pháo tầm xa bắn hơn 
10 vạn quảx cứ 1.500 quả một ngày... 
Oét nhận xét đây là sự tập trung hỏa 
lực cao nhất; chưa từng có trong lịch 
sử chiến tranh. 

Oét kề lại ngày 7-2-1968, Oét ra Đà- 
nẵng gặp tướng Cơ-sơ-man, tư lệnh 
lính thủy đánh bộ Mỹ tại đó đề bàn 
việc huy động không quân của thủy 
quân lục chiến lên hoạt động ở Khe- 
sanh, yêm hộ cho bộ binh Mỹ. Chủ 
trương này được đô đốc Sác-pơ, tư 
lệnh quân Mỹ ở Thái-binh-đương đồng 
ý, nhưng lại bị các tướng tá ở Lầu 
năm góc phản đối và phê phản kịch 
hệt. Họ kiên quyết chống lại việc sử 
dụng bừa bãi và trải khoáy lực lượng 
thủy quân lục chiến ở vùng rừng núi. 
Oét nhớ lại khi ấy có lúc đã bực bội, 
chắn nàn, nghĩ đến chuyện xin về 
vườn. 

Vì sợ bị Liến công ở Khe-sanh, Oét 
thành lập Bộ chỉ huy tiền phương 
đóng ở Phú-bài và giao cho A-bram, - 
phó tướng của Oét-mo-len làm tư 
lệnh. Thế nhưng đo mâu thuần sâu 
sắc giữa lính thủy đánh bộ với lục 
quân Mỹ, màu thuẫn gay gắt giữa Cơ- 
sơ-man với Oét-mo-len và A-bram, 
nên cái bộ chỉ huy Liền phương ấy chỉ 
tôn tại vén vẹn có một tháng đã phải 
giai tần, 

Oét còn thú nhận khi rút quân 
khỏi Khe-sanh, trong cuộc hành quân 
Pê-ga-dớt của sư đoàn ky binh bay 
số 1của Mỹ, quân Mỹ đã bị diệt 205 
tên, chưa kế số bị thương. 

Thế mà kbi được lệnh của Lầu năm 
góc rút quân Mỹ khỏi Khe-sanh, Oét- 
mo-len vẫn còn tiếc rẻ. Oét than 
thở rằng «Chủ trương bỏ Khe-sanh là 
một sai lầm của chúng ta. Chỉnh 0ì do 
chứng ta rút bỏ khu oực quan trọng äu 
mà bốn năm sau Việt công d8 dễ dàng 
đánh chiếm Quang-trị! ® 


Nhưng điều Oét cay củ nhất là Mỹ 
đã không dùng vũ khi nguyên tử ở 
vùng này. Thật là hung hăng đến mù 
quảng và phản động đến mất tri! 
Oét viết: Khi cuộc chiến đấu ở Khe- 
sunh mới bắt đầu, tồng thống Giỏn-xơn 
dã gọi điện thoại cho tưởng Dy-lơ, chủ 
tịch các tham mưu trưởng liền quán, 
đề hỏi rằng: có khả năng cần xét đến 
một quuết định hệ trọng là sử dụng 
Đũ khi nguyên từ chiến thuật khỏng, 
một uấn đề mà trước đdụ ong ta không 
muốn gặp phải. Ai cũng biết đảy là 
một pân đề chỉnh tị lứn. Ug-lơ liền 
hỏi Ủ kiến tỏi. Xưa naụ tỏi 0uẫn thường 
su nghĩ rằng nếu có một thứ ® công 
hàm » nào đỏ cần gửi cho Hà-nội mà 
llà-nội có thể hiều được thì đó là 
những 0ñ khi nguyên tứ, Tỏi dã biết 
rõ tác dụng của hai quả bom nguụền 
tr của ta lrên đất Nhật hồi 1915. Vì 
thế tỏi liền tồ chức ra một nhóm 
chuuên uiên nghiên cửu một cách rãi 
bỉ mát nề oiệc sử dụng ũ khỈ nguyên 
từ chiến thuật ở khu pực Khc-sanh. 
Thế nhưng suu đỏ, Oa-sinh-tơn sợ dư 
luận biết 0iệc này oà không dd dộng 
đến nữa. Tỏi đành phúi giải tán nhỏm 
nghiền cứu được lập ra. Thế những, 
lúc ấy à cho đến tận báu giờ, tỏi cảng 
ngàu càng cho rằng iệc bãi bố sự lựa 
chọn dùng 0ũ khỈ ngugên từ ở Việt- 
nam là một sai lầm của chủng ta ra. 
O¿t tự trưng ra một bộ mặt gian ác 
và ngu xuân. Ai cũng biết dù cho Mỹ 
có dùng vũ khí nguyên tử ở Khe- 
sanh thi cũng không thê xoay chuyen 
được tinh thế, mà chỉ chuốc thêm 
một thất bại «kép » cả về quân sự và 
chỉnh trị mà thôi, 


Cú đá hát lên 


Sau khi hị dòn chiến lược Xuân 
1968, Oct-mo-len lại giở món võ tăng 
quân. Đơn xin tăng quản của Oét gửi 
vẻ Nhà trắng và Lầu năm góc lần 
nay ghí con số 206.726, rai ra làm 3 
thời kỳ tử tháng 2 đến cuối năm, 
Hiếng đợt đầu từ tháng 2 đến tháng Ð; 
tăng 108.000 quản gồm các đơn vị ký 


bình bay, thiết giáp, thủy quân lục 
chiến và không quản. 

Thế nhưng tỉnh hình nước ÄÍyý không 
cho phép tăng quân quả lớn dến như 
vậy vì điều đỏ đòi hỏi phải gọi quán 
dự bị, phải rút quâu từ các khu vực 
khác của thế giới, làm đảo lộn việc 
bố trí quân của nước Mỹ theo chiến 
lược toàn cầu. 


Giữa tháng 3-1968, Giôn-xơn giao 
cho Ủy-lơ đến căn cứ Clác (Phi-lip- 
pin) và gọi Oéct-mo-len đến đó đề 
trả lời rõ ràng rằng: trong tình trạng 
vô cùng khần trương của chiến 
trường, tổng thống cũng chỉ có thể 
cho phép gửi sang Việt-nam 25.000 
quản Mỹ thỏi (tức là chỉ đáp ủng 
1 phần 9 yêu cầu của “Oét-mo-len), 
gồm một lữ đoàn của sư đoàn 82 và 
một lữ đoàn cơ giới hóa. Thêm vào 
đó, tông thống cho Oét-mo-len .mội 
khoản ngân sách đề tuyên mộ thêm 
13.900 người Việtnam” làm mội 
SỐ cÔng việc trong các đơn vị quân 
đội Mỹ. Đó là tấL cả những gì tông 
thống có thê làm được. 


Trên đường trở về, vượt qua biện 
đông, Ot-mo-len lặng người di vì 
thất vọng. Và chỉ hai tuần sau, Nhà 
trắng loan bảo tín giật gân: Oét-mo-< 
len được cử «lên chức» tham mưu 
trưởng lục quân Mỹ; A-bram, phó 
tướng của Oét, lên thay Oét, 

Bảo chỉ Mỹ và thế giới hồi ấy đều 
nhất trí cho rằng đây là «một cú đá 
hất lên" khả ngoạn muc của tổng 
thöng Giòn-xơn trong cơn tuyệt vọng. 
Ai cũng biết Giỏn-xơn đặt tất cả lòng 
tín ở Oét-mo-len, Ngày 1-8-1961. Giòn- 
xơn đã đề bạt Oét-mo-len vượt thời 
hạn. tử cấp trung tưởng lên cấp đại 


tướng có 366 ngày — {1 năm và 1 
nưàv —;  Giỏn-xơn những tưởng 


thưởng công trước cho Oét-mo-len sẽ 
khích lệ Oét làm nên sự nghiệp, thẻ 
nhưng sự nghiệp của Oét đã đi đứt 
trên giải đất Việt-nam nóng bồng, 
Oét lủi thủi về Mỹ, giữa lúc tổng 
thông Giỏn-xơn càng buôn tham hơn 
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vì vừa buộc phải tuyên bố không ra 
ứng cử tông thống nữa, kết thúc `một 
cách bi đát cuộc đời chính trị đầy 
tham vọng. Và vài năm sau Giỏn-xơn 
chết thật trong một cơn đau tim đữ 
dội, đúng vào lúc Hiệp định Pa-ri 
được ký kết tháng 1-1973, buộc Mỹ 
phải rút hết quân Mỹ khỏi Việt-nam. 


Trên cương vị mới, 
"Oét vẫn ngấm đòn 


Oét kề rằng trên cương vị mới là 
tham mưu trưởng lục quản Mỹ, Oét 
lại vấp phải khó khăn cực lớn là củng 
cố lục quân Mỹ bị cuộc chiến tranh 
xa xôi, kéo dài, khòng thẳng lợi làm 
cho điêu đứng. Vấn đề ký luật trở 
thành vấn đề rất nghiêm trọng; tệ 
_không tuân lệnh tràn lan ở mọi cấp. 
Nạn nghiện ngập ma tủy bột phát 
không sao ngăn chặn được. Xung đội 
chủng tộc trong lục quân phát triên 
đên mức bảo động. Hon 2.400 sĩ quan 
và lính lục quân Mỹ đang tại ngũ bỏ 
ra nước ngoài. Vụ tàn sát Mỹ-lai bị dư 
luận thế giởi và dư luận Mỹ lên án, 
không có cách gì chống đỡ nồi... Oét 
càng cảm thấy đòn Việt-nam ngẫm 
quá sâu, 

Thể là OcL phải tập trung sức đề 
củng cố một đội quân bệnh hoạn, mất 
lòng tin vào những kẻ cầm quyền và 


mất cả tự tín. Công việc củng cố ấy: 


là một gánh nặng kinh khủng vượt 
quá xa năng lực của Oét-mo-len. 


“Tháng 6-1972, Oét-mo-len được lệnh về ˆ 


hưu, kết thúc cuộc đời binh nghiệp 
86 năm một cách lặng lẽ và u buồn. 

Khi về huu, Oét ngẫm nghĩ rất 
lung về câu nói của tướng Mắc A-tơ: 
hỏng có gì có thề tha thế cho 
chiến thắng”, nghĩa là đã sầm quân 
là phải tìm mọi biện pháp đề giành 
cho kỷ được chiến thẳng. 

Thế là Gét tiếc đủ thứ, Oét viết: 
qCGhủng ta dãä phạm nhiều sai lầm 
Chiến lược Ở Việt-nam uà ở Đông Nam 
ÁÂ. Chúng ta dã dưa quản ảo Lào 0à 
bảo Cam-pu-chia quá chậm trễ, lại kèm 
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theo những điều ngăn cẩm 0uà hạn chế ; 
chúng ta đã sai lầm không đồ bộ lên 
phía bắc khu phi quân sự ; chúng ta đã 
sui lầm khi thực hiện công cuộc bình 
định quả chậm 0uà không có chấit lượng ; 
chúng ta đã chậm cung cấp 0uũñ khi tối 
cho quần đội Nam Việt-nam (tức quản 
ngu), nhữt là loại sửng M.16 ; chúng 
ta da thất bại trong định tồ chức mội 
đội quản quốc tế đóng dọc khu phi 
quản sự; chủng ta đã sai lầm khi 
ngừng ném bom miền Bắc Việt-ndm ». 


Oét còn lên niặt dạy khôn cho cả 
Nhà trắng khi hẳn ta phê phân rằng 
sự lãnh đạo chiến tranh của Nhà trắng 
là quá yếu đuối, nhu nhược. Về le lôi 
chỉ huy, Oét than văn rằng trong khi 
cần một sự chỉ huy thống nhất, quy 
về một mối duy nhất, thì trên thực 
tế đã có đến 5 bộ tư lệnh Mỹ ở Đông 
Nam Á; đó là Bộ tư lệnh CINCPAC 
(Thảt-bình-dương), Bộ tư lệnh MACVI 
ở Sài-gòn, và ba đại sử quản Mỹ ở 
miền Nam Việt-nam, Lào và Thái-lan 
cũng là ba bộ tư lệnh có quyền chỉ 
huy ca! Oét pHàn nàn rằng ở chiến 
trưởng Việt-nam, đáng lẽ sự chỉ huy 
trên mặt đất và trên không phải 
thống nhất lại một mối, thì trên thực 
tế Bộ tư lệnh MACVI ở Sài-gòn chỉ 
huy cuộc chiến "tranh trên mặt 
đất còn Bộ tư lệnh CINCPAC tCThai- 
binh-dương) chỉ huy cuộc chiến tranh 
trên không. đâm ra lủng củng, không 
sao phỏi hợp được chát ehe. 

Cứ theo cái đà cay cú như thế, 
Oét-mo-len chửi bớL cục cần đủ mọi 
người, mọi giới trên đất Mỹ. Oét 
chửi Kit-xinh-giơ là * đã thương lượng 
bà di đến ký kết những hiệp nghị 
sai lầm, đầu Nam Việt-nam ào tình 
thế không lợi, bó chảnŠ bỏ tay Mỹ đề 
khóng thề có phản ứng thích hợp›... 
Oét chửi Giê-rôn Pho, khi nhậm chức 
tông thống sau vụ bẻ bôi Oa-tơ-ghết, 


- dã « quá nhù nhược, không cố thứ giớt 


lấu từ tay Quốc hội Mỹ cải quyền được 
hành động quán sự trở lại ở Việt-netmP. 
Oét chửi luôn cả Quốc hội Mỹ và cho 
rằng chính « Quốc hội Mj là kế phải 


chíu trách nhiệm chỉnh uê thất bại 0ì 
đã buông tuu bỏ rơi miền Nam Việt- 
nam ”, Oét chửi giới báo chí, vô tuyến 
truvcn hình, nhất là báo chí và vò 
tuyến truyền hình Mỹ, đã “(tạo nén 
tâm lủ tuyệt oọng, thất bại chủ nghĩa 
trong dư luận Mỹ 0à còn tác động cả 
đến một bộ phận nhu nhược trong giới 
cầm quyền ở Oa-sinh-tơn, đúng như Na- 
pó-lẻ-ông từng nói : những tờ báo chống 
đổi cỏn nguy hiểm hơn là một nghìn 
lưỡi lê. Và cuối cùng Oét đồn tất 
cả sự phẫn nộ và căm uất lên lương 
tâm và đanh dự của nước Mỹ là phong 
trào chống chiến tranh ở Mỹ : q Những 
kẻ đối thể quán dịch uà đốt cả cờ của 
đất nước chủng ta, những kẻ kéo dến 
bao 0âu Lầu năm góc, những kẻ di diễu 
hành giương cao những ld cờ của đổi 
phương, chỉnh họ phổi chịu trách nhiệm 
Đề chiến tranh kéo đài 0à thất bại... 9. 
_.Đó là hình ảnh tự vẽ của một viên 
tướng bại trận, phô trương tất cả sự 
hắn học. lỗ măng, bất chấp lẽ phải, 
khòng thấy được rằng ý chỉ và sức 
mạnh của Việt-nam là nguyên nhân 
mọi thất bại của Mỹ ở Việt-nam. Xét 
cho cùng, đó cũng là điều tắt yếu dối 
với một viên tướng dế quốc cực kỳ 
phần động vày. 


Cuộc hội ngộ không 
dự định trên đất Mẹ 


Có lẽ cái phần lý thú nhất đối với 
chúng ta trong tập hồi ký của Oét-mo- 
len là đoạn Oét kề lại cuộc hội ngộ 
giữa Oét và bọn tướig ngụy chóp bu 
trên đất Mỹ, sau ngày 30 tháng 4 nắm 
1975 lịch sử. 

Oét kè rằng: «Tỏi dĩ hình dung 
được cụ thề những ngày đen tôi cuối 
cùng ấu qua cuộc hồi chuujện những 
quan chức Mỹ oà Nam Yiệt-ndin đđ từng 
sông những ngày cuối cùng ở bén đó, 
trong đỏ có đại tướng Cna2-Văn-Viễn, 
tham mưu trưởng quân đội Cộng hỏa 
Việt-nam.. Sự kết thúc của Nam Việt- 
nam Đảo tháng 4-1975 da diễn rác đọt 
ngột đến không ngờ ! Đó là những bức 


tranh bề thất bại, hoàng loạn, mữin 
tỉnh thần, một bức tranh hết sức dan 
buồn !*. 

Theo Oét đánh giả, những nguyên 
nhân thất bại triệt đề của bọn chúng 
là: — đánh giá đối phương quá thấp 
về lực lượng, trang bị. ý đô... do tỉnh 
bảo Lôi ; — Mỹ để cho quân ngụy quá 
thiếu thốa về phụ tùng thay thế và 
súng đạn ; — tâm lý hoang mang của 
quân ngụy khi thảy viện trợ của Mỹ 
giảm hẳn và có thê đi đến chấm dứt: 
— đặc biệt là thiếu hẳn một kế hoạch 
tỉ mỉ trong một loại hành động quân 
sự khó khăn nhất là: rút lui trước 
một đối phương mạnh ; sự chậm chạp, 
bối rối và thiếu quyết đoán của 
Nguyễn-Văn-Thiệu. khi Thiệu đứng 
ra trực tiếp cầm quân, làm người tư 
lệnh chiến trưởng; — sự hoang loạn 
đẻ thêm mãi ra heảng loạn không 
dứt.. l 

Oét-mo-lền cay cú phản nàn ràng 
vụ bê bối Oa-tơ-ghết, qua đỏ tông 
thống Mỹ Nich-xơn về vườn, và quyễt 
định của Quốc hội Mỹ cảt giim viện 
trợ cho ngụy quyền xuống còn một 
nửa (700 triệu đô-la) so với đề nghị 
của chính phủ Mỹ, là hai sự kiện bi - 
đát, có tác động lớn đến tình hình 
chiến trường vốn đã rãt gay go cho 
Mỹ ngụy. : 

Đựa theo lời Viên kẻ, OéL tiết lộ 
rằng ngay từ những ngày cuối năm 
1974, bọn “Thiệu — Khiếm — Viên đã 
vạch ¡a một kế hoạch chiến lược mà 
OétL gọi là « Kế hoạch đề sống sót khi 
& Thiệu Đà những quan chức cao cấp 
ở Sài-gỏn bát đâu dựững trước sự thát 
là Nam Việt-nam không còn khả năng 
om giữ dược mọi thứ nữa ®. 

Kế hoạch chiến lược này dự tính: 
bỏ toàn bộ vùng cao nguyên Trung- 
bỏ và nhiều vùng rộng lớn ven biên 
Trung-bộ, nhưng cố thủ ở hai khu 
vực nhỏ : Huế, vì lý đo đanh dự ()— 
Huế vốn là thủ đô của triều đình cũ; 
Đà-nẵng, vì lý do chiến lược — Đà- 
nẵng là căn cứ cho một cuộc phần 
công dược dự kiến. 
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Trận tuyến cố thủ được vạch ra kẻo 
đài từ thị xã Tây-ninh ở gần biên giới 
Việt-nam — Cam-pu-chia đi theo 
hướng đông bắc lên đến thị xã Nha- 
trang ở ven hiền. 


Thế nhưng sau khi thị xã Phước- 


long thất thủ vào những ngày đầu năm 
1975, Thiệu và bọn Mỹ lưỡng lự không 
thực hiện ngay cái kế hoạch' chiến 
lược này, vì tiếc rẻ, không muốn bỏ 
đất nhiều quá, vì lo sợ trước số dân 
phải đi tản quả lớn và số trang bị, vũ 
khí phải đi chuyền quá đồ sô. 


Oét thuật lại những lời than thở 
của Cao Văn-Viên về một loạt sự kiện 
rủi ro khi trận Buôn-mê-thuột diễn ra. 
Đó là vụ máy bay Sài-gòn ném bom 
cả vàơ sở chỉ huy sư đoàn quân ngụy, 
giết viên tỉnh trưởng và làm đứt liên 
lạc với Sài-gòn, sau khi Buôn-mẻ- 
thuột thất thủ ngày 14-3, Thiệu đáp 


máy bay ra Nha-trang gặp Phạm-Văn- 


Phú, tư lệnh quân khu 2. Thiệu ra 
lệnh cho Phú dưa ngay 2 trung đoàn 
ở Công-tun và Plây-cu phản công 
chiếm lại Buôn-mề-thuột; cuộc phản 
công này hoàn toàn thất bại. Theo lệnh 
Thiệu, cuộc rút quân có trật tự khỏi 
Tày-nguyên chỉ được bắt đầu sau 
(O¿t nhắn mạnh chữ sau) khi kế hoạch 
di tín nhân dân Tây-nguyên được 
hoàn thành. Thể nhưng cuộc di tìn 
«ùng với cuộc Tút quân đã diễn ra 
trong sự rối loạn và khủng khiếp 
ngay từ ngày 15-3-1975. Xã 


Kiến nghị tuyệt vọng 
của Oét-mo-len 


Oct-mo-len kế rằng đúng vào cải 


.ẦỜ. «ngày thứ bảy đen» 15-3-1975 ãy, 


Oét đang ở Y viên lục quân Oan-lơ 
Bất gần thủ dò Oa-sinh-tơn thì gặp 
Trần-RETIm- Phượng, đại sứ ngụy quyền 
Sài-gon ở Mỹ. Phượng hót hoảng bảo 
tín Tày-nguyên thất thủ đến nơi röi, 
Lính hình vô cùng nguy ngập, hầu 
như khỏng phương cửu vẫn. Oét liên 
nói với Phượng về một Kiên nghị hành 


104 


đờng như sau đề Phượng điện về cho 
Thiệu ở Sài-gòn. Oét viết: 

& Tình hình thất sự là ngu ngạp. Tỏi 
kiến nghị : nếu quản đội Nam Việf-nam 
cố bám giữ từng mảnh đất, thì họ sẽ 
khong tránh khỏi lần lượt bị tiêu diệt 
hết đơn 0ị nàu đến đơn 0ị khác. Do đó 
phải biết rút lui có phương pháp. Trong 
qnd trình rút lui, phải cố gâu cho đổi 
phương những tồn thất lớn nhất trong 
phạm uì khả năng của quản đội Nam 
Việf-nam. Địa bản của cuộc rút lui 
chiến lược phải là khn pực sống cỏn 
của uùng đồng bằng sông Cửu-long đồng 
đản uà có nhiều của cải. Tại khu pực 
nàu, Nam Việt-nơm có thề cầm cự, đè 
xên đạn dược uà nuôi hụ oọng rằng 
cuộc khủng hoảng nghiềm trọng nàu cỏ 
thể làm cho nước Mỹ quyết định uiện 
trợ ồ gt trở lại đề làm chuuền biển tình 
hình. 


( Nga trưa ấu tôi đến thẳng Nhà 
trằng đề gặp †ồng thống Giê-rôn Pho. 
Tôi tö tiếc rằng quốc hội Mỹ dã tước 
mất của tồng thống củi phương tiện 
du nhất dề có thề tác động đến tình 
hình ở ViệtI-nam : những múa bay ném 
bom của nước Mỹ; lúc ñu tôi hiều rằng 
lồng thống chẳng thề thuuết phục nồi 
quốc hội hủi bỏ cái quyết định buộc 
löng thống phải phục tùng quốc hội 
khi định nẻm tom, nên lôi cũng khong 
khuyên tồng thống thử làm cái iệc 
đỏ ». 

Thế là rõ. Trong cơn quản bách, 
viên tưởng sửng só bậc nhất của Mỹ 
chỉ có thể kiến nghị một kế hoạch 
tuyệt vọng đến ngướ ngân, kẻêm theo 
những lới than văn thở dài. 


Bức chân dung đày đủ 
của Oét-mo-len 


Tập hồi ký của O¿t-mo-len 
« Tường trình của một người 
lính» làm cho mọi người thấy rõ 
thêm chiều sâu thất bại của đế quốc 
Mỹ, tầm cao thắng lợi lịch sử của 
quân và dàn ta. 


- _ — ————> 


` 


Riếng đối với Oét-mo-len, chúng ta 
có điều kiện đề đánh giá đúng đắn và 
đầy đủ hơn cái «tài thao lược ” của 
viên tướng chiến trường số 1 của 
nước Mỹ, nhận rõ bức chân dung đầy 
đủ của Oét-mo-len. 

Oct-mo-len mưu toan thanh mình 
rằng hắn khòng phải là kém cỏi. Thế 
nhưng từ đầu đến cuối cuốn sách, 
chúng ta thấy nöi lên cái quan điềm 
quản sự đơn thuần rõ nét. Những bài 
học Oét rúL ra từ thất bại vẫn chỉ là 
những kinh nghiệm rất phiến diện, 
lỗi thời. 

Chiến tranh là một hiện tượng xã 
hội rất phức tạp về nhiều mặt. Chiến 
tranh là thử thách nghiềm trọng nhất 
đối với một chế độ, một đất nước. 
Những nhàn tố quyết định trong chiến 
trauh là: tính chất chính nghĩa hay 
phí nghĩa của cuộc chiến tranh; 
đường lối lãnh đạo chiến tranh đúng 
đắn hay sai lầm; sự vững mạnh về 
vật chất và tỉnh thần của hậu phương ; 
số lượng và chất lượng của quân 
đòi, bao gồm cả bản lĩnh chiến đấu 
và tính thần chiến đấu; khoa học 
quân sự tiên tiến hay phản động, 
nghệ thuật quân sự đúng đẳn, sảng 
tạo hay kém cỏi, lỗi thời; nhân tố 
thời đại, thuận theo sự phát triền của 
lịch sử hay ngược lại; tác động qua 
lại của đấu tranh quân sự, đấu tranh 
chính trị và đấu tranh ngoaạ: giao. 

Tất cả những điều cơ bản ấy, xem 
ra viên tưởng được coi là kiệt xuất 
nhất của quàn đội Mỹ chưa hiểu rõ, 
không bàn đến, và cũng không tài 
nào hiều ni. 

Và một lỗ hòng lứn nữa trong đầu 
óc của viên tướng sùng số ấy của 
nước Mỹ là vẫn chưa hiểu gi sâu sắc, 
đầy đủ vẽ đối phương. Đó là cả đân 
tộc Việt-nam, được sự lãnh đạo tài 
giới của một đẳng mắc-xit — lê-nt-niL 
kiên cường. có đường lõi chỉnh trị 
và đường lối quân sự dúng dắn, có 
khoa học quản sự tiên tiến, nghệ 


thuật quân sự sáng tạo, khai thắc 
được những thuận lợi cơ bản của 
thời đại, tạo nên sức mạnh tông hợp 
tất thắng trong một cuộc chiến tranh 
nhân dân đầy tính sáng tạo, đủ sức 
đảnh bại mọi hình thức chiến tranh 
xâm lược của đế quốc Mỹ, 


Trong trang cuối cùng của lập hỏi 
ký, Oét-mo-len trơ trển kết luận rằng : 
4 Dù sao cái kủ lục của quản đội AI là 
chưa hề thua trận Đẫn còn nguyễn 
Đẹn ?. Oét cãi chày cãi cối rằng nước 
MỸ khòng thua trận, quân đội Mỹ 
không thua, chỉ cố quân đội Nam 
Việt-nam tức quản ngụy do Mỹ tô 
chức, huấn luyện và chỉ huy thua 
thỏi ! 


Chẳng phải chứng mình gì nhiều, 
mỗi người có lương trí và có đầu óc 
khoa học, khách quan đều hiểu rất 
rõ rằng trong cuộc chiến tranh xâm 
lược Việt-nam, chủ nghĩa đế quốc Mỹ 
đã thua trận hoàn toàn; rằng quân 
đột Mỹ — mà chính Oét-mo-len đã đưa 
ra con số là có đến 2.994:000 sĩ quan 
và lính Mỹ từng thay phiên nhau sung 
chiến đấu ở Việt-nam — đã hoàn toàn 
thua trận, phải rút về sau khi thất 
bại: rằng thất, bại của quân ngụy 
chính là thất bại của Mỹ Chính Pho, 
Kít-xinh-gi? và nhiều người trong 
giới cầm quyền Mỹ cũng dã phải thú 
nhận đie€u này. 


MNiột viên tướng rành ranh đại bại 
trận mà văn khăng khăng không 
chịu là thua. Chỉ riêng điều đó cũng 
đã chứng minh rằng Oét thật « xứng 
đáng » là một viên đại... bại tướng. 


Đủ sao tập hồi ký đồ sộ dày 446 
trang khồ lớn của Oét-mo-len cung 
cấp cho ta khả nhiều tư liệu lịch sử 
đề nhìn thấy đầy đủ hơn tác dụng 
kỷ ưiệu của cuộc chiến tranh nhân 
đân vĩ đại mà quân và đàn ta đã 
Liến hành đến toàn thắng, dưới sự 
lãnh đạo tuyệt vời của Đăng tiên 
phong: 
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vÏIE 3VAH. MopiH3O0DaATh MâCCH Hâ CTDOHTC.IbCTBO IñDABA kKO- 
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N HỮNG thắng lợi 0ï đại của cách mạng Việt-nam trong nửa thế kủ 
nau đã chứng minh oai trò lãnh đạo 0à năng lực sáng tạo to lớn 
của giai cấp công nhân Việt-nam. 

Múũc dù sinh ra 0à lớn lên trong một nước 0uốn là thuộc địa 0à nửa 
phong kiến, số lượng ban đầu còn nhỏ bé, giai cấp công nhân Việt- 
“nam, Đới đột tiên phong mác-+ít lê-ni-nil của mình, đã phái huụ bản 
chứ! cách mạng triệt đề, không ngừng 0ươn lên hoàn thành thắng lợi 
nhiềm 0ụ mà lịch sử đã giao phó. : 

Đưng trước những nhiệm pụ mới mẻ, nặng nề của giai đoạn cách 
mạng +ã hội chủ nghĩa hiện nau, Đảng {qa cần tiếp tục chăm lo bồi 
dưỡng, gióo dục, xây dựng giơi cáp công nhân lớn mạnh, bảo đám 
cho giai cắp công nhân luôn luôn xứng đáng lò lực lượng lãnh đạo 
cách mạng của cỏ nước trong gioi đoạn mới. 


* 


VAI trò lãnh đạo cách mọng của giai cốp công nhôn Í¿ một ấn đề 

có tỉnh tất yêu lịch sử. Từ giữa thế kỦ trước, Mác 0à Ang-ghen, 
những nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học, qua hoạt động thực 
- Hiền của mình, đã đi tới kết luận : lực lượng xã hội duy nhất có năng 
lực xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xáâu dựng chủ nghĩa xã hói bà chủ nghĩa 
củng sẵn là giai cấp 0ô sản. Mác bà Ấng-ghen khẳng định - « Trong tất 
cả các giai cấp hiện đang đối lập uớt giai cặp tư sản thì chỉ có giai cấp 
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Đô sản là giai cấp thái sự cách mạng. Các giai cấp khác đều suy tàn 

Đủ lÊH UOHG UỞI Sự phái triển của đại công nghiệp; giai cấp 0ô sản, 
-- trái lại, là sản phầm của bản thân nền đại cỏng nghiệp » (1). Thực tiền 
cách mạng của (hề giới hơn một trăm năm nau đã chứng mình luận 
điềm ấu của Mác uà Ăng-ghẹn là hoàn toàn đứng. 

Điều quuết định uai trò lãnh đạo của giai sấp cóng nhân chính là 
ở chỗ nó đại biều cho phương thức sẵn xuất mới, tiến bộ nhất, phù hợp 
uới quu luật phát triền khách quan của xä hội. Gắn liền uới sẵn xuất 
đại công nghiệp uà là sản phầm của đại công nghiệp, giai cấp công 
nhân tiêu biều cho lực lượng sẵn xuất mới ngàu càng zã hội hóa, là 
giai cấp đứng ở (rung tâm của thời đại ngày nau, giai cấp đại biều 
cho tương lai của +ã hói loài người. | 

Chỉ có hai bàn tau trắng, bị giai cấp tr sản áp bức, bóc lột, giai 
cấp công nhân có tỉnh thần cách mạng (triệt đề nhất trong piệc xóa bỏ 
chế độ tư bản chủ nghĩa oà mọi chế độ tư hữu, nguồn gốc đẻ ra bóc lỏi, 
nghèo khô, uà cũng là giai cấp có tính thần cách mạng triệt đề nhất 
trong oiệc xâu dựng chế độ sở hữu công công 0ề tư liêu sản xuất, âu 
dựng chủ nghĩa xã hội uà chủ nghĩa cộng sản. 

Quyền lợi của giai cấp cóng nhân phù hợp uà gắn liền 0ới quyền 
lợi cơ bản của nhán dán lao động. (ai cấp công nhân là giai cấp duy 
nhất trong xã hội có khả năng lãnh đạo, lôi cuốn toàn thề nhân dàn lao 
động đi theo mình trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa tư ban, +ảụu 
dịrng xã hội mới +ä hội chủ nghĩa. 


Những đặc điềm chủ uều ấu quụ định oai trò lãnh đạo 0à bản chấi 
cách mạng (triệt đề của giai cấp công nhân. Giai cấp công nhân không 
những có sứ mệnh, có khả năng «đảo mồ chôn» chủ nghĩa tư bản mà 
cỏït là lực lượng DĐ đạt có khá nàng +dđỤ dự ng chủ nghĩa xã hội bà chủ 
nghĩa cộng sản. : ¬¬ 

Muốn hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân 
phải có đẳng tiên phong được 0ñ trang bằng tý luận chủ nghĩa Mác — 
Lê@-nin. Đó là quy luật phát triền của cuộc đấu tranh giaL cấp của giai 
cấp 0ô sản. ắiác đã chỉ rõ: «Trong cuộc đâu tranh của mình chống 
lại quuền lực liên hợp của các giai cấp hữu sản, chỉ có khỉ nào giai cắp 
Đô sản tự mình tồ chức được thành một chính đúng đóc láp đề đối lập 
uởi tất cả mọi chính đẳng cũ do các giai cấp hữu sản lập ra, thì mới 
có thề hành động uởi tư cúch t giải cp được » @. Phải có Đảng, giai cấp 
công nhân mới có Ú thức 0ề sử mệnh lịch sử của mình, mới có đường 


(1) C. Mác —FE‹ Ăng-ghen: Tuyên ngỏn của Ùdng cộng sản, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1974, trang 60- 

(2) C. Mác — F. Ăng-ghen: Tuyyện lặp, tấp TI, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1970. tranơø 470: 
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lối cách mạng 0à phương pháp cách mạng đúng đẳn đề đưa cách 


mạng đến thằng lợi 


* 


NGOÀI những phầm chất cách mạng tốt đẹp của giai cấp công nhân 

nói chung, giai cốp công nhân Việt-nam còn có những đặc điềm 
riêng làm tăng thêm uai trò 0à sức mạnh của mình trong phong trào 
đấu tranh cách mạng ở nước ta. 


Sinh ra cùng uới sự khai thác thuộc địa của tư bản Pháp Ở Hước 
(a, giai cấp công nhân Việf-nam ra đời trước giai cấp tư sản (rong 
nước. Tuu số lượng không nhiều, nhưng giai cấp công nhản Việt-nam 
có tỦ lệ tập trung tương đổi cao 0à là một giai cấp thuần nhất, không 
có tầng lớp công nhân quú tộc, khóng chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa 
cải lương. Giai cấp công nhân Việt-nam lại có người bạn đồng mình 
gân gũi, đông đảo nhất, đáng từn cậu nhất oà có tính thần yêu nước 
cào là nóng dân; đó là một gều tổ cơ bản tạo nên sức mạnh to lớn 
của giai cấp công nhân. Ra đời pà lớn lên trong hoàn cảnh Cách mạng 
+ä hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đã giành đưộc thẳng lợi, giai cấp 
cỏng nhàn nước ta đã tiếp thụ được ảnh hưởng tốt đẹp của Cách 
mạng tháng M trời oà không chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa cơ hồi quốc 
lễ. Nhờ có sự chăm lo giáo dục 0à những hoạt động tích cực của đồng 
chí Nguuễn-Á¡-Quốc (tức Hồ Chủ tịch kính mến), giai cấp công nhân 
Vi¿tf~nam đã sớm tiếp thụ được lú luận chủ nghĩa Mác — Lê-nin, mau 
chóng trưởng thành uề chính trị. Đặc biệt, sự ra đời của Đảng ta (sản 
phầm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác — Lê-nin oới phong trào công 
nhán uà phong trào yêu nước Việt-nam) đã đánh dấu một bước ngoặi 
lịch sử của cách mạng Việt-nam nói chung 0à của phong trào công 
nhân Việt-nam nói riêng. Đẳng đã đem lại cño giai cấp công nhân một 
chất lượng hoàn toàn mới, Có Đảng trực tiếp hướng dân, chỉ đường, 
soi sáng bằng lý luận chủ nghĩa Mác — Léê-nin, giai cấp công nhân 
Vữ¿f-nam đã nhanh chóng phát huy ai trò liên phong lầnh đạo của 
nunh, trở thành giai cấp nắm đóc quên lãnh đạo cách mạng trong cả 
nước. (Girơng cao ngọn cở đóc lập dân tộc oà chủ nghĩa xã hội, giai 
cấp cóng nhân Việ(-nam đã kề thừa 0à phát huụ đến cao độ những 
quyên thống tốt đẹp của dân lộc, học tập một cách có chọn lọc những 
kính nghiệm đấu tranh của phong trào công nhân quốc tế, kết hợp sức 
mạnh của dân tộc uới sức mạnh của thời đại, kết hợp chủ nghĩa yêu ˆ 
nước chân chính oới chủ nghĩa quốc tế oô sản, đưa cách mạng Việt- 
nam tiễn lên liên tiếp giành những thẳng lợi 0ô cùng rực rỡ. Với 
đưởng lối lãnh đạo đúng đắn, sảng tạo của Đảng oà thông qua Đẳng, 
giai cấp cóng nhán đã lãnh đạo nhán dân ta liên tiếp dấu lén ba cao 
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trào cách mạng (® dẫn tới thẳng lợi Cách mạng tháng Tám, lãnh 
đạo nhân dân ta tiến hành hai cuộc kháng chiến cứu nước 0Ÿ đại chống 
thực dân Pháp uà đề quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn đất 
nước, giành đóc lập, thống nhất cho Tồ quốc. Với thắng lợi o† đại của 
cách mạng Việt-nam, giai cấp công nhân Việt-nam đã làm phá sản hoàn 
toàn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của đề quốc 3ÿ, góp phần 
tích cực 0àảo sự nghiệp đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân oả 
nhân dân lao động toàn thế giới. 


Phát huụ uai trò lãnh đạo oà bản chất cách mạng triệt đề của mình. 
trong giai đoạn cách mạng xả hỏi chủ nghĩa hiện nay, giai cấp công 
nhân đang đi đầu trong 0iệc tiễn hành ba cuộc cách mạng, quyết tâm 
cùng uới toàn thề nhân đân ta đấu tranh xóa bỏ bóc lột, xóa bỏ nghèo 
nàn 0à lạc hậu, xâu dựng chế độ mới, nền kinh tế mới, nền ăn hóa 
mới 0à con người mới xã hội chủ nghĩa. 


Suối trong quả trình đấu tranh cách mụng lâu dài chống kẻ thù 
của dân tộc ok của giai cấp, nhất là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước 0pừa qua, giai cấp công nhân Vi¿i-nam đã biều hiện rất rõ 
những phầm chất cách mạng tốt đẹp của mình. 

— Đặc điềm nồi bật của những phầm chất ấu là giai cấp công 
nhán Việi-nam luôn luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí quệ! 
cường của dân tộc, bản chất cách mạng triệt đề của giai cấp công 
nhân, chiến đấu rất ngoan cường, dũng cảm, luôn luôn xửng đáng là 
lực lượng tiền phong của dàn (óc, là đói quân chủ lực của cách mạng. 

Ở miền Đắc, trong những năm kháng chiến chống chiến tranh phá 
hoại hết sức ác liệt của giặc lũ, giai cấp cóng nhân đã nêu cao di trò 
tiên phong cách mạng, cùng toàn dân phấn đầu thực hiện thẳng lợi 
nhiệm 0ụ bác bệ 0à xâu dựng miền Đắc xã hội chủ nghĩa uững 
mạnh 0uề mọi mặt, đông thời chỉ piện đặc lực uà kịp thời cóng cuộc 
đấu tranh giải phóng miền Nam, 

Với tỉnh Lhần quuết chiến, quuết thẳng, giai cấp công nhân đã 0uượi 
qua muón àn khó khăn, gian khô, hụ sinh, cùng các tầng lớp lao động 
khúc, uừa sẵn xuất uừa chiến đấu uà sẵn sàng chiến đấu, lập nên những 
thành tích rất xuấi sắc trong sẵn xuất oà bảo uệ sản xuấi, trong chiến 
đấu uà phục uụ chiến đầu, xâu dựng uà bảo 0uệ cơ sở 0uật chất uà kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội, giữ 0uững giao thông liên lạc uà mọi hoại 
động kinh lễ oà uăn hóa trong mọi tình huống, xâu dựng 0à bảo pệ 
chính quuền chuyên chính uô sản, bảo đảm an nình chính trị pà trội 


(®) Ba cao trào cách mạng là: cao trào Xỏ viết Nghệ-tĩnh 1930 — 1931; 
cao trào Mặt trận đân chủ 1936 — 1939 và cao trào Mặt LẬP Việt mình cứu 
nước, khởi nghĩa 1941 — 1945. 


á 


— 


tự xã hội. Không kề những (hành tích trực tiếp tham gia chiến đầu ở 
miền Bắc, hàng chục 0uạn công nhân, cán bộ kỹ thuật đã hăng hứi gia 
- nhập quân đội, góp phần tích cực uào oiệc xâu dựng các binh chủng 
kỹ thuật, sử dụng Dũ khí, khí tài hiện đại, chiến đấu trên khắp các 
chiến trường của Tồ quốc. Rất nhiều chiến sĩ là công nhân đã trở 
thành dũng sĩ diệt Mỹ, anh hùng lực lượng 0ö trang nhân dân... Tính 
(hần quuết chiến quuết thẳng của đội ngũ công nhân uới những thành 
tích xuất sắc trên mọi mặt đã góp phần hết sức quan trọng ào oiệc xâu 
dựng 0à bảo uệ miền Bắc, làm cho miền Bắc +ä hội chủ nghĩa trở thành 
căn cứ địa cách mạng oững chắc của cä nước 0à là một trong những 
nhân tố quuẽt định mm lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phông miền 
Nam. 


Ở miễn Nam, suốt hai mươi năm kháng chiến chống MỊĨ), cứu nước, 
anh chị em công nhán, lao động đã nêu cao tỉnh thần yêu nước, Ú chí 
cách mạng kiên eường, bất khuất, liên tục đấu tranh chống đẻ quốc Mỹ 
xám lược à bè lũ tau saL nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai 
cấp, thống nhất nước nhà. Bằng mọi hình thức phong phú, khi công 
khai. khi bí một, kế! hợp đâu tranh hợp pháp uới đấu tranh nửa hợp 
pháp nà không hợp pháp, kết hợp đầu tranh chính trị uởi đấu tranh 
Dũ trang, công nhân, lao động miền Nam luôn luôn đi đầu trong cuộc 
đấu tranh lâu đài oà ác liệt của nhân dân các đô thị tạm thời bị địch 
chiếm. 

Trong cuộc tông tiễn còng nà nồi dậu 0ï đại mùa xuân 1975, công 
nhán, lao động các đô thị miền Nam đã nội dậu uới khí thế mạnh 
mề. đứng lên làm chủ xướng máu, đồn điền, công sở, bến xe, bến cảng, 
chống địch di tần oà cướp phá +x¡ nghiệp, bảo 0ệ máúu móc, tài sẵn,. 
hợp lực uới quân đội giải phóng thành thị, giành oà bảo 0ệ gần như 
nguyên nạn các nhà máu, đồn điền, công sở, kho tàng, bến cảng, tạo 
"nén sức mạnh øĩ đại của sự kết hợp đấu tranh chính trị uà nội dâu 
Đới đữu tranh uủ trang. 


Sau khi miền Nam được giải phóng, công nhân, lao động đa luôn 
luôn xứng đáng là chỗ dựa oững chắc nhất! của Đảng 0à Nhà nước 
trong phong trào cải tạo +ä.hội chủ nghĩa đối uới công thương: nghiệp 
tư bản tr doanh cũng như trong công tác xâu dựng chính quuên cách 
mạng. bài trừ băn hóa nó dịch, bào uệ an ninh chỉnh trị, trật tự xã hội 
od xâu dựng cuộc sống mới ở các thành thị niền Nam. 


~ Giai cấp công nhân Ý iẻ!-rnam không những có tỉnh ;hần chiến 

đấu cách mạng kián cường mà còn rất thông mình, sóng tạo. PĐhầm 
chất nàu thề hiện rất rõ trên mọi mặt hoạt động trong những năm kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước 0ừa qua cũng như trong phong trảo thì đua 
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PIÁT UY VI Thử LINH BI tÌA II ÁP 
IÌNi NHÂN VIỆT-IW TRNG RilI HN NÍ 


N HÙNG thẳng lợi ðï đại của ` mạng ' Việ-nam trong rửa thể kủ 
nau đã chứng minh oai trò lãnh đạo oà năng lực sáng tạo lo lứn 
của giai cấp cóng nhán Viêt-nam. 


Mặc dù sinh ra oà lớn lên trong một nước uốn là thuộc địa nà nửa 
phong kiến, sổ lượng ban đầu còn nhỏ bé, giai cấp công nhân Việt- 
nam, Đới đột tiên phong tmmác-+Ít lêé-ni-nil của mình, đã phái huụ bản 
chữt cách mạng triệt đè, không ngừng 0ươn NÓ: hoàn thành thẳng lợi 
nhiêm 0ụ mà lịch sử đã giao phó. 


Đứng trước những nhiệm »ụ mới mẻ, năng nề của giai đoạn cách 
- mạng xã hội chủ nghĩa hiện nau, Đẳng ta cần tiếp tục chăm lo bồi. 
dưỡng, giáo dục, xây dựng giai cốp công nhôn lớn mạnh, bảo đảm 
cho giai cốp công nhôn luôn luôn xứng đáng là lực lượng lãnh đạo 
cách mọng của cỏ nước trong giai đoạn mới. 


* 


VAI trò lãnh đạo cách mạng của giai cốp công nhôn là một ấn đề 

có tính tất yếu lịch sử. Từ giữa thế kỦ trước, Mác uà Ảng-ghen, 
những nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học, qua hoạt động thực 
tiền của mình, đã đi tới kết luận : lực lượng xã hội duy nhất có năng 
lực xóa bỗ chủ nghĩa tư bản, xâu dựng chủ nghĩa xã hội 0à chủ nghĩa 
công sẵn là giai cấp oô sản. Mác oà Ấng-ghen khẳng định : « Trong tất 
ca các giai cấp hiện đang đối lập uới giai cấp tư sản thì chỉ có giai cấp 


Wề 


Đô-sẵn là giai cấp thải sự cách mạng, Các giai cấp khác đều suụ tàn 
Đà tiêu pong uới sự phát triển của đại công nghiệp; giai cấp 0ô sản, 
_ trái lại, là sản phầm của bản thân nền đại công nghiệp » (1). Thực tiền 
cách mạng của thể giới hơn mọt trăm năm nau đã chứng mình luận 
điềm ấu của Mác ouà Ăng-ghẹn là hoàn toàn đúng. 

Điều quuết định at trò lãnh đạo của giai sấp cóng nhân chính là 
ở chỗ nó đại biều cho phương thức sẵn xuất mới, tiễn bộ nhất, phủ hợp 
bới guu luật phát lriền khách quan của xã hội. Gần liền uới sẵn xuất 
đại công nghiệp 0à là sản phẩm của đại công nghiệp, giai cấp công 
nhân tiêu biều cho lực lượng sản xuất mới ngàu càng xã hội hóa, là 
giai cấp đứng ở trung tâm của thời đại ngàu nau, giai cấp đại biểu 
cho tương lai của xã hói loài người. 

Chỉ có hai bàn ta trắng, bị giai cấp tr sản áp bức, bóc lột, giai 
cấp công nhân có linh thần cách mạng (triệt đề nhất trong 0iệc xóa bỗ 
chế độ tư bản chủ nghĩa oà mọi chế độ tư hữu, nguồn gốc đẻ ra bóc lót, 
nghèo khồ, 0à cũng là giai cấp có tỉnh thần cách mạng triệt đề nhất 
(rong oiệc xâu dựng chế độ sở hữu công cộng 0ề tư liêu sẵn xuất, xả 
dịrng chủ nghĩa xã hội uà chủ nghĩa còng sản. : 

Quyền lợi của giai cấp công nhân phù hợp 0à gắn liền 0uới quyền 
lợi cơ bản của nhản dân lao động. (Giai cấp công nhân là giai cấp du 
nhất trong xã hội có khá năng lãnh đạo, lói cuốn toàn thề nhân đân lao 
động đi theo mình trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xảu 
dụng xã hội mới +ä hội chủ nghĩa. 

Những đặc điềm chủ uếu ấu quu định oai trò lãnh đạo oà bản chải 
cách mạng triệt đề của giai cấp công nhân. Giai cấp công nhân không 
những có sứ mệnh, có khá nắng «đảo mồ chôn» chủ nghĩa tư bản mà 
cỏn là lực tượng ĐỸ đạt có khả nàng +®+dỤ dựng chủ nghĩa xã hội bả chủ 
nghĩa cộng sản. 


Muốn hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, giai cặp công nhân 
phải có đẳng tiên phong được oũ trang bằng lÚ luận chủ nghĩa Múc — 
Lâ-nin. Đó là quụ luật phát triển của cuộc đấu tranh giai cấp của giai 
cấp 0ó sản. Mác đã chỉ rõ: «Trong cuộc đấu tranh của mình chống 
lại quyền lực liên hợp của các giai cấp hữu sản, chỉ có khỉ nào giai cấp 
Đô sản tự mình tô chức được thành một chính đảng đóc lặp dề đối lập 
bởi tất cả mọi chính đẳng cũ do các giai cấp hữu sẵn lập ra, thì mới 
có thề hành đóng uởi tư cách giai cấp được » (2). Phải có Đăng, giai cấp 
công nhân mới có Ú thức pê sử mệnh lịch sử của mình, mới có đường 


(1) C. Mác — F‹- Ăng-ghen: Tuyền ngón của láng cộng sản, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1974. trang 60: 

(2) C. Mác — F. Ăng-ghen: Tuyyễn tạp, tạp l, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội;, 
1970. trang 470. 


lối cách mạng oà phương pháp cách ¡mạng đúng đắn đề đưa cách 
mạng đến thẳng lợi 


* 


NGOÀI những phầm chất cách mạng tốt đẹp của giai cấp công nhân 

nói chưng, giai cốp công nhôn Việt-nam còn có những đặc điềm 
riêng làm tăng thêm oai trò 0à sức mạnh của mình trong phong trào 
đấu tranh cách mạng ở nước ífa. 


Sinh ra cùng uới sự khai thác thuộc địa của tư bản Pháp ở nước 
ta, giai cấp công nhân Việt-nam ra đời trước giai cấp tư sản trong 
nước. Tuụ số lượng khóng nhiều, nhưng giai cấp công nhản Việt-ndmn 
có tÚ lệ tập trung tương đổi cao 0à là một giai cấp thuần nhất, không 
có tầng lớp công nhân quú tộc, khóng chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa 
cai lương. Giai cặp công nhân Việt-nam lại có người bạn đồng mình 
gần gũi, đông đảo nhất, đáng tín cậu nhất à có tính thần géu Rước 
cào là nóng dân; đó là một yếu tố cơ bản tạo nên sức mạnh to lớn 
của giai cấp công nhân. Ra đời 0à lớn lên trong hoàn cảnh Cách mạng 
xả hói chủ nghĩa tháng lười Nga đã giành đườc thắng lợi, giai cấp 
công nhận nước ta đã tiếp thụ được ảnh hưởng tốt đẹp của Cách 
mạng tháng Mười 0à không chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa cơ hội quốc 
lế. Nhờ có sự chăm lo giáo dục 0à những hoạt động tích cực của đồng 
chí Nguuễn-Á¡-Quốc (tức Hồ Chủ tịch kinh mễn), giai cấp công nhân 
Việ†~nam đã sớm tiếp thụ được lú luận chủ nghĩa Mác — Láê-nin, mau 

- chóng trưởng thành uè chính trị. Đặc biệt, sự ra đời của Đảng ta (sản 
phầm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác — Lê-nin uới phong trào công 
nhán 0à phong trào yêu nước Việt-nam ) đã đánh dấu một bước ngoặi 
lịch sử của cách mạng Việt-nam nói chung oà của phong trào công 
nhắn Việt-nam nói riêng. Đảng đã đem lại co giai cấp công nhân mót 
chất lượng hoàn toàn mới, Có Đảng trực tiếp hướng dân, chỉ đường, 
soi sáng bằng lý luận chủ nghĩa Mác — Lê-nin, giai cấp công nhản 
Vi¿I-nam đã nhanh chóng phát huy 0ai trò liên phong lãnh đạo của 
mình, trở thành giai cấp nắm đóc quuên lĩnh đạo cách mạng trong cả 
nước. Giương cao ngọn cờ độc lập dân tóc oà chủ nghĩa xã hội, giai 
cấp công nhân Vi¿(-nam đã kế thừa 0à phát huụ đến cao độ những 
(Tuyên thống tốt đẹp của dân tộc, học tập một cách có chọn lọc những 
kinh nghiệm đấu tranh của phong trào công nhân quốc tễ, kết hợp sức 
mạnh của dân tóc uới sức mạnh của thời đại, kết hợp chủ nghĩa gêu 
tước chân chính oới chủ nghĩa quốc tế 0oô sản, đưa cách mạng Việt- 
nam liền lên licn tiếp giành những thẳng lợi 0ỏ cùng rực rỡ. Với 
đưởng lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng 0à thông qua Đảng, 
giai cấp công nhàn đã lãnh đạo nhán dân ta liên tiếp dấu lén ba cao 
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trào cách mạng (®) dẫn tới thẳng lợi Cách mạng tháng Tám; lảnh 
đạo nhân dân ta tiến hành hai cuộc kháng chiến cứu nước 0ï đại chống 
thực dân Pháp uà đề quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toán đất 
nước, giành đóc lập, thống nhất cho Tồ quốc. Với thắng lợi øï đại của 
cách mạng Việt-nam, giai cấp công nhân Việt-nam đã làm phá sản hoàn 
toàn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của đề quốc Äfÿ, góp phần 
tích cực uào sự nghiệp đãu tranh cách mạng của giai cấp công nhân 0à 
nhân dân lao động toàn thế giới. 


Phái huụ 0ai trò lãnh đạo bà bản chất cách mạng triệt đề của mình. 
trong giai đoạn cách mạng xã hỏi chủ nghĩa hiện naụ, giai cấp công 
nhân đang đi đầu (rong 0iệc tiễn hành ba cuộc cách mạng, quyết tâm 
cùng uới toàn thề nhân dân ¡a đấu tranh xóa bỏ bóc lột, xóa bỏ nghèo 
nàn 0à lạc hậu, xâu dựng chế độ mới, nền kinh tế mới, nền nản hóa 
mới 0à con người mới xã hội chủ. nghĩa. 


Suối trong quá trình đấu tranh cách mụng lâu dài chống kẻ thù 
của dân tộc uà của giai cấp, nhất là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước 0ừa qua, giai cấp công nhân Việi-nam đã biều hiện rãt rõ 
những phầm chất cách mạng tối đẹp của nùnh. 

— Đặc điểm nội bật của những phầm chất ấu là giai cấp công 
nhán Việi-nam luôn luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí quật 
cường củo dân tộc, bản chết cách mọng triệt đề củo giai cốp công 
nhân, chiến đấu rất ngoan cường, dũng cảm, luôn luôn xứng đáng là 
lực lượng tiên phong của dán tóc, là đói quân chủ lực của cách mạng. 

Ở miền Bắc, trong những năm kháng chiến chống chiến tranh phá 
hoại hết sức ác liệt của giặc Mỹ, giai cấp công nhân đã nêu cao pai {rò 
tiên phong cách mạng, cùng (oàn dân phấn đâu thực hiện thắng lợi 
nhiệm Đụ bắc 0ệ 0à xâu dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa 0uững 
mạnh 0uề mọi inặt, đồng thời chỉ 0iện đức lực uà kịp thời công cuộc 
đấu tranh giúi phóng miền Nam. 

Với tính Lhần quuết chiến, quuết thẳng, giai cấp công nhân đã 0ượit 
qua muôn uàn khó khăn, gian khô, hụ sinh, cùng các tầng lớp lao động 
khác, uừa sẵn xuất uừa chiến đấu nà sẵn sàng chiến đấu, lập nên những 
thành tích rất xuất sắc trong sản xuất o»à bảo 0ệ sản xuấi, trong chiến 
đấu uà phục nụ chiến đấu, xâu dựng uà bảo 0uệ cơ sở 0ật chất uà kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội, giữ 0uững giao thông liên lạc uà mọi hoại 
động kinh tế oà 0uăn hóa trong mọi tình huống, xâu dựng uà bảo ệ 
chính quyền chuyên chính uô sản, bảo đảm an nình chính trị nà trật 


(®) Ba cao trào cách mạng là: cao trào Xỏ viết Nghệ-tĩnh 1930 — 1931; 
cao trào Mặt trận đân chủ 1936 — 1959 và cao trào Mặt A c Việt minh cứu 
nước, khởi nghĩa 1941 — 1945. 
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tự +ã hội. Không kề những (hành tích trực tiếp tham gia chiến đầu ở 
miền Đắc, hàng chục oạn công nhân, cán bộ kỹ thuật đã hăng hứi gia 
-_ nhập quân đội, góp phần tích cực uào piệc xâu dựng các bình chủng 
_ kỹ thuật, sử dụng Dũ khí, khí tài hiện đại, chiến đấu trên khắp các 
chiến trường của Tồ quốc. Rất nhiều chiến sĩ là công nhân đã trở 
thành dũng sĩ diệt Mỹ, anh hùng lực lượng uủ trang nhân dán... Tỉnh 
(hần quuết chiến quuết thẳng của đội ngũ công nhân uới những thành 
tích xuất sắc trên mọi mặt đã góp phần hết sức quan trọng 0uào piệc xâu 
dựng oà báo uệ miền Bắc, làm cho miền Bắc xã hội chủ nghĩa trở thành 
căn cứ địa cách mạng »ững chắc của cả nước pà là một. trong những 
nhân tố quuẽt định thẳng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền 
Nam. 


Ở miễn Nam, suốt hai mươi năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 
anh chị em công nhân, lao động đã nêu cao tỉnh thần yêu nước, Ủ ch 
cách mạng kiên cường, bất khuất, liên tục đấu tranh chống đề quốc Mỹ 
xâm lược 0à bè lĩ tau sai nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai 
cấp, thống nhất nước nhà. Đằng mọt hình thức phong phú, khi công 
khai. khi bí mật, kết hợp đấu tranh hợp pháp uới đấu tranh nửa hợp 
pháp bà không hợp pháp, kết hợp đấu tranh chính trị uới đầu tranh 
Dũ trang. công nhân, Ìao động miền Nam luôn luôn đi đầu (rong cuộc 
đấu tranh lâu dài oà ác liệt của HHón dân các đô thị tạm thời bị địch 
chiếm. 

Trong cuộc tông tiễn cỏng bà nội dậu 0ï đại mùa xuân 1975, công 
nhân, lao động các đô thị miền Nam đã nội dậu oới khí thế mạnh 
mã. đứng lên làm chủ xưởng máu, đồn điền, công sở, bến xe, bến cảng, 
chống địch di tận oà cướp phá +í nghiệp, bảo ouệ máu móc, tài sẵn, 
hợp lực oới quân đội giải phóng thành thị, giành oà bảo uệ gần như 
nguyên ben các nhà máu, đồn điền, công sở, kho tàng, bến cảng, : tạo 
nên sức mạnh Dĩ đại của sự kẽt hợp đấu tranh chính trị nà nồi đậu 
uới đứu tranh 0uũ trang. 


Sau khi miền Nam được giải phóng, công nhân, lao động đa luôn 
luôn xứng đáng là chỗ dựa ững chắc nhất của Đảng pà Nhà nước 
trong phong trào cải lạo xã hội chủ nghĩa đối uới công thương: nghiệp 
tư bản tư doanh cũng như trong công tác xâu dựng chính quuền cách 
mạng. bài trừ ăn hóa nó dịch, bảo 0uệ an ninh chính trị, trật tự xã hội 
` d xâu dựng cuộc sỏng mới ở' các c thành thị miền Nam. 


- Giai cấp công nhữn Vi£!-nam không những có tỉnh (hần chiền 

đấu cách mạng kiên cường mà còn rất thông mình, sáng tgo. Phầm 
chất nàu thề hiện rất rõ trên mọi mặt hoạt động trong những năm kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước ửa qua cũng như trong phong trào thì đua 
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phát huụ sáng kiến, khắc phục những khó khăn 0ê thiết bị, nguyên liệu, 
Dật liệu, đầu mạnh sẵn xuất, xâ dựng chủ nghĩa xũ hội. 

Trong những năm chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, đót 
ngũ công nhân miền Bắc uừa nêu cao tỉnh thần chiến đấu kiên cường, 
uừa tổ rõ trí thông mỉnh, sáng fqo của mình trong 0uiéc thực hiện nhiệm 
0u Dừa sẵn xuất uừa chiến đấu, 0uừa sản xuất nửa bảo 0uệ sản xuất 0à 
bảo đằm mọi nhiệm 0ụ công tác trang những điều kiện khó khăn nhất. 
Chỉ riêng 0iệc sơ lán, phản tán, bảo oệ các tí nghiệp, kho tàng, bệnh 
Diện, trưởng học, iện nghiên cứu, 0.0... đã nói lên điều đó. Anh chị 
em đã có sáng kiến đào đẳp hàng bạn cóng sự chiến đấn à che chẳn 
máu móc, hàng nghìn ki-lô-mét đường giao thông hào, bảo đảm an 
toàn cho người, cho máu, cho hàng hóa. Các cơ sở công nghiệp trung 
rơng được bảo bệ; hơn 200 +í.nghiệp công nghiệp địa phương mới 
được xâu dựng nà phát trin man chóng nhằm phục oụ kịp thời 0à tại 
chỗ cho sản xuất, chiến đấu uà đời sống của nhân dân. Hầu hết các 
nhà máu điện bị địch đánh phá, nhưng dòng điện cho sản xuất, cho 
chiến đấu uẫn phải ra liên tục. Từng méi cầu, từng quãng đường đều 
mang dấu uết bom đạn Mỹ, nhưng mạch máu giao thông uẫn thông 
suốt từ hậu phương Ta tiền tuuên... 


Chính nhờ: có trí thông mình, sáng tạo của đột ngũ công nhân trong 
chiến tranh cũng như trong hòa bình xâu dựng, các phong trào thí đua 
mới tiếp tục được đầu mạnh 0à nâng cao. NXgau trong chiến tranh, rất 
nhiều công nhàn đã trở thành chiến sĩ thị đua 0à anh hùng lao động. 
Ở các tỉnh, thành phố miền Bắc, từ 1972 đến 1977, công nhân, uiên 
chức đã áp dụng hơn 80.000 sáng kiễn, làm lợi cho Nhà nước gần 80 
triệu đồng. ` miền Nam, từ ngàu giải phóng, các sáng kiến 0à hoại động 
tiết kiêm của công nhân, niên chức đã làm lợi cho Nhà nước nhiều 
triệu đồng. | 

— GiaL cặp cóng nhán Việt-nam có tỉnh thần chịu đựng khó khăn, 
gian khổ 0d tính thần thương yêu, đòm bọc, giúp đỡ lỗn nhau khắc 
phục khó khăn trong đời sống. 

Trong những năm chiên tranh cũng như trong những năm gần đâu, 
mặc đủ gặp rất nhiều khó khăn, thiểu thốn trong đời sống dìo phải sơ 
tán, phản tán, tình hình lương thực, thực phầm khó khăn, đắt đỏ, 
nhiều mặt hàng tiêu dùng Không đáp ứng được nhu cầu, nhưng tuyệt 
đại bộ phận công nhân bản cố sức chịu đựng, sẫn oững pàng. Họ hiều 
rồ hoàn cảnh khó khăn của đất nước, hiều rõ Đăng pà Nhà nước luôn 
luôn quan Tâm đến đời sống của công nhân cũng như mọi tầng lớp 
nhân dàn khác, nhưng do nền kính tế của nước nhà uốn thấp kém, lại 
(rdi qua nhiêu nàm chiến tranh liên tiếp 0à thời gian hòa bình xâu 
cưng chưa được bao lâu, trước mặt chưa thẻ khắc phục mọi khó khăn. 
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chưa thề đáp ứng mọi nhu cầu của đời sống.-Họ không đòi hỏi phải có 
mức sống cao trong điều kiện của đất nước hiện nay mà chỉ đòi hỏi oiệc 
phân phối phẩt công bằng, hợp lú, thuận tiện, chống những hiện tượng 
tiêu cực, nhất là thói quan liêu, cửa quuền, uó trách nhiệm, gáu phiền 
hà ; đồng thời mong muốn có sự quan tâm chăm sóc thích đáng đối uới 
những người làm ra của cdi uật chất cho xã hội, những người luôn luôn 
một lòng một dạ uì lợi ích chung của cách mạng. 

Không những có tỉnh thần chịu đựng khó khăn, gian khô, đội ngũ 
công nhân còn có tỉnh thần thương yêu, đùm bọc, nhường nhịn, giúp 
đỡ lẫn nhau khắc phục khó khăn trong đời sống đề cùng nhau bảo đảm 
mọi nhiệm nụ sẵn xuất, chiến đấu uà công tác. 

_— Đó cũng là một phầm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân V iệt-nam 
(rong hoàn cảnh cụ thề của nước la. 

— Một đặc điềm nữa nói lần phầm chãt cách mạng tốt đẹp của giai 
cấp công nhân Yi¿(-nam là tuyệt đối tin tưởng ở sự lõnh đạo của Đỏng, 
triệt đề chốp hành mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. 

Thực tiễn cách mạng của nước ta, nga từ buôi bình mình của 
cách mạng. đã cho giai cấp công nhân thấu rõ Đẳng công sản Việt†-narn 
là đẳng của mình, đường lối lãnh đạo của Đảng là đúng đẳn, năng lực 
lãnh đạo của Đảng là to lớn ; phải có sự lãnh đạo của Đẳng, giai cấp công 
nhân mới hoàn thành được sử mệnh lịch sử của mình là giải phóng đân 
tộc, giải phóng giai cấp, xâu dựng chủ nghĩa xã hội, tiến lên xâu dựng 
chủ nghĩa công sản. Những thẳng lợi của cách mạng lại từng bước 
cũng cố oà nâng cao thêm nhận thức của giai cấp công nhân. Vì oậu, 
suốt trong mẫu chục năm nau, giai cấp công nhân Tuỏn luôn có lòng †ìn 
tưởng tuyệt đối ào sự lãnh đạo của Đảng, — đội tiên phong bà bộ tham 
mưu chiến đấu của mình. 

Được Đảng giáo dục oà được rèn luyện, thứ thách trong bão táp 
cách mạng, giai cấp cóng nhân Việf-nam có sự: nhậu bén 0ề chính trị, 
biết suu nghĩ ouà hành động theo đường lối, quan điểm của Đảng, luôn 
luôn đoàn kết, thống nhất uẽ chính trị 0à tô chức. Ơ miền Nam, trong 
những năm Mỹ — ngụu thống trị, đè quốc AIj} oà tau sai đã dùng chính 
sách thám độc, lập ra các loại cóng đoàn phán động để nut chuộc à 
_ chia rễ công nhản, những cóng nhản, lao động miền Nam đã kịp thời 
Đạch trần oà kiên quuết đánh bạt chính sách chía rẽ, mị dân, phản động 
của chúng. 

Trong quá trình đầu tranh cách mạng, đứng (Tước những khó khàn 
0à điễn biến phức tạp của tình hình trong nước cũng như trên thế giới, 
giai cấp công nhân Việt-nam luôn luôn tổ ra có bản lĩnh chính trị oữ ng 
bàng, uà cảng gặp khó khăn phức tạp, cùng xiết chặt hàng ngù, đoàn 
kết chiến đấu một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng. 


Đảng ta, nhân dân ta rất tự hào oề những phầm chất tách mạng 
tốt đẹp ấn của giai cấp công nhân nước ta. 

Bén cạnh những phầm chất tốt đẹp rất đáng tự hào nói trên, giai 
cấp công nhân Việt-nam cũng còn những mũi uếu cần khắc phục. 

Nhược điềm nà cũng là khuuết điềm lớn nhất của đột ngũ công 
nhàản hiện nay là còn chịu ảnh hưởng nặng nề 0ề ý thức tư tưởng, nếp 
nghĩ, nếp sống, tác phong tự do tản mạn của người sản xuốt nhỏ, mà 
những cái đó là hoàn toàn trđi ngược uới tác phong đại công nghiệp. 
Xây dựng chủ nghĩa zxã hội là một sự nghiệp đòi hỏi phát có tính khoa - 
học, tình thần tự giác, tính tô chức 0à kỷ luật; sự phối hợp chặt ch, 
nhịp nhàng giữa các hoạt động từ mội tập thề nhỏ cho đến toàn xả 
hội, nói một cách bao trùm nhất là tỉnh thần làm chủ tập thể xð hội 
chủ nghĩa. Iiồ Chủ tịch đã dạu : « Muốn xáu dựng chủ nghĩa xã hội. 
trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa » (3). Đó là chưa 
nói đến guếu tổ quan trọng quuết định khúc, tức là chúng ta phải có kiến 
thức sáu rộng 0ê tất cả các mặt oăn hóa, khoa học, kỹ thuật, nghiệp oụ, 
những kiến thức bề quản lý kinTt tế, 0ề tám lủ con người..., đặc biệt là 
phái nắm được những quu luật của chủ nghĩa xä hội. Sẽ không bao giờ 
có chủ nghĩa xã hói đầu đủ chừng nào chúng ta còn thiếu những cái 
ấu. Song, hiện nau, trên mức độ khác nhau, số rất đông công nhân còn 
(hiểu những đức tính cần thiêt ấu. Chính oì uậu, đã xảụ ra những hiện 
trợng tiêu cực trong lao động, sản xuấi như : ú thức chấp hành kủ luật 
lao động chưa cao, đi muộn 0ê sớm, làm iệc cầm chừng, làm 0uiệc riêng 
trong giờ sản xuất, giờ làm 0iệc ; năng suất lao động rất thấp; khóng 
(ón frọng quu tắc R thuật, quụ trình công nghệ, gâu ra tình trạng hư 
hỏng mát móc, thiết bị, chất lượng sản phầm kém ; chưa có ú thức tiết 
kiệm nguyên liệu, 0uật liệu ; lợi dụng, +oau xở, xâm phạm tải sản của 
+í nghiệp, của Nhà nước ; D.D... | 

Càng tự hào 0ề những phầm chấi tốt đẹp của mình, đội ngũ công 
nhân chúng ta càng phải nghiêm khắc 0ới những mặt yêu 0uả kém ấu 
đề kiên quuŠt l:húc phục. 


€ 


[ RONG điều kiện Dẳng lãnh đạo chính quuền, những mặt mạnh, mặt 
yêu của qiai cặp công nhàn gắn liền 0ới pai trò lãnh đạo của 


(3) Hö-Chi-Minh : Về xây dựng Đăng, Nhà xuát bản Sự thật, Hà-nội, 1970, 
trang 113, : | 


LẺ 
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Đăng, uởi. hiệu lực quản lú của Nhà nước nà Lđặc biệt là Uuới những 
hoạt động của tồ chức công đoàn. : 


Công đoàn lẻ (ồ chức quần chúng rồng lớn nhất, của giai cấp cỏng 
nhân, là trường học của chủ nghĩa cộng sản, trường học quẫn lí Ú‹ kinh 
lễ, quẩn lý Nhà nước đối uới công nhân. Tồ chức công đoàn các cấp có 
hoạt động tốt mới phát huy được những mặt mạnh, khắc phục được 
_ những mặt yếu của đội ngũ công nhân, tạo điều kiện cho đội ngũ ấ 
thực hiện oai trò là hrc lượng tiên phong trong công cuộc cải tạo +ã hỏi ¬ 
chủ nghĩa pà xâu dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước.. Nghị quuết 
Đạt hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã chỉ rõ oị trí, nai trò oà những 
nhiệm 0ụ của công đoàn trong giai đoạn cách mạng hiện nay, chúng tqa- 
cần thấu suốt tinh thần nghị quuết Đại hội trong mọi mặt hoạt động 
thực tiền của công đoàn. 


Vấn đề then chốt nhất trong uiệc giáo dục cóng nhân, piên chức 
hiện nau là giáo dục tư tưởng làm chủ tập thề xð hội chủ nghĩa. Dùng: 
mọi hình thức tuyên truụuền, giáo dục thích hợp 0à sinh động, các tô 
chức công đoàn cần phát động, xáu dựng uà không ngừng nóng cao tư 
tưởng làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của công nhán, piên chức, làn 
cho tư trởng làm chủ tập thề trở thành động lực mạnh mẽ thúc đầy 
phong trào cách mạng của công nhân, iên chức hoàn thành thắng lợi 
mọt nhiệm 0u. 

Tư tưởng làm chủ tập thê của cóng nhân, oiên chức phải được biêu 
hiện cụ thề ở thái độ lao động đúng đẳn, Ú thức tự nguyên tự giác chấp 
hành kỦ luật lao động, Ú thức tiết kiệm nghiêm ngặt 0ật tr, tận dụng 
công suất máu móc, thiết bị; ở thái độ tôn trọng pà bảo 0ệ 0ật tư, lài 
sản của cơ quan, xí nghiệp ; kiên quyết đấu tranh chống mọi. hiện tượng 
sai trái trong lao đóng, sản xuất. Mặt khác, tư tưởng làm chủ tập thà 
phải biều hiện ở thái độ tích cực tham gia xâu dựng uà cải tiền cỏng 
tác quản lý của cơ quan, xi nghiệp; gương mẫu chàp hành mọi chủ 
trương, chính sách của Đảng 0à Nhà nước ; tích cực tham gia các phong 
(rào cách mạng chung của nhân dân ở địa phương. Cần phát động mội 
phong trào có tính chất quần chúng đấu tranh chống các hiện tượng hư 
hồng, tiêu cực trong lao động sản xuấi, trong quản Tú, trong đời sống. 


Đồ phát huu quuền làm chủ tập thê của quần chúng, không những 
phải coi trọng oiệc giáo đục, xâu dựng tư tưởng làm chủ mà còn phải 
bồi dưỡng nöng lực làm chủ. Cóng đoàn cần chăm lo giáo đục 0à tạo 
mọi điều kiện cho công nhán, 0iên chức nàng cao mọi mắt trình độ chính 
trị, băn hóa, khoa học, kĩ, thuật, nghiệp ðụ, nữm được những kiến 
thức cơ bản ề quản lú, rèn luyện tư tưởng, tác phong đại công nghiệp. 
Mót mặt rất quan trọng nữa là cóng đoàn cần phối hợp 0uới cơ quan 
Nhà nước, có những biện pháp tồ chức bảo đêm cho công nhôn, viên 
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chức thật sự có quyền làm chủ tập thề (rong sản xuất, trong quản lú 
cũng như trong phân phối. 

Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa /à nhiệm uụ trung tâm của cả 
thởi kù quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Giai cấp công nhân 
Uuửa là lịrc lượng lãnh đạo ouừa là lực lượng quuết định đối uới uiệc thực 
hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Hợp tác hóa nông nghiệp. đưo 
nông nghiệp tiến lên sản xuốt lớn xã hội chủ nghĩa là nhiệm oụ fo lớn 
của cả hai giai cấp công nhản oà nông dân. Trong những năm trước 
mỗi, phát triền sản xuất nông nghiệp lại là nhiệm 0ụ quan trọng hàng 
đầu (rong cóng cuộc xâu dựng chủ nghĩa xả hội ở nước ta. Vì 0ậu, 
nhiệm vụ quơn trọng nhốt, nhiệm vụ thường xuyên của giai cắp công “ 
nhân hiện nay là dáy lên một phong tròo cách mọng sôu rộng, sôi `. 
nồi, đều khắp, thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, tðng - 
nöng suất lao động, phục vụ đắc lực nhiệm vụ công nghiệp hóa xðỡ 
hội chủ nghĩa, nhiệm vụ phái triền nông nghiệp. Làm tốt những nhiệm 
uu ñu không những đề đáp ứng những uâu cầu bức thiết của cách mạng 
hiện nà mà còn đề thiết thực củng cố 0à tăng cường liền mình công 
nóng, phát huu quuền làm chủ tập thể của công nông. Tô chức công 
đoàn các cấp cần làm cho đội ngũ công nhân, biên chức nhận thức sâu 
sắc bẻ những nhiệm pụ ấu đề mới đơn 0¡, mối người có kẽ hoạch, biện 
pháp phục pụ tích cực nhất túi Ụ theo nhiệm ðụ sản xuất oà công tác cụ 
thề của, mình. 


Mặt khác, cản nhận rồ phong trào thí đua xã hội chủ nghĩa là 
phong trào cách mạng rộng lớn nhất, tập trung nhất của giai cấp công 
nhản trong thời kỳ xâu dựng chủ nghĩa xã hỏi. Thí đua là quy luật 
phát triền của chủ nghĩa xä hội, là biện pháp có tính tông hợp đề tiến 
hành ba cuộc cách mạng, nhàm đừưa nước ta từ sản xuất nhỏ lén sẵn 
uất lớn xã hội chủ nghĩu. Thí đua còn là tỉnh cẩm cách mạng, là hành 
đóng biều hiện cụ thê của tư tưởng làm chủ tập thề của những người 
lao động 0à cũng là điều kiện đề giai cấp công nhản phái huy 0ai trỏ 
tiên phong lãnh đạo 0a bản chất cách mạng của mình. Vì pậu tồ chức 
cóng đơàn các cấp cần thưởng xuên chăm lo tò chức, động viên công 
nhân, viên chức ra sức thi đua lao động xã hội chủ nghĩa. 


` A/ƒne tiêu của phong trảo thị đng trong công nhân, 0iên chức là: 
năng suốt cao, chát lượng tốt, tiết kiệm nhiều » nhằm hoàn thành 
vượt mức kế hoạch sỏn xuốt và kế hoạch công tác. 


AIuốn có phong trao thí đua sôt nói, mạnh mề, liền tục, công đoàn 
khóng những phải tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng (rong công 
nhún, Đicn chức, mà còn phái phối hợp 0ới cơ quan chính quuền cố 
gắng chuằn bị đến mức cao nhất những điều kiện vật chốt, kỹ thuật 
còn thiết cho lao động, sản xuốt ; tỏ chức tốt đời sống, bảo đỏm những 
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quyền lợi chính đóng củo người lao động và cỏi thiện điều kiện loo 
động cho cóng nhân, uiềén chức, phải khéo kết hợp các biện phớp 
chính trị và kinh tẻ, giáo dục và hành chính, tư tưởng vò tổ chức, đồng 
thời gắn liền việc vận động thỉ đua với việc vận động công nhân, viên 
chức tham gio xôy dựng vò cỏi tiến quản lý xí nghiệp, cơ quơn. 

| Cùng uới những nhiêm 0uụ nói trên, các tồ chức công đoàn còn có 
nhiệm uụ động niên, tồ chức mọi người lao động tích cực tham gia công 
cuộc hoàn thiện quan hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Đắc, cải tqo 
+ã hội chủ nghĩa ở miền Nam, triệt đề chấp hành các chủ trương, chính 
sách của Đảng oà Nhà nước. 


Nọi phong trào thi đua đều là kết quả tổng hợp của những hoọt 
động của cóc tổ chức trong hệ thống chuyên chính vô sản. Đó khóng 
chỉ là trách nhiêm của tô chức công đoàn mà là trách nhiệm chung của - 
lồ chức Đẳng, lồ chức chính quụền 0à các tồ chức quần chúng khác. 
Dưới sự lãnh đạo của các lồ chức Đẳng, các tồ chức chính quuền oà 
các /ồ chức quần chúng khác cần phối hợp chặt chề uởi tồ chức công 
. đoàn, có những biên pháp cụ thề, hướng mọi cố gắng của mình ào 
Đbiệc thúc đầu phong trào. 


* 
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DƯỚI sự lãnh đạo của Đẳng, suối trong mấy chục năm nay, giai cấp 

công nhân Việ(-nam đã luôn luôn xứng đáng là giai cấp tiên phong 
lãnh đạo, đi đầu trong 0uiệc thực hiện các nhiệm 0oụ cách mạng. Trong 
giai đoạn cách mạng hiện nau, giai cấp công nhàn Viét-nam cần tiếp tục 
nêu cao 0aÌ trỏ tiên phong lãnh đạo 0à bán chất cách mạng tối đẹp của 
mình, cùng (oàn đân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
toàn quốc lồn thứ IV của Đảng, (rước mố/ là phân đấu thực hiển 
thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm I978 và kế hoạch Nhà nước 5 năm 
I97ó — 1980, tạo điều kiện đưa sự nghiệp xảu dựng chủ nghĩa xã hỏi 
ở nước la tiến lên mạnh mề oà 0ững chắc. 


LÀM CHỦ TẬP THỂ 
LÀ BẢN CHẤT VÀ BẢN LĨNH 
CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN °©›' 


LÊ - DUẦN 


Thưa các đồng chỉ thân mến, 


í Ninh mặt Bàn chấp hành trung ương Đẳng, tôi nhiệt liệt chào 
mừng các đồng chí đại biêu từ khắp các địa phương, các ngành 
vẻ dự Đại hội lần thứ IV của Công đoàn Việt-nam, và nhờ các đồng ˆ 
chí chuyền đến giai cấp công nhân và toàn thê anh chị em lao động 
trong nước lời thăm hỏi ân cần và thân thiết của Trung ương Đẳng. 
Tòi xin gửi tới các đại biều quốc tế lời chào anh em nồng nhiệt, 
lời chào đoàn kết chiến đấu của Đăng cộng sẵn, giai cấp công nhân 
và nhân đân Việt-nam. | 
Dại hội Công đoàn chúng ta là hình ảnh đẹp đẽ của đội ngũ giai 
cập công nhân thống nhất, của tô chức Công đoàn thống nhất trong 
một nước ViệtL-nam thống nhất, thành quả của ngót nửa thế kỷ 
đầu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và nhân đân ta. 


— Ngót nửa thế ký qua là một thời kỳ vò cùng sôi động và hào 
hùng của cách mạng Việt-nam đưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sẵn 
Việt-nam và của Hồ Chủ tịch. Dó là một quá trình chiến đấu liên 
Lục, với những cao trào cách mạng, những cuộc khới nghĩa từng 
phần nối tiếp nhau, dàn đến thắng lợi huy hoàng của Cách mạng 
thăng Tám, với hai cuộc kháng chiến thân Kỳ, hết chống thực dân 


(®) Bài nói tai Đại hội lần thử IV của Công đoàn Việt-nam,. 


. ( 
Pháp đến chống đế quốc Mỹ, ròng rã ba mươi năm, kết thúc về ving 
bảng cuộc Tông tiến công và nồi dậy mùa Xuân năm 1975. Thắng lợi 
lịch sử này đã quét sạch quân xâm lược Mỹ, đập tan chế độ phản động 
tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam, dưa tới việc thống nhất 
nước nhà và cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, mở ra mội kỷ nguyên 
mới rạng rỡ nhất trong lịch sử dàn tộc ta. Đồng thời nó giáng một 
đón hết sức nghiêm trọng vào tên để quốc đầu só† phá vỡ một chiến 
lược toàn cäu phản cách mạng của Mỹ sau chiếh tranh thế giới thứ 
lai, góp phản tạo ra một thay đôi mới trong lực lượng so sánh trên 
thế giới, tác động sâu sắc đến xu thế và tiến trình cách mạng cúa 
thời đại. 


(húng ta giành được thắng lợi vĩ đại như ngày nay là nhờ có 
một đàn tộc anh hùng, một Đảng anh hùng và một giai cấp công 
nhàn anh hùng. 


Nhìn lại chặng đường đã đi qua, chúng ta vô cùng tự hào về giải 
cấp công nhân nước ta, một L giai cấp luôn luôn đứng ở mũi nhọn của 
cuộc chiến đấu trong tất cá các thời kỷ, một giai cấp mà bản chất 
cách mạng càng tô rõ hơn bao giờ hết khi con thuyền cách mạng 
gáp bước hiêm nghèo, hoặc khi đất nước đương đầu với những 
thứ thách nghiêm trọng, phải vật lộn với những khó khăn chưa 
từng thấy. 


Chúng ta tự hào về giai cấp công nhân Việf-nam,; một đội ngũ 
tương đối nhỏ bé buôi đầu, đã lớn lên củng với sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, giải phóng xã hội, trước sau vẫn đứng ở trung lâm các sự 
kiện lịch sử của đất nước, và có vinh dự lớn lãnh dạo nhân đản ta 
đánh thắng hai đế. quốc to, cả đế quốc thực đân cũ và để quốc thực 


đân mới. - 


Ba nắm nay, một trang sử mới của Tô quốc ta đã bắt đầu với 
quy mô ngày càng mở rộng của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội tronøg phạm vi cả nước, với cao trào đâu tranh cái tạo công, 
thương nghiệp tư bản tư doanh, từng bước hợp tác hóa nông nghiệp 
và cải lạo các thành phần kính tế khác ở miền Nam. 


Với niềm phấn khởi và quyết tâm lớn. giai cấp công nhàn và 
nhân đân lao động nước ta đã biểu thị ý chí cách mạng rất cao, tiếp 
tục chịu đựng những khó khăn thiếu thốn sau chiến tranh, dày lên 
phong trào thi đua rộng lớn, nhằm nhanh chóng hàn gắn các vết 
thương chiến tranh, xây dựng lại đất nước, làm này nơ nhiều nhàn 
(õ mới trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, trong xây dựng và 
cải tạo kinh tế. Cùng với sự phát triên của nên kinh tế quốc dàn, 
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đội ngũ giai cấp công nhàn, cũng như tô chức Công đoàn không 
ngừng lớn lên vẻ mọi mặt. 


Trong cách mạng dân tộc dân chủ hàn dàn, giai cấp công nhân 
Việt-naimn đã làm tròn một cách xuất sắc sứ mệnh trọng dại đối 
_với đất nước là nhờ đã tạo được một sức mạnh chiến đấu tồng 
hợp cực kỳ to lớn, Dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
đường lối dúng đắn của Đẳng, giai cấp công nhân Việt-nam đã phát 
huy bản chất cách mạng của mình, kế thừa truyền thống quật cường 
rất mãnh liệt của dân tộc và xây dựng được khối Hiên minh chiến đấu 
vững chắc với nông đân lao động, kết hợp tính hoa của dàn tộc với 
tư tưởng của thời dại, kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa 
quốc tế chân chính, gắn liền sự: nghiệp giải phóng đân tộc với sự 
nghiệp cách mạng vò sản, và trở thành người tiêu biều cho độc lập 
đàn tộc và chủ nghĩa xã hội. 


“Vận dụng bài học thắng lợi đó, phát huy truyền thống vẻ vang 
của giai cấp, nhận thức sâu sắc vai trỏ của người làm chủ nước nhà, 
nhất định giai cấp công nhân nước fa sẽ nàng mình lên ngang tầm 
của nhiệm vụ mới, làm tròn nghĩa vụ lịch sử trong thời kỳ cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Thưa các đồng chí thân mến, 


TDUỚỞI ảnh sáng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, tông kết thực tiễn cách + 

mạng nước ta và tham khảo kinh nghiệm các nước anh em, Đại 
hội lần thứ IV của Đẳng đã đề ra dường lỗi Chung của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là: 


« Nắm 0ững chuuên chính 0ô sản, phát huu quyên làm chủ tạp 
thê của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng - 
cách mạng Ðè quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học — kỹ: thuật, 
cách mạng lư tưởng 0à 0ăn hóa, trong đó cách mạng khoa học — kỹ 
thuật là Lhen chối ; đầu mạnh công nghiệp hóa xả hội chủ nghĩa là 
nhiệm nụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa +ä hội ; vâu 
dựng chẽ độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, sáu dựng nền sản 
+uãi lớn +ä hội chủ nghĩa, râu dựng nền bản hóa mới, xây dựng con 
người mới xã hội chủ nghĩa ; tóa bỏ chế độ người bóc lột người, xóa 
bỏ nghèo nàn 0d lạc hậu ; không ngưng đề cao cảnh: giác, thường 
uyên œũng cố quốc phòng, giữ gìn an nình chỉnh trị oà trội tự rũ 
hội, xảy dựng thành công Tò quốc Việl-nam hòa bình, độc lập, thông 
nhất 0à xã hội chủ nghĩa ; góp phản tích cực pào cuộc đấu tranh của 
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nhân dân thế giới 0ì hòa bình, độc lập dân lộc, dân chủ oà chủ 
nghĩa œa hội ».- 


Điều quan trọng nhất trong đường lõi của Đảng,sợi chỉ đó xuyên , 
suốt quá trình cách mạng: xã hội chủ nghĩa là xây đựng và phát huy 
chế độ làm chủ tập thẻ của nhân dân lao động, thực hiện bước nhảy 
vọt vĩ đại nhất của lịch sử dân lộc, sự đồi hài sâu xa nhất của chế 
độ xã hội, của nền kinh tế xã hội, và sự vươn lên cao đẹp nhất của 
mỗi con hgười. 


Làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa là bản chất chung, nhất quản 
của chế độ mới, nắm trong eơ chế của xã hội mới. Trong chế độ làm 
chủ tập thê, mọi người lao động không thụ động tiếp nhận và hưởng 
thụ các quyền đân chú tử một quyền lực bên ngoài nào mang đến, 
mà tự giác và chủ động đóng vai người làm chủ thật sự vẻ chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội. Nhân đân lao động tự mình thực hiện quyên 
làm chủ tập thề của mình bằng một cơ cấu tỏ chức hợp lý, bằng một 
chế độ sản xuất và phản phối hợp lý, bằng những phong trào cách 
mạng liên tục, sôi nội của hàng chục triệu người. Chế độ làm chủ 
tập thê thực hiện trong cả nước, trong từng địa phương, Lừng cơ SỞ, 
gắn chặt làm một lợi ích của cá nhàn với lợi ích của tập thể và của 
toàn xã hội. Đối với mỗi con người, chế độ làm chủ tập thẻ bảo đảm 
sự phát triền toàn diện nhất, những quyên lợi đầy đủ nhất đi đòi 
với những nghĩa vụ cao cá mà mọi người phải làm tròn. 


Là mục đích đồng thời là động lực của toàn bộ sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, chế độ làm chủ tập thê được xác lập ngav từ 
đu và không ngừng hoàn chính, ngày càng thẩm vào mọi lĩnh vực 
hoạt động, ngày càng thê hiện trong mọi quan hệ xã hội, đần đàn trở 
thanh ý thức Lự nhiên thường trực và lối sống hằng ngày của môi 
con người. 


Làm chủ tập thề là bản chất và bản lĩnh của giai cấp 
công nhận, người tiêu biểu cho phương thức sản xuất tiên tiến và 
cho chế độ xã hội mới. Tuy nhiên, giat cấp cong nhàn mà đội nơũ 
đã và đang phát triển nhanh chóng, cũng bị nhiềm những tư tưỡng 
không vò sản mà phô biến là nếp nghĩ, lẻ thói, tác phong của người 
sản xuất nhỏ. Quá trình xây dựng chế độ làm chủ tập thẻ là quá 
trinh giai cấp công nhàn tự cải tạo mình, gột rửa những biêu hiện 
trái với đạo đức, tác phong của giai cấp, trau đòi, phát huy bản 
chất cách, mạng vốn có của mình và không ngừng rên luyện, nàng 
cao và phát triển phầm chất tốt đẹp của con người trong xã hội mới. 
Đó cũng là quá trình giai cấp công nhân cải tạo và bồi dưỡng các 
giai cấp, các tầng lớp lao động khác theo hình ảnh của mình. Vai trò 
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lãnh đạo và sử mệnh tiên phong của giai cấp công nhàn được tô rõ 
ở chó giai cấp công nhàn phải là mẫu mực về ý thức và năng hực làm 
chủ tập thê, tự mình làm chủ tập thê trước nhất và tốt nhất, dòng 
thời hướng dàn, giúp đỡ các giai cấp, các tầng lớp lao động khác 
xây đựng chế độ làm chú tập thẻ xã hội chủ nghĩa. 

Đại hội lần thứ IV của Đăng đã chỉ rõ quyền làm chủ tập thè 
của nhân dân thực hiện chủ yếu bằng Nhà nước, đồng thời bằng 
các đoàn thè quần chúng. Làm chủ bằng Nhà nước, giai cấp còng 
nhân cũng như nhần đàn lao động nói chung có trong tay mình toàn 
bộ lực lượng lao động xã hội, tất cả tài nguyên của đãi nước, các 
công cụ lao động, vật tư, tiên vốn... và có một cơ quan quyền lực 
đầy đủ nhất đề tô chức sẵn xuất, quản lý nền kinh tế quốc dân, phàn 
phối của cải vật chất và văn hóa. Làm chủ bằng Nhà nước (thì quyền 
lợi, nzøhïa vụ của công đàn, phương thức và Irách nhiệm quản lý xã 
hột dẻu được pháp luật. hóa. Giai cấp công nhân phải ra sức xày 
đựng Nhà nước xã hội "chủ nghĩa, một Nhà nước vừa thö hiện sự 
lãnh đạo của Đẳng, vừa thẻ hiện quyền làm chủ tập thẻ của nhàn 
đân, là công cụ làm chủ tập thê của người lao động. Chỉ có băng 
một Nhà nước do chính nhàn dân tô chức nên, thì ý chỉ của nhân 
đân mới hóa thành sức mạnh có tô chức và có hiệu lực trên quv 
mô toàn xã hội. ° 

Giai cấp cong nhàn làm chủ bằng Nhà nước đồng thời làm chủ 
bàng công doàn. Nhà nước và công đoàn đều là tô chức của giai 
cấp công nhàn, đếu nhằm mục dịch chung là xây dựng chế 
đó làm nh Lập thẻ của nhàn dàn lào động; nhưng mỗi tö chức thực 
hiện mục dịch đó theo chức năng riêng của mình. 


Nhà nước và công đoàn quan hệ chặt chẽ với nhau, phối hợp ăn 
khớp với nhau trong sự nghiệp xây dựng chế dộ mới, đền kinh tế 
mới, nền văn hóa mới và con người mới. Công đoàn phải nói tiếng 
nói của công nhàn và tiêu biêu sự nhất trí giữa công nhân với Nhà 
nước, Các cơ quan Nhà nước phải thật sự tôn trọng tiếng nói của 
công doàn, coi đỏ là tiếng nói của quần chúng công nhàn. Đối với 
những văn đề kính tế, kỷ thuật, kỷ luật trong sản xuất những vấn 
đẻ vẻ chính trị, xã hội và đời sống của công nhân, Nhà nước cần quy 
định chế độ quan hệ giữa các cáp công đoàn và các cấp chính quyền 
bảo đám cho công doàn nói được tiếng nói của công nhàn, đồng 
thời thể hiện được công đoàn là ngôời nối liền công nhân với Nhà 
nước, Cần nghiên cứu, bồ sung, sửa đôi Luật công đoàn, đề bảo 
đảm phát huy quyền làm chủ tập thề của công nhân, lao động. 


Ý thức và năng lực làm chủ tập thề của giai cấp cộng nhân 
được thẻ hiện đáy đủ nhất và có tác dụng quyết định trong cao trào 
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lao động sản xuất đè xây dựng nèn kinh tế mới, cải tiền quan hệ 
sản xuất, tô chức lại nền sẵn xuất, phát triên lực lượng sản xuất. 
(;iai cấp công nhân phải nêu cao trước toàn đân một tấm gương lao 
dộng làm nức lòng người, có sức hấp dẫn, lôi cuốn toàn thẻ nhân 
dân lao dộng sỏi nội, hăng hái tiến quân vào mặt trận sẵn xuất. 


Trao động là lẽ sống, lương trí và phầm giá con người, là tiêu 
chuẩn số một của người làm chủ tập thê. Lao động là nguồn gốc, 
là cơ sở đề cải thiện từng bước đời sống của nhân dân, đề tạo tích 
lũy cho công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Kết quả lao động được 
tính từng phút. Lãng phí lao dòng, chảy lười và đối trá trong lao 
động là phản lạt lợi ích của giai cấp và dân tộct bất cứ thái độ, việc 
lam của kế nào thiếu nhiệt tình với lao động dêu phải dược phê 
phán nghiêm khắc. Bất cứ chính sách. thủ tục nào hạn chế phong 
trào lao động đều phải được sửa đỏi kịp thời. Xiọi sáng kiến trong 
lao động, sản xuất đều phải được trần trọng và cö vũ. | : 


Mọi người đều có quyền lao động và phải lạo động, dòng thời 
đèu có quyền hưởng thụ theo khả năng lao động, đó là khảu hiệu 
của chúng ta. 


Siết chặt ký luật, năm vững kỹ thuật, nàng cao năng suất lao 
động và tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa là một. KỶ luật lao 
động chặt chẽ là đạo đức và lương tàm của người thợ. Rÿ thuật là 
vũ khí, là tài năng của người thợ. Năng suất lao động cao là 
nguyện vọng, là lý tưởng của người thợ. Nêu cao kỷ luật, nắm vững 
kỹ thuật, đẻ đạt các tiêu chuẩn, định mức tiên tiến, để có năng suất 
cao, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiều, đó là sự nghiệp của người thợ. 


Cùng với ký luật lao động, phái rèn luyện lác phong công 
nghiệp, chính xác, khẩn trương, đứt khoái. Giai cấp công nhàn và 
công đoàn phải tiến-hành một cuộc đấu trình bền bí và kiên quyết 
từng ngày, từng giờ, chống tư tưởng và thói quen sản xuất nhỏ: 
lơi lông kỷ luật, tùy tiện, tản mạn, gặp dàu hay đó. đại khái qua: 
loa, chậm chạp lề mè, lơ là tắc trách... _ 


Là người làm chủ tập thể loàn xã hội, gáu bó suốt đòi với 
xí nghiệp. còng nhân phải coi «xi nghiệp là nhà, công nhân 
là chủ». Lợi ích trước mắt cũng như lâu dài của người công 
nhân hòa hợp làm một với lợi ích chung và tiền đồ của xí 
nghiệp. Công nhân có nghĩa vụ cùng với Nhà nước trực tiếp 
quản lý xi nghiệp. cùng với Nhà nước chịu trách nhiệm vẻ các 
mặt sản xuất, kinh doanh của xí nghiệp. Công nhân phải sử 
dụng tiết kiệm vật tư, nguyên liệu, bảo quản tốt mây móc, 
phương tiện, tàn dụng còng suất thiết bị, làm ra nhiều giá trị sứ 
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dụng, đáp ứng dúng nhu cầu xã hội và đạt hiệu quả kinh tế cao. 
Tiếng nói của công nhàn và công đoàn phải được tôn trọng, được 
phản ánh trong kế hoạch sản xuất, trong các hoạt động kinh tế tài 
chính của xi nghiệp, làm cho mỗi xi nghiệp thật sự trở thành một 
pháo đài của chủ nghĩa xã hội, trong đó chiến sĩ xung kích là người 
công nhân làm chủ tập the. 

Di đôi với các hoại động sản xuất, giai cấp công nhân cùng với 
Nhà nước và công đoàn phải tò chức một kiều phân phối mới tiêu 
biều cho đời sống của chế độ làm chủ tập the, Ngoài tiền lương, tiền 
thưởng dựa trên nguyên lắc «phân phối theo lao động », phải cOI 
(rọng mở rộng phúc ` lợi tập thê và phúc lợi xã hội trên cơ sở đầy 

mạnh sản xuất, nâng cao năng suất lao động, bảo đảm săn sóc, giúp 
đỡ tận tình những người đau yếu, già cả, nuôi dậy chu đáo các 
trẻ em Đời sống của từng gia đình công nhân, từng xí nghiệp phải 
gắn liên với đời sống.chung của tỉnh, thành, quận, huyện, phường, xã, 
làm cho đời sống riêng và đời sống chung, cả PHAN và tập the, tập 
thê và xã hội kết hợp hài bòa với nhau. 

Đông thời với việc ra sức hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp của 
mình trong công nghiệp, giai cấp công nhân cần có những cố gắng rắt 
lớn phối hợp cùng giai cấp nòng dân tập thể và nông dân lao động 
ca nước tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trên mặt trận nòng 
nghiệp, mặt trận sản xuất quan trọng hàng đầu hiện nay của nước 
ta, nhằm giải quyết vững chắc vấn đề lương thực; thực phẩm, xây 
đựng và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa di đôi với 
xây dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật cho nòng nghiệp, đưa nông nghiệp 
từng bước tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Giai cấp công 
nhân cần phát triền các quan hệ kinh tế với nòng dân và những 
người lao động khác, nêu ra những mẫu mực vẻ tö chức sản xuất, vẽ 
kỹ thuật và quản lý, vẽ kỶ luật và phong cách lao động. Thông qua 
[ng của mình, giai cấp công nhân hướng dẫn, giúp đỡ nông dân 
xây dựng nên kinh tế mới, từng bước nâng ý thức: và trình độ 
làm chủ của nộng đân lên lập trường và trình độ làm chủ của giai 
cấp công nhân, làm cho hai giai cấp thật sự là nòng cốt của chế độ 
làm chủ tập the xã hội chủ nghĩa. 

Đại hội lần thứ IV của Đảng đã khẳng định : từ sản xuất nhỏ tiến 
thẳng lên chủ nghĩa xã hội, nước ta phải coi cách mạng khoa học — 
kỹ thuật là then chốt, công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm 
vụ trung tâm. Diễu có ý nghĩa quyết dịnh ở đây là phải bằng mọi 
'ách tạo ra cho được một nguồn tích lũy tới mức cần thiết, đào tạo 
cho được một đội ngũ công nhân và cán bộ kỹ thuật đồng bộ về 
ngành, nghề, thành thạo trong sẵn xuất, nhiệt tình trong lao động. 


Tu 
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Là quân chủ lực của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, giai cấp 
còng nhân phải đi tiên phong thực: hiện cách mạng khoa học — kỹ 
thuật trong từng nhà máy và trong các ngành công nghiệp, bắt đầu 
từ việc nghiêm chỉnh tôn trọng các tiêu chuần, định mức kinh tế, các 
quy trình, quy phạm kỹ thuật, đến việc vận dụng thành quả khoa học 

và tiến bộ kỹ thuật hiện đại. Từ đó giai cấp công nhàn tỏa rộng tác 
dụng của cách mạng khoa học — kỸ thuật trên quy mô rộng lớn của 
cả nên kinh tế quốc dân. 


Mỗi người thợ phải tự hào về nghề nghiệp của minh. phấn đấu 
trở thành thợ giỏi, tiến đến đạt trình độ điều luyện, sáng tạo những 
phương pháp mới, lập những kv lục mới, vươn lên dạt những tiêu 
chuẩn quốc tế trong từng ngành, nơøhề, làm cho sản phầm của nước 
La ngày càng nhiều đề đáp ứng nhu cầu frongø nước và nøàv càng có 
uy tin trên thị trường thế giới. 


Thiết bị, vật tư còn có thể nhập từ nước ngoài, nhưng thợ thì 
phải hoàn toàn là người của chúng ta, là người thợ Việt-nam.Mỗi người 
thợ giỏi phải dìiu đắt, kèm cặp, dào tạo thêm nhiều thợ giỏi khác. 
Công doàn đảm nhận trọng trách trong việc bói đường, đào tạo đội 
ngũ công nhân cần cho sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 
Cuộc sống, nghề nghiệp và sự trưởng thành của người công nhân 
suốt đời gắn bó với nhà máy. Công đoàn phải theo đôi, chăm lo cho 
sự trưởng thành đó. Công đoàn phải phát dộng trong giai cấp công 
nhàn và anh chị em lao động phong trào học văn hóa, học khoa 
học — kỹ thuật, rèn luyện tay nghề, vươn lên làm chủ các ngành 
kinh tế — kỹ thuật, chiếm lĩnh những dinh cao của khoa học — 
kỹ thuật hiện đại, nhất là dày còng đi sàu vào những ngành công 
nghiệp mới mà nước ta đã và sẽ xày dựng. 


Xây dựng chế độ mới, nên kinh tế mới là ngày hội cách mạng 
của quần chúng, là quá trình nảy nở và trưởng thành của con người 
mới, xã hội chủ nghĩa. Giai cấp công nhàn phải nỗ lực rên luyện 
mình đề sớm trở thành điền hình đẹp đẽ của con người mới. 


Người công nhân Việt-nam phải là người lao động có đầy đủ ý 
thức và năng lực làm chủ tập thê. Người công nhàn phải lao động 
với tất cá nhiệt tình cách mạng, với tất ea lương tàm nghề nghiệp, 
với thái độ luôn luôn nghiêm túc giữ vững ký luật trong lao động, 
bảo đảm kỹ thuật trong sản xuất, với ý thức khòng ngừng vươn lên 
-phía trước, ra sức học hỏi nâng cao trình độ hiểu biết vẻ kỹ thuật, 
khoa học đề làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội. Băng lao động 
sáng tạo của mình, cùng với bàn tay khéo léo, khối óc thông mỉnh 
của nhân đân ta, với tài nguyên phong phú của đất nước, giai cấp 
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còng nhàn và nhàn dàn lao động nước ta phải tạo nên và nhất định 
sẽ tạo nên những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, 
xứng đáng tới truyền thống quật cường của đân tộc anh hùng. 


Người còng nhàn Việt-nam là người có tình thương thắm thiết 
đổi với những anh chị em củng giai cấp và đối với động bào lao 
động cùng chung sự nghiệp xây dựng “đất nước. Tình thương đó là 
kết tỉnh của lý tướng cao cả, lý trí sáng suốt, tình cảm trong trẻo 
của giai eấp tiên phong. Tình thương đó tạo rờ sự cảm thông với tập 
thê rộng lớn, giúp xác lập quan điểm toàn cục và tính thần trách 
nhiệm chung, khiến cho người công nhàn không chỉ làm việc 
vì đồng lương và cuộc sống của bản thàn và ơi: đình, mà biết 
đem thành quả lao động hiển đâng cho sự nghiệp cách mạng, cho 
thế hệ ngày nay và các thế hệ mai sau. Tỉnh thương đỏ nàhg cao Ý 
nghĩa và hạnh phúc của cuộc sống, khiến cho người còng nhân 
được vui những niềm vui lớn của đất nước, và biết lo trước những 
khó khăn chung của giai cấp và đàn tộc. 


Người công nhân Việt-nam là người biết xây dựng những quan 
hệ xã hội mới, dựa grên cơ sở lao động và tình thương giữa người 
với người, trên mọi lĩnh vực hoạt động và ở khắp mọi nơi, khixsin 
xuất, học tập và khi vui chơi, gi:U trí, tại xí nghiệp, ở nơi công cònØ, 
cũng như trong gia đình. 


Người công nhân Việt-nam có lòng vêu nước nồng nàn, đồng 
thời có tỉnh thần quốc tế vô sản cao cá, xóa bỏ mọi kỳ thị dàn tộc. 
mọi biều hiện của đầu óc đân tộc hẹp hòi, «sô vanh» nước lớn. 
Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa chúng tả càng phải giương cao 
nưọn cờ độc lập đàn Lộc và chủ nghĩa xã hội; phải nêu cao Ý chỉ tự 
lực, tự cường và lòng tự hào dân tộc, ra sức xâv dựng nên kinh tế nước 
nhà thành một nén kính tế đọc lập, tự chủ, phỏn vinh, đồng thời 
trên eơ sở đó tham gia thực hiện phần công, hợp tác quốc tế ngày 
càng rộng rãi, làm tròn nghĩa vụ quốc tế của mình, 


Thưa các đồng chỉ hàn men, 


MUỏx cho giai cạp công nhân làm tròn sứ niệnh đội quản tiên 

phong trong còng cuộc xảy dựng chủ nehĩn xã hội, xàv dựng 
chế độ làm chủ tập thể thì công đoàn phải thực hiện chức năng là 
trường học về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; trường nục 
làm chủ tập thề của giai cấp công nhan. 


Công đoàn phải tập trung cố gắng làm tốt những nhiệm vụ sau 
VY: : ` 

Nhiệm vụ hằng đầu và thường xuyên của công đoàn là giáo dục 
nàng cao Ý thức, năng lực và trách nhiệm làm chủ tập the xã hội 
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chủ nghĩa cho công nhân, làm cho tư tưởng làm chủ tập thẻ trợ thành 
động lực thúc đầy phong trào cách mạng của giai cấp công nhân và 
anh chị em lao động. 


d: 
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Nhiệm vụ quan trọng nhất của công đoàn là tö chức, động viên 
cònø nhàn, viên chức ra sức thí đua lao động, sản xuất, cần kiệm 
xảv dựng chủ nghĩa xã, hội nhằm mục liêu: nâng cao năng suất lao 
động, bảo đảm chất lượng sản phầm, thực hành tiết kiệm, nhất là 
tiẾU kiệm nguyên, vật liệu, hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước 
và góp phần thúc đầy việc cái tiến quản lý. Thí đua lao động là một 
vấn đề năm trong quy luật của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. - 
Công nhân phải nêu cao ngọn cờ thí đua xã hội chủ nghĩa, coi thị 
đức là nhiệm vụ thường xuyên của mình. lấy đó làm thước do trình 
độ giác ngộ, năng lực, trách nhiệm làm chủ tập thể của mi người. 


Công đoàn phải củng với Nhà nước xảv dựng và hoàn thiện các 
chính sách, chế độ quản lý và điều quan trọng hơn là phải kiểm tra, 
giảm sát các eơ quan Nhà nước thí hành các chính sách, chế độ ấy 
để bảo đảm quyền làm chủ tạp thể của người lao động đã được pháp 
luật quy định, để giúp cơ quan Nhà nước, cắn bộ Nhà nước thí hành 
đúng đắn pháp luật, đẻ ngắn ngừa và loại trừ cúc hành ví xàm phạm 
đến lợi ích và quyền làm chủ của công nhân, lao động. 

(ông đoàn có trách nhiệm chăm lo tô chức tốt đời sống vật 
chất và văn hóa của cong nhàn, lao động. Trong tình hình đời sống 
trước mắt eó khó khăn, eòông đoàn phải cùng với Nhà nước có những 
cỗ gắng rất cao để lo cho bữa ăn, chỗ ở của công nhân, làm tốt việc 
báo hộ lao động. và đáp ứng từng bước những nhu cầu khác vẻ điều 
kiện sinh hoạt và lao dòng của công nhàn. 

Đề làm cho công đoàn thật sự trở thành trường học làm chủ tập 
thẻ của cong nhân, lao động, góp phần làm cho giải cấp công nhân 
trưởng thành vẻ mọi mặt, đáp ứng vêu cầu của sự nghiệp xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội, thì văn đề cơ bản nhất hiện nay là phải ra sức 
xảy dựng công đoàn vững mạnh. 

(Còng đoàn phái chăm lo đào tạo, bồi dưỡng một đội nưũ căn bộ 
đồng đảo, lớn lên từ phong trào cải tạo và xây dựng xà hội chú 

`nghĩa, tử những công nhàn trực tiếp sản xuất, tử những cân bộ quản: 
lý. cán lộ khoa học, kỹ thuật ở cơ sở. Cần bộ công đoàn phải năm 
vững đường lỗi, chủ trương của Đảng, phái hiểu sản xuất, hiểu kỳ 
thuật, hiểu quản lý kính tẻ. 


- Công đoàn phải kiên quyết bài trừ chủ nghĩa quan liêu, phản 
đối cách làm việc theo lối công chức. Cán bộ công đoàn không phải 
là căn bộ bản giấy mà phải là những cán bộ hoạt động quần chúng, 
những nhà tô chức thực tiễn. Phải thòng qua hoạt động thực tiên 
tronỡø sản xuất và đời sống mà sáng tạo ra nhiều hình thức lồ chức 

và hoạt động phong phú đề công nhân trực tiếp làm chủ ở cơ sở sản 
xuất và ở từng địa phương. Phải xuống cơ sở, phải đến tận nơi sản 
xuất, đến công tr tưởng, nông trường, nhà máy, hầm mỏ, tiếp xúc với 
anh chị em còng nhân, lao động đề hiều công tác và đời sống, 
nguyện vọng và nhụ cầu của anh chị em, đề cùng với công nhân, 
với công đoàn cơ sở, với các ngành tìm biện pháp giải quyết. 

Phải gấp nút nàng cao năng lực tô chức và hoạt động của cả hệ 
| thống. tô chức công đoàn, trước hết là các công đoàn cơ sở. Cuộc 
sống là ở cơ sở, cách mạng là ở cơ sở, của cải vật chất và của cải 
tỉnh thần sáng tạo ra là ở cơ sở. Công nhân và công đoàn xây dựng 
kế hoạch và Lô chức phong trào cách mạng, phong trào thi đua thực 
hiện kế hoạch cũng là ở cơ sở. Nếu phong trào ở cơ sở vững vàng 
thì nhất định sẽ loại trừ được các biêu hiện tiêu cực. Phải dựa vào 
phong trào công nhân ở cơ sở mà tăng cường tô chức Đảng, củng cố 
chính quyên, phát hiện nhàn tài, bỏi dưỡng cán bộ chẳng những cho 
cơ sở mà cho phong trào công đoàn, cho cả nước. Vì vậy, xây dựng 
công đoàn cơ sở là điều rất quan trọng. Việc xây dựng các còng 
đoàn cấp trên, còng đoàn ngành cũng như Liên hiệp công đoàn địa 
phương phải nhằm phục vụ cho hoạt động của công đoàn cơ sở. 


ị 
` 


Thưa các đồng chỉ thân mền, 


TỪ khi ra đời đến nay, nhận lãnh sứ mệnh của giai cấp và đàn lộc 

giao phó, Đảng còng sản Việt-nam đã lãnh đạo nhân dân hoàn 
thành sự nghiệp thiêng liêng giải phóng dân tộc, đưa đất nước tiến 
lên con đường văn minh, hạnh phúc. Đảng lãnh đạo tức là giai cấp 
công nhân lãnh đạo, bởi vì Đẳng là bộ não, là linh hồn, là bộ tham 
mưu của giai cấp công nhân. Quan hệ giữa Đảng và giai cấp công 
nhân là quan hệ máu thịt ; và cả Dáng và giai cấp lại gắn bó hữu cơ 
với nhân dân, với dàn tộc, tát cả là một cơ thê thống nhất, 
vững mạnh. - 

Trong chặng đường cích mạng đã qua, Đảng rất tín yêu và tự 
hào về giai cấp công nhân Việt-nam và giai cấp công nhân cũng rất 
tự hào và yêu mèn Đẳng tiên phong của mình. Trong giai đoạn mới 
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` 


của cách mạng, Đẳng quyết nâng cao sức chiến đấu, giữ vững bản 
chất cách mạng và khoa học đe làm tròn nghĩa vụ trọng đại trước 
lịch sử, luôn luôn xứng đáng với lòng tỉn yêu của giai cấp, của dân 
tộc. Đảng lớn mạnh thì giai cấp công nhân sẽ không ngừng lớn 
mạnh; ngược lại, giai cấp càng trưởng thành, càng được tôi luyện 
thì Đảng càng cường tráng, vững vàng. Cùng với sự nghiệp còng 
nghiệp hóa nước nhà, giai cấp công nhân và tö chức Công doàn n 
trở thành một đội ngũ đông đảo, khỏe mạnh và sẽ bồ sung cho Đẳng 
những nguồn sinh lực mới. Giai cấp công nhân hãy coi đỏ là một 
vinh đự ; hãy xứng đáng hơn nữa với niềm tin yêu của Đẳng và của 
nhân đân ! 

Đại hội này là sự biều đương ý chí và lực lượng của giai cấp 
công nhân tiến quân mạnh mẽ vào mặt trận xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 

Kết quả của Đại hội phải trở thành một động lực thúc đầy phong 
trào thi đua của giai cấp công nhân, phát huy những nhân tố mới, 
khai thác những tiềm năng to lớn, khắc phục các khó khăn, xóa bỏ 
các hiện tượng tiêu cực, nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ quan 
trọng đã được vạch ra trong nghị quyết lịch sử của Đại hội lần thứ 
IV của Đẳng và các nghị quyết hội nghị lan thứ hai, lần thứ ba của 
Trung trơng Đẳng, thí hành đây đủ nhất Hiên pháp mới. Hiến pháp 
xã hội chủ nghĩa của cả nước mà Nhà nước ta sẽ ban bố. 

Trung ương Đăng tin chắc giai cấp công nhân sẽ luôn luôn đi đầu 
trong mọi phong trào cách mạng, góp phần quan trọng nhất hoàn 
thành thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1976 — 1980). 

Toàn thê anh chị em công nhân, lao động hãy hăng hái tiến lên 
lập thành tích xuất sắc nhất chào mừng Đăng ta tròn 50 tuổi vào 
năm 1980 † | 


Với niềm tín đó, tôi chúc Đại hội thành công tốt đẹp! 


BÀY NỊNH (UỤ £ÁtH MỊNE KHU HỤC— 
KÍ THIẬT TRE MÔNG NGHIỆP MỚP TẢ 


_¬ VÕ 


- NGUYÊN - GIÁP 


Lời Bọ bien tập: Ngdụ 39-3-1978, tại Hội nghị khoa học — 
kữ thuát toàn quốc lần thứ II phục oụ nhiệm 0ụ phái triền pượi 
bậc nông nghiệp, đồng chỉ Võ-Nguyên-Giáp, Ủu Diên Hồ 
chính trị Trung trơng Đảng, Phỏ Thủ tướng Chính phủ, dã 
phái biều một số ÿ kiến quan trọng. Bài uiết nàu thể hiện ` 
nội dung chỉ yếu những J kiến dồng chỉ Võ-Nguyên-Giáp 

_ đã phát biều tại Hội nghị nói trẻn. 


Đai hội đại biêu toàn quốc lần thứ 
IV của Đảng đã đề ra nhiệm vụ 
tập trung cao độ lực lượng của cả 
nước, của các ngành, các cẩp, tạo ra 
tnột bước phút triền pươi bậc 0Ê nóng 
nghiệp. Nhiêm vụ đó đã được cụ thê 
-hóa trong Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ 2 của Trung ương Đảng. Đại hội 
Đăng cũng đã đề ra nhiệm vụ phát 
triển khoa học và kỹ thuật nhằm phục 
vụ sản xuất, đời sống và quốc phòng 
khoa học tự nhiên và khoa học kỹ 
thuật phải phần đấu đề sau ba — 


bốn kế hoạch 5ð nàm tạo được một 
nền khoa học kỹ — thuật hiện đại 
cho đất nước, trước mắt phải giải 
quyết những vẫn đề đặt ra trong sản 
xuất nông nghiệp. lâm nghiệp, pgư . 
nghiệp... 

Rõ ràng. đối với khoa học — kỹ 
thuật, nhiệm vụ phát triền nòng 
nghiệp đặt ra những yêu cầu hết sức 
lo lớn và khần trương. Do đó, đầy 
mạnh cách mạng khoa học — kỹ thuật 
trong nông nghiệp nước ta là một đòi 
hồi tất yếu. 


MẤY VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC — 


KỸ THUẬT TRÊN MẶT TRẬN 
Cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật, 


trong nông nghiệp ở nước ta phẩn xuấi 
. ` ‹ ^*s ° , 
phát từ dường lôi chủng của các] trang 


24 


NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA 


x+ä hội chủ nghĩa, từ đường lối xâu 
đựng nền kinh tế xÄä hội chủ nghĩa do 
Dại hội lần thứ IV của Đẳng đề ra. 


từ những mục tiều 0à nhiệm 0uụ mà Hội 
nghị lần thứ 2 của Trung ương Đảng 
dä nêu lẻn cho nồng nghiệp. Cuộc cách 
mạng ấy cỏn phải xuất phát từ những 
điều kiện cụ thề của nên nông nghiệp 
nước ta Đề kinh tế — xảä hội cũng như uề 
tiền dề khoa học — kỹ thuật. 


Hiện nay. trong khi làm cách mạng 


khoa học — kỹ thuật, tiến hành còng tác 
khoa học — kỹ thuật. chưa phải chúng 
ta đã quán triệt đường lối và Nghị 
quyết của Đảng, chưa phải đã xuất 
phảt đầy đủ từ những mục tiêu và 
nhiệm vụ kinh tế do Đăng đề ra. 

Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ TY của Đẳng đã dễ ra đường lỗi 
chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trong giai đoạn mới ở nước ta là: 
® Nắm 0ững chuyẻn chỉnh nỏ sẵn, phát 
huy quuền làm chủ tập thẻ của nhân 
dán lao dộng. tiến hành dồng thời ba 
cưuọc cách mạng : cách mạng 0ề quan 
hệ sản xuất, cách mạng khoa học — kỹ 
thuật, cách mạng tư tưởng 0à oản hỏa, 
trong (đó cách mạng khoa học — kỹ 
thuật là then chối; đầu mạnh công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm 
Pụ trung tâm của ca thời kỳ quả đỏ lẻn 
chủ nghĩa +xä hội; xdụ dựng chš độ 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, xdụ 
dịtng nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghraq, xdụ dựng nền 0uăn hóa mới, váu 
ditng con người mới xổ hội chủ nghĩa ; 


xóa bố chế độ người bốc lột người. xóa: 


bù nghẻo nàn pà lạc hậu ; không ngừng 
dề cao cúnh giác, thường xuyẻn cẳằng 
cố quốc phỏng, giữ gìn an ninh chỉnh 
trị 0a trật tự +ä hội; xâu dựng thành 
cóing Tô quốc Việf-nam hỏa bình, dộc 


lập, thống nhất 0à xã hội chủ nghĩa ; góp - 


phần (ch cực ào cuộc đữu tranh củu 
nhân dán thế giới 0ì hỏa bình, đọc lập 
dản tộc, dân chủ oà chủ nghĩa xả hồi 2. 

Về đường lỗi xdụ dựng nền kinh tế 
Ađ hội chủ nghĩa, Đại hội lại nhãn 
mạnh: Đụ mạnh cỏng nghiệp hóa 
+d hội chủ nghĩa nước nhà, xá dựng 
cơ SỞ 0ái chữt — kĩ] thuật của chủ nghĩa 
xä hội. đưa nền kinh tế nước ta từ sản 
xuất nhỏ lên sẵn xuất lớn vã hội chủ 


nghĩa ». Ở đây, chúng ta cần đặc biệt 
chủ ý đến nhiệm vụ trung tìm cua 
cả thời kỳ quả độ là đầy mạnh công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, bởi vì. 
làm cách mạng khoa học — kỹ thuật 
trong nòng nghiệp, phát triền vượi 
bậc nòng nghiệp cũng là làm cho 
nông nghiệp trở thành cơ sở dề nhải 
triền công nghiệp, tạo điều kiện để 
thực hiện công nghiệp hóa xã bòi 


chủ nghĩa. 


Đăng ta chủ trương thực hiện công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. nhưng 
không phải chúng ta chỉ coi trọng 
phát triên công nghiệp, hoặc trong 
bước đi ban dầu thi tập trung phái 
triền công nghiệp nặng, rồi mới từng 


_bước phát triền nông nghiệp. Đường 


lối kinh tế của Đăng nêu rõ «ưu (iền 
phát triền công nghiệp nàng một cách 
hợp lý trên cơ sở phát triền nóng 
nghiệp 0uà công nghiệp nhẹ, kết hợp 
xáâáu dựng công nghiệp 0à nóng nghiệp 
cả nước thành một cơ cẩu công — nóng 
nghiệp ;... làm cho nước Việt-nam frử 
thành một nước xả hội chủ nghĩa có 
kinh tế công — nông nghiệp hiện đại, 
Uuằn hóa 0à khoa học, KỦ thuật liên 
tiến, quốc phòng 0pững mạnh, có đời 
sống Đăn mình 0à hạnh phúc». Như 
vậy, rõ ràng Đảng ta coi công nghiệp 
và nông nghiệp là hai ngành sản xuất 
cơ bản trong nền kinh tế xã bọi, 
không tách rời nhau mà kết hợp chải 
chế với nhau thành một thê thống 
nhất, thúc đầy lẫn nhau, tạo điều 
kiện cho nhau phát triền nhịp nhàng. 
Đày là đường lối kinh tế hết sức 
đúng đẳn và sáng tạo, phù hợp với 
quy luật phát triền nội tại của nền 
sản xuất xã hội nước ta. 

Đề thực hiện Nghị quyết của Đại 
hội, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 
của Trung ương Đẳng nêu rõ : « Trong 
những năm trước mắt, trên mặt tiận 
kinh tế phải nắm vững nhiệm 0ụ hàng 
đậu là phát triền vượt bậc nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, giải 
quijết cho được ẩn đề tương thực, thực 
phầm. tạo ra những điều kiện vát 


^o 


chãt thuận lợi đề thực hiện cùng một 
lúc hai yêu cầu cơ bản oà cấp bách là 
xây dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội, cải thiện một 
bước đời sống vật chất và văn hóa 
của nhân dân?. Hội nghị lần thứ 3 
của Trung ương một lần nữa, lại nhãn 
mạnh : phải nèu cao tỉnh thần tích cực, 
chủ động. tự lực tự cường, tẬp trung 
lực lượng «thực hiện -cho kỳ được 
nhiệm vụ phát triền vượt bậc nòng 
nghiệp, lâm nghiệp. nựư nghiệp, rước 
hết là vấn đề lương thirc thực phầm 
trong những nim tới của kế hoạch 5 
năm %, 

Đường lõi hết sức đúng đn của 
Đẳng ta đang chỉ đạo có hiệu quả mọi 
hoạt động của nhân dân ta trên mặt 
trận nông nghiệp. 

Đường lối chung cũng như đường 
lối kinh tế. phương hướng và nhiệm 
vụ phát triên vượt bậc nông nghiệp, 
lâm nghiệp. ngư nghiệp, những đặc 
điềm cụ thề và những điều kiện kinh 
tẻ — xã hội nước ta... — đó chính là 
những điều cơ bản quyết dịnh quy 
luật, vị trí, nhiệm vụ và nội dung của 
cách mạng khoa học — kỹ thuật mà 
chúng ta đang ra sức đầy mạnh trên 
mặt trận nông nghiệp. 

Khác hắn với các nước có nèẻn kinh 
tế phát triển, chúng đa tiến hành cách 
mạng khoa học — kỹ thuật trong điều 
kiện nền kinh tế nước ta dang từ sạn 
xuất nhỏ tiến lén sản xuat lớn vũ hội 
chủ nghĩa, điềm xuất phát về kinh 
tế — xã hội của chúng tà còn thấp; 


chúng ta còn thiếu sự chỉ viện của . 


một nền đại công nghiệp cơ khí đề 
thực hiện còng nghiệp hóa nòng 
nghiệp: những tiền đẻ khoa học—kỷ 
thuat cũng còn ở trong tỉnh trạng 
mới phát triển bước đầu. Không những 
thế, chúng ta: không đi theo con đường 
thông thường là phát triển cách mạng 
khoa học—kỹ thuật trong công nghiệp 
trước, rỏi từ đó mới mơ rộng đến 
nông nghiệp, mà chúng ta lại tiến hành 


cách mạng khoa học — kỹ thuật đồng. 


thời trong công nghiệp và trong nông 


nghiệp, hiện nay lại tập trung đầy 
mạnh cuộc cách mạng ấy trcn mặt 
trận nông nghiệp. Do vậy, chúng ta 
phải có nghị lực sảng tạo rất lớn, phải 
nẻu cao tỉnh thần cách mạng tiến” 
còng kết hợp với tri thức khoa học, 
mới có thề khắc phục được những 
khó khăn, vượt qua được những trở 
ngại, làm cho cách mạng khoa học — 
kỹ thuật phảt triên đúng hướng. với 
nhịp độ ngày cảng cao, từng Đước 
thực hiện vai trỏ then chốt của nó 
trong ba cuộc cách mạng, góp phần 
đưa nèn sản xuất nông nghiệp nước 
ta từ sẵn xuất nhỏ lên sản xuất lớn . 
xã hội chủ nghĩa với cơ cấu công — 
nông nghiệp ngày càng hiện đại. 


Chúng ta hoàn toàn có đủ điều kiện 
đẻ tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng 
khoa học — kỹ thuật trong nòng nghiệp, 
bởi vì chúng ta có những thuận lợt 
rãt cơ bản, mà trước hết là chúng ta 
có đường lõi đúng đẳn về sáng Llạo 
của Đảng ta. Chúng ta cớ chế độ xã 
hội chủ nghĩa ưư việt, có nền chuyên 
chính vô sản, có chế độ làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa — những cái đó 
Lạo nên Sức mạnh tông hợp vỏ cùng 
to lớn và là động lực mạnh mẽ nhất 
bảo đảm cho sự nghiệp cách mạng xã 
hội chủ nghĩa nói chung cũng như 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
nói riêng đi đến thắng lợi. Như đồng 


_chí Lê-Duần đã nói: ® Trong lĩnh vực 


nông nghiệp, những cái tiến bộ nhất. 
của -thời đại Fa gì2... đó là chế độ làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa; là khoa 
học về tô chức lao động và quản lý 
kinh tế, khoa học thủy lợi, phân bón, 
giống. còng cụ...”, Nều chúng ta biết 
«đi sâu vào những đỉnh cao đó đề 
từng bước nắm vững và vận dụng », 
thì nhất định chúng ta có thể đưa 
nèn nóng nghiệp lạc hậu của nước ta 
tiến lên nền nòng nghiệp sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. 

Chúng ta tiến hành cách mạng khoa 
học — kỹ thuật trong nòng nghiệp trong 
hoàn cảnh cđ nước fa đã hoàn toàn 
giải phỏng uà đang tiến lên chủ nghĩa 


xä hội. Cuộc cách mạng khoa học — 
kỹ thuật ấy khác hẳn về bản chất xã 
hội với cuộc cách mạng khoa học — 
kỹ thuật hiện đang phát triên hết sức 
mạnh mẽ trong ciê nước tư bản chủ 
nghĩa. Ở đó. mọi hoạt động sẵn xuất 
xã hội cũng như hoạt động khoa học — 
ký thuật đều phục vụ mục tiêu lợi 
nhuận ích kỷ và chính sách bành 
trướng của số ít bọn tư bản lũng 
đoan. Ở nước ta, do tính ưu việt của 
chẻ độ xã hội chủ nghĩa, cúc mục 
tiêu của cách mạng khoa học — kỹ 
thuật đẻu xuất phát từ quy luật kinh 
lế cơ bản của chủ nghĩa xã hội, đều 
nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất và 
văn hóa ngày càng tăng của nhân đân 
lao động, mang lại ấm no và hạnh 
phúc trước mát và làu dài cho nhân 
dàn. l 

Phương hướng, nhiệm vụ phát triền 
vượt bậc nông nghiệp, cũng như mục 
tiêu của cách mạng khoa học —Eÿ thuật 
đéu rất phù hợp với nguyện vọng sâu 
xa nhất của nhàn dân lao động. phủ 
hợp với yeu cầu cơ bản nhất của nên 
kinh tế quốc dàn. Do đó, chúng ta có 
những khả nắng to lớn đề phát huy tài 
năng, trí tuệ của lực lượng cán bộ khoa 
học—kỹ thuật, động viên nghị lực sáng 
lạo của đóng đảo quản chúng nòng 
dần lao động và công nhân trong nòng 
nghiệp, làm cho cuộc cách mạng khoa 
học — kỳ thuật trên mặt trận nông 
nghiệp có điều kiện đề phát triển mạnh 
mẽ và đúng hướng, góp phần xứng 
đảng đưa nòng nghiệp nước ta tiến 
lèn những bước mới. 


Cách mạng khoa học — kỹ thuật 
trong nông nghiệp nước ta phải xuất 
phát từ những điều kiện đất nước 0à 
con người Việt-nam, và từ đặc điềm 
sản xuất nông nghiệp khác sản vuấi 
cóỏng nghiệp. Nhân dàn lao động nước 
ta vốn có truyền thống lao động cản 
cù, dũng cảm, bất khuất, thông minh 
và sảng tạo, có kinh nghiệm sản xuất 
nòng nghiệp được tích lũy lâu đời: 
Nước ta lại được thiên nhiên ưu đãi, 
có ánh sáng mặt trời quanh nắm, cày 


cỏ xanh tươi bốn mủa, đất đai màu 
mỡ, biền cả bao la, có nhiều tài nguyên 
phong phủ cả trên mặt đất và trong 
lòng đất. Mặt khác, thiên nhiên nước 
ta cũng có mặt kbắc nghiệt, đặt ra 
trước chúng ta nhiều khó khăn cần 
phải khắc phục. Đó là những đặc điềm 
về con người, về đất nước, về hệ sinh 
thải, mà khoa học — kỹ thuật phải đi 
sàn nghiên cứu nắm cho được quy 
luật phát sinh và phát triền đề xác 
định phương hướng hành động đúng 
đán, mhằm phục vụ công cuộc xáy 
dựng một nén nông nghiệp nhiệt dởi 
ngàu cảng hiện dại trong cả nước nói 
chung, và trên từng vùng lãnh thỏ 
nói trienơ, Chúng ta sẽ đi sâu vào các 
văn đề này ở các phần sau. 

Sản xuất nòng nghiệp với những 
nét riêng biệt của nó, đòi hỏi cách 
mạng khoa học — kỹ thuật trong 
nòng nghiệp nước ta, cũng như 
các nước khác trèn thế giới phải 
quan tâm nghiên cứu. Khác với sẵn 
xuất còng nghiệp, sản xuất nóng nghiệp 
diễn ra trong không gian rộng lớn, rải 
ra trên đất đai có điều kiện .trỏng 
trọt và chăn nuôi khác nhau ở từng 
vùng, từng địa phương. Đặc điềm này 
có ảnh hưởng lớn đến việc bố tri sản 
xuất, phân bố dân cư và phản công. 
lao động trong nòng nghiệp, đồi bỏi 
phải được nghiên cứu dẻ định ra các 
biện pháp kinh tế — kỹ thuật đối với 
sản xuất ở từng vùng, từng địa 
phương. 

Trong sản xuất nòng nghiệp, quá 
trình túi sản xuất kinh tế uà quả trình 
tdi sẵn uất tự nhiên kết hợp chặt chế 
Đởi nhúu, thời gian lao động xen kẻ 


_ ĐỚI thời gian sản xuất. Như Mác đã 


tùng nói: «...trong lĩnh vực nông 
nghiệp, quá trình tải sẵn xuất kinh té, 
dù tính chất đặc thủ của nó như thế 
nào chăng nữa, luôn luôn chẳng chịt 
với quá trình tải sản xuất tự 
nhiên...» (1. Do đó mà sinh ra tính 


(1) C. 
trang l7. 


Mác: Tư bản, quyền lÏ, tập H, 
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thời vụ trong sản suất nông nghiệp 
và cả một loạt văn đề mà khoa học 
và kỹ thuật phải nghiên cứu và giải 
quyết như : kết hợp sản xuất chuyên 
môn hóa với phát triền tông hợp. phát 
triền các ngành nghề ở nông thỏn, 
tp dụng những biện pháp khoa học — 
kỹ thuật đề hạn chế đến mức tối thiều 
anh hướng của tính thời vụ. 


Một đặc điềm nữa trong nông nghiệp 
là sử dụng các cáp trồng bà oật nuôi có 
q:ti trình sinh trưởng theo quy luật riêng 
của chủng, oởi tư cách là những trr liệu 
xắn xuất đặc biệt. Các tư liệu sản xuất 
này dược tái sản xuất ra trong bản 
thần nông nghiệp bằng cách sử dụng 
trực tiếp sản phầm thu được (hạt 
giống, trứng...) ở chu trinh sản xuấi 
trước, đề làm tư liệu sản xuất ở chu 
trình sau. Như vậy, việc hoàn thiện 
mọt bộ phận quan trọng tư liệu sản 
xuất được thực hiện trong bẫn thân 
nòng nghiệp cũng đặt ra hàng loạt 
văn đề mà khoa học, kỹ thuật phải 
tim hiều. nghiên cứu, như chọn lựa, 
lai.tẠo các giống cây, giống con, v.v... 

⁄ 


Từ những đặc điểm trên, chúng ta 
thấy, sản xuất nông nghiệp, kề cả lâm 
nghiệp và ngư nghiệp có liên quan 
mật thiết với đất dai và các điều kiện 
thiên nhiên, khi hậu ở từng vùng, 
từng địa phương. Trong sản xuất nông 
nghiệp. quá trình lao động của 
con người liên quan chặt chẽ với 
qui trình sinh trưởng tự nhiên 
- của cúc sinh vật, các cây và các con. 
Trong đó, lao dòng của con người là 
hoạt động có ý thức nhằm chủ động 


tảo ra những điều kiện tốt nhất cho 


qu3 trình sinh trưởng của cây trồng 
và. vật nuỏi — quá trình tạo ra sản 
phẩm nòng nghiệp. Như Vậy, con 
ngươi, bàng sức lao động của mình, 
không thể thay thế quá trình phát 
triển của bản thân giới tự nhiên. mà 
kết qủa của quá trình lao dòng phải 
thong qua quá trình phát triền của sinh 
UÁI thớt có thể kết tỉnh lại thành sản 
piim của nông nghiệp. Nói về văn đề 
này. Lê-nin viết: &..,Nói chung, thay 
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thế các lực lượng tự nhiên bằng lao 
động của con người là không thê được, 


cũng như không thê thay thế ac-sin 
bằng put,. Và trong nông nghiệp, con 
người chỉ có thề sử dụng tác động 
của các lực lượng tự nhiên, nếu nhận 
thức được tác động của chúng... ® (2), 
Vi vậy trong khi tiến hành cách mạng 
khoa học.— kỹ thuật trong nông 
nghiệp. chúng ta phải hết sức coi 
trọng những đặc điềm nói trên. 
Chúng ta tiến hành cách mạng 
khoa học — kỹ thuật trong nông nghiệp 
(rong lúc trên thế giởi cuộc cách mạng 
âu đang phát triền rất mạnh mẽ ở các 
nước tư bản chủ nghĩa cũng như ở các 
nước xã hội chủ nghĩa, và eä các nước 
ở Đòng—Nam châu Á. Ngày nay, người 
ta thường nói đến « cách mạng xanh ®, 
«(cách mạng trắng». đến nhiều loại 
cách mạng khác nữa trong nông 
nghiệp. Những trí thức khoa học — 
kỹ thuật và những tiến bộ khoa học — 
kỹ thuật được vận dụng trong nông 
nghiệp đang có những phát triền rất 
mỚi,. Các khoa học cơ bản có liên 
quan đến nông nghiệp như sinh học, 
di truyền học, sinh thải học, v.v... 
đang trải qua những bước phát triền 
nhày vọt, Chúng ta phải hết sức chủ ú 
theo dời 0à nhanh chóng tiểp thu, nhanh 
chóng làm chủ những trí thức khoa 
học, những tiễn bộ khoa học — kỹ 
thuật mới nhất trong nỏng nghiệp 


củu các nước đề vận dụng một 
cách sáng tạo vào hoàn cảnh thiên 


nhiên nước ta, thúc đầy nòng nghiệp 
nước ta phát triên. Đồng thời, chúng 
ta cũng phải theo dõi các mặt 
tiều cực đã xảy ra bởi sự theo đunồi 
lợi ích trước mắt, bởi những phương 
hướng khỏng đúng đán của cách 
mạng khoa học — kỹ thuật ở mội số 
nước tư bản chủ nghĩa. Hiện nay, 
người la ngày càng nói nhiều đến 
nguy cơ phá hoại sinh thái, ô nhiễm 
mỏi trường, đến nạn thiếu nước ngọt 
sau này, đên những vùng đất đai đang 


(2) V. Lê-nin: Tuyền :áp, bản tiếng Nga, tập 
2, trang 103. 


biến thành sa mạc làm tồn thất trên 
- quy mô lớn đến tiềm năng của các 
nước và của nhân loại. Trước đây, 
trong khi nghiên cứu nèn văn mình 
Hy-lạp, Lưỡng-hà và Ba-tư, Mác cũng 
đã từng nói : * Một nền văn minh nếu 
phát triên tự phát mà không được 
hướng dẫn một cách có ý thức sẽ đề 
lại sau minh cả một bãi sa mạc" (3), 
Với tính ưu việt của chế độ xã hội 
chủ nghĩa, với mục tiêu cao cả phục 
vụ văn minh và hạnh phúc của con 
người. cách mạng khoa học — kỹ 
thuật ở các nước xã hội chủ nghĩa, 
trong đó có nước ta, đi theo những 
phương hướng đúng đắn. nhảit định 
tranh được những mặt tiêu cực và 
nguy hại nói trên. 

* 

Chúng ta chủ trương phát triền vượt 
bậc nông nghiệp, đầy mạnh cách 
mạng khoa học — kỹ thuật trong nông 
nghiệp với sức mạnh vô củng to lớn 
của đỏng đảo quần chúng nhân dân 
dười ảnh sảng đường lối đúng đản và 
sảng tạo của Đảng. Nhân dân ta hết 
sức tin tưởng vào đường lõi của Đảng, 
nhận rõ đường lối ấy là rất đúng, rãi 
hay, nhưng về mặt tô chức thực hiện 
đường lối đó, thì phần nào còn chưa 
tin tưởng lắm. Trên thực tế, trong việc 
tô chức thực hiện đưởng lôi của Đẳng, 
chúng ta đã làm được nhiều, nhưng 
chưa tốt lắm, còn có những hiện 
tượng trì trệ cần được nhanh chóng 
khắc phục. Chúng ta phíi thấy rằng 
đường lối đúng dẫn và sáng tạo cúa 
Đăng là nhân tỏ bảo dẳm chắc chẳn 
nhất cho thắng lợi' của cách mạng, 
Đường lói đó khí đã thấm sàu vào 
đông đảo quản chúng sẽ biếm thành 
sức mạnh hành động của môi người, 
của tập thẻ 50 triệu nhân dân ta, và 
trên cơ sở đó văn đẻ tổ chức thực 
hiện sẽ được giải quyết tót. Chinh 
đường lối cách mạng đúng dân và 
sáng tạo của Đảng luôn luôn mang 
sản trong mình phương pháp hành 
động đúng đẳn, mang sẵn sức mạnh 


đề giải quyết từng bước các vấn đè 
tổ chức thực tiễn. Cho nèn, sức manh 
to lớn nhất, sức mạnh quyết định 
mọi thắng lợi của cách mạng là sức 
mạnh đường lõi của Đảng. 

Do bản chất của chế độ xã hội chủ 
nghĩa, theo đường lối của Đảng, cuộc 
cách mạng khoa học — kỹ thuật ở 
nước ta, như trên đã nói, phải xuất 
phát từ quy luật kinh tế cơ bản của | 
chủ nghĩa xã hội. phục vụ những yêu 
cầu của quy luật đó một cách tích 
cực, chủ động. có hiệu quả. Nghị 
quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IV của Đảng vạch rõ: * Việc xây 
dựng và phát triền nẻn sẵn xuất lón 
xã hội chủ nghĩa nhằm mục đích thóa 
mãn ngày cảng tốt hơn nhu cầu vài 
chất và văn hóa ngày càng tăng của 
Loàn xã hội bằng cách không ngừng 
phát triên và hoàn thiện sẵn xuãi trên 
cơ sở chế độ làm chủ tập thê xã hỏi 
chủ nghĩa và một nền khoa học kỹ 
thuật hiện đại ?, _ 

Trong khi đề ra nhiệm vụ phái 
triền vượt bậc nông nghiệp, Hội nghị 
lần thứ 2 của Trung vương Đảng 
cũng lại xuất phát từ quy luật kinh 
tế cơ bản của chủ nghĩa xã hòi mà 
đề ra ba mục tiêu là: 

I—Bảo đảm lương thực, thực 
phầm cho toàn xã hội và có lương 
thực dự trữ. : 

2 — Cung ứng nguyên liệu nông sin, 
lâm sẵn, hải sản cho còng nghiệp... 

3 — Tăng nhanh hàng xuất khẩu... 

Mục tiêu bà nhiệm 0ụ của cách 
mạng khoa học — kỳ thuật trong 
nòng nghiệp hoàn toàn nhất trí tởi 
những mục tiều oà nhiệm ðụ mà Đảng 
đã đề ra cho nóng nghiệp, lâm nghiệp 
Uủử ngữ nghiệp. Hiện nay, chúng ta 
đang tập trung lực lượng khoa học — 
kỹ thuật cả nước đề dầy mạnh cách 


mạng khoa học — kỹ thuật nhằm góp 


phần tạo ra một bước phát triển vươi 
bậc trong nóng nghiệp, mà trước hêt 


(3)C. Mác và F. Ăng-ghen : Toàn lập, tập 
32,trang 45. 
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là giải quyết cho được vấn đề lương 
thực, thực phầm (rước mắt uà lâu dải, 
thực hiện các mục tiêu do Đẳng và 
Nhà nước đẻ ra. | 

Nói đến lương thực, thực phầm là 
nói đến ấn đề ăn của nhân dân ta. 
Đây là một vấn đề quan trọng hàng 
đầu mà cách mạng khoa học — kỹ 
thuật trong nông ngiiệp nước ta phải 
góp phần giải quyết; đây là vấn đc 
căp bách đối với chúng ta hiện nay 
và là vấn đề lâu dài đối với các thế 
hệ mai sau, 

Ắng-ghen đã từng nói : * Mác đã tìm 
ra cải sự thật giản đơn mà trước kia 
đã bị một đống tư tưởng che kin 
mất, là: trước hết con người cần 
phải ăn, uống, ở và mặc, trước khi 
có thê lo giến chuyện làm chỉnh trị, 
khoa học. nghệ thuật. tón giáo,... » (4), 


Như vậy đối với Mác hoạt động cơ. 


bản của con người trước tiên là sản 
xuất ra của cải vạt chất, có cái đó 
rồi mới nói đến hoạt động văn hóa, 
khoa học, nghệ thuật... Cho nên, trong 
suốt quả trình phát triền của lịch sử 
loài người, từ lúc cỏn đang sống trong 
chế độ cộng sản nguyên thúy, mỗi 
quan tâm đầu tiên của con người là 
lo kiếm tất cả những gì có thể ăn 
được đề nuôi sống mình, còn nén ăn 
cải gì và ăn như thế nào, thì con 
người lúc đó hầu như chưa nghĩ đến. 
Cho đến lúc xã hội phân chia thành 
giai cấp. những kẻ thống trị thì ngày 
càng thừa ăn, còn nhân dân lao động 
bị bóc lột thì ngày càng thiếu ău. Bởi 
vậy. giai cấp bóc lột không hề quan 
tâm đến vấn đề ăn của nhân dân lao 
động. 

Đẳng ta ngay từ khi ra đời, đã đề 
ra khầu hiệu cơm áo và ruộng đất, đã 
nghĩ tới vấn đề ăn no mặc ấm, vẫn 
đề nhà ở của nhân dân. Bác Hồ 
thường nhắc nhỡ chúng ta phải luôn 
luôn quan tâm đến bữa ăn, đến * tương 
cà, mắm muối cần thiết cho đời sống 
hằng ngày của nhàn dân?®, Hiện nay, 
trong Nghị quyết của Đại hội và của 
các Hội nghị Trung ương, Đảng ta lại 
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nhắn mạnh phải giải quyết vấn đề ăn 
cho nhân dân. Đó là một biều hiện 
cực kỷ cao quý, chỉ có trong chế độ 
xã hội chủ nghĩa mới có được. Đìng 
ta hết sức chăm lo cho vấn đề ăn của 
nhân dân, nhưng chúng ta còn làm 
chưa được tốt lắm. 


Bữa ăn, theo những kết luận mới. 
đây của khoa học (khoa học về ăn đến 
thế kỷ 20 mới ra đời), phải có số lượng 
và chất lượng. Còn đi vào cơ cấu, 
thành phần như thể nào, thì ¡L nhất 
phải có 5 nhóm: chất đường. chất 


. đạm, chất béo, vi-ta-min, chất khoáng. 


Khoa học phải đi sàu nghiên cứu vấn 
đề ăn của nhân dân ta. không những 
đề giải quyết được vấn đề số lượng, 
mà phải giải quyết cả vấn đề chất 


lượng, không những giải quyết cho . 


hiện nay mà cho ca mai sau. Chúng 
ta phải suy nghĩ như vậy và phải làm 
được như vậy. phải thật sự bát tay 
vào làm một cách tích cực đề nhanh 
chóng giải quyết vấn đề ăn cho 


nhân dân. 


Chúng ta giải quyết vấn đề ăn, kề 
cả cơ cấu bữa ăn như thể nào dây ? 
Trước hết là ăn cho no và phải nghĩ 
đến ăn cho có chất. Đó là nói về nhu 
cầu đỉnh dưỡng của cơ thề con người. 
Chúng ta lại phải xuất phát từ khả 
năng kinh tế và điều kiện tự nhiên 
của nước ta, của cả nước và phần nào 
của từng địa phương. Hiện nay trong 
bữa ăn hàng. ngày của chúng ta theo 
tập quán lâu đời thì gạo phải chiếm 
một tỷ lệ rất lớn. Nhưng chỉ tính sơ 
qua thì ai cũng biết rằng với diện tích 
trồng lúa có hạn, với số đân ngày 
càng tăng, chúng ta không thê nào 
bảo đảm có được một tỷ lệ gạo cao như 
vày. rong lúc đó thi khả năng đất 
đai nước ta về trồng màu rất lớn; 
mà các loạt màu như ngô, khoai, sẵn... 
đều có hàm lượng các chất dinh 
dưỡng nhất định. Như vậy, một 


_ (QC. Mác và F. Ăng-ghen : Tuyên tảp, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà.nội, 1971, tập 2, 
trang 19Ô, 


phương hưởng lớn của khoa học và 
Lý thuật là phải nghiên cứu đề -tăng 


tỷ lệ trồng màu, làm tốt việc chế biến. 


màu. Đương nhiên cũng có khi giải 
quyết vấn đề bữa ăn bằng cách tăng 
thêm hàng xuất khầu đề đổi lấy 
lương thực, thực phầm; nhưng tốt 
nhất là chúng ta tự sản xuất được 
lương thực. thực phầm. nhất là trong 
khi tiềm năng tự nhiên của nước ta 
có đầy đủ điều kiện đề làm như vậy. 


Giảm bớt tỷ lệ gạo, tíng thêm tỷ 
lệ các loại màu, là phương hướng 
quan trọng đề giải quyết chất đường 
trong bữa ăn hằng ngày. Hiện nay do 
sản xuất lúa gạo gặp khó khăn mấy 
năm liền, nên bữa ăn của nhân dân 
ta đã có một tỷ lệ màu khá lớn, có 
nơi có cả khoai tây, cao lương, ở 
thành thị yà các khu công nghiệp thì 
có bột mi. Thực hiện tốt chủ trương 
đầy mạnh trồng màu, chúng ta cảng 
phải nghiên cứu chế biến màu thật 
' tốt làm cho các loại màu trở thành 
một thành phần quan trọng của bữa 
ăn, vừa cung cấp đây đủ chất dinh 
đưỡng. vừa ngon hơn, hợp khẩu vị 
hơn. Đối với các vùng đồng bằng có 
khả năng trông màu, cần phải làm như 
vậy ; đối với vùng trung du, vùng núi 
và vùng cao nguyên, càng phải làm 
như vậy : bởi vì ở đây đất trồng các 
loại màu thì có nÌljều, mà đất trồng 
lúa lại có hạn. Chúng ta thấy rõ vấn 
đề cơ cấu bữa ăn không những có 
quan hệ đến chất lượng dinh dưỡng, 
mà côn có quan hê đến khả năng giải 
quyết số lượng. 

Nói đến chất đạm thi có đạm động 
vật, có đạm thực vật. Vẻ động vật, có 
những động vật ăn bọt như lợn chẳng 
hạn, nhưng cũng có những động vật 
ăn cỏ như trâu, bò, dè... rỏi đến cá, 
tôm... là những nguồn cung cấp chất 
đạm rất quan trọng. Về thực vật, có 
nhiều loại: đậu tương, đậu xanh... 
Nước măm, tương rãt giàu chất đạm, 
la ahững thức ấn quen thuộc không 
the thiếu của nhâu đân ta. Ngoài ra, 
trứng, sữa và câu sản phầm của sữa 


là ngưön cung cấp nhiều chất dinh 
dưỡng. Ở các nước, người ta đã dùng 
phô biến sữa bò. sữa trâu, có nước 
thì dùng cả sữa dẻ, sữa ngựa. Khả 
năng sữa các loại của nước ta rất 
lớn. Khoa học và kỹ thuật cần được 
đầu tư vào đề giải quyết nhu cầu vẻ 
sữa cho nhân dân. 


Về chất bẻo thi có nguôn động vật 
và nguồn thực vật (ác chất dầu lấy 
từ lạc, vừng, dưa...). lhoa học và 
kỹ thuật cần phải nghiên cứu chế 
biến tốt các loại đầu và mỡ đề 
cung cập năng lượng cho cơ thề con 
n"Bười. 

Về vitamin và chất khoảng thì 
chúng ta có nhiều loại hoa quả, nhiều 
loại rau, đậu, có khả năng rất lớn đề 
giải quyết töt, nhưng cũng phải nghiên 


cứu giìi quyết phư thế nào cho khoa. 


học và phù hợp với hoàn cảnh của 
chúng ta, trong cả nước và từng địa 
phương. Vấn đẻ nước chè, nước ngọt, 
các loại nước giải khát cũng là vấn 
đề lớn, nhất là đối với nhân dâu ta, 


sống và lao dòng trong điều kiện - 


khi hậu nhiệt đới. Nước ta có thề phát 
triền trồng chè nhiều hơn nữa ; các 
loại hoa quả của tá rất phong 
phú ; cho nên giải quyết tốt nhu cầu 
nước chẻ, nước ngọt là một khả năng 
hiện thực. 


HHiiện nav, nhiều địa phương thường 
chú ÿ đến tỉnh hình đất đai như thể 
nào, trông trọt những gì; chăn nuôi 
những gì, máy kéo có bao nhiêu, 
phân hóa học, nhất là phân lân và 
phân đạm ra sao v.v... như vậy là 
đúng ; nhưng lại rất ¡L nơi chú ý đến 
bữa ïn của nhân dân nên như thế nào. 
Trong lĩnh vực khoa học và kỹ 
thuật thì chúng ta cũng chỉ mới 
bắt đầu nghiên cứu về phương hướng 
giải quyết văn đề ăn và cơ cấu bữa 
ăn của nhân dân. Cần phải đi vào 
nghiên cứu cụ thề đối với từng địa 
phương. Ví dụ ở đồng bằng sông Hồng, 
bữa ăn có gạo lại có thê có khoai 
tày; đạu phụ nhiều hơn. Ở đồng bằng 
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sông Cửu-long thì ngoài gạo ra, có 
nhiều tôm cá, nhiều loại trái cây. 
Một sö tỉnh ở ven biền đã nghĩ đến 
thành phần bữa ăn của nhân dân 
cho đến năm 1980 hoặc 19S5, nhưng 
tỷ lệ cá biên lẽ ra phải tăng "lên nhiều 


thì lại chỉ đề ra như hiện nay. Nếu. 


trong cơ cấu bữa ăn, khoai tây, cao 
lương, các loại đậu, tôm, cá, hoa quả 


tăng thêm thì tỷ lệ gạo có thê giảm - 


bớt như thế nào cho hợp lý 2 

Bữa ăn ở các thành thị và các khu 
còng nghiệp trước mắt là phải bảo 
đảm số lượng nhưng cũng phải nghĩ 
đến chất lượng uên như thế nào, 
đây phần lớn là anh chị em còng 
nhàn, là những người lao động trì 
óc, là các em học .sinh. Cơ cấu bữa ăn 
phải từng bước đáp ứng nhu cầu dinh 
dưỡng của từng loại lao động: lao 
động thường khác với lao động nặng 
_ nhọc, lao động trong điều kiện có độc 
hại ; lao động chân tay khác với lao 
động trí óc. Vấn đề tŠ chức bữa ăn 
là vấn đề chung của cả nước, nhưng 
cấp thiết nhất là ở các thành thị và 
khu công nghiệp. Hiện nay, mới tỉnh 
sơ bộ trong cả nước có đến khoing 
một triệu người lo việc nấu ăn, các 
chị em phụ nữ rất vất vả. Thế thì 
phải tô chức bữa ăn nhự thế nào cho 
hợp lý hơn, khoa học hơn, tiết kiệm 
lao động hơn, bới nặng nhọc cho chị 
em phụ nữ? Tô chức ăn ở gia -đình 
như thế nào, ở tập thẻ nhỏ như thế 
nào, ở các cơ quan, xi nghiệp lớn như 
thế nào ? Đây là một vấn đề khá phức 
-_ tạp mà khoa học và kỹ thuật cần đi 
sâu nghiên cứu và tổ chức mọt số 
điểm thi nghiệm đẻ phỏ biến dần. 


Ở nhiều địa phương vùng Tày-bác 
và Việt-bắc, mặc đủ màu thì đủ. hoi 
quả thì nhiều, thịt thì cũng không 
phải quả ít nhưng đồng bào vẫn cho 
là thiêu ăn. Chỉ vì một lý do là ở 
đày thiếu gạo. llơn thế nữa, chân 
nuỏi là thế mạnh của miền núi. như 
ba tỉnh ở Tây-bắc có đến mãy chục 


vạn trâu bò, nhưng sử dụng như thế, 


nào thì chưa có phương hướng cụ 
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thẻ. Các đồng chỉ ở dịa phương xác 
dịnh đây là thế mạnh, nhưng thế 


mạnh này cần được phát huy như 


thế nào cho có lợi, vì tràu bò hiện nay 
chỉ dùng một phần nhỏ đề làm sức 
kéo. Chưa mấy ai nghĩ rằng, bữa ăn 
của nhân dàn ở Tây-bắc có thề cỏ 
nhiều thịt hơn các nơi khác, và còn 
cổ sữa nữa. - Hiện nay, ở Hoàng-liên- 
sơn có một trạm nuôi trâu sữa. Chúng 
ta có thẻ xây dựng nhiều trại gióng 
như thế, khỏng những chỉ có mấy 
chục con trâu sữa như biện nay, mà 
phải nhiều hơn nữa, gấp trầm, gấp 
nghìn lần. đề cung cấp sữa cho đồng 
bo. Vẫn đề này íL nơi nghĩ đến, vì 
trước kia chỉ có « ông tây », “® bà đầm » 
mới- uống sữa, còn đöng bào miền 
núi thì làm sao có sữa mà uống. 
Nhiều nơi ở Cao-bằng đồng bào ăn 
ngô là chủ yếu, nhưng vóc người 
rất to, cao và rất khổe;đồng bào 
Mèo ăn bẹ, tán bẹ ra để nấu cháo 


bột; nếu chúng ta đưa khoa học vi : 


kỹ thuật vào đề nghiên cứu chế biến 
và cải Liến thì đây có thê là mội cách 
ăn ngon Và văn minh. Bữa ăn của 
đồng bào Việt-bắc và Tây-bắc rồi 
đây có thẻ phong phú và đầy đủ hơn 
bây giờ nhiều, nếu biết nghiên cứu 
cơ cấu và chế biến tối. 

Ở Tây-nguyên, đồng bào ăn uống 
còn rất kham khô, Bây giờ đồng bào 
còn thiếu ăn, chúng ta phải làm thế 
nào đẻ đồng bào có ăn cho no. Và 
muốn ăn no thì phải thâm canh lúa, 
phải phát triển màu; phải nghĩ đến 
nhủ cầu trước mắt và phải nhìn xa 
hơn một chút. Khi đồng bào đã đủ ăn 
thì cơ cấu bữa ăn nên như thế nào 
cho phù hợp với địa phương, cho 
khoa học và có chất lượng. Không 
thẻ đề đồng bào Tây-nguyên chúng ta 
ăn uong thiếu thốn như thể này mãi 
được. 

Trên thế giới, môi dàn tộc thường 
có những hoàn cảnh tự nhiên khác 
nhau, sản xuất những loại lương 
thực khác nhau, phong tục, tập quản 
cũng khác nhau. Ở chàu Á thì dùng 


ao. ở châu Âu và Đác Mỹ thì dùng 
lúa mi, nhiều nước ở châu Phi coi 
sản, khoai sọ. chuối là lương thực chủ 
yeu Mỹ la-tinh thì coi ngô là loại 
trạt thiêng liêng và đầy dinh dưỡng. 
Nhiều đân tộc ở phía bác châu Á lại 
phát triền cày cao lương, cây đạu 
tương làm lương thực. thực phầm. 
lân Pô-li-nê-gi thì lấy xa-kê tức 
là một. thứ bột làm từ hạt miL và 
khoai sọ, làm thức ăn chỉnh. Ở nhiều 
nước châu Âu người ta ăn khoai tây 
trong bữa ăn chính, mặc dù khoai 
tay mới được nhập vào mấy thế ký 
gần đây. Như váy, tập quản tủy có 
sức ÿ nhưng không phải là một cái gì 
không thề thay đồi. 


Cho nên, chúng ta phải nghiên cứu 
trên đất nước ta có những thứ cày 
đì, những con vật gì, có những quần 
thề động vạt, thực vật gì và ở cúc 
nước khác có những loại gì phủ hợp 
với nước ta, có thề nhập vào để giải 
quyết vấn đề lương thực, thực phầm, 
giải quyết tốt nhất vẫn đề ăn cho 
nhân dân, Khoa học và kỹ thuật của 
chúng ta phải đi sâu nghiên cứu và 
giải quyết các vấn đè đó. Có đồng chỉ 

- chủ trương giải quyết vấn đề đạm 
hiên nay bằng tăng thêm thành phần 
đậu tương Bất đúng. vị đậu tương là 
một cây rắt quý, vừa giui quyết vấn 
đẻ đạm cho người, vừa làm cho đất 
màu mỡ thêm. Những Ý kiến như vậy 

` cần được nghiên cứu và nghiên cứu 
tap trung hơn: Trong những năm 
kháng chiến bọ đội đóng Quán trong 
rửng, lúc thiều lương thực thưởng ăn 
eủ mái, củ từ, ăn rau tàu bay ;ở Tây- 
nguyên ngoài sẵn củ ra còn có lá bép, 
lã sán muối, có nhiều chất đạm. Chúng 
ta phải đi sâu nghiên cứu hơn nữa đề 
tìm ra những thứ có thể dùng làm 
lương thực. thực phầm không những 
cho bây giờ mà cả sau này, 


ầm ao, sông, biên của chúng La có 
trữ lượng tôm cá rất lớn, đó là mội 
nguồn thực phầm rất quan trọng của 
nước ta, biên của ta có nhiều loại 
tảo giầu đạm. Vị vậy, vấn để nuôi, 


- 

khai thác và chế biến cá tôm và các 
loại thủy sản khác nhằm cung cấp 
mọt nguồn đạm lớn cho bữa ăn của 
nhân dân ta là một trong những 
phương hướng nghiên cứu quan trọng 
của khoa học và kỹ thuật. Nói đến 
các loại tảo thì tảo cờ-lô-ren-la, xpi- 
ru-lin có tỷ lệ đạm rất cao; bây giờ 
chủng ta đang nghièn cứu đề làm thức 
ăn cho gia súc; phải tiến tới nghiên 
cứu và chế biến một số loại tảo mà 
ở vùng biên của ta có nhiều đề làm 
thức ăn cho người như một số nước 
đã làm. 

(hủng ta đều biết, trên thực tế 
không có một loại thức ăn nào có đủ 
tất cả các chất đinh dưỡng cơ bản. 
Khoa học hiện nay mới phát hiện 
ra khoảng 4ã chất. Các chất này 
có thề có sẵn trong lương thực, 
thực phầm, hoặc có thê sẽ được 
tạo ra trong quá trinh chế biến thức 
ăn. Cho nên, một trong những nhiệm 
vụ của khoa học — kỹ thuật, đẻ giải - 
quyết vấn đề ăn, là phải xác định 
thành phần cân bằng của các loại 
thức ăn trong cơ cấu tông hợp của 
bữa ăn; phai nghiên cứu chế biến 
lương thực thực phẩm, chế biến thức 
ăn như thế nào nhằm bảo đầm cho 
bừa ăn của nhân dân ngày cùng thỏa 
mãn đây dủ nhu cầu dính dưỡng cả 
về sö lượng và chất lượng. 


Từ thực tế nói trên, chúng ta thấy 
rõ pẩn đề ăn là một 0uấn đề chiến lirợc 
(rước mắt cñẦg như láu dài : nó chỉ phối 
một phần quan trọng phương hưởng 
phút triền của nồng nghiệp nước ta, 
chỉ phối những phương hướng lớn 0è 
nghiên cửu khoa học — kỹ thuật của 
chúng ta. Cho nên cách mạng khoa 
học — kỹ thuật trong nòng nghiệp 
phi góp phần tích cực nhất vào việc 
giải quyết lương thực và thực phẩm, 
gi quyết vấn đề ăn. Chúng ta phải 
căn cứ vào điều kiện thiên nhiên và 
khã năng kinh tế của nước ta, phải 
phát huy tỉnh thần sáng tạo trong 


nghiên cứu khoa học, chúng ta lại phải 


đi sâu nghiên cứu lập quản về ăn 


đỏ 


® ` 
uống và nhu cầu về dinh dưỡng của 
nhân dân trong ca nước và trong 
từng địa phương — những Lập quản và 


những nhu cảu do điều kiện lao dòng ˆ 


và hoàn cảnh tự nhiên đặt ra. Đây 
là một biều hiện của mối quan hệ 
giữa con người với giới tự nhiên 
trong sản xuất và trong đời sống. 
Xuất phát từ quy luật kinh tế cơ 
bán của chủ nghĩa xã hội, sau khi đã 
nhăn manh nhiệm vụ hàng đầu hiện 
nay là pữii quyết cho được văn để 
lương thực. thực phẩm, Nghị quyết 


"Hội nghị lần thứ 2 của Trùng ương 


Đăng còn nêu rõ: việc phát triển vượi 
bậc sản xuất nóng nghiệp, làm nghiệp: 
ngư nghiệp phải nhấm thực hiện cho 
được mục Liêu : « Cung ứng 00guch 
liệu nóng sản, lắm sản, hài sản cho công 
nghiệp, trước hết là nguyên liệu cho 
công nghiệp thực phẩm, công nghiệp 
đết Và giáv, công nghiệp chế biến cao 
su, chế biến gỗ, và công nghiệp sản 
xuất một số hàng tiêu dùng thiết 
veu», Mục tHeu ấy không những đã 
xúc định tìm quan trọng của nông, 
lãm, ngư nghiệp rong Việc cung cấp 
nguyên liệu cho công nghiệp mà còn 
nói lên ý nohĩa quan trọng của việc 
phát triển sản xuất nông, làm. ngư 
nghiệp đổi với vẫn đề mặc, ở, bảo vệ 
- súc khóc, học hành... của nhân dân tít, 
Vấn đề mặc.Trước đây, nói đến mặc, 
chúng ta thường nghĩ ngay đến bỏng, 
vải. lụa, lĩnh. đến các loại hàng tơ 
lụa khác... Ngày nay, cách ăn mặc 
và hàng đề may mặc đã khác trước 
rat nhiều, Đo sự xuất hiện của công 
nghiệp hóa chất, con người đã tạo ra 
cho mình nhiều loại hàng mới và cách 
ñnH mặc ngày càng phong phú hơn, 
Nhưng. nguön nguyên liệu để giải 
quyết văn đề mặc. hiện nay và lâu đài 
sau này nữa, chủ yếu vẫn phải do 
nóng nghiệp và làm nghiệp cung cấp. 
Ở nước ta, có nhiều vùng trông 
bỏng được, cây bông có thẻ phải 
triên tốt, như ở Thuận-hải,Phú-khánh, 
Cheo-reo... Đề phát triển trông bỏng, 
cản bộ khoa học — kỹ thuật chúng ta 
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cần phải nghiên cửu đề giải quyết vấn 
dẻ nước và tim cách phòng, trừ sâu 
bệnh ; làm thế nào đề vùng trồng bông 
đạt năng suất cao, hiệu quả kính te 
lớn, cùng cấp được nhiều nguyên liệu 
có chất lượng tốt cho công nghiệp 
dệt ở nước ta. 


Nưuyen liệu may mặc còn có tợ 
lụa, Ở nước La, có nhiều địa phương có 
truyen thống về trông đàu nuôi tằm. 
ươm tơ đẹt lụa, như Hà-đồng (lụa), 
Tàn-chau CHnh).., Có nơi thì đang phát 
rên lén, nhưng cũng có nơi lại đẻ 
mi mọt đi. Tơ lụa là những loại hàng 
quý hiện nàyv, không những có gia trị 
lớn đổi với việc may mặc của nhân 
đàn, mà còn có giá trị xuất khẩu rất 
cao, Chúng ta cần phát triền rnạnh 
mẽ việc trồng đầu nuôi tắm, phát 
(riên trông đâu trên vùng đồi, ở các 
bãi ven sông, trên bờ kênh, rạch, trên 
bờ vũng. bờ thửa... 


Trước đây, đồng bảo miền núi của 
ta đã từng tự giải quyết vấn đề mặc. 
Đong bào Mlân, đồng bào Mèo ở Việt- 
bic và Tày-bậc thường tröng lanh. Ơ 


-eac Vũng đó, cây lanh phát triển tốt, 


Còn ở Tây-nguyên thì có cây bông 
địa phương và cày bỏng đài ngày ®: 
DĐöng bào các đân tọc đã từng dùng 
nguyên liệu địa phương để kéo sợi, 
dệt vải và đã dệt được những loại 
khăn, những hàng thỏ cầm, những 
loại vày kha đẹp. 


Nói đến mặc không. thê không nghĩ 
đến màu sắc, đến thuốc nhuộm. Đương 
nhiên là có hóa chất: Nhưng cũng cỏ 
những loại thực vật, có thê dùng đẻ 
chế thuöc nhuộm. lióa chất của chúng 
La hiện nay còn chưa đủ, mà nhu cần 
của nhàn dàn lại rất lớn. Cho nên, 
chúng ta phìi nghiên cứu trồng các 
loại cây có thẻ làm thuốc nhuộm, đề 
các địa phương có thẺ tự giải quyết 
vẫn đề nhuộm, | 


Chúng ta phải phát huy khả 
năng của các địa phương kết hợp 
với việc cũng cĩp của trung ương đề 
giải quyết vấn đẻ mặc cho nhân dàn, 


Vấn dÈở. Đây là một vấn đề hết 
sức khần trương hiện nay. Ở biều hiện 
mối quan hệ lâu đời giữa con người 
với không gian cư trủ, với ngoại 
cảnh. Đó là một điều kiện không thê 
thiếu “đề bảo đảm tự do của mỗi 


một gia đình®, Chúng ta phải giải. 


quyết vấn đề nhà ở như thế nào. Nhà 
ở nông thôn và ở thành phố, ở đồng 
bằng và ở miền núi, cả trước mát Và 
vé lâu dài, làm theo kieu øì, làm bằng 
vật liệu gì. Ví dụ ở miền núi nên làm 
kiều nhà gì cho thích hợp với địa 
hình và khi bậu ở đây. Nhà sàn có 
lịch sử của nó, có vé đẹp riêng của 
nó, phản ánh một nét đặc sắc của văn 
hóa miền núi, lại tránh được ầm ưới, 
mưa lũ, nhất là trên đất dốc. Vậy có 
nên thay thế nhà sản bằng nhà đất 
như một số nơi đã làm hay là chỉ 
nên cải tiến cho nó đẹp hơn, văn 
mình hơn. : 

Về vật liệu xây đựng. có gỗ, gạch, 
ngói, vôi, xi măng, đá... Ơ địa phương 
nào nên đùng Toại vật liệu gì là chủ 
yêu vi những thứ đỏ đều có liên quan 
đến nông nghiệp, lầm nghiệp. Lấy 
đất ở đâu đề làm gạch, làm ngói ; 
lấy gỗ ở đâu... Phái có kế hoạch 
trồng những loại cây gì để ở đồng 
bằng sông Höngø và đông bằng sông 
Cửu-long có thể giải quyết được mội 
phần. gỗ làm nhà. Chủng ta phải 
nghiên cứu trồng cày gì đẻ vừa chắn 
gió, vừa bảo vệ đất. làm màu mỡ đất, 
vừa cho gỏ, vừa làm đẹp xóm làng. 


Vấn đề bảo tệ sức khốc. Ở đây, chỉ 
nỏi đến vấn đề được liệu. Nước ta có 
nhiều ưu thế về nguön dược liệu, có 
nhiều loại cây thuốc rất quý như 
tam thất, đăng sâm, các loại sâm khác, 
ba kích, xuyên khung, thảo quả và 
nhiều thứ khác nữa. Vùa qua trong 
vấn đẻ phát triển nguồn dược liệu, 
cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp 
được, chúng ta đã có tiến bộ. Chúng 
ta đã xây dựng những cơ sở trông cày 
thuốc của trung ương cũng như của 
địa phương, đã di thực được một SỐ 
cây thuốc quý tử nước ngoài vào. 


Nhiều địa phương, hợp -tác xã, đơn vị 
bộ đội đã phát triên những vườn 
được liệu khả phong phú. Nhưng đó 


.mới chỉ là tiến bộ bước đầu, 


Nhân đân ta từ lâu đời đã có truyền 
thöng đùng cây có đề làm thuốc chữa 
bệnh, đä có nhiều kinh nghiệm quý 
báu. Chúng ta còn có rất nhiều thực 
vật và động vật hoang đại có thê 
dùng làm thuốc, nhưng chưa được 


"bảo vệ và phát triển tốt. Nhiều loại 


có nguy cơ bị tiêu diệt như ba kích 
chẳng hạn. Như vậy. chúng ta phải 
đặt vấn đề khai thác đi đôi với trông 
thêm. Đặt văn đẻ trồng rừng cây 
thuốc như thê nào? Có thể có những 
rừng tô mọc, rừng sa nhân, rừng thảo 
quá... hay không? Phải bảo vệ và 
phát triền những cây thuốc và eon 
vật làm thuốc, cũng như phải tiếp 
tục thuần hóa các nguồn được liệu 
hoang dại, khai thác những khả năng 
rất lớn vẻ cây thuốc trong rừng nhiệt 
đới của nước ta. 

Ở miền xuôi cũng như ở miền 
ngược, nhu cầu và khả năng về cây 
thuốc chữa bệnh của nhân dân ta rất 
lớn. 


Phát triển dược liệu là một vẫn đề - 
rất lớn, khòng những có liên quan 
đến sức khóe của đồng bào. mà còn 
tạo ra một nguồn xuất khâu có giá 
trị kinh tế ràt cao, Khoa học và kỹ 
thuật phải có nhiệm vụ nghiên cứu, 
phải đặt thành một chương trình lớn, 
xúc tiến tích cực đề trong một số 
năm nhất định, chúnp tị dạt mục 
liều cung cấp dược những nguyên 
Hệu quan trọng cho còng nghiệp 
dược, cung cấp dược nhiều thứ 
thuốc cầm thiết cho nhân đân và cho 
xuất khâu. 


Văn đề học hành. Trước hết nông 
nghiệp có nhiệm vụ cùng cấp nguyên 
liệu đề làm giấy và gỏ đề làm 
bàn, ghế cho trường học. Cho nên, 
khoa học và kỹ thuật phải nghiên cứu 
đẻ giải quyết vấn đề này. Nguyên 
liệu làm giấy khòng phải chỉ có cây 


3ã 


bồ đề, hay Íre nứa; cần nghiên cứu 
cả cây lau, cày đước.. Còn cây gỉ nữa 
có thề dùng làm bột giấy ? Bã mía có 
thể dùng đề làm bột giấy. Vấn đề tận 
dụng các chất thải có khả năng dùng 
đề chế biến bột giấy như thế nào, 
cũng cần phải suy nghĩ... Hiện nay 
chúng ta chưa nghiên cứu đầy đủ 
các vấn đề cần phải giải quyết và có 
thể giải quyết mà thực tiễn đặt ra. 


Theo một tài liệu thóng kê ở Liên- 
xò, 805% tư liệu tiêu dùng của nhân 
dân (có nơi đến 90%) là do nòng 
nghiệp cung cấp. Ở nước ta, có tài 
liệu nói tỷ lệ đó là 75%. Nước ta là 
một nước nông nghiệp, không có lý 
gì mà tỷ lệ tư liệu tiêu đùng của 
nhân dân ta do nông nghiệp cung cấp 
lại ít hơn ở Liên-xô. Như vậy chúng 
ta thấy nông nghiệp là nguồn cung 
cấp hết sức quan trọng về tư liệu tiêu 
dùng cho nhàn dàn, chưa nói đến 
củng cấp nguyên liệu cho công BEHIỆP 
và hàng xuất khầu. _ 


Từ những vấn đề trình bày ở trên. 
chúng ta khẳng dịnh lại một lần nữa, 
cách mạng khoa học — kỹ thuật nói 
chung và cách mạng khoa học — kỹ 
thuật trong nông nghiệp nói riêng 
phải xuất phát từ những mục tiêu của 
chủ nghĩa xã hội, từ quy luật kinh tế 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội, từ yêu 
cầu và nhiệm vụ mà Đẳng ta đã đề 
ra. 

Từ yêu cầu phát triền của bản thân 
nên nông nghiệp nước ta, đồng thời 
đề làm cho nông nghiệp thật sự trở 
thành cơ sở đề phát triêền công nghiệp, 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 của 
- Trang ương Đẳng đã đề ra một trong 
những mục tiêu của nông nghiệp nước 
ta là phải: « Tùng nhanh nguồn hàng 
xuất khău đề đồi lấy thiết bị vật tư 
nhằm trang bị kỹ thuật mới cho nông, 
lâm, ngư nghiệp và phát triền công 
nghiệp 3. 

Tăng nhanh nguồn hàng xuất khầu 
là một phương hướng chiến lược cực 
kỷ quan trọng, Chúng ta thực hiện 


| công nghiệp hóa, không phải chỉ trì 
nền công nghiệp sẵn có hiện nay, với 


những xưởng cơ khí hiện có và được 
tô chức lại, từng bước mở rộng thêm. 
Con đường tự bản thần ngành cơ khí 
phát triền tiến lên như vậy là cần 
thiết, là rất đúng, rất tốt; nhưng nếu 
chỉ làm như vậy thì không thê tiến 
lên nhanh được. Một biện pháp cực 
kỳ quan trọng là xuất khầu nhiều 
hàng hóa đề đổi lấy máy móc, thiết 
bị kỹ 2huật. Cho nên, làm nông nghiệp 
mà không nghĩ đến vấn đề ăn của nhân 
đàn là sai, không nghĩ đến nguyên liệu 
cho còng nghiệp và tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp trong nước là sai, 
nhưng nếu không nghÌ đến hàng xuất 
khầu thì cũng sai. 


Kim ngạch xuất khầu của chúng ta 
hiện nay còn thấp rất nhiều so vơi 
Liêm năng của đất nước. Chúng ta có 
khả năng làm. được hơn hay không ? 
Vừa qua, một số tỉnh, thành như Hà- 
sơn-binh, IHià-nam-ninh, Häai-phòng, 
thành phố Hồ-Chi-Minh... kim ngạch 
xuất khầu đã tăng lên, tỉnh theo đầu 
người thi có nơi trước còn kém nhưng 
nay đã đứng hàng thứ nhất, thứ ha: 
trong cả nước. Tuy nhiên, chỉ số tuyct 
đối kim ngạch xuất khầu vẫn còn rãi 
thấp, cho nẻn chúng ta khỏng nên thỏa 
mãn. Nước ta là một nước xã hòi chủ 
nghĩa có nhiều tài nguyên, có nhiều 
đặc sản của vùng nhiệt đới. Nhiều thư 
hết sức quý, như cao su, chẻ, cà phê, 
dầu, hoa quả các loại, hải sản, gỗ. 
dược liệu: hương liệu v.v... Hiện này l 
chúng ta xuất khâu hàng hóa phần lớn 
còn ở dạng nguyên liệu chưa chế biến. 
như vậy giá trị thấp, rất SN phi. 
không kinh tế, 


Mỗi cân bộ khoa học — kỹ thuật, 
cân bộlãänh đạo, cán bộ quản lỷ chúng 
ta dêu phai chú` trọng hướng mạnh 
công tác nghiên cứu "vào những mặt 
hàng xuất khầu có giá trị cao, phải 
hieu thị trưởng thế giới cần những 
thứ gì. Nếu chúng ta không chủ trọng 
đến những sản phầm xuất khẩu thi 
không thế góp phần tích cực vào việc 


công nghiệp hóa nước nhà. Nghị 
quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IV của Đẳng đã nên rõ * Tăng 
nhanh nguồn hàng xuất khầu, trước 
hết là sản phầm nông nghiệp và công 
nghiệp nhẹ, mở rộng quar hệ kinh tế 
với nước ngoài". Hội nghị lần thứ 
2 của Trung ương Đẳng lại nhấn 
mạnh: «Phải có kế hoạch và biện 
pháp cụ thề phát triền rất mạnh sản 
xuất cho xuät khầu, phải tạo ra những 
vùng chuyên sản xuất cho xuất khầu 
rong cả nước, của từng tỉnh, Lừng 
huyện. Phát triền mạnh các loại sản 
phẩm xuất khầu có giá trị như rau 
quả, dứa, chuối, cao su, cà phê, chẻ, 
thuốc lá, hồ tiêu, quế, đậu tương, các 
được liệu, hương liệu, mỘt số sản 
phầm chăn nuôi, tôm, cá, đồ mộc, đồ 
mây tre, mỹ nghệ, gỗ dán, gỗ lạng. 
Phải đầu tư kỹ thuật và ảP dụng khoa 
học. kỹ thuật tiên tiến đề phát triền 
sản xuất và chế biên sản phẩm xuất 
khầu với chất lượng cao». Các mặt 
hàng xuất khầu cần phải có chất lượng 
tốt, đạt tiêu chuần quốc tế. Muốn đầy 
mạnh công nghiệp hóa nước nhà, mội 
trong những nhiệm vụ to lớn của 
nông nghiệp là phải sẵn xuất ra nhiều 
hàng xuất khầu. Ở nhiều nước, những 
mặt hàng xuất khầu được đều dành 
đẻ xuất khẩu, trong nước khỏng dùng, 
hoặc chỉ dùng rất hạn chế. có như Vậy 
mới có thề làm cho dân giàu nước 
mạnh được, 


› Tất nhiên, phát triền nông nghiệp 
cỏn có mục tiêu phục 0 quốc phòng. 
(ó lương thực đầy đủ, kè cả lương 
thực dự trữ của cả nước nói chung 
vả trên các vủng chiến lược quan 
trọng nói riêng, là một điều kiện cực 
kỷ quan trọng đề xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân vững mạnh. Vấn dè 
phát triền nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngữ nghiệp ở những Yùng xung yếu. 
biên giới, hải đảo... cũng là một chủ 
trương quan trọng nhằm kết hợp chặt 
chẽ kinh tế với quốc phòng. 

Trong lúc đầy mạnh cách 
khoa học — kỹ thuật. trong 


mạng 


nông - 


nghiệp chúng ta phẩit thấm nhuần 
đường lối xây dựng nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa của Đẳng. Phải xuất 
phát đầy đủ từ đường lối ấy, góp phần 
tích cực làm cho nông nghiệp thật sự 
là cơ sở đề phát triền công nghiệp. 
Đăng ta lấy công nghiệp hóa làm nhiệm 
vụ trung tâm trong cả thời kỷ quá độ 
Và coi công nghiệp hóa là cả một quá 
trình xảdự dựng nền kinh (tế Sẵẳn xuất 
lớn xä hội chủ nghĩa uởi cơ cấu công — 
nỏng nghiệp gà càng hiện đại [rong 
phạm ơi cổ nước. Nều như chủ nghĩa 
tư bản đã làm cho thủ công nghiệp 
tích rời nông nghiệp lúc đầu thị 
chủng ta phải làm cho thủ công 
nghiệp và công nghiệp hiện nay cũng 
như về sau luôn luôn kết hợp chặt 
chẽ với nông nghiệp, (rong một mối 
quan hệ hữu cơ. Vấn đè ấy Mác đã 
thấy từ trước, và trong bút ký đề lại 
đã từng nói: « Phương thức sẵn xuất 
tư bản chủ nghĩa hoàn toan cắt đứt 
mỗi liên hệ cũ gìn bó nông nghiệp với 
công trường thủ công, khi hai ngành 
ñV còn ở trong thời kỳ ấu trĩ; nhưng 
đồng thời nó lại tạo ra những điều 
kiện vật chất cho một sự tông hợp 
mới cao hơn, nghĩa là một sự kết hợp 
nồng nghiệp với công nghiệp trên cơ 
SỞ sự phát triền mà mỗi ngành đã đạt 
được trong thời kỳ hai ngành còn 
hoàn toàn tách rời nhau ® (3). 

Trong khiđề ra chủ trương phát triền 
vượt bậc nông nghiệp, coi đó là nhiệm 
vụ bàng đầu trong những năm trước 
mắt, Đăng ta chủ trương đưa nóng 
nghiệp từ sản xuất nhỏ lén sản xuất lớ n 
+q hội chủ nghĩa uới những đơn oị kinh 
lỄ có cơ cầu Röng — công nghiệp ngàu 
cang hiện đạt trên địa bàn huuện. Có đi 
đúng phương hướng ấy thi nền nòng 
nghiệp nước tạ mới tiến lên mạnh 
IIỆ với những bước phát triền vượt 
bậc, mới từng bước trở thành cơ 
sở đề phát triền công nghiệp. 

Những văn đề nói trên chưa phải 
đã được quán triệt đầy đủ trong một 


(5) €C. Mác: Tự bán, Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1960, quyền Ï, tập ]J, trang 257, 
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số đồng chỉ chúng ta ở các địa phương 
cũng như trong đội ngũ cán bộ 
khoa học — kỹ thuật. Các đồng chí 
thường quan niệm công nghiệp phải 
là cái gì to lớn, hiện đại ngay từ ban 
đầu; mà đó lại là cái mà chúng ta cỏn 
thiếu, nhất là ở nông thôn. Còn các 
cơ sở thủ công nghiệp ở địa phương. 
ke cá các ngành thủ công nghiệp 
truyền thống. các xí nghiệp chế biến 
quy mô vừa hoặc nhỏ... thi có nơi lại 
chưa chú ý đầy đủ, càng chưa tạo 
diều kiện thuận lợi đẻ phát triển 
thêm. Ở nhiều địa phương, hiện đã 
có những hơp tác xã thủ công nghiệp 
làm ăn tốt, có nơi đã thực hiện cơ 
khí hóa từng bước; trong nhiều hợp 
tác xẩ nòng nghiệp đã có những ngành 
thủ công nghiệp khá phát triền; đó 
là chưa nói đến những xí nghiệp cơ 
khi sửa chữa hoặc sản xuất công cụ 
cải tiến quy mò nhỏ và vừa. Trong 
tình hình hiện nay, các cơ sở thủ 
công nghiệp và công nghiệp ấy chính 
là thành phần quan trọng của cơ cấu 
nông — công nghiệp trên địa bàn 
huyện, là những ngành sản xuất mà 
chúng ta phải ra sức phát triển. Đồng 
thời căn cứ vào khả năng của kinh 
tế địa phương và sự chỉ viện của 
Nhà nước mà mở mang những xi 
nghiệp quy mô lớn hơn, trình độ hiện 
đại hơn. 

Cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
trong nông nghiệp phái tập trung 
những cố gắng của mình ào những 
phương hướng có j nghĩa quan trọng 
đối 0ởi 0uân đề phát triền nóng nghiệp 
sản ~uấtt lửn xä hỏi chủ nghĩa trong cơ 
câu kinh tế công — nóng nghiệp ngàu 
càng hiện đại. 

Công cuộc xây dựng nên nông 
nghiệp hiện đại ở nước ta là cả một 
quả trình tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng, trong đỏ cách mạng khoa 
học — kỹ thuát là then chối. 

Hiện nay, đất nước ta đã hoàn 
toàn độc lập, thống nhất, nhưng quan 
hệ sản xuất giữa hai miễn thì còn 
chưa đồng đều. Ở miền Nam, hiện 
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nay nền kinh tế nông nghiệp mới hắt 
đầu đi vào con đường làm ăn tập thê. 
với trình độ từ thấp đến cao. Cách 
mạng khoa học — kỹ thuật nhất thiết 
phải kết hợp với cách mạng về quan 
hệ sản xuất và cách mạng tư tưởng 
và văn hóa, góp phần đầy mạnh cải 
tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong 
nông nghiệp, mở đường cho cách 
mạng khoa học — kỹ thuật phát triển. 

miền Bắc. quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa đã được xác lập, tính ưu 
việt của nó đã thẻ hiện rõ rệt trong 
sản xuất, đời sống. đã phát huy tác 
dụng to lớn trong sự nghiệp chống 
Mỹ. cứu nước vừa qua. Cách mạng 
khoa học — kỹ thuật càng phải phát 
huy vai trò then chốt của mình. thúc 
đầy lực lượng sản xuất phát triền 
mạnh mẽ, góp phần tích cực nhất vào 
việc củng cố và hoàn thiện quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa, đầy mạnh 
cách mạng tư tưởng và văn hỏa, xày 
dựng nền nông nghiệp sẳn xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. 


Như vậy, mục tiêu và nội dung của 
cách mạng khoa học — kỹ thuật là 
thống nhất trên mặt trận nông nghiệp 
trong cả nước. uy nhiên, phương 
pháp và bước đi thì có khác, tủy 
theo điều kiện cụ thể của từng địa 
phương. Chúng ta phải nghiên cứu 
cách làm cho phủ hợp đề cách mạng 
khoa học — kỹ thuật có thẻ phát huy 
tác dụng tích cực cua nó. Nhưng, bãi 
kỳ trong điều kiện cụ thể nào cách 
mạng khoa học — kỹ thuật cũng nhất 
thiết phải kết hợp thật chặt chẽ và 
tiến hành đồng thời với cách mạng về 
quan hệ sản xuất và cách mạng tư 
tưởng và văn hóa. Có như vậy cich 
mạng khoa học — kỹ thuật mới thực 
hiện được vai trò then chốt của mình, 
tạo nên được sức mạnh tông hợp của 
ca ba cuộc cách mạng, góp phần xứng 
đáng vào sự nghiệp xây dựng chế độ 
mới, nền kinh tế mới, nẻn văn hóa 
mới và con người mới ở nỏng thỏn 
nước ta. 
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Muốn xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội, % điều kiện quyết dịnh 
trước tiên là phải thiết lập à không 
ngừng tầng cường chujên chỉnh oô sẵn, 
thực hiện oà không ngừng phát huu 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động”. Trên mặt' trận nông nghiệp 
cũng vậy, trên cơ sở không ngừng 
củng cố hệ thống chuyên chính vô 
sẵn ở nông thôn, chúng ta cần nắm 
vững cái tiến bộ nhất của thời đại là 
chế độ làm chủ tả D thề xä hội chủ nghĩa. 
Chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa sản sinh ra những con người 


mới xã hội chủ nghĩa, những người : 


lao động kiều mới 
nghiệp. 

Dần tộc Việt-nam, con người Việt. 
ham, người nông dân lao động Việt- 
nam vốn có truyền thống đọc lập tự 
chủ, tự lập tự cường trong cuộc đấu 
tranh làu đài và bền bị chống thiên 


trong nông 


CÁCH MẠNG KHOA HỌC — KỆ 


CƠ BẢN CỦA LỰC LƯỢNG SẲN 


Cách mạng khoa học — kỹ thuật là 
một cuộc cách tạng sâu sắc và rộng 
lớn, tác động vào toàn bộ lực lượng 
sản xuất trong xã hội, phát triền và 
tỒ chức lại lực lượng sản xuất, tạo 
nên những biến đồi cơ bản, đưa lực 
lượng sản xuất tiến lên trình độ ngày 
càng hiện đại, nhằm phục vụ mục 
tiêu kinh tế, phục VỤ mục tiều xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và đời sống 
của con người. 

Nước Việt-nam ta vốn là một trong 
những cải nôi của loài người. Trong 
quá trinh đấu tranh làu dài và quyết 
liệt chống thiên tai và địch họa, dân Lộc 
Việt-nam ta đã sớm tiến lên từng bước 
làm chủ thiên nhiên, xây dựng nên 
một trong những nền ouản tnỉnh cồ xrra 
nhất, bền 0ững nhất, có Sức sống mãnh 
liệt nhất của loài người, ở Đông — Narn 
châu Á, trên bờ biền Thái-bi nh-dương, 


ta và địch họa. Từ lúc có Đảng, 
truyền thống đó đã được phát huy 
mạnh mề và đã biều hiện ở sự kết 
hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính 
và chủ nghĩa xã hội, Bước vào kỷ 
nguyên mới, đướởi sự lãnh đạo của 
8tat cấp công nhân, nhận đân lao động 
nước ta, trong đó có đông đảo quần 
chúng nông dân lao động, đã tiến lên 
một bước mới, một bước nhảy vọt, 
làm chủ đất nước ở trình độ cao nhất 
từ trước đến nay. Đó là chế độ làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa. Chế đỏ 
làm chủ tập thÈ xã hội chủ nghĩa là 
động lực mạnh mẽ nhất 5o đảm cho 
sự tất thẳng của toàn bỘ sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta ; 
cho sự tất thẳng của ba Cuộc cách mạng, 
(rong đó cách mạng khoa học — kỹ 
thuật nói chung, cách mạng khoa học — 
kỹ thuật [rong nóng nghiệp nói riêng, 
giữ. uai trỏ then chối, 


THUẬT ĐỒI VỚI CÁC YẾU TỔ 


XUẤT TRONG NÔNG NGHIỆP 


ở nước ta, nói đến nông nghiệp, 
đương nhiên không thề tách rời lâm 
nghiệp, ngư nghiệp, bởi vì từ khi chưa 
có nòng nghiệp thì Cuộc sống của của 
COH người Việt nam đã gán liền 
VỚI nghề rùng, với nghề cá. "Từ 
khi tổ tiên của chúng ta biết làm 
ruộng với một kỹ thuật thâm canh 
ngày cảng cao, thì đồng thời vẫn 
CP tục dánh bát cá. Theo quan 
điềm lịch sử và căn cứ vào thực tiễn 
sản xuất xã hội, thì ở Hước ta, nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp luôn 
luôn cùng tön lại và phát triền, có 
quan hệ với nhau rất mật thiết, 

Chế độ áp bức và bóc lột của giai 
cấp phong kiến, và sau này của bọn 
đế quốc thực dân là những trở ngại 
chủ yếu làm cho nền nông nghiệp lâu 
đời của nước ta ngày càng lâm vào 
tình trạng trì trệ và lạc hậu. Mãi đến 


39 


khi Cách mạng tháng Tám thành công. 
nhân đân lao động nước ta, dưới sự 
lãnh đạo của Đẳng, mới có điều kiện 
đề từng bước đưa nông nghiệp tiến 
lên. Trong mấy chục năm khảng chiến 
_ oanh liệt, vừa sản xuất, vừa chiến 
đấu. nhân dàn ta đã tích lũy được 
những kinh nghiệm quý búu trong 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở miền Bắc, giữ vững đời sống và 
mọi hoạt động chiến đấu trong các 
vùng giải phóng miền Nam. Tuy vậy, 
nhìn toàn cục mà nói thì nền nông 
nghiệp nước ta vẻ cơ bản vẫn ở trong 
tỉnh trạng một nền sẵn xuất nhỏ phân 
tán và chậnn phát triền. 


Bước sang giai đoạn mới, Tổ quốc 
ta đã độc lập và thống nhất, cả nước 
đang tiến lên chủ nghĩa xã hội. Vấn 
đề đặt ra đối với chúng ta là, dưới 
ánh sáng Nghị quyết Đại hội lần thứ 
IV của Đẳng, cách mạng khoa học — 
kỹ thuật phúi kết hợp uới cúch mạng uề 
quan hệ sún +xuãi 0uà cách mạng tư 
trửng 0à pản hỏa, phát huụ tác dụng 
như thế nào dối uới các yếu tố của lực 
lrợng sản xuất trong nóng nghiệp, 
nhằm đưa nóng nghiệp nước ta tiến 
lẻn những bước 0uượt bậc. 

Như Nạh¡ quvết Hội nghị lần 
thứ 3 của Trung ương Đẳng đã đề 
ra, trong cách mạng khoa học -- kỹ 
thuật, chúng ta cũng «phải thê hiện 
tỉnh thần chủ động và tích cực, dựa 
vào nguồn vốn đồi đào và quý nhất 
của chúng ta là lực lượng lao động, 
kết hợp với khai thác nhanh nhất, tốt 
nhất đất, rừng, biền, các tài nguyên 
khác cùng với cơ sở vật chất—kỹ thuật 
hiện có và sắp có, ra sức phãn đấu 
tăng năng suất lao động, đề tạo ra 
nhiều giá trị sử dụng theo yêu cầu 
phát triền kinh tế, đầy mạnh xuất 
khâu và cải thiện đời sống của nhân 
dân ». Như vậy, trong khi nắm vững 
«khâu trung tâm là cơ khí hóa», 
«thủy lợi hóa là biện pháp hàng 
đầu» cách mạng khoa học — kỹ 
thuật cần phát huy tác dụng tích cực 
và sắng tạo của mình đối với con 


người tao động ở nông thôn, đối với 
đất đai, với các tập đoàn cây trồng và 
vật nuôi, cũng tức là các (ư liệu sẵn 
tuổi sinh nát pà các biện pháp sinh 
học, các công cụ lao động pà các tư 
liệu sản xuất nông nghiệp khác: 


1 — Cách mạng khoa học— 
kỹ thuật cới con người lao 
động trong nông nghiệp- 


Yếu tố cơ bản nhất, «nguồn võn 
đồi dào và quý nhất của chúng ta » 
là con người lao động với tính cách 
là lực lượng sản xuất, Ở nông khôn 
nước ta hiện nay, lực lượng lao động 
bao gồm không những người nóng 
dân lao động mà cả đội ngũ công 
nhắn, đội ngủ củn bộ khoa học — kỹ 
thuật làm việc trong nông nghiệp. Lực 
lượng lao động ấy vừa là lực lượng 
sản xuất chủ uếu, 0ửa là người làm 
chủ trong nền sản xuất xã hội, là sản 
phầm của cả một quá trình lịch sử 
nói chung và của sự phát triền lực 
lượng sản xuất nói riêng. 


Trải qua quá trình lâu dài dựng 
nước và giữ nước, người nông dân 
lao động Việt-nam đã tích lũy nhiều 
kinh nghiệm quý báu, xây dựng nên 
truyền thống độc lập tự chủ, lao động 
cần củ. chiên đấu dũng cẩm, tỏ rõ 
những khi năng to lớn trong công 
cuộc chính phục thiên nhiên, cũng 
như trong sự nghiệp bảo vệ đất nước 
thàn vẻu. 


Từ khi Đăng ta ra đời đến nay 
quần chúng nông đân lao động đỏng 
đảo ở nước ta đã đi theo ngọn cờ của 
Đảng. Dưới sự lãnh đạo của giai cắp 
công nhân, trong chiến đấu cũng như 
trong xây dựng, người nông dân Việt- 
nam đã nêu cao và tôi luyện phầm 
chất cao đẹp vốn có của mình Trên 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa, người 
nông dân lao động đã đi vào con 
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, kỳ 
năng lao động ngày càng được nâng 
cao. Ở miền Nam, trong hoàn cảnh 


chiến đấu cực kỳ ác liệt, người nông 
dân lao động đã luôn luôn (Ỏ rõ ý 
chí kiên cường trong đấu tranh, lại 
có khả năng tiếp thụ kỹ thuật mới 
lrong sản xuất khá nhạy bén, hiện 
nay đang từng bước đi Vào con 
đường làm ăn tập thê. 


Bên cạnh những đức tính nói trên, 
"người nông dân lao động nước ta 
còn có nhiều nhược điềm, côn mung 
nặng những lề thói của nền sản 
xuất nhỏ. Những ảnh hưởng của lối 
làm ăn cá thề lâu đời, đầu óc tập 
thể theo kiều phường hội, tác phong 
tùy tiện và kỷ luật lỏng lẻo, xu 
hướng bảo thủ và kinh nghiệm chủ 
nghĩa, tri thức văn hóa và khoa học— 
kỹ thuật còn kém, v.v,.., những 
nhược điềm đó hiện đang là những 
trở ngại cần được kiên quyết khác 
phục trên con đường trở thành người 
làm chủ thật sự một nền nông nghiệp 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 


Bước vào giai đoạn mới, cách 
trạng /hoa học — kỹ thuật có nhiệm 
Dụ lớn lao là củng oởi cách mạng uề 
quan hệ sản xuất ouà cách mạng tư 
(ưởng 0à 0ăn hóa phát huy tác dụng 
tích cực .Đà sảng tạo của mình đối Uới 
người nông dán lao động à người 
công nhân (rong nóng nghiệp, theo 
phương hướng phủ hợp nhất với yêu 
cầu của công cuộc xây dựng nền sân 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Trước hết, 
cần phải ra sức phát huy tính thần 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, tỉnh 
thần géu nước xã hội chủ nghĩa oả 
Đêu lao động. Trên cơ sở đó, nâng cao 
từng bước trình độ văn hóa, khoa 
học, kỹ thuật, nâng cao kỹ nắng lao 
động, làm cho lực lượng lao động ở 
nông thôn nước ta ngày càng có chất 
lượng cao hơn về mọi mặt, trở thành 
một iực lượng lao động có tồ chức, có 
#* luật, có kÿ thuật, có nắng suất cao. Ở 
đây, cần nhấn mạnh sự cần thiết phải 
phát huy đến cao độ tỉnh thần tự lực Lự 
cưởng của con người làm chủ sản xuất, 
làm chủ xä hội. Phát huy truyền thống 


chiên đâu kiên cường, trí thông minh 
Và sắng tạo của con người Việt-nam, 
một lòng đi theo đường lối của Đảng, 
không ngại khó khăn gian khô, luỏn 
luôn tin tưởng tiến lêu, Chúng ta 
tin tưởng rằng, nhân đân lao động ở 
nông thôn nước ta nhất định sẽ cùng 
giai cấp công nhân và nhân dân ta 
trOng cả nước, ra sức phẫn đấu, lao 
động quên minh, giảnh hết thắng lợi 
này đến thắng lợi khác trên mặt trận 
đấu tranh cách mạng nhằm xóa bỏ áp 
bức bóc lột, chiến thẳng nghẻo nàn 
và lạc hậu, xây dựng nông thôn mới, 
xây dựng cuộc Sống mới ấm no hạnh 
phúc cho bản thân mình và cho toàn 
thề nhân dân, 


Khi nói đến nền nông nghiệp lâu 
đời của nước tạ, chúng ta cũng đã 
nói lên những zinh nghiệm. phong phủ 
Đà quỦ bdu của người nông dân nước 
ta. “Nước, phần, cần, giống ”, nhất 
thì, nhì thục »... là những kinh nghiệm 
đã được tồng kết và hgày nay vẫn giữ 
hoàn toản giá trị thực tiễn của nó, 
Mẫy chục năm lại đây, những kính 
nghiệm ấy lại được nâng cao một 
bước, kết hợp với những trị thức 
khoa học và kỹ thuật hiện đại ngày 
càng được vận dụng vào trong sản 
xuất nông nghiệp. Cũng phải nói rằng, 
kinh nghiệm canh tác cũng như trị 
thức khoa học của người nông dân 
lao động đã phát triền không đồng 
đều giữa eác vùng lãnh-thồ của đất 
nước. Ở đồng bằng sông Hồng, trinh 
độ thâm canh và kỹ thuật canh tác 
phát triền tương đối cao; trong lúc 
dó thì ở đồng bằng sông Cửu-long do 
thiên nhiên ưu đãi, hoặc đo những 
điều kiện cụ thê và kinh tế và xã hội 
nén trình độ thâm canh phát triền 
chậm. miền núi, thì kỹ năng của 
"người nông dân lao động ở vùng thấp 
và ở trên rẻo cao cũng rất khác nhau, 
Ở Tây-nguyên, đất đaj phì nhiêu như 
vậy, thiên nhiên hào phóng như Vậy 
nhưng đời sống của đồng bào dàn tộc 
IL người còn rất khô cực, kỹ thuật 
canh tác còn đang ở trình độ thò sơ 
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Đề đáp ứng yêu cầu của một nền 
sản xuất nông nghiệp ngày càng hiện 
đại, cách mạng khoa học — kỹ thuật 
cần tìm mọi biện pháp đưa tri thức 
Đăn hóa 0pà kiến thức khoa học — kỹ 
thuật 0ào lực lượng lao động đông đảo 
trong nông nghiệp. Người nông dân 
tập thề, người công nhân trong nòng 
nghiệp phải được bồi dưỡng từng 
bước đề nắm được những quy luật 
của sản xuất nông nghiệp, những quy 
luật của đất đai, thời tiết, cây trồng, 
vật nuôi v.v... trong từng vùng lãnh 
thổ của nước ta, nắm được kỹ thuậi 
canh tắc với việc sử dụng công cụ 
lao động tử thô sơ đến hiện đại ngày 
cảng thành thạo. Như vậy người nông 
đân lao động, người công nhân trong 
nông nghiệp sẽ từng bước nắm được 
quy luật tự nhiên, kẻt hợp với quy 
luật của xã hội, hành động theo đúng 
quy luật, biết vận dụng những tiến 
bộ khoa học — kỹ thuật mới nhất vào 
sản xuất, xây dựng được lề lối làm 
ăn của nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa và nhất định sẽ làm ra được 
một khối lượng của cải vật chất ngày 
càng lớn. 

Nếu phán cổng lao động là thước 
đo trình độ phát triền của nền 
kinh tế — xã hội trong một nước thi 
Linh hình phân công lao động ở nước 
ta hiện nay như thế nào? Lao dộng 
ở nông thòn hiện chiếm gần 805% lực 
lượng lao động cả nước; trong đỏ lao 
động nòng nghiệp có trên 7826, lao 
động lâm nghiệp có khoảng 2,52, lao 
động ngư nghiệp có 2,324, lao động 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp 
5⁄4... Trong lao động nông nghiệp thì 
trỏng trọt chiếm 66,556, chắn nuôi 
chỉ có 4,5%. Tỉnh hình phân công lao 
động như vậy, rõ ràng phần ảnh 
trình độ phát triển còn thấp của nền 
kinh tế nông nghiệp nước ta. 


ĐỀ đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ 
phát triền vượt bậc nông nghiệp toàn 
diện, cách mạng khoa học — kỹ thuật 
cần phải phát huy tác dụng như thế 
nào trong lĩnh vực này. Khoa học và 
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kỹ thuật cần đi trước một bước, kết 
hợp uới khoa học +ä hội điều tra nà 
nghiên cứu, từng bước ác định những 
phương hướng uà khả năng phát triền 
của nền kinh tế — xã hội ở mỗi địa 
phương, mỗi oùng lãnh thồ cũng như 
(rong cả nước. Trên cơ sở đó, mà từng 
bước đề xuất 0à xác định phương 
hướng phát triền của cơ cấu ngành 
nghề hợp lý nhất, thúc đầy sự phân 
công lại lao động ở nông thôn, ngày 
càng đi sâu vào chuyên môn hóa, hợp 
tác hóa, tăng năng suất lao động 
trong nông nghiệp. Hiện nay theo 
Nghị quyết của Trung ương Đảng, các 
địa phương đều đang xúc tiến công 
việc quan trọng này; khoa học, kỹ 
thuật cần góp phần của mình tích cực 
hơn nữa. Có như vậy, mới tạo nên 
những biến chuyền nhanh chóng hơn 
trong việc phân công ngành nghề, làm 
cho tỷ lệ lao động chăn nuôi tăng 
lên mạnh hơn nữa so với lao động 
trồng trọt, nói rộng hơn nữa là làm 
cho tỷ lệ lao động trong các ngành 
thủ công nghiệp và tiều công nghiệp 
ở nông thỏn tăng lên mạnh mẽ. Đồng 
thời tăng cường lao động cho các 
ngành làm nghiệp và ngư nghiệp; làm 
cho nòng, lâm, ngư nghiệp phát triền 
cân đối, phát huy các thế mạnh của 
nền kinh tế nước ta. Đó là quy luật 
và xu thẻ phát triền về phân còng 
lao động, phân công ngành nghề ở 
nước ta trong một thời gian tương 
đối đài, Còn trước mắt, thì trong lúc 
giam bớt tỷ lệ lao động nông nghiệp, 
tăng thêm tỷ lệ lao động thủ công 
nghiệp và công nghiệp trong từng 
vùng lãnh thổ, từng địa phương. 
chúng ta phải thấy rằng, hiện nay lực 
lượng lao động được đưa vào lĩnh 
vực nông nghiệp trên phạm vi cä 
nước vẫn còn tăng thêm đo yêu cầu 
mở mang những vùng kính tế mới, 


Vấn đẻ phán bố lại lực lượng lao 
đọng trên phạm ví cả nước, trước hẻt 
là trong nông nghiệp, lâm nghiệp và 
ngư nghiệp, nhằm tạo nên một cơ câu 
kinh tế hợp lý hơn, là một vấn đề rãt 


lớn và bức thiết. liiện nay; ở những 
vùng châu thồ giàu có của nước ta, 
điện tích chỉ có khoảng 13” mà số 
dân lại tập trung trên 405 của cả 
nước, có nơi mật độ lên tới 1.000 
người/1km”. Còn ở các vùng núi và 
vùng cao nguyên có tiêm năng đất 
đai và tài nguyên rất lớn thì dân cư 
lại thưa thớt, mật độ chỉ khoảng 25 — 
50 người/1km”, có nơi còn ít hơn 
nhiều. Ở các vùng ven biến, tiềm lực 
kinh tế rất to lớn, nhưng tỷ lệ số đân 
cũng rãi thấp. Có người nói, chúng ta 
phần nào đang sống quay lưng lại 
với biên cả; câu nói đó không có gì 
là quá đáng. Đẳng ta hiện đang thực 
hiện chủ trương phân bố lại lực 
lượng lao động trên quy mô lớn, mở 
mang những vùng kinh tế mới, kề cả 
việc đưa một bộ phận dân cư bị đôn 
về các đô thị trong chiến tranh trở về 
làm ăn ở nông thòn. 


Khoa học và kỹ thuật cần kết hợp 
với khoa học xã hội xúc tiến mạnh mề 
hơn cóng tác điều tra nghiên cứu các 
Đủng đặt dai oà tài nguyên giàu có ở 
miền nủi, miền cao nguyên 0à miền 
biền, nhằm đề ra những cần cứ khoa 
học 0à kỹ thuật phục 0uụ công cuộc mở 
máng 0à xâ dựng những 0uùng kính 
(ế mới, vừa đáp ứng yêu cầu phát 
triên kinh tế, vừa đáp ứng yêu cầu 
củng cố quốc phòng. Đây không chỉ 
là vấn đề điều tra nghiên cứu điều 
kiện thiên nhiên, xác định phương 
hướng sản xuấi, mà còn là vấn đề 
điều tra tình hình dân cư, tỉnh hình 
xã hội, vẫn đề tô chức lực lượng lao 
động, vấn đề quan hệ sản xuất. Lực 
lượng lao động được đưa đi các vùng 
kinh tế mới, về chất lượng mọi mịt, 
về Lý lệ ngành nghề, vẻ hình thức tỏ 
chức nên như thể nào dễ phát huy 
được khả năng lớn nhất, đem lại hiệu 
quả kính tế cao nhất và ôn dịnh đời 
sống tốt nhất. Vấn đẻ này cần dược 
nghiên cứu trong môi liên quan mật 
thiết với lực lượng lao động ở lại địa 
phương; với chất lượng, tỷ lệ ngành 
nghề, tỷ lệ nam, nữ v.v... trong lực 


lượng ấy, đề vừa đáp ứng tốt nhất 
yêu cầu đưa dân đi lập quê hương 
mới, vừa bảo đảm tốt nhất yêu câu 
vẻ kinh tế — xã hội tại địa phương, 
theo hướng đi lên sun xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, với năng suất lao động 
ngày càng cao, đời sống ngày càng 
được cải thiện. Nhiệm vụ của khoa 
học và kỹ thuật đối với công cuộc 
phân bố lại lực lượng lao động, rõ 
ràng là hết sức nặng nề. 


Một vấn đề mà Đảng ta đang hết 
sức quan tâm là vấn đề lực lượng lao 
động trong các oùng đồng bào dân tộc 
Ít người. Hiện nay, trên các vùng ở 
miền núi và cao nguyên nước ta; có 
trên 60 dân tộc Ít người với số dân 
khoảng ð triệu người. Đồng bào dân 
tộc íL người ở nước ta vón giảu tình 
thân yêu nước, đã có cống hiển cực 
kỷ to lớn đối với sự nghiệp cách mạng 
của đân tộc. Chúng ta đều biết nhiều 
vùng dân tộc ít người có lịch sử chiến 
đấu rất vẻ vang, là những căn cứ 
địa cách mạng quan trọng. Hiện nay, 
có những dịa phương, trình độ văn 
hỏa cũng như trình độ kỹ thuật canh 
tác của đồng bào còn rất thấp, đời 
sống còn hết sức khó khăn. Chính vi 
vậy mà trong công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội nói chung cũng như 
trong việc mỏ mang nòng nghiệp, làm 
nghiệp nói riêng, chúng ta cần có 
quyết tâm thực hiện đúng chính sách 
của Đảng đối với đồng bào các dân 
tộc, tăng cường đoàn kết, thực hiện 
bình đăng cả về chính trị và về kinh 
tế, cải thiện đời sống vật chất và tính 
thần của đồng bào. Nhiều địa phương 
đã có cố gàng lớn, nhưng chúng ta 
chưa thê thỏa mẵn với những cõ gắng 
đó. Cách mạng khoa học — kị thuật, 
dội ngợi can bộ khoa học — kỹ thuát 
có trách nhiệm đổi mới uấn đề thực 
hiện chính sách dán tộc của Đăng. 
(Chúng ta cần có chủ trương rỗ ràng. 
kế hoạch cụ thẻ, biện pháp thích hợp 
két hợp với việc nâng cao trình độ 
giác ngộ chính trị mà nâng cao nhanh 
chóng, vượt bậc, trình độ văn hóa và 
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kiến thức khoa học — kỹ thuật của 
đỡng bào các dân tộc íL người. Chúng 
ta phải làm sao cho những người 
nông dân lao động, những người thợ 
thủ công và công nhân thuộc các đân 
tộc iL người từng b*rớc tiến kịp đồng 
bào miền xuôi. Vấn đề này càng trở 
nên bức thiết khi chúng ta mở mang 
nhiều vùng kinh tế mới với trình độ 
kỹ thuật hiện đại ở các vùng miền 
núi Và cao nguyên. 


Rð ràng, con người lao động trong 
nông nghiệp — bao gồm cả người nông 
dân xã viên, người công nhân trong 
nông nghiệp, đội ngũ cản bộ khoa 
học — kỹ thuật đang ngày càng tăng 
thêm — là yếu tố cơ bản nhất của lực 
lượng sản xuất trong nền nông nghiệp, 
lâm nghiệp và ngư nghiệp của nước 
ta. Đó là vì lực lượng lao động ấy, 
với tính cách là một lực lượng sản 
xuất, tác động vào nền sản xuất nông 
nghiệp như một # lực lượng tự nhiên 
có khả năng to lớn cải tạo thiên 
nhiên, sáng tạo ra của cái vật chất. 
Quan trọng hơn thế nữa, đó là vì lực 
lượng lao đóng ấy chỉnh là người làm 
chủ nền sẵn xuất xã hội, làm chủ cả 
sức lao động của bản thân mình, có 
nhiệm vụ tô chức lại các yếu tõ cơ 
bản của sản xuất, ›quản lý sắn xuất, 
đưa nền nông nghiệp nước ta tiến lên 
những bước mới. Vị vậy mà khi nói 
nhiệm vụ của œách mạng khoa học — 
kỹ thuật là làn, biến đỗi sâu sắc lực 
lượng sẵn xuất, thì nhiệm 0uụ chủ yếều, 
phương hưởng chủ yếu, có ý nghĩa 
quyết định là kết hợp uởi cách mạng Dễ 
quan hệ sửn xuất nà cách mạng tr 
tưởng uà oăn hóa làm biến đồi sản sắc 
nhất chữt lượng của con người lao 
động, làm cho lực lượng ấy không 
ngừng phát huy tính thần làm chủ 
tập thể xã hội chủ nghĩa, không 
ngừng nâng cao trình độ làm chủ, cả 
về kỹ thuật và về tô chức, đóng vai 
trò chủ động, tự giác và sáng tạo 
trong công cuộc đưa nền nông nghiệp 
nước ta tiến lên sẵn xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa ngày càng hiện đại. 
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2— Cách mạng khoa học — 
kỹ thuật cới đất đai: 


Một yếu tố cơ bản khác của lực 
lượng sản xuất, một tư liệu sẵn xuất 
chủ yếu trong nông nghiệp. là đất đai. 
Mác đã từng nói: * Đất đai là fr liệu 
sản xuất quan trọng bậc nhất và nếu 
không kề con người lao động thi đó 
là tư liệu sẵn xuấi đặc biệt ». Theo nghĩa 
rộng, đất đai bao gồm cả nước, các 
tập đoàn sinh vật sông trên mặt đất 
và các của cải ần nảu trong lòng đấit. 
Người ta đã tông kết khoảng 7ã đến 
80% của cải vật chất trong xã hội là 
lấy từ đất mà ra. Không có đất đai 
thì không có chỗ đứng đề tiến hành 
sẵn xuất xã hội, không có không gian 
cần thiết đề phải triền nông nghiệp. 
do đó mà không có rất nhiều thứ. 
Hiện nay, đã có ai suy nghĩ ra vật ơi 
đề thay thế hẳn cho đất hay chưa? 
Chưa có mà sau này cũng sẽ không 
có, cho nên đất là một tư liệu sản 
xuất không thê thay thế. 


. Đấi đai nước fa về điện tích tự nhiên 

có 32,8 triệu héc-ta, nằm trong vành 
đai nhiệt đới ầm, có giỏ mùa, ở phía 
đông lại có vùng biên với thềm lục 
địa rộng lớn. Về mặt thồ nhưỡng. 
theo kết quả điều tra hiện nay thi 
có khoảng 30 loại đấU, phân bố trên 
50 vùng địa lý thồ nhưỡng, và hiện 
nay chúng ta đã phân ra 7 vùng kinh 
tế lớn. Chúng ta có những vùng châu 
thô lớn nhỏ từ Bắc đến Nam, trong 
đó có những châu thồ nồi tiếng giàu 
có ở châu Á, như đồng bằng sông 
Hồng, đồng bằng sông Cửu-long. 
Chúng ta có những vùng rừng nủi 
trùng điệp với những thảm thực vật 
rất phong phú và chửa đựng nhiều 
tiềm năng to lớn chưa được khai 
thác. Chúng ta có những vùng cao 
nguyên ròng lớn, đặc biệt là ở Tày- 
nguyên, ở đócỏn nhiều khả năng mở 
rộng diện tích canh tác. nhất là đề 
phát triền cây công nghiệp, phát 
triền chăn nuôi, có tiềm năng to lớn 
về nông san nhiệt đới, 


Điều kiện khí hậu nhiệt đới ầm, 
có gió mùa mang lại cho đất đai nước 
ta nhiều thuận lợi lớn, như quanh 
nam nhận được nhiệt lượng rất lớn 
của mặt trời, với một lượng mưa 
khá lớn, do đó mà màu xanh bao 
phủ quanh năm, sinh vật sinh sôi 
nảy nở nhanh chóng và đa dạng. Nhờ 
có bức xạ mặt trời và độ ầrn lớn 
như vậy, cho nèn ruộng đồng mỗi 
năm làm được 2—3 vụ, rừng nhiệt 
đới tầng trưởng nhanh và thường có 
nhiều tầng. Tuy nhiên, khi hận 
nhiệt đới cũng gây cho ta không íI 
khó khăn như hạn, lụt, xói mòn.., 
Thông thường. ở những vùng trơ 
trọi chỉ một trận mưa lớn là có 
thề cuốn trôi cả một lớp đất dày đòi 


hỏi hàng chục năm, thậm chí hàng - 


trăm năm mới hình thành được. 


Với đặc điềm đất đai như 
vậy của TỔ quốc, trong quá trình 
phát triền nông nghiệp. con người 
Việt-nam đã làm chủ dất đai ouà tác 
động đến đất đai như thế nào ? 


Nhin chung, với biết bao công sức 
từ thế hệ này qua thế hệ khác, nhân 
dân lao động nước ta đã tạo nên 
những vùng thâm canh trù phú, đặc 
biệt là ở cúc vùng châu thổ phì nhiêu. 
Ở đây, người nông dân Việt-nam đã 
đấu tranh với thiên nhiên, cải tạo 
thièn nhiên, đắp đê chống lụt, ngăn 
mặn. lấn biền, mở mang diện tích, 
làm ra một khối lượng của cải ngày 
càng lớn. Tuy nhiên, phải nói rằng 3 
phần 4 đất liền là đồi núi vẫn chưa 
được khai thác bao nhiêu. Phương 
thức làm ăn du canh, du cư, tệ nạn 
phả rừng đã gây nèn nhiều hậu quả 
tiền cực cho đất đai và tài nguyên 
thiên nhiên của đất nước, 

Chính trên dải đất đai nói trên, 
trên đất liền và trên miền biền, nhờ 
thiên nhiên nuôi đưỡng, đân tộc ta đã 
tồn tại và phát triền qua mấy nøhìn 
năm lịch sử cho đến ngày nay. Cũng 
chỉnh trên dải đất dai đó, hiện nap 
nhán dán lao động nước ta đang tiễn 
hành cuộc cách mạng sâu rộng nhất 


trong lịch sử cẴa dân tóc, xây dựng 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, phát 
triền nền nông nghiệp nước ta từ 
sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội 
cbủ nghĩa. 

Như vậy, một vấn đề đặt ra 
là đối với đất đai, đất liền và 
vùng biền, cách mạng khoa học — kỹ 
thuật phải phát huy tác dụng tích 
Cực và sáng tạo của mình như thế 
nào. Cách mạng khoa học — kỹ thuật 
có nhiệm tụ rất lớn là đi sâu điều tra 
nghiên cứu, tìm hiều quy luật của các 
quả trình diễn biến của dất đai, đất 
liền 0à ủng biền. Trên cơ sở đó, 
chúng ta phải đề ra cho được những 
biện pháp khoa học và kỹ thuật cần 
thiết nhằm sử dụng, cải tạo, bồi dưỡng 
tốt nhất, làm cho đất dai của chủng 
ta nói chung ngày càng trở nên màu 
mỡ uà mãi mãi là nguồn cung cấp của 
cải oô tận cho dán tộc ta. 


Một vấn đề hết sức quan trọng đỏi 
hỏi khoa học phải trả tời là: nói 
chung, dưới bàn tay lao động của 
con người, quy luật diễn biến của đất 
đai là ngày càng thoái hóa hay ngược 
lại có thề trở nên ngày càng màu mỡ °2 
Dưới chế độ phong kiến và chế độ 
tư bắn, mỗi một bước phát triền của 
nóng nghiệp là một bước tiến mới 
trong nghệ thuật bóc lột người dân 
lao động và cũng là một bước tiến 
mới làm cho đất đai kiệt quệ, hao 
mòn. Dựa vào thực tiễn đó, nhiều 
nhà khoa học của chủ nghĩa tư bản 
đã từng đè ra cái gọi là quy luật tất 
yếu ngày càng giảm bớt màu mỡ của 
đất đai. Lần đầu tiên, chính Mác là 
người đã bác bỏ luận điềm sai trải đó. 
Đất đai vừa là một phạm trủ tự nhiên 
vừa là một phạm trủ xã hội. Đất là 
sản phầm của bản thân tự nhiên, là 
điều kiện tự nhiên của lao động. 


. Nhưng, chỉ khi có tác động của con 


người với tính cách là lực lượng sản 
xuất. đồng thời với tỉnh cách là người 
làm chủ từ thấp đến eao qua các thời 
kỳ lịch sử khác nhau từ tự phát đến 
tự giác, thì đất đai mới trở thành tư 
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liệu sản xuất, Cũng vì vậy, tùy theo 
phương hướng tác động của người 
lao động, đất đai có thề chuyên biến 
hoặc theo quy luật ngày càng nghèo 
đi, hoặc ngược lại theo quy luật ngày 
càng trở nên màu mỡ. Đó là một 
điều rãt cơ bản có liên quan mật 
thiết đến bản chất của từng chế độ 
xã hội. 


Hiện nay, nhân dân ta đã bước 
vào giai đoạn mới, cả nước tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. Chúng ta có đủ 
điều kiện đẻ đầu tư khoa học và kỹ 
thuật làm cho sự hiều biết của chúng 
ta về đất liền và vùng biên, hiện còn 
đơn giản và nông cạn, ngày càng có 
cơ sở khoa học: giúp cho chúng ta 
ngày càng đi sâu nắm được các quy 
luật diễn biến của đất đai trong cả 
nước, cũng như trong từng vùng lãnh 
thô. Trên cơ sở khoa học ấy, chúng 
ta cần đề ra cho được phương hướng 
tác động cụ thể uà có hiệu lực đề làm 
cho qu luật đất dại ngài càng màu mỡ 
trở thành hiện thực, khòng những trên 
từng địa phương mà trên toàn bộ lãnh 
thô của chúng ta, kê cả trên hàng triệu 
héc-ta hiện đang ở trên xu thế thoái 
hóa. Điều đó có ý nghĩa quyết định 
đối với tương lai của nên nông nghiệp 
nước ta. Không những thế, về lâu dài 
mà nói, điều đó có ý nghĩa quyết định 
đối với tiền đỏ hưng thịnh của dân 
lộc. 


Về vấn đề sử dụng đất đai, Nghị - 
quyết Hội nghị lần thứ 2 của Trung, 


ương Đìàng đã đề ra «thảm canh, tăng 
ðoụ Đà bảo Đệ, bồi đường, cai tạo đất 
trên toàn bộ diện tích canh tác ®, Hiện 
nay ở hầu hết các nước, nông nghiệp 
đều đi vào thâm canh, 


Đối với chúng ta, về điện tích nói 
chung, nước ta không phải là một 
nước nhỏ. Tuy nhiên, với số dân 50 
triệu hiện nay và sắp tới còn Lñ1g thêm 
thì bình quản đất đai tự nhiên của 
mỗi người kbông phải là nhiều. Vì 
vậy. đối bởi nóng nghiệp nước (ta, thảm 
canh rõ ràng là một quỹ luật tất pếu. 
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Chúng ta đã có những tỈnh năng suất 
lúa đạt 6 tấn trên một héc-ta, những 
huyện đạt 8 đến 9 tấn, những hợp tác 
xã đạtL 10 tấn trên một hẻc-ta. Khoa 
học và kỹ thuật cần đi sâu xác định 
những cơ sở và biện pháp khoa học — 
kỹ thuật để mở rộng diện tích thầm 
canh và tăng vụ, nhằm tăng hơn nữa 
năng suất của đất, cũng như hiệu quả 
kinh tế của nông nghiệp. Khoa học và 
kỹ thuật cần đi sâu nghiên cứu những 
điền hình tốt oề cải tạo 0à bồi đưỡng 
đất đai. Vi dụ như hợp tác xã Vũ- 
thắng đã dùng hàng triệu ngày công 
đưa đất phù sa từ ven sông Hồng về, 
kết hợp với các biện pháp kỹ thuật 
khác, làm cho đất của một vùng trũng 
chua mặn trở thành màu mỡ hẳn lèẻn. 
Lại như các điền hình tiên tiến cải 
tạo thành còng đất bạc màu vùng 
trung du Bác-bộ, tạo nên biến 
chuyền lớn về độ màu mỡ đưa lại 
năng suất § tấn trên một héc-ta... 


Ở dày, chúng ta cần nhắn mạnh sự 
cân thiết phải tiết kiệm đất đai, nhất là 
đất trồng trọt, chấm dứt mọi sự lãng 
phí đất đai. Trong lúc phải bỏ ra 
biết bao công sức mới khai hoang 
chưa được 20 vạn héc-ta, thì hiện nay 
ở ngay một số tỉnh vùng đồng bằng 
Bác-bộ đã có đến 8 vạn héc-ta đất 
thuộc bị bỏ hóa. Chúng ta cũng đã sử 
dụng hàng chục xạn héc-ta đất tốt 
vùng đồng bằng 'vào việc xây dựng 
cơ bản; vấn đề này cần được quy 
định chặt chẽ hơn nữa. Các mương 
máng, các hệ thống thủy lợi hiện nay 
cũng đã chiếm đến 10% đất đai. Làm 
thủy lợi bằng mương máng như hiện 
nay là rất cần thiết, nhưng ngay bây 
giờ cũng nên nghĩ tới và làm thí 
nghiệm những hệ thống thủy lợi bằng 
ống ngầm hay máng nồi đề tiết kiệm 
đất hơn. Chúng ta phải biết quý từng 
tấc dất, vì làm ra và gìn giữ mỗi tấc 
đất tươi tốt như ngày nay đòi hồi 
phải mất biết bao mô hôi, công sức và 
xương máu. Chính vì vậy, mà nhân 
dân ta đã tông kết một cách hết sức 
sâu sắc: « TẤc đất — tấc vàng ». 


Một vấn đề rít quan trọng nữa là 
mở mang đãi đai nông nghiệp, khai 
hoang đề mở rộng diện tích, xâu dựng 
những 0uùng kinh tế mới. Chúng ta cần 
khẳng định đây là một chủ trương 
đúng đắn và sáng suốt nhằm kết hợp 
đất đai với lao động; phát huy những 
tiêm năng to lớn của đất nước, làm 
ra của cải Vật chất ngày càng nhiều. 
Cần nhãn mạnh rằng, muốn đạt đến 
mục đích ấy thì khai hoang nhất thiết 
phải đi đôi với bảo vệ và cải tạo đất 
đai, làm cho đất đai không những 
trước mắt cho thêm sản phầm, mà về 
lâu đài ngày càng trở nên màu mỡ. 
R hai hoang đến đâu phải đưa 0uào sản 
xuất, phải thực hiện thâm canh dến 
đây. Hiện nay ở nhiều địa phương có 
phong trào khai hoang, mở rộng diện 
tích đề tröng màu. Có tỉnh như Bình- 
trị-thiên đã đưa tỷ lệ trồng màu lên 
đến 405 và sắp tới có thê cao hơn 
nữa, nhờ vậy không những đã giải 
quyết được vấn đề lương thực mà 
còn giữ vững và phát triền được chăn 
nuôi, Có huyện như Đắc-tô, thuộc tỉnh 
Gia-lai — Công-Ltum đồng bào rất phân 
khởi vì nhờ vỡ hoang trỏng sắn mà 
năm nay không thiếu ăn vào lúc giáp 
hạt, một điều chưa từng có từ trước 
đến nay. Tuy nhiền, đi sâu vào tìm 
hiệu biện pháp mở rộng điện tích thì 
chưa nơi nào thực hiện thâm canh 
cả. Nếu cử tiếp tục khai hoang trồng 
sẵn theo kiêu ấy thì chỉ vài ba năm 
sau đất đai sẽ bị nghèo kiệt, Cần tiếp 
tục trồng sắn nhiều hơn nữa ở những 
nơi thích hợp, nhưng nhất thiết phải 
đi vào thâm canh, Không nên thỏa 
mãn với những kết qui trước mắt, 
mà phải biết nhìn lâu dài và toàn 
diện. Nếu chúng ta làm ăn không theo 
đúng quy luật của thiên nhiên. thì 
như Ăng-gphen đã từng nói: Thiên 
nhiên sẽ trả thù những hành động 
khinh suất của chúng ta. 


Càng mở mang những vùng kinh tế 
mới trên quv mô lớn, thì càng phải 
đầu tư khoa học 0à kị thuật, diều tra 
nghiên cứu rất nghiêm túc dề xảu dựng 


những quụ hoạch tồng thề có chất 
lượng. Khoa học và kỹ thuật khòng 
những phải xác định dúng dàn 
phương hướng sản xuất mà còn phải 
giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa 
nông nghiệp, làm nghiệp và vẫn đề 
nước. Vị đây là vấn đề rất cơ bản, 
có ý nghĩa hết sức quan trọng đổi với 
việc giữ gìn, cải tạo và làm giàu đất 
đai, ngăn chặn mọi khả năng thoái 
hóa, tạo nên cơ sở vững chắc đề bao 
VỆ môi trưởng sinh thái, xàv dựng 
thành công các vùng kinh tế mời rộng 
lớn của chúng ta. Nghị quyết của 
Đảng đề ra chỉ tiêu mở mang hàng 
triệu héc-ta, về lâu dài phải đưa diện 
tích đất nòng nghiệp từ 2 triệu héc-ta 
hiện nay lên 10— 11 triệu héc-ta. 
Nhiệm vụ ấy đặt ra yêu cầu cực kỳ 
quan trọng cho khoa học tronu vấn 
đề điều tra và nghiên cứu đất đai. Yêu 
cầu đó cảng trở nên bức thiết hơn 
nữa, bởi vi phần lớn những vùng số 
mở ra là những địa bàn đất đai hiện 
nay còn tốt, nhưng rất đẻ bị xói mòn, 
thoái hóa, nếu không có những biện 
pháp kỹ thuật nghiêm cách và đúng 
đắn. 


Nói đến đất. không thê không nói 
đến nước, đến rừng, ở nước ta thì 
đồng thời không thẻ không nói đến 
biển. Là vì có đất lại phải có nước 
thí mới có sự sống, mới có nông 
nghiệp. Hừng lại là mọt điều kiện 
thiên nhiên có mối liên hệ rất mật 
thiết với trữ lượng nước. Nước ta lại 
nằm trên bờ biên "Thái-bình-đương. 
Cho nên, đãi, nước, rừng. biền có tối 
liên hệ qua lại pà tác động lẫn nhau. 
Có thể nói rằng, rừng 0à biền có tầm 
quan trọng rất to lớn không những uề 
mặt tiềm năng các sản phầm quý giả 
có thề cùng cấp cho xã hội. mà cỏn oề 
Dai rô giữ gìn môi trường Đà cần 
bằng sinh thái tốt nhữt đối uởi toàn bộ 
đất dai nước ta, dõi 0uới 0iệc phát triền 
các ngành kinh tế quốc dàn trong cả 
Hước. 

Nghị quyết của Đăng rất coi trọng 
bẩn đề nước, khi đề ra nhiệm vụ 
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phát triền vượt bậc nông nghiệp. Đề 
làm thủy lợi, chúng ta đã điều tra 
một bước trừ lượng nước ở lưu vực 
nhiều con sông lớn. Tuy nhiên; vấn 
đề đặt ra là đầy mạnh công tác điều 
tra nghiên cứu sâu hơn nữa, bao quát 
hơn nữa đề đánh giá được không 
những tông trữ lượng nước mưa trúủi 
xuống nước ta hằng năm, mà quan 
trọng hơn là đánh giả được tổng trữ 
lượng nước trong từng vùng lãnh thô 
và trên phạm vi toàn quốc, kẻ cñ nước 
trên mặt đất và nước ngàm trong 
lòng đất, tiến tới tìm hiều quy luật 
diễn biến của nước đang theo chiều 
hướng tăng thêm hay giảm bớt đi. 
Chính đó là cơ sở cho một chính sách 
về nước, cho chế độ sử đụng nước 
không những đề phục vụ nông nghiệp, 
mà còn đề phục vụ công nghiệp, phục 
vụ mọi hoạt động kinh tế và đời 
sống của xã hội, trước mắt và lâu 
đài về sau. 


Ở nước ta, đất liền tiếp giáp với 
vùng biền trên một chiều dài khoảng 
3.200km. Vì vậy. khi nói đến các nguồn 
nước ngọt thì không thề không nói 
đến các quy luật thủy triều của nước 
biên, đến sự tác động qua lại giữa 
nước ngọt và nước mặn, đến khả 
năng đầy lùi nước mặn, cũng như 
ngăn chặn sự thâm nhập của nước 
mặn vào đất liên. Những hiện tượng 
nước mặn xâm nhập vào đất liền sâu 
hơn trước ở một số nơi cần được 
theo đỡi và nghiên cứu. Vấn đề nước 
quan trọng như vậy, cho nên, chỉ có 
trên cơ sở những hiều biết tương 
đối toàn diện và chính xác về các 
nguồn nước, chúng ta mới có thê sử 
dụng nước một cách khoa học và có 
hiệu quả, ?àm cho nước ta mối mãi có 
những tiềm năng fe lớn pề nước, làm 
cho nước thật sự và mãi mãi là tài 
nguyên phong phủ của ta. Đồng thời 
vì ở bèn cạnh biên, cho nên chúng ta, 
từ bây giờ, cần chú ý tới kha năng 
lọc nước ngọt từ nước biên. Tuy vẫn 
đề này đôi với chúng ta hiện nay 
chưa phải là bức thiết nhưng cần 
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phải thầy trước rằng cùng với nhịp 
độ và quy mô phát triền ngày càng 
lớn của các ngành kinh tế quốc đân, 
đặc biệt là của công nghiệp, thì nhu 
cầu về nước ngọt ngày càng tăng lên 
gấp bội. Cũng vì vậy, mà trên thẻ 
giới hiện nay, lọc nước ngọt từ nước 
biền là một phương hướng lớn của 
khoa học. Và cũng đã có nước xây dựng 
cả một thành phố trên bờ biền, ở đo 
mọi nhu cầu về nước ngọt đều được 
giải quyết bằng nước biều lọc ra. 


Một vấn đề quan trọng và cấp bách 
khác mà các Nghị quyết của Đảng 
đều nói đến là pẩn đề « trồng rừng, ta 
bồ, bảo pệ rừng 0à khai thác rừng }. 
Rừng từ xa xưa đã bao phủ phần lớn 
đất đai của nước ta. Rừng nhiệt đới 
của ta có nhiều tầng, nhịp độ tăng 
trưởng khá nhanh, không những là 
một nguồn của cải to lớn về gỗ quý, 
vò các loại thực vật khác, về động 
vật hoang dại, về các đặc sẵn nhiệt 
đới, mà còn là một điều kiện không 
thề thiếu và không có gì thay thế. 
được đề bảo vệ môi trưởng, bảo vệ 
nguồn nước và giữ gìn độ màu mỡ 
cho đất đai như trên đã nói. Tuy vậy, 
phần nào do yêu cầu làm ăn của đồng 
bào ta ở vùng núi, phần nào ‹fo một 
số người thiếu ý thức về tầm quan 
trọng của rừng, cho nên nạn phá rừng 
kéo dài từ lâu, đến nay vẫn chưa 
chấm dứt, Trong những năm chiến 
tranh, đế quốc Mỹ lại dùng chất độc 
phá hoại hàng triệu héc-ta rừng quý 
của ta, nhất là trong các vùng căn cứ 
kháng chiến và dọc các con đường 
chiến lược. Trong công tác khai hoang 
vừa qua, có nơi đã không tuân thủ 
những quy định về bảo vệ rừng, giữ 
gìn những đải rừng cần thiết. Do đó. 
mà diện tích rừng đã bị thu hẹp nhiều 
và hiện đang tiếp tục bị thu hẹp, 
đến một giới hạn không thề chấp 
nhận. Vi vậy, khoa học và kỹ thuật 
phải đi sâu xác định tầm quan trọng 
và quy luật sinh trưởng của từng 
loại rừng, đề ra cho được những biện 
pháp khai thác vừa có hiện quả kinh 


tế vừa bảo đảm cho sự tái sinh của 
rừng. Một vấn đề hết sức cấp bách 
hiện nay là phải bằng mọi cách chăm 
dứt hẳn những hành động phá rừng. 
Phải tôn trọng triệt đề pháp lệnh 
bao vệ rừng của Nhà nước. Trước 
hết, phải bảo vệ những khu rừng 
đầu nguồn, những rừng gỗ quý ở 
Việt bắc và miền Trung, ở Tây- 
nguyên và Nam-bộ. Rừng khộp không 
nên phá, vì nếu phá đi thì càng 
làm cho đất đai ở đó thoái hóa 
nhanh hơn. Rừng sú-vẹt, rừng sặt, 
rừng đước, rừng tràm đều cần được 
bảo vệ, không những đề làm giảm sự 
thâm nhập của nước mặn, mà còn đề 
phát huy tác dụng giữ lại phù sa, 
thúc đầy quá trinh lấn biền, đồng 
thời tạo nên nôi trưởng sinh thái 
cho nhiều nguồn lợi rất lớn về hải 
sản, 


Vấn đề phủ xanh hàng triệu héc-ta 
đồi trọc, trồng lại rừng trên qnụ mồ 
lớn, là một nhiệm vụ rất quan trọng 
và cấp bách đòi hỏi các cơ quan kinh 
tế, khoa học và kỹ thuật phải tập trung 
giải quyết. Đứng về khả năng của 
ngành lâm nghiệp mà nói thì hiện nay 
chỉ tiêu trồng lại 1, 2 triệu héc-ta 
được coi là một chỉ tiêu tương đối 
cao. Nhưng, đứng về yêu cầu nhanh 
chóng chấm dứt quá trình thoái hóa 
của đất đai, nhanh chóng làm cho 
hàng triệu héc-ta khôi phục trở lại độ 
màu mỡ, thì chỉ tiêu đó rõ ràng là 
còn quá thấp. Khi nói rằng đất đai 
là một tư liệu sản xuất đặc biệt hết 
sức quý giá, chúng ta muốn nói đến 
cả từng tấc đất trên các đồi trọc. Đất 
đai trong chừng mực nào đó là một 
vật thề sống, tuy không mất đi hẳn, 
không phải thay thế cái mới như các 
máy móc trong công nghiệp sau một 
thời gian sử dụng; nhưng đất đai có 
quy luật diễn biến của nó. có thề 
thoái hóa đến mức độ không còn là 
một tư liệu sản xuất nữa. Vì vày, 
chúng ta cần có ý thức đầy đủ đối 
với nhiệm vụ phủ xanh trở lại các 
đồi trọc, làm cho đất ở đây ngày càng 


tăng thêm tiềm năng đối với hoạt 
động sản xuất. Cần đầu tư khoa học 
và ký thuật, đẻ xuất những biện pháp 
tích cực nhất, sáng tạo nhất đề hoàn 
thành kỳ được và hoàn thành vượt 
mức những chỉ tiêu đã đề ra, tạo nên 
những thẩm xanh thực vật mới. 
Chúng ta không thê không nghĩ tới 
vấn đề tạo nên thẩm xanh thực vật 
phong phủ và đa đạng, với những đặc 
sản trên khoảng gần 00 vạn héc-ta đất 
cát chau đài dọc 0en biền của nước tù. 
Điều đó ngày nay đang trở thành hiện 
thực. Cát không những là nguyên liệu 
cho công nghiệp. mà còn là một loại 
đất đai có thể phát triển nông nghiệp 
và làm nghiệp. Chúng ta đã thành 
công trong việc phát triền các rừng 
phi lao ở ven biền, các rừng này vừa 
chẩn gió, vừa cho gó, lại làm đẹp 
thêm phong cảnh các bãi biền. Nhưng 
có phải chỉ cây phi lao mới thích hợp 
với đất cát hay không ? Cây dừa, 
một số cày lương thực, thực phầm, 
các loại hành, tỏi, hương lau trồng ở 
vùng đất cát hiện nay cũng đã đưa 
đến hiệu quả kinh tế khá cao. Trên 
các bãi cát đọc ven biên đã có một số 
làng mạc, với cây cối xanh tươi. Chúng 
ta cần đầu tư khoa học và kỹ thuật 
tìm hiệu những khả năng tự phiên và 
kinh tế của đặt cắt, phát hiện ra những 
khả năng mới, kết hợp ở đây nòng 
nghiệp với lâm nghiệp và ngư nghiệp 
để đưa dân ra ven biền, thực hiện 
một hướng quan trọng về phản bố 
lại lao động, góp phản xây đựng nén 
kinh tế miền biên ngày cảng giàu có. 
kết hợp kinh tế với quốc phòng. 
Chủ trương về vấn đề xám nhập 
giữa lắm nghiệp, nóng nghiệp, ngư 
nghiệp là một chủ trương rất đúng đần 
mà căn bộ khoa học — kỹ thuật của 
chúng ta phải quản triệt và thực hiện 
với tỉnh thần tích cực. sáng tạo. Cần 
xúc tiến công tác nghiên cứu khoa 
học — kỹ thuật đề phục vụ việc xây 
dựng một nền kinh tế toàn điện ở 
miền núi, kề cả những nơi có rừng. 
Rừng không chỉ cung cấp gỗ, mà còn 
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cung cấp các thử lương thực, thực 
phầm nữa.«Hừng là vườn», đó là 
một càu nói đầy ý nghĩa. Phải xây 
đựng tư tưởng quý trọng rừng, 
chấm sóc rừng như chắtn sóc vườn 
tược, kết hợp từng bước việc bảo 
vẻ và kinh doanh rừng Với việc 
phát triển trồng trọt và chăn nuôi 
Ngược lại, trên những vùng đất đai 
nóng nghiệp hiện nay, thì cần ngh:èn 
cứu và xác định những thứ cây làu 
năm thích hợp nhất đề trồng phổ 
biển. như chúng ta đang làm ở miền 
Bắc, từ khi có lời kêu gọi * Tết trồng 
cây» của Bác Hồ. Ở những nơi cần 
thiết thì tạo nên những dải rừng đề 
giữ độ ảm của đất và đề chắn gió, 
Đề đầy mạnh công tác phủ xanh đồi 
trọc, một phương hướng lớn là kết 
hợp trồng cây lâm nghiệp với tròng 


cây công nghiệp dài ngày, cây ăn 
qua và trồng có... Làm như vậy 


vừa có gỏ, vừa có thức ăn cho 
người và gia súc, vừa phát triển 
được chăn nuôi, vừa từng bước cải 
tạo được đất đai Một ví dụ cần 
nẻu lên là có nhiều địa phương đã 
phủ xanh đồi trọc thành công bằng 
chủ trương tròng mít, có nơi đã trông 
thành rừng trên mãy trăm héc-La, Cây 
mịt vừa củng cấp thức ăn cho 
người và gia súc, vừa cho gỏ quý. 
Ở dưới tân, lại có thẻ trồng đứa 
hoặc trong có đề chăn nuôi, Cần 
theo dõi đề xác định ảnh hưởng của 
cày mít đối với đất đại phư thế nào. 
Khoa học lầm nghiệp và nông nghiệp 
phải tìm ra cho được nhiều loại cây 
như vạy phù hợp với từng vùng của 
lãnh thổ nước ta. 


Nồng nghiệp không những phải thảm 
nhịp Đảo rừng mà còn phái thảm 
Hợp ĐẠO môi PPƯỜNG HƯỚC SÓNG, 
nước biển. Diện tích mặt nước ngọi 
trên đất đai nước ta rất lớn. Đông 
bằng sông Cứu-long có nhiều sông 
ngòi. kênh rạch, Ở đồng bằng sông 
Hồng có địa phương mặt nước ngọt 
chiếm tới 20% diện tích tự nhiên, 
Điện tích mặt nước đỏ chứa dựng 
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nhiều khả nẵng về nuôi cả nước ngọt 
và trồng một số loại thực vật có ích. 
Nếu chúng ta biết rằng, mỗi một héc- 
ta mặt nước có thê cung cấp đến 5 tấn 
cả nước ngot, thì chúng ta không còn 
coi thường việc đầu tư khoa học, KỆ 
thuật vào môi trường này để phát 
triển các nguồn lợi thiên nhiên. 


Ngày nay, trên thê giới khải niệm 
nỏng nghiệp không còn hạn chế ở trên 
đất liên, mà đã mở rộng đến môi 
trường nước, kề cả nước biền, hình 
thành từng bước ngành « nồng nghiệp 
ở mỏi trường nước ®. Ở đây, chúng t: 
không nói đến khoa học về biền, bởi 
vì đó là một vấn đề hết sức rộng lớn. 
mà chỉ đề cập đến sự phát triền ngành 
trỏng trọt và chăn nuôi ở vùng biền 
của nước ta, kề cả trên 40 vạn héc-ta 
vịnh, eo biên, đầm phá, trên vùng 
nước lợ ở ven bờ, cũng như trên vùng 
biên ngoài khơi. nhất là ở gần các 
hải đảo. Hiện nay, người ta đã thấy 
rằng, với lối khai thác hải sản ð at 
trẻn quy mô lớn bằng phương tiện 
cơ giới ngày càng hiện đại, ở nhiều 
vùng bien trên thế giới đã xuất hiện 
hiện tượng nguồn hải sản cạn dần. Ở 
nước ta, tuy nghề đánh cả chưa phảt 
triên lắm, nhưng do việc khai thác 
trải phép và bừa bãi của các tàu đánh 
ca nước ngoài, cho nên có hiện tượng 
một số bãi cá đã nghèo đần, mội số 
loại hải sản quý giảm đi trông thấy. 
Vùng biền của nước ta có thề là một 
trong những vùng biên giàu có nhất, 
nhất là về các hải sản đặc biết, nhưng 
nguồn lợi to lớn đó hiện ta chưa khai 
thac được bao nhiêu. Vi vậy, khoa 
học và kỹ thuật cần được đầu tư mạnh 
hơn nữa vào vấn đề điều tra nghiên 
cứu việc đánh bắt và nuôi, trồng ở 
vùng biên, chú trọng các loại tôm cá, 
các loại thực vật biến, các đặc sản 
quý. Có như vậy; mới thực hiện được 
chỉ tiêu về hải sản do Trung ương đề 
ra, vừa góp phần giải quyết vấn đề 
ăn cho nhân dân, vừa tăng thêm mặt 
hàng xuất khẩu có giá trị lớn. 


Đất đai với nghĩa rộng của nó là 
tnột tư liệu sân xuất vô giá. Đặt, nước, 
rừng và biền dêu có tầm quan trọng 
rất lớn đối với nhiệm vụ phát triển 
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp. 
Bởi vậy; chúng ta phải biết quý trọng, 
sử dụng, bảo vệ các tài nguyên quý 
bảu ấy. «Chúng ta không thề đổi xử 
với thiên nhiên, thống trị thiên nhiên 
như kẻ xâm lược thống trị dân tộc 
khác, như một kẻ đứng ngoài thiên 
nhiên. Trái lại, chúng ta thuộc về nó 
cả xương, thịt, máu và tri tuệ, và 
chúng ta ở bên trong nó. Khác với 
những sinh vật khác, toàn bộ sự thống 
trị của chúng ta đỏi với thiên nhièn 
là ở chỗ chúng ta có thề nhận biết 
được các quy luật của nó và ứng 
dụng các quy luật đó một cách đúng 
đẳn® (6). Nhiệm 0uụ của cách mạng 


khoa học - kỹ thuát là phái phát hiện 
ra các quỤ luật của thiên nhiên nước 
ta, của đất, nước, rừng, biền của ta, 
trên cơ sở đó mà làm cho người lao 
động nói chung, người nông dân và 
công nhân trong nông nghiệp, lâm 
nghiệp và ngư nghiệp nói riêng. trở 
thành những người làm chủ thông 
mình sảng tạo, biết quỷ từng - 
tĩc đất của Tö quốc, biết sử dụng tối 
nhất đất, nước, rừng, biền của fa một 
cách đúng quy luật nhất, ðì lợi ích 
trước mắt uà lâu dải của sự nghiệp vá 
dtrng chủ nghĩa xả hội. 0ì hạnh phúc 
của nhân dán. 


(con nữu) 


(6) CC. Mác —F. Ăng-ghen: Toàn (4p, bản 
tiếng Nga, tập 20, trang 496. 
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Đầy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đổi với công thương nghiệp 
tư bản tư doanh ở miền Ñam 


AÙU thẳng lợi vĩ đại của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước, cách 
mạng miền Nam nước ta chuyên sang 
giai đoạn mới, giai đoạn tiến hành 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 

Trên cơ sở thiết lập nền chuyên 
chính vô sản, xây dựng quyền làm 
chủ tập thê của nhân dân lao động, 
Đăng ta đã lãnh đạo các ngành các 
cấp tiến hành đồng thời nhiều còng 
tác rất quan trọng và đã đạt được 
những thẳng lợi to lớn trên các mặt: 
khôi phục và phát triển kinh tế, giữ 
vững sẳản xuất và đời sống, thu xếp 
công ăn việc làm cho công nhân, lao 
động; chuyên đần nền kinh tế lệ 
thuộc đi theo hướng độc lập, tự chủ 
và xã hội chủ nghĩa ; quét các tàn tích 
văn hóa thực dân mới, khôi phục 
phầm chất con người, xày dựng đời 
sống văn hóa mới, con người mới, 
bước đầu đổi mới quan hệ giữa người 
với người: trấn áp bọn phản cách 
mạng. giữ gin an nĩnh chỉnh trị, trật 
tự xã hội, củng cố quốc phòng... 
Những thắng lợi to lớn nói trên là 
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ĐỖ-MƯỜI 


thắng lợi của còng cuộc cải tạo và 
xây dựng miền Nam về mọi mặt chỉnh 
trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. 
Trong thắng lợi chung to lớn ấy, 
riêng về mặt cải tạo và xây dựng kinh 
tế, chúng ta cũng đã đạt được những 
kết quả rất quan trọng. Chúng ta đã 
tập trung sức cải tạo, khôi phục và 
phát triền nông nghiệp, nhanh chóng 
cải tạo. khỏi phục và đưa vào sẵn 
xuất hàng nghìn xí nghiệp, giai phóng 
hàng chục vạn công nhân khỏi ách bóc 
lột của giai cấp tư sản. Nhà nước dã 
nắm và trực tiếp quản lý những ngành 
kinh tế then chốt. Hệ thống kinh tế 
xã hội chủ nghĩa được thiết lập, dần 
dần củng cố, phát triền và đang chiếm 
ưu thế trong nẻn kinh tế miền Nam. 
Sản phầm của công nghiệp quốc 
doanh và công tư hợp doanh chiếm 
gần 60% giá trị sản lượng của công 
nghiệp, tiêu công nghiệp và thủ công 
nghiệp miền Nam, và đều là những 
mặt hàng rất thiết yếu đối với sản 
xuất và đời sống hằng ngày của nhân 
dân. Vận tải quốc doanh đường sắt, 
đường biển, đường hàng không và 


quốc doanh ô-tô đang bảo đâm lưu 
thông Bắc-Nam, liên tỉnh, giữa thành 
thị và nông thôn, giữa nước ta và 
nước ngoài. Ngành vật tư của 
Nhà mước đang bảo đảm cung 
cấp phần lớn vật tư eơ hẳn cho các 
ngành sản xuất công nghiệp, nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp. cho 
xay dựng cơ bản và cho tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp. Thương 
mghiệp quốc doanh tuy mới nắm 
dược 5052 nguồn hàng chủ yếu, chiếm 
lĩnh 40% thị trường bán lễ, nhưng 
đang đảm nhiệm và ngày càng mở rộng 
cung cấp các mặt hàng thiết yếu nhất 
cho nhân dân như lương thực. muối, 
vải, rau, cá, thịt, bột ngọt, đường. 
sửa, chất đốt, thuốc chữa bệnh, giấy... 
Các ngành kinh doanh hàng thuộc 
lĩnh vực văn hóa, y tế của Nhà 
nước đã bảo đảm phục vụ những 
yêu cầu cơ bản nhất của cuộc sống 
văn hóa, tư tưởng. chính trị, những 
yêu cầu cơ bản về bảo vệ sức khỏe 
của nhân dân. 


Trong cơ cấu các ngành kinh tế, 
bền cạnh thành phần kinh tế quốc 
doanh. đã hình thành thành phần 
công tư hợp doanh và thành phần 
kính tế tập thê xã hội chủ nghĩa. 

Hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa 
ở miền Nam đã bị phá vỡ nhiều mắng 
lớn có tính chất cơ bản. Các tồ chức 
kinh tế tư bản lũng đoạn đã sớm bị 
xóa bỏ. Bọn đầu sỏ trong giai cấp tư 
san đã bị loại trừ khỏi kinh doanh 
lũng đoạn. Số tư sản còn lại hiện 
nay phần nhiều là loại vừa và nhỏ. 
Giai cấp tư sản công thương nghiệp 
miền Nam đã bị suy yếu và đang đi 
vào thế tan rã, Hiện nay họ không 
thỀ thao tủng nền kinh tế miền Nam 
như trước được nữa, mà chỉ còn khả 
năng gây tác động xấu trong một số 
lĩnh vực và trên một phạm vi nào 
đó thôi. 

Cuộc cải lạo xã hội chủ nghĩa đối 
với công thương nghiệp tư bản tư 
doanh miền Nam đang được tiến hành 


khần trương đề có thề căn bản hoàn 
thành trong năm 1978. 


Đấu tranh cải tạo thương nghiệp 
tư bản chủ nghĩa, chuyền các nhà tư 
sản thương nghiệp (đồng thời chuyền 
cả phần lớn tiều thương) sang sản 
xuất, mở rộng và phát triền thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa, thực hiện 
quyền làm chủ lập thê của nhân dân 
trong lĩnh vực lưu thông, phân phối, 
đang là vấn đề nóng bồng trước mất. 
Qua cuộc đấu tranh này, cơ cấu kính 
tế tư bản chủ nghĩa tiếp tục bị phá 
vỡ. Đây là một bước có tính chất 
quyết định trong việc xóa bồ giai cấp 
tư sản ở miền Nam. Công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đối với công thương 
nghiệp tư bản tư doanh sẽ góp phần 
to lớn, cùng với công cuộc hợp tác 
hóa nông nghiệp đang được triền 
khai làm cho cơ cấu kinh tế xã hội 
chủ nghĩa ở miền Nam được củng cõ 
Và tăng cường đẻ cùng với cơ cấu 
kinh tế miền Bắc hợp thành một nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa thuần nhất 
trong cả nước, tạo điều kiện vật chất 
cho việc mở rộng và nâng cao quyền 
làm chủ tập thê của công nhân, nông 
dân lao động và trí thức xã hội chủ 
nghĩa nước ta. 


Thắng lợi của công cuộc cải lạo xã 
hội chủ nghĩa đối với công thương 
nghiệp tư bản tư doanh ở miền Nam 
trong thời gian vừa qua là to lớn. 
Nhưng chúng ta cũng có nhiều thiêu 
SÓt. Chúng ta chưa quán triệt mục 
địch cải tạo. chưa gún chặt cải tạo 
với xây dựng; khi nói cải tạo công 
nghiệp thường chỉ nhấn mạnh hình 
thức cải tạo, không thấy vấn đề bao 
quát hơn lá tô chức lại đề phát triền 
sàn xuất; khi nói cải tạo thương 
nghiệp thường chỉ nói thu mua, trưng 
mua má khòng thấy phải tô chức lại 
nên thương nghiệp theo hướng xã hội 
chủ nghĩa đề phục vụ tốt sản xuất 
và đời sống nhân dân; không thấy 
hết mặt tiêu cực của thương nghiệp 
tư bản chủ nghĩa. Vì vậy cải tạo ngành 


Qở 


lưu thông phân phối làm chạm và 
khong triệt đề, nghiệm trọng nhất là 
không tiến hành kiếm kê và trưng 
mua hàng hóa tồn kho của tư thương 
ngay sau ngày giải phóng và từ đó 
đến nay chưa có biện pháp quản lý 
chất chế những bàng hóa đó, dẻ cho 
tư sản thương nghiệp đầu cơ. lũng 
đoạn giả cả, bóc lột nhàn dàn, gây 
khó khăn cho Nhà nước. Nếu vận 
đụng tốt đường lõi kinh tế của Đìng. 
vận dụng tốt quy luật tiến từ sản 
xuất nhỏ lên sẵn xuất lớn xã họi chủ 
nghìa, năm vững mục đích, yêu cầu, 
nội dung và bước đi cúa việc cải tạo 
kết hợp với xây dựng, nều quán triệt 
đầy đủ và tổ chức thực hiện tốt hơn 
nữa đường lối chung của Đảng là 
nắm vững chuyên chính vô sản, phát 
huy quyên làm chủ tập thê của nhân 
đân lao động, tiến hành đồng thời ba 
cuộc cách mạng, thì kết qua của công 
cuộc cñi tạo xã hội chủ nghĩa đòi với 
công thương nghiệp tư bản tư doanh 
ở các tỉnh, thành phố miễn Nam còn 
lớn hơn và triệt đẻ hơn. 


* 


Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đăng và các nghị quyết, chỉ thị của 
Trung ương Đẳng, của Bộ chính trị 
và Ban bí thư đã chỉ rõ rằng; trong 
việc đưa miễn Nam cùng cả nước tiến 
lên chủ nghĩa xã hội, công tác cải tạo 
và xây dựng kính tế phải nhàm mục 
đích cơ bản và lâu đài là tạo lấp một 
nên kinh tế xã hội chủ nghĩa đọc lập. 
tự chú, phát buy quyến làm chủ tập 
thẻ của nhàn đàn lao đồng ở cơ sở, 
trong từng dịa phương và trong ca 
nước — làm chủ tư liệu sẵn xuất, làm 
chủ lực lượng lao đóng. lànm chủ trong 
quan lý sản xuất và công tíc lưu thông 
phân phối. Cái tạo và xây dựng vẻ 
kinh tè phải gắn chặt với nhau: xóa 
bó quan hệ sản xuất cũ phải di liên 
với thiết lập quan hệ sản xuất mới, 


giải phóng lực lượng sẵn xuất trước 
đây bị kim hãm, phải đi Hén với phát 
triển lực lượng sẵn xuất mới. Cải lạo 
không phải chỉ là xóa bỏ quan hệ sản 
xuất cũ. mặc dù đây là điều tất yếu 
và bức thiết của cách mạng xã hỏi 
chủ nghĩa. Cải tạo chủ yếu là đề sử 
dụng tốt lực lượng sẵn xuất hiện có, 
phát triền sẵn xuất, tổ chức lại sản 
xuất xã hội trên cơ sở quan hệ sản xuất 
mới, làm cho lực lượng sản xuất ngày 
càng phát triền, xây dựng từng bước 
cơ cấu còng — nông nghiệp hợp lý, đề 
đưa nền kinh tế nước ta từ sản xuất 
nhỏ lên sẵn xuâảt lớn xã hội chủ 
nghĩa. Sau khi thực hiện cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa về chính trị, 
đảănh đồ chính quyền phản động, xây 
dựng chính quven cách mạng, thực 
hiện quyền làm chủ tập thê về chính 
trị của nhân dàn lao động, thiết lập 
kiến trúc thượng tầng của xã hội mới, 
thi phải tiến hành ngay, không do 
dự, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
về kinh tế sớm xóa bố quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa, cải tạo quan 
hệ sản xuất cá thê của nông đàn và 
thợ thủ công, xày dựng quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa trong toản bộ 
nén kính tế quốc đàn, xây dựng và 
củng cố cơ sở hạ tầng của chủ nghĩa 
xã hội. Chúng ta có đủ thế và lực đề 
sớm làm việc này. Nhưng có nhiều 
việc chúng ta làm chậm và bỏ lỡ 
thời cơ, 


Ba năm qua, đưới chính quyền 
chuyên chính vô sản, lực lượng của 
giai cấp tư sìn ở miền Nam đã từng 
bước bị hạn chế và thu hẹp. Một số 
nhà tư sản đã tiếp thu chính sách cải 
tạo của Đảng và Chính phú, góp phần 
vào việc khôi phục kinh tế. Nhưng 
nhiều người trong giai cấp tư sản. 
nhất là tư sản thương nghiệp, văn 
bám diữ lỏi kinh doanh bóc lột như 
cũ, thàm chỉ còn lợi dụng thời cơ dẻ 
lc Oai, tác quái, gày khó khăn chó 
Nhà nước và đời sống của nhàn 
đàn. 


Đầy mạnh cải tạo đối với công 
thương nghiệp tư bản tư doanh, một 
bộ phận của công tác cải tạo kinh tế 
nói chung, đang là một vấn đẻ cấp 
bách. Đành rằng đây là một công tác 
khỏ khăn và phức tạp, đòi hỏi phải 
tiến hành một cách thận trọng nhưng 
không vi thế mà không tiến hành một 
cách rất khần trương, vì cải Lạo 
càng chậm thì các yếu tố tiêu cực của 
chủ nghĩa tư bản càng phát triền và 
gày tác hại càng nhiều đối với sự 
nghiệp chung của chúng ta. 


q Phương hướng chính sách chung 
đc cải tạo còng thương nghiệp tư bắn 
tư đoanh là sử dụng có lợi cho quốc 
kế dân sinh, hạn chế bóc lột, từng 
bước đầy lùi và xóa bổ giai cấp tư 
sản, trước hết là tư sản thương nghiệp. 
Nội dung cụ thê là: sử dụng tốt nhất 
khả năng quản lý và kỹ thuật của 
những người tư sản, khuyến khích 
họ đem vốn. thiết bị, vật tư ra kinh 


doanh các ngành nghề thích Hợp theo: 


quy hoạch và sự hưởng dẫn của Nhà 
nước, đồng thời hạn chế và ngĩn 
ngừa mặt tiêu cực của họ; xóa bỏ 


đần các ngành nghề kinh doanh không . 


phù hợp với phương hướng phát triền 
kinh tế của Nhà nước > đưa họ đi vào 
chế độ quản lý và kinh doanh theo 
kế hoạch Nhà nước bằng các hình 
thức tư bản Nhà nước mà hình thức 
“cao là công tư hợp doanh. Cải tạo 
công thương nghiệp tư bản tư đoanh 
phái nhằm yêu cầu mở rộng sản 
xuất, phát triền kinh tế. ồn định đời 
sống nhân dân, xây dựng quan hệ sàn 
xuất mới, mở đường cho sức sản xuất 
phát triển » (1). 


Đối với các xí nghiệp công nghiệp 
tư bản tư doanh, chúng ta đưa vào 
hình thức tư bản Nhà nước và các 
hình thức khác từ thấp đến cao và 
van dụng một cách linh hoạt các hình 
thức đó vào từng ngành, từng nghề, 
. từng cơ sở, phấn đấu đẻ, song song 
với sự biến đồi về quan hệ sản xuắt, 
các mặt năng suất lao động, chất 


lượng sản phầm và hiệu quả sẵn xuất, 


kinh đoanh đều *được nâng lên rõ. 
rệt. Chúng ta cần sớm chuyên các xí 2 
nghiệp tư bản tư doanh thành xí 
nghiệp công tư hợp doanh hoặc xí 
nghiệp hợp tác. Chúng ta sắp xếp 
ngay cắc cơ sở còng nghiệp được cải 
lạo vào trong cơ cấu kinh tế của các 
ngành; cơ cấu này được hình thành 
trên cơ sở tô chức hại sẵn xuất của 
toàn ngành theo quy hoạch chung, và 
trèn cơ sở phân công, phân 
cấp quản lý giữa trung ương 
và địa phương. Trong cải tạo công 
nghiệp tư bản tư doanh, chúng ta chủ 
trương chuộc lại tư liệu sẵn xuất của 
các nhà tư sản. Đối với bản thân họ, 
ta giúp họ cải tạo đề trở thành người 
lao động. Đối với những nhà tư sẵn 
chủ xưởng có kinh nghiệm quản lý: 
sản xuất, có hiều biết về chuyên môn, 
nghiệp vụ và tiếp thu tốt chỉnh sách 
cải tạo hợp tỉnh hợp lý của Đẳng và 
Chính phủ, cũng như đối với những 
nhản viên kỹ thuật, nghiệp vụ giỏi 
của xi aghiệp cũ, ta phải biết sử dụng 
họ, phát huy tài năng của họ, đề tạo 
ra nhiều của cải cho đất nước. 

Đối với tiều công nghiệp, thủ 


công nghiệp thì tùy theo đặc điềm 


cụ thề của từng ngành, nghề mà tô 
chức họ đi vào làm ăn tập thê từ 
hình thức thấp đến hình thức cao đẻ 
củi tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý, 
phát triền sản xuất, góp phần thực 
hiện tốt kế hoạch Nhà nước. Đối với 
một số cơ sở tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp ở những nơi phân tán 
và những ngành nghề không quan 
trọng, có thê còn duy tr‡ hình thức 
kinh doanh cá thẻ nhưng Nhà nước 
quản lý, giúp đỡ sản xuất và thu mua 
sản phầm. Bất kề dưới hình thức nào, 
việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp 
cũng phải đưa đến kết quả là phát 
triền sẳn xuất, giữ gìn và nàng cao 


(1) Nghị quyếtsố 254 NQ/TỪ ngày lỗ-7. 


1976 của Bộ chính trị. 


SỐ 


kỹ thuật sản xuất, làm phong phủ mặt 
hàng và bảo đảm chất lượng sản 
phầm, tuyệt đối không được°vì cải 
tạo mà làm cho sảu xuất bị đình trệ. 
ngành nghệ bị thu hẹp hoặc mai một 
đi, và những cơ sở sản xuất này phải 
đặt dưới sự quản lý chặt chẽ của 
Nhà nước. .ˆ 

miền Nam, xí nghiệp công nghiệp 
lớn tư bản chủ nghĩa không nhiều, 
trái lại cơ sở sẵn xuất nhỏ của tiều 
chủ và thợ thủ công lại rất phát 
triền. Những cơ sở này sản xuất ra 
nhiều loại hàng và có những mặt hàng 
rất tốt và đẹp, có khả năng đáp ứng 
nhu cầu tiêu dùng của cổ nước và 
cũng cấp một khối lượng hàng xuất 
khầu có giá trị. Vì vậy, phát triền sản 
xuất của tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp ở miền Nam, đặc biệt là Ở 
thành phổ Hồ-Chíi-Minh, phải được 
coi là một vấn đẻ quan trọng. 

Đối với thương nghiệp, Đảng 
và Chính phủ đã quvết định nhanh 
chóng xóa bỏ thương nghiệp tư bản 
chủ nghĩa, ra sức phát triền thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa, đề Nhà 
nước cùng nhân dân làm chủ phân 
phối và thị trường, làm cho công tác 
lưu thông phân phối tác động có hiệu 
quả vào sản xuất, phục vụ tốt đời 
sống nhân dân. 

Trong điều kiện công nghiệp nước 
nhà chưa phát triền, thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa có vai trò đặc biệt 
quan trọng. Nó góp phần thúc đầy 
công cuộc hợp tác hóa nông nghiệp 
cũng như đối với việc tô chức lại sẵn 
xuất nông nghiệp theo hướng sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, 
một điều rãt quan trọng là phải tỏ 
chức ngay mạng lưới cung cấp vật 
tư, hàng hỏa, thủ mua lương thực, 


thực phầm và các nông sản khác trên 


địa bàn huyện; “Thông qua đó Nhù 
nước thực hiện mua bán hai chiều 
với nông dàn, bío đảm nắm chắc 
lương thực. thực phầm. và những 
nông sảu hàng hóa thiết yếu, quan 
trọng khác đặng cung cấp một cách 
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-tunnhi._— 


ồn định cho thành phố và nhân khầư 
phi nông nghiệp ; mặt khác Nhà nước 
cung cấp kịp thời vật tư cho sẵn xuất 
nông nghiệp và hàng tiêu dùng thiết 
yếu cho đời sống của nông dân. 


Ở thành thị, thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa phải phát huy được tác 
dụng tích cực thúc đẩy sẵn xuất còng 
nghiệp, tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp phát triền mạnh mẽ, quản lý 
được mọi hàng hóa do các xi nghiệp 
công nghiệp quốc doanh, công tư hợp 
doanh và các hợp tác xã tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp, thủ 
công gia đình sản xuất ra, không đề 
hàng hớa đó lọt vào tay bọn buôn 
bán đầu cơ, nhở đó mà có thề thực 
hiện tốt kế hoạch phân phối hàng hóa - 


Chúng ta không những phải xóa 
bỏ nền thương nghiệp tư bản chủ 
nghĩa mà còn phải xây dựng cho 
được mạng lưới thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa vững mạnh với nhiều 
hình thức thích hợp. Cần nhanh 
chóng mở rộng mạng lưới thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa (bao gồm 
thương nghiệp quốc doanh, hợp tác 


-_ xã mua bán, hợp tác xã tiêu thụ) đặc 


biệt là thương nghiệp quốc đoanh, ra 
khắp các thành thị và nông thôn theo 
một quy hoạch chung và có sự phân 
công, phân cấp hợp lý. Có như vậy 
mới bảo đẩm tốt việc thu mua, nắm 
nguồn hàng nông sản, lâm sẵn, thồ 
sản, hải sản và công nghệ phầm, bảo 
đảm phân phối đến tận tay người 
tiêu dùng, bảo đảm tiện mua, tiện bản 
cho nbân dân, góp phần ồn định thị 
trường. vật giá, tài chính, tiền tệ và 
tiền lương thực tế của cán bộ, công 
nhân, viên chức. Thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa phải nhanh chóng nắm 
được nguồn hàng, cắt đửt quan hệ 
buôn bán của giai cấp tư sản với 
người sản xuất nhỏ ở thành thị và 
với nông đân ở nông thôn. Việc tích 
cực nắm nguồn hàng phải đi đôi với 
tăng cường quản lý, chống ăn cắp và 
móc ngoặc, không đề hàng hóa lọt ra 


>> 


\ 


ngoài, trở thành đối tượng mua đi 
bản lại. 

_ Tư sản thương nghiệp miền Nam 
khả đông, bộ phận lớn nằm ở thành 


phố Höồ-Chí-Minh. Họ có nhiều mặt: 


tiêu cực, đang gây nhiều khó khán 
cho sản` xuất vừ đời sống nhân dàn. 
Vì vậy đi đôi với việc xóa bỏ triệt đề 
thương nghiệp tư bản chủ nghĩa, phải 
chuyền các nhà tư sản thương nghiệp 
sang sản xuất. Đó là cách làm tốt 
nhất giúp nhà tư sản từ bỏ bóc lột, 
từng bước cải tạo thành con người 
lao động. Khi chuyền nhà tư sản sang 
sẵn xuất, chú ý hướng họ vào quÿỹ 
đạo của kinh tế xã hội cbủ nghĩa, 
đưa họ vào các cơ sở công tư hợp 
doanh, các hợp tác. xã sẵn có trong 
công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp, hoặc xây dựng mới 
những xỉ nghiệp công tư hợp doanh, 
những hợp tác xã đề tận dụng vốn 
Hếng, thiết bị kỹ thuật của họ. Nếu 


vilý do chính đáng nào đó mà họ 


chưa tham gia các cơ sở nói trên thì 
cũng có thê cho họ sản xuất riêng lề, 
nhưng họ phải làm theo hướng của 
kế hoạch Nhà nước, chịu sự quản lý 


của Nhà nước và bán sản phầm cho ˆ 


Nhà nước. 


Dưới thời Mỹ — ngụy, thương 
nghiệp miền Nam phát triển quá 
mức. Ngoài số tư sản thương nghiệp, 
số người buôn bán nhỏ rát đòng. 
Họ tập trung chủ yếu ở các đô thị, 
đòng nhất là ở thành phố Hồ-Chí- 
Minh. Sau ngày giải phóng, số người 
buôn bán nhỏ lại phát triền thêm. Họ 
kinh doanh nhiều ngành, nhiêu nghề, 
nhiều mặt hàng, cả những mặt hàng 
Nhà nước kinh doanh và những mặt 
.hàng thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
chưa kinh doanh. Họ phục vụ nhiều 
mặt nhu cầu, nhiều thị hiếu khắc 
nhau trong đời sống hãng ngày của 
xã hội. Họ là những người lao động 
¡t vốn, lo làm ăn sinh sống, đại đa số 
ủng hộ và theo cách mạng; nhưng 
tiều thương nằm trong cơ cấu thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa, thế lực tự 


phát tư bản chủ nghĩa trong tiều 
thương cũng khá mạnh. Từ ngày giải 
phóng đến nay, một số người đã tham 
gia đầu cơ, nàng giá, tranh nắm 
nguồn hàng với thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa. Một số người đã tiếp 
tay cho tư sản phá rối thị trường... 
Trước yêu cầu của sự nghiệp cải tạo 
và xây dựng lại toàn bộ nền kinh 
lế quốc dân, Đẳng ta chủ trương ` 
«xóa bỏ ngay thương nghiệp fư bản 
chủ nghĩa, chuyền phần lớn tiều 


thương sang sẵẩn xuất”. Tích cực 


chuyền phần lớn tiều thương sang 
sản xuất cũng là một ván đề cấp bách, 
góp phần phân bố lại lao động xã hội 
một cách hợp lý đề phát triền sản 
xuất và tô chức lại công tác lưu 
thòng phân phối theo một quy hoạch 
hợp lý và thống nhất. Việc cải tạo 
tiều thương phải được tiến hành một 
cách thận trọng; chúng ta phải quan 
tàm sắp xếp công ăn việc làm cho họ,cố 
tranh tăng thêm sỏ người thất nghiệp 
vỏn đang quá đồng ở các thành thị 
miền Nam. Đi đôi với việc chuyền 
phần lớn tiều thương sang sản xuất. 
tiều còng nghiệp, thủ công nghiệp. 
nông nghiệp, chúng ta phải nghiên 


_ eứu sử dụng có chọn lọc một số tiêu 


thương tốt, có kỹ thuật, có nghiệp vụ 
mua bán hàng vào mạng lưới lưu 
thông phân phối xã hội chủ nghĩa. 
Khi sử đụng họ, phải chú ý người 
làm nghề nào thì dùng vào nghề ấy 
đề phát huy khả năng kỹ thuật; 
nghiệp vụ của họ. Còn những ngành 
mà thương nghiệp xä hội chủ nghĩa 
chưa kinh đoanh, thi vẫn đe cho tiều 
thương làm, nhưng phải tồ chức sắp 
xếp họ lại và quần lý chặt chẽ. Chúng 
ta bảo đảm cho họ có thu nhập cân 
thiết đề nuôi sống bản thân và gia 
định ; mặt khác chú ý giáo dục chính 
trị cho họ, giúp họ tự giác chấp hành 
đúng chính sách, làm tròn nghĩa vụ 
đối với Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Đi liền và gắn chặt với thương 
nghiệp là vấn dè vận tải, Xã hội 
miền Nam nguyên là xã hội buôn 
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bản cho nên vận tãi là một vẫn đề 
lớn. Nhà nước phải kịp thời nấm lẫy 
và cải tạo tốt ngành vận tải đề nó 
phục vụ cho việc tô chức lại và phát 
triền sản xuất công nghiệp, nông 
nghiệp, cải tạo (hương nghiệp tư 
_ nhân, tăng cường quản lý thị trường, 
ôn định giá cả, chống đầu cơ, buôn 
lậu của gian thương, phục vụ tốt 
sinh hoạt của nhân đàn trong từng 
địa phương, từng vùng và mở rộng 
việc giao lưu giữa hai miền Nam Bắc, 
đồng thời góp phần tích cực đấu tranh 
chống hoạt động của bọn phản động, 
tăng cường giữ gìn an ninh trật tự và 
củng cố quốc phòng. 


Việc cải tạo các ngành văn hóa, 
giáo dục, y tế và các ngành dịch vụ 
khác cũng phải được đầy mạnh đề 
các ngành đó chuyên từ kinh doanh 
theo lối tư bản chủ nghĩa sang phục 
vụ đời sống của nhàn dân lao động. 


* 


Cuộc đấu tranh cải tạo công thương 
pghiệp tư bản chú nghĩa ở các tỉnh, 
thành phố miềnNam đang diễn ra hằng 
ngày, hằng giờ hết sức phức tạp. Bởi 
vậy, các cấp bộ Đẳng và chỉnh quyền 
cần nhận thức dầy đủ tính chất cấp 
bách và tác dụng to lớn của cuộc 
đấu tranh này đối với cuộc cách mạng 
xã hỏi chủ nghĩa của chúng ta, nhất 


là trơng giai đoạn trước mẮI(, trên cơ: 


SỞ đó, trực tiếp nắm lấy vấn đề này 
và tðở chức thực hiện một cách chu 
đáo. Các cơ quan có trách nhiệm 
không được buông lơi công tác cải 


tạo hoặc khoán trắng cho một số cán . 


bộ.Lự xoay xở. Công tác cái tạo xa 
hội chủ nghĩa đối với công thương 
nghiệp tư bản tư doanh có quan hệ 
rất chặt với các công tác khác. Công 
tác cải tạo làm tốt sẽ góp phăn thúc 
đầy các mặt công tác khác phát triền 
thuận lợi. Trải ]ại, chừng nào công 
thương nghiệp tư bản chủ nghĩa, 


f 
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nhất là thương nghiệp tư bản chủ - 


Đồ 


nghĩa còn tồn tại thì những hiện 
tượng tiêu cực của chủ nghĩa tư bản 
còn diễn ra, gây tác hại đến sẩn xuất 
và đời sống nhân dân, gây khó khăn 
cho việc hợp tác hóa nông nghiệp. 
cho việc tổ chức lại những người sẵn 
xuất nhỏ ở thành thị, cho việc mỡ 
rộng mạng lưới lưu thông phân phối, 
cho việc thực hiện rộng rã: quyền 
làm chủ tập thể của nhân đân lao 
đòng, và ảnh hưởng xấu đến việc xảy 
dựng một xã hội văn minh, lành 
mạnh. 


Còng tác cải tạo công thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa vì vậy 
không những là một trong những 
công tác trọng tâm trước mẫt của 
các đăng bộ thành phố và thị xã ở 
miền Nam, mà còn phải được coi là 
một trong những còng tác quan trọng 
của cä nước, đòi hói phải huy động . 
lực lượng của cả nước cùng làm. Thủ 
trưởng các cơ quan Nhà nước, các 
Hộ, Tòng cục phối hợp với ủy ban 
nhân dàn địa phương thật sự bắt tay 
vào công tác cải tạo, không coi nhẹ 
và khoán trắng cho cán bộ chuyên 
trách công tác cải tạo như vừa qua.. 
Đây là một cuộc đấu tranh giai cấp 
gay go đề giải quyết vấn đề « ai tháng 
ai» giữa chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa tư bản, nhưng các ban, ngành 
của Trung ương Đảng và Chính phủ 
chưa dồn sức vào đây được bao 
nhiêu; cán bộ chuyên mòn, nghiệp 
vụ cúa ngành không kết hợp chặt 
chế với cân bộ địa phương thì làm 
sao công tác cải tạo tiến hành nhanh, 
gọn, tốt được ! Ở đây mọi tư tưởng 
cục bộ, bản vị, địa phương chủ 
nghĩa, cũng như mọi hành động vô 
lỗ chức, vô ký luật đều phải bị 
nghiêm khắc lên án và mau chóng 
khắc phục. 


Tư tưởng có thông suốt thì hành 
động mới có thề có sáng tạo. Hiện nay, 
trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, 
còn nhiều người chưa thật nắm vững 
đường lói, chính. sách cải tạo xã hội 


^^ 


_ 


„chủ nghĩa của Đẳng và Chính phủ đối 


với công thương nghiệp tư bản chủ. 


nghĩa, còn nhận thức mơ hồ đối với 
giai cấp tư sản miền Nam. Từ mơ hồ 


- vẻ nhận thức, dẫn đến lệch lạc đáng 


tiếc trong hành động. Các cấp ủy 
Đẳng cần mở rộng hơn nữa việc tuyên 
truyền, giáo dục về chính sách cải 
tạo của Đảng và Chính phủ trong 
cán bộ và nhân dân, giúp họ lăng 
thêm niềm tin, phấn khởi, quyết tâm 
tham gia công tác cải tạo. Tãt nhiên 
việc này không phải làm một lần là 
xong. mà phải làm bền bỉ suốt quá 


- trình cải tạo. 


_.- 


Trong cải tạo công thương nghiệp 
tư bản chủ nghĩa, một vấn đề hết sức 
quan trọng, đòi hồi sự quan tâm đầy 
đủ của đảng bộ các cấp, đó là việc 
chảm lo xâu dựng thát tốt đội ngũ cán 
bộ vì “cán bộ là cái gốc của mọi công 
-việc » (2). Chủ trương, chỉnh sách của 
Đẳng và Chính phủ đúng, nhưng nếu 
không có cán bộ tốt đem chinh sách 
đó giải thích cho dân hiều, tồ chức 
nhàn dân cùng thực hiện thì công 
việc cài tạo cũng không thề có kết 
quả tốt được. Trong cuộc vận động 


này chúng ta cần một số lớn cán bò.” 


Vậy lấy đâu ra đủ cán bộ đề đáp ứng 
.yêu cầu của phong trào 2 

Trước hết kiên quyết điều động số 
cản bộ có phầm chất đạo đức tốt, nắm 
được đường lối, chính sách của Đăng, 
có quan điềm, lập trường vững vàng, 
có ý thức tô chức, kỷ luật, biết 
cách phát động quần chúng, có hiều 
biết về quần lý kinh tế, kỹ thuật đi 
làm công tác cải tạo, vì ecäi tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với công thương nghiệp 
tư bản tư doanh ở miền Nam là một 
nhiệm vụ có ý nghĩa toàn quốc, cần 
được thực hiện với sức mạnh tổng 


hợp của chuyên chính vỏ sản [rong ˆ 


€aä nước. \ 

Đội ngũ cán bọ phải được mở 
rộng không ngừng bằng cách thu nạp 
những người ưu lú trong phong trào 


cách mạng của quần chúng. Đáng tiếc. 


là trong thời gian vừa qua, nhiều 
người tích cực xuất thân tử công 
nhân, lao động nảy nở trong phong 


trào cải tạo chưa được thu hút vào 


các đoàn thề và những ngưởi ưu tú 
nhất trong họ cũng chưa được quan 
lâm bỏi dưỡng đúng mức đề kết nạp 

vào Đẳng, bố trí vào.những cương vị ˆ 
lãnh đạo thích đáng trong các xi 
nghiệp, tương xứng với tài, đức của: 
họ. Cần nhận rõ rằng việc tuyền la 
đẳng viên, cán bộ từ trong phong 
trào cách mạng của quần chúng là 
một mặt rất quan trọng của công tác 
tổ chức cán bộ trong công cuộc cải 


đạo công thương nghiệp tư doanh ở 


miền Nam. Mặt khác, qua thực tiễn 
của phong trào, chúng ta phải kiên 
quyết thanh lọc những phần tử xấu, 
thoái hóa ra khỏi đội ngũ cán bộ của 
Đảng, của Nhà nước và của các đoàn 
thề quần chúng. Đây cũng là vấn đề 
có tính quy luật, Trong khi tiến hành 
cải Llạo cỏng thương nghiệp tư doanh, „ 
cản bộ làm công tác cải tạo thường 
dính tới vật tư hàng hóa, thường phải 
tiếp xúc với nhà tư sẵn, nếu cán bộ 
không tự rên luyện, nếu không có sự 
giảm sát của quần chúng. và nếu cấp 


trên không thường xuyên kiềm tra, 


giáo dục, kịp thời uốn nắn những 
lệch lạc mới chớm nở thì những cán 
bộ thiếu bản lĩnh thường đẻ bị cái 
* bả vật chất» cám dỗ. Chúng ta đã 
có nhiều kinh nghiệm đau xói về mặt 
này qua việc đấu tranh xóa bỗ giai 
cắp tư sản mại bẫn, trừng trị bọn gian 
thương, cũng như qua việc thu thuế 
siêu ngạch, đăng ký kinh doanh, v.v... 
VÌ vậy các cấp ủy Đăng cần có biện 
pháp kiềm tra cụ thê đề giữ gìn. bảo 
vệ cán bộ trong cuộc cải lạo công 
thương nghiệp tư doanh. Chúng ta 
hét sức chú ý böi dưỡng cán bộ, 
khen thưởng, đề bạt những người 
Lỏt ; nhưng cũng cần thi hành kỷ luật 
một cách nghiêm khắc đối với những 


——— 
(2) Hò.Chí.Minh : Về oấn đề cán ¿đ, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1974, trang 25, 
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người bị thoái hóa, biến chất, làm 
hại đến thanh danh của Đẳng, vi phạm 
kỷ luật của Đẳng và pháp luật của 
Nhà nước, xâm phạm tới lợi ích của 
nhân dân. 


Phải động phong trào quần chúng tự 
giác tham gia cuộc cải tạo công thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa là cái “chia 
khóa P giúp ta đi tới thắng lợi nhanh 
chóng, triệt đề. Đúng như J.ê-nin đã 
nói “Chủ nghĩa xã hội sinh đồng; 
sáng tạo là sự nghiệp của bản thân 
quần chúng nhân dân" (3) và ®* một 
cuộc cảchmạng như thế chỉ có thềđược 
hoàn thành thắng lợi, nếu bản thân 
đa số nhân dân, và trước hết là đa 
số những người lao động, phải tỏ ra 
là có khả năng chủ động tiến hành 
một hoạt động sáng tạo có ý nghĩa 
lịch sử ? (4). ` 


Qua *chiến dịch» đấu tranh xóa 
bỏ kinh doanh thương nghiệp của các 
nhà tư sản và chuvền các nhà tư sản 
sang sản xưất mở ra từ ngày 23-3-1978, 
nhiều ban cải tạo tỉnh, thành phố đã 
nhận định rằng hàng hóa do các nhà 
tư sản tự kê khai nói chung chỉ bằng 
một phần năm khối lượng hàng hóa 
đã phát hiện, Chính anh chị em công 
nhân, lao động trước đây làm thuê 
cho tư sản thương nghiệp như người 
lái xe, tải hàng, bốc vác, xếp hàng, 
thợ nề, thợ mộc, thợ điện, v.v... đã 
tích cực giúp các tô công tác tìm ra 
nhiều hàng hóa mà nhà tư sìn không 
chịu kê khai Nhiều bà con lao động 
trong các phường, khóm đã kiến nghị 
với các tổ công tác đến kiềm tra các 


hộ tư sản có nhiều hàng mà cán bộ. 


ta chưa biết hết. Chín mươi phần 
trăm những điều phát hiện là 
chính xác, Các tầng lớp nhân dân lao 


động đều tỏ ra phấn khởi, nhiệt liệt - 


đồng tỉnh, ủng hộ chủ trương, chính 
sách hết sức hợp lòng dàn, rất đúng 
đắn của Đẳng và Chỉnh phú. Chính 
việc khơi dậy được ý thức làm chủ 
tập thề sâu xa này của nhân đân lao 
động. là một thing lợi to lớn bảo 
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đảm cho cuộc cải tạo tiến tới không 
gì cản nổi. Cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với công thương-nghiệp tư bản tư 
doanh rõ ràng là một việc lớn, có 
quan hệ mật thiết đến đời sống trước 


mắt và lâu đài của hàng chục triệu. 


người, không thề là việc riêng của 
một số cán bộ được giao trách nhiệm 
làm «công tác cải tạo ®, 

Tại các cơ sở công nghiệp, phải 
dựa vào công nhân tại chỗ đề tiến 
hành công tác cải tạo, làm cho công 
nhân hiều trách nhiệm mới của mình. 
phát huy được vai trò làm chủ tập 
thể trong việc cải tạo xi nghiệp tư 
bản chủ nghĩa, xây dựng xí nghiệp 
công tư hợp doanh, xi nghiệp hợp 
túc; đồng thời giúp cho nhà tư sản 
thấy được bóc lột là xấu và họ phải 
tự phãn đấu đề tự cải tạo thành người 
lao động. Vì vậy, phát động quần 
chúng. xây dựng và tô chức lực lượng 
công nhân, lao động thành chỗ dựa 
vững chắc, đặt đưới sự lãnh đạo trực 


.tiếp của tô chức Đăng ở cơ sở, là điều 


có. ý nghĩa quyết định trong việc 


"hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cải 


lạo xi nghiệp tư bản chủ nghĩa và cải 
tạo nhà tư sản kinh doanh công 
nghiệp. | 

Đi đòi với việc phái động phong 
trào cách mạng của quần chúng công 
nhân, phải rất coi trọng phát động tư 
tướng người tiêu chủ, thợ thủ công 
và tiều thương. Trước và một phần 
sau ngày miền Nam hoàn toàn giải 
phóng, số người này chịu sự chi phói 
sâu sắc của giai cấp tư sản, nhất là 
tư sản thương nghiệp. Nhà nước 
chuyên chính vô sản phải bằng mọi 


- biện pháp giáo dục và tổ chức. kinh 


l¿ và hành chính, tách đông đảo 
quần chúng lao động này khỏi ảnh 
hưởng của giai cấp tư sẵn, đưa họ từ 
quỹ đạo chủ nghĩa tư bản sang quỹ 


(3) V.Lê-nin : Toàn táp, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 1963, tập 26, trang 327. 

(4) V.Lê-nin : Sácb đã dẫn, 1971, tập 22, 
trang 30Ï, _ 


_—. Ẩ—— 


đạo của chủ nghĩa xã hội, thi niới tạo 
điều kiện cho cuộc cải tạo tiến hành 
được thuần lợi. sến 


Ngay đối với những người trong 
gia đình tư sản, từ bản thân nhà tư 
. sản đến con cái họ, nếu ta biết phát 
động tư tưởng họ, nói cho họ hiều rõ 
đường lối và chính sách của Đẳng và 
Chính phủ, thì công tác cải tạo xã 
hội chủ nghĩa mà chúng ta đang mở 
rộng chắc chắn sẽ được tiến hành 
thuận lợi hơn. 


Nội dung quan trọng nhất của công 
tác giáo dục tư tưởng cho quần chủng 
là bồi dưỡng cho họ tính` thần làm 
chủ .tập thề. Trước ngày giải phóng, 
Đẳng ta giáo dục họ lòng cắm thù đối 
với bọn đế quốc xâm lược và bẻ lũ 
tay sai, nhằm động viên và tô chức 
họ đứng lên đánh đồ bọn thống trị 
phần động.Ngày nay Nhà nước chuyên 
chính vô sản đã được thiết lập, Đảng 
ta phải chỉ cho công nhân và quần 
chúng lao động thấy rõ họ đã từ địa 
vị người làm thuê chuyền thành người 
làm chủ, đề họ tự giác gánh lấy trách 


nhiệm cải tạo xã hội cũ, xây dựng ˆ 


xã hội mới. 

Bằng phương pháp so sánh, lấy 
người thật, việc thật đề giáo dục cho 
công nhân và người lao động thấy bộ 
mặt xấu xa của giai cấp tư sản, thấy 
rõ trong xã hội tư bản chủ nghĩa anh 
_ chị em bị bóc lột, bị khinh miệt, là 
một cách làm có hiệu quả nâng cao 
giác ngộ giai cấp cho công nhân và 
người lao động, đề họ kiên quyết 
đứng lên góp phần cải tạo triệt đề xã 
hội cũ theo quan điềm của Đĩng. Cần 
làm cho anh chị em hiểu rằng người 
.. lao động chỉ được hoàn toàn giải 

_ phóng khi không còn giai cấp tư sẵn. 
Muốn làm chủ xã hội, điều đầu tiên và 
quan trọng nhất là công nhân và 
người lao động phải làm cho sản 
xuất của xí nghiệp mình ngày càng 
phát triền, sản phầm làm ra ngày 
căng nhiều, chất lượng sẵn phầm 
ngày càng nh giá thành sản phầm 


ngày. càng hạ, phân phối ngày càng 
hợp lý, đời sống ngày càng được cải 
thiện. Với tư cách là người chủ tập 
thề, công nhân trong các xi nghiệp 
một mặt phải thuyết phục nhà tư sẵn 
đem sự hiều biết vẻ quản lý và kỹ 
thuật của họ đóng góp vào sự tiến bộ 
hằng ngày của xí nghiệp, mặt khác 
phải giám sát, đấu tranh với những 
mặt tiêu cực của nhà tư sản, chân 
thành giúp họ cải tạo thành người 
lao động. Đối với những nhà tư sản 
đã chấp nhận chính sách cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, nhiệt tình xây dựng xi 
nghiệp công tư hợp doanh; chúng ta. 
cần mạnh dạn sử dụng họ, và có chính 
sách đãi ngộ thích đáng đối với họ. 
Làm như thế chính là vì lợi ích trước 
mắt và lầu đài của Tồ quốc, của giai 
cấp công nhân và nhân đân lao động. 

Hiều và làm được như trên thì 
qua cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với công thương nghiệp tư bản chủ 


. nghĩa, ý thức làm chủ tập thề của 


công nhân và quần chúng lao động 


- sẽ được nâng cao thêm, các tồ chức 


Đăng. Nhà nước và đoàn thể quần 
chúng sẽ được củng cố. Và điều đó 
phải được coi là một trong những kết 
quả quan trọng nhất của quá trình 
cải tạo này. 


* 


i 


Cuộc cải tạo công thương nghiệp tư 
bản chủ nghĩa đang được triên khai 
rộng khắp ở miền Nam là sự thê hiện 
quy luật phát triên không ngừng của 
cách mạng nước ta. Việc chúng ta đang 
làm là đúng hướng. đáp ứng yêu cầu 
bức thiết của cách mạng nước ta. 
Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung 
ương Đảng, với sức mạnh của Nhà 
nước chuyên chính vô sản, với đôi 
ngũ cần bộ có kinh nghiệm và ngày 
một trưởng thành cùng với đông đào 
nhân đân ngày càng giác nưộ về vai 
trò làm chủ tập thê của mình trong 

(Xem tiếp trang 74) 


_ PHẤT HUY CHỦ NGHĨA ANH HÙNG (ẤPH MẠN - 
tỦA QUÂN BỘI TA TRÚNG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ VÀ 
“XÂY DỰNG TỔ QUỐC VIỆT-NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Trung tướng LÊ-QUANG-ĐẠO 


4CÁCH đây ba năm, cuộc Tông tiến 

công và nỗi đạy mùa Xuân 1975 
mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chỉ Minh 
lich sử đã kết thúc oanh liệt cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của 


dần tộc ta. Quân và đàn ta, dưới sự - 


lãnh đạo của Đảng. đã đánh thắng 
hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược 
thực đân mới của để quốc Mỹ, giải 
phóng miễn Nam thân yêu, 
thành sự nghiệp độc lập đàn tộc, thống 
nhất Tô quốc. | 

«Năm thủng sẽ trôi qua, nhưng 
thắng lợi của nhân dân ta trong sự 
nghiệp kháng chiến- chống Mỹ, cứu 
nước mãi mãi được ghi vào lịch sử 
đần tộc (a như một trong những trang 
chói lọi nhất, một biểu tượng sáng 
ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng và trí tuệ con 
người ” (1). 

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã 
trở thành một dòng lực tỉnh thần mạnh 
1mG trong sức mại: nó địch của lực 
lượng vũ trang nhân dân ta trong suốt 
J0 năm chiến đấu chống kể thù xâm 
lược, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ 
quốc. Đại hội lần thứ IV của Đẳng 
khen ngợi các lực lượng vũ trang 
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hoàn - 


nhàn dân ta a suốt mấy chục năm ròng 
đã chiến đấu cực kỳ anh dũng. lập 


được những chiến công oanh liệt từ 


trận Điện-biên-phủ đếu chiến dịch Hỏ- 
Chi-Minh, làm rạng rỡ truyền thống về 
vang của quân đội ta, cùng với toàn 
đân viết nên bản anh hùng ca kỳ diệu 
của chiến tranh cách mạng Việt- 
nam » (2). ˆ : 

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
của quân đội ta trong suốt cuộc đấu 
tranh cách mạng. nhất là trong chiến 
tranh giải phóng, chiến tranh giữ 
nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng tiên 
phong. là sự kế thừa và phát triền. 
truyền thống anh hùng của dân tộc 
ta lên một chất lượng mới, nội dung 
mới, trên lập trường của giai cấp 
công nhân. Đó lì sự kết tỉnh của j chỉ 
quật cường bất khuât của dân lộc uới 
tỉnh thân cách măng triệt đề, tỉnh thần 
cách mạng tiến công của giai cấp công 
nhân. của sự giác ngỏ dân tộc oởi giác 


(1) Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành 
Trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IỨ, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1977, trang 5. 

(2) Nghị quuết Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1977, trang 9Ø, : 
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ngộ giai cấp, của tính thần yêu nước 
uởi yêu chủ nghĩa +xä hội, chủ nghĩa 
gều nước chân chỉnh uởi chủ nghĩa 
quốc tế 0ô san cao cả. 


Đây là chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng của một quân đội nhân dân 
chiến đấu cho một mục (tiêu cách mạng 
rất kiên quyết và triệt đề, một sự 
nghiệp rất vĩ đại và cao quý dưới 
ảnh sáng đường lối kết hợp và giương 
cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. Không những chiến đấu 
đề giải phóng dân tộc giành độc lặp 
hoàn toàn cho Tổ quốc mà còn đề 
giải phóng giai cấp, giải phóng nhân 
đân lao động, xây dựng chế độ xã hội 
mới. xã hội không còn người bóc lột 
người. Không chỉ giải phỏng dân tộc, 
giải phỏng lao động mà côn tiến lên 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội. xây dựng đất nước giàu mạnh. 
Không những chiến đẫu vì lợi ích của 
dàn tộc mình mà còn vÌ lợi ích của 
nhân dân cách mạng trên toàn thế 
giới. Vì vậy, trong những năm kháng 
chiến cứu nước, mỗi công đân Việt- 
nam, mỗi chiến sĩ Việtnam đều coi 
sự nghiệp chiến đấu giải phóng dân 
tộc là nghĩa vụ thiêng liêng nhất, cao 
cả nhất của toàn dân tộc Viêt-nam, 
của mỗ: người Việt-nam yêu nước. 
Toàn dân và toàn quân ta hiều rằng 
mất nước là mất tất cả, nước mất thì 
nhà tan, cứu nước là cứu nhà, cửu 
cả bản thân mình ; dàn tộc có được 
hoàn toàn giải phóng Tô quốc có hoàn 
toàn độc lập, thống nhĩt thì mới xây 
dựng được chủ nghĩa xã hội, xây dựng 
được đất nước hùng cường, mới đem 
lại cho nhân dân cuộc sống ấm no và 
hạnh phúc. Cho nên, ai ai cũng quyết 
tảm chiến đấu đẻ đến nợ nước, trả 
thù nhà, gạt bỏ bằng được trở ngại 
lớn nhất của cả dân tộc và của mỗi 
gia đình là họa xâm lược, mở đường 
đưa cá nước tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. 

Dưới sự lãnh đạo, giáo dục của 
Đảng, được sự thương yêu. đùm bọc 
của nhân dân, nắm vững mục tiêu của 


cách mạng. quân đội ta qua hơn 30 
năm chiến đấu và xây dựng đã có 
hàng ngàn, hàng vạn, hàng chục vạn 
cản bộ, chiến sĩ luôn luôn nêu cao ý 
chỉ: quuết chiến quyết thẳng, tự nguyện 
chiến đấu sẵn sảng xỉ thân 0ì Tö quốc, 
Dì chủ nghĩa xã hội. Biết bao cán bộ, 
chiến sĩ ta đã hy sinh oanh liệt trước 
quân thù hoặc hy sinh thầm lặng 
trước khó khăn, gian khổ. Hy sinh từ 
những điều bình thường trong cuộc 
sống hằng ngày như phát chịu nhiều 
gian khô. thiếu thốn, xa quê hương.. 
xa gia đình đề chiến đấu... đến những 
hy sinh lớn lao như xỏng pha vào 
nơi bom đạn nguy hiểm, hiến dàng 
cả thân mình cho cách mạng khi Tô 
quốc yêu cầu. Những khó khăn, thử 
thách đó không phải ít không phải 
trong thời gian ngắn, mà là thường 
cnyên, liên tục, lâu dài suốt 30 nằm 
chiến tranh giải phóng. Điều đó nói 
lên chủ nghĩa anh bùng cách mạng 
của nhân dân ta, quản đội ta cao cả 
biết bao Những hy sinh của nhân dân 
ta, quân đội ta trong những năm kháng. 
chiến cứu nước vô cùng to lớn. Cuộc 
chiến đấu một mất một còn giữa ta 
và địch, nhất là cuộc đương đầu lịch 
sử giữa dân tộc Việt nam và để quoc 
Mỹ, đòi hỏi chiến sĩ, đồng bào ta phải 
có tính thần hy sinh rất cao. Đồng bào 
và chiến sĩ ta đã thấm nhuần sâu sắc 
lời đạy của Chủ tịch Hồ-Chíi-Minh : 
(Thà hụ sinh tất cá chứ nhất dịnh 
không chịu mỸt nước, nhất định không 
chịu làm nó lệ”, Nhóng có gì qHỤ 
hơn đọc láp. tự do ». 


Luôn luôn gắn vận mệnh dân tóc 
mình với vận Tnệnh các dàn tộc trén 
thẻ giới, kêt hợp lòng yêu nước chân 
chỉnh với tính thần quốc tế vô sản 
cao cay; kết hợp chặt chế nhiệm pụ dân 
lộc Đởi nghĩa Đụ quốc tế, chiến sĩ và 
đồng bào ta kiên quyết chiến đấu cho 
sự nghiệp giải phóng dàn tọc mình và 
sự nghiệp giải phóng các dân tộc còn - 
bị áp bức, bóc lột trên thế giới, kiên 
quyết bảo vệ thành quả cách mạng 
nước ta và thành quả của phong trào 
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cách mạng thế giới Nhân dân ta 
chiến đấu hy sinh chẳng những vì tự 
do, độc lập riêng của mình, mà cỏn 
vi tự do, đọc lạp chung của các dân 
tộc và hòa bình trên thế giới » (3). Đó 
là tỉnh cảm cách mạng nồng thắm, 
tính thần quốc tế cao cả của chiến sĩ, 
đồng bào ta. Đó là một biều hiện hoàn 


“toàn mới của chủ nghĩa 'anh hùng 


cách mạng của dân tộc Việt-nam ta 
khi nhân dân ta chiến đấu dưới ngọn 
cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội của Đảng. 

Trên cơ sở giác ngộ dân tộc, giác 
ngộ giai cấp và lỏng yêu nước, yêu 
chủ nghĩa xấ hội, đề phát huy chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng, cân bộ và 
chiến sĩ ta còn không ngừng học lập, 
rèn luyện phầm chất uà đạo đức cách 
mạng, bồi dưỡng uà phát triền tư tưởng 
tiên tiển của giai cấp công nhản, đấu 
tranh ngăn ngừa, khắc phục tư tưởng 
không vô sản, những hiện tượng lạc 
hậu, tiêu cực, kiên quyết phê phán 
những biều hiện của chủ nghĩa cá 
nhân: địa vị, danh vọng, công thần, 


kiêu ngạo. thỏa mãn, dừng lại... Những _ 


tấm gương không ngại khó khăn, gian 
khổ, không sợ hy sinh, không sợ chiến 
dấu lâu dài, không khuất phục trước 
bất cứ kẻ thù nào, không tính toán 
thiệt, hơn, được, mất cho riêng mình, 
luôn Tuôn cùng toàn dân tiến lên phía 
trước, đạp bằng mọi trở ngại đề chiến 
thắng trong suốt cuộc đấu tranh một 
mất một còn với quân thù... vừa nói 
lên bản chất, truyền thống tốt đẹp của 
quân đội ta, vừa chứng mình sự đúng 
đắn của việc gắn liền giáo dục chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng với giáo 
dục nhân sinh quan cách mạng, đạo 
đức cúch mạng cho mỏi cán bộ, chiến 
sĩ {A, 
Chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
Việt-nam trong nhân dân ta, quân 
đội ta hình thành và phát triền dựa 
vào khoa học cách mạng của chủ nghĩa 
Mác — Lẻ-nín Đỏ dịch, 0ào đường lối 
chính trị, đường lối quản sự đúng dẫn, 
sảng tạo, độc lấp, tr chủ của Đăng ta, 
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dựa vào ý chỉ cách mạng rãi cao, đồng 
thời dựa trên cơ sở (ðŠ chức lực lượng 
cách mạng hùng hậu oà oững chắc, năng 
lực hành động cách mạng thông mình 
Đà sảng (go, cơ sở 0ật chất kỹ thuật 
ngày càng được tăng cường pà cải kiến... 
của nhân dân ta, quân đội ta. Đó là 
sự kết hợp biện chứng giữa tỉnh cách 
mạng triệt đề oà tính khoa học sáu sắc, 
giữa quyết tâm cách mạng gang thép, 
tỉnh thần chiến đấu kiên cường và 
năng lực hành động giỏi, bản lĩnh 
chiến đấu cao, tổ chức khoa học, hợp 
lý, vừa quyết đánh, quyết thắng, vừa 
biết đánh, biết thẳng. - 

Đường lõi cách mạng của Đảng 
khòng những chỉ ra mạc tiên cách 
mạng đúng đắn, đáp ứng quyền lợi cơ 
bản và nguyện vọng thiết tha của 
nhàn dân ta, phù hợp với mục tiêu 
cách mạng của thời đại, phản ánh đúng 
quy luật phảt triền của cách mạng 
nước ta và cách mạng thế giới, mà còn 
Llạo ra lực lượng cách mạng hùng hậu, 
chỉ ra phương pháp cách mạng sáng 
tạo đề có thê đánh thắng mọi kẻ thù, 
dù chúng mạnh đến đâu, có thề giành 
thắng lợi từng bước, tiến lên ` giành 
thắng lợi cuối cùng. 

Đảng ta, bộ tham mưu kiên cường 
và tài giỏi của cách mạng và chiến 
tranh cách mạng Việt-nam, đã bồi 
dưỡng, rèn luyện nhân dân ta, quân 
đội ta tính thần quyết đánh, quyết 
thắng và khả năng biết đánh, biết 
thắng. Đẳng luôn luôn gắn liền việc 
giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng với việc nâng cao năng lực hành 
động cách mạng của quần chúng; gản 
liền việc bồi dưỡng chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng với toàn bộ công 
cuộc xây dựng, phát huy sức mạnh 
tông hợp của quân và dân ta. Đường 
lối cách mạng, phương pháp cách 
mạng, đường lối quân sự, khoa học 
quân sự, nghệ thuật quân sự mà Đẳng 


(3) Lời phát biều của Hồ Chủ tịch tại kỳ 


họp thứ hai của Quốc bội khóa ÏlÌÌ, ngày 
10-4-1965. . 


đề ra đã phát huy đến mức cao nhất 
. nghị lực cách mạng, tỉnh thần chiến 
đấu, năng lực hành động, bản lĩnh 
chiến đấu của đồng bào và chiến sĩ 
ta, phát huy sức mạnh của các tô 
chức, các lực lượng cách mạng. 


Thấm nhuần sâu sắc đường lối; chủ: 
trương của Đẳng, toàn quân ta, mỗi 
cản bộ, chiến sĩ ta không ngừng học 
tập, rẻn luyện, vừa chiến đấu, vừa 
xây dựng..luôn luôn chăm lo củng cố 
và kiện toàn tô chức, tăng cường kỷ 
. luật, không ngừng nâng cao năng lực 
chiến đấu, càng đánh càng mạnh, càng 
đánh càng thắng. 

- Quân đội ta đã biết tận dụng những 
trang bị, vũ khí cóstrong tay, thực 
hiện có gì đánh nấy. ra sức hạn chế 
chỗ mạnh, khoét sâu chỏ vếu của địch, 
phát huy cao độ sức mạnh tông hợp 
và khả năng, sở trường của mình đề 
đảnh địch. Từ những trần đầu Phai- 
khắt, Nà-ngần đến những chiến dịch 
tiến công có ý nghĩa quyết chiến 
chiến lược kết thúc chiến tranh như 
chiến địch Điện-biên-phủ, chiến dịch 
Höồ-Chi-Minh lịch sử, quân đội ta đã 
củng với nhân dân sảng tạo nẻn nhiều 
cách đánh rất anh dũng. gan dạ và 
rất thông minh, tài trí, lập nên những 
chiến công vô cùng oanh liệt. 


Chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
trong quân đội ta là chủ nghĩa anh 


hùng tập thề. Nó là sản phầm cao quý. 


của cuộc đấu tranh cách mạng cực kỳ 
anh dũng và sáng tạo của nhân dân 
cả nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
là kết quả tất yếu của mối quan hệ 
gắn bó khăng khit giữa cá nhân với 
_ tập thê, giữa con người với tô chức, 
giữa cán bộ, chiến sĩ với toàn quân, 
giữa quân đội với nhân dàn. Đó là 
một đặc trưng của chủ nghĩa anh hùng 
của giai cấp vô sản, của quân đội kiều 
mới của giai cấp công nhân đưới sự 
lãnh đạo của đảng Mác — Lê-nin. 
Trong những năm khảng chiến cửu 
nước, nhân dân ta, quân đội ta đã có 
biết bao hành động anh hùng và có 
nhiều người đã được tuyên dương là 


Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân, Anh hùñg lao động. Những Anh 
hùng đó là những người tiêu biều cho 
chủ nghĩa anh hùng tập thê của toàn 
dân và toàn quân ta, là những người 
luôn luôn đặt lợi ích chung của cách 
mạng lên trên lợi ích riêng của cá 
nhân, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân 
dân, phục vụ Tổ quốc, vượt qua mọi 
khó khăn, gian khổ, ác liệt đề hoàn 
thành tốt đẹp nhiệm vụ. Những phầm 
chất cao quý và cống hiến xuất sắc 
của mỗi Anh hùng gắn liền với công 
lao và sức mạnh của tập thê. với 
phong trào sâu rộng và mạnh mẽ của 
đông đảo quần chúng, hăng bái thi 
đua giết giặc lập công, thực biện mọi 
nhiệm vụ cách mạng. | 
Bác Hồ đã nói: *“Tách rời tập thể 
thì dù tài giỏi mấy, một cả nhân cũng 


"không làm được gì. Cho nên càng có 


thành tích, thì cảng phái cố gắng, càng 
phải khiêm tổn ? (4). Người còn dạy : 
« Có anh hùng là oì có tập thề anh hùng. 
Có tập thề anh hùng là 0ì có nhân dân 
anh hùng; dân tộc anh hùng, Đẳng anh 
hùng" (5). Lời dạy đó đã nhắc nhở 
cán bọ, chiến sĩ ta luôn luôn ghi nhớ 
cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng nhân dân và chính quần 
chúng nhân dàn mới là người làm 
nên lịch sử. Cuộc chiến đấu đầy khí 
phách anh hùng của toàn đân và toàn 
quân ta dưới sự lãnh đạo của Đăng 
đã nảy nở ngày càng nhiều những 
hành động anh hùng tiêu biều và đã 
đào tạo, bồi dưỡng nên ngày càng 
nhiều cán bộ, chiến sĩ anh bùng, nhiều 
đơn vị anh hùng tiêu “biểu. làm rạng 
rở đất nước ta, dân tộc ta và quân 
đội ta. 

Với chủ nghĩa anh hùng tập thề, 
mỗi cán bộ, chiến sĩ ta luôn luôn gắn 
bó với tồ chức. Mọi người đều thấy 


(4) Lời chào mừng các Anh hùng và chiến sĩ 
thi đua ngày 7-7-1958. 

(5) Lời Hà Chủ tịch trong buồi tiếp đại biều . 
các Đơn vị anh hùng và các Anh hùng dự Đại 
bội anh bùng, chiến sĩ Hộ đua chống Mỹ, cứu. 
nước năm 1966. 


tö chỉ có đặt mình trong tồ chức uởi 
j thức kủ luật cao, biết tuần theo mọi 
diều quy định của tồ chức, của tập thể, 
được tập thề bồi dưỡng, tiếp sức. với 
tinh thần mỗi người vì mọi người, 
mọi người vì mỗi người ở, thì cần bộ, 
.ehiến sĩ ta mới có sức mạnh và phát 
huy được cao nhất sức mạnh đó, mới 
có thề có hành động anh hùng và trở 
thành anh hùng. Quân đội ta được 
Đẳng giáo dục, rên luyện thường 
xuyên về chủ nghĩa anh hùng tập thê, 
xẻ tỉnh thần làm chủ tập thê. 
về tính tổ chức, kỷ luật, cho nên cán 
bộ, chiến sĩ ta đã lập được nhiều 
thành tích về vang, tạo nên ngày càng 
_ nhiều tập thề anh hủng rất đáng tự 
hào. Không chỉ có những tập thề nhỏ 
anh hùng như tiêu đội, đại đội anh 
hùng, mà còn có những tập thẻ lớn 
anh hùng như trung đoàn, sư đoàn 
anh hùng, binh chủng anh hùng và 
cả quân đội ta, các lực lượng vũ trang 
nhân dân ta đã được Đẳng, Nhà nước 


và nhân dân tuyên đương là một tập. 


thề anh hùng, xứng đáng với lời khen 
của Bác Hồ kinh yêu *®Quản đội. ta là 
một quân đội anh hủng của một dân 
tộc anh hung”. 


Hơn 30 nắm qua, từ những ngày 
mới ra đời còn là một đội quân cách 
mạng non trẻ, đến lúc trở thành một 
quân đội nhân dân chính quy. hiện 
đại lớn mạnh như ngày nay..., chủ 


nga anh hùng cách mạng trong quản: 


đội ta ngày cùng phát huy mạnh mẽ, 
ngày càng thề hiện rõ là một sức mạnh 
tính thần vô địch của quân dội ta 


Với sức mạnh kỳ diệu của chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng đó, đàn 
tộc ta, một dân tộc đất không rộng 
lắm, người không đòng lắm, kinh tế 
chưa phát triển, quân đội ta, một quân 
đội kém địch về số quân, về trang bị, 
vũ khí, kỹ thuật hiện đại... đã quyẻt 
tâm chiến đấu anh dũng và mưu trí, 


lấy nhỗ. thẳng lớn, lập nên những chiến . 


công lừng lẫy, đánh thẳng hai để quốc 
to là Pháp pà Mỹ, đánh thẳng những 


3Ö 


đội quản hiện đại bậc nhất của 
chúng, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp ¬ 


giải phóng dàn tộc, bảo vệ Tổ quốc. 


* 


Chủ nghĩa anh hùng cách mạng là 
sản phầm tất yếu của cuộc đâu tranh 
cách mạng của quần chúng nhân dân 
dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Thực 
tiễn tiến hành cách mạng dàn tộc đàn 
chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa cũng như thực tiền tiến hành 
chiến tranh cách mạng chống chiến 
tranh xâm lược của chủ nghĩa đề quốc 
ở nước ta mấy chục năm qua đã cho 
thấy phong trào cách mạng càng sâu 


. rộng và mạnh mẽ; càng trải qua những 


khó khăn, thử thách.. thì chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng của quân và đân 
ta càng phát triền với chất lượng ngày 
càng cao và biều hiện ngày thêm 
phong phú. Nội dung chủ nghĩa anh 
hùng cách: mạng không ngừng phát 


triền gắn liền với những bước phát _„ 


triên của cách mạng, và giai đoạn sau 


thường cao hơn giai đoạn trước. 


Những bước ngoặt có ý nghĩa chiến 
lược của cách mạng vừa đòi hỏi, vừa 


'tạo điều kiện cho quân và dân ta 


phát huy mạnh mẽ chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng nhằm đáp ứng những yêu 
cầu mới ngày càng cao hơn của cách 
mạng và chiến tranh cách mạng. 

Ngày nay, bước vào kỷ nguyên 
mới của dđân tộc, trước những yêu 
cầu mới rất cao của nhiệm vụ cách 
mạng, quản và dân ta nhất định dưa 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng lên 
một trình dộ mới, một chất lượng mới. 
uới nội dụng toàn diện hơn, phong phú 
hơn, nhằm thực hiện thẳng lợi mục 
tiên cách mạng mới, hoàn thành xuất 
sác những nhiệm ðụ mới của cúch 
mạng mà Đại hội lần thứ IV của Đảng 
đã đề ra. - 

Mục tiêu, nhiệm 0ụ của cách mạng 
nước ta trong giai đoạn mới là dưa 
cả nước “(tiến nhanh, tiến mạnh, tiến 


bững chắc lên chủ nghĩa xã hội ”, S biến 
đất nước ta thành một nước có nền 
kinh tế công — nông nghiệp hiện đại, 
có quốc phòng vững mạnh, có văn 
hóa, khoa học và kỹ thuật tiên tiến; 
có cuộc sông văn minh và hạnh phúc, 
cỏ vị trí xứng đáng trên thế giới » (6). 

Đông chí Lê-Duần, Tông bí thư Ban 
chấp hành trung ương Đẳng ta, đã 
chỉ rõ: sĐày là giai đoạn mà nhân 
đàn ta bắt tay vào sự nghiệp Xây 
dựng trên Tô quốc Việt-nam yêu dấu 
của chúng ta một xã hội đẹp nhất 
trong lịch sử của đân tộc, đưa Tô 
quốc ta tiến lên từng bước đề cuối 
cùng đạt tới đỉnh cao chói lọi của 
nên văn mình, thực hiện trọn vẹn Dị 
chúc thiêng liêng của Hồ Chú tịch: 
Xây dựng một nước Việtnam hòa 
bình, thống nhất, độc lập, dân chú 
và giàu mạnh, và góp phần xứng 
đáng vào sự nghiệp cách mạng thê 
giới Ð (7). 


Cách mạng xã hội “chủ nghĩa Ở 


nước ta là một cuộc cách mạng vĩ 
đại nhất, sâu sắc nhất, triệt đề nhất 
trong lịch sử dân Lộc. Cuộc cách mạng 
đó vừa xóa bỏ hoàn toàn chế độ 
người bóc lột người, vừa phải chiến 
thắng hoàn toàn nghèo nàn, lạc hậu. 
Vừa xóa bỏ triệt đề cả nên móng của 
chế độ xã hội cũ, cùng với toàn bộ 
tàn tích của chủ nghĩa thực dân cũ và 
mới, vừa phải xày dựng chế độ mới. 
nên kinh tế mới, nẻn văn hóa mới và 
con người mới xã hội chủ nghĩa. Vừa 
đấu tranh xóa bỏ các giai cấp bóc lột 
và cả nguồn gốc sinh ra sự phân 
chia giai cấp, vừa phải dău tranh với 
thiên nhiên đề chỉnh phục thiên nhiên, 
làm chủ thiên nhiên. Vừa xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội trèn cả 
nước ta, vừa phải bảo vệ Tô quốc ta 


đời đời bền vững. Vừa làm tròn nhiệm - 


vụ cách mạng của dân tộc, vừa phải 
làm tròn nghĩa vụ quốc tẻ. 

Tiến hành một sự nghiệp cách 
mựng có tầm vóc lớn lao như thế 
nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, 
nhiệm vụ cách mạng mà Đảng đã đề 


Ta. không thê là một việc dễ dàng, 


đơn giản. mà là cả một quá trình 
phần đấu kiên cường và sáng tạo với 
khi phách anh bùng rãt cao của toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đưởi 
sự lãnh đạo của Đẳng, phát huy mọi 


- thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, 


chịu đựngt những thiểu thốn tạm 
thời, tập trung cao độ cá tĩnh thần và 
lực lượng. ra sức phản dấu thi chắc 
chắn chúng ta sẽ giành toàn thẳng cho 
chủ nghĩa xã hội. 

Nhằm thực hiện mục tiêu của cách 
mang nước ta trong giai đoạn mới, 
các lực lượng vũ trang nhân dàn ta, 
quân đội ta phải nêu cao chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng trong sẵn sàng 
chiến đấu và chiến đấu bảo vệ Tô 
quốc, trong lao động sản xuất, xây 
dựng kinh tế, xàv dựng đất nước. 
trong xây dựng lực lượng vũ trang 
nhân đân, xây dựng quản đội nhân 
đân chinh quy, hiện đại, làm tròn 
nghĩa vụ đói với đàn tộc, cùng toàn 
dân góp phần tích cực vào sự nghiệp 
cách mạng thế giới. 

Trước hết, chúng ta phải cùng toàn 
dàn sẵn sảng chiến dấu uà chiến dấu 
bảo uệ oững chắc Tô quốc. kịp thời 
đánh bại mọi àm mưu và hành động 
của bọn đế quốc và các thế lực phản , 
động khác xâm phạm chủ quyên và 
lãnh thồ nước ta, đập tan tức khắc 
mọi mưu đồ của bọn phần động trong 
nước chống phá cách mạng, đề nhân 
dân ta yên ồn làm ăn, dầy nhanh 
nhịp độ xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Chúng ta phải bảo vệ độc lập, tự do 
của TỔ quốc, chủ quyên thiêng liêng 
của dân tộc, bảo vệ toàn vẹn vùng 
đất, vùng trời, vùng biền, biên giới, 
hải đảo của nước Cộng hòa Xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam. Phải bảo vệ Nhà 
nước chuyên chính vô sản, báo vệ 


(6) Nghị quyết Đại bội đại biêều toàn quốc lần 
thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977, 
trang 93. 

(7) Đáo cáo dọc tại kỳ hạp thứ nhất của 
Qu5c hội khóa VÌ. 
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sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trên cả nước ta, bảo vệ công cuộc 
hòa bình xây dựng Tô quốc của nhân 
dân. Đỏ là nhiệm 0uụ quan trọng bậc 
nhất, nhiệm 0ụ thiêng liêng hàng đầu 
của các lực lượng vũ trang nhân dân 
ta. quân đội ta. ` 
- Nhiệm vụ rất to lớn và vẻ vang 
đó đòi hỏi các lực lượng vũ trang 
nhân dân4a, quân đội ta phải chuần 
bị về mọi mặt, chuần bị cao nhất đề 
bảo đảm đánh thẳng bất cứ cuộc chiến 
tranh xâm lược nào đối với Tô quốc 
ta, dù quy mô nhỏ hay lớn, du kể 
dịch dùng bất cứ thủ đoạn gi, vù khi 
øi. Ta đã có truyền thống và kinh 
nghiệm đánh thắng «hai để quốc to» 
thì ngày nay cần phát huy truyền 
thống oanh liệt đó, vàn dụng kinh 
nghiệm đó cho phù hợp với điều kiện 
mới, đánh giỏi hơn, đạt hiệu suất 
chiến đấu lớn hơn. Muốn thế, phải 
ra sức xây dựng kinh tế, xây dựng 
đất nước, củng cố quốc phỏng. xây 
dựng lực lượng vũ trang nhân dân 
thật mạnh và phải phát huy chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng cao hơn 
ca thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, 
CỨu Dước vửa qua. 

Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới 
lày nam Tô quốc hiện nay của một 
bò phận chiến sĩ, đồng bào nước ta 
là một biều hiện mới rất cao quý của 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong 
thời kỳ làm nhiệm vụ bảo vệ và xây 
dựng Tô quốc Việt-nam xã hội chủ 
nghĩa, Đó là cuộc chiến đầu gian khỏ, 
hy sinh và đầy khí phách anh hùng 


nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của ˆ 


nhân dân, bảo vệ từng tấc đất thiêng 
liêng của Tô quốc, đề nhân dàn cá 
nước tập trung sức lực đây nhanh 
nhịp độ xây đựng chủ nghĩa xã hội Ở 
nước ta. 

Song song với nhiệm vụ sắn sàng 
chiến đấu báo vệ Tô quốc, quân đội 
(ta phải làm tốt nhiệm vụ xả dựng 
linh tế, xâg dựng đãt nước. 


Trong . 


giai đoạn mới, Đúng ta viao nhiệm 


vụ làm kinh tế cho quân đội ta là 
nhằm phát huy thế mạnh và sức 
nạnh của (tồ chức quân sự của cách 
mạng nước ta đề xây dựng đất nước, 
cúng cố quốc phòng, góp phần đầy 
nhanh quá trình đưa nền kinh té 
nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. Quân đội ta phải 
đảm đương những nhiệm vụ, chỉ tiêu 
kinh tế với yêu cầu ngày càng cao, 
quy mò ngày càng lớn, những việc, 
những ngành, những khâu quan trọng, 


then chốt ở những nơi khó khăn. 


xung yếu mà Đảng và Nhà nước giao 
cho. Vi thế, không chỉ mặt trận sẵn 
sàng chiến đấu bảo vệ Tồ quốc, mà 
cá mặt trận lao động sản xuất, xây 
dựng kinh tế cũng là một cuộc chiến 
đấu đầy khó khăn, SịnE khổ, phức 
tạp, lâu dài.” 


Quân đội ta phải nêu cao chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng trong cuộc « chiến 
tranh không đồ máu » này đề cùng 
toàn dàn nhanh chóng chiến thẳng 
nghèo nàn và lạc hậu. Trước hết, phải 
thề hiện khí phách anh hủng trong 
quyết tầm làm kinh tế và làm kinh 
tế tốt nhất ở bất cứ nơi nào Tổ quốc 
cần đến, kê cả nơi có nhiều khó khăn, 
gian khổ nhất. Dù là nơi xa xôi, hẻo 
lánh, cơ sở vật chất, kỹ thuật còn hạn 
chế, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, 
đời sống thiếu thốn, chúng ta cũng 
quyết tâm làm và làm tốt nhất, không 
đao động, lùi bước trước bất cử trở 
ngại, thử thách nào. Đó chính là đũng 
khí cách mạng của quân đội ta, 
một quân đội vừa có truyền thống 
đánh giặc, lại vừa có truyền thống lao 
động sản xuất rất vẻ vang. Đó cũng 
là biêu thị lòng thiết tha của toàn 
quân đối với sự giàu mạnh của đất 
nước. đối với cuộc sống ấm no, bạnh 


- phúc của nhân đân. Trong khó khăn, 


gian khổ và bỡ ngở bước đầu, chúng 
ta phái vừa làm vừa bọc, vừa học 
vừa làm, nhanh chóng vươn lên làm 
chủ khoa học — kỹ thuật ; tích cực 
rút kinh nghiệm; nâng cao không 


- ngừng trình độ tồ chức sản xuất, 


® 


Ø, 


quản lý kinh tế. Làm sao trong một 
thời gian ngắn nhất, đạt được những 


tiến bộ rõ rệt về quản lý kinh tế, về: 


tò chức và kỹ năng sản xuất nhằm 
không ngừng nâng cao năng suất lao 
động. giành cho được những chỉ tiêu 
tiên tiến cả vê số ' lượng, chất lượng 
và giá thành sắn phầm. - 

Đề hoàn thành về vang nhiệm vụ 
bảo vệ Tô quốc và xây dựng kinh tế, 
xây dựng đất nước, điều then chốt 
eó ý nghĩa quyết định là các lực 
lượng vũ trang nhân dấn ta, quân đội 
ta phải được xé dựng thật sự hùng 
mạnh, có chất lượng toàn điện. có 
trinh độ giác ngộ cách mạng, cỏ trình 
độ chỉnh quụ, hiện đại, có sức chiến 
dấu cao hơn hẳn trước đảu- Xây đựng 
quân đội đạt tới mục tiêu như vậy 
trong điều kiện đất nước ta vừa trải 
qua mấy chục năm chiến tranh, nề 
kinh tế vốn nghèo nàn, lạc hàu lạt bị 
tàn phá nặng nề, quân đội cũng vừa 
sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu vừa 
làm kinh tế, vừa xây dựng... rỗ ràng 
- phải là một quá trình phấn đấu nỏ lực 
vượt bậc của toàn quân ta: 

Trong nhiệm vụ xây dựng quản đội 
nhàn dàn hùng mạnh, phái có quyết 
tảm rất lớn nhanh chồng địra trình dộ 
mọi mặt của quán dội la lén một bước 
tới cao hơn, đáp ứng kịp những yêu 
cầu mới của nhiệm vụ cách mạng, 
nhiệm vụ của quân đội ta. Phải tiếp 
tục xây dựng và phát huy bản chất 
cách mạng, truyền thống töt đẹp của 
quân đội ta, truyền thống trung hiếu 
với Đảng, với nước, với dân, truyền 
thống chiến dấu anh dũng và sáng tạo, 
quyết chiến quyết thẳng, truyền thông 
kỹ luật tự giác và nghiêm mỉnh, 
truyền thống đoàn kết nội bộ, đoàn 
kết quân dân, đoàn kết quốc tế, 
truyền thống cần kiệm xây dựng đất 
nước, xây dựng quân đòi,... Phái mau 
chóng đưa quân đội ta tiến lên chiếm 
[nh đỉnh cao của khoa học quản sự hiện 
dại, làm che- quân đội ta có sức chiến 
đấu mạnh nhất, bản lĩnh chiến đấu 
vững nhất, trình độ sẵn sàng chiến 


đấu cao nhất, bảo đảm đánh thắng 
oanh liệt, đãnh thắng giòn giã bất: cứ 
cuộc tiến công xắm lược nào vào Tổ 
quốc ta,biến khi phách anh hùng thành 
thắng lợi mới trong mọi hoạt động 
thực tiên. 

Những nhiệm vụ nặng nề và về 
vang nói trên mà Đẳng giao cho quản 
đội ta đang đòi hỏi toàn quân. ta. 
mỗi cán bộ, chiến sĩ ta những nỗ lực 
phi thường, những cổ gắng pượt bậc 
Đề mọi mặt. Chủ nghĩa anh hùng cách 
mạug trong quân đội ta ngày nay phải 
được phát huu mạnh mẽ hơn nữa, trên 
mọi mặt hoạt động chiến đấu. sản xuấổt, 
học tập. công tác của cán bộ, chiến sĩ 
ta, ở bất cứ nơi nào, nhằm hoàn thành 
xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đăng giao 
cho. 

Tính chất và đặc điềm của cuộc 
đầu tranh giai cấp, đấu tranh cách 
mạng ở nước ta cũng như tầm quan 
trọng có ý nghĩa chiến lược của 
những nhiệm vụ lớn của quân đội tà 
trong giai đoạn mới rõ ràng đòi hỏi 
không thề chỉ đừng lại ở những biều 
hiện của chủ nghĩa anh bùng cách 
mạng như trước, Toàn quân ta, mỗi ˆ 
cản bộ, chiến sĨ la ngày này phải có 
giác ngọ xã hòi chủ nghĩa, có tính 
thần làm chủ tập thể, phảm chất cách 
mạng cao hơn ; có tỉnh thần cách mạng 
liến công, quyếL tâm chiến dấu hy 
sinh lớn hơn, có trình độ khoa học — 
kỹ thuật cao hơn, có năng lực hành 
động. năng lực tô chức giỏi hơn, có 
ý thức tô chức kỷ luật chặt chẽ hơn... 
Quân đội ta phải có những hành động 
anh hùng ngày càng cao và toàn điện 
hơn ; có nhiều cán bộ, chiến sĩ anh 
hùng, đơn vị anh hùng. tập thể anh 
hùng ngày càng đồng dảo và phổ biến 
hơn. Có như vậy mới nâng chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng trong quân dội 
ta phát triền lên một trình độ mới, 
một chất lượng mới, bảo dảm cho 
quản đội ta có thê hoàn thành và hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà 
Đảng giao cho. Chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng trong quản đội ta với sự 
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phải triền hơn trước như vậy sẽ làm 
cho quân đội ta mãi mãi xứng dáng là 
quân đội anh hùng của một 
tộc anh hùng trong còng cuộc chiến 


đấu giai phóng dàn tộc trước đây . 


cũng như trong sự nghiệp xây dựng 
và bao vệ TỔ quốc xã hội chủ nghĩa 
lữay nay. 


-`Ÿ 


* 


Đr phát huy chủ nghĩa anh hung 

cách mạng trong thời RỶ xây 
dựng và bào vẻ Tố quốc, chúng ta 
phải xuất phát từ Nghị quyết Đại hội 
lân thứ IV của Đẳng, từ tính chất, 
đác điểm của giai đoạn mới, từ yêu 
cau của nhiệm vụ cách mạng, nhiệm 
vụ quân đòi, tử bản chất, truyền 
thống tòt đẹp của quản đội ta... đề 
tiên hành thường xuyên, liên tục 
cả công tác tư tưởng và công tác tồ 
chức. làm cho các lực lượng vũ trang 
nhàn dán ta thật sự chuyền biến mạnh 
mẽ cả trong sẵn sàng chiến đấu và 
chiến đâu bảo vệ Tỏ quốca cả trong 
lao động sản xuất, xảy dựng kinh tế, 
xây dựng đất nước, cá trong xây 
đựng quân đội nhân đân chính quy, 
hiện đại. 


Trước hết, phải kiên trì giáo dục 


cho cán bộ, chiến sĩ (hấn suốt hơn nữa 
Nghị quyết Đạt hội lần thứ IV của Đáng, 
giúc ngộ sdu sức hơn nữa mục tiệu của 
cách mạng nước ta, mục tiền chiến đấu 
của quản đội †a (rong giai đoạn mới, 
có Ú thức làm chủ tdp thề xả hói chủ 
Ighta thật cao, coi việc phấn đấu thực 
hiện thắng lợi đường lỗi, mục tiêu, 
nhiệm vụ cách mạng mà Dàng đc 
ra là lý tưởng cao cả, nghĩa vụ thiêng 
liêng của mỗi người. Phải làm cho 
cán bộ, chiến sĩ thấm nhuân đường 
lo¡ kết hợp 0à girươn( cao ngọn cờ độc 
lập đản tộc 0à chủ nghĩa xã hội của 
Đang trong giai đoạn mới đề thấy rõ 
mục tiêu và nhiệm vụ cách mạng, 
nhiệm vụ quân đội, trên cơ sở đó 


+0 


đân' 


nâng cao lòng yêu nước xã hội chủ 
nghĩa, tình thần cách mạng tiến công. 
quyết tâm phần đấu cho sự toàn thẳng 
của chủ nghĩa xã hội trên đất nước 
ta. Chúng ta phải phát huy cao độ 
mọi nhàn tố tích cực, tiên tiến, ra 
sức bỏi dưỡng cán bộ, chiến sĩ ta 
thanh những con người mới xã hội chủ 
nghĩa trong quân đội, những quân. 
nhân cách mạng ưu tú, tận trung với 
Đăng, với nước, tận hiếu với dân, 
đem hết tỉnh thần và nghị lực, trí tuệ 
và tài năng công hiến nhiều nhất cho 
Tỏ quốc Việt-nam xã bội chủ nghĩa- 


- Phải khòng ngừng bồi dưỡng trình 


độ hiều biết về chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin, củng có lập trường, nâng cao tư 
tường của giai cấp công nhân, đấu 
tranh kiên quyết khắc phục những 
tư tưởng không vô sản, những biều 


liện tiêu cực, lạc hậu, trải với bạn 


chất, truyền thống của quân đội ta, 


không phù hợp với phầm chất, đạo 


đức của người quân nhân cách mạng, 
hỏng xứng đảng với công lao dạy dỗ 
và lòng tin cậy của Đảng, của nhân 
dân. Bàt luận trên mặt trận sẵn sàng 
chiến đấu và chiến đấu bảo vệ Tô 
quốc, mặt trận lao động sẵn xuất, xây 
dựng kinh tế, xây đựng đất nước, hay 
trong nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng 
quân đội nhân dân chính quy, hiện 
đại, chúng ta đều phải phát động mọi 
cản bộ, chiến sĩ, kiên quyết hoàn 
thành mọi nhiệm vụ được giao trong. 
thời gian ngắn nhất, tốn Ít công của 
nhất mà lại giành được kết quá cao 
nhất, tháng lợi lớn nhất. Khòng sợ 
khó, không sợ khỏ, không sợ bất kỳ 
kẻ thù nào, sẵn sàng hy sinh khi cách 
mạng vêu cầu đề bảo vệ và xây dựng 
Tổ quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 


Tiếp tục chiến đấu hy sinh trong 
hoàn cảnh cả nước có hòa binh trong 
độc lập tự do và chủ nghĩa xã họi đề 
chống lại kể thù xâm lấn bờ cõi, chống 
lại bọn phản động ngoan cõ phá hoại 
cách mạng nước ta cũng như lao động 
quên mình khai phá những vùng kinh 
tế mới, xày dựng cơ bản, mở mang 


đường sả, xây dtựựng công nghiệp quốc 
phòng... trên những địa bàn khác 
nhau của 'TŠ quốc ở những vùng xung 
yếu có nhiều khó khăn, làm nhiệm vụ 
phòng thủ sẵn sàng chiến đấu ở những 
nơi biên giới hŠo lánh, hải đảo xa 
xôi, là những biều hiện mới rất cao 
đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng của quân đội ta trong giai đoạn 
mới. Cần nhận rõ những nhân tố mới, 
nhữhg yêu cầu mới đó, thấy rõ ý 
nghĩa rất cao quý của những hành 
động anh hùng mới ấy đề bồi dưỡng, 
phát triền trong toàn quân, tạo thành 
cao trào hành động cách mạng sâu 
rỡhng› mạnh mẽ và liên tục, kiên quyết 
hoàn thành thẳng lợi mọi nhiệm vụ 
mà Đẳng giao cho. 


Chủ nghĩa anh hùng cách mạng của 
quân đội ta trong giai đoạn mới là 
chủ nghĩa anh hủng của tập thê những 
con người mới, những quân nhàn cách 
mạmg ưu tú vừa có tỉnh thần làm chủ 
thật cao, vừa phải có nắng lực làm chủ 
thật giỏi. Do đó, đi đòi với việc nâng 


cao giác ngộ cách mạng, cần hết sức coÈ: 


trọng niáng éao trình độ, năng lực 0ề 
mọi mặt cho mọi oan bộ, chiến sĩ, trước 
hết là cán bộ đảng viên, đoàn viên, 
lực lượng nòng cốt, xung kích trong 
đuân đội, qua quá trình tiến hành đồng 
thởibư cuộc cách mạng ở trong và ngoài 
quân đội. Có sự hiệu biết sâu sắc vẻ 
chủ nghĩà Mác — Lê-nin, vẻ đường lối, 
chú trương, chính sách của Đăng; có 
phương pháp xem xét đúng đắn, khua 
học thi mới củng cố được lập trường 
giai cập công nhân, bồi dưỡng được 
nhiệt tình cách mạng, và biến nhiệt 
tình thánh hành dòng cách mạng có 
hiệu quả trong thực tế, mới biến ý chí 
anh hủng thành hành động anh hùng 
trong chiến đău, sản xuất cũng như 
trong cóng tác, học tạp, 

Phái qua học tập lý luận. học tập 
trong thực 'tế một cách tích cực, chủ 
động. kiện trị, bền bí thì cán bọ, chiến 
sĩ ta mới có thể nắm vững đường lôi. 
nhiệm vụ chính trị, đường lỗi nhiệm 
vụ quản sự, đường lối nhiệm vụ xây 


dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
của Đăng, mới có thể đạt tới trình độ 
hiêu biết ngày càng cao cả về khoa 
học xã hội và khoa học tự nhiên, 
khoa học quân sự và khoa học kinh 
tế, khoa học kỹ thuật hiện đại, mới có 
thê tiền bộ rõ rệt, mạnh mẽ và vững 
chắc cả về trình độ tồ chức, kỷ luật. 
quản lý bộ đội, quản lý kinh tế, không 
ngừng nàng cao chất lượng toàn điện 


- của bộ đội, bảo đảm hoàn thành mọi 


nhiệm vụ với chất lượng cao nhất. 
Quyết tâm học tập. rèn luyện, vượt 
mọi khó khăn. gian khô đề nhanh 
chóng chiếm lĩnh được những đỉnh 
cao về tri thức, về khoa học kỹ thuật 
hiện đại cũng là một biều hiện quan 
trọng của chủ nghĩa anh bùng cách 
mạng trong giai đoạn mới. 


Về quản sự, chúng ta cần có hiểu 
biết một cách cơ bắn, toàn diện, cỏ 
hệ thông về đường lối, quan điềm, tư 
tưởng quân sự của Đẳng, khoa học 
quần sự, nghệ thuật quân sự Việt-nam. 
kỹ thuật quân sự hiện đại. quy luật 
xây dựng nền quốc phòng toàn dàn. 
quy luật xảy dựng lực lượng vũ trang 
nhân dân, quân đội nhân dân trong 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, quy luật 
chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc 
xí hội chủ nghĩa Phi biết vận đụng 
một cách sáng tạo từ tưởng quân sự 
của Đẳng, tư tướng chỉ đạo tác chiến. 
của quân đội ta phù hợp với tính chất 
và đặc điềm của từng cuộc chiến 
tranh, tửng đối tượng tác chiến cụ 
thê, bảo đảm đã dánh là thẳng. càng 
đaănh càng mạnh, càng thắng to, càng 
phát triền nghệ thuật quân sự của 
chiến tranh nhân đân ở nước ta. 

Vé kính (fe, cũng phải có những 
hiệu biết cơ bản và toàn diện về 
đường lối. quan điem xâv dựng nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa của Đăng, 
năm được quy luật kinh tế xã hội - 
chủ nghĩa ở nước ta, khoa học và 
nghệ thuật tổ chức quản lý kinh tế, 
khoa học kỹ thuật sản xuất. Làu 
nhiệm vụ lao động sản xuất ở ngành 
nào, cản bộ, chiến sĩ ta phải đi sâu 


vào ngành đó, cỏ hiều biết sâu và kỹ 
năng giỏi về ngành đó, bảo đảm lao 
động có năng suất ngày càng cao, hiệu 
quả kinh tế ngày càng lớn, góp Đhần 
xứng đảng vào sự nghiệp xày dựng 
chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước 
giàu mạnh. 


Chúng ta còn phải không ngừng 
nâng cao trình độ f5 chức kỷ luật của 
bộ đội, nâng cao sự hiều biết toàn 
diện và sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ 
về pháp luật của Nhà nước, điều lệ, 
chế độ, quy định của quân đội: làm 
cho mọi quân nhân đều trở thành con 
người mới có kỷ luật sảt, kỹ luật tự 
giác, nghiêm minh trên tỉnh thần làm 
chủ tập thể xã hội chủ nghĩa cao. 


Có như vậy, mới thật sự nâng cao 
chất lượng toàn diện của bộ đội, mới 
tạo điều kiện đề cắn bộ, chiến sĩ ta 
biến khí phách anh hùng thành hành 
động anh hùng trong thực tiễn : quân 
đội ta mới trở thành một quản đội xã 
hội chủ nghĩa có trình độ chính quy, 
hiện đại cao, một quản đội nHân dân 
hùng mạnh, vừa chiến đấu giỏi, lao 
động giỏi, công tác vận động quần chúng 
giỏi và học tập giỏi, vừa xứng đáng 
là trường học lớn đào luyện thanh 


niên thành những con người mới xã. 


hội chủ nghĩa, những quân nhân cách 
mạng ưu tú, những công dân ưu tú. 


Chủ nghĩu anh hùng cách mạng chỉ 
có thề hình thành 0uà phát huy trong 
phong trào cách mạng của quần chúng 
và cũng chỉ có trong phong trào cách 
mạng sâu rộng, sôi nỏi, liên tục của 
quần chúng mới phát triển mạnh mẽ 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Thực 
tiễn chiến đấu, lao động, công tác, 
học tập phong phú, sôi động, dầy khó 
khăn. thử thách của quân đội ta trong 
giai đoạn mới chính là mảnh đất tót 
để nảy nở những bông hoa tươi thăm 
của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. 
những tập thê anh hùng, những cán 
bộ và chiến sĩ anh hùng của quân đội 
ta. Cho nên, phải ra sức đữy mạnh 
phong trào thí dua Quyết thắng trong 


ở, 
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toàn quần. Hướng mọi suy nghĩ và 


hành động của cán bộ, chiến sĩ ta vào 
việc hoàn thánh tốt nhất mọi nhiệm 
vụ, theo vêu cầu : huấn luyện đạt chất 
lượng cao nhất. đỡ tốn công của nhất; 
chiến đấu phải đạt hiệu suất cao nhất. 
tiêu phí đạn dược và thương vong 
it nhất ; lao động sẵản xuất đạt hiệu 
quả kinh tế lớn nhất với chỉ phi thấp 
nhất. Phát huy những truyền thống 
tốt đẹp, những kinh nghiệm tiên tiến 
của từng cản bộ và chiến sĩ, của từng 
địa phương, từng đơn vị, làm cho 
nhân tðố tích cực được nhân lên gấp 
bội, đưa phong trào học tập, đuôi, 
vượt các điền hình tiên Uến n£ày 
thêm sôi nồi, với khí thế cách mạng 
ngày càng cao. Có như vậy mới động 
viên được cao độ tỉnh thần tích 
cực và năng lực sáng tạo của đỏng 
đảo cán bộ, chiến sĩ, mới (tạo nén 
những bước phát triền mới trong tư 
tưởng, hành động cách mạng của bộ 
đội, mới có thề xuất hiện ngày càng 
nhiều những điền hình tiên tiến. 
những tấm gương dũng cảm, kièn 
cường và thông mình, sáng tạo trong 
sẵn sàng chiến đấn và chiến đấu bìo 
vệ Tô quốc cũng như trong xây dựng 
kinh tế, xây dựng đất nước. xảy dựng 


quân đội nhân dân chính quy, hiện 


đại. 


Nâng cao trách nhiệm pà năng lực 
của cán bộ, đẳng piên làm cho cán bó, 
đăng viên thật sự là con người mới 
tiêu biêu là một vấn đề quan trọng 
có ý nghĩa quyết định đề phát động 
được phong trào cách mạng cũng như 
đề phát huy chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng. Sức mạnh của năng lực lãnh 
đạo. chỉ huy. tŠ chức thực hiện, cũng 
như sức mạnh nêu gương của cán bộ, 
đảng viên là rất to lớn. Cán bộ, nhất 
là cán bộ phụ trách, có phầm chấi 
chính trị cao là mộ(L trong những 
điều kiện cơ bản đề xây dựng quyết: 
tâm hoàn thành nhiệm vụ của toàn 


- đơn vị, cơ quan. Cán bộ có năng lực 


lãnh đạo chỉ huụ, tồ chức thực hiện 
giỏi cũng là một trong những điều 


kiện cơ bản đề biển quyết tìm của ‹ 


bản thân, của toàn đơn vị, cơ quan 
thành thắng lợi hiện thực, thành 
chiến -công trong chiến đấu, thành 
sản phầm trong lao động, thành 
kết. quả trong học tập, công túc. 
Muốn phát động được phong trào 
quần chúng, phát huy cao độ chủ 
nzh7a anh hùng cách mạng trong đơn 
vị, cơ quan thi đương nhiên cân bộ. 
đăng viên trước hết là cán bộ phụ 
trách phải gương mẫu øẽ mọi mật, 
nẻu gương cứ vẻ Lìh thần cách mạng 
Liên công, về trách nhiệm chỉnh trị, 
về tỉnh thần tận tụy trong còông lác, 
đũng câm trong chiến đấu, quên mình 
tronø lao động, băng say trong học 
lập và trong sạch trong đời sóng.. 

Đồng chỉ Lê-Duần, Tông bị Lhư Đăng 
ta đã chỉ rõ; *trong nhiệm vụ xây 
dựng quân đội, cân bộ giữ vai trò 
quyết định. Cán bộ phải tiến kịp yêu 
cầu mới của nhiệm vụ cách piạng, phải 
nàng cao trình độ mọi mặt, phải đi sát 
quầmnchúng, đi sát đơn vị cơ sở, không 
được quan liêu »(8). Tư chất và bản 
linh của người chỉ huy, “mgười cầm 
quản là phải chăm lo xây dựng cho 
đơn vị mình thật mạnh. thật vững, 
thật tính, thật giỏi đề, hoàn thành 
thật tôi mọi nhiệm vụ. Có như vậy 


mới lỏi cuốn được toàn đơn vị, cơ. 


quan hăng hải tiến công vào mọi khó 
khăn, vượt qua mọi trở ngại, phát 
triên được ngày càng nhiều nhàn tố 
tích cực, nhiều điền hình tiên tiến, 


nhiều tấm gương anh hùng trong 
chiến đấu, lao động. công tác, học 
tập. 


Đẻ đầy mạnh phong trào hành 
động cách mạng, phong trào thị đua› 
Quyết thắng, một điều rất quan trọng 
là các tö chức Đăng, các cán bộ phụ 
trách, các đẳng viên phải thường 
xuyên chếm lo bồi dưỡng, dìu dắt 
thành niên, làm tốt công tác xây dựng 
Đoan nhằm phát huy đến mức cao 
nhất tính thần, tài năng và sức lực 
cua tất ca thanh niên trong quân đội 
ta. Đoản biên và thanh niên là lực 


lượng đòng đảo nhất trong quân đội, 
có ước mơ cao đẹp và sức mạnh to 
lớn của tuổi trẻ, có ý thức làm chủ 
và khả năng làm chủ tập thê đối với 
sự nghiệp bảo vệ Tô quốc và xây 
dựng đất nước. Phải làm cho đoàn 
viên.và thanh niên trong quàn đội 
thật sự là lực lượng xung kích mạnh 
mẽ trong mọi nhiệm vụ sẵn sảng 
chiến đấu bảo vệ Tô quốc, lao động 
xảy dựng kinh tế, xây đựng đất nước, 
cũng như huấn luyện, xây dựng quân 
đội nhân dân chính quy, hiện đại. 
củng với đoàn viên và thanh tiện cá 
nước xứng đáng là cảnh tay đắc lực, 
lực lượng hậu bị tin cậy của Đăng, 
là lớp người kế tục trung thành và 
xuất gắc sự nghiệp cách mạng vẻ 
vang của Đẳng và của dân tộc. 


* 
"` 
Chủ nghĩa anh hùng cách mạng là 
mỘột yếu tổ tạo nên sức mạnh vô: 
dịch của lực lượng vũ trang nhân 
đàn ta và đã trở thành một truyền 
thống hết sức quý báu của quân đội 


ta trong suốt 30 năm làm nhiệm vụ 


chin đấu giải phóng dân tộc cũng 
như trong ba năm đầu làm nhiệm 
vụ bảo vệ và xày dựng Tô quốc Việt- 
nam xã hội chủ nghĩa. 


Ca nước tà đang trải qua những 
ngày tháng đầy khi thể cách mạng 
tiến công mạnh mẽ và sỏi nội trong 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa. Công cuc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa và xâv dựng 
chủ nghĩa xã hôi ở miên Nam đang 
trên đà phát triền và bước đầu giành 
được những thắng lợi quạn trọng, 
Sự nghiệp xây dựng cơ sơ vài chất kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội trên cả 
nước ta đang thủ được thắng lợi 
ngày càng lớn. Cuộc chiên đấu đập 

(8) Bài nói tại Học viện quân sự cao cấp 
ngày 5~1-1978, 


: 73 


tan những hành động phả hoại của- 


bọn phần cách mạng cũng như cuUộC 
chiến đâu bảo vệ biện giới phía tây 
nam tiếp tục thu được những thắng 
lợi mới. Cũ nước ta đang thật sự trở 
thành một cỡng trường Ví đại nọ nức 
xây dựng chủ neghĩa xã hội, mọt tràn 
địa bao la bảo về vững chác Tô quốc. 


Bác Hồ Kính yêu đá nói: Quân 
đội ta trunơ với Đáng, hiểu với dàn, 
sản sàng chiến dâu hv sinh vị dóc 
lạp, tự do của Töỗ quốc, vì chủ nghĩa 
xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn 


thànhg khó Khăn nào: cũng vượt qua 


kẻ thh nào cũng dịình thắng». Đỏ ` 
chính là biều biện tập trung nhất 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng của 
quản đội tà, Lời Khen đó đang 
đọng viên, cö. vũ toàn quản tà ra sức 
vun đáp và phát huy truyền thông 
anh hùng, kiến quyết hoàn thánh 
mọi nhiệm vụ mà Đăng: giao cho, 


“Viết tiếp những trang sứ huy hoàng 


đầy chiến công chói lọi của Quân đội 
nhàn đân trong giải doạn mới của 
cách mạng, xứng đáng với lòng tin 
vều của: Đang, eúa nhàn dân: 


† 
Đẩy mạnh cải. tạo xã hội chủ nghĩa... 


(Tiếp theo trang 61) 


_ 


xã hội mới, cuộc cải tạo xã hội chủ 
nohĩa gói với cóng thương nghiệp từ 
bạn từ đoanh ở các tính thành‹niiêp 
Nam đang tiên tới không gi cần nội, 
Với tỉnh thần cách mang tiên còng, 


» 


° 
chủng ta quyết hoàn thánh cơ bán 
nhiệm vụ cải Lao công thương nghiệp 
tư bản chủ nghĩa trong năm 1978 này, 
như nghị quyết của Đăng và Chính 
phú đã để ra, ~- ` 


_—~ mm chưảnm = 


- 


SẢN XUẤT THẬT NHIỀU THAN 
CHO TỔ QUỐC 


KHAN có mọt vị trí to lớn Irong 
nẻn Kính tế quốc dàn. Nó là 

80 uyên liệu, là nguồn năng lượng của 
«h lieu ngành sản xuất: đồng thời Hà 
Sĩn phầm xuất khẩu có giá trị kính tế 


cao Và là một chất đót quan trọng mà 


nhàup dân đúng trong dời sống hàng 
HÃY, 


Nước tạ dang cần nhiều than cho 
S5 - L4 +. $ *ˆhŸˆ : 4 
Si“) XUC, xuất khaiu và tiêu dùng. 


Ghính vì vậy mà Nghị quyết Đại b 
Hìn thứ EV của Dàng đã chỉ rõ: % Triệt 


đc phát hus -các mỏ than cũ, xày 
dựng nhanh nhiều mô mới. Bảo đẫm 
các Khaâu văn chuyển, sàng rửa, bên 


căng cần đổi với nhịp độ khai thắc. 
Phát triển công nghiệp chế biển thân », 
Cón số TÚ triệu tấn thận sạch được 
CÓI là một trong những chỉ tiêu kinh 
tẻ chủ yếu trong Kẽhoạch 5 năm lần 
thứ hai của nước ta ; đó cũng là san 
lương mà đến năm 1980 ngành than 
phảt đạt bang được, 


I— TÔ CHỨC KHAI THẮC THAN 


MỘT CÁCH HỢP LÝ 


Sau nhiều năm: bị động, lùng túng, 
khoi# dưa sẵn lượng than Ji liệt năm 
được, [Fronz Vài nắm gần đây 
đã vươn lên trong sản 


lên 
ngành than 


»° 


nhớ ¿ 


NGUYÊN-CHẤN 


xuàt, tổ chức khai thác than một cách 
hợp lý, tìm ra dược cách đi và 
phương pháp làm mới. _ 


Trước hét, ngành than đã chủ động 
làm nhiều mỏ một lúc : kết hợp chặt 
chẽ việc xâv đựng và khai thắc các 


mỏ lớn với xây dựng và khai thác 
CC HÔ mỚi; mỏ vừa Và mó nhỏ. 
Trước đây, trong việc thiết Kể, 
xảy dựng các mô, là phải dựa nhiều 
VAO HƯỚC ngoài, cho nên Việc 
Khai thác than thường chàm, sản 
lượng than đạt thấp, việc thiết kẻ, 
XÂY dựng các mỏ thường bị giản 
đoạn, kéo đài. Nhàn thấy tỉnh 


hình đó khong có lợi cho việc thực - 


hiện kế HGNGH s1n xuất của nưành, 
những năm gìn đây, bên cạnh việc 


cải lao, mở ròn các mô cũ, lập trung 
Sức xàv đựng dứt điểm các mìỗ lớn, 


chúng ta đã tiên hành xây dựng nhiều 


mÓ mới, đặc biệt là các mỗ vừa Và 
mỏ nhỏ. Đương nhiền, lập trung x Xây 
dựng các mỏ lớn sẽ mans lại khòi 
lượng sản phầm lớn,-hiệu quả kinh tế 
cao, song lại đòi hỏi vòn đầu tư lớn, 
thời gian xây dựng kéo đài, do đó 
chàm được khai thác: Việc xây dựng 
mÓ nhỏ Lủyv còn có những bắt lợi như 
khong cơ giới hóa được co, SOng sò 
vốn đầu tư. cho nó không lớn, Việc 


lai 
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thiết kế. xây dựng nó lại phù hợp 
với trình độ của củn bộ và còng nhàn 
ta. Hơn nữa, khi xây dựng mó nhỏ, 
ta có thê dựa ào một. số cơ sở vật 
chất của mỏ lớn như đường sá. điện 
_nƯỚCc, V.V... do đó có the khai thác 
than nhanh. 


Cùng với việc kết hợp xảy» dựng 
mỏ lớn, mỏ vừa và mỏ nhỏ, trong 
thời gian qua, chúng tà cũng,cj\U Ý 
xây dựng nhiều mô cùng một lúc đề 
khác phục tình trạng chậm ra sản 
phảm do chủ kỳ xây dựng, công tác 
thiết kế, công tác chuẩn bị (bao gồm 
các mặt xây dựng, đường sa, mặt 
bằng, điện nước, cơ khí, bên càng, 
sàng tuyểên) thường kéo đải. Điều 
kiện địa chất, khả năng thiết kế, xây 
dựng và lực lượng lao động của la 
cho phép ta có thể làm nhiều mỏ cùng 
một lúc đề đáp ứng yêu cầu tăng 
phanh sản lượng than. _ 

Như vậy,-làm nhiều mở một lúc, 
kết hợp mỏ lớn, mỏ vừa và mô nhỏ, 
chú ý đúng mức mỏ nhỏ nhưng không 
hạn chế làm mổ lớn, đó là cách làm 
có hiệu quả kinh tẾ cao nhất, đồng 
thời cũng là cách kết hợp tốt yeu cầu 
trước mắt :và yêu cầu lầu dài. Các 
mỗ Mạo-kbê, Vàng-danh vốn gặp nhiều 
khó khăn đo tình hình tài nguyên bị 
thu hẹp nhưng đã phát huy tính thần 
tự lực tự cường, vừa mở mở mới 
vừa khai thác mó cũ đề tìm tài 
- nguyên, chuần bị cho việc khai thác 
than trước mát và sau này, Công ty 
than Hồng-gai cũng mở được nhiều 
công trường bên cạnh các mó lớn, 
đả đưa công suất của mỏ vượt thiết 
kế nhiều lần: mồ than Hà-tu với 
công suất thiết kế lúc dầu là từ 1 
triệu đến 1,2 triệu tàn/nim, nav đưa 
lên 2,1 triệu tấn/năm; mỏ than Cọc- 
xảu, công suất thiết kế 1.5 triệu tấn/ 
năm, đưa lên 3,5 triệu tấn/năm ; mỏ 
than Đeo-nai công suất “thiết kế 1 triệu 
tấn/năm, đưa lẻu 1,9 triệu tíu;năm:., 
Tóc độ và kết quá phát triền mô như 
trên: đây, từ xưa đến này chưa lừng 
có, Trong hai năm 1976— 1977, chúng ta 


# 


z6 


đã xày dựng 5 mỏ nhỏ với công suàt 
chung là 1 triệu tấn/năm. Hiện nav 
ta đang xày dựng 12 mỏ nữa đề đcn 
năm 1980 có the đi vào sản xuất với 
cóng suất 3 triệu tấn/năm. Trong khi 
đó ta tiếp tục xây dựng ‡ mỏ lớn và 
cải tạo 3 mó lớn khác theo kế hoạch. 
Do chủ động làm nhiêu mỏ cùng mỏi 
lúc, kẻt hợp chặt chẽ việc xây dựtr£g 
và khai thác mỏ lớn với xây dựng 
và khai thác mó vừa và mó nhỏ, cho 
nên, năm 1977 toàn ngành than đã bóc 
được 22,2 triệu mét. khối đất đá, đại 
102% so với kế hoạch đào 28,955m 


đường hầm lò và khai thác được 6.115 


triệu tấn than sạch, đạt 102.35 so với 
kế hoạch. Hầu hết các mỏ đều hoàn 
thành vượt mức kế hoạch Nhà nước 
năm 1977, trong đỏ các mỏ Hà-lầm. 
Đèẻo-nai là những đon vị hoàn thanh 
kế hoạch Nhà nước năm 1977 sơn? 
nhất trong toàn Công ty than, 


Đầy mạnh công tác khai thác và 
chế biến than có nhiệt lượng thầp" 
nhằm nhanh chóng đáp ứng nhu cầu 
về than cũng là một cách làm mời. 
Than có nhiệt lượng thấp là loại than 
thường có lẫn tạp chất (loại này ở ta 
thường có nhiệt năng từ 3.000kcalo/kg 
đến 4.000kcalo/kg). Nhiều năm trườc 
đày, đo chúng 'ta chưá nhận thức 
đúng. chưa hiều rõ tác dụng và như 
cầu về loại than này ho nên đã 
không chú ý chọn lọc, sử đụng và đã 
đề -läng phí một khối lượng tài nguyên 
đảng kề, Đề khắc phục khuyết điểm 
này, Công ty than và các mó than đã 
lập trung vềo khâu khai thác thí 
có nhiệt lượng thấp. Do chủ ý tán 
thu và nghiên cứu sàng trọn, dùng só 
xao việc nung vôi, nung gạch, ngói. 
ú Hải-phòng, Hải-hưng, Hà-bẳc,v.v... 
co nên từ 1975 đến 1977 ta đã thu 
dược hơn 2 triệu tấn than. Khái thác 
than nhiệt lượng thấp rõ răng là mọi 
việc làm cần thiết, đáp ứng được 
một phần yêu cầu về than khi ta 
qhưa kịp xây dựng các. mỏ mới. Hiện 
nay loại tran này còn nhiều. Các mô 
than đang tích cực tận thu than nhiet 


lượng 


địa phương huy động lực lượng lao 
động sử dụng phương tiện cơ giới kết 
hợp với công cụ thủ công đề tận thu, 
sử đụng nguồn than này. / 


Ngoài ra. trong hoàn cảnh nước ta 
hiện nay, cần quan tâm tổ chức khai 
thác than ở các mỏ nẫm rải rác ở các 
địa phương từ- các vùng rừng núi 
Vinh-phú, Sơn-la, Lai-châu đến phia 
Nam Thanh-hóa, Nghệ - tĩnh, Binh- 
trị-thiên., Quảng-nam — Đà-nẵng, Lâm- 
đồng, Biên-hòa, U-minh, v.v... Đây 
là điều rất cần thiệt đề giải quyết 
được nhu cầu than tại chỗ vừa giảm 
được chỉ: phí vận chuyền, vừa tận 
dụng được tài nguyên và lực lượng 
tao động địa phương đề phát triền 
côitg nghiệp. ¬ 

Chúng ta còn chú ý nầng cao giá 
trị kính tế của than, tăng tích lũy 
cho Nhà nước thông qua việc đầy 
"mnạnh công tác chế biến than. Than 
của 1a hiện nay chủ yếu là 
Ang-tơ-ra-xít ở vùng Hồng: gai, Cầm 
phả. Than Ẩng-tơ-ra-xil của ta nhiệt 
lượng cao, hàm lượng lưu “huỳnh phốt- 
pho lại rất thấp. Than Ăng-tơ-ra-xil 
® không chỉ dùng đề làm nhiên liệu mà 
cỏn có thẻ chế biến thành nhiều sân 
phầm hóa học cỏ giả trị kinh tẻ cao 
như : làm than cóc, làm điện cực, đất 
đèn, v.v... Đề có nhiều chủng loại 
than và nàng cao giá trị kinh tế của 
than, bước đầu chúng ta đã chủ ý 
phát triền công tác nghiền cứu khoa 
học, kỹ thuật chế biến than. đã nghiên 
cứu thị trường thế giới, nắm yêu cầu 
của khách hàng; mặt khác từng bước 
xây dựng cơ sở Vật chất — kỹ thuật 
như nghiên cứu. xây dựng nhà máy 
cốc hóa than gầy, sẵn xuất điện cực, 
đặt đến và làm các loại sẵn phầm 
khic từ than, đồng thời tiến hình 
ngav những việc đơn giản như đạp. 
nohien. tròn để tăng thên giá trị kinh 
tế, ;àng cao kỹ thuật sử dụng. Đối 
với như cầu rong nước, ta đã tiến 


thấp và tô chức chế biến để : 
dũng vào việc nung gạch, ngói, vôi và, 
đun nấu ; đồng thời phối hợp với các 


than. 


hành điều tra năm yêu cầu sử dụng 
than, xây dựng tiêu chuần sử dụng 
cho từng loại nhu cầu để chế biến 
cho phù hợp. 


l — NÂNG CAO Ý THỨC CHỦ 
ĐỘNG SÁNG TẠO, TINH THẦN 
TỰ LỰC TỰ CƯỜNG, TẠO NÊN 
BƯỚC CHUYỀN BIẾN MỚI 
TRONG LAO ĐỘNG SẲN XUẤT 


Thắm dò tài nguyên và thiết kế mồ 
là vấn đề quan trọng đầu tiên được 
đặt ra đối với cân bộ, kỹ sư và công 
nhân ngành than: Thăm dò tài nguyên 
và thiết kế mỏ là công việc khởi đầu 
có tính chất quyết định trong việc 
xây dựng mó và khai thác than sau 
này, song lại là khâu đỏi hỏi phải có 
trình dộ khoa học và nhiều kinh 
nghiệm. Đề chủ động sẵn xuất được 
nhiều than, trước tiên cần thăm dò 
phát hiện được nhiều mủ. Công việc 
này cần được tiến hành một cách 
chính xác. Muốn vậy, phải tô chức lại 
công ttc thăm dò địa chất than, dưa - 
cong tác này dị trước vài ba bước; 
Lich cực xây dựng lực lượng cơ khí 
sửa chữa. chế tạo phụ tùng, thiệt bị 
khoan, tăng cường quản lý Kỹ thuật: 


Thiết kế mô là khâu quyết định 
đổi với tóc độ xây dựng mô và hiệu 
quả vốn đần tự. Trong công việc này, 
trước dày ta thường dựa nhiều vào 
các nước bạn, vì vậy bên cạnh những 
thuận lợi do có sự giúp đỡ của bạn, 
ta thường hay bị dộng; mặt khác 
nhiều dẻ án thiết kế của bạn chưa 
phù hợp với tỉnh hình địa chất kinh 
tẺ và lao động của nước ta, do vậy 
làm chậm quá trình Khát thác than, 


DĐ có thể làm chủ trone khai thác, 
nựay từ đầu phải làm chủ trong thăm 
đò và thiết kế, làm sao rút noìn được 
thời gian, có số liên chính xúc vẻ 
nguöh tài nguyên. có thiết kế phù hợp 
nhất với hoàn cảnh nước tà. Với v 
thức làm chủ cao, các cần bộ thim 
đỏ nước tà trong những niữm sản đầy 


tỡi 


đã đầy mạnh công tác sửa chữa phục 
hồi các mày. chú động thăm dỏ, tìm 
được nhiều mỏ than, cúng cấp kịp 
thời tài liệu đánh giá chính xác tài 
nguyên. Chúng ta đã đánh giá được 


trữ lượng than vùng Quảng ninh vào 


một số vùng khúc, đã thăm đỏ tỈ mi 
đề bảo đảm thiết kế một số mỏ, thực 
hiện được 5.200m khoan thăm đò, 
6.200m khoan địa chất còng trình, đo 
. về được 5.700 ha địa hình và xây đựng 
được 390km đường dày. Ta đã tự lực 
thiết kế được các loại hầm lò gồm lò 


bằng, lò giếng, lò nghiềng, mô lộ 
thiên. Ta cũng đã tự lực thiết kế 


dược nhà sảng Với tòng suất 2 triệu 
tản/nim, thiểt kế được đường sắt, 
bến cảng, nhà máy cơ khi. 


Nhờ tự lực thiết kế được 17 mô và 
nhiều công trình phục Vụ mỏ, ta đã 
xây dựng kịp thời một số mỏ đề có 
thể đưa vio sẵn xuất 4 triệu tấn than 
năm 1980, đồng thời tạo ra những khi 
năng mới đề thực hiện Noơh] quyc! Đại 
hội lần thứ IV của Đăng về sản xuất 
than, Trong thời gian tới, chúng ta 
còn phần dâu đề tự lực thiết kế những 
mô hầm lò, mỏ lộ thiên có công suất 
lớn, các cơ sở tuyên khoảng, chế biến 
than, đường bỏ, đường sắt. bến cảng, 
mặt khác nâng tao chất lượng công 
trinh ;hiết kế và trình độ đội ngủ cần 
bộ thiết kế ở các Viện, Công Ly và các 
mó, cải tiền còng tác thiết kế, nâng 
cao tỉnh kinh tế, kỹ thuật và tiên tiên 
của nó, thực hiện yêu cầu thiết kẻ đi 
trước một bước. 

Phát triển cơ khí, tự lực sàn xuất 
thiết bị và phụ tùng cho mô cũng là 


một vấn đề cặp bách có tính chất 
bx * , .ẮN Em 

quyết định sự phát triển cua 

ngành than, Nhiều năm qua ngành 


than phát triển chàm, một phần là 
do bị động về thiết bị hầu hết thiết 
bị phí! nhập của nước ngoài, đưa Về 
chậm và thiểu đồng bộ. Bán thần cơ 


khí ngành thun chỉ có các cỡ số sửa 
chữa. Những năm gần: đây, do thàầy 


hậu qua của việc này, ngành than đã 
hợp tác chặt chế với các ngành kinh 
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tế khác dê săn xuất lấy thiết bị 
ở trong nước. Năm 1977. cơ khi 
ngành than bước dầu dập tng 


được một số yêu cầu về sẵn xuất thiết 
bị, đạt 108,2% so với kế hoạch ; đã tự 
lực sửa chữa được 520. xe ö-to, 24 
đầu tàu; 21 toa xe 30 tấn, 210 toa xe 
10 tấn; đã chế tạo 732.5 tìn và phục 
hồi 124 tân phụ tủng, trong đó có 29 
mũi khoan xoay cầu. 20 bộ giảm xóc 
xe ben-la. Cơ khi ngành than cũng đá 
chế tạo được 1ữ loại Thiết bị, göm 19 
máy khoan đập cáp, 6 máy sàng:, 100 
toa xe, 7ã goòhg các loại và chế 
tạo thử nhiều loại thiết bị như mảng 
cào MG—8, búa khoan, búa chén 
quạt gió mỏ, khoan tay thăm đò. 


Chất lượng chế tạo và sửa.chữa cơ 
Khi bước đâu có tiến bộ. Nhin chung. 
các nhà máy cơ khi của tà đã đi vào 
khai thác và phát huy năng lực hiện 
cö của mình, thực hiện đăn việc phân 
còng sín xuất các mặt hàng phù hơp. 
Trước mắt cơ Khi ngành than cũng 
với các ngành cơ khí trong nước 
phần đấu chế tạo dược một sỏ thiết, 
bị công nohệ cơ bản cho hầm lò phủ 
hợp với công nghệ khai thác hiện này; 
Liên tới sản xuất các thiết bị chuyên 
đừng ở mở lộ thiên, thiết bị nhà sàng 
2 triệu tấn/năm, đóng các loại toa xe a 
J0 lấn, chế tạo các thiết bị bốc ròi Ở 
bến caâng, đồng thời bảo đảm phần 
lớn phụ tùng thay thế, v.v... Chúng 
ta đã chủ động hơn trong sản xuất Và 
có bước tiến bộ đáng kề, tiến tới thỏa 
mãn yêu cầu của nên kinh tế quốc 
đàn và của xuất khảäu, 

Chúng ta còn tự lực xây dựng nhanh 
cc mỏ và các công trình, Năm: qua 
chúng tà đã đạt 101,8% kế hoạch xảY 
đựng cơ bản các mó và' các công 
trình phụ, công trình đi theo; đã 
hoàn chỉnh và đưa vào, xuất 
mó — Tây -khe-sim ;„ hoàn thành 
về cơ bản việc cải tạo 3 moó lộ 
thiện: Hà-tu, Deo-nai Cọc 6; hoàn 
thành và đưa vào sẵn xuất công trình 
Hiđ Bàng-đanh, phần khu l, ÍT công 
trình Hữu nghị Hà-läng, hoàu chính 


sản 


.mỏ than Phấn-mẻ. Nhiều Công ty và 
đơn vị đã phát huy tính chú động, 


khắc phục khó khăn về vật !ư, thiết 


bị, thì công nhanh một sö cờng trình 
như mỏ than: Cao-sơn, mỏ than Tràngu-~ 
bạch, mồ Vàng-danh, mộ Mông-dương 
và đã tích cực chuẩn bị đề khởi còng 
một số công trình nó nhỏ: 2R, 
Quyết-thẳng v.v... , 

Điểm nội bật trong công Lác Xxâv 
dựng ở các mồ là tập trung giải quyết 
tốt hai vấn đe: một mật nêu cao tính 
thần tự lực tr cường trong kỹ thuật, 
tự lực thỉ công được các công trình. 
các lỏ giếng phức tạp; chú ý xày 


dựng các lực lượng thí công đhuyên 


mòn vẻ ầu đường. băng chuyên 
phần đấu vươn lên làm chủ kỹ thuật 
trong các khâu khoan nỏ mìn, xây 
dựng nhanh và đồng bộ các cơ số 
khai thác. sàng tuyến, chè biến than, 


đường sắt, dưỡng bộ, bên cảng và Xí 


nghiệp cơ khí, phát huy tính chủ 
động, sáng tạo, lìm cách xây dựng mổ 
nhanh nhất, chóng những khuôn sáo 
cũ, xảy dựng mo thích hợp với điều 
kiện, thiết bị, vía than của Việt- 
nam. Mặt khác, cần chú ý chủ dòng, 
tích cực sửa chữa và sản xuất các 
thiết bị thí còng, đây mạnh việc sản 
xuất vạt liệu xây dựng như càt, dà, 
sÓI, gạch và một phần xi-măng. 


II —TẠO NÊN PHONG TRÀO 
LAO ĐỘNG SẲN XUẤT, SÔI NỒI 
SÁNG TẠO, MANG LẠI HIỆU 
QUÁ KINH TẾ CAO, XÂY 
DỰNG NHỮNG ĐIỀN HÌNH TỐT 
CÓ TÁC DỤNG THÚC ĐẦY 
PHONG TRẢÀO THỊ ĐUA 


Năm 1977, chỉ tiêu kế hoạch Nhà 
HNưƯỚC Ø110 cho ngành than cao hơn 
năm 1976, nhưng cơ sở vạt chất — 
®y thuật táng khỏng lương ngữ, có 
những thiết bị vạt từ đến cuòi Tin 
mới vẻ. Một số xi nghiệp bước vào 
thực hiện Kế hoạch tronz tỉnh hình 
sạn xuất chưa ôn định, tài nguyên, 
thiết bị chưa năm chắc, thiểu cân đổi, 


không hoàn chỉnh, Lương thực, thực 
phầm và một số mặt hàng tiêu đùng 
côn thiểu. có lúc rất căng thang. Thời 
tiết điện biến phức tạp (nắng nóng 
nhiều, thiếu nước cho sản xuất và 
tiêu dùng) đã ảnh hưởng không tói 
đến việc thực hiện kế hoạch Nhà 
nước. Song ngành than văn vươn lẻn 
đạt sản lượng 6112 triệu tăn, bằng 
102% kẻ hoạch là do cán bộ, cóng 
nhàn, nhân viên các mỏ đã nêu ca 
tỉnh thần làm chủ tập thể, phát huy 
ý thức tự lực tự cường, ra sức khàc 
phục khó khăn, hoàn thành nhicm 
vụ: | 
Các mỏ đã tạo được một phong 
Irào^Suäần chúng phát triền liên tục, 
bảo đảm tháng nào, quÝý nào cũng 
hoàn thành kế hoạch bốc đất đả¿ tạo 
điều kiện đề việc sẵn xuất than tiên 
hành có kỹ thuật, Nhiều xi nghiệp dã 
tỏ. chức lại sẵn xuất, phấn đấu hoàn 
thành vượt mức kế hoạch pảm. Phong 
trào thí đua đã tạo ra những địcn 
hình năng suặt cao như : các my Xiic 


EKG số 2, số 9, số 12 (mo Hà-(u, 
Cọc 6 đạt 1 triệu mét khối/năm: có 


k ` 
20 máv khoan'động đạt từ 27 nghĩn 
đến 8 nghìn mét; tô đào lò chợ mô 
Hà-lim đã đưa công suất khai thác 


lên 100.000 tấn Than một nắm, VsV... 
Xinghiệp tuyển than Hồng-gai đùy 
Lrí 10 chuyvẻn/ca cũng là một việe 
trước dây chưa từng có. Các phá 
máy cơ khí Hỏnggai cơ khi 
€Cảm-phi, có khí trung tàm, với 


hon 


tO 


khâu hiệu ® Tất ca cho hòn đất, 
than», đã chủ động tự lực chế 
máy khoan động, toàn bộ thiết bị của 
máy sàng, máy nghiên, đầu tàu và 
toa xe, trang Dị cho các mô 35% phụ 
tùng cho ô tô tính theo chỉ tiết, 30% 


phụ tùng cho máy Khai thác, v.V... 
Phong trào phát huy sàng kiến, 


cải tiến kỷ thuật dược đầy mạnh, Đề 
đáp ứng vêu cầu khăn trương về 
than, Bộ dự phát động phong trao 


môi công nhàn HỘI sảng KICH, HĐÓi 
cũn bộ RV thuật một để tài. Phong 


trao này đã có bước chuyển bicn mới 


trong việc phục vụ kịp thời cho sản 
guất như: nghiên cứu phương pháp 


khai thác vỉa đày trên 4ã”; cải tiến . 


"quy trình khai thác than, điều phối 
xe Ò-tÔ ở mỏ là-(u; cải tiến đây 
chuyền sản xuất than luyện của nhà 
máy than luyện Hiồng-gai; hợp lý 
hóa cung độ vận chuyền đất của Đẻo- 
nai; nghiên cứu sản xuất điện cực 
tr than ăng-tơ-ra-xit, nghiên cứu tải 
sinh hợp kim cứng BK§ để chế tạo 
mũi khoan xoay cầu... Riêng 10 tháng 
đầu năm 1977. ở 21 trong số 30 cơ SƠ 
của Công ty than Hồng-gai đã có 
2.846 sáng kiến. Nhà múy cơ khí 
Hồng-gai dẫn đầu toàn Công ty với 
700 sáng kiến, số công nhân có sáng 
kiến chiếm 51% tông số công nhân 
của nhà máy, mỏ than Hà-tu có 
- d55 sắng kiến; mỏ than Đèẻo-nai có 
205- sắng kiến. Một số sáng kiến có 
giá trị kinh tế và kỹ thuật cao như 
sáng kiến cải tiến tay lải xe bò tót và 
xe ben la tíng năng suất 304, sáng 
kiến cai tiến trục hơi thành trục 
điện, lúp băng thành phầm của nhà 
máy luyện than đã giải phóng gàn 
40 công nhân không phải lam việc 
nặng nhọc, độc hại... 


Nấm 1977 phong trào phát huy. 


sàng kiến, cải tiến kỹ thuật phất triển 
sâu rộng hơn. Toàn ngành đã có 
9.692 sáng kiến (70 sáng kiến có mức 
thường tử bậc 4 trở lên); đã áp dụng 
9.300 sáng kiến, làm lợi 16,& triệu 
đồng cho Nhà nước. 

Đẻ đây mạnh phong trào lao động 
sôi nỏi. sảng tạo của quần chúng, các 
mỗ đã có bước chuyên biến mới về 
công tác quản lý lao động. Thông qua 
viéc tỏ chức lại lao động, các mô thực 
hiện trà lương theo sản phẩm mội 
cách ròng khắp. thực hiện tôi việc 
phần phối theo lao động, và kết hợp 
với động viện tỉnh thần, có sự khuyên 


động có ích trong ngày từ 4 giờ 30 
phút lên 5 giờ 30 phút, do vậy đã 
tăng được sản lượng than hơn trước. 
Công ty thaw Hồng-gai cũng đã tổ 


. chức cho công nhân ở 3 mö lộ thiên : 


` 


khích bằng lợi ích vặt chất đối với” 


những người lao động tÓI, có năng 
suất cao, Trong sìn xuất ở hắm lò, 
cúc mò đã thực hiện chế độ làm việc 
4 ca gòi đâu, đưa dược sỐ giờ lao 
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- từ đất đi bóc 


Hà-tu, Đẻo-nai, Cọc 6. ở hai xi nghiệp 
tuyên than: Hồng-gai, Cửa Ông, và ở 
xi nghiệp vận tãi ò tô Cầm-phä làm 
liên tục suốt tuần, suốt tháng bằng 
cách cho công nhân luân phiên nghỉ 
một ngày trong tuần đề tận dụng 
nguồn điện, nước, do đó số ngày công 
sản xuất thực tế trong một năm đã 
tăng từ 278 ngày lên 305 ngày (tương 
đương với việc trang bị thêm 6 máy 
xúc cho các mỏ). lễ 
Đề nàng cao năng suất lao động, 
cúc mỏ, các xí nghiệp hết sức chăm lo 
đời sống vật chất và tỉnh thần cho 
can bộ và công nhân. Trong điều 
kiện đất nước tạ hiện nay cỏn nhiều 
khó khăn, ngoài các nhu cầu về ăn, 
mặc, ở... đo các ngành nội thương. 
lương thực thực phầm, xây dựng... có 
trách nhiệm giải quyết, các đơn vị 
trong ngành than đã cố gắng tô chức 
tốt công tìc đời sống. Các đơn vị thực 
hiện phân phối công bằng, hợp ly, 
chống tham ô, bớt xén, tô chức tốt 
khảu chế biến, giải quyết tốt bữa ăn 
giữa ca. Tùng người, từng mỏ cố gắng 
lăng gia sản xuất: trồng rau, chăn 
nuỏi. Trên cơ sở sử dụng tồng hợp 
trong sản xuất than các mỗ còn. hết 
sức tận đụng nguyên liệu, lao động, 
tö chức nung vôi, làm xi măng, gạch 
› ra khi khai thác than - 
và đã xây dựng được một số nhà cao 
-tầng, và một tầng đáp ứng một phân 
nhu cầu vẻ nhà cho công nhân. 
Nhờ có phong trào thị đua lao 
đọng sản xuất, có sự tiên bộ trong 
công tác quản lý lào động và chăm lo 
đời sống của các mổ, các Xi nghiệ 
năng suất lao động tỉnh bằng tiền của 
moÉ công nhân trong năm 1977 đã 
vượt 1,1% so với kế hoạch,tăng 10,1%, 
so với ním 1976. Đó lít thước đo, là 
sự thẻ hiện cụ thẻ lòng vều nước, 
(Xem: tiếp trang 87) 


ÔN IẠI BÀI HỌC ‹(ẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, 


# 

ÁC quan niệm người cách mạng 
rẻn luyện đạo đức cách mạng 
cũng cản thiết như t? muốn sóng 
phải ăn, uống và hít thở khi trời, và 
công việc ấy không bao giờ cũ cả, 
_Người nói: “Hằng ngày ta phải ăn 
cơm, uống nước, phải thở khi trời 
đẻ mà sống. Những việc đỏ, ngày xưa 
ông cha ta phải làm. bây giờ chúng 
ta phải làm, con cháu la sau này cũng 
phi làm. Vậy ăn cơm, uống nước và 
thở khi trời để đem lại cuộc sóng 
cho con người thì đó là những việc 
, không khi nào trở thành cũ cá, « Cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công vỏ tư? 
đối với Đời sống mới cũng vậy °Ð (1). 
Sinh thời. bất cứ thăm đơn vị quân 
đội hay thăm hợp tác xã nòng nghiệp, 
thăm xi nghiệp hay cong trường, thám 
trường học hay thăm lớp nghiên cứu 
chính trị của nhân sĩ, trí thức, v.v... 


Bác thường đề cập đến việc trau đồi. 


đạo đức cách mạng. 

Và mặc dù bận nhiều công việc 
quan trọng khác, Bác vẫn dành thì giờ 
viết báo, viết sách về đạo đức cách 
mạng đẻ mọi người theo đó mà học 
tập. Người nói: ccũng như sóng thì 
CÓ ngUỒN HmỚI CÓ nƯỚC, không có 
nguồn thì sòng cạn, Cây phải có gốc, 
không có góc thị cày hẻo. Người cách 


(HÍ (ÔNG VÔ TƯ» tỦA BÁC HỒ VĨ BẠI 


\ 


ø 


HÀ - HUY -GIÁP, 


mạng phải có dạo đức, không có đạo 
đức thì dù tài giỏ mãy cũng không 
lãnh đạo được nhân dân ® (2), 


Cần, kiệm, liêm, chỉnh, chỉ công Đỏ 
(ư là nguyên tắc cơ bản trước tiên 
của xã hội xã hỏi chủ nghĩa, không có 
đức tính đó thì không thê xây dựng 
được chủ nghĩa xã hội. Đó là tiệu 
chuan dạo đức của mọi người trong 
chẻ độ ta. : 

: 


-_ Từ xưa đến nay, lao động vẫn là 
bí quyết của sự sống, là điều kiện 
không thẻ thiểu đề loài người sinh tồn 
và duy trì nòi giống. Nơày nay, mui 
đàn giàu, nước mạnh, muốn xây đựng 
thành công chủ nghĩa xã hội, không: 
thề không nói đến lao động sẵn xuất. 
Vị lẽ ấy, không phải ngẫu nhiên trong 
lâm chữ vàng trên kia thì chữ củn 
đứng hàng đầu. 


Nhân dân ta có truyền thống cần 
cù lao động dã tạo lặp nên một dặt 
nưrỏec đẹp, giàu, đã chiến thắng thiện 
tai, địch họa đề tồn tại đến ngày này. 


() Theo Va-Nguyên-Giáp: hứng năm 
tháng không thề nào quén, Nhà xuất bản Quân 
đội nhân dân, Hà-nọi, I974, trang 27Ì. 

(2)X.Y.Z: Sửa đôi lối làm oiệc, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-noi, 1954, trang 30 — 3]. 
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Cách. đày hai thế kỷ, một người 
Ti}p-khác đã lưu trú ở nước ta, khi 
ve nước viết hỏi ký về con người 
Viêtnam, có đoạn; *,..Nưười Việt- 
nam de ra lừ dể tao động và họ chạy 
tron sĩ? lười nhấc như trốn bệnh dịch 
hach s (3), Mọt đán tộc không những 
đánh oiác gói mà lio động sản xuất 
cñadz hãng, đản tóc đó không thẻ diệt 
VODUĐ, 

Nhân đản tị lên ăn những Re €Slàm 
không dụng xác, văc không dụng vat”, 
#® học chang hay, cày chàng biết», bao 
động là tiêu chuẩn đánh giá trình độ 


giic ngộ của người cách mạng. Bắc, 
* ~ Š : C "ˆ ~- 
nót: “Muốn thật tha véu Tỏ quốc, 


yeu nhàn dàn, vêu chủ nghĩa xã hội 
thị phải véu lao động, vì không lđo 
đông Chì chỉ là nói sưởng ® (1), 

Dáúc của chúng tá là một người lao 
động, là gương sàng về tính 
hang say lao động, Thời thanh niên, 
ở nước ngoài, Bác làm nhiều nghề đe 
#ìh song và hoạt dòng cúch mạng. 
Trong thời gian ở chiến khu Việt-bác, 
bac thường nói: @&@ [âm vừa Kkhóe 
người vừa để cäi thiện sinh hoạt dẻ 
đọng viên càn bộ, bộ đói tĩìng địa sản 
xuất, Vẻ phần mình, bác đã ương 
mu rone Việc ấV, Đồng chỉ Lê-o Phí- 
ghe sang thám nước ta trong lúc ngọn 
lửa chiến tranh còn bùng chảy Kháp 
Viềt-nam, khí về Pháp dã viết vẻ Bắc: 
€Ø Viêt-bắc, ai nàyv đdếcu tự sún xuất 
löv lưỡng thực và TU cá mọi người, 
như thường đàn, đều cày 
c1ñờc những mành đt nhỏ ở gần các 
lở nương, bở suối để trông rau, Đồng 
chí Ho-Chi-Minh đã làm gương trong 
việc nàyv, Đồng chí có một vườn rau 
rat tỐI, môi nzày đồng chí đành hơn 
mọt tiếng động hỗ dể chấm bón cho 
cá: Vườn đó, 


"¬ 


bò đi cũng 


li với Đặc, lao đọng Không những 
là nghĩa Vụ Chiếhng Tiếng, mía còn là 
nợ in Vũi, nguồn hạnh phúc của con 
người, Đặc quan niềm trong lhìo động 
c€ö laq đồng trí óc và lao dòng chàn 
tay, nhưng Bác không đánh ðiá cái 
Hi cao hơn cái nào, Bác nói * €S Người 


#2 Š 


thầy giáo, kệ sư, 


thân: 


° cao thị thuyến mới lên CủO, 


người quết rắc cũng qœ=hư 
nếu làm tròn tr:itch, 
nhiệm thì đều vẻ vang như nhau » €5), 
Tuy vậy, «làm tròn trách nhiệm » 
của mình — theoBảc — cũng chưa phải 
là căn. Một người được gọi là cần khi 
nào người đỏ có tính thần làm chủ 
Lập thể cao, biết động viên. ]ỏi cuốn- 
mọi người củng tham gia hoàn thánh 
mọi công việc của Nirà nước. của tập 
thẻ giao phó. Đặc nói: “Nêu cả ngày 
các 'chú chỉ hùng hục làm việc của 
mình, không đạy cho bộ đội chăm chỉ 
học tập chính trị; quân sự đề giết được 
nhiều giác, không khuyến khích và 
g1úp đỡ nhân dàn tăng gia sẵn xuất, 
phục vụ Liên tuyến thị cũng chưa thực 
hiện được chữ Cần »(8). Bác lại nói: 
€ Gần tức là tăng năng suất trong công 
tác, bất RKÝ công tac gi”, Như vày, 
xét cho cùng, cẩn củ trong lao dòng, 
biết dòng Điển, loi cuốn người khác 
củng, lao đọng Đã. lqo dọn có nững sHữ 
cao là định nghĩa xác đăng nhất của 
chữ căn. Cdn là một tiêu chuẩần của 


- ˆP 
nău bếp. 


con người mới xã hội chủ nghĩa, 
* ^ +, ^ ` +. `. ˆ 
Những kẻ vò công rồi nghề, khóng 


muốn Tao động đề nuồi sống bán {hàn 
và làm tăng cua cáit$ vàt chất cho vã 
hội, nhưng lại muôn in sang, mặc 
đẹp... đẻu trái với đạo đức xã hội chủ 
nghĩa, Bạc dạy rằng: “Mức sống với 
san xuăt như thuyền Với nước. Nước 
Sản xuất 
rẻ thì đởi sống mới 
cách nào 


hiểu, nhàng, tót, 
được cát thiền, không có 
khic Ð (7), 


- 


s 


(3) Theo Trản-Quốc-Vượng: « Suy nghĩ 
nhỏ +vẻ con noười Việ:- nam °®, Tcœ chí T5 
quoc, số Tân Hợi, [971. 

(4) Ho Chủ lịch bàn ðẽ giáo dục, Nha xuất 


bản Giáo dục Ha-nội, Ï962, trang 194. 
(5› Ha.Chí-Minh : « Bài nói tại Hội nghị 
chỉnh huãa mùa xuân 961. tạp chí Học tạp, 


số 4-1961, trang 7, 

(6) Hlo.Chí-Minh : Đạo đức là cái gốc của 
người cách mạng, Nhà xuất bản Quan đội nhân 
dân, Hà-nội, I970, trang 9[ — 92, 

(7) Höo-Chí-Minh : do oệ của công, thực 
hành tiế! biệm, chong tham ó, lãng phÍ, quan 
liều, ÌNha xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1968, ` 
trang 62. : 


`° : 
những nguyên liệu mà "người là clo 
là “bó đí”, là «kém phầ¡n chất 9 đã 
sin xuất được một khỏi lượng bàng 
hỏa Urị giả gần ã tỈ rúp. Và như vậy 
là tiết Riệm được 36 [riện nét khói 
uỖ, hai riệu tấn bông, hàng văn tán” 
Cao-SH Và nhiều nguyên liệu khác.. 


f án và kiểm phải đi đôi với nhạu 
1tÍier hình với bóng, Bắc nói: “ Cần đẻ 
Kaitzrg cao khòng ngừng nắng suất lao 
vì Cibg, Kiểm đề tích trừ thêm vốn, mở 
m>ng sản xuất, kiệm mà không cần thì 
€ tÀ1?g vò ích. Cân mà khỏng kiệm thị 
ta không lại hoàn tay không. ® (8). 
l3‡+e nêu một vi đụ: «cần mà không 
li€in khác nào như bồ của vào eái túi 
Vung đáy Ð, 


Ó Cộng hòa dân chủ Đức có kbân 
, 6ˆ M * ằỏ* *®h^ ` ` ` * 
hiệu « Tiết kiệm tùng gam, tữNng mị- 
li~mét », œ giấy và kim loại cñ là ¡nỏl 


[liên nav. có người còn quan niệm 
€Clầiưa đúng mức môi quan hệ hữu cơ 
({Ìd©. Họ cho rằng vì nước ta nghèo, 
cao nên phải kêu gọi tiết kiệm, * thát 
ltrng Đuộc bụng” đề xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, Nói như vày là chưa 
hiệu sâu sác Ý nghĩa của vấn dè tiết 
kiệm đòi với việc phát triền nền kinh 
tC quốc dân. Trong thực tế, nhiều 
trước có nền eòng nghiệp hiện đại, có 
khoa học — kỹ thuật tiên tiến, có tiềm 
năng kinh tế hơn ta gấp nhiều lần, 
chẳng hạn như Liên-xò, Cộng hòa dân 
chủ Đức, v.v... văn đặt vấn đề tiết kiệm 
thành chế đọ, thành nguyên tắc trong 
nén kinh tế quốc đân. Họ xem văn dề 
tiết kiệm là quy luật, là phương pháp 
tiền bộ của nền kinh tế xã hòi chủ 
nghĩa.'Báo cáo chính trị, tạt Đại họi 
lán thứ XNV Đẳng còng sẵn Liên-xvỏ 
néu rõ : ® Dủ chọ tài nguyên của xã hội 
chúng ta có bao nhiêu đi nữa nhưng 
chế độ tiết kiệm nghiêm khác nhật 
van là điều kiện quan trọng nhất dẻ 
phát triển nền kinh tế quốc dân, hằng 
cao phúc lợi nhân dàn ». Liên-vô đã 
đề ra khău hiệu: ®Tiết kiệm cho vã 


» 


hội tức là tiết kiệm cho mình”, “tiết. 


kiệm từng phút lao động s, Ở nhà 4) HẦN 
Sản xuất đụng cụ điện Mát-xeơ-va, 
một phong trào quân chúng đang 
nòi lên với khâu hiệu «mỗi tuần 
một giờ sản xuất bằng những nguyên. 
liệu tiết kiệm được ®*. Người ta tính 
toán rằng nếu toàn ngành công nghiệp 
Liên-xô hưởng ứng phong trao Hà y 
thí ngành kính tế quốc đân Liên-xỏ sẽ 
thư được một khối lượng sản phầm 
VÌ giá 600 — 70 tỉ rúp. Trong kế hoiich 
ở năm vủa qua, Liên-xỏ sử dụng 


thứ nguyên liệu quý ». Trong sách g81áO 
khoa của học sinh có ïn cầu: KNeu 
không biết quý lùng xu thì đông n:iác 
cũng thành đỏ bỏ đi ®, v.v... Nhà I4 V 
xe đạp Xli-pha ở Đăng-nghe-hao-den, 
do cñi tiên một số chỉ tiết, đã giảm 
mức chỉ phí về kim loại ở từng chiếc 
xe dạp khoảng 78 gam, tồng cộng hing 
năm có thề sắn xuất thêm một ngàn 
Xe, 

ước 'tạ còn quá nghẻo, càng phải 
tiết Riệm trong sản xuất và tiêu dùng, 
Bắc khẳng dịnh : (Chúng tà chỉ có 
thẻ xây dựng ehủ nghĩa xà họi bằng 
cách tàng gia sản xuất oà thực hành tiết 
kiệm. Sản xuất mà không tiết kiệm thì 
khác nào gió Nào nhà trông (9), 1uy 


“nhiên, Bác quan niệm «tiết kiệm 
không' phải là bún xin” xem 


đồng”Liền bằng cái trong ». Bắc nói: 
*Khi nào không nên tiêu xái thì một 


hạt gạo, một đồng xu cũng khỏng tiếu, 
Khi có việc đảng làm, việc ích lọi 


cho dồng bào, cho Tổ quốc thì da hao 
bao nhiêu công, tốn bao nhiêu cả 
củng vui lòng. Như thế mới dúng là 
kiệm. Việc đáng tiêu nR Tfhòng tiểu 
là bún xín, dại dỏt. chứ không phải 
là kiệm Ð® (10). 

Đúc quan niệm kiệm một cách toàn 
diện: tiết kiệm sức "người, tiết kiệm 
tiền bạc, vật tưcủa Nhà HƯỚC, diệt 


(8B) Trắn-Lực : 
mùa. Nhà xuất 
trang l2. 

(9) Hò-Chí- Minh : Bài nói tạ Hội nghị 
chỉnh huãn mùa xuân [96]. Tạp chí /ọc top, 
số 4 — l9ól, trang 8. 

(I0) Theo Lê-Quyết-tháng: Cần hiếm (iểm 
chính, Nha in Hồng-Ìïnh, đHià-tĩnh, 1949. 


Người quuét tâm thì lúa được 
bản Sự thật, Hà-nội, lọo3, 


Bả. 


g 
kiện thời gian: Đối với sức người 
bác nói: « Phải biết quý trọng sức 
người là vốn quý nhất của ta. Chúng 
ta cần hết lòng chăm sóc sức, khỏe và 
sử dụng thật hợp lý sức lao dộng của 
nhân dân ta » 1Ù. | 

Trong lao động sản xuäi, công túc; 
học tập,mghiên cứu, nhất là trong nên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa thì yếu 
tố thời gian rất quan trọn§: Bác nhiều 
lần nhắc đến câu tục ngữ : ế Một phút 
đẳng giá ngàn vàn ", gthì giỜ là vàng 
bạc " (xem * Thuốc đáng dã tật). Tại 
Họi nghị bàn về cuộc vận động chỉnh 
huấn mùa xuận 1061, Bác lại nhắc lại 
vấn đề tiết Liệm thời gian. Bác nói: 
« Trong mọi công việc; phải tính toán, 
- sản nhắc cần thận. « Thì giờ là vàng 
bạc ø. Phải kiện quuết chống thỏi hội 
họp lu, bù, mất. thì giờ, hại sức khóc 
mà không kẽt quả thiết thực". (chúng 
tôi gạch dưới). Bởi vì mọi sự tăng 
năng suất, tăng hiệu quả lao động 
chung qUÿỹ do tiết kiệm thì giờ. 


Mác và Ăng-ghen đã nói tiết kiệm. 


thì giờ là nguyên tắc quan trọng nhất 
của xã hội xã hội cHủ nghĩa. Nếu 
không tiết kiệm được thì giờ lao 
động tất yếu thì con người vẫn chưa 
được giải phóng hoàn toàn: l 
Đối với tài sản của Nhà nước, của 
nhân dân, Bác nói: “Cán bộ và đăng 
viên càng phải nâng cao tỉnh thần 
phụ trách, nẻu gương * cần kiệm liêm 
chính », không xâm phạm một đồng Ku, 
hat thóc của Nhà nước: của nhân 
dân ® đ2). : 
Thực hành 
học và tích cực nhất không phải Ở 
chỗ dè xén trong chỉ tiêu, cần cù làm 
việc suốt ngày, mà ở chỗ bằng mọi 
_ cách nâng cao hiệu quả sức người. 
tiền của và thời gian. Bác nói: 
« Chúng ta phải tìm :cách sắp xếp tÖ 
chức cho hợp lý đề một người có thê 
lam việc như hai người, một ngày có 
thẻ lãm việc của hai ngày, mọi đong 
“e«ö thê đùng bảng hai đồng 9 (13). 
Chỉ có tăng gia sản xuất và thực 
hạnh tiết kiệm một cách tích cực như 
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tiết kiệm một cách khoa - 


trên mới có thề giải quyết một cách 
cơ bản nạn khan hiếm lương thực. 
thực phầm và nguyên liệu vật 
liệu, v.v... như tỉnh trạng hiện may- 


Bác quan niệm kiệm một cách hoàn 
chính ; tiết kiệm của riêng và đict 
kiệm của công. Nếu chỉ biết tiết kiểứớữ 
của riêng còn của công thì bổ hư hồng 
hoặc tiêu xài hoang phí thì cũng chưz 
phải là kiện. Đác nói: «Không tiêu 
hoang phi tiên riêng củu các chủ ctìn# 
chưa phải là Kiệm. Các chú còn phải 
biết tiết kiệm của công, đạY cho bộ đội 
biết tiết kiệm của công thì mới thật 
là Kiệm Ð (13). 

Muốn thực hành tiết kiệm và chống 
tham ô một cách nghiêm chỉnh và đạt 
được kết quả tất thì trước hết phải 
chống bệnh quan liêu. Bởi vi nạn 
quan liêu là mẹ để ra nạn tham Ô. 
lãng phi. Về mức độ tai hại của bai 
căn bệnh ấy, Bác viết: « Lãng phí tuY ~ 
không lẫy của công đúi túi. song kết 
quả cũng rất tại hại cho nhân đâu: 
cho Chính phủ, cớ khi lai hại hơn nạn 
tham ô» (15}. 

Vao thăm Viện báo tàng Hò-Chỉ- 
Ninh. khách đều chám chú xem các 
hiện vật, như chiếc hộp đựng vú 


" phòng, đôi guốc mộc. đòi dép lốp 


chiếc áo ka-ki, tờ. giấy viết thư, V.V.« 
Những hiện vật ấy nói lên đức tính 
tiết kiệm của Đúc — một vị lãnh tụ 
thiên tài suốt đời đấu tranh cho hạnh 
phúc của mọi người còn bản thần 
thì “mong mạnh áo vải ®, Lúc Bắc còn 


Ko 

(11) Hš-Chí-Minh : « Bài nói tại Hội nghỉ 
chỉnh huấn mùa xuân 1961 °, tạp chí Học lệ? số 
4.1961, trang 8. 

(12) Hš-Chí-Minh : Bảo c¿ của cóng, thực 
bành tiết kiệm, chống tham 6ô, láng phí, quan 
lieu, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-ng, I9%8, 
trang 22. 

(1) Hš-Chí-Minh : Sách đã dẫn, trang lẰ: 

(14) Hš-Chí-Minh : Đạo đức là cái góc củ2 

` người cách mạng, Nhà xuất bản Šự thịt Hà- 
nội, 1971, trang 139. : 

(15) Hà-Chí-Minh : Bảo tý của công, thựt 
hành. tiết kiệm, chồng tham ó, láng gÌí, 4020 
lieu, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, I96Ổ, 


_ trang 22. 
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sống, một hôm đồng chi cần vụ thấy 
bảc nóng mới se sẽ mở quạt máy 
trong phòng của Bác. Nhưng đồng chí 
can vụ vừa đi ra thì Bác tắt quạt máy 
và dùng quạt giấy. Bác nói: 


— Bày giờ nhân dân ta còn thiếu 
thón, ta tiết kiệm được chút nào hay 
chút ấy. 

Nhân dân ta không khỏiámgam ngủi 
thương nhớ Bác khi mỡ Di chúc của 
Bác đọc đoạn văn: “Sau khi tòi đã 
qua đ&i, chờ nên tổ chức điểu phúng 
linh đỉnh, đề khỏi lãng phí thì giờ và 
Liên bạc của nhân dân ®, 

Đức tiết kiệm Và giân dị của Bác trở 
thành đề tài lớn của các nhà báo 


phương Tày khi viết về Người. Dưới - 


đầu đề: ®* Một người cùng khổ chống 
lại những kẻ không lồ », báo Bằng 
chứng đạo Tiựẻn chúa (Témoignages 
chrétiens) viết: «... lên đến tột đỉnh 
quang vinh, Người vẫn như trước kia, 
_ ghét xa hoe hào nhoáng, vẫn giản đị 
trong cả cách ăn mặc lẫn phong thái. 
khi Người đề cho các em học sinh 
vuốt râu, lúc Người đến thăm trưởng, 
hoặc khi Người đi đép cắt ở những 
chiếc lốn cũ ra, thì không có chút gi là 
mị dàn, không có chút gì giả tạo cả 2. 

Đã cần kiệm thì phải liêm chính. 
Bác quan niệm liêm là không tham ô 
và luôn luôn tôn trọng. giữ gìn của 
công, của nhân đây Mặt khác, minh 


chỉ biết liềm mà không lôi cuốn người - 


khác cùng liêm với minh thì «mới 


_Ö_ chỉ la êm một nửa ». Bác nói: “Các 


chú không lấy của công làm của 
tư, không lấy chiến lợi phầm về cho 
_ gia định bè bạn mới chỉ là Liêm một 
nửa. Các chú còn phải dạy cho bộ đội 
và khuyến khích nhân dàn không lấy 
của công, không lấy chiến lợi phầm 
làm của riêng mới thật là Liêm P (16). 

Nghiên cứu nhiều bài viết của Bác 
ve đạo đức cách mạng, chúng ta thấy 
“Bác mỡ rộng khái niệm chữ liễm rất 
nhiều. Liêm là không tham địa vị; 
không tham tiên tài, không tham: sung 
sướng. không ham người tàng bọc 


minh. Ÿi vậy mà quang mình chính 
đại, không bao tiờ hủ hóa. 
Người cách mạng. người cộng sẵn 
là người giàu tình cảm nhất. Họ đau 
khô trước khi nhân dân đau kbồ, họ 
vui sướng sat khi nhân dân vui sướng. 
vì vậy họ sẵn sàng xã thân vì đại 
nghĩa, sẵn sàng xông pha nguy hiềm, 
chịu đựng giau khö đề cứu đồng bào, 
giành lại độc lập và tự do cho Tồ quốc. 
Đó lá hành động của con người có 
đức tính chữnh, Bác nói: * Việc gì lợi 
cho.dân, ta phải hết sức làm, Việc ơì 
hại cho dân, ta phải hết sức tránh ), 


Suối đời, Người đã thực hiện trọn vẹn 


câu nói ấy. Lông của Bác luôn luôn 
hướng đến nhân dân, hướng về Tö 
quöóc, huớng về chính nghĩa. Đọc đoạn 
đói thoại sau đây giữa Bác và An-he 
Xa-rô, thượng thư bộ thuộc địa của 
chính phủ Pháp, chúng ta thấy rõ 
điều đó, thượng thư bộ thuộc địa nói : 
— # Tôi rất thích những thanh niên 
có chí khi như ông. Có chí khí là tốt, 
nhưng còn phải «thức thời» mới 
ngoan. Ô này t Khi nào ông có cần 
gì, tôi luôn luôn sẵn, sàng giúp đỡ 
ông. Từ nay, chúng ta đã quen biết. 
nhau. òng không nên khách sáo...”. 
Bắc nói: q« Cảm ơn ngài ! Cái mà tòi 
cần nhất trên đời là: Đồng bào tôi 
được tự do, Tỏ quốc lời dược độc 
lập...” (12). | 
Chính còn biểu hiện ở tinh công 
bàng, khong thiên vị, không áo bẻ 
kéo cảnh. Ai hợp với mình thì đề bạt, 
cất nhắc. Ai không hợp thì tìm cách 
đêm pha, nói xấu, tìm cách vùi đập. 
Con người chính là người dâm gẹt 
bỏ tư ăn, tư bu, tự oán, tư thù dẻ 
tronz lòng thanh thân mà lo công 
việc ch nước lợi cân. 
Đã củn, kiện Hiểm, chút thị phải 
Chỉ cong Đồ fứư. Nếu không «chi công 


(16) Hä-Chí-Minh : Đạo đức là cái gốc c°a 
người cách mạng, Nhà xuất bán Sự thật, Hà- 
nội, [970 trang 92, 

(I7) T. Lan. Vừa đi đường osừa kè 
chuuén, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, Ï976, 
trang 2, š 
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vô tư» thì Khòng thể có “cần kiệm, 
liêm, chính * được, Người cách mạng, 
người cộng san không chỉ công 
vỏ tư» thì chủ nghĩu cả nhân ' sẽ 
trỗi dậy. 

Chủ nghĩa cá nhân như một thứ vì 
Irmne rất dọc, do nó mà sinh ra cúc 
thứ bệnh rất nguy hiềm, như bệnh 
lười tiếng: lười lao động, lưới công 
Lác, lười học lập, lười suy nghĩ, 
v.v... tức là không cần; bệnh lãng 
phí: Tăng phí tiên bạc. thời gian, vật 
tư của Nhà nước, của hợp tác xã, 
v.v... tức là không, điểm ; bệnh tham 
lam :; sinh ra tự tự tr lợi, dùng của 
công làm việc tư, dựa vào thế lực 
của đoàn thẻ đề theo tiuồi mục địch 
riêng của mình, v.v... tức là không 
liêm ; bệnh kéo bè kéo cảnh: gầy ra 
bè phái, gày nên mắt thàn ái đoàn 
kết trong nội bộ nhằm thực hiện-mưu 
đồ cá nhân, tức là không chỉnh. 

Như vậy, lòng chỉ công bóc tư 
là mẹ dể của cần, kiệm, liêm, chính. 
Tuy vậy, ở người cá nhàn chủ 
nghĩa cũng có cần, kiệm nhưng cần 
kiệm cho ca nhàn mình mà bóc lột 
người khác. Anh ta sẽ siêng năng 
trong việc riêng đề kiếm chắc, còn đối 
với việc cơ quan thì lười biếng. Anh 
ta rất tiết kiệm tiên và của cải của 
anh: ta nhưng lại tiêu xãi phung phí 
tiên và lãng phi vật tư của Nhà nước: 

Người cản bộ cách mạng, người 
cộng sản phải học và thực hiện chỉ 
côn ®ô ftr đề xứng đáng là người đầý 
tở trung thành của nhàn dân. 

( lỈ còng ĐÓ tư Không có nghĩa là 
gạt bỏ quyền lợi cá nhàn. không có 
nghĩa là người cách mạng không có 
cải gì riêng tư. Bắc nói: ®Khi làm bất 
cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình 
trước, mà phái nghĩ đến đồng bào, 
đến toàn đến đã,,.» (18), « Đừng nghĩ 
đến mình trước,ma phải nghĩ đến đồng 
bào, đến toàn đàn đã», có nghĩa là 
ceä1 ca nhận Ð đặt sau « cài toàn thê 3, 
chứ khoòong phải loại trừ cecái cá 
nhàn ®, Bác thường nói “mình vì mọi 
HƯƯIỜI, HỘI người vì mình ? cũng với 


ð6 


ý nghĩa đặt cải chung trên cái TJIỞNG; 


chứ khong phải thủ tiêu cải tiên. 


Đóng chí [ê-Duần phần tích ; * Xiệt 
đồng chí học kỹ thuật trưng cấp 
muốn tiến lên Kỹ thuật cao cấp, [Ong 
việc tiền lên đó có cũ quyền lợi chung 


và quyên lợi riêng, nếu phê phản cới 
riêng không khéo thì sẽ không khích 
quan, di nưược lại sự sống tự bien 
của con người » (19). 


(?h công bỏ frểr — theo Bắc — có hai 
loại: chí công vỏ tư dõi với n;:ười 
và chí công vò tư đối với việc. loi 
với người nên thực hành năm điệu 
tốt là nhàn, nghĩa, i, dũng, liêm) vả 
trước hết «mình vị mọi người 9 rồi 
sau đó tự nhiên mới CÓ € mỌI  UƯỜI 
vi mình”, Đối với việc là khi gặp lợi 
¡ch chung của Đăng, của cách mạng. 
của giai cấp màu thuần với lợi ích 
riêng của cá nhân thì phải kiên quy ét 
hy sinh lợi ích của cả nhân cho lợi 
ch của Đăng, của cách mạng, của 
đia1 CẤD. l 


Đức tính. cần, kiệm, liêm, chính, 
chỉ công Đỏ tr không phải do băm 
sinh, tự nhiền mà có, mà đo rờn 
luyện mù nên; Cũng như nưọc càng 
mài càng sáng, vàng càng luyện càng 
trong. Bác nói: “Người hội viên, 
người cần bộ tôi muôn trở nên người 
cách mạng chân chính, Không có gì lá 
khó cá. Điều dó hoàn toàn đo lòng 
mình mà ra. Lòng mình chỉ biết đoàn 
thể, vì Tổ quốc, vì đong bào thì mình 
sẽ tiến đến chó chỉ công ó tư. Minh 
đã chí công vỏ tư thí khuyết điểm sẽ 
cảng ngày càng Ít, na những tính tới 
ngày càng thêm ) (20). 

Fóm lại, phẩm chất, đạo đức của 
Hồ Chủ tịch là tím gương sáng ngời 
vẻ cản, kiêm, lim, chính, chỉ: còng 


(18) Lời Hỗ Chủ tịch, Báo Nhân đản, 
ngày Ï9-5.1968.,.: 

(19) Lê-Duän : Cứch mạng xã hội chủ ngÏĩa" 
ở VWiet-nam. Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
l976, tập Ì, trang 52. 

(20) wẶ.Y.Z. Sửa đồi lối làm siệc, Nhà 
xuất bản Sự thạt, Hà -nội, 1954, trang 29, 


Ú 


ĐÔ frr. Người là mẫu mực về đạo 
đức cộng sẵn chủ nghĩa, là mẫu 


KHHỨC Cul£t €COn người mới cộng sắn chủ 
mghĩìa Vi€t-nam. Đạo đức cách mạng 
cúat Người đã lỏa sáng khăn năm: 
chàu, Tàn cho nhàn đân yêu chuộng 
hòa bình” và còng lý trên toàn thế 
giới khôn phục và khiến cho quản 
thù phải kính nề, Đông chí Lê-Duin 


nói: S Cuộc đời của Hỗ Chủ tịch trong ˆ 


nh ánh sáng, Đó là một tăm gương 
tuyệt vời vẽ chí khí cách mạng. kiên 
Cường, tỉnh thân độc lập tự chủ, lòng 
phán đao và yêu mến nhân đàn thắm 
thiết. đạo đức chí %ông vỏ tư, tác 
. phong khiêm tốn, giản dị » (21), 


> 


+ f 


(Tiếp theo trang A0) 


Yêu chủ nghĩa xã hỏi của những 
n"Gười Công nhân mỏ Việt-ham, 


* 


Hi€U rõ ý nghĩa cách 


-° 
I1Q1/ của 
COl)jữ 
Ý) 


Việc mình làm, những cong nhân 
dhng sản xuất than (rond cúc hầm lò, 
Œ Các mỏ lò thiên trên 


các Vũng 


bản Sự thật, Hà-nội, 


(ƒ `^ 


dũng cảm, sáng tạo của nhữn 
còng nhân móc Viêt-nami, 
chúng tà tín tưởng tang chỉ tiêu về 
san xuất thần trong kẻ hoạch 5 năm 
lần thứ hai sẽ được thực 
mức, 


- 
- 


Đông chí Bơ-rê-giơ-nép, Tông bi 
thư Đăng cộng sẵn Liên-xô nói về 
Bác: «Đồng chí Hồ-Chi-Minh đã sống 
một cuộc đời (rong suốt như pha lê ». 

Ôn lại bài học Cán, kiệm, tiêm 
chính, chí công oỏ tư của Hồ Chủ 
tịch, chúng ta kiên quyết dấu 'tranh 
quẻt sạch chủ nghĩa cá nhân; nâng 
sao đạo đức cách mạng đề xứng đảng 
là người Liếp tục sự nghiệp vĩ đại 
của Người và xứng đảng là người 
đầy tớ trung thành của nhân dàn. 


(2l) Lá-Duần: Dưới lá cổ cẻ tang của 
Đảng, 0ì đọc lập, lực dơ, oì chủ nghĩa xã hội 
tiến lên giành những thắng lợi mới, Nhà xuất 
I970, trang l4. 


` ° 


_§ÂN XUẤT THẬT NHIỈU THAN, 


hàn của Tỏ quốc đang vươn lên 
hoàn thanh và hoàn thành - vượt 
mức Kế hoạch sẵn xuất lŨ triệu 


tín than sạch vào năm 180. Truyền 
(long Yêu nước nóng nàn vịt lao đồng 
Ø HUƯỜI 
cho phép 


hiện vượt 
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Thảo luận. 


- 
` 


~ 


DỰ THẢO HIẾN PHÁP MỚI 


NHỮNG NÍT-BỘC BÁU tỈA BẢN — ¬ 
DỰ THÂU HIẾN PHÁP MỨI _ 


D4 ° ˆ ˆ ~ 
IEN phap mới của Cộng hòa xã- 


hỏi chủ nghĩa Việ(-nam kế 
thừa liiến pháp năm 1959 của Việt- 
nam dân chủ cộng hỏa. Nó có những 
nét độc đảo so với Hiến pháp xã hội 
chủ nghĩa năm 1959 vì nó là liển 
pháp của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên 


độc lập. thống nhất và xã hội'chủ 


nghĩa trên cả nước. 

Nó the hiện yêu cầu của Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IV của Đẳng cộng 
sàn Việt-nam vẻ xây dựng liên pháp: 
“ thể chế hóa bằng đạo luật cơ bản 
của Nhà nước, quyền làm chú tập 
thể xã hội chủ nghĩa của nhàn đản 
lao động, dựa trên cơ sở liên mình 
„eong nông, dưới sự Binh đạo của siai 
cập công nhàn), (1) 

Việc phát huy quyến làm chủ tập 


thể của nhân đàn lao động, xảy dựng - 


chờ độ làm chủ tập thẻ xã họi chủ 


` 


$8 


ĐỖ-XUÂN-SẢNG 
Luật sư 


nghĩa đòi hỏi phải đặt đúng vị dtrí 
của Đăng, Nhà nước và nhân dân và 
bào đảm các quan hệ đúng dắn trong 
cơ chế làm chủ tập thề ấy.. 


— Vị trí của Đảng, Nhà nước và 
nhân dân trong Hiến pháp mới. 


a) Đảng lãnh dạo : 


Thắng lợi vì đại của cách mạn 
Việt-nam từ Cách mạng thẳng Tám 
dến nay trước hét là thẳng lợi của 
đường lỏi chính trị, đường lối quân 
sự đọc lập, tự chủ đúng đắn và sảng 
lạo của địng của giai cấp công nhân 
Việt-nam do Chủ tịch Hö-Chi-Minh 
sang lập và rẻn luyện: Sự lãnh đạo 


(l) Ngh{ quuết Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IỰ, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, l977, 


trang 67 — 68, 


của Đẳng đã 
yYẻèu nước, 

tranh đũng 
đàn tộc ta 


phát huy truyền thống 
lao động cần cù và đấu 
cảm chống ngoại xâm của 
từ mấy nghìn năm nay. 


huy động mọi khả năng tiêm tàng của 
cả nước và tranh thủ sự ủng họ, giúp 
đờ của các lực lượng cách mạng của 


thời đại. 
tông hợp 


t 


kết hợp thành một sức mạnh 
vỏ địch cho phép nhân dân 


+ lần lượt đánh bại đế quốc Pháp 


và để quốc Mỹ. 


đến Đăng: từ cuối 
đã tuyên bố tự, giải tân. tức là rút 
Vào bi mật đề 
cao của dân tộc lúc bấy giờ. 


_ở Lời nói đầu mà còn ở 


Nhưng Hiến pháp 1916 chưa nói 
năm 1945, Đảng 


phục vụ yêu cầu tối 


-Hiển pháp 1959 có nói đến sự lãnh 


đạo của Đảng ở Lời nói đầu. 


Ngà y nay dự' thảo Hiến pháp mới 
nói đến vai trò của Đẳng không những 
chương I là 
chương tập trung nêu những vấn đề 
cơ bản và chung nhất của Hiến pháp. 
Không những thế. tính cách mạng và 
tính khoa học của Đảng được thấu 
suốt trong toàn bộ dự thảo Hiến pháp 
mới. 


Đăng lãnh dạo toàn bộ sự nghiệp 
cách mạng của nhận dân ta — đó là 
một tất yếu lịch sử, một yêu cầu của 
toàn đàn tộc trong thời dại Da nay, 

Đăng lãnh đạo Nhà nước một cách 
toàn diện nhưng không bao biện, 
không làm thay chính quyén, Điều này 
đà được đồng chí Lec-Duần phản tích 
rỡ trong tác phầm * Dưới lá cờ về vang 
của Đăng, vì dộc lập, tự do, vi chú 
nzhĩa xã hội, tiến lên giành những 
KHhẳng lợi mới” (2) Cho nên trong 
dự thao Hiển pháp mới, không hề có sự 
lìn lộn giữa chức năng của Đẳng và 
chức năng của Nhà nước, 


Sự lãnh đao của Dùng được ghi 
(ronø Hiến pháp cho phép quần chúng 
nhân dàn coi đăng của g1ai Cập Công 
thân cũng đồng thời là đăng của họ, 
Ve vẫn đẻ này, đồng chí Lê-Iun đã 
phần tích: “Hiện pháp nước ta cứng 
iu CÔ Nhà nước ta đất dưới sự lãnh 


La 


đạo của Đảng. Điều đó có nghĩa là 
quản chúng nhân dân thừa nhật 
Đảng ta cũng đồng thời là Đảng của 
họ » (3), ệ 

Chính vi thế cho nèn Đảng có trách 
nhiệm lớn đối với đân tộc, và từng 
người đẳng viên *phải ra sức xây 
dựng chính quyền và các tồ chức 
quần chúng, nghiêm chỉnh chấp hành 
Hiến pháp, pháp luật Nhà nước, kỹ 
luật của các đoàn thề cách mạng mà 
mình tham gia » (4). 


b) Nhân ddún làm chủ : 


Quyền làm chủ tập-thề của nhận 
dàn thề hiện ngay trong chương I của 
bản dự thao Hiến pháp: Nhân dân 
lao động mà nòng cốt là liên minh 
còng nông, do giai cấp công nhân lãnh 
đạo. là người chủ tập thề. Nhân đàn 
sử dụng quyền lực của mình Lhòng 
qua Quốc hội và Hội đồng nhân đàn 
các cấp, không có một người nào ở“ 
điện dân cử mà không thể bị bäi miễn 
trước khi hết nhiệm kỳ nếu không 
xứng đáng nữa với sự tín nhiệm của 
nhân dân. : | 

Mỗi công dân có thề sử dụng các 
quyền và nghĩa vụ cơ bản của mìn|, 
được ghi trong HHiển pháp, nhất là 
quyền kiến nghị, quyền khiếu nhạt và 
tố cáo «đẻ đấu tranh với những hành 
động sai trải của các cơ quan Nhà 
nước, buộc các cơ quan Nhà nước 
thực hiện đúng và tốt quyền làm chủ 
tập thể của nhân đân” (j), 

Nhân dân còn sử dụng quyền làm 
chủ tập thề bằng các đoàn thê quần 
chúng; các đoàn thể quần chúng có 


(2) Tạp chỉ Học tập số 2 — I970, trang 
94 _— 97, 

(3) L2-Duäa: * Năm vững dưỡng lối cách 
rạng xã hội chủ n‹hĩa, tiếu lên xây dựng kinh 
tế địa phương vững mạnh », tạp chí ñfọc (4p, 
số 8 — 968, trang 23, : 

(4) Điều lệ Đăng cộng sản Việi-nam, điều 
2, khoảa 3, 

(2) Lê-Duằần: * Toàn đân đoàn kết xây 

ựng Iö quốc Việt-nam thông nhấ: xá hội chủ 
nghĩa », tạp chí Học táp, sẽ .7.l976, trang 28. 
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nhiệm vụ chung bảo đảm cho quần 
chúng tham gia quản lý và kiếm tra 
*ông việc của Nhà nước. Bản dự thảo 
, Hiến pháp mới có khả nhiều điều 
khoản nói về Công đoàn, Mặt tràn Tô 
quốc Việt 'nam và các thành viên của 
Mặt trận. Đặc biệt có điều ghi rằng 
Chủ tịch Tông công đoàn Việt-nam, 
Chủ tịch Hội liên hiệp nông dân tập 
thẻ Việt-nam, Bí thư thứ nhất Trung 
ương Đoàn thanh niên cộng sẵn Hồ- 
Chi-Minh và Chủ tịch Hội liên hiệp 
phụ nữ Việt-nam có quyền tham dự 
hội nghị Hội đồng bộ trưởng: đại diện 
các đoàn thê nhân đàn khác trong Mặt 
trận Tô quốcˆ°Việt-nam có thề được 
mời khi cần thiết. Chương về Hội 
đồng bộ trưởng đặt cho Hội đồng bộ 
trưởng nhiệm vụ tạo điều kiện thuận 
lợi cho Mặt trận Tô quốc Việt-nam 
và các đoàn thẻ nhân dân thành viên 
của Mặt trận, hoạt động. Nhân dân 
cản sử dụng quyên làm chủ tập thê 


của minh trong trường hợp Hội đồng. 


Nhà nước quyết định. trưng cầu ý 
kien nhân dàn. ` 
ec) Mhà nước quản lỦ: 


Điều 2 của dự tháo Hiển pháp lưới 
ghi rõ Nhà nước của ta là Nhà nước 


chuyên chính vô sản. Chức năng của - 


nó khỏng phải chỉ là đập tan mọi sự 
phan kháng _và mọi hành động xâm 
lược của kẻ thủ mà còn là dộng viên 
và tô chức nhàn dân tiến hành cài tạo 
xã hội chủ nghĩa và xâàv dựng chủ 
nghĩa xã hội. Theo dự tháo liiến pháp, 
Hội đồng bộ trưởng thống nhất quần 
lý việc thực hiện các nhiệm vụ chính 
trị kinh tế, văn hóa, xã hội, v.v... là 
người quản lý, Hội đồng bộ trưởng 
có trách nhiệm đói với Quốc hội, đối 
với nhàn dàn. Mọi hành động xâm 
phạm quyền lợi chỉnh đăng của nhân 
đân phải được kịp thời sửa chữa. 
Người bị thiệt hại có quyền được bồi 
thưởng 


— Đấu ấn của Hò Chủ tịch. 


Chủ tịch Hồ-Chí-Minh là Chủ tịch 
Ủy bạn đự thìo Hiện pháp 1946 và là 


có 


Hủ, 


Trưởng ban sửa đồi Hiển pháp. đã 
soạn thảo ra lliền pháp 1859. Dự thảo 
Hiến pháp mới ra đời chín năm sau 
khi Bác mất, nhưng tư tưởng của Bác, 
tính nguyên tíc và nhiệt tỉnh cách 
mạng của Bác thể hiện rõ nẻt trong 
toàn bộ Hiến pháp mới. 

Cách mạng là siy nghiệp của quần 
chúng, không có mục đích nào khác là" 
phục vụ lợi ¡ch của nhàn dân lao động. 
Trong Nhà nước mới,người chủ Lập thê 


“1# nhân dân và cán bộ các cấp đều 


là đầy tớ của nhân dân. Các nguycn 
tñclê-ni-nit này được Người giảng dạy, 
bảo vệ và thực hiện suốt đời, từ khi 
hoạt động ở nước ngơài đến 24 năm 
giữ cương vị tôi cao- đứng dầu Nhà 


nước tfa, 


Về Nhà nước, tháng 10-1945, ngay 
sau khi Cách mạng tháng Tâm thành 
công, Người gửi thư cho Ủy ban nhân 
đân cáe ceäp căn dặn: « Chúng La phí 
hiệu ràng các cơ quan của Chính phủ 
từ toán quốc cho đến các làng đều là 
đầy tớ của dàn, nghĩa là đẻ gánh 
việc chung cho dân, chứ không phái 
đề đề đầu đàn như trong thời kỷ đười 
quyền thông trị của Pháp — Nhật ? (6), 

Trong diễn vấn bể mạc kỳ họp thử 
4 Quốc hội khóa I ngày 28-3-5, 
Người khăng dịnh: * Chế- độ ta là chế 
độ đân chủ, tức là nhàn đàn là người 
chủ, mà Chính phú là người đầy tử 
trung thành của nhàn đàn: Chính phủ 
chỉ có một mục: đích là: hết lòng hét 
gức phụng sự Tö quốc, phục vụ nhân, 
đân? (7), Nói về chính sách của Địng 
và Chính phủ tại Hội nghị sản xuất 
cứu đói 1955, Hồ Chủ tịch phản tích: 
« Chính sách của Đăng và Chỉnh phụ 
là phái hết sức chàm nom đến đời sống 
của nhản dán. Nều dàn đói, Đăng và 
Chính phủ có lỗi: nếu đàn rét là Đăng 
và Chính phủ có lỗi; nều đân dỏi là 
Đáng và Chính phủ có lôi: nếu dịn 
ôm là Dâng và Chính phú có lỏi, 


(6) Efö-Chí.Minh : Những lời héu gai, NÀA 
xuất bản Sự thại, Hà-nội, Ì956, tập Ì, trang 26. 
(7) Sách đá dãn, tạp lÌÏ, trang 126. 


Vi vậy cần bộ Đảng và chính quyền 
từ trên xuống dưới, đều phúi hết sức 
quan tâm đến đời sống của nhân 
dán » (8). 


Người luôn luôn dạy cán bộ trong 
và ngoài Đảng phải học tập trau dồi 
đạo đức, trở thành những con người 
mới xã hội chủ nghĩa. 


Trên tỉnh thần tôn trọng, bảo vệ các 
quyền cơ bản của nhân dàn, tỏi đề 
nghị trong bản dự thảo Hiến pháp mới 
cần chịnh lý và bỗ sung những điểm 
về quyền bất khá xâm phạm về thân 
thể và nhà ở của nhân dân, cần khẳng 
định độc quyền xét xử của Tòa án, 
đưa tỗö chức trọng tài và tổ chức 
người bào chữa chuyên nghiệp vào 
chương về Tòa án, và vạch rõ hiệu 
lực pháp lý cao nhất 
pháp, v.v... 


của Hiến 


Xây dựng Hiến pháp là một cách 
thực hiện Di chúc thiêng liêng của Hồ 
Chủ tịch. 

Cái độc đảo của bản dự thảo Hiến 
pháp mới của ta là nó thê hiện được 
tư tưởng vĩ đại của Hồ Chủ tịch là 
người suốt đời trung thành với chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin và đã vận dụng 
súng tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào 
hoàn cảnh cụ thê của cách mạng Việt- 
nam, đã cùng với toàn Đảng và toàn 
dân ta phát triên chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin ở nhiều điềm cụ thê, làm cho 
nó trở thành kim chỉ nam cho- hành 
động của nhân dân ta — nhân dân một 
nước thuộc địa cũ của đế quốc. dám 
vùng lên vũ trang tự giải phóng và 
tự lực tự cường xây dựng đất nước, 
tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, 
không qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa. 


(8) Sách đá dắn, tập III, trang 185. 


ĐỔI (HIỂU HAI NỀN ĐÂN (CHỦ: TƯ SẢN VÀ XÃ "HỘI 
(HÚ NGHĨA NHÂN DỊP THẢO LUẬN DỰ THÁI HIẾN PHÁP MỨI 


RONG thực tiễn, không có « dán chủ 
chung chung”, chỉ có dán chủ 
trang tính chất giai cấp: dán chủ tr sản 
hat la dân chủ + hội chủ nghĩa, côn cỏ 
nghĩa là chuyên chính tư sản ha là 
chuyen chỉnh 0ô sản. 


Bà NGÔ-BÁ.-THÀNH 


Người ta thường tán tụng những 
hiến. pháp đầu tiên ra đời củng với 
cách mạng tư sản như hiến pháp Hoa- 
ky năm 1787, hiến pháp Pháp năm 1791. 
Những hiển pháp ấy chí nhằm thiết 
lập và cúng cố trật tự xã hội có lợi 


9ì 


cho giai cấp tư sẵn, bảo vệ quyền tự 
do kinh doanh, bảo vệ «quyền tư hữu 
thiêng liêng » về tư liệu sản xuất, bảo 
vệ nên chuyên chính của giai cấp tư 
sản ; S.,. một thiên đường cho bọn giàu 
có, một cái cạm bẫy và một cái mồi 
giả đối đối với những người bị bóc 
lột, đối với những người nghèo 
khô » (1). 


Hiến pháp của chế độ Sài-gòn trước 
đây với những khầu hiệu mị đân 
như chủ quyền quốc gia thuộc về 
toàn dân », ba cơ quan lập pháp, 
hành pháp và tư pháp phải được 
phân nhiệm và phân quyên rồ rệt ®, 
v.v., mà bọn Mỹ — ngụy dùng đề ngụy 
trang cho chế độ thực dân mới 
của Mỹ ở miền Nam trước đây lại tồi 
tệ hơn, thực chất chỉ là đề củng cố 
nền độc tài quân phiệt của bọn tay 
sai của đế quốc Mỹ. 


Qua kinh nghiệm đấu tranh xương 
máu, những người đã sống dưới ách 
thống trị thực dân mới của Mỹ đã hiều 
sâu sắc « Nhà nước Việt-nam cộng hòa» 
biều hiện ý chỉ của giai cấp phong 
kiến, quàn phiệt, tài phiệt, tư sản 
mại bản, tay sai đế quỏc Mỹ nhằm 
chống lại lợi ích của Tổ quốc, của 
đại đa số nhân dân lao động. 


Sau khi miền Nam được hoàn toản 
giải phóng, Tổ quốc ta đã thống nhất, 
cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam đã được soạn thảo. Đối với 
miền Nam, có thề nói rằng đây là 
bước nhảy vọt lên chế độ dân chủ xã 
hội chủ nghĩa. ˆ 

Chỗ khác nhau chủ yếu giữa 
Nhà nước tư sẵẳn và Nhà nước vô 


sản là: Nhà nước tư sản là công cụ. 


chuyên chính của một số ít những 
kế bóc lột đối với đa số những 
người trong xã hội, nhằm duy trì chế 
độ bóc lột, Còn Nhà nước vô sản là 
Nhà nước của tuyệt đại đa số người 
trong xã hội, tức là công nhân, 
nông dân, trí thức và các tầng 
lớp nhân dân lao động khác,có sứ 


mệnh xóa bö chế độ bóc lột và xây 
dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Trong xä hội xã hội chủ nghĩa, dân 
chủ uà chugên chỉnh không tách rời 
nhau. 

Hiến pháp xã hội chủ nghĩa thề hiện 
rỗ nói dung của chuyên chỉnh 0ô sản 
là dân chủ đối uới nhân dân 0à chujcn 
chỉnh uới kẻ thù của nhân dán. Hai mặt 
đó quan hệ mát thiết uới nhan 0à làin 
điều kiện cho nhau. Hồ Chủ tịch đã nói : 
“đán chủ là của quý báu nhất của 
nhân dân, chuyên chỉnh là cải khỏa. 
cái cửa đề đề phòng kẻ phá hoại * (2). 

Dự thảo Hiến pháp mới định rõ 
tính chất, nhiệm vụ và chức năng của 
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam — Nhà nước chuyên chính 
vô sẵn (điều 2), xác định quyền làm 
chủ tập thề của nhân dân lao động 
mà nòng cốt là liên minh công nông, - 
khẳng định sự lãnh đạo của giai cấp 
công nhân thông qua đẳng tiên phong 
của nó. Da mặt Đẳng lãnh đạo, nhân 
dân làm chủ, Nhà nước quản lý, là 
một thề thống nhất trong bệ thống 
chuyên chỉnh vô sản được ghi rõ trong 
những điều đầu tiên của dự thảo Hiến 
pháp mới. 

Chế độ làm chủ tập thề ghi trong dự 
thảo Hiến pháp bao gồm làm chủ về 
chính trị, về kinh tế, về văn hỏa và 
xã hội; làm chủ trong phạm ví cả 
nước, mỗi địa phương. mỗi cơ sở; 
làm chủ xã hội, làm hủ thiên nhiên, 
làm chủ bản thân. Nó không ngừng 
được hoàn thiện dựa trên quan hệ sản 
xuất và nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa (điều 3). Vai trò lãnh đạo của 
Đang cộng sản Việt-nam, đội tiên 
phong và bộ tham mưu chiến đấu của 
giai cấp công nhàn Việt nam được 
nêu rỡ thành một. điều trong Hiến 
pháp mới (điều 4). 


(!) V., Lâê.-nin : Cách mạng cô sản cà lên 
phản bói Cau-sku, Nhà xuất bản Sự thật, Hà. 
nội, 1968, trang 23. 

(2) Những lời kéu gọi của Hồ Chủ tịch, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1958, tập IV, trang 29. 


_ 


Vi đưới chế độ ta °“tất cả quyền 
lực thuộc về nhân dân › và Quốc hội 
là cơ quan đại diện cao nhất của nhàn 
dân, cho nên Quốc hội là cơ quan 
quyền lực Nhà nước cao nhất. Quốc 
hội là cơ quan duy nhất có quyền lập 
hiến và lập pháp. Quốc hội quyết 
định những chính sách cơ bản về đối 
nội và đối ngoại; những mục tiêu phát 
triền kinh tế và văn hóa, những quy 
tắc chủ yếu của công dân, tồ chức và 
hoạt động của bộ máy Nhà nước. 
Quốc hại thực hiện sự giảm sát tối 
cao đöi với toàn bộ hoạt động của 


Nhà nước, Quốc hội bầu ra và bãi, 


miễn các cơ quan lãnh đạo của Nhà 
nước (điều 77, 78, 79). 


Nhà nước chuyên chính vô sẵn của 
ta được tỗ chức theo chế đỏ tập quuền. 
thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ, 
khác với chế độ ba quyền phân lập 
của Nhà nước tư sản. Nhưng nói tập 
quyền không có nghĩa là không có sự 
phân công, phân nhiệm. Trái lại : « Sự 
phán công, phân nhiệm khoa học, rành 
mạch là một điều kiện tất yếu đề thực 
hiện có hiệu quả cao nhất quyền làin 
chủ tập thề của nhân dán, là uận dụng 
nguyên tắc tập trung dân chủ 0uào uấn 
đề fồ chức Nhà nước (3). 


Nguyên tắc tập trung dân chủ đòi 
hỏi : các cơ quan quản lý phải chấp 
hành nghiêm chỉnh quyết định của 
cơ quan đại diện cho nhân dân. Cơ 
quan cấp dưới phải phục tùng cơ quan 
cấp trên. Địa phương phải phục tùng 
trung ương. Chỉ có tập trung mới bảo 
đảm được sự lãnh đạo thống nhất từ 
trung ương, nhằm bảo đảm lợi ích 
chung của cả nước, của toàn xã hội, 
cũng như của từng địa phương. Nhưng 
Lập trung là trên nền tảng dân chủ, 
chứ không phải là tập trung quan liên, 
Nói như vậy có nghĩa là tất cả các cơ 
quan quyền lực từ trung ương đến 
địa phương, đều do nhân dân trực 
tiếp bầu ra, phải chịu trách nhiệm 
trước nhàn dân và có thề bị nhân 


dân bãi miễn nếu không xứng đáng 
với sự lín nhiệm của nhân dân, Là . 
công cụ thực hiện ý chí của nhân dân, 
các cơ quan quyền lực Nhà nước phải 
chịu sự giám sát của nhân đân. Cơ 
quan cấp trên phát huy dân chủ, phát 
huy sáng kiến của các cơ quan cấp 
dưới. Có như vậy mới bảo đảm được 
sự hoạt động nhịp nhàng, đồng bộ của 
cả bộ máy Nhà nước chuyên chính 
vô sản, từ trung ương đến địa 
phương. 

Nhà nước tư sẵn vì bản chất của 
nó là chống lại nhân đân, cho nên rất 
sợ quần chúng giác ngộ và đấu tranh 
đôi các quyền tự do đàn chủ. Trái lại, 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa thê hiện 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động coi việc không ngừng phát 
triền nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
phát huy quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân, là một nguyên tắc có ý 
nghĩa quyết định đối với sự tồn tại 
và phát triển của bản thân Nhà nước. 

Hiến pháp xã hội chủ nghĩa quy - 
định quyền lợi 0à nghĩa nụ của công 
dân xuất phát từ quan điềm làm chủ 
tập thề của nhân dân lao động, quyền 
lợi và nghĩa vụ của công đân là nhất 
trì. 


Hiến pháp mới của nước ta khôn 
chỉ xác nhận quyền làm chủ tập thê 
của nhân dàn lao động, mà còn bảo 
đảm và tạo điều kiện cho nhân dân 
thực hiện quyền làm chủ của mình. 
Sức mạnh của liiến pháp chúng ta thề 
hiện ở chỗ nó gắn liền với cuộc sống 
của nhân dân lao động, phục vụ cho 
cuộc sống đó về mọi mặt: chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội. Bắt nguồn 
từ sức sống của nhân dân, nó gắn bó 
với bát cơm, tấm áo, tâm tư, nguyện 
vọng của nhân dân, với hiện tại và 
tương lai của dàn tộc. 


(3) Trường-Chỉnh: Báo cáo tại Hội nghị 
cán bộ cao, trung cấp toàn quốc ngày 22 tháng 
2 năm 1978, trang 22, 
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TẠI $A0 MẶT TRẬN TẾ QUỐC VIỆI-NAN 
IÀ MỘI CHỦ DỰA CỦA NHÀ NƯỚC ? 


| BIẾN pháp là đạo luật cơ bản của 


Nhà nước, bảo đảm xày dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta. Nhiều đông chí đã phát biều nhiều 
Ý kiến chung quanh các chương về 
chế độ chính trị, chế độ kính tế và 
xã hội, văn hóa và giáo dục, quyền 
lợi và nghĩa vụ công đân, cơ cấu tổ 
chức Nhà nước. Tôi chỉ xin có ý kiến 
về khái niệm *chỗ dựa?" mà điều 10 
của dự thảo lliến pháp ghi rõ « Mặt 
trận Tô quốc Việt-nam là một chỗ 
dựa của Nhà nước ®, 

Tháng 2 năm 197/7, tại Đại hội Mặt 


trận dân tộc thông nhát Việêt-nam họp, 


tại Thành phố Hỏ-Chi-Minh, đoàn 
đại biều Đẳng xã hội Việt-nam chúng 
tôi đã đặt vấn đề với Đại hội mong 
rằng vị trí, chức năng của Mặt trận 
sẽ được nêu lên trong Hiến pháp mới, 

Kiến nghị đó ngày nay đã thành 
hiện thực trong dự thảo Hiến pháp 
mới. Vị tri, vai trò, trách nhiệm của 
Mặt trận được nêu lên thành thê chế 
-trong Hiến pháp. Tất nhiên, Đảng xã 
hội Việt-naam chúng tôi —và tẫât cả 
cáe thành viên khác của Mặt trận đều 
rất hoan nghênh, rất ui mừng. 

Riêng tôi, tôi cũng tự hỏi và tự 
giải đáp mấy điềm sau đây: 

a) — Tại sao Mặt trận Tô quốc Việt- 
nam lại là một chỗ dựa của Nhà nước ? 
Khái niệm này có gì khác với khái 
niệm Mặt trận là cơ sở của chính 
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LÊ-NGỌOC-TIẾN 


quên» như nói trong một văn bản 


. trinh bày trước Đại hội thông nhất 


Mặt trận Việt-minh — Liên Việt hồi 
tháng ba năm 19512 


- b)— Trèn cơ sở nào mà xác nhàn 
Mặt trận Tô quốc Việtnam là một 
chỗ dựa ? 

Cách mạng Tháng Tảm thành công, 
Nhà nước Việt-nam dân chủ cộng hòa 
được thành lập. Chính quyền nhân 
dân hồi đó đâu có được vững vàng 
và có uy tín trên trường quốc tế như 
ngày nay. Một mặt, chỉnh quyền non 
trẻ đó phải đối phó với thù trong 
(bọn Quốc dàn đảng phản động và 
bọn phản quốc) câu kết với giặc ngoài 
(thực dân Pháp xâm lược miền Nam. 
mở rộng chiến tranh ra toàn quốc); 
mặt khác phải thanh toán giặc đói. 
tiêu diệt giặc đốt. Lợi ích của cách 
mạng dòi hỏi toàn dân phải triệt đề 
ủng hộ Chinh phủ Hồ-Chi-Minh, kiên 
quyết bảo vệ chỉnh quyền nhân dân 
do giat cấp công nhân lãnh đạo ma 
bộ tham mưu của nó là Đẳng cộng 
sản. Nói một cách khác, chính quyền 
nhân dân phải có một cơ sở vững 
chắc làm chỗ dựa đề bảo đảm thắng 
lợi cho mọi hành động cách mạng,*— 
chỗ dựa đó phải là Mặt trận dân tộc 
thống nhất. 

Từ khi ra đời, Nhà nước Việt-nam 
đâu chủ cộng hòa đã gặp biết bao 
khó khăn gian nguy, có lúc như 


ngàn cân treo sợi tóc, nhưng đều 
vượt qua, giành hết thắng lợi này đến 
thắng lợi khác trong công cuộc kháng 
chiến chống xâm lược cũng như trong 
sự nghiệp xày dựng đất nước. Đó là 
nhờ sự lãnh đạo tài Linh của Đẳng 
tiên phong và Hỏ Chủ tịch vĩ đại, 
Đỏng góp vào những thắng lợi kỳ 
điệu này, Mặt trận, lực lượng thống 
nhất hành động của các chỉnh đẳng, 
các đoàn thẻ và các thành viên khác; 
mà nòng cốt là khối liên minh công 
nông, dĩ có nhiều cố gắng trong việc 
tuycn truyền, vận động, thuyết phục 
mọi tầng lớp nhân dàn phát huy lòng 
yêu nước, tình thần cách mạng, siết 
chặt hàng ngũ trong khối đại đoàn 
kết dàn tóc, hăng hải thực hiện các 
chủ trương, chính sách, các công tác 
mà Đăng lãnh đạo và Nhà nước đã 
đề ra. 

Thực tế chứng minh : dưới sự lính 
đạo của Đảng của giai cấp công nhân, 
Mặt trận Việt mình trong Cách mạng 
Thàng Tám: Mặt trận Việt mình — 
Liên Việt trong cuộc kháng chiến 
chống Pháp; Mát trận Tô quốc Việt- 
tam trong còng cuộc cải lạo xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bắc trong 20 năm qua, và 
cùng với Mặt trận dân tộc giải phỏng 
miền Nam trong sự nghiệp chống Mỹ, 
cứu nước, giải phóng miễn Nam, 
thống nhất Tỏ quốc, dã có những 
“ đóng góp xứng đáng. | 

Ngày nay, Mặt trận- dân tộc thống 
nhất của cả nước, tức Mặt trận TÔ 
quốc Việt-nam, đang phát huy vai trò 
của mình trong giai đoạn mới của 
cách mạng. Hồ Chủ tịch đã nói: 
® Trong cách mạng đàn tộc dàn chủ 


nhân dàn cũng như trong cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, Mặt trận dân tộc 
thống nhất vẫn là một trong những 
lực lượng to lớn của Cách mạng Việt- 
nam ? (1). 


Rõ ràng Mặt trận xứng đáng là chỗ 
dựa của Nhà nước, như dự thảo Hiến 
pháp đã ghi. 


Về chức năng của Mặt trận, chúng 
tôi nghĩ cần bồ sung mấy điềm sau 
đây vào dự thảo Hiến pháp: 

1—Mặt trận giới thiêu đại điện các 
tầng lớp nhân dân ứng cử đại biều 
Quốc hội, đại biều Hội đồng nhân 
dân các cấp, đặt quan hệ hợp tác 
với các cơ quan quản lý của Nhà 
nước nhằm chăm lo đời sống nhân 
dàn. ngăn chặn các vi phạm chính 
sách, pháp luật, ví phạm các quyền 
cơ bản của công dân. 


2- Mặt trận quan lâm xây dựng, 
cúng cố đoàn kết công nhân, nông 
đàn và trí thức —- những lực lượng 
lao đọng chủ yếu trong công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. | 


Dù sao, vai trò của Mặt trận Tổ 
quốc Việt-nam lần đầu tiên được nèu 
lén thành thê chế trong Hiến pháp 
Nhà nước vẫn là một nguồn cỗ vũ, 
động viên đỏi với đội ngũ cần bộ 
làm công tác Mặt trận. Điều đó thê 
hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch: « Công 
tác ÄAlặt trận là một công tác rất quan 
trọng trong toàn bộ công tác cách 
mạng » (2). 


(1), (2) Ha-Chí-Minh : Về Aáạt trận dân tóc 
tháng nhát, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
I972, trang 94, : 
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$JƑ THỐNG NHẤT (IỮA QUYỀN LỰI VÀ NGHĨA VỊ 
(ỦA (ÔNG DÂN 


Ợ 


VŨ-KHIÊU ` 


Phó chủ nhiệm Ủu ban Khoa học xã hội Việt-nam 


HỮNG diều nói về quuền lợi uà 
nghĩa uụ cơ bằn của công đân 
trong dự thảo Hiến pháp mới gắn bó 
trực tiếp và thiết thực đối với mỗi 
người chúng ta. Nói tới quyền lợi và 
nghĩa vụ của công dân là nói mội 
cách cụ thề về bản chất tốt đẹp của 
chế độ ta, bởi « Ở nước Còng hòa xã 
hỏi chủ nghĩa Việt-nam, quyền lợi và 
nghĩa vụ của công đân biều hiện 
quyền làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa của nhân dân lao động? 
(điều 50). 

Sự thống nhất giữa quyền lợi 0à 
nghĩa uụ là một trong những đặc diềm 
nöi bật của Hiến pháp (a. Đó là điều 
không thê có được trong bất cử Hiến 
pháp nào dưới chế độ thống trị của 
giai cấp bóc lột. Sự thống nhất ấy là 
sẵn phầm tất yếu của một chế độ xã 
hội xây dựng trên sự thống nhất giữa 
cả nhàn và tạp thẻ, giữa công dân và 
Nhà nước. 

Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, 
quan hệ giữa quyền lợi và nghĩa vụ 
chứa đầy mâu thuần, thẻ hiện sự đấu 
tranh khỏng thể điều hỏa giữa một 
bên là quần chúng bị áp bức và bên 
kia là Nhà nước của giai cấp bóc lột, 
Trong hoàn cảnh ấy, Nhà nước tÌm 
mọi cách đề cưỡng bức nhân dân thi 
hành «nghĩa vụ ®, còn bìn thân Nhà 
nước lại thường xàm phạm hoặc làm 
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lơ trước quyền lợi chính đảng của 
nhân dân, Ngược lại, nhân dân phải 
luôn luôn vùng dậy đấu tranh đề đòi 
và bảo vệ quyền lợi của mình, còn 
đối với những cái gọi là « nghĩa vụ? 
đối với Nhà nước thì nhân dân lại 
tìm cách lần trãnh không muốn thực 
liện. 

Dưới chế độ ta. có sự nhất tri giữa 
nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. 
Hiển pháp mới thề hiện thành quả lớn 
nhất của nhân dân ta là chế độ làm 
chủ tập thề bao gồm làm chủ về chính 
trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, làm 
chủ trong phạm vi cả nước, từng địa 
phương, từng cơ sở, làm chủ xã hội, 
làm chủ thiên nhiên, làm chủ bản 
than. Bảo vệ thành quả vi đại đó vừa 
là nghĩa vụ thiêng liêng, vừa là quyền 
lợi lớn nhất của mỗi người. 

Lần đầu tiên trong lịch sử, chế độ 
xã hội chủ nghĩa đem lại sự thống 
nhất giữa cá nhân và tập thẻ theo 
tính thần: “mỗi người vì mọi người, 
mọi người vì mỗi người?, Tỉnh thần 
đó phần ảnh nhu cầu của xã hội ta 
1ựày nay, 

Vị lợi ích sống còn của cả xã hội, 
mỗi người công đàn phải luôn luôn 
đặt quyền lợi của cả xã hội lên trên 
quyền lợi riêng tư, bởi vị có giải 
phóng cho cả xã hội thì mới giai 
phóng được cho mỗi con người. Mặt 


khác, xã hội phải đặc biệt quan tâm 
tới sự phát triền phong phú về trí tuệ, 
tài năng và phầm chất của mỗi con 
người. Có như thế mới đầy mạnh sự 
phái triền về mọi mặt của xã hội. 

Mác và Ăng-ghen từ lâu đã giải 
thích sâu sắc về cả hai mặt đó. «Chỉ 
€ó trong sự cộng đồng với các cá nhân 
khác mà mỗi cá nhân có thủ đoạn đề 
phát triền mọi năng khiếu của mình 
theo mọi hướng; chỉ có trong thê 
cộng đồng mới có thề có tự do cá 
nhân ? (1). Và ngược lại, đề đầy mạnh 
sự phát triền của xã hội, phải có sự 
phát triền tự do của mỗi người. 
“Sự phát triền của mỗi người là 
điều kiện cho sự phát triền tự do của 
tất cả mọi người ? (2) 


- #Ø * 


Người công dân Việt-nam thực hiện 
quyền lợi và nghĩa vụ của mình đều 
vì lợi ích thống nhất của cả Nhà nước 
và bản thân. Nhà nước cũng chính 
vì lợi ích của minh mà bảo đắm cho 
công dân được hưởng đầy đủ mọi 
quyền lợi. Nhà nước cũng vì lợi ích 
của chính công đân mà đòi hỏi công 
dân làm tròn nghĩa vụ. 


Bảo đảm cho công dân quyền ứng 
cử, bầu cử, quyền có việc làm, quyền 
nghỉ ngơi, quyền học tập, quyền tự 
do nghiên cứu và phát minh, chính 
là đề phát huy năng lực, bồi dưỡng 
sở trường và năng khiếu cá nhân, tạo 
điều kiện cho mỗi người đóng góp 
nhiều nhất cho sự nghiệp chung. Bảo 
đảm cho mỗi người chế độ nghỉ ngơi, 
được ăn tối, ở tốt cũng chính là tái 
sản xuất mở rộng sức lao động của 
mỗi người, đề sản xuất ngày một tốt 
hơn, đẻ thỏa mãn nhiều hơn nữa nhu 
cầu vật chất và văn hóa của nhân dân, 


Nhà nước chăm sóc điều kiện lao 
động. sức khỏe và đời sống của phụ 
nữ, đó là vì lợi ích của bản thân phụ - 
nữ, nhưng cũng vì lợi ích chung của 
cả xã hội mà phát huy vai trỏ to lớn 
của một nửa số dân. Nhà nước bảo 
hộ hôn nhân và gia đình tạo điều 
kiện cho công dân xây dựng gia đình 
mới, đó là vì hạnh phúc của mỗi công 
dàn, nhưng cũng vì sự bền vững và 
phát triền của cả xã hội. 

Tôn trọng quyền tự do của mọi 
công dân là tôn trọng nhân cách của 
mỗi con người, nhằm phát huy cao 
nhất lòng tự tôn và tính năng động 
chủ quan của mỗi người trước trách 
nhiệm công dân. 

Những nghĩa vụ của công dân chính 
cũng nhằm bảo vệ lợi ích thiêng 
liêng nhất của mỗi người là bảo vệ 
Tồ quốc, bảo vệ an nỉnh chính trị, 
bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, bảo vệ 
tài sản xã hội chủ nghĩa và tiến hành 
những việc công ich khác, cũng có 
nghĩa là bảo vệ những điều kiện đầu 
tiên của mỗi người đề tồn tại và phát 
triền. 


* 


Làm cho mọi người thấy rõ sự 
thống nhất hoàn chỉnh đó là góp phần 
phát huy trí tuệ và tài năng ở mỗi 
con người nhằm đấu tranh cho lợi 
ích của cả xã hội, lợi ích của mỗi cá 
nhân, lợi ích của chính bản thân 
mình. Đó cũng là động viên sức mạnh 
vỏ tận của nhân dân, tạo ra sự giàu 
mạnh của Tổ quốc và hạnh phúc của 
mỗi người. 


# 


(I) C. Mác và F. Ăng-ghen: /£ tư lưởng 
Đức, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1962, 
trang 89. 

(2)C. Mác và F. Ăng-ghen : Tuyên ngôn của 
Đảng cộng sản, Nhà xuất bản Sự thật, Hà. 
nội, 1956, trang 54. 
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HIỂN PHÁP XÃ HỘI CHỦ NGHĨA LÀ $J THỂ HIỆN TỰ GIẤÁC 
VÀ tú TÚ tHÚt Ý CHÍ TẬP THÍ CỦA NHÂN DÂN LAO ky 


Một oài quan điềm lý luận. 

Nói về pháp quyền của giai cấp tư 
sản, Mác viết : « Chính những tư tưởng 
của các ông cũng là con đẻ của chế 
độ sản xuất và sở hữu tư sản, cũng 
như pháp quvền của các ông chỉ là ý 
chỉ của giai cấp các ông được đề lèn 
thành pháp luật, cái ý chí mà nội 
đụng là do những điều kiện sinh hoạt 
vật chất của giai cấp các ông quyết 
định » (1). Như vậy, pháp luật là biều 
hiện chỉ của giai cấp cầm quyền. Dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa pháp luật cũng 
thẻ hiện ý chí của những người cầm 
quyền là tạp thể nhân dàn lao động 
được tô chức lại đưới sự lãnh đạo của 
đăng của giai cấp công nhân. 

Đến đầy một vấn đề được đặt ra: 
ý chí đó. mà nội đụng là do điều kiện 
sinh hoạt vật chít của giai cấp cầm 
quyền quyết định, được hình thành 
như thê nào. Theo ẢÁng-gheu, dưới 
chế độ xã hội có giai cấp dựa trên cơ 
sở chế độ tư hữu, ý chỉ đó chỉ là «ý 
chí trung bình chung® đo “sự xung 
đột giữa nhiều ý chỉ cá nhân, môi ý 
chỉ cả nhân này lạt do nhiều điều kiện 
sinh sống đặc biệt Lạo ra”; «do chỗ 
những ý chí caâ nhân — mỗi ý chí hại 
CÓ THÔI Vêu cầu riêng tùy theo sự thúc 
địìv của cơ thẻ và của hoàn cảnh bên 
ngớii, xét tới cùng là của hoàn cảnh 
kinh tế, (hoặc là hoàn cảnh riêng của 
mỗi ngươi, hoặc là hoàn cảnh xã hội 
chung) — khong đạt được điều chúng 
ta mong muốn 9 (2). 
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PHẠM-THÀNH 


Trải lại dưới chế độ xã hội chủ 


nghĩa mà thực chất là chế độ làm chủ “ 
tập thê của nhân dàn lao động, thì v 


chí chung được thể hiện thành pháp 
luật là «ú chí tậpthÈ* của cộng đồng 
xã hội, của tập thề nhân dân lao động 
được tô chức lại đề hoạt động vì lợi 
¡ch cbung, theo một kế hoạch chung. 
Ăng-ghen đã ám chỉ điều đó khi Người 
đem xã hội cũ đối lập với xã hội cộng 
sản tương lai: e«Con người tự sảng 
tạo ra lịch sử của mình, nhưng từ 
trước đến nay họ chưa tuần theo một 
Ụ Chỉ lập thể (do tôi gạch đưới P. T.), 
theo một kế hoạch chung, mà cũng 
chưa phải là trong khuôn khô một xã 
hội nhất định và có tô chức (3). 

Từ sự khác nhau giữa hai cách bình 
thành ý chi chung dưới chế độ xã 
hội có giai cấp và dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa, chúng ta có thê rút ra 
những nét độc đảo của Hiến pháp xã 
hội chủ nghĩa so với Hiến pháp tư 
sản cả về nội dụng và hình thức. 

1 —Hiến pháp tư sản chỉ là bản 
giao kèo, thỏa thuận chủ yếu là giữa 
những nhà tư sản hoạt động riêng rẽ, 
c0 nguyện vọng riêng muốn thu lợi 
nhuận tối đa trên cơ sở nền kính 
doanh riêng rẽ của mình. Nó phản ánh 
ý chi trung bình chung hình thành 
chẳng khác gì mấy so với sự hình 


(l) Mác và Ăng-ghecn: Tuyền tập (Tuyên 
ngòn của Đáng cọng sản), Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà nội, Ì970, tập Ì„ trang 4Ó. 

(2) Sách đá dẫn, tập lÏ, trang 595—596, 

(2) Sách đá dẫn, trang 615. 


| 


thành của tỷ suất lợi nhuận trung 
bình trong nên kinh tế tư bản chủ 
nghĩa. Trái lại Hiến pháp xã hội chủ 
nghĩa phản ánh một cách trung (hành 
Ủ chỉ tập thề của nhân dân lao động 
mà lợi ích của từng thành viên là 
nhất tri với lợi ích chung của tập thê, 
do đó ý chỉ riêng của từng thành viên 
cũng là bộ phận khăng khít không thê 
tách rời của ý chí chung và nhất trí 
với ý chí chung. Ý chỉ chung đó là: 
® Thỏá mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu 
pật chất uà oăn hóa ngày cảng tăng của 
toàn xã hội, bằng cách không ngừng 
phát triền uà hoàn thiện sản xuãi, trên 
_ cơ sở chế dộ làm chủ tập thề uà một nền 
khoa học kỹ thuật hiện đại) (4). 


2 — Nếu ý chỉ trung bình chung hình 
thành một cách tự phát thông qua tác 
động qua lại tự phát của các ý chí cá 
nhân thì ý chí tập thề chỉ có thề hình 
thành một cách tự giác uà có tồ chức. 
Trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư 
bán lên chủ nghĩa xã hội, ý chỉ tập thê 
đó không thê hình thành bằng cách 
nào khác hơn là (hỏng qua sự lạnh 
đạo của đang Hẻn phong của giai cấp 
công nhán,người tiêu biều đầy đủ nhất, 
trung thành nhất cho lợi ichlàm chủ 
tập thê của nhân dân lao động, do đó 
cũng tiêu biều nhất cho ý chỉ tập thê. 
Điều này hoàn toàn khác với Hiến 
pháp tư sản, sản phầm của tình hình 
so sanh lực lượng giai cấp, chủ yếu 
là tỉnh hình so sảnh lực lượng của 
các tập đoàn trong giai cấp thống trị, 
tức sản phầm của ý chỉ trung bình 
chung trong xã hội tư sản. 

3— Phẳn- ánh ý chí trung bình 
chung, chủ yếu là ý chí trung bình 
chung của giai cấp thống trị. Hiến 
pháp tư sản thê chế hóa quyên lực 
của giai cấp tư sản thành Nhà nước 
tư sẵn đề cai trị xã hội. Trái lại, Hiến 
pháp xã hội chủ nghĩa thề hiện ý chi 
tập thề của nhân dân lao động. thè chế 
hóa chế độ làm chủ tập thê của nhân 
dân lao động, hiện thân của ý chí tập 
thề đó. Vi vậy Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa, người tiêu biêu chính thức cho 


ý chí tập thề, phải được Hiến pháp 
quy định sao cho Nhà nước thề hiện 
được thật sự là bản thân nhân đân 
lao động tự tổ chức lại từ đưới lên 
thành một cơ cấu quyền lực có mặt 
ở khắp nơi: ở mọi cấp, mọi ngành, 
mọi lĩnh vực của sinh hoạt xã hội. Nhà 
nước đó phải là nhà nước thật sự 
«q của dân, đo dân và vì dân? 

4— Thê hiện ý chí trung bình 
chung, Hiến pháp tư sản không thê 
phản ánh đúng đẳn, mà chỉ phản ảnh 
một cách tự phát quanh co và mâu 
thuẫn quy luật kinh tế khách quan 
của xã hội tư sản. Trên thực tế nó 
chỉ bảo đam những điều kiện bên 
ngoài cho hoạt động tư nhân được 
tiến hành trên cơ sở chế độ tư hữu. 
Thề hiện ý chí tập thê của nhân dân 
lao động do Đẳng lãnh đạo, với nhận 
thức ngày càng sâu sắc quy luật 
khách quan của xã hội xã hội chủ 
nghĩa, Hiến pháp xã hội chủ nghĩa 
cũng phản ánh trung thành quy luật 
phát triền kbách quan của xã hội: 
Trong giai đoạn mới của cách mạng, 
quy luật đó thề hiện trong đường lôi 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường 
lối xây dựng nên kinh tế xã hội chủ 
nghĩa của Đăng. Cơ cấu Nhà nước do 
Hiến pháp định ra, phản ảnh về mặt 
tö chức quy luật đó, phải «vừa là 
một tö chức hành chính, một cơ 
quan cưỡng chẻ, vừa là một tö chức 
kinh tế và văn hóa. Nó năm ngay 
trong tö chức kinh tế—xã hội, 
thâm nhập vào toàn bộ tổ chức 


kinh tế —xã hội chứ khòng phải 
nằm trên hoặc bên lẻ tô chức 


kinh tế — xã hội. Nó vận dụng mọi 
phương tiện hành chính và kinh tế, 
giáo dục và pháp chế, cưỡng bức và 
thuyết phục, tô chức và tư tưởng đề 
quản lý kinh tế, quản lý xà hội vẻ 
mọi nfặt» 3). 


(4) Nghị quuết của Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Ha. - 
nội, 1977, trang 24. 

(5) Lê-Duàn: Cách mạng xã hại chủ nghĩa 
ở Việt-nam, Nhà xuất bản Sự thật, HHà-nói, 
J976, tập lÏ, trang 729. 
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Hiến pháp của chúng ta: 
luật cơ bản oề quyền làm chủ 
tập thề xã hội chủ nghĩa. 


1— Không chỉ quy định tổ chức 
Nhà nước, Hiến pháp mới phải thề 
chế hóa chế độ làm chủ tập thể. mà 
cơ chế là Đảng lãnh đạo, nhân dân 
làm chủ, Nhà nước quản lý. Việc nêu 
bật vai trò lãnh đạo của Đảng trong 
Hiến pháp vừa là khoa học vừa là 
phù hợp với nguyện vọng tập thê 
của nhân dân. Chỉ có sự lãnh đạo của 
Đảng mới thê hiện được một cách 
tập trung ý chỉ tập thê của nhân 
đân lao động. đồng thời làm cho ý 
chí đó phản ánh đúng quy luật khách 
quan của xã hội. Việc nêu rõ vị trí 
và vai trò của các đoàn thể quần 
chúng do Đảng lãnh đạo cũng là mội 
điều hết sức cần thiết. 

2— Cơ cấu Nhà nước trong Hiến 
pháp, về cơ bản, thẻ hiện được về 
mặt tồ chức. quyền lực thuộc về nhân 
dân lao động. Việc cụ thề hóa nhiệm 
vụ và quyền hạn của cắc cơ quan 
dân cử, quyền lợi và nghĩa vụ của 
công đân tương đối rõ, như dự thảo 
Hiên pháp đã làm, là hoàn toàn cần 
thiết để bảo đảm toàn bộ quyền lực 
thật sự thuộc về nhân dân lao động, 
quyền lực mà thực chất là ý chí tập 
thê được nâng lên thành pháp luật. 

3— Cơ cấu làm chủ tập thề trong 
Hiến pháp không chỉ hạn chế ở chế 
độ chính trị mà còn bao gồm các lĩnh 
vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Đó là 
điều hoàn toàn phù hợp với bản 
chất của chế độ làm chủ tập thề là 
nhân dân, đưới sự lãnh đạo của 
Đẳng. thật sự làm chủ bằng một cơ 
cấu xã hội, một hệ thống các quan 
hệ tổ chức về các mặt chính trị, kinh 
tế, văn hóa » (6). 

á— Hiến pháp không chỉ ghỉ lại 
những thành tựu đã đạt được mà 
còn phaản ánh được phương hướng 
phát triển tương lai của đất nước, 
phù hợp với quy luật phát triền 
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khách quan của xã hội nước ta. Việc 
ghi vào Hiến pháp những vấn đề cơ . 
bản trong đường lối cách mạng xã 
hội chủ nghĩa của Đại hội IV của 
Dáng không chỉ có tác dụng động 
viên, cô vũ, mà chủ vếu là làm cho 
đường lối của Đẳng trở thành ý chí 
tập thề của nhân dân có hiệu lực 
pháp lý mạnh mẽ, đề tồ chức nhân 
dân ta nhanh chóng xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội. 

Tuy nhiên tôi nghĩ rằng chúng ta 
cần nhận thức sâu sắc hơn nữa bản 
chất sáu +£a của chế độ xã hội chủ 


.nghĩa và sự khác nhau uề bản chấãi 


giữa Hiền pháp của xã hội xã hội chủ 
nghĩa và Hiến pháp của xã hội có 
giai cấp đối kháng đề cụ thê hóa 
hơn nữa những điềm cơ bẳn nói trên, 
nhằm đem lại cho Hiến pháp nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
một nội dũng và một hình thức thích 
hợp hơn nữa, phần ánh sâu sắc đường 
lối cách mạng của Đảng tiên phong, 
cũng tức là phản ánh dầy đủ hơn ý 
chi tập thề của nhân dân lao động, do 
đó mà thê chế hóa được rõ nét hơn 
chế độ lam chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa thành một cơ chế có hiệu lực, 
bảo đảm: Đảng lãnh đạo đề nhân dân 
thật sự làm chủ; nhân dân làm chủ 
bằng Nhà nước dưới sự lãnh đạo của 
Đảng là cách làm chủ cao nhất, đầy 
đú nhất; Nhà nước, với một cơ câu 
thích hợp, phần ánh và đảm bảo một 
vách có hiệu lực hơn quyền làm chủ 
tạp thề của nhân dân lao động được 
tỏ chức lại dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Tôi tín tưởng chắc chắn rằng 
qua cuộc vận động thảo lưặận sâu rộng 
bản dự thảo Hiến pháp mới lần này, 
trí tuệ tập thề của toàn Đẳng, toàn 
dàn được soi sắng bằng đường lối 
quan điềm của Đại hội IV sẽ giải 
quyết được một cách mỹ mãn nguyện 
vọng chung này của toàn thề nhân 
đản la. 


(6) La-Duàần : Cách mạng tháng AMfười sới 
đác lập oà chứ nghĩa xã hội ở Việt-nam, Nhì 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, |97Ô, trang ló. 


Sau cuộc bầu cử Quốc hội Pháp 
những vấn đề của nước Pháp 
Vẫn còn nguyên vẹn 


AŨ ð năm (1973 — 1978), tháng 3 
vừa qua, sinh hoạt chính trị nước 
Pháp lại nồi lên một sự kiện quan 
trọng: bầu cử Quốc hội Pháp. Theo 
kết quả cuối củng của cuộc bầu cử 
(cả hai vòng bỏ phiếu) được công bố 
Lại Pa-ri ngày 20-3, các đẳng trong 
Liên minh cầm quyền giữ được đa số 
ghế trong Quốc hội: 291 trong tông 
số 491 ghế. Trong đó, Đảng tập hợp 
vi nền cộng hòa được 148 ghế, mất 
3ö ghế so với cuộc bầu cử Quốc hội 
năm 1973, Liên minh cánh tả giành 
được 199 ghế, trong đó Đẳng cộng sẵn 
được 86 ghế (tăng 14 ghế so với cuộc 
bầu cử Quốc hội năm 1973), Đảng xã 
hội : 103 ghế (tăng 15 ghế). Phong trào 
cấp tiến cánh tả: 10 ghế. 

Kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội 
Pháp trên đây nói lên điều gì? Nếu 
những thắng lợi của lực lượng cánh 
tỉ trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa 
qua chưa được thỏa đảng, chính là 
vì lực lượng cánh tả thiếu đoàn kết 
chặt chẽ trong vấn đề lựa chọn và 
phối bợp đấu tranh đề thực hiện 
những đề nghị cụ thê trong Cương 
lĩnh chung. Trong mấy năm Nua, Đẳng 
công sản Pháp đã tập trung sức dê ký 


HUY-ƯU 


kết và «thời sự hóa» Cương lĩnh 
chung. Đảng xã hội đã không tán 
thành việc * thời sự hóa ?* Cương lĩnh 
chung mà ba đẳng chủ yếu của cảnh 
tả đã thỏa thuận với nhau trong năm 
1972. bằng cách bồ sung vào Cương 
lĩnh những điều cụ thề và dứt khoát 
do Đẳng cộng sản nhiêu lần đề nghị. 
Một số thủ lĩnh Đảng xã hội muốn lợi 
dụng một ® Cương lĩnh chung » mơ hồ 
mong biến Đẳng xã hội thành «đãng 
đứng đầu nước Pháp» đề giành lấy 
ghế thủ tướng. Việc Đảng xã hội lần 
tránh đưa ra những đề nghị cụ thề về 
chính sách và khăng khăng cự (tuyệt 
mọi hành động phối hợp thật sự có 
hiệu quả với Đảng cộng sản đã làm 
cho một số cử tri trong các tầng lớp 
trung gian đo dự không bó phiếu cho 
lực lượng cánh tả. Song nguyên 
nhân chủ yếu khiến cho các đẳng 
trong Liên minh cầin quyền vẫn giữ 
được đa số ghế trong Quốc hội Pháp 
lần này do chế độ bầu cử bất công 
hiện hành ở Pháp có lợi cho cảnh hữu, 
cộng thêm những luận diệu de dọa 
của bộ máy tuyên truyền của các đẳng 
phải hữu trong Liên minh cầm quyền: 
* những tai họa kinh tế, tài chính sẽ 
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đón đập đến, nếu cảnh tì giành được 
đa số trong Quốc hội», và thậm chí 
ca những hành động ngăn cản các cử 
tr¡ dòn phiếu cho Đăng cộng sản. Một 
bằng chứng rõ rệt vé chế độ bầu cử 
bất công này là: Liên minh các đăng 
đang cầm quyền gồm Đẳng tập hợp 
vì nẻn cộng hỏa (của Giác-cơ Si-rác), 
Liên minh vì nền dân chủ Pháp (của 
tông thống Gi-xca Đe-xtanh, gồm ba 


đảng Cộng hòa độc lập, Xã hội cấp 
tiến và Trung tâm đân chủ xã hội) 


không chiếm được đa số phiểu ở vòng 
một, nhưng lại chiếm được đa số ghế 
trong Quốc hội. Theo sự tiết lộ của 
các tö chức bầu cử ở Pháp thì trung 
binh một đại biêu của Liên minh cầm 
quyền chỉ cần 45.000 phiếu là được 
trúng cử, còn một ứng cử viên cộng 
san không thẻ trúng cử nếu không có 
được 55.000 phiếu. 


Kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội 
I"háp vừa rồi chưa phản ánh đúng 
tre trạng nước Pháp, lực lượng chỉnh 
trị đối sảnh đang chuyền biển ở Pháp 
khong có lợi cho lực lượng cảnh hữu: 
tuy các đảng trong Liên mình cầm 
quvẻn giành được đa số phế trong 
Quốc hội nhưng 13 triệu cứ trí Pháp 
phân đối chính sách của các đẳng 
phái hữu cầm quyền ; báo Ô-ro (thuộc 
phải hữu) đã phải thú nhận : « với số 
phiếu thu được nhiều hơn phe đối lập 
tức là lực lượng cảnh tả) là 37 vạn 
(so với đã triệu cử trí đăng ký), thắng 
lợi mà Liên minh cầm quyền giành 
được là mồng manh !®, 


Lực lượng cảnh tả tuy chưa chiếm 
được số ghế trội hơn so với lực lượng 
cảnh hữu cầm quyền nói chung, nhưng 
số ghế của Đảng cộng sản vừa rồi tăng 
11, và số ghế của Đăng xã hội tăng 
12, So với cuộc bầu cứ Quốc hội nắm 
1973; trong khi đó Đăng tập hợp vì 
nền cộng hỏa (đẳng của phe Đờ-gôn 
trước đây) mất đi 36 ghế. Điều đó 
cũng nói lên rắng lực lượng cùnh hữu 
(phe đa số cầm quyền) không thẻ làm 
mưa làm gió như trước, ngày càng 


vấp phải sự chống đối của lực 
lượng cánh tả trong việc quyết định 
những vấn đt quan trọng của nước 
Pháp không có lợi cho giai cấp còng 
nhân và nhân dân lao động Pháp. 
Liên mình cầm quyền tuy đã giành 
được a thẳng lợi » trong cuộc bầu cứ 
Quốc hội lần này, nhưng, như nhiều 
báo chiờở Pháp và trên thế giới đã 
khẳng định, những vấn đề gay gát 
đặt ra cìo nước Pháp vẫn còn nguyên 
ven. Vàyv những vấn đề gay gắt ấv đã 
diễn ra như thế nào ở Pháp trong 
những năm qua? 
Về kính tế, trong 4 nắm qua, sản 
xuất công nghiệp ở Pháp trên thực 
tế không tăng. Theo Viện thống kẻ 
toàn quốc của Pháp. sản xuất còng 
nghiệp của nước Pháp năm 1977 so 
với năm 1974 hầu như không tăng. 
Trong một số lớn ngành cỏng nghiệp 
như: luyện kim đen, chế biến kim 
loại, hóa học, giấy, dệt, v.v... những 
mức sản xuất đạt được năm 1974; dẻn 
năm 1977 chưa phục hồi lại được 
Tình trạng sản xuất công nghiệp bị 
đình trệ dẫn đến hai hậu quả : không 
đáp ứng được những nhu cầu quan 
trọng của nước Pháp; việc thường 
xuyên sử dụng không hết năng lực sẳn 
xuất (từ 20 đến 30%) dẫn đến sa 
thai người làm trong công nghiệp, gày 
ra láng phí lớn về nhân lực. Khoảng 
giữa những năm 1974 và 1977, số dàn 
hoạt động được sử dụng trong công 
nghiệp nói chung đã giảm xuõng 
200.000 người. riêng trong ngành xây 
dựng giảm 150.000 người; như vậy, 
số người thất nghiệp tăng từ 600.000 
cuối năm 1973 lên 1.600.000 cuối năm 
1977. Chỉ tính trong gần 3 năm, số 
người lao động đi tìm việc làm tăng 
gãp ba lần. Trong tất cả các loại người 
làm thuê, trước hết là công nhân, 
đẻêu có những người thất nghiệp. 
Sö người thất nghiệp trong đội ngủ 
can bộ, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật tăng 
2024 trong một năm : 40% thanh niên 
có bằng đại học không tìm được việc 
làm tương xứng với trình độ chuyên 


mòn của họ. Phụ nữ, thanh niền chiếm 
một tỷ lệ không ngừng tăng trong đội 
quân thất nghiệp. 


Trong 5 năm qua, mức lạm phát 
chưa khi nào giảm xuống dưới hai 
con số. Đồng phơ-răng ốm yếu, Cán 
cân thương mại bị thâm hụt nặng nề 
(số tiền bị thâm hụt năm 1976 đạt kỷ 
lục là 43 tỉ phơ-răng). Trong suốt thời 
kỷ từ tháng 7-1974 đến thăng 10-1977, 
sỨc mua giảm xuống từ 55% đến6%.Đời 
sóng của công nhân, viên chức và các 
tầng lớp nhàn dân lao động ngà y càng 
khó khăn. Trong năm 1977, trung bình 
1 phần 10 gia đình không có được 900 
phơ-răng đề sống, 1 phần 5 gia .đình 
không có được 1.400 phơ-răng, 1 phần 
2 gia đình lĩnh hằng tháng đưới 2.500 
phơ-răng. 

Tai nạn lao động trong công nhân 
nguy cảng tăng: mỗi năm có 4.000 
người chết ; cứ 7 phút có một người 
bị thương tật. 

Về nông nghiệp, nước Pháp năm 
1977 không còn là nước Pháp năm 
1372. Bọn tư bản tài chính tăng cường 
cướp bóc nông đản. Cuộc khủng 
hoàng trong nông nghiệp ngày càng 
sâu sắc. Thu nhập của nóng dàn bị 
giam liên tục. Sức mua của nỏng dân 
cũng giảm đi nhanh chóng. Nhiều 
người đã phải rời bó quê hương, ra 
thành thị đẻ kiếm sống. Chính sách 
chống nông dân này đản đến hàu quả 
tai hại : 
khối lượng sản xuất nông nghiệp ; 
đảy là một sự kiện đặc biệt nghièm 
trọng đối với tương lai nước Pháp. 


Sự bần cùng hóa của giai cấp công 
nhân và các tầng lớp nhân dân lao 
động khác ngà y càng sâu sắc và khoang 
cúch giữa những người giau nhất và 
những người nghèo nhất ở Pháp ngày 
càng lớn : những người giàu nhất trong 
số những người giàu là bọn tư hẳn, 
chú ngàn hàng, giảm đốc và quân lý 
các công ty, v.v:.. chỉ chiếm 194 số hộ 
ở Pháp mà nắm gần 10% toàn bộ lợi 
nhuận. Sau khi trả tiền thuế, lợi nhuận 


- hàng triệu thanh niên khác đi 


Sự giảm sút tuyệt đối về: 


của họ theo số liệu công bố năm 1977 
(những số liệu này cón -xa sự thậU 
(rung bình là 610.000 phơ-răng. nói 
một cách khác lợi nhuận hằng tháng 
trung bình của họ sau khi trả tiền 
thuế là 51.000 phơ-răng, trong khi đó 
người nghẻo nhất chỉ thu nhập hằng 
tháng khoảng 900 phơ-răng. Như vậy 
về mức thu nhập mà nói, khoảng cách 
giữa l1 người giàu nhãt và 10% 
người nghẻo nhất trong Lông số dân 
Pháp là từ 1 đến 56,5 (1), Ngoài số 
lợi nhuận đó ra, bọn tư bản lũng đoạn 
còn kiếm được những món lợi kéch 
SỦ Irong việc bòn rút, đầu cơ, tích 
trữ. buôn bán vàng và kim Cương của 
nhàn dân Nam Phi. Sự bất bình đẳng 
về tài sản còn lớn hơn nữa : 100.0U0 
hộ (tức 0,6% tồng số hộ) chiềm 139/ 
của cải của nước Pháp ); trung 
bình mỗi hộ nắm khoảng 9 triệu phơ- 
răng, băng tài sẵn của khoảng 200 gia 
định công nhân. Giữa lúc giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động sống 
thiểu thốn ở những căn nhà chật hẹp 
và phải trả giá thuê nhà “eät cậ Ð thi 
bọn giàu có này sống xa hoà, lãng phi 
ở những biệt thự tráng lệ trị giá tới 
hàng chục triệu phơ-răng. 


Về Văn hóa giáo dục, (ronø 1.000 
thanh niên bỏ học, chỉ có 36 thật sự 
Có giấy chứng nhận trình độ học lực ; 

tìm 
việc làm đầu tiên khỏng qua sự đào 
tạo chung nào hay đào lạo về 'mội 
nghề nào. Trong 10 năm, 2 [riệu rưới 
thanh niên xuất hiện như Vậy trên thị 
trưởng lao động Pháp. "Fình (rạng này 
còn đẻ nặng lên những lớp người 
nghẻo khó trong xã hội nữa. Trước 
hết trể em thuộc loại nghèo nhất Đặp 
nhiều khó khăn nhất trong học tập. 
Ngay từ lớp dự bị, § phần 10 các em 
bị lưu bàn đều là con em công nhịn. 
Trong 100 em học lớp 6 trường trung 


(Ủ Tạp chí Pháp : Kinh tế — chính trị số 
I-1978, trang 6. 

(2) R. Lát-tét: Cứa cải của nước Pháp 
xuất bản tại Pháp nám |977, 
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học. 40 em cũng thuộc thành phần gia 
đinh là công nhân ; đến lớp bốn trưởng 
trung học số em đó chỉ chiếm 3554 và 
đến lớp nhỉ trưởng trung học số đó 
giảm còn 225%, và vào trường đại bọc 
số này chỉ chiếm gần 12,6% mà thôi. 
Đây là kết quả của một chính sách 
thi hành ở ngoài nhà trường và trong 
nhà trường. Ngày nay, 17 triệu người 
Pháp bị nghèo túng. Tiền lương, sức 
mua, các nguồn cung cấp của xã hội 
đều giảm sút đã gây cho các gia đình 
nghèo túng nhiều khó khăn, điều đó 
ảnh hưởng lớn đến việc học tập của 
con em họ, 


Vấn đề đóc lập dân tộc đang là một 
vấn đề thật sự sống còn đối với nhân 
dân Pháp. Sự thống trị của các tập 
đoàn tư bản lũng đoạn Pháp với bộ 
máy chỉnh quyền của nó làm cho độc 
lập, chủ quyền của dân tộc ngày càng 
lâm nguy. 


Về nhiều ngành kinh tế, khoa học — 
kỹ thuật, Pháp đang bị lép về trước 
các công ty tư bản Mỹ, Trên nhiều 
lĩnh vực, nước Pháp ngày nay phải 
lệ thuộc vào bên ngoài đề giải quyết 
một nửa nhu cầu của nó. Nhiều công 
ty nhiều nước được thành lập, mọi 
hoạt động của các công ty lũng đoạn 
được Nhà nước khuyến khích và bảo 
đảm. Nhiều tài nguyên, trung tâm 
nghiên cứu của Pháp bị cướp đoạt và 
đi chuyền ra nước ngoài, những cơ SỞ 
của sức mạnh công nghiệp Pháp bị 
xói mòn nhanh chóng, đặc biệt có lợi 
cho Mỹ và Tây Đức. 


Về chính trị và quân sự, khuynh 
hướng lệ thuộc bên ngoài của Pháp 
cũng đã lộ rõ trên ba mặt sau đây : 
một là, chính phủ Pháp hăng hái biến 
Khối cộng đồng kinh tế châu Âu 
thanh một «liên mình chính trị ® có 
nhiều tô chức siêu quốc gia, có nghĩa 
là một liên mỉnh thần thánh mới trong 
đó Tây Đức chiếm ưu thế, Cái gọi là 
® liên minh chính trị ?ấy như người ta 
mong muốn có thể biến thành một 
cực chống đối những ý đồ bành 
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———— tạ. 


trướng và bá chủ của Mỹ chăng ? 
Không! Nó sẽ chỉ là cái “cột thử 
hai?" của khối Bắc Đại-tày-dương 
như ý định của Mỹ. Hai là, việc 
khôi phục lén lút vai trỏ của Pháp 
trong khối Bắc Đại-tày-dương — 
như báo chỉ Mỹ đã nói - không 
loại trừ “một sự hợp tác thầm lặng 
về chiến lược» giữa khói này với 
Pháp. Ba là, vai trô của Pháp trong 
các cuộc đàm phản quốc tế lớn 
bị lu mờ chưa từng thấy. Thường 
thường, Pháp bỏ ghế tróng. dựa vào 
khối Bác Đại-lây-dương hoặc Tây 
Âu đề khõi này lên tiếng thay cho 
Pháp. 

Tình hình vẽ kính tế, chính trị. 
văn hóa và xã hội của nước Pháp 
trong 5 năm qua đã được báo chỉ Pháp 
khái quát hóa bằng 4 đặc điềm lớn: 
khác khò, đình trệ, thát nghiệp, 
lệ thuộc. Nguyên nhân nào khiến 
cho tiềm lực kinh tế và tài nguyên 
phong phú của nước Pháp bị xói mòn 
và lãng phi, xí nghiệp bị đóng cửa, 
giếng mỏ bị chỉm ngập, lò cao bị đập 
phá, nhiều người lao động bị thất 
nghiệp, đời sống của hàng triệu người 
Pháp ngày càng khó khăn, độc lập 
đân tóc bị đe dọu 2 Đó chính là do 
các tập đoàn tư bản lũng đoạn nhà 
nước Pháp, đề vơ vét được nhiều lợi 
nhuận, đã tăng cường bóc lột lao 
động chân tay và lao động trí óc 
Pháp một cách thâm hiềm hơn trước, 
đã lạm phát tiền tệ, đầu cơ tài chính, 
cướp đoạt của cải công cộng, xúo 
trộn một số vốn đầu tư, mở rộng nạn 
thất nghiệp bằng cách bỏ đi hoàn 
toàn những khu vực của nền kinh tế 
xét thấy không còn đưa lại nhiều lợi 
nhuận nữa, và tăng cường xuất khầu 
tư bản. Nói một cách khác, chủ nghĩa 
tư bản lũng đoạn nhà nước Pháp, vì 
lợi ích giai cấp, ngày càng tập trung sản 
xuất, tích tụ tư bản cao, đìm nước 
Pháp vào cuộc tông khủng hoàng kéo 
đái, ngày càng trầm trọng, gieo thêm 
nhiều tai họa cho hàng triệu người 
lao động Pháp. 


Đề đối phó với cuộc tông khủng 
hoàng này, từ năm 1973 đến nay Nhà 
nước Pháp đã làm gi? 5 kế hoạch, 
trong đó có kế hoạch «đồ sộ s mang 
tên các thủ tướng như Si-rắc, Ba-rơ, 
đã được thực hiện. Nhưng kết quả là 
nạn lạm phát vẫn tiếp diễn ở mức 
cao, sẵn xuất lại đình trệ sau khi đạt 
được mức của 3 năm về trước một 
cách trầy trật. Đồng thời nạn thất 
nghiệp tăng lên gấp đôi và đến tháng 
3 năm 1977 đạt tới mức cao nhi từ 
40 năm nay. Nợ nần của nước Pháp 
văn tăng lên; ngân sách nhà nước 
vẫn bị thâm hụt nặng nề. Không một 
vấn đề mấu chốt nào tìm được giải 
pháp. Trái lại những vấn đề ãy càng 
trở nên gay gắt thêm. Cuộc tổng 
khủng hoảng vẫn tồn tại, dai dẳng. 


Tình hình này đã gây nên một sự bất 
bình rộng lớn và sâu sắc trong tất cả 
các tầng lớp nhân dân lao động Pháp. 
Hàng triệu người Pháp, nạn nhân của 
chế độ áp bức bóc lột của chủ nghĩa 
tư bản lũng đoạn nhà nước Pháp tha 
thiết mong muốn « đồi đời ®, Họ mong 
muốn «đập tan cái vòng địa ngục 
hiện nay đang tạo ra lợi nhuận cho 
tư bản là khác khô, đình trệ, thất 
nghiệp, lệ thuộc, bằng cách thay vào 
đó bốn yêu cầu lớn cấp bách và chính 
đáng của giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động Pháp: sức mua, sản 
xuất, việc làm, độc lập. 

Giai cấp công nhân và các tầng lớp 
nhân đân lao động Pháp đã tiến hành 
Các cuộc đấu tranh trên quy mó ròng 
lớn chóng lại chính sách khắc khô 


của chính quyền và giới chủ. chống 
sa thải, bỏn rút tiềm lực kinh tế của 
nước Pháp đề đưa ra nươc ngoài 
phục vụ cho đợi ích của các công ty 
tư bản lũng đoạn, chống mọi hiện 
tượng bất bình đẳng trên tất cả các 
lĩnh vực, đòi cải thiện đời sống và 
điều kiện làm việc, đòi các quyền tự 
do, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Chính vì những lẽ trên đây mà 
trong các cuộc bầu cử hàng tổng, thành 
phố và tỉnh ở Pháp trong năm qua, 
lực lượng cánh tả mà Đảng cộng sản 
là nỏng cốt tranh thủ được cảm tình 
của nhiều cỬử tri, đ8 giành được một 
số phiếu đáng kề, so với số phiếu của 
lực lượng cánh hữu. Trong cuộc bầu 
cử Quốc hội vừa rồi, các lực lượng 
cánh tả không giình được thắng 
lợi thỏa đáng chủ yếu là do chế độ 
bầu cử bất công hiện hành ở Pháp, 
đo sự thiếu đoàn kết của các lực 
lượng cánh tả, đặc biệt là do thái độ 
của những người cầm đầư Đảng xã 
hội Pháp, do những luận điệu xuyên 
tạc của những đẳng thuộc cảnh hữu 


về lực lượng cánh tả và do sức ép 


của Mỹ. 

Sau cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua, 
các đảng trong Liên minh cầm quyền 
đã giành được đa số ghế trong Quốc 
hội. Song tình hình kinh tế, chính trị 
và xÃ hội nước Pháp chưa Ôn định. 
Cuộc đấu tranh của lực lượng tiến 
bộ và dân chủ Pháp vẫn tiếp tục. 

Những vấn đề của nước Pháp vẫn 
còn nguyên vẹn, thậm chỉ có nhiều 
mặt côn gay gắt thêm. 


` 
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REVYUE DU COMMDUNISME 
N°?5—1978 
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TỪ 3 năm naụ, nhân dân ta bước 0ào thời kỳ xâu dựng chủ nghĩa xã 

hội trong cả nước. Nghị quuêt Đại hội lần thứ IV của Đảng soi 
sáng con đường tiến lên của nhán dán ta trong giai đoạn mới. Với khí 
thế cách mạng sôi nồi, toàn Đảng, toàn dân 0à toàn quân ta đang ra sức 
thực hiện những Nghị quuết của Đại hội Đảng. 


Đất nước ửa ra khỏi chiến tranh. Nền kinh tế nước ta lạc hậu, 
mất cân đối. Nhân dân ta đứng trước những khó khăn rất lớn 0ê nhiều 
mặi. Tỉnh hình đó làm cho nhiều người có tâm trạng lo lắng, băn 
khoăn. Song cũng chính trong hoàn cảnh khó khăn đó, nhán dân ta đã 
uươn lên sáng tạo ra những thành tích mới, bước đầu làm chuuyễn 
biền tình hình. Nhiều nhân tố mới đã 0à tang xuất hiền. 


Việc tồ chức lại sản xuất, phản công lại lao động oà điều hành lao 
đỏng trên địa bàn huuện đã mở ra một khả năng mới cho sự phái triền 
của nông nghiệp. Với tĩnh thần tự lực tự cường, một số huuên ðà hợp 
tác xä đã chủ động 0uươn lên, khai thác những tiếm lực 0ề lao động 0â 
đất đai đề xâu dựng cơ sở 0ật chất kỹ thuật mới, cơ cần kinh tá 
mới 0k xâu dựng đời sống mới. Những oiệc làm sáng tạo của các 
huyện Quùnh-lưu, Hải-hậu, của các hợp tác xã Định-công, Vũ-thẳng, 
cũng như của nhiều huuện oà hợp tác xã tiền tiễn khác đã cho chúng ta 
những bài học quú 0e tö chức lại sản uất từ cơ sở oà xâu dựng kinh 
tế trên địa bản huyện. Vai trò của cấp huuên bước đầu được phát huu. 
Sở đĩ các đơn 0ì tiên tiến trong nông nghiệp đạt được những thành 
tích bước đầu đáng phấn khói là do các đơn 0¿ đó đã thực hiện dũng 
đường lối của Đảng, nêu cao tỉnh thần tự lực tự cường, chủ động sáng 
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tạo, phút huụ quuền làm chủ tập thê của nhân dân lao động, gắn nóng 
nghiệp uới công nghiệp, kinh tế tập thê uới kinh tế toàn dân, tạo điều 
kiện đưa nông nghiệp tiến đần lên sẵn xuất lứn xã hội chủ nghĩa uả 
+âu dựng nóng thôn mới, xã hội chủ nghĩa. 


Việc tö chức các cóng trường thủ công quy mô lớn làm thủy lợi, 
kết hợp lực lượng của nhân dàn uới lực lượng của Nhà nước, kết hợp 
(hủ công uới một phần cơ khí đã tạo nên sức mạnh tông hợp, xâu dựng 
nhanh các công trình thủu lợi đề thâm canh, tăng 0ụ, tăng diện tích. 
Kinh nghiệm xâu dựng các công trình Kẻ-gỗ (Nghệ-tĩnh), sông Lú, 
Lạch-bạng (Thanh-hóa), 0.0... có tác dụng tốt đối uới 0iệc tồ chức các 
công trường thủ công quy mó lớn làm thủu lợi trong cả nước. Kinh 
nghiệm tò chức công trường thủ công quụ mô lớn còn được úp dụng 
rộng rãi trong 0iệc trồng màu, (rồng rừng, khai hoang, xâu dựng đồng 
ruộng, ~xâu dựng khu dân cư 0à xâu dựng các công trình ăn hóa. Tạ 
hội. T hực tiễn cho thấu : trong điều kiện lao động chủ uều là thủ cóng 
kết hợp mót phần uới cơ khí, bằng tô chức tao động quụ mó lớn, dp 
dụng những thành tựu của khoa học, k7 thuật, phát huu tỉnh thần làm 
chủ tập thề của nhân dân lao động, chúng ta có thề phái huy sức mạnh 
của cả nước, của từng địa phương đề xá dựng các công trình có quụ 
mô lớn uà uừa, 0à rút ngắn được thời gian xâu dựng cúc công (rình đó. 


Việc phân bố lại lao động giữa các ouùng bước đầu đã thu hút 50 oạn 
lao động ở các uùng đóng dân, chủ yếu lù ở các thành thị miền Nam 
oà ở uùng đồng bằng Bắc-bỏ, đi xáâu dựng các ouùng kinh tế mới, chủ 
uếu là ở đồng bằng sóng Cửu-long, miền đông Nam-bộ uà Tâu-nguuên. 
Với kinh nghiệm bước đầu uềẽ !ö chức lực lượng lao động, khai hoang 
xâu dựng uùng kinh tế mới, các oùng chuyên canh quụ mô lớn dưới 
hình thức nông trường oà hợp tác xã, chủng ta có khả năng tiến lên 
khai phá thêm 5 triệu héc-(a, đưa diện tích đất nông nghiệp lên gấp đói 
so oới hiện nau uà thực hiện sự phân bố lại dân cư trong cả nước. 


Đi đói ouới khai hoang, phong trào thâm canh, tăng 0ụ phát triền 
mạnh mề ở đồng bằng. (rung du, miền núi, ở miền Hắc oà miền Nam. 
Diện tích trồng màu được mở rộng nhanh chóng ở các oùng, có nơi 
chiếm tới 50 — 60% diện tích câu lương thực. Vụ đông ở nhiều nơi 
thuộc đồng bằng Bắc-bộ đang trở thành oụ chính. Các ngành nghề thủ 
công đang phái triền ở nông thôn. Tình hình trên đâu mở ra khả năng 
mới đề giải quuết ấn đề lương thực, tạo điều kiện thuận lợi cho 0iệc 
phân công lại lao động, đưa nồng nghiệp tiến lên một bước mới. 


Sự chuuền biến của nóng nghiệp gắn liền uới những tiến bộ của 
công nghiệp. Nền công nghiệp cơ khí non trẻ của ta đã 0ươn lên tự 
thiết kế oà chế tạo thiết bị cho các xí nghiệp gạch ngói, nhà máu zỉ- 
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măng, các nhà máu đường, xau xát gạo, bột ngọi, nhà máu đồ sứ..., chế 
tạo một số máy mới như bơm nước cỡ lớn, tàu đánh cá (400 sức ngựa), 
máu biến thế điện, động cơ điện, máy khâu, một số máu nông nghiệp, 
máu chế biến hoa màu 0.0... Một số oật liệu trước phải nhập khầu, naụ 
ta đã tự sản xuất được như thép lồi que hàn, tanh xe đạp, một số hóa 
chất... Những nhân tố mới trên đâu đánh dấu một bước trưởng thành 
của công nghiệp cơ khí, cho thấu khả năng mới đề đầu mạnh công 
nghiệp hóa 0à sớm (qo ra cơ sở độc lập tự chủ của nền kinh tế nước ta. 


Trong ngành công nghiệp khai thác than, nhiều nhân tố mới đang 
nầu nở. Trên cơ sở phát huụ những tiềm lực sẵn có, ngành than đã 
pưrơn lên chủ động chế tạo một số thiết bị, máu móc, tự lực thăm dỏ tài 
nguyên, thiết kế uà xâu dựng mỏ (quụ mô 0uừa nà quy mô nhỏ), oừa 
cải tạo các mô cũ, ừa xâáu dựng các mỏ mới, tự lực xây dựng các mỗ 
nhỏ, do đó đã mở ra khả năng mới tăng nhanh sản lượng than. 


Trong các ngành công nghiệp, cả ở miền Bắc ðoà miền Nam, công 
nghiệp trung ương 0à công nghiệp địa phương, đang dấu lên một 
phong trào thí đua lao động sẵn xuất 0à tiết kiệm. Khâu hiệu « mỗi @ông 
nhân một sáng kiến, mỗi cán bộ khoa học, kỹ thuật một đề tài» do thành 
phố Hải-phòng đề ra đã trở thành khâu hiệu hành động của nhiều rơi. 
Phong trào thi, đua lao động đang hướng uào 0iệc khai thác những 
khả năng tiềm tàng oề lao động, oát tư, thiết bị máu móc, đem lại 
những hiệu quả kinh tế thiết thực ouà đạt năng suất lao động cao. 


Trên mãi trận lao động xáâu dựng Tô quốc, có thêm một lực lượng 
lao động mới là bó đội làm nhiệm oụ kinh tế. Bước 0uào giai đoạn mới, 
quân đội ta đã triền khai một lực lượng bộ đội làm kinh tế, đảm nhận 
biệc xâu dựng mội số công trình thủ lợi, giao thông, khai hoang, chuần 
bị địa bàn cho dán đi xâu dựng oùng kinh tế mới, xâu dựng 0à quản 
lý một số uùng kính tế nông nghiệp 0à lâm nghiệp, khai thác hải sẵn, 
sản xuất oật liệu xâu dựng, xâu dựng các công trình công nghiệp... 
Với những thành tựu 0à kửnh nghiệm bước đầu, lực lượng bộ đội làm 
kinh tế đang 0ươn lên đóng 0ai frò một lực lượng xung kích trên mặt 
(rận kinh tế, đặc biệt là trên các địa bàn xung yêu. 


Trong công cuộc cải tạo +ä hội chủ nghĩa ở miền Nam, nhiều nhân 
tố tích cực đang xuất hiện. Ở thành thị, phong trào đấu tranh của giai 
cấp công nhân nà các tầng lớp lao động khác có tác dụng to lớn trong 
0iệc cải tạo xã hội chủ nghĩa đốt uới công nghiệp 0à thương nghiệp tư 
bẳn chủ nghĩa tư doanh. Ở nóng thôn, các hình thức hiệp tác lao động 
sản xuấi có tính chất quá độ đã xuất hiện 0à phát triền như tồ đoàn 
kết sản xuất, tồ đồi công ở Nam-bó. Các hợp tác xã nóng nghiệp đã được 
xâu dựng oà bước đầu phát triền ở Binh-trị-thiên, khu 5, Tâg-nguụyên. 
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Với các hình thức đó, nông dân miền Nam đang được tồ chức lại, bước 
đầu đi uào con đường làm ăn tập thề oà phát triền sẳn xuất theo kế 
hoạch. Gần đáu, oiệc xóa bỏ hệ thống thương nghiệp tư bản chủ nghĩa. 
xây dựng hệ thống thương nghiệp xã hội chủ nghĩa ở miền Nam, 0iệc 
phát hành tiền Ngân hàng mới. thu đồi tiền cũ, thống nhất tiền tệ 
trong cả nước là những thẳng lợi mới, có Ú nghĩa to lớn, không những 
Đề kinh tế mà cả oề chính trị, Những thẳng lợi đó góp phần quan trọng 
bảo đẳm quuền làm chủ tập thề của nhân dân lao động, tạo ra những 
điều kiện thuận lợi cho 0uiệc tồ chức lại sản xuất trong cả nước 0à tồ 
chức đời sống của nhân dán. 


Ở miền Bắc, qua các cuộc uận động tồ chức lai sẵn xuất uà cải tiễn 
quản lú, thực hiện hạch toản kinh tế, đề cao kỷ luật lao đệng, quản lú 
chặt chề định mức 0à tiêu chuân lao động, đấu tranh chống những 
hành động phi pháp... quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở cả thành 
thị 0à nông thôn được củng cố thêm một bước. Những hiện tượng tiêu 
cực trong hoạt động kinh tẻ 0à trong đời sống xã hội đang bị đầu lùi. 
Nếp sống mới, phong cách lao động mới của con người mới xã hội chủ 
nghĩa đang nảy nở 0à phát triền. 


SƯ ra đời oà phát triền của những nhân tố mới trên đâu đánh dấu 

sự chuuền biến bước đầu của phong trào cách mạng của nhân 
dán ta. Những kết quả 0á tiến bộ còn thấp so uới yêu cầu 0à so 0ới 
tiềm lực mà chúng fq có, song trong phạm ð¡ từng địa phương, từng 
đơn uị, đã đem lại những hiệu quả rõ rét : tăng thêm cơ sở 0ật chấi 
kỹ thuật, tăng thêm sản phầm, tạo thêm 0iệc làm, cải thiện đời sống 
của quần chúng. Những kết quả đó, gần liền uới sự nụ sinh những 
quan hệ mới giữa người uới người, đã đem lại sự phấn khởi cùng 
những sự đồi mới trong nếp nghĩ uà nếp sống của quần chúng. Sự xuất 
hiện của những nhân tố mới như 0uậu mang một ý nghĩa cách mạng 
sâu sức, nó là kết quá của piệc xóa bỏ cái cũ, sảng tạo cái mới, là kết 
quả tồng hợp của ba cuộc cách mạng. Tạo được mội sự cải biến như 
uậu trong hoàn cảnh sản xuất khó khăn, tình hình xã hội còn có những 
hiện tượng tiêu cực, là mội 0uiệc làm đâu sức sáng tạo. Đương nhiên đó 
không phải là những nhân tố tự phát mà là kết quả của phong trào 
cách mạng của quần chúng phát huy quụuền làm chủ tập thề. Những 
nhán tố mới tló thề hiện một cách sinh động đường lối của Đẳng trong 
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thực tiễn. Vì Dậu, Ú nghĩa quan trọng của những nhân tố mới chính là 
ở chỗ nó tiêu biều cho xu thể phóit triền của cách mạng, mở ra triền 
bong mới đề đưa phong trào tiến lên mạnh mẽ. 


Chúng ta đang đứng trước tình hình có nhiều khó khăn oà phải giải 
quyết những gêu cầu rất to lớn nà cấp bách của sự nghiệp cách mạng. 
Những nhân !ố mới ra đời là những mô hình cụ thể chỉ cho ta thấu 
khả năng khắc phục khó khăn đề đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên. 
Nó chứng minh rằng con đường đi lên của chúng ta tuụ còn nhiều khó 
khăn, song cũng có rất nhiều thuận lợi. Chúng ta chẳng những có tiềm 
lực to lớn bê lao động 0à tài nguyén mà còn có sức mạnh tồng hợp của 
chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa. Sức mạnh đó là động lực thúc 
đầu các nhân tố mới ra đời, cho phép chúng ta oươn lên khai thác. 
thuận lợi, khắc phục khó khăn, làm +oau chuuền HÌUI hình, tạo ra thế 
đi lên của nền kinh lẽ. 


Đó là sức mạnh của đường lối cách mạng sáng tạo do Đại hói lần 
thứ IV của Đảng đề ra, đường lối đó đã đi uào quần chủng uà đang 
biến thành hành động sáng tạo của quần chúng. 


Đó là sức mạnh của Nhà nước của chúng ta, của các ngành à các 
địa phương ngàu càng tích lũu được kinh nghiệm 0à tác động đến cơ 
sở mội cách có hiệu lực bằng cách nêu cao tỉnh thần tự lực tự cường 0à 
phút huu quyền làm chủ tập thề của quần chúng. 


Đó là sức mạnh của nhân dân lao động làm chủ tập thê, có sức 
sáng tạo 0ï đại 0à hoạt động có tô chức trên quụ mô lớn. Những điền 
hình nhân tố mới xuất hiện trên khắp các oùng của đất nước chứng tỗ 
rằng quần chúng không kề ở đáu đều có sức pươn dậu mạnh mề. Sự 
oươn đậu đó của quần chúng mở ra triền 0ọng to lớn cho toàn bộ sự 
nghiệp cách mạng của chúng ta. 


Sự kết hợp giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý »à quần chúng 
làm chủ tập thề tạo thành sức mạnh tồng hợp 0à phát huụ qhhững tiềm 
lực to lớn ở các ngành, các địa phương 0à từng đơn oị. Nếu các ngành, 
các địa phương, các đơn 0ị biết phát huụ những tiềm lực sẵn có thì dù 
điều kiện cơ sở uật chất kỹ thuật còn thấp cũng có thế tạo nén được 
sức mạnh mới đề tiễn nhanh, tiễn mạnh, tiến pững chắc. 


Đương nhiên, muốn biến tiêm lực thành sức mạnh, chúng ta phải 
nều cao tỉnh thần tự lực tự cường. Chúng ta phải có Ú thức trách nhiệm 
đầu đủ trong 0iệc chấp hành đường lối của Đẳng 0à tôn trọng quyền 
làm chủ tập thề của nhân dán, không Ủ lại bị động, không tiêu cực bó 
tau trước những khó khăn trước mắt. Những nhân tố mứt xuất hiện là 
do nhân dân ta có tình thần tr lực tt cường, có Ú chí cách mạng tiền 
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công, dám nghĩ, dám làm, có Ú thức làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa. 
Hội nghị lần thứ 3 của Ban chấp hành trung ương Đảng ta « đặc biệt 
tô thái độ trân trọng đối uới những nhân tố tích cực oà những tấm 
gương sáng 0ê tỉnh thần tự lực tự cường, dám nghĩ, dám làm theo 
đường lối của Đảng, 0uề ú thức tôn trọng ouà phái huu quyền làm chủ 
tập thê xã hội chủ nghĩa của nhân dân lao động » (1). 


Nhán tố mới ra đời trong: quá trình đấu tranh giữa cái mới 0à cới 
cũ. Nó phải oượt qua rất nhiều khó khăn, trở agqi. Quá trình xuất hiện 
của nó là quá trình tìm tòi, thí nghiệm, sửa chữa, đi đến hoàn thiện 
từng bước. Bởi uậu chúng ta không nén coi những nhân tố mới như là 
những điền hình hoàn chỉnh, toàn thiện, toàn mỹ. Chúng (a phải biết 
nhìn sự pật trong sự phái triền, kịp thời phái hiện những nhân tố mới 
khi nó đang còn trong trứng nước đề rút kinh nghiệm, bồi dưỡng 0à 
phát huu mặt tích cực, sửa chữa những thiếu sót, tạo điều kiện cho nó 
mau chóng trưởng thành uà trở thành phô biến. 


Chúng ta häu ghi nhớ lời dạu của Lê-nin: « Chúng ta nên nghiên 
cứu cần thận những mầm non đó (mầm non của cái mới — BT), dùng 
mọi cách làm cho nó trưởng thành được thuận lợi uà « chăm sóc » đến 
những mầm còn non yếu đó » (2). Chính từ 0uiệc nghiên cứu những mầm 
non đó, bồi dưỡng oà phát huụ những mầm non đó, chúng ta sẽ thấu 
được +u thế phát triền chủ yếu của tình hình, khắc phục tâm trạng bi 
quan tiêu cực, tìm ra hướng tiến lên phù hợp oới quụ luật phái triền 
của phong trào cách mạng. Đó là thái độ cách mạng oà khoa học của 
chúng ta. 


(1 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 (khóa IV) của Ban chấp hành trung 
ương Đẳng cộng sản Việt-nam. 

(2) V.I. Lê-nin: Tuyền tập, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội năm 1959, 
quyền II, phần 2, trang 211. 
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(BÌNH LUẬN/ 


lình hữu nghị quý báu giữa nhân dân 
Việt-nam và nhân dân Trung quốc 
nhất định sẽ được bảo vệ 


DẺ luận rộng rãi trên thế giới đang chăm chú theo đối vở bỉ hài 
kịch do phía Trung quốc dựng lên, vụ khống Việt-nam « bài xich, 
khủng bố và xua đuôi » người Hoa về Trung quốc. Bằng thủ đoạn 
tuyên truyền kích động, kết hợp lừa gạt với dọa dẫm, thông qua 
những phần tử xấu trong người Hoa, họ đã đầy hàng vạn người Hoa 
đang an cư lạc nghiệp phải rời khỏi Việt-nam, đồng thời đồ vấy cho 
phía Việt-nam phải chịu trách nhiệm về cái gọi là số phận bỉ thảm 
của những người gọi là « nạn kiều » ấy. Họ rêu rao rằng: Việt-nam 
« lấy oán trả ơn», « Việt-nam đã từ bỏ chính sách hữu nghị với Trung 
quốc », v.v... Tiếp đó là sự khước từ đẻ nghị hợp tình hợp lý của Việt- 
nam về việc chấm đứt tuyên truyền kích dộng, hai bên gặp nhau đề 
giải quyết những bất đồng về vấn dẻ người Hoa trên tỉnh thân hữu 
nghị và vì lợi ích của nhân dàn hai nước; là sự đơn phương quyết 
định của phía Trung quốc đưa tàu vào Việt-nam đề đón người Hoa 
về nước, bất chấp mọi pháp luật và tập quán quốc tế thông thường. 
Vở kịch mới chỉ diễn ra không lâu mà sự thật đã sáng tỏ đến 
mức mọi người đều có thê thấy rõ ai là người cố ý gây chuyện vì 
mục đích xấu xa, ai là người có thái độ đúng đắn, đầy thiện chí. 
Những «bằng chứng » mà phía Trung quốc đưa ra đề tố cáo 
Việt-nam «ngược đãi » người Hloa vô lý đến nỗi không một người 
nào có lương tri trên trái đất lại có thể dòng tình với sự vu khống 
của họ. Bởi vì những người gọi là «nạn kiều đau khö » từ Việt-nam 
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về, được chiếu trên vô tuyến truyền hình Trung quốc, ngoài đôi lời 
« tố cáo » gượng gạo ra, lại thê hiện dưới hình ảnh thật là những con 
người béo tốt, ngồi trên những chiếc thuyền đầy ắp của cải, kề cả 
những con gà mà họ đang nuôi ! Trái lại, cuộc sống yên vui, đầm ấm 
của đông đảo người Hoa trong cộng đồng dân tộc Việt-nam đã được 
hàng trăm đại biều chân chính của người Hoa nói lên hùng hồn 
trong các cuộc họp gần đây ở Hà-nội, thành phố Hồ-Chi-Minh và 
nhiều nơi khác! Sự thật bao giờ cũng có sức mạnh gấp nghìn lần 
lời nói, dù đó là lời nói hoa mỹ, huống chỉ đây lại là những lời bịa 
đặt và vu khống thô bỉ. 


Những lời rêu rao về cái gọi là Việt-nam «vong ân bội nghĩa » 
hoặc «lấy oán trả ơn »,#Việt-nam tử bỏ chính sách hữu nghị với 
Trung quốc ›... cũng chẳng đồi trắng thay đen được chút nào, mà chỉ 
càng làm nồi bật khoảng cách rất xa giữa lời nói của phía Trung quốc 
và sự thật khách quan. Kê lề làm ơn đối với một dân tộc đã chiến 
đấu và hy sinh cho lợi ích của toàn nhân loại, đã đồ máu đề góp 
phần bảo vệ Trung quốc, đề cho Trung quốc có được hoàn cảnh hòa 
bình xây dựng đất nước, như các nhà lãnh đạo Trung quốc trước 
dây đã từng thửa nhận, kê lề như thế phải chăng là đã suy nghĩ chín 
chắn ? Kê lề như thế phải chăng là thái độ nên có của những người 
cách mạng có ý thức đây đủ về nghĩa vụ quốc tế của mình ? Vô cở 
gây sự với người bạn vốn có tình nghĩa thủy chung với nhân dân 
Trung quỏc, sao gọi là thái độ hữu nghị được ? Một tình hữu nghị 
thật sự đòi hỏi phải có sự chân thành của hai bên; nó tuyệt đối 
không dung nhận sự vu không, càng không thê dựa trên cơ sở của 
chủ nghĩa dân tộc, dù đó là chủ nghĩa sô-vanh nước lớn hay chủ 
nghĩa dân tộc nước nhỏ, vì đó là những tàn tích cực kỳ xấu xa, tệ hại 
của xã hội cũ đề lại, mà những người cộng sản chân chính phải 
kiên quyết trừ bỏ. 


Cũng như mọi vấn đề khác, vấn đề người Hoa ở Việt-nam cần 
phải được giải quyết trên cơ sở của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và chủ 
nghĩa quốc tế vô sản. Nếu xa rời lập trường giai cấp vô sản thì 
không thê giải quyết đúng đắn vấn đề được. Chính sách của Đẳng 
và Chính phủ ta đối với người Hoa ở Việt-nam, chính là được đặt 
trên cơ sở của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô sẵn, 
theo đúng sự thỏa thuận trước đây giữa hai đẳng Việt-nam và Trung 
quốc, phù hợp với lợi ích cơ bản và làu dài của người Hoa ở Việt- 
nam. Không đứng trên quan điềm giai cấp vô sản, không phân biệt 
người lao động với người tư sản, thậm chí ưu ái người tư sản, bồ rơi 
người lao động đi đến bác bỏ chính sách và giải pháp đúng đắn của 
Đấng và Chính phủ Việt-naim đối với người Hoa ở Việt-nam, chẳng 
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những có hại cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước mà còn có 
hại cho lợi ích của chính những người Hoa mà phia Trung quốc làm 
ra về quan tâm bảo vệ. Đó chẳng phải là điều rõ ràng hay sao 2 


Không phải ngẫu nhiên mà các nhà đương cục Trung quốc, trong 
khi phớt lờ những lời kêu cứu thắm thiết của nửa triệu người Hoa bị 
những nhà cầm quyền Cam-pu-chia khủng bố và giết hại, lại làm 
rùm beng đến như vậy về vấn đề người Hoa đang sinh sống vên 
vưi ở Việt-nam. Họ trả lời như thế nào về câu hỏi sau đây 
của những người Hoa bị nạn ở Cam-pu-chia: « Điều làm chúng tôi 
đau lòng là không hề có một lời nào về những tội ác vô nhân đạo do 
chính quyền Khơ-me mới chống lại nửa triệu đồng bào chúng ta tại 
Cam-pu-chia. Họ đã hị bắn một cách bừa bãi và bị đồn vào rừng rậm, 
trong khi các thiếu nữ Hoa kiều bị buộc phải đi phục vụ cho những 
- thương binh đề làm đồ chơi cho chúng... Điều đó làm cho chúng tôi 
tự hỏi liệu Tô quốc, trong khi thực hiện chính sách Hoa kiều, có phải 
đang cố tỉnh loại trừ những đồng bào của chúng ta tại Cam-pu-chia 
đang bị hành hạ trong các lò lửa của địa ngục hay không ? » (Bức 
thư ngày 18-4-1978 của « những người tị nạn Cam-pu-chia gốc Trung 
quốc Ởở Thái-lan và các nơi khác trên thế giới » gửi cho ông Liêu- 
Thừa-Chí tại Bắc-kinh). Họ trả lời như thế nào về câu hỏi sau dây 
của những người Hoa chạy trốn từ Cam-pu-chia sang Việt-nam: 
œ Tại sao phía Cam-pu-chia tàn sát Hoa kiều một cách dã man thì 
Chính phủ bên Tổ quốc tôi lại không lên tiếng. Còn chính quyền 
Việt-nam cứu sống chúng tôi, cho chúng tôi từ bữa ăn đến chỗ ở, 
thì lại bị vu cáo là ngược đãi Hoa kiều (câu hỏi của những người 
Hoa bị nạn ở Cam-pu-chia, nêu trong cuộc họp của hơn hai trăm 
người Hoa tại thành phố Hồ-Chí-Minh ngày 27-5-1978). Trước thái độ 
mâu thuẫn lạ lùng như vậy của các nhà đương cục Trung quốc đối 
với Hoa kiều ở Cam-pu-chia và người Hoa ở Việt-nam, những người 
chính trực trên thế giới có lý do chính đáng đề nghĩ rằng: việc Trung 
quốc dựng lên câu chuyện « Việt-nam ngược đãi người Hoa » hẳn 
phải có mục đích chính trị nào khác chứ tuyệt nhiên không có liên 
quan øì đến lợi ích chân chính của những người Hoa ở Việt-nam. Về 
phía chúng ta, chúng ta khẳng định rằng: đó là một việc làm có 
tính toán nhằm gày khó khăn cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở Việt-nam, chia rể người Việt với người Hoa, phá hoại tình hữu 
nghị giữa nhân dàn Việt-nam và nhân đàn Trung quốc, 

Cũng không phải ngẫu nhiên mà chiến dịch tuyên truyền kích 
động, cưỡng ép người Hoa ở Việt-nam về Trung quốc diễn ra cùng 
một lúc với việc các nhà cầm quyền Cam-pu-chia đầy mạnh những 
hành động chiến tranh đối với Việt-nam. Chính tên Trần-Hoạt, một 
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phần tử xấu người Hoa hiện bị chính quyền ta bắt giữ, đã thú nhận 
rằng : trong khi thi hành chính sách cưỡng ép người Hoa di cư, y đã rỉ 
tai mọi người: « Trung quốc giúp Cam-pu-chia đánh Việt-nam, người 
Hoa ở lại Việt-nam sẽ bị cắt cồ ». Gạt bỏ ý đồ xấu xa của y sang một 
bên, lời thú nhận của y về nguồn gốc hành động gây chiến của Cam- 
pu-chia đối với Việt-nam rất đáng đề mọi người quan tâm. ` 


Chúng ta cho rằng sự thay đồi lập trường của Trung quốc trong 
mỗi quan hệ Trung — Việt là một việc làm có hại cho lợi ích căn bản 
của nhân dân hai nước. Việc làm đó chỉ có lợi cho bọn đế quốc và 
bọn phản động trên toàn thể giới. Song trước hành động thiếu xây 
dựng của phía Trung quốc, nhân dân Việt-nam tuân theo lời dạy của 
Chủ tịch Hồ-Chi-Minh kính yêu, vẫn kiên trì giữ vững tình hữu nghị 
với nhân dân Trung quốc. Chúng ta lấy làm tiếc về sự khước từ của 
phía Trung quốc đối với đề nghị hợp tình hợp lý của Chính phủ ta; 
chúng ta cũng rất bất bình trước hành vi của phía Trung quốc đơn 
phương quyết định đưa tàu sang Việt-nam đón người Hoa về nước. 
Hành vi này rõ ràng là một biêu hiện của chủ nghĩa bá quyền nước 
lớn. Mặc dù vậy, nhân dân và Chính phủ ta vẫn tỏ rõ thiện chỉ của 
mình, /ấy Hình hữu nghị giữa nhân dân hai nước làm trọng, đưa ra 
những cách giải quyết đúng đắn (như đã nêu trong tuyên bố của Bộ 
ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam về vấn đề 
người Hoa ở Việt-nam, ngày 5-6-1978) đề tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc giải quyết những bất đồng giữa Trung quốc và Việt-nam về 
văn đề người Hoa ở Việt-nam. 

Nhân dân Việt-nam tin chắc rằng, mặc dù những khó khăn phức 
tạp do phía Trung quốc gây ra, chính nghĩa nhất định sáng tỏ, âm 
mưu quỷ kế nhất định sẽ thất bại, tình hữu nghị quý báu giữa nhân 
đân Việt-nam và nhân dân Trung quốc nhất định sẽ được bảo vệ. 

Với sức mạnh vĩ đại của mình,. với sự ủng hộ và giúp đỡ của 
nhân dân tiến bộ trên thể giới, nhân dân Việt-nam, đưới sự lãnh đạo 
sảng suốt của Đảng cộng sản Việt-nam quang vinh, nhất định sẽ 
xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tô quốc xã hội chủ nghĩa 
yêu quý của mình. Chúng ta vững vàng đi tới tương lai tươi sáng 
của đất nước, lòng đầy tin tưởng và lạc quan đối với thắng lợi của 
lý tưởng xã hội chủ nghĩa cao đẹp. 


LẦU 


BẦY RWH IIẬU (A6N WẠNẫ KHỦA HỤU — 
KÍ TIUẬT TRÚN Nữ NHHIỆP NƯỮU TẢ ` 


VÕ - NGUYÊN - GIÁP 


3_— CÁCH MẠNG KHOA HỌC — KỸ THUẬT 
VỚI CÁC TƯ LIỆU SẲN XUẤT SINH VẬT 


Mĩor yếu tố cực kỳ quan trọng của 

lực lượng sản xuất trong nông 
nghiệp là các tập đoàn cáy trồng và 
pật nuôi, hay nói rộng hơn là các loài 
thực vật, động vật và vi sinh vật được 
sử dụng trong nông nghiệp, lâm 
nghiệp và ngư nghiệp với tính cách 
- là những tư liệu sản xuất — những tư 
liệu mà các nhà khoa học thường gọi 
là fư liệu sản xuấi sinh uật. 

Các cây tròng và vật nuôi hay nói 
chung các tư liệu sản xuất sinh vật 
có chức năng quan trọng là trực tiếp 
tạo nên sản phầm trong sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp. 
Nếu không có các tư liệu sản xuất ấyv 
thì đương nhiên là không thể có nông 
nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp. 
Điều đó nói lên tầm quan trọng đặc 
biệt của các tư liệu sẵn xuất này. 

Trải qua cả một quả trình lâu dài 
lao động cần củ, thông minh và sáng 
tạo trong cuộc đấu tranh đề làm chủ 
và cải tạo thiên nhiên, nhân dân lao 
động nước ta từ thế hệ này sang thế 


hệ khác, đã từng lựa chọn, thuần hóa 
và xây dựng nên những tập đoàn cây 
trồng và vật nuôi phong phú và đa 
dạng, vừa có tiềm năng sinh học khá 
cao, vừa thích hợp với điều kiện tự 
nhiên của nước ta tà của từng vùng 
trong nước. Từ đời này sang đời khác, 
nhiều kinh nghiệm quý báu về trồng 
trọt và chăn nuôi đã được đúc kết 
lại; cúc biện pháp canh tác và 
nuôi dưỡng đối với từng loại cây 
trồng và vật nuôi cũng đã không ngừng 
được cải tiến và ngày càng đem lại 
hiệu quả kinh tế lớn hơn. 


Nền nông nghiệp nước ta đã hinh 
thành và phát triền với cây lúa nước 
là cây tròng tiẻu biÊu ở các vùng 
đồng bằng, với các loại mău như ngô, 
khoai, sắn, các cây còng nghiệp dài 
ngày, ngắn ngày và nhiều loại cây ăn 
qua, các loại rau, đậu, v.v... thích 
hợp với. từng vùng của dất 
nước. Ngành chăn nuôi cũng dã 


(*#) Xem Tạp chí Cộng sản từ số 5—1978. 


k3 


11 


phát triền với các giống lợn, 
trâu, bò, gia cầm, các loài thủy sản 
và hải sản. Trong những năm gần đây, 
những tiến bộ khoz học — kỹ thuật 
đã bắt đầu được áp dụng rộng rãi ở 
nhiều địa phương ; kinh nghiệm về 
trồng trọt và chăn nuôi đã được nâng 
lên một bước. Kết quả là trên miền 
Bắc xã hội chủ nghĩa, các cảnh đồng 
cao sản đã xuất hiện và ngày càng 
mở rộng với các giống lúa mới; trinh 
độ thâm canh ngày một nâng cao và 
khả năng tăng vụ cũng ngày càng 
được mở rộng; từ một vụ đến hai 
vụ, từ hai vụ thành ba vụ với cơ 
cấu cây trồng ngày càng thích hợp 
hơn. Ngành chăn nuôi đã có 
nhiều tiến bộ: bên cạnh các tập 
đoàn vật nuôi truyền thống còn có 
thêm những giống vật nuôi mới. Còn 
tại các tỉnh miền Nam thì ngoài vụ 
lúa mùa phô biến từ trước, đã xuất 
hiện khả năng phát triền hai vụ 
lúa ngắn ngày : vụ lúa mủa khô (đông 
xuân) và vụ lúa hè thu. Các vùng 
chuyên canh cây công nghiệp như 
cao su, chè, cà phê, v.v... cũng được 
mở rộng. Như vậy, dưới ánh sảng 
đường lõi của Đảng, nền nông nghiệp 
nước ta hiện nay, về mặt các tư liệu 
sản xuất sinh vật mà nói, đang trên 
đà phát triền. 


Tuy nhiên, nhìn chung chúng ta 
chưa tận dụng được tiềm năng to 
lớn của thiên nhiên nhiệt đới nước 
ta về cây trông và vật nuôi, hay nói 
rộng ra là về các nguồn tài nguyên 
sinh vật.Chúng ta còn chưa sử dụng và 
khai thác được đầy đủ các nguồn lợi 
về thực vật và động vạt muôn hình 
muôn vẻ ở miền núi, cao nguyên, Ở 
vùng bien và thềm lục địa đề phục 
vụ mục tiêu kinh tế, phục vụ đời sống 
của nhân đân. Nền nông nghiệp nước 
ta còn chưa kết hợp chặt chẽ với lâm 
nghiệp và ngư nghiệp. 


Vấn dề dặt ra là, trong khi Hiến hành 
cách mạng khoa học — kỹ thuật trong 
nồng nghiệp, chủng ta phải làm gì uà 
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làm như thế nào đề khai thác uà sử 
dụng được tối nhất tiềm năng to lớn 
của thiên nhiên nhiệt đởi uà cúc tài 
nguuên sinh nật đề phục pụ có hiệu 
quả cho nhiệm uụ phái triền oượt bậc 
nông nghiệp, lâm nghiệp. ngư nghiệp 
của ta hiện nau oà mãi mãi oề san. 

Vì các tư liệu sản xuất sinh vật có 
quan hệ mật thiết với nhau và với 
các điều kiện tự nhiên, cho nên trước 
khi bàn về nhiệm vụ của cách mạng 
khoa học — kỹ thuật trong lĩnh vực 
này, hãy đề cập đến một số uấn đề 
tr một giác độ tương đối tồng hợp. 


Những điều kiện thiên nhiên nhiệt 
đới với những tiềm năng to lớn về các 
nguồn tài nguyên thực uật uà động uật 
đặc biệt phong phủ 0uà da dạng chính là 
những cơ sở tự nhiên vô cùng quý bảu 
đối với sự phát triền của nền kinh tế 
nông nghiệp nhiệt đới nước ta. 


Ngày nay, lần đầu tiên trong lịch 
sử của dân tộc, nhân dân lao động 
nước ta đã thật sự trở thành người 
làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên, 
làm chủ mọi nguồn tài nguyên của 
đất nước. Vẩn đề đặt ra cho chúng ta 
là: trên cơ sở tính thần làm chủ tập 
thề ~xä hội chủ nghĩa, phải kết hợp trí 
thông minh, trì thức khoa học oởi lao 
động cần củ oà sảng tạo như thế nào 
đề sử dụng tốt nhất các nguồn tài nguyên 
của đất nước, phát huy đến cao độ 
những thể mạnh của điều kiện thiên 
nhiên nhiệt đới, hạn chế đến mức thấp 
nhất các mặt bắt lợi oà khắc nghiệt, 
làm cho nền nông nghiệp, lâm nghiệp 
pà ngư nghiệp của nước ta không ngừng 
phát triền uởi nhịp độ ngày càng nhanh. 
khối lượng sản phầm ngày càng lớn. 
oà đem lại ngàu càng nhiều đặc sản có 
giả trị sử dụng uà giả trị kinh tẾ cao. 

Điều kiện thuận lợi rất lớn mà cũng 
là nguồn tài nguyên vô tận của chúng 
ta là nững lượng dồi dào do mặt trời 
đưa lại. Trí thông minh và lao động 
sảng tạo của con người Việt-nam phải 
biều hiện ở chỗ biết quỷ nguồn năng 
lượng ấy, biết sử đụng triệt đề nguồn 


năng lượng ấy vào mục tiêu phục vụ 
đời sống của con người. Ở đày, chúng 
ta cần nhấn mạnh vai trò cực kỳ quan 
trọng của các loài thực vật, của các 
loại cây trồng và nói chung là cúc 
loại cây xanh ở khắp mọi miền đất 
nước, kề cả các loại thực vật trong 
môi trường nước. Bởi vì, các loại cây 
xanh ấy là những sinh vật duy nhất 
có «khả năng vĩ đại hấp thu và tàng 
trữ nguồn năng lượng của mặt trời» (7) 
đề biến các chất vô cơ thành các chất 
hữu cơ tạo nên nguồn thức ăn cơ bản 
cho con người và cho muôn loài sinh 
vật khác. Với ý nghĩa đó màu xanh 
là biều hiện của sự sống. Giữ gìn và 
phát triền màu xanh của cây cối cũng 
tức là giữ gìn và phát triền sự sống, 


Một điều kiện thuận lợi rất lớn nữa, 
mà cũng là nguồn tài nguyên vô giá 
của đất nước ta là tượng mưa rất lớn 
do thiến nhiền nhiệt đới đưa lại. Trí 
thông minh và lạo động sáng tạo của 
con người Việt-nam phải biều hiện ở 
chỗ biết quý nguồn nước thiên 
nhiên ấy, biết tạo nèn một. trữ lượng 
nước hết sức dồi dào gồm cả nước 
mặt và nước ngầm nhằm đáp ứng 
mọi nhu cầu của kinh tế và của đời 
sống. Ở đây, lại cần phải nhấn mạnh 
một lần nữa đến vai trò có ý nghĩa 
quyết định của thảm thực vật các 
loại, từ các khu rừng, các thảm cỏ 
cho đến các thẳm cây trồng trên mọi 
miền của đất nước. Rừng đầu nguồn, 
rừng nhiều tầng hay rừng nhiệt đới 
nói chung có vị trí rất quan trọng 
trong việc điều hòa khi hậu, điều tiết 
chu trình nước trong thiên nhiên, giữ 
độ ầm cho đất đai, ngăn chặn gió bão, 
hạn chế xói mỏn và lỗ lụt. Các thâm 
thực vật ấy còn có tác đụng góp phân 
quan trọng làm cho bầu không khi 
trong lành, giữ vững cân bàng sinh 
thải, tạo nên một môi trưởng sinh 
sống có lợi cho sức khỏe của con 
người, 

Có đất đai màu mỡ, có nhiễu ánh 
nắng mặt trời, lại có nước đồi dào 


T____g 
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thì thực vật và động vật tồn tại và 
phát triền tốt. Chính vì vậy, mà đất 
nước ta từ thời va xưa đã là nơi bốn 
màu cây cối xanh tươi, muôn giống 
muôn loài sinh sôi nâu nở. Đãt nước 


ta lại là nơi giao hội của nhiều luồng 


thực vật từ nhiều hướng chuyền đến. 
Trên nên thực vật nhiệt đới đặc biệt 
phong phú và đa dạng ấy, đã phát 
sinh và phát triền biết bao loài động 
vật khác nhau, từ các loài chim thú 
trên rừng cho đến các loài động vật 
ở môi trường nước. Đó là chưa nói 
đến các loài thực vật và động vật bậc 
thấp, các loài vi sinh vạt ở khắp mọi 
nơi. Các nguồn thực 0ật 0à động uật của 
nước (a có đặc điềm nội bật là gỏm 
rất nhiều chủng loại, trong đó có 
những loại điền hình nhiệt đới, cũng 
có những loại thích hợp với khí hậu 
a nhiệt đời và ôn đới: nhìn chung, 
thì phần lớn đã sinh trưởng trong 
điều kiện thiên nhiên của nước tạ; do 
đó nhiều loại có những đặc tỉnh quý và 
có khả năng chõng,chịu cao.Đâylà một 
kho tàng thiên nhiên hết sức quý giá, 
bao gồm nhiều loài thực vật và động 
vật hiếm thấy ở các nơi, đòi hồi chúng 
ta phải ra sức bảo vệ, phát triền đề 
sử dụng tối và bảo đâm sự tái sẵn 
xuất về lâu đài Qua các thế hệ, nhân 
dân lao động nước ta đã biết sử dụng 
một phần những nguồn thực vật và 
động vật ấy đề phát triền trồng trọt 
và chăn nuô:. đạt được những thành 
tựu lớn, phục vụ kinh tế, phục vụ đời 
sống. Ngày nay, trí thông mình và lao 
động sáng tạo của con người Việt-nam 
cần được phát huy đến một trình độ 
cao hơn nữa. biết sử dụng tốt hơn 
nữa những tiềm nắng sinh vật rất lớn 
của đất nước nhằm tạo nên những 
bước phát triền mới trong sản xuất 
nong nghiệp lâm nghiệp và ngư 
nghiệp ở nước ta. 


(7) V.I. Lê-nin— Tóm tắt những bức thư của 
C. Mác vàF. Ăng-ghen gửi cho nhau trong 
nhứng năm 844 — 1883, trang 87, M. I968 


(Nga). 


Các điều kiện thiên nhiên nhiệt đới 
đưa lại cho ta nhiều thuận lợi lớn, 
nhưng đồng thời cũng gây ra nhiều 
khó khăn cần phải khắc phục như 
bão lụt, hạn hán; thời tiết thay đồi 
thất thường... Đối với các nguồn tài 
nguyên thực vật, động vật cũng vày; 
chúng ta cần thấy hết những tiềm 
năng to lớn và phong phú ; đồng thời 
cũng phải thấy hết những mặt hạn 
chế. Cây cối tăng trưởng mạnh, gia 
súc gia cầm sinh sản nhanh thì các 
loài cổ đại cũng phát triền, các loại 
sâu bệnh và dịch bệnh càng dẻ phát 
sinh. 


Cần nói thêm rằng, trong mãy chục 
năm qua, đế quốc Mỹ đã dùng chiến 
tranh hóa học đề hủy diệt hàng triệu 
héc-ta rừng và đất đai trồng trọt của 
nước ta, gây tồn thất nặng nề cho 
nhiều loài thực vật và động vật. Chủng 
ta cần phải đi sâu nghiên cửu những 
tác hại của chất độc hóa học, đề ra 
những biện pháp có hiệu lực đề kịp 
thời khắc phục những hậu quả của 
chiến tranh, khôi phục và phát triền 
các nguồn tài nguyên sinh vật của 
nước ta. 


Như trèn đã nói, nhân dân ta từ lâu 
đã biết chọn lọc và thuần hóa nhiều 
loại thực uật đề phải triền ngành trồng 
frọf, nhất là trên các vùng châu thể 
Tuy nhiên, đứng về sự hiểu biết khoa 
học thì phải nói rằng, ngoài việc 
nghiên cứu các giống lúa, chúng ta 
chưa đi sâu vào tìm hiều ngay cả 
những giống màu đã tồn tại trong 
dân gian. Chúng ta hiều biết chưa 
nhiều lắm về cây sẵn, cây ngô ; ngay 
đến cây khoai lang ba tháng ở một số 
tính miền Bắc. cây cao lương ở mội số 
tỉnh miền Nam thi cũng gần đây mới 
được chú ý. Cây khoai tày đã nhập 
nói khả lâu, nhưng cũng mãi đến gần 
đây mới thấy khả năng phát triền 
rộng. Chúng ta đã có những công trình 
khoa học về một số cây công nghiệp 
như cao-su, chè, cáà-phêệ nhưng còn 
nhiều loại cây công nghiệp khác, đải 
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ngày và ngắn ngày, những cây có 
đường. có dầu; có sợi,... thì chúng ta 
cũng mới nghiên cứu sử dụng được 
phần nào. Nói đến tập đoàn các cây 
được liệu rất phong phú và có những 
loại rất quý thì công tác nghiên cứu 
và đưa vào trồng trọt tuy có tiến bộ 
nhưng cũng chỉ mới ở bước đầu. 


Từ khi vấn đề nhu cầu về lương 
thực, về nguyên liệu trở nên khẩn 
trương, nhân dân ta cùng với cán bộ 
khoa học kỹ thuật gần đây mới phát 
hiện ngày càng nhiều những chúng 
loại cây trồng, không những cho sản 
phầm có giá trị, mà còn có thề phát 
triền trên nhiều loại đất, kề cả đất 
cát, đất chua mắn.... trên nhiều địa 
hình khác nhau, kề cả vùng đồi núi 
có độ dốc khá cao. Khoa học kỹ thuật 
cần phát huy tỉnh thần tích cực và 
sảng tạo đề tìm hiều đầy đủ hơn nữa, 
sâu sắc hơn nữa các chủng loại thực 
vật ở nước ta, kề cả các loại thực vật 
hoang dại. Ra sức phát hiện nhiều loại 
cây có khả năng cung cấp lương thực 
và thực phầm cho con người. thức ăn 
cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công 
nghiệp. Khoa học kỹ thuật lại phải đi 
sâu nghiên cứu quy luật sinh trưởng 
và phát triền của từng loại, của từng 
quần thê, phát hiện ra những loại có 
giá trị kinh tế, có khả năng cho 
năng suất cao, nghiên cứu và đề xuất 
những biện pháp sinh học có hiệu lực 
như cơ cấu cây trồng và mùa vụ, chế 
độ luân canh, xen canh nhằm quanh 
năm tận dụng ánh nắng của mặt trời, 
phát triên được trồng trọt trên mọi 
loại đất, làm ra một khối lượng của 
cải vật chất ngày càng đồi dào cho xã 
hội. 


Nhàn dân ta từ lâu đã biết chọn 
lọc và thuần hóa nhiều loại động uát 
như: lợn, gà, vịt trâu, bò, dê, 
ngựa, * v... đề phát triền ngành chăn 
nuôi. Tuy nhiên, phải nói rằng, mãi 
cho đến nay ngành chăn nuồi vẫn 
chưa trở thành một ngành chính 
Irong nông nghiệp. Chúng ta có thề 


khẳng định rằng, đứng về tư liệu sinh 
vật cũng như về các điều kiện thiên 
nhiên khác mà nói thì ngành chăn 
nuôi ở nước ta có những tiềm nắng 
to lớn. Bởi vi, không những chúng ta 
có sẵn một nguồn động vật phong 
phú, mà chúng ta lại có thế mạnh về 
chủng loại thực vật trong đó có rất 
nhiều loại có thề cung cấp thức ăn 
cho chăn nuôi. Theo quy luật và kinh 
nghiệm phát triền của trông trọt và 
chăn nuôi trong nền nông nghiệp của 
nhiều nước thì thế mạnh về thực vật, 
về thức ăn cho chăn nuôi thường tạo 
nẻn khả năng xây dựng mọt ngành 
chăn nuôi mạnh: 


Khi đề cập đến quan hệ giữa trồng 
trọt và chăn nuôi, Ăng-ghen đã từng 
chirõ: Trí thông minh của con người 
là ở chỗ, biết kết hợp chức năng tự 
nhiên tích lũy năng lượng của giới 
thực vật với chức năng sử dụng năng 
lượng của giới động vật. Ở đây, tri 
thông minh, trì thức khoa học và lao 
động sáng tạo của con người Việt- 
nam phải biều hiện ở chỗ, vừa biết 
dựa vào nguồn tài nguyên thực vật 
nhiệt đới, chọn ra nhiều loại cây 
trồng có giá trị kinh tế đề phát triền 
ngành trông trọt, vừa biết dựa vào 
nguồn thức ăn mà nhiều loại thực 
vật có the đưa lại đề phát triền ngành 
chăn nuôi. Điều này có ý nghĩa hết 
sức quan trọng, là vì chỉ có phát 
triền chăn nuôi mới có thê biến 
những nguồn thực vật có ít giả trị 
thành những sẵn phầm có giá trị 
sử dụng và giá trị kinh tế cao. Qua 
chăn nuôi, đồng cỏ cho ta thịt, sữa, 
len ; qua con tằm, lá dâu, lá sắn biến 
thành tơ lụa,.. Chăn nuôi không 
những góp phần quan trọng giải 
quyết vấn đề thực phầm, cung cấp 
những thức ăn có nhiều chất dinh 
dưỡng cho con người, cung cấp nhiều 
nguyên liệu cho công nghiệp, nhiều 
loại hàng xuất khầu, mà còn cho một 
nguỏn phân bón quan trọng không 
thẻ thiếu đề nâng cao độ phì nhiêu 


của đất và năng suất của các loại 
cây trồng. 

Khoa học — kỹ thuật phải tích cực 
Và sảng tạo đi sâu nghiên cứu những 
loại cây trồng có thề làm thức ăn cho 


'gia súc, từ việc chế biến tốt hơn 


những loại thức ăn hiện có cho đến 
việc phát hiện ra những nguồn thức 
ăn mới, kề cả trong các loại thực vật 
hoang đại ở rừng, các loại rong tảo ở 
biền. Đương nhiên, đề phục vụ nhiệm 
vụ phát triền chăn nuôi thành ngành 
chính, khoa học — kỹ thuật lại phải 
cố gắng đi sâu nghiên cứu đề phát 
hiện thêm và chọn lựa được các 
loại vật nuôi tốt trong nguồn động 
vật phong phú của ta. 


Chúng ta còn có một nguồn tài 
nguyên sinh vật rất lớn nữa: đó là 
các loại thực 0uật oà động 0ật, cac loại 
cảu trồng uà oật nuôi trong môi trườiu/ 
"nước — nước ngọt ở các sông "gi, 
ao hồ; nước lợ ở các đầm phá, các 
cửa sòng, các bãi triều, nhất là nước 
mặn ở vùng biên Đông với thềm lục 
địa rộng lớn. Hiện nay, việc khai thác 
nguồn tài nguyên này cũng mới ở 
bước đầu; sự hiều biết khoa học của 
La còn rất có hạn. Theo thống kẻ rất 
sơ bộ thi trong môi trường nước của 
ta có một thành phần sinh vật có thể 
tới hàng chục nghìn loài bao gồm các 
loại cả, tôm, của, Ốc. sò, và các động 
vật thủy sinh khác, các loại thực vật 
trong đó rong tảo chiếm một tỷ lệ 
lớn. Ngoài ra cỏn rất nhiều đặc sản 
có giá trị định dưỡng và giá trị kinh 
tế cao. Phát triền việc nuôi, trồng 
và khai thác các loại thực vật và 
động vật này là một. phương 
hướng kinh tế có tầm quan trọng 
chiến lược. Ơ đây không đi sâu vào 
các vấn đẻ trên, mà chỉ đề cập đến 
một vấn đề hết sức quan trọng là sự 
cần thiết phải mở rộng hoạt động sản 
xuất (trồng trọt và chăn nuôi) trong 
môi trường nước. Sắp tới, khoa học 
và kỹ thuật nhát thiết phải đặt vấn 
đề nghiên cứu các tài nguyên sinh 
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vật ở trong mỏi trưởng nước thành 
một trong những hướng chỉnh. 


Nói đến tài nguyên sinh vật, chúng 
ta không thể không nêu lên vai trò 
quan trọng của các tập đoàn 0ì sinh oật, 
của các sinh uật bậc thấp như nấm, 
men, tảo, £.9... Có tài liệu khoa học 
đã xác định là phần lớn các côn trùng 
và vi sinh vật là những loài có ích 
cho sản xuất nông nghiệp, cho sự duy 
trì cân bằng sinh thái trong thiên 
nhiên ; nhưng cho tới nav người ta 
cũng chỉ mới nghiên cứu và hiều biết 
được rất ít các loài đã thu thập được. 
Trên đất nước ta vi sinh vật và sinh 
vật bậc thấp có những chủng loại hết 
sức phong phú và có nhịp độ tăng 
trưởng rất nhanh trong điều kiện 
khi hậu nóng và ầm. Khoa học kỹ 
thuật cần hết sức coi trọng việc 
nghiên cứu các quần thê vi sinh vật 
và sinh vật bậc thấp ở các vùng dất 
đai và khí hậu khác nhau nhằm phục 
vụ cho sự phát triền của trồng trọt 
và chăn nuôi. Nghiên cứu vi sinh vật 
và các sinh vật bậc thấp là một trong 
những hướng quan trọng của còng 
tác khoa học — kỹ thuật trong tương 
lai, không những đề phục vụ nông 
nghiệp mà còn đề phục vụ các ngành 
kinh tế khác. 


Như vậy, hiện nay, với nhiệm vụ 
quan trọng hàng đầu là phát triên 
nông nghiệp vượt bậc, thì trong lĩnh 
vực các tư Hiệu sản xuất sinh vật, 
phương hưởng của cách mạng khoa 
học — kỷ thuát là : 


Đầu mạnh hơn nữa công tác điều 
(ra cơ bản, tiến hành toàn diện 0à có 
trọng điểm piệc điều tra nghiên cứu các 
diều kiện thiên nhiên 0à các nguồn tài 
nguyên cực kÙ phong phú 0ề thực oát; 
động 0àt 0à 0ì sinh bật của nước fa; đi 
sản phát hiện 0à nắm oững hơn nữa hệ 
thống các quy luật phát sinh nà phát 
(riền của các oát thề sống ấu; phát 
hiện pà nằm ững hơn nữa hệ thống 
quy tuật 0à mỗi quan hệ gia các quần 
thể sinh pát oởi nhau cũng như 0ề mỗi 
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quan hệ giữa các quần thề ấu oởi các 
điều kiện tự nhiên của pùng nhiệt đới 
như đãt đai, khi hậu uà thời tiết, u.0... 
ở từng địa phương 0à trên phạm 0i cả 
nước. 


Trên cơ sở các tri thức khoa học 
ngày càng được mở rộng 0à nâng cao. 
cần đề ra cho được những phương 
hướng đúng đẳn đề khai thác, bảo 0ệ, 
sử dụng ngày càng tốt hơn, bễo đảm 
sự tải sinh không ngừng của các 
nguồn tài nguyên sinh uát ở nước ta, 
đi đôi uởi oiệc nhập một số giống câp 
trồng 0à oật nuôi cần thiết từ nước 
ngoài. 


Xáu dựng ngày càng tốt hơn các tập 
đoàn câu trồng 0à uật nuôi có năng suối 
sinh học, năng suất kinh tế cao pà ồn 
định cũng như xúc định các biện pháp 
sinh học 0à cóc biện pháp kỹ thuật cần 
thiết, thỉch hợp uởi từng câu trồng nà 
bật nuôi, 0uừa bảo đảm các mục tiêu 
kinh tế, uừa phủ hợp uởi sự phút triền 
hài hỏa của các hệ sỉnh thải nông, lâm, 
nạ nghiệp nà hệ sinh thải tự nhiên. 

Tắt cả những phương hướng nghiên 
cứu và áp dụng khoa học và kỹ thuật 
nói trên đều nhằm mục đích phục vụ 
tốt nhất cho công cuộc xđg dựng nền 
sẵn xuất nông, lâm, ngư nghiệp tiên 
tiến của nước ta trong từng ủng 
lãnh thồ cũng như trên phạm 0ì cả 
rước. Đó cũng là những nội dung 
quan trọng của « cách mạng sinh học » 
trong nông nghiệp mà Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ hai của Trung ương đã 
nói đến, 


* 


Muốn đầy mạnh cách mạng khoa 
học — kỹ thuật, muốn có được những 
phương hướng tác động ngày càng 
đúng dắn, chúng ta cần tìm biều cho 
được các quy luật của hệ sinh thái tự 
nhiên Ởở nước ta, từ rừng núi đến 
động bằng, từ đất liền đến vùng 
biên. Đó là cơ sở khoa bọc đề tiến 
lên xâv dựng nên nông nghiệp, lâm 


nghiệp và ngư nghiệp có năng suất 
cao, đưa lại hiệu quả kinh tế lớn, đáp 
ứng được các yêu cầu phát triền kinh 
tế trong giai đoạn mới. 

Xuất phát từ mục tiêu và nhiệm vụ 
phát triền nông nghiệp, từ những cơ 
sở khoa học tương đối phổ biến và 
hầu như đã được kết luận, chúng ta 
đi vào một vài vấn đề cụ thề : giống, 
cơ cẩu sẵn xuãt nông nghiệp. 


Muốn tạo nên những biến đổi sâu 
sắc trong tư liệu sản xuất sinh vật, 
cách mạng khoa học — kỹ thuật phải 
coi trọng ấn đề giống. Bởi vì, có 
giống tốt mới có được cây trồng và 
Vật nuôi có năng suất sinh học cao, 
năng suất kinh tế cao, tạo ra được 
nhiều sẵn phầm. 

Giống có đặc điềm tự nhiên là cỏ 
khả năng tái sẳản xuất ra bản thân 
mình, tái sẩn xuất ra sự sống theo quy 
luật tiến hóa, quy luật di truyền và 
biến đồi. Trải qua chọn lọc tự nhiên 
và chọn lọc có ý thức của con người, 
người ta đã có được những loại 
giống ngày càng tốt lên, trong lúc đó 
cũng có những loại ngày càng thoái 
hóa. Bởi vậy. việc chọn giống, nhân 
giếng và sản xuất giống, quản lý 
giống, tạo ra những giống mới ngày 
càng tốt hơn và ồn định hơn là những 
vấn đề phải được đặt ra trước tiên 
nhằm khai thác có hiệu quả các tư 
liệu sẵn xuất sinh vật và các nguồn 
tài nguyên sinh vật: 

Trong công tác chọn giống và tạo 
giống tốt, về cây trồng chúng ta đã 
coi trọng các giống lúa ; còn đối với 
các loại màu thì việc nghiên cứu chỉ 
mởi bắt đầu, chúng ta cần phải chú ý 
nhiều hơn nữa. Về vật nuôi, công tác 
giống chỉ mới tập trung vào các 
giống lợn, còn đối với các giống gia 
súc. gia cầm khác, các loại thủy sản và 
hãi sản thì chúng ta còn phải đi sâu 
nghiên cứu thêm. Đề đáp ứng yêu 
cầu của nhiệm vụ phát triền vượt bậc 
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 
hiện nay và sau này, công tác giống 
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phải củng cố và phát huy những 
kính nghiệm và thành tựu đã 
có và khắc phục những nhược điềm 
cỏn tồn tại như việc quản lý và sử 
dụng giống còn thiếu chặt chẽ, nhiều 
loại giống chưa được nghiên cứu, 
năng suất các loại giống nói chung còn 
thấp... 

Một loại giống tốt, trước hết phải 
cho năng suất cao. Chúng ta đã đi 
theo phương hướng ấy, như vậy là 
đúng. Nhưng một giống tốt lại phải 
có năng suất ôn định. Muốn có được 
năng suất ồn định thì cần phái nghiên 
cửu và tạo nên những loại giống có 
khả năng chống chịu đối với điều 
kiện ngoại cảnh của thiên nhiên nhiệt 
đới, chống chịu tốt với sàu bệnh và 
dịch bệnh, lại thích hợp với các nguồn 
thức ăn dễ giải quyết ở nước ta (đối 
với vật nuôi). Một giống tốt lại cần 
phải có chất lượng tốt, có hàm lượng 
cao về các chất mong muốn như hàm 
lượng đường, bột và đạm trong các 
cây lương thực, thực phầm, chiều dài 
của sợi trong các cây có sợi, thành 
phần hóa học của đầu trong các cây 
có dầu... 

Trên đất nước ta, sẵn có rãt nhiều 
loại giống cây tròng và vật nuôi, trải 
qua hàng nghìn năm được thử thách 
đã trở nên thích ứng với điều kiện 
sinh thái cụ thê của từng địa phương, 
từng vùng. Chúng ta cần coi trọng và 
bảo vệ các loại giông trong nước, 
các giống đặc sẵn địa phương, kề cả 
các loại giống hoang dại hiếm và quý ; 
cần đi sâu nghiên cứu và giữ lấy 
những *bộ gien» quý của các giống 
ấy đề làm nén cho việc lai tạo các 
giống mới về sau. Chúng ta đã có một 
số điền hình thanh công về bồi dưỡng 
các giống địa phương trở thành giống 
tốt, vừa có chất lượng tốt hơn, vừa 
thích hợp với điều kiện thiên nhiên 
nước ta. Cần tạo nên những giống 
cây tròng, giống vật nuôi có thể phát 
triền tốt trên các vùng đỏi núi, cao 
nguyên và trên các vùng đất đai đặc 
biệt khác, 
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Chúng ta lại phải coi Bàn: HN 
nhập nội các loại giống tốt. các 
nước, đã từng có những loại giống từ 
ngoài đưa vào, thích ứng rất nhanh 
chóng với môi trường và phát triền 
rất tốt; cây khoai tây ở các nước 
châu Âu là một vi dụ. Chúng ta đã 
thành công trong việc nhập nội và 
thuần hóa một số giống cây và vật 
nuôi. Trong khi tiếp tục nhập nội một 
cách có chọn lọc, cần chú ý đến những 
giống có năng suất cao ở những nước 
có điều kiện khí hậu, thời tiết tương 
tự với ta, đặc biệt là các loại hình 
sinh vật nhiệt đới đề dễ thích ứng và 
dễ lai tạo với các giống ở nước ta. 


Một vấn đề hết sức quan trọng là 
phải chỉ đạo tốt việc sử dụng giống, 
kề cả các giống mới được tạo ra hoặc 
nhập từ nước ngoài. Các giống đó cần 
được kiềm tra về năng suất, chất 
lượng và mọi đặc tỉnh khác đề có 
được những kết luàn khoa học do các 
cơ quan có thầm quyền xác nhận. 
Đối vối mỗi loại gióng, cũng cần xác 
định những biện pháp và quy trình 
kỹ thuật thích hợp; cần quản lý và 
theo dõi chặt chẽ đẻ ngăn ngừa các 
hiện tượng lăn giống, thoái hóa giống. 
Cần hết sức chú trọng xây dựng 
các trạm, trại thí nghiệm về giống, các 
vườn ươm, các trại giống vật nuôi 
và các cơ sở nhân giống nhằm 
bảo đảm giống tốt và cung cấp đủ cho 
sản xuất. 

Chỉnh vì vậy mà Nghị quyết của 
Trung ương đã nhấn mạnh sự cần 
thiết phải xây dựng cho được ahệ 
thống giống quốc gia từ trung ương 
cho tới cơ sở*, lại chỉ rõ nhiệm vu 
của Nhà nước phải chỉ đạo công tác 
giống, kết luận các loại giống thích 
hợp cho từng vùng ». Các cơ quan 
khoa học, các địa phương phiii ra sức 
phấn đấu thực hiện cho kỳ được. 

Cách mạng khoa học —=kỹ thuật 
không những phải tác động vào từng 
loại giống cây trồng và vật nuôi mà 
còn phải tác động vào toàn bộ cơ cấu 
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sẵn xuổi nông nghiệp của từng 0uùng 
Đà trên cả nước. Đây là một phương 
hướng có ý nghĩa quan trọng; bởi vi, 
với các loại giống cây trồng và vật 
nuôi tốt, chỉ có bố trí thành cơ cấu 
thích hợp thì mới tạo nên được những 
biến đồi sâu sắc và rộng lớn trong 
toàn bộ nền nỏng nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp của nước ta. Trong việc 
hình thành và tạo nên cơ cấu tròng 
trọt và chăn nuôi tối ưu, cách mạng 
khoa học — kỹ thuật phải xuất phái 
từ mục tiêu kinh tế, từ nhiệm vụ phát 
triền một nền nông nghiệp toàn diện 
theo hướng sẵn xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, đòng thời phải xuất phát từ 
những thế mạnh về tài nguyên và 
điều kiện thiên nhiên nhiệt đới của 
ta. 

Chúng ta đều biết, trong quả trình 
phát triền nông nghiệp của nhiều nước 
tư bản chủ nghĩa trên thế giới, đã 
từng diễn ra cuộc cách mạng về cơ 
cấu trồng trọt ở Tây Âu, mội sự kiện 
mà nhiều nhà kinh tế học đã từng 
gọi là cuộc cách mạng về thức ăn 
gia súc ». Những thay đòi trong chế 
độ canh tác lúc bấy giờ mà đặc điểm 
là coi trọng hơn trước việc phát triền 
các loại cây làm thức ăn cho gia súc 
trong chế độ luân canh, đã tạo ra 
những tiên đề đề tăng nhanh năng 
suất lúa mì, phát triền mạnh mẽ ngành 
chăn nuôi, tăng nhanh sản lượng về 
thịt. sữa và len... Sự kiện ấy không 
những đã đáp ứng những yêu cầu cần 
thiết của sự phát triền nền còng 
nghiệp tư bản chủ nghĩa mà còn tạo 
điều kiện cho sự phát triền của nông 
nghiệp theo hướng sản xuất lớn tư 
bản chú nghĩa. Gần đây, những thay 
đổi trong cơ cấu cây trồng ở Liên-xỏ 
và các nước Đông Âu. mà đặc điềm 
nỏi bật là tỷ lệ diện tích các loại cây 
thức ăn cho chăn nuôi tăng lên rõ 
rệt, cũng dã đánh dấu những bước 
phát triền mới của nòng nghiệp ở 
Các HƯỚC này. 

nước ta, có một sự chuyên biến 
mạnh mẽ trong cơ cấu cây trồng và 


chỉ có một sự chuyền biến mạnh mẽ 
như vậy, bắt đầu ở từng địa phương, 
_ tửng vùng, rồi mở rộng ra cả nước, 
mới khắc phục được tình hình trồng 
trọt phần lớn lập trung vào các cây 
lương thực ở các vùng đất châu thô 
như hiện nay, còn các loại hoa màu, 
các cây công nghiệp thì bị coi nhẹ, 
các loại đất cao, đất dốc thì chưa 
được sử dụng tốt; mới hình thành 
được một cơ cầu cây trồng phong phú 
và đa dạng được phân bố hợp lý 
đồng bằng, ở miền núi cũng như 
ven biễn. 
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Sự chuyên biến ¡nnạnh mẽ về cơ 
cấu cây trồng ấy là một tiền đề có ý 
nghĩa quyết định đề tạo nên một 
sự chuyên biến sâu rộng trong cơ cấu 
sản xuất nông nghiệp nói chung với 
ngành chắn nuôi trở thành ngành 
chỉnh ; đồng thời, đề phát triền mạnh 
các ngành lâm nghiệp, ngư nghiệp. 
Chúng ta càng có điều kiện đề mở 
rộng các vùng chuyên canh về lúa, 
về màu, về cây công nghiệp, các vùng 
chăn nuôi lớn. Như vậy, vấn đà lương 
thực thực phầm càng có nhiều khả 
năng mới đẻ giải quyết các nguyên 
liệu cho công nghiệp cũng như các 
nguồn hàng xuất khầu nhất định cũng 
sẽ nhanh chóng tăng lên. 


Một vấn đề rất cơ bản, trong điều 
kiện khí hậu nhiệt đới của nước ta là 
vấn đề giữ gin, bồi dưỡng và tăng 
thêm độ phì nhiều của đất đai. Ở 
đây, các biện pháp sinh học có một 


tầm quan trọng rất lớn. Phát triền 
chăn nuôi sẽ cung cấp một lượng phân 
bón hữu cơ ngày cảng nhiều. Phải 
nhanh chóng xác định và phồ biến 
các loại cây phân xanh, các loại cày 
họ đậu, bẻo hoa dâu, các loại cây có 
tác dụng giữ độ ầm cho đất. Đề bảo 
vệ mồi trường, bảo vệ sức khỏe của 
con người, bảo vệ tốt các cây trồng 
và vật nuòi, khoa học và kỹ thuật cần 
nhanh chóng nghiên cứu và phô biến 
các biện pháp sinh học đề diệt trừ 
sâu bệnh, dịch bệnh, kết hợp với việc 
sử dụng các thuốc hóa học một cách 
hợp ly. 

Trong điều kiện khi hậu nhiệt đới 
của nước ta, không những trong giai 
đoạn công ' nghiệp mớibước đầu phát 
(riền mà cả về sau hữa, chúng ta cần 
biết vận dụng một cách có hiệu quả 
hàng loạt biện pháp sinh học. Ngay 
trong điều kiện cơ sở vàt-chất và kỹ 
thuật chưa được đầy đủ lám, các 
biện pháp sinh học có thê kết hợp 
với các biện pháp công nghiệp hiện 
cỏn hạn chế đề tạo ra những bước 
tiến bộ nhảy vọt trong sẵn xuất, như 
tỉnh hình nông nghiệp của một số 
nước và những kinh nghiệm bước đầu 
mới đây của chúng ta đã chứng minh 
khả cụ thể. Với cơ sở vật chất và kỹ 
thuật được tăng cường mà nền 
công nghiệp cơ khi lớn sẽ cho phép 
xảy dựng trong tương lai, các biện 
pháp sinh học càng có thêm giá trị và 
có thề đem lại những hiệu quả gấp 
bội. 


%— CÁCH MẠNG KHOA HỌC — KỸ THUẬT VỚI CÔNG CỤ 
LÀO ĐỘNG VÀ CÁC TƯ LIỆU LAO ĐỘNG KHÁC 


Công cụ lao động 0à các tư liệu †qo 
động khác do công nghiệp cung cấp 
là một yếu tố cực kỷ quan trọng của 
lực lượng sẵn xuất nông nghiệp, làm 
nghiệp ngư nghiệp. Quá trình phát 


triền sẩn xuất nông nghiệp luôn luôn 
gắn liền với sự phát triền của tư liệu 
lao động, mà trước hết là của còng 
cụ sản xuất, Do những nguyên nhân 
về lịch sử, kinh tế, xã hội trình độ 
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phát triền sẵn xuất nông nghiệp của 
các nước nói chung thường là lạc hậu 
rất nhiều so với sẵn xuất công nghiệp. 

nước ta, tuy công nghiệp mới có 
những cơ sở ban đầu, nhưng sự tác 
động của công nghiệp đối với nông 
nghiệp và nói rộng ra là đối với cả 
lâm nghiệp. ngư nghiệp đề tạo ra 
những cơ sở vật chất =kỹ thuật cần 
thiết là một tất yếu khách quan, là 
một vấn đề hết sức cấp bách. 


Xây đựng cơ sở vật chất — kỹ thuật 
trong nòng nghiệp chỉnh là nhằm đưa 
nền sản xuất nhỏ, lao động chủ yếu 
còn là thủ công, lên sẵn xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa ngày càng hiện đại, 
từng bước nâng cao năng suất lao 
động, làm cho sản phầm nông nghiệp 
ngày cảng đồi dào, chất lượng sản 
phầm ngày càng cao, giá thành sản 
phầm ngày càng hạ. Muốn vậy, ở 
nước ta, dựa vào sự chỉ viện tuy còn 
có hạn nhưng sổ ngày một tăng của 
cỏòng nghiệp, dựa vào khả năng của 
tiêu công nghiệp và thủ công nghiệp, 
nông nghiệp phải tiến hành thủy lợi 
hóa, cơ khí hóa, điện khí hóa, hóa 
học hóa và xây dựng các cơ sở VẬI 
chất— kỹ thuật khác, mà trong đó, như 
các nghị quyết của Đảng đã chỉ rõ, 
phải nắm vững thủy lợi là biện pháp 
quan trọng hàng đầu và cơ khí hóa là 
khâu trung tâm. Có làm được như vậy, 
chúng ta mới đưa nền sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp nước 
ta phát triên lên một bước mới với 
những công cụ có trình độ kỹ thuật 
ngày càng cao, với những phương 
pháp sẵn xuất ngày càng hiện đại. 


Trong quá trình phát triền, công 
eụ lao động đã tạo ra những tiến bộ 
lớn trong nông nghiệp nước la qua 
các thời kỳ lịch sử. Nhân dân lao 
động nước ta đã sáng tạo ra các loại 
công cụ khả phong phủ và không 
ngừng cải tiến cho phù hợp với từng 
loại lao động, từng vùng đất đai, từng 
khâu canh tác... Tuy nhiên, sự phát 
triển đỏ cũng không đồng đều, trong 
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khi ở vùng châu thồ, công cự ngày một 
cải tiến với nhiều kiều, nhiều loại. 
thì ở rừng núi có nơi đồng bào các 
dân tộc vẫn chỉ sử dụng có một công 
cụ chủ yếu là con đao và còn canh 
tác với những công cụ nguyên thủy. 
Cùng với sự phát triền về công cụ, 
người lao động Việt nam đã sớm 
thuần dưỡng con trâu đề làm sức kéo 
cho nghề làm lúa nước, thuần hóa con 
voi làm sức kéo cho nghề rửng... 
Trong suốt cả mội thời gian dài của 
lịch sử cho đến Cách mạng thắng Tám, 
những công cụ thủ công đó về cơ bản 
không có gì thay đồi lớn, cơ sở vật 
chất — kỹ thuật trong nông nghiệp vẫn 
ở trong tình trạng hết sức lạc hậu. 


Từ Cách mạng tháng Tảm đến nay, 
ở miền Bắc, cùng với việc xác lập 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
trong nông thôn đã xây dựng được 
một số cơ sở vật chất ~= kỹ thuật ban 
đầu như cúc hệ thống thủy lợi, các 
trạm máy kéo nông nghiệp, một số 
mạng lưới điện, phân bón, cơ sở 
chuồng trại... Ở miền Nam, với chỉnh 
sách thực dân mới, đế quốc Mỹ đã 
đưa vào một số máy móc, phân bón 
và những phương tiện kỹ thuật khác 
để xây dựng một nền sẵn xuất nông 
nghiệp hàng hóa hoàn toàn phụ thuộc 
vào chúng. Tuy nhiên, nhin chung, 
cơ sở vật chất — kỹ thuật của nông 
nghiệp nước ta hiện nay vẫn còn ở 
trong linh trạng nhỏ bé, thiếu thốn, 
hiệu quả sử dụng cỏn thấp, nhất là 
về công cụ sẵn xuất. 


Bước vào giai đoạn mới, với nhiệm 
vụ phát triền vượt bậc nông nghiệp, 
lâm nghiệp, ngư nghiệp, cách mạng 
khoa học — kỹ thuật phải bằng mọi 
cách phát huụ những khả năng hiện có, 
thực hiện tốt các nhiệm nụ do Đẳng đề 
ra 0ề lhúu lợi hóa, cơ khí hỏa, hỏa học 
hóa, điện khi hỏa,0.0... nhằm góp phần 
thực hiện yêu cần cơ bản 0uà cấp bách 
là xảu dựng cơ sở uáật chất — kỹ thuật 
cho chủ nghĩa 2ä hội ở nông thôn 
nước fq 


® Trong cách mạng khoa học — kỹ 
thuật, cần nắm vững khâu trung tâm 
là cơ khi hóa ° (8). Cơ khí hóa chính 
là quá trình thay thể lao động thủ 
công với công cụ đơn giìn bằng lao 
động sử dụng máy móc nhằm nâng 
cao không ngừng năng suất lao động. 
Đây là một vấn đề có ý nghĩa hết sức 
quan trọng, bởi vì nhân tố quyết 
định thắng lợi của quá trình tiến lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa chính 
là năng suất lao động cao, chất lượng 
sản phầm lốt, hiệu quả kinh tế lớn. 

Là quá trình từng bước hiện đại 
hóa công cụ sản xuất, cơ khi hóa ở 
đâv không chỉ giới hạn ở khâu làm 
đất và thu hoạch, mà bao gồm cả các 
khâu sẵn xuất khác nHr chăm bón, 
chế biến...; không chỉ giới hạn ở 
ngành trồng trọt mà bao gồm cả các 
ngành khác như chăn nuôi, thủy lợi, 
g1ao thông, xây dựng cơ bán, đánh 
bắt hải sản, khai thác lâm sản...; từ 
cơ khí hóa từng phần tiến lên cơ khi 
hóa toàn bộ.Ltiến tới từng bước tự động 
hóa các hoạt động sản xuất trong nông 
nghiệp, làm nghiệp, ngư nghiệp của 
ta- 

Do đặc điểm của sản xuất nông 
nghiệp là tiến hành trên một khòng 
gian rộng lớn, gắn liên với dất đai, 
sinh vật, các quá trình sinh học diễn 
ra trong các cơ thê sống và mang tính 
thời vụ chặt chẽ, cho nên cơ khí hóa 
trong nông nghiệp khỏòng những là đề 
tăng năng suất lao động mà còn là để 
tạo điều kiện áp dụng các biện pháp 
kỹ thuật tiên tiến nhằm tăng năng suất 
cây tròng và vật nuôi. Bởi vậy các 
máy móc, các công cụ sản xuất không 
những có tác dụng giảm nhẹ sức lao 
động của con người, mà trong khi tác 
động vào các đối tượng, còn phải Lạo 
nên những điều kiện tốt nhất cho 
việc thực hiện các quả trình sinh học 
xây ra trong đãi, trong cây trồng; vật 
nuôi. Muốn vậy, một điều đỏi hỏi 
không thề thiếu là các mây móc, các 
công cụ sản xuất phải thích hợp với 
từng cây trồng, vật nuôi, với kỹ thuật 


canh tác của ta, với đất đai và khi 
hậu của từng vùng lãnh thỏ. 

Chúng ta tiến hành cơ khí hóa trong 
điều kiện nước ta còn thiếu một nên 
công nghiệp nặng đủ sức chi viện 
cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp. Lực lượng công nghiệp cơ 
khi của ta hiện mới có những cơ sở 
ban đầu. Ở miền Bắc, trước: đây, 
ngay trong hoàn cảnh có chiến tranh, 
do yêu cầu của sẩn xuất nông nghiệp, 
chúng ta đã nhập một số phương tiện 
và máy móc, bước đầu xây dựng mìng 
lưới cơ khi ở nông thôn. TỶ lệ làn 
đất bằng máy hiện chiếm trên 10% 
diện tích gieo trồng; trong thủy lợi 
cỏng suất các trạm bơm và máy bơm 
có khả năng bảo đảm tưới nước cho 
80 vạn héc-ta ruộng hai vụ lúa, Ở 
miền Nam, các mày móc dùng trong 
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 
số lượng khá nhiều, nhưng vị nhập 
Llừ trên 10 nước tư bản chủ nghĩa, 
cho nên gồm rãt nhiều kiều, nhiều 
loại, riêng máy kéo đã có trên 5ð loại, 
trên 200 kiêu, làm cho việc thay thế 
phụ tùng găp nhiều khó khăn. Hiện nay, 
chúng ta đã bước đầu sản xuất các 
mảy móc nông nghiệp, hẻt sức coi 
trọng việc san xuất phụ tùng thay thế, 
nhưng về số lượng cũng như về chất 
lượng còn phải cõ gắng rất nhiều mới 
đáp ứng được yêu cầu của sản xuất, 

Từ sẵn xuất nhỏ tiến lèn sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, trong nông nghiệp 
cũng như trong nên kinh tế quốc 
đân nói chung, vấn đề là cần có những 
bước đi tốt nhất, khoa học nhất, không 
những phủ hợp với tình hình trước 
mắt, mà còn đáp ứng được phường 
hướng phát triên cơ bản về làu dài, 
Chúng ta phải kết hợp một cách phô 
biến các công cụ thô sơ, công cụ cải tiến 
Uởi công cụ nữa hiện đạt 0à hiện dại, 
lấy công cụ hiện đạt làm phương hưởng 
chỉnh đề tiến lén ; kết hợp lao động thủ 


(8) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV. Nhà xuất bản Sự thật, H:-nội, 
I976. 


công với lao động nửa cơ khi và cơ 
khi, lắy lao động cơ khí làm phương 
hưởng chính. Đồng thời đi thằng ào 
cơ khi hiện đại ở những kháu quan 
trọng pà những nơi có điều kiện như 
các khâu làm đất, thủy lợi, khai hoang, 
vận chuyền, chế biến.... đặc biệt là ở 
các vùng chuyên canh lớn. 


Với những bước đi như vậy, nên 
nông nghiệp sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa nước ta sẽ hình thành dần trên 
cơ sở phát hay tính ưu việt của chế 
độ xã hội chủ nghĩa, phát huy thế 
mạnh của cả nước đề xây dựng 
những cơ sở ật chải — kỹ thuật 
hiện đại có quy mỏ to. Đồng thời chúng 
ta phải biết sử dụng thế mạnh về lao 
động và tài nguyên ở các địa phương 
để xây dựng những cơ sở 0uật chât — 
kỹ thuật 0uởới: những quy mô {o, nữa 0à 
nho. Các quy mô ấy cần được kết hợp 
chặt chẽ với nhau theo những quy 
hoạch có căn cứ khoahọc, trong một hệ 
thống thống nhất theo hướng tích 
cực xây dựng những quy mô to, lấy 
quy mỏ tolàm nỏng cốt, do đó mà 
tạo nên hiệu quả kinh tế lớn nhất. 


Trong khi phát triển sản xuất nông“ 


-_ nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp dù ở 
trình độ kỹ thuật nào, với những tỗ 
chức kinh tế quy mô nào, khoa học và 
kỹ thuật đều phải luôn luôn quan tâm 
và coi frọng giá trị sử dụng của các 
sẵn phầm làm ra nhằm thóa mãn tối 
những nhù cầu của nhân dân lao động. 
Hiện nay, các sản phầm làm ra còn 
chưa được bảo quản tốt, vận chuyền 
chưa kịp thời; cho nên bị hư hỏng khả 
nhiều ; phần lớn lại chưa qua chế biên 
cho nẻn chất lượng còn thấp. Chúng 
ta cần phải biết vận dụng các tiến bộ 
khoa học — kỹ thuật, tăng cường các 
phương tiện và thiết bị cần thiết, 
bảng mụi cách làm cho sản phầm có 
giả trị sử dụng ngày càng lớn, có chất 
lượng ngày càng cao, báo đảm tốt 
phu cầu tiêu đùng của nbàn đân. 
Trên bước đường tiến lên với sự 
chỉ viện còn hạn chế của công nghiệp, 
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- 


nông nghiệp, làm nghiệp và ngư 
nghiệp nước ta phải biết phát huy thế 
mạnh của mình về nguồn sản phẩm 
nhiệt đới dồi dào đề phục vụ mục tiêu 
xuất khầu. Đây là một phương hướng 
hết sức quan trọng. cỏ ý nghĩa chiến 


- lược, thông qua xuấi khũu sản phầm 


nhiệt đới đề tự trang bị một phần kỹ 
thuật mới. và đóng góp được nhiều 
cho sự nghiệp công nghiệp hóa: 

Đề thực hiện những bước đi như 
trên đã nói, trước mắt ngành cơ khí 
cần tích cực áp dụng các tiến bộ khoa 
học — kỹ thuật, thực hiện một số biện 
pháp cần thiết nhằm phục vụ tốt hơn 


. nữa cho sự phát triền sản xuất nông 


nghiệp ở nước ta. 


Một là, phải tập trung giải quyết 
tốtvấn đề công cụ; nhằm góp phần 
phát huy thế mạnh của chúng ta hiện 
may là lực lượng lao động nông nghiệp 
đồi dào, tạo nên những chuyền biến 
mạnh mẽ trong sản xuãi nòng nghiệp. 
Trong tình hình hiện nay, lao động 
phần lớn còn là thủ công thì vấn đề 
số lượng uà chải lượng công cụ thường 
nà công cụ cải tiến là một vẫn đề cấp 
thiết. Cần phải bảo đảm đầy đủ dụng 
cụ cầm tay thật tốt cho các ngành. 
trước hết là cho lao động làm thủy 
lợi, khai hoang, làm đât, vận chuyền, 
thu hoạch, chế biến. Nhu cầu mỗi năm 
hàng chục triệu công cụ lao động phô 
thông phải được đáp ứng. 


Hai là, đề đánh giá trình độ tiến bộ 
trong cơ khi hóa, một tiêu chuẩn là 
số lượng máy đã được trang bị. nhưng 
còn một tiêu chuần quan trọng nữa 
mà chúng ta nhất thiết phải chủ ý 
đến là hiệu suất sử dụng múi móc, 
hiệu quả kinh tế trong sản xuấi. Hiện 
nay, ở nhiều địa phương việc sử đụng 
các mảy móc nông nghiệp đã đem lại 
kết quả rõ rệt như giải quyết được 
vấn đề lao động khần trương, mở ra 
khả năng làm nhiều mùa, vụ, nhưng 
nhìn chung thì hiệu suất sử dụng máy 
móc còn thấp và quản lý còn kém. 
Theo báo cáo của Bộ nòng nghiệp thì 


tỷ lệ máy được sử dụng còn thấp, 
hiệu suất sử dụng lại càng thấp, thậm 
chí có nơi chỉ mới sử dụng khoảng 
252% công suất những mảy móc hiện 
có. Chúng ta không thê đề tỉnh trạng 
ấy kéo dài; số lượng máy móc còn có 
hạn thi chúng ta càng phải sử dụng 
cho thật tốt, phải nâng hiệu suất sử 
dụng mảy móc lên đến 40 — 50%, röi 
đến 60 — 70%⁄4. Nếu làm được như vậy; 
thì hiệu quả cũng đã tương đương 
với hiệu quả sử dụng thêm hàng vạn 
máy mới theo mức công suất như hiện 
nay ; không những thể, điều rất quan 
trọng nữa là tạo nên cơ sở tốt đề phát 
triên cơ khi hóa. đề sử dụng tốt các 
mảy móc mới sẽ được đưa vào sản 
xuất. 

Đề nâng cao hiệu suất sử dụng máy, 
một vẫn đề quan trọng đòi hỏi chúng 
ta phải tập trung giải quyết là vấn 
đề phụ tùng thay thế. Hiện nay, phô 
biến là tỉnh trạng mất cân đối giữa 
mảy móc hiện có và phụ tùng thay thế, 
giữa cơ khi chế tạo và cơ khi sửa chữa. 
Ở Liên-xô, trong chỉ phí cho cơ khí 
hóa thì chỉ phí đề sắm máy mới chỉ 
chiếm 25%, còn chỉ phi cho bảo dưỡng 
sửa chữa chiếm 755%. trong đó chỉ 
phí cho phụ tùng chiếm một nưa ; đỏ 
1à trong điều kiện của một nước đã 
sử dụng tốt các máy móc, thiết bị và 
có cơ sở công nghiệp mạnh đề bảo đảm 
kỹ thuật tốt. Ở nước ta, máy móc nòng 
nghiệp hoạt động trong điều kiện khi 
hậu nhiệt đới, lại sử dụng, bảo quản 
chưa tốt, cho nén bư hỏng rắt nhanh. 
Do đó, trước mắt, chúng ta phải đặt 
vấn đề phụ tùng thay thể lèn hàng 
đầu và tập trung giải quyết cho bằng 
được. 

Đồng thời, chúng ta cần đầy mạnh 
việc đào lạo công nhân lái mày và 
sửa chữa cũng như cán bộ kỹ thuật, 
cán bộ quản lý. 


Ba tà vấn đẻ tạo nèn những 
điền hình tiên tiến Ở những địa bàn 
trong điềm cơ khi hóa đề góp phần 
đầy mạnh cơ khi hóa trong mọi hoạt 


động sản xuất nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp. Hiện nay, ổi 
đôi với việc kết hợp lao động thủ 
công với lao động máy móc một cách 
phô biến,chúng ta đang đầy mạnh cơ 
khi hóa ở một số nông trường, lâm 
trường, xí nghiệp đánh cá quốc doanh, 
ở một số vùng chuyên canh, một số 
huyện trọng diềm. Chúng ta phải đầu 
tư khoa học và kỹ thuật, kết hợp với 
cải tiến quản lý, thực hiện thật tốt 
việc cơ khi hóa ở những trọng điềm 
ấy đề rút kinh nghiệm và thúc đầy 
qua trình cơ khi hóa nói chung. 


Muốn làm được như vậy, khoa học 
và kỹ thuật phải nghiên cứu cụ thề 
và góp phần chuần bị tốt kế hoạch 
thực hiện cơ khi hóa, tử việc chọn 
địa bàn đến việc tạo ra những điều 
kiện vật chất — kỹ thuật đồng bộ. 
bố trí cán bộ và công nhân kỹ 
thuật, vật tư và phụ tùng thay thế... 
Đưa vào nơi nào, đưa vào những 
khâu nào, làm thế nào đề bảo đảm 
chế độ sử dụng, quy tắc bảo quản, 
phát huy hết công suất mảy móc; góp 
phần nâng cao hiệu quả kinh tế — đây 
cũng là những vấn đề có quan hệ đến 
việc tăng hiệu suấi của mảy móc, 
tăng năng suất lao động. Hiện nay, có 
những trọng điềm thực hiện cơ khi 
hóa tương đối tốt, nhưng cũng có 
những nơi đo việc chuẳn bị không đầy 
đủ, máy móc và thiết bị không đồng 
bộ, nhiều điều kiện khác còn thiếu, 
cho nèn đưa máy vào mà không phát 
huy được hiệu quả của máy. Cần 
nhanh chóng rút ra những kinh 
nghiệm cần thiết đề thực hiện tốt việc 
cơ khí hóa không những ở các trọng 
điểm mà cả ở trên các địa bàn khác 
nửa. 


Bốn là, ngày trong giai đoạn hiện 
nay, trong khi còn sử dụng tương đối 
phô biến lao động thủ công kết hơp 
với cơ khi hóa từng khâu, từng bò 
phận. chúng ta cần có kế hoạch chunn 
bị 0ê mọi mặt đề tiến lên thực hiện cơ 
khi hóa Ø trình dộ cao trong các hoại 
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động sẵn xuất nông nghiệp. lâm nghiệp› 
ngư nghiệp. 

Nền nông nghiệp của nước ta có 
những đặc điềm về đất đai, khi hậu, về 
trồng trọt, về chăn nuôi. Những đặc 
điềm đó đòi hỏi một hệ thống máy 
móc thật thích hợp mới phát huy 
được hiệu quả trong sản xuất. Đó là 
nói chung. Đi vào từng vùng lãnh thồ 
khúc nhau như đồng bằng, rừng núi, 
cao nguyên..., chúng ta cũng cần có 
những máy móc thiết bị kỹ thuật 
thich hợp, khác nhau về công suất, 
về tỉnh vận hành, về các tính năng 
khác. 


Vì vậy, trong khi ta còn nhập phần 
lớn mảy móc từ nước ngoài thì khoa 
học và kỹ thuật cần phải coi trọng 
việc lựa chọn những kiều máy móc phù 
hợp với điều kiện canh tác của từng 
địa bàn của đất nước, coi trọng việc 
cải tiến những bộ phận cần thiết đề có 
thẻ làm cho mảy móc thích ứng hơn 
với yêu cầu của sản xuất. Đồng thời, 
chúng ta phải nêu cao tỉnh thần tự 
lực tự cường, tập trung cao độ mọi 
khả năng hiện có của các ngành công 
nghiệp, nhất là ngành cơ khi đề phục 
vụ cho nòng nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp. Đi đôi với việc cẳng cố và mở 
rộng các xí nghiệp chế tạo máy nông 
nghiệp hiện có, xây dựng những xi 
nghiệp mới quy mô ngày càng lớn. xây 
dựng các xí nghiệp sửa chữa lớn, chế 
tạo và phục hỏi các phụ tùng thay 
thế ở trung ương, chúng ta cần nhanh 
chóng xây dựng một mạng lưới xưởng 
cơ khi đến tận cấp huyện, cho đến 
các đơn vị sẵn xuất cơ sở đề sản xuất 
và sửa chữa các cỏng cụ thường và 
cải tiến, đề bảo dưỡng và sửa chữa 
các công cụ cơ khi. 


Khoa học và kỹ thuật còn phải 
góp phần quan trọng vào việc chuần 
bị mọi mặt các địa bàn sẽ được cơ 
khi hóa như quy hoạch sẵn xuất, xây 
dựng công trình thủy lợi, cải tạo đồng 
ruộng, mở mang hệ thống giao thông, 
bố trí lại các khu dân cư... Cần có kế 
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hoạch hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi 
thêm một bước nhằm đáp ứng yêu 
cầu của sẵn xuất lớn cơ khi hóa. 


Những công việc chuẩn bị ấy cần 
được tiến hành đồng bộ và có kế 
hoạch, song song với quá trình thực 
hiện công nghiệp hóa nền kinh tế 
quốc dân. Chúng ta cần tiến tới từng 
bước xây dựng một nền công nghiệp 
cơ khi mạnh, đủ sức đề trang bị lại 
các ngành kinh tế trên cơ sở kỹ thuật 
hiện đại, cung cấp cho nông nghiệp, 
lâm nghiệp và ngư nghiệp những hệ 
thống mảdu móc uà phương tiện cần . 
thiết ngày càng hiện dại và phù hợp 
với điều kiện cụ thề của hoạt động 
sản xuất ở nước ta. 


Cơ khi hóa luôn luôn gắn liền với 
điện khi hóa. Bởi vì năng lượng điện 
là cơ sở của việc cơ khi hóa lao động 
trong một số ngành sẵn xuất nông 
nghiệp như thủy lợi, chế biến, chăn 
nuôi... và tạo điều kiện đề đưa nền 
sản xuất nông nghiệp lên một trình độ 
kỹ thuật mới. Cơ khí hóa cùng với 
điện khi hóa sẽ góp phần quan trọng 
hình thành từng bước ở nòng thỏn 
nước ta những đơn vị kinh tế nông — 
công nghiệp hiện đại ở cắp huyện, 
đồng thời góp phần !ạo nên ở đây 
một đời sống văn hóa và tỉnh thần 
ngày càng cao, dần dần xóa bổ sự 
cách biệt giữa nông thôn và thành thị. 
Do vai trò quan trọng của điện khí 
hóa, khoa học và kỹ thuật ngay từ 
bây giờ cần tích cực tham gia xây 
dựng kẽ hoạch điện kh hóa toàn bộ 
nóng thôn nước ta. 

Điện năng là nguồn động lực chủ 
yếu của các xưởng cơ khi, xưởng chế 
biến nông sản, làm sản, thủy sản, hải 
sẵn. tram bơm và các trại chăn nuôi 
tập trung quy mô ngày càng lớn, 
đang dần đần mọc lên trên địa bàn 
tỉnh và huyện, Do đó khoa học và 
kỹ thuật phải góp phần làm cho điện 
đi trước một bước, tứ việc quy hoạch 
mạng lưới điện phục vụ nông nghiệp. 
thiết kế, thí công đến việc chuần bị 


công nhân kỹ thuật đề vận hành, sử 
dụng, chăm sóc trang bị và thiết bị 
điện và mạng lưới điện. Việc cung cấp 
điện năng kịp thời và có chất lượng 
phục vụ cho chống hạn. tiêu úng phải 
được coi là công tác cấp thiết trước 
mắt đề phục vụ cho nông nghiệp. 

Trong quá trình điện khí hóa đất 
nước, lưới điện chung sẽ phát triền 
mạnh mẽ, nhưng chưa thề một lúc 
mà thổa mãn được các nhu cầu về 
điện của nông nghiệp, do đó cần phải 
tận dụng tiềm năng của từng vùng, 
từng địa phương đề sản xuất ra điện 
năng. Đất nước ta có nguồn thủy 
năng rất lớn, cần tận dụng đề tạo ra 
điện năng phục vụ cho sản xuất và 
đời sống. Bên cạnh những công trình 
thủy điện lớn do Nhà nước tập trung 
đầu tư, chúng ta cần coi trọng việc 
xây dựng các trạm thủy điện nhỏ và 
vừa là những công trình thích hợp 
với khả năng của từng địa phương. 
Với sức lao động tại chỗ, nguyên liệu, 
_ vật liệu địa phương, với các trang bị, 
thiết bị mà nền công nghiệp nước ta 
có thê tự thiết kế và chế tạo, với vốn 
đầu tư không lớn, chúng ta có thê tạo 
ra nguồn điện năng làm cơ sở cho việc 
xây dựng các đơn vị kinh tế nòng — 
lâm — công nghiệp và một cuộc sống 
văn hóa và tính thần ngày càng cao 
ở các huyện trung du, miền nủi, kê cả 
những vùng xa xôi hẻo lảnh của 
TÔ quốc. 

Khoa học và kỹ thuật cần sớm triền 
khai nghiên cứu việc sử dụng các 
nguồn năng lượng khác, như khi mê- 
tan, năng lượng mặt trời, năng lượng 
của giỏ phục vụ nông nghiệp. 


Về thủu lợi hóa, ở các phần trên đã 
nói về vấn đẻ nước, ở đây chỉ đề 
cập đến cỏng tác thủy lợi. 

Tiến hành thủy lợi hóa là một yêu 
cầu cấp bách mà ta có thê thực hiện 
được bằng lực lượng lao động thủ 
cỏng được tổ chức lại với quy mò 
thích hợp, kề cả quy mô lớn và tương 
đối lớn. Cho nên, trong khi phải luôn 


luôn quản triệt cơ khi hỏa là khâu 
trung tâm trong cách mạng khoa học — 
kỹ thuật «trong điều kiện nòng 
nghiệp chưa cơ giới hóa thì thủy lợi 
là biện pháp quan trọng nhất đề phát 
triền sản xuất nông nghiệp » (9). 

Chúng ta đã và đang xây dựng 
những hệ thống thủy lợi lớn, vừa và 
nhỏ ở những vùng đồng bằng và trung 
du. Ngày nay, với nhiệm vụ phát triền 
vượt bậc nòng nghiệp, đi đôi với vấn 
đề mở rộng diện tích canh tác trên 
quy mò lớn, một vấn đề đặt ra đòi 
hỏi khoa học và kỹ thuật phải nghiên 
cứu và giải quyết là tiến hành thủy 
lợi hóa như thế nào ở các vùng khác 
nhau của đất nước. Kỹ thuật làm đập 
nước trên nền đất ba-dan, khai thắc 
nguồn nước ngầm ở vùng cao nguyên 
như thế nào? Phát triền thủy lợi ở 
miền núi và nói chung là ở các vùng 
đất đai có độ dốc lớn như thế nào '®?:.. 
Khoa học và kỹ thuật cần đi sát yêu 
cầu của thực tiễn sản xuất, giải quyết 
những vấn đẻ cấp thiết của thủy lợi 
hóa do thực tiễn sẵn xuất đặt ra, Có 
như vậy, trên bước đường tiến lên 
chúng ta mới xây dựng được một hệ 
thống các công trình thủy lợi với các 
quy mô lớn, vừa và nhỏ kết hợp với 
nhau một cách hợp lý trong một quy 
hoạch chung, bằng sức mạnh của toàn 
đân, với mọi phương tiện từ thỏ sơ 
đến hiện đại, với mọi loại vàt liệu, 
từ các vật liệu địa phương dến các 
vật tư kỹ thuật do Nhà nước cung 
cấp. 

Một điêu rất quan trọng là muốn 
giải quyết tốt vấn đề nước thì phải 
xuất phát từ một quan điềm tông hợp, 
biết kết hợp chặt chẽ cúc biện pháp 
công nghiệp với các biện pháp sinh 
học. Trong khi ra sức xây dựng các 
hệ thống thủy lợi thì đỏng thời phải 
hết sức coi trọng việc bảo vệ rừng, 
nhất là rừng đầu nguồn, việc trông 


(9) La-Duần. Cách mạng xã hoi chủ nghĩa ở 
Việt-nam., Nhà xuất bản Sự thật, HÌà-nội, 
1976, tập Ì, trang 107, 


rừng, phủ xanh mặt đất, vừa đề bồi 
dưỡng và cải tạo đất, vừa đề giữ lại 
nước mưa; giữ lại độ ầm của đất, đặc 
biệt là ở những vùng thiếu nước. 
Cùng với cơ khi hóa, điện khi hóa 


và thủy lợi hóa, hóa học hoa trong. 


nông nghiệp có vị trí rất quan trọng: 
Một trong những phương hướng chủ 
yếu của hóa học hóa là nâng cao độ 
phì nhiêu của ruộng đất bằng các biện 
pháp sử dụng phân hóa học và phân 
hữu cơ, 


Phân hóa học có vai trò rất lớn 
góp phần nâng cao năng suất cây 
trồng. Hiện nay, do công nghiệp phân 
bón của ta chưa phát triền, cho nên 
lượng phân hóa học được sử dụng 
còn rất thấp so với yêu cầu của sản 
xuất. Đề tạo thêm nguồn phân hóa học, 
khoa học và kỹ thuật cần đầy mạnh 
cỏng tác nghiên cứu nhằm cải 
tiến thiết bị, cải tiến công nghệ sản 
xuất, mở rộng các xỉ nghiệp phân bón 
ở trung ương; tự lực thiết kế và chế 
tạo thiết bị xây dựng các Xí nghiệp 
quy mỏ vừa và nhỏ ở địa phương; 
nghiên cứu các quy trình công nghệ 
mới nhằm tận dụng nguồn nguyên 
liệu trong nước sìn xuất ra các loại 
phân bón. Đông thời, cần xúc tiến 
việc nghiên cứu cách sử dụng phản 
khoảng hợp lý hơn, chú trọng làm tốt 
khâu vàn chuyền và bảo quản, nâng cao 
hiệu quả sử dụng của số phân hiện có. 
Về lâu dài, với nguòn tài nguyên phong 
phú mà ta đã phát hiện và sẽ phát hiện 
thẻm, chúng ta phải phấn đấu đề Lừng 


bước xây dựng một nên công nghiệp - 


phàn bón đủ mạnh để bảo đảm nhu 
cầu của sẵn xuất, 


Hiện nay, ta chưa có điều kiện đề 


cung cấp đủ phân hóa học cho sẵn 


xuất; do đó, các loại phân hữu cơ — 
phân chuồng. phản xanh — là mỏi 
nguồn dinh dưỡng chủ yếu, rất quan 
trọng, sẵn có lại dễ làm, ta phải biết 
tn đụng, Sau này, khí công nghiệp 
phân bón đã phát triển, phần hữu cơ 
vẫn có vai trỏ rất lớn, bởi vị phần 
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hữu cơ không những có đủ chất đỉnh 
dưỡng cần thiết đề nuôi cây trồng mà 
cỏn là một loại phân bón cơ bản làm 
ön định tính: chất của đất và tăng 
hiệu lực của phân hóa học. Ở Liên-xô 
và các nước khác, gần đây người ta 
cũng chú trọng dùng phân hữu cơ kết 
hợp với phân vô cơ; bởi vì nếu chỉ 
dùng phân hỏa học, năng suất sẽ dần 
dần giẩm sút, chất đất đần đần bị biến 
đồi theo chiều hướng xấu, môi 
trường có thề bị ô nhiễm nghiêm 
trọng. 

Nhân dân ta từ lâu có nhiều kinh 
nghiệm sử dụng phàn hữu cơ. Trong 
thực tế, phân hữu cơ đã góp phần rất 
quan trọng vào việc nâng cao năng 
suất cây trồng ở miền Bắc, nhất là ở 
vùng đồng bằng sông Hồng trong 
những năm vừa qua. Tuy nhiên, lập 
quản sử dụng phân hữu cơ hiện chưa 
phổ biến ở khắp các địa phương, nhất 
là ở các tỉnh miền Nam. Vì vậy. chúng 
ta phải coi trọng công tác vận động 
và hướng dẫn kỹ thuật làm phân hữu 
cơ. Đông thời, cần xúc tiến việc 
nghiên cứu đề cải tiến các quy trình 
sản xuất nhằm tăng nhanh khối lượng 
và chất lượng, ït tốn lao động, lạt hợp 
vệ sinh. 

Chúng ta cỏn phai phát triển sẵn xuất 
các loại hóa chất bảo vệ thực vật, 
các chất kích thích sinh trưởng, các 
thức ăn tông hợp cho chăn nuôi, nhằm 
đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của 
san xuất nòng nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp, 


Cóng nghiệp chế biến là ngành còng 
nghiệp rất quan trọng làm tăng giả 
trị sử dụng và giá +rị xuất khầu của 
nóng sản, lâm sẵn, hải sẵn. Ở Liên-xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa khác, 
khi nói đến tô hợp nông— công nghiệp 
(thì trước hết là nói đến sự kết hợp 
giữa nòng nghiệp và công nghiệp ché 
biến. 

Ở nước ta, công nghiệp chế biến 
nòng san hiện đã trở thành một vấn 
đề rất cấp bách. Đặc điềm của nông 


sản là đề hư hồng, khó đề lâu, nhât 
là trong điều kiện nhiệt đới. Nông sẵn 
của la giá trị sử dụng cón thấp vi 
chưa qua chế biến, tỷ lệ hư hỏng cao, 
khỏng tận dụng được phụ phẩm. Với 
việc đầy mạnh sẵn xuất màu và đưa 
màu vào cơ cấu lương thực chính của 
người, thì công nghiệp chế biến màu 
lại càng trở nên quan trọng. Qua chế 
biến, sẵn, khoai tây, khoai lang..., 
không những trở thành các sản phầm 
đề lâu được, mà còn là những thức 
ăn có chất lượng phục vụ đời sống 
hằng ngày của nhân dân và có giá trị 
xuất khầu cao, 


Chúng ta có nhiều loại nông sản có 
giá trị xuất khầu cao, nhưng phần 
lớn hiện còn xuất khầu dưới đạng 
nguyên liệu thô, chưa qua tỉnh chế, 
cho nên giá trị xuất khầu rất thấp, 
không kinh tế. Vi vậy, công nghiệp 
chẽ biến, đặc biệt là chế biến màu và 
nông sẵn xuất khầu phải được chủ ý 
thích đáng. Việc chế biến nông sản 
phải được đầy mạnh và được coi là 
mọt biện pháp quan trọng nhằm 
khuyến khich phát triển mạnh hoa 
màu, cây công nghiệp và cai thiện 
đời sống nhân dàn, tăng nguồn hàng 
xuất khầu. 


Chúng ta cần xây dựng một cơ câu 
chế biến nòng sẵn phú hợp với 
phương hướng phát triền nòng 
nghiệp của ta, Đó là những nhà máy 
chế biến nông sản quy mò lớn, hiện 
đại ở những vùng chuyên canh lớn, 
bảo đảm phục vụ cho các nhu cầu 
tiêu đùng trong cả nước và cho xuất 
khầu; những nhà máy quy mô vừa 
phù hợp với các vùng cbuvên canh 
của các tỉnh ; những cơ sở chế biến 
nông sản, sản xuất thức ăn gia súc Ớ 
các huyện với trang bị nửa cơ khi 
và cơ khi; các trạm sơ chế nòng sản 
ở các đơn vị cơ sở đề cung cấp nông 
sản sơ chế cho cúc nhà máy và chế 
biến lương thực, thực phầm cho 
nhân dân, Rhoa học và kỹ thuật cần 
coi trọng việc nghiên cứu các quy 


ˆ 


LIrinh và các thiết bị chế biến từ thô 
sơ đến nửa hiện đại và hiện đại, cho 
các loại nông sẵn, lâm sản và hải sản, 
nhất là các loại hoa màu. 


Giao thông nông thôn, cũng như gìao 
thông nói chung, có vai trỏ quan 
trọng trong việc thỏa mãn nhu cầu đi 
lại và vận chuyền ngày càng tăng ở 
nông thôn, phục vụ sản xuất kịp thời, 
góp phần nâng cao năng suất lao động 
và phát huy giá trị sử dụng của nông 
san. Ngay ở các nước tiên tiến, trong 
giá thành của sẵản phầm, chỉ phi vận 
chuyên cũng thường chiếm tới 30 — 
40%. Ở nước ta, nếu kết hợp tốt kinh 
tế trung ương với kinh tế địa phương 
thì có thê giảm chí phi vận chuyền 
đến mức thấp nhất, đặc biệt là đối : 
với các tư liệu tiêu dùng. Tuy nhiên, 
với sự phát triền của cơ câu nông — 
công nghiệp trên địa bàn huyện với 
sự hình thành các vùng chuyên canh 
lớn, thì nhu cầu vận chuyền văn 
ngày càng tăng đối với ngành giao 
thông nói chung cũng như đối với 
giao thông nông thôn, 


Nhiệm vụ phát triền nông nghiệp 
đòi hói chúng ta phải xây dựng một 
mạng lưới đường sả hoàn chính, hợp 
lý ởtừng địa phương, cũng như trẻn 
phạm vi cả nước. Phái coi trọng các 
phương tiện vận tìi thô sơ và cái tiền 
thích hợp với từng vùng, đồng thời 
với việc phát triền các phương tiện 
cơ giới. Phải ứng dụng các phương 
pháp của vận trù học đề tồ chức vận 
chuyên cho hợp lý, vừa tiết kiệm 
thời gian, vừa tận dụng các phương 
tiên để vận chuyên được nhanh 
chóng, kịp thời, lại giầm tỷ lệ hào hụt, 
nẵng cao giá trị sử dụng của sản phầm 
nỏng nghiệp, phục vụ tốt cho sản 
xuất và tiêu dùng. 

Công tác xửđU dựng cơ bản có một 
vị trí rất lớn trong việc xây dựng cơ 
sở vật chất —kÿ thuật của nòng nghiệp, 
Các công trình thủy lợi, các chuồng 
trại chán nuôi, sắn phơi, kho tàng, 
các cơ sở sẵn xuất công nghiệp. các 
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hệ thống đường sả, các công trình 
đân dụng chiếm một phần rất 


quan trọng trong cơ sở vật chất — 
kỹ thuật ở nông thôn. Chính nhờ 
những công trình này mà công cụ lao 
động, các tư liệu sẵn xuất như đất 
đại, cây trồng. vật nuôi... mới phát 
huy được tác dụng; tạo điều kiện 
thâm canh tăng năng suất cây trồng, 
vật nuôi, lăng năng suất lao động, 
sẵn xuất ra nhiều của cải với chất 
lượng cao; đồng thời lạt bảo quan, 
giữ gìn được tốt, bảo đầm giá trị sử 
dụng của sản phầm và hiệu quả 
kinh tế của sản xuất nói chung. 


Trong tình hình hiện nay, đề có thề 


tĩng nhanh việc xây dựng các cơ SỞ 
vật chất—kỹ thuật, phải phát huy tính 
thần chủ động sáng tạo của các địa 
phương và cúc ngành, kết hợp sử 
dụng lao động thủ công với lao động 
máy móc, khai thác nguồn nguyên 
liệu, vật liệu sẵn có của địa phương 
kết hợp với các vật tư kỹ thuật do 
Nhà nước cung cấp, xây đựng những 
công trình với quy mô thích hợp. Với 
phương hướng như vậy, chúng ta có 
thê nhanh chóng xây dựng được một 
phần quan trọng các cơ sở vật chất — 
kỹ thuật cần thiết phục vụ cho sẵn 
xuất nông nghiệp, như trên thực tế 
nhiều nơi đã làm. 


CÁCH MẠNG KHOA HỌC — KỸ THUẬT VỚI VẤN ĐỀ TÔ CHỨC 
LẠI SẲN XUẤT VÀ CẢI TIỀN QUẦN LÝ 
NỀN NÔNG NGHIỆP NƯỚC TA 


Đây là vấn đề của cách mạng về 
quan hệ sản xuất, đồng thời cũng là 
vấn đề của cách mạng khoa học — kỹ 
thuật. 

Hiều theo nghĩa rộng, công tác quản 
lj bao gồm toàn bộ lình vực rộng lớn 
của tô chức thực tiễn, kê cả vấn đề 
xây dựng cơ cấu t6 chức, Chỉ trên cơ 
sở một cơ cấu tÖ chức khoa học mới 
có thề có sự quản lý có hiệu quả cao; 
ngược lại, cơ cấu tô chức có phát huy 
được sức mạnh hay không còn phụ 
thuộc vào trình độ quản lý và điều 
khiến của lãnh đạo và chỉ huy 

Thực chất của việc tö chức lại sản 
xuất và cäi tiến quản lý trong nông 
nghiệp là sự kết hợp một cách hợp 
lý các yếu tố của lực lượng sản xuất, 
trước tiên là con người lao động 
trong nông nghiệp với tư cách là 
người làm chủ tập thể xã hội cũng 
như là lực lượng sản xuất chủ yếu, 
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với đắt đai, biền, rừng, với các tư 
liệu sinh vật và với công cụ lao động, 
trong một cơ câu kinh tế và tồ chức 
sản xuất khoa học. Trên cơ sở đó, mà 
thực hiệu chức năng của quản lý là 
chỉ đạo và điều khiền cả hệ thống 
kinh tế nòng nghiệp, làm cho mọi 
hoạt động sảng tạo của hàng chục 
triệu quần chúng nòng dân lao động, 
công nhân nông nghiệp, cân bộ khoa 
học, kỹ thuật trong nông nghiệp, cán 
bộ lãnh đạo và quản lý nông nghiệp 
phối hợp nhịp nhàng, hành dòng 
thống nhất, phái huy sức mạnh tòng 
hợp, làm cho mọi chỉ tiêu, kế hoạch 
phát triền nông nghiệp của Đẳng và 
Nhà nước đề ra trở thành hiện thực 
trong đời sống ở nông thôn. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ EV của 
Đăng đã đề ra: ®Phải tiếp tục xây 
dựng và từng bước hoàn thiện hệ 
thống quản lý kinh tế, nhằm vào 


những vấn đề quan trọng nhất là tồ 
chức lại nên sản xuất xñ hội trong 
phạm vi cả nước; cải tiến phương 
thức quản lý kinh tế, lấy kế hoạch 
hóa làm chính, kiện toàn bộ máy 
quản lý kinh tế. 


Tô chức lại tất cả các ngành sản 
xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp. giao thông vận tải, xây dựng... 
trong cả nước theo hướng sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. xóa bỏ tình 
trạng phân tán, cục bộ, hình thành 
những ngành kinh tế ~ kỹ thuật thống 
nhất và phát triền trên phạm vi cả 
nước, những 0uùng kinh tế 0à những cơ 
cầu kinh tế địa phương thích hợp với 


điều kiện tự nhiên ở địa phương và . 


yêu cầu của cả nước %. 


Chúng ta đang tổ chức lại sản xuất 
và cải tiến quản lý một nền nòng 
nghiệp từ sản xuất nhỏ tiến lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Ngày nay, 
lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta 
có điều kiện đe tô chức và quản lý 
hệ thống kinh tế nông nghiệp thống 
nhất trên phạm vi cả nước. Vấn đề 
tổ chức lại sẳn xuất và cải tiến quản 
lý phải nhằm thúc đầy và tạo điều 
kiện thuận lợi cho sự phát triền 
nhanh chóng các quả trình ấy và sớm 
tạo ra được cơ cấu sẵẳẩn xuất nỏng 
nghiệp lớn xã hội chủ nghĩa. Muốn 
làm được như thế, trước hét chúng 
ta phải nảm được và giải quyết đúng 
đắn những vấn đề có tỉnh quy luật 
của quá trình từ sẵn xuất nhỏ tiến 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
trong nông nghiệp. của quá trình tạo 
nên hệ thống tổ chức và quản lý 
thống nhất trên cả nước, trong từng 
địa phương, trong từng vùng lãnh 
thồ, của quá trình phát triền của hệ 
sinh thái nòng nghiệp ở nước ta và 
phải thề hiện những quy luật ấy 
thành những chính sách, tổ chức, chế 
độ, thề lệ thích hợp của Nhà nước. 
Đồng thời, phải phát động một phong 
trào mạnh mẽ và liên tục của đông 
đìo quần chúng nhân dân ở nông 


thôn, tiến lên làm chủ việc tô chức 
và quản lý nòng nghiệp. Điều quan 
trọng là trong từng khâu tổ chức và 
quản lý phải thể hiện đầy đủ chế độ 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa và 
sức mạnh tông hợp của ba cuộc cách 
mạng. Có làm được như vậy, mới đầy 
mạnh được nên nông nghiệp nước ta 
phát triền vượt bậc, đạt năng suất 
cao, chất lượng tốt, hiệu quả kinh tế 
ngày càng tăng. 

Trong mấy chục năm qua, ở miền 
Bắc đã sớm thực hiện hợp tác hóa 
nông nghiệp, đã xảy dựng được một 
cơ sở vật chất — kỹ thuật ban đầu 
cho nông nghiệp, giải quyết được 
một số vấn đẻ khoa học, kỹ thuật 
nòng nghiệp, và đã có tiến bộ trong 
việc tÒ chức và quấn lý nẻên nông 
nghiệp theo hướng tiến lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. Ở nòng thôn 
miền Nam, sau mấy năm được giải 
phỏng, đã có những biến đôi quan 
trọng, nhiều nơi đang đi vào làm 
ăn tập thê, nông dàn lao động đang 
tập hợp nhau lại trong những tô chức 
lao động tập thề với những hình thức 
giản đơn; phong trào quần chúng 
làm thủy lợi, phục hóa, khai hoang, 
tăng vụ, thầm canh đang có khi thế 
sôi nồi. Tuy nhiên nhìn chung, tiềm 
lực kinh tế cả nước khá lớn, số dâu 
tăng nhanh, nhưng sản phầm xã hội 
tăng chậm. Điều đáng quan tâm nhất 
là: nàng suất lao động xä hội rãi 
thấp, lực lượng lao động đồi dào của 
xã hội chưa được dùng hết, trong khi 
đất, rừng. biên và các tài nguyên 
khác chưa được khai thác tốt, cơ sở 
vật chất — kỹ thuật đã có chưa được 
tận dụng có hiệu quả. Những khuyết 
điềm kéo dài trong khâu tổ chức 
quản lý kinh tế và chỉ đạo thực hiện, 
lử các cơ quan ở trung ương, các 
địa phương đến các đơn vị cơ sở vẫn 
châm được sửa chữa ? (10). 


(I0) Nghị quyết Hại nghị lần thứ 3 của 
Ban chấp bành trung ương Đảng (khóa IV) 
trang 5, Ó. 
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Như vậy, những vếu tố cơ bản của 
lực lượng sản xuất trong nông nghiệp 
hiện có trong tay chúng ta, có những 
cải là thế mạnh của chúng ta vẫn 
chưa được phát huy đầy đủ. Lao 
động đồi dào là thế mạnh cơ bản, là 
vốn quý của chúng ta. Mác đã từng 
đánh giá cao vốn dự trữ lao động 
trong nông thôn, cho rằng nguồn lao 
động đó có thê làm thay đổi bộ mặt 
của xã hội, có thề tạo nên những khả 
năng mới. Lẽ đĩ nhiên, nguồn lao 
động ấy chỉ trở thành thế mạnh thật 
sự khi nó được tỏ chức và quản lý 
một cách khoa học, khi nó được kết 
hợp chặt chẽ với đất, rừng, biền và 
các tlài nguyên khác. Thiên nhiên 
nhiệt đới của nước ta, tuy có những 
khó khăn, nhưng nhìn chung là thuận 
lợi, là thế mạnh của ta. Những cơ sở 
vật chất — kỹ thuật của ta tuy còn 
vếu kẻm, nhưng cũng đã có cơ SỞ 
ban đầu. Những yếu tố của lực lượng 
sản xuất trong nông nghiệp hiện có 
nếu được tổ chức và quản lý tốt thì 
sức mạnh của chúng ta có thề tăng 
lèn gấp nhiều lần. 


Đường lỗi của Đảng ta đúng đẳn, 
sảng tạo, nhưng trên một số mặt, việc 
tồ chức thực hiện của chúng ta còn 
kém. Đó là một thực tế. Nhưng, cần 
phải thấy rằng một đường lõi đúng 
đắn và sáng tạo luôn luôn mang sẵn 
trong mình đây đủ tính cách mạng, 
tính khoa học và chứa đựng phương 
hướng chỉ đạo hành động đề bảo đảm 
tô chức thực hiện thắng lợi. Vã lại, tồ 
chức thực hiện là nhiệm vụ của các 
ngành, các cấp, của toàn Đảng, toàn 
đàn, trong đó có đội ngũ khoa học — 
kỹ thuật của chúng ta. Mỗi cơ quan 
khoa học — kỹ thuật, mỗi cán bộ khoa 
học—-kỹ thuật phải thấy hết trách 
nhiệm của mình đề góp phần tích cực 
khắc phục các mặt trì trẻ, yếu kém 
trong tô chức thực tiễu, 


Trong tình hình hiện nay, muốn 
phát triên vượt bậc nền nông nghiệp, 
phải tiếp tục xây dựng và từng bước 
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hoàn thiện hệ thống quản lý kinh tế 
nông nghiệp, nhằm vào những vấn 
đề quan trọng nhất là tổ chức lại sản 
xuất và cải tiến phương thức quản 
lý, lấy kế hoạch làm chính và kiện 
loàn bộ máy quản lý, Đề làm được 
việc đó, chúng ta phải phát huy toàn 
bộ sức mạnh của. chúng ta, sức mạnh 
của hệ thống chuyên chính vô sẳn và 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động, sức mạnh tông hợp của ba 
cuộc cách mạng. 


Công tác khoa học kỹ thuật phải góp 
phần tích cực làm cho iệc tồ chức lại 
sản xuất uà cải tiến quản lý được tiến 
hành trên một cơ sở khoa học ngàu 
cảng 0ững chắc, tạo ra những tiền đề 
Uà cần cứ khoa học cỏ chất lượng 
ngàu càng cao cho công tác phân uùng 
quụ hoạch; công tác kế hoạch hóa, phục 
bụ UiỆệc xâu dựng nên một cơ cấu tồ 
chức oề sẳn xuất nông nghiệp, uừa đáp 
ứng uêu cầu thực hiện các mục tiêu 
kinh tễ, uừa phủ hợp uới các quụ luật 
của hệ sinh thải ; phục oụ uiệc xâu dựng 
nên một hệ thống bộ mdy quản lý ngàg 
càng có hiện lực trong nông nghiệp. 


- Trước hết, chủng ta bàn về công 
tác điều tra cơ bản trong nông nghiệp. 
Đày là một công tác hết sức quan 
trọng và cấp bách hiện nay, là một 
công tác thề hiện rẤt rõ vai trò và 
trách nhiệm của khoa học, kỹ thuật 
đối với việc tổ chức lại sản xuất, đối 
với công tác kế hoạch hóa và việc 


xây dựng hệ đhống quản lý trong 


nông nghiệp. Chúng ta phải khần 
trương làm tốt công tác điều tra cơ 
bản đề làm căn cứ khoa học cho việc 
xây dựng kế hoạch phảit triền kinh tế 
nông nghiệp, góp phần tích cực vào 
việc phân vùng quy hoạch sẵn xuất 
trong phạm vi cả nước, cũng như 
trong từng địa phương, từng vùng, 
từng huyện, đến từng cơ sở sản xuẤt. 
Nói đến điều tra cơ bản trong nông 
nghiệp mà mục địch là nhằm xác định 
được căn cử khoa học, đê ra phương 
an phân vùng quy hoạch sắn xuất hợp 


lý và có hiệu quả, thì đó không chỉ 
là nhiệm vụ của khoa học — kỹ thuật, 
mà là nhiệm vụ của cả khoa học xã 
hội, trong đó khoa học kinh tế có vị 
trí quan trọng, bởi vì đối tượng của 
điều tra cơ bản trong nông nghiệp 
không chỉ bao gồm lực lượng lao 


động ở nông thôn, đất đai, biền, rừng, . 


hệ sinh thái nòng nghiệp, máy móc, 
thiết bị vật tư phục vụ nông nghiệp, 
mà cả các vấn đề kinh tế — xã hội rất 
rộng lớn. CC 


Chủng ta đã tiến hành một bước 
điều tra cơ bản, và đã thu được 
những kết quả nhất định với những 
tài liệu đáng kê. Chính trên cơ sở đó, 
mà bước đầu đã xác định được việc 
phân vùng quy hoạch và kế hoạch 
sản xuất trong cả nước cũng như ở 
các địa phương, các vùng lãnh thổ, 
các huyện, các cơ sở, góp phần triền 
khai một bước công tác tổ chức lại 
sản xuất, phân bố lại sức lao động xã 
hội. 

Nhưng phải thấy rằng, kết quả điều 


tra cơ bắn và phân vùng quy hoạch. 


vửa qua chỉ mới là bước đầu, những 
tài liệu thu thập được chưa thật đầy 
đủ, phần nào chưa có hệ thống. Đúng 
như Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 
của Trung ương đã nhận xét, chúng 
ta đcham tổ chức điều tra cơ bản đề 
quy hoạch, phân vùng sản xuất và 
phân công lại lao động theo hướng 
tập trung, chuyên môn hóa, thực hiện 
thảm canh, tăng vụ, đồng thời mở 
rộng diện tích canh tác trên địa bàn 
từng huyện, từng tỉnh, từng vùng và 
trong phạm vị cả nước », 


Cho đến nay, các ngành đang tích 
cực tö chức công tác điều tra trong 
phạm vi mình phụ trách, như vậy là 
cần thiết. Tuy nhiên, cần phải nhấn 
mạnh rùng, công tác điều tra cơ bản 
và phân vùng quy hoạch không những 
có nội dung về từng mặt, từng ngành 
-mà còn có một nội dung tông hợp 
phức tạp hơn. Vì vậy công tác điều 
tra cơ bản cần được tiến hành theo 


một chương trình tông hợp, kết hợp 
lực lượng thuộc nhiều ngành, có phân 
công phân cấp rõ ràng, nhưng hoạt . 
động với sự phối hợp chặt chẽ trên 
một địa phương, một vùng đã được 
xác định dưới một sự chỉ đạo thống 
nhất. Phải kết hợp công tác điều tra 
đề phát hiện các quy luật của tự 
nhiên với việc điều tra đề phát hiện 
các quy luật của kinh tế và xã hội 
trong nông nghiệp; kết hợp chặt chẽ 
điều tra nông nghiệp với điều tra lâm 
nghiệp và ngư nghiệp. Vi con người, 
đắt, nước, rừng, biên... không bao giờ 
tách rời nhau, mà tồn tại và phát 
triên trong mối quan hệ tác động lẫn 
nhau trong hình thái kinh tế xã hội. 
nhất định, trong hệ thống các quy luật 
của sinh thái tự nhiên và của sinh 
thải nông nghiệp. Ngay trong phạm 
vi của nông nghiệp, điều tra cơ bản 
cũng có nội dung lòng hợp, như thô 
nhưỡng, khí tượng, thủy văn, thực 
vật, động vật, vi sinh vật... 


Kế hoạch là công cụ chủ yếu đề 
quần lý nền kinh tế nông nghiệp. Thế 
thì nhiệm oụ của cách mạng khoa học — . 
kỹ thuật đối uới công tác kế hoạch hóa 
sự phát triền kinh tế nông, lâm, ngư/ 
nghiệp là như thế nào? Công tác kế 
hoạch hóa là sự vận dụng tông hợp 
các quy luật khách quan của kinh tế 
và của khoa học kỹ thuật. là sự vận 
dụng các kết quả của điều tra cơ bản; 
làm cho nền kinh tế nóng, lâm, ngư 
nghiệp phát triền cân đối, nhịp nhàng, 
nghĩa là giữ được thưởng xuyên và 
một cách có ý thức những quan hệ tỷ 
lệ phù hợp, tương xứng giữa các khâu, 
các mặt, các ngành... 


Trong những năm vừa qua chúng ta 
đã có những tiến bộ nhất định trong 
công tác kế hoạch hóa, đã ngày càng 
nam vững hơn những quy luật chỉ 
phối đời sống kinh tế của đất nước; 
đo đó các kế hoạch kinh tế trong đó 
có kế hoạch kinh tế nông nghiệp đã 
phần ánh tốt hơn yêu cầu và khả năng 
của nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên, 
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như Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba 
của Trung ương đã chỉ rõ, chúng ta 
phải nâng cao chất lượng và cải tiến 
công tác kế hoạch hóa lên một bước 
mới. Vấn đề là phải xuất phát đầy đủ 
hơn nữa từ nhu cầu về đời sống vật 
chất và văn hóa của nhàn đân lao 
động, xuất phát đầy đủ và cụ thề hơn 
nữa từ tiềm năng mọi mặt của từng 
địa phương cũng như của cả nước. 
Muốn vậy thì công tác kế hoạch hóa 
phải kết hợp chặt chẽ hơn nữa sự chỉ 
đạo về phương hướng từ trên xuống 
với tính chủ động sảng tạo từ cơ SỞ, 
coi nhu cầu và kbảä năng của cơ sở 
là chỗ dựa đề thực hiện kế hoạch 
hóa. 


Ở đây các cơ quan khoa học kỹ 
thuật và đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ 
thuật có trách nhiệm góp phần làm 
cho các kế hoạch kinh tế thật sự dựa 
trên những căn cứ khoa học vừng 
chắc. 


Muốn lập kế hoạch phát triền kinh 
tế nông. lâm, ngư nghiệp, nhất là lập 
những kẻ hoạch dài bạn, thì công tác 
dự bao khoa học có một ý nghĩa hết sức 
quan trọng. Dự báo đúng hay dự báo 
sai, điều đó có ảnh hưởng lớn đến chất 
lượng của việc lập kế hoạch, cũng 
như đến quả trình thực hiện kế hoạch. 
Và muốn làm dự báo đúng, rõ ràng 
phải triền khai một cách có bệ thống 
cả một loạt công tác khoa học kỹ 
thuật. Trên cơ sở kết quả của điều 
tra cơ bản, của sự hiệu biết tình hình 
hiện tại về mọi mặt của đất nước, 
chúng ta phải phát hiện cho được 
những tiềm năng còn ần giấu, đánh 
giá những khả năng, dự đoán những 
xu hướng, tính toán những triền vọng 
phát triền lâu dài của đất nước; 
đồng thời cần phải theo dõi một cách 
toàn diện và kịp thời sự phát triển 
về kinh tế, về khoa học và kỹ thuật 
của thế giới. 


Rõ ràng công tác dự bảo khoa học 
về sự phát triền nông nghiệp, lâm 
nghiệp cũng như ngư nghiệp không 
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thề đo một người nào, một cơ quan 
nào riêng rẽ làm được, mà phải là 
một công trình lao động khoa học tập 
thề được tổ chức và phối hợp hết 
sức chặt chẽ, được chỉ đạo hết sức 
lập trung. Công tác ấy lại phải kết 
hợp chặt chẽ với vốn kinh nghiệm 
hết sức phong phú và khả năng sáng 
tạo của nhân đân lao động. Hiện nay, 
đối với chúng ta, công tác dự bảo 
khoa học đang còn hết sức mới mẻ, 
trong cóng tác điều tra cơ bản chủng 
ta còn có ít nhiều kinh nghiệm. nhưng 
trong công tác dự bảo chúng ta lại 
chưa có kinh nghiệm. Chúng ta không 
thề chần chừ, mà phải mạnh bạo đi 
vào làm công tác đự báo, chuẩn bị 
ngay từ bây giờ đề phục vụ cho kế 
hoạch phát triền nông nghiệp về lâu 
dài. nhất là cho kế hoạch 5 nắm 1981 — 
1985. Trong khi tập trung vào giải 
quyết những vấn đề có liên quan 
đến việc thực hiện có hiệu quả những 
mục tiêu của kế hoạch 5 năm 1976 — 
1980. các cơ quan khoa học cần phải 
dành ra một số bộ phận lực lượng 
thicb đáng đề làm công tác dự bảo 
khoa học phục vụ cho kế hoạch phát 
triển nông nghiệp tiếp theo. 


Muốn làm được như vậy, chúng ta 
phải tăng cường quan hệ phối hợp 
giữa cơ quan lập kế hoạch kinh tế và 
các cơ quan khoa học kỹ thuật. 


Điều tra cơ bản và dự bảo khoa 
học là những nội dung quan trọng 
của kế hoạch khoa học kỹ thuật. Kế 
hoạch ấy phải đề ra nhiệm uụ 0à 
phương hưởng phát triền của bản thản 
các ngành khoa học kỹ thuật, xác định 
những tiến bộ khoa học kỹ thuật cần 
đưa vào sản xuất theo yêu cầu phát 
triên kinh tế. Kế hoạch khoa học 
kỹ thuật phải trở thành một bộ phản 
không thê thiếu của kế hoạch kinh 
tế. Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà 
nước cũng như một số bộ đã có cõ 
gáng trong việc lập kế hoạch này, 
nhưng nói chung thì làm chưa tỐI 
lắm, ở cúc tỉnh lại càng chưa có nền 


nếp: ở phần lớn các huyện thì hiện 
nay hầu như chưa đặt thành vấn đề. 
Tình hình đó đang là một trong những 
trở ngại lớn cho việc đưa tiến bộ khoa 
học và kỹ thuật vào sẵn xuất trong 
nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư 
nghiệp ở nước ta. 


Chúng ta cần phải nhanh chóng 
khắc phục những thiếu sót nói trên, 
nhanh chóng thực hiện cho kỷ được 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IỶ của 
Đẳng về nhiệm vụ của khoa học và 
kỹ thuật đối với công tác kế hoạch 
hóa : « Phải làm cho khoa học, kỹ thuật 
trở thành căn cứ của kế hoạch uà hoạt 
dộng kinh tế. Kế hoạch phút triển 0à 
ứng dụng khoa học kỷ thuật là mội 
bộ phận hợp thành của kế huạch Nhà 
rước 3 (11). 


Hiện nay, chúng ta đang tô chức 
lại sản xuất, phân bố lại lao động trên 
phạm vi cả nước, làm cho lao động 
kết hợp chặt chẽ với tài nguyên của 
đất nước, tạo ra nhiều sản phầm cho 
xã hội. Chúng ta đang ra sức phấn 
đấu xây dựng một nền kinh tế với cơ 
cấu công — nông nghiệp ngày càng 
hiện đại và những đơn vị kinh tẻ 
nông — công nghiệp trên địa bản 
huyện. Đây là một vấn đẻ ràt lớn đòi 
hỏi khoa học phải tìm ra những hình 
thức cơ cấu. những quy mỏ tô chức 
thích hợp nhằm làm cho sản xuất 
phát triên mạnh mẽ. Vi dụ: nói về 
tö chức lại lao động thì điều lao động 
ở đâu, đưa đến đâu, số lượng và chất 
lượng lao động như thế nào, cơ câu 
ngành nghề ra sao, và phải có những 
chính sách cụ thê, có những sự chuần 
bị như thế nào đề phát huy được 
sức mạnh của lực lượng lao động đó 2? 
Hoặc trong việc xây dựng cơ cấu kinh 
tế công — nông nghiệp ở tĩnh và đơn 
vị kinh tế nông— công nghiệp ở huyện 
.thì tồ chức lao động và phân công 
lao động xã hội cụ thề như thế nào 
ở những địa phương và những vùng 
lãnh thồ khác nhau ? Đó là một loạt 
vấn đề mà khoa học kỹ thuật phải 


củng với khoa học về tô chức và các 
khoa học khác có liên quan nghiên 
cửu và đề xuất ý kiến về những 
phương hướng giải quyết dề giúp cho 
cơ quan lãnh đạo có cơ sở đề quyết 
định một cách đúng đắn. 

Về quy mô tồ chức sản xuất thì 
quy mô hợp tác xã hiện nay và sau 
này, ở miền xuôi và ở miền núi nên 
như thế nào ; quy mô các xi nghiệp 
và liên hiệp xi nghiệp nên như thế 
nào; quy mô các công trường thủ 
công trong những điều kiện nhất định 
nén như thế nào cho hợp lý và đem 
lại hiệu quả kinh tế cao. Ớ đây có 
mỗi quan hệ có tính chất quy luật 
giữa quy mô tô chức sản xuất và 
trình độ phát triền của lực lượng sản 
xuất: trình độ trang bị công cụ, trình 
đô kiến thức và kỹ năng của người 
lao động, trình độ chỉ huy và quản 
lý, V.V... 

Nói đến cơ cấu tö chức sản xuất, 
đến hệ thống các lực lượng sản xuất 
trong nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, thì không thể không nói đến 
các cơ sở 0oật chất — kỹ thuật hiện có 
và ngày càng được lăng thêm, đến 
đặc tính của từng yếu tố cũng như 
của toàn bộ các cơ sở vật chất — kỹ 
thuật ấy, đến sự kết hợp các cơ sở ấy 
với sức lao động của cơn người. Trong 
công nghiệp thì khái niệm cơ sở vật 
chất — kỹ thuật đã khá rõ, nhưng 
trong nông nghiệp thì cơ sở vật 
chất — kỹ thuật bao gồm những gì, 
khoa học kỹ thuật cũng cần đi sâu 
nghiên cứu. 

Do đặc điểm của sản xuất nông 
nghiệp, cơ sở vật chất — kỹ thuật có 
thể bao gõm những nhóm khác nhau 
eö liên quan mật thiết với nhau. Trước 
hét, phải nói đến đất đai và các hệ 
thống kỹ thuật cải tạo đất, các tư liệu 
sinh vật, như các bộ giống cây và 
vật nuôi, kè cả các bộ giống vi sinh 


(11) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc 


- lân thứ V, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977, 


trang 49. 


vật, đến các cảnh rừng bảo vệ và cúc 
rừng cây khác; đó là những yếu tố 
của hệ thống tự nhiên với tính cách 
là lực lượng sản xuất. Phải nói đến 
các yếu tố thiết bị kỹ thuật và các tư 
liệu khúc đo công nghiệp cung cấp 
như các loại máy nông nghiệp, các cơ 
sở sửa chữa và chế biến, phương tiện 
vận tải, các loại phân bón, thuốc trừ 
sâu, điện và các năng lượng khác, vật 
liệu phụ. Phải nói đến cáo hệ thống 
thủy lợi, giao thông, kho tàng, trạm 
trại, sân phơi, hệ thông cung tng vạt Lư 
kỹ thuật cho nông nghiệp và các yếu 
tố vật chất khác nữa. Ở nước ta hiện 
nay cỏn phải chú trọng các công cụ 
thủ công và công cụ cải tiến, vì các 
loại cỎỏng CỤ Hày cỏn có Vai [rò quan 
trọng. Tát cả các yếu tố nói trên với 
những đặc tính khác nhau hợp thành 
một hệ thông, đòi hỏi một sự quản lý 
thống nhất, 


Muốn phát huy được hiệu lực của 
cơ sở vật chất và kỹ thuật, muốn cỏ 
được một sự quản lý đúng đắn và 
khoa học thị cần phải năm được 
những quy luật khúc nhau chỉ phỏi 
từng yếu tố của cơ sở vật chìt- kỹ 
thuật cũng như những mỗi quan hệ mật 
thiết giữa cúc yếu tổ với nhau, giữa cơ 
sở vật chất với con người lao động. Bới 
vì, quản lý những hệ thống máy móc 
đương nhiên có những điểm không 
giống với quản lý các cơ thê sống. 
quản lý hệ thống sinh thái tự nhiên... 


Nghị quyết lội nghị lần thứ 2 của 
Trung ương Đăng dã đề ra nội dụng 
tñng cường cơ sở vạt chất — kỹ thuật 
cho nông nghiệp là giải quyết tốt 
vẫn đề nước, phân. giống. công cụ, 
phòng trừ sảu bệnh cho trồng trọt: 
văn đề thức ăn, giỏng, phòng, chống 
địch bệnh, và cơ sở chuông trại cho 
chăn nuôi” Đỏ là những yếu tô quan 
trọng nhất của cơ sở vàt chất — kỹ 
thuật trong điều kiệu hiện này để đưa 
nông nghiệp nước ta tiến lén. Chúng 
la can nghiên cứu những hình thức 
tỏ chức như thế nào đề kết hợp töi 


nhất lao động với cơ sở vật chất — 
kỹ thuật đó. 


- Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 

Đăng đã chỉ rõ: cần phải “áp dụng 
những thành tựu khoa học, kỹ thuật 
mới vào cỏng tác quản lý ». Vậy khoa 
học và kỹ thuật phải làm gi đề phải 
huy hiệu lực của quản lý và chỉ đạo 
sản xuất nông nghiệp. 


Quả trình phát triền của nền nông 
nghiệp từ sản xuất nhỏ lên sẵn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, là một quá trình 
đa dạng và luôn luôn biến động. 
Quản Tỷ một nên sản xuất như vậy về 
thực chất là điều khiền sự hoạt động 
của hàng chục triệu người trong 
những tô chức sẵn xuất nhất định bao 
gôm khu vực kinh tế: xã hội chủ 
nghĩa với hai hình thức sở hữu toàn 
đàn và sở hữu tập thê, và trên một 
phạm vi khá lớn, kinh tế cá thê đang 
được cải tạo và Ltồ chức lại. Vì vậy, 
chúng ta phải thiết lập; duy trì và 
điều tiết các mỗi liên hệ giữa các 
ngành, các lĩnh vực sản xuất, giữa các 
Lập thể và giữa những con người với 
nhau trong sản xuất, giữa quá trình 
lao động của con người với quả trình 
phát triền của giới tự nhiên. Cho nên 
muốn chỉ đạo tốt sản xuất nông 
nghiệp thì phải có cách nhìn toàn diện 
và có hệ thông, phải tính toán đến 
tác động của tất cả mọi yếu tố kinh 
tế, tự nhiên, tâm lý, xã hội, 
kỹ thuật, v.v... 


Do đặc điềm của sản xuất nông 
nghiệp là rủi ra trên một không gian 
rộng lớn, phụ thuộc trực tiếp vào các 
điều kiện tự nhiên, khi hậu trong 
từng khu vực, cho nên chúng ta càng 
phải hết sức chủ trọng ® kết hợp quản 
lj theo ngành, 0uới quản lý theo địa 
phương 0à theo pùng lãnh thồ s. Có 
làm được như vậy mới bảo đảm hình 
thành các ngành kinh tế kỹ thuật, các 
tổ chức kinh tế liên hiệp, các vùng 
kinh tế và các cơ cấu kinh tế địa 
phương. 


Quản lý theo ngành là đề tăng 
cường chỉ đạo về kinh tế kỹ thuật, 
đầy mạnh quá trình chuyên môn hóa, 
áp dụng các tiến bộ khoa học và kỹ 
thuật vào sản xuất. Quản lý theo địa 
phương và theo vùng lãnh thổ là quản 
lý một cách tông hợp các ngành nghề 
nhằm bảo đảm sự phát triền tông hợp 
của nền kinh tế, khai thác tốt mọi 
tiềm lực và bảo đảm tốt đời sống của 
nhân dân ở từng địa phương, từng 
vùng. Trong nền kinh tế nông nghiệp 
nước ta những đặc điềm kinh tế theo 
vùng lãnh thổ tồn tại một cách khách 
quan. Có những đặc điềm của một 
vùng rộng lớn trùng hợp với đặc 
điểm của một tỉnh, một huyện, nhưng 
cũng có khi không phải như vậy. 
Tây-nguyên là một vùng lãnh thô. 
Mỗi tỉnh ở vùng này có vấn đề riêng 
biệt của mình, nhưng các tỉnh trong 
vùng có những vấn đề giống nhau và 
nếu cùng phối hợp với nhau đề giải 
quyết thì sẽ hợp lý hơn và có hiệu 
quả hơn. Đồng bằng sông Cửu-long, 
đồng bằng sông Hồng, Việt-bắc, Tây- 
bắc cũng vậy. 


Như thế, nhiệm vụ của khoa học, 
kẻ cả khoa học xã hội và khoa học 
tự nhiên, đặc biệt là khoa học quan 
lý phải cùng với các ngành điều khiên 
học, toán kinh tế... đi sâu vào thực 
tiễn của công tác quản lý, góp phần 
vào việc lim ra và xây dựng nên 
phững mò hình và những cơ chế quan 
lý có hiệu lực phủ hợp với tình hình 
của nền nông nghiệp nước ta. 


Muôn chỉ đạo được kịp thời, nâng 
cao hiệu lực và tính chính xác của 
các quyết định về quản lý thì khoa 
học và kỹ thuật phải tíc động đến 
phương pháp uà phương tiện thông 
fin. Thông tin là tai mắt của điều 
khiêu, thông tin sai thì sẽ điều khiền 
sai. Phi góp phần cải tiến và xây 
đựng hệ thống báo cáo, cũng như hệ 
thống truyền đạt, hướng dẫn các 
quyết định của quản lý. Cần nghiên 
cứu tăng cưởng từng bước các phương 


tiện xử lý thông tin, kề cả những 
phương tiện nửa hiện đại và hiện 
đại, như hệ thống thông tin bằng điện 
thoại, máy tính điện tử ở những nơi 
cần thiết và có điều kiện. Trong nông 
nghiệp ở nước ta hiện nay có hàng 
nghìn định mức, chỉ tiêu, việc tính 
toán trong quản lý ở cơ sở ngày cùng 
phức tạp. Khoa học kỹ thuật cần 
nghiên cứu đề từng bước áp dụng 
những phương tiện tính toán đơn 
giản vào công tác quản lý ở ngay các 
cơ sở sản xuât. 


Trong bộ máy quản lý, cán bộ là 
khâu quyết định, vì vậy cần phải kiên 
quyết thực hiện nghị quyết của Đảng 
Về công tác cán bộ, trước hết là ở 
những khâu quan trọng; đó là điều 
kiện không thề thiếu đề tạo nên sự 
chuyên biến mạnh mẽ trong tô chức 
thực hiện, trong chỉ đạo và quản lý. 
Cán bộ quản lý phải học tập khoa học, 
kỹ thuật, cán bộ khoa học kỹ thuật 
phải học tập quản lý, làm cho sự kết 
hợp giữa cách mạng và khoa học, 
khoa học và cách mạng được thê 
hiện rõ trong đội ngũ cán bộ của 
chúng ta trên mặt trận nông nghiệp. 


Chủ trương tàng cường xâu dựng 
huyện Uuà kiện toàn cấp huyện là một 
chủ trương hết sức đúng đán và sáng 
tạo. Trải qua hàng chục năm nghiên 
cứu và tông kết những kinh nghiệm 
tô chức sản xuất trong nông nghiệp, 
Đảng ta mới đi đến chủ trương xây 
đựng huyện như một trong những 
khâu chủ yếu trong toàn bộ hệ thống 
kinh tế hiện nay, đề đưa nền kinh tế 
nước ta tiến lên. Chủ trương đó nhất 
định sẽ đem lại những kết quả to lớn, 
là vì một khi đã chọn đúng khâu tô 
chức chủ yếu, tìm ra hinh thức tồ 
chức thích hợp, thi công tác tô chức 
thực tiễn sẽ phát huy tac dụng hết sức 
mạnh mẽ. | 

Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đẳng chỉ rõ: «Xây dựng huyện vững 
mạnh, trở thành đơn vị kinh tế nông ~— 
công nghiệp, lấy huyện làm địa bìn 
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tồ chức lại sản xuất, tồ chức và phân 
công lại lao động một cách cụ thề và 
kết hợp nòng nghiệp với công nghiệp, 
kinh tế toàn dân và kinh tế !ập thề, 
công nhân và nông dân ». 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 của 
Trung ương Đảng đã cụ thề thêm: 
“Xây dựng chỉnh quyền cấp huyện 
thành một cấp Nhà nước quản lý kế 
hoạch toàn diện, mỗi huyện là một 
Liều vùng sẵn xuất nông nghiệp, lâm 
nghiệp và công nghiệp trong một tỉnh ; 
có thể tự cân đối được trồng trọt và 
chăn nuôi, kết hợp nông nghiệp với 
lâm nghiệp, ngư nghiệp ; kết hợp sản 
xuất với chế biến, mở mang nhiều 
ngành, nghề thủ công nghiệp và tiều 
công nghiệp, nhiều xỉ nghiệp công 
nghiệp chế biến nông, lâm, hải, thủy 
sản với quy mô thích hợp. sử dụng 
có hiệu quả máy móc nông nghiệp. 
Huyện là địa bàn kết hợp sản xuất 
với lưu thông phân phối, phát triền 
văn hóa và xây dựng cuộc sống mới 
ở nông thôn. Huyện cũng là địa bàn 
tăng cường an ninh chính trị và củng 
cố quốc phòng... ». 

Tiếp đó. Bộ chính trị đã ra chỉ thị 
về xây dựng và tăng cường cấp huyện. 
Nội dung xây dựng cấp huyện bao 
gom nhiều mặt, trong đó việc xây 
dựng lực lượng khoa học và kỹ thuật 
vững mạnh ở cắp huyện là một vấn 
đề hết sức quan trọng và cấp bách. 
Huyện là cứ điềm tiến hành đồng thời 
ba cuộc cách mạng trong đó cách 
mạng khoa học — kỹ thuật là then 
chốt, cho nên phải làm cho cuộc cách 
mạng ấy triển khai mạnh mẽ ở cấp 
huyện, làm cho hoạt động khoa học 
và kỹ thuật trở thành một trong 
những hoạt động chủ yếu trong từng 
huyện, từng hợp tác xã, từng nông 
trường. làm trường. Hiện nay, ở một 
số huyện và hợp tác xã tiên tiến, hoạt 
động khoa học và kỹ thuật ít nhiều 
đã được tiến bành và chính đó là 
một trong những nguyên nhân làm 
cho các đơn vị đó trở thành tiên tiến. 
Tuy nhiên, ngay cả ở các đơn vị tiên 


ö6 


tiến khoa học kỹ thuật cũng chưa 
được đặtra đúng với tầm quan trọng 
của nó. Nói chung hiện nay ở huyện 
và cơ sở hoạt động khoa học và kỹ 
thuật còn rất yếu, cả về tô chức, về 
chỉ dạo và quản lý. 

Huyện là cử điềm đề kết hợp kinh 
tế với quốc phòng, do đó cần phải 
dựa trên kế hoạch xây đựng kinh tê 
mà đầy mạnh công cuộc củng cố quốc 
phòng, ra sức tăng cường các lực 
lượng vũ trang nhân dân, nhất là dân 
quân tự vệ, nhằm làm cho mắy trăm 
huyện trở thành những phảo đải bất 
khả xâm phạm trong thế chiến lược 
chung của quốc phòng toàn dân và 
chiến tranh nhân dân bảo vệ Tö quốc, 
đặc biệt là ở các vùng xung yếu. 

Những kết quả bước đầu rất đáng 
phấn khởi trong việc xây dựng huyện 
chứng tỏ đường lối của Đảng là hết 
sức đúng đắn, 

Hiện nay vấn đề đặt ra là: cơ cấn 
kinh tế của mỗi huyện như thế nào: 
nông —- công nghiệp hay nòng — 
làm— công nghiệp, nông — ngư ~ công 
nghiệp ; kế hoạch phát triền kinh tế 
và văn hóa gồm nhữug nội dung gi 
là chủ yếu, những phương hướng gi 
là chính; tồ chức lại lao động và 
phân lại các ngành nghề; phảt triền 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp, các 
xí nghiệp chế biến, các mặt hàng xuất 
khầu; từng bước đưa cơ khi vào, 
phát triền thủy lợi, giao thông. xây 
dựng cơ bản, quy hoạch lại các khu 
dân cư; từng bước cải thiện đời 
sống vật chất và văn hóa của nhàn 
dân, v.v... những vấn đề đỏ nên giải 
quyết như thế nào? Khoa học và kỷ 
thuật phải góp phần giải quyết đề 
nhanh chóng phát huy vai trỏ của 
cấp huyện trong hệ thống tồ chức và 
quản lý nền kinh tế nước ta. 

Rõ ràng. công tác xây dựng cấp 
huyện, phát triền sẵn xuất, tÖ chức 
đời sống cũng như củng cố quốc 
phòng đặt ra yêu cầu ngày càng lớn 
đối với khoa học và kỹ thuật. Chúng 
ta cần phải tăng cường nhanh chóng 


‡ 


cản bộ khoa học, kỹ thuật cho huyện, 
cho cơ sở, hợp tác xã, nông trưởng, 
lâm trưởng. Hiện nay ở cấp huyện, 
cán bộ khoa học và kỹ thuật rất it, ở 
hợp tác xã lại càng ít hơn. Ngay ở 
hợp tác xã Vũ-thẳắng, một hợp tác xã 
tiên tiến cũng chỉ có một cán bộ trung 
cấp. lHiiện nay chúng ta có mấy vạn 
cán bộ khoa học và kỹ thuật nòng 
nghiệp, nhưng đội ngũ ấy cũng chưa 
được sử dụng thật đúng hướng, thật 
hợp lý. Hướng bố trí những cán bộ 
này là đưa thật mạnh xuống huyện, 
xuống cơ sở, và các cán bộ bố trí ở 
huyện, ở cơ sở cần được sử dụnz tốt 
hon 


Bản thân huyện nhất thiết phải có 
tổ chức khoa học và kỹ thuật của mình. 
Bộ Chính trị đã đề ra sự cần thiết 
phai xây dựng các trạm máy nông 
nghiệp, sửa chữa cơ khí, các trại g.:ống 
cày trồng. giống vật nuôi, trạm bào vệ 
thực vật trạm thú y, các trạm KÝ 
thuật cần thiết cho sẵn xuất của huyện 
theo quy hoạch chung của tỉnh, Tổ 
chức khoa học và kỹ thuật ở mỗi 
huyện phải phù hợp với cơ cầu kinh 
tế của huyện. Phương hướng phát triền 
khoa học và kỹ thuật ở huyện chủ yếu 
là nhằm giải quyết những vấn đề đo 
thực tiễn sản xuất đặtra và áp dụng 
những tiến bộ khoa học kỹ thuật đã 
được xác định. 

Chúng ta cần nhanh chóng giải quyết 
vấn đề hình thức tö chức của các 
lực lượng khoa học kỹ thuật ở huyện. 
Các lực lượng ấy phải kết hợp chặt 
chế với các cơ quan khoa học kỹ thuật, 
các trạm, trại của Nhà nước đặt ở 
tronø huyện, lại phải kết hợp với các 
lực lượng kỹ thuật của quần chúng 
trong các cơ sở sản xuất. Có làm được 
như vậy, mới phát động và đầy mạnh 
được phong trào quần chúng làm cách 
mạng khoa học — kỹ thuật ở trong 
huyện Phải phát triển ròng rãi các 
tô kỹ thuật của thanh niên ở hợp tác 
xã, biển các tổ đó thành những chân 
rẻt của các trạm, trại của huyện Trong 
ban quản trị hợp tác xã, cần phân 


công người chuyên phụ trách về kỹ 
thuật. ỞŒ huyện cũng vậy, cần có đồng 
chí trong ủy ban phụ trách công tác 
khoa học kỹ thuật. 


Hiện nay, cách mạng khoa học — 
kỹ thuật trên thế giới đã sản sinh ra 
những liên hiệp khoa học — sản xuất, 
những tö chức đó đã đóng vai trò khá 
quan trọng trong việc làm cho sản 
xuất phảt triên mạnh mẽ. Thực chất 
của vấn đề là kết hợp hữu cơ khoa 
học và kỹ thuật với sản xuất, làm cho 
khoa học thật sự trở thành lực lượng 
sạn xuất trực tiếp. Ở nước ta hiện nay, 
tien dê kinh tế — xã hội cũng như 
tien đề khoa học kỹ thuật đều còn 
yếu kếm. Nhưng chúng ta hoàn toàn 
có kha nàng kết hợp chặt chẽ khoa 
học và kỹ thuật với sản xuất, bằng 
hình thức này hay hình thức khác từ 
thấp đến cáo, Trong lĩnh vực nông 
nghiệp, chúng ta phải mạnh đạn đưa 
khoa học, kỹ thuật đến tận cấp huyện, 
tận cơ sơ ; chủ động và sáng tạo đưa 
nhanh tiến bộ khoa học và kỹ thuật 
vào sản Xuăt; qua thực tiền sản xuất 
mà đề xuất phương hướng giải quyết 
những vấn đề khoa học kỹ thuật mới. 
Chúng ta phải có cách làm của ta, 
phải làm cho cách mạng khoa học — 
kỹ thuật thật sự dóng vai trò then 
chốt trong việc phát triền sản xuất, 
nàng cao năng suất lao động ngay ở 
cap huyện, Ở cơ sở. 


Trong vấn đề tö chức lại sản xuất 
và cải tiên quản lý trong nông nghiệp 
phương hướng tác động của cách mạng 
khoa học kỹ thuật là nhằm mục tiêu 
chuyền nền nông nghiệp nước ta (ứ 
sản xuft nhỏ lên san xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, và nhằm nâng cao không 
ngừng năng suất lao động của nền nông 
nghiệp nước ta. 

Thế nào là một nền sẵn xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa trong nông nghiệp ? 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 20 của 
Trung ương (khóa TH) đã chị rõ : một 
nền nông nghiệp sản xuất lớn xã hỏi 
chủ nghĩa là một nền nông nghiệp xã 
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hội chủ nghĩa có năng suất lao động 
cao và nông sản hàng hóa nhiêu: có 
phương pháp sản xuất và kỹ thuật sản 
xuất tiền bộ ; có quy mò sản xuất lớn ; 
trỏng trọt và chăn nuôi đều là những 
ngành sản xuất chính ; phát triền toàn 
diện ở cả đồng bằng; trunơ du và n:iền 
núi, 

Nên nông nghiệp sản xuất lớn của 
nước ta, trước hết phải là một nẻên 
sản xuất xã hội chủ nghĩa. Bản chất 
kinh tế của nó phải là xã hội chủ nghĩa, 
chế độ tư hữu cùng với cậc quan hệ 
sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nòng 
nghiệp phải được xóa bỏ. Nền nông 
nghiệp ấy chủ yếu phải dựa trên quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa dưới hai 
hình thức sở hữu, với sự tác động 
ngày càng mạnh mẽ của các quy luật 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội, đem lại 
năng suất lao động cao và nông sản 
hang hóa nhiều, 


Sản xuất lớn có những đặc diễm 
khác với sẵn xuất nhỏ. Trong nóng 
nghiệp. sảu xuất lớn phải là một nền 
sản xuất có sự phát triển cao về trình 
độ phân công lao động xã hội, về trình 
độ chuyên mòn hóa, về hợp tác và liên 
hiệp sẵn xuất, tình trạng sin xuất tự 
cung tự cấp phải được: loại trừ dân, 
« lao động xã hội hóa » (12). đó là tóm 
tắt chỗ khác nhau giữa sản xuất lớn 
và sản xuất nhỏ 


Trong một nền sản xuất lớn, tát 
nhiên sẽ có “bước phải triên vĩ đại 
về kỹ thuật? và e việc tập Trung sản 
xuất và nhàn khảu trong những xi 
nghiệp cực kỳ to lớn s (13) Sản xuất 
lớn trong nòng nghiệp nước tì nhất 
định phái có những cơ sở sản xuất 
quy mỏ ngày càng lớn làm nòng cốt; 
túy nhiền sản xuất lớn không loại trừ 
cậu €Ø sở quy mò vừa và nhỏ, mà 
chỉnh là bao gồm cả các cơ sở đỏ. 
Nhưng nò phải là một nén sản xuất 
có trình độ Rÿ thuật hiện đại, thể hiện 
ở các công cụ sản xuất hiện đại và 
phương pháp sản xuất tiên tiên. Chúng 
lẽ mướn có sàn Xuất lớn TFONĐ nòng 


nghiệp thì phải ra sức hiện đại hóa kỹ 
thuật sẳn xuất, mà khâu trung tâm 
hiện nay là cơ khí hóa. 

Với đường lõi xây dựng kinh tế của 
Đăng ta, nông nghiệp sản xuất lớn ở 
nước ta còn phải gản bó một cách 
hữu cơ với công nghiệp thành một cơ 
cắu công — nòng nghiệp. Trong nén 
nỏng nghiệp ấy, trông trọt và chăn 
nuôi đều phải là ngành sẵn xuất chỉnh, 
hệ thông kinh tế xã hội phải kết hợp 
với hệ thóng sinh thải tự nhiên làm 
cho sự phát triên của xã hội và của 
tự nhiên được cân đối, hài hòa, phục 
vụ tốt nhất cho những lợi ích trước 
mắt và lâu dài của đất nước. 

Muốn có mọt hệ thông sản xuất lớn 
trong nông nghiệp như vậy, không thẻ 
thiếu được vai trò to lớn của khoa 
học và kỹ thuật. 

Nếu nền nông nghiệp nước ta thể 
hiện được đầy đủ tất cả các yếu tố 
cúa sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
thị nên nỏng nghiệp ấy sẽ có năng 
gưất lao động cao. Vẻ ý nghĩa quan 
trọng của năng suất lao động, Lê-nin 
nói:, «€...Xét đến cùng, 'thị năng 
suất lao động là cái quan trọng nhất, 
căn bản nhất cho thắng lợi của trật 
tự xã hội mới (14), Nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đảng đã nẻu yêu 
cầu: «Nâng cao khỏng ngừng năng 
suất lao động xã hội, chất lượng sản 
phầm. hiệu quả sản xuất và kinh 
doanh ». Hội nghị lần thứ 3 của Trung 
ương Đảng lại nhấn mạnh : « Phát động 
phong trào cách mạng của quần chúng, 
tin hành cuộc vận dòng tăng năng 
suất lao động kết hợp với thực hành 
tiết kiệm... », | 

liiện nay, ở những nước mà kho 
học và kỹ thuật phát triền cao, 
người tú hết sức coi trọng việc đầu tư 
khoa học và kỹ thuật vào nông nghiệp 


(I2), (13) V.I. Lê-nin. Về các mạng kú 
thuát, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977, 
trang 152. 

(I4) V, Ị. Lê-nm : Toàn táp, Nhà guaã' bản 
Sự thật. Ha-nói, 1968, tạp 29, trang 4/6, 


đề tăng năng suất lao động. Như ở 
Cộng hòa dân chủ Đức chẳng hạn, 
trong những nguyên nhàn đản đến 
tăng năng suất lao động, thì việc ắp 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chiếm 
tỷ trọng 60% hay hơn nữa. Trong khr 
đó. vấn đề này ở nước ta còn rất Ít 
được chú ý ngay cả trong hoạt động 
khoa học kỹ thuật. Nói chung, năng 
suất lao động trong nông nghiệp nước 
ta hiện nay còn rất thấp. Một lao 
động trong nông nghiệp mới làm được 
khoảng 0,6 héc-ta gieo trồng, mới sản 
xuất ra một lượng sản phầm nuôi được 
khoảng bốn năm người với mức sông 
thấp, trong khi đỏ ở các nước có nên 
nông nghiệp hiện đại, một lao động 
đã có thề làm được hàng chục héc-ta 
và nuôi hàng chục người ở mức sống 
cao. 

Cách mạng kboa học — kỹ thuật, 
trong khi tác động vào loàn bộ lực 
lượng sản xuất nông nghiệp, vào việc 
tồ chức lại và cải tiến quản lý nòng 
nghiệp. luôn luôn lấy việc nàng cao 
năng suất lao động làm mục tiêu chủ 
yêu đề đánh giá kết quá hoạt động 
cúa minh. Theo cách phân tích ở một 
số nước thì những nhân tố có ảnh 
hưởng đến việc nàng cao năng suất 
lao động trong nông nghiệp là hết sức 
phức tạp: những tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, mức độ hoàn thiện quy trình 
kỹ thuật của sản xuất, sự phần bố 
sản xuất, trình độ chuyên môn hóa, 
tập trung hóa và hợp tác hóa khả năng 
khắc phục tính thời vụ trong lao động 
nòng nghiệp, vấn đề định mức lao 
động trong nông nghiệp, tỉnh hình 
vận tải và giao thông, và nhiều vẫn 
đề khác như nâng cao tình thần lao 
động và lợi ích vật chất, chế độ trả 
công lao động cùng những điều kiện 
tự nhiên khác. Trong tình hình nước 
ta hiện nay những nhân tố nào là 
những nhân tố quan trọng tạo nèẻn 
năng suất lao động cao trong nông 
nghiệp và thứ tự ưu tiên của các 
nhân tố đó như thế nào, các tiêu chuần 
tính toán ra sao? Đó là những vấn 


đề đòi hồi phải được nghiên cứu một 
cách nghiêm túc; có làm rõ những 
vấn đề đó thì mới tìm ra những biện 
pháp có hiệu lực đề tăng nắng suất 
lao động, khoa học kỹ thuật mới có 
thề góp phần tác động đúng đắn và 
có hiệu quả. | 

Trong nông nghiệp, do quá trình 
lao động gắn liền với quả trình tăng 
trưởng tự nhiên của sinh vật, cho nên 
năng suất lao động nông nghiệp biều 
hiện ở kết quả cuối cùng là một lao 
động làm ra bao nhiêu sản phầm về 
mặt hiện vật, cũng như về mặt giá 
trị, trong đó có vai trò của cải nà 
Mác gọi là những «ân huệ của tự 
nhiên». Bởi vì œnăng suất lao động 
trong nông nghiệp gắn liên với những 
điều kiện tự nhiên nhất định và tùy 
thuộc năng suất của những điều kiện 
tự nhiên ấy ® Qã). 

Như vậy, khi phân tích năng suất 
lao động trong nông nghiệp chúng ta 
khỏng thề chỉ xét đến một nhân tố 
nào một cách riêng rẽ. Ví dụ như thay 
thế lao động thủ công bằng lao động 
máy móc trong khâu làm đất thì một 
lao động sẽ cày bừa được một diện 
tích lớn hơn trước, nhưng năng suàt 
lao động tông quát thì có khi tăng lên 
khá nhiều, nhưng cũng có khi không 
nhất định đã tăng lên. Sự thay đòi 
năng suất lao động phụ thuộc Vào 
nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có : 
;trình độ thành thạo trung bình của 
những người lao động; sự phát triền 
của khoa học và trình độ áp dụng 
khoa học về mặt kỹ thuật; các sự kết 
hợp xã hội của quá trình sản Xuất; 
phạm vi và tác dụng của các tư liệu 
sản xuất và các điều kiện hoàn toàn 
tự nhiên » (16). Điều đỏ chứng tỏ rằng, 
năng suất lao động trong nông nghiệp 
chỉ có thề là một két quả tồng hợp của 
nhiều nhân tố. Ở đây, có vai trỏ của 


(I5)C. Mác: Tư bản, quyền 3, tập 3, 
trang 280. 

(16) Mác : Tư bản, Nhà xuất bản Sự thậ t„ 
Hà nội, 1960, tập l, quyền Í, trang 62. 
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trình độ trang bị, công cụ, của việc 
hiều biết những quy luật của tự nhiên, 
của trình độ khoa học kỹ thuật, của 
trình độ tô chức và quản lý, của chế 
độ xã hội, của nhân tố tư tưởng, tâm 
lý xã hội và các nhân tổ khác. Hiện 
nay có những hợp tác xã tiên tiến 
đạt năng suất lúa khá cao trên một 
điện tích canh tác nhất định ; trong 
đỏ có hợp tác xã năng suất lao động 
khả cao, nhưng cũng có l:7p tác xã 
năng suất lao động chưa cao lắm. Nếu 
chúng ta đi sâu nghiên cứu phần tích 
tỉnh hình và kết quả sản xuất ở các 
hợp tác xã ấy thì không những có thê 
thấy được những nhàn tổ tác động 
đến năng suất cây trông trên một 
diện tích canh tác, mà còn có thê 
thấy được những nhân tố có ảnh 
hưởng tịch cực hay tiêu cực đỗi với 
vấn đẻ tăng năng suất lao động. ỞƠ 
miền Bắc có những hợp tác xã đạt 
hai vụ xấp xỉ 10 tấn/ha/năm. Hợp tắc 
xã Vũ-thẳng, huyện Kiến-xương, tỉnh 
Thaái-binh hai năm liên 1976 và 1977 đạt 
gìn 10 tấn/ha/năm. Đáng chú ÿ là năm 
1977 là năm hạn. nhiều nơi mất mùa, 
nhưng năng suất của Vũ-thắng vẫn 
cao, hợp tác xữ ĐÐịnh-công Thanh-hóa) 
năm 1976 đạt S.ð tàn,ha/năm. Hợp tác 
xã Hãi-quang (Hài-hậu) Hà-nam-ninh 
trong điều kiện đất úng,chua, mặn nhất 
huyện, cũng đạt soần 8 tân/ha năm, 

— VÌ sao các hợp tác xã đó có nắng 
suất cao như vậy 2 Có nhiêu nguyên 
nhân, nhưng trong phạm ví những 
văn để chúng tà đang quan tâm có 
thê rút ra những kẻL luận bồ ích. 
Những nguyên nhân có ý nghĩa phổ 
biến ở các hợp tác xã đó là việc tổ 
chúc lại lao đọng và cai tiền phương 
thức quản lý, trên cơ sở phát động 
được quyền làm chủ tập thẻ của nhân 
dân lao động; nàng cao kỷ luật lao 
động, phát triển ngành nghề, cai tiến 
cong tác điều hành san xuất, tích cực 
àp dụng các biện pháp kỹ thuật, giải 
quyết được một bước các vấn đẻ công 
cụ, nước, cải tạo đất, phản, giống, 
thời vụ... 


40 


Về vấn đề cải tiến công cụ, thì hợp 
tac xã Định-công đã sắm được máy 
bơm, máy phát điện, máy kéo loại 
nhỏ, nhiều xe cải tiến. Hợp tác xã 
Hải-quang đã 17 năm làm: thủy lợi, 
đào đắp 800.000m' đất, chủ đổng được 
tưới tiêu Nhiều hợp tác xã đã hết 
sức chú trọng giải quyết vấn đề phản 
bón, đặc biệt là đã tự tạo ra nguôon 
phân hữu cơ mà không Ỷ lại phân hóa 
học. Do đầy mạnh chăn nuôi cho nên 
hợp tác xã Vũ-thẳng đã có thê bón 
20 tấn phân hữu cơ/héc-ta. Hợp tác 
xã llải-quang đã có phong trào *biền 
bẻo dâu, rừng điền thanh ? làm cho 
tất cả diện tích dầm và ải*đều phủ 
kin béo dâu. Ở các hợp tác xã đó, đã 
có một cuộc cách mạng trong khâu 
giống. Hầu như toàn bộ cảc~giöng cũ 
đã được thay bằng giống mới có năng 
suất cao hơn. Các hợp tác xã nói tren 
cũng hếtsức chú trọng điều hành sản 
xuất theo lịch canh tác một cách 
nghiêm ngặt, triệt đề bảo đảm thời 
vụ,v.V... 


Những cải mới về khoa học và kỹ 
thuật xuất. hiện trong nông thôn là 
mầm mồng của một cuộc cách mạng 
khoa học — kỹ thuật hết sức rộng lớn 
và độc đáo trong nên nông nghiệp 
nước ta. Dựa vào chế độ xã hội ưu 
việt, vào con người thỏng mình và 
dũng cảm được tô chức lại, cuộc 
cách mạng khoa học — kỹ thuật nhất 
định sẽ khắc phục được những sự yếu 
kém vẻ trình độ trang bị kỹ thuật, 
trình độ quần lý, đề đưa nền nông 
nghiệp nước ta tiến lên một bước mới. 


* 


Trong phần IV tác giả nêu lên Ú 
nghĩa quan trọng của phương thức hoại 
động khoa học — kỹ thuật theo chương 
trình oà đề cập đến 0uẫn đề xâu dựng 
nền khoa học — Kỹ thuật nông nghiệp 
tiên tiền ở nước ta. Chủng tôi lược 
bớt phần nàu. BBT. 

% 


KẾT LUẬN 


Bước sang kỷ nguyên mới, dưới 
ảnh sáng Nghị quyết Đại hội lần thứ 
IV của Đẳng, giai cấp công nhân và 
nhàn đân lao động nước ta đang hắng 
hải thị đua, thực hiện cuộc tiến quân 
vT đại vào công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước, 
đồng thời nêu cao tỉnh thần cảnh giác, 
sẵn sảng chiến đấu và chiến đẫu kiên 
quyết, bảo vệ sự nghiệp xây dựng 
đất nước giàu mạnh, bảo vệ Tô quốc 

thân yêu. 

Sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghìa ở nước ta là cả một quả trình 
phát triển tông hợp của ba cuộc cách 
mạng, trong đó cách mạng khoa học— 
kỹ thuật là then chốt. Quá trình ấy 
cũng là quả trình xây dựng cơ sở vạt 
chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội, thực hiện công nghiệp hóa xã 
hỏi chủ nghĩa; là quá trình hình 
thành và xây dựng từng bước chẻ độ 
làm chủ tập thẻ xã hội chủ nghĩa, nền 
sìan xuất lớn xã hội chủ nghĩa, nền 
văn hóa mới và con người mới xã 
hội chủ nghĩa. Trong những năm 
trước mắt, Nghị quyết của Đăng lại 
đẻ ra nhiệm vụ hàng đầu là tập trung 
lực lượng cả nước, phát triển vượt 
bạc nòng nghiền, làm nghiệp, ngư 
nuhiệp. Chính để phục vụ nhiệm vụ 
hàng dầu ấy mà hiện nay, chúng ta 
đang tạp trừng lực lượng tiền hành 
cách mạng khoa học — RỤ thuật trong 
nóïnt nghiệp 

Là một bộ phản rất quan trọng của 
cách mạng khoa học — kỹ thuật nói 
chung, cách mạng khoa học — kỹ thuật 
tronø nỏngz nghiệp, làm nghiệp và nưư 
nghiệp phí kết hợp chặt chế với 
cách mạng vẻ quan hệ sản xuất và 
cách mang tự tưởng và vấn hóa, tạo 
nên những biến đôi sâu sức trong 
toàn bộ lực lượng sản xuất ở nòng 
thỏn nước tạ, trong cơ cấu tô chức sẵn 
xuất và trong quản lý nên kính tế 
nông nghiệp. Đỏ là con đường đưa 


nên nồng nghiệp nhiệt đới của nước ta 
tiến lén sản xuất lứn x+ä hội chủ nghĩa 
ngày càng hiện đại với năng suấi lao 
động cao. sản phầm hàng hóa nhiều, 
thỏa mãn ngày càng đầy đủ hơn những 
nhu cầu về lương thực, thực phầm. vẻ 
nguyên liệu cho công nghiệp. về nguồn 
hàng xuất khẩu. đồng thời đáp 
ứng yêu cầu xây dựng quốc phòng 
vững mạnh. Đó là con đường 


làm cho nồng nghiệp ngày cảng thạt 


sự trở thành cơ sở đề phát triền công 
nghiệp, góp phần quan trọng Vào công 
cuộc xảy dựng nẻn kinh tế công — 
nòng nghiệp ngày càng hiện đạt của 
nước ta, 

Như đã trình bày trong các phần 
trên. cách mạng khoa học — kỹ thuật 
trong nông nghiệp ở nước ta, do đặc 
điểm cụ thể vẻ nhiều mặt, cho nên 
có nhiều thuận lợi rất cơ bản, đồng 
thời có nhiều khó khăn phải vượt qua, 
nhiều trở ngại phải khúc phục. Cũng 
như trong toàn bộ sự nghiệp cách, 
mạng của nhân dân ta, sự lãnh dạo 
của Đăng là nhân tổ chủ 0Uếu nhất quuyết 
định mọi thắng lợi của cách mạng 
khoa học — Kỷ thuật tronøg nông 
nghiệp. Bởi vậy, đề tạo nên một sự 
chuyền biến mạnh mẽ bề nhận thức pà 
Đề tö chức thực tiền, chúng ta phải làm 
cho cách mạng khoa học - RỆ thuật 
thật sự trở thành một trong những 
nội dung chủ yếu của sự lĩnh đạo 
của các cấp ủy Đăng, của sự quản lý 
của chính quyền các cấp, làm cho 
công tác lãnh đạo của Đăng và công 
tìc quản lý của Nhà nước thể hiện 
sàu sắc sự (thống nhất giữa tính cách 
mạng Đà tính khoa học. Đi theo đường 
lối của Đăng, giai cấp công nhân, giải 
cấp nông dân tập thể, đội neñũ trí thức 
xã hội chủ nghĩa. toàn thẻ nhàn đàn 
lao động nước tt sẽ dãy lên một phòng 
trao cách mang sâu rónød, đạv mạnh 
hoạt động sún xuất trên mọi lĩnh vực 
của nén kinh tế quốc dân, to nên 
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* 


những bước phát triền vượt bậc trong 
nông nghiệp; đầy mạnh cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật nói chung, 
tạo nên những thành tựu vượt bậc 
của cách mạng khoa học — kỹ thuậi 
trong nồng nghiệp. Chỉ trên cơ sở một 
phong trào cách mạng của đòng đảo 
quần chúng. trên cơ sở động viên và 
tô chức được hàng chục triệu nông 
dân lao động. công nhân trong nông 
nghiệp hăng hải vươn lên. tiến quân 
mạnh mẽ vào mặt trận khoa học — kỹ 
thuật, chúng ta mới có thê tạo nên 
và phát huy được sức mạnh tổng 
hợp to lớn, đưa cách mạng khoa học — 
kỹ thuật trong nông nghiệp đén thắng 
lợi. 
đầy, cần nhấn mạnh (rách nhiệm 
nặng nề uà oê oang của đội ngũ các cản 
bộ khoa học 0à kỹ thuật, các cản bộ lãnh 
đạo 0à quản lý trẻn mặt trận nóng 
nghiệp. Mỗi cán bộ chủng ta phải 
không ngừng nêu cao tỉnh thần cách 
mạng tiến công, nhiệt tỉnh và quyết 
tâm cách mạng; nhưng chỉ như thế 
chưa đủ, vi cách mạng là hành động 
tự giác, đòi hỏi chúng ta phải có trí 
thức khoa học, phải nắm được quy 
luật phát triền của tự nhiên, của xã 
hội quy luật phát triền của nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp ở 
nước ta. Cách mạng. khoa học, trung 
(hực, đoàn kết. nghiên cứu hăng say, 
học tập và công tác không mệt mỗi, 
môi cán bộ chúng ta phải phân đấu 
trở thành một chiến sĩ cách mạng trên 
mặt tràn khoa học và kỹ thuật. Các 
cơ sở nghiên cửu khoa học — kỹ 
thuật, tử các viện đến các trạm, trại, 
cac phòng thí nghiêm trong các 
trường, cần nhận rõ nhiệm vụ, vác 
định phương hướng, ra sức phăn đấu 
hoàn thành tốt nhất các chương 
trình và đề tài nghiên cứu đã đề ra. 
Chúng ta tín tưởng răng, trong thời 
gian tới, ở các đơn vị sản xuất cơ sở, 
các hợp tác xã, các nòng trường, cho 
đến cac huyện, các tỉnh trên khắp 


mọi miền của đất nước, sẽ xuất hiện 
ngày cảng nhiều những điền hình tốt, 
những lả cờ đầu về lao động sản xuất, 
về áp dụng tiến bộ khoa học — kỹ 
thuật. Trong đội ngũ các cán bộ khoa 
học — kỹ thuật sẽ xuất hiện nhiều công 
trình khoa học và kỹ thuật có ý nghĩa 
lớn về lý luận cũng như về thực tiễn. 
Trong đông đảo quần chúng nông dân 
lao động sẽ xuất biện nhiều thành 
tịch mới về sáng kiến phát minh, cải 
tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuit 
nhằm tăng năng suất lao động, tăng 
thêm hiệu quả kinh tế. Đó là những 
nhân tố quan trọng góp phần tạo nẻn 
những biến đổi cách mạng trên mọi 
mặt của đời sống kinh tế — xã hội ở 
nông thôn nước ta, 


Dưới sự lãnh đạo sảng suốt của 
Đảng ta. phát huy quyền làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa và tỉnh thần tự 
lực tự cường, nhân dân lao động nươớc 
ta nhất định hoàn thành thẳng lợi 
nhiệm pụ dữu mạnh cách mạng khoa 
học — kỹ thuật trong nông nghiệp, góp 
phần phát triền uượt bậc nông nghiệp, 
đưa nền nóng nghiệp nhiệt đởi của 
nước (a từ sản xuất nhỏ lên sản xuấãi 
lớn zä hội chủ nghĩa. đồng thời +xủụ 
dựng thành công nên khoa học — kW 
thuật nỏng nghiệp tiên tiễn ở nước ta. 
làm được như vậy cũng tức là làm 
đúng lời dạy của Hồ Chủ tịch kinh 
yêu : *..,Khoa học phải từ sản xuất 
mà ra và phải trở lại phục vụ sản 
xuất, phục vụ quần chúng nhằm nàng 
cao năng suất lao động. không ngừng 
cải thiện đời sống của nhân dàn, bảo 
đảm cho chủ nghĩa xã hội thăng 
lợi » (17). 


(17) * Đài nói của Hồ Chàủ tịch tại Đại hội 
đại biều toàn quốc lần thứ nhất của Hội nghị 
phỏ biến khoa học và ký thuật Việt-nam °, 
Học tập oà làm theo lời Bác dạy, Nhà xuất bản 
Sự thạt, Hà-nội, 1968, trang 59 — 60, 


lác giá có 


NHỮNG QUAN ĐIỀM CẦN NĂM 


HỦNG ta đều biết, giá cả là biểu 
hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa, 
và giá trị của mỗi hàng hóa là do 
lượng lao động xã hội cân thiết đề 


sẵn xuất ra hàng hóa ấy quyết định... 


Chúng ta nói lượng lao động xã hội 
cần thiết đề làm ra một sản phầm 
tức là nói năng suất lao động trung 
bình của xã hội trong khoảng thời 
gian làm ra sản phẩm đó. Chính 
lượng ' lao động xã hội cần thiết ấy 
(bao gồm cả lao động sống và lao động 
quá khứ) là cái thước đo giá trị của 
hàng hỏa này hay hàng hóa khác; và 
giá trị hàng hóa được biểu hiện 
bằng tiên gọi là giá ca. 
_—— Về nguyên tắc, giá cả íL nhất phải 
bù đắp được sự tiêu hao sức lio 
động trong sản xuất. Với số Liên thu 
được do bán sản phầm, người ta có 
thề mua sắm những thứ cần thiết cho 
nhu cầu sản xuất và đời sống của cả 
nhân và gia đình. Mọt chính sách giá 
“cả đúng đán có tác động thúc địìy 
phân công lao động xã hội, nhằm Lạo 
ra nắng suất lao động ngày càng cao. 
Kinh tế càng phát triển, năng suất 
lao động ngày càng cao, chỉ phí vạt 
chất và tiêu hao lao động sóng TFOHĐ 
sản xuất nưày càng giảm Phần sản 


ỷ 


trong tình hình mới 


HOÀNG-ANH 


VỮNG VỀ CÔNG TÁC GIÁ CẢ 


phảm và giả trị đòi ra gọi là sản 
phầm thặng dư, giá trị thăng đư. Do 
trình độ sản xuất của xã hội ngày 
càng cao, kha năng tạo ra sản phẩm 
thặng dư và giá trị thặng đư ngày 
càng nhiều. Lễ ra, những sản phầm 
thặng đư và giả trị thặng dư ấy phải 
được sử dụng cho lợi ích sản xuất và 
đời sống của nhân đàn lao động, 
nhưng giai cấp tư sắn nắm tư liệu sản 
xuất trong tay, đã tước doạt những 
đia trị thặng dư ấy. Dưới chế độ tư 
bản chủ nghĩa, giá cả là công cụ 
trong tay giải cấp bóc lột đề tước 


_đoạt giá trị thặng dư mà nhàn đân 


lao động sảng tạo ra. Cái gọi là * tự 
đo trao đöi », «thuàn mua vừa bán ® 
trong xã hội tư bản chủ nghĩa về thưc 
chất chỉ là ®*tự do bóc lột, tự đo làm 
giàu, tự đo tiêu xài» về phia giai cập 
tư sản, và «tự do bị bóc lột, tự do 
đói rét. nghẻo nàn » về phía nhân đân 
lao dộng. Điều đó, chúng ta đã thầy 
khi đẩL nước ta còn ở dưới ách dò 
hộ của chủ nghĩa thực đản cũ và mới, 
ƠỞ các nước tư bản chủ nghĩa, tình 
trạng ấy điển ra một “cách phô biến, 
muốn hình muôn về. Nhin bên ng‹iài 
xã hội tư bản chủ nghĩa thì chộc 
sỏng có vẻ phong phú làm, «eó tiền 
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mua tiên cũng được», nhưng sự 
phong phú ấy chỉ dành riêng cho giai 
cấp bóc lột mà thôi. 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, vì 
còn sản xuất hàng hóa và lưu thòng 
hàng hóa, Nhà nước sử dụng hệ thòng 
giá cả làm phương tiện phục pụ sản 
xuất, thúc đầu 0iệc phân công lao động 
œqd hoi; khuyến khích tăng năng suất lao 
động, cải tiến quản lý, cất tiến KỸ thuất 
đẻ làm ra giá trị sử dụng nhiều nhất 
với chỉ phí sản xuất thấp nhất, nhằm 
không ngừng nâng cao đời sống vật 
chất và văn hóa của nhân dân, trên 
cơ sở trình độ sản xuất và kỹ thuật 
ngày càng cao. Hiện nay, sau khi 
nước ta được hoàn toàn giải phóng 
dân tóc ta được độc lập tự đo, nhân 
đàn ta tập trung sức vào công cuộc 
xây dựng chú nghĩa xã hội, quyết 
tàm đưa nên kinh tế nước ta từ sản 
xuất nhỏ là phô biến lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết của 
Bò chính trị về công tác giá ca trong 
tình hình mới ra ngày 4-1-1978 đã nèu 
rõ ycu cầu đổi với giá cả là: 

Ẩ€HỨệ thông giá phải thể hiện đây đủ 
các quy luật kinh tế, lấy kế hoạch 
làm khâu trung tâm, phát huy quyền 
làm chủ tập thể của nhàn dần lao 
đóng, phục vụ công cuộc phát triển 
và cải tạo kính tế, phát triển văn hóa, 
tắng cường quản lý kính tế tài chính, 
nhằm báo đảm tàn dụng lực lượng 
lao động, tài nguyên, dật, rùng, biến 
và mộọi tư liệu sẵn xuất khác. làm ra 
nhiều giá trị sử dụng với hiệu qua 
kinh tế ngày càng cao, đáp ứng yêu 
cầu xây đựng cơ sở vật chảt—kỆ thuật 
cua chủ nghĩa xã hội và cải thiện đời 
sống nhân dân. 

Trên quy mô ecä nước, gia phải phục 
vụ và thúc đầy việc tổ chức lại nền 
sản xuất xã hội, phân công mới lao 
đong, hình thành cơ câu kinh tế mới 
gan bó công nghiệp với nông nghiệp, 
kinh tế trung ương với Kinh tế địa 
phương, dầy mạnh xuầt khâu đề có 
thể ting cườug nhập khía Kỹ thuật 
hiện đại, 


Giá phải phục vụ và thúc đầy sẵn 
xuất phát triền với tốc độ nhanh, đầy 
mạnh cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
nâng cao năng suất lao động xã hội, 
chát lượng sản phảm và hiệu qua 
kinh tế. 


Giá phải kết hợp chặt chẽ với các 
công cụ phân phối thu nhập quốc dàn 
như tiền lương, lợi nhuận, với việc 
phản phối hàng hóa hợp lý, nhằm bảo 
đam quan hệ đúng đắn giữa tích lũy 
và tiêu dùng, báo đảm thu nhập thực 
tC của người lao động, thực hiện 
nguyên te phân phối theo lao động, 
động thời mớ rộng phúc lợi công 
cộng và bảo hiềm xã hội trên cơ sơ 
phát triền sản xuất. 


Giả phải phục vụ và thúc đầy thực 
hiện nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là 
ra sức phát triền nông nghiệp, mở 
rộng điện tích canh tác, chuyên canh 
và thâm canh trên đất thục cũng như 
đất mới, phát triền mạnh chăn nuôi, 


thúc đầy cải tiên kỹ thuật, tĩng cường 


và cải tiến quản lý, tăng năng suất 
lao động trong nông nghiệp. 


Giá phải phục vụ và thúc đầy cải 
tạo xã hội chú nghĩa ở miền Nam đối 
với thương nghiệp, công nghiệp, thủ 
công nghiệp tư nhân và nông nghiệp 
cá thẻ, củng cổ và hoàn thiện quan 
hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa trong cả 
nước, mơ rộng trận dịa kinh tế xã 
hội chủ nghĩa, thu hẹp thị trường 
không có tổ chức ». 


Từ một nén nông nghiệp lạc hậu 
tiến thàng lên chủ nghĩa xã hội. không 
qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa, chúng ta phải nhìn thảy rö 
nhũng chỗ vếu trong nền kinh tế 
nước ta để ra sức khắc phục. Đó là 
cơ sở vật chất và kỹ thuật còn rất vếu, 
nền kinh tÈ bị chiến tranh tàn phả 
nặng nề, trình độ sàn xuất và năng 
buất lao động rất thấp. Cũng như các 
chính sách lớn khác của Đảng và Nhà 
nước, chỉnh sách giá cả phải chủ Š 
đàyv đủ tỉnh hình ấy và phải có tác 
dụng làm biến đỏi tình hình ấy, chỉ 


không phải là thừa nhận và duyg trì 
tỉnh hình ấy. Nghị quyết Đại hội lần 
thứ IV của Đẳng đã nêu rõ: «Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là 
mọt quá trình biến đôi cách mạng 
toàn diện, liên tục, sâu sắc và triệt đề. 
Đó là quả trình kết hợp cải tạo với 
xây dựng mà xây dựng là chủ yếu. 
Đó là quá trình xóa bổ cải lạc hậu, 
phát huy cái tiến bộ, cải tạo cái cũ, 
xây dựng cái mới. " Chỉnh sách giả cả 
và công tác giả cả phải phục vụ và 
thúc đầy mạnh mẽ quá trình biến đôi 
cách mạng ấy. 

Đẻ phát huy tác dụng của giá cả 
phục vụ nhiệm vụ kế hoạch Nhà 
nước, Nghị quyết của Bộ chính trị 
đã nẻu rõ: « Giá phải bảo đâm bù đáp 
chỉ phi sun xuất theo những định 
mức kinh tế kỹ thuat trung bình Liên 
tiến và có lợi nhuận thỏa dáng, thê 
hiện ca hai mặt nghĩa vụ và quyền 
lợi đối với đơn vị kinh tế và nuười 
sản xuất ». 

Dưới chế độ ta, Đảng và Nhà nước 
hết sức chăm lo đời sống vật chất và 
văn hóa của nhân đân, đông thời đòi 
hỏi mọi người phải nêu cao tính thần 
làm chủ tập thê, đem hết sức lực khai 
thác mọi khả năng đât đài và tài 
nguyên, làm ra khỏi lượng sản phầm 
nuày cảng lớn nhám thỏa mãn như 
cầu vẻ đời sống của nhàn dàn, không 
ngừng mở rộng san xuất và tăng cường 
quốc phòng. Nhiệm vụ to lớn ấy chỉ 
có thẻ được thực hiện khí mọi người 
hiều rõ nhiệm vụ của mình, nêu cao 
Linh thần tự lực tự cường.không ngững 
tăng năng suất lao dòng, lao động cho 
xã hội và cho bản thân mình, lao động 
cho hỏm nay và cho cả ngày mai, 
Có như vậy. chúng tà mới có thẻ đuôi 
kịp những nước đã phát triển trước 
nước ta hàng trăm năm. 

Mặt khác, với sản phẩm làm ra, 
ngoái phần tiêu .dùng của những 
người lao dộng và gia định họ, Nhà 
nước phải nắm được phần lớn sản 
phầm hàng hóa đề bảo đấm cung cấp 
mọi cách vững chắc cho nhu cäu sản 


xuất chung của xã hội và cho đời sống 
nhân dân, bảo đảm thủ nhạp thực 
LẺ của người ,lao động. Nhà nước có 
thu mua được khối lượng nông sản 
hàng hóa ngày càng lớn, thì mới có 
nông sản đề cung cấp cho công nhân 
viên chức, cán bộ, cho những người 
làm ở các ngành. nghẻ khác, mới có 
thẻ thúc đầy được các ngành khác 
sản xuất ngày càng nhiều tư liệu sẳn 
xuất, hàng tiêu dùng, xây dựng thuy 
lợi... phục vụ nông nghiệp. Đó là con 
đường bảo đảm vững chắc nhiệm vụ 
đưa nòng nghiệp nước ta từ sẵn xuất 
nhỏ, lạc hậu, lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Mọi hành động đi theo sự 
quyến rũ của thị trường vô töchúc; 
chạy theo việc nâng giá, phả giá của 
bọn đầu cơ lũng đoạn thị trường, dẻu 
làm rỏi loạn kế hoạch san xuất, làm 
rối loạn sự phân công lao động xã hội, 
gây khó khăn cho việc quản lý hợp 
tác xã, quản lý Nhà nước. 


Giả cả biều hiện các mỗi quan hệ 
lớn trong +ä hội : quan hệ giữa còng 
nghiệp và nông nghiệp, giữa đời sống 
thành thị và đời sống nông thỏn, giữa 
Lích lũy và tiêu dùng... Giá cả có quan 
hệ mật thiết đến tiên lương. Mọi sơ 
hơ về chính sách giá cả, về quản lý 
giá cả không những tác dộng tiêu cực 
rong từng ngành, từng địa phương, 
mà còn ảnh hưởng không tốt đến các 
ngành, các địa phương khác. Vị vậy, 
Nhà nước phải quản lý thống nhất 
giá cả đòi với những sản phảm có 
quan hệ dẻén quốc kế dàn sinh. đẻ cao 
kỷ luật về giá ca. Mặt khác, trong thực 
Lế sạn xuất và đời sống, còn có nhiều 
loại sản phẩm chỉ sử dụng trong phạm 
vị tùng ngành, chỉ tiêu dùng trong 
từng địa phương..,, néu thiếu sự quan 
lý tại chỏ, hoặc quản lý không sát, 
sẽ gây những sơ hở khong có lợi cho 
sản xuất và đời sống nhàn đàn. Vị 
vậy, đi đòi với việc Chính phủ trung 
ương quản lý thông nhất giá cá, lại 
cần phải có sự phản cấp quản lý giá 
cả cho các ngành, các địa phương 
theo danh mục do Chính phủ quy 
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định. Có làm được như vậy, chúng 
ta mới phát huy được tác dụng tích 
cực của giá cả phục vụ sản xuất, thúc 


đầy sẵn xuất phát triền đúng hướng, 
bảo đảm tốt các mối quan hệ trong 
xã hội. 


NHỮNG NÉT LỚN VỀ TÌNH HÌNH GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC GIÁ CÁ TRONG THỜỞI GIAN TỚI 


Ở miền Đắc nước ta, hệ thong giả - 


cì được bát đầu xây dựng từ những 
năm 1950 — 1951, và được thực hiện 
trong vùng kháng chiến. Khi cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp 
giành được thắng lợi, miền Bác được 
hoàn toàn giải phóng, căn cứ vào yêu 
cầu khôi phục và phát triền kính tế, 
cán cứ vào tình hình giá cá ở vùng 
kháng chiến cũ và vùng mới giải phóng 
lúc bấy giờ, Nhà nước ta dã điều 
chính giả cả ở hai vùng thành một hệ 
thông giá ca thống nhất, theo hướng 
màng giá thụ mua nông sẵn ở Vùng 
mới giải phóng lên ngang với giả thu 
mua nông sẵn ở vùng kháng chiến cũ. 
điệu chỉnh giá bản hàng công nghiệp 
phù hợp với yêu cầu sản xuất, kỹ 
thuït trong tỉnh hình mới. 

Việc thực hiện chính sách giá cả 
trên đày đã góp phần vào sự nghiệp 
khỏi phục, phát triền kinh tế và cải 
tạo xã hội chú nghĩa đối với nông 
nghiệp, thủ công nghiệp và công 
thương nghiệp tư bản tư doanh lúc 
bắy giờ. 

ước vào thởi kỳ kế hoạch phải 
triền kinh tế 5 năm lần thứ nhất, trên 
cơ sơ hệ thống giá cả đã hình thành 
từ sau ngày miền Bác được hoàn toàn 
giải phóng, Nhà nước ta đã xây dựng 
tưng bước hệ thông giá thu mua nòng 
sản và giá bán hàng công nghiệp (tư 
liệu sản xuất và hàng tiêu dùng), 
nhờn bảo đám tốt những mỗi quan 
hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, 
giữa tích lũy và tiêu dùng, giữa đời 
sông công nhân và nòng dân trong 
bước đầu của sự nghiệp công nghiệp 
hỏa xã hội chú nghĩa, Củng với các 
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biện pháp đầu tư, tín dụng, trên cơ sở 
điều tra giá trị hình thành trong thời 
kỷ mới, Nhà nước đã nâng giá thu 
mua nhiều loại nông sản lên: giá thóc 
từ 200đ — 225đ/1 tấn lên 270đ/1 tăn, gia 
các nông sẵn khác tăng từ 10% đến 
25%. Giá nhiều loại tư liệu sẵn xuất 
như than, điện, kim khi, hóa chất. gỏ. 
xi-mñng, một số loại mây công eụ, động 
cơ điện, máy kéo, máy thi công xây 
dựng, phương tiện vận tải đều lấy 
giả trị hàng hỏa sản xuất trong nước 
làm cơ sơ. Hệ thống giá bán lẻ hàng 
tiêu đùng về cơ bản vẫn tiếp tục ồn 
định ; giá một số hàng công nghiệp do 
sảu xuất trong nước phát triền, thav 
thế dược hàng nhập khầu như đồ sắt 
Irảng men, giấv viết, thuốc chữa 
bệnh.., có giảm xuống một mức. Từ 
những năm đầu của kế hoạch 5 năm 
lần thứ nhất, Nhà nước đã áp dụng 
giá điều động nội bộ trong các ngành 
kinh tế quốc doanh. 

Trong thời kỳ từ năm 196š đến năm 
12:2, thí hành Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ 11 của Ban chấp hành trung ương 
Đăng (khóa II «chuyền nền kinh tế 
từ thời bình sang thời chiến ®, Nhà 
nước ta đã áp dụng nhiều biện pháp và 
chính sách kinh tế. trong đó có điều 
chỉnh chính sách giá cả, cho phù hợp 
với tỉnh hình mới. 

a) Đối uới nông nghiệp, đi đôi với 
các biện pháp tăng cường đầu tư về 
thủy lợi, cung cấp vật tư kỹ thuật, 
trang bị cơ khi nhỏ, cung cấp những 
giống cây trồng và vật nuôi có năng 
suất cao... cho nông nghiệp. Nhà nước 
đã áp dụng chính sách giả thu mua 
thóc trong nghĩa vụ (0đ27/1kg) v giá 


khuyến khich đối với số thóc ngoài 
nghĩa vụ (giá này cao hơn giả mua 
thóc trong nghĩa vụ từ 303 đến 505), 
Đến năm 1970, Nhà nước điều chỉnh 
giả thóc trong nghĩa vụ lên 0đ30/1kg 
và giá thóc ngoài nghĩa vụ lên 0đ90/1kg. 
Giá nhiều loại nông sản khác cũng 
được Nhà nước điều chỉnh lên khoảng 
10%. riêng về thịt lợn, Nhà nước tăng 
giá từ 1.45đ/1kg lên 1,75đ/1kg, đồng 
thời áp dụng chính sách thưởng ngoài 
kế hoạch 50% trên giá chỉ đạo. áp dụng 
chính sách khuyến khích lợn xuất 
chuồng có trọng lượng trên 50kg (cứ 
thêm 10kg/1 con thì được tăng giá 
mua lên 0đ10/1kg), và nâng giá mua 
lợn chăn nuôi tập thê lên 2đ30/1kg. 


b) Đối uởi hàng tiều dùng, Nhà 
nước đã phân làm 4 loại hàng và đồi 
mới loại hàng Nhà nước có chính 
sách khác nhau đề bảo đảm đời sống 
của nhân dân, khuyến khích công 
nghiệp địa phương phát triển và tiết 
kiêm tiêu dùng: 


— Đối với những loại hàng thiết 
yếu trong đời sống nhân dân như: 
lương thực, muối, thịt, vãi, đầu hỏa..., 
Nhà nước giữ giá ồn định. 

— Đối với những loại hàng quan 
trọng như: chiếu. bát ăn cơm... do 
công nghiệp địa phương sản xuất, 
nếu bị lỗ vốn, thì các ngành sẵn xuất 
phải phấn đấu hạ giá thành xuống, 
và Nhà nước có thể điều chỉnh giá 
bán lẻ lên để khỏi bị lỗ. 

— Đối với những loại hàng sảu 
xuất và tiêu dùng tại chỗ như: cân 
bút, thước kẻ, đö dủng lặt vặt 
trong nhà, thị Nhà nước giao cho 
chính quyền địa phương chỉ đạo giá 
một cách lính hoạt. 

— Đôi với những loại hàng ngoài 
định lượng hoặc phải nhập khầu như : 
vải cao cấp, máy thú thành, xe đạp..., 
thì Nhà nước cho áp dụng chính sách 
hai giá và giá cao. 

c) Đổi ởới công nghiệp dịa phương, 
thủ công nghiệp 0à giao thông bán tái, 
Nhà nước thí hành chính sách bán 


mảy móc, vật tư kỹ thuật theo giả 
cung cấp cho cỏng nghiệp trung ương; 
trợ giá đối với những xỉ nghiệp và 
cơ sở thủ còng nghiệp sơ tàn; tìng 
giả cưởa2 vạn tải sông và làu chạy ven 
biên... 

Trong điều kiện miền Bắc phải 
gánh chịu những tổn thất rất nặng nề 
của chiến tranh pha hoại, sự bao vây 
của đẽ quốc Mỹ và những thiên tai 
lớn, sản xuất “công nghiệp, nòng 
nghiệp gặp nhiều khó khăn, lại phải 
dành sức người, sức của đề chỉ viện 
tiên tuyển..., Nhà nước ta vận dụng 
được những chỉnh sách giá cả như 
trên, một phần rất quan trọng là nhờ 
có nguồn viện trợ của các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em. Dựa vào sẳn 
xuất, thu mua và hàng viện trợ, thị 
trường xã hội chủ nghĩa chiêm 
khoảng 804 doanh số bán lẻ của xã 
hội; nhờ vậy, mặc dù giá cả thị 
trường tự do tăng đột biến, sẵn xuất 
và đời sống nhân dàn vẫn được giữ 
vững. 

Tuy nhiên, tác dụng của hệ thống 
giá chỉ đạo của Nhà nước bị hạn chế 
trong việc giữ giá hàng cung cấp. 
Nhiều mặt quản lý của Nhà nước bị 
buông lỏng. Nhiều chỉnh sách, chê 
độ quản lý của Nhà nước, nhiều định 
mức kinh tế — kỹ thuật không dươc 
tôn trọng và chấp hành nghiệm chỉnh. 
Trong khi đi sơ tàn, các cơ quan Nhà 
nước, các xi nghiệp cần người đến - 
đâu, lấy thêm đến đó, biện chế Nhà 
nước trong máy năm đã tầng vỌiI lên; 
mặt khác, nhiều cơ quan xỉ nghiệp 
đã thuê mượn nhân công, trả tiên 
vận chuyền bóc vác, mua vật liệu... 
với giả cao, có lúc cao gấp ã, gấp 7 
lần giá trước đây. 

Tình hình trên đây dẫn đến nàng 
suất lao động, công suấi máy mòoc, 
thiết bị trong các ngành giảm xuoông 
rãt mạnh, nhiều sản phầm từ chỏ co 
lãi đi đến bị lỗ vốn; trên thị trường 
tự đo, hầu hét các loại hàng và vài 
tư kỹ thuật Nhà nước đều bị đem ra 
buôn bản với giả cao gạp Õ, gáp 7 
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lần. Tình hình ấy gây tác động tiêu 
cực đến các ngành sản xuất và kinh 
doanh, gây khó khăn cho việc quần 
lý tài sản, quản lý vốu. thu mua nông 
sản... 

Trong thời kỳ này, công tác giá cả 
có những khuyết điềm như: chậm 
điều chỉnh giá chăn nuôi, định giá 
thu mua thóc ngoài nghĩa vụ quả cao, 
gây ra những quan hệ không hợp lý 
giữa trồng trọt và chăn nuôi, giữa 
các hợp tác xã và các vùng với 
nhau; sự quản lý và kiếm tra việc 
chấp hành chính sách giá cả, kết hợp 
chính sách giá cả với các chính sách 
khác thiếu chặt chẽ, không ngăn chặn 
được tình trạng vi phạm nguyên tắc 
và chính sách giá cả trong các cơ 
quan, xi nghiệp Nhà nước. 


. Từ sau chiến tranh phá hoại (1973) 

đến này, để phát huy tác dụng của 
chính sách giá cả phục vụ và thúc 
đầy sản xuất phát triền, mở rộng lưu 
thông hàng hỏa trong tình hình mới, 
Hội đồng Chính phủ đã quyết định 
điều chỉnh giả một số mặt hàng chủ 
yếu như sau: 


a) Tăng giá thu mua thóc trong 
nghĩa vụ cho những vùng sản xuất 
khó khăn: giá thóc vùng chiêm trũng 
được tăng từ 0đ30/1kg lên 0đ33/1kg; 
giá thóc một số vùng thuộc Nghẻ- 
tỉnh, Quảng-bình, Vĩnh-linh được 
nàng lên 0đ36. 0đ38/1kg; giá ngô ở 
miễn núi được tăng từ 0,33/1kg lên 
0đ30/1kg; giá khoai lang khô được 
tăng từ 0đ34 lên 0dđ37/1kg, riêng ở 
miền núi và khu IV giá khoai lang 
khô được nâng lên 0đ412/1kg; giá sản 
lát khô được lăng từ 0.481kg lên 
0đ52/1kg. 

Giì mua màu ngoài nghĩa vụ được 
nâng từ 0,55/1kg lên 0.75/1kơ. 


b) Tăng giả mua lợn thịt của gia 
đình xã viên từ 1đ75 lên 2đ'1kg. Ở 
các vành đại thực phầm, giá Ấy được 
tăng thêm 0đ20/1kg. Giá mua lợn thịt 
ngoài nghĩa vụ được khuyến khích 
9026 trên giá mua cơ bản; giá bỏ thịt, 
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trâu thịt cũng được điều chỉnh lên 
từ 102 đến 305%. 

c) Giả mua nhiều sản phầm cây 
công nghiệp như: đỗ tương, lạc, dỗ 
xanh và đỗ đen, vừng, đay, gai, kén 
tầm, hồi, quế... cũng được điêu chỉnh 
lên từ 25% đến 3024 và chính sách 
giá khuyến khích bán sản phầm vượt 
kế hoạch cao hơn giá cơ bản từ 205% 
đến 50” đã được áp dụng 


đ) Giá tư liệu sẵn xuất cung cấp 
cho nông nghiệp vẫn được giữ nguyên 
như cũ, tiền thuê máy kéo làm đất 
giảm từ 30đ/1ha tiêu chuần xuống 
21đ/1ha tiêu chuần, giá điện ngoài 
lưới giảm từ 180đ/1000kw giở xuống 
100đ/1000kw giờ. 

Mức giá hàng tiêu dùng bản cho 
nòng dân không thay đổi so với trước. 


Ở miền Nam nước fd, trước ngày 
giải phóng, hệ thống giá cả không 
phản ánh đúng giá trị của hàng hóa 
trong nước. Dựa vào viện trợ của 
Mỹ và chính sách thực dân mới, ngụy 
quyền Sai-gòn và bẻ lũ tav sai đã 
mua nguyên liệu, máy, phụ tùng và 


hàng tiêu dùng với giá đặc biệt rẻ 


đem về bán cho dân, khiến cho nền 
kinh tế trong nước phụ thuộc bảo 
kinh tế nước ngoài 0à gáy ra những 
tập quản tiêu dùng. không có lợi cho 
nền kinh tế trong nước. Sau ngày miện 
Nam được hoàn toàn giải phóng. lợi 
dụng những khó khăn của nền kinh 
tế sau chiến tranh và những sơ hở 
của ta trong quản lý kinh tế, giai cấp 
tư sản hoạt động đầu cơ lũng đoạn 
thị trường, đây giá hàng lên, gây 
nhiều khó khăn cho sản xuất và đời 
sông của nhân dân, cho công tác quan 
lý của Nhà nước. 


Đẻ bảo đảm vêu cầu khôi phục và 
phát triền kinh tế, khuyến khich sẵn 
xuất, mở rộng lưu thông hàng hỏa, póp 
phần ồn định đời sống của nhân dàn, 
Nhà nước ta đã quy định giá những 
mặt hàng thiết yếu của sản xuâi và 
đời sống nhàn dân, hình thành hệ 
thống giá thì mua nông sẵn, lâm sản, 


, ® 
hải sẵn. giá bán tư liệu sẵẩn xuất và 
hàng tiêu dùng ở miền Nam. 

— Nàng giả thu mua cúc loại nông 
sản như: lúa. màu. thịt lợn, các loại 
cây công nghiệp chủ yếu từ 155 trở 
lên so với giá đã hình thành trước 
ngày giải phóng. 

— Giữ giá cung cấp tư liệu sản xuất 
cho nông nghiệp theo giá (rước ngày 
giải phóng, mặc dầu giá nhập nhiều 
tư liệu sẵn xuất cao hơn nhiều so với 
gia bán. 

— Ôn định giá bản lẻ những mặt 
hàng tiêu dùng thiết yếu như gạo, 
đường, muối, đầu hóa. giấy viết.., 
đồng thời điều chỉnh một sò mặt hàng 
khác đề khuyến khích sản xuất trong 
nước và tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc thống nhất giá cả trong cả nước. 

Tuy nhiên, đo các thành phần kính 
tế tư nhân chưa được cải tạo. giai cấp 
tư sẵn còn nắm tronzg tay hàng hóa 
và một khối lượng lớn tiên mặt, lại 
sản có một hệ thống tư thương có 
_chân rết khắp nơi, ra sức đầu cơ, tích 
trữ hàng hóa, mặt khúc do việc tô 
chức thu mua, phân phối của Nhà 
nước còn quá yếu, việc quần lý thị 
trưởng bị buông lỏng, cho nén tác 
dung của hệ thống giá chỉ đạo của Nhà 
nước bị hạn chè. 

Nhìn chung đướt sự lãnh đạo của 
Đang và Chính phủ, hệ thống giá cả 
đủ từng bước dược xây dựng, diều 
chính, bồ sung theo yêu cầu của cách 
mạng trong lửng thời kỷ. Trong việc 
nghiên cứu cũng như trongø việc chấp 
hành, có mặt làm tò, có mặt chưa làm 
tót, Đăng và Nhà nước tá luôn luôn 
chăm to đến sẵn xuất và đời sông của 
nhân đàn. Trong những lúc tĩnh hình 
kinh tế rất khó khăn, ngoài những 
chính sách đâu tư, tín dụng và nhiều 
chủ trương, biện pháp khác. Xhà nước 
đã cố gang giữ giá cúng cấp tư liệu 
sản xuất cho nông nghiệp, ồn dịnh giá 
bàn hàng tiêu dùng cho nhàn dân, 
Lũng bước điều chính và nâng giả mua 
nông sản, hải sản, làm sản, Những 
chính sách ấy đã có tác dụng phục vụ 
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và thúc đầy sản xuất phát triển, mở 
rộng lưu thòng hàng hóa, phục vụ vị 
thúc đây cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
hoàn thiện quan hệ sẵn xuất mới. 
Nhưng đo sự tàn phá nặng nề của 
chiến tranh và hậu quả của nó, do 
việc quản lý kinh tế bị buông lỏng 
kéo dài. không những gây ra những 
thiệt hại về tài sản, về liền vốn và sẵn 
phầm xã hội, mà còn gày ra nếp làm 
ăn khong tính toán, làm ăn với bất cử 
giả nào, gàyv Tra tư tưởng Ý lại vào 
Nhà nước. Ý lại vào cặp trên, ý lại 
Vào nước ngoài,..., cho nên, năng suất 
lao dòng xã hội còn quá thấp, sẵn 
phảm làm ra không tăng kịp với nhu 
cầu. 

Mặt khác. do những thiểu sót và sơ 
hở trong việc thủ mua nỏng sẵn, trong 
việc tô chức phản phối vặt tư hàng 
hóa, trong còn tác quản lý thị trường, 
quản lý giá cả, quản lý tiền tệ của 
Nhà nước, bọn gian thương, bọn đầu 
cơ có điều kiện nắm một phần quan 
trọng nông sản. lâm sản, hải sản, hàng 
công nghiệp. Chúng ra sức lũng đoạn 
Lhị trường, lũng đoạn giá cả, đầy giá 
nhiều loại hàng trên thị trường vô tỒ 
chức tăng vọt lên, 

Trước tỉnh hình ấy, thái độ của 
chúng ta không phải là chấp nhận mọi 
hau quả của những sơ hở và thiêu 
sót vẻ quan lý của tà và những tác 
động tiêu cực, quấy rồi thị trường của 
bon gian thương, của bọn đầu cơ lũng 
đoạn, của những hiện tượng lãng phi, 
ăn cáp. mà nàng gia nòng sản lên, 
và đi theo đó phẩt nàng giá hàng công 
nghiệp. rỏi lại phải tăng lương..., 
cuòi cùng ch:ng đưa lại lợi ích gì cho 
sản xuất và đời sóng nhân dân cả. 

Thái độ đúng đắn của chúng ta là 
phải tập trung sức chặn đứng và khắc 
phục những nhược diềm và sơ hở 
tronp quản lý sản xuất, quản lý lưu 
thông phân phối, trong quản lý kính 
tÈ tài chính của các ngành kinh tế 
Nhà nước, đầu tranh khóng khoan 
nhượng chóng bọn đầu cơ bóc lọt, bọn 
gian thương, bọn ăn cắp,.., ra sức phát 
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huy tác dụng của hệ thống giả chỉ đạo 
của Nhà nước làm công cụ phục vụ 
nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước, và 
củng cố thị trường xã hội chủ nghĩa, 
cải tạo thị trường vỏ tô chức, chứ 
khỏng phải là chạy theo giá cả tr 
phát trên thị trường vỏ tô chức. 

Chúng ta chấp hành chính sách giá 
cả trong điều kiện nước nhà độc lập, 
thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. Chúng ta có lực lượng lao dòng 
dỏi dào, có đất đai và tài nguyên 
phong phú. Sau hơn 20 năm xây dựng 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa và sau gần 
3 năm khỏi phục và phát triên kinh 
tế, phát triên văn hóa và cải tạo xã 
hội chủ nghĩa ở miền Nam, chúng ta 
đã tích lũy được những kinh nghiệm 
và kiến thức rất quý... Đó là những 
thuần lợi rất to lớn. Dưới sự lãnh 
đạo của Đảng và Nhà nước ta, nhiều 
nhàn tö mới xuất hiện trong nhiều 
ngành, ở nhiều địa phương, Ởở các cơ 
SỞ... đang mở ra những triên vọng rất 
dáng phân khởi. _ 

Tuy nhiên, khó khăn trước mắt 
còn rất. nhiều, nên kinh tế quốc đân 
còn mất cân đối nghiệm trọng trên 
nhiều mặt: 

— Năng suất lao động xã hội còn 
quả thắp. Qua việc điều tra chị phí 
sản xuất trong nhiều hợp tác xã sản 
xuất nông nghiệp, những năm gần đây, 
chúng ta thấy chỉ phi vật chất và Liêu 
hao lao động đề làm ra một tạ thóc 
hay một đơn vị nông sản khác đã 
không giảm xuống mà tăng lên. Đó 
là mọt điều không bình thường 
trong quản lý sản xuất. Trong khi ở 
các nước còng nghiệp Liên tiến. người 
ta tỉnh thì giờ lao động phải tiêu tốn 
để làm ra Í tạ gạo theo số phút, và ở 
một số nước khác, người ta tính thì 
diờ lao động ấy theo số giờ, thì chúng 
ta phải mất hàng chục ngày lao đồng 
đẻ làm ra T tạ thóc. 

-~ Hiện nay, trong các noành còng 
nghiệp, vận ti, xâv dựng... tài sản 
cö định tăng lên rất nhiều sỐ VỚI 
(rước, nhưng nhìn chúng chung tạ 


chưa đạt được những định mức về 
năng suất lao động, về Liêu phí vật 
chất, về sử dụng công suất máy móc, 
Lhiết bị đã đạt được trong những năm 
trước chiến tranh. Tông quỹ Liền 
lương đã tảng nhanh hơn mức tăng 
thu nhập quốc dàn. Đó là điều rất 
đảng lo ngại. 

Lực lượng lao động xã hội khong 
được sử dụng hợp lý, hàng triệu 
người chưa được bố trí công ăn việc 
làm thích hợp, số ngày làm việc 
trong một năm, số giờ làm việc trong 
một ngày còn quá ít và năng suấi lao 
động còn rất thấp, trong khi đó nhiều 
đắt đai, tài nguyên, máy móc thiết 
bị, vật tư không được sử dụng đề làm 
ra sản phầm cho xã hội. Đó là mặt 
mắt càn đổi lớn và bao trùm hiện 
nay, 

— Với sản phim làm ra, ngoài phần 
tiêu dùng trong sẵn xuất và tiêu dùng 
cho đời sống của người lao đòng. 
Nhà nước phải nắm phần lớn sản 
phầm hàng hóa của xã hội đề phân 
phối theo lợi ích của chủ nghĩa xã 
hội. Nhưng cho đến nay, việc thu 
mua nắm nỏng sản, lâm sản, hải sản 
trong tay Nhà nước làm chưa tốt. Kỷ 
luật giao nộp sản phầm trong nhiều 
ngành kính tế quốc doanh không 
được chấp hành nghiêm chỉnh. Tư 
thương và những phần tử đầu cơ 
không những nắm một phần quan 
trọng nông sản, hải sản, mà còn năm 
một phần những sản phầm do xí 
nghiệp quốc doanh sản xuất, những 
vật tư, nguyên liệu và hàng hóa nhập 
khầu. Với khối lượng hàng hóa, tiền 
vốn trong tay và hệ thống tữ thương, 
bọn gian thương đã ra sức lũng 
đoạn thị trường. lũng đoạn giả ca.... 
gây ra những biến động về giả cả, 
căng tháng về cung cầu mội cách giả 
tạo đề kiếm lời. 

— Số sản phầm còn lại trong tay 
Nhà nước không được quản lý, sử 
đụng một cách hợp lý và tiết kiệm. 
Tình trạng lãng phí, tham những, ïa 
cáp của công còn xây ra ở nhiều nơi 


Trong việc phân phối tư liệu sản xuất 
và hàng tiêu dùng cho nhàn dân, 
khuyết điềm và nhược điềm đáng 
chú ý là phân phối không đúng đối 
tượng. không đủ số lượng, không bảo 
đầm phầm chất và gây nhiều phiền 
hà cho dàn... Một số vật tư, hàng 
tiêu đùng đến khaàu bản buôn và bản 
lẻ lại lọt vào tay của bọn đầu cơ, 
bọn ăn cắp... 


Tình hình trên đây đòi hỏi chúng 
ta phải có những nỗ lực rất lớn, ra 
sức phát huy khả năng và thuận lợi, 
khác phục những nhược điềm và khó 
khăn, tập trung sức giải quyết các 
mặt mất cân đối lớn trong nên kinh 
tẾ quốc dân, từ sản xuất đến lưu 
thòng phản phối. Bất cứ một chế độ 
xã hội nào, dù là phong kiến, tư bản 
hay xã hội chủ nghĩa, phải có 
phương thức sản xuất và phân phối 


phù hợp với chế độ xã hội đó. 
Đấu tranh để thực hiện phương 


thức sẵn xuất và phân phối xã hỏi 
chủ nghĩa, cải tạo phương thức sản 
xuất và phân phỏi có hại cho chủ 
nghĩa xã hội là biều hiện của cuộc 
đấu tranh đẻ giải quyết vấn đề ai 
thắng ai» giữa chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa tư bản, Chính sách giá cả 
và tô chức quản lý giá cả phải kết 
hợp với các công cụ quan ly khác, 
góp phần giii quyết các mặt mặt cần 
đối trong nén kính tế quốc dân. bảo 
đảm thắng lợi cho phương thức sản 
xuất và phân phối xã hội chủ nghĩa ; 
hạn chế và tiến tới xóa bỏ những 
phương thức sún xuất kinh doanh 
không có lợi cho chủ nghĩa xã hội, 
Làm: được như vậy, chúng tà sẽ có 
cơ sở vững vàng đề xây dựng hệ 
thống giả cả xã hội chủ nghĩa hoàn 
chiuh và phát huy tác dụng của nó 
phục vụ các nhiệm vụ của kế hoạch 
Nhà nước. 

Lần này, Nhà nước chỉ điều chỉnh 
gia mỘt số nông sìn chủ yếu, giá 
những tư liệu sản xuất và hàng tiêu 
dùng có liên quan nhiều đến gia nông 
sản; việc điều chỉnh này được tiễn 


hành có trọng điểm, và được cân 
nhắc kỹ lưỡng và toàn diện. 

Đề thực hiện nghiêm chỉnh chinh 
sách giá cả và tô chức quản lý giá cả, 
cần làm tốt một số việc sau đây : 

Về công tác tư tưởng, càn làm cho 
cán bộ và đẳng viên hiều rõ chỉnh sách 
giá là một chính sách tông hợp, có 
liên quan đến lợi ích của mọi người. 
Muốn có một thái độ đúng đối với 
chỉnh sách giá của Đảng và Nhà nước, 
mọi người phải đứng trên quan điềm 
toàn diện, kết hợp dúng đắn lợi ích 
chung của cả nước với lợi ích riêng. 
lợi ích lâu đài với lợi ích trước mắt, 
lợi ích toàn cục với lợi ích cục bộ. 
Cán bộ, đẳng viên là người phải thấu 
suỏt đường lối chính sách của Đảng 
trước ai hết; phải tuyên truyền giải 
thích cho mọi người hiều rằng chính 
sách giá của Đăng bảo đảm bù đáp 
lại chỉ phí sản xuất và có mức khuyến 
khích thỏa đáng. và yêu cầu mỗi 
người, mỗi hợp tác xã phải ra sức 
lao động, sản xuất, tiết kiệm đề có 
nhiều nông sản bản cho Nhà nước, 
đề tăng thu nhập; đó là con đường 
đúng đắn nhất. Chính sách giá không 
chỉ thể hiện quan hệ mua bán giữa 
Nhà nước với nhân dân, mà còn thề 
hiện việc Nhà nước cùng nhàn dân 
chăm lo phát triển sản xuất, cai thiện 
đời sống, xây dựng TỔ quốc giàu 
mạnh. Vấn đẻ lớn và cấp bách được 
đạt ra cho nhân đân và Nhà nước ta 
là phải làm thế nào, với lực lượng 
lao dộng sẵn có, với đất đai và tài 
nguyên phong phú, làm ra thật nhiều 
sản phầm, với năng suất lao dộng, 
năng suất đất đai cao nhất. Có như 
vậy, nước mới mạnh, dân mới giàu. 

Đảng ta yêu cầu đang viên và cần 
bộ, một mặt phải gương mẫu chấp 
hành chính sách giá cá, mặt khác phải 
ra sức tuyên truyền giải thích chính 
sách ấy cho nhân đân, làm cho nhân 
đân hiểu và đồng tình, Mỗi cán bỏ, 
đảng viên phải nhận thức rằng: khi 
nghiên cứu chính sách giá” cả, mỗi 
người phải tích cực tham gia ý kiến. 
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góp phần làm cho chỉnh sách được 
công bằng, hợp lý, nhưng khi chỉnh 
sách đã được ban hành thì mọi người 
phải chấp hành chinh sách ấy một 
cách nghiêm chỉnh. Đó là thái độ 
đúng đắn của mỗi cán bộ, đảng viên 
và đó là kỷ luật của Đảng. 

Về mặt fö chức thực hiện, củn bộ 
chúng ta cần nhận rõ gốc của giả cả 
là sẵn xuất, vì vậy, các vấn đẻ năng 
suất lao động xã hội, thu mua nắm 
sản phầm hàng hóa trong tay Nhà 
nước, tô chức phân phối theo nguyên 
tác phân phối xã hội chủ nghĩa có 
quan hệ mật thiết với nhau. Muốn 
thực hiện tốt chính sách giả cả, chúng 
ta phải gắn việc thực hiện chính sách 
giả cả với việc thực hiện chính sách 
lương thực, với việc giao kẻ hoạch 
sẵn xuất và bán lương thực, bán nông 
sản cho Nhà nước theo hợp đồng hai 
chiêu. Các cơ quan có trách nhiệm 
của Nhà nước -bảo đảm cung cấp cho 
hợp tác x5, cho nòng đân những tư 
liệu sản xuất, hàng tiêu dùng theo số 
lượng, thời gian mà hai bên thỏa 
thuàn; ngược lại, các hợp tác xã và 
nông dân bảo đảm bán cho Nhà nước 
một khối lượng nông san vào những 
thời gian cụ thê..., giá mua và giá bản 
đèu theo giá chỉ đạo của Nhà nước. 
Nghĩa vụ của cả hai bên là phải tôn 
trọng và thực hiện đầy đủ những 
điều đã được ký kết trong hợp đồng. 
Những đơn vị làm vượt mức đã ký 
kết trong hợp đồng thì được thưởng 
theo chính sách, những đơn vị hoặc 
cả nhân không thực hiện đây đủ hợp 
đồng thì phải chịu trách nhiệm về 
kinh tế do việc đó gày ra. Kết hợp 
chặt chẽ chính sách giá cả với kế 
hoạch sản xuất, kế hoạch cung cấp 
vật tư hàng hóa và kể hoạch thu mua 
nòng sản theo hợp đồng hai chiều là 
cách bo đảm vững chắc cho sẵn xuất, 
đồng thời bảo đảm cho Nhà nước 
năm nông sản hàng hóa, Đó là quan 
hệ kinh tế giữa Nhà nước với hợp tác 
xã và nông dàn trong tỉnh hình mới. 


Mặt khác, phải kiên quyết đấu tranh 
chống mọi sự phá rỗi của bọn đầu cơ, 
buôn lậu, quản lý chặt chẽ thị trường, 
và sau khi đã xóa bỏ tư sản thương 
nghiệp, phải tiếp tục”cải tạo trung 
thương, tiều thương và tô chức tối 
việc phân phối vật tư, hàng hóa của 
thương nghiệp quốc doanh, của các 
cơ SỞ cùng ứng vật tư, của các hợp 
tác xã mua bán. Công tác này đòi hỏi 
phải có sự nỗ lực rất lớn của các 
ngành, các cấp, phải có sự kết hợp 
chặt chế giữa trung ương và địa 
phương, giữa các ngành...; phải có 
sự chỉ đạo chặt chẽ của các ngành, 
các cấp từ sản xuất đến lưu thông 
phân phối, trên địa bàn từng tỉnh, 
từng thành phố, từng huyện, nhằm 
bảo đảm yêu cầu của sản xuất và 
đời sống của nhàn dân. 


* 


Bất cứ làm một việc gì, từ làm 
không tốt phân đấu chuyên sang làm 
cho tốt cũng đều có những khó khăn 
nhất định. Hơn nữa; công tác giá cả 
là một công tìc lớn và phức tạp, liên 
quan trực tiếp đến mọi người, mọi 
ngành, mọi cấp, và phải thực hiện 
củng một lúc với việc giao kẻ hoạch 
sản xuất, xác định kế hoạch cung ứng 
vật tư hàng hóa và bảo đảm sắn xuất, 
kế hoạch thu mua lương thực, thu 
mua nóng sẵn theo hợp đồng hai 
chiều.. Đo đó, việc thực hiện chính 
sách này gặp nhiều khó khăn. phức 
tạp. Nhưng với sự nhất trí cao của 
các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng 
viên và nhàn dàn ta đối với đường 
lối, chính sách, chủ trương của Đảng, 
nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi 
khó khăn, vướng mắc, thực hiện tỏi 
chính sách giá cả, góp phần thực hiện 
thắng lợi các Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ 2, Hội nghị lần thứ 3 của Ban 
chấp hành trung ương Đảng. 


VĂN HÚA VÀ THÔNG TÍN PHỤC VỤ $Ự NGHIỆP PHÁT TRIÊN 
NŨNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÊN MỨI . 
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ÔNG thôn nước ta đang biến đồi 
sâu sắc và toàn diện qua nhiều 
bước nhảy vọt khác nhau trong một 
thời gian tương đốt ngàn. Nóỏng thôn 
miền Bác đang vượt qua giai đoạn 
hợp túc gian đơn, mở rộng quy mô 


hợp tắc xã kết hợp với xay dựng 
kinh tế, văn hóa trên địa bàn 
huyện, từng bước xây đựng nền 


san xuất lớn xã hội chủ nghĩa, đầy 
mạnh đồng thời ba cuộc cách mạng, 
xay dựng nóng thòn mới, cuộc sông 
mới, con người mới xã hội chủ nghĩa. 
Nông thôn miễn Nam đang tùng bước 
xày dựng lỗi làm in tập thẻ, đi vào 
hợp tác hóa nòng nghiệp nhằm khai 
thác tót nhất những Kha năng tiêm 
tàng to lớn của đất dài và lao động, 
vĩnh viễn xóa bộ bóc lọt, bắt còng, 
xay dựng cuộc sóng Imới tốt đẹp. Công 
tìc văn hóa và thông tin phải bám 
sat và phục vụ đác lực những nhiệm 
vụ cụ thể đó ở nông thòn mỗi miền. 


Yêu cầu và nội dung của công lác 
văn hóa và thông tín ở nông thôn hai 
miền hiện này tuy có những điểm cụ 
thẻ khúc nhau, nhưng ở đàu nó cũng 
đều phải làm cho nhân dân thấu suốt 
những tt trưởng 0a quan điểm cơ bản 
của Đảng Đề phát triển nòng nghiệp 
Da xdU dựng nông thón mới: phát triển 


CÙ-HUY-CẬN 


nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế 
thông nhất công — nòng nghiệp; sản 
xuât nông nghiệp gán liền với xây 
đựng nông thôn mới; phát triển sức 
sản xuất gắn liên với hoán thiện quan 
hệ sản xuất; phần đấu thực hiện cả 3 
mục tiêu của nông, lâm; ngư nghiệp 
mà trọng tâm là giải quyết cho được 
vấn đề lương thực. thực phẩm; phát 
triển dong thời cả trồng trọt và chăn 
nuôi; lúa và màu: thăm canh tăng vụ 
đi đôi với khai hoàng mở rộng diện 
tích canh tác; bán lương thực cho 
Nhà nước là nghĩa vụ đề xây dụng 
đất nước, xây đựng nông thôn và xâyv 
dựng cuộc sống lâu dài của chính 
mình, V.V,,, 


Còng tác văn hóa và thòng tín ở 
miện Nam hay ở miễn Bắc cũng đẻu 
phải nhằm phương hướng chung là 
bồi dưỡng tư tưởng xã hội chủ nghĩa, 
tỉnh thân làm chủ tập thể của giai cấp 
cong nhân cho nòng đán, trước hết là 
cho cán bộ nà đăng piền ở nông thôn. 
Từ một quan niệm cũ kỹ “đen nhà ai 
rạng nhà ấy ?, đến một quan niệm 
mới &ImÖi người Vì mọi người, mọi 
người vì môi người” là một cuộc đầu 
tranh bền bí, liên tục trong xã hội và 
trong bản thàn mỗi người, về thế giới 
quan, về nhân sinh quan, vẻ phương 
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pháp tư tưởng; về tô chức xã hội, về 
đạo đức và lối sống. 


Chế độ làm chủ tập thẻ ở nông thôn 
đang được xây dựng trên cơ sở hợp 
tác hóa nòng nghiệp, tö chức lại sẵn 
xuất theo hướng sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Trong quá trình đó phải 
tiến hành hàng loạt biện pháp về tồ 
chức, về giáo dục, về pháp chế trên 
từng lĩnh vực cụ thể, nhưng trước hết 
phải làm tốt công tác giáo dục chỉnh 
trị và tư tưởng. Nông đân Việt-nam 
ta vốn giàu lòng yêu nước, sẵn sàng 
xã thân vi nghĩa lớn khi TỔ quốc 
lâm nguy. Tỉnh thần yêu nước ấy cần 
được phát huy, vận dụng vào hoàn 
cảnh mới, gắn liền yêu nước với vêu 
chủ nghĩa xã hội đề làm cơ sở cho 
việc xây dựng tư tưởng làm chủ tập 
thề. Biết bao nhiêu đơn vị và cá 
nhân đã nêu gương chủ động-và sáng 
tạo hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, 
tiêu biểu cho tính thần cách mạng 
tiến công không ngừng, cho tỉnh thần 
làm chủ tập thê trên khắp mọi miền 
đất nước. Hioat động văn hóa và thông 
tín phải phần ảnh, miều tá, ca ngợi, 
tuyên truyền sâu rộng những diễn 
hình tiên tiến ấy, khẳng định những 
giá trị tư tưởng, đạo đức và lối sống 
xã hội chủ nghĩa ấy. Đi đòi với việc 
ca ngợi, hoạt động văn hóa và thông 
tin cản kiên ,ứrÌ đấu tranh, loại trừ 
những tàn dư tư tưởng phong kiến, 
tư tưởng tư sản, tiều tư sản rà khỏi đời 
sống tỉnh thần của nhân dân ta ở nông 
thôn; phê phán lối sống riêng lẻ, đầu 
óc tư bữu hẹp hỏi; từng bước khắc 
phục những biều hiện tiêu cực của 
người sản xuất nhổ ; kiên quyết chống 
thói lười biếng, xoay Xxớ, móc nưoặc, 
tham ô, chè chén, bê tha, ví phạm 
quyền làm chủ tập thể của nhân dân. 
Bang mọi phương tiện và khả năng 
của mình, công tác văn hóa và thông 
tin cần góp phần tích cực vào việc 
không ngừng nâng cao giác ngộ giai 
cấp, hieu biết chính trị, pháp luật cho 
cản bộ và nhân đân. Nó phải phấn 
đầu làm cho tư tưởng của chủ nghĩa 
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Mác — Lè-nin chiếm ưu thế tuyệt đối 
trong đời sóng chỉnh trị và tỉnh -thần 
ở nòng thôn, từng bước xây dựng 
được chế độ làm chủ tập thè vững 
mạnh, động viên được mỌọi người 
khúc phục khỏ khăn hoàn thành vượi 
mức các chỉ tiêu kế hoạch. 


Chúng ta đang từng bước tô chức 
lại sản xuất nông nghiệp, làm nghiệp, 
ngư nghiệp, đưa phương thức sản 
xuất công nghiệp vào nòng thỏn, và 
trong tương lai biến tất cả những 
người lao động ở nông thôn hiện nay 
thành công nhân nông nghiệp, làm 
nghiệp hoặc ng: nghiệp. Công tắc văn 
hóa và thông tin có trách nhiệm giúp 
cho những người lao động trẻn các mặi 
(trận này dân dần nắm được những 
kiến thức khoa học 0à kỹ thuật can 
thiết. Những hiểu biết về cây tròng, 
về con gia súc, vẻ đất nước, khi háu, 
thời tiết, phân bón..., về vệ sinh lao 
động, sinh đẻ có kế hoạch; xây dựng 
kế hoạch gia đình, v.v... rát cần thiết 
đối với cản bộ và nhân dân ta Ở nòng 
thôn hiện nay. Nhưng nhiều địa 
phương, nhiều ngành chuvên môn và 
cả một số cần bộ ngành văn hóa và 
thông tin chưa biết làm công tác 
tuyên truyền; giáo dục về mặt này- 

Sách báo, phim ảnh trong Àö có 
phim đèn chiếu, triền lãm, nói chuyện 
ở câu lạc bộ, v.v... là những phương 
tiện, những hình thức hoạt đòn, có 
khả năng đi sàu vào từng đối tượng 
cản bộ và nhàn dđânN'trực tiếp và 
kịp thời trả lời những vấn đề cụ thê 
vẻ kỹ thuật nảy sinh trong từng luc, 
từng vùng nhất định. Vi dụ, sầu rầy 
phá lúa xuất hiện ở một nơi nào đó, 
hoạt động văn hóa và thông tín khong 
những động viên nhân dân chồng sảu 
trầy mà còn phải tuyên truyền phổ 
biến kịp thời những hiều biết: cần 
thiết về sâu rầy và kỹ thuật tiếu: diệt 
nỏ. Phạm vi những vấn đề khoa học — 
ký thuật trong nông nghiệp, làm 
nghiệp, ngư nghiệp rất rộng lớn; đói 
hỏi có sự phản ngành và chuyên sâu. 
Trong vài ba năm trước mát, chúng 


ta cố gắng xây dựng xong về cơ bản 
mạng lưới thư viện chuyên ngành đến 
cấp huyện và tương đương, đồng thời 
từng bước hướng dẫn tốt hoạt động 
của thư viện hoặc tủ sách khoa học 
chuyên ngành từ trung ương đến 
huyện và eơ sở. Những tin tức mới 
nhất về khoa học — kỹ thuật nông 
nghiệp, lâm nghiệp. ngư nghiệp phải 
được đưa đến * đúng địa chỉ", sớm 
nhất và kịp thời nhất, trước hết là 
đến cán bộ quản lý và cán bộ chuyên 
môn đề tiếp sức cho họ giải quyết 
những mắc mứu về kỹ thuật nãy sinh 
trong công tác. Triên lãm sáng kiến, 
triên lãm thành tựu kinh tế và kỹ 
thuật cũng là những hoạt động thu 
hút được đông đão nhân dân làm 
quen với khoa học và kỹ thuật, 
Xưởỡng phim thời sự tài liệu thuộc Bộ 
văn hóa và thông tin sẽ cùng các 
ngành chuyên môn về nông nghiệp, 
làm nghiệp, thủy lợi, hải sẵn, v.v... 
sản xuất nhiều hơn nữa phim khoa 
học và phim tài liệu đề cập những 
vấn đẻ thiết thực. làm cho ký thuật 
từng ngành nghề đó được phô cập 
phanh chóng trong nhân dân. Chúng 
La cũng nghiên cứu và tủy khả năng 
mu nhập những phim khoa học — kỹ 
thuật của nước ngoài trực tiếp liên 
quan đến lao động sản xuất ở nước 
ta. Chưa kế qua hệ thống vò tuyến 
truyền hỉnh, hiện nay hằng năm chúng 
ta đã có trên dưới 100 triệu lượt 
người xem phim trong khu vực nòng 
thỏn, và con số này mỗi năm một lớn. 
Lam nhiều và làm tốt phim khoa 
học — kỹ thuật, phát triển và nâng 
cao chất lượng việc chiều phim khoa 
học — kỹ thuật sẽ đem lại những hiệu 
quá đáng kề trong việc phát triển 
sản xuất nỏng nghiệp, nâng cao năng 
lực lăm chủ tập thê của cán bộ và 
nhàn dân ta ở nóng thôn. _ ———”” 
Mói đời sạn “an hỏa tươi Ðúi, lạnth 
mat Ăằu những giờ lao động khần 
trương sẽ làm cho người lao đọng 
thoái mái, tái tạo năng lực lao động. 
Đây là một nhụ cầu thật sự trong đời 


sống của người lao động, một vấn đề 
có tính khoa học. Bốn cuộc điều tra 
cơ bản do Bộ văn hóa và thông tín 
tiến hành ở 4 huyện Qu‡ỳnh-lưu, ÑNam- 
ninh, Tân-lạc. Cai-lậy cho thấy dù 
hoàn cảnh gia đình và lứa tuôi có 
khác nhau, cán bộ và nhân dân ta ở 
nông thôn nói chung đều thiết tha 
muốn có được những sinh hoạt văn 
hóa bồ ích. Trung bình hằng ngày họ 
có thê dành từ 2 đến 3 giờ đề đọc 
sách báo, nghe đài, xem phim, xem 
vỏ tuyến truyền hình, xem biều diễn 
nghệ thuật hoặc tham gia những cuộc 
vui khác. Họ muốn thực hiện quyền 
làm chủ tập thề của họ về văn hóa, 
Chế độ thực đân cũ, nhất là chế độ 
thực dân mới, đã khai thác triệt đề 
những thì giờ nhàn rỗi và nhu cầu 
giải trí này, vừa kinh doanh kiếm lời 
vừa gieo rắc những nọc độc vẻ tư 
tưởng và văn hóa, phá hoại tâm hồn 
tuổi trể, tha hóa con người. Chủ 
nghĩa thực dân mới Mỹ đã đề lại ở 
các vùng quân Mỹ chiếm đóng trước 
kia những hậu quả nặng nề về tư 
tưởng và văn hóa, về thầm mỹ, về 
nếp sống, phải một thời gian nữa 
mới quét sạch được. Tô chức tối việc 
nghỉ ngơi, vui chơi giải trí cho nhân 
dân lao động — nhất là cho tầng lớp 
thanh niên — có ảnh hưởng tích cực 
đến việc phát triền sản xuất và xây 
dựng nền văn hóa mới và con người 
mới ở nông thôn. Đây không phải một 
việc “không làm cũng chẳng chết 
ai», đày là quyền lợi thiết thân cúa 
quần chúng mà Đẳng và Nhà nước ta 


phải quan lâm. phái quản lý chữ” 


khòng thề buông lỏng. đề bơ rất, 
D sai 


Nông HN hỏi một nếp 
sống mới **Ð sống mới lầy lao động 


cá +2 chức, có kỷ luật, có kỹ thuật, 


“có năng suất cao làm cỏt lỗi trong 


việc xây dựng mối quan hệ mới trong 
thỏn ấp, xóm làng. trong hợp tác xã, 
đội sản xuất và ngay, cá trong gia 
¬ ˆ^ ~ ' Hà * N = 
đình đe tạo nên những gia dình văn 
hóa mới, thật sự dân chủ, bình đẳng, 
hạnh phúc Cùng với tỉnh thân lao 


hh) 
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động tự giác ấy là ý thức chấp hành 
mọi nghĩa vụ công dân, tôn trọng 
pháp luật của Nhà nước, quy ước 
của thôn xã, điều lệ của các tồ chức 
quần chúng, v.v... Chúng ta cần đầy 
mạnh cuộc vận động nhân dân từng 
bước xóa bỏ tàn tích của nếp sống 
cũ, lạc hậu, trước hết xóa bỏ những 
hủ tục trong lễ cưới, lễ tang, giỗ chạp; 
những tệ nạn mê tín dị đoan đẻ nặng 
lên đời sống của người nông dân bao 
đời nay. Đây thật sự là một cuộc vận 
động cách mạng có tồ chức, có chỉ 
đạo, lấy kiên trì giáo đục, thuyết 
phục làm chính, đồng thời dùng cả 
biện pháp hành chính trong những 
trường hợp thật cần thiết đề ngăn 
ngừa những kẻ xấu lợi dụng... Chỉ 
có Đảng và Nhà nước ta mới thật sự 
quan tâm đến nếp sống văn minh, 
hạnh phúc gia đình của nhân dân ta 
ở nông thôn, Đầy mạnh cuộc vận 
động này là góp phần đắc lực vào 
việc thực hiện nhiệm vụ hàng đầu 
trên mặt trận kinh tế hiện nay là 
phát triên vượt bậc sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, vào 
việc xây dựng nỏng thôn mới, xã hội 
chủ nghĩa. 


* 


Phát triêền sản xuất nông nghiệp và 
xây dựng nông thôn mới xã hội chủ 
nghĩa là hai mặt quan hệ khăng khít 
với nhau. Công tác văn hóa và thông 
tín phục vụ sản xuất nông nghiệp là 
phục vụ người lao động trên mặt trận 
nàYy, + thỏa mãn nhu cầu đời sống 
tính thần va .xa hóa của nhân dân 
lao động ở nông thu. 

Quá trình phục vụ việc o*y tũänh 
sẵn xuất nông nghiệp, đưa nông ngụ+„ 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, do 
đó cũng là quá trình phát triêền sự 
nghiệp văn hóa và thông tin ở nông 
thôn, là quá trình xây dựng đời sống 
tỉnh thần và văn hóa mới ở nông 
thôn. Ở đây, phục vụ kịp thời kết hợp 
chặt chẽ với xây dựng lâu đài, văn 
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hóa vừa là phương tiện vừa là mục 
đích, và phải được tiến hành theo kế 
hoạch: « Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đoàn 
thề khi xây dựng kế hoạch phát triền 
kinh tế và cải thiện đời sống nhân 
dân phải có phần kế hoạch phát triền 
văn hóa » (1). Kế hoạch phảt triền văn 
hỏa và thông tin bao gồm các mặt xây 
dựng và củng cố cơ sở vật chất, đào 
tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn, kinh 
phí cần thiết cho hoạt động hằng năm, 
các chỉ tiêu cần phẫn đấu, v.v... Sự 
quan tâm của các cấp, các ngành, các 
đoàn thề đối với đời sống văn hóa 
của nhân dân lao động ở nông thòn 
phải được thề hiện bằng những chỉ 
Liêu kế hoạch hằng năm và bằng tỉnh 
thần phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu 
đó. Quần chúng giảm sát chỉnh quyền 
và thực hiện quyền làm chủ của mình 
về văn hóa và thông tin qua việc 
thực hiện các kế hoạch xây dựng đời 
sống văn hóa, phát triền sự nghiệp 
văn hóa và thông tin ngay ở cơ sở 
của mình. 


Trong việc phục vụ sẵn xuất nông 
nghiệp và nông thôn, lâu nay lực 
lượng văn hóa và thông tin chuyên 
nghiệp cũng đã định ra những chỉ 
tiêu kế hoạch đề phấn đấu như chỉ 
tiêu về số lượng người xem chiếu 
bóng, xem biều diễn nghệ thuật, sách 
và văn hóa phầm tính theo đầu 
người, v.v... nhưng nói chung, chưa 
đi vào những chỉ tiêu chất lượng, chưa 
định mức phãn đấu cụ thề cho từng 
vùng, tửng đối tượng khác nhau, chưa 
cỏ ngay cả chỉ tiêu cụ thề về đề tài 
trong sáng tác về nông nghiệp và nông 
thôn... Ngành văn hóa và thông tin 
cũng còn thiếu những biện pháp cụ 
thề về chế độ doanh thu, về khen 
thường nhằm khuyến khích việc 
te“ vụ kịp thời, sắc bén; sâu rộng 


lao động »»~ -»ất ở nông thòn. Tóm 
lại là chưa có ổđượ‹c ..A\ kế hoạch 


toàn diện và cụ thể. Vì VẬY, tr: ai 


(I) Chỉ thị số 08 —CT/TƯ ngày l2-4. 
1977 của Ban bí thư Trung ương Đảng. 


tiến công tác làm kế hoạch văn hóa 
phục vụ nông thôn, bảo đảm cho 
những người sản xuấtra lương thực, 
thực phầm của xã hội được xem những 
phim hay nhất, những sách tốt nhất, 
những chương trình nghệ thuật sản 
khấu, ca múa nhạc đặc sắc nhất. Tại 
sao lại cứ phải về các thị xã, các 
thành phố mới được thưởng thức 
những tác phầm nghệ thuật hay, mới 
được xem các đoàn văn công Nhà 
nước, các nghệ sĩ tài giỏi biều diễn ? 
Những người lao động ở nông thôn 
cũng như ở thành thị đều có quyền 
đòi hỏi được thưởng thức, được làm 
chủ những giá trị văn hóa của dân 
tộc và của cả loài người nữa. 


Xây dựng đời sống văn hóa mới ở 
nòng thôn đỏi hỏi phải có đội ngũ 
cản bộ chuyên môn, phải có hệ thống 
tổ chức văn hóa và thông tin từ huyện 
đến cơ sở được tô chức trên cơ sở 
quy chế được chính quyền các cấp 
chấp nhận, Mỗi cơ sở khoảng trên dưới 
5.000 dân đều cần có cán bộ trung cấp 
thư viện, trung cấp âm nhạc, đạo 
diễn sân khẩu, cán bộ câu lạc bộ, kể 
vẽ, bảo tồn bảo tàng, trưởng ban văn 
hỏa và thông tin có trình đỏ trung cấp 
về chuyên môn. Trước mắt, chưa thê 
đào tạo chính quy được đủ cán bộ 
chuyên môn, chúng ta phải mở những 
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn ngày 
rồi bỗ túc dần, nhưng chúng ta phải 
mau chóng có được quy hoạch lâu dài 
đao tạo đội nơợũ cản bộ văn hóa và 
thông tin cho nông thôn nhịp nhàng 
với việc tỒ chức lại sản xuất trên 
địa bàn huyện. 


« Việc xây dựng đời sống tính thần 
và văn hóa mới ở nông thỏn phải 
được tiến hành theo kế hoạch ở từng 
cơ sở và trên địa bàn huyện * (2). Vị 
vậy, trước mắt, cúc ngành, các cơ sở 
cần xây dựng ngay kế hoạch phái 
triền văn hóa và thông tin hằng năm 
và từ nay đến hết năm 1980, trong đó 
xác định rõ chỉ tiêu về xây dựng cúc 
công trinh và cơ sở vàt chất, về đào 


tạo cán bộ chuyên môn, v.v... Một số 
hợp tác xã, nông trường, lâm trường 
đã bước đầu có thư viện; nhà truyền 
thống, câu lạc bộ, sân khấu ngoài 
trời, đội văn nghệ, đội chiếu bóng... 
Nhưng nhìn chung, việc xây dựng kế 
hoạch văn hỏa còn tùy tiện. Vì chưa 
có những tiêu chuần và định mức cụ 
thề cho nên có tình hình thu nhập 
tương đương mà có xã chỉ hằng năm 
90 nghìn đồng, có xã chỉ chỉ 100 đồng 
cho hoạt động văn hóa và thông tin, 
có huyện chỉ 200 nghìn đồng đề xây 
thư viện, có huyện chưa có một chỗ 
làm phòng đọc sách. 


Trong kế hoạch xây dựng đời sống 
tỉnh thần và văn hóa mới ở nông 
thôn, cấp huyện có một 0ị trí đặc biệt 
quart trọng. Cấp huyện là một cấp 
quản lý các mặt chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội, quốc phòng trong 
huyện, là cấp quản lý kế hoạch toàn 
diện và có ngân sách. Thực tiễn nhiều 
năm ở miền Bắc và trên hai năm nay 
ở các tỉnh thành miền Nam đã khẳng 
định : không xây dựng tốt bộ máy 
văn hóa và thông tin cấp huyện thì 
không thề phục vụ sát và kịp thời 
yêu cầu của phong trào lao động sản 
xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp; không củng cố, phát triền 
được phong trào văn hóa quần chúng, 
phong trào nếp sống văn mình, gia 
đình văn hóa mới ở nỏng thôn. và 
nói chung điều đó ảnh hướng khòng 
tốt đến việc xây dựng văn hóa mới ở 
nông thôn, Thị trấn huyện là trung 
tâm kinh tế đồng thời là trung tâm 
văn hóa của huyện. Đề thu hẹp và 
đi đến xóa bỏ khoảng cách trong đời 
sông văn hóa giữa nòng thôn và thành 
thị, góp phần tích cực vào việc thực 
hiện chính sách bình đẳng dân tộc về 
văn hóa, đưa văn hóa vùng đồng bào 
các dân tộc thiêu số tiến kịp vùng 
đồng bằng và thành phố, nhất thiết 


(2) Nghị quyết Hại nghị lần thứ 2 của Đan 
chấp hành trung ương Đảng. 


S7 


phải tăng cường việc xây dựng bộ 
máy văn hóa và thông tin cấp huyện 
ngày một vững mạnh, theo đà phát 
triền chung về kinh tế và đời sống 
vật chất của nhân dân. 

Bộ máy văn hóa và thông tin cấp 
huyện phục vụ trên một địa bàn trên 
dưới 20 vạn dân ở vùng đồng bằng và 
trung du, 5 đến 10 vạn dân ở vùng miền 
núi (hoặc trên đưới 3 vạn dân ở những 
huyện vùng cao và biên giới). Xây 
dựng văn hóa huyện thực chất là xây 
dựng phong trào văn hóa và thông 
tin quần chúng nông thôn. Phòng văn 
hóa thông tin huyện trực tiếp quản lý 
các đơn vị văn hóa và thông tin 
chuyên nghiệp thuộc biên chế Nhà 
nước ở cấp huyện (nhà văn hóa, hiệu 
sách nhân dân, rạp và đội chiếu bóng, 
phòng triền lãm và thông tin, thư 
viện, nhà bảo tàng, cửa hàng nhiếp 
ảnh, nhà hát ngoài trời, công viên văn 
hóa...), trực tiếp hướng dẫn nghiệp 
vụ và chỉ đạo phong trào văn hóa và 
thông tin quần chúng trong toàn 
huyện. Nó cần được tăng cường cán 
bộ quản lý và cán bộ chuyên môn đề 
làm tốt chức năng và nhiệm vụ đó, 
bao gòm cả quản lý nghiệp vụ; quản 
lý kế hoạch và quản lý ngân sách 
dành cho hoạt động văn hóa và thông 
tin. Tùy khả năng kinh tế, vị trí quan 
trọng về chỉnh trị, kinh tế, quốc phòng 
của mìnb, bằng đầu tư của Nhà nước 
và sự đóng góp của nhân dân, mỗi 
huyện sẽ xây dựng những cơ sở vật 
chất và công trình văn hóa tiêu biều 
trên địa bàn huyện. 


Huyện và cơ sở có mối quan hệ hữu 
cơ với nhau. Hoạt động văn hóa và 
thòng tin ở mỗi hợp tác xã, mỗi cơ 
quan, xỉ nghiệp, nòng trường, công 
trường trên địa bàn huyện trực tiếp 
phục vụ cản bộ và nhân dân cơ sở 
ấy là chính, nhưng trong chừng mực 
nhất định phải có sự phân công và 
điều hanh khi cần thiết trên địa bàn 
toàn huyện. Từ huyện đến cơ sở sẽ 
hình thành những mạng lưới thư 
viện và phòng đọc sách, nhà văn hóa 
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huyện và câu lạc bộ cơ sở, nhà bao 
tàng huyện và nhà truyền thống cơ 
sở, các đội văn nghệ mạnh, các nhà 
hát ngoài trời và bãi chiếu bóng, các 
biệu sách huyện với quầy bán sách ở 
các cửa hàng hợp tác xã mua bản Ở 
cơ sở... Chúng ta cố gắng phát huy 
cao nhất hiệu quả của các công trình 
văn hóa ở huyện và ở các xã, hợp 
tác xã, xi nghiệp, công trường, nông 
trưởng trong địa bàn huyện. Thi dụ : 
luân chuvền sách giữa các thư viện 
và phòng đọc sách; phân công giữa 
các đội văn nghệ đề chuyên sâu từng 
loại hình, đề bớt trùng lắp tiết mục. 
làm cho sinh hoạt văn nghệ ở nông 
thôn có nhiều màu, nhiều về, v.v... 


Nông thôn ta từ 160 nghìn điềm dân 
cư phân tản manh mún hiện nay sẽ 
được bố trí lại theo quy hoạch dân 
cư mới. Quy hoạch văn hóa trên địa 
bàn huyện sẽ theo sát quy hoạch dân 
cư ấy. Mỗi huyện nằm trong quy 
hoạch tông thê của toàn tỉnh hay toàn 
thành phố sẽ căn cứ vào đặc điềm 
kinh tẻ, dàn cư, quân sự, truyền 
thống văn hóa và cách mạng của 
mình mà vạch lấy quy hoạch văn hóa 
và thông tin huyện. Chúng ta hiện có 
khoảng 400 huyện. Trước mắt, mỏi 
tỉnh và thành phố phấn đầu xây dựng 
lấy vài ba huyện có trung tâm văn 
hóa đề rút kinh nghiệm, chuẩn bị điều 
kiện tốt về cán bộ, về phong trào, về 
vật tư, về kinh phí đề đến cuối kế 
hoạch 5 năm 1976 — 1980 có thề triền 
khai việc xây dựng trung tâm văn 
hóa và thông tin cấp huyện. 


* 


Táng cường công tác tư tưởng và 
văn hóa là một trong mười chủ trương 
và biện pháp lớn đề thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ phát triền nông nghiệp. 
Văn hóa và thông tin, một binh chúng 
quan trọng trong công tắc tư tưởng 
và văn hóa nhất định sẽ vươn lên 
mạnh mẽ đề đáp ứng được yêu cầu 
néu trong Nghị quyết Hội nghị lần 

(Xem tiếp trang 105) 


TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG 
THỦ CÔNG LÀM THỦY LỢI 


HOÀNG-TIẾỀN 


HIỆU QUÁ CỦA CÔNG TRƯỜNG THỦ CÔNG LÀM THỦY LỢI 


Việc tồ chức lao động thủ còng làm 
thủy lợi ở các tỉnh miền Bắc đã có 
quá trình trên 20 năm, đi từ thấp đến 
cao. Thành quả về công tác thủy lợi 
trên miền Bắc chính là thành quả của 
việc sử dụng lực lượng lao động thủ 
công làm thủy lợi với mức độ huy 
động và tập trung lao động ngày cảng 
lớn, năng lực tô chức của cân bộ và 
trình độ tay nghề của người lao dộng 
ngày cảng cao. 

Tư những năm đầu sau khi miền 
Bắc được hoàn toàn giải phóng khỏi 
ách chiếm đóng của đế quốc Pháp, 
chúng ta đã huy động hàng chục vạn, 
thậm chỉ hàng triệu người chống hạn, 
chống úng, chống lũ lụt. Năm 19ã8, 
lần đầu tiên chúng ta tổ chức một 
công trưởng lớn làm thủy lợi tạp 
trung 3 vạn người lao động đẻ xây 
dựng công trình thủy nòng lớn Bác- 
hưng-hải cơ bản hoàn thành trong 7 
tháng với khoảng 3 triệu mỶ dất và 
1 vạn m` bê-tông: 

Tiếp đó, trên cơ sở hợp tác hóa 
nông nghiệp, các đội chuyên làm thủy 
lợi nhanh chóng hình thành, chấm đứt 
chế độ đi làm thủy lợi theo lõi «eắt 
phiên gọi lượt». Sự phân công lao 


động mới ở nông thôn đã tạo nên một 
đội ngũ khoảng nửa triệu người 
chuyên nghiệp làm thủy lợi có kỹ 
thuật, đảm nhận thi công các công 
trình thủy lợi do Nhà nước đầu tư. 
Lực lượng đó làm thành thạo các 
phần việc về đào đắp đất, hơn nữa, 
một bộ phận còn thành thạo cả việc 
xây lấp. Tháng 3-1964, công trường 
đào sông tiêu úng Neo — Bùi-hòa 
(Hải-hưng) tập trung hai vạn đội viên 
thủy lợi, trang bị đầy đủ công cụ 
thường và công cụ cải tiến, đã đào 
đắp xong 2,5 triệu m` đất trong gần 3 
tháng, Đây là công trường thủ công 
lớn đầu tiên được tö chức theo hướng 


- chuyên môn hóa và hiệp tác hóa. 


Việc tö chức công trường lớn làm 
thủy lợi that sự được chú ý và được 
coi là một phương thức hoạt động mới 
kẻ từ khi chúng ta tổ chức công trường 
thí công công trình cải tạo đập Đáy. 
Đây là một còng trình phân lũ đòi hồn 
kỹ thuật và chất lượng cao, khối 
lượng đào đắp lớn, đã được hoàn 
thành trong 6 tháng trước mùa mưa lũ, 
vượt mức thời gian dự định 18 tháng, 
Còng trình này hoàn toàn do ta thiết 
kế, thi công với sự tham gia của 20 
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đơn vị thuộc các bộ và các ngành, 
và lực lượng lao động của 10 tỉnh 
đồng bằng. trung du miền Bắc và bộ 
đội. Tất cả được tồŠ chức thành một 
liên hợp sản xuât bao gồm những đơn 
vị sản xuất chuyên môn hóa thuộc 
các ngành và các địa phương khác 
nhau. Bằng những hành động cách 
mạng cụ the, sinh động, công trường 
cải tạo đạp Đáy đã nêu một phong 
trào lao động mới, một điền hình về 
ứng dụng khoa học — kỹ thuật, về 
cách tô chức quản lý trong điều kiện 
của nước ta, gợi lên một cách suy 
nghĩ mới và cách làm mới trong công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội nói 
chung và xây dựng thủy lợi nói riêng 
ở nước ta. 

Kinh nghiệm tồ chức công trường 
cải tạo đập Đáy đã được vận dụng 
vào công tác hoàn chỉnh thủy nông. 
Huyện Triệu-sơn CThanh-hóa) trong 90 
ngày đã huy động gần 2 vạn người 
lao động hoàn chỉnh thủy nông, đã 
hoàn thành một khối lượng đào đắp 
bằng khối lượng làm trong 10 nắm 
trước kia. Phong trào ra quân hoàn 
chỉnh thủy nông được tiến hành mạnh 
mẽ ở khắp các tỉnh đồng bằng và 
trung du miền Bắc, lúc cao nhất có 
tới 60 vạn người lao động tham gia 
các công trường hoàn chỉnh thủy 
nông. Riêng trong năm 19/6, các địa 
phương đã hoàn thành cơ bản phần 
đất và 70% phần xây đúc trong nhiệm 
vụ hoàn chỉnh thủy nông được giao 
trong 3 năm. 


Trong xây dựng mới, nhiều nơi đã 
đi vào tô chức quy mô lớn, tập trung 
lực lượng lao động cao độ đẻ làm dứt 
điềm những công trình lớn trong một 
thời gian ngắn, sớm đưa vào phục vụ 
sản xuất. Hệ thống thủy nông Kẻ-gỗ 
(Nghệ-tĩnh) là một ví dụ điện hình về 
áp dụng phương thức làm mới này. 
Công trình này yeu cầu kỹ thuật phức 
tạp, khối lượng đào đắp gần 9 triệu 
mì, xây lắp trên 6 vạn m` bê-tông và 
trên 5 vạn m` đá. Ở đây, có 2 Công 
ty xây dựng thủy lợi của Bộ thủy 


lợi thi công phần đầu mối; gần 2 vạn 
người lao động của tỉnh thi công phần 
kênh mương. Công trình được hoàn 
thành trong 3 năm (kế hoạch dự định 
làm trong 6 năm). Sau Kẻ-gỗ, hàng 
loạt công trường thủ còng lớn khác 
được mở ở các địa phương miền Bắc. 
Công trình tiêu ủng Quảng-châu 
(Thanh-hóa) bao gồm kênh và cống 
lớn, do hơn hai vạn người lảm, với 
khối lượng đào đắp trên 2 triệu m` 
đất, xây lắp trên 3 vạn mỶ bê-lông và 
đá, đã căn bản hoàn thành trong 9 
tháng,trước thời hạn dự định 15 tháng. 
bảo đảm tiêu úng ngay từ vụ mùa 
1976. Kênh tiêu Vách-bắc (Nghệ-tnh) 
có trên 10 vạn người tham gia, đào 
đắp gầu 3 triệu m` đất trong 1 tháng. 
Hệ thống tiêu úng sông Lý (Thanh- 
hóa) với 8 vạn người lao động tham 
gia công trường trong 48 ngày đã đào 
xong phần đất 2,5 triệu m` đất, và 
trong gần một mùa khô đã xây xong 
cống tiêu lớn. Công trường tuôi trẻ 
sông Nghèn (Nghệ-tĩnh) với lực lượng 
6 vạn thanh niên trong 30 ngày đào 
đắp 2,5 triệu m đất. Các tỉnh Thái- 
bình. Hà-nam-ninh, Hải-hưng đã mở 
các công trường thủ công lớn với lực 
lượng 25—3,5 vạn đội viên thủy lợi 
chuyên trách và công nhân kỹ thuật, 
đã hoàn thành thi công nhanh gọn 
cống tiêu úng Trà-linh II trong 9 tháng. 
trước thời hạn dự định 1 tháng rưỡi : 
trạm bơm tiêu úng sông Chanh làm 
xong trong 0 tháng, trước thời hạn 
dự định 6 thắng; cống tiêu úng An- 
thổ xong trong 9 tháng trước thời hạn 
dự định 9 tháng. Đáng chủ ý là một 
số công trường thủ công do huyện 
trực tiếp phụ trách cũng đã thực hiện 
tốt kế hoạch thi công. Được bộ đội 
và lực lượng kỹ thuật tỉnh giúp đỡ, 
2 vạn người lao động thuộc huyện 
Tĩnh-gia (Thanh-hóa) đã đắp xong đập 
ngăn sông trong 20 ngày và hoàn thành 
toàn bộ công trình ngăn mặn Lạch- 
lạng trong 12 tháng với 1 triệu 
m` đất và 3000 m` bê-tông. Được 
lực lượng cơ giới thuộc Tồng cục 


khai hoang giúp thỉ công dầu 
mỗi hơn 2.000 người lao động 
thuộc huyện Cầm-thủy (Thanh-hóa) 
' làm kênh mương, đã cơ bản làm xong 
công trình hồ chứa nước Thung-bằng 
trong một mùa khô, đưa nước tưới 
cho 500 ha ruộng. Từ đầu năm 1978 
nhân dàn các địa phương phấn đấu 
hoàn thành trước thời hạn dự định 
một loạt các công trình thủy lợi đề 
phục vụ sản xuất đòng xuân như: hệ 
thống kênh Núi-Cóc (Bắc-thái). kênh 
Bác-sơn (Hà-bắc), kênh Yên-lập 
(Quảng-ninh), mở rộng sông Xuân- 
thủy (Hà-nam-ninh), sông Hoàng 
_ (Thanh-hóa), v.v... 


Ở các tỉnh miền Nam. tô chức công 
trường thủ công lớn làm thủy lợi 
cũng phát triền ngày càng rộng. Tỉnh 
Binh-trị-thiên tô chức 2 vạn người 
làm trong 2 tháng đã hoàn thành Skm 
kênh và 1 trạm bơm sông Hương gồm 
30 mảy, đưa nước về tưới cho 8.000 ha 
lúa. Tỉnh Quảng-nam — Đà-năng đã 
_ tŠ chức hàng vạn người làm hồ chứa 
nước và kênh Phúủ-ninh. Tỉnh Nghĩa- 
bình tập trung lực lượng làm hồ chứa 
nước và kênh Liệt-sơn, rút ngắn được 
nửa thời gian so với mức quy định. 
Ở các tỉnh Đắc-lắc và Gia-lai — Công- 
tìm có phong trào nhân dân làm các 
công trình thủy lợi nhanh gọn đề 
phục vụ sản xuất. Nhiều địa phương 
ở đồng bằng sông Cửu-long đang phát 
triền các công trường thủ công lớn 
làm thủy lợi. Có nơi như tỉnh Cửu- 
long trong 85 ngày ra quân 3 đợt, 
mỗi đợt huy động trên dưới 2 vạn 
người, đã làm được 53,2 km kênh với 
trên 1,4 triệu mỀ` đất. Một số huyện 
cũng đã mở công trường thủ công làm 
thủy lợi, như huyện Lonø-phú (Hậu- 
giang) tồ chức hàng vạn người vào 
các đội thủy lợi, có lúc huy động 
trên 3 vạn người tham gia đắp đê 
ngăn mặn và kênh tưới bảo đảm cho 
2/3 diện tícb trong huyện có nước 
ngọt phục vụ sẵn xuất. Huyện Ba-tri 
(Bến-tre) thường xuyên đưa hàng van 
người lên công trường làm trạm bơm 


và kênh Giồng-trôâm — Ba-tri. Huyện 
Phú-châu (An-giang) đã huy động gần 
2 vạn người làm 23km đê và kênh 
lấy nước sông Tiền, đã đào đáp 47 
vạn ¡n` đất trong 75 ngày. Huyện 
Thủ-đức (thành phố Hö-Chi-Minh) đã 
tô chức hàng nghìn người đi làm 
thủy lợi. Các huyện Hồng-ngự (tỉnh 
Đồng-tháp), Tàn-hiệp (tỉnh Kiên- 
giang), Vĩnhilợi (tỉnh Minh-hải), 
Trắảng-bàng (tỉnh Tây-ninh}, v.v... 
cũng có những thành tích tương tự. 


Hình thức tổ chức công trường 
thủ công làm thủy lợi đang được 
phát triền rộng, nhưng chưa đều giữa 
các tỉnh trong toàn quốc. Ngay ở 
những tỉnh và huyện có phong trào 
làm thủy lợi khá, cũng còn có nơi 
kém, phong trào phát triền thiếu liên 
tục do công tác chuần bị bước trước 
cho bước sau chưa tối. Một số địa 
phương chưa nắm vững cách làm 
mới, tò cHức công trường ồ ạI, chuần 
bị không kỹ, chỉ đạo không tập trung 
và chưa chú ý lấy đơn vị huyện làm 
địa bàn điều hành lao động, do đó bị 
động và hiệu qua mang lại không 
Cao... 


Việc tô chức các còng trường thủ 
công lớn làm thủy lợi dựa vào nguồn 
lao động đồi dào kết hợp với những 
trí thức khoa học của đội ngũ cán 
bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý và thiết 
bị, vật tư hiện có, bảo đảm cho chúng 
ta có thê chủ động giải quyết có 
hiệu quả các nhiệm vụ lớn đặt ra cho 
công tác thủy lợi. Với phương thức 
tổ chức củc công trường lớn làm thủy 
lợi này, chúng ta đã phát động được 
một phong trào cách mạng sôi nồi 
của quần chúng trên khắp các miền 
của đất nước. Các công trường lớn 
làm thủy lợi do đó, đang là nhân tố 
quyết định thắng lợi đối với sự 
nghiệp phát triền thủy lợi của chúng 
ta. Nó đã bảo đảm cho kế hoạch xây 
đựng cơ bản của ngành thủy lợi trong 
năm 1977 tĩng gần 2 lần so với năm 
1976. Nhiều địa phương như : Nghệ- 
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tĩnh, Thanh-hóa. Quảng-ninh, Nghĩa- 
bình, Phú-khánh, Quảng-nam — Đà- 
nẵng, An-giang, v.v... đã đạt và vượt 
_kế hoạch thủy lợi năm 1977. Kết quả 
đó đã đưa phong trào quần chúng 


tiến quân vào mặt trận thủy lợi tiến. 


lên một bước mới với quy mô lớn, 
mạnh mẽ và tốc độ phát triền cao, 
tạo điều kiện hoàn thành thủng lợi 
những nhiệm vụ to lớn của công tác 
thủy lợi trong kẻ hoạch 5 năm thứ 
hai (1976 — 1980), 


KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU VỀ TÒ CHỨC CÔNG TRƯỜNG 
THỦ CÔNG LÀM THỦY LỢI 


Trong điều kiện hiện nay của nước 
ta, công trường thủ công là một 
phương thức tô chức lao động có 
hiệu quả trên mặt trận thủy lợi. Đặc 
trưng của nó là tập hợp và sử dụng 
một lực lượng lớn lao động thủ công, 
tổ chức theo nguyên tắc chuyên mỏn 
hóa và hiệp tác hóa. Được tổ chức 
và chỉ huy chặt chẽ. người lao động 
làm việc với ý thức giác ngộ về nghĩa 
vụ và quyền lợi của mình, lao động 
có kỷ luật, có kỹ thuật, do đó các 
công trường thủ công làm thủy lợi 
có điều kiện đạt năng suất lao động 
bình quân cao, xây dựng nhanh gấp 
nhiều lần so với trước, hạ giá thành 
và bão đảm chất lượng công trình tốt. 
Đương nhiên khi nói tới việc tô chức 
và sử dụng lao động thủ công. chúng 
ta không xem nhẹ mà hết sức chủ 
trọng vấn đề cơ giới hóa; từng bước 
phát triền lực lượng cơ giới phù hợp 
với khả năng của ta. Đặc biệt, đề thi 
công các công trình thủy lợi đầu 
mối có khối lượng lớn, đòi hỏi kỹ 
thuật cao và phức tạp, không thê 
thiểu lực lượng cơ giới được. 

Đề thực hiện nhiệm vụ công tác 
thủy lợi đã được quy định trong kế 
hoạch 5 năm (1976 — 1980), hằng năm 
chúng ta cần có trên một triệu người 
chuyên làm trên các công trình thủy 
lợi, Đội quân lao động không lô đó 
cần được tồ chức lại, Đội quàn này 
được huy động theo 4 loại hình lực 
lượng: 1) Lực lượng lao dòng làm 
Lạt chỗ trong phạm ví của xã và hợp 
tác xã, do xã huy động tủy theo sự 


cần thiết. 2) Lực lượng lao động làm 
thủy lợi ngắn hạn từ 20 đến 30 ngày, 
được sử dụng trong phạm vi huyện. 
tỉnh; do cấp tỉnh, huyện huy động 
và được Nhà nước trợ cấp một phần 
tiền. 3) Các đội thủy lợi chuyên trách 
làm đài ngày theo chế độ nghĩa vụ 
lao động. 4) Lực lượng xảy dựng 
chuyên nghiệp của Nhà nước, gỗm 
các công ty xảy dựng thủy lợi của 
Bỏ thủy lợi. của tỉnh và một số đơn 
vị quân đội tham gia làm thủy lợi. 

Ngoài ra, trong việc tổ chức lại sẵn 
xuất và phân bố lại lực lượng lao 
động, các huyện còn tô chức dội 
quân làm thủy lợi chuyên nghiệp của 
mình đề sử dụng hết lực lượng lao 
động đỏi ra. như kiều các *sư đoàn 
lao động » ở các huyện của Thanh- 
hóa, hoặc «tông đội lao động» ở 
Nghệ-tĩnh. Nhiều tỉnh ở miền Nam tö 
chức theo các hình thức «thanh niên 
xung phong», “*“thạnh niên tỉnh 
nguyện P của tỉnh, của huyện đi xây 
đựng công trình thủy lợi, v.v... 

Đội quân lao động làm thủy lợi 
đông đảo đó được xây dựng trên cơ 
sở phương chàm: Nhà nước và nhân 
dân cùng làm; phảt huy cao độ tính 
thần làm chủ tập thẻ xã hội chủ 
nghĩa của nhân dàn; động viền cao 
độ sức lao đọng trong nhàn dàn, 
trước hết là sức lao dộng trong nòng 
dân : nêu cao ý thức tự lực tự cường, 
không tròng chờ Ý lại. 

Trong thi công. lấy quy mò công 
trinh làm cin cứ bo trí các lực lượng 
cho thich hợp. Đời với các công trình 


loại lớn, vì khối lượng lớn và kỹ 
thuật phức tạp, thr phải dùng các 
lực lượng tổng hợp của trung ương 
và địa phương. Lực lượng chủ lực 
của Bộ làm công trình đầu mối. Lực 
lượng xây lấp của tỉnh thí công các 
công trình xây lắp phức tạp hoặc 
những việc khó như: thi công cầu 
máng, cống luồn lớn, đầm đất, san 
ủi đất bằng máy, v.v... Các đội: thủy 
lợi và các lực lượng lao động khác 
của huyện thì đào đắp kênh mương 
nói chung và làm các cống nhỏ bằng 
công cụ thường và công cụ cải tiến. 
Các công trình liên huyện do tỉnh 
đâm nhận. Các công ty xây dựng 
thủy lợi, đội công trình của tỉnh thi 
công đầu mối và các công trình cầu, 
cống trên kênh. Các huyện chịu trách 
nhiệm phần đất do đội thủy lợi làm. 
Công trình có quy mô một huyện, 
chủ yếu do huyện đảm nhận, tỉnh giúp 
giải quyết một số khâu kỹ thuật. vật 
tư, thiết bị, v.v... Công trinh thủy lợi 
nhỏ và xây dựng đồng ruộng do xã 
hoặc hợp tác xã tổ chức lực lượng 
lao động làm. Huyện hỗ trợ một số 
khâu kỹ thuật và vật tư cần thiết. 


Vậy làm thế nào đề có thê tổ chức 
một công trường thủ công, nhất là 
công trường thủ công lớn, làm thủy 
lợi đạt kết quả tốt? 

Tô chức hàng vạn người lao động 
đi làm công trình thủy lợi là nhằm 
xây dựng nhanh, gọn và dứt điềm 
công trình trong một thời gian ngắn 
với khối lượng công việc đào đắp và 
xây đúc hàng vạn và hàng triệu mét 
khối đất; đá và bê-tông, bảo đảm chất 
lượng công trình tót và giả thành xây 
dựng rẻ. 

Cho nên, trước hét phải quyết định 
một. cách chính xác các công trình 
thủy lợi cần thi công bảo đảm phục 
vụ tỏt yêu cầu cấp bách về sản xuất, 
đời sống của nhân dân, phù hợp với 
nguyện vọng của họ. Nhiều công trình 
chọn đúng là điềm “nóng » của địa 
phương, chỉ cần cấp trên duyệt cho 
thí công là quân chúng làm ngay, 


khỏng chờ đợi tiền, gạo của Nhà 
nước cấp phái. Việc chọn địa bàn và 
thời điềm ra quân có ý nghĩa quyết 
định đối với việc hoàn thành thắng 
lợi vượt mức kế hoạch. Đáng chú ý 
là trong thi công thủy lợi có trường 
hợp thời điềm tốt nhất thường xuất 
hiện rất ngắn, nếu không chủ dòng 
chớp lấy thời cơ thì sẽ bị lỡ dịp. Ví 
dụ: tiến bành nạo vét kênh đang 
tưới, hoặc lấp chặn dòng sông... 


Trong phong trào làm thủy lợi hiện 
nay, không kê các công trình nhỏ đo 
nhân dân tự làm, số công trình có 
quy mô vừa chiếm vị trí rất quan 
trọng. Phần lớn những công trình này 
nằm trong phạm vi một huyện. Việc 
tỗ chức thi công xây dựng công trình 
với quy mô huyện được xem là phô 
biến. Do đó, mở công trường lao động 
thủ công lớn làm thủy lợi hiện nay, 
nên lấu huyện làm cơ sở. Những công 
trình có khối lượng lớn, có liên quan 
đến nhiều huyện do tỉnh phụ trách, 
nhưng vẫn phải lấy huyện làm cơ sở 
thực hiện theo sự phân công của công 
trường. Vì huyện luôn luôn là cấp 
trực tiếp điều hành giải quyết những 
công việc cụ thề về lao động, vật tư, 
phương tiện. lương thực thực phầm 
và các mặt khác. Huyện điều hành 
tốt, sự tác động của tỉnh và các ngành 
sẽ có hiệu quả cao. Trên cơ sở phát 
huy sức mạnh của huyện, với tỉnh 
thần dựa vào sức mình là chỉnh, Nhà 
nước và nhàn dân cùng làm, với số 
kinh phi và vật tư có hạn, chúng ta 
có thê xây dựng được các công trình 
thủy lợi nhanh, bảo đảm chất lượng 
và tránh được lãng phi. Tuy vậy các 
cơ quan cấp tỉnh và đặc biệt là ngành 
thủy lợi cần tích cực giúp đỡ huyện 
có đủ điều kiện đề đi sâu nắm nghiệp 
vụ quản lý xây dựng cơ bẩn trên 
các công trường lớn. 

Công tác chuần bị trước khi ra 
quân đòi hỏi chủ đáo, và toàn điện: 
tuyên truyền giáo đục cho quần 
chúng hiệu sâu sắc mục đích, tác dụng 
của việc xây dựng còng trình, nghĩa 
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vụ và quyền lợi của họ đối với việc 
xây dựng công trình đó; động viên 
mọi người hăng hải. quyết tàm tham 
gia xây dựng công trình; chuần bị 
đồ án thiết kế; huấn luyện và đào 
tạo cán bộ kỹ thuật ; tö chức hậu cần 
phục vụ đời sống trên công trường. 


Lao động trên công trường phải 
được tô chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm, 
Người lao động cần được huấn luyện, 
hướng dẫn về kỹ thuật và cần được 
chuần bị về các mặt khác đề thực hiện 
đúng quy trình làm việc, tôn trọng kỷ 
luật lao động và bảo đảm chất lượng 
công trinh. Cần tỗ chức làm việc theo 

-chế độ nhận khoán khối lượng với 
công trường, tránh lối làm việc theo 
công nhật, làm được đến đâu hay đến 
đấy, gây lãng phi về nhân, tải, vật lực. 
Các lực lượng lao động làm trên công 
trưởng phải có đủ công cụ, nhất là 
công cụ cải tiến có năng suất cao. 
Mặt khác công trường bảo đảm cung 
cấp đủ vật tư cần thiết tạo điều kiện 
cho các đơn vị lao động làm việc 
được liên tục. 


Thực hiện tốt quan hệ giữa công 
trường với địa phương. Các hợp tác 
xã hoặc xã (nếu địa phương chưa có 
hợp tác xã) ở hàu phương có trách 
nhiệm lo liệu và cung cấp lương thực 
thực phầm. v.v... cho người lao động 
làm việc trên công trường đề họ yên 
tâm, phấn khởi lao động. Các ngành 
có liên quan ở địa phương, như: 
thương nghiệp, y tế, v::. ¿,Óa, công 
nghiệp, giao thỏng vận tải, lương 
thực, v.v... tö chức phục vụ còng 
trường tùy theo chức năng của ngành 
mình, 


Thực hiện đầy đủ quyền làm chủ 
tập thê của người lao động trên còng 
trường : xây dựng các biện pháp thực 
hiện kế hoạch, xác định nghĩa vụ và 
quyền lợi của người lao động, kẻ cả 
quyên giảm sát và phè bình những 
người chỉ huy đẻ bảo đảm thực hiện 
tốt các kế hoạch, thực hiện tốt các 
chế độ, chính sách của Đảng và Nhà 
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nước ở công trường. Phảt động phong 
trào thi đua liên tục và sôi nổi giữa 
các đơn vị nhằm đạt và vượi mức các 
yêu cầu đã đề ra. 


Cán bộ chỉ huy của công trường 
cũng như của từng đơn vị lao động 
cần được huấn luyện chu đáo, am hiều 
nhiệm vụ và biết cách chỉ huy, có tác 
phong sâu sát và cỏ quyết tâm hoàn 
thành nhiệm vụ. Đặc biệt chủ ý đến 
bộ khung cán bộ ở xã, hợp tác xã, đội 
lao động, vì đây là những người trực 
tiếp đi nhận khoản khối lượng và 
định mức của các đơn vị lao động cơ 
sở. Thực tế cho thấy những đơn vị cỏ 
năng suất cao đều là những đơn vị có 
cán bộ chỉ huy tốt, tổ chức lao động 
giỏi, thông thạo kỹ thuật thi công, cỏ 
tín nhiệm với quần chúng 

Lãnh đạo toàn bộ các hoạt động 
trên công trường phải bảo đảm tập 
trung, huy động được sức mạnh tồng 
hợp theo nguyên tắc Đẳng lãnh đạo, 
chỉnh quyền trực tiếp phụ trách, quần 
chúng làm, các ngành tham gia, ngành 
chuyên môn làm tham mưu đắc lực 
trong thực hiện. 


Như vậy tô chức công trường thủ 
công lớn làm thủy lợi hoàn toàn khác 
với lối huy động ồ ạt người lên cỏng 
trường, không có tŠ chức chặt chẽ, 
khỏng phát huy được tính ưu việt của 
việc hiệp tác hóa và chuyên môn hỏa 
trong lao động, gày ra lãng phi lớn, 
hiệu quả thấp. Phương thức tŠ chức 
công trường thủ công làm thuy lợi 
hiện đang được phát triền rộng rãi ở 
các địa phương, là một phương thức 
tÖ chức lao động có tỉnh chất khoa 
học. Những người lao động được tô 
chức trong một đội ngũ chặt chẽ, làm 
việc với kiến thức mới, có kỹ thuật, 
có kỷ luật, với tỉnh thần làm chủ tập 
thề cao. Chỉ có một điều là công cụ 
sản xuất chủ yếu là công cụ thủ công 
và công cụ cải tiến chứ chưa phải là 
còng cụ cơ giới. Phương thức này có 
thề áp dụng đối với cả công trình lớn 


(Xem tiếp trang 100) 


CÁCH LÀM HẢI-HẬU 


TỊÀLhêu (thuộc tính Hà nam-ninh) 

là một huyện nằm trong vùng 
trọng điềm lúa của đồng bằng sông 
Hồng. Nhiều năm qua, Hải-hậu đã có 
phong trào sản xuất và chiến đẫu khá. 
Nhất là từ cuối năm 1974 trở lại đây, 
thực hiện chỉ thị 208 của Ban bí thư 
Trung ương Đẳng và nghị quyết 61/CP 
của Hội đồng Chính phủ về tô chức 
lại sẵn xuất và cải tiến một: bước 
công tác quản lý nông nghiệp từ cơ 
sở, Hải-hậu lại có những bước phát 


THANH-HÀ 


triền mới và nồi bật: sản xuất len, 
đời sống lên, đóng góp cho Nhà 
nước khá, phong trào hợp tác 
hóa vững. 

Với thành tích đó, nhân dân và cân 
bộ Hải-hậu xứng đáng được Quốc hội 
và Chính phủ tặng thưởng huân 
chương Lao động hạng nhất. Trong 
việc thực hiện đường lối, chinh sách 
và các chủ trương của Đảng và Nhà 
nước, Hải-hậu đã có cách làm tốt, 
mang lại hiệu quả thiết thực và to lớn. 


1— TỔ CHỨC LẠI LAO ĐỘNG. CẢI TIẾN QUẦN LÝ 
VÀ CHỈ ĐẠO SẴẲN XUẤT CHẶT CHẾ THẺN PHẠM VI TOÀN HUYỆN 


Hải-hậu có lực lượng lao động dồi 
dào. Cả huyện có gần 11 vạn người 
lao động. Muốn sử dụng có hiệu quả 
lực lượng lao động đó, Hải-hậu đã 
tiến hành điều tra đề nắm rõ trinh độ 
tay nghề và kiến thức của từng loại 
lao động. Đặc biệt, Hải-hậu rất coi 
trọng việc điều tra, nắm cụ thẻ trình 
độ tay nghề và kiến thức chuyên môn 
của các đẳng viên, bố trí họ làm nòng 
cốt, và lãnh đạo quần chúng trong 
các lãnh vực sẵn xuất của hợp tác xã. 


Hiện nay số người lao động giỏi về 
cày, cấy, làm phân và có kỹ năng thâm 
canh lúa đề đạt từ 8 đến 10 tẳn/ha/ 
năm chiếm tới 3024 số người lao động 
trong các hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp. Số thợ mộc, thợ nề thạo nghề 
là 7.000 người. Số người thạo nghề 
đánh cá biên có gần 1.000 người. Hải- 
hậu còn có khoảng 800 anh chị em 
bộ đội hải quân vừa phục viên về 
làng, trong đó có nhiều thợ máy giỏi, 
và nhiều người biết lái tàu, thuyền, 
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thông tin liên lạc trên biến, bảo 
dưỡng và sửa chữa tàu; thuyền, sửa 
chữa cơ khi. chịu đựng được sóng 
gió đề tiến hành sản xuất trên biền... 
Dân Văn-lý và Kiên-chính có kỹ thuật 
làm muối giỏi, đạt năng suất cao 
gấp từ 1,5 đến 2 lần mức binh quân 
của huyện. Dân Phú-lễ giỏi làm cói. 
Đân Quần-anh thạo nghề tơ tẫm... 
Trên cơ sở điều tra nắm rõ số lượng 
và chất lượng lao động cụ thê 
như vậy, ngày nay Hải-hậu đã bố tri 
và sử dụng người lao động tương đối 
đúng việc, hợp tài năng, phát huy tay 
nghề của từng loại lao động. bảo đảm 
san xuất đạt hiệu quả tốt. 


Hãi-hàu cố gắng tránh xáo trộn tô 
chức lao động một cách không cần 
thiết. Trước khi hợp nhất các hợp 
tác xã nhỏ thành hợp tác xã lớn, Hải- 
hạu chú trọng củng cố thật vững chắc 
các đội sản xuất (gỏm từ 60 đến 80 
người lao động và phụ trách từ 30 
đến 40 héc-ta). Khi hợp nhất hợp tác 
xã, cõö gắng làm gọn, làm nhanh, đề 
sớm đi vào củng cố và ồn định (hiện 
nay bình quân mỗi hợp tác xã có 465 
héc-ta) và không thay đổi quy mô đội. 
Chỉ khỉ nào hợp tác xã hợp nhất đã 
di vào ôn định thì mới xem xét lại đội 
sản xuất. Làm như vậy. trong quá 
trình hợp nhất và sau khi hợp nhất 
hợp tác xã, sản xuất của hợp tác xã 
vẫn tiếp tục phát triền. 

Hải-hậu coi trọng việc củng cố các 
đội sản xuất (trước đây là đội cơ 
bản) (1). Cả huyện hiện nay có 437 đội 
sản xuất. Các đội này được ban quản 
trị giao khoản đến sản phầm cuối 
cùng. Đề làm được điều đó. các đội 
sản xuất có quyền lập hợp đồng với 
các đội chuyên khâu (hoạt động dưới 
sự điều hành thống nhất của ban quần 
trỦ. Trên cơ sở đội sản xuất được 
cung cố vững chắc, tùy theo yêu cầu 
của sản xuất và khả năng điều hành 
thòng nhất của hợp tác xã, sẽ lựa 
chọn và tách người ra lập các tô, đội 
chuyên khâu, dòng thời cũng thành 
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lập chỉ bộ đảng trong các tổ, đội 
chuyên khâu đó. Đoàn thanh niền, 
Hội phụ nữ, tö chức dân quân cũng 
được tô chức theo đội sản xuất và 
theo tổ, đội chuyên khâu đề tiện hoạt 
động. Đến nay, tất cả các hợp tác xã 
ở Hải-hậu đều đã tồ chức các tổ. đội 
chuyên khâu. Toàn huyện có 32 đội 
chuyên làm giống mạ, 75 đội làm đất, 
38 đội thủy nông, 49 đội làm phân bón, 
40 đội vận chuyền, 34 đội xây dựng 
cơ bản, 7ð tồ vôi gạch, 38 tồ bảo vệ 
thực vật... Đề bảo đảm có sự hiệp 
đồng chặt chẽ trong lao động sản xuất, 
khi thành lập các tô, đội chuyên, Hải- 
hậu bắt tay ngay vào việc điều hành 
sản xuất theo kế hoạch thống nhất 
của hợp tác xã. Mặt khác, sự hoạt 
động của các tô, đọi chuyên lại đòi 
hỏi ban quản trị và các tiền ban 
chuyên môn của hợp tác xã phải có 
đủ trình độ hiều biết và khéo điều 
hành công việc sao cho mọi hoại động 
hằng ngày của các tô, đội chuyên và 
các đội sản xuất khác ăn khớp với 
nhau, bảo đảm cho công điềm và thu 
nhập của những thành viên trong tất 
cả các đơn vị sản xuất đó không 
chênh lệch nhau quá nhiều. Cái khó 
là ở chỗ đó. Kiềm tra lại việc làm của 
mình về mặt này, hợp tác xã Hải-thanh 
nhận thấy: bình quân một người lao 
động ở đội sẳn xuất (trước đây là đội 
cơ bản) một năm làm được 315 công, 
ở đội chuyên làm đất được 248 công, 
ở đội chuyên làm phân được 270 công, 
ở đội làm thủy nông được 307 công 
và ở đội chuyên làm giống mạ được 
210 công... Bước đầu điều hành được 
như vậy là tương đối hợp lý, nhưng 
còn phải cố gắng bố trỉ công việc làm 
đồng đều hơn nữa giữa các loại tô 
đội, thì mới phát huy được tác dụng 
to lớn của lao động chuyên môn hóa. 


(1) Các đội sản xuấtở đây chỉ còn đảm nhiệm 
các công việc như : gieo mạ, nhỏ mạ, cấy, làm cỏ, 
chăm sóc, xếp ải, tất nước đồng cao (nếu có), 
bảo đảm thu hoạch và giao nộp sản phầm cuối 
cùng cho hợp tác xã. Các công việc đồng áng 
khác do các đội chuyên kbâu làm. 


Tô chức lao động chuyên mòn hóa 
đã giúp cho các hợp tác xã ở Hải-hậu 
cùng một lúc có thê làm được nhiều 
việc xen kẽ nhau theo lịch điều hành 
sản xuất, bảo đảm làm đúng “thì 9® 
và «thục » ngay cả trong thời gian rất 
eo hẹp của những ngày mùa bận rộn. 


Việc tồ chức lại sản xuất ở cơ sở 
phải gắn liền với công tác cải tiến 
quản lý hợp tác xã. 


Chủ nhiệm hợp tác xã — người có 
trách nhiệm lớn nhất trong ban quản 
trị. cũng là người trực tiếp chỉ đạo 
việc lập các kế hoạch của hợp tác xã. 
Các phó chủ nhiệm giúp chủ nhiệm 
xây dựng kế hoạch ngành và tham 
gia xây đựng kế hoạch sản xuất chung 
của hợp tác xã. Trên cơ sở kế hoạch 
của hợp tác x8, các tồ trưởng và đội 
trưởng sản xuất dựa vào trí tuệ của 
toàn đội, xây dựng kế hoạch của đơn 
vị mình, với sự hướng dẫn và giúp đỡ 
của tiều ban ké hoạch của hợp tác xã. 
Các cán bộ kế hoạch theo đối ngành 
làm nhiệm vụ tính toán cân đối kế 
hoạch ngành và giúp các tô, đội sản 
xuất lập kế hoạch từng tháng, từng vụ 
và kế hoạch năm. Tiều ban kế hoạch 
của hợp tác xã giúp chủ nhiệm tòng 
hợp, cân đối kế hoạch toàn hợp tác 
xã và có trách nhiệm làm kế hoạch 
đúng phương pháp và thời hạn quy 
định. Các tiêu ban lao động, kỹ thuật, 
hạch toán lập kế hoạch phần mình 
phụ trách, theo chức năng nghiệp vụ 
quy định 


Đại hội xã viên (phần lớn các hợp 
lác xã ở Hải-hậu không họp đại hội 
đại biểu xã viên, mà họp đại hội xã 
viên) bàn bạc và quyết định tất cả 
các chỉ tiêu kinh tế trong kế hoạch 
của hợp tác xã. Đó là các chỉ tiêu vẻ: 
di trị tông sản lượng; sản lượng 
những sản phầm chính; diện tích 
gieo tròng; những công trình và gia 
trị công trình xây dựng cơ bản; vốn 
dầu tư cho sin xuất và xâv dựng cơ 
bản ; sản phầm hàng hóa và giá trị 
sản phầm hàng hóa; giá thành các 


sản phầm chính; đi xây dựng vùng 
kinh tế mới ; giá trị ngày công ; mức 
ăn và đời sống văn hóa, xã hội của 
xã viên. Đồng thời, đại hội xã viên 
cũng xét duyệt những biện pháp chủ 
yếu bảo đảm cân đối các điều kiện 
vật chất cho việc thực hiện các chỉ 
tiêu kế hoạch. 


Chủ nhiệm hợp tác xã đứng đầu 
ban quản trị, chịu trách nhiệm trước 
đại hội xã viên về thực hiện các chỉ 
Liêu gồm có: giá trị tổng sản lượng 
và sản lượng các sản phầm chủ yếu; 
sản lượng hàng hóa giao nọp Nhà 
nước; lái kế hoạch; mức thu nhập 
bình quân của một lao động (đã quy 
đổi thành lao động chính). Các phó 
chủ nhiệm chịu trách nhiệm chỉ đạo 
thực hiện các chỉ tiêu tông hợp của 
ngành mình phụ trách bao gồm: giá 
trị sản lượng và sản phầm chính của 
ngành; giá thành sản phầm chỉnh ; 
lãi toàn ngành. Các đội trưởng sẵn 
xuất (trước đây gọi là đội cơ bản) 
nhận khoan của hợp tác xã về các chỉ 
tiêu: số lượng và chất lượng lao động 
được giao; giá trị sản lượng và sẵn 
phầm chủ yếu phải bảo đắm; giá 
thành sản phầm chưa hoàn chỉnh của 
đội; còng cụ và vật tư hợp tác xã 
giao cho đội. Các đòi chuyên khâu 
nhàn khoán với các chỉ tiêu: số 
lượng và chất lượng lao động được 
giao ; khói lượng, chất lượng và thời 
gian hoàn thành công việc; chỉ phí 
vật tư và tiên công lao động; công 
cụ và vật tư hợp tác xã cuủng cấp 
cho đội. 


Đến nay, hầu hết các hợp tác xã ở 
Hai-hau dã xây dựng được kế hoạch 
vụ và kế hoạch năm, một số hợp tác 
xã đã xây dựng dược kế hoạch dài 
hạn. Nhưng việc điều hành theo kế 
hoạch khong phải mọi hợp tác xã đã 
thực hiện đong đều. 1/3 số hợp tác xã 
trong hưyện tuy có lập được kè 
hoạch, nhưng chưa theo dõi sàt được 
tình hình, cho nên còn lúng túng trong 
việc điều hành lao động theo kế hoạch 
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thống nhất của hợp tác xã. Các hợp 
tác xã khác bước đầu điều hành theo 
kế hoạch, nhưng thật sự làm tốt việc 
này mới có một số hợp tác xã như: 
Hải-thanh, Hải-quang, Hải-thịnh, Hải- 
bắc, Hải-trung và Hải-đường... 


Đi đôi với công tác kế hoạch, các 
hợp tác xã ở Hải-hậu cũng đấ từng 
bước củng cố công tác hạch toán kinh 
tế và từng bước thực hiện chế độ quản 
lý tài chính mới. Đến nay đã có 18 
hợp tác xã đi vào thực hiện chế độ 
hạch toán 43 tài khoản. Việc thực hiện 
chế độ hạch toán mới, đã có tác dụng 
tốt trong việc giám đốc thực hiện kế 
hoạch sản xuất và kinh doanh của 
hợp tác xã, thực hiện chế độ tài 
chính công khai đối với xã viên, sử 
dụng Liền vốn và vật tư một cách có 
hiệu quả. 


Việc cải tiến công tác quản lý đòi 
hỏi phải củng cố, kiện toàn cơ quan 
quản lý hợp tác xã và các bộ môn 
giúp việc ban quản trị. Với quy mô 
hợp tác xã bình quân 465 héc-ta, nhiều 
ban quản trị hợp tác xã ở Hải-hậu 
gồm một chủ nhiệm và bốn phó chủ 
nhiệm. Chủ nhiệm điều hành toàn bộ 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
hợp tác xã, quyết định phân bố các 
chỉ tiêu kế hoạch cho các phó chủ 
nhiệm và các đội trưởng sản xuất 
theo nghị quyết của đại hội xã viên, 
điều động vật tư trong nội bộ hợp 
tác xã đề bảo đảm hoàn thành kế 
hoạch chung của hợp tác xã, quyết 
định thưởng phạt và cách chức những 
cản bộ các bộ môn quản lý không 
làm tròn nhiệm vụ hoặc vi phạm cúc 
chế độ, thê lệ quần lý của hợp tác xã, 
ký kết hợp đông kinh tế với các cơ 
quan khác. Một phó chủ nhiệm phụ 
trách cung ứng vật tư. Một phó chủ 
nhiệm phụ trách trồng trọt. Một phó 
chủ nhiệm phụ trách chăn nuôi. Một 
phó chủ nhiệm phụ trách ngành nghề. 
Các phó chủ nhiệm phụ trách ngành có 
quyền thav mặt chủ nhiệm điều hành 
công việc trong ngành và phối hợp 
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hoạt động của các tồ, đội trong ngành. 
Trường hợp cần có sự phối hợp với 
các ngành khác, phải do chủ nhiệm 
điều phối. Các bộ môn giúp việc như : 
kế hoạch, lao động định mức, thống 
kê kế toán, kỹ thuật cũng phải được 
củng cố và tăng cường. Số cán bộ này 
ở các hợp tác xã của Hải-hậu, hiện 
nay có tất cả 568 người. Trong đó số 
cán bộ là đẳng viên chiếm 58%, có 
trình độ văn hóa cấp II chiếm 73,45% 
và cấp III chiếm 4,15%, có trình độ k£€ 
thuật nghiệp vụ chuyên môn trung 
cấp chiếm 15.725 và sơ cấp chiếm 
56,22, có thâm niên nghề nghiệp 
3— 4 năm chiếm 3625 và trên 5 năm 
chiếm 55%. Nhờ củng cố và kiện toàn 
bộ máy quản lý hợp tác xã và các 
Liều ban chuyên môn, việc điều hành 
sản xuất theo kế hoạch của một sỏ 
lớn hợp tác xã ở Hải-hậu đã có hiệu 
lực và ít bị va vấp lớn. 


Tô chức lao động chuyên môn hóa 
và điều hành sản xuất theo kế hoạch 
thống nhất của hợp tác xã, đòi hỗi 
mọi công việc lao động sản xuất đều 
phải có định mức cụ thê. Hải-hậu đã 
xác định được 382 định mức mẫu 
chung cho cả huyện. Trong đó có 165 
định mức trồng trọt, 7 định mức chăn 
nuỏi, 178 định mức ngành nghề, 7 
định mức vận chuyền và 25 định mức 
trồng cây... Dựa vào các định mức 
mẫu, huyện tồ chức tập huấu cho 
các chủ nhiệm và cán bộ lao động 
định mức của hợp tác xã, và giao 
cho các hợp tác xã nhiệm vụ xây 
dựng các định mức cụ thê của minh. 
Đi đôi với xây dựng định mức lao 
động, hợp tác xã giao ngày công lao 
động từng vụ và cả năm cho từng 
loại xã viên, có theo đồi tông hợp 
và thông bảo công khai công điểm 
của mọi người, có thưởng phạt rõ 
ràng, có nội quy lao động cụ thê, do 
đó đã huy động được mọi lực lượng 
lao động tham gia sẳn xuất dưới sự 
điều hành thống nhất của ban quản 
trị hợp tác xã. 


Công tác quản lý hợp tác xã được 
cải tiến một bước, bộ máy quản lý 
hợp tác xã được kiện toàn và củng 
cố, các định mức lao động được xác 
định, đó là những tiền đề quan trọng 
bảo đảm cho Hải-hậu tiến hành quan 
lý sản xuất và điều hành lao động 
một cách tập trung và có kế hoạch, 
khiến cho cả huyện trở thành một 
công trường thống nhất. 


Việc điều hành lao động sản xuất 
trong các hợp tác xã ở Hải-hậu lấy 
đội sản xuất (trước đây là đội cơ bản) 
làm lực lượng tại chỗ. Các tồ, đội 
chuyên là lực lượng cơ động. Trong 
các tổ chức của lực lượng cơ động 
này, đội trưởng phụ trách chỉ đạo 
công việc hằng ngày theo kế hoạch 
đã ghi trong hợp đồng ký kết với các 
đội sản xuất. Trường hợp cần điều 
người đi viện trợ cho các đội khác 
hay nơi khác, đội phó chịu trách 
nhiệm chỉ huy bộ phận tách ra làm 
nhiệm vụ cơ động. Cách điều hành 
lao động sản xuất trong phạm vi từng 
hợp tác xã như vậy. có tác dụng bảo 
đam cho mọi khâu lao động sản xuất 
trong hợp tác xã được tiến hành có 
kết quả, 

Trên cơ sở và củng với việc tô 
chức lại sẵn xuất ở cơ sở, (thật ra 
việc tô chức lại sản xuất Ở cơ sở 
phải được tiến hành theo quv hoạch 
chung về tô chức lại sản xuất trên 
phạm vi cả nước cũng như trong từng 
tỉnh và từng huyện) cấp huyện đã 
chỉ đạo các hợp tác xã một cách có 
hiệu quả. Huyện thường xuyên nắm 
tình hinh sẳn xuất thông qua hệ thống 
thống kê tử cơ sở phản ánh lên, tô 
chức các cuộc kiểm tra và đánh giá 
tình hình sẵn xuất tại cơ sở. Trong 
lãnh đạo và chỉ đạo sản xuất, cấp 
huyện vừa đây mạnh mọi mặt công 
tác, vừa nắm lấy công tác trung tâm, 
tửng thời gian chọn ra khâu quyết 
định nhất đề dồn sức lãm dứt điềm, 
sau đó chuyên nhanh sang khâu quyết 
định tiếp theo. Khi để ra những 
quyết định công tác, huyện tính toán 


thận trọng, có đự kiến trước những 
tình huống có thẻ xây ra đề có biện 
pháp đối phó kịp thời. Trong chỉ đạo 
sản xuất trên đồng ruộng, huyện nắm 
lại đất đai, bố trí lại cây trồng và 
hướng các noành (như: thủy nòng, 
vật tư, cơ khi..,) phục vụ kịp thời cho 
sản xuất nông nghiệp. Huyện lãnh.,. 
đạo các cơ sở đưa ra cho quần chúng 
dân chủ bàn bạc các biện pháp kỹ 
thuật và chế độ quản lý. Từ sự nhất 
trí của quản chúng, biến thành quy 
trình và nội quy hoạt động của hợp 
tác xã đề mọi người đều thực hiện. 

Huyện chỉ đạo các hợp tác xã tiến 
hành sản xuất theo quy trình kÝỸ 
thuật, bảo đảm «thi» và “thục » 
trong sản xuất nông nghiệp đề đạt 
năng suất cao và sản lượng nhiều. 
Tùy tình hình cụ thề về ruộng đất, 
lao động v.v... ở các hợp tác xã khác 
nhau, huyện phân biệt chỉ đạo từng 
đơn vị sản xưất. Tác động của huyện 
đến các hợp tác xã chủ yếu là ở chỗ 
chỉ đạo cho hợp tác xã tự giải quyết 
lấy các công việc của mình, chứ 
không phải là điều hành lực lượng lao 
động của toàn huyện đi giúp không 
cho một hợp tác xã nào (trừ trưởng 
hợp có thiên tai nghiêm trọng). Trong 
trường hợp có những hợp tác xã 
không bảo đảm * thì ) và « thục ® trong 
nông nghiệp, đề ảnh hưởng không tốt 
đến năng suất và sản lượng cây trồng, 
huyện sẽ điều hành lực lượng cơ động 
của các nơi khác về giúp (như cày, 
cấy, đỡ cói...). Nơi được giúp phải 
thanh toán sòng phẳng bằng tiền công 
và lương thực cho người đến giúp. 
Nếu nơi được giúp chưa thề trả ngay 
được, thì phải làm giấy cam đoan đến 
vụ thu hoạch sẽ thanh toán đầy đủ 
cho bên đến giúp. Đi làm các còng 
trình chung trên địa bàn huyện hoặc 
có liên quan đến nhiều xã cũng vậy, 
những hợp tác xã hoàn thành nhiệm 
vụ sớm thì được bố tri làm thêm việc 
đề có thêm thu nhập ; những hợp tác xã 
không hoàn thành nhiệm vụ thì phải 
trả bù cho hợp tắc xã làm bớt phần 
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việc cho mình. Cách điều hành lao 
động trên địa bàn huyện như vày có 
tác dụng thúc đây các đơn vị kém 
phải có vươn lén làm tròn nhiệm 
vụ. 


Sự phát triển tương đói đồng đẻu 
và vững chác của phong trao hợp tác 
hóa nông nghiệp ở đáy, còn là kết 
quả của sự phối hợp hoạt động của 
càc ngành ở huyện phục vụ cho sẵn 
xuất của các hợp tác xã. Căn cứ vào 
ké hoạch đã định, huyện ủy và Ủv ban 
nhân đàn huyện Hải-hậu đã chỉ đạo 
các ngành chuyên mòn trong huyện 
phối hợp chặt chế với nhau trong 
việc phục vụ sản xuất của các hợp 
tác xã. Ví dụ: huyện năm và chỉ đạo 
tram thủy nòng điều khiên đóng mỡ 
công, bảo đảm lấy nước và Liêu nước 
cho các hợp tắc xã cay cấy theo Kế 
hoạch và bảo đảm địa bàn cho đội 
máy kéo hoạt động. Ngành vật tư 
nông nghiệp cung cấp vật tư cho các 
hợp tác xã tiến hành sản xuất theo 
kế hoạch và quy trình kỹ thuật đã 
xác định. Huyện nắm lực lượng lao 
động cơ động (khoảng 12.000 người) 
chủ véu là lực lượng *202 ® và những 
đội chuyên còn rảnh việc của các 
hợp tác xã đề tiên bành sản xuất và 
xảv dựng trên địa bàn huyện. Bằng 
cách này, hồi cuối năm ngoái, chỉ 
trong một thời gian ngắn (từ 10/12 
đến 17/12) huyện Hăi-haàu đã hoàn 
thanh việc nạo vetsông Múc với khối 
lượng đất đào đắấp trên 14ã.000mẺ. 
Tronø khi đỏ, ở các hợp tác xã vận 
có đú lực lượng lao dòng bảo đảm 
lắng beo dàu, đưa nước đây đủ vào 
đong, bảo dàm kế hoạch diện tích 
và thời vụ gieo mạ chiêm — Xuân, 
giải phóng đất nhanh, không đề 
trâu ở nẻ, tiếp tục xếp ải và bầy 
8i... 

Thông qua thực tiên chỉ đạo và 
điều hành lao đồng sẵn xuất trên địa 
bản huyện và ở các hợn tác xã như 
vậy, Hải-hậu lựa chọn và bồi dưỡng 
đói ngũ cần bộ cúa mình, có chuân 
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bị từng bước số cán bộ thay thế. 
Cán bỏ các ngành ở huyện và cán bộ 
cơ sở, nhất là cán bộ cót can cỏ lác 
dụng rất lớn đối với phong trào lao 
động sản xuất. xây dựng và đối với 
đời sống của địa phương. do đó Hàải- 
hậu coi trọng việc bồi dưỡng. òn 
định đội ngũ cân bộ ấv và rãi thân 
trọng trong khi thay thế cán bộ. Nhớ 
vậy, hàng ngũ cân bộ hợp tác xã ở 
Hải-hậu có thâm niên từ 3— 8 năm 
là chủ nhiệm chiếm 50%, là phó chủ 
nhiệm chiếm 43% và là kế toán trưởng 
chiếm 55% ; có thâm niên từ 9 năm 
trở lèn là chủ nhiệm chiếm 16%, là 
phó chủ nhiệm chiếm 174 và là kế 
toán trưởng chiếm 364... Những cán 
bộ có thành tích được khen thường 
kịp thời: những cán bộ có khuyết 
điểm thì chịu sự phê bình nghiêm 
khác. nhưng việc xử lý lại có lý có 
tỉnh. Ngay huyện ủy cũng nghiêm 
khắc kiềm điềm trước đẳng bộ và 
nhân dân, khi có sai lầm. Cách lựa 
chọn, bồi dưỡng, ồn định đòi ngũ cán 
bộ như vậy, đã tạo ra bầu không khi 
hiểu biết lẫn nhau, đoàn kết nhất trí 
trong cán bộ, bảo đảm mọi nghị quyết 
của Đảng đều được thực hiện nghièm 
chỉnh, mọi hoạt động kinh tế. văn hóa 
và đời sống ở cơ sở và trên địa bàn 
huyện được phát triền đều khắp. 
với khi thế cả huyện là một công 
trưởng. 


Đội ngũ cán bộ tuy có được tăng 
cường và nâng cao một bước về năng 
lực lãnh đạo và chỉ đạo sản XUẤI, 
nhưng cũng chỉ dừng ở trình độ sản 
xuất thủ công và chưa thoát khỏi tập 
quán suy nghĩ của người sản xuất 
nhỏ. Hiều biết về tô chức và quản 
lý sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
nhất là hiều biết về công nghiệp của 
cản bộ từ huyện đếp cơ sở còn rất 
hạn chế ; nếu không sớm giải quyết 
tỉnh hình đó thì sẽ gây trở ngại lớn 
cho bước đường xây dựng Hải-hậu 
thành huyện nông, ngư, đdiêm — công 
nghiệp: 


II - PHÁT TRIỀN KINH TẾ VẢ ĐÔI MỚI ĐỜI SỐNG NÔNG THÔN 


Mấy năm qua, do quản triệt các 
nghị quyết của Trung ương Đảng và 
chủ trương của tỉnh. do biết dựa vào 


sức mạnh của quan hệ sản xuất xã 


hội chủ nghĩa ở nông thôn, phát huy 
truyền thống đấu tranh kiên cường, 
(tỉnh thần lao động cần cù. sáng tạo; 
ý chí tự lực tự cường của nhân dân 
và biết vận dụng thích hợp những 
kinh nghiệm hay của các nơi khác, 
Hải-hậu đã vượt qua được nhiều thử 
thách khó khăn, giảnh thắng lợi lớn 
trong công cuộc phát triền kinh tế và 
đồi mới đời sống nông thôn. 


Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp: 
Hải-hậu nắm vững nhiệm vụ trọng 
tâm là sản xuất lương thực và thực 
phẩm. Nhất là về sản xuất lương thực, 
do đã mạnh dạn đưa giống lúa mới 
có năng suất cao vào cấy đại trà trên 
đồng ruộng, đầy mạnh thâm canh tăng 
năng suất, tăng vụ mở thêm diện tich 
trỏng màu trên chân ruộng cấy 2 vụ 
lúa..., Hải-hậu đã tạo được bước phát 
triền mới về năng suất và sản lượng 
lương thực : 
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Bình quân Bình quân |§Šo sánh 2 
Đơn vị 2 năm 2 năm năm sau với 
1974 — 1975 | 1976 — 1977 |2 nắm trước 
—=Năng suất lúa| tạ/ha 58 65 111,1% 
— Sản lượng thóc Tấn 26.316 &§0.289 117,1% 
— Lương thực bình 
quân đầu người | Kg/người 363 425 117% 


(quy thóc) 


Chăn nuôi có chuyêu biến rõ, nhất 
là đàn lợn đã phát triển cả về số 
lượng và chất lượng. Đàn trâu được 
giữ vững (ngay ở những nơi thực hiện 
_ cơ giới hóa khâu làm đất, Hải-hậu 
vẫn chủ trương giữ vững đàn trâu 
đề góp phần bảo đảm thời vụ nông 
nghiệp. làm công việc vận chuyên ở 
nông thôn, chăn nuôi lấy thịt, lấy 
sữa và cung cấp phân chuöng cho 
khâu trồng trọt). Chăn nuôi tiêu gia 
súc phát triền, nhất là nuôi cá được 
mở rộng theo hướng chuyên canh 
và thâm canh. Giá trị sản lượng chăn 
nuôi trong 2 năm 1976 -- 1977 tăng 
12% so với 2 năm 1974 — 1975. Tý 
trọng giá trị sản lượng chăn nuôi 


trong cơ cấu giá trị nòng nghiệp của 
Hải -hạu đã từ 16” trong 2 năm 
19724 — 1975 tăng lên 183% trong 2 
năm 1970 — 1977, 

Trồng trọt và chăn nuôi là hai 
ngành sản xuất có số lượng sản 
phầm lớn nhất. Giá trị sản lượng của 
hai ngành này ở HHãi-hậu, bình quản 
trong các năm 1975 — 1977 đạt trên 50 
triệu đồng; tăng 926 so với giá trị sẵn 
lượng bình quân của các nắm 1970 — 
1974. Điều đó chứng tổ rằng nền nông 
nghiệp ở Hải-hậu phát triêền khá tốt, 
nhất là năng suất lúa và năng suất lao 
động của người trông lúa đã tăng lên, 
cho phép Hái-hậu có thể rút bớt số 
người lao động trong ngành trồng 
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trọt nói chung và ngành trồng lúa 
nói riêng, sang phải triền chăn nuôi 
và các ngành nghề khác, chủ yếu là 
phát triền các ngành kinh tế công 
nghiệp (2) trong huyện. Số người lao 
động làm nông nghiệp, từ trên 80% 
trong các năm 1970 — 1975, đến năm 
1976, đã rút xuống còn hơn 65Ấ; 
trong cũng thời gian như trên sỐ 
người làm trong các ngành kinh tế 
cỏng nghiệp từ gần 2025 đã tăng lên 
gần 35% 


Trên mặt trận sản xuất công nghiệp, 
sản lượng muối của Hải-hậu mỗi năm 
một tăng trên cơ sở tập trung làm 
thủy lợi, cải tạo ô nề, và thực hiện 
tốt các thao tác kỹ thuật. Đặc biệt từ 
năm 1975 trở lại đây, việc đưa Điều 
lệ vào hợp tác xã sản xuất muối đã 
củng cố thêm một bước quan hệ sản 
xuất mới ở vùng này và công tác cải 
tiến quản lý hợp tác xã, đã phát huy 
được vai trò làm chủ tập thề của xã 
viên, làm cho họ tích cực hăng hải 
sản xuất. Sản lượng muối trong các 
năm 1970— 1975 ở Hải-hậu chỉ mới 
có 52 nghìn tấn. Năm 1976 lên 70 
nghìn tấn và năm 1977 đạt 82 nghìn 
tấn, tăng gần lỗ nghìn tấn so với kế 
hoạch và bằng 157% mức bình quân 
của các năm từ 1970 — 1973. 


Khai thác cá biên trong những năm 
gần đày, được tiên hành theo phương 
hướng: củng cố và cải tiên nghề 
lộng, mở rộng nghề khơi, sử dụng 
phương tiện sẵn có kết hợp với 
phương tiện cơ giới được trang bị 
thêm, bảm biền, đi xa đánh bắt đài 
ngày. Các hợp tác xã nghề cả được 
củng cố thêm một bước, công tác quản 
lý có chuyền biến tốt. Do đó, sản 
lượng cá khai thác mỗi năm một tăng. 
Năm 1976 đánh bất được 2.084 tấn cả 
và năm 1977 được 2.717 tấn. Sản lượng 
cả đánh bắt bình quân trong 2 năm 
này bằng 240? mức binh quân các 
năm 1970 — 1975. 


Sản xuất tiều, thủ công nghiệp, 
nhất là tiều thủ, công nghiệp trong 
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các hợp tắc xã (như: sẳn xuất vật 
liệu xây dựng, chế biến chiếu cói, 
đệt thằầm, làm bao mành,%cất tỉnh dầu 
xuất khẩu, v.v...) phát triền nhanh. 
Riêng trong năm 1977, giá trị sản 
lượng tiều, thủ công nghiệp của các 
hợp tác xã chuyên nghiệp và của các 
xi nghiệp quốc doanh địa phương đạt 
trên 13 triệu đồng, bằng 139% mức kế 
hoạch. Kề cả tiều, thủ công nghiệp 
của các hợp tác xã sản xuất nòng 
nghiệp thì giá trị sản lượng toàn 
ngành tiêu, thủ công nghiệp Hải-hậu 
đạt trên 21 triệu đồng. 

Giá trị sản lượng của các ngành 
kinh tế công nghiệp ở Hải-hậu, trong 
những năm 1975 — 1977 bình quân mỗi 
năm đạt trên 26 triệu đồng, tăng 64% 
so với mức bình quân trong các năm 
1970 — 1974. Tốc độ phát triền đó của 
kinh tế còng nghiệp đã có tác dụng 
làm cho cơ cấu giá trị nông — công 
nghiệp ở đây phát triền theo chiều 
hướng: tỷ trọng giá trị sản lượng 
nông nghiệp trong tồng giá trị nông— 
công nghiệp ngày càng giảm và tỷ 
trọng giá trị sản lượng các ngành kinh 
tế còng nghiệp ngày càng tăng: 

(Xem biều trang sau) 


Mặc dù kinh tế công nghiệp của 
Hải-hậu đang còn nhỏ bé, song với 
mức độ phát triền như trên, nó cũng 
đã có tác dụng nhất định trong việc 
thúc đầy sản xuất nông nghiệp phát 
triên, 

Bước phát triền mới của nông 
nghiệp và công nghiệp Hải-hậu đã 
dẫn đến sự phát triền của các ngành 
kinh tế — xã hội khác trong huyện, 
đưa giá trị tổng sản phầm xã hội toàn 
huyện năm 1976 lên trên 127 triệu 


(2) Kinh tế công nghiệp ở Hải-hậu bao gồm: 
sản xuất muối, dánh bắt và chế biến cá biền, 
giao thông vận tải, vật liệu xây dựng, xây 
dựng cơ bản, tiều, thủ công nghiệp của các hợp 
tác xã chuyên nghiệp, ngành nghề có tính chấ t 
sản xuất công nghiệp của các hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp và công nghiệp quốc doanh địa 
phương. 


Bình quân của 


các năm các năm các nắm 

1970 — 1974 1979 — 1977 |sau với 
H 

Giá ưị |®%| Gia trị |%” ` 


Bình quân của Ì So sánh 


trước 


mm. tr nem... 5... /g,. 


+ Giá trị sản lượng nông — công 
nghiệp 
Trong đo: 

— Giá trị sản lượng nông nghiệp 
(bao göm trồng trọt -r chăn 
nuôi) 

— (Giá trị sản lượng còng nghiệp 
(kề cả ngành nghề ở bợp tác xã 

sản xuất nông nghiệp) 


64.281.000đ | 100 


46.472.000đ [ 72 


17./99.000đ|Ị 28 


76.841.000đ | 100 


50.731.000đ | 66|  — 6% 


26.110.000đ | 34| + 6% 


đồng và mang lại nguồn thu nhập 
quốc dân trong năm gản ð4 triệu 
đồng. Do đó, ở Hải-hậu thu nhập 
quốc đân (v + m) bình quân của một 
lao động làm nông nghiệp (3) là trên 
700 đồng (mức chung của các uơi khác 
khoảng 500 đồng) và của một lao động 
chung là gần 802 đồng tmức chung 
của các nơi khác khoảng 650 đồng). 
Sản xuất lên, phần đóng góp cho 
Nhà nước và tích lũy cho hợp tác xã 
có điều kiện tắng lén nhanh chóng. 
Trong 2 năm 1970 — 192¿ HHài-hậu đã 
bán cho Nhà 
2.804 tĩn thịt lợn hơi, 153.418 tâu 
mui, 2.018 tấn cá, 2,116 tấn cói chế 
và trên 100 tìn kén tắm... Riếng năm 
1977. giả trị hàng hóa xuất khâu của 
Hai-hàu tăng gấp đôi năm 1976 và giá 
trị sản phầm hàng hóa mà Hải-hàu 
cunøø cấp cho Nhà nước đạt trên 16 
triệu đồng với tỷ suất hàng hóa 26%, 
Đặc biệt có những hợp tác xã như 
llii-quang trong 2 năm 1970 — 1177 
đã bàn cho Nhà nươợc 2.395 tấn thóc 
_và Hai-thịnh đã bán trên 170 tấn thịt 
lợn hơi. Phần đành làm vốn tích lũy 
cho các hợp tác xã măm 1920 là 31 
triệu đồng ; năm 1977 táng lén 1Í triệu 
đồng (năm 1971 chỉ 20 triệu đồng), 
tiêng sỏ vốn đành làm quý tích lũy 
đề tài sẵn xuất mỡ rộng cho các hợp 


nước 39.097 tân thúc, 


tác xã năm 1971 chỉ 9 triệu đồng, năm 
1976 tăng lên 16 triệu đỏng và năm 
1977 tăng lên gần 20 triệu đồng... 

Đời sống nhân dân trong huyện 
được cải thiện từng bước và nàng 
lên vẻ mọi mát. 

Bình quân hằng tháng, mỗi người 
đân Hài-hậu có mức ăn từ 15 kg (vào 
năm mất mùa) đến 19 kơ thóc (vào 
năm được mùa). Mặt khác, cấp huyện 
ở đây cỏn thường xuyên và có kế 
hoạch chỉ đạo các hợp tác xã hướng 
đân và giúp đỡ cụ thê các gia đình 
xã viên kinh doanh töt đất vườn, ao 
và tận dụng các làn sông, làn kẻnh 
mương, bờ ao, bờ dưỡng, bờ ruông, 
v.v... lrỏng nhiều khoai nước. dong 
tróc, đậu đỗ, rau quả... vừa bảo đảm 
có thức ăn cho chăn nuôi øia định, 
vừa có thêm rau màu lương thực bồ 
sung cho người, Kem theo số thóc hợp 
tác xã phân phối và số rau màu lương 
thực bồ sung đó, người dân Hat-hậu 
có mức lương thực hàng tháng dủ ăn. 

Thu nhập của một ngày cóng lao 
động ở các hợp tác xã trong huyền 
Hán-hậu, hiện nàv bình quân đã được 
0đ%6. Những hợp tác xã khá có thú 
nhập ngày công trên 1 đồng. Thu 


Gì Ec c5. nsh t6 nho si: iđinkJ Sa 6 
liệu của phòng kế hoạch huyện Hải-hạu). 
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nhập bằng kinh tế phụ gia đình của 
xã viên ở đây cũng xấp xỉ mức thu 
nhập từ kinh tế tập thê, Do đó, nhiều 
gia đình xã viên ở Hải-hậu có nhiều 
tiền mua sắm quần áo, chăn màn, 
giường tủ, và các dụng cụ gia đình 
khác. Nhiều gia đình xây được nhà 


ngói, lát sân gạch, tậu xe đạp, xe ' 


mắy... 

Đời sống vật chất ở mức độ vừa 
phải như vậy, là tương xứng với 
trình độ phát triền kinh tế còn có 
hạn của các hợp tác xã trong huyện. 
Mặc dù điều kiện phát triền kinh tế 
chưa cao (thu nhập quốc đân đầu 
người mới có 340 đòng, phải tiêu 
dùng cho cả nhân trên 278 đồng, mức 
dư thừa không còn là bao), nhưng 
ngay từ bây giờ Hải-hậu đã có thê tô 
chức được mội đời sống văn hóa và 
xã hội khá tốt. Với tỉnh thần dựa vào 
sức mình là chính, các hợp tác xã ở 
Hải-hậu đã biết sử dụng nguồn lao 
động döi đào và có kỹ năng của mình 
đề tạo ra vật liệu xây dựng, xây cất 
các công trình phục vụ hoạt động 
văn hóa, giáo dục, văn nghệ, y tế, thê 
dục thể thao và các công trình phúc 
lợi công cộng khác, tạo nén cuộc sống 
tỉnh thần cao đẹp trong nông thôn 
hợp tác hóa. 

Đến nay, hầu hết các trường học 
phô thông từ cấp ÏI đến cấp IHI ở các 
xã đều đã được xây đựng bằng gạch 
ngói, (chủ yếu bằng vốn liếng và công 
sức của hợp tác xã bỏ ra). Trong số 
đó có 11 trường cấp II hai tầng, và 
đang xây dựng 3 trường cấp II ba 
tầng... Các hợp tác xã đều có trưởng 
mẫu giáo và trường học vỡ lòng. Số 
trưởng lớp đã được xây dựng đó, 
hiện đang thu nhận trên 2 vạn người 
học, bảng 29,626 số dân năm 1977 của 
toàn huyện, Trong số người học đó, 
có 8.586 cháu học sinh mẫu giáo, 
B.420 cháu học sinh vỡ lòng. 5.250 học 
viên bồ túc văn hóa là những cán hộ 
cốt cán của các cơ quan và các ngành 
từ huyện đến xã và hợp tác xã, 
những đăng viên, đoàn viên thanh 
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niên và xã viên hợp tác xã. Hiện nav 
Hải-hậu là một trong ba huyện khả 
nhất của tỉnh Hà-nam-ninh về mặt 
học tập văn hóa. 


Hải-hậu cũng đã có một bệnh viện 
đa khoa, 2 khu vực khám bệnh và đã 
xây dựng được 40 trạm y tế xã (đều 
bằng gạch ngói) có khá đủ tiện nghỉ 
hành nghề, nhiều cơ sở còn có vườn cây 
thuốc và xưởng bào chế thuốc nam 
cung cấp cho người bệnh. Đội nưũ 
cán bộ y tế trong các cơ sở quốc lẬp 
và dân lập có 553 người. trong năm 
1977 đã khảm bệnh cho 32 vạn lượt 
người và điều trị (cả nội trú và ngoại 
trú) cho gần 26 vạn lượt người bệnh.... 
bảo vệ tốt sức khỏe của nhân dân 
trong huyện. 


Các hợp tác xã ở Hải-hậu đều có 
đòi văn nghệ, tô thông tin tuyên 
truyền, có câu lạc bộ, nhà văn hóa 
và hội trường. Một số hợp tác xã xây 
dựng được thư viện và nhà truyền 
thống xã. Khu trung tâm huyện có 
nhà bảo tàng và một thư viện 2 tầng 
vừa mới xây dựng. Xã nào cũng có 
bãi bỏng và có tử 1— 2 đội bóng 
chuyên. Nhiều xã đã có sân và có đội 
bóng đá. Hoạt động bóng bàn nơi nào 
cũng có... Những hoại động văn nghệ, 
thể dục thề thao, bảo tồn bảo tàng, 
thư viện, thông tin tuyên truyền, câu 
lạc bộ, hội diễn, v.v... ở các hợp tác 
xã và trên địa bàn huyện đã và đang 
lôi cuốn được đông đảo nhân dân. 
nhất là thanh thiếu niên và học sinh 
tham gia. Những túp tục lạc hậu (ma 
chay. cưới xin chè chén, đồng bóng, 
bói toản, mè hoặc thần quyền...) được 
dần dần xóa bỏ. Một nếp sống văn 
hóa lành mạnh, vui tươi và tiến bỏ 
đã hinh thành. 


Nhà trẻ và lớp mẫu giáo được xây 
dựng ở khắp các hợp tác xã và xuống 
tận đội sản xuất. Hợp tác xã trả công 
điểm cho cô nuôi đạy trẻ, bố mẹ các 
cháu không phải lo, Có nhiều hợp tác 
xã tö chức cho các cháu ăn bữa trưa 
không mất tiên. Hợp tác xã phân phối 


bảo đảm đời sống cho các cụ già. 
Những người già yếu, neo đơn không 
nơi nương tựa được hợp tác xã trợ 
cấp hoàn toàn. Nhiều hợp tác xã, như 
Hải-thịnh và Hải-vân đã xây dựng 
được khu an dưỡng cho các cụ phụ 
lão vui tuôi già... 


Thực tiễn phải triền kinh tế và đồi - 


mời đời sống nông thôn ở các hợp 
tác xã và trên địa bàn huyện Hải-hậu 
đã chứng tổ rằng; nếu biết tổ chức 
lại sản xuất và phân công lại lao động 
trong từng hợp tác xã và trên địa bàn 
toàn huyện, kết hợp hoạt động của 
hợp tác xã với hoạt động của các 
ngành kinh tế, văn hóa v.v... trong 


huyện thị sẽ làm cho từng đơn vị 
kinh tế phát huy được sức mạnh của 
mình, đồng thời tạo ra sức mạnh 
Lông hợp và sự phát triền đồng bộ của 
ca huyện, bảo đảm sản xuất phát 
triền vững chắc. Kinh nghiệm của Hải- 
hậu cho thấy rằng ngay cả trong điều 
kiện kinh tế phát triền chưa cao, 
chúng ta hoàn toàn có thề *“tồ chức 
lại đời sống xã hội trong huyện một 
cách toàn diện, tử sản xuất đến phân 
phối, từ ăn ở đến giao thông đi lại, 
từ kinh tế đến văn hóa. xã hội, nhằm 
xây dựng huyện thành đơn vị kinh tế 
nông — công nghiệp, xây dựng chế 
độ làm chủ tập thề, xây dựng văn hóa 
mới, con người mới » (4), 


II — TẠO BƯỚC PHÁT TRIỀN MỚI CỦA SẲẢN XUẤT 
TRONG VÀI BA NĂM TRƯỚC MẮT 


Phấn đấu dạt được những kết quả 
nói trên là một cố gắng lớn của đẳng 
bộ và nhàn dân Hải-hậu. Song, do 
chưa khai thác đầy đủ nguồn lao 
động đồi đào và có kỹ năng, do chưa 
chủ trọng đúng mức việc phát triền 
kinh tế biên, mở rộng vụ đông và 
phát triền mạnh chăn nuòi, chưa đầy 
mạnh cỏng tác xây dựng cơ bản và 
mở mang ngành nghề, và chưa coi 
trọng vận động nhân dân đi xây 
đựng các vùng kinh tế mới, v.v... cho 
nên năng suất lao động xã hội 
văn còn thấp, Đây là một diềm yếu 
cơ bản và cũng là điều đáng suy nghĩ 
lớn nhất đối với Hải-hàu. 

Ở Hải-hậu năng suất lao động xã 
hội thấp thể hiện nồi bật ở chỗ giá 
trị sản phầm làm ra hằng năm chỉ có 
hạn, nhưng số dân trong huyện lại 
quá đông. Ca huyện có trên 24 vạn dàn 
(sinh sống trên một diện tích ruộng 
đất canh tác chỉ có 1,9 vạn hẻc-ta), 
nhưng lại phàn bố không đều giữa 
các vùng trong huyện (các hợp tác xã 
phía bác huyện có mặt độ 1.282 


người/km2, các xã miền biền chỉ có 
614 người/km2). Tỷ lệ tăng sõ dân tự 
nhiên còn trên 2,55%... Sở dĩ năng 
suất lao động ở đây còn thấp, ngoài 
những nguyên nhân nói trên ra, một 
phần rất quan trọng là do cơ sở vật 
chất — kỹ thuật của nên kinh tế Hải- 
hậu đang còn yếu và thiếu. Tử năm 
1260 đến năm 1977; mức đầu tư trang bị 
kỹ thuật cho mỗi héc-ta canh tác ở Hải- 
hậu mới khoảng 470 đồng (đây là mức 
thấp của tỉnh Hà-nam-ninh). Công tác 
thủy lợi chỉ mới dựa vào nước thủy 
triều đề tưới tiêu, cho nên vẫn còn bị 
động. Lao động trong tất cả các ngành 
sản xuất chủ yếu còn làm bằng công 
cụ thủ còng; công cụ cầm tay cũng 
chưa có đủ vì huyện chưa có đủ cơ 
sở sẵn xuất công cụ thường. Lao động 
bằng công cụ cơ giới còn rất ít, Đã 


(4) Bài nói của dồng chí Lê-Duần, Tông bí 
thư Ban chấp hành trung ương Đảng với cán 
bộ và đại biêu xã viên hợp tác xã Định-công 
ngày l0-lI-!1978 — Đan chấp hành đảng bộ 
tỉnh Thanh-hóa ấn hành. 


(5) 


vậy, mảy móc hư hồng không có nơi 
sửa chữa (vì huyện chưa có cơ sở sửa 
chữa cơ khí) cho nên chỉ mới sử dụng 
được 30% số máy hiện có... 


Hải-hậu phải và có thề làm gì đề 
thoát ra khỏi tỉnh trạng năng suất 
lao động thấp, nhằm tạo ra bước phát 
triên mới cho sẵn xuất trong vài ba 
năm trước mắt? 


Phải thay đôi tình trạng phân bố 
và sử dụng khòng hợp lý lực lượng 
lao động trong huyện trong vài ba năm 
tới, rút số người làm trồng trọt xuống 
còn 1056 tông số người lao động trong 
huyện, kết hợp với đưa cơ giới vào 
đồng ruộng ; đến lúc đó, mỗi lao động 
trồng trọt sẽ làm được từ 1,5 đen 2 
héc-ta gieo trồng, tạo ra được khoảng 
3,5 tấn thóc/năm, đủ nuỏi sống khoang 
10 — 15 người. 

Đi đòi với việc dành 15234 điện tích 
ruộng đất đề chuyên trông thức ăn 
cho gia súc, phải tăng thêm lao động 
cho nogành chắn nuôi, đưa tỷ trọng 
lao động chăn nuôi lên khoảng 109% 
tòng số người lao động trong huyện. 


Hài-hậu có điều kiện thuận lợi và 
tim năng rất lớn về phát triền kinh 
tế biên. Trong các năm tới, lực lượng 
lao động làm muỗi chỉ nên giữ ở mức 
10% tông số người lao động trong 
huyện như hiện nay, nhưng cần phần 
đấu đưa năng suất muối lên 150 tĩn/ha 
(hiện nay đã xấp xỈ 120 tấn/ha) và mở 
thêm khoảng 80 héc-ta đồng muỗi mới, 
đề bảo đảm sẵn xuất 10 vạn tấn 
muốổinăm với năng suất trung bình 
của mỗi lao động làm muối là 
10 tấn/năm. Đưa người vào phát triển 
mạnh nghề cá biến, là mũi tiến công 
quan trọng nhất nhằm phân bồ và sử 
dụng hợp lý lực lượng lao động 
của Hải-hậu, bào đâm có nguồn thu 
nhập lớn, hơn nữa còn có nhiều hải 
sin xuất khâu (tôm, mực, cá,..) để 
trang bị lại cho các ngành kính tê 
trong huyện. Đi đôi với việc táng 
cường và củng cố 8 hợp tác xã đánh 
ca biên hiện có, sẽ là một điều thích 
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đảng nếu Trung ương và tỉnh cho 
phép thành lập xi nghiệp quốc doanh 
đánh cá biên Hải-hậu. Cần trang bị 
thêm những phương tiện đánh bắt. 
sửa chữa tàu thuyền, hậu cần, chế 
biến sản phầm; đồng thời khần 
trương bồi dưỡng, chọn người đánh 
cá, đào tạo cân bộ, công nhân kỹ thuật 
đẻ tô chức lực lượng tiến còng ra 
biên hằng năm khai thác từ §.000 đến 
10.000 tấn cá biền trong vài ba năm 
tới. 


Số người lao động còn lại trong 
huyện, chủ yếu được phân bò làm 
ngành nghề (tiều còng nghiệp, thủ 
công nghiệp và xây dựng cơ bản). 
Đưa thèm nhiều người sang phát triền 
mạnh các nghề thủ công trong các hợp 
tác xã để sản xuất hàng tiều dùng 
cung cấp cho nhân dân địa phương 
và làm hàng xuất khâu. Mạnh dạn đưa 
nhiều người vào làm vật liệu Xây 
dựng và xây dựng cơ bản, làm giao 
thông vận tải và nhất là xây dựng các 
công trình phúc lợi công cộng phục 
vụ đời sỏng nhân dân về học hành, 
sức khỏe, vệ sinh, văn nghệ, vui chơi, 
giải tri... 


Như vậy trong vài ba năm tới, trên 
địa bàn huyện Hải-hậu sẽ hình thành 
cơ cấu phản bố lao động theo hướng 
(đ4—1—-2—3°, tức là sẽ có 50% 
tông số người lao động trong huyện 
làm nông nghiệp (chia ra 407ø làm 
trông trọt và 102 làm chăn nuôi) va 
505% làm kinh tế công nghiệp (chia ra 
20⁄4 làm muối, cá và 309% làm các ngành 
nghề xây dựng cơ bản, giao thòng vận 
Lài tiêu công nghiệp, thủ công 
nghiệp). Cơ cấu phân bố lao động và 
phát triên kinh tế như vậy sẽ bảo 
đám cho Hải-bậu đến năm 19§0 có 
thu nhập quốc dân (chỉ kề những sản 
phim chủ yếu) tính theo đầu nguời 
lao động ít nhất là 1.500 đồng. Mục 
độ phát triển kinh tế như vậy sẽ bảo 
đảm cho nhàn dân Hải-hậu có đời 
sòng vật chất và tỉnh thần được nâng: 
cao TỔ rệt, 


Trong vài ba năm tới, muốn có 
mức thu nhập bình quản đầu người 
lao động như vậy, Hải-hậu chỉ được 
giữ lại trên địa bàn của mình khoảng 
20 vạn dàn với khoảng 9 vạn người 
lao động. Do đó. đi đôi với việc cố 
gang giảm LÝ lệ sinh để xuống 1,29 
hàng năm. Hai-hậu còn phải ra sức 
vận động nhân dân (nhất là nhàn dân 
phia Bác huyện) đi xây dựng vùng 
kinh tế mới ở các tỉnh khúc. Trước 
mắt cần tô chức tốt việc đưa trên 1 
vạn người lao động khỏe đi trước xây 
dựng những cơ sở ban đâu, sau đó 
sẽ đưa tiếp hàng vạn người trong các 
gia đính đến làm ăn sinh sông ở quê 
hương mới. 


Trong vài ba năm trước mắt, tăng 
nhanh lúa và lợn cả về nĩng suất và 
sản lượng. Đưa năng suất lúa lên 9 — 
10 tăn;ha/năm để đạt cho được sản 
lượng 10 vạn tấn thóc năm và sản 
xuất khoảng 2 vạn tân màu (quy thóe) 
nhằm đạt mức lương thực bình quân 
đầu người trẻn 500kơ (hoặc là 600kg 
nếu khống chế được số dân ở lại 
trong huyện là 20 vạn người). Đàn lợn 
đưa lên 10 vạn con, đề có trên 4 
lợn:ha gieo trồng và sẵn xuất 1 vạn 
tấn thịt lợn hơi một năm. Phấn đầu 
mỏi năm sẵn xuất từ 4.000 đến 6.000 
tấn cói chế và 100 tắn kén tắm. 


Đẻ bảo đảm thực hiện các mục tiêu 
nông nghiệp nói trên, Hài-hậu cản coi 
trọng việc xây dựng các cơ sở vật 
chất Kỹ thuật cần thiết, nhất là các 
cơ sở về thủy lợi, về cải tạo đất và 
đong ruộng. 


Cơ sở thủy lợi hiện có trên động 
ruỏng Hải-hậu chỉ đủ để bảo đầm 
vững chác năng suất lúa từ 5 đến 5,5 
tấn thóc ha, Vì thế, cần làm nhanh 
chóng và dứt điểm công tác hoàn 
chính thủy nông, sử dụng đến mức 
cao nhất khả năng của nước thủy 
triều; đồng thời tranh thủ xây dựng 
cho được hệ thöng trạm bơm diện 
trên đồng ruộng dẻ chủ động tưới, 
tú nước bằng động lực, bao đâm 


chống úng, đi vào thực hiện tưới tiêu 
khoa học và tạo điều kiện tĩng nhanh 
diện tịch làm vụ đòng. 

Kết hợp với thủy lợi. cần phát 
triền mạnh chăn nuôi đề có nhiều 
phàn chuông (phân lợn và phân trâu), 
làm nhiều phân xanh (bèo dâu và 
điền thanh làm đầu vị cải tạo đất 
chua mặn) và tận dụng các nguồn 
phân khác, bảo đảm mỗi héc-la gieo 
trồng được bón lỗ tấn phản chuồng 
đề đạt 10 tấn thóc/ha cả năm. Hiện 
nay mức xây dựng dồng ruộng của 
Hải-hậu chưa phái đã dáp ứng được 
yêu cầu của sẵn xuất thú công có 
thâm canh. Bởi vậy, cần mở các đại 
công trường thủ công (dùng còng cụ 
thủ còng là chính. kết hợp một phần 
với lực lượng cơ giới) đề san ghèênh, 
lấp trũng, cải tạo mặt bằng đồng 
ruộng, đưa nhanh vào sử dụng. Mặt 
khác, kết hợp với việc cải tạo, nâng 
cấp và xây dựng lại các trục đường 
giao thông thủy, bộ và ven biến, cần 
từng bước sắp xếp lại các cụm dân 
cư tập trung, gắn kinh tế với quốc 
phòng. bảo đảm tổ chức lại đỏng 
ruộng theo yêu cầu của sản xuất tập 
trung, chuyên canh, thâm canh và cơ 
giới hóa. 

Ngay từ bây giờ, kiên quyết đành 
ñU nhất 153 diện tích ruộng đất 
canh tác để chuyèn sản xuất thức ăn 
cho gia súc, Khẩn trương hoàn thành 
xây dựng hai cơ sở chế biến thức ăn 
gia súc của huyện ở hai hợp tác xã 
Hải-thịnh và Hải-thanh. Phát triền đàn 
lợn nải, nhất là đàn nảài của tập thể, 
nhằm sản xuất đủ giống lợn con tốt 
cung cấp cho yêu cầu phát triển chăn 
nuôi trong huyện. Phát triền mạnh lợn 
lai kinh tế, bảo đâm đàn lợn lai chiểm 
từ 602 — 70% tông đàn lợn trong vài 
ba năm tới, đề có trọng lượng lợn 
xuất chuöng đạt 60 kg/con trở lên. 
Tăng đầu tư cho xây dựng chuồng 
lợn (cä khu vực tập thê và ơia định 
xã viên) và chuông trâu nuồi tật 
trunơ. bảo đảm có 100” số chuông 
trại xây ưạch nuôi, 
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Xây dựng và củng cố hệ thống làm 
giống và giữ giông ở từng hợp tác xã, 
tiến lên bố trí những hợp tác xã sản 
xuất giỏi và có kinh nghiệm chuyên 
làm giống đầu giòng (lúa. lợn, cây 
phân xanh...), bảo đầm có đủ giống 
tốt cung cấp cho sản xuất. 


Mở thêm và tăng cường các cơ sở 
sản xuất công cụ, bảo đảm có đủ công 
cụ thường. công cụ cải tiến cũng cấp 
cho người lao dộng. Xây dựng cơ sở 
sửa chữa cơ khí huyện, bảo đảm sửa 
chữa kịp thời những máy móc hư 
hỏng của các cơ sở sản xuất trong 
huyện, tạo điều kiện cno các đơn vị 
sản xuất được trang bị công cụ cơ 
giới ngày càng nhiều, có điều kiện sử 
đụng phương liện cơ giới Vào các 
khâu công tác đạt hiệu quả cao. 


Đây mạnh tốc độ sẵn xuất vật liệu 
xây dựng bằng cách mở rộng và xây 
dựng mới các xi nghiệp quốc doanh 
và cơ sở hợp tác xã (nơi có điều kiện 
thì tô chức Hên doanh) sản xuất gạch, 
ngói, vôi cung cấp cho nhu cầu xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật, cơ sở 
phúc lợi công cộng và phấn đấu trong 
vài ba năm tới có 85936 — 9022 số nhà 
ở của nhân đân trong huyện được 
xây gạch lợp ngói. 


Phát triền mạnh nghề thủ công trên 
cả ba lĩnh vực: chuyên nghiệp. nửa 
chuyên nghiệp trong hợp tác xã sẵn 
xuất nông nghiệp và gia đình xã viên, 
nhằm làm ra nhiều hàng tiêu dùng 
cho nhân dân và cung cấp cho xuất 
khầu. 


Đi đôi với đầy mạnh sẵn xuất, tô 
chức tốt công tác lưu thông phần phối, 
vàn tại, cùng cấp kịp thời vật tư, thiết 
bị, hàng hóa và tiên vốn phục vụ cho 
sũn Xuât và đời sống. 

Làm các công việc như trên, tuy có 
phần giúp đỡ của Nhà nước, song chủ 
yếu là dựa vào sức phẩn đấu rất cao 
của từng hợp tác xã và của cả huyện, 
nhất là đề có vốn đầu tư vìo việc 
trang bị kỹ thuật mới, cần tính toàn 
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làm sản phầm gì xuất khầu được. Hiện 
nay. giá trị hàng xuất khầu của Hải- 
hậu mới được trên 1 triệu đồng. Từng 
hợp tác xã ở Hải-hậu xây dựng kế 
hoạch xuất khầu của mình dựa trên 
quy hoạch chung của huyện, cùng với 
huyện tạo ra những vùng trồng một 


. số cây làm nông sẵn xuất khầu. Ngay 


từ bây giờ, Hải-hậu có thê mỡ thêm 
700 héc-ta đồng cói (ở đất bãi và ruộng 
chua mặn trông lúa bấp bênh ven 
sông, ven biền) đi đôi với thâm canh 
tăng năng suất cói trên diện tích đã 
trông (300 héc-ta), hằng năm sẽ thu 
hoạch 7.000 tấn cói chế, thu hút hàng 
vạn người lao động làm chiếu và thảm 
cói xuất khầu. Cùng với điện tích dâu 
ruộng hiện có, phát triền mạnh dâu 
cây trồng ở bờ kênh, bờ mương và 
vườn tược gia đình, nuôi tằm cung 
cấp kén cho nhà máy ươm tơ xuất 
kbầu. Phát triền mạnh trồng tỏi xuất 
khầu trên diện tích cấy lúa mùa sớm, 
tröng xen canh ở nương đàu và đất 
trồng màu của. hợp tác xã và gia đình 
xã viên. Tận dụng đất hoang hóa 
trồng bạc hà, húng quế; tận dụng bờ 
mương, ven đường. ven sỏng tròng 
hương nhu và trồng hương lau ở ven 
biền, đề sẵn xuất tính đầu xuất khẩu. 
Trồng mây (mỗi hộ gia đình xã viên 
trồng 3 khóm trở lên) đề đến năm 


- 1980 Hải-hậu chủ động hơn về nguyên 


liệu làm hàng mây đan xuất khầu — 
mặt hàng truyền thống của nhiều hợp 
tác xã, Mở thèm nghề thêu xuất khâu 
ở nhiều hợp tác xã... Sử dụng lực 
lượng lao động đồi đảo ở nông thôn 
làm hàng xuất khầu như vậy. cũng 
tức là xuất khầu lao động. đồi lấy vật 
tư, thiết bị, mây móc... của nước 
ngoài đẻ xây đựng cơ sở vật chất — 
kỹ thuật một cách hiện thực nhất. 


Đương nhiên những vật tư, thiết bị 
kỹ thuật, những phương tiện đào tạo 
cán bộ, v.v... mà bản thân huyện 
khỏng có và không tự làm lấy được. 
thì cần được các cơ quan Nhà nước 


(Xem tiếp trang 88) 


Thảo luận 


DỰ THẢO HIẾN PHÁP MỚI 


HIẾN PHÁP MẾI VÀ PHẤP (HẾ XÃ HỘI (HỦ NGHĨA 


NGHI quyết Đại hội lần thứ TV của 

Đang có nói rằng cần nắm vững 
chuyên chính vỏ sẵn, phát huy quyền 
làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của 
nhân đân lao động. Hiến pháp của 
nước ta thê chế hóa quyền làm chủ 
lập thể của nhân dân lao động, thẻ 
chế hóa việc quản lý của Nhà nước, 
thể chế hóa sự lãnh đạo của Đảng, 
nghĩa là thê hiện nên chuyên chính 
vỏ san của ta. 


Hiến pháp mới kế thừa và 
phát triền các Hiến pháp 1946 
và 1959 của nước ta. 


Ở nước ta, cuộc Cách mạng tháng 
Tảm do Đang lãnh đạo là một cuộc 
Cách mạng nhân đàn huy động hàng 
chục triệu người trong nước ta từ 
Nam chỉ Bắc, đạp tan chế độ cũ, xây 
đựng chế độ mới, chế độ cách mạng, 
Chế độ làm chủ của nhân đân, của 


TRÂN-CÔNG-TƯỜNG 


Chủ nhiệm Ủụ ban pháp chế 
của Hội đồng Chỉnh phủ 


đông đảo quần chúng lao động. Hiến 
pháp năm 1946 thề chế hóa quyền 
làm chủ của nhân dân, quy định chế 
độ Nhà nước của nhân dân, chế độ 
dân chủ nhân dân. Nó đã góp phần 
động viên và tô chức nhân dàn đưa 
cuộc kháng chiến chống chiến tranh 
xâm lược của thực dân Pháp đến 
thẳng lợi. 

Năm 1951. sau khi Hiệp nghị Giơ- 
ne-vơ được ký kết, miên Bắc nước ta 
hoàn toàn giải phóng chuyên sang 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 
Sau khi cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
hoàn thành, xã hội miền Bắc gồm có 
giai cấp công nhàn xã hội chủ nghĩa, 
giai cấp nông đân tập thê và các tầng 
lớp lao động khác. Tư liêu sản xuất 
chủ yếu thuộc sở hữu xã hội chủ 
nghĩa của toàn dân hoặc của tập thê. 
Iiến pháp năm 1959 đã thể chế hóa 
những thắng lợi đó, nghĩa là quyền 
làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của 
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nhân đàn lao động về chính trị, Kinh 
tế, văn hóa, xã họi, và vạch ra coön 
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Nhân dân có làm chủ được về mặt 
chính trị thì mới làm chủ được về 
mặt kinh tế và vấn hóa; và việc làm 
chủ về mặt kinh tế và văn hóa ngược 
lại củng cỏ việc làm chủ của nhân 
đàn về mặt chỉnh trị. Các mặt làm 
chủ đó gắn liên một cách hữu cơ với 
nhau, Hiến pháp năm 1959 quy định 
chế độ dàn chủ xã hội chủ nghĩa, một 
chế độ Nhà nước thật sự của đán, do 
dân, 0Ì dán. Chế độ đó đã đưa phong 
trào cách mạng của nhân dân ta dưới 
ngọn cờ độc lập đân tộc và chủ nghĩa 
xã hội đến thắng lợi; sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội đạt được những 
thành tựu to lớn; cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước thẳng lợi hoàn 
toàn, miền Nam được giải phóng, nước 
nhà thống nhất. 


Dự thao Hiền pháp mới thê chế 
hóa đường lõi của Đăng được đẻ ra 
trong Đạt hội lần thứ TV, thể hiện 
những nguyên tắc cơ bản của nền 
chuyên chính vô sản, thể chế hóa 
quyền làm chủ tập thê xã hội chú 
nohĩa của nhân dân lao động, 


Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
quản lý xã hội theo pháp luật. 


Pháp chế tư sin — trước hết là 
biên pháp tự sản — bảo đảm quyền 
lhững trị của giai cấp tư sản 0ê mặt 
chính trị, kính lế, oan hóa đọt với 
nhàn đần lao động. Pháp chế + họi 
clủl nghĩa — trước hết là hiến pháp va 
hỏi chủ nghĩa — báo đâm xây dựng xã 
họi xã hội chủ nghĩa trong đó giai 
cấp công nhàn, ðbd cấp nông dân tập 
thệ, trí thức XÃ họi chủ nghĩa Và các 
tìng lớp Tao động khác đoàn Kết với 
nhìn để vàv dựng đất nước, và 
dưng cuộc song mới, NÓ khẳng dịnh 
ví bảo Về nén chuyên chính vỏ sìn, 
báo vệ an nình chính trị, trật tự xã 
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hội xã hội chủ nghĩa; nó phục vụ 
mục tiẻêu xây dựng chế độ làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng nẻn văn hóa mới, 
xây dựng con người mới xã hội chủ 
nghĩa. 

Luật gia tư sản cho rằng chuyên 
chỉnh uô sản không thề có pháp chế 
được. Đó hoàn toàn là luận điệu xằng 
bậy. Chuyên chinh vô sẵn đặt ra một 
nên pháp chế rãt phong phủ thám 
nhập 0uào mọi tfö chức uà hoạt động của 
cơ quan Nhà nước. mọi lĩnh 0uực của 
đời sống nhán dân. Hiến pháp tư sẵn 
chủ yếu là luật cơ bản về tö chức 
Nhà nước, về tô chức bộ máy thông 
trị của giai cấp tư sẵn. Hiến pháp xã 
hội chủ nghĩa trải lại quy định quan 
hệ khăng khit giữa Đảng, Nhà nước 
và nhân dân, khẳng định nên chuyên 
chỉnh vô sản, thê chế hóa quyền làm 
chủ tập thê của nhân đân. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa quản 
lý xã hội theo pháp luật. Dưới chế độ 
ta, pháp chế xã hội chủ nghĩa không 
nơừng được tăng cường. Điều 11, 
chương Ï của dự thảo Hiến pháp nói 
rõ: “Nhà nước quản lý xã hội theo 
pháp luật và khóng ngừng tăng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa. Tất cả các 
cơ gian Nhà nước, nhân viên Nhà 
nước và công đân đẻu phải tòn trọng 
và nghiêm chỉnh chấp hành Hiên 
pháp, pháp luạt. đấu tranh đề phòng 
ngửa và chóng các tội phạm và việc 
làm VÍ phạm liiễn pháp, pháp luật ®. 

Điệu 36, chương II về chế độ kinh 
tế và xã hội nói: “Nhà nước đề cao 
pháp chế xã hội chủ nghĩa về kinh 
tế, kiểm tra chặt chẽ, thưởng phạt 
còng mình và kịp thời. ngần ngừa và 
bài trừ các tệ quan liêu, lãng phì, 
tham Ô và các biều hiện tiêu cực 
khác trong hoạt động kinh tế ®, 

biểu 109, chương VII nói: “Hội 
đồng Bộ trưởng... bảo đảm việc thi 
hành các luật và pháp lệnh đã được 
Quốc hội hoặc liội đồng Nhà nước 
thong qua”... 


Pháp chẽ xã hỏi chủ nghĩa thể 
hiện những nguyên tác hoạt động của 
chuyên chính vô sẵn; đồng thời nó 
là một hệ thống cóng tác, mọt hệ 
thống tồ chức gắn liên một cách hữu 
cơ 0uới toàn thề hệ thống chuygen chỉnh 
0ô sản, với hoạt động của Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa, với đời sống hằng 
ngày của nhân dân. | 


Pháp chế xã hội chủ nghĩa bảo vệ và 
không ngừng củng cố chế độ xã hội chủ 
nghĩa, bằng việc không ngừng tàng 
cường và củng cố nền chuyên chính 
vô sản, phát huy quyền làm chủ tập 
thê của nhân dàn. Đó cũng chính là 
nội dung, nguồn sức mạnh và hiệu 
lực của pháp chế xã hội chủ nghĩa. 


TĂNG (ƯÙNG PHẤP CHẾ XÃ HỘI (HỦ NGHĨA 


ỘT kinh nghiệm lớn mà Đại hội 
lần thứ IV của Đăng ta đã tổng 
kết: điều kiện quyết định trước tiên 
đề xây dựng thành công chú nghĩa xã 
hội ở nước ta là phải thiết lập 0à 
khóng ngừng tăng cường chuycn chỉnh 
ĐÓ sản, thực hiện 0à không ngừng 
phát huy quyền làm chủ tập thẻ của 
nhấn đddn lao động. Điều này đã được 
thề hiện một cách nồi b`' trong các 
điều 2, 3, 4 chương I của bản dự thảo 
Hiến pháp, và quản xuyến trong 
những chương khác về chế độ kinh 
tế và xã họi, văn hóa và giáo dục, 
quyều lợi và nghĩa vụ của công dân, 
tö chức bộ máy Nhà nước, v.Vv.., Văn 
đề này rất rộng; ở đày chúng tôi chỉ 
xin phát biểu mấy ý kiến về vẫn đề 
tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 
và phát huy tác dụng của Tòa án 
nhàn dàn. 


Đẳng tà đã xác định Nhà nước xã 
hỏi chú nghĩa là tô chức cao nhất, 
rộng lớn nhất và tập trung nhất 
quyền làm chủ của nhân đàn Tao động. 
Dưới sự lãnh đạo của Đẳng, Nhà 
nước ta có sử mệnh lịch sử là động 


LÊ-TRUNG-HÀ 


viên và tổ chức nhân dân tiến hành 
cài tạo xã hội chú nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, đập tan mọi sự phản 
kháng và mọi sự xâm lược của 
kẻ thù, thực hiện xã hội xã hội chủ 
nghĩa, tiến tới xã hội cộng sản không 
giai cấp. Nhà nước phải quản lý xã 
hội theo pháp chế xã hội chủ nghĩa. 
Đồng chỉ Lê-Duïän đã chirõð : “Toàn 
bỏ pháp chế Nha nước 0à pháp chế 
kinh tế, dó là đường lối, chỉnh sách 
của Đăng cũng là lợi ỉch 0à j chỉ của 
nhản đán biểu hiện dưới hình thức 
Nhà nước, là những công cụ tö chức 
hùng mạnh, đầu hiệu lực của Nhà nước 
đồ thực hiện dường lỗi, chính sach, 
những nhiệm oụ do Đăng đề ra trên cơ 
sở một nền chuyen chỉnh mạnh mề của 
giai cấp 0ó sản ) (1). VÌ Vậy, tăng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 
cũng chỉnh là tăng cường chuyên 
chính vò sản và bảo đâm đây đủ 
quyền làm chủ tập thể của nhân đàn 
lao động. 

(1) Lê-Duần : « Äfấy cấn đề sề cán bệ cà 


oề tồ chức trong cách mạng xã hội chủ nghĩa °, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1972, trang 20. 
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Hiện nay, những việc ví phạm pháp 
liậti và phạm pháp trong xã hội ta 
còn nhiều. Tình trạng đó có những 
nguyên nhân khách quan như : nen 
nếp làm ăn của người sản xuất nhỏ, 
hậu quả của chiến tranh, hậu quả của 
chế độ thực đân mới của Mỹ ở miền 
Nam, v.v... Nhưng vẻ mặt chủ quan, 
trong những năm qua, chúng ta chưa 
chủ ý thật đây đủ việc tăng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa trong quản 
lý cúa Nhà nước. Chính vì vậy mà 
có nhiều việc vi phạm pháp luật, kẽ cả 
những việc phạm pháp chưa được xử 
lý đúng mức và kịp thời, thậm chí có 
việc không được xử lý. Mặt khác, 
luật lệ của ta nhiều chỗ còn sơ sài; 
nhiều vấn đề về quản lý kinh tế, tài 
chính, về chức năng, nhiệm vụ của 
các cơ quan Nhà nước và chức trách 
của cán bộ... chưa được quv định rõ 
ràng. Cho nén những hiện tượng quan 
liêu, gây phiên hà cho nhân dàn, tham 
ò, móc ngoặc, vi phạm chế độ, thể 
lệ quản lý, phân phối, v.v..., đã có 
điều kiện này sinh, gâv thiệt hại về 
lai sản xã hội chủ nghĩa và gây khó 
khăn cho đời sống của nhàn dân, 

Những thiếu sót của chúng ta trong 
thời gian qua về mặt tăng cường pháp 
chế xã hội chủ nghĩa đã hạn chế hiệu 
lực của Nhà nước và quyền làm chủ 
cúa nhân dân, dòng thời làm ảnh 
hưởng đến lòng tin vào tỉnh chất ưu 
việt của chế độ ta. Vì vậy, chúng tôi 
nhất trí với những quy định trong 
điệu 11 của bản dự thảo Hiến pháp 
vẻ Lăng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa. Nhưng muốn thực hiện được 
tót việc đó. thì cần tích cực xây dựng 
một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh 
và chú ý giáo dục cho cần bộ và nhân 
dàn vẻ ý thức tỏn trọng pháp chế, 

Bản dự tháo Hiển. pháp có dành 
han một chương để quy định về tô 
chức và hoạt động của các Tòa án 
nhân đân và Viện kiểm sát nhân dân 
là những cơ quan có nhiệm vụ căn 
cử vào pháp luật để xử lý những vụ 
ví phạm pháp luật bảo đảm tính 
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thống nhất của pháp luật và đấu 
tranh chóng những việc vi phạm 
pháp chế xã hội chủ nghĩa. Chúng tỏi 
thấy điều đỏ rất cần thiết, vì đó là 
những cơ quan trọng yếu của Nhà 
nước chuyên chỉnh vô sản và của 
nhân dân. Trong tác phầm Những 
nhiệm vụ trước mát của chính quyền 
xò-viết?, Lê-nin đã chỉ rõ : « Chuyên 
chính là một chính quyền sắt, có dũng 
khí cách mạng uà nhanh chóng, thằng 
tau khi cần trấn áp bọn bóc lột pà bọn 
phú rối trật tự ®. 

Đối với Tòa án nhàn đàn, một cơ 
quan chuyên chỉnh của Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa; chúng tôi thấy cần xác 
định rõ : Tỏa an nhân dán là cơ quan có 
nhiệm uụ bảo đảm nền công lý xã hói 
chủ nghĩa. Tòa án nhâu dân thực hiện 
nhiệm vụ đó bằng công tác xét xử 
của mình và công tác xét xử phải 
chỉnh xác, kịp thời. Tòa án nhân dân 
nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam mà tuyên án; cho nền 
bản án phải được mọi cơ quan Nhà 
nước, tỏ chức xã hội và công dân 
chấp hành nghiêm chỉnh. 


Nhin chung, nhận thức của cán bộ 
và nhân dàn ta đổi với nền công lý 
xã hội chủ nghĩa nói chung và đối 
với Tòa án nhân đân nói riêng còn 
chưa được đầy đủ. Vì vậy, đã xây 
ra hiện tượng có cơ quan hoặc cân 
bộ tùy tiện xử lý những việc phạm 
pháp trong nội bộ, mà không muốn 
đưa những việc đó ra truy tố, xét xử, 
vì sợ mất thành tích của đơn vị 
hoặc địa phương. Có một số cản bộ 
được Tòa án nhân dân triệu tập đến 
tòa ân đã không chịu đến vì cho rằng 
mình có quyền hơn. Ngoài ra. lại 
còn có một số bản án không được 
các cơ quan hoặc cán bộ chấp hành 
nghiêm chính, 

Việc đấu tranh chống phạm pháp 
hiện nay đòi hỏi ba cơ quan: công 
an, kiểm sát và tỏa án phải thực 
hiện thật tốt nhiệm vụ của mình và 
phải có sự hợp đồng chặt chế trèn 


nguyên tắc vừa có sự phối hợp, vừa 
có sự chế ước lẫn nhau, đỏng thời 
tăng cường sức mạnh tô chức của 
mỗi ngành. 

Nói tóm lại, nhận thức vẻ nền 
công lý xã hội chủ nghĩa và vẻ Tòa 
án nhân dân trong cán bộ và nhân 


dân ta chưa đầy đủ, tỗ chức và hoạt 
động của nó cũng chưa bảo đảm 
được đầy đủ yêu cầu phát huy hiệu 
lực của Nhà nước và bảo đảm quyền 
làm chủ của nhân dân lao động. Đó 
là những vẫn đề tồn tại cần được tích 
cực khắc phục trong thời gian tới. 


VỀ LỢI ÍfH (ỦA NHÀ NƯỚC, CỦA TẬP THÍ VÀ (ỦA tÁ NHÂN 


RONG đợt góp ý xây dựng dự thảo 
Hiến pháp mới ở một vài nơi, có 
ý kiến nêu ra là: dưới chẻ độ ta, một 
khi lợi ích của Nhà nước và của tập 
thê được đề cao thì lợi ích của cá 
nhân không tránh khỏi bị thu hẹp, và 
ở đâu có chủ nghĩa tập thể thì ở đó 
không có tự do cho cá nhàn. Dự thảo 
Hiến pháp mới khi đề cập đến mối 
quan hệ giữa cả nhân và xã hội lại 
nêu rằng: *lợi ích của Nhà nước và 
của tập thề với lợi ích chỉnh đảng của 
cá nhản là thống nhất 9. 

Chúng ta đều biết rằng, dưới chế 
độ tư bản chủ nghĩa, sự dói lập giữa 
lợi ¡ch của Nhà nước với lợi ích của 
cá nhân người lao động là điều tất 
yếu. vì ở đó quyền tự do như Mác đã 
nói. không phải là quyền tự do của 
cá nhân, mà là quyền tự do của (ư 
bản. Chế độ tư bản chú nghĩa không 
đC lại “giữa người và người một mối 
quan hệ nào khác ngoài môi lợi lạnh 
lùng, và lối trả tiên ngay khòng tình 
nghĩa » (2). Còn Nhà nước của giai cấp 
tư sản và pháp luật do họ đặt ra cũng 
là nhằm bảo vệ chế độ tư hữu về tư 
liệu sản xuất, bảo vệ quyền của họ 
được tự do bóc lột nhàn dàn lao động. 


PHAN-HỮU-CHI 


Trong điều kiện đó, sự đối kháng giữa 
cả nhân với Nhà nước tư sản là điều 
luỏn luôn tồn tại trong bất kỳ nước 
tư bản chủ nghĩa nào. 


Với việc thủ tiêu chế độ sở hữu tư 
bản chủ nghĩa về tư liệu sẩn xuất chủ 
yếu. Nhà nước xã hội chủ nghĩa cũng 
xóa bỏ luôn ngdồn gốc sâu xa gây ra 
sự đối kháng giữa lợi ích của cả nhân 
với lợi ích của Nhà nước. Việc xây 
dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa tạo nên cơ sở kinh tế cho chế 
độ xã hội mới, đồng thời cũng tạo 
điều kiện cho việc hình thành và phát 
triền những quan hệ xã hội mới, mà 
tỉnh thần bao trùm là sự tương trợ: sự 
cộng tác 0à sự quan tám lần nhau giữa 
những người được giải phóng khỏi 
chế độ bóc lột. Dưới chế độ sở hữu 
xã hội chủ nghĩa về tư liệu sẵẳn xuất, 
lợi ích cá nhân không còn là lợi ¡ích 
riêng, ích kỷ hại nhân của kẻ tư hữu 
nữa. Sự phát triền về kinh tế, văn hóa 
xã hội chủ nghĩa là điều kiện đề phát 
triền mọi năng lực và dần dần thỏa 


(2) C. Mác và F. Ăng-ghen: Tuyến ngón 
của Đảng cộng sản, Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, 956, trang 23. 
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mãn nhu cầu về đời sống vật chất và 
tình thần của mọi người lao động. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là còng 
cụ để bảo vệ và giữ gin lợi ích của 
nhân dân, bảo đảm đề nhân dân làn 
chủ và quyết định mọi công việc của 
đất nước. Các chính sách mà Nhà 
nước thực hiện đều nhằm mìic tiêu 
duy nhất : đem lại cuộc sống ấm no, 
hanh phúc cho nhân dân, cho nên 
được nhân dân lao động hưởng ứng 
và tích cực thực hiện. Vì vậy, nói: 
« lợi ích của Nhà nước và của lập thể 
với lợi ích chinh đáng của cá nhân là 
thống nhất », là đúng. 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi 
ích chính đảng của cá nhân, nói chung 
về cơ bản và lâu dài là thống nhất 
với lợi ích của Nhà nước và cúa xã 
hội. Về lợi ích trước mắt của cá nhân 
thì cũng có khi mâu thuần với lợi ích 


của Tô quốc, hoặc của tập thê. Trong 
trường hợp đó. mỗi người chúng ta 
phải biết đặt lợi ích chung lên trên 
lợi ích riêng : nếu làm ngược lại là vì 
lợi ích nhỏ hẹp trước mắt mà hy sinh 
lợi ích cơ bản và lâu đài của mình. 

Trong quả trình sống, làm việc và 
học tập đưới chủ nghĩa xã hội, người _ 
công dân nước ta sẽ ngày càng hiều 
rô rằng: con người trong xã hội xã 
hội chủ nghĩa làm việc cho chính 
mình, cho con chán mình và cho hạnh 
phúc của cả xã hội. Đồng thời. những 
thành tựu trong công cuộc xảy dựng 
kinh tế, văn hóa của đất nước càng 
tạo điều kiện đề Nhà nước và toàn 
xã hội chăm lo đầy đủ hơn đến nhu 
cầu vật chất và văn hóa của nhân 
đân, làm cho lợi ích của mỗi cá nhân 
càng ngày càng hài hòa với lợi ¡ích 
chung của toàn xã hội. 


PHÁT HUY (UYỀN LÀM CHỦ TẬP THỂ CỦA NHÂN DÂN 
VÀ TĂN0 CƯỜNG CHUYÊN CHÍNH VỮI KẾ THÙ CỦA NHÂN DÂN 


Hà pháp là đạo luật cơ bản, đạo 

luật cao nhất của Nhà nước. 
“® Xây dựng Hiện pháp của nước Cộng 
hòa xã họi chủ nghĩa Việt-nam, thê 
chế hóa bàng đạo luật cơ bản của 
Nhà nước, quyền làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa của nhân dàn lao 
đọng. dựa trên cơ sở liên mình công 
nòng, dưới sịr lĩnh đạo của giai cấp 
cöủns nhàn (3). Trong khí nghiên cứu 
nội dung dự tháo Eiiển pháp. chúng toi 
thấy quyền làm chủ tập thẻ của nhân 
đân lao động và nội dụng quyền làm 


ĐÀO-VĂN-GIẢNG 


chủ tập thê đó, như Nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đảng đề ra, đã 
được thẻ hiện trong toàn bộ dự thảo 
Hiện pháp mới. 

Nội dung làm chủ tập thề xã hội 
chủ nghĩa bao gồm nhiều mặt : chính 
trị kinh tế, văn hóa, xã hội... Xây 
dựng chế độ làm chủ tập thẻ về chính 
trị là thiết lập quyền lực của nhàn 


(3) Nghị quuết Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1971, trang 67 — 68, 


dân lao động, là đòi hồi mọi công 
dàn phải bảo vệ vững chắc chủ nghĩa 
xã hội. bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã 
hỏi chủ nghĩa đi đôi với xây dựng 
chú nghĩa xã hội, đỏi hỏi tất cả mọi 
người phải luôn luôn đề cao cảnh 
- giác, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu 
và hành động phá hoại và xâm lược 
của bất cứ kẻ thù nào. Đây là mối 
quan hệ cần được giải quyết một 
cach đúng đẫn giữa phát huy và thực 
hiện quyền làm chủ tập thê của nhản 
dân lao động với tăng cường chuyên 
chính với kế thù của nhân dàn. Dây 
cũng là phương pháp giải quyết mâu 
thuận đối kháng giữa một ben là nhân 
đân lao động đưới sự lãnh đạo của 
đảng tiên phong của giai cấp công 
nhân với một bên là các thế lực thủ 
địch chống lại sự nghiệp cách mạng 
xã hội chủ nghĩa của nhân dàn. Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IV của Đẳng 
đã ghỉ rõ: «chủ động phòng ngừa, 
kien" quyết đấu tranh làm thất bại 
mọi âm mưu, hoạt động của bọn giản 
điệp đế quốc, tư bản; kịp thời và 
Kiên quyết trấn áp bọn phá hoạt hiện 
hành: đập tan mọi mưu mô ngóc đầu 
dạy của các giai cấp bóc lột và 
của bọn phản động... ». Đẻ làm được 
các nhiệm vụ này, ngoài việc 
xây dựng các công cụ bạo lực cho 
thật mạnh mẽ, sắc bén, điều quan 
trọng là giáo dục nhằm nàng cao 
tình thần cảnh giác cách mạng cho 
quần chúng nhân dân, phát động 
phong trào quần chúng bão vệ an 
ninh TÔ quốc và trật tự, an toàn xã 
hội. Vì vậy, muốn xây dựng được chế 
độ làm chủ tập thể của nhân dàn lao 
động, một điều không thỀ thiếu được 
là phải tăng cường chuyen chính với 
ke thù của nhàn dân, và ngược lại. 
muốn đập (tan mọi âm mưu và hành 
động của kẻ thủ thì điều có ý nghĩa 
quyết định là phải phát huy và thực 
hiện cho được quyền làm chủ tập 
thể của nhân dân lao động. 

Tỉnh thần nói trên đã được thẻ 
hiện trong dự thảo HHIiện pháp mới, 


Về mặt chuyên chính với kế thủ. dụ 
thảo Hiến pháp mới cũng dã ghi rõ ở 
những điều nói về sứ mệnh lịch sử 
của Nhà nước ta, Nhà nước chuyên 
chỉnh vô sản là công cụ xây dựng, 
bảo vệ và phát triền chủ nghĩa xã 
hòi. Nhà nước đó phải *đập tan mọi 
sự phản kháng và mọi hành động xâm 
lược của kẻ thù ø (Điều 2). « Mọi hành 
động chống lại độc lập và thống nhất 
Tô quốc, chống lại sự nghiệp cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xày đựng chủ 
nghĩa xã hội đèu bị nghiêm trị » (Điều 
12). 

Làm chủ tập thề về chỉnh trị bao 
gôm cả nghĩa vụ và quyền lợi. Mọi 
công dân đèêu được hưởng dày đủ 
các quyền tự do đản chủ xã hội chủ 
nghĩa. Tỉnh thần ấy đã được ghỉ khả 
đầy đủ trong chương IVÝ của dự thảo 
Hiến pháp mới. Điều 50 của dự thảo 
Hiến pháp mới khẳng định mối quan 
hệ giữa quyên lợi và nghĩa vụ, giữa 
tập thề và cá nhân, quy định trách 
nhiệm của Nhà nước và của công dân, 
€ Nhà nước bảo đảm cho công dân 
được hưởng đầy đủ quyền lợi và đòi 
hỏi công đân làm tròn nghĩa vụ của 
mình ». Cũng ở điều 90 này. dự thảo 
Hiến pháp nói rõ: SMọi hành động 
lợi dụng các quyền tự đo dân chủ đề 
xàm phạm lợi ích của Nhà nước và 
của nhân đân đều bị nõhlem tYỊ », 

Dự tháo Hiển pháp mới đã phi là 
phải nghiêm trị mọi hành dòng lợi 
dụng tự đo dân chủ dẻ phá hoại cách 
mạng, nói rõ thái độ kiền quyết và 
n¿hiềm khắc đối với địch để bảo vệ 
lợi ích của Nhà nước, dễ bảo về cho 
nhàn đản dược hướng dây dủ mọi 
quyvecn lợi mà liiển pháp dà quy định. 

Vẻ các quyền tự do đân chủ của. 
cóng đân, điều 60 néi: Công dàn có 
các quyen tự do ngón luận, tự do báo 
chỉ, tự do hội họp, tự do lập hội và 
tự do biều tình vì lợi ích của Tỏ quốc, 
của nhần dàn và nhằm bảo vệ, củng cò 
chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhà nước 
báo đảm những điều kiện vật chất 
cần thiết đẻ còng dàn sứ dụng các 


S) 


quyền đó. Điều 6ã : Công dân có quyền 
tự do cư trú và tự do di lại trong 
nước, trừ những trưởng hợp cần hạn 
chế do luật định vì lý do au ninh và 
quốc phòng, v.v... dự thảo Hiến pháp 
quy định như vậy là rất cần thiết. Có 
như thế mới bảo vệ được các quyền 
tự do dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhân 
dàn lao động mới thực hiện được 
quyền tự do dân chủ chân chính của 
mình, chống mọi âm mưu và hành 
động của kẻ địch lợi dụng đề chống 
phả cách mạng. Quy định như thế hoàn 
loàn không có ý hạn chế quyền tự do 
dân chủ của nhân dân. Nếu có hạn 
chế thị đây là một sự hạn chế và 
ngăn chặn đối với bọn chống lại Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa, chống lại sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.Hơn 
nữa chúng ta không thề chấp nhận 
thứ tự do vô chính phủ, tự do bừa 
bãi. Tự do của chế độ ta, của nhàn 
dân ta là tự do có tô chức, có kỷ luật. 


Các quyền tự do đân chủ của công 
đân được thực hiện đầy đủ trong đời 
sống thực tế sẽ tạo nên sức mạnh to 
lớn của nhân dân đề hoàn thành tốt 
đẹp mọi nhiệm vụ của cách mạng. Ơ 
đàu cần phải trấn áp kẻ địch đề bảo 
vệ cách mạng, thị ở đó lại cần phát 


động mạnh mẽ phong trào quần 
chúng. tạo điều kiện cho nhân dàn 
được hưởng đầy đủ quyền tự do dân 
chủ đẻ đấu tranh chống kẻ địch. Chi 
có như thế kẻ địch mới chùn bước. 
Cho nên không phải vì kể địch hoạt 
động mà hạn chế quyền tự do dân 
chủ của nhân dân. Nhân dân có được 
thật sự hưởng tự do mới phát huy 
được sức mạnh đề trấn áp kẻ địch. 
Vì vậy, dự thảo Hiến pháp mới đã ghi 
rõ : e Nhà nước bảo đảm những điều 
kiện vật chất cần thiết đề công dàn 
sử dụng các quyền đó » (Điều 60), và 
điều kiện cơ bản bảo đảm chắc chăn 
nhất là chủ nghĩa xã hội, vì như Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng 
đã khẳng định, * Chỉ có chủ nghĩa xã 
hội mới làm cho nhân dàn ta vĩnh 
viễn thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. 
cỏ cuộc sống văn minh, hạnh phúc. 
Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đem lại 
cho nhân dân ta quyền làm chủ đầy 
đủ, mới làm cho Tổ quốc ta độc lập, 
tự do vững chắc và ngày càng giàn 
mạnh » (2). 


(2) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, [977, 
trang lÓ—17, 


6IAI (ẤP (ÔNG NHÂN VIỆT-NAM SĨ XỨNG BẮNG 
VỮI SỨ MỆNH (ỦA MÌNH 


DV thảo Hiến php mới định rõ vị 

trí, vai trò lĩnh đạo của giai 
cấp công nhần nước ta: *Ở: nước 
Cóng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
người chủ tập thẻ là nhân dàn lao 
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ĐỖ-HỮU -KHÁNH 


động mà nòng cốt là liên mình công 
nông, do giai cấp công nhàn lãnh 
đạo» (điều 3). Dự thảo Hiến pháp 
mới cũng xác định vai trò lãnh đạo 
duy nhất của Đảng cộng sản Việt- 


nam - đội tiên phong và bộ tham 
mưu chiến đấu của giai cấp công 
nhân - đối với Nhà nước và toàn bộ 
sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
Việt-nam (điều 4). 


Đề thực hiện vai trò lãnh đạo của 


mình, giai cấp công nhàn một mặt có - 


nhiệm vụ đi đầu trong việc xây dựng 
các thể chế của nước ta — mà biều 
hiện tập trung nhất là xây dựng Nhà 
nước chuyên chính vô sản — và kiên 
quyết đấu tranh bảo vệ những thê 
chế ấy, mặt khác gương mẫu thực 
hiện nghĩa vụ đồng thời là quyền lợi 
cao quý nhất trong chế độ ta được 
ghi trong dự thảo Hiến pháp mới là 
lao động với ý thức trách nhiệm cao: 
lao động có ký luật, có kỹ thuật, có 
năng suất cao với chất lượng tốt, tiết 
kiệm nhiều, lao động sáng tạo, vượt 
mọi khó khăn thiếu thốn, bảo đảm 
hoàn thành toàn diện và vượt mức 
kể/hoạch Nhà nước, thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ trung tâm của cả thời 
kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là đầy 
mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, tạo tiền đề vật chất — kỹ thuật 
đề tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững 
chắc lên chủ nghĩa xã hội. 


Vai trò lãnh đạo của giai cấp công 
nhân còn thẻ hiện rõ nẻt ở việc tập 
trang sức thực hiện nhiệm vụ hàng 
đầu, cấp bách của cả nước trong giai 
đoạn hiện nay là tạo ra một bước 
phát triên vượt bậc về nông nghiệp. 
Giai cấp cỏng nhân cùng VỚI giai 
cấp nông dân tập thê tạo mọi điều 
kiện đề đầy mạnh sẵn xuất nông 
nghiệp theo hướng thâm canh, túng 
vụ, mở rộng diện tích và kịp thời vụ. 
Đó là nội dung liên mình còng nông 
trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã 
hội. Khối liên minh đó phải xứng 
đảng là lực lượng nòng cốt vững 
mạnh của khối đoàn kết toàn dân 
trong Mặt trận Tô quốc Việt-nam, và 
còng nông phải phát huy vai trò to 
lớn của mình là đội quân chủ lực 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


— Trong điều 9, chương I, dự thảo 
Hiến pháp mới xác định vai trỏ quan 
trọng của tồ chức Công đoàn, *tô 
chức quần chúng rộng rãi nhất của 
giai cấp công nhân, là trường học 
chủ nghĩa cộng sản, trưởng học quản 
lý kinh tế, quản lý Nhà nước ®, một 
thành viên của hệ thống chuyên chỉnh 
vô sản. Đây là một vấn đề mới so 
với các Hiến pháp trước đây của 
nước ta, hoàn toàn phủ hợp với quy 
luật phát triền của chủ nghĩa xã hội. 
Bên cạnh chính quyền còn có các 
công cụ khác là các tổ chức quần 
chúng. cho nên giai cấp công nhân 
cùng các tầng lớp nhân dân lao động 
còn thực hiện quyền làm chủ tập the 
của mình bằng các tô chức quần 
chúng, trong đó Công đoàn giữ một 
vị trí đặc biệt quan trọng. Dưới 
chính thề mới đo Đảng cộng sản Việt- 
nam lãnh đạo, cùng với sự lớn mạnh 
vượt bậc của giai cấp công nhân. tô 
chức Công đoàn cũng phát triền mạnh 
mẽ về số lượng cũng như về chất 
lượng và luôn luôn là một tổ chức 
thống nhãt, đoàn kết và nghiêm 
chỉnh chấp hành mọi đường lối, chính 
sách của Đẳng. thật sự là chỗ dựa 
đảng tín cậy của chính quyền Nhà 
nước và là sợi đây chuyền vững chắc 
nối liên Đảng với quản chúng lao 
động trong suốt thời kỳ cách mạng 
đàn tộc dân chủ cũng như trong giai 
đoạn cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, 


Hiện nay, để thực hiện những 
nhiệm vụ to lớn mà Nghị quyểết Đại 
hội lần thứ IV của Đảng dã đề ra đối 
với Công đoàn và thực hiện những 
điều quy định trong Hiến pháp mới 
sắp được ban hành, tô chức Còng đoàn 
đã xác định nhiệm vụ chung của mình 
trong giai đoạn mới là: 


“ Bồi dưỡng năng lực và phát huy 

`ˆ ^ ki ^ K ¬ ^* -° 
quyên làm chủ tập the xã hỏi chủ 
nghĩa của còng nhàn, viên chức, đấy 
lén phong trào cách mạng rộng lớn 
thực hiện thắng lợi đường lối chung 
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của cách mạns xã hội chủ nghĩa Ở 
nước ta, kết hợp xây dựng kính tế 
với củng cö quốc phòng. thường 
xuyên nàng cao tỉnh thần cảnh giác 
cách mạng, sẵn sàng làm tròn nghĩa 
vụ bảo vẻ Tỏ quốc; thực hiện đồng 
thời ba cuộc cách mạng: cách mạng 
về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa 
học — kỹ thuật, cách mạng tư tưởng 
và văn hóa, trong đó cách mạng khoa 
học — kỹ thuật là then chốt; tích cực 
hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa ở miền Bắc và hoàn thành 
cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam ; 
thí đua lao động sản xuất; cần kiệm 
xây dựnøg chủ nghĩa xã hội, thí đua 
phục vụ nòng nghiệp, thực hiện công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước 
nhà; trước mát là hoàn thành và 
hoàn thành vượt mức kê hoạch 5 năm 
lăn thứ hai (1976 — 1980); chăm lo 
đói sống và bảo vệ lợi ích chính đáng 
của công nhân, viên chức; ra sức 
đào tạo và bói dưỡng càn bộ công 
đoàn, cải tiến tô chức và phương 
pháp công tác, nâng cao nắng lực 
hoạt động, năng lực tham gia quản 
lý Kinh tc, tham gia vào còng việc 
của Nhà nước và kiểm tra hoạt động 
của Nhà nước; góp phần tăng cường 
đoàn kết và thông nhất của phong 
Hào công đoàn và của lao động thẻ 
giới trong cuộc đầu tranh chòng chú 
nghĩa để quốc, chủ nghĩa thực dân cũ 
và mới VÌ quyền lợi của người lao 
động, vì hóa bình, độc lập dàn tộc, 
dân chủ và chủ nghĩa vã hội» (Nehị 
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quyết Đại hội lần thứ IV Công đoàn 
Việt-nam). 

Như vậy, nhiệm vụ của Công đoàn 
trong giai đoạn mới của cách mạng 
là hét sức to lớn và nặng nề. 

Quán triệt đường lối của Đẳng trong 
phong trào công nhân và hoạt động 
Công đoàn, tích cực tham gia thảo 
luận, xây dựng IHiiến pháp mới của 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam và nghiêm chính thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Công đoàn Việt-nam 
lần thứ 1V, phong trào công nhàn và 
hoạt động công đoàn sẽ phát triển 
mạnh mẽ và đạt được nhiều thẳng lợi 
to lớn trong giai đoạn mới của cách 
mạng. 


Cách làm Hải-hậu... 
(Tiếp theo trang 76) 


cấp trên (nhất là tỉnh) cung cấp. Mát 
khác, chúng tôi nghĩ rằng Trung ương 
và tĩnh nên nghiên cứu phân cấp cho 
Hải-hậu được chế biến tại chỗ các sản 
phẩm làm ra ở địa phương (như : cói., 
đay, cá, thóc cần xay xát...) rồi xuất 
thành phầm. Riêng các phụ phẩm của 
thóc và cá (bao gồm: cảm, trẫu, bã 
chượp...) làm nghĩa vụ cho Nhà nước, 
nén đẻ lại trên 5022 cho huyện dùng 
đe chế biến thức ăn cho gia súc và 
củi tạo đất. 


QUA NHỮNG TRƯỜNG HỌC 
LÀM LẠI CON NGƯỜI 


Ừ sau ngày giải phóng, miền Nam 

nước ta có một loại trường hoàn 
toàn mới lạ, mang tính chất nhân đạo 
cách mạng sâu sắc và rất Việt-nam. 
Đó là những trường Phục hồi nhản 
phầm thanh niên, Phục hồi nhán phầm 
phụ nữ. Vì ngàu mại, Thanh niên xâu 
dựng cuộc sống mới, v.v... do ngành 
Thương bình xã hội hay do Đoàn 
thanh niên quản lý. Những trường 
nay Vài năm nay đã thủ nhận hàng 
vạn người nghiện xi ke ma túy, thanh 
niên nam nữ hư hỏng, những nạn 
nhân trực tiếp và trầm trọng của chủ 
nghĩa thực dân mới Mỹ, dễ ròi sau 
một thời gian, biến đôi họ thành 
những con người lành mạnh, trả họ 
vẻ Với cuộc sống cũng đang lành 
mạnh trở lại và đổi mới lửng nơày, 
Có thẻ gọi chung những trường này 
là những trường học làm li con người 
cho một lớp người đãi bị Aly—nguy 
tước bổ màt quyên sống làm người, 
biến thành những công cụ, bọt bèo, 


Qua những trường học làm lạt con 


người ấy, chúng ta thấy gi? 


* 


Trước hết là những tội dc tàu trời 
ddug Thuôn đời: ngi†gÊn rủa của chủ 


LÊ-XUÂN-VŨ 


nghĩa thực dán mới của Àlj 0à tau 
sai. | 

Tiến hành chiến tranh xâm lược 
Việt-nam, đế quốc Mỹ không chỉ dùng 
mọi thứ vũ khi tỏi tân, hàng triệu 
quân ngụy và hơn nữa triệu linh viên 
chỉnh Mỹ, không chỉ dựng lên những 
nhà tù chuồng cọp, gảy ra những vụ 
thảm sát đã man, dội hàng chục triệu 
tấn bom, v.v... mà còn dùng đủ mọi 
thủ đoạn để tàn phá cả những người 
Việt-nam đang sống trong vòng kiềm 
soit của chúng. nhất là tầng lớp 
thanh niên, biến họ thành « bụi đời ®, 
thành «đô chơi», thành lưu manh 
trộm cắp, thành những con thiệu 
thân. Đế quốc Mỹ đã phải cút khỏi 
nước ta, nhưng sư tàn phá do chúng 
gầy ra còn để lại những hậu quả 
nặng nề mà chúng ta phải đô biết 
bao công sức đẻ khác phục. Những 
vết thương trên thẻ xác và trong tâm 
hồn những lớp nạn nhân này là một 
trong những biểu hien của Diệt bạo 
tội ác mà để quốc Mỹ đã gây ra đổi 
với nhàn đàn tì, 

Hãy đến một trường Phục hỏi nhản 
phẩm phụ nữ ở thành phò Hồ-Chị- 
Minh chàng hạn, xem MỸ -ngụv đã 
ha đạp lên những HöưỜi mộ, HOƯỜI 
chị, người em gái Việt-nam nh thể 
nào, Cho đến này, trường đã kết thúc 
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nhiều khóa học cho hàng nghìn người. 
từ trường Iđã lại có thêm trường II 
rồi trường III, nhưng hãy lãy khóa 
1 của trường I làm vi dụ. Khóa này 
thu nhận 305 người từ các quận nội 
thành của tbành phố Hồ-Chi-Minh 
gửi đến, trong đó có 240 người vốn từ 
các miền quê bị bom đạn dồn đuồi 
ra thành phố. Tuổi: từ 12 đến 46. 
Nghề nghiệp: 120 buôn bán vặt, 50 
nội trợ, 56 làm công, 44 làm ruộng rấy, 
30 học sinh bỏ học và 3 từ cô nhỉ 
viện trốn ra. Trinh độ văn hóa : 87 
người mù chữ, 153 người cấp I, 39 
người cấp II, 6 người cấp III. Trong 
số họ có 49 người đang sống với chồng, 
S51 người bó chồng. 32 người chồng 
chết và 173 người không có chồng 
chỉnh thức; 43 người có con với 
chồng, 57 người không chồng mà có 
con, con đồng nhất là 6 đứa, con 
nhỏ nhất là 2 tháng rưỡi và con lớn 
nhất là 31 tuổi. Vậy mà họ lại là 
những người bản dâm chuyên nghiệp 
(201 người) và không chuyên (101 
người). Họ sống một. quãng đời khô 
nhục, chán chường, buông thả cả đến 
nhân phầm của mình ở các quản bia 
ôm, cà-phê ôm (50 người), ở các 
“® động P tức nhà chứa (114 người) hay 
ở «qkhơi » tức làm một mình không 
có chủ (136 người), v.v... Và hầu hết 
đều bị bệnh; phần lớn là lậu và giang 
mai. Họ mới chỉ là một số rất 
nhỏ trong số gái mãi đâm ở miền Nam 
thời ÀÍÿ— ngụy. 


Hãy đến một trường Phục hồi nhán 
phẩm thanh niên cũng ở thành phố Hồ- 
Chí-Minh chăng hạn. xem Mỹ — ngụy 
đã biến nột bộ phận thanh niên miền 
Nam. nước ta trước đày thành những 
người như thế nào. Vào ra cửa 
trường này cũng đã cỏ hàng nghìn 
người, nhưng hay lấy một khỏa làm 
vi dụ. Khóa này có 61,75% là thanh 
miền con nhà tư sản và tiêu tư sản 
học sinh, 35,356 là đân nghèo thành 
thị. Họ vốn đang ở tuôi đời đẹp 
nhất: 82” từ 15 đến 25 tuổi, 10% từ 
25 đến 3ã tuổi. Chỉ có 0.5% mù chữ, 
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còn 19,2% có trình độ văn hóa cấp Ï. 
31X cấp II và 49,3% từ cấp HH trở 
lên. Nhưng họ lại là những con người 
sống bên lề xã hội, nước da chỉ, tay 
chân tím đen những vẽt chích ma túv. 
mắt lờ đờ, đầu tóc bơ phở, môi thâm. 
răng hư, mặt méo mỏ đi vì những 
cơn nghiện. Trong số họ có tới trên 
30% bị lậu và giang mai, 61% ghẻ lở 
và cả 100% phạm tội từ trộm cướp 
đến chặt tay người, giết người lấy 
của. Họ cũng mới chỉ là một số rải 
nhỏ trong số người nghiện xi ke ma 
tủy ở miền Nam thời Mỹ — ngụy. 


Chúng ta có thê kề thêm những con 
số ở trường Thanh niên xây dựng 
cuộc sống mới đóng tại xã Phước-bửu. 
huyện Xuyên-mộc, tỉnh Đồng-nai 
chẳng hạn. Trường có 2.422 học viên 
(2.079 nam và 343 nữ), trong đó 405 
có trình độ văn hóa cấp 1, 36% cấp H; 
33,9% không có gia đình, sống lang 
thang ở hè phố, bến xe; 57.7% cÌủ 
biết ăn chơi trụy lạc ; hơn 505% trước 
đây cầm súng đành thuê cho giặc ; 
khi vào trường. 53,9°% nghiện xì ke 
ma túy ; 13.85 mắc bệnh xã hội trong 
đỏ 12,35 bị giang mai ; phần đỏng đều 
suy nhược, sợ lao động. quen song 
hưởng thụ, bi quan và hoài nghỉ tắt 
cả. 

Nhưng những con số ấy, kế cà 
những con số hàng chục vạn gái mãi 
đàm, hàng chục vạn người nghiên xi 
ke ma tủy, 37 vạn trẻ em mồ côi hav 
hàng triệu người mắc bệnh hoa liễu, 
bệnh lao, v.v., ở miền Nam trước 
ngày giải phóng. văn chưa nói hết 
được tội ác và sự nham hiềm của 
chủ nghĩa thực dân mới Mỹ trong việc 
tàn phá xã hội, tàn phả con người 
Việt-nam chúng ta. Hãy nghe chỉnh 
những người đã và đang làm lại cuộc 
đời mình bắt đầu Jừ những trường 
phục hồi nhân phầm ấy bộc bạch tâm 
sự, kê lại nguồn cơn gây nên nòng 
nỏi đoạn trưởng của họ. Mỗi người 
một hoàn cảnh, một nguyên do cụ thề. 
chịu một phần trách nhiệm về sự sa 
ngã và tội lỗi của mình; nhưng tắt cả 


trước hết đều là nạn nhân của chỉnh 
sách “điều kiện hóa » xã hội, « điều 
kiện hóa » con người theo mục tiêu 
chiến lược của để quốc Mỹ, là nạn 
nhân của văn hóa thực dân mới Mỹ 
hoặc là của cả hai thứ đó. 

Đế quốc Mỹ muốn tạo ra ở miền 
Nam nước ta một xã hội gồm 
những con người «tự nguyện » sóng 
theo sự xếp đặt của chúng. Bồn triệu 
tấn bom và thuốc khai quang dồn đuồi 
nông dân về sống lang thang giữa cúc 
đỏ thị. Bộ máy quân sự, cảnh sát, 
mật vụ không lồ sẵn sàng trừng phạt 
mọi hành vi trải với ý đồ của Mỹ. 
Hàng hóa rẻ mại tuôn vào tạo nên 
_ đởi sống dễ dãi, đầy đủ tiện nghỉ cho 
những ai theo Mỹ, làm ác ôn cho Mỹ. 
Thêm vào đó là cả một hệ thống ván 
hỏa phản động và đồi trụy : sách báo, 
phim ảnh chống cộng và khiêu đâm ; 
nhạc kích động và vũ thoát y ; những 
phong trào hip-py. cao bồi, những 
® đợt sống mới 5 đi tìm khoái lạc, tìm 
cảm giác mạnh lan tràn trong thanh 
niên; những đại hội nhạc trẻ dâm 
đặt do Tông cục chiến tranh chính trị 
tô chức ; những cuộc thi hoa hậu thế 
giới, hoa hậu học đường do Bọ ván 
hóa và giáo dục tô chức ; những viện 
sửa sắc đẹp bơin vú bơm mỏng, sửa 
mặt nắn mũi, tạo cằm chế, làm má 
lúm đỏng tiền, cấy nốt ruỏi duyên; 
. những sở-nách-ba, phòng trà ca nhạc 
trá hình, phỏng khiêu vũ, quản bịa 
ôm, nhà tắm hơi, nhà chứa gái và 
đường dây buôn cần sa ma túy của 
bọn Mỹ—ngụy mỗi năm thu lời hàng 
trăm tỷ đồng. 

Chính là từ những vùng quê tan 
hoang ấy, trong những thành thị bệnh 
hoạn ấy. do lối sống tiêu xài hướng 
thụ đến cuồng loạn ấy mà một bộ 
phản nhân đân ta, trước hết là mội 
lớp thanh niên nam nữ, đánh mất cả 
nhân phầm của mình, sa vào cạm bẫy 
của giặc- 

Biết bao phụ nữ nông thôn bị bức 
bách rời bổ ruộng vườn lên thành thị, 
bơ vơ trong cảnh cha hay chồng bị 


tủ đày, bị bắt lính, trốn linh hay chết 
trận, thất nghiệp. con đông, em nhỏ, 
rồi bị cám dỗ, lường gạt, làm giàu 
cho bọn tú bà ma cô bằng cả cuộc 
đời trong trắng của mình. Biết bao 
người khác bị đời sống vật chất xa 
hoa quyển rũ mà bán rẻ tiết trình 
hoặc sẵn sàng đâm chém cả người 
thân. Biết bao thanh niên, thiểu niên 
chạy theo cách ăn mặc lòi lưng hở 
rón, bảit chước nhân vật phim cao bồi 
du đẳng, sa vào vòng trụy lạc, nghiện 
ngập. đàng điểm... 


Và đòng nhất, chiếm tỷ lệ cao nhất, 
có lẽ là nạn nhân của cả hai thứ : đời 
sống vật chất xa hoa và văn hỏa phản 
động đòi trụy. Những học sinh gải 
ngày thơ bị đầu đọc bằng sách báo 
đàm ô, bị lợi dụng từ những cuộc thi 
hoa hậu học đường rỏi đua đòi ăn 
mặc hở hang, làm tỉnh khỏng chút 
hồ thẹn. Thiếu niên 13, 14 tuổi bị cha 
mẹ la mắng hoặc không cho tiên ăn 
diện đàng điểm bỏ nhà đi hoang. gọi 
là đi « bụi đời ”, gia nhập các *“ băng ® 
ăn chơi, cướp giật, xì ke, di điểm, 
thậm chỉ kẻo nhau về đánh đập, hành 
hạ, giết cả cha mẹ lấy tiền cung đốn 
cho đồng bọn. Tiết trình đem đồi lấy 
vài nghìn bạc ngụy, một bộ quần áo 
hợp thời trang, thậm chỉ một chầu phở 
ti với người con trai mới qucn trong 
một suất hát mà chẳng cần dắn đo suy 
nụhĩ. Con gái l5, 17 tuổi tràng trảo 
cặp kẻ một nhà tư sản đảng tuôi ông 
nòi, gọi là * tình không phân biệt tuôi 
lác ®. Trai gái chung sống với nhau 
bừa bãi, nay người này mai người 
khác, gọi là “tỉnh yêu văn nghệ ®. 
Vợ đi lấy Mỹ, thính thoảng chồng 
đóng vai «anh ruột» đến ngửa tay 
nhận tiền về tiêu xài, Chồng, mẹ chồng 
dat mỗi cho vợ, nàng đâu và thân 
nhiên sống bằng đông tiền vô liêm sỉ 
đó. Cha mẹ bán trinh con gái và đầy 
con vào vòng trụy lạc. Con gái « rước 
khách »ở nhà trước, mẹ ở sân sau 
rón rén chảo cơm: hầu hạ... 

Không thẻ kế hết nhừng cảnh đời 
diện đảo ấy cùng những khô nhục ê 
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chề của những nạn nhân khi họ ngẫm 
lại thần phận minh. Nhưng rõ ràng là 
đế quốc Mỹ đã được lợi đơn lợi kép 
rỏi. Nỏ đã khống chế được một bộ 
phận nhân dân ta, trước hết là một 
bộ phận thanh niên ta ở miền Nam, 
đầy họ di làm tay sai và linh đánh 
thuê cho Mỹ, làm đồ chơi cho bọn 
lnh viên chỉnh. Nó đã gieo vào 
mảnh đất này một lỗi sống đồi trụy, 
Lại lý thương luân, làm suy đồi phong 
hóa, hòng bát đầu bằng tầng lớp 
thanh niên này mà phá hoại giống 
nỏi ta, tiêu diệt tỉnh thần đân tộc ta, 
thực hiện chính sách điệt chủng nham 
hiềmcủa nó. | 

Cho nên mỗi nạn nhân ở đây là 
một lời tố cáo đanh thép đế quốc 
Mỹ và tay sai; mỗi nạn nhân ở đây 
là một cái tát nây lửa vào mặt bọn 
đế quốc Mỹ bịp bợm đang mòm loa 
mépgiễi tự xưng là bảo vệ nhân 
quyền. | 


* 


Qua những trường học làm lại con 
người ấy, chúng ta càng thấy sảng 
ngời tình thương 0à trách nhiệm của 
cách mạng. 

Thật vậy. Học viên đến trường lúc 
dầu đâu phải đều đã tự nguyện ! Họ 
được đưa đi học tập trung. Khi đến 
trường, nhiều người không chịu xuống 
xe, vào nhà, hoặc không chịu ăn uống, 
chữa bệnh. hoặc không chịu làm việc, 
học hành, rồi rủ nhau bỏ trõn, thậm 
chí phá cả trường trại. Hơn hai mươi 
năm ròng, chủ nghĩa thực đân mới 
Mỹ, bằng những phương tiện tỉnh vi 
và hiện đại, đã đầu độc họ, khiến họ 
hoài nghỉ hết thảy và mất cả lòng tín 
vào chính mình, đầy họ vào một lối 
»ống buông thả, sa đọa và đầy tội lỗi. 
Họ quen với lối sống ấy rôi. không 
cho họ sống như vậy nữa là họ phản 
đối, thế thôi. họ chàng hiều gì cả: và 
cũng chăng cần biết gi cả. Nhưng rồi 
cái gì đã cảm hóa họ 2 Đó trước hết 
là tỉnh thương và trách nhiệm của 
cách mang đo những cần bộ của Đẳng 
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và Nhà nước công tác tại trường đem 
đến cho họ, rọi ánh sáng vào lâm 
hồn họ. Thái độ chân thành, sự thông 
cảm sâu sắc, sự chăm sóc ân cần, sự 
lận tụy và kiên trì của cân bộ nhà 
trường đã làm cho họ cảm thấy lần 
đầu tiên họ được đối xử thật sự như 
những con người sau bao năm bị xã 
hội cũ đọa đầy ruồng bỏ; làm cho 
họ dần dần hiều rằng đây hoàn toàn 
không phải là nhà tù hay trại tập 
trung như họ lầm tưởng mà là trường 
học thật sự — trường học làm lại con 
1IØ8ười. 

Khó khăn, thiếu thốn ở đây đương 
nhiên còn không it, bởi vì học viên 
thường quá đòng mà cơ sở vật chất, 
kinh phí, cán bộ, v.v... của nhà trường 
thì có hạn. Nhưng điều quan trọng là 
từ đây, họ bắt đầu thấy được ý nghĩa 
cuộc sống của con người. 

Họ được chữa lành bệnh. Những 
người ốm o mặt bủng da chì vi xỉ ke 
ma tủy chỉ sau 5, 7 ngày đã cắt được 
cơn nghiện bằng châm cứu, sau vài 
tháng đã phục hồi được thề lực. 
Những người bị lậu, bị giang 
mai, V.V... sau một thời gian điều trị 
đã lấy lại được sắc hồng trên má 
không cần đến phấn son. 

Họ được học chính trị. Học tập 
chỉnh trị được coi là biện pháp giáo 
dục hàng đầu. Tùy theo đối tượng. 
mỗi trường định ra chương trình và 
số bài cần thiết, nhưng đều nhằm làm 
cho học viên hiều: tại sao Nhà nước 
đưa họ về đây lập trung học tập, cải 
tạo; nguồn gốc của những tệ nạn xã 
hội mà họ là nạn nhân; truyền thống 
anh hùng của dân tộc, tính chất ưu 
việt của chế độ xã hội chủ nghĩa và 
chính sách nhân đạo của Đẳng và Nhà 
nước ta: (rách nhiệm tự cải tạo mình, 
phấn đấu trở thành con người mới 
có ích cho xã hội; ý thức tô chức và 
kỷ luật, chấp hành nội quy của nhà 
trường. v.v... Tuy mới là bước đầu, 
nhưng giáo dục chính trị đã làm cho 
họ nhận rõ chế độ cũ đầy ải họ ra sao, 
chế độ mới là thế nào và là của ai; 


đã khơi dậy ở họ tình yêu thương, 
lòng tự hào, niềm tin và ý thức trách 
nhiệm đối với dân tộc, đối với Tô 
quốc Việt-nam, đối với tập thê và đối 
với chính mình. 

Họ được phục hồi chức năng làm 
người của mình bằng lao động. Giáo 
dục lao động được coi là biện pháp 
cơ bản. Nhà trường nghiên cứu áp 
dụng những hình thức lao động thích 
hợp với trình độ, khả năng của từng 
người, tập cho họ quen dần với lao 
động. Người thì lần đầu tiên biết nấu 
cơm, giặt quần áo. Người thì tập sử 
dụng những công cụ đơn giản, đốn 
củi, khai hoang, trồng tỉa, chăn nuôi. 
Người thì học được một nghề thủ 
công như đan lát, may thêu. Nhưng 
tất củ, qua thực tiễn lao động đều đã 
nâng cao được nhận thức của mình, 
từ chỗ lười biếng. quen ăn bám, Sợ 
lao động, đã dần dần thấy được giá 
trị của lao động, yêu quý lao động và 
sản phầm lao động do mình làm ra, 
bước đầu xây dựng được thái độ lao 
động đúng đẫn. Nhiều người đã hăng 
hãi tham gia lao động. Nhiều người 
đã có nghề trong tay đề có thể tự nuôi 
sóng mình và giúp ích cho xã hội. 

Họ còn được học văn hóa trong các 
lớp xóa nạn mù chữ và böỗ túc văn 
hóa. Nhiều người rưng rưng nước mắt 
khi cầm trong tay tờ giấy chứng nhận 
biết chữ hay tờ chứng chỉ tốt nghiệp 
một cấp học. 

Nhà trường cỏn chăm lo tô chức 
đời sống tập thê vui tươi lành mạnh 
cho học viên, từ phân phối nhu yếu 
phầm, sách bảo đến làm công tắc vệ 
sinh phỏng bệnh, phát triển phong 


trào văn hóa, văn nghệ, thê dục, thê ' 


thao, v.V.., 

Những biện pháp giáo dục trên đây 
kết hợp chặt chẽ với nhau, hỗ trợ 
nhau, cùng tác động thuận chiêu đến 
sự tiến bộ của học viên. Và linh hồn 
của phương thức giáo dục tông hợp 
ấy là tỉnh thương và trách nhiệm của 
cách mạng biêu hiện cụ thê ở những 
cán bộ được Đăng và Nhà nước trao 


cho nhiệm vụ khó khăn và có ý nghĩa 
cao quý này. Có tình thương sâu sắc 
cho nên thông cảm được những đẳng 
cay tủi cực của những con người đã 
chai lỳ trong một lối sống nhơ bần, 
xấu xa, tội lỗi. Có tình thương sâu sắc 
cho nên sẵn lòng gánh chịu những 
khó khăn, cực nhọc đề cứu lấy những 
tâm hồn đã hư hồng. Có tình thương 
sâu sắc cho nên hết sức tôn trọng và 
kiên trì nhẫn nại nhen nhóm lên ở 
lớp nạn nhân chán chường và bị 
ruồng bố này những phầm chất làm 
người. Đây không phải là lòng từ bí 
hỉ xả hay sự làm phúc ban ơn mà là 
tình thương xuất phát từ sự tôn trọng 
nhân cách và tin tưởng ở mỗi con 
người Việt-nam, mỗi con người lao 
động sống trong thời đại này, trên đất 
nước này. Tình thương như vậy gản 
liền với trách nhiệm đối với lớp người 
sa ngã, đối với cuộc sống hôm nay và 
tương lai của dân tộc, giống nòi. Tình 
thương như vậy đặt ra những yêu. 
cầu nghiêm khắc đối với con người, 
đòi hỏi con người phải luôn luôn 
vươn tới, đôi mới. Không thề đề cho 
lớp ngưởi này cứ tự hủy hoại cuộc 
đời mình và làm hại xã hội. Phải vực 
họ dậy, giúp họ tìm thấy ý nghĩa của 
cuộc sống, từ chỗ căm thù xã hội cũ 
mà đám ngằng mặt lên với đời. Phải 
cải tạo họ, giúp họ và buộc họ tự cải 
tạo mình... Kết quả là ở đây sự tòn 
trọng nhân cách đã khơi dậy lòng tự 
hào, niềm tín đã đánh thức niềm tin, 
tình thương đã sưởi ấm lại tỉnh 
thương, và trách nhiệm đã kêu gọi 
trách nhiệm. Cho nên, thường chỉ sau 
một thời gian ngắn, nhà trường đã ồn 
định được tô chức, việc giáo dục của 
nhà trường kết hợp với việc tự giáo 
dục và giáo dục lẫn nhau trong tập 
thê đã đi vào nền nếp, tạo nên những 
biến đổi nhanh chóng và có ý nghĩa 
quyết định trong nhận thức, tư tường, 
tỉnh cắm, nếp sống của tuyệt đại đa số 
anh chị em học viên, chuần bị đầy đủ 
cho mỗi người làm lại cuộc đời mình. 


* 
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Thành tích của các trường học làm 
lại con người này thật đảng phấn 
khởi. Nó chứng tổ chủ trương cải lạo 
này là đúng đắn, phương thức cải tạo 
này là thích hợp, sự cố gắng của cán 
bộ, học viên là đáng biều đương, và 
tổng quát hơn; nó chứng tỎ tỉnh ưu 
Điệt bà sức mạnh của chế dộ xä hội chủ 
nghĩa của chúng ta. 


Muốn cỏ ý niệm rõ rệt và sinh động 
về điều đó, hãy so sánh những người 
mới đến trường thân hình tiêu tụy; 
co quắp trong cơn nghiện ma túy hay 
ngớ ngần, kiệt quệ vi bị đày vò quá 
sức, với những học viên đã ở trường 
¡it lâu rắn rồi. vui tươi trong một buôồi 
tập thê dục, luyện khi sông hay trong 
một tối văn nghệ rộn rã những lời ca, 
điệu mủa ca ngợi chế độ mới và cuộc 
đời mới của họ. Hãy nhin những bản 
lay trước đây vỏ dụng hoặc có hại, 
đang thoăn thoát đan mây, tre, đay, 
cói, ni lông hay cần mẫn thêu ren đề 
- xuất khầu. llãy đến những nương 
lủa, nương ngỏ, Xưởng may, XƯỚNg 
mộc, lò rên, trại chăn nuôi của các 
trường đó. Hãy dến nòng trại Phú-văn 
ở Song-bé với trên 2.500 thanh niên gái 
đrai đã ra trường về đây chung sức xây 
dựng những cơ ngơi mới, v.v... Của 
cải vật chất làm ra chưa nhiều, chưa 
tương xứng với lực lượng lao động 
to lớn hiện có, nhưng nếp sống của 
họ đã và đang đổi mới từng ngày. và 
đỏ là điều căn bản. Từ một lối sống 
lười biếng. thích tìm cảm giác mạnh, 
sản sàng gày gỏ, đàm chém nhau, ăn 
mặc hở hang. càn quấy, nói năng thỏ 
Lục, lang cbạ bừa bãi thậm chỉ đồng 
Linh luyến ái, bất chấp mọi đạo lý làm 
người, tóm lại là mọt lôi sóng Kkhòng 
cần biết đến ngày mai với đủ mọi thôi 
hư tật xấu, hoàn toàn khỏug phải lỗi 
sống của mỏi con người, chuyền sang 
mọt lôi sòng có mục đích, có lý tướng, 
có lao đọng, có vn hóa, có tỉnh 
thương và trách nhiệm đôi với người 
và đối với mình là cả một quá trình. 
Nhưng quả trình ñy đàng diễn ra Ở 
họ, bắt đầu từ đây, đầy hứa hẹn. Căm 
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thù chế độ cũ bất công, tàn bạo, chà 
đạp con người, thấy ơn nặng pghĩa 
dày của chế độ mới công bằng nhàn 
đạo, hối hận vì những lầm lỗi đã qua, 
quyết tâm vượt mọi khó khăn giành 
lấy cuộc sống mới, đó là tâm trạng 
phô biến của đại đa số học viên. 

Chẳng hạn, một khóa học của 
trường Thanh niên xâu dựng cuộc sống 
mởới ở Xuyên-mộc gồm hàng nghin 
thanh niên được đưa đến dây tập 
(rung cñi tạo bằng lao động, sau 6 
thảng học tập đã có hơn 80% làm đơn 
tình nguyện vào Đội thanh niên xung 
phong, nhiêu người khác xin đi vùng 
kinh tế mới, về quê lập nghiệp hoặc 
ở lại trường còng tắc. Có người vốn 
là trùm băng cướp, chuyên ® ăn những 
chuyến hàng lớn», quen bắn giết, 
nhiêu lần ở tù dưới chế độ cũ, nay 
trở thành học viên đi đầu trong lao 
động và học lập. Có những người vốn 
là hip-py, nghiện xi ke ma túy và cả 
thuốc kích đâm, sa đọa đến tột cùng, 
nay căm giận cái xã hội tòn thờ đồng 
tiền làm chúa tê ấy. quyết tự lập bảng 
lao động trong tập thể. Có những 
người vốn bi quan yếm thế, chán cả 
cuộc sống vương giả và cái xã bội 
quyền quý của mình, không theo gia 
đình « di tản » sang Mỹ mà « ở lại thứ 
xem cộng sản có gì lạ?, nay đã tìm 
thấy cho mình một lý tưởng cao 
đẹp, chân chính, trở thành một người 
lao động mới. 


Cho đến nay, chưa có được thống 
kê đầy đủ về số người đã thật sự làm 
lại cuộc đời mình từ các trưởng này. 
Nhưng chúng ta biết phần đông trong 
số họ đã vào các đội thanh niên xuiug 
phong, vào các nông trại, nòng trưởng. 
công trường ; hàng nghìn người khác 
nữa đã trở về nông thôn, vào các tổ 
hợp sản xuất tiều công nghiệp và 
thủ công nghiệp ; một số nhỏ về vơi 
gia định, đi lấy vợ lấy chồng, lập gia 
đình mới hay ở lại trường công tác 
giúp đỡ những người đếu sau. Mới 
qua một khóa học tập, các học viên 
chưa phải là đã rũ sạch được mọi 


thói hư tật xấu, nhưng hoàn toàn có 
thẻ khẳng định rằng tuyệt đại đa số 
học viên các trường học làm lại con 


người này đã bước đầu được cải tạo‹. 


Theo đường lối, chủ trương của Đẳng. 
bằng tình thương và trách nhiệm, các 
trường này đã cứu vớt được một SỐ 
người bị sa ngã, giành lại một lực 
lượng lao động không nhỏ đang bị hủy 
hoại nghiêm trọng. biến những nạn 
nhân của xã hội cũ thành những con 
người có ích cho công cuộc xây dựng 
đất nước, thành những con người mới 
trong xã hội mới. Không chỉ những 
người xuất thân lao động một thời lầm 
lạc vì bị dôn ép, bị cảm đỗ, ngay cả 
những người vốn hư hồng đến mức 
tưởng chừng không thề nào cứu với 
được nữa cũng đang cố gắng dứt bỏ 
những ràng buộc với cuộc đời cũ đề 
đi lên con đường sáng của cách mạng 
trước mắt còn lắm dốc nhiều đèo 
nhưng đang ngày một mở rộng. Chế 
độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta có 
sức hấp đẫn và sức mạnh phí thường 
như vậy đó. Thật ra, những người này 
chưa hiều biết bao nhiều về chế độ 
mới. xã hội chủ nghĩa, chế độ của 
những người lao động làm chủ tập 
thề về chính trị. về kinh tế, vẻ văn 
hóa. về xã hội, làm chủ thiên nhiên, 
lam chủ xã hội và làm chủ bán thân. 
Nhưng qua hoạt động của nhà trường, 
họ cũng đã phần nào thấy được rằng 
đày là một xã hội đẹp. công bằng 
hợp tý, bảo đảm cho mọi người có 
đời sông ấm no hạnh phúc ; quan hệ 
giữa người và người đang được xây 
dựng là quan hệ hoàn toàn mới, 
« người và người sóng đề yêu nhau»; 
con người mới, xã họi chủ nghĩa 
Việt-nam với bản chất cách mạng của 
nó, có kế thừa và phát huy những 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc được 
hun đúc qua 4.000 năm lịch sử thật 
đáng tự hào; con người mới ấy được 
xảy dựng “từ những con người ra 
đời trong chế độ mới» và cá từ 
“những con người do chế dộ cũ đẻ 


lại ®, điều đó chính bản thân họ đã 
thể nghiệm được ngay ở dây. 


Đương nhiên, công việc ỞỚ các 
trường học làm lại con người này 
chưa phải -đều đã hoàn mỹ. 


Những khó khăn về cơ sở vật chất 
và về cán bộ có khác phục được 
không ? Bằng lực lượng tại chỗ, chúng 
ta có thê cải thiện hơn nữa điều kiện 
ăn, ở và lao động, mở rộng hơn nữa 
các cơ sở sản xuất, dạy nghề. Cũng 
theo phương hướng ấy, việc giáo dục 
chính trị, tư tưởng, văn hóa có thề 
tiến hành sâu sát hơn, có tính chất 
quần chúng rộng rãi hơn, dựa vào 
những phần tử tích cực nhất trong 
các học viên, bỏ sung vào đội ngũ 
cắn bộ nhà trưởng những người dã 
được cải tạo tốt. Giáo dục toàn diện, 
lấy giáo dục lao động làm biện pháp cơ 
bảnvà giáo đục chínhtrị làm biện pháp 
hàng đầu, trong tập thẻ lớn, xa thành 
phố, cách ly khỏi môi trường cũ quen 
thuộc của học viên, — phương thức 
giáo dục tông hợp thấm nhuần tỉnh 
thương bao la và trách nhiệm nặng 
nẻ ấy cần được thấu suốt hơn nữa 
trong mọi cán bộ và tập thẻ học viên 
nhà trường. Đói với những học viên 
chậm tiến, chậm giác ngộ. cần có sự 
quan tàm thật chu đáo. Đối với 
những học viên khỏng chịu tiếp thu 
sự cải tạo và tự cải tạo, gày ròi cho 
tập thẻ, thì tủy mức độ, phí có 
những biện pháp thích đăng. Đó cũng 
là thật sự yêu thương họ và có trách 
nhiệm đối với họ. 


Giáo dục trong nhà trường phái di 
đòi với cải tạo môi trường bên ngoài 
Có những học viên được đi phép rồi 
không trở lại trường. Có những học 
viên ra trường rồi « ngựa quen dường 
cũ » lại phải dưa vào trường lần thứ 
hai, lần thứ ba. Lỗi trước hết là ở 
những học viên ấy. Nhưng môi trường 
bên ngoài cũng là một nguyên nhân, 
Ở một thành phố như Sài-gòn mới 
vài ba năm sau giải phóng. nọc độc 
nuôi dưỡng những tệ nạuụ xã hội cũ 
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đâu đã bị quét sạch hết. Có người 
không cưỡng lại được những cảm 6 
quen thuộc từ những Ô xì ke ma túy 
lén lúUÝtừ những quán nhấp nhảy 
đèn màu. Có người bị bạn bè xấu 
rủ rê, khich bác trong lúc đời sống 
riêng còn nhiều khó khăn. Có người 
bị cha mẹ nuôi hờ hay chöng hờ giả 
vờ bảo lĩnh đem về đề tiếp tục lợi 
dụng. Cá biệt có người bị gia đình 
đồi bại ép trở lại nghề cũ xấu xa... Sự 
phôi hợp giữa nhà trường, gia đình 
và xã hội cản chặt chẽ hơn nữa. Sau 
khi ra trưởng, học viên cần được đưa 
đến những mỏi trường thuận lợi đề 
tiếp tục tiến bộ. Một nghề nghiệp 
chính đáng và vững chắc là điều 
kiện cần thiết đề anh chị em cúng cố 
và phảt huy kết quả đã đạt được ở 
trưởng. VÌ vậy, các ngành, các giới, 
các cơ sở sẵn xuất, v:v... nên cố gắng 
sìp xếp công ăn việc làm cho anh 
chị em, tạo điều kiện cho anh chị em 
vĩnh viễn chôn vùi cái quả khử đau 
buồn tội lỗi của minh, trút bổ mọi 
mặc cảm; hòa vào cuộc sống chung, 
cống hiến hết sức mình, như mọi 
thành viên khác của xã hội mới. 
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Cải tạo và xây dựng con ngưởi là 
cóng việc khó khăn, phức tạp, tính tế, 
là trách nhiệm của mỗi người và của 
cả xã hội. Làm lại con người cho 
những nạn nhân trực tiếp và trầm 
trọng của chủ nghĩa thực dàn mới 
Mỹ là sự nghiệp nhân đạo chủ nghĩa 
cao cả mà chỉ có chế độ xã hội chủ 
nghĩa của chúng ta mới làm nồi. 
Trong phạm vi được phân công. những 
trường Phục hồi nhân phầm, Vì ngàu 
mai, Thanh niên xâu dựng cuộc sống 
mới, v.v.. trên cơ sở những thành 
tích và kinh nghiệm đã có, sẽ cùng 
với các trường khác nữa. cố gúng 
trong những năm tới, theo đà cải tạo 
xã hội chủ nghĩa nói chung, căn bản 
giải quyết xong những tệ nạn xã hội 
do Mỹ — ngụy đề lại ở miền Nam 
nước ta. Đến lúc đó, loại trường này; 
hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của nỏ, 
sẽ chỉ còn là một ký ức đẹp trong tàm 
hồn những người đã từ đây làm lại 
con người mình, một ký ức đẹp 
trong tâm hồn của cả dân tộc ta 
nhân hàu. / 


CỦA CÔNG, 


ĐA lâu lắm rồi, ngay từ thuở xa 

xưa, những hiện tượng «cha 
chung không ai khóc ». “của mình thi 
đề, của rẻ thì bòn®, *kéo áo người 
đắp bụng mình ?® đã bị nhân dân ta 
phê phán gay gắt. Phê phán là phải 
đạo thôi. Bởi vì những hiện tượng đó 
biều hiện tư tưởng ích kỷ, cả nhân, 
không phù hợp với tỉnh thần tương 
thân tương ái của những con người 
vốn gắn bó chặt chẽ với cộng dồng 
của minh như những con ong không 
bao giờ rời bầy, la tô. Tuy nhiên 
việc phê phán đó không giúp người 
ta từ bổ được thói ích kỷ, cá nhân, 
bởi một lẽ giản đơn là thói ích kỷ, cả 
nhân đó có nguồn gốc sâu xa, có cơ 
sở vật chất là chế độ tư hữu. 


Cao hơn tất cả các xã hội trước đây, 
xã hội xã hội chủ nghĩa xây dựng 
trẻn cơ sở chế độ công hữu về tư liệu 
sản xuất. Hầu hết của cải làm ra là 
tài sản chung của nhân dân, của xã 
hội, do Nhà nước và tập thể quản lý, 
phân phối cho mọi thành viên trong 
xã hội một cách công bằng. Vì vậy, 
dưới chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa, 
việc tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ của 
công không phải chỉ là yêu cầu của 
lương tâm, của đạo lý, mà là luật 
pháp của Nhà nước. Mọi người trong 
xã hội đều có trách nhiệm và nghĩa 
vụ quý trọng, bảo vệ của công, sử 
dụng của công vào việc công với tỉnh 


CỦA RIÊNG 


thần hết sức tiết kiệm, đấu tranh 
chống mọi hành động tham ô, lãng 
phi, làm thiệt hại đến của công. Hồ 
Chủ tịch đã dạy : nhân dân lao động 
là những người chủ tập thê của tất cả 
những của cải vật chất và văn hóa. Đã 
là người chủ thì phải chăm lo việc 
nước như chăm lo việc nhà. Người 
công nhân phải yêu quý máy móc như 
yêu quỷ con mình. Người nông đàn 
phải yêu quý tràu bò của hợp tắc xã 
như bạn thân của mình. Người bộ đội 
phải giữ gìn súng đạn, quân trang 
quân dụng, kê cả chiến lợi phầm thu 
được như mảu mủ, xương thịt của 
mình. ÄXlọi người đều có trách nhiệm 
giữ gìn của công, không được vung 
phí hoặc chiếm làm của riêng, 

Và chăng, đất nước ta còn nghẻo, 
lại trải qua nhiều năm chiến tranh ác 
liệt chống quân thù xâm lược; của 
củi làm ra chưa được bao nhiêu. Nếu 
không nêu cao ý thức giữ gìn. tiết 
kiệm của công, thử hồi chúng ta làm 
sao xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội? 

Là những chiến sĩ tiên phong đãu 
tranh cho sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, những người lãnh đạo: 
và người đầy tớ tận tùy của nhân dàn, 
hơn ai hết, cán bộ, đàng viên càng 
phải gương mẫu giữ gìn, bảo vệ của 
công, thật sự “cần kiệm liêm chính ®, 
không xâm phạm tải sản của Nhà 
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nước, của nhân dân. Tôn trọng, giữ 
gìn, bảo vệ của công là trách nhiệm 
lớn lao, là phầm chất cao quý của mỗi 
cán bộ, đẳng viên trong thời kỷ xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Điều lệ Đảng 
cộng sản Việt-nam, trong phần nói về 
nhiệm vụ thứ nhất của đẳng viên, đã 
nẻu rõ: đảng viên « phải tích cực bào 
Vệ tài sản của Nhà nước, của tập thê, 
của nhân dàn, chống lãng phi, tham 
Ô » (1). 

Nhất là đổi với những người đã 
từng được rên luyện, thứ thách trong 
cuộc đấu tranh cách mạng gian khô 
trước đây, đã có những công hiến đối 
với cách mạng, càng phải thường 
xuyên trau đồi đạo đức cách mạng, 
giữ gìn trọn vẹn phẩm chất của 
mình, Nếu cậy mình có chút ít công 


lao đổi với tạp thê, đối với cách mạng, 


tự cho phép mình xả xo, sử dụng 
trải phép cúa công, là tự mình bòi 
nhọ thanh danh, uy tín của mình. 


Chúng ta dếêu đã biết, Hồ Chủ tịch 
là một tắm gương trong sáng về đạo 
đức cách mạng «cần kiệm liềm chính, 
chỉ công vò tư ?®, Người sống một cuộc 
đời vô cùng thanh cao. gian dị và tiết 
kiệm. Ngay cả khi giữ những cương 
vị cao nhất của Đẳng và Nhà nước 
ta, Người cũng tuyệt nhiên không có 
một ham muỏn cá nhàn nào, không 
đòi hồi một chút lợi lộc riêng tư nào. 
Trái lạt, Người nẻu cao Ý thức quý 
trọng, tiết kiệm của công, tiết kiệm 
ngay trong việc ăn, ở mặc, tiêu dùng 
hàng ngày; tiết kiệm tửng mầu bút 
chỉ, từng nẽình giấy viết, xót tiếc lửng 
hạt gạo, hạt cơm rơi vi, từng ngọn 
điện bị dùng phí phạm. Người thường 
nói: Môi thứ của cải chúng tà làm 
ra phải tòn bao nhiêu mồ hỏi và sức 
lao dong Chúng tạ chí có thể xây 
dựng chủ nghĩa xã hội bằng cách 
lũng gia san Aundt nà thực hành 
tiết kiểm. Sản xuất mà không tiết 
kiem thị Khác nào g1Ó vào nhà trông. 
Cho nên phát biết giữ gin của côn... 
Cấn bộ và đang viên càng phải nêu 
cao tính thần phụ trách, néu gương 
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cần kiệm tim chính”, không xàm 
phạm một đồng xu” hạt thóc của Nhà 
nước, của nhân dân » (2). Người phê 
phán nghiệm khắc những cán bộ, đang 
vien, phạm vảo tham ô, lãng phi. 
Người gọi những hành động tham ö, 
lãng phí là * tội ác xấu xa, * là hành 
động trộm cắp mà ai cũng phải thủ 
phét, phải trừ bỏ»; tham ỏ, lãng phi 
“là thứ giặc ở trong lòng », « giặc nội 
xâm »,*“là kể thù nguy hiềm » (3). 


Đáng tiếc là đến nay, trong đói nơũ 
chúng ta vẫn có những cán bộ. đẳng 
viên, kề cả một số cán bộ, đẳng viên 
giữ những cương vị phụ trách 
tronØ các cơ quan của Đăng và Nhà 
nước, chưa nều cao ý thức tỏn trọng, 
giữ gìn và bảo vệ của công, thậm chỉ 
còn có những hành vi tham ô, chiếm 
dụng của công. Lợi dụng cương vị, 
quvền hạn của mình. họ tìm mọi #® mưu 
ma chước quỷ * đề sử dụng nhập 
nhằng., bừa bãi của công, xoay xở. bỏn 
vét của công, chiếm của công làm của 
riêng. Họ bày đặt ra lẻ nghị này. thủ 
tục nọ đề phô trương hình thức, chè 
chén. * liên hoan ®, hoặc có khi « mượn 
gió bể măng” tạo cơ hội đề «chấm 
mút " tiền của của nhân dân, của tập 
thẻ. Quen thân nhau, họ “móc ngoặc ? 
trao đỗi cho nhau hàng hóa, vật tư của 
Nhà nước, của tập thê theo kiều 
nơ mặt chân giỏ. bà thỏ chai rượu » 
đẻ “giúp » nhau thỏa mãn những yêu 
cầu riêng, lợi ích riêng. Họ ngẫm 
ngảm hoặc công khai bớt xén nguyên 
liệu, của cải của Nhà nước, tuồn hàng 
hóa từ trong kho của Nhà nước; của 
Lập thể ra ngoài, tiếp tay cho bọn buôn 
gian, bán lậu, làm ăn phí pháp. Họ 
dua nhau «vặt lòng», ®*làm thịt 9 
những thứ hàng chiến lợi phầm, chiếm 


(l) Điều lệ Đảng cộng sản - Piệt-nam, 
trang 30, 

(2) Hö-Chí-Minh : Về xáu dựng Đảng, Nhà 
xuất bản Sự thật, Ha-nàâ 1970, trang ÌÏ7 — 
118. 

(3) Hš-Chi-Minh : Đạo đức là cái › của 
người cách mạng, Nhà xuất bản Quân đại nhân 
dan, Hà-nạ., 1970. 


làm của riêng những tài sẳn mà nhắn 
đần và bộ đội ta phải đồ bao nhiêu 
mỏ hôi; xương máu mới giành được. 
Có những người lợi dụng sơ hở trong 
công tác quản lý của Nhà nước, ăn 
cắp của công, xâm phạm tài sẵn xã 
hội chủ nghĩa một cách trắng trợn. 
Thòi thì “sống chết mặc bay », miễn 
sao lợi dụng của còng đắp điếm cho 
minh càng được nhiều càng tốt €). 

Đó là chưa kề một số người sống 
theo phương châm « của người bồ tát 
của ta lạt buộc”, thu góp các thứ 
cho riêng mình, nhưng 
trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo 
vệ tài sản chung, làm hư hỏng, mất 
mát nhiều tài sản chung, hoặc sử dụng 
một cách vô tội vạ tài sản chung, gày 
lãng phi rất nghiêm trọng. 

Khỏng nói chúng ta cũng biết,.đó 
là những hành động mang nặng chủ 
nghĩa cá nhân, rất xấu, rất đảng chê 
trách. Ở những mức độ khác nhau, 
những hành động đó dêu là xâm phạm 
đến thành quả lao động của nhân dàn, 
là vung phí mỏ hôi và cả xương máu 
của những người đã sẵn xuất ra và 
bảo vệ của cải vật chất của xã hội, 


làm ảnh hướng xấu đến bước tiến lên 


của cách mạng, đến việc cải thiện đời 
sống của nhân dân. Những hành động 
đó biêu hiện sự sa sút vẻ mặt phầm 
chất cách mạng, nẻu gương xấu trước 
quần chúng, làm cho quần chúng chê 
trách, oán ghét. 

Trong số những người mắc sai làm, 
khuyết điềm ấy, có người đã từng 
được rèn luyện. thử thách. Những 
người này trước đày khi đấu tranh 
chống địch, rất hăng hái, đũng cảm, 
không sợ nguy hiểm, không ngại gian 
khỏ, khó khăn, nhưng đến nay sống 
trong điều kiện mới. có chút ít quyền 
hạn trong tay, sinh ra kiêu ngạo, xa 
xỉ, tham ô. lãng phí. Họ bị tư tưởng 
cá nhân, lối sống íchkỷ lôi kéo, trỏi 
buỏc, họ thường chỉ nghỉ đến mình, 
chỉ vì mình, coi lợi ích của mình nặng 
hơn lợi ích chung của cách mạng. của 
tập thề. Họ quên mất rắng, Đẳng ta, 


thờ ơ, vò: 


nhân dân ta rất trân trọng và ghi nhận 
công lao, thành tích của họ, nhưng 
đồng thời cũng đòi hỏ: họ phải tiếp 
tục rẻn luyện giữ vững phầm chất cao 
quý của mình, nêu gương tốt trước 
quần chúng đề bảo vệ uy tin của 
Đẳng, củng cố mối liên hệ tốt đẹp giữa 
Đảng và quần chúng. 


Về phía minh, nhiều cơ quan chủ 
quản không có kế hoạch và biện pháp 
quản lý chặt chẽ hàng hóa. vật tư, 
máy móc, thiết bị, nguyên liệu... của 
Nhà nước, của tập thề, không vượt 
khó khăn, chủ động phòng ngừa những 
hiện tượng tham ô, lãng phí. Không 
it cản bộ được giao nhiệm vụ phụ 
trách quản lý, bảo vệ của công nhưng 
làm ăn theo lối gặp chăng hay chớ, 
vỏ trách nhiệm, vỏ -kỷ luật. Một số cơ 
quan và cán bộ phụ trách cấp trên 
quan liêu, không đi sâu, đi sát thực tế, 
chỉ nặng về nghe báo cáo, không năm 


chức tình hình, thiếu kiềm tra đòn đóc, 


không kịp thời đề ra những chủ trương 
và biện pháp thích hợp đề buộc mọi 
người phải làm theo đúng pháp luật 
của Nhà nước, ngăn chặn những hành 
vi trộm cắp, lãng phi, lợi dụng của 
công. ÄXlöt số cơ quan thuộc các ngành, 
các cấp chưa cỏ thải độ xử lý thích 
đáng và kỷ luật nghiêm minh đối với 
những cán bộ. dẳng viên mắc sai lầm 
kẻ trên. Những hiện tượng hữu 
khuynh, né tránh, thiếu nghiêm túc 
trong việc thỉ hành kỷ luật của Đẳng 
và pháp luật của Nhà nước còn khá 
phô biến. Tất cả những tình hình đó 
đã tạo điều kiện cho tư tưởng cá nhàn, 
vụ lợi trỏi đậy ở một. số người, tạo 
kế hở cho những sai lầm kề trên nảy 
nở và lây lan nhanh chóng. Nên nhớ 
rằng trước đây Lê-nin đã nhiều lần 
vêu cầu phải làm tốt còng tác kiếm 
kẻ, kiểm sát, giữ gin, bảo vệ tài sẵn 
hàng hóa của Nhà nước, của nhân dân. 
Lẻ-nin coi bọn ăn cấp của cải của 
Nhà nước là những con “sâu mọt ? có 
hại, những con “chấy rận”" hút máu 
người, căn phải * quét sạch » chúng đi. 
Đối với bọn chúng, không thề có một 
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sự hữu khuynh, mềm vếu nào cả. #* Bất 
cứ một sự mềm yếu nào, bất cứ một 
sự do dự nào, bãt cứ một sự thương 
hại nào về mặt này đều là lội ác tầy 
trời đối với chủ nghĩa xã hội » (4). 
Là những người phắn đấu theo đạo 
đức cách mạng cao cả. mỗi chúng ta 


nghĩ gì và làm gì đề góp phần khắc 
phục những hiện tượng sai sót kề trên” 


NGƯỜI XÂY DỰNG 


(4) V. Lê-nin : Toàn tập, Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1963, tập 26, trang 462. 


Tồ chức công trường thủ công... 


(Tiếp theo trang 61) 


và các công trình quy mô vừa và nhỏ. 
Ở miền Nam nước ta, nông thôn chưa 
hợp tác hóa, song đo đòi hồi cấp bách 
về phái triền sản xuất nông nghiệp, 
chúng ta vẫn có thể huy động một lực 
lượng lao động lớn, tô chức hợp lý 
các cỏng trường thú công làm thủy 
lợi, và trên cơ sở từng địa phương đã 
xác định dược phương hướng làm 
thủy lợi chính xác, có đồ án kỹ thuật 
và kế hoạch thực hiện cụ thê, thì có 
thê đạt hiệu quả cao. 


* 


Phương thức t6 chức các còng 
trường thủ công làm thúy lợi phát 
huy được tốt sức mạnh tông hợp của 
các địa phương, cac ngành và các đơn 
vị, tạo ra cục diện mỗi xã là một công 
trường, mỗi huyện là một công trường 
và cả tỉnh là một còng trường làm 
thủy lợi nhằm: giải quyết vấn đe nước 
là biện pháp hàng đầu để phát triển 
Vươt bậc sản xuât nòng nghiệp và 
phục vụ các ngành kinh tế Khác. 
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Phương thức tổ chức lao động này 
phát huy được tính thần cách mạng 
và ý chí tiến công của quần chúng, 
kết hợp chặt chẽ với lối làm việc khoa 
học biều hiện trong việc tiến hành 
xây dựng theo quy hoạch, kế hoạch, 
được đề ra trên cơ sở đã khảo sát 
thiết kế, có quy trình, quy phạm sản 
xuất cụ thể, tô chức lao động và quần 
lý kinh tế chặt chẽ... Biện pháp thực 
hiện của nó có tỉnh toàn diện, kết hợp 
chặt chẽ giữa điểm và diện, thê hiện 
sinh động phương châm thị công đồng 
bộ, đứt điểm, song song tiến hành thi 
công đầu mối lẫn kênh mương, vừa 
thi còng vừa phát huy ngay tác dụng, 
đưa công trình từng bước phục vụ 
sản xuất, Kết quả đó lại cảng động 
viên nhiệt tỉnh của quần chúng hăng 
hải tích cực tham gia phong trào xây 
dựng các công trình thủy lợi ở khắp 
nơi. lo đó, phát triền rộng rãi phương 
thức tö chức lao động công trưởng 
thú công làm thủy lợi là một bảo đảm 
chúc chắn cho việc thực hiện thắng 
lợi những mục tiêu và nhiệm vụ phát 
triên thủy lợi rất lớn trong kế hoạch 
Nhà nước năm 1978 và kế hoạch 5 
năm (1976 — 1980) của chúng ta. 


THẮNG LỢI TO LỚN CỦA 
NHÂN DÂN Ê-TI-Ô-PI-A 


Ê>-Ti-O-PI-A là một nước lớn ở châu 
Phi về mặt số đân, diện tích và 

tài nguyên; và là nước lớn nhất 
vùng Sừng châu Phi bao gồm Ê-ti-ô- 
pi-a, Xô-ma-Ìi và Gi-bu-(i. Vùng Sừng 
châu Phi tiếp giáp với Biền Đỏ và Ấn- 
độ-dương. Nó chẳng những có tầm 
quan trọng về mặt chiến lược đối 
với đưởng giao thông nối liền Đại- 
tây-dương, Địa-trung-hải và Ẩn-độ- 
dương. qua kênh Xuy-ê, mà cỏn có tắc 
động trực tiếp từ phía nam đối với 
khu vực Trung Đông. Hơn nữa. vùng 
Sừng châu Phi còn phát huy ảnh 
hưởng từ miền bắc xuông tận miền 
nam châu Phi. Bơ-rơ-de-din-xki, cố 
vẫn an ninh quốc gia của Tông thống 
Mỹ, đã thừa nhận rằng * vùng Sừng 
châu Phi thật sự kiêm soát con đường 
đi vào Biên Đỏ và qua kênh Xuy-ê... 
nó tạo ra mộL. tiềm năng bao vậy 
chính trị đối với Trung Đöng: vùng 
Sừng châu Phi, kết hợp với Áng- 
gò-la tạo ra cơ sở cho những sức ép 
chính trị và quân sự từ ca hai phía 
củng một lúc, xuyên thẳng qua đại 
lục, có thê là hướng về phía nam ® 
(bài trả lời phỏng văn của phóng viên 
báo Mặt trời Ban-ti-mo. thang 3-1978). 
vào vị trị then chốt đó của châu 
Phí, lại là nơi tiếp giúp giữa ð đại 


LÊ-TỊNH 


` 


châu, 2 đại đương, Ê-ti-ô-pi-a rõ ràng 
có vị trí quan trọng đặc biệt. 

Trước đây, do sự kìm hãm của chế 
độ phong kiến trung cô. È-ti-ô-pi-a là 
một nước nông nghiệp lạc hậu ở châu 
Phi. Xê-la-xi-ê là tên vua hết sức xảo 
quyệt và tàn bạo. Trong nước, hẳn 
kim hãm nhân dân trong đói khỏ và 
dốt nát. Bên ngoài, hắn xuất phát từ 
việc canh giữ lợi ích phong kiến, duy 
trì cái gọi là độc lập chính trị, nhưng 
thật ra là hắn câu kết với chủ nghĩa 
đế quốc và tư bản nước ngoài đè bảo 
vệ ngòi vua của hẳn. Tuy nhiên, trong 
thời đại sụp đồ của chủ nghĩa thực 
dân và đế quốc, trong cao trào đâu 
tranh của ba dòng thác cách mạng 
trên thế giới,đdần dần quần chúng nông 
dân Ê-ti-ô-pi-a hiều ra rằng Xê-la-xi-è 
không phải là vị thánh che chờ cho 
họ như họ vẫn tin trong gần nửa thẻ 
kỷ nay, mà là tên địa chủ giàu có 
nhất trong số hàng nghìn địa chủ ở 
I-ti-o-pi-a. Và họ cũng hiều ra rằng 
chế độ phong kiến lệ thuộc nước 
ngoài là nguöỏn góc của mọi sự đói 
khát và đau khổ của họ. Mâu thuận 
giữa nỏng dân và địa chủ bùng nỗ 
đữ doi, Đây là mẫu thuần sâu sắc 
nhất trong xã hội E-t-ô-pi-a. Cũng 
giống như mọi nơi khác, sự thức tình 
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của nông dân là một quá trình. Trong 
hàng chục năm gần đây, hàng loạt 
cuộc đấu tranh của nông dân chống 
địa chủ nô ra khắp nơi ở nông thòn 
E-1i-ô-pi-a. Những cuộc nồi đậy đó đã 
thức tỉnh các tầng lớp nhân dân khác, 
nhất là công nhân, sinh viên, trí 
thức ; cuối cùng đã thức tỉnh cả một 
bộ phận sĩ quan và bình lính trong 
quân đội. Khi cuộc đấu tranh của 
nông dân đã két hợp được với các 
cuộc đấu tranh của công nhân, sinh 
viên, quân đội cùng các tầng lớp 
nhân dân khác, chống lại chế độ 
phản động, thì cuộc đấu tranh đó 
thật sự giống như một đại dương đang 
chuyên động. Trước cao trào đó của 
toàn dân, quân đội thấy cần phải xác 
định chỗ đứng của mình. Hoặc là 
tiếp tục làm công cụ trung thành của 
tên vua lỗi thời: hoặc là đứng vẽ 
phia nhân dân. Những người tiến bộ 
trong quản đội đã quyết định lựa 
chọn con đường thứ hai. Sự lựa chọn 
đó dẫn đến việc thành lập “Ủy ban 
phối hợp các lực lượng vũ trang», 
phụ trách lãnh đạo cuộc nồi đậy của 
toàn dân, bao gồm công nhân, nông 
dan, bộ phận tiên tiến trong giai cấp 
tiều tư sản, sinh viên và trí thức cách 
mạng, do lực lượng tiến bộ trong 
quân dội làm nòng cốt. Như vậy, 
cuộc cách mạng tháng 9 nàn 19274 là 
cuộc cách mạng dân chủ chống 
phong kiến, giải phỏng nhán dân lao 
động trong đó chủ gếu là nông dán. 
Đây thật sự là cuộc nồi dày của toàn 
dân, chứ không phải là một cuộc đảo 
chính quản sự. Một cuộc đảo chính 
làm sao xóa bỏ được một chế độ 
phong kiến đã bám rẻ hơn 3.000 năm. 


Trong thời kỷ trước chiến tranh thể 
giới thứ hai, khi chủ nghĩa thực dân 
còn thong trị khắp nơi trên thế giới, 
cái gì đã làm cho Nhà nước E-ti-ô- 
pìéa phong kiến duy trì được nên đọc 
lạp chính trị của minh? Chỉ có chủ 
nghĩa yêu nước và truyền thống đấu 
tranh của nhân đân lao động É-ti-ô- 
pa — chứ không phải sức mạnh của 
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bọn vua chúa — mới ngăn cản được 
nanh vuốt của bọn thực dân. Rốt 
cuộc, chế độ bóc lột phong kiến làn 
bạo nhất châu Phi đã được duy trì và 
bảo vệ. Tuy nhiên. sạu chiến tranh 
thế giới thứ hai, trong thời kỷ chủ 
nghĩa thực dân cũ sụp đồ và chủ 
nghĩa thực dân mới thâm nhập vào 
châuÁ và châu Phí, chính quyền phong 
kiển Ê-ti-ô-pi-a không còn giữ được 
tỉnh chất độc lập nữa, nhất là vẻ mặt 
kinh tế. Các ngành công nghiệp chủ 
yếu của đất nước đều do bọn tư bản 
lũng đoạn nước ngoài nảm giữ; từ 
năm 1960, É Li-ỏ-pi-a lệ thuộc Mỹ về 
mọi mặt. Nước Ê-ti-ô-pi-a phong kiến 
với chủ nghĩa tư bản phỏi thai đã 
rơi vào chủ nghĩa thực dân mới của 
Mỹ. Tập đoàn thỏng trị Xẻ-la-Ki-è 
ngày càng câu kết với tư bản lũng 
đoạn nước ngoài đề tăng cường bóc 
lột và vơ vét của cải trong nước. Số 
tài sản mà Xê-la-Xiê gửi ở nước 
ngoài lên tới hàng tỷ đô la. Lật đồ 
triêu đại Xê-la-xi- -ê, cuộc cứch mạng 
tháng 9 năm 1974 ở Ê-ti-ô-pi-d rõ ràng 
là có nội dung chống phong kiến, 
chống đế quốc Đà chống tư bản quan 
liều. 

Đặc điềm của Cách mạng thủng 9 năm 
1974 là, không phải ngay từ đầu đã 
có một chinh đảng lãnh dạo. Nhưng 
những người lãnh đạo chủ chốt của 
cuộc cách mạng lại xuải phát từ lập 
trường của giai cấp công nhân và chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin đề xác định mục 
tiêu, nhiệm vụ, củng các biện pháp 
cách mạng. Tính chất triệt đề - cách 
mạng và mọi biện pháp kinh tế, chính 
trị, ngoại giao; đều thê hiện lập trưởng 
của giai cấp công nhàn. Đúng 
như Chủ tịch Men-gi-xtu đã tírng nói, 
“Cuộc cách mạng này có một mục 
tiêu và mục đích rð ràng, tức là lãnh 
đạo các tầng lớp quần chúng đông đảo 
bị áp bức và bảo vệ những lợi ích cơ 
bản của họ. Kim chỉ nam chỉnh của 
cuộc cách mạng này là chủ nghĩa 
Mác — Lè-nin ' ngọn đèn pha hy vọng 
của tất cả các dàn tộc bị áp bức» 


(bài nói ngày 12-9-1977). Việc thành 
lập đảng của giai cấp công nhân F-ti- 
ô-pi-a đang được tích cực chuẩn bị, 
là nhân tố cơ bản bảo đẫm con đường 
tiến lên của cách mạng Ê-ti-ô-pi-a. 
Cùng với việc lật đồ chế độ phong 
kiến, cách mạng È-ti-ô-pi-a đấu tranh 
xóa bỏ các thế lực của chủ nghĩa đế 


quốc. trước hết là đế quốc Mỹ ở Ê- 


ti-ópi-a. Do tính chất triệt đề của nó 
và ở trong hoàn cảnh thế giới ngày 
nay, cách mạng Ê-ti-ô-pi-a không có 
con đường nào khác là tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Cách mạng É-ti-ô-pi-a là 
cuộc cách mạng dân chủ do giai cấp 
công nhân lĩnh đạo. Nó được tiến hành 
dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nín. Nó tuân theo quụ luật cách mạng 
không ngừng. Nó tiến từ cách mạng dân 
chủ (mới) lén cách mạng xã hội chủ 
wighra. Điều đó đã được xác định trong 
“Luận cương cách mạng dân chủ? 
của E-ti-ô-pi-a công bố ngày 21-4-1976. 
Cách mạng E-ti-ô-pi-a đã gixnh được 
thẳng lợi trong việc lật đỗ chế độ phong 
kiến, thực hiện dân chủ. xóa bỏ các 
thế lực của chủ nghĩa đế quốc, hoàn 
thành và bảo vệ nền độc lập dân tộc, 
và bát đầu thực hiện những nhiệm 
vụ xã hội chú nghĩa. Như vậy ở F-ti- 
Ò-pi-a, độc lập dân tộc, dân chủ và 
chủ nghĩa xã hội kết hợp làm một và 
trơ thành sức mạnh mà không một 
thế lực phản động nào có thể ngăn 
cản nồi. Hàng chục triệu quần chúng 
công nông đã thức tỉnh và vùng dậy 
đầu tranh mạnh mẽ, lỏi cuốn theo 
mình các tầng lớp nhân đàn khác, đặc 
biệt là quân đội. Cách mạng E-ti-ỏ- pi-d 
là sự nhau Đọ( từ xã họi phong kiến 
mang tính chất bảo hoàng nhất lén 
thắng chủ nghĩa xả hội, bỏ qua giai 
doan phát triển tư bản chủ nghĩa. 
Thắng lợi của cách mạng E-ti-o-pi-a 
làm cho nhân dân châu Phi và nhân 
đân thế giới vui mừng và khâm phục. 
Nhưng bọn để quốc và bọn phản động 
tỏ ra lo sợ trước thắng lợi của nhân 
dân E-ti-ô-pi-a. Chúng lo ngại rằng 
THỘI nước E-Lti-ô=pi-a cách mạng và tiên 


lên chủ nghĩa xã hội án ngữ bên 
cạnh Biền Đỏ, phía nam khu vực 
Trung Đông. cạnh đường giao thông 
huyết mạch xuyên đại lục và đại 
dương sẽ có hại cho quyền lợi của 
chúng. Vì vậy chúng tìm !răm phương 
nghìn kể phá hoại cách mạng Ê-ti-ô- 
pi-a. Sau hàng loạt thất bại trong âm 
mưu sử dụng bọn tay sai chui vào phá 
bên trong cơ quan lãnh đạo cao nhất 
của cách mạng E-ti-ô-pi-a, đế quốc Mỹ 
và bọn phần động dùng thủ đoạn hai 
mặt đề đạt tới mục địch đen tối của 
chúng. Một mặt chúng giả nhân giả 
nghĩa duy trì những quan hệ nào đó 
với chính quyền mới của É-ti-ô-pi-az 
thậm chí tuyên bố tôn trọng chủ quyền 
lãnh thô của Ê-ti-ò-pi-a đối với vùng 
sa mạc Ô-ga-đen. Mặt khác, chúng tính 
kế phá hoại cách mạng Ê-li-ô-pi-a 
bằng cách sử dụng các “đồng mình 
địa phương » của Mỹ. Âm mưu này 
nằm trong chiến lược mới của Mỹ sau 
chiến tranh Việt-nam. Bằng thủ đoạn 
giấu mặt đó; đế quốc Mỹ đã cùng bọn 
để quốc và phản động khác, lợi dụng 
lúc Ê-ti-ô-pi-a gặp phải những khó 
khăn tạm thời, kích động đầu óc sò- 
vanh dân tộc của một số giới lãnh 
đạo ở Mô-ga-đẻ-xi-ô, khiến họ đưa hơn 
4 vạn quân chính quy tiến sâu vào 
lãnh thỏ E-tH-ô-pi-a đến 500km. Chỉ 
Irong vài tháng, lực lượng vũ trang 
Xô-ma-li đã chiếm đại bộ phận vùng 
Ò-ga-đen bao gồm ba tỉnh phía đông 
Ê-ti-ö-pi-a. rộng khoảng 15 vạn ki-lô- 
mét vuông với gần Í triệu dân. 


Trong thực tế lịch sử, Ô-ga-đen là 
lãnh thổ của É-U-ô-pi-a từ cuối thế kỷ 
trước, Đã có những hiệp nghị quy. 
định chủ quyền của E-ti-ô-pi-a đöi 
với Ö-ga-đen, 


Cuộc đö máu của nhân đàn hai 
nước lắng giềng E-ti-ô-pi-a và Xô-ma- 
lí có thể tránh được nếu chủ nghĩa đề 
quốc và bọn phản động, đứng đầu là 
Mỹ, không kích động được tâm lý số- 
vanh trong một sỏ người lãnh đạo 
Nhà nước Xô-ma-li, sử dụng Xô-ma-li 
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làm công cụ đề gây ra cuộc xâm lược 
vũ trang nhằm ngăn cản bước tiến 
của cách mạng Ê-ti-ô-pi-a lên chủ 
nghĩa xã hội. 


Những người lãnh đạo chủ chốt của 


Nhà nước Xô-ma-li tự xưng là đi. 


theo chủ nghĩa xã hội, nhưng họ đã 
hành động hoàn toàn trải với chủ 
nghĩa xã hội trong việc giải quyết 
mối quan hệ với E-tLi-ỏ-pi-a. Trước 
đây, Lê-nin đã từng nói khá nhiều về 
thái độ của những người theo chủ 
nghĩa xã hội trong việc giải quyết vấn 
đề biên giới giữa các nước. Lèẻ-nin cho 
rằng điều then chốt là các dân tộc 
phải thoát khổi sự thống trị của chủ 
nghĩa đế quốc. Một khi các dân 
tộc đã tách khỏi chủ nghĩa đế 
quốc và giành được độc lập. thì 
họ sẽ giải quyết vấn đề biên giới 
theo nguyên tắc hòa bình thương 
lượng và hữu nghị giữa các dân tộc. 
Nguyên tắc đúng đắn đó không những 
là lập trường của những người theo 
chủ nghĩa xã hội, mà còn là nguyện 
vọng chung của tất cả các dân tộc. 
Mọi thải độ gây thù hắn giữa các dân 
tộc, những tư tưởng bài ngoại cực 
đoan là hoàn toàn xa lạ với chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. 


Do tư tưởng sô-vanh, những người 
lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước Xô- 
ma-]i tự biến mình thành công cụ của 
chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động 
trong việc ngăn cản cách mạng Ê-ti- 
ô-pi-a. Nhưng âm mưu của bọn đế 
quốc và bọn phản động đã bị thất 
bại thảm bại, Thắng lợi của nhân 
dân E-ti-ô-pi-a thu hồi vùng Ô-ga-đen 
rộng lớn có “nghĩa to lớn. Tình hình 
É-ti-ô-pi-a chứng tổ ở đâu có độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ở đó có 
sự chống phả của chủ nghĩa đế quốc 
và bọn phản động ; ở đâu có sự vùng 
dậy của nhân dân theo phương hướng 
của thời đại, thì bọn đế quốc và 
phần động xúm lại can thiệp như một 
bầy kẻ cướp. Cách mạng thàng Mười 
Nga thăng lợi đã phải đương đầu với 
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bọn chúng. Cách mạng Việt-nam cũng 
phải đụng đầu với chúng. Cách mạng 
Ê-ti-ô-pi-a cũng ở trong quy luật đó. 
Điều khác nhau là trong thời kỳ sau 
Việt-nam, chủ nghĩa đế quốc, đứng 
đầu là Mỹ, không còn dám trắng trợn 
can thiệp “bằng liên quân 14 nước ® 
hoặc dựng lên “sự kiện Vịnh Bắc-bộ ° 
đề đem quân trực tiếp vũ trang xâm 
lược. Đế quốc Mỹ, sau chiến tranh 
Việt-nam, đã trở nẻn rất lúng túng, 
nhưng vẫn không từ bỏ chiến lược 
toàn cầu phản cách mạng của chúng. 
Thắng lợi của nhân dân ÈÊ-ti-ô-pi-a 
một lần nữa đã giáng thêm một đòn 
mạnh mẽ vào chiến lược toàn cầu của 
đế quốc Mỹ, 


Thắng lợi của Ê-ti-ô-pi-a chứng tổ 
đường lối của Ban lãnh đạo nước Ê- 
ti-ô-pi-a cách mạng, do Chủ tịch Ma- 
ri-am Men-gi-xtu đứng đầu, là đúng 
đẳn. Đỏ là đường lối bảo uệ độc lập dán 
tộc 0à chủ quuền đất nước, là đường lối 
hỏa bình uà hữu nghị giữa các dân tộc. 


Qua thực tế ở Ê-ti-ô-pi-a, mọi 
người thấy rằng có một điềm giống 
nhau giữa các bọn sô-vanh ở các 
nơi trên thế giới. Bất cử ở đâu 
bọn sô-vanh cũng quanh co dối 
trả, đổi trắng thay đen. Bọn chúng 
đem quần xâm lược nước người, đòi 
chiếm cả một vùng lãnh thổ rộng lớn 
của nước người, nhưng lại rêu rao la 
chúng « bị xâm lược ®, chủng *® không 
yêu sách lãnh thỏ ». chúng chỉ đánh 
kể thù truyền kiếp ». v.v... Chiến 
thắng Ô-ga-đen của nhàn dân Ê-ti-ô- 
pi-a chứng tổ rằng bọn sỏ-vanh làn: 
công cụ cho bọn đế quốc và bọn phản 
động đề ngăn cần và phả hoại cách 
mạng của nước khác nhất định sẽ 
thất bạt, 


Thắng lợi của cách mạng Ê-ti-ô-pi-a 
đang tạo điều kiện thuận lợi cho nhân 
dân Ê-ti-ô-pi-a tiếp tục giải quyết các 
vấn đẻ to lớn khác của đất nước. 
Thắng lợi của cách mạng Ê-ti-ô-pi-a 
mở ra triển vọng tỏt dẹp không chỉ 
cho nhân dàn l-li-ð-pi-a mà cä cho 


Lẻ 


nhân đân tiến bộ ở vùng Sừng châu 
"Phi và Trung Đông. Thẳng lợi của 
cách mạng Ê-ti-ô-pi-a có ý nghĩa hết 
sức to lớn, mà hiện nay chúng La chưa 
thê đánh giá hết được. 

Kẻ thủ của nhân dân Ê-ti-ô-pi-a đã 
thất bại nặng nề nhưng chưa từ bỏ 
âm mưu phá ho3i cách mạng Ê-ti-ô- 


pỉ-a. Nhân đân Ê-ti-ô-pi-a còn phải 
đương đầu với nhiều khó khăn trên 
con đường tiến lên. Chúng ta tin 
trởng rằng, nhân dàn Ê-ti-ô-pi-a có 
truyền thông đấu tranh anh hùng, có 
đường lối cách mạng đúng đắn, nhất 
định sẽ vượt qua mọi thử thách, đưa 
cách mạng nước mình tiến lên, 


Văn hóa uà thông tin phục cụ... 
| (Tiếp theo trang 58) 


thứ 2 của Trung ương Đảng và tương 
xứng với khả năng hiện có của mình. 

Các cấp, các ngành hữu quan hãy 
nắm lấy công tác văn hóa và thông 
tin đề thúc đầy việc phát triển nông 
nghiệp, xây dựng nông thôn mới. 

Trong cao trào lao động sản xuất 
nông nghiệp đang dấy lên ở khắp nông 
thôn, miền Bắc và miền Nam, miền 
xuôi và miền ngược; nòng lrường và 
lâm trường, vùng kinh tế mới, v.V..., 
công tác văn hóa và thông tin phải 
cải tiến nội dung cho sát hợp với sự 
biến đổi cách mạng ở nông thôn. 

Nó phải sáng tạo những hình thức 
và phương pháp có hiệu quả đề giáo 
dục nông dân về con đường xã hội 
chủ nghĩa, bồi dưỡng ý thức làm chủ 
tập thề của nông dân xã viên trong 
lao động sản xuất. xày dựng hợp tác 
xã. làm nghĩa vụ đối với Nhà nước; 
nâng cao trình độ hiểu biết về kỹ 
thuật và quản lý cho cần bộ, đẳng viên 
và nhân dân: thực hiện nếp sống mới 
xã hội chủ nghĩa, xây dựng nềnvăn hóa 
mới và con người mới ở nông thôn. 


Nó đòi hồi những người hoạt động 
văn hóa cống hiến cả tâm hôn, trí 
tuệ và tài năng của mình. Thông mình 
và giàu tưởng tượng đến đâu cũng 
khó mà hình dung được tất cả những 
sảng tạo đẹp đẽ của cán bộ và nhàn 
dân ta trên mặt trận nòng nghiệp 
hiện nay. Anh chị em làm công tác 
văn hóa chúng ta, lừ văn nghệ sĩ 
sảng tác và biềêu diễn đến cán bộ 
nghiên cứu, cán bộ quản lý hãy đi 
Vào cuộc sỏng mới ở nông thôn. Hãy 
“đến những nơi tiên tiến, sống với 
những người tiên tiến?" đề cảm thụ 
được cái mới, cải hay, đề thêm «sáng 
mắt sáng lòng », phục vụ đắc lực việc 
phát triền nông nghiệp và xây dựng 
nông thôn mới. Hãy đến cả những nơi 
yếu kém, nơi có nhiều khó khăn đề 
góp phần thúc đầy những nơi đó vươn 
lên. Hướng về cơ sở, xông vào mỗi 
nhọn của cuộc sống; phục vụ công 
cuộc phát triền nông nghiệp hiện nay 
là nâng mình lên ngang tầm của cuộc 
sống. là tích cực góp phần giành thẳng 
lợi cho sự nghiệp của chúng ta. 
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